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1 SӵăcҫnăthiӃtăphҧiăvƠămөcătiêuăxơyădӵngăquyăhoҥch 

QuyăhoҥchăphátătriӇnăkinhătӃă- xƣăhӝiătӍnhăHƠăTƿnhăđӃnănĕmă2020,ătҫmănhìnăđӃnănĕmă2050 nhằm đҧmăbҧoăsӵă
thӕngănhҩt giӳaăquyăhoҥchăphátătriӇnăcӫaăTӍnhăvớiăChiӃnălѭợcăphátătriӇnăkinhătӃă- xƣăhӝi, quyăhoҥchăphátătriӇnă
cácăngƠnh,ălƿnhăvӵcăcҧănѭớcăvƠăquyăhoҥchăvùngălƣnhăthổ; khai thác, phát huyătӕiăđa tiӅmănĕngălợiăthӃ  cҥnhătranhă
cӫaă tӍnh. Quyă hoҥchădo UBNDă tӍnhăHƠăTƿnhă hợpă tácă vớiăTậpă đoƠnăMonitoră (Mỹ) và Công ty Urbis (Hồngă
Kông) xơyădӵng. 

QuyăhoҥchăkhôngăchӍăđӇăgắnăkӃtăviӋcăphátătriӇnătrongătѭѫngălaiăcӫaăHƠăTƿnhăvớiăcácămөcătiêuăchungăcӫaăquӕcă
giaăvƠăvùngălƣnhăthổ,ămƠăcònăđӇăápădөngănhӳngăkỹăthuậtătiênătiӃnănhҩtătrongăxơyădӵngăquyăhoҥchăphátătriӇnăbӅnă
vӳngănhằmăgiúpătӍnhătĕngătrѭӣngăvớiătӕcăđӝănhanh.ăQuyăhoҥchăsӁăđѭaăraăđịnhăhѭớngăphátătriӇnănhằm khai thác 
các tiӅmănĕng, lợiăthӃăcҥnhătranh,ăcҧiăthiӋnăcѫăsӣăhҥătҫngăvƠăphátătriӇnăcôngănghiӋp; thúcăđẩyăsӵăhӝiănhậpăcӫaăHƠă
TƿnhăvớiăcҧănѭớcăvƠăkhuăvӵc. 

2 SӭămӋnhăcӫaăxơyădӵngăquy hoҥch 
QuyăhoҥchătậpătrungăcaoăvƠoăphátătriӇnăcҧăkinhătӃăvƠăxƣăhӝiăcӫaătӍnh,ăđồngăthӡiăvҥchăraăchiӃnălѭợcărõărƠngăđӇă
phátătriӇnă2ălƿnhăvӵcătrên.ăToƠnăbӝăquyăhoҥchăxoayăquanhă4ămөcătiêuăchínhăsӁădẫnădắtătĕngătrѭӣngătrongătѭѫngă
laiăcӫaătӍnh:ă 

Thӏnhăvѭӧng: mӝtănӅnătҧngăphátătriӇnăkinhătӃăxƣăhӝiănhanhăvƠăbӅnăvӳng; 

Cѫăhӝi: mӝtăxƣăhӝiăcóătỷălӋ nghèoăđói ӣămӭcătӕiăthiӇu,ăchҩtălѭợngăsӕngăcӫaăngѭӡiădơnăkhôngăngừngăđѭợcănơngă
cao,ălƠămӝtătrongănhӳngătӍnhăcóăchҩtălѭợngăcuӝcăsӕngăcӫaăngѭӡiădơnătӕtănhҩtăcҧănѭớc;  

BӅnăvӳng: mӝtătӍnhăcóănhậnăthӭcătӕtăvӅămôiătrѭӡng,ăcóătráchănhiӋmăvớiătƠiănguyênăthiênănhiênăvƠăvĕnăhóa, vѭợt 
quaăđѭợcănhӳngătháchăthӭcăcӫaămôiătrѭӡngăkhíăhậu; 

Tìnhăhӳuănghӏ: mӝtătrungătơmăđҫuămӕiătrongăquanăhӋăcӫaăViӋtăNamăvớiăLƠo,ăliênăkӃtăvớiăTháiăLanăvƠăcácănѭớcă
khác trongăkhuăvӵc. 

3 CĕnăcӭăđӇăxơyădӵngăquy hoҥch 
- ChiӃnălѭợcăphátătriӇnăkinhătӃă- xƣăhӝiăcҧănѭớcăđӃnănĕmă2020; 

- NghịăquyӃtăsӕă39-NQ/TWăngƠyă16/8/2004ăcӫaăBӝăChínhătrịăvӅăphátătriӇnăkinhătӃăxƣăhӝiăvƠăđҧmăbҧoăanăninhă
quӕcăphòngăvùngăBắcăbӝăvƠăDuyênăhҧiăTrungăbӝăđӃn nĕmă2010; 

- QuyӃtăđịnhăsӕă1107/2006/QĐ-TTg ngày 21/8/2006 cӫaăThӫătѭớngăChínhăphӫăphêăduyӋtăquyăhoҥchăphátătriӇnă
cácăkhuăcôngănghiӋpăӣăViӋtăNamăđӃnănĕmă2015ăđịnhăhѭớngăđӃnănĕmă2020; 

- NghịăquyӃtăsӕă09-NQ/TWăngƠyă09/02/2007ăcӫaăBӝăChínhătrịăvӅăChiӃnălѭợcăBiӇnăViӋtăNamăđӃnănĕmă2020; 

-  QuyӃtăđịnhăsӕă129/QĐ-TTgăngƠyă18/01/2010ăcӫaăThӫătѭớngăChínhăphӫăvӅ viӋcăphêăduyӋtăquyăhoҥchăchiătiӃtă
tuyӃnăđѭӡngăbӝăvenăbiӇnăViӋtăNamăđӃn nĕmă2020; 

- QuyӃtăđịnhăsӕă10/2008/QĐ-TTg ngày 16/01/2008 cӫaăThӫătѭớngăChínhăphӫăvӅăviӋcăphêăduyӋtăChiӃnălѭợcăphátă
triӇnăchĕnănuôiăđӃnănĕmă2020; 
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- QuyӃtăđịnhăsӕă1686/QĐ-TTg ngày 20/11/2008 cӫaăThӫătѭớngăChínhăphӫăvӅăviӋcăphêăduyӋtăchiӃnă lѭợcăphátă
triӇnăgiaoăthôngăđѭӡngăsắtăViӋtăNamăđӃnă2020, tҫmănhìnă2050; 

- QuyӃtăđịnhăsӕă35ă2009/QĐ–TTgăngƠyă03/3/2009ăcӫaăThӫătѭớngăChínhăphӫăvӅăviӋcăphêăduyӋtăđiӅuăchӍnhăchiӃnă
lѭợcăphátătriӇnăgiaoăthôngăvậnătҧiăViӋtăNamăđӃnă2020,ătҫmănhìnă2030; 

- QuyӃtăđịnhăsӕă176/2004/QĐ–TTgăngƠyă05/10/2004ăcӫaăThӫă tѭớngăChínhăphӫăvӅăviӋcăphêăduyӋtăchiӃnă lѭợcă
phátătriӇnăngƠnhăđiӋnăViӋtăNamăgiaiăđoҥnă2004-2010,ăđịnhăhѭớngăđӃnă2020; 

- QuyӃtăđịnhăsӕă1690/QĐ–TTgăngƠyă16/9/2010ăcӫaăThӫ tѭớngăChínhăphӫăvӅăviӋcăphêăduyӋtăChiӃnă lѭợcăphátă
triӇnăthӫyăsҧnăViӋtăNamăđӃnănĕmă2020; 

- QuyӃtăđịnhăsӕă30/2008/QĐ–TTg ngày 22/2/2008 cӫaăThӫătѭớngăChínhăphӫăvӅăviӋcăphêăduyӋtăQuyăhoҥchăphátă
triӇnămҥngălѭớiăkhámăchӳaăbӋnhăđӃnă2010,ătҫmănhìnăđӃnă2020;ă 

- Báo cáoăvӅăkӃăhoҥchăphátătriӇnăvƠăbҧoăvӋărừngăHƠăTƿnhăgiaiăđoҥnă2008-2020; 

- QuyӃtăđịnhă sӕă19/2010/QĐ–TTgăngƠyă03/3/2010cӫaăThӫă tѭớngăChínhă phӫă vӅăviӋcăbanăhƠnhăQuyă chӃăhoҥtă
đӝngăcӫaăKhuăKinhătӃăVũngăÁng,ătӍnhăHƠăTƿnh; 

- QuyӃtăđịnhăsӕă242/QĐ–TTgăngƠyă15/2/2007ăcӫaăThӫătѭớngăChínhăphӫăvӅăviӋcăphêăduyӋtăquyăhoҥchătổngăthӇă
đѭӡngăHồăChíăMinh; 

- QuyӃtă địnhă sӕă 52/2008/QĐ–TTgă ngƠyă 25/4/2008ă cӫaăThӫă tѭớngăChínhă phӫă vӅă viӋcă phêă duyӋtăĐӅă ánăQuyă
hoҥchăphátătriӇnăKhuăkinhătӃăcửaăkhẩuănĕmă2020; 

- QuyӃtăđịnhăsӕă1353/QĐ–TTg ngày 23/9/2008ăcӫaăThӫătѭớngăChínhăphӫăvӅăviӋcăphêăduyӋtăđӅăánă―Quyăhoҥchă
phátătriӇnăcácăkhuăkinhătӃăvenăbiӇnăcӫaăViӋtăNamăđӃnănĕmă2020‖; 

- QuyӃtăđịnhăsӕă73/2006/QĐ–TTg ngày 04/4/ă2006ăcӫaăThӫătѭớngăChínhăphӫăvӅăviӋcăphêăduyӋtăQuyăhoҥchătổngă
thӇ phátătriӇnăcácăngƠnhăcôngănghiӋpăViӋtăNamătheoălƣnhăthổăđӃnănĕmă2010,ătҫmănhìnăđӃnănĕmă2020; 

- QuyӃtă địnhăsӕă 445/QĐ–TTg ngày 07/4/2009ă cӫaăThӫă tѭớngăChínhă phӫă vӅă viӋcă phêă duyӋtă điӅuă chӍnhă địnhă
hѭớngăquyăhoҥchătổngăthӇăphátătriӇnăhӋăthӕngăđôăthịăViӋtăNamăđӃnănĕmă2025ăvƠătҫmănhìnăđӃnănĕmă2050; 

- Côngăvĕnăsӕă774/TTg–ĐPăngƠyă14/5/2010ăcӫaăThӫătѭớngăChínhăphӫăvӅăthuêătuyӇnătѭăvҩnănѭớcăngoƠiăchoăxơyă
dӵngăkӃăhoҥchătổngăthӇăphátătriӇnăkinhătӃăxƣăhӝiătӍnhăHƠăTƿnhă; 

- Nghịăđịnhăsӕă92/2006/NĐ–CPăngƠyă7/9/2006ăcӫaăChínhăphӫăvӅăviӋcălập,ăphêăduyӋt vƠăquҧnălỦăquyăhoҥchătổngă
thӇăphátătriӇnăkinhătӃăxƣăhӝi;ă 

- Nghịăđịnhăsӕă04/2008/NĐ–CPăngƠyă01/1/2008ăcӫaăChínhăphӫăsửaăđổi,ăbổăsungămӝtăsӕăđiӅuăcӫaăNghịăđịnhăSӕă
92/2006/NĐ-CPăngƠyă7/9/2006ăcӫaăChínhăphӫ; 

-  Nguồnădӳă liӋuă thӕngăkêăcӫaăTổngăcөcă thӕngăkê,ăSӣăKӃăhoҥchăvƠăĐҫuă tѭ,ăCөcăThӕngăkêăHƠăTƿnh,ăcácăSӣă
ngƠnhăvƠăcácăhuyӋn,ăthƠnhăphӕ. 
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 PHҪN THӬ NHҨT: GI ӞI THI ӊU TӘNG QUAN Vӄ PHѬѪNGăPHÁPă
LUҰNăVĨăPHѬѪNGăTHӬC TIӂP CҰN MӞI TRONG NGHIÊN C ӬU LҰP 
QUY HOҤCH TӘNG THӆ PHÁT TRI ӆN KINH T ӂ-XÃ HӜI T ӌNH HÀ 
TƾNH 

1 

GiӟiăthiӋuătәngăquanăvӅăphѭѫngăphápăluұnă
mӟi và phѭѫngăthӭcătiӃpăcұnămӟiătrongălұpă
QuyăhoҥchătәngăthӇăphátătriӇnăkinh tӃă- xƣăhӝiă
tӍnhăHƠăTƿnh 

PHҪNăTHӬăNHҨT 
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1  Lӡiănóiăđҫu:ăTәngăquanăphѭѫngăphápăluұnăvƠăcáchătiӃpăcұn 

ĐӇălậpăquyăhoҥchăphátătriӇnăkinhătӃă - xƣăhӝi,ăbáoăcáoănƠyăsửădөngănhӳngălỦăthuyӃtăkinhătӃăhọcăđƣăđѭợcăcôngă
nhậnătrênătoƠnăthӃăgiớiălƠmăcѫăsӣ.ăCácăphѭѫngăphápăluậnăsửădөngătrongăbáoăcáoăsӁăđѭợcăgiҧiăthích trongăcácănӝiă
dungădѭớiăđơy. 

1.1 Khҧ nĕngăCҥnh tranh và Thӏnh vѭӧng vӅ Kinh t Ӄ 

SӵăthịnhăvѭợngăkinhătӃăcӫaă1ăvùngălƣnhăthổăphөăthuӝcăvƠoăkhҧănĕngăcҥnhătranhăcӫaăvùngăđó,ăkhҧănĕngănƠyăphөă
thuӝcăvƠoănĕngălӵcăsángătҥoăđӇănơngăcaoănĕngăsuҩt.ăMặcădùăthӇăchӃănhƠănѭớcăổnăđịnhăvƠăchínhăsáchăkinhătӃăvƿă
môătӕtăvẫnălƠănhӳngăyӃuătӕăcҫnăthiӃtăđӇătĕngătrѭӣngăkinhătӃ,ănhѭngăchѭaăđӫăđӇăđҧmăbҧoăsӵăthịnhăvѭợngăvӅăkinhă
tӃ.ăCácăyӃuătӕănhѭăthayăđổiăchínhătrị,ăbiӃnăđӝngăgiá,ăvƠăđҫuătѭănѭớcăngoƠiăngắnăhҥnăcóăthӇăthúcăđẩyăGDPătrongă
thӡiăgianăngắn,ănhѭngăchӍăcóăkhҧănĕngăcҥnhătranhăvƠănĕngăsuҩtămớiăcóăthӇăđҧmăbҧoăsӵăthịnhăvѭợngăkinhătӃălơuă
dƠi.ăDoăđó,ăcácănӅnăkinhă tӃăcҫnăxơyădӵngăvƠănuôiădѭỡngămôiă trѭӡngăkinhădoanhăkinhă tӃăviămôăcóă tínhăcҥnhă
tranh,ăchoăphépăcácădoanhănghiӋpăcҥnhătranhăvƠ thúcăđẩyătĕngătrѭӣngăthôngăquaăviӋcăgiҧiăphóngăsӭcăcҥnhătranhă
trongănӝiăbӝ. 

Hình1:ăCácănhơnătӕăQuyӃtăđӏnhăKhҧănĕngăCҥnhătranh 

 

Nguồn:ă―NӅnătҧngăKinhătӃăViămôăchoăsӵăThịnhăvѭợng:ăKӃtăquҧătừăChӍăsӕăCҥnhătranhăKinhădoanh,‖ăTrѭӡngăKinhădoanhăĐҥiăhọcăHarvard (2008) 

Nhѭăđƣăthҩyătrênăđơy,ănӅnătҧngăkinhătӃăviămôăchoănĕngălӵcăcҥnhătranhăđѭợcăchiaăthƠnhă3ălƿnhăvӵcăchínhănhѭăsau: 

 TínhăphӭcătҥpăvƠănĕngălӵcăcҥnhătranhăcӫaăcácădoanhănghiӋpătrongăvƠăngoƠiănѭớcă 

 ChҩtălѭợngămôiătrѭӡngăkinhădoanhăviămôăchiăphӕiăhoҥtăđӝngăcӫaăcácădoanhănghiӋpănƠy,ăvƠă 

 TìnhătrҥngăphátătriӇnăcácăcөmăngƠnhăđӇăcóăthӇămangălҥiănhiӅuălợiăíchăhѫnăthôngăquaămҥngălѭớiă
cácăngƠnhăcóăliênăquanăđӃnănhau,ăcácăngƠnhăcôngănghiӋpăphөătrợăvƠăcácăthӇăchӃăliênăquan.ă 

CùngăvớiăbӕiăcҧnhăkinhătӃăvƿămôăvƠăsӵăѭuăđƣi cӫaăthiênănhiên,ă3ălƿnhăvӵcătrênăquyӃtăđịnhătiӃnăđӝăđҥtăđѭợcăthịnhă
vѭợngăcӫaă1ănӅnăkinhătӃ.ăCácănhƠălƣnhăđҥoăthƠnhăcôngătrongăkhuăvӵcănhƠănѭớcăvƠătѭănhơnăӣăcácăvùngăkinhătӃă

Tínhăphӭcătạpătrongă
H/đӝngăvàă

ChiếnălѭợcăcӫaăCty

Chҩtălѭợngă
MôiătrѭờngăKinhă

doanh 
KinhătếăViămô

BốiăcҧnhăKinhătếăvĩămô,ăChínhătrị,ăPhápălý,ăvàăXưăhӝi

TínhăcạnhătranhăcӫaăKinhătếăviămôă

TìnhătrạngăPhátătriểnă
Cụm

Ѭuăđưiă(Tàiănguyênă thiênănhiên,ăVịătrí)
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thịnhăvѭợngăđӅuăđƣăbiӃtăcáchăbiӃnănhӳngăđӝngănĕngănƠyăthƠnhălợiăthӃăcӫaămình.ăCácănhƠălƣnhăđҥoăcũngănhậnăraă
rằngănhӳngăyӃuătӕăquanătrọngănhҩtăchoăsӵăthịnhăvѭợngăkhôngăphҧiădoăkӃăthừaămƠăphҧiăđѭợcătҥoăra.ă 

1.2 SángătҥoăvƠăcácăGiaiăđoҥnăcӫaăPhátătriӇnăKinhătӃ 

ĐơyălƠămӝtănӝiădungăquanătrọngăkhiăxemăxétămӝtăvùngălƣnhăthổăđangăӣătrongăgiaiăđoҥnăphátătriӇnăkinhătӃănƠo.ă
KhiăphátătriӇn,ăcácăvùngălƣnhăthổăvƠăcácănӅnăkinhătӃăphҧiătrҧiăquaă1ăsӕăgiaiăđoҥnăxétătừăgócăđӝălợiăthӃăcҥnhătranhă
đặcăthùăvƠăcáchăthӭcăcҥnhătranh.ăHҫuăhӃtăcácănӅnăkinhătӃăcóăxuҩtăphátăđiӇmătừănӅnăkinhătӃălҩyăđiӅuăkiӋnăsẵnăcóă
lƠmăđӝngălӵcă(víădө:ăҨnăĐӝăvƠăIndonesia).ăCácănӅnăkinhătӃăkiӇuănƠyătҥoăraăgiáătrịănhӡăkhaiăthácătƠiănguyênăvƠălợiă
thӃăsoăsánhăsẵnăcóă— cácăyӃuătӕănƠyăbịăhҥnăchӃăvӅăsӕălѭợngătrongăphҥmăviătừngăvùngăcөăthӇ.ăDoăđó,ănguồnăgӕcă
chínhătҥoănênăsӵăthịnhăvѭợngăӣăcácăquӕcăgiaănƠyălƠăkhaiăthácăcácăyӃuătӕăđҫuăvƠoăvƠătƠiănguyên,ăcáchălƠmănƠyă
khôngămangălҥiătĕngătrѭӣngăkinhătӃăbӅnăvӳng.ăTheoăHình 2,ăgiaiăđoҥnăphátătriӇnătiӃpătheoălƠătrӣăthƠnh nӅnăkinh 
tӃălҩyăđҫuătѭ lƠmăđӝngălӵc (víădө:ăCӝngăHòaăSécăvƠăNamăPhi).ăCácănӅnăkinhătӃănƠyăcӫngăcӕănĕngălӵcăđӇătrӣănênă
hiӋuăquҧătrongăviӋcăchӃăbiӃnătƠiănguyênăvƠ nguyênăvậtăliӋu đҫuăvƠoăđӇătҥoăraăhƠngăhóaăvƠădịchăvөăgiáătrịăcaoă
hѫn.ăGiaiăđoҥnăcuӕiăcùngăcӫaăphátătriӇnălƠănӅnăkinhătӃălҩyăsángătҥo lƠmăđӝngălӵc (víădө:ăMỹăvƠăNhậtăBҧn).ăĐơyă
là giaiăđoҥnămƠănӅnăkinhătӃăcҫnăkhҧănĕngăsángătҥoăđӇămangăđӃnă1ăgiáătrịăđӝcăđáoăchoănhiӅuăkháchăhƠng.ăNhӳngă
nӅnăkinhătӃăloҥiănƠyătҥoăraălợiăthӃăcҥnhătranhăthӵcăkhôngăchӍănhӡăcácăѭuăđƣiătƠiănguyên,ămƠăbằngănĕngălӵcăsángă
tҥoăcӫaă rҩtă nhiӅuădoanhănghiӋp,ă trongăvƠăngoƠiă nѭớc,ăgiúp cho nĕngă suҩtă caoăhѫn.ăThôngăquaă cҧiă thiӋnămôiă
trѭӡngăkinhădoanhăviămôăvƠăthúcăđẩyăcҥnhătranhănӝiăbӝ,ăcácănӅnăKinhătӃă lҩyăsángătҥoălƠmăđӝngălӵc cóăthӇăđҥtă
đѭợcălợiăíchăcӫaăsӵăthịnhăvѭợngăkinhătӃăbӅnăvӳng.ă 

Hình2:ăSángătҥoăvƠăCácăGiaiăđoҥnăcӫaăPhátătriӇnăKinhătӃ 

 

Nguồn:ă―CҧiăthiӋnăNӅnătҧngăKinhătӃăViămôăchoăThịnhăvѭợng:ăChӍăsӕăCҥnhătranhăHiӋnătҥi‖ăBáo cáo Cạnh tranh Toàn cầu (2001).  

1.3 YӃuătӕăQuyӃtăđӏnhăMôiătrѭӡngăKinh doanh CҥnhătranhăvƠăPhátătriӇnăCөm ngành 

―Môăhình Kimăcѭѫng‖ăcӫaăGiáoăsѭăMichaelăPorterălƠă1ăkhuônăkhổălỦăthuyӃtăkinhătӃăviămôăđaădiӋnăgiúpănắmă
đѭợcăđiӇmămҥnhăvƠăyӃuăcӫaămôiătrѭӡngăkinhădoanhătrongă1ăvùngălƣnhăthổ.ăMôăhình nƠyăphơnătíchăcácăyӃuătӕă
quyӃtăđịnhălợiăthӃăcҥnhătranhăvƠăđánh giáăxemă1ăquӕcăgiaăhayăvùngălƣnhăthổăcóămôiătrѭӡngăkinhădoanhăviămôă
lƠnhămҥnhăhayăkhông.ăMôăhình nƠyăcũngăchoăthҩyărằngăhҫuăhӃtăcácăyӃuătӕăđӅuăcóătácăđӝngăđӃnăkhҧănĕngăcҥnhă
tranh — víădөănhѭătrѭӡngăđҥiăhọc,ăđѭӡngăxá,ăchínhăsáchăcӫaăchínhăphӫ,ăvƠămӭcăđӝăphӭcătҥpăcӫaănhuăcҫuăkháchă
hàng. Hình 3ădѭớiăđơy trìnhăbƠyă4ăyӃuătӕăchínhăcóăvaiătròăquanătrọngăgiúpăchoă1ăvùngălƣnhăthổănơngăcaoăđѭợcă
nĕngăsuҩtăvƠănĕngălӵcăsángătҥo,ăgồmăcó: 

 ĐiӅuăkiӋnăsẵnăcó. ĐiӅuăkiӋnăsẵnăcóăcӫaă1 môiătrѭӡngăkinhădoanhăbaoăgồmătínhăhiӋuăquҧ,ăchҩtălѭợng,ăvƠăsӵă
chuyênămônăhóaăcӫaăcácăĐiӅuăkiӋnăsẵnăcóăchoădoanhănghiӋp.ăViӋcăcóăđҥtăđѭợcănĕngălӵcăsángătҥoăvƠănĕngă
suҩtă laoăđӝngăcaoăhѫnăhayăkhôngăphөăthuӝcăvƠoăsӵăsẵnăcóăcӫaăcácănguồnălӵcăchҩtă lѭợngăcaoăvӅăvӕn,ăconă
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ngѭӡi,ăvƠătƠiănguyênăthiênănhiên;ăcѫăsӣăhҥătҫngăvậtăchҩtăvƠăhƠnhăchính;ăvƠăcông nghӋăthôngătin.ăCҫnălѭuăỦă
rằngătĕngătrѭӣngăGDPăbӅnăvӳngăsӁăchӍăđҥtăđѭợcăkhiătҩtăcҧăcácăyӃuătӕăđóăđѭợcăgiҧiăquyӃtăđҫyăđӫ,ăbӣiăvìăsӵă
kӃtăhợpătoƠnăbӝăcácăyӃuătӕăđҫuăvƠoănƠyălƠăcѫăsӣăđӇăhình thƠnhălợiăthӃăcҥnhătranhăkhuăvӵc. 

 BӕiăcҧnhăcҥnhătranhăvƠăchiӃnălѭӧcăcӫaădoanhănghiӋp. Cácăquyăđịnh,ăquyătắc,ăcѫăchӃăkhuyӃnăkhích,ăvƠăápă
lӵcăchiăphӕiăloҥiăhình vƠămӭcăđӝăcҥnhătranhăӣăđịaăphѭѫngăsӁăcóăҧnhăhѭӣngărҩtălớnătớiăchínhăsáchăthúcăđẩyă
nĕngăsuҩt,ătừăđóăkhuyӃnăkhíchăđҫuătѭ,ăbҧoăvӋăsӣăhӳuătríătuӋ,ăvƠăthúcăđẩyătĕngătrѭӣngănĕngăsuҩt. 

 ĐiӅuăkiӋnăcҫu. YӃuătӕăcҫuăkhôngăchӍăliênăquanătớiăquyămôăvƠătĕngătrѭӣngăthịătrѭӡngămƠăcònăliênăquanăđӃnă
cҧătínhăchҩtăkháchăhƠng.ăDoăđó,ăcácăyӃuătӕăcӫaămӝtămôiătrѭӡngăkinhădoanhălƠnhămҥnhăthѭӡngăbaoăgồmăkỳă
vọngăcaoăcӫaăkháchăhƠng,ănhuăcҫuăđịaăphѭѫngăcóăthӇăđѭợcăđápăӭngătừăcácănѫiăkhác,ăvƠănhuăcҫuăđịaăphѭѫngă
đặcăthùătrongănhӳngălƿnhăvӵcăchuyênăbiӋtăcóăthӇăđѭợcăđápăӭngătrênătoƠnăquӕcăhoặcăthӃăgiới.ăNhìnăchung,ă
môiătrѭӡngăkinhădoanhălƠnhămҥnhăsӁăcóămӭcăcҫuăcaoătừăcácănhóm kháchăhƠngăđịaăphѭѫngăphӭc tҥp.ăKháchă
hƠngăđịaăphѭѫngăvớiănhuăcҫuăphӭcătҥpăsӁăbuӝcăcácădoanhănghiӋpăphҧiăcungăcҩpăhƠngăhóaăvƠădịchăvөăchҩtă
lѭợngăcaoăhѫnăthìămớiăcҥnhătranhăthƠnhăcông.ă 

 CácăngƠnhăcôngănghiӋpăliênăquanăvƠăphөătrӧ. ViӋcătiӃpăcậnăđѭợcăcácănhƠăcungăӭngăvƠădoanhănghiӋpăcó 
nĕngălӵcăӣăđịaăphѭѫngătrongănhӳngăngƠnhănghӅăliênăquanărҩtăquanătrọngăđӇăđҧmăbҧoăsӵăthƠnhăcôngăcӫaămôiă
trѭӡngăkinhădoanhăviămô.ăNguồnălӵcăsẵnăcóăӣăđịaăphѭѫngăgiúpătĕngănĕngăsuҩtăthôngăquaăviӋcătҥoăđiӅuăkiӋnă
choăthôngătinăliênălҥcăhiӋuăquҧăhѫnăvƠătҥoănhiӅuăcѫăhӝiăthuêăngoƠi.ăSӵăhiӋnădiӋnăcӫaăcácăcөmăngƠnh,ăthayăvìă
từngăngƠnhăcôngănghiӋpăriêngălẻ,ăsӁălƠăyӃuătӕăquanătrọngănhҩtăđҧmăbҧoăsӵăthƠnhăcôngăcӫaănӅnăkinhătӃ.ă 

Hình3:ăắMôăhìnhK imăcѭѫng” 

 

 

Nguồn:ăGiáoăsѭăMichaelăPorter,ăTrѭӡngăKinhădoanhăHarvardă 
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Từă―Mô hình Kimăcѭѫng‖,ăcóăthӇăthҩyărõărƠngărằngă4ălƿnhăvӵcănêuătrênăcóămӕiăquanăhӋăbổăsungăvƠăphөăthuӝcălẫnă
nhau.ăVíădөănhѭăchҩtălѭợngăđiӅuăkiӋnăsẵnăcóăcӫaănӅnăkinhătӃăsӁăҧnhăhѭӣngălớnătớiăviӋcăphátătriӇnăcácăngành công 
nghiӋpăliênăquanăvƠăphөătrợ.ăTiӃpăđó,ăcác ngƠnhăcôngănghiӋpăphөătrợăsӁăhӛătrợăsӵătĕngătrѭӣngănhuăcҫuăphӭcătҥpă
cӫaăkháchăhƠngăӣănhӳngălƿnhăvӵcăchuyênăbiӋt.ă 

Nhӳngă vùngămuӕnă đҥtă đѭợcă sӵă thịnhă vѭợngă phҧiă vѭợtă quaă đѭợcă cácă tháchă thӭcă chӍă raă trongă ―môă hình kim 
cѭѫng‖ătheoătrìnhătӵăѭuătiên.ăMặcădùăcuӕi cùngătҩtăcҧăcácăyӃuătӕăcӫaă―mô hình kimăcѭѫng‖ăđӅuăphҧiăđѭợcăxơyă
dӵngăvƠănơngăcҩp,ăviӋcăgiҧiăquyӃtătҩtăcҧăcácăvҩnăđӅăcùngă1ălúcăsӁădẫnătớiăviӋcăquáădƠnătrҧiănguồnălӵcăconăngѭӡiă
vƠănguồnăvӕn.ăDoăđó,ăcácănӅnăkinhătӃăvùngăphҧiăxácăđịnhăđơuălƠărƠoăcҧnăchínhăđӇănơngăcaoănĕngăsuҩtăvƠăgiҧiă
quyӃtăcácărƠoăcҧnăđóătheoăhoƠnăcҧnhăcөăthӇ.ă 

1.4 VaiătròăcӫaăChínhăphӫăvƠăcác tәăchӭc 

HiӇuăđѭợcămôiătrѭӡngăkinhădoanhăcӫaămӝtăvùngălƣnhăthổălƠăđiӅuăkiӋnăcҫnăthiӃtăđӇăcҧiăthiӋnănĕngălӵcăsángătҥoă
cӫaăvùngăđó.ăTuyănhiên,ănhӳngănӛălӵcăđóăcũngăkhôngămangălҥiănhiӅuăkӃtăquҧănӃuăthiӃuăsӵăhӛătrợăvƠăthamăgiaătừă
cácătổăchӭcă— chínhăphӫ,ătѭănhơn,ăhayăphiălợiănhuậnă— cácătácănhơnăcóăthӇăchuyӇnănhӳngănguyênătắcălỦăthuyӃtă
thƠnhăhƠnhăđӝng.ăChínhăphӫăvƠăcácătổăchӭcăhợpătácăkhácăsӁăcóăvaiătròărҩtăquanătrọngătrongăthúcăđẩyăcҥnhătranhă
cӫaăvùng.ăSӵăcӝngătácăcӫaăcácătổăchӭcăsӁăhӛătrợăđƠoătҥoăvƠăphátătriӇnăcácăcáănhơnăcóăđӫănĕngălӵcăcҫnăthiӃtăđӇă
dẫnădắtăđịaăphѭѫngămìnhătiӃnătớiăthịnhăvѭợngăhѫn.ă 

VaiătròăcӫaăchínhăphӫărҩtăquanătrọngătớiăsӵăthƠnhăcôngăcӫaă1ănӅnăkinhătӃ.ăChínhăquyӅnăcóătráchănhiӋmătҥoăápă
lӵc,ăđӝngălӵc,ăvƠănĕngălӵcăchoădoanhănghiӋpăӣăđịaăphѭѫngămình.ăNgoƠiăra,ăthôngăquaăthӵcăthiăluậtăpháp,ăquyă
định,ăvƠăchínhăsách,ăphơnăbổăvӕnăvƠătҥoădӵngătƠiăsҧn,ăchínhăquyӅnăcóăthӇălƠă1ăchӫăthӇălớnătrongăquáătrình phát 
triӇnăkinhătӃăvƠăxơyădӵngăcácăcөmăngƠnhătrongăvùng.ăChínhăquyӅnăcònăgiúpăgiҧiăquyӃtăcácătồnătҥiăđӇăcҧiăthiӋnă
môiătrѭӡngăkinhădoanh,ăvíădөănhѭăcҧiăthiӋnăđiӅuăkiӋnănhơnătӕăsҧnăxuҩtăbằngăcáchătổăchӭcăcácăchѭѫngătrìnhăgiáoă
dөcăvƠăđƠoătҥoăchuyênăngƠnh, cҧiăthiӋnămôiătrѭӡngăcҥnhătranhăvƠăchiӃnălѭợcădoanhănghiӋpăbằngăcáchădỡăbӓăcácă
hƠngărƠoăbҧoăhӝăđịaăphѭѫngăvƠăthuăhútăđҫuătѭănѭớcăngoƠiăxungăquanhăcácăcөmăngƠnh.ăChínhăquyӅnăthậmăchíă
cònăcóă thӇă tácăđӝngă tớiăcҫuăbằngăcáchă tӵămuaăvƠoăcácăsҧnăphẩmăvƠădịchăvө. Cuӕiăcùng,ăchínhăquyӅnăcóă thӇă
thƠnhălậpăcácăkhuăcôngănghiӋpăvƠăkhuăthѭѫngămҥiătӵădoătheoăcácăcөmăngƠnhăđӇăgiúpăkíchăthíchăphátătriӇnăcácă
ngƠnhăcôngănghiӋpăliênăquanăvƠăphөătrợătrongănӅnăkinhătӃ. 

NgoƠiăcácătổăchӭcăchínhăphӫ,ăcácătổăchӭcăthuӝcăkhuăvӵcătѭănhơnăvƠăhợpătácăcôngătѭăsӁăcóăvaiătròăquanătrọngă
trongăviӋcăđịnhăhình chѭѫngătrìnhăthúcăđẩyăkhҧănĕngăcҥnhătranhăcӫaăvùng.ăĐơyăcóăthӇălƠăcácătổăchӭcăchínhăthӭcă
hayăphiăchínhăthӭcănhѭăphòngăcôngănghiӋp,ăhiӋpăhӝiăngƠnhănghӅ,ăcácătổăchӭcătônăgiáo,ătrѭӡngăđҥiăhọc,ăcácăhӝiă
đồngăcӕăvҩn.ăTҩtăcҧăsӁăhӛătrợăviӋcătҥoăraăvƠătraoăđổiăthôngătin,ăcôngănghӋăvƠăkỹănĕngăgiúpăđҥtăđѭợcătínhăsángătҥoă
caoăhѫn.ăSӵăhợpătácăcӫaăcácătổăchӭcătҥoănênămӕiăquanăhӋăcóăthӇănơngăcaoăđӝătinăcậyăvƠăthúcăđẩyăhoҥtăđӝngătậpă
thӇ.ăCácătổăchӭcănƠyăcònăgiúpăxácăđịnhătiêuăchuẩnăchungăvƠăđѭaăraăcѫăchӃăchungăphátătriӇnăcөmăngƠnhăhoặcăphátă
triӇnăkinhătӃ. 

VìănhuăcҫuăvƠăѭuătiênăcӫaăkinhătӃăvùngăthayăđổi,ăchínhăquyӅnăvƠăcácăthӇăchӃăhợpătácăcҫnăđiӅuăchӍnhăkịpăthӡi.ă
CácătổăchӭcăphҧiăđiӅuăchӍnhăhoҥtăđӝngăđӇăgiҧi quyӃtăcácătháchăthӭcăcөăthӇătrongămôiătrѭӡngăkinhădoanh.ăCuӕiă
cùng,ăcácătổăchӭcănƠyămuӕnăcóătiӃnătriӇnătrongăhoҥtăđӝngăthìăcҫnăcóănhӳngălƣnhăđҥoătậnătơmăvƠămҥnh.ăSӭcămҥnhă
nguồnănhơnălӵcăsӁălƠănӅnătҧngăkhôngăchӍăchoălӵcălѭợngălaoăđӝngămƠăcònăphөcăvөănĕngălӵcălƣnhăđҥoăchínhăphӫă
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vƠănĕngălӵcăthӇăchӃ.ăCácănӅnăkinhătӃăđҥtăđѭợcăkhҧănĕngăcҥnhătranhălớnăhѫnănhӡăsӵălƣnhăđҥoătӕtăӣăcҧăkhuăvӵcănhƠă
nѭớcăvƠătѭănhơn,ăcùngăhợpătácăđӇăhѭớngătớiătҫmănhìnăchungăchoăcҧănӅnăkinhătӃ.ăDoăđó,ămặcădùăcѫăchӃăhợpătácălƠă
diӉnăđƠnătrao đổiăcӫaăcácălƣnhăđҥo,ăsongăsӁăkhôngăthӇăđҥtăđѭợcăsӵăthịnhăvѭợngănӃuăkhôngăcóămӝtăđӝiăngũălƣnhă
đҥoăchungăcóăthӇăcùngănhauădẫnădắtătrênăconăđѭӡngătiӃnătớiă1ănӅnăkinhătӃăcҥnhătranhăhѫn. 

1.5 VaiătròăcӫaăCөmngành 

ĐӇăcó môiătrѭӡngăkinhădoanhăcҥnhătranhălƠnhămҥnh, cácăcөmăngƠnhătrongănӅnăkinhătӃ cҫnăđѭợcăthúcăđẩyăphátă
triӇn.ăNhѭăđƣăthҩyătrongă―môăhình kimăcѭѫng‖,ăchínhăcácăcөmăngƠnhănƠyăsӁăđóngăvaiătròăthenăchӕtăviӋcătҥoăsӵă
tĕngătrѭӣngăbӅnăvӳngăcӫaămôiătrѭӡngăkinhădoanh.ăCөmăngƠnhălƠănhómăcácăcôngătyăcóămӕiăquanăhӋămậtăthiӃtăvớiă
nhauăvƠăcácătổăchӭcăcóăliênăquanătrongă1ălƿnhăvӵcăcөăthӇătrênămӝtăkhuăvӵcăgҫnăgũiăvӅăđịaălỦ,ăgắnăkӃtăvớiănhauă
nhӡănhӳngăđặcăđiӇmăchungăvƠăđặcăđiӇmătѭѫngăhӛ.ăVíădөăsѫăđồăcөmăhậuăcҫn vƠăvậnătҧiăcӫaăthƠnhăphӕăAtlantaă
(Mỹ)ătrìnhăbƠyătrongăHình 4.  

Hình4.ăSѫăđӗăminhăhọaăCөmăLogisticsăvƠăVұnătҧiăAtlanta 

 

Nguồn:ăCөmăSángăkiӃnăSángătҥo,ăDӳăliӋuăKhҧoăsátăKhuăvӵc,ăDӵăánăSѫăđồăhóaăCөm,ăViӋnăChiӃnălѭợcăvƠăCҥnhătranh,ăTrѭӡngăKinhădoanhăHavardăvƠăPhӓngăvҩnăCáănhơnă 

SѫăđồăchoăthҩyăcѫăcҩuăcácăngƠnhăcôngănghiӋpăvƠătổăchӭcăcҫnăthiӃtăđӇătiӃnăhƠnhăhoҥtăđӝngăvậnătҧiăvƠăhậuăcҫnă
trongăkhuăvӵc.ăNhӳngăôămƠuăxanh,ănhѭăsơnăbayăvƠăvậnătҧiăhƠngăkhông,ă thӇăhiӋnăđịnhănghƿaăhẹpăhѫnăvӅăcөmă
ngƠnh,ătrongăkhiănhӳngăôătím,ănhѭăcácădịchăvөăchuyênăbiӋtăvƠăvậnătҧiăhƠnhăkhách,ăthӇăhiӋnăđịnhănghƿaărӝngăhѫn.ă
CácăcөmăbaoăgồmăcácăcôngătyădịchăvөăhoặcăthƠnhăphẩmă(víădөănhѭăvậnătҧiăhƠngăkhông,ăđѭӡngăbӝ,ăhƠngăhҧi)ă
cũngănhѭăcácănhƠăcungăcҩpăcácăyӃuătӕăđҫuăvƠoăchuyênăbiӋt,ăcҩuăkiӋn,ămáyămóc,ătƠiăchínhăvƠădịchăvө.ăNgoƠiăra,ă
trongăcөmăcònăcóăcácăngƠnhăcôngănghiӋpăliênăquană(nhѭăsơnăbay,ăbӃnăxe,ăxѭӣngăđóngătƠu),ăgồmănhƠăsҧnăxuҩtă
cácăsҧnăphẩmăbổăsung,ănhƠăcungăcҩpăcѫăsӣăhҥătҫngăchuyênăbiӋt,ăvƠăcácătổăchӭcăđƠoătҥo,ăgiáoădөcăvƠăhӛătrợăkỹă
thuật.ăCuӕiăcùng,ătrongăcөmăcóăthӇăcóăcácăcѫăquanăcӫaăchínhăphӫăcóăҧnhăhѭӣngăvƠăcóăchӭcănĕngăthiӃtălậpătiêuă
chuẩnăcũngănhѭănhӳngătổăchӭcătậpăthӇăcӫaăkhuăvӵcătѭănhơnănhѭăcácăhiӋpăhӝi.ă 
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CácăcөmăngƠnhăcóăthӇătĕngănĕngăsuҩtăvƠăhiӋuăquҧăsҧnăxuҩt,ăkíchăthíchăvƠăthúcăđẩyăsángătҥo,ăvƠăhӛătrợăthѭѫngă
mҥiăhóa.ăCácăcөmănƠyăcóă thӇăgiúpă tĕngă tínhăcҥnhă tranhăbằngăcáchă tҥoăsӵăkӃtănӕiăgiӳaăcácădoanhănghiӋp,ăcácă
ngƠnhăcôngănghiӋpăvƠătổăchӭcăcóăliênăquan.ă 

CөmăngƠnhăcũngălƠăcáchătѭăduyămớiăvӅănӅnăkinhătӃăvƠăcáchătổăchӭcăhoҥtăđӝngăphátătriӇnăkinhătӃ.ăVớiăkhҧănĕngă
thuăhútănhӳngăyӃuătӕăkӃtănӕiăgiӳaăcácăngƠnhăcôngănghiӋpăvƠădoanhănghiӋpăkhácănhauănhѭăkỹănĕng,ăcôngănghӋă
vƠăthôngătin,ămarketingăvƠănhuăcҫuăkháchăhƠng,ăcөmăngƠnhălƠămôăhình phùăhợpăhѫnăvớiăbҧnăchҩtăcӫaăsӵăcҥnhă
tranhăvƠăcũngălƠănhơnătӕătҥoănênălợiăthӃăcҥnhătranh.ăKhiănghƿăđӃnămӝtănӅnăkinhătӃ,ăhҫuăhӃtăcácăkhuăvӵcăvƠăquӕcă
giaăđӅuănghƿătớiăcácăkhuăvӵcăkinhătӃă(víădөănhѭăkhuăvӵcăcôngănghiӋp)ă— mӝtăkháiăniӋmăquáărӝng,ăhoặcănghƿăđӃnă
ngƠnhăcôngănghiӋpă(víădөănhѭăcôngănghiӋpăđóngătƠu)ă— mӝtăkháiăniӋmăquáăhẹp.ăCáchătiӃpăcậnădӵaătrênăcөmă
giúp cácănӅnăkinhătӃăhiӇuărõăhѫnăcáchăthӭcăhoҥtăđӝngăcӫaămình.ăNhӡăđó,ăcácăthƠnhăviênătrongăcácăcөmăkhôngă
chӍăxácăđịnhăđѭợcăcácăvҩnăđӅăchungămƠăcònăcҧănhӳngăcѫăhӝiăchung.ăĐiӅuănƠyăgiúpăcácăcѫăquanăquҧnălỦăcóăđịnhă
hѭớngăvӅăviӋcăcҫnă thӵcă thiănhӳngăchínhăsáchăkinh tӃăxƣăhӝiănƠo.ăHình 5ădѭớiăđơyăchoă thҩyăchínhăsáchăcөmă
ngƠnhăđóngăgópănhѭăthӃănƠoăchoăviӋcănơngăcaoătínhăcҥnhătranh,ătrongăkhiăchínhăsáchăngƠnhălҥiăcóăthӇălƠmăhҥiă
đӃnătínhăcҥnhătranh. 

Hình 5: Chính sách ngành và chính sách cөmăngƠnh 

Chính sách Ngành  ChínhăsáchăCөm 

 Nhắmă tớiă ngƠnh/khuă vӵcă mongă muӕn,ă tậpă
trungăvƠoă1ăhoặcă1ăsӕăítăthƠnhăphẩm 

 HҥnăchӃăsӵăhӧpătác đӇăđҥtălợiăíchăchungă 

 TậpătrungăvƠoăcôngătyătrongănѭӟcă 

 CanăthiӋpăvƠoăsӵăcҥnhătranh (vd:ăbҧoăhӝ,ăthúcă
đẩyă ngƠnh,ă trợă cҩp)ă gơyă rӫiă roă lƠmă giҧmă cҥnhă
tranhăđịaăphѭѫng 

 QuyӃtăđịnhătậpătrungăӣăcҩpătrungăѭѫng 

 ► BaoăgӗmătәngăthӇcác ngành liên quan, khách 
hƠng,ănhƠă cungăcҩpăvậtă tѭ,ă nhƠă cungăcҩpădịchă
vө,ăcácătổăchӭcăđóngăgópăchoăthịnhăvѭợngăkinhă
tӃ 

 TậpătrungăvƠoăcҧăcôngătyătrongănѭӟcăvƠănѭӟcă
ngoài 

 Giҧmăbӟtăcácătrӣăngҥi/hҥnăchӃ vớiănơngăcaoă
nĕngăsuҩt 

 TậpătrungăvƠoăcácăgiҧiăphápăbәătrӧălүnănhau 
vƠăquanăhӋăgiӳaăcácăngƠnh 

 KhuyӃnăkhíchăsángăkiӃnăӣăcҩpătrungăѭѫngăvƠă
đӏaăphѭѫng 

Nguồn:ăPhơnătíchăcӫaăMonitoră 

Mặcădùă1ăcөmăgắnăvớiă1ălƿnhăvӵcăcөăthӇ,ărõărƠngălƠăcácăcөmăthѭӡng khôngăchӍăcóă1ăngƠnhăcôngănghiӋpăđѫnălẻ.ă
SauăkhiăcөmăđiăvƠoăhoҥtăđӝng,ăcácăngƠnhăcôngănghiӋpătrongăcөmăsӁătҥoăraămӕiăquanăhӋăcùngăcóălợi.ăCácăngƠnhă
nƠyăcóăthӇăchiaăsẻăthôngătinăvƠăcáchălƠmătӕtăđӇăthúcăđẩyăquáătrìnhăsángătҥo.ăNhӡăđó,ăcácăcөmăngƠnhăcóănĕngăsuҩtă
vƠătínhăsángătҥoătĕngănhanhăhѫn,ăgiúpăduyătrìăthịnhăvѭợngăvӅăkinhătӃ.ă 
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1.6 Phѭѫngăphápănghiênăcӭu 

ĐӇăápădөngănhӳngălỦăthuyӃtănóiătrênătrongăthӵcătӃ,ăbáoăcáoănƠyăsửădөngă1ăcáchătiӃpăcậnăriêngăđӇătìmăhiӇuăhoҥtă
đӝngăkinhătӃăvƠăcѫăsӣăhҥătҫngăxƣăhӝiăcӫaătӍnh.ăBáoăcáoăcũngănghiênăcӭuătìnhăhình cӫaătӍnhămӝtăcáchăsơuăsắcă
thôngăquaăphơnătíchăcácătrӣăngҥiămangătínhălịchăsử,ăcácăyӃuătӕăthuậnălợiăquanătrọng,ăvƠănhӳngăsӵăkiӋnăhiӋnătҥiăcóă
tác đӝngălớn.ăNgoƠiăra,ănhӡăsoăsánhăhoҥtăđӝngăkinhătӃăcӫaătӍnhăvớiăcácătӍnhălơnăcậnăvƠăvớiăcácăquӕcăgiaăkhác,ăbáoă
cáoăđѭaăraăbӕiăcҧnhăcӫaătӍnhăvƠăquanăđiӇmăvӅălӝătrìnhăphátătriӇnămƠătӍnhănênăđiătheo.ă 

ĐӇăgiҧmăsӕălѭợngăphѭѫngăánăchiӃnălѭợcăkinhătӃă— xƣăhӝiămƠătӍnhăcóăthӇălӵaăchọn,ănghiênăcӭuăđƣăsửădөngărҩtă
nhiӅuănguồnăthôngătinăđӇătìmăhiӇuăvƠăxácăđịnhăphѭѫngăánătӕiăѭuăchoătӍnhăHƠăTƿnh.ăCácănguồnănƠyăgồmăcó: 

 PhӓngăvҩnăvƠălҩy Phҧnăhӗi. NhѭătrìnhăbƠyătrongăHình 6ăvƠă7,ăcánăbӝăquanăchӭcătừă60ăcѫăquanănhƠănѭớc,ătổ 
chӭcăthѭѫngămҥi,ăcôngătyătѭănhơnăvƠătổăchӭcăphiăchínhăphӫăđƣăđѭợcăphӓngăvҩnăđӇăgiúpătìmăhiӇuăquanăđiӇmă
vƠălҩyăỦăkiӃnăphҧnăhồiăvӅăchiӃnălѭợcăvƠătҫmănhìnăcӫaătӍnh. 

 NghiênăcӭuăThӭăcҩp. MonitorăđƣătiӃnăhƠnhănghiênăcӭuăđӕiăchiӃuărӝngărƣi,ăphơnătíchăkịchăbҧnătѭѫngălai,ăxuă
hѭớngăhiӋnătҥi,ăvƠănhӳngăvíădөăthƠnhăcông.ăCácănguồnăchoăphҫnănƠyăgồm tҥpăchíăngƠnh,ăthôngătinăbáoăchí,ă
côngătrìnhănghiênăcӭu,ăҩnăphẩmăcӫaăcácătổăchӭcăquӕcătӃ,ăvƠăbáoăcáoăcӫaăcácătổăchӭcăphiăchínhăphӫ. 

 Tham vҩnăChuyênăgia. NghiênăcӭuăđƣăthamăvҩnărҩtănhiӅuăchuyênăgiaăđӇăthuăthậpăđҫuăvƠoăchoăchiӃnălѭợcă
phátătriӇnăcөm,ăgiúpăđҧmăbҧoăhiӇuărõănhӳngănhơnătӕăthƠnhăcôngăchoătừngăcөm.ăCácăchuyênăgiaăđѭợcăthamă
vҩnăhoҥtăđӝngătrongănhӳngălƿnhăvӵcăcóăliênăquanănhѭăkhaiăkhoáng,ăkimăloҥi,ăphátătriӇnăcôngănghiӋp,ăgiáoă
dөc,ăBPOă(thuêăngoƠiăquyătrìnhănghiӋpăvө),ăphátătriӇnăxƣăhӝi,ăvƠăchuyênăgiaăvӅăkhuăvӵcăChơuăÁăTháiăBìnhă
Dѭѫng.ăNghiênăcӭuăđƣăthamăvҩnăcҧăchuyênăgiaătrongăvƠăngoƠiăTậpăđoƠnăMonitorăcũngănhѭăchuyênăgiaăViӋtă
NamăvƠăquӕcătӃ. 

Hình6:ăPhӓngăvҩnăcácăCѫăquanănhƠănѭӟcliên quan  
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Hình7:ăPhӓngăvҩnăDoanhănghiӋpăvƠătәăchӭcăbên ngoài 

 

Cách tiӃpăcậnătheoăhѭớngănghiênăcӭuănƠyăchoăphépătѭѫngătácăvớiăcácăđӕiătѭợngăӣătҩtăcҧăcácăcҩpătrongăkhuăvӵcă
chínhăphӫ,ăkinhă tӃ,ăxƣăhӝi,ă từănôngădơnăvƠăgiáoăviênăđӃnăcánăbӝăӪyăbanăNhơnădơnăTӍnh.ăChínhăđiӅuăđóăgiúpă
nghiênăcӭuăhiӇuărõăhѫnăvӅăhiӋnătrҥng,ănhӳngăhyăvọngăvƠătrôngăđợiăcӫaătҩtăcácăbênăliênăquan.ăDoăvậy,ăvớiăhiӇuă
biӃtărõărƠngăvӅănĕngălӵcăcҥnhătranhăcӫaătӍnh,ănghiênăcӭuăđѭaăraăchiӃnălѭợcăvƠătҫmănhìnăchiătiӃt,ăcùngăvớiăcácăyêuă
cҫuăcҫnăthiӃtăgiúpătӍnhăxơyădӵngăđѭợcămӝtănӅnăkinhătӃăthịnhăvѭợngăvƠăcҥnhătranhăhѫn. 
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PHҪN THӬ HAI: CÁC YӂU TӔ,ăĐIӄU KIӊN VÀ THӴC TRҤNG PHÁT TRIӆN KINH Tӂ XÃ HӜI TӌNH 
HĨăTƾNHăĐӂNăNĔMă2010 

1  

1 

PHҪNăTHӬăHAI 

Các yӃuătӕ,ăđiӅuăkiӋnăvƠăhiӋnătrҥngăphátătriӇnă
kinhătӃă- xƣăhӝiătӍnhăHƠăTƿnhăđӃnănĕmă2010 
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1 ĐánhăgiáăcácăđiӅuăkiӋnăphátătriӇnăhiӋnănayăcӫaătӍnhăHƠăTƿnh 

ChѭѫngătiӃpătheoăsӁătrìnhăbƠyăphơnătíchăchiătiӃtăcácăhoҥtăđӝngăvƠăthƠnhăphҫnăkinh tӃăhiӋnătҥiăcӫaăHƠăTƿnhăcũngă
nhѭăđánhăgiáătrìnhăđӝăvƠăchҩtălѭợngăphátătriӇnăxƣăhӝi.ăChѭѫngănƠyăcũngătiӃpătөcăđánhăgiáăcácăđiӅuăkiӋnăkinhătӃă
viămôăcӫaătӍnhădӵaătrênăphѭѫngăphápădoăGiáoăsѭăMichaelăE.ăPorterăcӫaăTrѭӡngăKinhădoanhăHarvardăxơyădӵng. 

1.1 Tài nguyên thiên nhiên 

1.1.1 Vị trí Địa lý 

HƠăTƿnhălƠămӝtătrongăsáuătӍnhănằmăӣăduyênăhҧiăBắcăTrungăBӝăvớiătổngădiӋnătíchă5.997,18 km2,ăchiӃmăkhoҧngă
1,8%ă tổngă diӋnă tíchă cҧă nѭớc,ă trongă tọaă đӝă 17°53'50"-18°45'40"vƿă đӝă Bắc,ă 105°05'50"ă - 106°30'20"kinhă đӝă
Đông.ăHƠăTƿnhăgiápăNghӋăAnăӣăphíaăBắc,ăQuҧngăBìnhăӣăphíaăNam,ăCӝngăhòaăDơnăchӫănhơnădơnăLƠoăӣăphíaăTơyă
vƠăbiӇnăĐôngăӣăphíaăĐông,ăvớiăhѫnă137kmăđѭӡngăbӡăbiӇn.ăTӍnhăcóă12ăđѫnăvịăhƠnhăchínhătrӵcăthuӝcăbaoăgồmă
thành phӕăHƠăTƿnh,ăthịăxƣăHồngăLƿnh và các huyӋn: HѭѫngăSѫn,ăĐӭcăThọ,ăVũăQuang,ăNghiăXuơn,ăCanăLӝc,ă
HѭѫngăKhê,ăThҥchăHƠ,ăCẩmăXuyên,ăKỳăAnh,ăLӝcăHƠă(thƠnhă lậpă2007).ăĐӃnăcuӕiănĕmă2010ă tӍnhăcóă262ăxƣ,ă
phѭӡng,ăthịătrҩn,ătrongăđóăcóă235ăxƣ,ă12ăthịătrҩn,ă15ăphѭӡng. 

HƠăTƿnhăcóăvịătríărҩtăthuậnătiӋnăchoăviӋcăhợpătác,ătraoăđổiăvƠăthѭѫngămҥiăvớiăcácătӍnhăvƠăcácănѭớcăkhácătrongăkhuă
vӵcănhѭăLƠo,ăCampuchia,ăTháiăLan. TӍnhăcóăhӋăthӕngăgiaoăthôngărҩtăthuậnălợi nhѭ:ăQuӕcălӝă1A,ăđѭӡngăHồăChíă
Minh,ăđѭӡngăsắt BắcăNam,ăquӕcălӝă8A,ăquӕcălӝ 12A.ăNgoƠiăra,ăHƠăTƿnhăcũngăcóăcửaăkhẩuăquӕcătӃăCҫuăTreo, 
cҧngănѭớcăsơuăVũngăÁng – SѫnăDѭѫng lƠătrungătơmăthѭѫngămҥiătҥoăthuậnălợiătrongăviӋcătraoăđổiăvƠăhợpătácăvớiă
cácănѭớcătrongăkhuăvӵc.ăViӋcătĕngăcѭӡngăphátătriӇnătiӇuăkhuăvӵcăHƠnhălangăkinhătӃăĐông-Tơyăcӫaălѭuăvӵcăsôngă
MekongălƠămӝtăcѫăhӝiăchoăHƠăTƿnhăphátătriӇnăvƠăhӝiănhậpăkinhătӃ. 

1.1.2 Địa hình 

CĕnăcӭăđiӅuăkiӋnăđịaăhình,ăđịaămҥo,ătínhăchҩtăđҩtăđai,ăkhíăhậu,ăsông,ăsuӕiầăcóăthӇăchiaăraăHƠăTƿnhă04ăvùngătheoă
địaăhình nhѭăsau: 

VùngăvenăbiӇnă 

TổngădiӋnătíchăcӫaăvùngăvenăbiӇnăvƠoăkhoҧngă41,4ăngƠnăhaăchiӃmă6,9%ădiӋnătíchăđҩtătӵănhiênăcӫaătӍnh,ăchҥyădọcă
từăhuyӋnăNghiăXuơnăđӃn đèoăNgangăcӫaăhuyӋnăKỳăAnh;ăđịaăhình vùngănƠyădӕcăthoҧiătừăTây sang Đông, có cao 
đӝătӵănhiênătừă+2,00ăđӃnă+4,00ăm,ăkhuăvӵcăsátăbiӇnăcóăcaoăđӝătӵănhiênă từă+1,00ătrӣăxuӕng,ăphҫnălớnăđҩtăđaiă
chuaăvƠăbịănhiӉmămặn.ăSҧnăxuҩt,ăcanhătácăvùngănƠyăchӫăyӃuălƠătrồngălúaăvƠămƠu.ăCácăvùngăvenăcửaăsông,ăcửaă
biӇnăchӫăyӃuălƠăsinhăvậtămặn,ălợăsinhăsӕng,ăvùngănƠyărҩtăthíchăhợpăvớiănuôiătrồngăthuỷăsҧn.ă 

Vùngăđӗngăbằng 

VùngăđồngăbằngăHƠăTƿnhăcóădiӋnătíchăkhoҧngă55,8ăngƠnăha,ăchiӃmă9,3%ădiӋnătíchăđҩtă tӵănhiênăcӫaătӍnh,ăbaoă
gồmăcácăhuyӋn,ăthịăxƣădọcătrөcăđѭӡngăquӕcălӝ1AătừăthịăxƣăHồngăLƿnhăđӃnăKỳăAnhăvƠămӝtăphҫnăcӫaăhuyӋnăĐӭcă
Thọădọcăđѭӡngăquӕcălӝ8AătừăthịătrҩnăĐӭcăThọăđӃnăthịăxƣăHồngălƿnh.ăVùngănƠyăcóăcaoăđӝătӵănhiênătừ+2,00ăđӃnă
+4,00ăm,ăcөcăbӝămӝtăsӕăđiӇmăcóăcaoăđӝă+5,00ăđӃnă+6,00ăm.ăVùngăđồngăbằngămangăđậmănétăđặcătrѭngăcӫaădҧiă
đồngăbằngăBắcăTrungăBӝ,ăcóăđӝănghiêngădҫnătừăTây sang Đông,ăbӅăngangăhẹp,ăđҩtăđaiămƠuămỡăhѫnăcácăvùngă
khác,ărҩtăphùăhợpăvớiăcơyălúaănѭớc. 
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Vùng trung du 

DiӋnătíchăkhoҧngă30ăngƠnăhaăchiӃmă5%ădiӋnătíchăđҩtătӵănhiênăcӫaătӍnh,ălƠăvùngăcóăđịaăhình đồiădҥngăúpăbát,ăcóă
đӝăcaoătrungăbìnhă+10,00ăđӃnă+50,00ămăsoăvớiămӵcănѭớcăbiӇn.ăPhíaădѭớiăchơnăđồiătҥoăthƠnhătừngădҧiăđҩtăbaoă
quanhătheoăkiӇuăthҧmătѭѫngăđӕiăbằng phẳng,ăphùăhợpăvớiăsҧnăxuҩtăcơyălúaănѭớc;ăphíaălѭngăđồiăphùăhợpăvớiăcácă
loҥiăcơyăĕnăquҧ,ăcơyăcôngănghiӋpădƠiăngƠyăvƠăphátătriӇnătrangătrҥiăchĕnănuôiăgiaăsúcătậpătrung. 

VùngămiӅnănúi 

ĐơyălƠătiӇuăvùngăcóădiӋnătíchălớnănhҩt,ăkhoҧngă474,7ăngƠnăha,ăchiӃmă78,8% diӋnătíchăđҩtătӵănhiênăcӫaătӍnh,ăchӫă
yӃuătậpătrungăӣăcácăhuyӋnăHѭѫngăSѫn,ăHѭѫngăKhê,ăVũăQuangăvƠăphíaăTơyăhuyӋnăKỳăAnh.ăDiӋnătíchăsửădөngă
choănôngănghiӋpăchӍăchiӃmăkhoҧngă10%ădiӋnătíchăcӫaătiӇuăvùng. 

VùngănƠyăcóăđịaăhình núiăcao,ărừngărậm,ăsuӕiădӕc.ăTiêu biӇuălƠăcácăđӍnhănúiănhѭ:ăGiangăMƠn,ăĐôngăCӕc,ăRèoă
Pheo, vv. ThҧmăthӵcăvậtăchӫăyӃuălƠărừngăgiƠănguyênăsinhăvƠărừngătáiăsinh.ăĐặcăbiӋtăcóăkhuăbҧoătồnărừngăQuӕcă
giaăVũăQuang,ăKẻăGӛ,ăcóăđӝăcheăphӫătӵănhiênăcaoăvƠăcóănhiӅuăloҥiăsinhăvậtăquý hiӃmăđangăđѭợcăbҧoăvӋ. 

1.1.3 Khí hậu 

KhíăhậuănhiӋtăđớiăgióămùaăcӫaăHƠăTƿnhăcóăđặcătrѭngălƠăthӡiă tiӃtăkhắcănghiӋtăvƠăcӵcăđoanătrongăsuӕtăcҧănĕm.ă
NhӳngăhiӋnătѭợngăthӡiătiӃtăbҩtălợiăbaoăgồmămѭaăkéoădƠi,ăbƣo,ălũălөt,ănhӳngăđợtălҥnh vƠăgióăLƠoăkhôănóngăthổiătừă
phíaăTơyăNam.ăHƠăTƿnhădӉăbịăҧnhăhѭӣngăbӣiăthiênătaiătáiădiӉnăvƠămӕiăđeădọaălơuădƠiăcӫaăbiӃnăđổiăkhíăhậu. 

Từăthángă11ăđӃnăthángă3ălƠămùaălҥnhăӣăHƠăTƿnhăvớiănhiӋtăđӝăthҩp,ăcóăkhiăxuӕngădѭớiă12oC.ăCácăđợtălҥnhăӣăHƠă
TƿnhăcóăxuăhѭớngărõănétăhѫnăsoăvớiăcácătӍnhăkhácăӣăVùngăduyênăhҧiăBắc Trungăbӝ,ămặcădùănhiӋtăđӝănóngăcaoă
điӇmăvƠoămùaăhèăcũngătѭѫngăđѭѫngăcácătӍnhăđó.ăKӇătừăthángă4,ăthӡiătiӃtăbắtăđҫuăҩmădҫnălên,ămùaănóngăvƠăkhôă
lênăcaoăđiӇmăvào tháng 6 và tháng 7,ăvớiănhiӋtăđӝăcaoănhҩtălênăđӃnătrênă400C.ăNhiӋtăđӝătrungăbìnhăhƠngănĕmă
tѭѫngăđӕiăkhácănhau,ă23,5–24,50CăӣăvùngăđồngăbằngăvƠăkhoҧngă14–150Căӣăvùngănúi.ăMùaănắngăchӍătừăthángă4 
đӃnăthángă9 vớiătrungăbìnhă1.350–1.700ăgiӡănắngătrongănĕm.ăLѭợngăbӕcăhѫiăhƠngănĕmătѭѫngăđӕiăthҩp,ăchừngă
800–1.100ămmăvƠălѭợngăbӕcăhѫiăhƠngăthángăhiӃmăkhiăvѭợt quáă100ămmătrongăbҩtăkỳăthángănƠo.ăTӕcăđӝăgióătrênă
địaăbƠnătӍnhăkhôngăđángăkӇ,ătrungăbìnhăkhoҧngă1,5–2,5ăm/s.ăMùaămѭaăchӫăyӃuăkéoădƠiătừăthángă9 đӃnăthángă12, 
vớiălѭợngămѭaătrungăbìnhăkhoҧngă2.300–3.000ămm.ăCҧămùaăĐôngăvƠămùaăHèălѭợngămѭaăӣăHƠăTƿnhăcaoăhѫn so 
vớiăcácătӍnhălơnăcậnă(Hình 8). 
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Hình 8:ăNhiӋtăđӝăvƠălѭӧngămѭaătrungăbìnhăӣăBҳcăTrungăBӝ,ăViӋtăNam, 2006ậ2010 

 
Nguồn:ăhttp://www.weatherreports.com (09ăthángă3ă2011);ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 

ĐiӅuăkiӋnăkhíăhậuăcӫaăHƠăTƿnhăgơyăkhóăkhĕnăchoăsҧnăxuҩtănôngănghiӋpăvƠăcũngăkhôngăthuậnălợiăchoăhoҥtăđӝngă
duălịch.ăThӡiăgianăHèăthѭӡngărҩtăngắnăkhiӃnăchoăduălịchăHƠăTƿnh,ănӃuănhìnătheoăgócăđӝămùaăduălịch,ătѭѫngăđӕiă
kémăhҩpădẫn.ă 

Tuyănhiên,ăyӃuătӕăthӡiătiӃtăchínhăgơyăhҥiătớiăhoҥtăđӝngăkinhătӃăcӫaăHƠăTƿnhălƠăthiênătaiănhѭăgióăLƠo,ăhҥnăhán,ă
mѭaăbƣoăvƠălũălөt. 

GióămùaăkhôănóngăTơyăNamăthổiă từăthángăHaiăhoặcăthángăBaăđӃnăcuӕiă thángăTámăhoặcăthángăChín.ăGióănƠyă
thѭӡngăđiăkèmăvớiălѭợngămѭaăgiҧm.ăCácăđợtăgióănƠyăcóăthӇăgơyăraăhҥnăhánăvƠăthiӃuănѭớc,ălƠmăҧnhăhѭӣngăđӃnă
viӋcătrồngălúaăvƠăcácăcơyă trồngăquanătrọngăkhác.ăBênăcҥnhăviӋcăthiӃuăhөtă lѭợngămѭa,ăhҥnăhánăcũngălƠmătĕngă
hiӋnătѭợngănѭớcămặnăxơmăthӵcădọcătheoăcácăconăsôngăchínhăvƠădoăđóălƠmăthayăđổiănguồnănѭớcăngọtăcӫaăHƠă
Tƿnh. 

HƠăTƿnhăcũngăthѭӡngăchịuăҧnhăhѭӣngătrӵcătiӃpăcӫaăbƣoănhiӋtăđớiăvƠăápăthҩpănhiӋtăđới,ătừăTơyăBắcăTháiăBìnhă
DѭѫngăvƠăbiӇnăĐông.ăTínhătrungăbình,ăcӭă10 nĕmăHƠăTƿnhălҥiăchịuăҧnhăhѭӣngăcӫaă9ăcѫnăbƣoănhѭăvậy, kèm theo 
mѭaălớnăvƠăgióămҥnh.ăBƣoă thѭӡngăxҧyăvƠoă thángăTám,ă thángăChínă(54%),ă thángăBҧyăvƠă thángăMѭӡiă (30%).ă
Trong 5 thậpăkỷăqua,ă47ăcѫnăbƣoăđƣătrӵcătiӃpăhoặcăgiánătiӃpătҩnăcôngăNghӋăAn,ăQuҧngăBìnhăvƠăHƠăTƿnh;ătrongă
sӕănƠyăcóă18ăcѫnăbƣoătrӵcătiӃpăđổăbӝăvƠoăHƠăTƿnh.ăHậuăquҧălƠ,ătừănĕmă2000ăđӃnănĕmă2008,ăthiӋtăhҥiăkinhătӃăӣă
HƠăTƿnhălênăđӃnă2.697ătỷăđồng,ăchӫăyӃuălƠăhѭăhҥiăcácăcѫăsӣăhҥătҫng. 

DoăcácăyӃuătӕănóiătrên,ălũălөtălƠămӝtămӕiăquanătơmălớnănӳaăcӫaăHƠăTƿnh.ăTrongă5ăthậpăkỷăqua,ăHƠăTƿnhăđƣăcóă15ă
lҫnălѭợngămѭaăhƠngăngƠyăvѭợtăquáă300mm.ăLũăthѭӡngăbắtăđҫuăvƠoăthángăTámănhѭngăxҧyăraănhiӅuănhҩtătừăthángă

http://www.weatherreports.com/
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ChínăđӃnăthángăMѭӡiăMӝt.ăLũălөtăthѭӡngăҧnhăhѭӣngănhiӅuănhҩtăđӃnăcácăhuyӋnăHѭѫngăSѫn,ăHѭѫngăKhêăvƠăVũă
Quang,ăvớiă30ăxƣăvƠătrênă30.000ăhӝăgiaăđình.ăĐợtălũăvƠoăthángăMѭӡiănĕmă2010ăđƣălƠmă30ăngѭӡiăchӃtăvƠăgơyă
thiӋtăhҥiăkinh tӃăkhoҧngă6.374ătỷăđồng,ăgҩpăhaiălҫnătổngăthiӋtăhҥiăkinhătӃăcӫaăcácăđợtălũăgiaiăđoҥnă2000–2009. 
175.000ăngôiănhƠăbịăchìmătrongănѭớcăvƠăhѭăhӓng,ănhiӅuătuyӃnăgiaoăthôngăbịăhѭăhӓngănặng,ăvƠăhѫnă10.000ăhaă
cơyătrồngăbịăngậpăkhiӃnăchoăhҫuăhӃtăcácăcơyălѭѫngăthӵc chínhăvөăđôngăcӫaătӍnhăbịămҩtătrắng.ăLũălөtăcũngăҧnhă
hѭӣngăđӃnănguồnănѭớcăvƠăđӇălҥiălớpăbùnădƠy.ăVíădө,ădơnăcѭăӣăxƣăPhѭѫngăMỹămӛiăkhiăsauălũălөtăbuӝcăphҧiăsửă
dөngănѭớcăsôngăvƠănѭớcăgiӃngăđƣănhiӉmăbẩnătrongăsinhăhoҥtăhƠngăngƠy. 

Dӵăbáoătrongătѭѫngălai,ăcҧăđҩtănôngănghiӋpăvƠăđҩtăӣăthuӝcăcácăvùngăvenăbiӇnăcӫaăHƠăTƿnhăsӁăbịătácăđӝngăbӣiă
biӃnăđổiăkhíăhậu,ăcҧăӣătrongăđҩtăliӅnălẫnădọcătheoăvenăbiӇn.ăViӋtăNamăđѭợcăcoiălƠămӝtătrongănhӳngănѭớcăbịătácă
đӝngălớnănhҩtăbӣiăbiӃnăđổiăkhíăhậuătoƠnăcҫu.ăMặcădùăcóăcácămôăhình vƠădӵăđoánăkhácănhau,ă1ăsӕămôăhình cho 
thҩyămӵcănѭớcăbiӇnăsӁătĕngă1măvƠoănĕmă2100.ăNӃuătrѭӡngăhợpănƠyăxҧyăraăvƠătӍnhăkhôngăcóănhӳngăhoҥtăđӝngă
giҧmănhẹăvƠăthíchăӭngăvớiănhӳngăthayăđổiăđó,ăcácăhuyӋnăvenăbiӇnăcӫaăHƠăTƿnhăsӁăbịă thiӋtăhҥiă lớn.ăTheoămӝtă
nghiên cӭuădoăBӝăTƠiănguyênăvƠăMôiă trѭӡngăvƠăUNDP,ăcҧăcácăxƣăsơuă trongăđҩtă liӅnăvƠăvenăbiӇnăđӅuăbịăҧnhă
hѭӣng. 

Hình 9:ăTácăđӝngătiӅmăẩnăcӫaăbiӃnăđәiăkhíăhұuăđӕiăvӟiăcácăhuyӋnăvùngăvenăbiӇnătӍnhăHƠăTƿnh 

 
LѭuăỦ:ăCácăxƣăđѭợcălƣnhăđҥoăTӍnhălӵaăchọnăchoăBӝăTNMTăvƠăUNDP phơnătích.ăĐӃnănĕmă2100,ăămӵcănѭớcăbiӇnăViӋtăNamădӵăđoánăsӁădơngă1m. 
Nguồn:ă―XơyădӵngăKhҧănĕngăPhөcăhồi:ăCácăChiӃnălѭợcăThíchăӭngăchoăSinhăkӃăVenăbiӇnăChịuănhiӅuăRӫiăroănhҩtădoăTácăđӝngăcӫaăBiӃn đổiăKhíăhậuăӣămiӅnăTrungăViӋtă
Nam‖,ăBӝăTNMTăvƠăUNDPă(2010) 
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1.1.4 Đất đai, tài nguyên đất đai và sử dụng 

HƠăTƿnhăcóătổngădiӋnătíchălƠă5.997,18 km2,ăvớiă3ăloҥiăđịaăhình đặcătrѭngă— khuăvӵcămiӅnănúi,ăvùngăđồngăbằngă
vƠăđồngăbằngăvenăbiӇn.ăPhҫnălớnăđҩtăđaiăcӫaătӍnhălƠăđịaăhình đồiănúiăvƠăđҩtăđaiăphҫnălớnălƠăđҩtăcằn,ăbҥcămƠu. 
NhӳngăđặcăđiӇmăthổănhѭỡngăđặcătrѭngănƠyălƠătháchăthӭcălớnăđӕiăvớiăviӋcăphátătriӇnăđҩtăđaiăvƠănôngănghiӋp. 

ĐҩtăđaiăӣăHƠăTƿnhăchӫăyӃuăđѭợcăsửădөngăchoămөcăđíchălơmănghiӋpăvƠănôngănghiӋpă(Hình 10).ăCácăhuyӋnăcóă
diӋnătíchălớnăhѫnăӣăHƠăTƿnhănhѭăHѭѫngăKhê,ăHѭѫngăSѫn,ăKỳăAnh,ăVũăQuangăvƠăCẩmăXuyênăchӫăyӃuăsửădөngă
đҩtăchoămөcăđíchălơmănghiӋpă(khoҧngă54%ăđӃnă77%ătrongăgiaiăđoҥnă2007–2010)ătrongăkhiăcácăhuyӋnănhӓăhѫnă
sửădөngăđҩtăchӫăyӃuăchoănôngănghiӋpă(khoҧngă34%ăđӃnă51%ătrongăgiaiăđoҥnă2007–2010)ăvƠăcôngănghiӋp.ă 

Trongăsӕă121.167ăhaăđҩtăsửădөngăchoămөcăđíchănôngănghiӋp,ă53,6%ăđѭợcăsửădөngăđӇătrồngălúa,ăphҫnăcònălҥiă
đѭợcăsửădөngăchoăcơyălѭѫngăthӵc,ăcôngănghiӋpăvƠăcơyăĕnăquҧ. 

Hình 10:ăHiӋnătrҥngăsӱădөngăđҩtăӣăHƠăTƿnhăphân theo hoҥtăđӝng1, 2010 

 
Nguồn:ăPhӓngăvҩnăSӣăNNPTNTă(2011);ăSӣăTNMTă(2007ă– 2010) 

66,8%ădiӋnătíchăđҩtăHƠăTƿnhălƠămiӅnănúiăvƠăyêuăcҫuăphҧiăcóăcôngătrìnhăthӫyălợiăđӇăcóăthӇăphátătriӇn.ăHѫnănӳa,ă
thổănhѭỡngăvùngănúiăHƠăTƿnhăcóălớpăđҩtămӓng,ănghèoădinhădѭỡngăvớiătỷălӋăđҩtăferralităvƠngăcóănồngăđӝăaxităcao 
(Hình 11).ăĐiӅuănƠyătácăđӝngătiêuăcӵcătớiăkhҧănĕngăcanhătácătrongătӍnhăvƠăhҥnăchӃăviӋc sửădөngăđҩtăchoăcácămөcă
đíchănôngănghiӋpăkhácănhau.ăĐҩtăvùngăvenăbiӇnălƠăđҩtămặnăvƠănhiӅuăcát.ăKӃtăquҧălƠ,ăkhoҧngă2/3 đҩtăHƠăTƿnhă
thuӝcăloҥiănghèoădinhădѭỡngăhoặcătrung bìnhăvƠă1/5ătổngădiӋnătíchăđҩtăkhôngăphùăhợpăđӇăcanhătác. 

 

                                                      
1 Che phủ rừng năm 2010 là 58,6% theo số liệu sử dụng đất của sӣ TNMT, theo cách đo của sӣ NNPTNT là 52,8%. 
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Hình 11:ăPhơnăloҥiăđҩtăӣăHƠăTƿnh 

 
Nguồn:ă―BáoăcáoăĐánhăgiáăvӅăBiӃnăđổiăKhíăhậuăӣăHƠăTƿnh,‖ăViӋnăChiӃnălѭợcăChínhăsáchăTƠiănguyênăMôiătrѭӡngă(2009) 

1.1.5 Trữ lượng khoáng sản 

HƠăTƿnhăgiƠuătrӳălѭợngăkhoángăsҧn,ăbaoăgồmămӓăquặngăsắtălớnănhҩtăViӋtăNam,ăchiӃmă45%ătrӳălѭợngăquặngăsắtă
quӕcăgiaă(Hình 12).ăMӓăquặngăsắtăThҥchăKhêăcóătrӳălѭợngă544ătriӋuătҩn,ătrongăđóăcóă369,9ătriӋuătҩnăđѭợcăxemă
lƠăcóăthӇăkhaiăthácăđѭợcăkhiăsửădөngăcôngănghӋăhiӋnănay.ăHƠmălѭợngăkӁm trongăquặngăsắtăӣăHƠăTƿnhălƠă0,07%. 
NgoƠiăra,ătӍnhăcònăcóămӝtăsӕăquặngăsắtănhӓăhѫnănằmăӣăkhuăvӵcăphíaăTơy.ăTƠiănguyênăkhácătrongătӍnh,ătrongăđóă
cóăquặngăkhoángăsҧnănhѭătitan,ămanganăvƠăcácăkhoángăsҧnăkhácănhѭăđáăvƠăcátălƠmăvậtăliӋuăxơyădӵng.ăHƠăTƿnhă
đƣăvƠ đangăkhaiăthácă1ăphҫnănguồnătƠiănguyênăkhoángăsҧnăquanătrọngăcӫaămình,ănhѭngăchѭaăcóăcácăngƠnhăcôngă
nghiӋpăchӃăbiӃnăđӇătậnădөngăhiӋuăquҧănguồnătƠiănguyênănƠy.ăTrongătѭѫngălai,ăHƠăTƿnhăcóătiӅmănĕngălớnătrongă
viӋcătiӃpătөcăkhaiăthácăcácănguồnăkhoángăsҧnăvƠăthiӃtălậpăcácăngƠnhăcôngănghiӋpăliênăquanăđӃnăkimăloҥi. 
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Hình 12:ăVӏătríăvƠătrӳălѭӧngăcӫaăkhoángăsҧnăHƠăTƿnh 

 
LѭuăỦ:ăTrênăbҧnăđồăkhôngăđánhădҩuăvịătríăchínhăxácăcӫaătƠiănguyênăkhoángăsҧnătҥiătừngăhuyӋn. 
Nguồn:ăPhӓngăvҩnăsӣăTNMT,ătrangăwebăbӝăTNMTă(7/3/2011),ă―NiênăgiámăKhoángăsҧnă2008:ăViӋtăNam‖,ăBӝăNӝiăvөăHoaăKỳă- KhҧoăsátăĐịaăchҩtăHoaăKỳă(2010);ă
PhӓngăvҩnăcácăhuyӋn 

 

1.1.6 Tài nguyên Rừng 

TỷălӋăcheăphӫărừngăcӫaăHƠăTƿnhăhiӋnănayălƠă52,8%,ăbaoăgồmăcҧărừngătӵănhiênăvƠărừngătrồng.ă74%ăsӕăxƣătrongă
tӍnhă đӅuă cóă đҩtă rừng. 351.147 haă đҩtă lơmă nghiӋpă ӣăHƠăTƿnhă đѭợcă chiaă thƠnhă 3ă loҥiă theoămөcă đíchă sửă dөngă
(Hình13): 

 Rừng sản xuất chiӃmăphҫnăđҩtălơmănghiӋpălớnănhҩt,ă46%.ăRừngăsҧnăxuҩtăđѭợcăkhaiăthácăđӇăcungăcҩpăgӛ,ăđặcă
biӋtălƠăgӛănguyênăliӋu. 

 Rừng phòng hӝăchiӃmă33%ătổngădiӋn tíchăđҩtălơmănghiӋpăvƠătậpătrungăӣăcácăkhuăvӵcănhѭăKhuăbҧoătồnăthiênă
nhiênăVũăQuang.ăӢăđơyă trúăngөăđaădҥngăcácă loҥiăđӝngă thӵcăvậtăđѭợcăbҧoăvӋăvƠă lƠănѫiăđóngăvaiă tròăquană
trọngătrongăbҧoăvӋămôiătrѭӡngăvƠăkiӇmăsoátălũălөt. 

 Rừng đặc dụng chiӃmă21%ătổngădiӋnătíchărừng. 
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Hình 13:ăSӱădөngăđҩtănôngănghiӋpăvƠălơmănghiӋpăӣăHƠăTƿnh,ă2007ậ2010 

 
Nguồn:ăSӣăTNMTă(2007-2010) 

1.1.7 Ngu͛n nước và biển 

HƠăTƿnhăcóănguồnă tƠiă nguyênănѭớcămặtădồiădƠo,ăbaoăgồmănhiӅuă lѭuăvӵcă sông,ăhƠngănĕmăcungăcҩpăchoă tӍnhă
khoҧngă11–13ătỷăm3 nѭớc.ăHƠ Tƿnhăcóă5.178ăhaănuôiătrồngăthӫyăsҧnănѭớcăngọtăvƠă2.572ăhaănuôiătrồngăthӫyăsҧnă
nѭớcămặn. 

HƠăTƿnhăcóă13ăconăsôngăbắtănguồnătừădƣyăTrѭӡngăSѫn,ăvớiătổngăchiӅuădƠiăhѫnă400km.ăCácăconăsôngănƠyălƠămӝtă
phҫnăcӫaă4 lѭuăvӵcăsôngălớnăbaoăgồm: 

 LѭuăvӵcăsôngăLaăbaoăgồm cácăsôngăNgƠnăSơu,ăNgƠnăPhӕăvớiădiӋnătíchălѭuăvӵcă3.221ăkm2; 

 LѭuăvӵcăsôngăCửaăSót,ăbaoăgồmăsôngăNghèn,ăsôngăRƠoăCái,ăvớiădiӋnătíchălѭuăvӵcă1.349ăkm2; 

 LѭuăvӵcăsôngăCửa KhẩuăbaoăgồmăsôngăTrí,ăsông Kèn vƠăsôngăQuènăvớiădiӋnătíchălѭuăvӵcă510ăkm2; 

 Lѭuăvӵcăsông CửaăNhѭợngăgồmăsôngăGiaăHӝiăvƠăsôngăRácăvớiădiӋnătíchălѭuăvӵcă356ăkm2. 

BӕnălѭuăvӵcătҥoăraăcácăvùngănѭớcălợăvƠăbaoăphӫă6.000ăhaăbƣiăbiӇnăvƠăđҩtăđai.ăĐӝămặnăcácăkhuănƠyăthíchăhợpăchoă
phátătriӇnănuôiătrồngăthӫyăsҧnănhѭătôm,ăcua,ăcá,ănhuyӉnăthӇăvƠănuôiătrồngărongăbiӇn. 

HƠăTƿnhăcònăcóă345ăaoăhồălớnănhӓ,ăchӫăyӃuăphөcăvөăsҧnăxuҩtălúaăvөăĐôngăXuơnăvƠăvөăHèăThu.ăHồălớnătrênăđịaă
bƠnătӍnhălƠăKẻăGӛ,ăSôngăRácăvƠ các hồăCửaăThӡăTrҥiăTiӇu.ăNgoƠiă345ăhồăchӭaăhiӋnăcóăvớiătổngăcôngăsuҩtă762,6ă
triӋuăm3; tӍnhătiӃpătөcăxơyădӵng các hồăchӭaămớiăvƠăcácădӵăánăthӫyălợiăđaămөcătiêu. 

25%

Đất lâm nghiệp

Đất sản xuất
nông nghiệp

Sử dụng đất lâm 
và nông nghiệp

477.001 Ha

74%

1%

Rừng sản xuất

Rừng phòng hộ

Rừng đặc dụng

Sử dụng đất lâm nghiệp

351.147 Ha

46,0%

32,8%

21,2%

Đất lâm nghiệp và
nông nghiệp khác
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HƠăTƿnhăcóăbӡăbiӇnădƠiă137km,ălƠămӝtătrongănhӳngătӍnhăcóăbӡăbiӇnădƠiănhҩtăViӋtăNam,ăvớiădiӋnătíchămặtănѭớcălƠă
18.400 km2,ăphùăhợpăđӇăsҧnăxuҩtămuӕi,ăđánhăbắtăthӫyăhҧiăsҧn.ăVùng biӇnăxaăbӡăcӫaăHƠăTƿnhăcóănhiӅuăsinhăvậtă
biӇnă vƠă cóă nhiӅuă tƠuă cáă đӃnă đơyă từă cácă tӍnhă khácă nhau.ă Trӳă lѭợngă đánhă bắt cӫaă HƠ Tƿnh là 85.000 
tҩn. Trong sӕ này, sӕă lѭợng hƠngănĕm đѭợcăphép khai thác là 40.000ă tҩn. ConăsӕănƠyăvẫnăcao hѫnă lѭợngăđánhă
bắt trung bình hƠngănĕmtҥiăHƠ Tƿnh 23.000ătҩn.  

Doăđó,ăHƠăTƿnhăcóăđiӅuăkiӋnăthíchăhợpăchoăviӋcăphátătriӇnăcácătrangătrҥiăthӫyăsҧnăbiӇnălớn,ănhҩtălƠăđӕiăvớiătômăvƠă
mӵcăvƠăcóătiӅmănĕngăđӇăphátătriӇnănghӅăcáăxaăbӡ. 

Ngoài ra, HƠă Tƿnh cũngă có 02 bƣiă biӇn (Thiênă Cҫm,ă Xuơn ThƠnh)ă thíchă hợpă cho duă lịch, dù chӍă trong mӝtă
khoҧngăthӡiăngắnătrongănĕmă(mùaăhè). 

1.2 Cѫăsӣăhҥătҫngăvұtăchҩt 

1.2.1 Giao thông 

1.2.1.1 Đ˱ờng bộ 

ĐӃnăcuӕiă2010,ăHƠăTƿnhăcóă8.746,15ăkmăđѭӡngăgiaoăthông,ăbaoăgồm: 

 440,3ăkmăđѭӡngăquӕcălӝădoătrungăѭѫngăquҧnălỦ,ăbaoăgồmăquӕcălӝă1A,ăđѭӡngăHồăChíăMinh,ăquӕcălӝă8A, 8B, 
quӕcălӝă12ăvƠăquӕcălӝă15; 

 12ătuyӃnătӍnhălӝădƠiătổngăcӝngă379,2ăkmădoătӍnhăquҧnălỦ; 

 1.421,29ăkmăđѭӡngăcҩpăhuyӋnădoăhuyӋnăquҧnălỦ; 

 3.614,72ăkmăđѭӡngăliênăxƣăvƠă2.890,64ăkmăđѭӡngăthôn xóm doătừngăxƣăquҧnălỦ.ăChҩtălѭợngăcӫaăcácăđѭӡngă
nƠyărҩtăkhácănhauăgiӳaăcácăhuyӋn.ăVíădө,ăӣăhuyӋnăĐӭcăThọătҩtăcҧăcácătuyӃnăđѭӡngăliênăxƣăđѭợcăđổăbêătông,ă
trongăkhiăӣăcácăhuyӋnăphíaăTơyăcӫaătӍnh,ăphҫnălớnăcӫaăcácătuyӃnăđѭӡngănƠyăcóăchҩtălѭợngărҩtăkém. 

ĐѭӡngăbӝăHƠăTƿnhăđóngăgópă1,76%ăvậnăchuyӇnăhƠngăhóaăquӕcă gia,ă lớnăhѫnănhiӅuă soăvớiă vậnăchuyӇnăhƠnhă
kháchăvớiăchӍă0,36%.ăHƠăTƿnhănӕiăvớiăMiӅnăBắcăvƠăMiӅnăNamăvƠăcóăthӇăđóngăvaiă tròălƠăcҫuănӕiă thѭѫngămҥiă
quanătrọngăthôngăquaăcácătuyӃnăquӕcălӝăchính.ăCҧăhaiătuyӃnăquӕcălӝăchínhăcӫaăViӋtăNamăđӅuăđiăquaăHƠăTƿnh:ă
quӕcălӝă1AăđiăquaăthƠnhăphӕăHƠăTƿnhăvƠăđѭӡngăHồăChíăMinhăđiăquaăkhuăvӵcăphíaăTơyăcӫaătӍnh.ăCácăphѭѫngă
tiӋnăgiaoăthôngătừăĐôngăBắcăTháiăLanăvƠăLƠoăcóăthӇăsửădөngăđѭӡngăbӝăcӫaăHƠăTƿnhăđӇătiӃpăcậnăthịătrѭӡngăViӋtă
NamăhoặcăkӃtănӕiăvớiăcҧngăVũngăÁngăquaăđѭӡngăQuӕcălӝă8ăvƠă12. 

Nhìn chung,ăhӋăthӕngăđѭӡngăbӝăhiӋnănayăkhôngăđápăӭngăđѭợcămongăđợiăcӫaătӍnhădùătӍnhăcóămậtăđӝăđѭӡngălƠă
1,45km/km2, caoăhѫnăbìnhăquơnăcҧănѭớcălƠă0,55.ăTuyănhiên,ăHƠăTƿnhăđƣăcóănhiӅuădӵăánătrongăkӃăhoҥchăđӇănơngă
cҩpămҥngălѭớiăđѭӡngăbӝă(Hình14).ăNhiӅuădӵăánăđangăđѭợcătriӇnăkhaiăđӇănơngăcҩpăcácătuyӃnăđѭӡngălớnăvƠălátăbӅă
mặtăcácătuyӃnăđѭӡngăhuyӋnăvƠăđѭӡngăxƣ.ăTheoăQuyăhoҥchăGiaoăthôngăvậnătҧiătӍnhăHƠăTƿnhăđӃnănĕmă2020,ăHƠă
TƿnhădӵăkiӃnăcóă5ă tuyӃnăđѭӡngăchínhă theoăhѭớngăBắc-NamăvƠă5ă tuyӃnăđѭӡngăchínhă theoăhѭớngăĐông-Tây, 
nhằmăkӃtănӕiătӕtăhѫnătớiăcácătrungătơmăkinhătӃ.ăCácătuyӃnăđѭӡngămớiăđѭợcăquyăhoҥchălƠ: 

 Quӕcălӝă8BăđangăđѭợcăxơyădӵngăvƠăkhiăhoƠnăthƠnhăsӁăkӃtănӕiăvớiăquӕcălӝă8AăvƠătrӣăthƠnhăquӕcălӝă8ănӕiăcửaă
khẩuăquӕcătӃăCҫuăTreoăvớiăthịăxƣăHồngăLƿnh,ăcҧngăXuơnăHҧiăӣăhuyӋnăNghiăXuơn. 
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 ĐѭӡngăvenăbiӇnăbắtăđҫuătừăcҧngăXuơnăHҧiăvƠăkӃtănӕiăvớiămӓăsắtăThҥchăKhêăquaăKhuăkinhătӃăVũngăÁngăvƠă
nӕiăvƠoăquӕcălӝă1A.ăĐoҥnătừăThҥchăKhêăđiăVũngăÁngăhiӋnăđangăđѭợcăđҫuătѭăxơyădӵng. 

 TuyӃnăđѭӡngămớiătheoăhѭớngăĐông-TơyăđӇăthayăthӃămӝtătӍnhălӝăhiӋnăcóăchҩtălѭợngăthҩp,ănӕiătừăthƠnhăphӕă
HƠăTƿnhăđӃnăđѭӡngăbiênăgiớiăphíaăTơyăvớiăLƠo.  

(ToƠnătӍnhăhiӋnăcóă9ăbӃnăxeăđangăhoҥtăđӝngăgồm:ăBӃnăxeăthƠnhăphӕăHƠăTƿnh,ăbӃnăxeăthịăxƣăHồngăLƿnh,ăbӃnăxeă
ĐӭcăThọ,ăbӃnăxeăHѭѫngăSѫn,ăbӃnăxeăCanăLӝc,ăbӃnăxeăCẩmăXuyên,ăbӃnăxeăKỳăAnh,ăbӃnăxeăKỳăLơmăvƠăbӃnăxeă
HѭѫngăKhê.ăQuyăhoҥchăđӃnănĕmă2020,ătoƠnătӍnhăsӁăcóă18ăbӃnăxeăđҥtătiêuăchuẩnătừăloҥiăIVăđӃnăloҥiăI.) 

HƠăTƿnhăhiӋnăcũngălƠămӝtătrongă13ătӍnhăcóătӍălӋătaiănҥnăgiaoăthôngăcaoănhҩtătҥiăViӋtăNamă(nĕmă2010ăcóă230ăvө,ă
249 ngѭӡiăchӃ,ă144ăngѭӡiăbịăthѭѫng)ăvƠăsӕălѭợngăngƠyăcƠngătĕngăcácăvөăchҩnăthѭѫngăvƠătửăvong.ăHҫuăhӃtăcácă
taiănҥnăgiaoăthôngăxҧyăraătrênăcácăđѭӡngăquӕcălӝăđôngăđúc,ănhѭngătaiănҥnăxҧyăraăӣăcácătrөcăđѭӡngănhӓăhѫnăcũngă
ngƠyăcƠngătĕngălên.ăĐơyălƠămӝtăxuăhѭớngăđáng quanăngҥiăvƠăcҫnăđѭợcăgiҧiăquyӃtătrongătѭѫngălai. 

Hình 14:ăBҧnăđӗăhӋăthӕngăđѭӡngăbӝăhiӋnăcóăvƠătheoăquyăhoҥchăcӫaăHƠăTƿnh 

 
Nguồn:ăQuyăhoҥchăTổngăthӇăđӃnă2020ăcӫaăHƠăTiinhx;ăPhӓngăvҩnăSӣăGTVT 

1.2.1.2 Đ˱ờng sắt 

ĐѭӡngăsắtăThӕngănhҩtăBắcă— NamăđiăquaăphíaăTơyă tӍnhăHƠăTƿnh, khôngăđiăquaăcácă trungă tơmăkinhă tӃă trọngă
điӇmăcӫaă tӍnh.ăĐoҥnăđiăquaă tӍnhăHƠăTƿnhădƠiă 71kmăvớiă12ăga,ă trongăđóă cóă2ăgaăvậnăchuyӇnăhƠngăhóaăvớiă3ă
chuyӃnătƠuădừngămӛiăngƠy.ăTuyănhiên,ăcácăchuyӃnătƠuăquӕcăgiaăkhôngăthѭӡngăxuyênădừngălҥiăӣăHƠăTƿnhădoăsӕ 
lѭợngăhƠnhăkháchăít.ăChӍăcóămӝtăsӕătƠuăchҥyănӕiăcácătӍnhătrongăkhuăvӵcădừngătҥiăgaăYênăTrungăcӫaăhuyӋnăĐӭcă
Thọ,ăđặcăbiӋtălƠătrongăcácăkỳănghӍălӉ. 

ĐѭờngăhiӋnănay
Đѭờngădựăkiếnă

mởĐѭờngăcaoătốcă
dựăkiến

ĐT-1

ĐT-2

ĐT-3

8A

HCM

1A

12

BN-1

BN-2

BN-4

 Kết hợp 8A, 8B 
thành QL8

 Nối KKT cửa khẩu 
Cầu Treo, Hồng Lĩnh 
và Cảng Xuân Hải

 Khả năng mӣ 
cửa khẩu mới

 Thay thế đưӡng 
xuống cấp hiện 

nay
 Tới Lào

 Đưӡng ven biển bắt đầu từ 
cảng Xuân Hải, nối mỏ sắt 
Thạch Khê với KKT Vũng 
áng và giao cắt với QL1

 Đưӡng HCM

 QL1

 Đưӡng cao tốc dự kiến

Đưӡng nối Thạch Khê với 
Vũng Áng, dự kiến hoàn thành 
vào 2015, nhưng có thể chậm 
lại do phải xây quá nhiều cầu

Hoàn thành  
2009

BN-3

BN-5

Thị xã Hӗng Lĩnh

ThànhăphốăHàăTĩnhă

CҧngăXuânăHҧi

CҧngăVũngăÁngă
- SơnăDѭơngă ă

KKTăCҫuăTreo

KKTăVũngăÁngă
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Trongătѭѫngălai,ădӵăkiӃnă3ătuyӃnăđѭӡngăsắtăđƣăquyăhoҥchăsӁătҥoăthuậnălợiăchoăviӋcădiăchuyӇnăcӫaăngѭӡiăvƠăhƠng 
hóaătrongătӍnhă(Hình 15): 

 ĐѭӡngăsắtăcӫaătӍnhătừăThҥchăKhêăđiăKhuăkinhătӃăVũngăÁngăthuӝcăquyăhoҥchăgiaoăthôngăvậnătҧiăquӕcăgia đӇă
vậnăchuyӇnăquặngăsắt;ăngoƠiăraăcònăcóăthêmăphѭѫngăánăxơyădӵng mӝtăbĕngătҧiăchuyênădөngăchoăvậnăchuyӇnă
quặngăsắt. 

 Đѭӡngăsắtăcao tӕcăBắc-Nam cũngăđƣăđѭợcăquyăhoҥch.ăTheoăquyăhoҥch,ăđѭӡngăsắtănƠyăsӁăđiăquaăphía Tây 
cӫaăthƠnhăphӕăHƠăTƿnh,ăkéoădƠiătớiăKhuăkinhătӃăVũngăÁngăvƠăchҥy quaădƣyăHoƠnhăSѫnănӕiătớiătӍnhăQuҧngă
Bình.ăTuyănhiên,ănghiênăcӭuăkhҧăthiăăđangăđѭợcătiӃnăhƠnh,ădoăđóătuyӃn điăchínhăxácăcӫaăđѭӡngăsắtăvẫnăchѭaă
chắcăchắn. 

 ĐѭӡngăsắtăquӕcătӃătừăThakekăthuӝcăđҩtănѭớcăLƠoănӕiăvớiăVũngăÁngăthuӝcăhuyӋnăKỳăAnhăđangăđѭợcăChínhă
phӫăLƠoăvƠăViӋtăNamălậpăquyăhoҥchăđӇăđẩyămҥnhăthôngăthѭѫngăgiӳaăhaiănѭớc.ăChínhăphӫăViӋtăNamăhѭớngă
tớiă thӵcăhiӋnăkhoҧngă15–20%ăkhӕiă lѭợngăvậnătҧiă trongăkhuăvӵcăthôngăquaăđѭӡngăsắtănƠy.ăViӋcăxơyădӵngă
đѭӡngăsắtănƠyăđặcăbiӋtăquanătrọngăđӇăvậnăchuyӇnăhƠngăhóaătừăLƠoăvƠăsangViӋtăNam. 

Hình 15: HiӋnătrҥngăvƠăquyăhoҥchăđѭӡngăsҳtătҥiăHƠăTƿnh 

 
Nguồn:ăQuyăhoҥchăgiaoăthôngă2020ăcӫaăHƠăTƿnh;ăPhӓngăvҩnăsӣăGTVT 

1.2.1.3 Cảng và vận tải đ˱ờng thủy 

HƠăTƿnhăcóă03 cҧng,ă trongăđóăcҧngăSѫnăDѭѫngă là mӝtătrongănhӳngăcҧngăbiӇnănѭớcăsơuălớnănhҩtăӣăViӋtăNamă
hiӋnăđangăđѭợcăFormosaăĐƠiăLoanăxơyădӵngătҥiăKhuăKinhătӃăVũngăÁng.ăVịătríăcҧngăgҫnăvớiăLƠoăvà Thái Lan và 
gҫnăcácătuyӃnăđѭӡngăbiӇn quӕcătӃăcóăthӇălƠălợiăthӃăđӇă tӍnhăphátătriӇnăthƠnhămӝtătrungătơmăthѭѫngămҥiăvƠăvậnă
chuyӇnăhƠngăhҧi. 

CҧngăXuơnăHҧiălƠăcҧngăbéănhҩtătrongăsӕă3ăcҧngăhƠngăhóaătrongătӍnh.ăNằmăgҫnăKhuăcôngănghiӋpăGiaăLách,ăvớiă
côngăsuҩtă1,2–1,5ăngƠnătҩn/nĕm,ăcҧngănƠyăchӫăyӃuăđѭợcădùngăđӇăvậnăchuyӇnăgӛăvƠăthiӃtăbị.ăCҧngăVũngăÁngăvƠă
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cҧngăbiӇnănѭớcăsơuăSѫnăDѭѫngălƠăhaiăcҧngănằmătrongăKhuăkinhătӃăVũngăÁngăvƠăđѭợcăphơnătáchăӣămũiăRònă– có 
tácădөngănhѭăđêăchắnăsóngătӵănhiên.ăHaiăbӃnăđƣăđѭợcăhoƠn thƠnhăvƠoănĕmă2001ăvƠă2010ătҥiăcҧngăVũngăÁng,ăcóă
tổngăcôngăsuҩtălƠă1,5ătriӋuătҩn/nĕm,ăcóăkhҧănĕngătiӃpănhậnătƠuălênăđӃnă50.000ăDWT.ăBӕnăbӃnăđangăđѭợcăquyă
hoҥchăxơyădӵng.ăHiӋnănay,ă cҧngăchӫăyӃuăđѭợcăcácăcôngă tyă sҧnăxuҩtăgӛăbĕmădĕmănằmă trongăKhuăkinhă tӃă sửă
dөng.ăCҧngăSѫnăDѭѫngăđangăđѭợcăxơyădӵngăӣăphíaăNamăMũiăRònăvƠădӵăkiӃnăhoƠnăthƠnhăgiaiăđoҥnă1ăvƠoănĕmă
2012.ăQuyăhoҥchăCҧngăcóătổngăcôngăsuҩtăgiaiăđoҥnă1ăđҥtă30ătriӋuătҩn/nĕmăvƠămӣărӝngăcôngăsuҩtălênă100ătriӋuă
tҩn/nĕmătrongăgiaiăđoҥnă2.ăĐơyăsӁălƠăcҧngăchuyên dөngăchoăcácănhƠămáyăthépătҥiăKhuăkinhătӃăvƠăcóăthӇătiӃpănhậnă
tƠuălênăđӃnă300.000ăDTW.ăKhuăliênăhợpăCҧngăcũngăcóăvịătríătѭѫngăđӕiătӕtăvớiăcácătuyӃnăđѭӡngăbiӇn quӕcătӃ,ănӕiă
HƠăTƿnhăvớiăcácănѭớcăĐôngăÁ,ăỂuăÁăvƠăchơuăPhi.ăNgoƠiăra,ăcҧngănƠyăcóătiӅmănĕngăcung cҩpătuyӃnăvậnăchuyӇnă
raăbiӇnăngắnăhѫnănhiӅuăvƠădoăđóărẻăhѫnăchoăcácădoanhănghiӋpăӣăĐôngăBắcăTháiăLanăvƠăTrungăLƠoăsoăvớiătuyӃnă
hiӋnătҥiălƠăhƠnhălangăkinhătӃăĐông-TơyănӕiăvớiăcҧngăĐƠăNẵng.ăVũngăÁngăcáchăTrungăLƠoă300ăkmăsoăvớiăkhoҧngă
cáchă500kmăđӃnăCҧngăĐƠ Nẵng;ăvƠăcáchă660kmătừăKhonăKeanăӣăTháiăLanăsoăvớiă820kmăđӃnăĐƠăNẵng.ăHiӋnătҥiă
chѭaăcóăcҧngăhƠnhăkháchătrongătӍnh.ă 

CҧngăcáăcӫaăHƠăTƿnhădọcăbӡăbiӇnăđóngăvaiătròălƠătrungătơmăthӫyăsҧnătrongătӍnhăvƠălƠănѫiătrúăẩnăchoătƠuăthuyӅnă
khiăgặpăđiӅuăkiӋnăthӡiătiӃtăxҩu.ăCácăcҧngăchínhăđѭợcăđặtătҥiăXuơnăHӝi,ăXuơnăPhổ,ăhuyӋnăNghiăXuơn,ăvƠăӣăThҥchă
Kim,ăhuyӋnăLӝcăHƠ.ăTuyănhiên,ănĕngă lӵcăcácăcҧngăcònă thiӃu,ăgơyăkhóăkhĕnăchoăsӵăphátă triӇnăcӫaăhoҥtăđӝngă
đánhăbắtăcáătrongătӍnh. 

HƠăTƿnhă cóă tổngă cӝngă 9ă tuyӃnă đѭӡngă sông,ă vớiă tổngă cӝngă chiӅuă dƠiă tuyӃnă lƠă 437km.ăNĕmă2010,ă cácă tuyӃnă
đѭӡngăthӫyăcӫaătӍnhăvậnăchuyӇnă120.000ăhƠnhăkháchăcùngă257.000ătҩnăhƠngăhóa,ăgiҧmătѭѫngăӭngă23%ăvƠă49%ă
soă vớiă 2009.ă Tuyă nhiên,ă conă sӕă nƠyă chӍă chiӃmă 1%ăvƠă 2%ă tổngă sӕă hƠnhă kháchă vƠă khӕiă lѭợngă hƠngă hóaă vậnă
chuyӇnătrênăđịaăbƠnătӍnh.ăCácărƠoăcҧnăchínhăđӇăphátătriӇnăgiaoăthôngăđѭӡngăthӫyăbaoăgồmăsôngăhẹp,ăđӝădӕcălớnă
vƠănhiӅuăcҫu. 

1.2.1.4 Sân bay 

TӍnhăHƠăTƿnhăkhôngăcóăsơnăbayănhѭngăsơnăbayăVinh,thuӝcătӍnhăNghӋăAnăchӍăcáchăthƠnhăphӕăHƠăTƿnhă55ăkmăvӅă
phíaăBắc.ăSơnăbayăĐồngăHới,ă tӍnhăQuҧngăbìnhănằmăcáchăxaăthƠnhăphӕăHƠăTƿnhă150ăkmănhѭngăchӍăcáchăKhuă
KinhătӃăVũngăÁngă90km.ăTӍnhăđƣăcóăquyăhoҥchăphátătriӇnămӝtăsơnăbayătҥiăhuyӋnăCẩmăXuyênănhѭngăđơyăchӍălƠă
phѭѫngăánădӵăphòngăchoăsӵăphátătriӇnăcӫaătӍnhăcũngănhѭănhuăcҫuăbayătҥiăđịaăphѭѫng.ăTӍnhăcũngăcҫnăđồngăthӡiă
xemăxétălҥiăquyăhoҥchănƠy.ăĐịaăđiӇmădӵăkiӃnăxơyădӵngăsơnăbayăchoăHƠăTƿnhănằmătrongăkhuăvӵcăcóădiӋnătíchă
400–450ăhaăӣăxƣăCẩmăHoƠ,ăhuyӋnăCẩmăXuyên.ăSơnăbayănƠyăđѭợcăquyăhoҥchănhằmăkӃtănӕiăvớiăcácătrungătơmă
trọngăđiӇmăthôngăquaătuyӃnăđѭӡngămớiăvenăbiӇnăvƠăchӫăyӃuăphөcăvөănhuăcҫuăbayătừămӓăsắtăThҥchăKhê,ăVũngă
ÁngăvƠăThiênăCҫm. 

1.2.1.5 Vận chuyển hàng hóa và hành khách 

HiӋnănayăHƠăTƿnhăchӫăyӃuădӵaăvƠoăđѭӡngăbӝăđӇăvậnăchuyӇnăhƠngăhóaăvƠăhƠnhăkhách.ăTrongănĕmă2010,ăvậnătҧiă
đѭӡngăbӝăchiӃmă98%ăvậnătҧiăhƠngăhoáăvớiăkhӕiălѭợngăvậnătҧiăhƠngăhóaă13,9ătriӋuătҩn,ăsoăvớiă257.000ătҩnăquaă
đѭӡngăthӫyănӝiăđịaăvƠă13.000ătҩnăthôngăquaăvậnătҧiăđѭӡngăbiӇn.ăTѭѫngătӵ,ăvậnătҧiăđѭӡngăbӝăchiӃmă97%ătổngă
lѭuălѭợngăvậnătҧiăhƠngăhóa.ăNĕmă2010,ăđaăsӕăvậnăchuyӇnăhƠnh kháchălƠănhӡăđѭӡngăbӝ.ăCũngătrongănĕmă2010,ă
9,4ătriӋuăhƠnhăkháchăđiăquaăcácătuyӃnăđѭӡngăbӝăcӫaăHƠăTƿnh,ăchiӃmă99%ătҩtăcҧălѭuălѭợngăhƠnhăkhách,ăsoăvớiă
120.000ăhƠnhăkháchăquaăđѭӡngăthӫyănӝiăđịa. 
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1.2.2 Thuỷ lợi và cấp nước 

1.2.2.1 Thuỷ lợi 

HӋăthӕngăthuỷălợiăcӫaăHƠăTƿnhăbaoăgồmămӝtăloҥtăcácăhồăchӭa,ăđập,ătrҥmăbѫm,ăkênhărҥchărҩtăquanătrọngăchoăviӋcă
cungăcҩpănguồnănѭớcăổnăđịnhăvƠădӉătiӃpăcậnăvớiăcácăcӝngăđồngănôngănghiӋp.ăHӋăthӕngăthӫyălợiăhiӋnănayăchӫă
yӃuăđѭợcăsửădөngăđӇăcungăcҩpănѭớcăchoămөcăđíchănôngănghiӋpăvƠăchӕngălũălөt.ăVӅăsӭcăchӭaănѭớc,ătӍnhăđƣăxơyă
dӵngă345ăhồăchӭaăthӫyălợiăvớiăsӭcăchӭaătrênă762,6ătriӋuăm3 nѭớc.ăTӍnhăđangăxơyădӵngăvƠănơngăcҩpăthêmă49ăhồă
chӭa,ăđѭaăcôngăsuҩtănѭớcăcӫaăHƠăTƿnhătiӃpătөcătĕng.ă57ăđậpăcӫaăHƠăTƿnhăđiӅuătiӃtălѭuălѭợngănѭớcăvớiătӕcăđӝă17ă
m3/giây.ăHӋăthӕngă32ăđêăvớiătổngăchiӅuădƠiă318,7ăkmăgiúpăngĕnăchặnălũălөtătrongătӍnh.ăThêmăvƠoăđó,ă381ătrҥmă
bѫmăđiӋnăvớiătổngălѭuălѭợngă117ăm3/giơyăđѭợcăthiӃtăkӃăđӇăhӛătrợătѭớiătiêuă50.000ăhaălúaăđôngăxuơnăvƠă39.500ă
haălúaăhèăthu.ăHƠăTƿnhădӵăkiӃnăxơyădӵngă19ătrҥm bѫmăbổăsungăđӇăhӛătrợăthêmă17.800ăhaăđҩtătѭớiătiêu.ăMҥngă
lѭớiăkênhărҥchăcӫaătӍnhăcóăchiӅuădƠiă8.284ăkmăvƠăđѭaănѭớcăchoăcácăkhuăvӵcănôngănghiӋp,ăcôngănghiӋp,ăkhuădơnă
cѭăvƠăhӛătrợăcácăhoҥtăđӝngăkhácăcӫaăthƠnhăphӕ.ăTuyănhiên, chӍăcóă32,5%ăkênhărҥchăđѭợcăkiên cӕăhóaădẫnăđӃnă
lƠmăgiҧmăhiӋuăquҧăthӫyălợiătrongătӍnh.ăNgoƠiăraătӍnhăcóă12ăkênhădẫnănѭớcălớnăgiúpăngĕnăngừaănѭớcămặnăӣăcácă
vùngăvenăbiӇn. 

HӋăthӕngăthӫyălợiătừătrѭớcăđӃnănayăvẫnăđápăӭngănhuăcҫuătiӃpăcậnănѭớcăcѫăbҧnăchoăthƠnhăphӕăHƠăTƿnh,ăThịăxƣă
HồngăLƿnh, CẩmăXuyên,ăKỳăAnh,ăHѭѫngăSѫn vƠămӝtăsӕăkhuăvӵcăkhác.ăMặcădùăhӋăthӕngăđƣăcungăcҩpăđӫănѭớcă
choăcácăkhuăvӵcănƠyătrongăgiaiăđoҥnătrѭớcăđơy,ăhiӋnănayăcácăcѫăsӣăhҥătҫngăthӫyălợiăđangăbịăxuӕngăcҩpădoăthiênă
taiăvƠăxóiămòn,ădoăđóăngƠyăcƠngăkhôngăthӇăđápăӭngănhuăcҫuănѭớcătĕngăcaoătrongătӍnh.ăChẳngăhҥn,ămӝtăsӕăhồă
chӭaănhӓ,ăđƣ đѭợcăxơyădӵngă20-40ănĕmătrѭớc vƠădoăbịăxuӕngăcҩp,ăcôngăsuҩtă thӵcătӃăcӫaănhӳngăhồănƠyăgiҧmă
xuӕngă40%ăsoăvớiăcôngăsuҩtăthiӃtăkӃ.ăNhӳngăhồănƠyăchӍăđѭợcăđắpăbằngăđҩt,ădoăđóărҩtădӉăbịăҧnhăhѭӣngăbӣiăđiӅu 
kiӋnă tӵănhiênăbҩtă lợi gơyăhѭăhӓng.ăMặcădùăHƠăTƿnhăcóămӝtăhӋă thӕngăđêăđiӅuăvƠăkênhămѭѫngărӝngă lớn,ăsongă
thѭӡngăxuyênăbịălũălөtăvƠăxóiălӣ.ăNguồnăvӕn đӇăduyătrì,ăsửaăchӳaăvƠănơngăcҩpăcѫăsӣăhҥătҫngăvẫnăcònăhҥnăchӃ. 

1.2.2.2 Cấp n˱ớc công nghiệp và sinh hoạt  

1.2.2.2.1 Cấp n˱ ớc đô thị 

CҩpănѭớcăđôăthịăcӫaăHƠăTƿnhăhiӋnăcóăcôngăsuҩtăthiӃtăkӃăđӫăcungăcҩpă74.600ăm3 nѭớcăsҥchămӛiăngƠy,ăvớiăcôngă
suҩtăsửădөngăthӵcătӃăcӫaă12ănhƠămáyăhiӋnăcóălƠă43.730ăm3/ngƠy.ăTrongăsӕănƠy,ă10ănhƠămáyănằmădѭớiăsӵăquҧnălỦă
cӫaăngƠnhăcҩpănѭớcăHƠăTƿnhăvƠă2ănhƠămáyăcònă lҥiădoăKhuăkinhătӃăVũngăÁngăquҧnălỦ.ăHƠăTƿnhăcóăkӃăhoҥchă
nơngăcҩpănhƠămáyănѭớcăĐӭcăThọăvƠăxơyădӵngăthêmăbӕnănhƠămáyămới;ăsӁăbổăsungă40.200ăm3 nѭớcămӛiăngƠy. 

85%ădơnăsӕăthƠnhăthịăcӫaăHƠăTƿnhăcóăđӫănѭớcăsҥchăsinhăhoҥt.ăKhoҧngă70%ădơnăsӕătҥiăcácăđôăthịălớnăcóăthӇănhậnă
đѭợcă80-100ălítănѭớcă/ngѭӡi/ngƠy.ăNgoƠiăra,ăkhoҧngă50%ăngѭӡiădơnăđôăthịăcònălҥiăcó thӇănhậnăđѭợcă50-70 lít 
nѭớcă/ngѭӡi/ngƠy.ăHƠăTƿnhăcҫnăđҧmăbҧoă100%ăcѭădơnăđôăthịăcóăthӇănhậnăđѭợcăítănhҩtă100ălít/ngƠy.ăHƠăTƿnhăvẫnă
cònămӝtăsӕătháchăthӭc trongăviӋcăcungăcҩpănѭớcăchoăkhuăvӵcăđôăthịăbaoăgồmăcҧănhӳngăđiӇmăyӃuătrongăhӋăthӕngă
đѭӡngăӕng.ăKhoҧngă30-35%ălѭợngănѭớcăbịăthҩtăthoátătừăcácăđѭӡngăӕng.ăTӍnhăsӁăphҧiăkhắcăphөcăvҩnăđӅănƠyăđӇă
tĕngăhiӋuăquҧăcungăcҩpănѭớcătrongătѭѫngălaiăcũngănhѭăđҫuătѭănơngăcҩpăcácăđѭӡngăӕngăkhiăthƠnhăphӕăphátătriӇn.ă
Mặcădùăchҩtălѭợngănѭớcăӣăcácăkhuăvӵcăđôăthịătѭѫngăđӕiătӕt,ăsongăchҩtălѭợngănѭớcătrênătoƠnătӍnhăkhôngăđồngă
đӅu.ăĐiӅuănƠyăphҫnălớnălƠădoămҥngălѭớiăđѭӡngăӕngălӝnăxӝnăvƠăkhôngăđồngăbӝ trênăđịaăbƠnătӍnh.ăNgoƠiăra,ătỷălӋă
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hӝăgiaăđìnhăđôă thịăđѭợcă sửădөngănѭớcămáyăgiӳaă cácăhuyӋnăcũngăkhácănhau.ăVíădө,ăӣămӝtă sӕăhuyӋnănhѭăVũă
Quang và CanăLӝc, chѭaăđӃnămӝtănửaădơnăsӕăđôăthịăcóănѭớcămáy. 

1.2.2.2.2 Cấp n˱ ớc nông thôn 

CácăxƣăvùngănôngăthônătrongătӍnhătiӃpănhậnănѭớcătừăcácătrҥmăcҩpănѭớc.ăĐơyălƠămӝtăphҫnăcӫaăChѭѫngătrìnhăquӕcă
giaănѭớcăsҥch vƠăvӋăsinhămôiătrѭӡng.ăTuyănhiên,ăcácătrҥmăcҩpănѭớcănƠyăcóăquyămôănhӓăvƠăkhôngăđӫăđápăӭngă
nhuăcҫuăcӫaăngѭӡiădơnănôngăthônăHƠăTƿnh.ăNguồnănѭớcăchӫăyӃuăcӫaăngѭӡiădơnănôngăthônălƠătừăgiӃngăkhoanăvƠă
giӃngăđƠo, nhѭăđѭợcămôătҧătrongăHình 16. 

Hình 16:ăCҩuătrúcăcácăloҥiăhӋăthӕngăcҩpănѭӟcăkhuăvӵcănôngăthônăHƠăTƿnh,ă2010 
(% ThƠnhăphҫn) 

 

Nguồn:ăDӵăthҧoăbáoăcáoătómătắt:ăChѭѫngătrìnhănѭớcăsҥchă&ăVӋăsinhămôiătrѭӡngăӣăkhuăvӵcănôngăthôinăHƠăTƿnhătừănĕmă2011-2015ăvƠăđịnhăhѭớngăđӃnănĕmă2020 

TínhăđӃnănĕmă2010,ă738.765ăngѭӡiădơnăӣăkhuăvӵcănôngăthônăcóănѭớcăsҥch,ăđҥtătỷălӋă69,79%,ătĕngă19,79%ăsoă
vớiănĕmă2005.ăCácănguồnănѭớcănƠyăgồmăgiӃngăkhoan,ăgiӃngăđƠoăvớiăhӋăthӕngălọcăđѫnăgiҧnăvƠănѭớcămáy.ăViӋcă
sửădөngănѭớcăsông,ăao,ăhồăchѭa quaăxửălỦăđƣăđѭợcăgiҧmăthiӇu.ăTuyănhiên,ăchѭaăđӃnămӝtănửaăcácănguồnănѭớcă
nƠyăđápăӭngăcácătiêuăchuẩnăquyăđịnhăcӫaăBӝăYătӃ.ăTheoăcácătiêuăchuẩnănƠy,ăHƠăTƿnhăchӍăcungăcҩpănѭớcăsҥchă
đѭợcăchoă43,89%ădơnăsӕănôngăthôn.ăTrongăsӕănƠy,ă85%ădùngănѭớcămáy,ăvớiănguồnănѭớcăđѭợcăxửălỦăhóaăhọcă
bằngăthuӕcăkhửătrùng.ă15%ăcònălҥiălҩyănѭớcătừămӝtăbӇăchӭaăcóăsửădөngăbӝălọcăbằngălӵcăhҩpădẫn. 

NhuăcҫuănѭớcăcҩpăthiӃtănhҩtăcӫaătӍnhălƠăӣăcácăvùngăđồngăbằngădọcătheoăbӡăbiӇn,ăđặcăbiӋtălƠăӣăcácăhuyӋnăĐӭcă
Thọ,ăCanăLӝcăvƠăLӝcăHƠ.ăĐiӅuănƠyălƠădoănѭớcăngҫmăӣăkhuăvӵcăvenăbiӇnăthѭӡngăbịăҧnhăhѭӣngăbӣiănѭớcămặn,ă
trongăkhiănѭớcăngҫmăgҫnăbӅămặtăhѫnăthѭӡngăbịănhiӉmăkhoángăkimăloҥi.ăCҧăhaiăvҩnăđӅălƠmăchoăviӋcăxửălỦănѭớcă
phӭcătҥpăhѫn.ăTrongăkhiăhҫuăhӃtăcácăkhuăvӵcămiӅnănúiătiӃpăcậnănѭớcăsҥchăthôngăquaăcácădòngăsuӕi,ămӝtăsӕăxƣă
tiӃpătөcăphҧiăđӕiăphóăvớiăvҩnăđӅătiӃpăcậnănѭớc.ăVíădө,ătҥiămӝtăsӕăxƣăӣăhuyӋnăHѭѫngăSѫn,ămӵcănѭớcăngҫmăsơu,ă
đòiăhӓiăphҧiăkhoanăsơu,ădoăđóăgơyăraăthiӃuănguồnăcungăcҩpănѭớcăӣănhiӅuănѫiătrongăhuyӋn.ă 

1.2.3 Xử lý chất thải và vệ sinh môi trường 

ThӵcăhƠnhăvӋăsinhăhiӋuăquҧălƠăđiӅuăcҫnăthiӃtăchoămӝtăcӝngăđồngădơnăcѭăkhoẻămҥnh,ăđặcăbiӋtălƠăӣăcácăvùngănôngă
thôn.ăTrongănĕmă2010, 54,09% trongăsӕ 283.104ăhӝănôngăthônătrongătӍnhăcóănhƠăvӋăsinhăđҥtătiêuăchuẩn.ăTỷălӋă
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nƠyă lƠăthҩpăsoăvớiă tỷă lӋă63%ăcӫaătoƠnăquӕc.ăHѫnănӳa,ăchӍăcóă58,31%ăcácătrѭӡngăvƠăcôngătrìnhăcôngăcӝngăcóă
nѭớcăsҥchăvƠănhƠăvӋăsinh,ămặcădùătỷălӋănƠyăđƣăđѭợcăcҧiăthiӋnăđángăkӇăsoăvớiămӭcă23,6%ănĕmă2005.ăTuy cóătriӇnă
vọngătiӃpătөcăcҧiăthiӋnăviӋcătiӃpăcậnănhƠăvӋăsinhăhợpătiêuăchuẩnăchoăngѭӡiădơn,ăcácăchӍăsӕănƠyăvẫnăcònăthҩpăhѫnă
cҧămөcătiêuăquyăhoҥchăcӫaătӍnhătrongănĕmă2010ăvƠătrungăbìnhăquӕcăgia.ăHƠăTƿnhăsӁăphҧiăѭuătiênăphátătriӇnăcѫăsӣă
hҥătҫngăvӋăsinh,ătuyênătruyӅn giáoădөcăvӋăsinhătrongăcácăcӝngăđồngănôngăthôn.ăHiӋnătҥiăcácăkhuăvӵcădơnăcѭăđôă
thịăchѭaăcóănhƠămáyăxửălỦănѭớc thҧi.ăHӋăthӕngăthoátănѭớcăhiӋnănay cóăthӇăđápăӭngăyêuăcҫuăcácătrungătơmăđôăthịă
nhѭăthƠnhăphӕăHƠăTƿnhăvƠăThịăxƣăHồngăLƿnhătrongătѭѫngălaiădӵăkiӃnăsӁăkhôngăthӇăđӕiăphóăđѭợcăkhiălѭợngănѭớcă
thҧiătĕngălên. 

ThuăgomăchҩtăthҧiăcũngărҩtăquanătrọngăđӕiăvớiăHƠăTƿnhătrongăviӋcăduyătrìămӝtămôiătrѭӡngăsҥchăsӁ.ăHiӋnăđangăcóă
30ăđѫnăvịăquҧnălỦăchҩtăthҧiătrênăđịaăbƠnătӍnhăcóăchӭcănĕngăthuăgom,ăvậnăchuyӇnăvƠăxửălỦăchҩtăthҧiărắn.ăTrongăđóă
cóă15ăhợpătácăxƣ,ă10ăđӝiăthuăgomărácăcҩpăxƣ,ă3ăcôngătyătѭănhân, 2 công ty TNHH 1 thành viên, vớiătổngăcӝngă
399ăcôngănhơn.ăChҩtăthҧiărắnătừătrồngătrọtăthѭӡngăđѭợcătáiăsửădөngălƠmănhiênăliӋuăvƠădoăđóăgҫnă100%ăchҩtăthҧiă
liênăquanăđӃnănôngănghiӋpălƠătáiăchӃ.ăTѭѫngătӵănhѭăvậy,ăchҩtăthҧiătừăhoҥtăđӝngăchĕnănuôiăthѭӡngăđѭợcăsửădөngă
lƠmăphơnăbón.ăTuyănhiên,ătoƠnătӍnhăhiӋnăđangăthiӃuăbƣiăchônălҩpăđҫyăđӫăvƠăhợpăvӋăsinh,ăđồngăthӡiăkhôngăcóănhƠă
máyăxửălỦăchҩtăthҧiăđӇăxửălỦăchҩtăthҧiăkhuădơnăcѭ,ătrongăđóăcóă260.000ătҩn/nĕmăvƠoănĕmă2010.ăCácăkhuăcôngă
nghiӋpăvƠăcácăngƠnhăcôngănghiӋpăriêngălẻăđangătrongăquáătrìnhăxơyădӵngăkhuăxửălỦăchҩtăthҧiărắn.ăHiӋnătҥi,ămӝtă
phҫnăchҩtăthҧiăđѭợcăchônălҩpătrongătӍnhăvƠăphҫnăcònălҥiăvậnăchuyӇnăsangăcácătӍnhălơnăcậnăđӇătáiăchӃ.ăHƠngătrĕmă
tơғnăchơғtăthảiăyătêғ , đĕc̣ăbiêṭălaҒ ăraғcăthảiăyătêғăphơҒnă lѫғ năchѭaăđѭѫc̣ăxѭ̉ălyғ ăđuғ ngăquyăđiṇh ; đӃnăcuӕiănĕmă2010 cóă10/18 
bêṇhăviêṇăcoғ ăhêặthôғngăxѭ̉ălyғ ănѭѫғ căthảiăbảoăđảmătiêuăchuởnămôiătrѭѫҒ ng. 

HƠăTƿnhăbịăôănhiӉmătừănhiӅuănguồnăkhácănhau.ăViӋcăthiӃuăkỹăthuậtăvƠăkiӃnăthӭcăphùăhợpătrongăsửădөngăhóa chҩtă
nôngănghiӋpăcóăthӇălƠmăôănhiӉmăđҩtăvƠăҧnhăhѭӣngăđӃnăsӭcăkhӓeăngѭӡiădơn.ăTrongănĕmă2004,ătӍnhăcóă13ăcaăngӝă
đӝcăhóaăchҩtăcҩpătính.ăPhơnăbónăhóaăhọcăsửădөngăngƠyăcƠngănhiӅuăvƠănĕmă2008ăđƣătĕngă2ălҫnănĕmătrѭớcăđó.ăHӝiă
NôngădơnăđƣăxácăđịnhămөcătiêuăѭuătiênălƠăgiҧmăsửădөngăhóaăchҩtătrongănôngănghiӋpăvƠăcҧiăthiӋnăanătoƠnăthӵcă
phẩm.ăNhӳngănӛălӵcăcӫaăhӝiătrongătĕngăcѭӡngăsửădөngăphơnăbónăhӳuăcѫăđƣăcóăthƠnhăcôngănhҩtăđịnh.ăBênăcҥnhă
đó,ăôănhiӉmătừăcôngănghiӋpăvƠăxơyădӵngăcũngălƠămӝtămӕiăquanătơmăngƠyăcƠngălớn.ăTrѭớcăđơyăHƠăTƿnhăđƣătừngă
cóănhӳngăvөăxҧănѭớcăthҧiăchѭaăxửălỦătừăcácănhƠămáy.ăHiӋnănồngăđӝăbөiă trongăkhíăquyӇnăcaoăgҩpăhaiălҫnătiêuă
chuẩnăchoăpheғp. 

1.2.4 Điện và năng lượng 

1.2.4.1 Tình hình cung cấp điện 

Nĕmă2010,ă99,53%ăhӝăgiaăđìnhăcӫaăHƠăTƿnhăđѭợcăsửădөngăđiӋnălѭớiăquӕcăgia,ăsoăvớiă99,3%ănĕmă2009.ăChӍăsӕă
nƠyăcũngăcaoăhѫnăcácătӍnhălángăgiӅngă(Hình 17).ăChӍăsӕănƠyăcӫaăcҧănѭớcălƠă97,6%ănĕmă2010.ăTҩtăcҧăcácăxƣ,ăkhu,ă
thịătrҩnăcӫaăHƠăTƿnhăđӅuăđѭợcăhòaălѭớiăđiӋnăquӕcăgia.ă250 tổăchӭcăquҧnălỦăđiӋnănôngăthônătrênăđịaăbƠnătӍnhăchịuă
tráchănhiӋmăđҧmăbҧoăcungăcҩpăđiӋnăliênătөcăvƠăổnăđịnhăchoăkhuăvӵcănôngăthôn.ăHiӋnătҥiătrênăđịaăbƠnătӍnhăcóă5ă
trҥmăbiӃnăápăvớiă8ămáyăbiӃnăápă110KV,ătổngăcôngăsuҩtălƠă236ăMVA. 

LѭớiăđiӋnăphơnăphӕi:ăTӍnhăcóăcácălѭớiă6,ă10,ă22,ă35ăKVăvớiătổngăchiӅuădƠiă2.327ăkm;ă09ătrҥmătrungăgian/16ămáyă
cóătổngădungălѭợngă43.150KVA;ă1892ătrҥmăphơnăphӕiăkhuăvӵcă/1892ămáyăcóătổngădungălѭợngă362.964,5KVA.ă
Lѭớiăhҥăáp:ăLѭớiăhҥăthӃăcóătổngăchiӅuădƠiă5.513km,ăvớiă306.753ăcôngătѫăvƠăđѭợcăđҫuătѭătừăcácăchѭѫngătrìnhădӵă
án OPEC, RE-2, CT-135;ăcóăsӵăgópăvӕnătíchălũy,ăhuyăđӝngăcӫaăcáănhơn. 
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KӃtănӕiă lѭớiăđiӋnăcӫaăHƠăTƿnhăhiӋnă tҥiăcѫăbҧnă lƠă tӕt.ăNguồnăcungăcҩpăđiӋnăvӅăcѫăbҧnăđápăӭngănhuăcҫuăcôngă
nghiӋpăvƠăsinhăhoҥtăcӫaătӍnh. 

Hình 17:ăTỷălӋăhӝăgiaăđìnhăđѭӧcăsӱădөngăđiӋnălѭӟiăquӕcăgia,ănĕmă2009 (%) 

 
Nguồn:ăĐiӅuătraăMӭcăsӕăHӝăGiaăđìnhăViӋtăNamă(2008);ăPhӓngăvҩnăSӣăCT;ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 

1.2.4.2 Kế hoạch phát triển cơ sởhạ tầng điện trong t˱ ơng lai 

HiӋnănayăHƠăTƿnhăđóngăgópăvƠoălѭớiăđiӋnăquӕcăgiaăthôngăquaăcácănhƠămáyăthӫyăđiӋn,ănhѭngăvӅătѭѫngălai, tӍnhă
cóăkӃăhoҥchăphátătriӇnănhiӋtăđiӋn.ăHƠăTƿnhăđangăthӵcăhiӋnănhiӅuădӵăánănhằmăphátătriӇnănguồnăđiӋn,ăbaoăgồmăcác 
nhƠămáyănhiӋtăđiӋnă tҥiăVũngăÁngă(4800ăMW)ăvƠănhiӅuădӵăánăthuỷăđiӋn.ăNĕngălѭợngăgióăcóătiӅmănĕngăӣăcácă
vùngăvenăbiӇnăvƠăhiӋnăđangăđѭợcăthĕmădò. 

1.2.4.2.1 Nhiệt điện 

HaiănhƠămáyănhiӋt điӋnăđӕtăthanăcôngăsuҩtă2.400ăMWăđangăvƠăsӁăđѭợcăxơyădӵngătҥiăKhuăkinhătӃăVũngăÁngăvƠă
dӵăkiӃnăsӁăđóngăgópă5%ăcôngăsuҩtăđiӋnăcӫaăViӋtăNamăvƠoănĕmă2015. 

 NhiӋtăđiӋnăVũngăÁngă1ă– Khӣiăcôngăxơyădӵngătừă2006,ădӵătínhăhoƠnăthƠnhăvƠo cuӕiă2012.ăĐƣăđҫuătѭă1,56tỷă
USDăvӕnătrongănѭớcăvƠoănhƠămáy,ăѭớcătínhăsҧnăxuҩtă8ătỷăkWhăđiӋn/nĕmăvƠădùngănguồnăthanătừămiӅnăBắc 

 NhiӋtăđiӋnăVũngăÁngă2ă– HiӋnăđangălƠmăthӫătөcăđӇăcҩpăphépăđҫuătѭ. 

NgoƠiăra,ăFormosaăđangăxơyădӵngănhƠămáyăđiӋnă900MWă(giaiăđoҥn I) trongăKhuăkinhătӃăVũngăÁng,ănhằmăcҩpă
điӋnăchoăcácănhƠămáyăthép.ă 

Vớiă4ătổămáyăNhƠămáyăNhiӋtăđiӋnăVũngăÁngă3ă(côngăsuҩtă600ăMWămӛiătổămáy)ătheoăquyăhoҥch,ăVũngăÁngăsӁă
là 1ătrongănhӳngătổăhợpănhƠămáyănhiӋtăđiӋnălớnănhҩtăӣăViӋtăNam.ăDӵăánădӵăkiӃnăsӁăgiҧmăchiăphíăcҩpăđiӋnăӣăcácă
tӍnhămiӅnăTrungăViӋtăNam. 

1.2.4.2.2 Thủy điện 

Mặcădҫuăkhoҧngă38%ăđiӋnăcӫaăViӋtăNamădoăcácănhƠămáyăthӫyăđiӋnăcungăcҩp,ăvớiăcôngăsuҩtăkhoҧngă10.000 MW 
nĕmă2010,ăHƠăTƿnhăchӍăđóngăgópădѭớiă1%ăcӫaăcácănhƠămáyănƠy.ăCácăhồă thӫyăđiӋnăhiӋnănayăđangăhoҥtăđӝngă
riêngălẻăvƠăchӍăcóăcôngăsuҩtănhӓănhằmăquҧnălỦăhiӋuăquҧănѭớcălũătrongămùaămѭaăgióăhƠngănĕm. TheoăQuyăhoҥchă
PhátătriӇnăĐiӋnălӵcătӍnhăHƠăTƿnhăgiaiăđoҥnă2006-2010ăcóăxétăđӃnă2015,ătӍnhăsӁăcóătổngăcôngăsuҩtă144MWătừăcácă
nhƠămáyăthӫyăđiӋnăvƠoănĕmă2015. 
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1.2.5 Bưu chính - viễn thông 

CѫăsӣăhҥătҫngăđiӋnăthoҥiăcӕăđịnhăcӫaăHƠăTƿnhăthҩpăhѫnăsoăvớiămӭcăbìnhăquơnăViӋtăNam,ăđặcăbiӋtălƠăӣăcácăkhuă
vӵcănôngăthôn.ăTuyănhiên,ăHƠăTƿnhăcóămҥngălѭớiăđiӋnăthoҥiădiăđӝngărҩtătӕtăđӇăbùăđắpă(Hình 18).ăViӋtăNamăđѭợcă
xemălƠămӝtăquӕcăgia cóătĕngătrѭӣngăbùngănổătrongăcҧăthuêăbaoăcӕăđịnhăvƠădiăđӝng,ăHƠăTƿnhăcũngăcóăxuăhѭớngă
tѭѫngătӵ.ăMҥngădiăđӝngăӣăHƠăTƿnhăhiӋnănayăphӫăsóngăhҫuăhӃtăcácăkhuăvӵcădơnăcѭăvƠăcóătҩtăcҧăcácănhƠăcungăcҩpă
dịchăvөădiăđӝngălớnăcӫaăquӕcăgiaănhѭăViettel,ăVinafone,ăMobifone.ăMҥngădiăđӝngăcӫaăHƠăTƿnhăđѭợcăxemălƠămӝtă
trongănhӳngăđiӇmămҥnhănhҩtăvӅ cѫăsӣăhҥătҫngăkỹăthuật cӫaătӍnhă— mҥngăvẫnăcóăsóngăngayătrongăthӡiăgianălũălөt,ă
trong khiătҩtăcҧăcácătiӋnăíchăkhácăđӅuăcóăxuăhѭớngăkhôngăphөcăvөăđѭợc.ăHƠăTƿnhăcũngăhӛătrợăviӋcăsửădөngăcácă
mҥngădiăđӝngă3G,ăphӫăsóngăӣăcácăkhuăvӵcăvenăbiӇnăcӫaătӍnh.ăTỷălӋăsửădөngăđiӋnăthoҥiădiăđӝngăӣăHƠăTƿnhătrongă
nĕmă2010ălƠăgҫnă60%,ătѭѫngăđѭѫngăvớiătỷălӋăchungăcӫaăcҧănѭớc.ăHƠăTƿnhăcũngăcóăcѫăsӣăhҥătҫngămҥngăinternetă
vӳngăchắc,ămặcădùăkӃtănӕiămҥngăcӫa dơnăcònăthҩp,ădѭớiămӭcătrungăbìnhăcҧănѭớc,ăchӫăyӃuălƠădoăkhôngăcóămáyă
tínhăcáănhơnăvƠănhuăcҫuăthҩpăhѫn. 

Hình18:ăPhӫăsóngăđiӋnăthoҥi (% dơnăsӕ) 

 

Hình 19: SӕăthuêăbaoăInternetăӣăcácăhuyӋnăcӫaăHƠăTƿnh,ă2009ă(%) 

 
Ghiăchú:ăĐӝăbaoăphӫătínhăbằngăcáchăchiaătổng sӕăthuêăbaoăcӕăđịnhăchoătổngădơnăsӕ;ăCAGRă(tỷălӋătĕngătrѭӣngăhƠngănĕm)ăđѭợcătínhăchoămӭcătĕngăsӕăthuêăbaoăcӕăđịnh 
Nguồn:ăTổngăcөcăThӕngăkê;ăSӣăThôngătinăvƠăTruyӅnăthông HƠăTƿnh,ăBӝăThôngătinăvƠăTruyӅnăthôngăăhttp://www.apecdoc.org/trackbacks/14/8970 (09 tháng 3 2011); 
Cellular-News.com;ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 

Soăvớiămӭcă trungăbìnhă toƠnăquӕcăvƠăcácănѭớcăkhácă trongăkhuăvӵc,ăHƠăTƿnhăcũngăcóămӝtăcѫăsӣăhҥă tҫngăbѭuă
chínhăphátătriӇnărҩtătӕt (Hình20).ăNĕmă2010,ădiӋnătíchăphөcăvөăbìnhăquơnăcӫaă1ăbѭuăđiӋnătҥiăHƠăTƿnh là 10,39 
nghìn ha, thҩpăhѫnăbìnhăquơnăcҧănѭớcă(11,88ăha).ăDiӋnătíchăphөcăvөăbìnhăquơnăcӫaămӝtăbѭuăđiӋnătҥiăHƠăTƿnhă
cũngăthҩpăhѫnămӭcăcӫaăcácănѭớcălángăgiӅngălƠăTrungăQuӕc,ăTháiăLanăvƠăLƠo.ă 
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Hình 20: DiӋnătíchăphөcăvөăbình quân 1 bѭuăđiӋnătheoăloҥi,ă2010 (Nghìn ha/BѭuăđiӋn) 

 
LѭuăỦ:ăDiӋnătíchăbìnhăquơnăphөcăvөăcӫaămӛiăbѭuăđiӋnătínhăbằngăcáchăchiaădiӋnătíchătừngăkhuăvӵcăchoătổngăsӕăbѭuăđiӋnătrungătơm,ăbѭuăđiӋnăhuyӋnăthị,ăbѭuăđiӋnăxƣă
phѭӡng 
Nguồn:ăhttp://www.weatherreports.com (09ăthángă3ă2011);ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 

1.2.6 Nhà ở 

MặcădùănôngăthônăӣăHƠăTƿnhăchiӃmătỷălӋăcaoăhѫnăsoăvớiăbìnhăquơnăchungăcҧănѭớc, nhѭngătỷălӋănhƠăӣăkiênăcӕăvƠă
bánăkiênăcӕăcӝngălҥiătѭѫngăđѭѫngăvớiămӭcăbìnhăquơnăcӫaăcҧănѭớc (Hình 21).ăVớiătӍălӋănhƠ ӣăkiênăcӕăchiӃmă79%,ă
HƠăTƿnhătӕtăhѫnăkhuăvӵcăBắcăvƠăNamăTrungăbӝătrongălƿnhăvӵcăcungăcҩpănhƠăӣăchҩtălѭợngăchoănhơnădơn. 

Hình 21:ăPhơnăbӕăhӝăgiaăđìnhătheoăloҥiăvƠăvӏătríănhƠăӣ,ă2009 

 
LѭuăỦ:ă1KhácălƠănhƠăӣăkhôngăđѭợcăphơnăloҥiătrongăđiӅuătraădơnăsӕ 
Nguồn:ă―ĐiӅuătraădơnăsӕăvƠănhƠăӣăViӋtăNamănĕmă2009‖,ăBanăchӍăđҥoăĐiӅuătraăDơnăsӕăvƠăNhƠăӣăTrungăѭѫngă(2010),ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 

Lưu ý: Diện tích bình quân phục vụ của mỗi bưu điện tính bằng bằng cách chia diện tích của từng khu vực cho tổng số Bưu điện ng tâm, Bưu điện  
huyện thị, Bưu điện xã phưӡng
Nguồn: TCTK; Chi cục TK Hà Tĩnh, Phân tích của Monitor
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1.3 LaoăđӝngăvƠănguӗnănhơnălӵc 

1.3.1 Dân số 

Khôngănhѭă tìnhăhình chungăӣăViӋtăNam,ă từă nĕmă2000ăđӃnănĕmă2010,ă dơnă sӕă cӫaă tӍnhăHƠăTƿnhăđƣă giҧmă từ 
1.273.000ăxuӕngăcònă1.223.000,ăvớiătỷălӋătĕngădơnăsӕăbìnhăquơnăhƠngănĕmălƠă-0,36%.ăDoăxuăhѭớngădơnăsӕănƠy,ă
nĕmă2010ăHƠăTƿnhăchӍăchiӃmă1,41%ădơnăsӕăcӫaăViӋtăNam. 

ViӋcă giҧmă tổngă dơnă sӕă bắtă nguồnă từă tìnhă trҥngă diă cѭă sangă cácă tӍnhă khácă ӣă ViӋtă Namă hoặcă raă nѭớc ngoài 
(Hình22).ăGiҧăsửăkhôngăcóăsӵădiăcѭăraăkhӓiăđịaăbƠnătӍnhătừănĕmă2000ăđӃnănĕmă2009,ădӵăkiӃnătĕng trѭӣngăthӵcă
dơnăsӕăcóăthӇălƠă0,8%. 

Hình22:ăXuăhѭӟngădơnăsӕădӵăbáoă(Giҧăsӱăkhông có diăcѭ)ăvà thӵcătӃătҥiăHƠăTƿnh,ă2000ậ2009 (Nghìn 
ngѭӡi) 

 
LѭuăỦ:ă1 SӕăliӋuălịchăsửădӵaătrênăbáoăcáoănĕmă2000;ă2 Dơnăsӕădӵăđoán,ăGiҧăsửăkhôngăcóăDiăcѭ,ădӵaătrênăDơnăsӕăThӵcătӃănĕmă2000,ătínhătừăDӵăđoánăDơnăsӕăcӫaăNĕmă
trѭớcăvƠăTỷălӋăGiaătĕngăTӵănhiênăcӫaăNĕmăhiӋnătҥi,ă3 DơnăsӕăgiҧmădoăDiăcѭătrongăLịchăsửălƠăDơnăsӕăDӵăđoánătrừăDơnăsӕăDiăcѭăThӵcătӃătrừăDơnăsӕăthӵcăcӫaăNĕmăhiӋnă
tҥi;ă4 DiăcѭăThӵcătӃăđѭợcătínhădӵaătrênăDơnăsӕăthӵcăcӫaăNĕmătrѭớc,ăkhiăDiăcѭănhiӅuăhѫnăNhậpăcѭ 
Nguồn:ăNiênăgiámăThӕngăkêăHƠăTƿnh;ăTìnhăhìnhăKinhătӃăXƣăhӝiăHƠăTƿnh,ă1991- 2004;ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 

Hѫnă12.000 laoăđӝngărӡiăHƠăTƿnhămӛiănĕm (tỷălӋădiăcѭăthӵcănĕmă2010ălƠă-9.8%),ăvớiăkhoҧngămӝtănửaătrongăsӕă
đóăđӃnăcácătӍnhăkhácăӣăViӋtăNam.ăTrongă5 nĕmăqua,ăhѫnă80%ăsӕăngѭӡiătrongătӍnhădiăcѭăraănѭớcăngoƠi,ăchӫăyӃuă
là từă5ăhuyӋnăcӫaătӍnh vƠăthѭӡngădiăcѭăsangăcácănѭớcăӣăĐôngăNamăÁ,ăđặcăbiӋtălƠăMalaysiaă(Hình 23). Chính 
sáchă cӫaăChínhă phӫă cũngă gópămӝtă phҫnănguyênănhơnădẫnă đӃnă viӋc mӝtă lѭợngă lớnă ngѭӡiă dơn diă cѭăđiă nѭớcă
ngoƠi.ăChínhăphӫăViӋtăNamăđƣăkhuyӃnăkhíchăxuҩtăkhẩuălaoăđӝngăđӇăgiҧiăquyӃtăviӋcălƠm,ătĕngăthuănhậpăvƠănơng 
caoăkỹănĕngăchoălӵcălѭợngălaoăđӝng. 

0,79%

2009

13,5
84,0

2003

1.366,6

1.226,4

1.309,7

1.282,3

6,9
13,9

126,420,4

2000

1.273,4

2006

1.341,1

1.273,4 1.243,6

DânăsốăgiҧmădoăDiăcѭăkhỏiăHàă
Tĩnhătrongălịchăsử3

DiăcѭăthựcătếăkhỏiăHàăTĩnh4

DânăsốăthựcătếăcӫaăHàăTĩnh

-0.40%

Dânăsốădựăđoán,ăgiҧăsửăkhôngă
cóădiăcѭ2

CAGRs (2000-2009)

Dân số Dự đoán: 0,80%

Dân số Thực tế: -0,40%



 
  

  38 
Copyright © 2012 Monitor Company Group, L.P. — Confidential 
 

Ha Tinh SEDP 

Hình 23:ăThӕngăkêăphân tích nhӳngăngѭӡiădiăcѭăraănѭӟcăngoƠiătheoăhuyӋnăvƠănѭӟcăđӃn,ă 
2006ậ2010 (Nghìnăngѭӡi) 

 
LѭuăỦ:ă1ăLaoăđӝngăđѭợcăphơnăloҥiăkhácăkhôngăđѭợcătínhăchiӃmă5.609 
Nguồn:ă―TìnhăhìnhăDơnăsӕ,ăViӋcălƠmăvƠăThҩtănghiӋpăӣăHƠăTƿnh‖,ăSӣăLĐTBXHă(2010);ăPhӓngăvҩnăSӣăLĐTBXH;ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 

MӝtătrongănhӳngălỦădoăchínhăđӇăngѭӡiădơnădiăcѭălƠătìmăkiӃmăcѫăhӝiăviӋcălƠmătӕtăhѫn.ăTӍnhăHƠăTƿnhăthҩpăhѫnă
mӭcăbìnhăquơnătoƠnăquӕcăvӅătҥoăcѫăhӝiăviӋcălƠmămớiă— trongăkhiăviӋc làm tҥiăViӋtăNamăđƣătĕngăӣătӕcăđӝă2,8% 
(tỷălӋătĕngătrѭӣngăhƠngănĕm)ătừănĕmă2000ăđӃnănĕmă2009,ăӣăHƠăTƿnhăchӍătĕngă0,9%.ăPhҫnălớnăngѭӡiădiăcѭăđangă
lƠmăviӋcăӣăkhuăvӵcănôngănghiӋpăӣăHƠăTƿnhăvƠăthѭӡngăthiӃuăviӋcălƠmădoătínhăchҩtămùaăvөăcӫaăngƠnh.ăCácăgiҧiă
phápăthayăthӃălƠădiăcѭătheoămùaăvөăhoặcăcuӕiămùaăvө.ăMӝtăsӕăngѭӡiădiăcѭăđӇătìmăkiӃmăcôngăviӋcăcóătrìnhăđӝăvƠă
thuănhậpăcaoăhѫnătrongăcácăngƠnhăcôngănghiӋp,ădịchăvө.ăĐơyălƠănhӳngăcôngăviӋcămƠăӣăHƠăTƿnhăkhóătìmăhѫnăsoă
vớiăӣăcácătrungătơmăcôngănghiӋpăcӫaăViӋtăNam.ăHѫnănӳa,ălӵcălѭợngălaoăđӝngătҥiăcácăkhuăvӵcăđôăthịălớnănhѭăTPă
HồăChíăMinh,ăHƠăNӝiăvƠăhayăcҧăĐƠăNẵngăkiӃmăđѭợcămӝtămӭcălѭѫngăcaoăhѫnănhiӅuăsoăvớiălӵcălѭợngălaoăđӝngă
tҥiăHƠăTƿnh.ăTheoăđiӅuătraămӭcăsӕngăhӝăgiaăđình,ăbìnhăquơnăhƠngăthángăthuănhậpăbìnhăquơnăđҫuăngѭӡiănĕmă2010ă
ӣă thƠnhă phӕă Hồă ChíăMinhă lƠă 2.737.000ă Đồngă soă vớiă 2.013.000ă tҥiă HƠăNӝi,ă 1.897.000 tҥiă ĐƠă Nẵngă vƠă chӍă
839.700  ĐồngătҥiăHƠăTƿnh. 

CácălỦădoăkhácădẫnăđӃnăviӋcădiăcѭăliênăquanăđӃnăcácăcѫăhӝiăvӅăvĕnăhóaă- xƣăhӝi.ăMӝtăsӕăngѭӡiărӡiăkhӓiăHƠăTƿnhă
đӇătìmăkiӃmăcѫăhӝiăgiáoădөcăvƠăđƠoătҥoăchuyênăsơuăhѫn,ăphҫnănƠyăsӁăđѭợcăthҧoăluậnăchiătiӃtăhѫnătrongăphҫnăgiáoă
dөc.ăKhiăcóătrìnhăđӝăcaoăhѫn,ănhӳngăngѭӡiănƠyăhọăcóăcѫăhӝiătìmăđѭợcăviӋcălƠmătrìnhăđӝăcaoăvƠăthuănhậpăcaoăhѫnă
vƠădoăđóăhiӃmăkhiătrӣăvӅătӍnhălƠmăviӋc.ăCácăthƠnhăphӕălớnănhѭăHƠăNӝiăvƠăThƠnhăphӕăHồăChíăMinhăcũngăcóăthӇă
cungăcҩpăcѫăsӣăhҥătҫngăvĕnăhoáăvƠăxƣăhӝiătӕtăhѫnănhѭăcácăcѫăsӣăyătӃ,ăthӇăthao,ăgiҧiătrí.ăHiӋnătҥi,ăHƠăTƿnhăchѭaă
cungăcҩpăcácăđiӅuăkiӋnăsӕngăđӇăcóăthӇăcҥnhătranhăđѭợcăvớiămôiătrѭӡngăsӕngăcӫaăcácăthƠnhăphӕălớnănƠy. 

HƠăTƿnhăcóăthӇăđѭợcăhѭӣngălợiătừăluồngălaoăđӝngădiăcѭălớnăcӫaătӍnhătheoăhaiăcáchă— thuăhútălӵcălѭợngălaoăđӝngă
lƠnhănghӅăquayătrӣălҥiăvƠătừăkhoҧnătiӅnăđѭợcăchuyӇnăvӅ.ăVíădө,ălѭợngătiӅnădoănhӳngăngѭӡiădiăcѭăgửiăvӅălênătớiă
1.200ătỷăĐồngătrongănĕmă2010,ătѭѫngăđѭѫngăvớiămӝtăphҫnăbaăthuănhậpăxuҩtăkhẩuăcӫaătӍnh.ă 

Trongăkhiă tổngădơnăsӕăcӫaăHƠăTƿnhăvƠădơnăcѭănôngă thônă trongă thậpăkỷăquaăđƣăgiҧmăđi,ădơnăsӕăđôă thịă lҥiăgiaă
tĕng.Từ nĕmă2000ăđӃn 2010,ătỷălӋătĕngădơnăsӕăđôăthịăhóaătrungăbìnhăhƠng nĕmăcӫaătӍnhălƠă4,71%.ăMặcădùăđôăthịă
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hóaămҥnh,ăHƠăTƿnhăcònălƠă1ătӍnhăchӫăyӃuănôngăthônăvớiăgҫnă85%ădơnăsӕăsӕngăӣănôngăthôn.ăTrongăsӕă12ăđѫnăvịă
cҩpăhuyӋn,ăchӍăcóă2ăđѫnăvịăđӃnănayăđѭợcăcoiălƠătrungătơmăđôăthị,ăđóălƠăthƠnhăphӕăHƠăTƿnhăvƠăthịăxƣăHồngăLƿnh. 
Cҧ haiăđƣătĕngătrѭӣngănhanhăchóngăvớiătỷălӋătѭѫngăӭngălƠă9,1% giaiăđoҥnă2001-2005 và 8,3%ăgiaiăđoҥnă2006ă– 
2010 vớiă thƠnhă phӕă HƠă Tƿnh;ă 3,8%ă giaiă đoҥnă 2001-2005,ă 13,3%ă giaiă đoҥnă 2006-2010ă vớiă thịă xƣă Hồngă
Lƿnh(Hình24).ăCҧă2ăđôăthịăcӫaăHƠăTƿnhăcóămậtăđӝădơnăsӕăcaoăhѫnănhiӅuăsoăvớiăcácăhuyӋnănôngăthôn,ăđặcăbiӋtălƠă
cácăhuyӋnăvùngăsơuăvùngăxa,ămiӅnănúiănhѭăVũăQuang.ăHƠăTƿnhăcóăthƠnhăphҫnădơnătӝcăkháăđồngănhҩtăvớiă99%ălƠă
ngѭӡiăKinh. 

Hình 24:ăDơnăsӕăthƠnhăthӏăvƠănôngăthônăcӫaăHƠăTƿnhăphơnătheoăhuyӋn,ă2010 

 
Nguồn:ăTổngăcөcăThӕngăkê;ăNiênăgiámăThӕngăkê;ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 

1.3.2 Lao động 

LӵcălѭợngălaoăđӝngăHƠăTƿnhănĕmă2010ăcóă659.762ăngѭӡiă(trongătổngăsӕă709.874ăngѭӡiătrongăđӝătuổiălaoăđӝng),ă
chiӃmăkhoҧngă54%ătổngădơnăsӕ.ăMặcădùălӵcălѭợngălaoăđӝngăchӍă tĕngătrѭӣngăbìnhăquơnăhƠngănĕmălƠ 1,1%ătừă
nĕmă2001ăđӃnănĕmă2010 (có giҧmănhẹătừănĕmă2008),ăsӕăngѭӡiăthamăgiaălӵcălѭợngălaoăđӝngăvẫnătĕngămҥnhăhѫnă
tӕcăđӝăgiaă tĕngădơnăsӕăcӫaă tӍnhă trongăcùngă thӡiăkỳ.ăCѫăcҩuăkinhă tӃăhiӋnănayă tậpă trungăvƠoănôngănghiӋp,ă lơmă
nghiӋpăvƠăthӫyăsҧn (Hình 25). ĐơyălƠăngƠnhăcóănĕngăsuҩtăthҩp và sửădөngăđӃnă64%ălӵcălѭợngălaoăđӝng,ăsoăvớiă
mӭcă52%ăcӫaăcҧănѭớc.ăTuyănhiên,ăkinhătӃăHƠăTƿnhăđangădҫnăđaădҥngăhóaăvƠălaoăđӝngăđangădҫnăchuyӇnădịchătừă
khuăvӵcănôngănghiӋpăsangăkhuăvӵcăcôngănghiӋpăhoặcădịchăvө.ăTừ nĕmă2000,ălӵcălѭợngălaoăđӝngăthamăgiaătrongă
nôngănghiӋp,ălơmănghiӋpăvƠăthuỷăsҧnăgiҧm,ăvớiămӭcăthayăđổiăbìnhăquơnănĕmălƠă-1,1%,ătrongăkhiăđó,ăsӕălaoăđӝngă
thamăgiaăvƠoălƿnhăvӵcăcôngănghiӋp- xơyădӵngăvƠădịchăvөă- thѭѫngămҥiătĕng vớiătỷălӋălҫnălѭợtălƠă6,1%ăvƠ 7,1%. 
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Hình25:ăPhơnăloҥiăLaoăđӝngătheoălƿnhăvӵc,ă2000ậ2010 (Nghìnăngѭӡi) 

 

Theoătínhătoán,ăcѫăcҩuănghӅănghiӋpăthayăđổiăđángăkӇăgiӳaăkhuăvӵcănôngăthônăvƠăthƠnhăthị.ăTrongăkhiăkhuăvӵcă
nôngănghiӋp,ălơmănghiӋpăvƠăthuỷăsҧnăvẫnălƠăkhuăvӵcăsửădөngălaoăđӝngăchính,ălaoăđӝngăӣăhaiăđôăthịăđѭợcăphơnă
chiaătѭѫngăđӕiăđồngăđӅuătrênăcácăngƠnhănghӅăkhácănhauă(Hình26). 

Hình26:ăCѫăcҩuănghӅănghiӋpătheoăkhuăvӵcăđôăthӏăvƠănông thôn, 2010 (%). 

 
Nguồn:ă―TìnhăhìnhăDơnăsӕ,ăViӋcălƠmăvƠăThҩtănghiӋpăӣăHƠăTƿnh‖,ăSӣăLĐTBXHă(2010);ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 

CácălӵcălѭợngălaoăđӝngăӣăHƠăTƿnhănóiăchungăítăđѭợcăđƠoătҥoăvƠăthiӃuăkỹănĕngătrongănhӳngălƿnhăvӵcăquanătrọngă
cҫnăthiӃtăchoăsӵăphátătriӇnăcӫaătӍnh,ănhѭăkỹăthuật.ăNhѭăsӁătrìnhăbƠyăchiătiӃtătrongăphҫnătiӃpătheo,ănĕmă2010,ătrênă
68%ălӵcălѭợngălaoăđӝngăcӫaăHƠăTƿnhăkhôngăđѭợcăquaăđƠoătҥo, viӋcătiӃpăcậnăđƠoătҥoăcũngănhѭ chҩtălѭợngăđƠoă
tҥoănghӅătrênăđịaăbƠnătӍnhăthӡiăgianăquaăcònănhiӅuătồnătҥi,ătháchăthӭc. 
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1.4 PhátătriӇnăxƣăhӝi 

CácănhơnătӕăxƣăhӝiăquanătrọngănhҩtălƠăxóaăđóiăgiҧmănghèo,ăgiáoădөcăvƠăyătӃ. 

1.4.1 Xóa đói giảm nghèo 

HƠăTƿnhăthuӝcăkhuăvӵcăduyênăhҧiăBắcăTrungăbӝ,ălƠăkhuăvӵcăcóătỷălӋănghèoăđóiăcaoăvƠăGDPăbìnhăquơnăđҫuăngѭӡiă
thҩpăhѫnămӭcăcҧănѭớc. Vớiă23,1%ădơnăsӕălƠăngѭӡiănghèoănĕmă2010ăsoăvớiămӭcă14,2% trung bình cҧănѭớcănĕmă
2008,ăkhuăvӵcăDuyênăhҧiăBắc TrungăbӝăvẫnălƠămӝtătrongănhӳngăkhuăvӵcănghèoănhҩtăViӋtăNamă(Hình27). Có hai 
nguyênănhơnăcѫăbҧnădẫnătớiămӭcănghèoănƠyălƠ: 

 VịătríănằmăxaăcácătrungătơmăkinhătӃălớnăcӫaăcҧănѭớc. 

 ĐiӅuăkiӋnăkhíăhậuăkhắcănghiӋtăphổăbiӃnăӣăcácătӍnhăDuyênăhҧiăBắcăTrungăbӝ.ăKhuăvӵc này phҧiăđӕiămặtăvớiă
bƣo,ălũălөtăthѭӡngăxuyênăcũngănhѭănhӳngăđợtălҥnhăvƠoămùaăđôngăvƠănóngănӵcăvƠoămùaăhè. 

Hình27:ăTỷălӋănghèoăӣăViӋtăNam,ă2010 (%) 

 
LѭuăỦ:ă1 Phҫnătrĕmădơnăsӕădѭớiăchuẩnănghèo,ănӃuăchuẩnănghèoăđѭợcăxácăđịnhlƠă400.000ăđ/tháng/ngѭӡiăӣănông thônăvƠă500.000ăđ/tháng/ngѭӡiăӣăđôăthịă(chuẩnănghèoăgiaiă
đoҥnă2011-2015ăcӫaăChínhăphӫ) 
Nguồn:ăTổngăcөcăThӕngăkê 

Trongăkhuăvӵc,ăHƠăTƿnhălƠătӍnhăcóătỷălӋădơnăsӕăsӕngătrongănghèoăđóiăvƠoăloҥiăcaoănhҩt.ăTrongănĕmă2010,ă26,1%ă
dơnă sӕă cӫaăHƠăTƿnhă sӕngă trongănghèoăđóiă soă vớiă 20,4%ăcӫaă khuăvӵcăBắcăTrungăBӝăvƠă 14,2%ă cӫaă cҧă nѭớcă
(Hình28). (TҩtăcҧăđӅuătheoăchuẩnănghèoămới) 
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Hình28:ăTỷălӋănghèoăӣăkhuăvӵcăDuyênăhҧiăBҳcăTrungăbӝ,ă2010ă(%) 

 
LѭuăỦ:ă1 Phҫnătrĕmădơnăsӕădѭớiăchuẩnănghèo,ănӃuăchuẩnănghèoăđѭợcăxácăđịnhlƠă400.000ăđ/tháng/ngѭӡiăӣănôngăthônăvƠă500.000ăđ/tháng/ngѭӡiăӣăđôăthịă(chuẩnănghèoăgiaiă
đoҥnă2011-2015ăcӫaăChínhăphӫ); 2 TỷălӋănghèoăcӫaăBắcăTrungăbӝăđѭợcătínhătheoăsӕăliӋuătỷălӋănghèoăcӫaătӍnhăvƠăngoҥiăsuy;ă3 TỷălӋăhӝănghèoăcӫaăViӋtăNamălҩyătừăCIAă
World Factbook 
Nguồn:ăĐiӅuătraăMӭcăsӕngăHӝăgiaăđình,ăTổngăcөcăThӕngăkê (2009);ăSӕăliӋuătừăSӣăKHĐT 

Tuyănhiên,ămӭcănghèoăđóiăӣăHƠăTƿnhăđangăcóăxuăhѭớngăgiҧmădҫn.ăTừă2006ăđӃnă2010,ăHƠăTƿnhăđƣăthƠnhăcôngă
hѫnăsoăvớiăcácătӍnhătrongăkhuăvӵcăvƠăcácătӍnhătrungăbìnhăcӫaăcҧănѭớcăvӅăthƠnhătíchăxóaăđóiăgiҧmănghèo.ăMặcădùă
HƠăTƿnhăđƣăgiҧmăđѭợcătrênădiӋnărӝng,ănghèoăđóiăvẫnăӣămӭcăcaoătrongănĕmă2006ă(Hình29).ăMӭcătuyӋtăđӕiăvӅăđóiă
nghèoăvẫnăcao,ănhҩtălƠăӣăcácăhuyӋnămiӅnănúiăphíaăTơyănhѭ: HѭѫngăSѫn,ăHѭѫngăKhêăvƠăVũăQuang.ăTrongănĕmă
2010, cҧăbaăhuyӋnănƠyăcóătỷălӋăđóiănghèoătrênă30% vƠătỷălӋăcácăhӝăcậnănghèoăvẫnăcònălớn. 

Hình 29:ăTỷălӋănghèo1 ӣăHƠăTƿnh,ăKhuăvӵcăDuyênăhҧiăBҳcăTrungăbӝăvƠăViӋtănam 

 
LѭuăỦ:ă1 Phҫnătrĕmădơnăsӕădѭớiăchuẩnănghèo,ănӃuăchuẩnănghèoăđѭợcăxácăđịnhlƠă290.000ăđ/tháng/ngѭӡiăӣănôngăthônăvƠă370.000ăđ/tháng/ngѭӡiăӣăđôă
thịă(chuẩnănghèoăgiaiăđoҥnă2011-2015ăcӫaăChínhăphӫ) 
Nguồn:ă―KhҧoăsátăHӝăgiaăđìnhăvƠăMӭcăsӕng‖,ăTổngăcөcăThӕngăkêă(2009) 

VӅăgiҧmănghèo,ăHƠăTƿnhăđƣăcóănhӳngăbѭớcăcҫnăthiӃtăđӇăthӵcăhiӋnăcácăchѭѫngătrìnhăcӫaăChính phӫ,ătrongăđóănhѭă
xơyădӵngăcѫăsӣăhҥătҫng,ăhӛătrợ ngѭӡiănghèoătiӃpăcậnătínădөngăvƠăbҧoăhiӇmăyătӃ,ăxơyădӵngăkhuătҥmătrúăchoănhӳngă
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ngѭӡiămҩtănhƠăcửa,ăxơyădӵngăchínhăsáchăvƠădịchăvөăѭuăđƣiăchoălaoăđӝngănôngănghiӋp.ăTrongăchѭѫngătrìnhăNôngă
thônămớiăcӫaătӍnh,ăHƠăTƿnhătậpătrungăvƠoăcҧiăthiӋnăgiaoăthông,ăthӫyălợi,ăđiӋn,ăviӉnăthông vƠănhƠăӣătҥiăcácăcӝngă
đồngă nôngă thôn.ă Khiă chѭѫngă trìnhă đѭợcă thӵcă hiӋn,ă tӍnh cóă thӇă cungă cҩpă nѭớcă sinhă hoҥtă bình quân 100 lít 
nѭớc/ngày/ngѭӡi. NgoƠiăra,ăHƠăTƿnhăcũngăcóăkӃăhoҥch nơngăcҩp, mӣ rӝngăđѭӡngăgiao thông nông thôn đҥtăbӅă
rӝngătӕiăthiӇuălƠă4m.ăNhӳngăchӍăsӕămớiănƠyăsӁăhӛătrợăviӋcăphátătriӇnăvƠăchuyӇnădịchăcӫaăcӝngăđồngănôngăthôn.ă
Chѭѫngătrìnhăcũngăgópăphҫn cҧiăthiӋnătrѭӡngăhọc, cѫăsӣăhҥătҫngăvĕnăhóa, nơngăcaoăhӋăthӕngăchĕmăsócăsӭcăkhӓe 
khuăvӵcănôngăthôn.ă 

1.4.2 Giáo dục 

HƠăTƿnhăđƣăcóănhӳngătiӃnăbӝăđángăkӇăvӅătỷălӋădơnăsӕăđѭợcătiӃpăcậnăgiáoădөc,ăđặcăbiӋtălƠăӣăcҩpăgiáoădөcătiӇuăhọcă
vƠătrungăhọcăcѫăsӣ.ăTrѭӡngăNĕngăkhiӃuătӍnhăHƠăTƿnhălƠămӝtănhӳngătrѭӡngătrungăhọcăphổăthôngătӕtănhҩtăcҧănѭớc,ă
thậmăchíănằmătrongătӕpă5ătrѭӡngăhƠngăđҫuăvӅăđiӇmătuyӇnăsinhăđҥiăhọcănĕmă2008. TӍnh cóătỷălӋătiӃpăcậnăcácăcѫă
sӣăgiáoădөcăphổăthôngăcaoăhѫnămӭcătrungăbìnhăcӫaăcҧănѭớc,ănhҩtălƠăӣăcҩpăhọcătiӇuăhọc,ănhѭngăsӕălѭợngăvƠăchҩtă
lѭợngăcӫaăcácătrѭӡngătrungăhọcăcѫăsӣăvƠătrungăhọcăphổăthôngăđҥtăchuẩnăvẫnăcònăthҩpă(Hình30).ăHƠăTƿnhăcóă835ă
cѫăsӣăgiáoădөcăphổăthôngătrênătoƠnătӍnhătrongănĕmă2010,ăbaoăgồm:ă 
 278ătrѭӡngămҫmănonăvớiă2.466ălớp,ăcóă116ătrѭӡngăđҥtăchuẩnăquӕcăgia. 
 306ătrѭӡngătiӇuăhọcăvớiă3.941ălớp,ă296ătrѭӡngăđҥtăchuẩnăquӕcăgia. 
 189ătrѭӡngăTHCSăvớiă2.762ălớp,ă102ătrѭӡngăđҥtăchuẩnăquӕcăgia. 
 46ătrѭӡngăTHPTăvớiă1.392ălớp,ăcóă14ătrѭӡngăđҥtăchuẩnăquӕcăgia. 
 16 trung tâm GDTX-KTTHăvớiă123ălớp. 

Hình30:ăSӕălѭӧngăvƠătiêuăchuẩnătrѭӡngăhọcăӣăHƠăTƿnh,ă2010 

 
LѭuăỦ:ă1 Địnhănghƿaăă1.000ădơnăsӕătrongăđӝătuổiăđӃnătrѭӡngă;ăđӕiăvớiăkhӕiătiӇuăhọc,ăhọcăsinhătrongăđӝătuổiă6-11,ăđӕiăvớiăkhӕiătrungăhọcăcѫăsӣ,ăhọcăsinhătrongăđӝătuổiă11-
15ăăvƠăđӕiăvớiăkhӕiătrungăhọcăphổăthông,ăhọcăsinhătrongăđӝătuổiă15-18ă(dӵaătrênătrangăwebăWikipediaăVietnam) 
Nguồn:ăTrangăwebăTổngăcөcăThӕngăkêă(9/2/2011);ă―TổngăđiӅuătraăDơnăsӕăvƠăNhƠăӣăViӋtăNam‖,ăTổngăcөcăThӕngăkêă(2010);ăPhӓngăvҩnăSӣăGiáoădөcăvƠăĐƠoătҥo;ăPhơnă
tíchăcӫaăăMonitor 
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Tuy nhiên, nhìn chung cѫăsӣăvậtăchҩtătrѭӡngăhọcătrênătoƠnătӍnhă(phòngăhọc,ăthѭăviӋn,ăphòngăthíănghiӋm,ăphòngă
giҧngădҥyăchuyênăngƠnh,ăphòngăcánăbӝăvƠăkhôngăgianăvuiăchѫi)ăvẫnăcònăkém. 

HƠăTƿnhăvѭợtămӭcăbìnhăquơnăcҧănѭớcăvӅăsӕălѭợngăgiáoăviênăӣăgiáoădөcăphổăthông,ăvớiăđaăsӕăgiáoăviênăđҥtăhoặcă
vѭợtăchuẩnăquӕcăgiaăvӅătrìnhăđӝăgiáoăviênă(Hình31).ăTỷ lӋăhọcăsinhă- giáoăviênăngangăvớiăcҧănѭớc,ănhѭngănhӍnhă
hѫnătrongăgiáoădөcătiӇuăhọc,ăvớiăsӕăhọcăsinh/giáoăviênălƠă17,4ăsoăvớiămӭcăbìnhăquơnăcҧănѭớcălƠă19,3ă(2010). 

Hình31:ăSӕălѭӧngăvƠăchҩtălѭӧngăgiáoăviênăӣăHƠăTƿnh,ă2009 

 
LѭuăỦ:ă1 Địnhănghƿaăă1.000ădơnăsӕ trongăđӝătuổiăđӃnătrѭӡngă;ăđӕiăvớiăkhӕiătiӇuăhọc,ăhọcăsinhătrongăđӝătuổiă6-11,ăđӕiăvớiăkhӕiătrungăhọcăcѫăsӣ,ăhọcăsinhătrongăđӝătuổiă11-
15ăăvƠăđӕiăvớiăkhӕiătrungăhọcăphổăthông,ăhọcăsinhătrongăđӝătuổiă15-18ă(dӵaătrênătrangăwebăWikipediaăVietnam) 
Nguồn:ăTrangăwebăTổngăcөcăThӕngăkêă(9/2/2011);ă―TổngăđiӅuătraăDơnăsӕăvƠăNhƠăӣăViӋtăNam‖,ăTổngăcөcăThӕngăkêă(2010);ăPhӓngăvҩnăSӣăGiáoădөc vƠăĐƠoătҥo;ăPhơnă
tíchăcӫaăăMonitor 

DoăcóăđiӅuăkiӋnătiӃpăcậnăvƠăchҩtălѭợngăgiáoădөcăӣăbậcăphổăthôngăcao,ăHƠăTƿnhăcóătỷălӋăhọcăsinhăđӃnătrѭӡngăcaoă
hѫnăcácătӍnhălơnăcậnăvƠăcҧănѭớcă(Hình32). HiӋnănay, tӍnhăđƣăcѫăbҧn đҥtăđѭợcămөcătiêuăquӕcăgiaăvӅăphổăcậpăgiáoă
dөcătiӇuăhọcăvƠătrungăhọcăcѫăsӣăvƠăcóătỷălӋăhọcăsinhăđӃnătrѭӡngăӣăgiáoădөcătrungăhọcăphổăthôngălƠă74,3%ănĕmă
2009,ăcaoăhѫnăđángăkӇămӭcăbìnhăquơnăchungătoƠnăquӕc. 
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Hình32: TỷălӋ dơnăsӕătheoăhọcăӣăcácăcҩpăhọcăkhác nhau, 2009 (%) 

 
LѭuăỦ:ă1 KhôngătínhăhọcăsinhăthamăgiaăđƠoătҥoăngắnăhҥnăhoặcădҥyănghӅ 
Nguồn:ă―TổngăđiӅuătraăDơnăsӕăvƠăNhƠăӣăViӋtăNam‖,ăTổngăcөcăThӕngăkêă(2010);ăPhơnătíchăcӫaă Monitor 

ThƠnhătӵuăcӫaăhӋăthӕngătrѭӡngăhọcăcӫaătӍnh dƠnhăchoădơnăsӕătrẻătuổiăthӇăhiӋnăӣătỷălӋăbiӃtăchӳăcaoă— ӣăcҧăthƠnhă
thịăvƠănôngăthôn.ăVớiătỷălӋă97,3%ă(2009),ădơnăsӕăHƠăTƿnhăđӭngăthӭă11ătrongăcҧănѭớcăvӅănhӳngăthƠnhătӵuăbiӃtă
chӳăcѫăbҧnă(Hình33). 

Hình33: TỷălӋăngѭӡiălӟnăbiӃtăchӳăӣăHƠăTƿnhăvƠămӝtăsӕătӍnh,ă2009ă(%) 

 
Nguồn:ă―TổngăđiӅuătraăDơnăsӕăvƠăNhƠăӣăViӋtăNam‖,ăTổngăcөcăThӕngăkêă(2010);ăPhơnătíchăcӫaăăMonitor 

Tuyănhiên,ătiӅmănĕngănƠyăchѭaăđѭợcăthӇăhiӋnătrongăkӃtăquҧăgiáoădөcătrênăcҩpăhọcăphổăthôngăcѫăsӣăcӫaătoƠnătӍnh.ă
HƠăTƿnhăcóătỷălӋăngѭӡiădơnăđѭợcăđƠoătҥoăӣăcҩpăhọcăphổăthôngătrungăhọc,ăcaoăđẳngăvƠăđҥiăhọcăthҩpăhѫnăkhông 
đángăkӇ soăvớiăcҧănѭớcă(Hình34). 
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Hình 34:ăPhơnăloҥiădơnăsӕătӯă18ătuәiătrӣălênătheoăcҩpăhọcăcaoănhҩtăđҥtăđѭӧc 

 
LѭuăỦ:ă1 CácăbậcăgiáoădөcăkhácăgồmăđƠoătҥoăngắnăhҥn,ădҥyănghӅăvƠămẫuăgiáoă(dѭớiă0,001%) 
Nguồn:ă―TổngăđiӅuătraăDơnăsӕăvƠăNhƠăӣăViӋtăNam‖,ăTổngăcөcăThӕngăkêă(2010);ăPhơnătíchăcӫaăăMonitor 

Tỷă lӋă tӕtănghiӋpăcҩpă3ă cӫaă tӍnhă trѭớcăđơyă luôn ӣămӭcăcao.ăTuyănhiên,ăviӋcăgҫnăđơyă ápădөngăquy chӃă thiă tӕtă
nghiӋpănghiêmăngặtăkhiӃnătỷălӋătӕtănghiӋpănĕmă2008ăchӍălƠă77%ăvƠă2009ălƠă73%.ăNĕmă2010ătỷălӋănƠyăđƣăcaoătrӣă
lҥiăvƠăngangăbằngănĕmă2007ă– nĕmăHƠăTƿnhăcóătỷălӋătӕtănghiӋpăTHPTăcaoănhҩtăkhuăvӵcăDuyênăhҧiăBắcăTrungă
bӝ.ăNhӳngăngѭӡiăđƣătӕtănghiӋpătiӃpătөcăhọcătӕtă— đҥtăđѭợcănhiӅuăgiҧiăthѭӣngăvƠăcóătỷălӋăthƠnhăcôngăcaoăhѫnătҥiă
cácăkỳăthiăvƠoăđҥiăhọc.ă46%ăhọcăsinhăHƠăTƿnhăthamăgiaăcácăkỳăthiătuyӇnăsinhăđҥiăhọcăđƣăđӛăđҥiăhọc,ăđѭaăHƠăTƿnhă
trӣăthƠnhămӝtătrongă10ătӍnhăđӭngăđҫuăcҧănѭớcăvӅăchҩtălѭợngăgiáoădөc.ăNgoƠiăra,ăhọcăsinhăHƠăTƿnhăđƣăgiƠnhăđѭợcă
268ăgiҧiăthѭӣngăvӅăthƠnhătíchăhọcătậpătrongămѭӡiănĕmăqua. 

Hình35: TỷălӋătӕtănghiӋpăTrungăhọcăphәăthôngăsoăvӟiătәngăsӕăthí sinh dӵăthi,ă2010 (%) 

 
Nguồn:ăTrangăwebăTổngăcөcăThӕngăkêă(9/2/2011);ăPhӓngăvҩnăSӣăGD-ĐT 

GiáoădөcăsauătrungăhọcăphổăthôngăcӫaătӍnh kémăhѫnăcácătӍnhătӕpăđҫuăcӫaăViӋtăNam.ăSӕălѭợngăngѭӡiăhọcăgiҧmă
mҥnhăӣăbậcăđҥiăhọcăvƠădҥyănghӅ,ăkhiӃnăHƠăTƿnhăkhôngăcóăđѭợcăđӝiăngũălaoăđӝngăcóătrìnhăđӝăvƠătayănghӅăcao.ă
Doăđó,ăchӍăcóă10%ăsinhăviênăhọcăđҥiăhọcălӵaăchọnăhọcătrongătӍnhă(Hình36).ăNhӳngălỦădoăchínhăkhiӃnăsinhăviênă
rӡiăHƠăTƿnhăđiăhọcăđҥiăhọcăӣănѫiăkhácălƠ: 
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 Năng lực hạn chế của giáo dục đại học: ĐҥiăhọcăHƠăTƿnhăcònăhҥnăchӃăvӅănguồnăđҫuătѭ,ădẫnăđӃnăcѫăsӣăvậtă
chҩtăkémăphátă triӇn.ăDiӋnătíchăkhuônăviênătrѭӡngăhiӋnănayăchѭaăđӃnă7ăha,ăvớiăchӍăkhoҧngă100ălớpăhọcăvƠă
khôngăđӫăthѭăviӋn,ăcѫăsӣăvậtăchҩtăkỹăthuậtă- xƣăhӝi. 

 Hạn chế chuyên ngành đào tạo: ĐҥiăhọcăHƠăTƿnhăthuăhútăthíăsinhăchҩtălѭợngăcaoănhѭngădoăhҥnăchӃăvӅălƿnhă
vӵcăđƠoătҥoănênăítăthíăsinhălӵaăchọn.ăHiӋnătҥi, trѭӡngăchӍăcóă7ăkhoa,ăchӫăyӃuătậpătrungăvƠoăgiáoădөcăsѭăphҥm.ă
HọcăsinhămuӕnăcóăchuyênămônăvӅăcácălƿnhăvӵcăkỹăthuậtăkhôngăcóăhoặcăcóăítăcѫăhӝiăđѭợcăđƠoătҥoăӣăHƠăTƿnh. 

 Chất l˱ợng đào tạo thấp: MặcădùăchҩtălѭợngăgiҧngădҥyătҥiăĐҥiăhọcăHƠăTƿnhăđҥtăyêuăcҫu,ăsӕălѭợngăvƠătrìnhă
đӝăgiáoăviênăvẫnăcònăkémăhѫnăsoăvớiăchuẩnăquӕcăgia.ăSӕălѭợngăgiáoăviênăđӫăđiӅuăkiӋnăbậcăsauătrungăhọcăphổă
thôngătrênă1000ădơnăchӍăbằngă1/3ămӭcăbìnhăquơnăcҧănѭớc.ăVìăhҫuăhӃtăcácăgiáoăviênăcӫaătrѭӡngăxuҩtăphátătừă
cácătrѭӡngăcaoăđẳng,ăchuyên nghiӋpă(tiӅnăthơnăcӫaătrѭӡngăđҥiăhọc) nênătrìnhăđӝ cӫaăhọăkhôngăđápăӭngăyêuă
cҫu.ăMặcădùăđƣăcóăcҧiăthiӋnăđángăkӇăsӕălѭợngăvƠăchҩtălѭợngăđӝiăngũătừă3ănĕmătrѭớc,ădoăchӍăcóă9ătiӃnăsƿ,ăĐҥiă
HọcăHƠăTƿnhăkémăhѫnăcácătrѭӡngăđҥiăhọcălơnăcậnănhѭăĐҥiăhọcăHuӃ,ăĐҥiăhọcăVinh. 

 Ít triển vọng việc làm: CѫăhӝiăviӋcălƠmăchoăsinhăviênătӕtănghiӋpăđҥiăhọcăHƠăTƿnhămặcădùăngƠyăcƠngătĕngă
nhѭngăvẫnăcònăhҥnăchӃ,ădoăhҫuăhӃtăcácădoanhănghiӋpătrongătӍnhămớiăchӍăӣăquyămôănhӓăvƠăvừa.ăCácădӵăánă
côngănghiӋpălớnăvẫnăchѭaăđiăvƠo hoҥtăđӝng. 

Các sinhăviênăkhiăđƣărӡiăHƠăTƿnhă thѭӡngă ítă trӣă lҥiă tӍnh lƠmăviӋcădoă thiӃuăcѫăhӝiăviӋcă lƠmăvƠă thuănhậpăkhôngă
tѭѫngăxӭngăvớiătrìnhăđӝăcũngănhѭămôiătrѭӡngălƠmăviӋc, sinhăhoҥtănghèoănƠn.ăDoăđó,ăhiӋnănayăHƠăTƿnhălƠătӍnhăcóă
lѭợngăsinhăviênăgiӓiăcaoănhҩtăđiălƠmăviӋcăӣ thƠnhăphӕăHồăChíăMinhăvƠăcácăthịătrѭӡngălớnăhѫnăkhác. 

Hình36:ăDơnăsӕăHƠăTƿnhăhọcăĐҥiăhọc,ă2009ă(%) 

 
LѭuăỦ:ă1 KhôngătínhăhọcăsinhăthamăgiaăđƠoătҥoăngắnăhҥnăhoặcădҥyănghӅ 
Nguồn:ă―TổngăđiӅuătraăDơnăsӕăvƠăNhƠăӣăViӋtăNam‖,ăTổngăcөcăThӕngăkêă(2010);ăPhӓngăvҩnăĐҥiăhọcăHƠăTƿnh;ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 
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1.4.3 Y tế 

VӅ mҥngălѭớiăcѫăsӣăyătӃ,ăHƠăTƿnhăvѭợtămӭcătrungăbìnhătoƠnăquӕc,ăvớiătỷălӋă0,39 cѫăsӣăyătӃ/1000ădơnătrongănĕmă
2010 (Hình37).ăTháchăthӭcănằmăӣăchҩtălѭợngăcácăcѫăsӣăyătӃ,ăsӕălѭợngăvƠăchҩtălѭợngăcӫaăđӝiăngũănhơnăviên yătӃ,ă
HƠăTƿnhăcҫnătậpătrungăcaoăđӝăvƠoănhӳngăvҩnăđӅănƠyătrongătѭѫngălai.ăDoăkinhăphíădƠnhăchoănơngăcҩpăcácăcѫăsӣăyă
tӃăhҥnăhẹpănênănhiӅuăTrungătơmăyătӃăthiӃuăhөtăcácăthiӃtăbịăchuyênădөngăvƠăgiѭӡngăbӋnh.ăCácăhuyӋnăđặcăbiӋtăbịă
ҧnhăhѭӣngăbӣiăvҩnăđӅănƠy và trênă80%ăcácăcѫăsӣăyătӃăchӍ cungăcҩpăđѭợcăcácădịchăvөăyătӃăđѫnăgiҧn. 

Hình37:ăTiӃpăcұnăY tӃăӣăHƠăTƿnhăsoăvӟiămӭcăbìnhăquơnăcӫaăViӋtăNam,ă2010 

 

 

Nguồn:ă―TổngăđiӅuătraăDơnăsӕăvƠăNhƠăӣăViӋtăNam‖,ăTổngăcөcăThӕngăkêă(2010);ăPhơnătíchăcӫaăăMonitor 

 

HƠăTƿnhăđangă thiӃuăđӝiăngũănhơnăviênăyă tӃă— bácăsƿăcũngănhѭăkỹă thuậtăviênă trìnhăđӝăcao,ădoăđó,ăchҩtă lѭợngă
chĕmăsócăyătӃăkhôngăcaoăsoăvới khҧănĕngăcóăthӇăđҥtăđѭợcă(Hình38).ăNhiӅuăbácăsƿărӡiăđiăđӃnăcácăkhuăđôăthịălớnăӣ 
trongănѭớc,ănѫiătuyӇnădөngăhѫnă1ănửaăsӕănhơnăviênăyătӃăcӫaătoƠnăquӕc.ăSôғ ăbaғcăsỹ /1 vҥnădơnăӣăHƠăTƿnhătĕngătừă
5,35ănĕmă2009ălênă5,4ănĕmă2010. Sӕăyătá/10000ădơnătĕngătừă7,6 lên 9,4ănĕmă2010;ătuyănhiênănhӳngăyătáăcóătrìnhă
đӝălҥiărҩtăthiӃu.ăNhìnăchung,ăsӕălѭợngănhơnăviênăyătӃăӣăHƠăTƿnhăchӍăhѫiăthҩpăhѫnăsoăvớiămӭcătrungăbìnhăcӫaătoƠnă
quӕc,ănhѭngăthuaăxaăcácătiêuăchuẩnăquӕcătӃ.ăHҫuăhӃtăcácăcѫăsӣăyătӃătrongătӍnhăcònăthiӃuăbácăsỹăchuyênăkhoaăvƠă
cácăchuyênăgiaăgiӓi,ăđĕc̣ăbiêṭălaҒ ătrongăcaғcălốñhăvѭc̣ănhѭăphơũăthuơṭăvaҒ ăsảnăphuặkhoa .ăDoăđó,ătӍnhăphҧiătậnădөng 
cácăbácăsỹătráiăkhoaăphөcăvөătrongăcácăchuyênăkhoaăcònăthiӃu,ăkhiӃnăchoădịchăvөăyătӃăcƠngănhiӅuăápălӵcăhѫn.ă
ĐӕiăvớiăngѭӡiădơnăHƠăTƿnh,ăđiӅuănƠyăđồngănghƿaăvớiăchҩtălѭợngăchĕmăsócăyătӃăthҩpăhѫnăvƠănhiӅuăchiăphíăhѫnădoă
phҧiăđiăđӃnăcácătrungătơmăchuyênăsơuăhѫnăӣăngoҥiătӍnh. 
  



 
  

  49 
Copyright © 2012 Monitor Company Group, L.P. — Confidential 
 

Ha Tinh SEDP 

Hình38:ăSӕălѭӧngăbácăsỹăvƠăy táătrênă1.000ădơnăӣăHƠăTƿnh,ăѬӟcătínhă2010 

 
Lѭuă Ủ:ă Sӕă lѭợngă yă táă nĕmă 2009ă ӣă HƠă Tƿnhă dӵaă trênă sӕă yă táă thuӝcă quҧnă lỦă cӫaă cácă sӣă trongă tӍnhă (Tổngăcuc̣ăThôғngăkê , 2011) 
Nguồn:ăTrangăwebăcӫaăTổngăcөcăThӕngăkêă(3/3/2011);ăNiênăgiámăThӕngăkêăHƠăTƿnh;ă―CácăbӋnhăviӋnăcôngăӣăvùngănôngăthônăđangăbịăchҧyămáuăchҩtăxám‖,ăPhӓngăvҩnă
SӣăYătӃ;ăCөcăĐiӅuătraăvƠăThӕngăkêăHồngăKông;ăCөcăThӕngăkêăSingapore;ăPhơnătíchăcӫaăMonitorăă 

Thӡiăgian gҫnăđơy, HƠăTƿnhămớiăcóătrѭӡngăcaoăđẳng yătӃănênătӍnhăkhôngăthӇătӵăđƠoătҥoăđӝiăngũăyătӃăcóătayănghӅă
choămình.ăĐӇăcóăyătáăӣătrìnhăđӝăđҥiăhọc,ătӍnhăphҧiăcửăhọăđiăđƠoătҥoăӣănѫiăkhácăvƠăviӋcăthuăhútăhọătrӣălҥiăđịaăbƠnă
tӍnhălƠmăviӋcăvẫnăcònănhiӅuăkhóăkhĕn.ăĐӇăđӕiăphóăvớiătìnhătrҥngăthiӃuăyătáăgiӓi,ăHƠăTƿnhăđƣăthӵcăhiӋnăcácăchínhă
sáchătĕngăcѭӡngăđƠoătҥoătҥiăchӭcăvƠătҥoăcѫăhӝiăhọcăthêm.ăViӋcăđƠoătҥoătҥiăchӭcăđѭợcăápădөngăđӕiăvớiăcácăyătáăcóă
tayănghӅ,ăcònătrẻăvƠătrongămӝtăsӕătrѭӡngăhợp,ătӍnhăcửăcácăyătáătớiăcácătrѭӡngăđҥiăhọcăđӇăđѭợcăđƠoătҥoăthêmăkỹă
nĕng hoĕc̣ăhoc̣ălênăthaҒnhăcѭ̉ănhơn , đaịăhoc̣ăđiêҒuădѭѫ̃ng .ăNgoƠiăra,ă trѭӡngăcaoăđẳngăyătӃăcӫaăHƠăTƿnhăđangămӣă
rӝngăquyămôăđƠoătҥo. 

Viêc̣ăthiêғuăbaғcăsỹăchuyênăsơu , chuyênăgiaăgiỏiăѫ̉ăcaғcăbêṇhăviêṇătuyêғnătố̉nhă làm hҥnăchӃăápădөng, phátătriӇnăcác kỹă
thuơṭăcaoătaịăcaғcăcѫăsѫ̉ăkhaғm , chѭ̃aăbêṇhăcủaătố̉nh , theoăđoғ ăchơғtălѭѫṇgădic̣hăvuặyătêғăchѭaăđaғpăѭғ ngănhuăcơҒuăchĕmă
sócăsӭcăkhoẻăngƠyăcangăcaoăvƠăđaădҥngăcӫaănhơnădơn .ăSoăvớiăcácătӍnhălơnăcận,ăvớiătỷălӋă65%ă(bìnhăquơnăgiaiă
đoҥnă2006–2008),ăHƠăTƿnhăcóătỷălӋădơnăsӕăbịăbӋnhătậtăhoặcăchҩnăthѭѫngăcaoăhѫnănhiӅuă(Hình39).ăConăsӕănƠyă
caoăhѫnănhiӅuămӭcă41%ăcӫaăkhuăvӵcăBắcăTrungăBӝăhoặcămӭcă50%ăbìnhăquơnăcҧănѭớc.ăNgoƠiăchҩtălѭợngăyătӃ,ă
mӝtătrongănhӳngănguyênănhơnăquanătrọngăkhácăgơyănênătìnhăhình trênălƠăsӵăgiaătĕngăgiaoăthôngătrênăđịaăbƠnătӍnh.ă
SӕălѭợngăcácătaiănҥnăgiaoăthôngăvƠătaiănҥnăliênăquanăđӃnăđiӋnăđangătĕngălên.ăPhҫnălớnăcácătaiănҥnănƠyăxҧyăraă
trongălƿnhăvӵcănôngănghiӋpădoănhậnăthӭcăkémăhoặcăkhiăthamăgiaăgiaoăthôngăđѭӡngăbӝ.ăMôiătrѭӡngăvӋăsinhăkém,ă
đặcăbiӋtălƠăӣăkhuăvӵcănôngăthôn,ăcũngălƠă1ănguyênănhơnădẫnătớiătỷălӋăbӋnhătậtăcao.ăTỷălӋăngѭӡiădơnădùngănѭớcă
sҥchăvƠăhӕăxíăhợpăvӋăsinhăthҩpăcùngăvớiădơnătríăhҥnăchӃănhҩtălƠăvùngănúi , nông thôn...dơñăđêғnătỷălêặmĕғcăbêṇh  
giun, bêṇhătiêuăchảyăvaҒ ăcaғcăbêṇhăvêҒăđѭѫҒ ngăhôăhơғp , tiêuăhoaғăcoҒnăcao. 
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Hình39:ăTỷălӋăngѭӡiămҳcăbӋnhăvƠăchҩnăthѭѫng,ă2006ậ2008 (%) 

 
LѭuăỦ:ăTrungăbìnhă2006ăvƠă2008;ă 

Nguồn: ―ĐiӅuătraăMӭcăsӕngăHӝăgiaăđình‖,ăTổngăcөcăThӕngăkêă(2009);ăNiênăgiámăThӕngăkêăHƠăTƿnh,ăPhӓngăvҩnăSӣăYătӃăvƠăSӣăGTVT 

Tuy nhiên, côngătaғcăyătêғădѭặphoҒngăcủaătố̉nhăHaҒăTốñhăđaẵđaṭăđѭѫc̣ăhiêụăquảăcaoă nhѫҒ ămaṇgălѭѫғ iăyătêғăcѫăsѫ̉ , đĕc̣ăbiêṭă
lƠăhӋăthӕngăyătӃădӵăphòngăđѭợcăcӫngăcӕ , phátătriӇnăcóăđӝăbaoăphӫărӝng vƠăhoҥtăđӝngăchĕmăsócăsӭcăkhoẻăbanăđҫuă
cóăchҩtălѭợng. HƠăTƿnhăthӵcăhiӋnătiêmăphòngăhiӋuăquҧăvƠăcóătỷălӋămắcăcácăbӋnhătruyӅnănhiӉmăđѭợcăphòngăngừaă
bằngăvắcăxinăthҩp.ăTrongăvòngă10ăđӃnă15ănĕmătrӣălҥiăđơyăHƠăTƿnhăthӵcăhiӋnăthƠnhăcôngăcácăchѭѫngătrìnhăyătӃădӵă
phòngăӣăcácălƿnhăvӵcăkhácănhau:ătừăanătoƠnăvƠăvӋăsinhăthӵcăphẩmăđӃnăchѭѫngătrìnhăphòngăchӕngălaoăvƠădịchăvөă
chĕmăsócăsӭcăkhӓeăsinhăsҧnăvƠătiӅnăsinhăsҧn.ăHƠăTƿnhălƠămӝtătrongăsӕăítătӍnhătrongăcҧănѭớcăcóădịchăvөăyătӃădӵă
phòng thành công. 

NhiӅuăbӋnhătruyӅnănhiӉmănhѭădịchătҧăvƠălỵăkhôngăcònăxuҩtăhiӋnătrongăsuӕtă7ănĕmăquaăvƠăcácăbӋnhăkhácănhѭă
thѭѫngăhƠnăvƠăviêmăganăđƣăđѭợcăkiӇmăsoát.ăTỷălӋămắcăbӋnhălaoălƠă107,8ătrѭӡngăhợpătrênă100.000ădơnă(2009)ă
thҩpăhѫnăsoăvớiămӭcăbìnhăquơnăcӫaăViӋtăNam.ăVớiătỷălӋămắcăbӋnhăsӕtărétălƠă1,68ăca/1000ădơnă(2010),ăHƠăTƿnhă
vẫnănằmătrongăvùngăcóănguyăcѫăcaoăvӅăcĕnăbӋnhănƠy.ăTuyănhiên,ănhӡăcácăchѭѫngătrìnhăphòngăchӕngăsӕtărét,ătỷă
lӋănhiӉmăsӕtărétăđƣăgiҧmăđángăkӇătừă22,31/1.000ădơnănĕmă1991ăxuӕngăcònăgҫnă0–1 ca/1000 dân, cho thҩyătỷălӋă
lơyălanăcũngăӣămӭcăthҩp.ăCôngătaғcăchĕmăsoғcăsѭғ căkhoẻăsinhăsảnăđѭѫc̣ăchuғ ătroṇg , vìăvậyă100% sҧnăphөăđѭợcăhӛă
trѫặtrongăsinhăsảnătaịăcaғcăcѫăsѫ̉ăyătêғă – tỷălӋătửăvongăbƠămẹăvƠătrẻăsѫăsinhăđƣăgiҧmămҥnhătừănĕmă1990ă(Hình40). 
Nĕmă2010,ătỷ lӋătửăvongătrẻăsѫăsinhăgiҧmăcònă5,8/100.000ătrẻăđẻăsӕng vớiătrẻădѭớiă1ănĕmătuổiă(soăvớiămӭcătrungă
bìnhăcҧănѭớcă15,8/1000).ăTỷălӋătửăvongătrẻădѭớiă5ătuổiălƠă9/1000ă(trungăbìnhăcҧănѭớcălƠă23,5)ăvƠătỷălӋătửăvongăbƠă
mẹăhiӋnălƠă15,6/100.000ăcaăsinhă(trungăbình cҧănѭớcălƠă68ă– Hình41). 
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Hình40:ăSѫăđӗădiӉnăbiӃnăcӫaătỷălӋătӱăvongăvƠăthiӃuăcơnăcӫaătrẻădѭӟiă5ătuәi,ă1991ậ2010 (%) 

 

 

 

Hình41:ăTỷălӋătӱăvongătrẻăsѫăsinhăvƠ trẻăemăӣăHƠăTƿnhăvƠăViӋtăNam,ă2010 

 
Nguồn:ăSӣăYătӃ,ăTổngăcөcăThӕngăkê;ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 

1.6 Vĕnăhóa,ăThӇăthao, DuălӏchăvƠăTruyӅnăthông 

HƠăTƿnhăcóămӝtăsӕătƠiăsҧnăthiênănhiênăvƠăvĕnăhóaăquanătrọngăđӇăphátătriӇn duălịch.ăTӍnhăcóănhӳngăđiӇmăthĕmă
quanănhѭăcácăbƣiăbiӇn,ăhồăKẻăGӛăvƠ suӕiănѭớcăSѫnăKim.ăCácăđiӇmăthĕm quan bao gồmăcácădiătíchălịchăsử,ăvĕnă
hóa vƠăđiӇmăduălịchătínăngѭỡng.ăTӍnhăcònăcóăcácătƠiăsҧnăvĕnăhóaăkhácăcũngănhѭăcácălӉăhӝi,ădơn ca/nghӋăthuậtă
truyӅnăthӕng. 
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Tuyănhiên,ăduălịchăHƠăTƿnhăphҧiăđӕiămặtăvớiăbaătháchăthӭcăchính:ăđiӅuăkiӋnăthӡiătiӃtăkhóăkhĕn,ăchѭaăcóăđiӅuăkiӋnă
sẵnăcóăvӅăduălịchămangătҫmăcỡăquӕcătӃ,ăvƠăcѫăsӣăhҥătҫngăyӃu.ăĐiӅuănƠyăđƣădẫnăđӃnăduălịchătrênăđịaăbƠnătӍnhăphҫnă
lớnăchӍă thuăhútăkháchă trongănӝiă tӍnhăhoặcă trongăkhuăvӵcăBắcăTrungăBӝ,ăduăkháchăcácăkhuăvӵcăkhácă trongăcҧă
nѭớcăvƠătrênăthӃăgiớiăcònăhҥnăchӃ.ăTừănĕmă2001ăđӃnănĕmă2010ăsӕălѭợngăkháchăduălịchăđӃnăHƠăTƿnhătĕngătrungă
bìnhă hƠngănĕmă30%.ăTuyă nhiên,ă trongănĕmă2010,ă 98%ă trongă sӕă hѫnă570.000ăkháchăduă lịchă đӃnăHƠăTƿnhă lƠă
kháchătrongănѭớc,ăphҫnălớnătừăcácătӍnhăphíaăBắc.ăChӍăcóă10.000ăduăkháchănѭớcăngoƠiăđӃnăHƠăTƿnhănĕmă2010,ă
chӫăyӃuătừăLƠoăvƠăTháiăLanăthôngăquaăcửaăkhẩuăCҫuăTreoăӣăphíaăTơyăcӫaătӍnh.ăSӕălѭợngăkháchăTrungăQuӕc,ă
NhậtăBҧn,ăÚcăvƠăphѭѫngăTơyăcũngăcóănhѭngărҩtăít.ăDoăđó,ăhiӋnăduălịchăHƠăTƿnhăkhôngăphҧiălƠăngƠnhăcóăđóngă
gópălớnăchoănӅnăkinhătӃ,ăchӍăchiӃmă2%ăGDP,ăvớiămӭcănĕngăsuҩtălaoăđӝngăthҩpăsoăvớiătrungăbìnhăquӕcăgia.ă 

CácăhoҥtăđӝngăvĕnăhóaăđóngăvaiătròăquanătrọngăgiúpăduyătrìănӕiăkӃtăgiӳaăcácăcӝngăđồngătrongătӍnh.ăMặcădùănhuă
cҫuăđӕiăvớiăcácăhoҥtăđӝngătrênălƠărҩtăcaoăsongătӍnhăHƠăTƿnhăcònăbịăhҥnăchӃăbӣiănĕngălӵcăvƠăcѫăsӣăhҥă tҫngăkémă
phátătriӇn.ă 

HƠăTƿnhăcóă1ăsӕăcѫăsӣăhҥătҫngăđӇăhӛătrợăhoҥtăđӝngăvĕnăhóaătrongătӍnhănhƠ.ăToƠnătӍnhhiӋnăcóă11/12ăđѫnăvịăcҩpă
huyӋnăcóănhƠăvĕnăhóa,ăcó 1ăthѭăviӋnăcҩpătӍnhăvƠă10ăthѭăviӋnăhuyӋnăthịă(mӛiăhuyӋnăthịălớnăcóă1ăthѭăviӋn).ăVӅă
hoҥtăđӝngănghӋăthuật,ătӍnhăcóă1ăđӝiăngũănghӋăsỹăvớiă100ăđӃnă110ătiӃtămөc/nĕmăӣă1ăkhuăbiӇuădiӉnătҥiăthƠnhăphӕă
HƠăTƿnh.ăTӍnhăcóă1ărҥpăchiӃuăphimăchínhălƠărҥpă26/3ănằmăӣăthƠnhăphӕăHƠăTƿnh.ăTӍnhăcònăcóă1ăbҧoătƠngălịchăsửă
địaăphѭѫng,ăcũngănằmăӣăthƠnhăphӕăHƠăTƿnh,ăvớiă47.000ălѭợt kháchăthamăquanănĕmă2009.ăNgoƠiăra,ănhiӅuăđịaă
phѭѫngătrongătӍnhăcònăcóăcácăkhuădiătíchălịchăsử.ăCácăkhuăduălịchănổiătiӃngănhҩtăcӫaăHƠăTƿnhălƠăchùaăHѭѫngă
TíchăӣăhuyӋnăCanăLӝc,ăngƣăbaăĐồngăLӝcăӣăhuyӋnăCanăLӝc,ăbƣiăbiӇnăThiênăCҫmăӣăCẩmăXuyên,ăkhuădiă tíchă
NguyӉnăDuăӣăNghiăXuơn.ăBênăcҥnhăđó,ăcònăcóăhѫnă250ăkhuădiătíchălịchăsửănằmărҧiărácăkhắpătoƠnătӍnh.ă 

HƠăTƿnhăcóă1ăđӝiăngũăvậnăđӝngăviênăvƠăcánăbӝăthӇădөcăthӇăthaoăvƠă1ăkhuăthӇăthao,ănằmătҥiăthƠnhăphӕăHƠăTƿnh.ă
TuyănhiênătӍnhăchoăbiӃtăkhuăthӇăthaoănƠyăkhôngăđӫănĕngălӵcăphөcăvөănhuăcҫuăhiӋnătҥiăcӫaăcӝngăđồng.ăToƠnătӍnhă
có 160ăvậnăđӝngăviênăvƠă812ăcánăbӝăngƠnhăthӇăthaoăvƠoănĕmă2010.ăTuyănhiên,ăhiӋnătҥiădoăthiӃuăcѫăsӣăvậtăchҩt,ă
nhiӅuăvậnăđӝngăviênăӣăHƠăTƿnhăđangăphҧiătậpăluyӋnătҥiăcácăcѫăsӣăvӕnăkhôngăphҧiădƠnhăchoăhoҥtăđӝngăthӇăthao. 

Cuӕiăcùng,ăvӅăhoҥtăđӝngăphátăthanhătruyӅnăhình,ănĕmă2010ăkhoҧngă244ăxƣăphѭӡngăcóăsóngăphátăthanhăvƠătruyӅnă
hình.ăTӍnhăcóă13ăđƠiăphátăthanhăđịaăphѭѫng,ătrongăđóăcóă1ăđƠiăphátăthanhătruyӅnăhình.  

HƠăTƿnhăđangăcóăkӃăhoҥchăxơyădӵngăthêmăcácăcѫăsӣăhҥătҫngătҥiăkhuăvӵcănôngăthônăphùăhợpăvớiăquyăhoҥchăquӕcă
gia,ătrongăđóăcóăcácăcѫăsӣăhҥătҫngăphөcăvөăphátătriӇnăvĕnăhóaăvƠăthӇăthao.ăCҩpătӍnhăcũngăcóăkӃăhoҥchăxơyădӵngă
thѭăviӋnăvƠăkhuăliênăhợpăthӇăthaoămớiătҥiăthƠnhăphӕăHƠăTƿnh.ă 

1.7 LaoăđӝngăvƠădӏchăvөăxƣăhӝi 

MặcădùăHƠăTƿnhăcóăđӝiăngũălaoăđӝngăcóătrìnhăđӝ,ătӍnhănóiăchungăvẫnăđangăchịuătìnhătrҥngănghèoăvƠăthiӃuăviӋcă
lƠm.ăĐӇăgiúpănơngăcaoătrìnhăđӝăchoăđӝiăngũălaoăđӝng,ăHƠăTƿnhăcóă35ăcѫăsӣăđƠoătҥoădҥyănghӅătrongătoƠnătӍnh.ă
TrongăsӕănƠyăcóă3ătrѭӡngăcaoăđẳng,ă5ătrѭӡngătrungăcҩpănghӅ,ă13ătrungătơmădҥyănghӅ,03ătrѭӡngăcaoăđẳng nghӅ, 
trungă họcă chuyênă nghiӋpă cóă thamă giaă đƠoă nghӅă vƠă 11ă trungă tơmă đƠoă tҥoă nghӅă cӫaă trungă ѭѫng.ă Nhѭă trongă
Hình42,ăhƠngănĕmătӍnhăcóăhѫnă17.000ăhọcăviênătӕtănghiӋpăcácătrѭӡngădҥyănghӅăgiaănhập đӝiăngũălaoăđӝng,ătĕngă
70%ăsoăvớiănĕmă2001.ăCácăcѫăsӣăđƠoătҥoăxơyădӵngăchѭѫngătrìnhăgiҧngădҥyădӵaătrênăkӃăhoҥchătổngăthӇăvӅăđƠoă
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tҥoădҥyănghӅ,ătrongăđóăcóăxemăxétătớiănhuăcҫuăthịătrѭӡngăvƠăxuăthӃătѭѫngălai.ăNgoƠiăra,ăchínhăphӫăcũngănhҩnă
mҥnhăHƠăTƿnhăcóă3ămҧngăcҫnăphátătriӇnăđƠoătҥoădҥyănghӅălƠămáyămócăxơyădӵng,ămáyămócătӵăđӝngăvƠănghӅăhƠn.ă 

Hình42:ăSӕăhọcăviênătӕtănghiӋpăTrѭӡngădҥyănghӅ,ăHƠăTƿnhă(khôngăLũyăkӃ),ă2000-2010ă(ngѭӡi) 

 

Nguồn:ăSӣăLaoăđӝngăThѭѫngăbinhăXƣăhӝi 

NhѭngănhӳngăcҧiăthiӋnănƠyăvẫnăkhôngăđӫăđӇăđápăӭngănhuăcҫuăcӫaăHƠăTƿnhăđӕiăvớiălaoăđӝngăcóătayănghӅăcaoăvƠă
viӋcăthuăhẹpăkhoҧngăcáchăgiӳaăcungăvƠăcҫuăđӕiăvớiăngѭӡiălaoăđӝngăcóătayănghӅăcaoăvẫnăcònălƠămӝtătháchăthӭcădo 
hҫuăhӃtălaoăđӝngăchѭaăquaăđƠoătҥoă(Hình43).ăDoăkhôngătìmăđѭợcăsinhăviênătӕtănghiӋpăcóăkỹănĕngătrongămӝtăsӕă
lƿnhăvӵcăchuyênăngƠnhăkỹăthuậtănhѭăcôngănghӋ,ăkỹăthuậtăvƠăkiӃnătrúc,ăcácădoanhănghiӋpătҥiăđịaăphѭѫngăphҧiătìmă
kiӃmăchuyênăgiaăngoҥiă tӍnh.ăNhѭăđƣălѭuăỦ,ă trѭӡngăĐҥiăhọcăHƠăTƿnhăđangăđӕiămặtăvớiătìnhătrҥngăthiӃuăcánăbӝă
giҧngădҥyăcó trìnhăđӝăsauăđҥiăhọc;ăcácătrѭӡngăcaoăđẳngăchuyênăngƠnhăđangăgặpăkhóăkhĕnătrongătuyӇnădөngăgiáoă
viênăcóătrìnhăđӝăcaoătrongăcácălƿnhăvӵcăchuyênăngƠnhănhѭădѭợcălỦăvƠăxơyădӵngădơnădөng,ăvƠăcuӕiăcùngălƠăcácă
trѭӡngăphổăthôngăđangăthiӃuăgiáoăviênătӕtănghiӋpăđҥiăhọcăcóătrìnhăđӝ.ăTѭѫngătӵănhѭăvậy,ădoăthiӃuăcácăcѫăsӣăđƠoă
tҥoăyătӃătiênătiӃnătrongătӍnh,ăcácăcѫăsӣăyătӃăcӫaăHƠăTƿnhăđangăthiӃuăbácăsƿăvƠăyătáăcóătrìnhăđӝăđҥiăhọc. 

Hình43:ăPhơnăloҥiăLaoăđӝngătheoătrìnhăđӝăđƠoătҥo,ă2010 (%) 

 

Nguồn:ăSӕăliӋuătừăSӣăLĐTBXH;ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 
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TӍnhăcũngăthӇăhiӋnăcamăkӃtăvớiăcácăchѭѫngătrìnhăxƣăhӝiăthôngăquaăviӋcăthӵcăhiӋnăđҫyăđӫăcácăchínhăsáchătrợăcҩpă
ѭuăđƣi.ăTínhăđӃnănĕmă2010,ăHƠăTƿnhăcóă290.000ăđӕiătѭợngăcóăcôngăvớiăcáchămҥngăvƠă46.000ăđӕiătѭợngăbҧoătrợă
xƣăhӝi.ăTrongăđóăsӕăđӕiătѭợngăngѭӡiăcóăcôngăhѭӣngătrợăcҩpăhƠngăthángălƠă50.000ngѭӡi;ăđӕiătѭợngăhѭӣngăchínhă
sáchăbҧoătrợăxƣăhӝi,ăbaoăgồm:ănhómăcaoătuổiăcôăđѫnăvƠătrênă85ătuổiălƠă23.500ăngѭӡi;ănhómătrẻăemămồăcôiăkhôngă
nѫiănѭѫngătӵa,ătrẻăemăcóăhoƠnăcҧnhăđặcăbiӋtăkhóăkhĕnăvƠăgiaăđìnhăđѫnăthơnănuôiăconănhӓălƠăhѫnă5.000;ănhómătƠnă
tậtă17.500).CácăchínhăsáchătrợăcҩpăѭuăđƣiăhƠngăthángăvƠătrợăcҩpămӝtălҫnăđѭợcătӍnhăgiҧiăquyӃtăkịpăthӡi,ăđҫyăđӫă
theoăquyăđịnh.TínhăđӃnănĕmă2011,ăHƠăTƿnhăcóă352.000ăđӕiătѭợngăcóăcôngăvớiăcáchămҥngăvƠăđӕiătѭợngăbҧoătrợă
xƣăhӝi.ăTrongăđóăsӕăđӕiătѭợngăngѭӡiăcóăcôngăhѭӣngătrợăcҩpăhƠngăthángălƠă50.000ngѭӡi;ăsӕăđӕiătѭợngăbҧoătrợăxƣă
hӝiălƠă62.000ăngѭӡiă(trongăđóănhómăcaoătuổi,ănhómăcôăđѫnăvƠătrênă80ătuổiălƠă36.000ăngѭӡi;ănhómătrẻăemămồăcôiă
khôngănѫiănѭѫngătӵa,ătrẻăemăcó hoƠnăcҧnhăđặcăbiӋtăkhóăkhĕnăvƠăgiaăđìnhăđѫnăthơnănuôiăconănhӓălà 6.500; nhóm 
tƠnă tậtă 20.500).TӍnhă cũngă cóă 1ă sӕă chѭѫngă trìnhă yă tӃă dӵă phòngă vƠă xƣă hӝiă vӅă cácă lƿnhă vӵcă nhѭă phòngă chӕngă
HIV/AIDS,ăsӭcăkhӓeătơmăthҫn,ădịchăvөădơnăsӵăvƠăquơnăđӝi.ă 

1.8 TәngăquanăvӅăNgân sáchăcӫaăHƠăTƿnh 

HƠăTƿnhăvẫnălƠămӝtătӍnhănghèo,ăphөăthuӝcănhiӅuăvƠoăhӛătrợătƠiăchínhăcӫaăChínhăphӫ.ăTrongănĕmă2010,ăchӍă26%ă
thuă ngơnă sáchă cӫaă tӍnhă đѭợcă thuă từă cácă hoҥtă đӝngă nӝiă tӍnh,ă trongă khiă đó,ă trợă cҩpă từăChínhă phӫă chiӃmă 69%ă
(Hình44).ăTrợăcҩpăngơnăsách Trungăѭѫngăgópăphҫnăchiătrҧăchoăcácăkhoҧnăphúcălợiăxƣăhӝi,ăphátătriӇnăcѫăsӣăhҥă
tҫngăthiӃtăyӃuăcũngănhѭăgiúpăkhắcăphөcăthiӋtăhҥiădoăthiênătaiăgơyăra.ăTheoăconăsӕătuyӋtăđӕi,ăHƠăTƿnhăđƣătĕngăgҫnă
gҩpă3ănguồnăthuăđịaăphѭѫngăkӇătừănĕmă2006,ăvớiătỷălӋătĕngătrѭӣngăhƠngănĕmăđҥtă28,5%ă(2006–2010).ăNhѭngăvӅă
tỷălӋ,ăđiӅuănƠyăkhôngăcóănghƿaălƠătĕngăkhҧănĕngătӵătrangătrҧiătƠiăchínhăcӫaătӍnh.ăCácătháchăthӭcăchínhăđӕiăvớiă
ngơnăsáchătӍnhălƠănhuăcҫuăvӅătƠiăchínhăvƠăđҫuătѭăngƠyăcƠngătĕngănhanhănhѭngăthuăngơnăsáchăđịaăphѭѫngălҥiăhҥnă
chӃăvƠătĕngăchậm.ăDoăđó,ătӍnhăphҧiălậpăѭuătiênăđҫuătѭ;ăvƠăngơnăsáchăcӫaătҩtăcҧăcácăbanăngƠnhăđӅuăbịăhҥnăchӃ.ă 

Hình44:ăPhҫnătrĕmăđóng góp thu ngân sách, 2006ậ2010ă(tỷăĐӗng) 

 
Nguồn:ăTổngăcөcăThӕngăkê;ăNiênăgiámăThӕngăkêăHƠăTƿnh;ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 

Phҫnătrĕmăđóngăgópăvàoăthuăngânăsách,ăHàăTĩnh,ăHàăTĩnhă(2006-2010)
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CácănguồnăthuăngơnăsáchăđịaăphѭѫngălớnănhҩtătrongănhӳngănĕmăgҫnăđơyălƠăthuӃăthuănhập,ăđҫuătѭănѭớcăngoƠiăvƠă
―nguồnăthu khác" (trongăđóăcóăđóngăgópălớnătừătiӅnăchoăthuêăđҩt),ăvớiămӭcătĕngăcaoăcӫaătҩtăcҧănguồnătừănĕmă
2005 (Hình45).  

Hình45:ăĐóngăgópăvƠoănguӗnăthuăngân sách đӏaăphѭѫng,ă2006ậ2010ă(tỷăĐӗng) 

 
Nguồn:ăTổngăcөcăThӕngăkê;ăNiênăgiámăThӕngăkêăHƠăTƿnh;ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 
Ghiăchú:ăCAGRălƠătỷălӋătĕngătrѭӣngăhƠngănĕmăcӝngăgӝp,ăthӇăhiӋnătӕcăđӝătĕngătrѭӣngătrungăbìnhăhƠngănĕmăcӫaă1ăcôngătrìnhăđҫuătѭ trongă1ăsӕănĕm 
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Thu từ kinh tế trung ương

CAGR

26,4%

5,5%

37,7%

-65,7%

231,4%

16,5%

89,6%

14,3%

-6,5%



 
  

  56 
Copyright © 2012 Monitor Company Group, L.P. — Confidential 
 

Ha Tinh SEDP 

2 ĐánhăgiáăQuyăhoҥch tәng thӇphát tri Ӈn kinh t Ӄ - xã hӝi tӍnhăHƠăTƿnhăgiai 
đoҥn 2001-2010 

Quy hoҥchătổngăthӇăphátătriӇnăkinhătӃă- xƣăhӝiăHƠăTƿnhăđӃnănĕmă2010ăđƣăđѭợcăӪyăbanănhơnădơnătӍnhăHƠăTƿnhă
phêăduyӋtătháng 11/2001. Quyăhoҥchăđƣ đánhăgiáăchungăcácăyӃuătӕăcӫaăphátătriӇnăkinhătӃăxƣăhӝiăHƠăTƿnh,ăđánhă
giá tình hình phátătriӇnăkinhătӃăxƣăhӝiătừă1991–2000 vƠăđѭaăraăquanăđiӇm,ămөcătiêuăphátătriӇnăcӫaătӍnhăđӃnănĕmă
2010. Báo cáo QuyăhoҥchăcũngăgiớiăthiӋuănhӳngăcѫăhӝiăđҫuătѭăvƠăđӅăxuҩtăchoăviӋcăthӵcăthi.ăViӋcărƠăsoátăvƠăđánhă
giá tình hình thӵcăhiӋnăquyăhoҥchănƠyăcóăvaiătròărҩtăquanătrọngăđӇătӍnhăxơyădӵngăquyăhoҥchătổng thӇăphátătriӇnă
kinhătӃăxƣăhӝiătӍnhăHƠăTƿnhăchoăgiaiăđoҥnă2011–2020. 

Nhìnăchung,ăHƠăTƿnhăđƣăđҥtăđѭợcănhiӅuăthƠnhătӵuăvӅăkinhătӃă- xƣăhӝiătrongăgiaiăđoҥnă2001-2010.ăTĕngătrѭӣngă
GDPă bìnhă quơnă đҥtă trênămӭcă bìnhă quơnă cҧă nѭớc,ă đồngă thӡiă tӍnhă cũngă phátă triӇnă thƠnhă côngă khuă vӵcă côngă
nghiӋp,ă giúpă ngѭӡiă laoă đӝngă chuyӇnă từă ngƠnhă nôngă nghiӋpă sangă côngă nghiӋp.ăĐồngă thӡi,ăHƠăTƿnhă cũngă cóă
nhӳngăthƠnhăcôngătrongăgiáoădөc,ăytӃăvƠăcácădịchăvөăxƣăhӝiăkhác.ăTuyănhiên,ătӍnhăcònănằmădѭớiămӭcătrungăbìnhă
cҧănѭớcăvӅă1ăsӕămặt,ănhѭăGDPăbìnhăquơnăđҫuăngѭӡiăvƠătỷălӋănghèo. 

2.1 Tәngăquanătình hìnhkinhătӃăHƠăTƿnhă2001ậ2010 

HƠăTƿnhăđƣăđҥtăđѭợcăhҫuăhӃtăcácămөcătiêuăphátătriӇnăkinhătӃăgiaiăđoҥnă2001-2010. Tӕcăđӝătĕngătrѭӣngăđҥtăcaoă
hѫnăbìnhăquơnăcҧănѭớc,ăđồngăthӡiătӍnhăcũngăthƠnhăcôngătrongăviӋcăbắtăđҫuăđaădҥngăhóaănӅnăkinhătӃ,ăgiҧmădҫnătỷă
trọngănôngănghiӋp,ătĕngătỷătrọngăcôngănghiӋp. TӍnhăđƣăđҥtănhiӅuăchӍătiêuăđӅăra.ăTuyănhiên, nӅnăkinhătӃăvẫnăcònă
tөtăhậuăsoăvớiăcҧănѭớcănóiăchung. CөăthӇălƠ: 

 TӍnhăcóătӕcăđӝătĕngătrѭӣngăGDP 9,4%2,ăcaoăhѫnănhiӅuătrungăbìnhăcҧănѭớcălƠă7,07%ăvƠămөcătiêuăđặtăraătrong 
QuyhoҥchăphátătriӇnăkinhătӃă- xƣăhӝi 2001-2010 là 8%.  

 Nĕmă2010,ăGDPăbìnhăquơnăđҫuăngѭӡiăcӫaătӍnhăđҥtă12,9ătriӋuăđồng,ăđӭngăthӭă53ătrongă63ătӍnhăthƠnhăcҧănѭớc,ă
tĕngă1,63ăsoăvớiăgiaiăđoҥnă2001-2005,ăvѭợtăxaăchӍă tiêuătĕngă1,4ălҫnăđӅăraătrongăkӃăhoҥchăphátă triӇnă2001-
2010,ătĕngă2,61ălҫnătừănĕmă2001ăđӃnă2010ă(caoăhѫnănhiӅuăchӍătiêuă1,8ălҫn). 

 GiҧmăthƠnhăcôngătỷătrọngănôngănghiӋp,ălơmăvƠ ngѭănghiӋpătừă51,31% nĕmă2000ăxuӕngăcònă33,7% (mөcătiêuă
lƠă33%).ăTĕngătrѭӣngăbìnhăquơnăđҥtă2,3%/nĕm,ăthҩpăhѫnămөcătiêuă5,93%. 

 TỷătrọngăCôngănghiӋp- xơyădӵngă trong GDP tĕngătừă13,45%ănĕmă2000ălên mӭcă33,6% nĕmă2010,ăvѭợtăxaă
chӍătiêuă25%. Tĕngătrѭӣngăbình quân 23%/nĕm,ăcaoăhѫnănhiӅuămөcătiêuăđӅăraă14-16%. 

 TỷătrọngăngƠnhădịchăvөătѭѫngăđӕiăổnăđịnh,ădaoăđӝngătừă35,24%ănĕmă2000ăđӃnă32,7%ănĕmă2010ă(mөcătiêuălƠă
42%),ătrongăkhiăvẫnătĕngătrѭӣngăvӅăgiáătrịăvớiătӕcăđӝătrungăbìnhă10%ătrongăgiaiăđoҥnănƠy,ăthҩpăhѫnămөcătiêuă
15-20%.  

                                                      
2Tất cả các con số về tăng trưӣng GDP trong phần 2.1 được tính theo giá năm 1994, các giá trị tuyệt đối được tính theo 
giá danh nghĩa 
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 Giáătrịăxuҩtăkhẩuătrongănĕmă2005ăđҥtă40,8ătriӋuăUSDă(đҥtămөcătiêuă40-45ătriӋuăUSD).ăTuyănhiên,ănĕmă2010ă
giáătrịănƠyăchӍăđҥtă62,4ătriӋuăUSDăthҩpăhѫnăsoăvớiămөcătiêuă80ătriӋuăUSD.ăTӕcăđӝătĕngătrѭӣngătrungăbìnhăcҧă
giaiăđoҥnălƠă14,8%.ă 

 Thuăngơnăsáchăđịaăphѭѫngănĕmă2001ăđҥtă260ătỷăđồng,ăchӍăchiӃmă7,1%ăGDPătӍnh,ănĕmă2005ăđҥtă554ătỷăđồng,ă
chӍăchiӃmă9,1%ăGDPătӍnhă(mөcătiêuălƠă16%).ăNĕmă2010ăđҥtă1.859ătỷăđồng,ăchiӃm11,7%ăGDPătӍnhă(mөcătiêuă
là 22%). 

 TổngăvӕnăđҫuătѭătrongăgiaiăđoҥnănƠyăđҥtă38.317ătỷăđồng,ăriêngănĕmă2010ăđҥtă11.475ătỷăĐồngă(soăvớiădӵăbáoă
cҧăgiaiăđoҥnălƠă15.920ătỷăđồngătheoăCáchătínhă13 vƠă20.060ătỷăđồngătheoăCáchătínhă2),ăvớiătỷălӋăđҫuătѭă/ăGDPă
lƠă72%ătrongănĕmă2010ă(soăvớiămөcătiêuă24%ătheoăCáchătính 1 và 27% theo Cách tính 2).  

 ThuăhútăđҫuătѭătrӵcătiӃpănѭớcăngoƠiăvƠoăHƠăTƿnhăgiaiăđoҥnă2005-2010ăvƠă6ăthángăđҫuănĕmă2011ălƠă37ădӵăánă
vớiătổngăsӕăvӕnăđĕngăkỦăgҫnă10ătỷăUSD,ătrongăđóătổngăsӕăvӕnăđƣăthӵcăhiӋnăđҥtăgҫnă498ătriӋuăUSD,ăchiӃmă
trên 34% trong tổngăsӕăvӕnăđҫuătѭătoƠnăxƣăhӝiătrênăđịaăbƠnătӍnh; SӕăvӕnăđҫuătѭălớnănƠyăchoăthҩyătӕcăđӝăthӵcă
hiӋnăFDIăđѭợcăđẩyămҥnhătrongăthӡiăgianăđҫuănĕmă2011. 

Nhìnăchung,ătӍnhăđƣăcóănhiӅuăbѭớcătiӃnătrongă10ănĕmăquaăvƠădoăđóăcóătiӅnăđӅăđӇăđҥtăđѭợcăkӃtăquҧăkinhătӃăcaoă
hѫn nӳaătrongăquyăhoҥch tổngăthӇ phátătriӇnăkinhătӃăxƣăhӝiă2011–2020. 

2.1.1 Tr͛ng trọt, chăn nuôi,lâm nghiệp, ngư nghiệp, nuôi tr͛ng thủỔ sản và kinh tế nông thôn 

HƠăTƿnhăđƣăcóănhӳngătiӃnăbѭớcătiӃnăđángăkӇătrongăkhuăvӵcănông,ălơm,ăngѭănghiӋp.ăTheoăgiáăcӕăđịnh,ăGDPăkhu 
vӵcănƠyătĕngă4,2%ătrongăgiaiăđoҥnă2001–2005,ătừă1.746ătỷăđồngănĕmă2000ălênă4.035ătỷăđồngănĕmă2005ăvƠă0,2%ă
giaiăđoҥnă2006–2010,ăđҥtăgiáătrịă5.356ătỷăđồng.ăĐiӅuănƠyăchoăthҩyănĕngăsuҩtăcӫaăkhuăvӵcăđƣătĕngătrongăthậpă
niên qua 

Giáătrịăsҧnălѭợngătrồngătrọtătĕngălênă4.690ătỷăđồngăvƠoănĕmă2010,ătӕcăđӝătĕngătrѭӣngătrungăbìnhăhƠngănĕmăđҥtă
1,8%ă trongă giaiă đoҥnă nƠy.ăDiӋnă tíchă trồngă trọtă cӫaăHƠă Tƿnhă cóă nhiӅuă thayă đổiă trongă giaiă đoҥnă nƠy,ă tĕngă từă
185.924ăhaănĕmă2000ă lênă190.234ăhaănĕmă2005ăvƠă lҥiăgiҧmăxuӕngă184.318ăhaănĕmă2010.ăTuyănhiên,ăgiáă trịă
nĕngăsuҩtătrungăbìnhăđƣ tĕngălên,ătừă5,85ătriӋuăđồng/haănĕmă2000ălênă7,03ătriӋuăđồng/haănĕmă2010.ăKӃtăquҧănày 
chӫăyӃuălƠănhӡă2ălý do: 

 Tĕngănĕngă suҩtă lúaăvƠă cácă cơyă trồngăkhác:ăTrongăkhiădiӋnă tíchă trồngăgiҧmă từă107.342ăhaănĕmă2000 còn 
99.003ăhaănĕmă2010,ănĕng suҩtălúaăđƣătĕngătừă36,86ătҥ/haălênă41,86ătҥ/haănĕmă2010,ănhӡăđóătĕngă4,4%ătổngă
sҧnălѭợngălúaăgiaiăđoҥnă2000ă- 2010.ăTrongăkhiăđó,ăcơyătrồngăkhácăcũngăcóănĕngăsuҩtătĕng.ăVíădө,ănĕngăsuҩtă
ngôătĕngă23,40ătҥă/ăhaănĕmă2000ălên 34,46ătҥănĕmă2010,ătrongăkhiănĕngăsuҩtăkhoaiălangătĕngătừă54,69ătҥă/haă
nĕmă2000ălênă62,44ătҥă/ăhaăină2010.ă 

 ĐaădҥngăhóaăsangăcơyăcôngănghiӋpăvƠăcơyăĕnăquҧăgiáătrịăcaoăhѫn:ăCơyălѭѫngăthӵc,ătrongăđóăcóălúa,ăvẫnălƠă
cơyăđѭợcăcanhătácănhiӅuănhҩtătrongănĕmă2010 vӅătổngăsҧnălѭợng,ăchiӃmă49%ătổngăsҧnălѭợngătrồngătrọtănĕmă
2010 - giҧmătừămӭcă59%ănĕmă2000ăvƠă58%ănĕmă2005.ăTuyănhiên,ătӍnhăgiaătĕngătrồngăcơyăcôngănghiӋpăgiáă

                                                      
3 Giá trị danh nghĩa tính bằng cách áp t  lệ giá hiện hành/giá cố định của GDP ngành xây dựng, tính hàng năm, cho giá 
trị đầu tư hàng năm của: Cách tính 1: 4250 T  Đồng giai đoạn 2001-2005,6100 T  đồng giai đoạn 2006-2010; Cách tính 
2: 6000 T  đồnggiai đoạn 2001-2005, 7200 T  đồng giai đoạn 2006-2010. T  lệ Đầu tư/GDP tính từ giá cố định 1994 có 
trong Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Hà Tĩnh 2001-2010. 
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trịă caoăhѫn,ăvíădөănhѭă lҥc,ăvừngăvƠăcơyăĕnăquҧ,ănhѭăcamăvƠăbѭӣi.ăĐơyă lƠăcácănhómăcơyă trồngă lớnă thӭă2,ă
chiӃmă13%ăvƠă15%ătổngăsҧnălѭợng,ătĕngăsoăvớiămӭcă10%ăvƠă8%ătrongănĕmă2000.ăCơyăcôngănghiӋpălơuănĕmă
nhѭăchèăchiӃmă2%,ăcònălҥiălƠărau,ăđậu,ăvƠăcácăcơyătrồngăkhác. 

TrongăthӡiăgianănƠy,ăchínhăquyӅnătӍnhăđƣăcóăvƠăsӁătiӃpătөcăthӵcăhiӋnăcácăhoҥtăđӝngăkhuyӃn nông giúp nông dân 
nắmăđѭợcăcácăphѭѫngăphápămới.ăĐồng thӡi,ătӍnhăcũngăthӵcăhiӋnănhiӅu dӵăánătrọngăđiӇm,ăđặcăbiӋtălƠătĕngădiӋnă
tíchă tѭớiă tiêuă lênă50.000ăhaăvƠoănĕmă2010,ă chiӃmă27%ădiӋnă tíchănôngănghiӋp.ăTӍnhă cũngă từngăbѭớcăđiă theoă
hѭớngăthѭѫngămҥiăhóaăcácăsҧnăphẩmăcơyătrồngăthôngăquaămӣărӝngăsangăchӃăbiӃnăsơu.ăVíădө,ădiӋnătíchăvƠănĕngă
suҩtăsắnăӣăhuyӋnăKỳăAnhătĕngămҥnhătừă868ăhaăvƠă4,5ătҩn/haănĕmă2000ă lênă1477ăhaăvƠă11,1ătҩn/haănĕmă200.ă
Nĕmă2008ăCông ty VedanăInternationalăđƣăxơyăxongănhƠămáyăsҧnăxuҩtătinhăbӝtăӣăKỳăAnhăvớiănguồnăsắnănguyênă
liӋuătừătӍnhăvƠăkhuăvӵcălơnăcận.ăNĕmă2010ăhuyӋnăcóă1650ăhaădiӋnătíchătrồngăsắn,ănĕngăsuҩtăđҥtă15,4ătҩn/ha.ăTӍnhă
đƣăđҥtăđѭợcăcácămөcătiêuănƠyătrongăbӕiăcҧnhăcònănhiӅuătháchăthӭc,ănhѭăthӡiătiӃtăbҩtăthѭӡng,ăđiӅuăkiӋnăkhíăhậuă
khắcănghiӋtăbҩtălợiăchoăsҧnăxuҩtănôngănghiӋpă(cѫnăbƣoăsӕă5ăvƠă7ătrongănĕmă2007,ăthӡiătiӃtălҥnhăgiá,ăhҥnăhán,ăđặcă
biӋt,ă2ătrậnălũălịchăsửănĕmă2010);ăsơuăhҥiăcơyătrồngăliênătөcăxuҩtăhiӋnă(rҫyănơu);ătácăđӝngăcӫaălҥmăphátăvƠăsuyă
thoáiăkinhătӃăvƠăviӋcăthiӃuănguồnălӵcăđҫuătѭăchoănôngănghiӋpăvƠăphátătriӇnănôngăthôn. 

Giáătrịăsҧnălѭợngăchĕnănuôiătĕngătừă696ătỷăđồngănĕmă2000ălênă2.765ătỷăđồngătrongănĕmă2010,ăđҥtătĕngătrѭӣngă
trungăbìnhăhƠngănĕmă4,3%.ăBӕnăsҧnăphẩmăchӫălӵcăchiӃmăphҫnălớnăcӫaăgiáătrịăsҧnălѭợngălƠătrơuăbò, giaăsúc,ălợn,ă
giaăcҫmăvƠăhѭѫu.ăSӕăbòătrênăđịaăbƠnătӍnhăvẫnăổnăđịnh,ă173.000ăconănĕmă2000ăvƠăcònă166.300ătrongănĕmă2010ă
(178.000ătrongănĕmă2009).ăSӕălѭợngăgiaăcҫmătĕngăđángăkӇ,ăkhoҧngă5ătriӋuăconătrongănĕmă2010,ăsoăvớiăhѫnă3ă
triӋuăvƠoănĕmă2000.ăSӕălѭợngălợnăgiҧmănhẹătừă366.900ănĕmă2000ăxuӕngă356.000ăconănĕmă2010,ătrongăkhiăsӕă
lѭợngăhѭѫuătĕngă3ălҫn,ătừă7.400ănĕmă2000ălênă24.200ănĕmă2010.ăTӍnhăđƣăđҥtăđѭợcănhӳngămөcătiêuănƠyădùăcònă
nhiӅuătháchăthӭc,ăđặcăbiӋtălƠădịchăcúmăgiaăcҫm,ăbӋnhălӣămồmălongămóngăvƠăbӋnhătaiăxanhăӣălợn. 

HƠăTƿnhăcóănguồnătƠiănguyênărừngătoălớn.ăTổngăsҧnălѭợngălơmănghiӋpătheoăgiáăcӕăđịnhăđƣătĕngătừă183ătỷăđồngă
nĕmă2000ălênă241ătỷăđồngănĕmă2005ăvƠă364ătỷăđồngănĕmă2010,ătӭcă2,5%/nĕmătrongăthậpăkỷăqua.ăTrongănhӳngă
nĕmăquaă tӍnhăvẫnă tiӃpă tөcăkhaiă thácă tƠiă nguyênă rừng,ăđồngă thӡiă đƣă cóănhiӅuăbiӋnăpháp đӇăbҧoă tồnănguồnă tƠiă
nguyênănƠy.ăTuyănhiên,ăphҫnălớnăsҧnălѭợngălơmănghiӋpăchӍăđѭợcăchӃăbiӃnăthƠnhăsҧnăphẩmăgiáătrịăthҩp,ăvíădөănhѭă
viӋcăsҧnăxuҩtăvƠăxuҩtăkhẩuăgӛădĕm. 

NuôiătrồngăvƠăđánhăbắtăthӫyăhҧiăsҧnălƠănhӳngăhoҥtăđӝngănổiăbậtăӣăcácăhuyӋnăvenăbiӇn.ăTổngăsҧnălѭợngăđánhăbắtă
cӫaătӍnhănĕmă2000ălƠă259ătỷăđồng.ăConăsӕănƠyătĕngă9%ăgiaiăđoҥnă2000ă- 2005,ăđҥtă470ătỷăđồng,ăvƠătrongăgiaiă
đoҥnă2006-2010ătĕngăgҫnă13%ă— đҥtă1.016ătỷăđồng.ăĐánhăbắtăvƠănuôiătrồngăthӫy sҧnătiӃpătөcăđóngăgópăphҫnă
lớnăvƠoăngƠnhăthӫyăsҧn,ăđóngăgópălҫnălѭợtălƠă56%ăvƠă39%ătổngăsҧnălѭợngănĕmă2010.ăTӍnhăcũngăđƣăcóăcácăhoҥtă
đӝngănuôiătrồngăhҧiăsҧnălớnăhѫnăthôngăquaăphátătriӇnăvùngănѭớcălợ.ă2ănhƠămáyăchӃăbiӃnăhҧiăsҧnălớnăcӫaătӍnhăxuҩtă
khẩuă6-7 triӋuăUSDăhҧiăsҧnăsangăTrungăQuӕcăvƠăChơuăỂu.ăNgoƠiăra,ătӍnhăcũngăcóănhӳngăbѭớcăđiătrongăviӋcăxơyă
dӵngăngƠnhăchӃăbiӃnăthӫyăsҧn.ăVíădөănhѭăhuyӋnăLӝcăHƠăđƣăcóăcácăkhoălҥnhăcóăthӇălѭuătrӳă4.500ătҩnăcáăvƠătômă
đƣăchӃăbiӃn/nĕm.ăDӵăkiӃnăcácăhoҥtăđӝngăđánhăbắtătrên biӇnăvƠănuôiătrồngăthӫyăsҧnăđӅuăcóătiӅmănĕngămӣărӝngă
trongătѭѫngălai. 

2.1.2 Công nghiệp và XâỔ dựng 

ThӵcăhiӋnăNghịăquyӃtăĐҥiăhӝiăĐҧngăbӝătӍnhălҫnăthӭăXVI,ănhiӋmăkỳă2005-2010ăvƠăcácăNghịăquyӃtăcӫaăHӝiăđồngă
nhân dân tӍnh,ăcácăChѭѫngătrìnhăhƠnhăđӝngăcӫaăUBNDătӍnh, 5ănĕmăquaănhiӅuăchínhăsáchăphátătriӇnăngƠnhăđѭợcă
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banăhƠnh,ăcácăquyăhoҥchăphátătriӇnăcôngănghiӋp,ăthѭѫngămҥiă- dịchăvөăđѭợcătriӇnăkhaiăthӵcăhiӋnămӝtăcáchăquyӃtă
tơm,ăvìăvậyăhoҥtăđӝngăcôngănghiӋpăvƠăxơyădӵngăđƣăcóănhӳngăbѭớcăphátătriӇnăđángăkӇ. 

CôngănghiӋpăvƠăxơyădӵngătĕngănhanhătrongăgiaiăđoҥnă2001–2010.ăTӕcăđӝătĕngătrѭӣngăGDPăcôngănghiӋpăbìnhă
quơnăhƠngănĕmăđҥtătrênă14%,ăgiáătrịăsҧnăxuҩtăcôngănghiӋpătĕngăbìnhăquơnăhƠngănĕmă18,7%.ăTheoăgiáăcӕăđịnh,ătӍă
trọngăcôngănghiӋpăvƠăxơyădӵngătrongăGDPăcӫaăHƠăTƿnhăđƣătĕngătừă457,720tỷđồngănĕmă2000ălênă1.569,188 tỷă
đồngănĕmă2005ătӭcă28%/nĕm,ăvƠătiӃpătөcătĕngălênă5.333ătỷăđồngănĕmă2010,ătѭѫngăđѭѫngă18%/nĕmătrongăcҧăgiaiă
đoҥn.ăNhѭăđƣăđӅăcập,ăHƠăTƿnhăvѭợtăchӍătiêuăđӅăraăvӅătỷătrọngăđóngăgópăchoăGDPătừăngƠnhăcôngănghiӋpăvƠăxơy 
dӵngăsoăvớiănôngănghiӋp.ăTheoăkӃăhoҥchăphátătriӇnăkinhătӃăxƣăhӝiă2001–2010,ătӍnhăđƣăđҥtăđѭợcănhiӅuăthƠnhătӵuă
toălớnătrongăcácălƿnhăvӵcănhѭăkhaiăkhoángăvƠăkhaiăthácăđá,ăvậtăliӋuăxơyădӵngăvƠăchӃătҥoămáy.ăNgoƠiăra,ăHƠăTƿnhă
đƣătҥoăđѭợcănӅnătҧngăvӳngăchắcăchoăviӋcăphátătriӇnămӓăsắtăThҥchăKhêăvƠăkhuăkinhătӃăVũngăÁng.ăCҧă2ădӵăánătrênă
dӵăkiӃnăsӁăcóăđóngăgópălớnăvƠoăphátătriӇnăkinhătӃăxƣăhӝiăcӫaăHƠăTƿnh.ăNhӳngăthƠnhătӵuătӍnhăđҥtăđѭợcăđӅuăcóăsӵă
hӛătrợătừăviӋcăxơyădӵngăcácăkhuăkinhătӃăvƠăkhuăcôngănghiӋpătrongătӍnh. 

Trongăgiaiăđoҥnă2001–2010,ăngƠnhăcôngănghiӋpăcӫaă tӍnhăđƣă tĕngă rҩtămҥnhămӁ.ăTổngăsҧnă lѭợngăkhaiăkhoángă
tĕngă20%/nĕmătrongăgiaiăđoҥnă2001ă- 2005ătừă176.203ătriӋuăđồngălênă386.208ătriӋuăđồng.ăĐӃnănĕmă2010,ăconăsӕă
nƠyăđƣălƠă752.171ătriӋu đồng,ătѭѫngăđѭѫngătĕngă9%/nĕm.ăViӋcăquyăhoҥchămӓăsắtăThҥchăKhêăđƣăđѭợcăthӵcăhiӋnă
trongăgiaiăđoҥnă2001–2010.ăCôngătyăcổăphҫnăsắtăThҥchăKhêăđƣătriӇnăkhaiăcácăhoҥtăđӝngăchuẩnăbị đӇăkhaiăthácă
trӳălѭợngăquặngăsắt. 

NgƠnhăcôngănghiӋpăchӃăbiӃnăcũngăđƣăcóăbѭớcăphátătriӇnăthӡiăgianăqua. Nĕmă2000,ăgiáătrịăsҧnăxuҩtăngƠnhăcôngă
nghiӋpăchӃăbiӃn cӫaătӍnhălƠă445.055ătriӋuăđồng,ăđӃnănĕmă2005ăđҥtă1.166.876ătriӋuăđồng,ătӭcătĕngă21%/nĕm.ăĐӃnă
2010ăconăsӕănƠyălênătớiă3.853.456ătriӋuăđồng,ătѭѫngăđѭѫngămӭcătĕngă14%/nĕm.ăMặcădùăcôngănghiӋp chӃăbiӃnă
đƣăcóăbѭớcăphátă triӇnănhѭngăvẫnăcònărҩtăhҥnăchӃ,ăsҧnăxuҩtăđangăӣătrìnhăđӝăthҩp.ăNĕmă2010,ăcôngănghiӋpăsҧnă
xuҩtăgồmăthӵcăphẩmă— nѭớcăgiҧiăkhátă(38%),ăgӛă(25%),ăvƠăkhoángăsҧnă(10%).ăCácăhoҥtăđӝngăsҧnăxuҩtătrìnhăđӝă
caoăhѫnănhѭămáyămóc, dӋtămayăchѭaăphátătriӇn. 

Hà Tƿnhă đƣă phátă triӇn đѭợcă ngƠnhă côngă nghiӋpă vậtă liӋuă xơyă dӵng.ă Cácă sҧnă phẩmă chínhă gồmă đáă ballat,ă sӓiă
(600.000 m3 nĕmă2010),ăđáăvôiă(780.000ăm3),ăgӛăxẻăcácăloҥiă(505.000ăm3) vƠăgҥchă408ătriӋuăviên.ăGiáătrịăsҧnă
lѭợngătừăkhuăvӵcănƠyătĕngătừă156ătỷăđồngănĕmă2000ălênă724ătỷăđồngăvƠoănĕmă2005ă(35%/nĕm)ăvƠă2961ătỷăđồngă
nĕmă2010ă(trungăbìnhăhƠngănĕmătĕngă22%). 

2.1.3 Thương mại và Dịch vụ 

NgoƠiănôngănghiӋpăvƠăcôngănghiӋp,ăHƠăTƿnhăcònăphátătriӇnăvӅăthѭѫngămҥiăvƠădịchăvө.ăHoҥtăđӝngăxuҩtăvƠănhậpă
khẩuă đƣă cóă bѭớcă tĕngă trѭӣng.ăNhậpă khẩuă tĕngă từă 15,7ă triӋuăUSDănĕmă 2000ă lênă 68,7ă triӋuăUSDănĕmă 2010.ă
Tѭѫngătӵ,ăxuҩtăkhẩuătĕngă4ălҫnătừă15,8ătriӋuăUSDănĕmă2000ălênă62,5ătriӋuăUSDănĕmă2010.ăTĕngătrѭӣngăxuҩtă
khẩuăchӫăyӃuătừ cácămặtăhƠngănhѭ: tômăđôngălҥnh,ămӵcăđôngălҥnh,ăgӛ; Ngoài ra, xuҩtăkhẩuăcácăsҧnăphẩmălҥcăvƠă
chèăkhôăcũngăcóăxuăhѭớngătĕng. 

HoҥtăđӝngăthѭѫngămҥiănӝiăđịaăcũngătĕngălênătrongăgiaiăđoҥnănƠy.ăDoanhăthuăbánălẻătĕngămҥnhătừă1.538.164ătriӋuă
đồng nĕmă2001ălênă3.376.844ătriӋuăđồng nĕmă2005ăvƠă14.645.548ătriӋuăđồng nĕmă2010.ăNhìnăchung,ăHƠăTƿnhă
đƣăđҥtăđѭợcăhҫuăhӃtăcácămөcătiêuămӣărӝngăvƠăphátătriӇnăthịătrѭӡngăvƠăthѭѫngămҥiăbánălẻ,ăvíădөănhѭămөcătiêuătĕngă
doanhăthuăbánălẻă15-20%ătừănĕmă2001ăđӃnă2010.ăTuyănhiên,ăhoҥtăđӝngăthѭѫngămҥiătrongăgiaiăđoҥnănƠyăvẫnăcònă
nhӓăbéăvӅăquyămô.ăĐóngăgóp cӫaă thѭѫngămҥiăchoănӅnăkinhă tӃăcònă thҩpăhѫnă trungăbìnhăcҧănѭớc.ăNĕmă2010,ă
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thѭѫngămҥiă đóngă gópă 1.857ă tỷă đồng,ă tӭcă 11,69%ă choăGDPă tӍnh.ăMӭcă đóngă gópă nƠyă trungă bìnhă cҧă nѭớcă lƠă
283.947ătỷăđồng,ătѭѫngăđѭѫngă14,3%ătổngăGDPănĕmă2010. 

DịchăvөătƠiăchínhăvƠăngơnăhƠngăcӫaăHƠăTƿnhăcũngăđƣătĕngătrongăgiaiăđoҥnă2001ă– 2010,ăđặcăbiӋtăӣăthƠnhăphӕăHƠă
Tƿnh.ăHoҥtăđӝngămôiăgiớiătƠiăchínhăđóngăgópă25.902ătriӋuăđồng vƠoătổngăGDPănĕmă2001,ăđӃnănĕmă2005ăđƣătĕngă
70%ăvƠăđҥtă43.970ătriӋuăđồng.ăNĕmă2010,ăkhuăvӵcătƠiăchínhăcӫaătӍnhăđóngăgópă60.006ătriӋuăđồngvào GDP theo 
giáăcӕăđịnh.ăCácăđiӅuăkiӋnăđӇădoanhănghiӋpăcóăthӇăvayătiӅnăvƠătiӃpăcậnătínădөngăӣătӍnhăđƣăđѭợcăcҧiăthiӋn.ăNgoƠiă
ra,ătӍnhăcònăcóăsӕălѭợngădӵăánăđҫuătѭălớnănhҩtătừătrѭớcătớiănay.ăTrongănĕmă2010,ăHƠăTƿnhăcóătổngălѭợngăvӕnăđҫuă
tѭătrongănѭớcăđҥtă35.102,4tỷăđồng vƠătổngălѭợngăvӕnănѭớcăngoƠiăcamăkӃtăđҥtă169,1ănghìnătỷ đồng choăphátătriӇnă
khuăkinhătӃăVũngăÁng. 

VӅăduălịch,ăHƠăTƿnhăđƣătậnădөngăđѭợcăcácăđiӇmăthắngăcҧnhăvĕnăhóaăvƠătӵănhiên.ăSӕăkháchăduălịchăhƠngănĕmă
tĕngătừăconăsӕărҩtăkhiêmătӕnălƠă52.647ănĕmă2001ălênă248.932ănĕmă2005,ăgҩpăgҫnă5ălҫn.ăNĕmă2010,ăHƠăTƿnhăđónă
571.296ăkháchăduălịch.ăSӕăkháchănѭớcăngoƠiătĕngă482%ătừă862ăngѭӡiănĕmă2001ălênă5.016ăngѭӡiănĕmă2005,ăvƠă
gҩpăđôiălênă9.750ănĕmă2010. 

2.1.4 Cơ sở hạ tầng kỹ thuật 

HƠăTƿnhăđƣ đҥtăđѭợcăbѭớcătiӃnălớnăvӅăphátătriӇnăgiao thông giaiăđoҥnă2001-2010. ViӋcănơngăcҩpămӣărӝngăQuӕcă
lӝă1A hoƠnăthƠnhăvƠăgiúpăHƠăTƿnhăkӃtănӕiătӕtăhѫnăvớiăcҧă2ămiӅnăBắcă- Nam. Ngoàiăra,ăĐѭӡngă8ăđƣăđѭợcăkhӣiă
công, sau khiăhoƠnăthƠnhăsӁăgiúpăhoҥtăđӝngăgiao thông vậnătҧiăgiӳaătӍnh vƠăHƠnhălangăĐôngăTơyăthuậnătiӋnăhѫn.ă
HƠăTƿnhăcũngăđƣăvƠăđangăxơyădӵngă1ăsӕătuyӃnăđѭӡngăcҩpătӍnhăvƠăcҩpăhuyӋnă- thị.ă 

NhӡăthƠnhătӵuătrongăphátătriӇnăhӋăthӕngăgiaoăthông,ăHƠăTƿnhăđҥtăđѭợcămөcătiêuămӣărӝngăítănhҩtă75%ăhӋăthӕngă
đѭӡngăbӝăchoăvậnătҧiăhƠngăhóa. Nĕm 2001,ătínhătheoătổngăgiáătrị,ă75,8%ăhƠngăhóaăđѭợcăvậnăchuyӇnăbằngăđѭӡngă
bӝ,ă25,2%ăbằngăđѭӡngăbiӇn.ăNĕmă2005,ă92,19%ăgiáătrịăhƠngăhóaăđѭợcăvậnăchuyӇnăbằngăđѭӡngăbӝăvƠă7,25%ă
bằngăđѭӡngăbiӇn.ăVậnătҧiăbiӇnăđangăchuyӇnădҫnăsangăvậnătҧiăđѭӡngăbӝăkhӕiălѭợngălớn.ăNĕmă2010,ă97,4% hàng 
hóaăđѭợcăvậnătҧiăbằngăđѭӡngăbӝăvƠăchӍăcònă2,6%ăbằngăđѭӡngăbiӇn. 

MặcădùăchuyӇnădịchăsangăvậnătҧiăđѭӡngăbӝăkhӕiălѭợngălớnătrongăgiaiăđoҥnănƠy,ăHƠăTƿnhăđƣăphátătriӇnămҥnhăhӋă
thӕngăcҧng.ăBӃnăsӕă1ăcҧng VũngăÁngăđƣăhoƠn thành xây dӵngănĕmă2001ăvƠăbӃnăsӕă2ăhoƠnăthƠnh nĕmă2010 đƣ 
nơngăcôngăsuҩtălênă1,5triӋuătҩn/nĕmăvƠăđӫăkhҧănĕngăđónătƠuălênătớiă50.000ăDWT. 

VӅădịchăvөăbѭuăchínhăviӉnăthông,ătrongăgiaiăđoҥnă2001–2010, tӍnh đƣădҫnăđҥtăđѭợcămӭcătrungăbìnhăcҧănѭớc.ăTỷ 
lӋăbaoăphӫăđiӋnăthoҥiăcӕăđịnhăӣăHƠăTƿnhătĕngătừă1,21%ănĕmă2000ălênă12,7%ănĕmă2009,ăthҩpăhѫnătrungăbìnhăcҧă
nѭớcă(23,18%).ăTỷălӋănƠyăgiҧmăcònă8,9%ănĕmă2010ădoăđiӋnăthoҥiădiăđӝngătrӣănênăphổăbiӃnăhѫn.ăNĕmă2010ăHƠă
Tƿnhăcũngăcóătỷ lӋăbaoăphӫădịchăvөăbѭuăchínhăngangăbằng trungăbìnhăcҧănѭớc:ătrungăbìnhă1ăđiӇmăbѭuăđiӋnăphөcă
vөăkhuăvӵcă10.39ănghìnăha,ăsoăvớiămӭcăchungăcӫaăViӋtăNamălƠă11,88 nghìn ha. 

CungăcҩpănѭớcăvƠăthӫyălợiătiӃpătөcălƠămӝt tháchăthӭcăcӫaătӍnhătrongăgiaiăđoҥnă2001-2010. TӍnh chѭaăđҥtăđѭợcă
mөcătiêuăđặtăraălƠătѭớiătiêuăchoă80%ădiӋnătíchăđҩtănôngănghiӋp,ăđҧmăbҧoă100%ădơnăsӕăthƠnhăthịăvƠă80–90% dân 
sӕănôngăthônăđѭợcăsửădөngănѭớcăsҥchăvƠoănĕmă2010.ăTuyănhiên,ă tӍnhăcũngăđƣănơngăcҩpăđѭợcăhӋăthӕngăkênh 
mѭѫng vƠă lắpăđặtăcácăhӋă thӕngă tѭớiă tiêuăchoă27%ădiӋnă tíchănôngănghiӋp.ăNĕmă2010,ă70%ădiӋnă tíchăkhuăvӵcă
thƠnhă thịăӣă thƠnhăphӕăHƠăTƿnhăvƠă thịăxƣăHồngăLƿnhăđѭợcăcҩpă80–100ă lítănѭớc/ngѭӡi/ngƠy,ăvƠă50%ădiӋnă tíchă
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thƠnhăthịăcònălҥiăđѭợcăcҩpă50–70ălít/ngѭӡi/ngƠy.ăCũngătrongănĕmă2010,ă70%ădơnăcѭăkhuăvӵcănôngăthônăcóănѭớcă
sҥch,ătĕngă20%ăsoăvớiănĕmă2005. 

2.1.5 Khoa học và công nghệ 

Từănĕmă2006ăđӃnă2010ăđƣăchӍăđҥoătriӇnăkhaiăthӵcăhiӋnă113ăđӅătƠi,ădӵăán.ăTrongăđó,ăcóă16ădӵăánăcҩpănhƠănѭớcăvƠă
cҩpăBӝ,ă97ăđӅătƠi,ădӵăánăcҩpătӍnhăvӅăcácălƿnhăvӵcănôngănghiêpăvƠăphátătriӇnănôngăthôn,ăvĕnăhóa,ăxƣăhӝi,ăgiáoădөc,ă
yătӃ,ăquӕcăphòng,ăanăninh,ăđiӅuătraăcѫăbҧn,ăchuyӇnăgiaoăcôngănghӋ,ăӭngădөngăcácătiӃnăbӝăkỹăthuậtăvƠoăsҧnăxuҩt,ă
vv.ăNhiӅuăđӅătƠi,ădӵăánăsauăkhiănghiӋmăthuăkӃtăquҧănghiênăcӭuăđѭợcăӭngădөngăvƠoăthӵcătiӃnăđҥtăkӃtăquҧătӕt,ă
đóngăgópătíchăcӵcăvƠoăsӵăphátătriӇnăchungăcӫaătӍnh,ăcungăcҩpănhӳngăluậnăcӭăkhoaăhọcăphөcăvөăhoҥchăđịnhăchӫă
trѭѫng,ăchínhăsách,ăquyăhoҥch,ăkӃăhoҥchăphátătriӇnăchungăvƠăcácăngƠnh,ălƿnhăvӵcăcӫaătӍnh;ăgópăphҫnăquanătrọngă
trongăviӋcătiӃpăthu,ălƠmăchӫ,ăthíchănghiăvƠăkhaiăthácăcóăhiӋuăquҧăcácăcôngănghӋănhậpătừănѭớcăngoƠiăvƠăchuyӇnă
giaoă trongănѭớc.ăNhӡăvậyăchҩtă lѭợngăsҧnăphẩmăvƠăkhҧănĕngăcҥnhă tranhăcӫaăhƠngăhóa,ădịchăvөă trongămӝtă sӕă
ngƠnhăđѭợcănơngălênăđángăkӇănhѭăviӉnăthông,ătruyӅnăthông,ăkhaiăthácăvƠăchӃăbiӃnăkhoángăsҧn,ăcôngănghӋăthông 
tin. 

Thӡiăgianăqua tӍnhăđƣăquan tâm đҫuătѭăchoăhoҥtăđӝngăkhoaăhọcăvƠăcôngănghӋ, từănĕmă2006ă- 2010 là 56.630 
triӋuă đồng.ă Trongă đó,ă đҫuă tѭă choă nghiênă cӭuă triӇnă khai:ă 29.280ă triӋuă đồngă (chiӃmă gҫnă 51,7%);ă đҫuă tѭă tĕngă
cѭӡngăchoăcácăhoҥtăđӝngăquҧnălỦănhƠănѭớc vӅăkhoaăhọcăvƠăcôngănghӋ:ă10.241ătriӋuăđồng;ăđҫuătѭăcѫăsӣăvậtăchҩtă
5.827ătriӋuăđồng;ăđҫuătѭăchoăhoҥtăđӝngăcӫaăcácăđѫnăvịăsӵănghiӋpăthuӝcăSӣ:ă6.582ătriӋuăđồng.ăKinhăphíăđҫuătѭă
phátătriӇnăkhoaăhọcăvƠăcôngănghӋ:ă4.700ătriӋu.ăĐӃnănayătoƠnătӍnhăcóă28ăcѫăsӣănghiênăcӭuătriӇnăkhai,ăӭngădөngă
tiӃnăbӝăkhoaăhọcăvƠăcôngănghӋ. 

2.2 Tәngăquanătình hình Vĕnăhóaăậ xƣăhӝiătӍnhăHƠăTƿnhăgiaiăđoҥnă2001ậ2010 

CùngănhӳngăthƠnhătӵuăkinhătӃătrongăgiaiăđoҥnă2001–2010,ăHƠăTƿnhăđƣăđҥtăđѭợcăhҫuăhӃtăcácămөcătiêuăxƣăhӝiăđӅă
ra.ăNhìnăchung,ătӍnhăđƣăcóăbѭớcătiӃnăđángăkӇătrongăgiҧmănghèo,ăgiáoădөc,ăchĕmăsócăsӭcăkhӓe.ăNhӳngăthƠnhătíchă
trênăcóăđѭợcălƠănhӡăđƣăbҧoăvӋăvƠăduyătrìăđѭợcă1ămôiătrѭӡngătrongălƠnhăvƠăhҥnăchӃăôănhiӉmătừăphátătriӇnăcôngă
nghiӋp.ăTừănĕmă2000ăđӃnă2010,ădơnăsӕăHƠăTƿnhăgiҧmătừă1,27ătriӋuăxuӕngăcònă1,23ătriӋuăngѭӡi.ăCũngătrongăthӡiă
gianănƠy,ătӍnhăcóătӕcăđӝăđôăthịăhóaăhƠngănĕmălƠă4,3%.ăNĕmă2001,ă10%ădiӋnătíchătӍnhălƠăthƠnhăthị,ă90%ălƠănôngă
thôn.ăĐӃnănĕmă2010,ădiӋnătíchăthƠnhăthịăchiӃmă15%ăvƠănôngăthônăchiӃmă85%. HƠăTƿnhăđҥtăvƠăvѭợtărҩt nhiӅuăchӍă
tiêuăxƣăhӝiăđӅăraătrongăgiaiăđoҥnănƠy,ăcөăthӇălƠ: 

 Tҥoă61.275ăviӋcălƠmămớiă(soăvớiămөcătiêuă20.000-25.000). 

 TỷălӋălaoăđӝngăđѭợcăđƠoătҥoănghӅăđҥtă32%ă(soăvớiămөcătiêuă25%). 

 GiҧmăđángăkӇătỷălӋăhӝănghèo:ătừă38,6ănĕmă2006ăxuӕngă12,7%ănĕmă2010ă(26,1%ătheoăchuẩnănghèoăquӕcă
giaăgiaiăđoҥnă2011-2015).ăĐơyălƠătỷălӋăcaoănhҩtăcҧăkhuăvӵcăBắcăTrungăBӝ,ă1ăphҫnădoăthiӋtăhҥiătừălũălөtă
cuӕiănĕmă2010.ăMөcătiêuăđặtăraăbanăđҫuălƠăxóaăđѭợcănghèo. 

 Tỷă lӋă nhậpă họcă bậcă tiӇuă họcă (100%ă soă vớiămөcă tiêu),ă trungă họcă cѫă sӣă (100%),ă trungă họcă phổă thôngă
(73,1%ăsoăvớiămөcătiêuă90%)ăđӅuătĕngătrongăgiaiăđoҥnănƠy,ăvớiă100%ăphѭӡngăxƣăcóătrѭӡngătiӇuăhọc 
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 Tỷă lӋăxƣ,ăphѭӡngăcóăbácăsỹăđҥtă65,3%ă(soăvớiămөcă tiêuă100%),ă trongăkhiă tỷă lӋăbácăsƿăđҥtă5,4ă /ănghìnă
ngѭӡiănĕmă2010ăsoăvớiămӭcă3,4ăngѭӡiănĕmă2000 

 TỷălӋătrẻăsѫăsinhătửăvongăgiҧmăcònă5,8/100.000 trẻăđẻăsӕng,ătỷălӋătrẻădѭớiă5ătuổiătửăvongăgiҧmătừă42/1000ă
xuӕngăcònă9/1000ă(mөcătiêuălƠă15/1000);ătỷălӋătrẻăsuyădinhădѭỡngădѭớiă5ătuổiăgiҧmăxuӕngăcònă19,1%;ă
96,1%ătrẻăemădѭớiă1ătuổiăđѭợcătiêmăphòng đҫyăđӫă(mөcătiêuălƠă100%) 

 Nĕmă2010,ă70%ădiӋnătíchăkhuăvӵcăthƠnhăthịăӣăthƠnhăphӕăHƠăTƿnhăvƠăthịăxƣăHồngăLƿnhăđѭợcăcҩpă80–100 
lítănѭớc/ngѭӡi/ngƠy,ăvƠă50%ădiӋnătíchăthƠnhăthịăcònălҥiăđѭợcăcҩpă50–70ălít/ngѭӡi/ngƠy.ăCũngătrongănĕmă
2010,ă70%ădơnăcѭăkhuăvӵcănông thônăcóănѭớcăsҥch,ătĕngă20%ăsoăvớiănĕmă2005. 

 Nĕmă2010,ătҩtăcҧă262ăxƣăphѭӡngăđƣăđѭợcăphӫăsóngătruyӅnăhìnhăvƠăradio,ăđҥtă100%ămөcătiêuăđӅăra. 

2.2.1 Các vấn đề xã hội và giảm nghèo 

Nĕmă2010,ă26,1%ădơnăsӕăHƠăTƿnhăsӕngătrongăđóiănghèo,ăcaoăhѫnătrungăbìnhătoƠnăquӕcălƠă14,2%.ăDùăchѭaăđҥtă
đѭợcămөcă tiêuă lƠăxóaănghèoăhoƠnă toƠnăvƠoănĕmă2010,ă tӍnhăcũngăđƣăcóănhӳngăbѭớcă tiӃnă toă lớnă lƿnhăvӵcănƠy.ă
NgoƠiăra,ăHƠăTƿnhăcũngăđƣăthӵcăhiӋnă1ăsӕăhoҥtăđӝngătrongătӍnhănhằmăhӛătrợănhӳngăđӕiătѭợngăhѭӣngăphúcălợiăxƣă
hӝi.ăTínhăđӃnănĕmă2010, HƠăTƿnhăcóă290.000ăđӕiătѭợngăcóăcôngăvớiăcáchămҥngăvƠă46.000ăđӕiătѭợngăbҧoătrợăxƣă
hӝi.ăTrongăđóăsӕăđӕiă tѭợngăngѭӡiăcóăcôngăhѭӣngătrợăcҩpăhƠngăthángălƠă50.000ngѭӡi;ăđӕiă tѭợngăhѭӣngăchínhă
sáchăbҧoătrợăxƣăhӝi,ăbaoăgồm:ănhómăcaoătuổiăcôăđѫnăvƠătrênă85ătuổiălƠ 23.500ăngѭӡi;ănhómătrẻăemămồăcôiăkhôngă
nѫiănѭѫngătӵa,ătrẻăemăcóăhoƠnăcҧnhăđặcăbiӋtăkhóăkhĕnăvƠăgiaăđìnhăđѫnăthơnănuôiăconănhӓălƠăhѫnă5.000;ănhómătƠnă
tậtă17.500).CácăchínhăsáchătrợăcҩpăѭuăđƣiăhƠngăthángăvƠătrợăcҩpămӝtălҫnăđѭợcătӍnhăgiҧiăquyӃtăkịpăthӡi,ăđҫy đӫă
theoăquyăđịnh.ăHƠăTƿnhăcũngăthӵcăhiӋnăcácăchѭѫngătrìnhăsӭcăkhӓeădӵăphòngăvƠăxƣăhӝiăcóăhiӋuăquҧăvӅădӵăphòngă
HIV/AIDS,ăsӭcăkhӓeătơmăthҫn,ădịchăvөădơnăsӵăvƠăquơnăsӵ. 

2.2.2 Giáo dục và Đào tạo 

HƠăTƿnhăđƣănơngăcҩpăcácăcѫăsӣăgiáoădөcăvƠăthuăđѭợcăkӃtăquҧăđángăchúăỦ vӅăgiáoădөcătrongăgiaiăđoҥnă2001-2010, 
giúpătӍnhăđҥtăđѭợcă1ăsӕămөcătiêu đặtăraătrong kӃăhoҥchăphátătriӇnăkinhătӃăxƣăhӝiătrѭớcăđó.ăNĕmă2010,ăHƠăTƿnhăcóă
835ăcѫăsӣăgiáoădөc,ăvớiă306ătrѭӡngăcҩpă1ă(giҧmătừă315ătrѭӡngănĕmă2001)ăvƠăhҫuăhӃtăđӅuăđҥtăchuẩnăquӕcăgia; 
189ălƠătrѭӡngătrungăhọcăcѫăsӣă(giҧmătừă204ătrѭӡngănĕmă2001)— hѫnă1ănửaăđҥtăchuẩnăquӕcăgia;ăvƠă46ălƠătrѭӡngă
trungăhọcăphổăthôngă(tĕngătừă33ătrѭӡngănĕmă2001)— 30%ăđҥtăchuẩnăquӕcăgia. 

TrѭӡngăĐҥiăhọcăHƠăTƿnhăđѭợcăthƠnhălậpănĕmă2007ătheoăQuyӃtăđịnhăcӫaăThӫătѭớngăChínhăphӫ.ăHiӋnăđƣăcóăđӝiă
ngũăcánăbӝ,ăgiҧngăviênă237ăngѭӡi,ătrongăđó,ă72%ăgiҧngăviênăcóătrìnhăđӝătrênăđҥiăhọc,ăđangăđƠoătҥoătrênă8.000ă
sinhă viênăvớiă hѫnă47ămƣăngƠnhăđƠoă tҥoă vƠă cóă quanăhӋă hợpă tácă vớiă nhiӅuă trѭӡngăđҥiă họcă trong,ă ngoƠiă nѭớc.ă
TrѭӡngăđƣăđѭợcăquyăhoҥchătҥiăđịaăđiӇmămớiăcóădiӋnătíchă80,6ăhaăvƠăđƣăkhӣiăcôngăxơyădӵngăKhuăkỦătúcăxáăchoă
sinhăviênăvớiătổngămӭcăđҫuătѭătrênă433ătỷăđồng.ăTrѭӡngăTrungăcҩpăYătӃ,ăTrѭӡngăDҥyănghӅăkỹăthuậtăViӋt- Đӭc,ă
TrѭӡngăDҥyănghӅă sӕă5ă đѭợcănơngăcҩpă thƠnhă trѭӡngăcaoăđẳng;ăhoƠnă thƠnhăĐӅăánănơngă cҩpă trѭӡngăVĕnăhoá- 
NghӋăthuậtăthƠnhătrѭӡngăCaoăđẳngăVĕnăhoá,ăThӇăthaoăvƠăDuălịch. 

Bênăcҥnhăđó,ăHƠăTƿnhăcũngăcóănhiӅuăthƠnhătӵuălớnătrongăđƠoătҥoădҥyănghӅ.ăCácăcѫăsӣădҥyănghӅăđѭợcăthƠnhălậpăӣă
tӍnhăgiaiăđoҥnă2001–2010ăcóăvaiătròăhӃtăsӭcăquanătrọngăvớiăsӵăthƠnhăcôngăcӫaătӍnh.ăNĕmă2010,ătӍnhăcóă35ăcѫăsӣă
dҥyănghӅăhoҥtăđӝng.ăTrongăthӡiăgiană2000ăđӃnă2010,ăsӕălѭợngăhọcăviênătӕtănghiӋpăcácătrѭӡngădҥyănghӅăӣăHƠă
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Tƿnhătĕngălênănhanhăchóng.ăNĕmă2000ămớiăchӍăcóă986ăthìăđӃnănĕmăsauăđƣătĕngălênă10.426ăngѭӡi.ăSauăđó,ăconăsӕă
nƠyăcònătiӃpătөcătĕngăđӅuăđặn;ănĕmă2010,ăHƠăTƿnhăcóă17.693ăngѭӡiăquaăđƠoătҥoăgiaănhậpăđӝiăngũălaoăđӝng.ăĐơyă
lƠănhӳngăyӃuătӕăđóngăgópăvƠoăphátătriӇnănguồnănhơnălӵcătrongăgiaiăđoҥnănƠyăvƠăgiúpăHƠăTƿnhăcóăcѫăsӣăthӵcăhiӋnă
phátătriӇnăkinhătӃămҥnhămӁăhѫnănӳa. 

2.2.3 Chăm sóc sức khỏe 

Trongăgiaiăđoҥnă2001–2010,ălƿnhăvӵcăchĕmăsócăsӭcăkhӓeăӣăHƠăTƿnhăđƣăcóănhӳngătiӃnăbӝăvѭợtăbậc.ăMặcădùăcònă
hҥnăchӃăvӅăcѫăsӣăvậtăchҩtăvƠătrangăthiӃtăbịătrongăthӡiăgianănƠy,ătiӃpăcậnădịchăvөăchĕmăsócăsӭcăkhӓeăđƣăđѭợcăcҧiă
thiӋnăđángăkӇăvƠănhìnăchungăđƣăcaoăhѫnăchuẩnăchungăcҧănѭớc.ăNӃuănhѭănĕmă2001ăHƠăTƿnhămớiăchӍăcóă11ăbӋnhă
viӋnăthìăđӃnănĕmă2005ăđƣăcóă15ăvƠănĕmă2010ăcóă18.ăSӕălѭợngăbácăsỹăcũngătĕngălênătrongăgiaiăđoҥnănƠy..ăSӕă
lѭợngăbácăsỹăӣătӍnhătĕngătừă475ănĕmă2001ălênă648ănĕmă2005ăvƠă714ănĕmă2010.ăMặcădùăsӕălѭợngăbácăsỹăđƣătĕngă
songăđӃnănĕmă2010,ăHƠăTƿnhămớiăchӍăcóă5,4ăbácăsỹ/1000ădơn,ăsoăvớiămӭcătrungăbìnhăcҧănѭớcălƠă7,1.ă 

HƠăTƿnhăcũngăđƣăcóătiӃnăbӝăđángăkӇătrongăcҧiăthiӋnădịchăvөăchĕmăsócăsӭcăkhӓeăcѫăbҧnăvƠădӵăphòng.ăHƠăTƿnhăđƣă
giҧmătӍălӋătửăvongăӣătrẻăsѫăsinhătrongăgiaiăđoҥnă2000–2010,ătừă6,1/1000ăcaăsinhăxuӕngăcònă5,8/100.000 trẻăđẻă
sôғng.ăTӍălӋătửăvongăbƠămẹăcũngăgiҧmăxuӕngăcònă15,6/100.000ăcaăsinhănĕmă2010. 

2.2.4 Nước sạch và vệ sinhmôi trường 

Trong giai đoҥnă2005–2010,ăHƠăTƿnhăđƣăcҧiăthiӋnăđiӅuăkiӋnăvӅănѭớcăvƠăvӋăsinhă— nhӳngăyӃuătӕăhӃtăsӭcăquană
trọngăvớiăđӡiăsӕngăngѭӡiădơnăvùngănôngăthôn.ăNĕmă2010,ă70%ădơnăsӕănôngăthônăcóănѭớcăsҥchăsinhăhoҥt,ăsoăvớiă
mӭcă50%ănĕmă2005.ă44%ădơnăsӕănôngăthônăđѭợcătiӃpăcậnănѭớcăsҥchăđҥtătiêuăchuẩnăcӫaăBӝăYătӃănĕmă2010.ăSӕă
trѭӡngăhọcăvƠăđịaăđiӇmăcôngăcӝngăcóănѭớcăsҥchăvƠănhƠăvӋăsinhăhợpătiêuăchuẩnănĕmă2005ălƠă23,6%,ăsauăđóătĕngă
lênă58,31%ănĕmă2010.ăTrongănĕmă2010,ă54,09%ăhӝăgiaăđìnhănôngăthônăcóănhƠăvӋăsinhăhợpătiêuăchuẩn,ătrongăkhiă
mӭcăchungăcҧănѭớcălƠă63%. 

2.2.5 Văn hóa, Thông tin, Thể thao, Phát thanh truỔền hình 

BҧnăsắcăvĕnăhóaăcӫaătӍnhătiӃpătөcăđѭợcăbҧoătồnăvƠăphátăhuy.ăTuy sӕălѭợngătrungătơmăvĕnăhóaăvƠăbѭuăđiӋnăvẫnă
cònăhҥnăchӃ, tӍnh vẫnăduyătrìăđѭợcăcácăhoҥtăđӝng vĕnăhóa.ăNĕmă2002ăthêmă1ăbѭuăđiӋnăđѭợcăđѭaăvƠoăhoҥtăđӝngă
đƣătĕngăsӕălѭợngăbѭuăđiӋnătoƠnătӍnhălênă11.ăNĕmă2009,ăđƣăhoƠnăthƠnhăvƠăđѭaăvƠoăhoҥtăđӝngănhƠăthiăđҩuăthӇăthaoă
lớnăcӫaătӍnh.ăVӅăhoҥtăđӝngăphátăthanhătruyӅnăhình,ănĕmă2010ăkhoҧngă262ăxƣăphѭӡngătrongătӍnhăcóădịchăvөăphátă
thanh truyӅnăhình,ătrongăđóă244ăxƣ, phѭӡngăcóăđƠiăphátăthanh. 
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3 ĐánhăgiáătәngăthӇăHƠăTƿnh 

ViӋcăthӵcăhiӋnăchiӃnălѭợcăphátătriӇnăkinhătӃăxƣăhӝiăgiaiăđoҥnă2001ă– 2010ăđƣămangălҥiănhiӅuăkӃtăquҧăquanătrọngă
lƠmătiӅnăđӅăchoăsӵăphátătriӇnăcӫaăHƠăTƿnhătrongănhӳngănĕmătới.ăSauăđơyălƠăđánhăgiáăcácăthƠnhătӵuăvƠăhҥnăchӃă
cӫaătӍnh,ălỦădoăvƠănguyênănhơnăcӫaăcácăkӃtăquҧ,ăkèmătheoălƠăphơnătíchătìnhăhình HƠăTƿnhătrongătѭѫngăquanăvớiă
ViӋtăNamăvƠăkhuăvӵcăDuyênăhҧiăBắcăTrungăbӝ. 

3.1 ĐánhăgiáăthƠnhătӵu 

3.1.1 Thành tựu Kinh tế 

HƠăTƿnhăđƣăđҥtăđѭợcănhiӅuătiӃnăbӝătoălớnătrongăgiaiăđoҥnă2001ă– 2010.ăTӕcăđӝătĕngătrѭӣngăGDPăhƠngănĕmăcӫaă
tӍnhăđҥtă9,5%,ăcaoăhѫnămөcătiêuăđӅăraă(8%)ăvƠătrungăbìnhăcҧănѭớcă(7,07%).ăNgoƠiăraătӍnhăcònăđҥtăđѭợcămөcătiêuă
đaădҥngăhóaăhoҥtăđӝngăphi nôngănghiӋpăvƠăhѭớngătớiăcôngănghiӋp – xơyădӵng,ăgiúpăđẩyămҥnhătĕngătrѭӣngătrongă
giaiăđoҥnănƠy.ăNgƠnhănôngănghiӋp,ăvӕnăchiӃmă51%ăGDPăvƠă82%ălaoăđӝngănĕmă2000,ăđӃnănĕmă2010ăchӍăcònă
chiӃmă34%ăGDPăvƠă64%ălaoăđӝng.ăVớiăsӵăchuyӇnăđổiănƠy,ăkhuăvӵcănôngănghiӋpăvƠăcácăngƠnhăliênăquanăcӫaă
tӍnhătiӃpătөcăổnăđịnhăvƠătĕngătrѭӣng.ăCôngănghiӋpăvƠăxơyădӵngătĕngătrѭӣngămҥnhătrongăgiaiăđoҥnănƠy.ăCácăhoҥtă
đӝngătrongăkhuăvӵcănƠyătậpătrungăvƠoăchӃăbiӃnăgӛ,ăsҧnăxuҩtăthӵcăphẩmăvƠănѭớcăgiҧiăkhát,ăvƠăkhoángăsҧn.ăDịchă
vөăvƠăthѭѫngămҥiăcũngătĕngătrongăgiaiăđoҥnănƠy,ăthuăhútă23%ălѭợngălaoăđӝngăvƠăđóngăgópătớiă1/3ătổngăGDP.ă
MӝtăthƠnhătӵuănӳaăcӫaătӍnhălƠăviӋcăcҧiăthiӋnănĕngălӵcăvӅăcѫăsӣăhҥătҫng.ăHƠăTƿnhăđƣăhoƠnăthƠnhăviӋcăxơyădӵngă
cácădӵăánăquanătrọng,ănhѭăhoƠnăthƠnhăviӋcănơngăcơosăquӕcălӝă1A đoҥn điăquaătӍnhăvƠă2ăbӃnătƠuăӣăCҧngăVũngă
Áng.ăCácăcѫăsӣăhҥătҫngănƠyătiӃpătөcăthúcăđẩyăphátă triӇnăkinhătӃăxƣăhӝiăӣăHƠăTƿnhătrongătѭѫngălai.ăTrongăgiaiă
đoҥnă2000ă- 2010,ăGDPăbìnhăquơnătĕngătừă2,682 triӋu đồngălênă12,943 triӋuăđồngănĕmă2010.ăConăsӕănƠyătѭѫngă
ӭngăvớiătӕcăđӝăthӵcătӃătĕngăhƠngănĕmălƠă10%. 

3.1.2 Thành tựu Xã hội 

Thành tӵuăkinhătӃăcӫaăHƠăTƿnhăkhôngătáchărӡiăkhӓiăthƠnhătӵuăxƣăhӝi.ăTӍnhăđƣăđҥtăđѭợcănhӳngăthƠnhăcôngăđángă
kӇătrongăgiáoădөc.ăNĕmă2010,ăhҫuăhӃtăcácătrѭӡngătiӇuăhọcăvƠătrungăhọcăcѫăsӣătrongătӍnhăđƣăđҥtăchuẩnăquӕcăgia,ă
vƠăhҫu hӃtăgiáoăviênăphổăthôngăđҥtăhoặcăvѭợtăchuẩnăquӕcăgia.ăHƠăTƿnhăcóătӍălӋă100%ăhọcăsinhătrongăđӝătuổiănhậpă
họcăbậcătiӇuăhọcăvƠătrungăhọcăcѫăsӣ.ăNgoƠiăra,ăđӃnănĕmă2010,ătoƠnătӍnhăcóă35ăcѫăsӣădҥyănghӅăđangăhoҥtăđӝng.ă
HƠăTƿnhăcũngăđƣăcҧiăthiӋnădịchăvөăchĕmăsócăsӭcăkhӓeă– trongăgiaiăđoҥnănóiătrên,ătӍnhăđҥtăthƠnhăcôngălớnătrongă
cácăchѭѫngătrìnhădӵăphòngăvƠăchĕmăsócăsӭcăkhӓeăcѫăbҧn.ăChѭѫngătrìnhătiêmăphòngăhiӋuăquҧăcӫaătӍnhăđƣăgiúpă
HƠăTƿnhăkhôngăcònăcaămắcătҧăvƠălỵănƠoătrongăgiaiăđoҥnă2003-2010.ăBênăcҥnhăđó,ătừănĕm 2001ăđӃnănĕmă2010,ă
tӍnhăđƣăgiҧmăđángăkӇă tӍă lӋă tửăvongă trẻă sѫă sinh,ă chӍăcònă5,8/100.000ăvƠoănĕmă2010.ăHƠăTƿnhăđƣămӣărӝngăcácă
chѭѫngătrìnhăphúcălợiăxƣăhӝi.ăHƠăTƿnhăcũngăđҥtătiӃnăbӝăđángăkӇătrongăgiҧmănghèo,ătừă38,6%ănĕmă2006 xuӕngă
chӍăcòn 12,7% nĕmă2010ă(theoăchuẩnănghèoăcӫaăChínhăphӫăgiaiăđoҥnă2011-2015 là 26,1%). 
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3.2 ĐánhăgiáăhҥnăchӃ 

3.2.1 Hạn chế về Kinh tế 

MặcădùăđƣăđҥtăđѭợcănhiӅuă thƠnhă tíchăvӅăkinhă tӃ,ăHƠăTƿnhăvẫnăcònănhiӅuăhҥnăchӃă trongăgiaiăđoҥnă2001-2010. 
Nhìnăchung,ăcѫăcҩuăkinhătӃăvẫnăthiênăvӅănôngănghiӋp,ăkhuăvӵcăcóănĕngăsuҩtăthҩpănhҩtătrongă3ăkhuăvӵcăchính,ă
vẫnăchiӃmătớiă34%ăGDPăvƠă64%ălaoăđӝngătoƠnătӍnh.ăDoăđó,ăHƠăTƿnhăvẫnălƠă1ătӍnhătѭѫngăđӕiănghèoă(thӭă53ătrongă
63ătӍnh)ămặcădùăđƣăcóămӭcătĕngătrѭӣngăđángăkhenăngợiăvӅăGDPăbìnhăquơnăđҫuăngѭӡi,ănhѭngăvẫnăcònănhӳngătồnă
tҥi,ăhҥnăchӃ,ăđóălƠ: 

3.2.1.1 Nông lâm ng˱nghiệp 

KhuăvӵcănôngănghiӋpăvẫnăđangăgặpăphҧiăvҩnăđӅănĕngăsuҩtăthҩpăvìănhiӅuălỦădoătrongăđóăcóăđiӅuăkiӋnăđịaălỦă(thӡiă
tiӃtăkhắcănghiӋt,ăthiênătai,ăđҩtăđaiătѭѫngăđӕiăkémămƠuămỡ)ăvƠăcácălỦădoăphӭcătҥpăkhácă(mӭcăđӝăápădөngăcôngă
nghӋăthҩp,ăcѫăchӃăchuӛiăcungăӭngăbҩtăhợpălỦ,ăvƠăcóăítăphѭѫngăánăđƠoătҥo).ăNĕmă2010,ăkhuăvӵcănƠyăthuăhútă64%ă
laoăđӝngătrongătӍnh,ătuyănhiên,ăđúngănhѭădӵăkiӃn,ănĕngăsuҩtătrungăbìnhăthҩpăgҩpă3,9ălҫnălaoăđӝngăngƠnhăcôngă
nghiӋpăvƠăxơyădӵng.ăĐiӅuănƠyăchoăthҩyătӍnhărҩtăcҫnăchuyӇnăđổiălaoăđӝngăsangăcácăcôngăviӋcăcóănĕngăsuҩtăcaoă
hѫn.ăMặcădùăhҫuăhӃtăhoҥtăđӝngănôngănghiӋpăcӫaăHƠăTƿnhălƠătrồngătrọt,ăsҧnălѭợngănôngănghiӋpăcӫaăHƠăTƿnhălҥiă
tѭѫngăđӕiăthҩp.ăNĕmă2010, HƠăTƿnhăxӃpăthӭă52ătrongăsӕă63ătӍnhăthƠnhăvӅăsҧnălѭợngălúa.ăNgoƠiăra,ănĕmă2009,ă
chĕnănuôiămớiăchӍăӣăcҩpăđӝăhӝăgiaăđình.ăSҧnălѭợngănuôiătrồngăthӫyăsҧnăcӫaătӍnhăcũngăcònăthҩpăhѫnămӭcătrungă
bìnhăcҧănѭớc,ăxӃpăthӭă46ătrongă63ătӍnhăthƠnhă(2010).ăHoҥtăđӝngălơmănghiӋpăcӫaătӍnhăđƣăcóăsӵăchuyӇnădịchăsangă
các hoҥtăđӝngăcóăgiáătrịăcaoăhѫn.ăPhҫnălớnăgӛăcӫaăHƠăTƿnhăkhôngăđѭợcădùngăchoăcôngănghiӋpăchӃăbiӃnătҥiăđịaă
phѭѫngănhѭăsҧnăxuҩtănӝiăthҩtămƠălҥiăđѭợcăxuҩtăkhẩuădѭớiădҥngăhƠngăhóaăgiáătrịăthҩpălƠăgӛădĕm.ăNhìnăchung,ă
ngƠnhănôngănghiӋpăHƠăTƿnhăcònăchѭaă tậpă trung.ăTӍnhăcũngăphҧiăđӕiămặtăvớiăcácăҧnhăhѭӣngă tiêuăcӵcă thѭӡngă
xuyênăcӫaăkhíăhậuăvƠăthiênătai.ăTrongăkhiănôngănghiӋpăcҫnăđѭợcăcӫngăcӕăvƠăcóănĕngăsuҩtăcaoăhѫn,ănhӳngăvҩnăđӅă
vӅăcѫăcҩuăkinhătӃăcӫaătӍnhăchoăthҩyăđӝngălӵcătĕngătrѭӣngăkinhătӃătrongătѭѫngălaiăcӫaăHƠăTƿnhăsӁăđӃnătừăcácăkhuă
vӵcăkhác. 

3.2.1.2 Công nghiệp và Xây dựng 

MặcădùăcôngănghiӋpăvƠăxơyădӵngăӣăHƠăTƿnhăđƣă tĕngă trѭӣngămҥnhătrongăgiaiăđoҥnă2001-2010,ăkhuăvӵcăcôngă
nghiӋpăcӫaătӍnhăchӍăchiӃmă0,18%ătổngăsҧnălѭợngăcôngănghiӋpătoƠnăquӕcănĕmă2010.ăHƠăTƿnhăcònăthiӃuălaoăđӝng 
lƠnhănghӅă(chӍă31,7%ălӵcălѭợngălaoăđӝngălƠălƠnhănghӅ)ă.ăHӋăthӕngăcѫăsӣăhҥătҫngăvƠăgiaoăthôngăvậnătҧiălҥcăhậuăđƣă
hҥnăchӃăcҧăđҫuătѭăvƠănĕngăsuҩtălƠmăviӋcătrongăkhuăvӵc.ăHҫuăhӃtălӵcălѭợngălaoăđӝngăkhôngăđѭợcăđƠoătҥoăđӇăthӵcă
hiӋnăcácăhoҥtăđӝngăcôngănghiӋpăgiáătrịăcao,ăvíădөănhѭăchӃătҥoăcácăsҧnăphẩmăphӭcătҥpăhѫnănhѭămáyămócăcôngă
nghiӋpănặngăvƠădӋtămayă– cҧă2ăsҧnăphẩmănƠyăcònăítăcóăӣătӍnh.ăChҩtălѭợngăđѭӡngăxáăyӃuăkém vƠătuyӃnăđѭӡngăsắtă
quӕcăgiaăkhôngăđiăquaăcácăkhuăkinhătӃăcӫaăHƠăTƿnh.ăCácăngƠnhăcôngănghiӋpăthѭӡngăhoҥtăđӝngăđѫnălẻăthayăvìă
nằmătrongă1ăcөmăkinhătӃăvƠăcóărҩtăítăcácăngƠnhăphөătrợă- đặcăbiӋtălƠăcácăngƠnhăchӃăbiӃnă(víădөănhѭăgӛ).ă 

3.2.1.3 Th˱ơng mại – Dịch vụ  

Nĕmă2010,ăhoҥtăđӝngăthѭѫngămҥiăvƠădịchăvөăcӫaăHƠăTƿnhăđóngăgópăchѭaăđӃnă0,7%ătổngăgiáătrịăkhuăvӵcănƠyăcӫaă
toƠnăquӕcă– soăvớiămӭcăđóngăgópăcӫaăGDPătӍnhăchoăGDPătoƠnăquӕcălƠă0,8%.ăMặcădùă1/3ăgiáătrịăkhuăvӵcăthѭѫngă
mҥiăvƠădịchăvөăcӫaăHƠăTƿnhăđӃnătừăbánălẻăvƠăbánăbuôn,ăhoҥtăđӝngăthѭѫngămҥiăӣăHƠăTƿnhăcònănhӓălẻăvƠăchӫăyӃuă
ӣăquyămôăhӝăgiaăđình.ăHӋăthӕngăbánăbuôn,ăbánălẻăhiӋnăđҥiănhѭ:ăsiêuăthị,ătrungătơmăthѭѫngămҥi,ăvvătrênăđịaăbƠnă
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tӍnhăcònăquáăítăvӅăsӕălѭợng,ănhӓălẻăvӅăquyămô,ăchѭaătѭѫngăxӭngăvớiăvaiătrò,ătínhănổiătrӝiăcӫaănóăcũngănhѭăchѭaă
đápăӭngăyêuăcҫuăphátătriӇnăthѭѫngămҥiănӝiăđịaăvĕnăminh,ăhiӋnăđҥi,ăphөcăvөăyêuăcҫuăsҧnăxuҩtăvƠătiêuădùngăngƠyă
cƠngăphongăphú,ăđaădҥngăcӫaănhơnădơn.ăCácămôăhình bánăbuôn,ăbánălẻăchӫăyӃuăvẫnălƠăcácămôăhình truyӅnăthӕngă
cӫaănӅnăsҧnăxuҩtăhƠngăhoáănhӓ; các mô hình bánăbuôn,ăbánălẻăhiӋnăđҥiăchѭaănhiӅu,ăchѭaăđѭợcătổăchӭcăchặtăchӁă
theo các hình thӭcăvƠăcҩpăđӝăphùăhợpăđƣăgơyătácăđӝngăxҩuăđӃnălѭuăthôngăhƠngăhoá.ăHӋăthӕngădoanhănghiӋp,ăhӋă
thӕngăthѭѫngănhơn,ă tổăchӭcăkênhălѭuăthôngătừănѫiăphátă luồngăhƠngăđӃnănѫiă tiêuăthөăcuӕiăcùngăcònăquaănhiӅuă
trungăgianălƠmăchoălѭuăthôngăhƠngăhoáăchậmăchҥp,ăgiҧmăsӭcăcҥnhătranh,ăgơyăhѭăhӓngăsҧnăphẩmăkhiăvậnăchuyӇn.ă
ThѭѫngămҥiăӣăHƠăTƿnhădoăđóăchӍăđóngăgópă1ăphҫnănhӓăvƠoănӅnăkinhătӃăchungăcӫaăcҧănѭớc.ăKhoҧngăcáchăxaătừă
tӍnhătớiăcácătrungătơmăthѭѫngămҥiălớnăvƠăthiênătaiăthѭӡngăxuyênăxҧyăraăcũngălƠmăgiҧmăkhҧănĕngătậnădөngăcácăcѫă
hӝiăthѭѫngămҥiălớn.ăVӅădịchăvө,ăngƠnhăduălịchăHƠăTƿnhăcũngăphҧiăđӕiămặtăvớiănhiӅuătháchăthӭcăsoăvớiăcácătrungă
tơmăduă lịchăkhácăcӫaăquӕc giaănhѭătháchă thӭcăvӅăkhíăhậu,ăcóă tѭѫngăđӕiă ítăđiӇmăkhácăbiӋtă tíchăcӵcăsoăvớiăđịaă
phѭѫngăkhác.ăGiaoăthôngăkhôngăthuậnălợi,ăcácăvҩnăđӅăvớiăhҥătҫngăđiӋnăcҩpănѭớc,ăđӝiăngũălaoăđӝngăkhôngăđѭợcă
đƠoătҥoăcƠngălƠmăcҧnătrӣăsӵăphátătriӇnăcӫaăkhuăvӵc.ăDoăđó,ăcácăđiӇmăduălịchăhҫuănhѭăchѭaăđѭợcăphátătriӇnăhӃtă
tiӅmănĕng. 

3.2.1.4 Môi tr˱ờng kinh doanh và đầu t˱ 

MặcădùăHƠăTƿnhăcóăxӃpăhҥngăcaoăvӅăchӍăsӕăPCI, hoҥtăđӝngăkinhădoanhăӣătӍnh cònăthҩp.ăCácădoanhănghiӋpăvẫnă
gặpăphҧiătìnhătrҥngăkhóătiӃpăcậnătínădөng,ăngѭӡiălaoăđӝngăthiӃuăkỹănĕngăkinhădoanhăvƠăchѭaăđѭợcăđƠoătҥoăđӇă
hoҥtăđӝngăhiӋuăquҧănhҩt.ăThịătrѭӡngătƠiăchínhăđịaăphѭѫngăcóăquyămôănhӓălƠmăhҥnăchӃănguồnăvӕnăcungăcҩpăchoă
cácădoanhănghiӋpănhӓăvƠăyêuăcҫuăthӃăchҩp đӇăvayănợăcao.ăNhìnăchung,ătổngăquanătìnhăhình kinhătӃăӣătӍnhăđƣăcҧnă
trӣăcѫăhӝiăkinhădoanh.ăTuy nhiên, tӍnh đƣăchӫăđӝngătổăchӭcăcác cuӝcălƠmăviӋc giӳaăVCCIăvƠăcӝngăđồngădoanh 
nghiӋpăcӫaătӍnhăvớiămөcătiêuăcҧiăthiӋnămôiătrѭӡngăkinhădoanh.ăĐơyălƠămӝtăbѭớcăđiăđúngăhѭớng. 

3.2.1.5 Khoa học và Công nghệ 

NhìnăchungăhoҥtăđӝngăkhoaăhọcăvƠăcôngănghӋăcӫaătӍnhăvẫnăcònănhӳngăhҥnăchӃ,ăyӃuăkém,ăchѭaăđápăӭngăvớiăyêuă
cҫuălƠănӅnătҧngăvƠăđӝngălӵcăphátătriӇnăKT-XH,ăchѭaăgiҧiăđápăkịpăthӡiănhiӅuăvҩnăđӅăcӫaăthӵcătiӉnăcũngănhѭăyêuă
cҫuăcӫaăsҧnăxuҩtăvƠăđӡiăsӕng.ăMôiătrѭӡngăhoҥtăđӝngănghiênăcӭuăkhoaăhọc,ăthịătrѭӡngăkhoaăhọcăvƠăcôngănghӋ 
chѭaăphátătriӇn,ăcѫăsӣăhҥătҫng,ăkinhăphíăvƠăcácăđiӅuăkiӋnăđҧmăbҧoăchoăcôngătácănghiênăcӭu,ăӭngădөngăkhoaăhọcă
vƠăcôngănghӋ cònănhiӅuăkhóăkhĕn.ăKӃtăquҧămӝtăsӕăđӅătƠi,ădӵăán,ămôăhình nghiênăcӭuăkhôngăcóăkhҧănĕngăӭngă
vƠoăthӵcătiӉnăđӡiăsӕngăhoặcămӝtăsӕăkӃtăquҧănghiênăcӭuăchѭaăđѭợcănhơnărӝng,ăsӭcălanătӓaăyӃu,ăhoҥtăđӝngătѭăvҩnă
chuyӇn giaoăcôngănghӋă,ăsӣăhӳuătríătuӋ,ătiêuăchuẩnăđoălѭӡngăchҩtălѭợngăcònăcóănhӳngăhҥnăchӃăvӅăcѫăsӣăvậtăchҩt,ă
nĕngălӵcăcungăcҩpăcácădịchăvөăchѭaăđápăӭngăyêuăcҫuăcӫaăxƣăhӝiăvƠăhӝiănhậpăquӕcătӃ.ăĐӝiăngũăcánăbӝăkhoaăhọcă
cóătrìnhăđӝăcaoăchѭaănhiӅu,ăcѫăcҩuătheoăngƠnhăchѭaăphùăhợp,ăthiӃuăcácăchuyênăgiaăđҫuăngƠnh,ănhҩtălƠăthiӃuăcánă
bӝătrẻăkӃăcậnăcóătrìnhăđӝăcao.ăĐҫuătѭăcӫaăxƣăhӝiăchoăkhoaăhọcăvƠăcôngănghӋ cònărҩtăthҩp,ăđặcăbiӋtălƠătừăkhuăvӵcă
doanhănghiӋp.ăSӕălѭợngănhƠăkhoaăhọcătrongătӍnhăcònăhҥnăchӃ,ăchӍăcóă1.223ăngѭӡi lƠmăviӋcătrongăcácăhoҥtăđӝngă
khoaăhọcăvƠăcôngănghӋ.ăHƠăTƿnhămớiăchӍăcóă3ătrѭӡngăcaoăđẳngăvƠă1ăđҥiăhọcăđƠoătҥoăvӅăcácăngƠnhăhóaăhọc,ăcôngă
nghӋăsinhăhọcăvƠăđiӋn.ăNgoƠiăra,ănhӳngăngѭӡiălƠmătrongăngƠnhănôngănghiӋpăcũngănhậnăthҩyăviӋcăthiӃuăápădөngă
côngănghӋăӣ tӍnh. 



 
  

  67 
Copyright © 2012 Monitor Company Group, L.P. — Confidential 
 

Ha Tinh SEDP 

3.2.2 Hạn chế Xã hội 

MặcădùăđƣăđҥtăđѭợcănhiӅuătiӃnăbӝălớnăvӅămặtăxƣăhӝi,ăHƠăTƿnhăvẫnăcònănhiӅuătháchăthӭcăliênăquanăđӃnăgiáoădөc,ă
khoaăhọcă– xƣăhӝi,ănghèoăđói,ăchĕmăsócăsӭcăkhӓeăvƠăvĕnăhóa.ăMặcădùănhӳngăhҥnăchӃănƠyălƠăkӃtăquҧăcӫaămӭcăđӝă
phátătriӇnăkinhătӃ cònătѭѫngăđӕiăthҩpăӣătӍnh,ăcácăyӃuătӕăkhácăcũngăcóăҧnhăhѭӣngăđӃnănhӳngăhҥnăchӃănƠy.ă 

3.2.2.1 Giáo dục và Đào tạo 

DùăđƣănơngăcaoăđángăkӇătỷ lӋănhậpăhọcăvƠăchҩtălѭợngădҥyăhọcătrongănhƠătrѭӡng,ăcѫăsӣăhҥătҫngăgiáoădөcăvƠăđƠoă
tҥoătoƠnătӍnhăvẫnăcònăyӃuăkém.ăMӝt sӕătrѭӡngăthiӃuăphòng học,ăthѭăviӋn,ăphòngăthíănghiӋm,ăphòngăcánăbӝ,ăsơnă
chѫi.ăCácăcѫăsӣăgiáoădөc,ăvíădөănhѭăĐҥiăhọcăHƠăTƿnhăvẫnăthiӃuăđҫuătѭ,ălƠmăhҥnăchӃăkhҧănĕngănơngăcҩpătrangă
thiӃtăbịăvƠăcѫăsӣăhҥătҫng.ăMặcădùătӍnhăđҥtăđѭợcănhiӅuăthƠnhătӵuăӣăbậcătiӇuăhọcăsongăthƠnhătíchăcӫaăhọcăsinhătừă
sauăcҩpă3ăkhôngăcao.ăӢăcҩpătrungăhọcăphổăthông,ătỷălӋătӕtănghiӋpăhƠngănĕmăkháăcao.ăTuyănhiên,ătӍălӋăhọcăsinhă
nhậpăhọcăӣăcҩpăTHPTăchӍălƠă73,1%,ăthҩpăhѫnănhiӅuămӭcătrungăbìnhăcӫaăViӋtăNamălƠă83,8%ă(2009).ăMӝtăsӕăhọcă
sinh sinh viên cӫaătӍnh chọn điăhọcăӣăđịaăphѭѫngăkhác,ădẫnătớiăhiӋnătѭợngă―chҧyămáuăchҩtăxám‖.ăQuyămôăhiӋnă
tҥiăcӫaăkhuônăviênăĐҥiăhọc HƠăTƿnhăchӍăchѭaăđҫyă7ăhaăvớiăkhoҧngă100ăphòngăhọcăvƠăcònăthiӃuătrangăthiӃtăbịăhҥă
tҫngăthѭăviӋn,ăhҥătҫngăkỹăthuậtăvƠăxƣăhӝi.ăKhoҧngă90%ăsinhăviênăđҥiăhọcăhọcăӣăngoƠiătӍnh,ăhҫuăhӃtăhọăsauăkhiătӕtă
nghiӋpălƠmăviӋcăӣăđịaăphѭѫngăkhácădoăӣăHƠăTƿnhăkhôngăcóănhiӅuăcѫăhӝiăviӋcălƠmăphùăhợpăvớiăchuyênămônăcӫaă
họ.ăĐơyălƠănguyênănhơnădẫnăđӃnătӍă lӋădiăcѭăthӵcăhƠngănĕmălƠătrongăkhoҧngă0,13%ănĕmă2005ăvƠă-1,29%ă(gҫnă
16.000ăngѭӡi)ănĕmă2009. 

3.2.2.2 Việc làm và nghèo đói  

Dùăđƣăgiҧmăđѭợcănghèoătrongăgiaiăđoҥnă2001-2010ă(tӍălӋănghèoăgiҧmătừă38,6%ănĕmă2006ăxuӕngăcòn12,7%ănĕmă
2010),ăHƠăTƿnhăvẫnătiӃpătөcăđӕiămặtăvớiătӍălӋănghèoăvƠăthҩtănghiӋpăcaoă(4,1%).ăThêmăvƠoăđó,ăthiênătaiăđƣălƠmătỷ 
lӋăhӝănghèoătĕngămҥnh.ăNgoƠiăra,ătӍnhăcóăkhoҧngă15.000ăngѭӡiăthҩtănghiӋpămӛiănĕm.ăĐiӅuănƠy,ăcùngăvớiătínhă
chҩtămùaăvөăcӫaăhoҥtăđӝngănôngănghiӋp,ăđƣălƠmătӍălӋădiăcѭăkhӓiătӍnhăӣămӭcăcao. 

3.2.2.3 Y tế 

HƠăTƿnhăđangăthiӃuăcánăbӝăyătӃ,ăbácăsỹăvƠăyătáăcóătrìnhăđӝ.ăNĕmă2010,ăsӕălѭợngăbácăsỹătrênă10.000ădơnăӣătӍnhălƠă
5,4ăsoăvớiătrungăbìnhăcҧănѭớcălƠă7,1ă.ăNgoƠiăra,ăcácăbӋnhăviӋnăcҩpătӍnhăcũngăthiӃuăchuyênăgiaăphөăkhoaăvƠăphẫuă
thuật.ăSӕălѭợngăyătá/10.000ădơnănĕmă2009ăӣăHƠăTƿnhălƠă7,6ă(nĕmă2010ătĕngălênă9,4)ăsoăvớiătrungăbìnhăcҧănѭớcălƠă
9,5.ăMặcădùătӍnhăđƣăcóă1ăsӕăchѭѫngătrìnhăѭuăđƣiăthuăhútăcácăđӕiătѭợngătrên,ăsӕăliӋuăchínhăthӭcăvẫnăchoăthҩyărҩtă
khóăkéoăcánăbӝăyătӃăcóănĕngălӵcăđӃnăvớiăHƠăTƿnhădoătӍnhăcònăhҥnăchӃăvӅămôiătrѭӡngăphátătriӇnănghӅănghiӋp,ă
thiӃuăcѫăhӝiătĕngăthêmăthuănhậpăquaălƠmătѭ,ăvƠăkhoҧngăcáchăxaătừăcácătrѭӡngăđҥiăhọc,ăcaoăđẳngăvƠătrungăhọcă
ngƠnhăchĕmăsócăsӭcăkhӓe.ăĐӝiăngũălaoăđӝngăcӫaăHƠăTƿnhăcũngăchѭaăđӫănĕngălӵcăgiҧiăquyӃtănhӳngăvҩnăđӅăphӭcă
tҥpănhѭăphẫuăthuật,ăsҧnăkhoaă– phөăkhoa vƠăbӋnhătruyӅn nhiӉm.ăCôngănghӋăsửădөngăӣăcácăcѫăsӣăchĕmăsócăsӭcă
khӓeătrongătӍnhăcũngăcònăhҥnăchӃ.ăNhiӅuăngѭӡiăbịăvҩnăđӅăsӭcăkhӓeănghiêmătrọngăthѭӡngăđiăkhámăchӳaăӣăngoƠiă
tӍnh. 

3.2.2.4 Văn hóa – Thể thao 

 Doăcѫăsӣăhҥătҫngăvĕnăhoáă– thӇăthaoăcònăhҥnăchӃ,ăHƠăTƿnhăchѭaăcóăđiӅuăkiӋnăphátăhuyănӅnăvĕn hoáăcӫaătӍnh. 
HiӋnătҥiăhҥătҫngăduălịchăcӫaătӍnhăcònărҩtănghèoănƠn.ăGiaoăthôngăkhóăkhĕn,ăítăkháchăsҥnăvƠăcácăloҥiăhình lѭuătrúă
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khácăđƣăgơyăkhóăkhĕnăchoăviӋcăphátătriӇnăduălịch đӃn cácăđiӇmăduălịchăvĕnăhóaănóiătrên. TӍnh đƣăcó mӝt Trung 
trâm vĕnăhóaăcҩpătӍnh mớiăđѭợcăđҫuătѭ, nhiӅu huyӋnăkhôngăcóăhҥătҫngăthӇăthaoăvƠăcôngătrìnhăđӫăsӭcăđĕngăcaiă
cácăhoҥtăđӝngălớn,ăđặcăbiӋtănӃuătổăchӭcăӣăngoƠiăthƠnhăphӕăHƠăTƿnh. 

3.3 Nguyên nhân  

3.3.1 Nguyên nhân có được lợi thế và thành công 

3.3.1.1 Nguyên nhân bên ngoài 

Thành côngăcӫaăHƠăTƿnhăgiaiăđoҥnăvừaăquaăphҫnănƠoăcóăthӇălƠăkӃtăquҧăcӫaătӕcăđӝătĕngătrѭӣngăcaoăchungăcӫaăcҧă
nѭớc.ăVíădө,ăviӋcăViӋtăNamăgiaănhậpăTổăchӭcăThѭѫngămҥiăthӃăgiớiănĕmă2007ăđƣăgópăphҫnălƠmătĕngălѭợngăđҫuă
tѭătrongănѭớc,ăkíchăthíchătĕngătrѭӣng.ăTừănĕmă2006ăđӃnănĕmă2010,ălѭợngăFDIăđĕngăkỦătheoăbáoăcáoăđƣătĕngă7ă
lҫnăsoăvớiăgiaiăđoҥnă5ănĕmătrѭớcăđó.ăNgoƠiăra,ăViӋtăNamăcóăvaiătròălớnăhѫnătrongăkinhătӃăquӕcătӃ,ăđҧmănhiӋmă
chӭcăvөăChӫătịchăASEANănĕmă2010.ăNhӳngăyӃuătӕănƠyăđƣăđóngăgópăvƠoămӭcătĕngătrѭӣngăchungăcӫaăcҧă63ătӍnhă
thƠnh,ătrongăđóăcóăHƠăTƿnh. 

3.3.1.2 Nguyên nhân bên trong 

UBNDătӍnhăHƠăTƿnhăđóngăvaiătròăthenăchӕtătrongăthƠnhăcôngăcӫaătӍnhăgiaiăđoҥnăvừaăqua.ăUBNDăđƣăgiҧiăquyӃtă
đѭợcăcácăvҩnăđӅăcҧăxƣăhӝiăvƠăkinhătӃăcӫaă tӍnhăđồngă thӡiă tíchăcӵcă thӵcăhiӋnănhӳngăcôngăviӋcă đӅăraă trongăquyă
hoҥchăphátătriӇnăkinhătӃăxƣăhӝiă2001-2010.ăĐiӅuănƠyăgiúpătӍnhănhanhăchóngăcҧiăthiӋnăđѭợcăcácăđiӅuăkiӋnăvƠătҥoă
cѫăsӣăđӇătiӃpătөcăthƠnhăcông.ăCôngătácătrênăcӫaăUBNDătӍnhăđѭợcătiӃnăhƠnhătrongăcùngăvớiăquáătrìnhăthӵcăhiӋnăkӃă
hoҥchăphátătriӇnăkhuăvӵcăvƠăcҧănѭớcătrongăcùngăgiaiăđoҥn.ăSӵăkiênătrìăvƠănӛălӵcăcӫaăUBNDătӍnhăđƣăgópăphҫnătҥoă
nênăthƠnhătӵuăkinhătӃă- xƣăhӝiăchungăcӫaăcҧătӍnh.ăNhӳngăkӃăhoҥchăgҫnăđơyăgiúpăHƠăTƿnhătậnădөngătӕtăhѫnănguồnă
tƠiănguyênăthiênănhiênăvƠăcácăđiӅuăkiӋnălợiăthӃ,ăvíădөănhѭăkӃăhoҥchăkhaiăthácămӓăsắtăThҥchăKhê,ăxơyădӵngăkhuă
liênăhợpăluyӋnăcánăthepăvƠăcҧngăSѫnăDѭѫngăcӫaăTậpăđoƠnăFormosa,ăcũngănhѭăkӃăhoҥchăphátătriӇnăkhuăkinhătӃă
VũngăÁngăthƠnhătrungătơmălớnăvӅăhoҥtăđӝngăcôngăđiӋn,ăcôngănghiӋpăchӃăbiӃnăӣăkhuăvӵcăBắcăTrungăbӝ. 

3.3.2 NguỔên nhân dẫn đến bất lợi và hạn chế 

3.3.2.1 Nguyên nhân bên ngoài 

HƠăTƿnhătiӃpătөcăphҧiăđӕiămặtăvớiăcácăđợtăthiênătaiălớnăvớiătҫnăsuҩtălớnăhѫnătrungăbìnhăӣăViӋtăNam.ăCácătrậnăbƣoă
lũăthѭӡngăxuyênăxҧyăraătrongăcácănĕmă2001-2010ălƠmăthiӋtăhҥiălớnăvӅăkinhătӃăvƠăgơy khóăkhĕnăchoăviӋcăcҧiăthiӋnă
điӅuăkiӋnăkinhătӃăxƣăhӝi.ăTrậnălũănĕmă2010ălƠătrậnălũănghiêmătrọngănhҩtă trongăthӡiăkỳănƠy,ă lƠmătӍnhăthiӋtăhҥiă
6.374 tỷăđồng.ăNgoƠiăra,ăHƠăTƿnhăcònăcóăđiӅuăkiӋnătӵănhiênănghèoănƠn,ăđҩtăgieoătrồngăcóănồngăđӝăacidăcaoăӣă
nhiӅuăvùng vƠănѭớcăbịănhiӉmămặnătrênătoƠnătӍnh.ăĐơyălƠănguyênănhơnăҧnhăhѭӣngătiêuăcӵcăđӃnănôngănghiӋpăvƠă
sӭcăkhӓeăngѭӡiădơnăӣănhiӅuăkhuădơnăcѭ.ăNgoƠiăcácănguyênănhơnă tӵănhiên,ăHƠăTƿnhăcònăphҧiăđѭѫngăđҫuăvớiă
nhӳngăvҩnăđӅăkinhătӃăvƿămôăchungăcӫaăcҧănѭớc,ă trongăđóăcóătỷ lӋălҥmăphátăcao.ăCuӝcăkhӫngăhoҧngătƠiăchínhă
trongăgiaiăđoҥnănƠyăđƣălƠmăhҥnăchӃăcѫăhӝiătĕngătrѭӣngăkinhătӃăxƣăhӝiătrongătӍnhăvƠătrênătoƠnăquӕc,ăđặcăbiӋtălƠăvӅă
đҫuătѭănѭớcăngoƠi.ăNguyênănhơnăcuӕiăcùngălƠădoăsӭcămҥnhăkinhătӃăcӫaăcácătӍnhătҥiăViӋtăNamăthѭӡng có liên 
quanăđӃnăkhoҧngăcáchătừăcácătrungătơmăkinhătӃălớn,ăHƠăTƿnhăӣăkháăxaăsoăvớiăHƠăNӝiăvƠăĐƠăNẵngăvƠăcóăGDPă
bìnhăquơnăthҩpănhҩtătrongăcácătӍnhănằmăgiӳaă2ăthƠnhăphӕălớnătrên.ă 
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3.3.2.2 Nguyên nhân bên trong 

 ViӋcăthiӃuănguồnălӵcătƠiăchínhăđƣăhҥnăchӃăkhҧănĕngăphátătriӇnăcӫaătӍnhătrongăgiaiăđoҥnănƠy.ăNguyênănhơnăchӫă
yӃuăcӫaăthӵcătrҥngănƠyălƠădoănӅnăkinhătӃăcònăkémăphátătriӇn.ăNgoƠiăra,ămôiătrѭӡngăkinhădoanhătrongătӍnhăcònăyӃuă
kémăsoăvớiăcácătӍnhăkhác.ăNĕmă2010ăHƠăTƿnhăxӃpăthӭă37ătrongă63ătӍnhăthƠnh.ăTӍnhăđƣăcóănhiӅuănӛălӵcăcҧiăthiӋnă
môiătrѭӡngăkinhădoanhătrongănhӳngănĕmăqua,ăvѭѫnălênăđӭngăthӭă7ăvӅăchӍăsӕăPCI. Tuy nhiên, cҧădoanhănghiӋpă
trongăvƠăngoƠiănѭớcăđӅuănhậnăthҩyăHƠăTƿnhăcònăcҫnăcӕăgắngăhѫnănӳaăvӅăchҩtălѭợngăđƠoătҥoălaoăđӝng,ăsӕălѭợngă
đѫnăvịăcungăcҩpădịchăvөăcông,ăviӋcăvẫnătồnătҥiăcácăchiăphíăkhôngăchínhăthӭc.ăNgoƠiăra,ăcácădoanhănghiӋpăcònă
chѭaătậnădөngăđѭợcătӕiăđaăcácăcѫăquanăphápăluậtăđӇăgiҧiăquyӃtătranhăchҩpăkinhădoanhăvƠăchӕngăquanăliêuăthamă
nhũng.ăBênăcҥnhăđó,ăđiӅuăkiӋnăhҥătҫngăcӫaăHƠăTƿnhătrongăđóăcóăgiaoăthôngăvậnătҧiăyӃuăkémăđƣălƠmăchùnăbѭớcă
cácănhƠăđҫuătѭăvƠădoanhănghiӋpătiӅmănĕngămuӕnăvƠoătӍnhăvƠălƠmăchiăphíăhoҥtăđӝngăcӫaăhọăcaoăhѫnăsoăvớiănhӳngă
đӕiătѭợngăcóăsẵnătrөăsӣătҥiăHƠăTƿnh.ăCácăkӃăhoҥchăcӫaăquӕcăgiaăvƠăcӫaătӍnhăcóăliênăquanăcҫnăđѭợcătuyênătruyӅnă
rӝngărƣiăvƠăthӵcăhiӋnăthƠnhăcôngăđӇăgiҧmăthiӇuănhӳngăvҩnăđӅătrên.ă 

3.4 Phân tích tình hình soăvӟi cҧănѭӟcăvƠăkhuăvӵcăDuyênăhҧiăBҳcăTrungăbӝ 

3.4.1 So sánh với cả nước 

HƠăTƿnhăchiӃmăgҫnă1,5%ădơnăsӕăvƠădiӋnătíchăcҧănѭớcăsongăchӍăđóngăgópăchѭaăđӃnă1%ăvƠoătổngăGDPăquӕc gia. 
TӍnhăhiӋnălƠă1ătrongănhӳngăđịaăphѭѫngăcóăthuănhậpăthҩpănhҩt,ăđӭngăthӭă53ătrênă63ătӍnhăthƠnh. 

3.4.2 So sánh với khu vực 

HƠăTƿnhănằmăӣăkhuăvӵcăDuyênăhҧiăBắcăTrungăbӝ.ăTrongăsӕăcácătӍnhăcӫaăkhuăvӵcănƠy,ăHƠăTƿnhăcóădơnăsӕălớnăthӭă
3ă(1,2ătriӋuăngѭӡi),ăđӭngăsau ThanhăHóaă(3,4ătriӋuăngѭӡi)ăvƠăNghӋăAnă(2,9ătriӋuăngѭӡi).ăHƠăTƿnhăcóădiӋnătíchă
5.997,18 km2,ăsoăvớiăNghӋăAnălƠă16.490ăkm2 và Thanh Hóa là 11.133 km2.ăKhuăvӵcănƠyăcóătӍălӋănghèoăcaoăthӭă
2ăcҧănѭớc.ăNĕmă2010,ătӍălӋănghèoăkhuăvӵcălƠă23,9%,ăchӍăthҩpăhѫnăkhuăvӵcăTơyăBắcă(29,4%)ăvƠăcaoăhѫnănhiӅuă
mӭcătrungăbìnhăcҧănѭớcălƠă14,2%.ăTrongăsӕă6ătӍnhăthƠnhăkhuăvӵcăDuyênăhҧiăBắcăTrungăbӝ,ăHƠăTƿnhănằm trong 
sӕăcácătӍnhănghèoănhҩt.ăNĕmă2010ătӍnhăcóătӍă lӋănghèoăcaoănhҩt,ă lênătới 26,1% (theoăcácătiêuăchíăđánhăgiáăcӫaă
chính phӫ).ăVӅăGDPăbìnhăquơn,ăHƠăTƿnhănằmătrongănhómă6ătӍnhănghèoănhҩtăkhuăvӵcănĕmă2009.ă 
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4 ĐánhăgiáăđiӇm mҥnh và hҥn chӃ trong phát tri Ӈn kinh t Ӄ- xã hӝi cӫaăHƠăTƿnhă
theo phѭѫngăphápănĕngălӵc cҥnh tranh 

TrongăphҫnănƠy,ăđánhăgiáănĕngălӵcăcҥnhătranhăcӫaănӅnăkinhătӃ HƠăTƿnh,ăsửădөngăKhungăphơnătíchăKimăcѭѫngă
cӫaăgiáoăsѭăMichael Porter nhѭăđƣănóiătrongăphҫnă1ăcӫaăbáoăcáoănƠy.ăCөăthӇ,ăsӁăđánhăgiáăthӃămҥnhăvƠăđiӇmăhҥnă
chӃăcӫaăHƠăTƿnhătheoă2ătiêuăchíălớnăsau: 

TәngăthӇăGiaiăđoҥnăphátătriӇn 

TiêuăchíănƠyăliênăquanătớiătổngăthӇămӭcăđӝăphátătriӇnăkinhătӃăhiӋnătҥi. ĐặcăbiӋtălƠ,ăphҫnănƠyăđánhăgiáăxemăliӋuă
kinhătӃăHƠăTƿnhă―lҩyăyӃuătӕăsẵnăcó/tƠiănguyênăthiênănhiênălƠmăđӝngălӵc‖,ătӭcălƠătӍnhăphөăthuӝcăvƠoăkhaiăthácătƠiă
nguyênăthiênănhiênăhoặcălaoăđӝngăgiáărẻăđӇătĕngătrѭӣng;ă‗lҩyăđҫuătѭălƠmăđӝngălӵc,‘ătӭcălƠătӍnhăđƣăchuyӇnăsangă
giaiăđoҥnătiӃpătheoăvớiătĕngătrѭӣngăkinhătӃăđѭợcăthúcăđẩyănhӡăđҫuătѭăvӕnăvƠăcôngănghӋăquyămôălớn,ăvíădөănhѭă
trongăcôngănghiӋpăchӃăbiӃnăvƠăsҧnăxuҩt;ăhayă―lҩyăsángătҥoălƠmăđӝngălӵc‖,ătӭcălƠătӍnhăđƣăchuyӇnăsangăgiaiăđoҥnă
cuӕiăcùngăvớiătĕngătrѭӣngăkinhătӃăđѭợcăthúcăđẩyănhӡăcôngănghӋămới,ăcácăsҧnăphẩmădịchăvөămớiăđѭợcăđổiămới,ă
phátăminhăvƠăphátătriӇnătҥiăHƠăTƿnh,ăsauăđóăđѭợcăxuҩtăđiătoƠnăquӕcăhoặcăraănѭớcăngoƠi. ThӵcăhiӋnăđánhăgiáănƠyă
giúpăxácăđịnhăhiӋnătҥiăHƠăTƿnhăđangăӣăgiaiăđoҥnănƠo,ănhӡăđóăđѭaăraăѭuătiênăphùăhợpăchoăgiaiăđoҥnăphátătriӇnătiӃpă
theoăcӫaătӍnh. 

NĕngălӵcăcҥnhătranhăcӫaăMôiătrѭӡngăkinh doanh kinhătӃăviămôătrongăTӍnh 

PhơnătíchăhiӋnătrҥngănĕngălӵcăcҥnhătranhăcѫăbҧnăcӫaătӍnhătheoăKhungăphơnătíchăKimăcѭѫngăcӫaăGiáoăsѭăMichael 
Porter(nhѭămôătҧătrongăphҫnă1.3). ĐiӅuănƠyăgiúpăxácăđịnhă(a) tiӅmănĕngăthӃămҥnhăchínhăcóăthӇătậnădөngăđӇăphátă
triӇnăbӅnăvӳngătrongătѭѫngălaiăcũngănhѭănơngăcaoănĕngălӵcăcҥnhătranhă(b) nhӳngălƿnhăvӵcăquanătrọngătӍnhăcҫnă
cҧiăthiӋnăđӇăđҧmăbҧoăcóăđѭợcămôiătrѭӡngăkinhădoanhăbӅnăvӳng,ăcҥnhătranhăvƠăchҩtălѭợngăcaoăgiúpăcácăcôngătyă
đҫuătѭăvƠăhoҥtăđӝngăhiӋuăquҧ,ănĕngăsuҩt.ăTheoăKhungăphơnătíchăKimăcѭѫng,ăsӁăphơnătíchăbӕiăcҧnhăkinhătӃăcӫaă
tӍnhătheoă4ăyӃuătӕăchính:ăyӃuătӕăquanătrọngăsẵnăcóă(tài nguyênăthiênănhiên,ăcѫăsӣăhҥătҫngăvậtălỦ,ăvƠăcѫăsӣăhҥătҫngă
mӅm)ămôiătrѭӡngăchínhăsách,ăbӕiăcҧnhăliênăquanăchoăchiӃnălѭợcădoanhănghiӋpăvƠăđӕiăthӫăcҥnhătranh,ăđiӅuăkiӋnă
cҫuăvƠătìnhătrҥngăcôngănghiӋpăliênăquanăvƠăphөătrợătrongătӍnh. CөăthӇălƠ,ătrongătiӇuăphҫnănƠy,ătrҧălӡiă4ănhómăcơuă
hӓiăphùăhợpănhҩtăđӇătìmăhiӇuăđơuălƠăyӃuătӕăcҥnhătranhăcѫăbҧnăcӫaă1ănӅnăkinhătӃăkhuăvӵcăhayăkinhătӃătӍnhănhѭăHƠă
Tƿnh,ădӵaătrênăkinhănghiӋmăvƠăcácănghiênăcӭuăcӫaăgiáoăsѭăMichael Porter: 

 ĐơuălƠăcácăyӃuătӕălợiă thӃăhiӋnăcóămƠăHƠăTƿnhăcóăthӇ tậnădөng?ăLợiăthӃătӵănhiên nào (vịă trí,ă trӳălѭợngă
khoángăsҧn,ăvv)ătҥoăraălợiăthӃăsoăsánhăchoăHƠăTƿnh?ăLiӋuăcácăcѫăsӣăhҥătҫngăvậtălỦăvƠăvƠăcѫăsӣăhҥătҫngă
mӅmăcӫaăHƠăTƿnhăcóă tҥoă lợiă thӃăchoă tӍnhăkhông, hayăđơyă lҥiăchínhă lƠănhӳngă lƿnhăvӵcămƠătӍnhăcҫnăcҧiă
thiӋn? 

 LiӋuăHƠăTƿnhăcóăsӣăhӳuămôiătrѭӡngăchínhăsáchăthuậnălợiăvƠăkhungăphápălỦăđẳngăcҩpăquӕcătӃăđӇătậnădөngă
đѭợcălợiăthӃăvӅăđiӅuăkiӋnăsẵnăcó,ăvƠăkhuyӃnăkhíchăcácăcôngătyăđҫuătѭăvƠăhoҥtăđӝngătrênăđịaăbƠnătӍnhă1ă
cáchăhiӋuăquҧăvƠănĕngăsuҩtăkhông?ăHƠăTƿnhăsoăvớiăcácătӍnhăthƠnhăkhácănhѭăthӃănƠoăvӅăkhíaăcҥnhănƠy?ă
ĐơuălƠălƿnhăvӵcăthӃămҥnhăvƠăđơuălƠălƿnhăvӵcăcҫnăcҧiăthiӋnătrongătӍnh? 

 ĐơuălƠălƿnhăvӵcănhuăcҫuăhiӋnătҥiămƠăHƠăTƿnhăđangăphөcăvөăquaăsҧnăphẩmăvƠădịchăvөăsҧnăxuҩtăraătrongă
tӍnhă(vd:ănhuăcҫuătrongănѭớc,ătrongăkhuăvӵcăhayăquӕcătӃ)?NhuăcҫuănƠyăcóălớnăkhông?ăkháchăhƠngătiêuă
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dùngăsҧnăphẩm,ădịchăvөăcӫaăHƠăTƿnhăcóăyêuăcҫuăsҧnăphẩmăchҩtălѭợngăcaoăkhông?ăụănghƿaăcӫaăviӋcănƠyă
vớiăsӵăphátătriӇnăhiӋnătҥiăvƠătѭѫngălaiăcӫaăHƠăTƿnhălƠănhѭăthӃănƠo? 

 HƠăTƿnhăcóăcácăcөmăngƠnhăcông nghiӋpăvƠăcôngătyăpháttriӇnătӕt,ăgiúpăthúcăđẩyătínhăhiӋuăquҧ,ănĕngăsuҩtă
vƠăđổiămớiăkhông?ăCөăthӇălƠ,ătrongănhӳngălƿnhăvӵcăhiӋnăchiӃmăphҫnălớnătỷătrọngăkinhătӃătӍnh,ăliӋuăcóăsӕă
lѭợngăđӫălớnăcácăngƠnhăcôngănghiӋpăliênăquanăvƠăphөătrợătrongătӍnhăđӇăgiúpăcácăcôngătyălớn,ănӃuăhọăđҫuă
tѭăvƠoătӍnh,ădӉădƠngătìmănguồnăđҫuăvƠoă(nguyênăliӋuăthô,ăhƠngăhóaă- dịchăvөătrungăgian,ălaoăđӝng,ădịchă
vөăhậuăcҫn,ăvv)ăhayăkhông?ă 

4.1 GiaiăđoҥnăphátătriӇnăcӫaăHƠăTƿnh 

Cũngăgiӕngătìnhăhình chungăcӫaăViӋtăNam,ăHƠăTƿnhăcóănӅnăkinhătӃ lҩy điӅuăkiӋnăsẵnăcóălƠmăđӝngălӵcă(Hình46). 
TrongăgiaiăđoҥnănƠy,ăcácălợiă thӃăcҥnhătranhălƠăcácăđiӅuăkiӋnăsẵnăcóăcѫăbҧnănhѭăvịă tríăđịaălỦ,ă tƠiănguyênăthiênă
nhiênăvƠălaoăđӝngăchiăphíăthҩp.ăCácănӅnăkinhătӃătrongăgiaiăđoҥnădӵaăvƠoăđiӅuăkiӋnăsẵnăcóăchӫăyӃuădӵaătrên chi 
phíăđҫuăvƠoăvƠăkhôngătiӃpăcậnăđѭợcătrӵcătiӃpăngѭӡiătiêuădùngăcuӕiăcùng.ăDoăđó,ănhӳngănӅnăkinhătӃănƠyăthѭӡngă
rҩtănhҥyăcҧmăvớiăchuăkỳăkinhătӃătoƠnăcҫu,ăphөăthuӝcăgiáăcҧăhƠngăhóaăvƠăbiӃnăđӝngătỷăgiá. 

CácăcôngătyătrongămӝtănӅnăkinhătӃălҩyăđiӅuăkiӋnăsẵnălàmăđӝngălӵcăcóăthѭӡngăcóăvaiătròăhҥnăchӃătrongăcácăchuӛiă
giáătrịăvƠăchӍătậpătrungăvƠoăcácăngƠnhăkhaiăthácătƠiănguyênăvƠăchӃăbiӃnărҩtăđѫnăgiҧn,ăsửădөngănhiӅuălaoăđӝng.ă
HiӋnănay,ăHƠăTƿnhăchӫăyӃuăkhaiăthácătƠiănguyênănhѭăcơyătrồngăhƠngăhoá,ăthӫyăhҧiăsҧn,ăgӛ,ăvƠăkhoángăsҧn.ăHƠă
TƿnhăđƣăbắtăđҫuămӝtăsӕăhoҥtăđӝngăchӃăbiӃnăsửădөngănhiӅuălaoăđӝng,ăvíădөăchӃăbiӃnăhҧiăsҧn,ătrӵcătiӃpăchoătiêuă
dùngătrongănѭớcăvƠăxuҩtăkhẩu.ăTuyănhiên,ăvớiăhiӋnătrҥngăcѫăsӣăvậtăchҩtăhҥnăchӃăvƠăchiăphíăvậnăchuyӇnăcao,ătӍnhă
khôngăthӇăluônăcҥnh tranhăhiӋuăquҧăđѭợcăvớiăcácătӍnhănằmăgҫnăcácătrungătơmăkinhătӃătrọngăđiӇmăcӫaăViӋtăNam.ă
CácăhoҥtăđӝngăvƠămặtăhƠngăphiăngoҥiă thѭѫngăcӫaăHƠăTƿnhăchӍăphөcăvөă duyănhҩtă thịă trѭӡngăđịaăphѭѫngă (thịă
trѭӡngăcóăgiáătrịăthҩp)ăthѭӡngăcóăgiáăcҧăcҥnhătranhănhѭngăchҩtălѭợngălҥiăkémăhѫn. 

Trongăthậpăkỷătới,ăHƠăTƿnhăcҫnăphҧiăchuyӇnăsangăgiaiăđoҥnăphátătriӇnătiӃpătheo:ănӅnăkinhătӃălҩyăđҫuătѭălƠmăđӝngă
lӵc.ăTrongăgiaiăđoҥnăphátătriӇnănƠyăhiӋuăquҧăsҧnăxuҩtătrӣăthƠnhăyӃuătӕăchiăphӕiălợiăthӃăcҥnhătranh.ăNӅnăkinhătӃă
baoăgồmănhiӅuăhoҥtăđӝngătrongăchuӛiăgiáătrịăvƠăcácăcôngătyăđịaăphѭѫngătiӃpănhậnăvƠăphátătriӇnădӵaătrênăcôngă
nghӋănѭớcăngoƠiăđӇăđaădҥngăhóaăhѭớngăvƠoăhƠngăhóaăsҧnăxuҩtăvƠădịchăvөăthѭѫngămҥi.ăCácăkhoҧnăđҫuătѭăđángă
kӇăđangătậpătrungăvƠoăxơyădӵngămӝtăhӋăthӕngăcѫăsӣăhҥătҫngăhiӋuăquҧ,ănơngăcaoătiӃpăcậnănguồnăvӕnăvƠăthiӃtălậpă
môiătrѭӡngăkinhădoanhăthơnăthiӋn.ăSauă1ăthӡiăgian,ămongămuӕnăcӫaăHƠăTƿnhălƠăcácăsҧnăphẩmăvƠădịchăvөătrӣănênă
tinhăviăhѫnăđӇătҥoăraănhӳngăcôngănghӋămớiăvƠăgiáătrịăđӝcăđáo,ăgiúpăchuyӇnănӅnăkinhătӃăsangăgiaiăđoҥnălҩyăsángă
tҥoălƠmăđӝngălӵcăphátătriӇn. 

Hình46:ăCácăgiaiăđoҥnăPhátătriӇnăCҥnhătranh 
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4.2 NӅnătҧngăkinhătӃăviămô 

BáoăcáoănƠyăcóăthӇătiӃnăhƠnhăphơnătíchăvӅăcácăđiӅuăkiӋnăkinhătӃăviămôătҥiăHƠăTƿnhăthôngăquaăápădөngăMôăhình 
KimăcѭѫngăcӫaăGiáoăsѭăMichaelăE.ăPorter.ăPhҫnătiӃpătheoăsӁăđѭaăraămӝtăcáiănhìnătổngăquanăcҩpăđӝăcaoăcӫaăcácă
điӅuăkiӋnăvӅăyӃuătӕăsẵnăcó,ămôiătrѭӡngăkinhădoanh,ăđiӅuăkiӋnăcҫuăvƠăhiӋnătrҥngăcӫaăcácăngƠnhăcôngănghiӋpăphөă
trợăvƠăliênăquanătrongătӍnh. 

4.2.1 Điều kiện về Ổếu tố sẵn có 

Ӣăđơy,ăđánhăgiáă1ăsӕ yӃuătӕăquanătrọngăliênăquanătớiălợiăthӃătӵănhiênăvƠăcѫăsӣăhҥătҫngăcӫaătӍnh,ăđồngăthӡiăxácă
địnhănhӳngătiӅmănĕngăthӃămҥnhăchӫăchӕtăcùngăcácălƿnhăvӵcăcҫnăcҧiăthiӋnăliênăquanătớiăcácăyӃuătӕănƠy.ăCácăyӃuă
tӕănƠyăgồmă(a)ălợiăthӃătӵănhiênă(vịătríăđịaălỦ,ătrӳălѭợngăkhoángăsҧn,ăquỹăđҩt,ătƠiănguyênăliênăquanătớiănѭớcăvƠă
biӇn,ăđịaăhình,ăkhíăhậu,ăđiӅuăkiӋnăthổănhѭỡng,ăđӝăcheăphӫărừng),ă(b)ăcѫăsӣăhҥătҫngăvậtălỦă(giaoăthông,ăđiӋn,ăviӉnă
thông)ăvƠă(c)ăcѫăsӣăhҥătҫngămӅmă(vӕn,ăgiáoădөc,ăyătӃ,ănguồnăcungăvƠăchҩtălѭợngălaoăđӝng).ăTrongăcácăđoҥnădѭớiă
đơy,ăliӋtăkêătrѭớcăhӃtălƠăcácătiӅmănĕngăthӃămҥnhăvƠălợiăthӃ,ăsauăđóălƠăđiӇmăyӃuăvƠătháchăthӭcăcӫaătӍnhăliênăquană
tớiănhӳngăyӃuătӕ.ă 

Monitor đƣăxácăđịnhă10ătƠiăsҧnăquanătrọngămƠătӍnhăcóăvƠăsӁălƠăđӝngălӵcăchoătĕngătrѭӣngătrongătѭѫngălai. CөăthӇă
là: 

 Vị trí Chiến l˱ợc: HƠăTƿnhăcóămӝtăvịătríăchiӃnălѭợc,ănằmăgiӳaăHƠăNӝiăvƠăĐƠăNẵng.ăTӍnhăcóăvịătríăđịaălỦăthuậnă
lợiăđӇăphөcăvөăLƠoăvƠăĐôngăBắcăTháiăLan,ăvớiăcửaăkhẩuăCҫuăTreoăgiúpăHƠăTƿnhătiӃpăcậnătrӵcătiӃpăTrungă
LƠo.ăHƠăTƿnhănằmăӣăvịătríăcóăkhoҧngăcáchătӕtăgiӳaăcácătrungătơmăkinhătӃălớnăcӫaăViӋtăNamă– HƠăNӝiăvƠăĐƠă
Nẵng,ăchӍăcáchăchѭaăđҫyă400kmăvƠăcóăthӇătiӃpăcậnăbằngăcácăchuyӃnăbayătừăsơnăbayătҥiăkhuăvӵc,ăbằngăđѭӡngă
bӝăhoặcăbằngăđѭӡngăsắt.ă 

Hình47: Các tuyӃnăđѭӡngătӯăHƠăTƿnhăđiăLƠoăvƠăcácăvùngăxaăhѫnăphíaăTơy 

 

Nguồn:ă―NghiênăcӭuăQuyăhoҥchăPhátătriӇnăThakekă– VũngăÁngăgiӳaăLƠoăvƠăViӋtăNam‖,ăViӋnăPhátătriӇnăNhậtăBҧnă(2010)ă 
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 Nguồn tài nguyên khoáng sản giàu có là một tiềm năng thế mạnh quan trọng của tỉnh: MӓăsắtăThҥchăKhêă
vớiătrӳălѭợngă544 triӋuătҩn, ngoƠiăraătӍnhăcònăcóănhiӅuăkhoángăsҧnăkhácănhѭăvƠng,ăthiӃcăvƠăthanăđá.ăHƠăTƿnhă
cóăcѫăhӝiăkhaiăthácălợiăthӃănƠyăvƠăphátătriӇnăhoҥtăđӝngăchӃăbiӃnădӵaătrênănguồnătƠiănguyên. 

 Diện tích đất sẵn có cho phát triển: GiáăđҩtăӣăHƠăTƿnhătѭѫngăđѭѫngăgiáăđҩtăӣăkhu vӵcăvƠăcҥnhătranhăsoăvớiă
cácătrungătơmăcôngănghiӋpăvƠăđôăthịătrọngăđiӇmătҥiăViӋtăNam.ăTӍnhăcònăđӫăđҩtăphiănông nghiӋp vƠăđҩtăcóă
liênăquanăchoăphátătriӇn. 

 Độ che phủ rừng lớn: DiӋnătíchăcheăphӫărừngăcӫaăHƠăTƿnhătĕngătừă34%ănĕmă1998ălênă52,8%ăvƠoănĕmă2010ă
vƠătrӳălѭợngărừngătӵănhiênălớn,ăcóănhiӅuăloҥiăcơyăcóăthӇăkhaiăthácăgӛăhoặcăgópăphҫnăvƠoăsӵăđaădҥngăsinhăhọcă
vƠăbҧoăvӋămôiătrѭӡngăcӫaătӍnh.ă 

 Nhiều loài sinh vật biển phong phú: ĐѭӡngăbӡăbiӇnădƠiă137kmăcùngăcácădiӋnătíchănѭớcăngọtătrongănӝiăđịaă
vƠănѭớcălợăven biӇnăcӫaăHƠăTƿnhăđangăđѭợcăkhaiăthácăđӇănuôi trồng vƠăđánhăbắtăcá.ăHƠăTƿnhăcũngălƠămӝtă
tӍnhăcóăcҧngăbiӇnănѭớcăsơuăgҫnăvớiăcácătuyӃnăđѭӡngăvậnătҧiătƠuăthӫyălớnăcóăthӇăcậpăcҧngădӉădƠngăhѫnăsoăvớiă
cҧngăHҧiăPhòng.ăĐiӅuăkiӋnăđịaălỦăcӫaătӍnhăchoăphépăHƠăTƿnhăcó khҧănĕngătrungăchuyӇnăcácătƠuălớnălênătớiă
300.000 DWT. 

 Khả năng huy động vốn t˱ nhân: HƠăTƿnhă đƣă cóămӝtă khӕi lѭợngă đángă kӇă nguồnă vӕnă tѭă nhơnă vƠă doanhă
nghiӋpăđӇăđápăӭngănhuăcҫuăphátătriӇn.ăVíădө,ăđҫuătѭăcӫaăFormosaălƠă1ăvíădөătíchăcӵcănênăđѭợcănhơnărӝngăđӇ 
thuăhútăvӕnătѭănhơnătrongătѭѫngălai. 

 Nguồn điện sẵn có: ViӋcăxơyădӵngăcácănhƠămáyănhiӋtăđiӋnăcóăthӇăgiúpătӍnhăthừaăđiӋnăvƠătậnădөngănguồnă
điӋnădѭăthừaănƠyăđӇăthuăhútăcácăngƠnhăcôngănghiӋpăđӃnăvớiăHƠăTƿnh. 

 Cơ sở hạ tầng viễn thông tốt: cѫăsӣăhҥătҫngăviӉnăthôngăHƠăTƿnh,ăđặcăbiӋtălƠăkӃtănӕiăđiӋnăthoҥiădiăđӝngăcóă
chҩtălѭợngătӕt.ăNӃuăphátăhuyăđѭợcăthӃămҥnhănƠy,ăHƠăTƿnhăcóăthӇăcungăcҩpăcácădịchăvөăchҩtălѭợngăcaoăđӇăhӛă
trợăcácăcөmăngƠnhăkhác,ăđồngăthӡiăgiúpătӍnhăkhaiăthácăcácăcѫăhӝiătrongălƿnhăvӵcăliênăquanănhѭăBPO / ITO 

 Giáo dục tiểu học và trung học tốt: HƠăTƿnhăvӕnăcóăthành tích cao vӅăchҩtălѭợngăgiáoădөcătiӇuăhọcăvƠătrungă
học.ăChínhăđiӅuănƠyăđƣăgiúpătӍnhăcóăđѭợcălӵcălѭợngălaoăđӝngăvớiătrìnhăđӝăgiáoădөcăphổăthôngăvӳngăvƠng.ă
LѭợngălaoăđӝngănƠyăsauănƠyăcҫnăđѭợcătiӃpătөcăđƠoătҥoăvƠătậpăhuҩnăsaoăchoăphùăhợpăvớiănhuăcҫuătừăcácăcөmă
ngƠnhăcӫaătӍnh.ăNgoƠiăra,ăgiáălaoăđӝngăcӫaătӍnhărҩtărẻ,ăchӍăbằngăkhoҧngăhѫnă60%ămӭcăchungăcҧănѭớcă(2010)ă
vƠăđѭợcăgiáoădөcătѭѫngăđӕiătӕtăđӃnăcҩpătrungăhọcăphổăthông. 

 Tiếp cận chăm sóc sức khoẻ ban đầu: HƠăTƿnhăđƣălƠmătӕtătrongăviӋcăcungăcҩpădịchăvөăchĕmăsócăsӭcăkhoẻă
banăđҫuăchoănhơnădơn.ăĐơyăcũngălƠăthӃămҥnhămƠătӍnhăcóăthӇăphátăhuyăđӇăcungăcҩpădịchăvөăhӛătrợătӕtăchoă
ngѭӡiădơnătrongătӍnhăcũngănhѭănhuăcҫuăcӫaăcácăcөmăngƠnhătrênăđịaăbƠn. 

Mặtăkhác,ăHƠăTƿnhăcũngăđangăcóănhӳngătháchăthӭcălớnăӣă1ăsӕălƿnhăvӵc: 

 Địa hình và khí hậu: HƠăTƿnhănằmăӣă1ătrongănhӳngăvùngăkhíăhậuăkhắcănghiӋtănhҩtăcӫaăViӋtăNamă- mùaăđông 
lҥnh,ămùaăhèăkhôănóng,ăvƠăthӡiăgianăcóăánhănắngăhҥnăchӃ.ăĐiӅuăkiӋnăkhíăhậuăkhắcănghiӋtăkӃtăhợpăvớiăcácă
thҧmăhọaătӵănhiênăthѭӡngăxuyên,ăđặcăbiӋtălƠălũălөt,ăgơyăthiӋtăhҥiăchoăsҧnăxuҩtănôngănghiӋpăcũngănhѭăsinhăkӃ.ă
Địaăhình cӫaăHƠăTƿnhăvớiănhiӅuăvùngămiӅnănúiăcũngăgơyăkhóăkhĕnăthêmăchoăphátătriӇnăsҧnăxuҩt. 
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 Điều kiện thổ nh˱ỡng của Hà Tĩnh khó khăn và không thuận lợi cho nông nghiệp năng suất cao: 1/5ădiӋnă
tíchăkhôngăphùăhợpătrồngătrọtăvƠăkhoҧngă2/3ăchӍăcóăchҩtălѭợngătrungăbìnhăhoặcădѭớiătrungăbình. 

 Khó khăn với quặng sắt Thạch Khê: QuặngăsắtăThҥchăKhêăchӭaă7%ăkӁmăkhôngăthӇăchӃăbiӃnăthƠnhăcôngăvớiă
côngănghӋălòăđӕtătiêuăchuẩn.ăQuặngăsắtănƠyăcҫnăcóăcôngănghӋăđặcăbiӋtăđӇăchӃăbiӃnăthƠnhăthép.ăNgoƠiăra,ă1ă
khӕiălѭợngălớnăquặngănằmăsơuădѭớiăđҩtăvƠă1ăphҫnătrongăđóăkhôngăthӇătiӃpăcậnăvớiăcôngănghӋăhiӋnătҥi.ăNgayă
cҧăvớiălѭợngăquặngătiӃpăcậnăđѭợcăthìătӍnhăcũng gặpănhӳngătháchăthӭcăvӅăkỹăthuậtătrongăkhaiăthác. 

 Cơ sở hạ tầng vật chất và giao thông nghèo nàn: Cѫăsӣăhҥătҫngăvậtăchҩtăchѭaăđҫyăđӫ,ăchҩtălѭợngăkém.ăKӃtă
quҧălƠ,ăvịătríănằmăgiӳaă2ătrungătơmăkinhătӃăHƠăNӝiăvƠăĐƠăNẵngăgópăphҫnălƠmăchoăHƠăTƿnhăcóănĕngăsuҩtăkinh 
tӃăthҩp.ăMặcădùăvẫnănằmăӣăkhoҧngăcáchăhợpălỦăgiӳaă2ăđҫuătƠuăkinhătӃăcӫaăcҧănѭớc,ăHƠăTƿnhăchѭa xơyădӵngă
đѭợcăcácăkӃtănӕiăgiaoăthôngăthuậnătiӋnăđӇăthúcăđẩyătĕngătrѭӣngăvƠătӍnhălƠăđịaăphѭѫngănghèoănhҩtătrênăquӕcă
lӝă1AăgiӳaăHƠăNӝiăvƠăĐƠăNẵng. 

Hình 48:ăBҧnăđӗăvƠăGDPăbình quân các tӍnhădọcătuyӃnăQuӕcălӝă1AătӯăHƠăNӝiăđӃnăĐƠăNẵng,ă2009 

 
LѭuăỦ:ă1 KhoҧngăcáchătừăHƠăNӝiătínhătheoăkhoҧngăcáchăgiӳaăHƠăNӝiăvƠătrungătơmămӛiăvùng 
Nguồn:ăTổngăcөcăThӕngăkê;ăNiênăgiámăthӕngăkêăHƠăTƿnh;ăBҧnăđồăGoogle;ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 

 Thiếu nguồn lực ngân sách: VớiătìnhătrҥngăphátătriӇnăhiӋnătҥi,ăkinhătӃăHƠăTƿnhăhiӋnăkhôngăthӇăcóănguồnăthuă
ngơnăsáchăđӫăđӇăđápăӭngănhuăcҫuăđҫuătѭăcӫaătӍnh.ăTӍnhăphөăthuӝcănhiӅuăvƠoăChínhăphӫăTrungăѭѫngăvƠăcácă
nguồnăkinhăphíăkhácă(doanhănghiӋp,ăODA).ăĐơyălƠănguyăcѫăvƠătháchăthӭcăphҧiăđѭợcăquҧnălỦătrongătѭѫngălai. 

 Thiếu lao động có tay nghề cao và ng˱ời có tài di c˱ khỏi tỉnh: Mặcădùăgiáoădөcăphổăthôngăcóăchҩtălѭợngă
tӕt,ătӍnh lҥiăthiӃuănhơnăviênăkỹăthuậtălƠnhănghӅ,ăcũngănhѭăsinhăviênătӕtănghiӋpăđҥiăhọc.ăNӃu khôngăcóăđҫuătѭă
vƠoăđƠoătҥo,ăđơyăsӁălƠămӝtăhҥnăchӃătrongătѭѫngălaiăcӫaătӍnh.ăThӵcătrҥngănƠyăcƠngăkhóăgiҧiăquyӃtăhѫnădoăsӵădiă
cѭăthѭӡngăxuyênădiӉnăraăcӫaăngѭӡiăcóătƠi raăkhӓiăHƠăTƿnh.ă 

 Hệ thống y tế chuyên khoa chất l˱ợng kém: MặcădùăHƠăTƿnhăcóăthƠnhătӵuătӕtătrongălƿnhăvӵcăchĕmăsócăsӭcă
khoẻăbanăđҫu,ănhѭngătӍnhăvẫnăchѭaăcóăcѫăsӣăvậtăchҩtăvƠănĕngălӵcătӕiăѭuăđӇăcungăcҩpădịchăvөăyătӃăchuyênă
khoa. 
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4.2.2 Bối cảnh Chiến lược và cạnh tranh doanh nghiệp 

Ӣăđơy,ăđánhăgiáăchҩtălѭợngămôiătrѭӡngăchínhăsáchăvƠăkhungăđiӅuătiӃtăchoăcácăcôngătyăđҫuătѭăvƠăhoҥtăđӝngătҥiăHƠă
Tƿnh,ăvd:ăcôngătyăđҫuătѭăvƠoătӍnhăcóădӉădƠngăkhông?, vƠăthӵcăhiӋnăhoҥtăđӝngămӝt cáchăbӅnăvӳng,ăhiӋuăquҧ,ănĕngă
suҩt?.ăNӃuăkhôngăcóămôiătrѭӡngăchínhăsáchăvƠăkhungăđiӅuătiӃtăchҩtălѭợngăcao,ăviӋcătậnădөngăcácălợiăthӃătӵănhiênă
mƠătӍnhăcóăsӁăkhóăthӵcăhiӋnăđѭợcămӝt cáchăbӅnăvӳng.ăViӋcăgiúpădoanhănghiӋpăđҫuătѭăvƠăhoҥtăđӝngădӉădƠngăhѫnă
trongă tӍnhăsӁăđҧmăbҧoă lѭợngăđҫuă tѭă lớnăhѫn,ăđồngă thӡiă thúcăđẩyămӭcăđӝăcҥnhă tranhăcaoăhѫnăgiӳaăcácădoanhă
nghiӋpătrongătӍnh.ăĐiӅuănƠyătҥoăraăsҧnăphẩmăvƠădịchăvөăchҩtălѭợngăcaoăhѫnăchoăkháchăhƠng,ăvƠăđẩyămҥnhăđổiă
mới,ăápădөngăcácăphѭѫngăphápătӕt.ăDoăđó,ăviӋcăđánhăgiáătӍnhătheoăcácăyӃuătӕătrênălƠărҩtăquanătrọng. 

TheoăsoăsánhăvӅăChӍăsӕăNĕngălӵcăCҥnhătranhăcҩpătӍnhănĕmă2010,ăHƠăTƿnhăđƣăcҧiăthiӋnăđѭợc cҧăvịătríătrongăbҧngă
xӃpăhҥngăvƠăđiӇmăsӕăcӫaămìnhăvớiăcácătiêuăchíătrongăvƠiănĕmăqua.ăTuyănhiên,ămôiătrѭӡngăkinhădoanhăӣătӍnh vẫnă
cònăthuaăxaămôiătrѭӡngăkinhădoanhătӕtănhҩtăcӫaăViӋtăNam.ăĐơyăcóăthӇălƠămӝtărƠoăcҧnălƠmăchùnăbѭớcăcácănhƠă
đҫuătѭăvƠădoanhănhơn giaănhậpăthịătrѭӡng.ăHƠăTƿnhăhiӋnănayăxӃpăthӭă37ătrongă63ătӍnhăthƠnhătrongăcҧănѭớc (Hình 
48). Trѭớcăđơy,ămôiătrѭӡngăhƠnhăchínhăvƠăkinhădoanhăgơyătӕnăkémăhѫnăcӫaăHƠăTƿnhălƠmăgiҧmănhӳngălợiăthӃă
yӃuătӕăđƣănóiăӣăphҫnătrênăcӫaătӍnh,ăthӇăhiӋnăӣămӭcăđӝăđҫuătѭăthҩp.ăĐҫuătѭătrӵcătiӃpănѭớcăngoƠiăvƠoătӍnhănĕmă
2010ăchӍăchiӃmă14%ătổngăđҫuătѭ,ătĕngăsoăvớiă8%ăcӫaănĕmătrѭớc.ăTrongăkhiăđó,ăcácădoanhănghiӋpăvừaăvƠănhӓăđịaă
phѭѫngăkhôngăcóănhiӅuănguồnălӵcăđӇătáiăđҫuătѭăvƠoănӅnăkinhătӃ.ăKӃtăquҧălƠăHƠăTƿnhăchѭaătậnădөngăđѭợcăđҫyăđӫă
tiӅmănĕngăcӫaăcácăđiӅuăkiӋnăsẵnăcóăcӫaătӍnh. 

Tuyănhiên,ătrongăbҧngăxӃpăhҥngăPCIă2011,ăHƠăTƿnhăđƣăcóătiӃnăbӝăvѭợtăbậcătrongăthӡiăgianăqua,ăđặcăbiӋtălƠătrongă
giaiăđoҥnă2010ă- 2011.ăTừănĕmă2008ăđӃnă2011,ătӍnhăđƣătĕng 42ăbậcăvƠăhiӋnăđangăcóămôiătrѭӡngăkinh doanh vào 
loҥiătӕtănhҩtăcҧănѭớc,ăđӭngăthӭă7/ă63ătӍnhăthƠnhă(Hìnhă49). 

Hình49:ăChӍăsӕănĕngălӵcăcҥnhătranhăcҩpătӍnh cӫaăHƠăTƿnh, 2008 - 2011 

 

 

Ghiăchú:ăĐiӇmăđѭợcăchoătừă1-100,ăLƠoăCaiăđҥtăsӕăđiӇmăcaoănhҩtănĕmă2011:ă73,53. 
Nguồn:ăVCCI,ăPhơnătíchăcӫaăMonitor   
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TӍnhăhiӋnăđangăđҥtătrênămӭcătrungăbìnhăcҧănѭớcăvӅă8/9ătiêuăchíăđánhăgiáănĕngălӵcăcҥnhătranhă(Hìnhă50).ăĐángă
chúăỦălƠăHƠăTƿnhăđƣăcҧiăthiӋnăđángăkӇămôiătrѭӡngăkinhădoanhăvớiă01 bӝăphậnămӝtăcửaăliênăthông,ăxửălỦăđѫnăđĕngă
ký kinh doanh trong vòng 5 ngày làmăviӋc. 

Hình 50:ăChӍăsӕănĕngălӵcăcҥnhătranhăcҩpătӍnh,2011 

 
Nguồn:ăVCCI,ăPhơnătíchăcӫaăMonitorăă 

MặcădùăđƣăcóănhiӅuătiӃnăbӝăvӅăchӍăsӕăPCI,ănĕmă2011, HƠăTƿnhtiӃpătөcănằmădѭớiămӭcătrungăbìnhăvӅăthӇăchӃăphápă
luậtăvƠăcҫnăcҧiăthiӋnănhiӅuăvӅăđƠoătҥoălaoăđӝng,ăchiăphíăkhôngăchínhăthӭc,ădịchăvөăhӛătrợăkinhădoanh;ăxӃpăhҥngă
lҫnălѭợtăthӭă40, 21, 27 và 26 trongătổngăsӕă63 tӍnhăthƠnh. NӃuăcҧiăthiӋnăđѭợcăcácălƿnhăvӵcănóiătrênăvƠăduyătrìă
thƠnhătíchăӣănhӳngălƿnhăvӵcăkhác,ăHƠăTƿnhăsӁăcҧiăthiӋnăđѭợcămôiătrѭӡngăkinhădoanhăvƠăquaăđóătĕngăcѭӡngăhoҥtă
đӝngăkinhădoanhătrongătӍnh. Nĕmă2010, sӕălѭợngădoanhănghiӋp/ 1.000 dơnăvƠădoanhăthuăsauăthuӃăcӫaămӛiădoanhă
nghiӋpăđӅuăthҩpăhѫnănhiӅuătrungăbìnhăcҧănѭớcăvƠăđiăsauăcácătӍnhăkhácătrongăkhuăvӵcăbắcămiӅnătrungă(Hìnhă51). 
SӕălѭợngădoanhănghiӋpăítăӓiăcӫaătӍnhăcũngăkhôngăcóăđӝngălӵcăđӇănơngăcaoănĕngăsuҩtăvƠăđổiămới. 

Hình51:ăSoăsánhăgiӳaăcácăTӍnhăvӅăSӕălѭӧngăvƠăDoanhăthuăSauăthuӃăcӫaăDoanhănghiӋp,ă2010 

 

Nguồn:ăTổngăcөcăThӕngăkêăViӋtăNam:ă―ăCácădoanhănghiӋpăӣăViӋtăNamă9ănĕm đҫu thӃăkỷ‖;ăNiênăgiámăthӕngăkêăHƠăTƿnh 
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4.2.3 Các điều kiện về cầu. 

Ӣăđơy,ăđánhăgiáămӭcăđӝăvƠăchҩtălѭợngăcácănhuăcҫuăđѭợcăthӓaămƣnăbӣiăsҧnăphẩmăvƠădịchăvөăcӫaăHƠăTƿnh.ăThôngă
thѭӡng,ănhuăcҫuădoătӍnhăphөcăvөăcƠngălớn,ăquyămôăvƠătínhăhiӋuăquҧătrongăhoҥtăđӝngăcӫaădoanhănghiӋpăӣătӍnhă
cƠngăcao.ăNgoƠiăra,ănhuăcҫuănƠyăcƠngăphӭcătҥpăvƠăchҩtălѭợngăcƠngăcaoăthìăhƠngăhóaădịchăvөădoătӍnhăsҧnăxuҩtă
cũngăcƠngăcóăgiáătrị.ăĐiӅuănƠyăcònăgópăphҫnăthúcăđẩyăđổiămới.ăViӋcăhiӇuăđѭợcămӭcăđӝăvƠăđặcăđiӇmănhuăcҫuă
đangăđѭợcăphөcăvөăhiӋnănƠyăgiúpătӍnhăxácăđịnhă(a)ămӭcăđӝăvƠăđặcăđiӇmănhӳngănhuăcҫuăsӁăđѭợcăphөcăvөătrongă
tѭѫngălai,ă(b)ăcácălƿnhăvӵcătӍnhăcҫnăcҧiăthiӋnăđӇăđápăӭngănhӳngănhuăcҫuătrongătѭѫngălaiănóiătrên. 

HƠăTƿnhăhiӋnăđangălƠămӝtăthịătrѭӡngărҩtănhӓăvớiăthuănhậpăbìnhăquơnăđҫuăngѭӡiăthҩp,ă12,9ătriӋuăđồngă(2010). Do 
đóăsӭcămuaăcӫaăngѭӡiădơnăđịaăphѭѫngăcònăthҩp.ăNhuăcҫuăvӅăcácăsҧnăphẩmăđịaăphѭѫngălҥiăbịăhҥnăchӃăthêmădoă
mӭcăđҫuătѭătѭѫngăđӕiăthҩpătrênăđịaăbƠnătӍnhăvƠădoăcácănhƠăsҧnăxuҩtătrongănѭớcăítăgắnăkӃtăvớiănhauătrongăchuӛiă
giáătrị.ăViӋcăthuămuaăhƠngăcӫaăcҧădoanhănghiӋpăvƠăngѭӡiădơnăӣăđịaăphѭѫngăchӫăyӃuădӵaăvƠoăchiăphíănhiӅuăhѫnălƠă
chҩtălѭợngăsҧnăphẩm.ăTiӃpăcậnăcácăthịătrѭӡngăquӕcăgiaăvƠăquӕcătӃănóiăchungăcòn kémăvƠăxuҩtăkhẩuăhiӋnătҥiăchӫă
yӃuălƠăhƠngăhóaăchѭaăquaăchӃăbiӃn,ădoăđóănhuăcҫuăӣăngoƠiătӍnhăcũngăcóăxuăhѭớngăphөăthuӝcănhiӅuăvƠoăgiáăcҧ. 

ViӋc cácăthịătrѭӡngăđịaăphѭѫngăvƠăxuҩtăkhẩu rҩtăquanătơmătớiăyӃuătӕăgiáăcҧăkhiӃn doanhănghiӋpătҥiăHƠăTƿnhăvẫnă
chѭaăthӇăcҥnhătranhăbằngăcácăsҧnăphẩmăphӭcătҥpăhѫn.ăTuyănhiên,ăviӋcăcҧiăthiӋnăcѫăsӣăhҥătҫng,ăvíădөănhѭăquyă
hoҥchăcҧngăbiӇnănѭớcăsơuăvƠănơngăcҩpăđѭӡngăsắt,ăđѭӡngăbӝăsӁăgiúpătiӃpăcậnăthịătrѭӡngătiêuădùngălớnăvƠătrìnhăđӝă
caoăhѫn.ăCácăcөmăngƠnhămớiădӵăkiӃnăsӁătĕngămӭcăđӝăphӭcătҥpăcӫaăchuӛiăgiáătrịătҥiăđịaăphѭѫngăvƠătĕngătỷătrọngă
xuҩtăkhẩuăhƠngăhóaăđƣăchӃăbiӃn. 

4.2.4 Các cụm ngành, phụ trợ và liên quan. 

TrongăphҫnănƠy,ăđánhăgiáăsӵăphátătriӇnăcácăcөmăngƠnhăӣăHƠăTƿnh,ăđặcăbiӋtălƠăsӵăcóămặtăcӫaăcácăcөmăngành và 
phөătrợ liên quan.ăViӋcăphátătriӇnăcácăcөmăngƠnhăkhôngăchӍăbaoăgồmămӝtăvƠiădoanhănghiӋpălớnămƠălƠăcҧămӝt 
mҥngălѭớiărӝngălớnătổngăhợpăcácăcôngătyăkhácănhauăsҧnăxuҩtăkhôngăchӍăcácăsҧnăphẩmăchínhămƠăcònăcungăcҩpă
nhiӅuăyӃuătӕăđҫuăvƠoăcóăliênăquanăvƠăhӛătrợă(vdănguyênăvậtăliӋu,ăhƠngăhóaătrungăgian,ălaoăđӝng,ădịchăvөăhậuăcҫn,ă
dịchăvөămarketing).ăĐơyălƠămӝtăyêuăcҫuăcҫnăthiӃtăđӇăcácăcôngătyătrongăcөmăngƠnhăđóăhoҥtăđӝngăhiӋuăquҧ,ănĕngă
suҩt,ăchҩtălѭợng,ăcũngănhѭăthúcăđẩyăđổiămớiăgiӳaănhӳngăcôngătyătrongăcөm.ăӢăđơy,ăyӃuătӕănƠyăcҫnăđѭợcăđánhă
giáăđӇătӍnhătìmăraăđơuălƠălӛăhổngăhiӋnătҥiăvƠăcҫnăcӕăgắngănhѭăthӃănƠoăđӇăphátătriӇnăcácăcөmăngƠnhăѭuătiênătrongă
tѭѫngălai.ă 

TҥiăHƠăTƿnh,ăphátătriӇnăcөmăngƠnhăcònărҩtăhҥnăchӃăvƠăcөmăngƠnhăduyănhҩtăhiӋnăcóălƠănôngălơmăngѭănghiӋpăcũngă
chӍăcóărҩtăítăngƠnhăcôngănghiӋpăphөătrợăvƠăliênăquan.ăCөmănƠyăcóăđặcăđiӇmălƠăquyămôănhӓ,ăchĕnănuôiăhӝăgiaă
đìnhăvớiărҩtăítănhƠămáyăchӃăbiӃnăhiӋnănayătrênăđịaăbƠnătӍnh.ăTínhăliênăkӃtăcӫaăcөmăvớiăcácăchuӛiăgiáătrịăkhuăvӵcă
hoặcăquӕcăgiaăcũngărҩtăyӃu,ăchӫăyӃuăchӍăcungăcҩpăhƠngăhóaăthôăsѫ.ăSӵătĕngătrѭӣngăcӫaăcөmăbịăgiớiăhҥnădoătӍnhă
chѭaăcóăcácăngƠnhăphөătrợăvƠăliênăquanănhѭăgiaoăthông,ăgiáoădөc,ădịchăvөătƠiăchính. 

GiáoădөcăphổăthôngătrênăđịaăbƠnătӍnh,ăsӁăđѭợcătrìnhăbƠyăkỹăhѫnătrongăphҫnăsau,ăđҥtătiêuăchuẩnăquӕcăgiaănhѭngă
giáoădөcădҥyănghӅăvƠăgiáoădөcăđҥiăhọcăcònăkémăphátă triӇn.ăTrѭӡngăĐҥiăhọcăHƠăTƿnhămớiăchӍăđѭợcăthƠnhălậpă
chѭaălơu.ăGiáoădөcădҥyănghӅănóiăchungăítăgắnăvớiănhuăcҫuăcӫaăcôngănghiӋpăvƠăngѭӡiălaoăđӝngăđịaăphѭѫng. 

Trongănĕmă2010,ăHƠăTƿnhăcóă9ăchiănhánhăcҩpă1ăcӫaăcácăngơnăhƠngăthѭѫngămҥiă(5ăngơnăhƠngăthѭѫngămҥiănhƠă
nѭớcăvƠă4ăngơnăhƠngăcổăphҫnătѭănhơn)ăvớiă41ăphòngăgiao dịch,ămӝtăchiănhánhăcӫaămӝtăngơnăhƠngăchínhăsáchăxƣă
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hӝiătӍnhăvƠă15ăquỹătínădөng.ăTổngăcӝngăcácătổăchӭcătƠiăchínhănƠyăcungăcҩpă13.487ătỷăđồngătínădөngătrongănĕmă
2010,ăđápăӭngă79%ănhuăcҫuă tínădөngăcӫaă tӍnh4.ăMặcădùăquyămôăcӫaăcácă thịă trѭӡng tƠiăchínhăđịaăphѭѫngăvƠă
nguồnăvӕnăđangătĕng,ăcácădoanhănghiӋpăvừaăvƠănhӓătҥiăđịaăphѭѫngăvẫnăđangăgặpăkhóăkhĕnătrongă tiӃpăcậnătínă
dөng,ăchӫăyӃuădoăyêuăcҫuătƠiăsҧnăthӃăchҩpăcao.ăNgoƠiăra,ăviӋcăthiӃuăcácăphѭѫngăánăbҧoăhiӇmăchoăsҧnăxuҩtănôngă
nghiӋpă trênăđịaăbƠnă tӍnhă lƠmăchoăphҫnă lớnăcácădoanhănghiӋpă loă lắngăvӅăđiӅuăkiӋnă thӡiă tiӃtă vƠădịchăbӋnhăcơyă
trồng.ăChẳngăhҥn,ămӝtălѭợngălớnăhӝănôngădơnătrồngăbѭӣiăcӫaăhuyӋnăHѭѫngăKhêăđƣămҩtămӝtăphҫnătѭăsӕăcơyăbѭӣiă
cӫaămìnhădoădịchăbӋnh.ăTĕngăcѭӡngăchoăvayăvớiăcácăloҥiădoanhănghiӋpăkhácănhau trongătӍnhăvƠăhoƠnăthiӋnăhӋă
thӕngăkӃătoánătƠiăchínhădoanhănghiӋpăđịaăphѭѫngălƠăvҩnăđӅăcҩpăbáchăđӕiăvớiăHƠăTƿnhăđӇăđápăӭngămөcătiêuăphátă
triӇnăkinhătӃăxƣăhӝi. 

Hình52:ăTәngăkӃtăthӃămҥnhăvƠătháchăthӭcăchínhăcӫaăHƠăTƿnh 

 

 

 

                                                      
4 Phỏng vấn Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Hà Tĩnh 
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Nguồn:ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 

  

Điểmămạnh
 Trữ lượng khoáng sản lớn, đặc biệt là quặng sắt
 Quỹ đất còn tương đối lớn cho phát triển
 Vị trí Chiến lược
 T  lệ che phủ rừng lớn, thuận lợi cho phát triển đa 

dạng sinh thái và chế biến gỗ
 Tài nguyên biển và nước dồi dào
 Hạ tầng viễn thông tốt
 Giáo dục tiểu học và THCS tốt

Điểmăyếu
 Điều kiện thổ nhưỡng không thuận lợi
 Địa hình hiểm trӣ
 Hạ tầng kỹ thuật và giao thông chất lượng thấp
 Nguồn lực ngân sách còn hạn chế
 Thiếu lao động có tay nghề cao, tình trạng ngưӡi có 

năng lực đi làm việc ӣ nơi khác
 Đội ngũ cán bộ y tế chưa đạt yêu cầu

Đeădọaă
 Biến đổi khí hậu gây thiệt hại ngày càng nhiều về 

kinh tế 
 Thách thức lớn về kỹ thuật làm ảnh hưӣng việc khai 

thác mỏ sắt Thạch Khê
 Cạnh tranh thu hút vốn ngày càng gay gắt với các 

tỉnh xung quanh
 Rào cản pháp lý và các vấn đề khác còn tồn tại làm 

giảm đầu tư nước ngoài 

Cơăhӝiă
 Việc mӣ rộng các hành lang tiểu khu vực sông 
Mekong giúp đẩy mạnh thương mại với Thái Lan và 
Lào

 Cải thiện hạ tầng giao thông vận tải giúp tiếp cận tốt 
hơn các thị trưӡng trong và ngoài nước 

 Tốc độ đô thị hóa của cả nước tăng lên tạo môi 
trưӡng thuận lợi hơn cho cả các doanh nghiệp và cá 
nhân
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5 Dӵ báo tácăđӝngăcӫaăbӕiăcҧnhătrongănѭӟcăvƠăquӕcătӃătӟiăphátătriӇnăkinhătӃă-xã 
hӝiăHƠăTƿnhătrongătѭѫngălai 

5.1 CácăxuăhѭӟngăphátătriӇnăvƠăkinhătӃăquӕcătӃăchӫăđҥo 

HƠăTƿnhăđangăđịnhăhình lҥiăxuăhѭớngăphátătriӇnăcӫaămìnhătrongănhӳngănĕmătới.ăCôngătácănƠyăsӁăcóăỦ nghƿaăquană
trọng đӕiăvớiătӍnhătrongăbӕiăcҧnhăcácăxuăthӃăquӕcătӃ,ăquӕcăgiaăvƠăkhuăvӵcăcóănhiӅuăthayăđổiăvƠătҥoănhӳngătácă
đӝngătừăbênăngoƠiăđӃnăsӵăphátătriӇnăkinhătӃăvƠăxƣăhӝiăcӫaătӍnh.ăMӝtăsӕăxuăhѭớngăchӫăđҥoăsӁăҧnhăhѭӣngăđӃnăđịnhă
hѭớngăcӫaătӍnhăbaoăgồm:ă 

 ViӋcăgiaănhậpăWTOăvƠătiӃpătөcămӣăcửaăcӫaănӅnăkinhătӃăViӋtăNam. 

 ViӋcăđҫuătѭăvƠămӣăcửaăTiӇuăvùngăsôngăMekongămӣărӝng,ăcóătácăđӝngăthúcăđẩyăthѭѫngămҥiăViӋtăNam-Lào. 

 CҥnhătranhăngƠyăcƠngăgayăgắtăđӇădƠnhăvӕnăđҫuătѭ.ăĐiӅuănƠyăliênăquanăđӃnăviӋcăphátătriӇnămôiătrѭӡngăkinhă
doanhăchҩtălѭợngăcao. 

 TiӃpătөcăthúcăđẩyăMөcătiêuăPhátătriӇnăThiênăniênăkỷăvƠăxoáăđóiăgiҧmănghèo. 

 ViӋcăgiaătĕngăđôăthịăhóaăcӫaăcácănѭớcăđangăphátătriӇn. 

 TĕngănguyăcѫăbiӃnăđổiăkhíăhậuăvƠămôăhìnhthӡiătiӃtăthayăđổi,ătậpătrungăvƠoăbҧoăvӋămôiătrѭӡngăvƠ phátătriӇnă
bӅnăvӳng.  

 XuăhѭớngăđẩyămҥnhăviӋcăthôngăquaăvƠăápădөngăcácătiêuăchuẩnăchҩtălѭợng,ăcôngănghӋ,ăthúcăđẩyăsángătҥoăvƠă
kinh doanh. 

5.1.1 Việc Gia nhập WTO 

LƠămӝtăphҫnătrongăchínhăsáchămӣăcửaăcӫaămình,ăViӋtăNamăđƣătrӣăthƠnhăthƠnhăviênăđҫyăđӫăcӫaăWTOăvƠoănĕm 
2007.ăĐiӅuănƠyăsӁăngƠyăcƠngămangălҥiănhiӅuălợiăthӃăchoăViӋtăNamăvӅătiӃpăcậnăthịătrѭӡng,ătĕngădòngăvӕnăđҫuătѭă
vào trongănѭớc,ăchuyӇnăgiaoăcôngănghӋ vƠăcѫăhӝiăđӇăcҧiăthiӋnănguồnănhơnălӵc. 

CөăthӇ,ăđӕiăvớiăViӋtăNam,ăđiӅuănƠyăsӁămangălҥiălợiăíchăchoăcácăngƠnh cóăđịnhăhѭớngăxuҩtăkhẩuănhѭămӝt sӕămặtă
hƠngănôngănghiӋp,ăhƠngămayămặcăvƠădӋtămay,ăgiƠyădép,ăđiӋnătử,ăvv.ăĐồngăthӡi,ămôiătrѭӡngăcҥnhă tranhătrongă
nѭớcăgiӳaăcácădoanhănghiӋpăđѭợcătĕngăcѭӡng.ăNguồnăđҫuătѭăӣăViӋtăNam,ăđặcăbiӋtălƠăthôngăquaăFDI,ăvƠoăcѫăsӣă
hҥătҫngăvƠăcácăngƠnhăcôngănghiӋpăcѫăbҧnă(víădөănhѭăsҧnăxuҩtăkimăloҥi),ăsҧnăxuҩtăvƠălắpărápăsӁătĕngămҥnh.ăĐồngă
thӡi,ăviӋcăgiaănhậpăWTOăcũngăsӁătҥoăápălӵcăthúcăđẩyăChínhăphӫăvƠăchínhăquyӅnăcácătӍnhăphҧiăcҧiăcáchăhƠnhă
chính, lƠmăchoăcácăchínhăsáchăvƠăthӫătөcăminhăbҥchăhѫn. 

TҩtăcҧănhӳngădiӉnăbiӃnătrênăđӅuăcóăliênăquanătrӵcătiӃpăđӃnănӅnăkinhătӃăHƠăTƿnh.ăHƠăTƿnhăcóăthӇăhѭӣngălợiănӃuă
tậnădөngăđѭợcătӕiăđaănguồnătƠiănguyênăthiênănhiên,ălӵcălѭợngălaoăđӝngăđѭợcăgiáoădөcătӕtăvƠăcѫăsӣăhҥătҫngăđƣă
quyăhoҥchăđӇăthuăhútăđҫuătѭ vƠoăđịaăbƠnătӍnh,ăđặcăbiӋtălƠătrongăcácăcөmăngƠnhăcóăliênăquanăcóăkhҧănĕngăhѭӣngă
lợiănhiӅuăhѫnătừăviӋcăgiaănhậpăcӫaăViӋtăNamăvƠoăWTO.ăĐồngăthӡi,ăHƠăTƿnhăcũngăcònănhӳngătháchăthӭcăvӅămôiă
trѭӡngăhƠnhăchínhăhiӋuăquҧăvƠăthơnăthiӋnăvớiănhƠăđҫuătѭăđӇăcóăthӇăcҥnhătranhăvớiăcácătӍnhăkhácăvƠăcácăđiӇmăđӃnă
mớiănổiăkhácătrongăkhuăvӵcăvƠătrênătoƠnăcҫuăvӅăđҫuătѭ. 
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5.1.2 Việc đầu tư và mở cửa hành lang tiểu vùng sông Mekong mở rộng 

HƠăTƿnh,ăvớiăvịătríăchiӃnălѭợcănằmăgiápăbiênăgiớiăLƠoăvƠăgҫnăphíaăĐôngăTháiăLan,ăcóăcѫăhӝiătrӣăthƠnhămӝtătrungă
tơmăthѭѫngămҥiăquanătrọngănӕiăliӅnăhƠnhălangăphíaăĐôngătheoăquyăhoҥchă(CônăMinhă- ThƠnhăphӕăHồăChíăMinh,ă
điădọcătheoăbӡăbiӇnăBắcă- NamătrongătӍnhăHƠăTƿnh)ăvớiăcácăhƠnhălangămiӅnăTrungă(CônăMinhă - Nha Trang / 
Sattahip,ăkӃtănӕiăLƠoăvớiăCam-pu-chiaăvƠăTháiăLan,ăvƠăđiăquaăVientiane,ăPakkading,ăBanăLaoăvƠăThakhekăcӫaă
LƠo,ăNongăKhaiăcӫaăTháiăLan).ă 

Hình53:ăTәngăquanăsángăkiӃnăphátătriӇnătiӇuăvùngăsông Mekong mӣărӝng 

 
LѭuăỦ:ăăă1 ChӍăgồmăVơnăNamăvƠăQuҧngăTơy;ă2 MөcătiêuădӵaătrênăỦăkiӃnăcӫaăADB,ăchoăbiӃtătӕcăđӝătĕngătrѭӣngăkinhătӃăGMSăsӁălƠă7%ăđӃnănĕmă2020;ă3 Giҧăđịnhătӕcăđӝă
tĕngătrѭӣngăgiӕngăgiaiăđoҥnă2010~2020 
Nguồn:ăADB,ăPOSRI,ăHợpătácăKinhătӃăGMS,ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 

ThѭѫngămҥiăgiӳaăViӋtăNamăvƠăTháiăLanăđƣăphátătriӇnănhanhăchóngătrongănhӳngănĕmăgҫnăđơy,ădӵăkiӃnăđҥtătrênă8ă
tỷăUSDătrongănĕmă2011ăvƠătrênă10ătỷăUSD trongătѭѫngălaiăgҫn.ăVớiăviӋcăTháiăLanălƠă1ătrongă10ăquӕcăgiaăhƠngă
đҫuăđҫuătѭăvƠoăViӋtăNam,ăvƠăhaiănѭớcăđƣăkỦăgҫnă30ăcôngăѭớcăvƠăthӓaăthuậnătrongănhiӅuălƿnhăvӵcănhѭăđҫuătѭ,ă
thѭѫngămҥi,ădu lịch,ănôngănghiӋp,ălơmănghiӋpăvƠăthӫyăsҧn,ă2ăbênăcóăcѫăsӣăvӳngăchắcăchoăsӵătĕngătrѭӣngănƠyă.ăVịă
trí chiӃnă lѭợcăcӫaăHƠăTƿnhăgiúpă tӍnhăcóăcѫăhӝiăhѭӣngă lợiă từăquanăhӋă thѭѫngămҥiănƠy,ăđồngă thӡiăngƠnhăcôngă
nghiӋpătrongătѭѫngălaiăcӫaătӍnhăsӁătìmăđѭợcăthịătrѭӡng tiӅmănĕngătrênăӣăkhắpălƣnhăthổăTháiăLan.ă 
  

Myanmar

12 tỷ USD 

Thái Lan

263 tỷ USD 

Lào

6 tỷ USD 

ViӋtăNam
92 ty USD 

Cambodia

10 tỷ USD 

TrungăQuốc1

101 tỷ USD

Tiểu vùng Mekong Mở rӝng (GMS) Tiềmnĕng phát triển trong tѭơng lai tiểu vùng
sông Mêkông mở rӝng

 DoăADBăkhởiăxѭӟngănĕmă1992

 Tậpătrungăvàoănângăcaoă3 yếuătốăcӫaămỗiă
quốcăgiaă(Kếtănối,ăCạnhătranh,ăCӝngăđӗng)
– C ng phát triển cơ sӣ hạ tầng liên quốc gia

– Xúc tiến thương mại trong các quốc gia để 
tăng trưӣng bền vững nền kinh tế khu vực

– C ng thiết lập khu kinh tế tại đưӡng biên giới 
chung

Tăng trưӣng 
Kinh tế 

Nhanh chóng

Đẩy mạnh 
Liên kết Thị 
trưӡng

 Đưăđҫuătѭă11 tỷănângăcҩpăhạătҫngă
giaoăthôngăvậnătҧiăliênăquốcăgiaă
(Đѭờngăsắt,ăĐѭờngăcaoătốc)
– Tiếp tục đầu tư trên 50 t  USD đến 
năm 2015

 Thànhălậpătrênă20 khuăkinhătếăliênă
khuăvực
– Giảm mạnh thuế và trợ cấp cho 

các công ty từ các nước thành viên

Toàn bộ nền 
Kinh tế  484 tỷ 

USD như 
“Một thị 
trường”

+13%

+7%

2001 202022010 20303

DựăbáoăTĕngătrѭởngăGDP

(Đơn vị: T  USD)

Hà Tĩnh

1.873

952

484
160
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Hình 54:ăThѭѫngămҥiăxuyênăbiênăgiӟiăViӋtăNamăậ Thái Lan 

 
Ghiă chú:ă Conă sӕă thѭѫngă mҥiă 2ă chiӅuă 2011ă dӵaă trênă dӵă báoă tĕngă trѭӣngă 28%ă vƠă giҧă địnhă đóngă gópă cӫaă xuҩtă - nhậpă khẩuă ӣă mӭcă ổnă định 
Nguồn:ăTổngăcөcăThӕngăkê, báoăchí,ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 

Đồngăthӡi,ăquanăhӋă thѭѫngămҥiăViӋtăNamă - LƠoăcũngăđangăđѭợcăđẩyămҥnh,ăѭớcă tínhăđҥtă2ă tỷăUSDăvƠoănĕmă
2015ăvƠă4,6ătỷăUSDăvƠoănĕmă2020.ăĐiӅuănƠyăcƠngăđѭợcăthúcăđẩyănhӡăquanăhӋăsongăphѭѫngăngƠyăcƠngăbӅnăchặtă
giӳaă2ănѭớc,ăvớiăviӋcădoanhănghiӋpăViӋtăNamăhiӋnăđƣăđҫuătѭătrênă3,5ătỷăUSDă– đӭngăthӭă2ătrongăsӕăcácăquӕcăgiaă
vƠăvùngălƣnhăthổăhiӋnăđangăđҫuătѭăvƠoăLƠo.ăHƠăTƿnhăcũngăcóăcѫăhӝiătậnădөngăvịătríăchiӃnălѭợcăđӇăgiƠnhăthêmăthịă
phҫnătrongăquanăhӋăthѭѫngămҥiănƠyă(Hình55). 

Hình55:ăDӵăbáo thѭѫngămҥiăViӋtănamă- Lào 

 
LѭuăỦ:ă1 Mөcătiêuăthѭѫngămҥiă2ăchiӅuătừăhọpăcҩpăcaoăcӫaă2ănѭớc.ăGiҧăđịnhăcánăcơnăxuҩtănhậpăkhẩuătớiănĕmă2015ăsӁătĕngăvớiătӕcăđӝătrungăbìnhănĕmăgiӕngătӕcăđӝă5ănĕmă
qua; 2 Dӵaătrênăgiҧăđịnhătӕcăđӝătĕngătrungăbìnhănĕmătừă2011~2020ăăsӁăgiӕngăvớiă5ănĕmăqua;ăă3 HӝiănghịăXúcătiӃnăĐҫuătѭ,ă4/2011 
Nguồn:ăăVietnamăToday,ăASEANăStatbook,ăTổngăcөcăThӕngăkê,ăEUROSTAT,ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 

863 1.030 1.314 1.514

2.374

3.744

4.471

7.171

2005 2007 2009 2011

Đơn vị: Tr USD

 Thái Lan là đối tác thương mại
lớn thứ 3 của Việt Nam trong
ASEAN

 Đến tháng 10/2011, Thái Lan có
257 dự án đăng ký tại Việt Nam, 
tổng vốn đầu tư 5,73 t $, xếp
thứ 10 trong 93 quốc gia đầu tư
tại Việt Nam

3.237

4.774

+16%

+23%

5.785

8.685

Thái Lan
- ViӋt Nam 

ViӋt Nam 
- Thái Lan

Yếu tố
chính

Triển vọng

 Quan hệ ngoại giao tích cực cho
thươngmại trong tương lai

– Hai bên đang thảo luận về
tăng cưӡng trao đổi hàng hóa, 
du lịch và hoàn thiện kết nối
giao thông trong khu vực GMS

 Các công ty lớn của Thái Lan
đang tăng cưӡng đầu tư tại Việt
Nam

– Cơ hội xa hơn cho hợp tác
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5.1.3 Cạnh tranh ngày càng gaỔ gắt để dành vốn đầu tư 

Trongănhӳngănĕmătới,ăHƠăTƿnhăcũngăphҧiăcҥnhătranhăđҫuătѭăvớiăcácătӍnhăkhácăvƠăcácăđiӇmăđӃnăkhácătrongăkhuă
vӵc.ăDoăđó,ătӍnhăcҫnăcóămôiătrѭӡngăkinhădoanhăvƠăcѫăsӣăhҥătҫngăchҩtălѭợngăcaoăcũngănhѭăcҫnăchӫăđӝng,ăthơnă
thiӋnăvớiănhƠăđҫuătѭăvƠăminhăbҥchătrongăcácăgiaoădịchăvớiăcácădoanhănghiӋp. 

5.1.4 Tiếp tục thúc đẩy mục tiêu Phát triển thiên niên kỷ(MDG) và Xoá đói giảm nghèo 

ViӋtăNamăđƣăđҥtăđѭợcănhiӅuăthƠnhătӵuăvớiăhҫuăhӃtăcácămөcătiêuăMDG,ăvƠăhoƠnăthƠnhămөcătiêuăvӅăxóaăđóiăgiҧmă
nghèoăvƠătỷălӋătửăvongătrẻăsѫăsinh.ăVớiăhҫuăhӃtăcácămөcătiêuăkhác,ăđҩtănѭớcăđặtămөcătiêuăhoƠn thƠnhăvƠoănĕmă
2015. 

HƠăTƿnhăcũngăđҥtăđѭợcănhiӅuătiӃnăbӝătrongănhiӅuămөcătiêuănêuătrên.ăTrѭớcămắt,ătӍnhăcҫnătiӃpătөcătheoădõi,ăcҧiă
thiӋnătiӃnăđӝăhoƠnăthƠnhăcácămөcătiêuănêuătrênăvƠăgiҧiăquyӃtăcácăvҩnăđӅăliênăquan.ă 

5.1.5 Vi ệc Gia tăng đô thị hóa của các nước đang phát triển 

DơnăsӕăthӃăgiớiătiӃpătөcăgiaătĕngăhƠngănĕm,ăvƠăcùngăvớiănó,ăcácăkhuăvӵcăngƠyăcƠngăđѭợcăđôăthịăhóaănhiӅuăhѫn.ă
Nhѭă thҩyă trongăHình56,ăhѫnă50%ădơnăsӕă thӃăgiớiă sӕngăӣăcácă thƠnhăphӕăvƠămӛiănĕmăcóă thêmă70ă triӋuăngѭӡiă
chuyӇnătừănôngăthônăraăcácăkhuăvӵcăthƠnhăthị.ăChơuăÁătiӃpătөcălƠănѫiăcóătӕcăđӝăgiaătĕngădơnăsӕăđôăthịănhanhă
nhҩt.ăNhìnăchung,ăcácăthƠnhăphӕăcóăthӇăđóngăgópăvƠoăsӵăphátătriӇnăkinhătӃăcaoăhѫnăđӕiăvớiăcácădoanhănghiӋpăvƠă
tҥoăraămôiătrѭӡngătíchăcӵcăhѫnăđӕiăvớiăcácăcáănhơn. 

Hình 56: Dơnăsӕăđô thӏăsoăvӟiădơnăsӕănông thôn trên thӃăgiӟiă, 1950-2050 (TriӋu ngѭӡi) 

 

Nguồn:ăBӝăphậnăDơnăsӕăcӫaăPhòngăKinhătӃă- Xƣăhӝi,ăBanăthѭăkỦăLiênăhợpăquӕc,ăTriӇnăvọngădơnăsӕăthӃăgiới:ăSửaăđổiănĕmă2008ăvƠăTriӇnăvọngăĐôăthịăhoáăThӃăgiới:ăSửaă
đổiă2009ă 

SӵăchuyӇnăđổiănhânăkhẩuăcӫaăViӋtăNamătheoăhѭớngăngƠyăcƠngăđôăthịăhóaăbắtăđҫuărõănétătừănĕmă2005,ăkhiăThƠnhă
phӕăHồăChíăMinhăđҥtădơnăsӕătrênă5ătriӋuăngѭӡi.ăViӋtăNamăvẫnăduyătrìătӕcăđӝăđôăthịăhóaănhanhăhѫnă250%ăsoăvớiă
giaătĕngădơnăsӕ.ăMặcădùătӕcăđӝătĕngătrѭӣngăӣăcácăthƠnhăphӕăđƣăđóngăgópăkhôngănhӓăvƠoăsӵăvậnăhƠnhăkinhătӃă
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mҥnhămӁăhѫnăcӫaăcҧănѭớc,ăquáătrìnhăđôăthịăhóaăcũngăgơyăraănhiӅuăvҩnăđӅăxƣăhӝiănhѭăsӵăquáătҧiăvƠăcácăđiӅuăkiӋnă
yătӃăthҩpăkém.ăMӝtăbáoăcáoănĕmă2007ătừăTrѭӡngăĐҥiăhọcăCôngănghiӋpăNanyangăcӫaăSingaporeăchoăthҩyăkhông 
mӝtăcѫăquanănƠoăӣăcҧăkhuăvӵcănhƠănѭớcăvƠătѭănhơnăcóăkhҧănĕngăcungăcҩpănhƠăӣăchoă50.000ăngѭӡiănhậpăcѭămӛiă
nĕmăvƠoăthƠnhăphӕăHồăChíăMinh.ăDoăđó,ătӕcăđӝăđôăthịăhóaăquáănhanhăđƣădẫnăđӃnăviӋcăgiaătĕngăcácăkhuăổăchuӝtă
nѫiăngѭӡiădơnăphҧiăđӕiămặtăvớiătìnhătrҥngăvӋăsinhăvƠăchҩtălѭợngăkhôngăkhíăthҩpăkém.ăTuyănhiên,ătheoăChѭѫngă
trìnhăĐịnhăcѭăDơnăsӕăcӫaăLiênăHợpăQuӕc,ăcácăkhuăổăchuӝtăcӫaăViӋtăNamăđƣăgiҧmătừă48%ănĕmă2000ăxuӕngăcònă
33,7%ănĕmă2010.ăNhìnăchung,ăcҧănѭớcăđƣăcóănhӳngăbѭớcătiӃnăđángăkӇătrongăviӋcăxóaăđói giҧmănghèoăvƠăđҥtă
đѭợcămӝtăsӕăMөcătiêuăPhátătriӇnăThiênăniênăkỷ.ăVớiăsӵăgiaătĕngămҥnhămӁăӣăcҧăcácăchӍăsӕăkinhătӃăvƠăcácăchӍăsӕăxƣă
hӝi,ăViӋtăNamăđangăhѭớngătớiăgiaătĕngăsӕălѭợngăcácătrungătơmăđôăthịăđóngăvaiătròălƠăđҫuătƠuăchèoăláiăsӵătĕngă
trѭӣngăcӫaăcҧănѭớc.ăCùngăvớiăThƠnhăphӕăHồăChíăMinh,ăcácăthƠnhăphӕălớnăkhácăbaoăgồmăHƠăNӝi,ăĐƠăNẵng,ăCҫnă
Thѫ,ăHҧiăPhòngăsӁătiӃpătөcămangălҥiănhӳngăkӃtăquҧăkinhătӃăcaoăhѫn.ă 

MặcădùăphҫnălớnădơnăsӕătӍnhăsӕngăӣăkhuăvӵcănôngăthôn,ăHƠăTƿnhăvẫnăsӁătiӃpătөcăphátătriӇnăcácăkhuăvӵc đôăthịă
lớn,ăsongăsongăvớiăviӋcănơngăcҩpăcácăthônăxómăvƠălƠngăxƣ.ăHѫnănӳa,ăHƠăTƿnhăsӁăthuăđѭợcăcácăkӃtăquҧăcaoăhѫnă
vӅăđҫuătѭăcѫăsӣăhҥătҫngădoăxuҩtăphátăđiӇmăcӫaătӍnhăthҩp.ăHƠăTƿnhăphҧiăđҧmăbҧoăsӁăthӵcăhiӋnămӝtăcáchănghiêmă
túcăcácăchiӃnălѭợcăđӇăvừaăđҥtăđѭợc lợiăíchăcӫaăquáătrìnhăđôăthịăhóaăvừaăgiҧmăthiӇuăđѭợcănhӳngătácăđӝngătiêuăcӵcă
tiӅmăẩnăvӅămặtăxƣăhӝiătrongăquáătrìnhăchuyӇnăđổiănƠy.ă 

5.1.6 Tăng nguy cơbiến đ͝i khí hậu và mô hình thời ti ết thaỔ đ͝i, tập trung vào bảo vệmôi trường, phát tri ển 
bền vững, an ninh lương thực và nước 

ViӋtăNam lƠănѭớcăđặcăbiӋtădӉăbịătácăđӝngătừăbiӃnăđổiăkhíăhậu.ăTớiănayăđƣăcóăhѫnă1ătriӋuăngѭӡiăӣăViӋtăNamăbịăҧnhă
hѭӣngămӛiănĕmădoă thiênă tai5,ăđồngă thӡiăcácă thҧmăhọaăkhíăhậuăđangăngƠyăcƠngănghiêmă trọngăhѫn.ăViӋtăNamă
cũngăđangătĕngănhanhăphát thҧiăkhíăgơyăhiӋuăӭngănhƠăkính,ălƠmănặngănӅăthêmăcácătháchăthӭcătoƠnăcҫu.ăLũălөt,ă
hҥnăhán,ămѭaăbƣoăxҧyăraăthѭӡngăxuyênăhѫn,ăҧnhăhѭӣngăđӃnăđӡiăsӕngăcӫaăngѭӡiănghèo,ătrongăkhiămӵcănѭớcăbiӇnă
dơngăsӁăҧnhăhѭӣngăđӃnăvùngăđồngăbằngăchơuăthổăsҧnăxuҩtăgҥoăViӋtăNam,ătácăđӝngăđӃnăanăninhălѭѫngăthӵcăvƠă
tiӃpăcậnăsửădөngănѭớcăsҥch.ăTheoădӵăbáoăcӫaăTổăchӭcăNôngăLѭѫngăLiênăHợpăQuӕc,ătínhăđӃnănĕmă2050,ănhuă
cҫuălѭѫngăthӵcăvƠăthӭcăĕnăgiaăsúcăcӫaăChơuăÁăsӁătĕngăgҩpăđôi.ăCácănӅnăkinhătӃănôngănghiӋpăӣăChơuăÁăsӁăphҧiă
đӕiămặtăvới nhӳngătháchăthӭcăvӅănĕngălӵcăsӁăsớmăcҧnătrӣăkhҧănĕngăcӫaăhọătrongăviӋcăđápăӭngănhuăcҫuălѭѫngă
thӵcăngƠyăcƠngătĕng.ăKhiăđҩtăvƠănѭớcăngƠyăcƠngăkhanăhiӃmăӣăChơuăÁăthìăcácănѭớcăsӁăphҧiă tậnădөngătriӋtăđӇă
nguồnălӵcăcӫaămìnhămӝtăcáchăhiӋuăquҧăvƠătiӃtăkiӋmăhѫn.ăHѫnănӳa,ăbiӃnăđổiăkhíăhậuăvƠăcácăthҧmăhọaăthӡiătiӃtăsӁă
tiӃpătөcătácăđӝngălênăcácănguồnăcungăcҩpălѭѫngăthӵcăvƠănѭớc. 

LƠănhƠăcungăcҩpăchӫăyӃuăcácăsҧnăphẩmăngũăcӕcăchoănӅnăkinhătӃătoƠnăcҫu,ăViӋtăNamăsӁăphҧiătiӃnăhƠnhăcácăbѭớcă
đӇătrangăbịăchoămìnhăkhҧănĕngăchӕng chọiăvƠăđӕiăphóăvớiăbiӃnăđổiăkhíăhậu.ăĐiӅuănƠyăđặcăbiӋtăquanătrọngăđӕiăvớiă
HƠăTƿnhăvƠăcácătӍnhălơnăcậnăӣăkhuăvӵcăduyênăhҧiăBắcătrungăbӝăvìăcácătӍnhănƠyăphҧiăthѭӡngăxuyênăđӕiămặtăvớiă
thiênătaiăliênătөcăhoƠnhăhƠnhăsuӕtăcҧănĕm.ă 

                                                      
5 Ѭớcătínhădơnăsӕăbịăҧnhăhѭӣngăbӣiăthiênătaiăcóăsӵăkhácănhau.ăConăsӕănƠyălҩyătừăbáoăcáoăLiênăHợpăQuӕcăvӅătiӃnătrìnhăđҥtăđѭợcăcácămөcătiêuăphátătriӇnă
thiênăniênăkỷăMDGăcӫaăViӋtăNam 
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5.1.7 Xu hướng đẩy mạnh việc thông qua và áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng, công nghệ, thúc đẩy sáng 
tạo và kinh doanh 

NgƠyăcƠngănhiӅuănӅnăkinhătӃămớiănổiăbắtăđҫuăcҥnhătranhăӣăcácăthịătrѭӡngălớnăhѫnăthuӝcăcácănѭớcăphátătriӇn.ăDoă
đó,ădoanhănghiӋpăӣăcácănӅnăkinhătӃămớiănổiăphҧiăđҧmăbҧoăchҩtă lѭợngăhƠngăhóaădịchăvөăđápăӭngăyêuăcҫuăcҫnă
thiӃtăđӇătiêuăthөăđѭợcătҥiăthịătrѭӡngăcácănѭớcăphátătriӇn.ăNgoƠiăra,ăthӃăgiớiăngƠyăcƠngăđѭợcătoƠnăcҫuăhóa,ădẫnăđӃnă
hợpătácăquӕcătӃărӝngărƣiăhѫnătrongălƿnhăvӵcăNC&PT.ăNhӳngănӛălӵcăhợpătácănƠyăđƣăthúcăđẩyăquáătrìnhăthiӃtălậpă
vƠăӭngădөngăcácăcôngănghӋămớiăvƠăsángă tҥo.ăTheoăsӕă liӋuăcӫaăNgơnăhƠngăThӃăgiới,ă trongăvòngă15ănĕmăqua,ă
ChơuăÁăđҥtătӕcăđӝătĕngătrѭӣngăcaoănhҩtăvӅăcácăhoҥtăđӝngăsángătҥoăsoăvớiăcácăkhuăvӵcăphátătriӇnăhѫnănhѭăChơuă
Ểu.ăĐiӅuănƠyăsӁăthúcăđẩyăhѫnănӳaăcácăsángăkiӃnăđӇăgiҧiăquyӃtăcácătháchăthӭcăgơyănhiӅuăápălӵcămƠăcácăquӕcăgiaă
nƠyăđangăphҧiăđӕiămặt.ăChẳngăhҥn,ăsӵăkhanăhiӃmălѭѫngăthӵcăngƠyăcƠngătĕng,ăđiӅuănƠyăđƣăđѭợcănóiăđӃnătrongă
phҫnătrѭớc,ăliênătөcăđѭợcăđẩyălùiănhӡătriӇnăkhaiăcácăcơyăhoaămƠuăcóăkhҧănĕngăchӕngăchọiătӕtăvƠăcôngătácăbҧoăvӋă
lѭѫngăthӵcăthӵcăphẩmătӕtăhѫn.ăTѭѫngătӵănhѭăvậy,ăviӋcăgiaătĕngănguyăcѫămắcăbӋnhăӣăcácănѭớcăthiӃuănguồnălӵcă
cũngăđѭợcăgiҧmăbớtănhӡăsӵăxuҩtăhiӋnăcӫaăcácăphѭѫngăphápăchẩnăđoánăyăhọcăhiӋuăquҧăhѫnăvƠăvắcăxinătӕtăhѫn. 

HƠăTƿnhăcҫn đҧmăbҧoălồngăghépănhӳngăcôngănghӋămớiănhҩtăvƠăbӅnăvӳng,ăthơnăthiӋnăvớiămôiătrѭӡng,ăđồngăthӡiă
tuơnăthӫănhӳngăquyăchuẩnăquӕcătӃătrongănhӳngălƿnhăvӵcăchínhămƠătӍnhăphátătriӇn,ăcũngănhѭătrongăviӋcăsửădөngă
cácănguồnălӵcăcӫaămình.ă 

5.2 Bӕiăcҧnhătrongănѭӟc:ăSӵ phát triӇnăkinhătӃăcӫaăViӋtăNam 

Trong 3 thậpăkỷăvừaăqua,ăViӋtăNamăđƣăcóănhӳngătiӃnăbӝ đángăkӇăvӅăkinhătӃ.ăCôngăcuӝcăđổiămớiăđƣ nơngătӕcăđӝă
tĕngătrѭӣngăGDPăbìnhăquơnălênătrênă5%/nĕmătrongăgiaiăđoҥnă1986ăđӃnă1997 tӕcăđӝătĕngătrѭӣngăổnăđịnhăӣămӭc 
6%ătừănĕmă1997ăđӃnănĕmă2006,ăvƠăsauăđóătiӃpătөctĕngăgҫnă5%/nĕm. GDPăbìnhăquơnăđҫuăngѭӡiăđҥtă1.168$ănĕmă
2010,ăvớiănhiӅuăthƠnhătӵuăđҥtăđѭợcătrongăgiҧmănghèo.ăViӋtăNamăđƣătrӣăthƠnhămӝt điӇmăđӃnăquanătrọngăvӅăđҫuă
tѭătrӵcătiӃpănѭớcăngoƠiă(FDI).ăTrongămӝt vƠiănĕmăqua,ăFDIăđƣăgia tĕngăӣăViӋtăNam,ănhѭătrìnhăbƠyătrongăhìnhă58 

Hình57:ăTĕngătrѭӣngăkinhătӃăViӋtăNamăthӡiăgianăqua 

 
Nguồn:ăNgơnăhƠngăThӃăgiới
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Hình 58:ăTәngăđҫuătѭătrӵcătiӃpănѭӟcăngoƠiăvƠoăViӋtăNam,ă1980ậ2009ă(TriӋuăUSD) 

 

Nguồn:ăHӝiănghịăcӫaăLiênăHợpăQuӕcăvӅăThӕngăkêăThѭѫngămҥiăvƠăPhátătriӇn (18/5/2011) 

Tuyănhiên,ăphátă triӇnăkinhă tӃăcӫaăViӋtăNamăchѭaă theoăhѭớngăhoƠnă toƠnăbӅnăvӳng,ămôiă trѭӡngăkinhă tӃăvƿămôă
khôngăổnăđịnhăvƠăchҩtălѭợngătĕngătrѭӣng,ăhiӋuăquҧ,ănĕngăsuҩtăvƠăsӭcăcҥnhătranhăcӫaănӅnăkinhătӃăđӅuăӣămӭcăthҩp.ă
PhátătriӇnăkinhătӃădӵaănhiӅuăvƠoăcácăđiӅuăkiӋnăsẵnăcóăchӭăkhôngăphҧiănhӡăphátătriӇnăchuyênăsơuăcácălƿnhăvӵcă
kinhătӃăcөăthӇ.ăNgoƠiăra,ăchҩtălѭợngănguồnănhơnălӵcăvƠăcѫăsӣăhҥătҫngăđƣăgơyăcҧnătrӣăchoăquáătrìnhăphátătriӇn. 

NhӳngăthӵcătӃătrênăcũngătѭѫngătӵăvớiăHƠăTƿnh.ăVìăvậy,ăcácăchínhăsáchăvƠăchiӃnălѭợcădoăHƠăTƿnhălӵaăchọnăphҧiă
gắnăkӃtăchặtăchӁăvớiăchiӃnălѭợcăquӕcăgiaăđӇăvѭợtăquaănhӳngărƠoăcҧnănƠy. 

Thángă2ănĕmă2011,ăkӃăhoҥchăphátătriӇnăkinhătӃăxƣăhӝiăcҧănѭớcăgiaiăđoҥnă2011–2020ăđƣăđѭợcăcôngăbӕ.ăChiӃnă
lѭợcăsѫăthҧoăđƣăvҥchăraăcácămөcătiêuăchungălƠă―quyӃtătơmăđѭaăViӋtăNamătrӣăthƠnhămӝtănѭớcăcôngănghiӋpăhiӋnă
đҥiăvƠoănĕmă2020;ăvớiămӝtănӅnăchínhătrịăxƣăhӝiăổnăđịnh,ădơnăchӫ,ăkỷăcѭѫngăvƠăđồngăthuận,ăđӡiăsӕngăvậtăchҩt và 
tinhăthҫn cӫaăngѭӡiădơn đѭợcănơngălênăđángăkӇ, nӅnăđӝc lập, chӫăquyӅn,ăthӕngănhҩtăvƠ toƠnăvẹnălƣnhăthổ đѭợcă
duyătrì,ăvịăthӃ cӫa ViӋt Nam trênătrѭӡngăquӕcătӃ tiӃpătөc đѭợcănơng cao, thiӃtălậpăcѫ sӣ vӳngăchắcăcho phátătriӇnă
mҥnhăhѫnănӳa ".TrongăchiӃnălѭợcăcóăđӅăraă3ăđiӇmăquanătrọngăđѭợcăxácăđịnhălƠ cácăbѭớcăđӝtăphá, giúp HƠăTƿnhă
địnhăhѭớng chiӃn lѭợc riêngăcӫaămình, baoăgồm:ă 

 TậpătrungătҥoăraămôiătrѭӡngăcҥnhătranhăcôngăbằngăvƠăthӵcăhiӋnăcҧiăcáchăhƠnhăchínhăđӇăcҧiăthiӋnăcácăcѫăchӃă
kinhătӃăthịătrѭӡngăđịnhăhѭớngăxƣăhӝiăchӫănghƿa. 

 NhanhăchóngăphátătriӇnănguồnănhơnălӵc,ăđặcăbiӋtălƠănguồnănhơnălӵcăchҩtălѭợngăcao,ătậpătrungăvƠoăchѭѫngă
trìnhăgiáoădөcăphổăthôngăquӕcădơnămangătínhăsángătҥoăvƠătoƠnădiӋn,ăgắnăkӃtăchặtăchӁăsӵăphátătriӇnăcӫaăphátă
triӇnănguồnănhơnălӵcăvƠăkhoaăhọcăvƠăcôngănghӋ. 

 ĐồngăthӡiăxơyădӵngăhӋă thӕngăcѫăsӣăhҥă tҫng,ăvớiămӝtăsӕăcôngă trìnhăhiӋnăđҥi,ă tậpă trungăvƠoăhӋă thӕngăgiaoă
thôngăvƠăcѫăsӣăhҥătҫngăđôăthịălớn. 

5.2.1 Tập trung tạo ra môi trường cạnh tranh công bằng và thực hiện cải cách hành chính 

ĐӇăđҥtăđѭợcăsӵăthịnhăvѭợngălớnăhѫnăvӅămặtăkinhătӃ,ăViӋtăNamăcóăkӃăhoҥchătái cѫăcҩuălҥiănӅnăkinhătӃăcӫaămìnhă
bằngăcáchătĕngăcѭӡngăcácăkhuăvӵcănôngănghiӋp,ăcôngănghiӋp,ăthѭѫngămҥi vƠădịchăvө. MөcătiêuăđӅăraăchoăngƠnhă
côngănghiӋpăvƠădịchăvөă lƠăchiӃmă85%ăGDPăcҧănѭớc,ăvƠăcácăsҧnăphẩmăsҧnăxuҩtăchiӃmă40%ătổngăgiáătrịăcôngă
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nghiӋp.ăĐӇăđҥt đѭợcăđiӅuănƠy,ăViӋtăNamăcҫnăhuyăđӝngăcҧănguồnăvӕnătrongăvƠăngoƠiănѭớc,ăvƠăcҫnăthƠnhăcôngă
trongăxuҩtăkhẩuăsҧnăphẩmăgiáătrịăcaoăhѫn. 

KӇătừăkhiăgiaănhậpăTổăchӭcăThѭѫngămҥiăThӃăgiớiă(WTO)ăvƠoăthángă5ănĕmă2007,ăViӋtăNamăđƣăgặtăháiăđѭợcă
nhiӅuăthƠnhătӵuăđángăkӇătrongăviӋcăhӛătrợămôiătrѭӡngăkinhădoanhăngƠyăcƠngăcӣiămӣăhѫn.ăViӋtăNamăhyăvọngăsӁă
tiӃpătөcăthӵcăhiӋnăcácăhoҥtăđӝngăkinhătӃătӵădoătrongătѭѫngălaiăgҫn,ătiӃpătөcămӣăcửaăchoăđҫuătѭănѭớcăngoƠiănhiӅuă
hѫnăvƠătiӃpăcậnăthịătrѭӡngărӝngărƣiăhѫn.ă 

Tuyănhiên,ăViӋtăNamăcònăcóănhӳngăvҩnăđӅăkhácăvӅăthuăhútăđҫuătѭ.ăNhƠăđҫuătѭătѭănhơnăӣănѭớcăngoƠiăvẫnăgặpă
phҧiănhiӅuătháchăthӭcăvớiămôiătrѭӡngăkinhădoanhăcӫaăViӋtăNam.ăCácăvҩnăđӅăvӅăminhăbҥchăvƠăviӋcăthuăhồiăđҩtă
quaătrungăgianăkhôngăcôngăbằngălƠănguồnăgӕcătҥoănênănhӳngăbĕnăkhoĕnăcӫaănhiӅuănhƠăđҫuătѭătiӅmănĕng.ăNhiӅuă
vҩnăđӅăđangătồnătҥiăӣăcҩpăquӕcăgiaăvƠăViӋtăNamăcҫnăđiӅuăchӍnhăhӋăthӕngăluậtăphápăvƠăsửădөngăđҩtăcӫaămình,ă
giҧmăcácărƠoăcҧnăvӅăquyăđịnhăvƠăhӛătrợăthêmăchoăviӋcătĕngătrѭӣngădoanhănghiӋpăvừaăvƠănhӓ.ăMӝtăsӕăvҩnăđӅănằmă
ӣăcҩpătӍnh,ăvíădөăgiҧiăphóngămặtăbằng.ăHƠăTƿnhăcҫnăđҧmăbҧoăkhôngătҥoăthêmărƠoăcҧnănƠoăchoănhƠăđҫuătѭămƠăthayă
vƠoăđóălƠăchƠoăđónă1ăcáchăcôngăbằngăvƠăphùăhợpăvớiătҩtăcҧăcácănhƠăđҫuătѭăuyătínămangăvƠoătӍnhăcácăkӃăhoҥchă
khҧăthiăvƠăbӅnăvӳng.ă 

VӅăsҧnăxuҩtăhƠngăhóa phӭcătҥp,ăViӋtăNamăđangătrongăquáătrìnhăchuyӇnăđổiăquanătrọng,ătừă1ănѭớcătậnădөngălợiă
thӃăsoă sánhăđӇă tĕngă trѭӣngă thƠnhă1ăquӕcăgiaănơngăcaoăkhҧănĕngăcҥnhă tranhăbằngăcáchăcҧiă thiӋnă lợiă thӃăcҥnhă
tranh. ĐơyăcũngălƠăđặcăđiӇmăcӫaătӍnhăHƠăTƿnhănóiăriêng. 

5.2.2 Phát triển nhanh ngu͛n nhân lực 

ViӋtăNamăđƣăxácăđịnhăviӋcăgiúpăngѭӡiădơnăthoátănghèoăvƠăcóăcôngăviӋcănĕngăsuҩtăcaoăhѫnăgiúpăđóng góp phát 
triӇnăđҩtănѭớcălƠămӝt nhiӋmăvөăquanătrọng.ăDoăđó,ăphátătriӇnăgiáoădөcălƠ ѭuătiênăhƠngăđҫuăcӫaăquӕcăgia.ăViӋtă
NamăcҫnăcóălaoăđӝngălƠnhănghӅăđӇăhӛătrợăquá trình chuyӇnăđổiănƠyă,tuyănhiênăhiӋnă70%ălѭợngălaoăđӝngătiӅmă
nĕngă(trênă15ătuổi)ăchӍăcóătrìnhăđӝăTHCSăhoặcăthҩpăhѫnă(Hình59)ă– đồngăthӡiăkhôngăphҧiălƠălaoăđӝngălƠnhănghӅ.ă
Tình hình ӣăkhuăvӵcănôngăthôn,ăvớiă69,8%ădơnăsӕăsinhăsӕng,ăcònătồiătӋăhѫn. 

Trìnhăđӝăhọcăvҩnă thҩpăcӫaăngѭӡiădơnăӣănôngă thônăcũngăgópăphҫnăgơyă raă tỷă lӋănghèoăđóiăcaoăӣăkhuăvӵcănƠyă
(Hình 60) – đồngăthӡiătỷălӋănghèoăđóiăcaoăgơyăthêmăkhóăkhĕnăchoăgiáoădөcăӣănôngăthônă(vd:ăgơyăkhóăkhĕnătrongă
thuăhútăgiáoăviênăđӃnăđơyăcông tác).  
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Hình 59:ăTrìnhăđӝăhọcăvҩnădơnăsӕăđôăthӏăvƠ nông thôn, 2010 

 
Nguồn:ăTổngăcөcăThӕngăkê 

Hình 60:ăTỷălӋănghèoăđói nông thôn và thƠnhăthӏ 

 
LѭuăỦ:ăTỷălӋăhӝănghèoătínhătheoăthuănhậpăbìnhăquơnă1ăngѭӡiă1ăthángăcӫaăhӝăgiaăđình.ăTỷălӋăhӝănghèoă2004,ă2006,ă2008ătínhătheoăchuẩnănghèoă2006-2010ăcӫaăchínhăphӫ,ă
cóăđiӅuăchӍnhătheoătrѭợtăgiá;ăTỷălӋănghèoă2010ătínhătheoăchuẩnănghèoă2011-2015 
Nguồn:ăTổngăcөcăThӕngăkê 

VìănhӳngălỦădoătrên,ăchínhăphӫăViӋtăNamăđƣăchӍ đҥoăvƠăhӛătrợăcácăchѭѫngătrìnhăđẩyămҥnhăcҧăgiáo dөcăphổăthôngă
vƠăđƠoătҥoănghӅăđồngăthӡiăđҧmăbҧoămọiăngѭӡiăđӅuăđѭợcăhѭӣngălợiătừăcácăchѭѫngătrìnhănƠy,ăđặcăbiӋtădơnăcѭăkhuă
vӵcănôngăthôn.ăNhӳngăchѭѫngătrìnhănƠyăgồmăphổăcậpăgiáoădөcătiӅnăhọcăđѭӡngătớiătrѭớcă5ătuổi,ămӣărӝngăgiҧngă
dҥyăngoҥiăngӳ vƠăđổiămớiăcѫ chӃătƠiăchính.ăVớiăcôngătácăgiáoădөcăbậcătiӇuăhọcăvƠăTHCSăđangăthƠnhăcông, Hà 
TƿnhăcҫnăѭuătiênăcaoănhҩtăchoăcôngătácănơngăcaoătayănghӅălӵcălѭợngălaoăđӝngăthông quaăđƠoătҥoădҥyănghӅ.ăCôngă
tácănƠyăcóăthӇănhắmăcөăthӇătớiăngѭӡiădơnăkhuăvӵcănôngăthôn.ăNguồnălaoăđӝngăquaăđƠoătҥoăsẵnăcóăsӁălƠămӝt thӃă
mҥnhăquanătrọngăđӇăkhuyӃnăkhíchădoanhănghiӋpăngoƠiătӍnhăvƠoăđҫuătѭ. 

ChínhăphӫăViӋtăNamăcũngăđƣăxácăđịnhăkhoaăhọcăcôngănghӋălƠănhӳngăđӝngălӵcăquanătrọngăđӇăphátătriӇnănhanhăvƠă
bӅnăvӳng.ăHƠăTƿnhăcҫnăđҧmăbҧoăcóănhӳngăkӃ hoҥchăphátătriӇnădƠiăhҥnăchoăcөmăngƠnhămớiăcӫaămình,ătrongăđóă
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đѭaăraănhӳngăhoҥtăđӝngăNC&PTăvƠăkhoaăhọc/côngănghӋăkhiăcөmăngƠnhăđѭợcăthƠnhălậpăđӇănơngăcaoătrìnhăđӝă
chuyênămônăcӫaăcácăcөmănƠy. 

5.2.3 XâỔ dựng cơ sở hạ tầng 

Khҧănĕngă tiӃpăcậnă thịă trѭӡngăvƠăvậnăchuyӇnăconăngѭӡiăcùngăhƠngăhóaăcóăvaiă tròăquană trọngăđӇă tҥoăsӭcăcҥnhă
tranhăchoănӅnăkinhătӃ.ăViӋtăNamăđƣăxácăđịnhăviӋcăphátătriӇnănhanhăchóngăcѫăsӣăhҥătҫng,ăđặcăbiӋtălƠăhҥătҫngăgiaoă
thôngăvậnătҧi,ălƠămӝt điӇmăđӝtăpháătrongăchiӃnălѭợcăcӫaăquӕcăgia.ăViӋtăNamăphҧiătìmăcáchăcҧiăthiӋnăkӃtănӕiăgiaoă
thôngăvƠăhҥătҫngăphơnăphӕi,ăhҥătҫngăcҩpăvƠăxửălỦănѭớc,ăhҥătҫngăthôngătin,ăviӉnăthôngăvƠăCNTT. 

HƠăTƿnhăcҫnăđҧmăbҧoăcóăđҫuătѭăthíchăđángăvƠoăhҥătҫngănӃuămuӕnăkhaiăthácăthƠnhăcôngătiӅmănĕngăthӃămҥnhălƠăvịă
tríăđҫuămӕiăthѭѫngămҥi.ăTӍnhăcũngăcҫnăphátătriӇnăhҥătҫngăcҧngăvƠăcácătuyӃnăđѭӡngăchínhănhằmăhӛătrợănhậpăkhẩuă
khӕiălѭợngălớnănguyênăliӋuăthôăvƠăxuҩtăkhẩuăhƠngăhóaăphӭcătҥpăhѫn.ăNgoƠiăra,ăviӋcăphátătriӇnăhҥătҫngăphátăđiӋnă
cũngăcóăvaiătròăquanătrọngăđӇăhӛătrợăcácăngƠnhăcôngănghiӋp cóănhuăcҫuăcaoătrongătӍnh. 

5.2.4 Các khu vực kinh tế khác 

TrongăgiaiăđoҥnănƠy,ăViӋtăNamăcҫnănӛălӵcăxơyădӵngănӅnănôngănghiӋpăhiӋnăđҥi,ăhiӋuăquҧăvƠăbӅnăvӳng,ăcóăsҧnă
lѭợngăcaoăhѫnăvƠăxuҩtăkhẩuănhiӅuănôngăsҧnăhѫnăđӇătĕngăthuănhậpăchoănôngădơnăvƠăđҧmăbҧoăanăninhălѭѫngăthӵc.ă
Tѭѫngătӵănhѭăvậy,ăHƠăTƿnhăcҫnăchӍăđҥoăvƠăđặtămөcătiêuăhiӋnăđҥiăhóaăngƠnhănôngănghiӋp,ătìmăraăcácămôăhình 
kinhădoanhăvƠălӵaăchọnăcơyătrồngăđӇătӕiăđaăhóaăthƠnhăcôngăcӫaămình. 

ChínhăphӫăViӋtăNamăcũngăđƣăđặtămөcătiêuătĕngătrѭӣngăngƠnhădịchăvөănhanhăhѫnăngƠnhăsҧnăxuҩt,ăgiúpătáiăcơnă
bằngănӅnăkinhătӃ.ăCácălƿnhăvӵcătrọngătơmăgồmăduălịch,ăhƠngăhҧi,ăhƠngăkhông,ăviӉnăthông,ăCNTTăvƠăyătӃ.ăThѭѫngă
mҥiăcũngăcóăvaiătròăquanătrọng,ăđặcăbiӋtăđӇăkhuyӃnăkhíchăxuҩtăkhẩuăvƠăgiҧmănhậpăsiêu.ăCácădịchăvөăgiáătrịăcaoă
hѫnănhѭătƠiăchính,ăngơnăhƠng,ăbҧoăhiӇm,ăanăninh,ăhậuăcҫnăvƠădịchăvөăhӛătrợăkhácăsӁălƠămөcătiêuămӣărӝng,ătrongă
khiăkhoaăhọcăcôngănghӋ,ăgiáoădөcăđƠoătҥo,ădịchăvөăviӋcălƠmăvƠăanăsinhăxƣăhӝiăsӁăđѭợcăphátătriӇnămҥnh.ăHƠăTƿnhă
cҫnăhѭớngătrọngătơmăphátătriӇnăvƠoăcácăngƠnhădịchăvөăphùăhợpănhҩtăvớiăđiӅuăkiӋnăvƠănĕngălӵcăcӫaămìnhă– các 
ngƠnhăliênăquanătớiăthѭѫngămҥi,ăgiáoădөcăvƠăhậuăcҫn,ăđồngăthӡiătìmăcѫăhӝiămӣărӝngăkhuăvӵcădịchăvөătrongăkӃă
hoҥchătĕngătrѭӣngăcӫaămình. 

5.3 BӕiăcҧnhăphátătriӇnăcӫaăkhuăvӵcăDuyênăhҧiăBҳcăTrungăbӝ 

VùngăDuyênăhҧiăBắcăTrungăBӝăcӫaăViӋtăNamăvẫnălƠămӝtătrongănhӳngăkhuăvӵcăthiӃuăhөtănguồnălӵcăvӅămặtăkinhă
tӃăsoăvớiăcácăvùngăkhácătrongăcҧănѭớc.ăXétăvӅăGDPătrênăđҫuăngѭӡi,ăvùngăDuyênăhҧiăBắcăTrungăBӝăđӭngăthӭă2 
từădѭớiălên,ăchӍăcaoăhѫnăcácătӍnhăTơyăBắc.ăNĕmă2010,ătỷălӋănghèoăđóiăcӫaăkhuăvӵcăBắcăTrungăBӝăvƠăDuyênăhҧiă
MiӅnăTrungălƠă20,4%,ăchӍăthҩpăhѫnăkhuăvӵcăTơyăBắcăvƠăkhuăvӵcăTơyăNguyên.ăTỷălӋănghèoăđóiăcaoănhѭăvậyăcóă
thӇălỦăgiҧiălƠădoănằmăcáchăxaăcácătrungătơmăkinhătӃălớnăvƠăđiӅuăkiӋnăkhíăhậuăkhắcănghiӋtămƠăkhuăvӵcănƠyăphҧiă
hӭngăchịuăhƠngănĕm.ăCѫăsӣăhҥătҫngăvậtăchҩtătrongăvùngăcònănghèoănƠnăsoăvớiăcácăvùngăkhácăcӫaăViӋtăNam,ădẫnă
đӃnăsӵăkӃtănӕiăkémăhiӋuăquҧăvớiăcácăvùngăkhác.ăHѫnănӳa,ăcácăhoҥtăđӝngăkinhătӃătrênătoƠnătӍnhăchӍăxoayăquanhă
nôngănghiӋp,ănhìnăchungăquyămôăcònănhӓăvƠărҧiărác.ăChínhăphӫ đƣănhậnăraănhӳngătháchăthӭcănƠyăvƠăđƣăvƠăđangă
có nhӳngăhƠnhăđӝngăđӇănhằmăthayăđổiăđiӅuănƠy.  

KhiăxơyădӵngăđịnhăhѭớngăphátătriӇnăcӫaămìnhăđӃnănĕmă2020,ăquyăhoҥchăcӫaătӍnhăsӁăphҧiăphùăhợpăvớiăcácăchiӃnă
lѭợcăquyăhoҥchăngƠnh,ălƿnhăvӵc,ăsҧnăphẩmăcҧănѭớc,ătrongăđóăcóăquyăhoҥchăvùngăduyênăhҧiămiӅnătrungăđӃnănĕmă
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2020ăđƣăđѭợcăthӫătѭớngăchínhăphӫăphêăduyӋtătҥiăQuyӃtăđịnhăsӕă61/2008/QĐ-TTgăngƠyă9/5/2008.ăCácălƿnhăvӵcă
chӫăyӃuătrongăquyăhoҥchănƠyăbaoăgồm:ă 

 Tăng c˱ờng cơ sở vật chất: VùngăDuyênăhҧiăMiӅnăTrungăcҫnăphátătriӇnăhҥătҫngăphùăhợpăvớiăkhuăvӵcăvenă
biӇn,ăgồmăcҧăhҥătҫngătrênăbӝăvƠădѭớiăbiӇn.ăHƠăTƿnhăsӁăsátăsaoăthӵcăhiӋnăcácăkӃăhoҥchăxơyădӵngăcácătuyӃnă
quӕcălӝăvƠătӍnhălӝăquanătrọng,ăcũngănhѭănơngăcҩpăcácătuyӃnăđѭӡngăhiӋnătҥiăcҫnămӣ rӝngăcôngăsuҩt.ăHѫnănӳa,ă
HƠăTƿnhăsӁăhӛătrợăviӋcăxơyădӵngătuyӃnăđѭӡngăsắtăcaoătӕc,ăphҩnăđҩuăđӃnănĕmă2020,ăđoҥnăđiăquaătӍnhăHƠăTƿnhă
sӁăhoƠnăthƠnh.ăHƠăTƿnhăcũngăsӁămӣărӝngăvƠănơngăcҩpăcҧngăVũngăÁngăvƠăxơyădӵngăhӋăthӕngăcѫăsӣăhҥătҫngăđӇă
hӛătrợăcungăcҩpănѭớc,ăđiӋnăvƠăquҧnălỦăchҩtăthҧiăhiӋuăquҧăhѫn.ă 

 Phát triển các trung tâm kinh tế biển: VớiăcөmăcҧngălớnăcóănhiӅuătiӅmănĕng,ăHƠăTƿnhăsӁăphҧiăxơyădӵngăvƠă
phátătriӇnăcácătrungătơmăđôăthịăcӫaătӍnhăđӇăhӛătrợăcácăhoҥtăđӝngăhƠngăhҧi.ăHƠăTƿnhăcũngăphҧiăthúcăđẩyăphátă
triӇnăkhuăkinhătӃăVũngăÁngăbằngăcáchăthuăhútănhiӅuăvӕnăđҫuătѭăhѫnăvƠoăkhuăvӵcănƠy.ă 

 Xóa đói giảm nghèo và phát triển các khu vực khó khăn dọc đ˱ờng bờ biển của Việt Nam: HƠăTƿnhăphҧiăcҧiă
thiӋnăcҧăhӋăthӕngăyătӃăvƠăhӋăthӕngăgiáoădөcăđӇăđҧmăbҧoăcácăcѫăsӣăvậtăchҩt trѭӡngăhọcăvƠăyătӃăđápăӭngăcácă
chuẩnăquӕcăgiaămới.ăCөăthӇ,ătӍnhăcҫnăđҧmăbҧoă100%ăcácătrѭӡngătiӇuăhọcăđҥtăchuẩnăquӕcăgiaăvƠoănĕmă2015,ă
70%ătrѭӡngătrungăhọcăcѫăsӣăvƠă50%ătrѭӡngătrungăhọcăphổăthôngăđҥtăchuẩnăquӕcăgiaăvƠoănĕmă2020.ăHƠăTƿnhă
cũngăcҫnătậpătrungăvƠoăviӋcăxơyădӵngăvƠăphátătriӇnăcácăhӋăthӕngăanăsinhăxƣăhӝiăvƠăthӵcăhiӋnăcácăchínhăsáchă
xƣăhӝiăđӇăhӛătrợăđӡiăsӕngăcӫaăbӝăphậnădơnăsӕănghèoăkhổ,ăkhóăkhĕn.ă 

 Phát triển công nghiệp, dịch vụ và các hoạt động nông nghiệp: ThôngăquaătĕngăcѭӡngăđҫuătѭăvƠoăsángătҥo 
côngănghӋăvƠăthiӃtăkӃăsҧnăphẩm,ăcácătӍnhăduyênăhҧiămiӅnătrungăsӁăcóăđѭợcămӝtădanhămөcăcácăsҧnăphẩmăcôngă
nghiӋpăchọnălọc,ătrongăđóăcóădҫu,ăcácăsҧnăphẩmălọcăhóaădҫu,ănĕngălѭợng,ăluyӋnăkim,ăđiӋnătửăvƠăđóngătƠu.ă
NhӡănguồnătƠiănguyênăthiênănhiên,ăHƠăTƿnhăsӁăđóngăvaiătròăquanătrọngătrongăcácăhoҥtăđӝngăcôngănghiӋpănƠy.ă
HƠăTƿnhăcҫnăđҧmăbҧoăcácăhoҥtăđӝngănôngă lơmănghiӋpăcӫaă tӍnhă thӕngănhҩtăvƠăphùăhợpăvớiăcácăhoҥtăđӝngă
nôngălơmănghiӋpăcӫaătoƠnăkhuăvӵcăduyênăhҧiămiӅnătrung.ăĐӇălƠmăđѭợcăđiӅuăđó,ătӍnhăsӁăphҧiătậpătrung vào 
viӋcăӭngădөngăcôngănghӋăcaoăđӇăđҧmăbҧoăchҩtălѭợngăvƠăanătoƠnăthӵcăphẩmăvƠăđҥtăđѭợcănĕngăsuҩtăcaoăhѫn.ă
HƠăTƿnhăcũngăcҫnătiӃpătөcăquanătơmătớiăbҧoăvӋăvƠăphátătriӇnăbӅnăvӳngătƠiănguyênărừngăcӫaătӍnh.ă 

 Bảo vệ môi tr˱ờng biển và ven biển: TrongăcácăkӃăhoҥchăphátătriӇnăcӫaămình,ăHƠăTƿnhăsӁătiӃpătөcăthӵcăhiӋnă
cácăsángăkiӃnăđӇăbҧoăvӋămôiă trѭӡng,ăbҧoă tồnăcácănguồnă tƠiănguyênăthiênănhiên,ăđồngă thӡiăgiҧmăthiӇuă tácă
đӝngătừăviӋcăphátătriӇnăkhuăkinhătӃăVũngăÁng. 

 Đảm bảo an ninh biển và quốc phòng: HƠăTƿnhăsӁăđƠoătҥoăvƠăphátătriӇnăcácăcáănhơnăđӇăthamăgiaălӵcălѭợngă
anăninhăvƠăquӕcăphòng.ăHѫnănӳa,ăHƠăTƿnhăcũngăsӁăhӛătrợăcácăbiӋnăphápăanăninhăvƠăquӕcăphòngăchoăkhuăvӵcă
duyênăhҧiămiӅnătrungăthôngăquaăxơyădӵngăcácăngƠnhăcôngănghiӋpănhѭăđóngătƠu,ăvậtăliӋuăxơyădӵng,ădӋtămayă
vƠătruyӅnăthông.ăCácăhoҥtăđӝngăkinhătӃănƠyăsӁăcӫngăcӕănĕngălӵcăcӫaăkhuăvӵcăduyênăhҧiătrongăviӋcăthӵcăhiӋnă
cácănghƿaăvөădơnăsӵ.ă 

MӛiăsángăkiӃnănóiătrênăđӅuăđƣăđѭợcăcơnănhắcăkỹăcƠngătrongăsuӕtăquáătrìnhălậpăquyăhoҥchăphátătriӇnăkinhătӃăxƣă
hӝiăcӫaăHƠăTƿnhăđӃn nĕmă2020.ăHѫnănӳa,ăcácăkӃăhoҥchăcӫaăHƠăTƿnhăsӁăcӫngăcӕăthêmăvƠăhӛătrợăcácăquyăhoҥchă
khácăcӫaăkhuăvӵcăduyênăhҧiănhӡăviӋcătӍnhăcóăthӇăđóngăgópăvƠoănhӳngătiӃnăbӝătoălớnăhѫnătrongăquáătrìnhăphátă
triӇnăcӫaăcácătӍnhăkhácătrongăkhuăvӵcăduyênăhҧiămiӅnătrung.ă 
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5.4 Bӕi cҧnhăphátătriӇnăcӫaătӍnhăHƠăTƿnhătrongăgiaiăđoҥnătiӃpătheo 

Nhìnăchung,ăHƠăTƿnhăđƣăđҥtăđѭợcănhiӅuătiӃnăbӝătrongă10ănĕmăquaăsoăvớiăvịăthӃăcӫaătӍnhănĕmă2000.ăTuyănhiên,ăvịă
thӃăcӫaătӍnhăhiӋnătҥiăvẫnăchѭaătѭѫngăxӭngăvớiătiӅmănĕng,ăvƠămớiăchӍăxӃpăthӭă53/63ătӍnh thƠnhăcҧănѭớcăvӅăthuă
nhậpăbìnhăquơn.ăDoăđó,ătӍnhăvẫnăđangăӣăgiaiăđoҥnăđҫuăphátătriӇnă(tĕngătrѭӣngădӵaăvƠoătƠiănguyên),ămӭcăđҫuătѭă
vƠăsángătҥoăcònăthҩp.ăTrongătѭѫngălai,ăHƠăTƿnhăcҫnăđѭaăraătҫmănhìn,ăchiӃnălѭợcăvƠăkӃăhoҥchătĕngătrѭӣngăvƠăphátă
triӇnăkinhătӃăxƣăhӝiăgiúpătӍnhăchuyӇnăđổiăsangăcácăgiaiăđoҥnătĕngătrѭӣngădӵaătrênăđҫuătѭăvƠăđổiămớiătrongăvƠiă
thậpăkỷătới,ăđồngăthӡiătҥoăsӵăthịnhăvѭợngăvƠăchҩtălѭợngăsӕngăcaoăhѫnăchoătoƠnăbӝăngѭӡiădơn.ăĐӇălƠmăđѭợcăđiӅuă
nƠy,ăHƠăTƿnhăcҫnătậnădөngăcácălợiăthӃăvƠăcѫăhӝiăliênăquanăcӫaămình,ăcùngăvớiăđóăgiҧiăquyӃtănhӳngăhҥnăchӃăvƠă
tháchăthӭcăcònătồnătҥi.ăDѭớiăđơyălƠătổngăkӃtăcácăcѫăhӝiăvƠătháchăthӭcătiӅmătƠng,ăcũngăsӁălƠăcѫăsӣăchoătҫmănhìn và 
chiӃnălѭợcă– kӃăhoҥchăphátătriӇnăkinhătӃăxƣăhӝiăcӫaătӍnh:ă 

5.4.1 T͝ng kết lợi thế vàcơ hội có liên quan để phát triển Hà Tĩnh  

 Tối đa hóa việc sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên sẵn có: HƠăTƿnhăcóăcѫăhӝiătҥoănhiӅuăgiáătrịănhӡăsửă
dөngăbӅnăvӳngătƠiănguyênăthiênănhiênă– mӝtălợiăthӃăquanătrọngăcӫaătӍnh.ăTƠiănguyênănƠyăchӫăyӃuăgồmătrӳă
lѭợngăquặngăsắt,ătƠiănguyênăbiӇn,ătƠiănguyênărừngăvƠăcácăkhoángăsҧnăkhác.ăTӍnhăcóăthӇăxơyădӵngăcácăcөmă
ngƠnhăbӅnăvӳng,ălơuădƠiăhoặcăcácăngƠnhăcôngănghiӋpăphөătrợăvƠăliênăquanăxungăquanhăcácătƠiănguyênăthiênă
nhiên này.  

 Tận dụng nguồn nhân lực đ˱ợc giáo dục phổ thông tốt: HƠăTƿnhăcóălợiăthӃăvӅăgiáoădөcăphổăthông.ăĐơyălƠălợiă
thӃăgiúpătӍnhăcóănguồnălaoăđӝngă giӓi cóăthӇădӉădƠngăđƠoătҥoăvƠănơngăcҩpăthƠnhăcácălaoăđӝngălƠnhănghӅărҩtă
hҩpădẫnăgiúpăphөcăvөăcácăngƠnhăcôngănghiӋpăvƠădịchăvө.ăĐơyăcũngălƠămӝt lợiăthӃăvӅăchiăphíăvƠăchҩtălѭợngă
đӝcăđáoăvӅămặtălaoăđӝngăsoăvớiătӍnhăthƠnhăkhácătrongăvƠăngoƠiăkhuăvӵc.ăLợiăthӃănƠyăgiúpăHƠăTƿnhăxơyădӵngă
cácăcөmăngƠnhătrongătӍnhă– nѫiălợiăthӃăvӅălaoăđӝngăcóăỦănghƿaăquanătrọng. 

 Biến vị trí chiến l˱ợc thành lợi thế: HƠăTƿnhăcóăthӇăbiӃnăvịătrí địaălỦăchiӃnălѭợcăthƠnhălợiăthӃăbằngăcáchătĕngă
thêmăthịăphҫnăcӫaămìnhătrongăquanăhӋăxuyênăbiênăgiớiăvớiăLƠoăvƠăđôngăTháiăLanănhӡăxúcătiӃnăthѭѫngămҥi,ă
đẩyămҥnhăgiaoăthôngăvậnătҧi,ăhậuăcҫnăvƠăcácădịchăvөăkhácăcóăliênăquan. 

 Tận dụng các xu h˱ớng thuận lợi trong khu vực, trong n˱ớc và quốc tế: LiênăquanătớiăcácăyӃuătӕătrên,ăHƠă
Tƿnhăcũngăcóăvịă thӃă thuậnă lợi,ănhӡănguồnă tƠiănguyênă thiênănhiênăvƠăvịă tríăđịaă lỦ,ăđӇă tậnădөngă1ăsӕăxuă thӃă
chínhătrongănѭớcăvƠăkhuăvӵc.ăVíădө,ăvớiăsángăkiӃnăTiӇuăvùngăSôngăMekong,ăHƠăTƿnh cóăthӇătrӣăthƠnhăđҫuă
mӕiăthѭѫngămҥiăgiӳaăđôngăTháiăLan,ăLƠoăvƠăViӋtăNam.ăViӋcătiӃpătөcătĕngătrѭӣngăkinhătӃăcӫaăViӋtăNamăvƠă
khuăvӵcăsӁălƠmăgiaătĕngănhuăcҫuăthépăvƠăcácăsҧnăphẩmăchӃătҥoăkhác,ăgiúpăđẩyămҥnhăcácăcөmăngƠnhănƠyăcӫaă
HƠăTƿnh. 

5.4.2 T͝ng kết hạn chế và thách thức liên quan mà Hà Tĩnh phải giải quỔết 

 Yêu cầu nâng cấp cơ sở hạ tầng – giao thông, điện, khu kinh tế/công nghiệp: NgoƠiă ra,ăHƠăTƿnhăcҫnăcҧiă
thiӋnăđángăkӇăcѫăsӣăhҥă tҫngă– đặcăbiӋtă lƠăcácăkӃtănӕiăgiao thông đaădҥngă tớiănhӳngă trungă tơmătrongă tӍnh,ă
trongănѭớcăvƠăkhuăvӵc,ăhҥătҫngăđiӋnăvƠăcôngănghiӋpăchҩtălѭợngăcaoăӣăcácăkhuăkinhătӃăvƠăcôngănghiӋp. 
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 Giá trị gia tăng còn hạn chế từ nông nghiệp: MặcădùăphҫnălớnădơnăsӕălƠmăviӋcătrongănôngănghiӋp,ăgiáătrịăgiaă
tĕngătừănôngănghiӋpăvẫnăthҩpăhѫnătiӅmănĕng.ăTӍnhăcònăhҥnăchӃăvӅăcácăcѫăsӣăchӃăbiӃn,ăkhiӃnăchoăgiáătrịăgiaă
tĕngătừănôngănghiӋpăcӫaătӍnhăcƠngăthҩpăhѫn. 

 Yêu cầu cải thiện về tiếp cận, cung cấp và chất l˱ợng y tế cùng các dịch vụ xã hội khác: HƠăTƿnhăcҫnăgiҧiă
quyӃtătháchăthӭcăvӅăviӋcănơngăcaoătiӃpăcận,ănĕngălӵcăvƠăchҩtălѭợngădịchăvөăyătӃăcùngăcácădịchăvөăxƣăhӝiăkhácă
trongătӍnhă(vdănѭớcăsҥch,ăvӋăsinh,ăcѫăsӣăvĕnăhóaăthӇăthao,ăvv).ă 

 Khả năng chống chịu còn hạn chế với thời tiết, khí hậu và bảo vệ môi tr˱ờng: Cuӕiăcùngănhѭngăcũngărҩtă
quanătrọng,ăHƠăTƿnhăthѭӡngăbị tácăđӝngănghiêmătrọngădoăcácăđiӅuăkiӋnăkhíăhậuăcӵcăđoan,ătrongăđóăcóăbƣoălũ,ă
vƠătrongătrungăhҥnăđӃnădƠiăhҥnădӉăbịătổnăthѭѫngădoăbiӃnăđổiăkhíăhậu. 

CácăphҫnătiӃpătheoăcӫaăbáoăcáoănêuăchiătiӃtăvӅăđӅăxuҩtăđịnhăhѭớngăphátătriӇn,ătҫmănhìnăđӃnă2050ăvƠăcácăyӃuătӕ 
chínhătrongăchiӃnălѭợcăvƠăkӃăhoҥchăphátătriӇnăkinhătӃăxƣăhӝiăđӃnănĕmă2020. 
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5 PHҪN THӬ BA:ăĐӎNHăHѬӞNG PHÁT TRI ӆN KINH T ӂ-XÃ HӜI HÀ 
TƾNHăTӞIăNĔMă2020,ăTҪM NHÌN 2050 

1 

CôngănghiӋp 
Liênăquană&ăPhụătrợ 

PHҪNăTHӬăBA 

ĐӏnhăhѭӟngăphátătriӇnăkinhătӃă- xƣăhӝiă
đӃn nĕmă2020,ătҫmănhìnăđӃnănĕmă2050 
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1 ĐӏnhăhѭӟngăphátătriӇnăkinhătӃă- xƣăhӝiăcӫaăHƠăTƿnh 

1.1 QuanăđiӇmăphátătriӇn 

HƠăTƿnhăcóăthӇăphátătriӇnătừăvịăthӃăhiӋnătҥiăthƠnhămӝtănӅnăkinhătӃăhiӋnăđҥiăcóăvaiătrò,ăvịătríăđặcăbiӋtăvƠălƠăđӝngălӵcă
choăphátătriӇnăkinhătӃăkhuăvӵcăvƠăcҧănѭớc.ăĐӇălƠmăđѭợcăđiӅuănƠy,ăHƠăTƿnhătậpătrungăvƠoăcácăquanăđiӇmăphátă
triӇn chínhăsauăđơy: 

(1) QuyăhoҥchătổngăthӇăphátătriӇnăkinhătӃă- xƣăhӝiătӍnhăHƠăTƿnhăđӃnănĕmă2020,ătҫmănhìnăđӃnănĕmă2050ăphҧiă
phùăhợpăvớiăChiӃnălѭợcăphátătriӇnăkinhătӃă - xƣăhӝiăcҧănѭớc;ăQuyăhoҥchătổngăthӇăphátătriӇnăkinhătӃă - xƣăhӝiă
vùngăBắcăTrungăbӝăvƠăDuyênăhҧiăTrungăbӝ;ăbҧoăđҧmătínhăđồngăbӝ,ăthӕngănhҩtăvớiăquyăhoҥchăngƠnh,ălƿnhă
vӵc. 

(2) PhátăhuyătӕiăđaătiӅmănĕngălợiăthӃ;ătĕngăcѭӡngăhӝiănhậpăquӕcătӃ;ăhuyăđӝng,ăsửădөngăcóăhiӋuăquҧămọiănguồnă
lӵcăđӇăphátătriӇnăkinhătӃă- xƣăhӝiănhanh,ăhiӋuăquҧ,ăbӅnăvӳngăvƠăbҧoăvӋămôiătrѭӡngăsinhăthái;ăthuăhẹpădҫnăkhoҧngă
cáchăvӅătrìnhăđӝăphátătriӇnăsoăvớiăcácătӍnhătrongăvùngăvƠăcҧănѭớc. 

(3) TậpătrungănguồnălӵcăđӇăphátătriӇnăcácăngƠnhăkinhătӃătrọngăđiӇm,ăvùngăkinhătӃăđӝngălӵc,ăphátătriӇnămҥnhă
kinhătӃăbiӇnăvƠăvenăbiӇn,ătҥoăchuyӇnăbiӃnăcĕnăbҧn,ăđӝtăpháăvӅăchҩtălѭợngătĕngă trѭӣngăgắnăvớiăthӵcăhiӋnăđổiă
mớiămôăhìnhă tĕngă trѭӣngăvƠăchuyӇnădịchăcѫăcҩuăkinhă tӃătheoăhѭớngăcôngănghiӋp,ădịchăvөăvƠănôngănghiӋp;ă
từngăbѭớcăxơyădӵngăHƠăTƿnhătrӣăthƠnhămӝtătrongănhӳngătrungătơmăcôngănghiӋpălớnăcӫaăđҩtănѭớc.ă  

(4) PhátătriӇnăkinhătӃăgắnăvớiăphátătriӇnăvĕnăhóa,ăyătӃ,ăgiáoădөc,ăđƠoătҥo,ăthӵcăhiӋnătiӃnăbӝ,ăcôngăbằngăxƣăhӝiăvƠă
nơngăcaoăchҩtă lѭợngăcuӝcăsӕngăchoănhơnădơn,ăgiҧmădҫnă tỷă lӋăhӝănghèo;ăđẩyămҥnhăӭngădөngăkhoaăhọcăcôngă
nghӋ;ătậpătrungăđƠoătҥoănguồnănhơnălӵc,ănhҩtălƠănguồnănhơnălӵcăchҩtălѭợngăcaoăđӇăđápăӭngănhuăcҫuăthịătrѭӡng. 

(5) KӃtăhợpăchặtăchӁăgiӳaăphátătriӇnăkinhătӃă- xƣăhӝiăvớiăxơyădӵngăhӋăthӕngăchínhătrịăvӳngămҥnh,ăcӫngăcӕăquӕcă
phòng,ăanăninh;ăgiӳăvӳngăchӫăquyӅnăbiênăgiớiăquӕcăgia,ăduyătrìăquanăhӋăhӳuănghịăvớiăcácătӍnhălángăgiӅngăkhuă
vӵcăbiênăgiớiăViӋtăNamă- LƠo.ăChӫăđӝngăphòng,ăchӕngăgiҧmănhẹăthiênătaiăvƠăphòngăngừaăҧnhăhѭӣng,ătácăđӝngă
cӫaăbiӃnăđổiăkhíăhậuăvƠănѭớcăbiӇnădơng. 

1.1.1 Tầm nhìn cho Hà Tĩnh đến năm 2050 

ViӋcănhìnănhậnăvƠăhình dungăraătѭѫngălaiă40ănĕmătớiăcӫaămӝtăđҩtănѭớcăcóănӅnăkinhătӃăphátătriӇnănhanhăvƠănĕngă
đӝngănhѭăViӋtăNamăđƣălƠămӝtăviӋcălƠmăkhôngăhӅădӉădƠngă– thìăviӋcăđѭaăraăđѭợcămӝtăquanăđiӇmăthӕngănhҩtăvӅă
hѭớngăphátătriӇnăcӫaăđҩtănѭớcănƠyăthậmăchíăcònăkhóăkhĕnăhѫn.ăVớiămӭcătĕngătrѭӣngănhѭăhiӋnănay,ăGDPăcӫaă
ViӋtăNamăsӁătĕng gҩpăđôiătrongăkhoҧngă11ănĕmătớiă– vƠăViӋtăNamăcóătiӅmănĕngăđӇătiӃpătөcătĕngătrѭӣngăvớiătӕcă
đӝămҥnhămӁătrongănhӳngănĕmătới.ăTuyănhiên,ăvẫnăcóămӝtăsӕăxuăthӃăphátătriӇnănổiăbậtămƠăchúngătaătinăchắcăsӁă
diӉnăraă– vƠătrongănhӳngăxuăthӃăđóăHƠăTƿnhăsӁăđóngămӝtăvaiătròăchӫăđҥo. 

Dơnăsӕăcóăthuănhậpătrungăbình,ăchӫăyӃuăsinhăsӕngăӣăcácăthƠnhăphӕălớnăvƠăphátătriӇnămҥnh đangătĕngălênănhanhă
chóngăӣăViӋtăNam,ăsӁădẫnădắtănӅnăkinhătӃăđҩtănѭớcăphátătriӇnănĕngăsuҩtăhѫn,ăcácăcôngătyăhƠngăđҫuăsӁăbắtăđҫuă
cҥnhătranhădӵaătrênăsángătҥoăchӭăkhôngădӵaătrênăgiáăcҧ.ăCҥnhătranhăgiӳaăcácăcôngătyătrongăkhuăvӵcăsӁăthúcăđẩyă
nӛălӵcănghiênăcӭuăcӫaădơnăsӕăViӋtăNamăcóătrìnhăđӝăcao,ăkhiăViӋtăNamăđҥtăđѭợcămӝtăvịătríăxӭngăđángătrongănӅnă
kinhătӃăthӃăgiới.ăCҥnhătranhăsӁăđҥtătҫmăquӕcătӃăvӅăcҧăbҧnăchҩtăvà quy mô. 

VớiăvịăthӃăkinhătӃăngƠyămӝtăcao,ăViӋtăNamăcũngăsӁănổiălênănhѭămӝtăthƠnhăviênăthamăgiaănhiӋtătìnhăvƠătíchăcӵcă
trongăcácăhӝiănghịătoƠnăcҫuăvӅămӝtăloҥtăcácăvҩnăđӅă– đặcăbiӋtălƠăvӅămôiătrѭӡng,ătrongăđóăbiӃnăđổiăkhíăhậuăsӁălƠă
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vҩnăđӅătrọngătơm.ăTínhăbӅnăvӳngăvƠăkhҧănĕngăchӕngăchịuăsӁălƠăkhẩuăhiӋuăchoăViӋtăNamătiӃpătөcăconăđѭӡngătìmă
cáchăbҧoăvӋămôiătrѭӡngămƠăbҧnăthơnăđƣăvƠăđangălƠmărҩtătӕtăđӇăđҧmăbҧoăquáătrìnhătĕngătrѭӣngăngoҥnămөcăcӫaă
mình. 

1.1.1.1 Thịnh v˱ợng: Nền tảng của sự phát triển kinh tế xã hội nhanh chóng mà bền vững 

HƠăTƿnhăsӁăcóăđóngăgópăquanătrọngăvƠoăthƠnhăcôngăcӫaăViӋtăNam.ăTӍnhăsӁătrӣăthƠnhăđӝngălӵcăkinhătӃăquanătrọngă
cӫa cҧănѭớcăvƠăđӃnănĕmă2050ăsӁălƠămӝt trongănhӳngăđịaăphѭѫngăthịnhăvѭợngănhҩtăViӋtăNam,ăvớiănӅnăkinhătӃă
hiӋnăđҥi,ăphátătriӇnămҥnh. HƠăTƿnhăvƠoănĕmă2050ăsӁăcóă4ăđặcăđiӇmănổiăbật:ăThịnhăvѭợng,ăCѫăhӝi,ăBӅnăvӳng,ă
Hӳuănghị.  

ĐӃnănĕmă2050,ăHƠăăTƿnhăsӁăcóămӝt nӅnăkinhătӃăđaădҥng,ănĕngăsuҩt, ngƠyăcƠngălҩyăđổiămới,ăsángătҥoălƠmăđӝngă
lӵc,ăcóăsӵăcơnăbằngăgiӳaăsҧnăxuҩtăchҩtălѭợngăcaoăvƠădịchăvөă trìnhăđӝ quӕcătӃ vƠăđѭợcăbiӃtăđӃnăvớiă5ălƿnhăvӵcă
trọngătơm: 

 Sҧnăxuҩtăkimăloҥi:ăHƠăTƿnhăsӁ có mӝt cөmăngƠnhăsҧnăxuҩtăkimăloҥiălớnăvƠăphátătriӇnămҥnh,ăkhôngăcònăphөă
thuӝcăvƠoănguyênăliӋuăthôăcӫaătӍnh,ătiӃpătөcătậnădөngălợiăthӃăvӅăvịătríăđịaălỦ vƠăkinhănghiӋm trongăviӋcăsҧnă
xuҩtăsắt,ăthépămӝtăcáchăhiӋuăquҧăvƠăchҩtălѭợng. 

 ChӃătҥo: TӍnh sӁ có cөmăngƠnhăchӃătҥoătiênătiӃn và giáăthƠnhăthҩpăhѫnănhiӅuănѫiătrênăthӃăgiới. 

 Thѭѫngămҥi,ăvұnătҧi vàhұuăcҫn: TӍnh sӁătrӣăthƠnhăđҫuămӕiătrongăkhuăvӵcăvӅ thѭѫngămҥi,ăvậnătҧiăvƠăhậuă
cҫn; tậnădөngăvịătríăđịaălỦăvƠăcѫăsӣăhҥătҫngăgiaoăthôngăphátătriӇnăđӇăphơnăphӕiăsҧnăphẩmăđӃnăcácăvùngătrongă
cҧănѭớc,ăphөcăvөăLƠo,ăTháiăLanăvƠăcácănѭớcătrongăkhuăvӵcăvƠătrênăthӃăgiới. 

 Dӏchăvө: TҥoăđѭợcăthѭѫngăhiӋuătrongăkhuăvӵcăvӅădịchăvөăthuêăngoƠi,ă trӣăthƠnhătrungătơmălớnăvӅădịchăvөă
thuêăngoƠiătҥiăViӋtăNamăvớiăcácăhoҥtăđӝngădịchăvөăӣătrìnhăđӝăcao. 

 Cácăcôngătyăcóănĕngălӵcăcҥnhătranh:ăCác công ty đặtătrөăsӣătҥiătӍnh cóănĕngălӵcăcҥnhătranhăhƠngăđҫuătrong 
nѭớc,ătrongăkhuăvӵcăvƠătrênătoƠnăcҫu.  

Ngoài 5 lƿnh vӵcătrên,ătӍnhăcònăcóămôiătrѭӡngăkinhădoanhăthuậnălợi,ăgiúpănhƠăđҫuătѭădӉădƠngămӣădoanhănghiӋpă
mớiătҥiătӍnhăvƠăđѭợcăhӛătrợătrongăquáătrìnhăphátătriӇn;ăngƠnhănĕngălѭợngăvớiănguồnăcungăđiӋnăđángătinăcậy,ăsửă
dөngăcôngănghӋăhiӋnăđҥiăđӇătiӃtăkiӋmăđiӋn,ăgiҧmăthiӇuătácăđӝngămôiătrѭӡng;ăphátătriӇnăđôăthịăvƠănôngăthônăđѭợcă
quyăhoҥchătӕt,ătҥoănênămôiătrѭӡngăsӕngăđôăthịăvƠoăloҥiătӕtănhҩtăcҧănѭớc,ăđѭaăHƠăTƿnhăthƠnhăvíădөăđiӇnăhìnhăvӅă
quyăhoҥchăphátătriӇnătổngăthӇăcóătínhătớiăҧnhăhѭӣngăcӫaăthiênătaiăvƠătácăđӝngătiӅmătƠngătừăbiӃnăđổiăkhíăhậu,ălồngă
ghépănhӳngăvҩnăđӅănƠyăvƠoăquyăhoҥchăđҩtăđai,ătĕngămậtăđӝădơnăsӕ,ầ 

1.1.1.2 Cơ hội: Một xã hội với nghèo đói ở mức tối thiểu, chất l˱ợng cuộc sống sánh ngang với tiêu chuẩn tốt 
nhất ở Việt Nam cho mọi công dân. 

Nĕmălƿnhăvӵcătrọngătơmănói trên và mӝt sӕăyӃuătӕăhӛătrợăsӁăgiúpătĕngăGDPăbìnhăquơnătrongătӍnh,ăgiúpăHƠăTƿnhă
cóănӅnăkinhătӃăđaădҥng,ăbӅnăvӳng và tĕngătrѭӣngăcao. 

ĐӃnănĕmă2050,ăHƠăTƿnhă sӁă lƠă nѫiă cӫaă cѫă hӝiă phátă triӇn,ă cóămӭcăđӝă thịnhă vѭợngăcao hѫnănhiӅu. Ngѭӡiă dơnă
chuyӇnătừătҫngălớpăthuҫnănôngăthƠnhătҫngălớpătrungălѭuăđôăthị,ăđѭợcăsӕngătrongăsӵăổnăđịnh,ăhòaăhợpăvƠătӵăhƠoă
vӅătӍnhănhƠ.ăCũngătheoăđó,ăHƠăTƿnhăsӁădҫnăxóaăđѭợcăđóiănghèoătrongătӍnhămình. 
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MôiătrѭӡngăđҫyăcѫăhӝiăphátătriӇnăӣătӍnhăcóănhӳngăhӛătrợăvƠăđӝngălӵcăsau: 

 CѫăhӝiăviӋcălƠm chҩtălѭӧng: HƠăTƿnh sӁănổiătiӃngătrongăkhuăvӵcăvƠăcҧănѭớcăvӅăcѫăhӝiăviӋcălƠmătӕtănhҩt 
trongăcácăcөmăngƠnhătrọngăđiӇmăcӫaătӍnh. 

 Môiă trѭӡngă thơnăthiӋnăvӟi doanhănghiӋp:ăHƠăTƿnh sӁ nổiă tiӃngă trongăkhuăvӵcăvƠă cҧănѭớcăvӅămӝt môi 
trѭӡngăthuậnălợi, thúcăđẩyăvƠătҥoăcѫăhӝiăđҫuătѭăchoăcácădoanhănghiӋp.  

 ĐҧmăbҧoăchҩtălѭӧngăgiáoădөcătiӇuăhọcăvƠătrungăhọc: Chҩtălѭợngăgiáoădөcăphổăthôngăcaoăchoătҩtăcҧăngѭӡiă
dân. 

 Trung tâm giáoădөcăđҥiăhọcăvƠădҥyănghӅăchҩtălѭӧngăcao: TӍnhăsӁătrӣăthƠnhătrungătơmăgiáoădөcăđҥiăhọcăvƠă
dҥyănghӅăchҩtălѭợngăcaoăvӅăcácăcөmăngƠnhătrọngăđiӇmămƠătӍnhăsӁătậpătrungă– vớiăsӵăthamăgiaăvƠăhợpătácăcӫaă
mӝt sӕăcôngătyăhƠngăđҫu,ăcũngănhѭăcácăđҥiăhọcăvƠăviӋnănghiênăcӭuătrênătoƠnăthӃăgiớiătậpătrungăvƠoăcácăcөmă
ngƠnhătѭѫngătӵ. 

 YătӃăchҩtălѭӧngăcao:ăCungăcҩpădịch vөăchĕmăsócăsӭcăkhӓeăbanăđҫu,ăchĕmăsócăcҩpă2ăvƠăcҩpă3,ătậpătrungăvƠoă
sӭcăkhӓeăbƠămẹ,ătrẻăsѫăsinh,ăcácăbӋnhănhѭăHIVăvƠăsӕtărét. 

 CѫăsӣăhҥătҫngătӕtăvƠăgiao thông thuұnătiӋn: PhátătriӇnăcѫăsӣăhҥătҫngăchҩtălѭợngăcaoăđápăӭngătҩtăcҧănhuăcҫuă
phátătriӇnăvƠătҥoăkӃt nӕiăgiaoăthôngăthuậnătiӋn đӃn cácătrungătơmălớnătrongăkhuăvӵc,ătrongăcҧănѭớcăvƠăLƠo,ă
Thái Lan. 

 NguӗnăcungăđiӋnăđҫyăđӫ: Cungăcҩp đӫănguồnăđiӋnăđӇ đápăӭngănhuăcҫuăcӫaătӍnh; lѭợngăđiӋnădѭăthừaăphөcă
vөăcácătӍnhălơnăcận.  

 NguӗnăcungăcҩpănѭӟcăđҫyăđӫăvƠăhҥătҫngăvӋăsinhăthíchăhӧp: ToƠnăbӝăngѭӡiădơnătӍnhăđѭợcăsửădөngănѭớcă
sҥchăsinhăhoҥtăvƠăcác cѫăsӣăvӋăsinhăcѫăbҧn. 

 Tính minhăbҥchătrong dӏchăvөăcӫaăchínhquyӅn:ăCungăcҩpăcácădịchăvөăcӫaăchínhăquyӅnăcóătínhăminhăbҥch,ă
hiӋuăquҧ,ădӉăsửădөng,ălҩyăkháchăhƠngălƠmătrungătơm. 

 Hӛătrӧăngѭӡi nghèo: XóaăđѭợcăđóiănghèoătrênăđịaăbƠnătӍnh nhӡă đҧmăbҧo toƠnăbӝăngѭӡiădơn,ăcҧăӣăthƠnhăthịă
lẫnănôngă thôn đѭợcăsửădөngăcácădịchăvөăcѫăbҧnăvƠăđѭợc tҥoăcѫăhӝiă thamăgiaăphátă triӇnăkinhă tӃăcӫaă tӍnh,ă
ngѭӡiădơnăcóăthӇăvớiătѭăcáchălƠănhƠăcungăӭng,ădoanhănhơnăhayăngѭӡiăhѭӣngălợi. 

1.1.1.3 Bền Vững: Một tỉnh có ý thức về môi tr˱ờng, vừa tôn trọng, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và tài 
sản văn hóa, vừa v˱ợt qua những thách thức về khí hậu. 

MặcădùăcóănhiӅuătháchăthӭcăvӅăkhíăhậu,ăHƠăTƿnh sӁăchúătrọngătớiătínhăbӅnăvӳng,ătrơnătrọngănguồnătƠiănguyênă
thiênănhiênăvƠătƠiăsҧnăvĕnăhóaăcӫaămình.ăTҫmănhìnănƠyăcóăsӵăhӛătrợătừ: 

 MôiătrѭӡngăđѭӧcăbҧoăvӋătӕt: MӝtăyӃuătӕărҩtăquanătrọngăđӇăphátătriӇnăbӅnăvӳngălƠătӍnhăphҧi lồngăghépăcácă
kӃăhoҥchăchӫăđӝngăvӅămôiă trѭӡngăvƠoăcác cөmăngƠnhăquană trọngăđangăđѭợcăxơyădӵngă(Vdăbӕă tríăhợpă lỦă
cҧnhăquanăkhuămӓăsắtăThҥchăKhêăkhiăquặngăsắtăđѭợcăkhaiăthácăhӃt,ăthuătrӳăcarbon,ătáiăchӃărácăthҧi,ăkhaiăthácă
chӭngăchӍăcarbon). 
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 NgѭӡiădơnăđѭӧcăbҧoăvӋătӕt: NgoƠiăra,ătӍnhăsӁăcóăcácăchѭѫngătrìnhăgiҧmăthiӇuăhoặcăngĕnăchặnăhoƠnătoƠnă
thiӋtăhҥiăvӅăconăngѭӡiăvƠăsinh kӃăkhiăxҧyă raăbƣoă tӕăhayăcácă thiênă taiăkhác,ăđồngă thӡiănơngăcaoăkhҧănĕngă
chӕngăchịuătrѭớcăcácătácăđӝngăcӫaăbiӃnăđổiăkhíăhậuădƠiăhҥn. 

 Các diăsҧnăđѭӧcăbҧoăvӋătӕt: SӵăphátătriӇnăcӫaătӍnhăcũngăsӁăđҧm bҧoăgìnăgiӳădiăsҧnăvĕnăhóaălịchăsửăđӝcăđáoă
cӫaătӍnh choătѭѫngălai. 

 PhátătriӇnăxƣăhӝiăvӟiăsӵăthamăgiaăcӫaătҩtăcҧăngѭӡi dân: VҩnăđӅ thenăchӕtăđӇăphátătriӇnăbӅnăvӳngălƠăđҧmă
bҧoătoƠnăbӝăngѭӡiădơnăHƠăTƿnhăđӅuăthamăgiaătҥoăraătĕngătrѭӣng.ăĐӇălƠmăđѭợcăđiӅuăđó,ătӍnhăcҫnătҥoăcѫăhӝiă
viӋcă lƠmăthayăthӃăchoăngѭӡiănghèo (nhѭădӋtămay,ăxơyădӵng,ăchӃăbiӃnă thӵcăphẩm),ă liênă tөcănơngăcaoăkỹă
nĕngăvƠăxóaăđóiăgiҧmănghèo. 

1.1.1.4 Hữu nghị: Là một trung tâm mới trong mối quan hệ của Việt Nam với Lào, v˱ơn sang Thái Lan và xa 
hơn. 

VịăthӃămớiăcӫaăHƠăTƿnh vớiăLƠo,ăTháiăLan,ăvƠăcácănѭớcăkhácăsӁăcóă4ăđặcăđiӇmăsau: 

 QuanăhӋăbӅnăchặt: TӍnhăsӁăxơyădӵngăquanăhӋăchặtăchӁătrongănhiӅuălƿnhăvӵc (kinhătӃ,ăvĕnăhóa,ăkhoaăhọcăvƠă
côngănghӋ)ăvớiăLƠo,ăđѭợcăxơyădӵngătrênătìnhăhӳuănghịă truyӅnăthӕngăhiӋnăcó,ăcũng nhѭăcácăsángăkiӃnăcҩpă
quӕcăgiaănhѭăChiӃnălѭợcăhợpătácăViӋtăNam-Lào 2011-2020ăvƠăxaăhѫn,ăliênăkӃtăthiӃtălậpăvớiăĐôngăTháiăLan,ă
tậnădөngăcѫăsӣăhҥătҫngăgiaoăthôngăđƣăcҧiăthiӋn. 

 LiênăkӃtăchặtăchӁ:ăHƠăTƿnhăsӁăthiӃtălậpămӕiăliênăkӃtăchặtăchӁăvӅăcôngănghiӋpăvƠăkinhătӃăvớiăLƠoăvƠăĐôngă
Thái Lan. VũngăÁngăsӁătrӣăthƠnhă―cҧngăchoăLƠo‖,ăHƠăTƿnhăchiӃmăđѭợcăphҫnălớnăthѭѫngămҥiăquaăbiênăgiớiă
giӳaăViӋtăNamăvƠăLƠo, cũngănhѭăViӋtăNamăvƠăĐôngăTháiăLan.ă 

 Mô hình hӧpătácăđiӇnăhình:ăHợpătácăgiӳaăHƠăTƿnh,ăLƠoăvƠăĐôngăTháiăLanăsӁălƠăvíădөăđiӇnăhìnhăđӇăcác 
nѭớcăkhácătrongăsángăkiӃnăTiӇuăvùngăSôngăMekongăMӣărӝng họcătập, giúp đҥtăđѭợcătiӃnăbӝăvӅăcҧă3ămөcă
tiêu cӫaăsángăkiӃnătiӇuăvùngănày – nơngăcaoăkӃtănӕi,ănơngăcaoăcҥnhătranhăvƠăxơyădӵngămӝt cӝngăđồng. 

 HӧpătácătoƠnădiӋn: MӣărӝngăhợpătácăraăcácălƿnhăvӵcăkhácăngoƠiăcôngănghiӋpăvƠăthѭѫngămҥiănhѭăyătӃ,ănôngă
nghiӋp,ăphátătriӇnănôngăthôn,ătruyӅnăthông,ăphátătriӇnăcácăhҥătҫngăkhác,ăduălịchăvƠăvĕnăhóa,ănơngăcaoănĕngă
lӵc,ăanăninhăvƠăquҧnălỦătӝiăphҥmăxuyênăbiênăgiới. HƠăTƿnhăsӁăphátătriӇnăquanăhӋăvớiăcácăđịaăphѭѫngălơnăcậnă
ӣătҩtăcҧăcácălƿnhăvӵc. 

KӃtăquҧăcӫaătҩtăcҧănhӳngăyӃuătӕănóiătrênălƠăHƠăTƿnhăcũngăsӁăđѭợcăcoiălƠăhình mẫuăvӅăphátătriӇnăcôngănghiӋpăhiӋnă
đҥiătheoăhѭớngăbӅnăvӳngăvƠătĕngăcѭӡngăkhҧănĕngăchӕngăchịu.ăNhӳngănӛălӵcăvƠălaoăđӝngăchĕmăchӍăcӫaăngѭӡiă
dơnăvƠălƣnhăđҥoătӍnhăHƠăTƿnhăsӁăgiúpătӍnhăđҥtăđѭợcăthƠnhătӵuălƠănӅnăkinhătӃăhiӋnăđҥi,ăthịnhăvѭợngăvƠătiênătiӃn.ă 
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Hìnhă61:ăBӕnăđiӇmănәiăbұtăcӫaăHƠăTƿnhăđӃnănĕmă2050 
 
 

 
 

 
 
 
Nguồn:ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 

1.1.2 Mục tiêu chung cho giai đoạn 2011–2020 

MөcătiêuăchungălƠăxơyădӵngăHƠăTƿnhătrӣăthƠnhătӍnhăcóănӅnăkinhătӃăphátătriӇn,ăhӋăthӕngăkӃtăcҩuăhҥătҫngăđồngăbӝ,ătừngă
bѭớcăhiӋnăđҥi;ăbҧoăvӋămôiătrѭӡngăvƠăthíchăӭngăvớiăbiӃnăđổiăkhíăhậu;ăđӡiăsӕngăvậtăchҩt,ătinhăthҫnăcӫaănhơnădơnăkhôngă
ngừngăđѭợcănơngăcao, phҩnăđҩuăđӃnănĕmă2020,ăthuănhậpăbìnhăquơnăđҫuăngѭӡiănằmătrongănhómăcácătӍnhăđӭngăđҫuăcҧă
nѭớc;ăgiӳăvӳngăổnăđịnhăanăninhăchínhătrịăvƠătrậtătӵăanătoƠnăxƣăhӝi.ă 

1.2 NӅnătҧngăthӵcătӃăchoătĕngătrѭӣng 

1.2.1 Các phương án tăng trưởng giai đoạn 2011 –2020 

HƠăTƿnhăđƣăxemăxét 3ăkịchăbҧnătĕngătrѭӣngătiӅmănĕng,ăquaăđóăxácăđịnhămөcătiêuăkinhătӃăvƠăquỹăđҥoătĕngătrѭӣngă
choătӍnhăđӃnănĕmă2020: tĕngătrѭӣngăcaoăbӅnăvӳng,ătĕngătrѭӣngăvừaăphҧi,ătĕngătrѭӣngănhҧyăvọt. Cácăkịchăbҧnă
nƠyăđѭợcătómătắtătrongăHình62 theoădӵăbáoăGDPătrênăđҫuăngѭӡiăcӫaăHƠăTƿnhătrongănӅnăkinhătӃăcҧănѭớc.ă 
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Hình 62:ăDӵăbáoăGDPăthӵcătӃ,ăHƠăTƿnhăvƠăđӏaăphѭѫngăkhác (2020) 

 

Nguồn:ăMôăhình KinhătӃăHƠăTƿnh 

1.2.1.1 Kịch bản 1, Tăng tr˱ởng cao bền vững  

Trongăkịchăbҧn tĕngătrѭӣngăcaoăbӅnăvӳng,ăHƠăTƿnhătậnădөngăthƠnhăcôngăcácănguồnătƠiănguyên,ăđaădҥngăhóaănӅnă
kinhătӃăvƠămӣărӝngăsangăsҧnăxuҩtăvƠădịchăvөăchӃăbiӃn.ăHƠăTƿnhăsӁătrӣăthƠnhămӝtănӅnăkinhătӃăcôngănghiӋp,ăsongă
vẫnăcóăngƠnhănôngănghiӋpăphátătriӇnămҥnh,ănĕngăsuҩtăcaoăcùngălƿnhăvӵcădịchăvөăngƠyăcƠngăphátătriӇn.ăTrongă
kịchăbҧnănƠy,ăHƠăTƿnhătĕngătrѭӣngăcaoănhӡăbӣiă3ăthƠnhătӵu cөmăngƠnhătrọngăđiӇm chính: (a)ăhiӋnăđҥiăhóaăthƠnhă
côngănӅnănôngănghiӋp;ă(b)ăphátătriӇnăngƠnhăsắtă- thép,ăgồmăcҧănhƠămáyăthépăFormosa,ămӓăThҥchăKhêăvƠănhƠă
máyăthépăsửădөngănguồnăquặngănƠy,ăvƠă(c)ăxơyădӵngăHƠăTƿnhălƠămӝtătrungătơmăthѭѫngămҥiăvƠăhậuăcҫnăphөcăvөă
khuăvӵc,ăbaoăgồmăcҧăLƠoăvƠăĐôngăTháiăLan.ă 

NgoƠiăra,ăvƠoănĕmă2020,ăbênăcҥnhăcácăcөmăngƠnhătrọngăđiӇm nƠy,ăHƠăTƿnhăcũngăsӁăcó đѭợcăhiӋuăquҧătừăviӋcă
phátătriӇnăcácăcөmăcôngănghiӋpăphөătrợăvƠăchӃăbiӃnănhѭăsҧn xuҩtăcácăsҧnăphẩmăthép,ădӋtămay,ăxơyădӵng,ăcũngă
nhѭăcácăcөmădịchăvөăhӛătrợănhѭ: giáoădөcăvƠăđƠoătҥo,ă thôngătinăliênălҥcăvƠăBPO-ITO. KịchăbҧnănƠyăgiҧăđịnhă
tổngăsҧnălѭợngăthépăhƠngănĕmălƠă10ătriӋuătҩn,ăsҧnălѭợngăthӵcătӃăhƠngănĕmăđӃnă2015ălƠă1,7ătriӋuătҩnă(1,3ătriӋuătҩnă
cӫaăFormosa,ătrongănĕmăđҫuătiênăsҧnăxuҩt,ăvƠă0,4ătriӋuătҩnăcӫaăNhƠămáyăthépăthuӝcăCôngătyăCổăphҫnăGangăthépă
HƠăTƿnh).ăĐӃnă2020,ăsҧnălѭợngăthӵcătӃăđҥtă8,5ătriӋuătҩnă(6,4ătriӋuătҩnăcӫaăFormosa,ătrongănĕmăđҫuătiênăsҧnăxuҩt,ă
vƠă0,4ătriӋuătҩnăcӫaăNhƠămáyăthépăthuӝcăCôngătyăCổăphҫnăGangăthépăHƠăTƿnh,ăvƠă1,7ătriӋuătҩnăcӫaă(các)ănhƠă
máyăthépăkhácăsửădөngăquặngăThҥchăKhê).ăHҥătҫngăphөătrợăsӁăbaoăgồmăhӋăthӕngăgiaoăthôngăđѭợcănơngăcҩpămӣă
rӝng, cácăkhuăkinhătӃăđƣăhoƠnăthiӋn vƠănguồnăcungăcҩpăđiӋn,ănѭớcădồi dƠo.ăTӍnhăcũngăsӁăđҫuătѭăvƠoăcácăbiӋnă
phápăgiҧmăthiӇuătácăđӝngătiêuăcӵcăđӃnămôiătrѭӡng.ăTrongăkịchăbҧnănƠy,ăGDPăsӁătĕngătrѭӣngă18,4%/nĕm,ăđҥtă
đѭợcămӭcăGDPăbìnhăquơnăđҫuăngѭӡiă lƠă97,7 triӋuăđồngăvƠoănĕmă2020.ăNôngănghiӋpăsӁăchiӃmă13,1% GDP; 
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côngănghiӋpădẫn đҫuăvớiă54,7%ăGDP;ăvƠădịchăvөă32,2%.ăLѭợngăvӕnăđҫuătѭăđѭợcăhuyăđӝngătheoăkịchăbҧnănƠyălƠă
539 nghìnătӍ,ă80%ălƠătừăvӕnăngoƠiăngơnăsáchănhƠănѭớcă(FDI,ădoanhănghiӋpătrongănѭớcăquaăhợpătácăcôngătѭăPPP, 
ODA).  

Hình 63:ăTỷătrọngăGDPăHƠăTƿnhătheoăKӏchăbҧnă1(2020) 

 

Nguồn:ăPhơnătíchăcӫaăMonitorăă 

1.2.1.2 Kịch bản 2, Tăng tr˱ởng vừa phải 

Trongăkịchăbҧn tĕngătrѭӣngăvừaăphҧi,ăHƠăTƿnhăsӁătĕngătrѭӣngăӣămӭcăvừaăphҧiătrongă10ănĕmătới.ăHƠăTƿnhăsӁătĕngă
trѭӣngănhanhăhѫnătӕcăđӝătrungăbìnhăcӫaăcҧănѭớcăvƠănhӡăđóăliênătөcăcҧiăthiӋnăthӭăhҥngăcӫaămìnhă(vӅăGDPătrênă
đҫuăngѭӡi). TuyănhiênătӕcăđӝăvẫnăđѭợcăcoiălƠăthҩpăhѫnănhiӅuăsoăvớiăkịchăbҧnă1.ăTӍnhăsӁătiӃpătөcăđҫuătѭăhiӋnăđҥiă
hóaă nôngă nghiӋp,ă songă cũngă hҥnă chӃă hѫnă ѭớcă tínhă trongă kịchă bҧnă 1.ă NgoƠiă ra,ă giaiă đoҥnă 1ă nhƠă máyă thépă
FormosaăsӁăbắtăđҫuăvƠăhoƠnă thƠnhăvớiăcôngăsuҩtăhƠngănĕmă6ă triӋuă tҩn,ăhoƠnă toƠnăsửădөngăquặngănhậpăkhẩu.ă
TӍnhăcũngăsӁăxơyădӵngăvƠăđѭaăvƠoăvậnăhƠnhăNhƠămáyăthépăthuӝcăCôngătyăCổăphҫnăGangăthépăHƠăTƿnhăvớiăcôngă
suҩtă0,5ătriӋuătҩn.ăTuyănhiên,ăKịchăbҧnănƠyăgiҧăđịnhămӓăsắtăThҥchăKhêăphҧiămҩtărҩtănhiӅuăthӡiăgianăđӇăchuẩnăbịă
khaiăthácăvƠăđӃnănĕmă2020ăvẫnăchѭaăđѭaăvƠoăvậnăhƠnhăđѭợc.ăCácănhƠămáyăthépădùngăquặngăThҥchăKhêăcũngă
khôngăthӇăvậnăhƠnhătrѭớcănĕmă2020. KịchăbҧnănƠyăcóăthӇăxҧyăraănӃuătӍnhăkhôngăcóăkhҧănĕngăphátătriӇnămӓăsắtă
ThҥchăKhêătheoăkӃăhoҥch,ăchӫăyӃuădoăthiӃuăđҫuătѭ,ăcôngănghӋ,ăhoặcăcácăyӃuătӕăvƿămô.ăThѭѫngămҥi,ăvậnătҧi,ăhậuă
cҫnăvƠăcácăcөmăngƠnhăphөătrợăcùngădịchăvөăhӛătrợăcũngătĕng,ăsongăđӅuăchậmăhѫnătrongăkịchăbҧnă1,ădoăthiӃuăđҫuă
tѭă(víădөătĕngătrѭӣngăkinhătӃăcҧănѭớcăvƠăkhuăvӵcăthҩpăhѫnăhoặcăcácăyӃuătӕăkhác),ăhoặcădoăsҧnăxuҩtătuyӃnătrênă
trongă tӍnhăgiҧmăxuӕng.ăTrongăkịchăbҧnănƠy,ăGDPăsӁă tĕngă trѭӣngă trungăbìnhă11,1%/ănĕm,ăđҥtămӭcă53,6 triӋuă
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đồng/ngѭӡiăvƠoănĕmă2020.ăNôngănghiӋpăsӁăđóngăgópă18,9%ătổngăGDP,ăngƠnhăcôngănghiӋp 49,2%ăvƠădịchăvөă
31,9%.  

Hình 64:ăTỷătrọngăGDPăHƠăTƿnhătheoăkӏchăbҧnă2 (2020) 

 
Nguồn:ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 

1.2.1.3 Kịch bản 3, Tăng tr˱ởng nhảy vọt 

TheoăkịchăbҧnănƠy,ăHƠăTƿnhăthậmăchíăcònăphátătriӇnănhanhăhѫnăvƠăcóătĕngătrѭӣngăGDPăcònăcaoăhѫnăkịchăbҧnă1.ă
KịchăbҧnănƠyăgiҧăđịnhătĕngătrѭӣngăcӫaăViӋtăNamăvƠăkhuăvӵcăӣămӭcăcaoăhѫn,ălƠăđӝngălӵcăgiúpăcácăcөmăngƠnhă
cӫaăHƠăTƿnhătĕngătrѭӣngănhanhăhѫn.ăSҧnăxuҩtăthépăsӁăđҥtăphátătriӇnămҥnhăhѫnăvớiăviӋcămӣăcửaănhƠămáyăthépă
FormosaăvƠoănĕmă2014,ăđҥtăcôngăsuҩtă2,5ătriӋuătҩn/nĕm vƠoănĕmă2015,ăcôngăsuҩtăthӵcătӃălƠă2,1ătriӋuătҩnă(1,7ă
triӋuătҩnăcӫaăFormosa,ăvƠă0,4ătriӋuătҩnăcӫaăNhƠămáyăthépăthuӝcăCôngătyăCổăphҫnăGangăthépăHƠăTƿnh).ăSauăđó,ă
côngăsuҩtăthépăsӁăđҥtă13,5ătriӋuătҩnăvƠoănĕmă2020,ăcôngăsuҩtăthӵcătӃălƠă11,5ătriӋuătҩnă(7,7ătriӋuătҩnăcӫaăFormosa,ă
0,4ătriӋuătҩnăcӫaăNhƠămáyăthépăthuӝcăCôngătyăCổăphҫnăGangăthépăHƠăTƿnh,ă3,4ătҩnăcӫaă(các)ănhƠămáyăthépăkhácă
dùngăquặngăThҥchăKhê). ĐiӅuănƠyăthúcăđẩyăphátătriӇnăsớmăhѫnăvƠănhanhăhѫnăcácăcөmăsҧnăxuҩtăchӃăbiӃn nhѭă
sҧnăphẩmătừăthépăvƠădӋtămay.ăNôngănghiӋpăcóănĕngăsuҩtăbằngăkịchăbҧnă1,ătrọngătơmăphátătriӇnăđѭợcădƠnhăchoă
côngă nghiӋpă vƠă dịchă vө.ă Theoă kịchă bҧnă nƠy,ă GDPă sӁă tĕngă trѭӣngă 21,1%ă hƠngă nĕm,ă đҥtă mӭcă 114,1 triӋuă
đồng/ngѭӡiăvƠoănĕmă2020.ăNôngănghiӋpăchiӃmă10,4%ăGDP,ăngƠnhăcôngănghiӋpădẫnăđҫuăvớiă55,8%ăvƠădịchăvөă
chiӃmă33,8%.  

Hình 65:ăTỷătrọngăGDP HƠăTƿnhătheoăKӏchăbҧnă3 (2020) 

8124
3

1114
2027

1222

4
10

16

0

50

100

NTăđòng

 Đang dạng hóa
hạn chế

 Thu nhập Trung
bình thấp

 Dưới 30 Việt Nam 
(GDP/ngưӡi: 
2.615 USD)

 Vẫn phụ thuộc vào
ngân sách nhà
nước

 Nổi tiếng vì bền
vững và có khả
năng chống chịu

2020 – 81 nghìn tỉ
VND

 Thuần nông

 Thu nhập thấp

 Thứ 53 VN 
(GDP/ngưӡi: 
632 USD)

 Phụ thuộc 
Ngân sách Nhà 
nước

2010 – 16 nghìn 
tỉăVND

Hiện tại

20
10

N
ô

n
g
ng

hi
ệp

C
hế

bi
ến

N
ô

n
g
sả

n

T
h

ép
F

o
rm

os
a

T
h

ép
kh

ác

K
h

ai
kh

o
án

g

B
án

B
uô

n
/B

án
lẻ

Vậ
n 
tả
i; 
Lư

u 
trữ

Sả
n
ph

ẩm
K

im
 lo

ại

D
ệt

m
ay

 v
à

C
ô

n
g

ng
hi
ệp

kh
ác

X
ây

dự
ng

C
ấp

 đ
iệ
n,
 g
a 
nư

ớc

N
h

à
h

àn
g

/K
há

ch
sạ

n

Bấ
t đ

ộn
g 
sả

n

G
iá

o
dụ

c
&

 Đ
ào

tạ
o

D
ịc
h 
vụ

 T
ài
 c
hí
nh

, Y
 tế

 
và

 D
ịc
h 
vụ

 k
há

c

Vi
ễn

th
ô

ng
và

B
P

O

20
20

1 2 3

Nông nghiệp 
Hiện đại

Sắt và Thép Vận tải, thương 
mại và Logistic

Cụm ngành Trọng điểm

Hiện đại hóa Công nghiệp hóa Đa dạng hóa

4 5

Cụm ngành Phụ trợ

Dịch vụ Hỗ trợCông nghiệp 
Phụ trợ



 
  

  102 
Copyright © 2012 Monitor Company Group, L.P. — Confidential 
 

Ha Tinh SEDP 

 

 Nguồn:ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 

1.2.2 Cơ sở thực tế để lựa chọn phương án tăng trưởng 

Trênăcѫăsӣăphơnătíchătínhăkhҧăthiăcӫa mӛiăkịchăbҧnănóiătrên,ăKịchăbҧnăsӕă1 lƠăkịchăbҧnăcóăvẻăhợpălỦănhҩtăbӣiăbaă
lỦădoăchӫăyӃuăsau.ăThӭănhҩt,ăkịchăbҧnănƠyăphùăhợpăvớiănhӳngălợiăthӃăcҥnhătranhăvӕnăcóăvƠănguồnătƠiănguyênăsẵnă
cóăcӫaăHƠăTƿnh.ăThӭăhai,ăkịchăbҧnă1ăgiúpătậnădөngăcѫăhӝiăcҧiăthiӋnănĕngăsuҩtăvƠăsҧnălѭợngăcũngănhѭăđaădҥngă
hóaăsҧnăphẩmătӕtăhѫnăkịchăbҧnă2ă– kịchăbҧnăgiҧăđịnhămӭcăđӝăphátătriӇnăthҩpăhѫn.ăThӭăba,ăkịchăbҧnă1ăcóătínhăkhҧă
thiăhѫnăkịchăbҧnă3,ădӵaătrênăđiӅuăkiӋnăhiӋnătҥiăvӅăxuҩtăphátăđiӇm,ămӕcăthӡiăgianăphátă triӇnăcácătiӅmănĕngăthӃă
mҥnhăquanătrọng,ănĕngălӵcăcӫaătӍnhătrongăthӵcăhiӋnăcácăkӃăhoҥchănhằmăđҧmăbҧoăđҫuătѭăvƠănguồnănhơnălӵcăcҫnă
thiӃtă choă chiӃnă lѭợcă vƠă kӃă hoҥchă cóă trongă kịchă bҧnă nƠy.ă Doă đó, trong thӡiă gian từ 2011-15,ă tӍnhă chӫă yӃuă
là(a) khӣiă đҫuă từ phátă triӇnă cөm ngành sắt - thép, (b) tậpă trungă hiӋnă đҥiă hóa nông nghiӋp và (c)ă xơyă dӵng nӅnă
tҧngă (ví dөnhѭ phátă triӇnă cѫă sӣă hҥă tҫng,môiă trѭӡng kinh doanh, xơyă dӵngă nĕngă lӵc conă ngѭӡi) đӇă phátă triӇnă
thѭѫngă mҥi,ă giaoă thôngă vậnă tҧivƠă hậuă cҫn và hӛă trợ cácă cөmă côngă nghiӋp vƠă dịch vө phөă trợ. Trong giai 
đoҥn 2016-20,ătӍnhăđҫuătѭănhiӅu hѫn vƠătĕngătrѭӣng caoăhѫnăvӅăcôngănghiӋpăvƠ dịch vө,doăđó phát triӇnkinhătӃă
tổngăthӇăcӫaătӍnh cũngăcaoăhѫn, doătӍnhăđƣăbắtăđҫu nhậnăđѭợcăthƠnhăquҧătừănӅnătҧngămìnhăđƣăxơyădӵng trong 5 
nĕm trѭớc đó. Hình 66 dѭới đơy cungă cҩpă mӝt cáiă nhìnă tổngă quană vӅ quỹ đҥo tĕngtrѭӣng và cѫă cҩuă kinhă tӃă
cӫa tӍnh từ nayăđӃnănĕmă2020. 
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Hình 66:ăQuỹăđҥoătĕngătrѭӣng kinhătӃăcӫaăHƠăTƿnhă(2010-20) 

 
LѭuăỦ:ăNôngănghiӋpăvƠăngƠnhăliênăquanăgồmătrồngătrọt,ănuôiătrồngăvƠăđánhăbắtăthӫyăhҧiăsҧn,ăchĕnănuôi.ăCôngănghiӋpăphөătrợăgồm chӃătҥo,ăkhaiă
khoángăngoƠiăsắt,ăxơyădӵng,ăđiӋn,ănѭớc.ăDịchăvөăhӛătrợăgồmăBPO,ăviӉnăthông,ănhƠăhƠngăkháchăsҥn,ătƠiăchính,ăbҩtăđӝngăsҧn,ăgiáo dөc,ăyătӃ,ăvv 
Nguồn:ăăPhơnătíchăcӫaăMonitor 

1.2.3 Những đột phá và điểm tựa chính của phát triển kinh tế - xã hội 

ĐӇăđҥtăđѭợcămөcătiêuăđƣăđӅăraătrongăQuyăhoҥch phátătriӇnăkinhătӃăxƣăhӝi,ăHƠăTƿnhăcҫnăphátătriӇnăđѭợcă3ăcөmă
ngƠnhătrọngăđiӇm,ă5ăcөmăngƠnhăvƠădịchăvөăhӛătrợăvƠăthӵcăhiӋnăđѭợcă8ăđӝtăphá. 03 cөmăngƠnhătrọngăđiӇm– (i) 
nôngănghiӋp,ă(ii)ăsắtă– thép,ă(iii)ăthѭѫngămҥi,ăgiao thôngăvậnătҧiăvƠăhậuăcҫn. 05 cөmădịchăvөăvƠăcôngănghiӋpăphөă
trợăăgồmă(iv)ăsҧnăxuҩtăsҧnăphẩmătừăthép,ă(v)ădӋtămay,ă(vi)ăxơyădӵng,ă(vii)ăviӉnăthông,ăBPO/ăITOăvƠă(viii)ăgiáoă
dөcă– đƠoătҥo.ăTổngăcӝngăcácăcөmăngƠnhătrọngăđiӇmăvƠăphөătrợăsӁăđóngăgópă85% GDP vào nĕmă2020,ăvƠă87%ă
viӋcălƠmă(Hình 67). 
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Hình67 ậ TỷătrọngăGDPăvƠăviӋcălƠmănĕmă2020 

 
Nguồn:ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 

1.2.3.1 Cụm ngành Trọng điểm 

CөmăngƠnhăNôngănghiӋp(baoăgӗmăchӃăbiӃnănôngăsҧn) 

NôngănghiӋpăӣăHƠăTƿnh,ăgồmătrồngătrọt,ăchĕnănuôi,ăthӫyăsҧn vƠălơmănghiӋp, cóătỷătrọngălớnătrongăGDPătӍnhăvƠă
thuăhútănhiӅuălaoăđӝng.ăĐơyăsӁătiӃpătөcălƠămӝt trөăcӝtăchoăsӵăthịnhăvѭợngăcӫaăHƠăTƿnhătrongă10ănĕmătới.ăHƠăTƿnhă
sӁăđѭaăraăcácăsángăkiӃnănhѭăđaădҥngăhóaăsҧnăphẩm,ănơngăcaoănĕngăsuҩt,ăchӃăbiӃnăthӵcăphẩmăvƠătĕngăcѭӡngăsӵă
thamăgiaăcӫaăkhuăvӵcătѭănhơnăgiúpănơngăcaoăgiáătrịăthuăđѭợcătừăcөmăngƠnhănƠy.ăNgoƠiăviӋcătĕngăgiáătrịăkinhătӃă
choănôngădơn,ăcácăsángăkiӃnănóiătrênăcònăgiúpăcҧiăthiӋnăkhҧănĕngăphөcăhồiăcӫaătoƠnăcөmăngƠnhănôngănghiӋp 

CөmăngƠnhăSҳtăậ Thép 

TrӳălѭợngăquặngăsắtătrongătӍnhăsӁălƠăcѫăsӣăbanăđҫuăgiúpăthiӃtălậpămӝt cөmăngƠnhăkhaiăkhoángămҥnh.ăHoҥtăđӝngă
trongăcөmăngƠnhă(đƣăbắtăđҫuăӣămӓăsắtăThҥchăKhê)ăsӁăkhôngăchӍăcóăđóngăgópălớnăchoăGDPătӍnhămƠăcònătҥoăraă
trên 7.000ăviӋcălƠmăvƠoănĕmă2020.ăSҧnăxuҩtăthépăcũngăcóăvaiătrò hӃt sӭcăquanătrọngătrong cөmăngƠnhănƠy.ăӢă
đơyăkhôngăchӍăcóăcácătổăhợpănhƠămáyăthépălớnămƠăcònălƠăcácăngƠnhăcôngănghiӋpăcungăcҩpănguyênăliênăthôăkhácă
(thanăcӕc)ăvƠădịchăvөăngƠnhăthépăgiúpăchuyӇnăthépăthƠnhăcácăhình dҥngăvƠăkíchăcỡăsẵnăsƠngăsửădөngăchoăcácă
công ty chӃăbiӃn, sҧnăxuҩtăsҧnăphẩmăgiáătrịăgiaătĕngătừăthép. 
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CөmăngƠnhăThѭѫngămҥi,ăVұnătҧiăvƠăHұuăcҫn 

Bênăcҥnhăvaiă tròă lƠăcөmăphөă trợăchoăcácă trөăcӝtăchӫăđҥoănêuă trên,ăgiúpă cácă cөmăngƠnhănƠyphơnă loҥiăvƠăvậnă
chuyӇnăhiӋuăquҧănguyênăliӋuăthôăvƠăthƠnhăphẩm,ăbҧn thơnăcөmăngƠnhăthѭѫngămҥiăvƠăhậuăcҫnăcũngăsӁăgópăphҫnă
hình thƠnhămӝtăcөmăchӫăchӕtăchoăsӵăphátătriӇnăcӫaătӍnhăHƠăTƿnh.ăBằngăcáchăxơyădӵngăcácătuyӃnăđѭӡngăkӃtănӕiă
Lào và các khu vӵcăĐông,ăBắcăTháiăLanălѭuăthôngăraăbiӇnăvƠăphátătriӇnăcѫăsӣăhҥătҫngăvậnătҧiăngày càng phát 
triӇnămҥnhămӁăgiúpăchoălѭuăthôngăhƠngăhóa,ăHƠăTƿnhăsӁăcóăcѫăhӝiăxơyădӵngăcácăhoҥtăđӝngăthѭѫngămҥiăquanhă
cácăcҧngăcӫaătӍnhăvƠăquaăkhuăvӵcăcửaăkhẩuăCҫuăTreo. 

1.2.3.2 Cụm ngành Công nghiệp và Dịch vụ Phụ trợ 

SҧnăxuҩtăSҧnăphẩmătӯăThép 

CөmăngƠnhănƠyătậnădөngăviӋcăsҧnăxuҩtăthépătҥiăHƠăTƿnhăđӇăsҧnăxuҩtăsҧnăphẩmăgiáătrịăgiaătĕngăphөcăvөăthịătrѭӡngă
trongănѭớcăvƠăkhuăvӵc.ăNgoƠiălѭợngăthépăsẵnăcó,ătӍnhăcònăcóălợiăthӃătừătrìnhăđӝăgiáoădөcăcӫaălӵcălѭợngălaoăđӝngă
vƠăhҥătҫngăphátătriӇn.ă 

DӋtămay vƠăMayămặc 

HƠăTƿnhăcó cѫăhӝiătậnădөngănguồnălaoăđӝngăcóătrìnhăđӝăvƠăđҫuătѭăvƠoăcѫăsӣăhҥătҫng,ătrongăđóăcóăcҧngăvƠănguồnă
điӋnă– nѭớc,ăđӇăxơyădӵngăcөmăngƠnhăsҧnăxuҩtăhƠngădӋtămayăvƠămayămặc.ăĐiӅuănƠyăđồngăthӡiătậnădөngăđѭợcăvịă
thӃămҥnhăchungăcӫaăViӋtăNamătrênăthịătrѭӡngăquӕcătӃăvӅăngƠnhăhƠngănƠy.  

Xơyădӵng 

QuáătrìnhăcôngănghiӋpăhóa,ăđôăthịăhóaăcӫaătӍnhăsӁădẫnăđӃnănhuăcҫuăvӅăcөmăngƠnhăxơyădӵngăphátătriӇnămҥnhămӁă
vớiăgiáătrịăgiaătĕngăvƠăngƠnhăsҧnăxuҩtăvậtăliӋuăxơyădӵng. 

ViӉnăthôngăvƠăHӧpăĐӗngădichăvөăkinhădoanh(ăBPO-ITO)  

HƠăTƿnhăcó dơnăcѭătrẻătuổiăcóătrìnhăđӝăvƠăcѫăsӣăhҥătҫngăviӉnăthôngămҥnhă– đơyălƠă1ăcѫăsӣăvӳngăchắcăđӇătӍnhăphát 
triӇnăngƠnhăcôngănghiӋpăhợpăđồngădịchăvөăkinhădoanhă(BPO-ITO).ăKhôngăchӍă tҥoănhiӅuăviӋcălƠm,ăngƠnhănƠyă
cònăđóngăgópănhiӅuăchoăGDPăvƠătҥoăđiӅuăkiӋnăphátătriӇnăngƠnhăcôngănghӋăthôngătinăcôngănghӋăcaoătrongătӍnhăvӅă
trungăhҥnăvƠădƠiăhҥn. 

Giáoădөcăậ ĐƠoătҥo 

ĐơyăsӁălƠămӝt cөmăngƠnhăhӛătrợăhӃtăsӭcăquanătrọngăvớiătӍnh,ăgiúpătìmăvƠăchuẩnăbịăchoănhӳngătƠiănĕngăcӫaătӍnhă
đӇăphөcăvөătrongăcácăcөmăngƠnhăѭuătiênăcӫaătӍnh. CөmăngƠnhănƠyăsӁătậpătrungăvƠoăviӋcăphổăcậpăgiáoădөcătrungă
học,ănơngăcҩpămҥnhămӁăđƠoătҥoănghӅăvƠăđẩy mҥnhăvƠoăgiáoădөcăđҥiăhọc. 

NgoƠiăra,ăquáătrìnhăphátătriӇnăcӫaăHƠăTƿnhăsӁăcóăsӵăhӛătrợătừăcácăcөmăngƠnhăphөătrợăkhácă(yătӃ,ă1ăsӕăhoҥtăđӝngă
duă lịch,ăcácăngƠnhăsҧnăxuҩtăkhácă– nhѭăhóaădҫu).ăMӛiăcөmăngƠnhănƠy,ă trongăđóăcóăcҧăcácă cөmăngƠnhă trọngă
điӇm,ăđѭợcănóiărõăhѫnătrongăcácăphҫnădѭớiăđơyăcӫaăbáoăcáo. 
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1.2.3.3 Đột phá trong thực hiện 

Đồngăthӡi,ăđӇăđҥtăcácămөcătiêuăquanătrọngăđӅăraăgiaiăđoҥnă2011-2020ăvƠăđѭaăcácăcөmăngƠnhătrênăvƠoăhoҥtăđӝngă
thƠnhăcông,ăHƠăTƿnhăcҫnăcóă8ăbѭớcăđӝtăpháătrongăkhơuăthӵcăhiӋn: 

1. HuyăđӝngăcácănguồnălӵcăquaăcácădӵăánăđҫuătѭăcӫaăChínhăphӫ,ăODAăvƠăđặcăbiӋtălƠăcӫaătѭănhơnăđӇăcóăthӇăgiҧiă
quyӃtăhiӋuăquҧăyêuăcҫuăphátătriӇnăvƠăcѫăsӣăhҥătҫngăcӫaătӍnh. 

2. Huy đӝngăcácăcөmăngƠnhăchính,ăhҥătҫngăquanătrọngăcóăliênăquan,ăcѫăchӃăchínhăsáchăvƠăphátătriӇnănguồnălӵcă
conăngѭӡi. 

3. XơyădӵngăcѫăchӃăvƠăchínhăsáchăthúcăđẩyămôiătrѭӡngăkinhădoanhăcҥnhătranhănhӡăcắtăgiҧmăthӫătөcăvƠăchiăphíă
hƠnhăchínhăchoăviӋcăkinhădoanhătҥiăHƠăTƿnh. 

4. Tậpătrungăphátă triӇnăkhoaăhọcăcôngănghӋăvƠăbҧoăvӋămôiătrѭӡng,ăđặcăbiӋtă lƠăcóăcáchătiӃpăcậnăchӫăđӝngăđӇă
giҧmăthiӇuărӫiăroătừăthiênătaiăcũngănhѭăbiӃnăđổiăkhíăhậuătrongătѭѫngălai. 

5. MӣărӝngăhợpătácăđӇăhӝiănhậpăkinhătӃăkhuăvӵc,ăquӕcăgiaăvƠăquӕcătӃ. 

6. ThӵcăhiӋn cácăbiӋnăphápăgiҧmănghèoăchoănhӳngăđӕiătѭợngănghèoănhҩtătrongătӍnh. 

7. QuҧnălỦăvƠăgiámăsátăchѭѫngătrìnhăhiӋuăquҧăđӇăđҧmăbҧoăthӵcăhiӋnăminhăbҥch,ăkịpăthӡiăvƠănằmătrongăkhҧănĕngă
cӫaăngơnăsách. 

8. NơngăcҩpăkỹănĕngăvƠănĕngălӵcăcho cánăbӝăcӫaăcѫăquanănhƠănѭớcăthôngăqua viӋcăđƠoătҥoăliênătөc. 

CácăchiӃnălѭợcăvƠăkӃăhoҥchăcӫaăcөmăngƠnhăđѭợcănêuărõăhѫnătrongăphҫnăsauăcӫaăbáoăcáo.ăNӝiădungăvӅăcácăbѭớcă
đӝtăpháătrongăthӵcăhiӋnăđѭợcăđӅăcậpăchiătiӃtăhѫnătrongăphҫnă―Giҧiăphápăchính‖ăcӫa báo cáo. 

1.2.4 Các mục tiêu chủ Ổếu cho Hà Tĩnh trong vòng 5 và 10 năm tới 

Trongă5ănĕmătới,ăHƠăTƿnhăcóăcácămөcătiêuăkinhătӃ,ăxƣăhӝi,ămôiătrѭӡngănhѭăsau: 

1.2.4.1 Mục tiêu Kinh tế 

1. ĐҥtătĕngătrѭӣngăGDPăӣămӭcă15,8%ămӝtănĕmătrongăgiaiăđoҥnă2010–2015 và 21,1%ătrongăgiaiăđoҥnă2015–
2020,ă tĕngă trѭӣngăGDPătrungăbìnhă trongăsuӕtăgiaiăđoҥnă2010–2020 là 18,4%. TổngăGDP đҥtă44 nghìnă tỷă
đồng nĕmă2015ăvƠă154 nghìnătỷăđồng nĕmă2020ă(GDP nĕmă2010ălƠă16ănghìnătỷăđồng). 

2. TiӃpătөcăđaădҥngăhóaănӅnăkinhătӃăbằngăcáchătĕngăcѭӡngătậpătrungăvƠoăcôngănghiӋp,ăđặcăbiӋtălƠăkhaiăkhoáng,ă
sҧnăxuҩt kimăloҥiăvƠăchӃăbiӃnăkimăloҥiătҥoăgiáătrịăgiaătĕng.ăĐồngăthӡi,ătậpătrungăvƠoănơngăcaoănĕngăsuҩtănôngă
nghiӋpăvƠănuôiătrồngăthӫyăsҧn.ăCѫăcҩuăGDPăcӫaănӅnăkinhătӃăsӁăđҥt:ănôngănghiӋpă23,9%,ăcôngănghiӋpă45,8% 
vƠădịchăvөă30,3%ătínhăđӃnănĕmă2015; vƠănôngănghiӋpă13,1%,ăcôngănghiӋpă54,7%,ădịchăvөă32,2%ătínhăđӃnă
nĕmă2020. 

3. GDPăbìnhăquơnăđҫuăngѭӡiăHƠăTƿnhăđҥtăkhoҧngă35 triӋuăđồngnĕmă2015ăvƠă97,7 triӋuăđồng nĕmă2020 

4. Đҧmăbҧoătổngăsӕăvӕnăđҫuătѭăđҥtăkhoҧngă227ănghìnătỷăđồngătrongăgiaiăđoҥnă2011–2015,ătrongăđóă38ănghìnătỷă
đồngălƠăđҫuătѭăcôngăvƠă118ănghìnătỷăđồngălƠăcӫaănhƠămáyăthépăFormosa,ăcácănhƠămáyăthépăkhácăvƠăcӫaămӓă
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sắtăThҥchăKhê.ăTrongăgiaiăđoҥnă2016–2020,ăTӍnhăsӁăđҧmăbҧoăvӕnăđҫuătѭăđҥtă312ănghìnătỷăđồng,ătrongăđóă69ă
nghìnătỷăđồngălƠăđҫuătѭăcông,ă123ănghìnătỷălƠătừăFormosa,ăcácănhƠămáyăthépăkhác,ăvƠămӓăsắtăThҥchăKhê. 

1.2.4.2 Mục tiêu xã hội 

1. ChuyӇnădịchălaoăđӝngătừăcácăkhuăvӵcănĕngăsuҩtăthҩpănhѭănôngănghiӋpăsangăcácăkhuăvӵcăcóănĕngăsuҩtăcaoă
hѫnănhѭăcôngănghiӋp.ăCѫăcҩuăviӋcălƠmăđӃnănĕmă2015:ănôngănghiӋpă49,6%,ăcôngănghiӋpă25,3% vƠădịchăvөă
25,1% ;ăcѫăcҩuătѭѫngăӭngăcácăngƠnhăđӃnănĕmă2020ălƠ:ă33,2%,ăcôngănghiӋpă37,2%,ădịchăvөă29,3%;ămӛiănĕmă
có 4.800ălaoăđӝngăchuyӇnătừănôngănghiӋpăsangăcácăngƠnhăkhác. 

2. ĐҧmăbҧoăđӃnănĕmă2015ăcóăítănhҩtă50%ălaoăđӝngăđѭợcăquaăđƠoătҥoănghӅăvƠătỷălӋănƠyănĕm 2020 là 70%. 

3. Nơngăcaoănĕngăsuҩtălaoăđӝngăӣămӭcă9,2%ămӝtănĕmătrongănôngănghiӋp,ătừă14ătriӋuăđồng nĕmă2009ălênă29 
triӋuăđồng nĕmă2015ăvƠă61 triӋuăđồng nĕmă2020ăthôngăquaănhӳngănӛălӵcăkhôngăngừngăvӅăđƠoătҥoănôngădơn,ă
đaădҥngăhóaăsҧnăphẩmăvƠătĕngăcѭӡngăsӵăthamăgiaăcӫaăkhuăvӵcătѭănhơn 

4. ĐҧmăbҧoăsӵăphátătriӇnăcácăcөmăngƠnhătrọngăđiӇmătheoăquyăhoҥchătổngăthӇăđӇătҥoăthêmă24.000ă– 28.000ăviӋcă
lƠmătrongăgiaiăđoҥnă2010–2020ă(gồmă11.500ăchoăsinhăviênăcaoăđẳngăđҥiăhọcătӕtănghiӋp,ă4.500ăchoăhọcăsinh,ă
sinhăviênătӕtănghiӋp caoăđẳngănghӅăvƠătrungăhọcăphổăthông,ă2.500ăchoăhọcăsinhătӕtănghiӋpăTHCS,ă2.000ăchoă
laoăđӝngătừămiӅnăNamătrӣăvӅ,ă4.500-5,000ăchoălaoăđӝngăxuҩtăkhẩuătrӣăvӅ)ăvƠătrênă21.000ăviӋcălƠm/nĕmătrongă
giaiăđoҥnă2016–2020.ăĐҧmăbҧoăluônăsẵnăcóălaoăđӝngăđƣăquaăđƠoătҥoăbằngăcáchăhҥnăchӃătìnhătrҥngădiăcѭăvƠă
cóăthӇăthuăhútălaoăđӝngătừăcácătӍnhăkhácăvƠăcácănѭớcălángăgiӅng 

5. Đҥtătӕcăđӝăgiaătĕngădơnăsӕă2,5%ătrongăgiaiăđoҥnă2010ăđӃnă2020ăthôngăquaăviӋcăcҧiăthiӋnăhӋăthӕngăyătӃăvƠăgiaă
tĕngănhậpăcѭăthӵc,ănhằmăđápăӭngănhuăcҫuălaoăđӝngătrongătӍnh.ăTínhăđӃnănĕmă2015,ămөcătiêuăquyămôădơnăsӕă
là 1,37 triӋuăngѭӡiăvƠătínhăđӃnănĕmă2020ălƠă1,57–1,60ătriӋuăngѭӡi 

6. GiҧmătỷălӋăphҫmătrĕmăhӝănghèoătừă3–4%ămӝtănĕmăđӃnănĕmă2020ă 

7. ĐҥtămөcătiêuăphổăcậpăgiáoădөcăphổăthôngăđӃnănĕmă2020ăvƠăcӫngăcӕăhoҥtăđӝng vӳngăchắcăcӫaăgiáoădөcăphổă
thôngătrongătӍnhă 

8. NơngăcaoăchҩtălѭợngănguồnănhơnălӵcăđӇăđápăӭngănhuăcҫuăvӅătrìnhăđӝăngƠyăcƠngătĕngăcӫaăphátătriӇnăkinhătӃă
thôngăquaăviӋcătổăchӭcăđƠoătҥoăngayătrongătӍnhăvƠătƠiătrợăchoăhoҥtăđӝngăđƠoătҥoăngoƠiătӍnhănӃuăphùăhợp 

9. Đҥt mậtă đӝă bácă sƿă lƠă 7,4/10.000ă dơnă đӃnă nĕmă 2015ă vƠă trênă 8,5/10.000ădơnă đӃnă nĕmă 2020ă (nĕmă 2010ă lƠă
5,4/10.000),ăvớiăítănhҩtă90%ăxƣăphѭӡngăcóăbácăsƿ.ă 

10. TỷălӋăsuyădinhădѭỡngătrẻăemăđҥtădѭớiă15%ănĕmă2015ăvƠădѭớiă13ă%ănĕmă2020ă(nĕmă2009ălƠă19,1%).ăMөcă
tiêuănƠyăthҩp hѫnăhѫnămөcătiêuăchungăcҧănѭớcă(10%ăvƠoănĕmă2015ă– theoăchiӃnădịchăgҫnăđơyănhҩtăcӫaăViӋtă
Nam),ătuyănhiên,ăđӇăđҥtăđѭợcămөcătiêuănƠyăvẫnăcҫnăcóăcҧătĕngătrѭӣngăkinhătӃămҥnhătrongătӍnhăvƠă1ăchѭѫngă
trìnhămөcătiêuăđѭợcăcҧătӍnhăvƠăchínhăphӫăhӛătrợ.ă 

11. TínhăđӃnănĕm 2015,ătҩtăcҧăcácăhӝăgiaăđìnhăthƠnhăthịăvƠă95%ăhӝăgiaăđìnhănôngăthônăđӅuăcóănguồnănѭớcăsҥchă
đӇăsửădөng,ătrongăđóă60%ăđҥtătiêuăchuẩnăquӕcăgiaălƠă60l/ngƠy;ăvƠătínhăđӃnănĕmă2020,ă100%ăcácăhӝăgiaăđìnhă
nôngăthônăcóănѭớcăsҥchăđӇăsinhăhoҥtă(nĕmă2010ălƠă70%).ă 
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12. TĕngătỷălӋăhӝăgiaăđìnhănôngăthônăcóănhƠăvӋăsinhăđҥtătiêuăchuẩnălênă75%ănĕmă2015ăvƠă100%ănĕmă2020.ăĐơyă
lҥiălƠă1ătháchăthӭcălớnănӳaăbӣiămӭcăhiӋnătҥiăchӍălƠă54%ăvƠăcҫnăcóăsӵăhӛătrợăcӫaăngơnăsáchătӍnhăvƠăcácătổăchӭcă
PhiăchínhăphӫăđӇăcungăcҩpălѭợngăvӕnăcҫnăthiӃtăgҫnă1ănghìnătỷăđồng. 

1.2.4.3 Mục tiêu môi tr˱ờng 

1. ĐӃnănĕmă2015ăthu gomăvƠăxửălỦă60%ărácăthҧiăcôngănghiӋp;ăđӃnănĕmă2020, thu gomăvƠăxửălỦă100%ărácăthҧiă
côngănghiӋp,ăyătӃăvƠăsinhăhoҥtăthƠnhăthị.  

2. TínhăđӃnănĕmă2015,ătҩtăcҧăcácăkhuăcôngănghiӋpăđӅuăđҥtătiêuăchuẩnămôiătrѭӡngăxửălỦărácăthҧi.  

3. Tĕngăcѭӡngăbҧoă tồn, cҧiă tҥoăcácăkhuăvӵcăbịăôănhiӉmăvƠăsửădөngăhợpă lỦăcácănguồnă tƠiănguyên,ăbҧoăvӋăđaă
dҥngăsinhăhọc.  

4. Tĕngăcѭӡngăgiáoădөc,ăđƠoătҥoăvƠănhậnăthӭcăvӅăbҧoăvӋămôiătrѭӡng.  

5. CӫngăcӕăcácăhӋăthӕngăquҧnălỦămôiătrѭӡngătrongătӍnh. 

6. Tĕngăđӝăbaoăphӫărừngălênă54%ăvƠoănĕmă2015ăvƠă56%ăvƠoănĕmă2020. 

7. GiҧmăđángăkӇăthiӋtăhҥiădoăbƣo,ălũăvƠăcácăthiênătaiăkhácănhӡăcóălậpăkӃăhoҥchătӕtăhѫn,ăcѫăsӣăhҥătҫngăvƠăgiámă
sátătӕtăhѫn. 
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2 ĐӏnhăhѭӟngăphátătriӇnăcөmăngƠnhătrọngăđiӇm 

2.1 PhátătriӇmăcөmăngƠnhăSҳtăThép 

2.1.1 T͝ng quan, lợi thế,thách thức 

HƠăTƿnhăcóăđiӅuăkiӋnăthuậnălợiăđӇăxơyădӵngămӝtăcөmăngƠnhăsắtăthépăvӳngămҥnhăvƠăđápăӭngă1ăphҫnăđángăkӇănhuă
cҫuăsắtăthépătҥiăViӋtăNamăvƠăkhuăvӵc.ăTuyănhiên,ăđӇătậnădөngăđiӅuăkiӋnăthuậnălợiăđó,ătӍnhăcҫnăkhắcăphөcăđѭợcă1ă
sӕăkhóăkhĕn.ă 

HƠăTƿnhăcóă1ăsӕălợiăthӃăquanătrọngăđӇăphátătriӇnăcөmăngƠnhăsắtăthép:ănhuăcҫuăvӅăthépătҥiăViӋtăNamăvƠăkhuăvӵcă
ngƠyăcƠngătĕng,ănguồnătƠiănguyênăhiӋnăcóăchѭaăđѭợcăkhaiăthácăgồmă544triӋu tҩnăquặngăsắtăvƠăkhoҧnăđҫuătѭăđƣă
camăkӃtătừăFormosa. 

Nhuăcҫuăthépăđang giaătĕng 

NhuăcҫuăvӅăthépădӵăbáoăsӁătĕngăđángăkӇătrongăhaiăthậpăkỷătớiătҥiăViӋtăNamăvƠăkhuăvӵcă(hình 68).ăNhuăcҫuăthépă
trongănѭớcădӵăbáoăsӁătĕngăgҩpăđôiălênă20ătriӋuătҩnăvƠoănĕmă2020ăvƠăkhoҧngă30-43ătriӋuătҩnăvƠoănĕmă2030,ătùyă
theoăcáchăѭớcătínhăkhácănhau.ăNhuăcҫuăthépătrongăkhuăvӵcădӵăkiӃnăsӁăvƠoăkhoҧngă50ătriӋuătҩnăvƠoănĕmă2020,ă
trongăđóăchӍăcóă1ătriӋuăhiӋnăcóăkӃăhoҥchăxuҩtăkhẩuătừăViӋtăNam.ăĐồngăthӡi,ănguồnăcungăthépătrongănѭớcăcũngă
đangăthơmăhөtălớn.ăDoătìnhătrҥng thiӃuăcungăhiӋnătҥiăvӅăsҧnăphẩmăthép,ăViӋtăNamăphҧiănhậpăkhẩuăđӇăđápăӭngă
hѫnă50%ănhuăcҫuătừăcácănѭớcănhѭăHƠnăQuӕcăhayăNhậtăBҧn.ăSӵăthiӃuăhөtănguồnăcungăxҧyăraăchӫăyӃuăvớiăcácăsҧnă
phẩmăquaăchӃăbiӃn,ăcóăgiáătrịăcaoă(nhѭăthépătҩmădƠy,ăthépătҩmăcánănóng). 

Hình 68:ăBiӃnăđӝngăCungăậ CҫuăThépăcӫaăViӋtăNam 

 
LѭuăỦ:ă1 CácănѭớcătrongăkhuăvӵcăgồmăIndonesia,ăMalaysia,ăMyanmar,ăPhilippines,ăSingapore,ăTháiăLan 

Nguồn:ăHiӋpăhӝiăThépăThӃăgiới 
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TrӳălѭӧngăquặngăsҳtălӟnănhҩtăĐôngăNamăÁăvƠăđҫuătѭăcamăkӃtătӯăFormosa 

HƠăTƿnhăcóătrӳălѭợngăquặngăsắtălớnănhҩtăĐôngăNam Á (hình 69)ămƠăchѭaăđѭợcăkhaiăthác.ăTӍnhăchiӃmăgҫnă50%ă
trӳă lѭợngă quặngă sắtă quӕcă gia,ă cóă thӇă cungă cҩpă 10 triӋu tҩnă quặngă sắt/nĕmă choă ngƠnhă côngă nghiӋpă thépă địaă
phѭѫngătrongăítănhҩtălƠă30-40ănĕm.ăNgoƠiăra,ătӍnhăcònăcóăcamăkӃtăđҫuătѭătừăTậpăđoƠnăThépăFormosaăHƠăTƿnh.ă
ViӋcăxơyădӵngăgiaiăđoҥnăIădӵăánăđҫuătѭănƠyă(gồmămӝtănhƠămáyăthépă7,5triӋu tҩn,ăcҧngătҥiăSѫnăDѭѫngăphөcăvөă
nhƠămáyăvƠănhƠămáyănhiӋtăđiӋnă900ăMW)ăđƣăbắtăđҫuătriӇnăkhai.ăĐồngăthӡi,ă1ănhƠămáyăthépănhӓăhѫnăthuӝcăCôngă
tyăCổăphҫnăGangăthépăHƠăTƿnhăcũngăđѭợcăkhӣiăcông. DoăỦănghƿaăkinhătӃăcҧăӣăcҩpătӍnhăvƠăcҩpăquӕcăgia,ăHƠăTƿnhă
cҫnăđӅăxuҩtăđѭaămӓăsắtăThҥchăKhêăvƠoădanhămөcădӵăánătrọngăđiӇmăquӕcăgia. 

Hình 69:ăTiӅmănĕngăsҳtăcӫaăHƠăTƿnhăvƠăcamăkӃtăđҫuătѭ 

 
LѭuăỦ:ă1)ăCĕnăcӭăvƠoătrӳălѭợngăӣăThҥchăKhêă2)ăCĕnăcӭăvƠoătrӳălѭợngăӣăQuỦăXaă3)ăTrênăcѫăsӣădӵătrӳătrongăTrҥiăCauăvƠăTiӃnăBӝă4)ăTLă=ăTѭѫngălaiă- 

KӃăhoҥchămӣărӝngăchoăgiaiăđoҥnă2ăvẫnăchѭaăquyӃtăđịnh 

Nguồn:ăViӋtăNamănews,ăBӝăTƠiănguyênăvƠăMôiătrѭӡng 

Nhӡăđó,ăHƠăTƿnhăcóăthӇăxơyădӵngămӝtăcөmăngƠnhăsắtăthépăquyămô,ăgiúpătӍnhăcóălợiăthӃălƠăđịaăphѭѫngăđiătiênă
phong,ăcóănĕngăsuҩtăvƠăkhҧănĕngăcҥnhătranhăchiăphíăcaoăhѫn,ăcùngăkhҧănĕngăchiӃmă45-50%ăthịătrѭӡngăViӋtăNamă
(Hình 70).  

ViӉnăcҧnhătrênăcũngătѭѫngătӵăcácăcөmăngƠnhăthépăhƠngăđҫuăkhácătrongăkhuăvӵc.ăVíădө,ătҥiăHƠnăQuӕc,ăPoscoă
nắmăthịăphҫnăchiăphӕiă57%,ăchӫăyӃuănhӡălợiăthӃătừăviӋcăxơyădӵngămӝtăcөmăngƠnhăthépălớnăvƠăcóăkhҧănĕngăchiă
phӕiăthịătrѭӡngătҥiătӍnhăGwangyong,ăsҧnăxuҩtăkhoҧngă18ătriӋuătҩnăthépăhƠngănĕm. 

Từăđơy,ăPoscoătiӃpătөcăđѭợcăhѭӣngălợiătừăkhҧănĕngăcҥnhătranhăvӅăchiăphíăcũngănhѭăkhҧănĕngăthѭѫngălѭợngăgiáă
caoăhѫnătrênăthịătrѭӡng.ăĐơyăchínhălƠănhӳngălợiăthӃăgiúpăPoscoăduyătrìăvịăthӃăhƠngăđҫuăngƠnhăthépătrongăsuӕtă20ă
nĕmăqua 

Tuyănhiên,ătӍnhăphҧiăđӕiămặtăvớiăítănhҩtălƠă7ătháchăthӭc.ăNӃuăkhôngăđѭợcăgiҧiăquyӃt,ănhӳngătháchăthӭcănƠyăcóă
thӇătrӣăthƠnhărƠoăcҧnăđángăkӇăvớiăsӵăphátătriӇnăthƠnhăcôngăcӫaăcөmăngƠnh.ăCácătháchăthӭcăgồm: 
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CôngănghӋăkhai thác và sӱădөngăquặngăsҳtăThҥchăKhê 

Quặngă sắtăThҥchăKhêăcóăhƠmă lѭợngăkӁmă0,07%,ăgơyăphátă thҧiăkhíă
đӝcăhҥiăvƠăgơyăĕnămònăthiӃtăbịătrongăquáătrìnhăsҧnăxuҩtăthép,ăvƠădoăđóă
đòiă hӓiă côngănghӋă đặcă biӋtă xѭӣngănҩuă chҧy.ăChӍămӝtă sӕă ítă côngă tyă
thépă trênă toƠnă cҫuă cóă côngă nghӋă nƠy.ă Formosaă sӁă khôngă sửă dөngă
quặngăsắtăThҥchăKhêămƠănhậpăkhẩuăquặngăquaăcҧngăđӇăđápăӭngănhuă
cҫuă sҧnăxuҩt.ăĐiӅuănƠyă cóănghƿaă lƠănӃuăHƠăTƿnhăkhôngă thӇă thuăhútă
đѭợcă1ăcôngătyăđӫănĕngălӵcăxửălỦălƠmăchӫăđҫuătѭăhoặcăđӕiătácătrongă
cácănhƠămáyăthépăvƠăcamăkӃtăsửădөngăquặngăsắtătừămӓ,ăviӋcăkhaiăthácă
quặngăThҥchăKhêăsӁărҩtărӫiăro.ăNgoƠiăra,ădoănằmăgҫnăbiӇn,ăkhuăvӵcă
mӓăcóămӭcănhiӉmămặnăcao,ă lƠmăchoăviӋcăkhaiă thácăthêmăkhóăkhĕn.ă
NgoƠiăra,ănӅnăđҩtătҥiăđơyămӅmăvƠănhiӅuăcát,ădoăđóăkhóăổnăđịnh.ăĐiӅuă
nƠyă lƠmă tĕngă thêmă rӫiă roă vƠă chiă phíă khaiă thácă doămӓăphҧiă liênă tөcă
kiӇmă traăđӇăđҧmăbҧoăváchăhҫmă lòăvƠăgiӃngă lòăkhôngăsөpăvƠăcóă thӇă
khai thác.ăMӝtălѭợngăquặngăkháălớnă(32%,ă~ă170ătriӋuătҩn)ănằmăӣăđӝă
sơuă dѭớiă 550mă trongă lòngă đҩt.ă Vớiă côngă nghӋă hiӋnă tҥi,ă khaiă thácă
quặngăӣăquáăsơuăsӁă lƠmăgiҧmăđángăkӇă lợiănhuận.ăViӋcăcóăđѭợcăhayă

khôngăcôngănghӋăkhaiăthácăquặngădѭớiăsơuătrongătѭѫngălaiăsӁătácăđӝngălớnătớiăthӡiăgianăvƠăchiăphíăkhaiămӓ. 

Các vҩnăđӅăđangădiӉnăraăvӟiăCông ty điӅuăhƠnhămӓăsҳtăhiӋnătҥi 

ĐѫnăvịăđiӅuăhƠnhămӓăhiӋnătҥiălƠăCôngătyăCổăphҫnăThҥchăKhêăđangăgặpănhӳngăvҩnăđӅălớn,ăcҧăvӅăcácăcamăkӃtăvӕnă
vƠănĕngălӵcăkỹăthuật.ăNӃuăkhôngăđѭợcăgiҧiăquyӃt nhanhăchóng,ănhӳngăvҩnăđӅănƠyăsӁăđeădọaăthƠnhăcôngăcӫaăviӋcă
khaiăthácăquặng. 

BiӃnăđӝngăcungăcҫuăthép 

NhuăcҫuăthépăcóăthӇăgiҧmătrongătrѭӡngăhợpăxҧyăraăsuyăthoáiăkinhătӃăkhuăvӵc,ădẫnăđӃnăsөtăgiҧmănhuăcҫuătừăcácă
ngƠnhăcôngănghiӋpătiêuăthөăthép.ăHѫnănӳa,ăcácăđịaăphѭѫngăkhácăcӫaăViӋtăNamăvƠăcácănѭớcătrongăkhuăvӵcăcũngă
đangăgiaătĕngănĕngălӵcăsҧnăxuҩtăthép.ăNӃuăkӃăhoҥchăquӕcăgiaăkhôngăphùăhợpăvớiădӵăbáoănhuăcҫu,ătìnhătrҥngătrênă
cóăthӇădẫnăđӃnăthừaăcungăvƠăҧnhăhѭӣngătớiăgiáăcҧăcũngănhѭălợiănhuậnătừăhoҥtăđӝngăkhaiă thácămӓăvƠăsҧnăxuҩtă
thépăӣăHƠăTƿnh. 

MӭcăđӝăsẵnăcóăcӫaălӵcălѭӧngălaoăđӝngăcóătayănghӅ 

LӵcălѭợngălaoăđӝngăcӫaăHƠăTƿnhăđѭợcăđƠoătҥoătӕtăӣăbậcătrungăhọcăcѫăsӣ,ăsongăsӕălѭợngălaoăđӝngăđѭợcăđƠoătҥoă
kỹăthuậtă(víădөăkỹăthuậtăviên,ăkỹăsѭ)ălҥiăhҥnăchӃ.ăNĕngălӵcăcӫaătrѭӡngăđҥiăhọcăHƠăTƿnhăhiӋnătҥiăvƠăcácăcѫăsӣădҥyă
nghӅătѭѫngăđӕiăkhiêmătӕnăvӅăgiáoădөc,ăđƠoătҥoăchuyênăngƠnhăliênăquanăđӃnălƿnhăvӵcănƠy. ĐơyăsӁălƠămӝtătháchă
thӭcăcҫnăgiҧiăquyӃtăkhiănhuăcҫuăvӅălaoăđӝngăcóătayănghӅăcaoătĕngălên. 

ThiӃuăcácăngành liên quan và phөătrӧă 

ĐӇăcácăcөmăngƠnhăhoҥtăđӝngăthƠnhăcông,ătӍnhăkhôngănhӳngăphҧiăbҧoăđҧmăđҫuătѭăchoămӓăvƠănhƠămáyăthépămƠă
cònăcҫnăcóăcácăngƠnhăcôngănghiӋpăphөătrợăvƠădịchăvөăhӛătrợă(Víădө:ăkhҧoăsát,ăkhoan,ădịchăvөăgiaoăthôngăvậnătҧi,ă
cungăcҩpăhóaăchҩt,ăsҧnăxuҩtăthanăcӕc,ăcungăcҩpăoxy,ătáiăchӃăphӃăliӋuăkimăloҥi).ăHiӋnăcácăngƠnhăcôngănghiӋpăliênă
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quanăvƠăphөătrợăcӫaăHƠăTƿnhăcònăhҥnăchӃ.ăHƠăTƿnhăcũngăkhôngăcóăngƠnhăcôngănghiӋpăchӃăbiӃnăđӇăsửădөngăcácă
thƠnhăphẩmătừăthép. 

TháchăthӭcătӯăkhíăhұuăvƠămôiătrѭӡng 

HƠăTƿnhăthѭӡngăxuyênăbịăbƣoăvƠălũălөt.ăNgoƠiăra,ădoănằmăgҫnăbiӇn,ăviӋcăkhaiăthácămӓăThҥchăKhêălӝăthiênăcóăthӇă
dẫnăđӃnăkhҧănĕngămӓăbịălөtănӃuăkhôngăcóăbiӋnăphápăphòngăngừaăthíchăhợp.ăHѫnănӳa,ăkhuămӓ,ănhƠămáyăthépăvƠă
nhƠămáyănhiӋtăđiӋnăkhiăcùngănhauăvậnăhƠnhăsӁăgơyăraătácăđӝngătiêuăcӵcăđӃnămôiătrѭӡng,ănhѭăphátăthҧiăkhíăgơyă
hiӋuăӭngănhƠăkính,ănѭớcăthҧi,ăxӍ,ăbùnăvƠăbөiăvƠăđҩtăđáăthҧiăvƠăthiӋtăhҥiătiӅmătƠngăvӅăđịaăhình doăbӕcăxúcămӓ.ăTҩtă
cҧăcácăyӃuătӕănóiătrênăcҫnăđѭợcăchӫăđӝngăquҧnălỦ. 

RӫiăroădoăsӵăchұmătrӉăvƠăthӫătөcăhành chính  

Cҧădӵăánăkhaiăthácămӓ,ăvƠădӵăánănhƠămáyăthépăthӭăhaiăsửădөngăquặngătừămӓ,ăđӅuăcóăthӇăgặpărӫiăroădoăsӵăchậmă
trӉăvӅăhƠnhăchínhăvƠăthӫătөc.ăVớiămӓăThҥchăKhê,ătӍnhăcҫnătáiăcҩuătrúcăvƠătáiăcҩpăvӕnăchoăCôngătyăcổăphҫnămӝt 
cáchăsớmănhҩt,ăđồngăthӡiăđѭaăvƠoămӝtăđӕiătácăcóăcôngănghӋăphùăhợp.ăNgoƠiăra,ăquáătrìnhăđámăphánăcҩpăphépăvƠă
vӅăcácăvҩnăđӅăliênăquan,ănhѭăgiҧiăphóngămặtăbằng,ăđƣăđѭợcătiӃnăhƠnhăkháălơuăvớiămӝtănhƠăđҫuătѭănѭớcăngoƠiăvӅă
nhƠămáyăthépăsửădөngăquặngătừămӓăThҥchăKhê.ăBҧnăthơnă2ădӵăánătrênăcóăsӁăgặpărӫiăroănӃuăkhôngătìmăđѭợcăgiҧiă
phápă2ăbênăcùngăcóălợi.ăĐiӅuănƠyăgơyăҩnătѭợngăxҩuăvớiăcácănhƠăđҫuătѭătiӅmănĕngăkhácătrênăđịaăbƠnătӍnh,ăquaăđóă
dẫnătớiănguyăcѫăchoăsӵăphátătriӇnăchungăcӫaăHƠăTƿnh. 

ĐịnhăhѭớngăvƠăquyăhoҥchăchiătiӃtăchoăsӵăphátătriӇnăcӫaăcөmăngƠnhănƠyăcҫnăxemăxétăkhôngăchӍăcácălợiăthӃăquană
trọngămƠăcònăcҧănhӳngătháchăthӭcăđӅăcậpăӣătrên.ă 

2.1.2 Định hướng phát triển: 

2.1.2.1 Định h˱ớng chung và tầm nhìn 

HƠăTƿnhăcóătiӅmănĕngăphátătriӇnăcөmăngƠnhăsắtă– thép lớnăcӫa thӃăgiới,ăcóăthӇălƠălớnănhҩtăĐôngăNamăÁ.ăVớiă
côngăsuҩtăvậnăhƠnhăvƠoănĕmă2030ălƠă15-20 triӋuătҩn,ăHƠăTƿnhăsӁătrӣăthƠnhă1ătrongănhӳngăkhuăsҧnăxuҩtăthépălớnă
nhҩtătrongăkhuăvӵc,ăthậmăchíălƠătrênăthӃăgiớiă(Hình71).ăNgoƠiăra,ăHƠăTƿnhăcũngălƠăđịaăphѭѫngăsҧnăxuҩtăsắtă– thép 
dẫnăđҫuăcҧănѭớc,ăchiӃmă40-45%ătổngăsҧnălѭợng. 
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Hình 71:ăHƠăTƿnhălƠăđӏaăđiӇmăsҧnăxuҩt thép lӟn 

 

LѭuăỦ:ă1)ăCôngăsuҩtătheoăquyăhoҥchănĕmă2020,ă2)ăGiҧăđịnhătiêuăthөăthépăbìnhăquơnăcӫaăViӋtăNamă(120kg/ngѭӡi,ă2009)ăsӁăđҥtămӭcăchung ASEAN 

(200kg/ngѭӡi)ăvƠoănĕmă2030 

Nguồn:ăăKOTRA,ăHiӋpăhӝiăThépăViӋtăNam,ăHiӋpăhӝiăThépăHƠnăQuӕc,ăHiӋpăhӝiăThépăQuӕcătӃ,ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 

CөmăngƠnhănƠyăsӁă lƠămӝtă trongăcácăđӝngă lӵcă tĕngă trѭӣngăchínhăcӫaăHƠăTƿnhă trongăhaiă thậpăkỷă tới,ăgiúpăgiҧiă
quyӃtătìnhătrҥngăthơmăhөtăquӕcăgiaăvӅăthép;ămӣăđѭӡngăphátătriӇnăcácăcôngănghiӋpăchӃăbiӃn quanătrọngăsҧnăxuҩtă
cácăsҧnăphẩmătừăthépătrongătѭѫngălai;ăgiúpătӍnhăđѭợcănhìnănhậnălƠătrungătơmăcӫaăcҧănѭớcăvӅăkhaiă thácămӓăvƠă
luyӋnăkim,ănắmăbắtăđѭợcăcácăgiáătrịăvƠăkiӃnăthӭc.ăӢăcҩpăđӝăquӕcăgia,ăcөmăngƠnhănƠyăcũngăcóătҫmăquanătrọngă
chiӃnălѭợcăvìăđơyăsӁălƠămӝt lƿnhăvӵcămƠăViӋtăNamăcóăthӇăđiăđҫuătrongăkhuăvӵc.ăNgoƠiăra,ăđơyăcònălƠăvíădөăminhă
họaăsӕngăđӝngăchoăsӵăhợpătácăthƠnhăcôngăgiӳaăcácănhƠăđҫuătѭăViӋtăNamăvƠănѭớcăngoƠiătrongămӝtădӵăánăđҫuătѭă
quyămôălớn. 

QuáătrìnhăphátătriӇnăcөmănƠyăgồmă3ăgiaiăđoҥnă(Hình 72): 

Đặtăcѫăsӣăchoătĕngătrѭӣngă(2011-15) 

TrongăgiaiăđoҥnănƠy,ăHƠăTƿnhăsӁăđặtănӅnătҧngăchoăphátătriӇnăcөmăngƠnhăsắtăvƠăthép vƠăbắtăđҫuăsҧnăxuҩtăsắtăthép. 
TӍnhăsӁăxơyădӵngăsẵnăsƠngăcácăcѫăsӣăhҥătҫngăcөăthӇănhѭăcҧng,ăhҥtҫngăgiaoăthôngăvậnătҧi, nhƠămáyăđiӋn.ăTӍnhă
cũngăsӁăcóăcácăchѭѫngătrìnhăgiáoădөcăvƠăđƠoătҥoăcөăthӇăđӇăđƠoătҥoăđӝiăngũălaoăđӝngăphөcăvөăcөmăngƠnh.ăĐӃn 
cuӕiăgiaiăđoҥnănƠy,ănhƠămáyă thépăFormosaă (giaiăđoҥnă I)ă sӁăđiăvƠoăhoҥtăđӝng, đồngă thӡiănhƠămáyă thépă thӭă2ă
(CôngătyăCổăphҫnăGangăthépăHƠăTƿnhăvậnăhƠnhă- sửădөngăquặngătừăhuyӋnăVũăQuang và(các) nhà máy thép khác 
(sửădөngăquặngăThҥchăKhê)ăsӁăđѭợcăkhӣiăcông xơyădӵng. MặcădùăvӅălỦăthuyӃtăcóăthӇăbắtăđҫuăkhaiăthácăvƠoănĕmă
2014,ămӓăThҥchăKhêănhiӅuăkhҧănĕngăkhôngăthӇăhoҥtăđӝngătrѭớcăkhiăcácănhƠămáyăthépăsửădөngăquặngăThҥchă
KhêăđѭợcăvậnăhƠnh.ăĐӇăđѭaămӓăvƠoăkhaiăthácăsớmăhѫn,ăChínhăphӫăcҫnăchoăphépăbánăquặngăraăngoƠiătӍnh,ăđồngă
thӡiăkháchăhƠngăngoƠiătӍnhăHƠăTƿnhăcũngăcҫnăcóănhuăcҫuămua.ăHƠmălѭợngătҥpăchҩtătrongăquặngăyêuăcҫuăcóăthiӃtă
bịăchuyênădөngăđӇăxửălỦ,ădoăđóăcácăcôngătyăbênăngoƠiăcóăthӇăkhôngămuӕnăđҫuătѭănӃuăchӍăđӇăxửălỦălѭợngăquặngă
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nhӓ.ăCácăkӃăhoҥchăcӫaăHƠăTƿnhăđƣăxácăđịnhărõă rƠngăhҫuăhӃtăquặngăsӁăđѭợcăxửălỦă trongă tӍnh,ădoăđóăviӋcăbánă
quặngăraăngoƠiăsӁărҩtăkhóăkhĕn. 

TӍnhăcũngăsӁăkhuyӃnăkhíchăcácădoanhănhơnăvƠădoanhănghiӋpăđịaăphѭѫngăxơyădӵngăcôngănghiӋpăphөătrợăphөcăvөă
nhuăcҫuămӓăvƠănhƠămáyăthép.ăKhiăcác nhƠămáyăthépăđiăvƠoăhoҥtăđӝng,ătӍnhăsӁăkhuyӃnăkhíchăcácănhƠăđҫuătѭătrongă
sҧnăxuҩtăsҧnăphẩmăchӃăbiӃn từăthép,ăbắtăđҫuătừăsҧnăphẩmăđѫnăgiҧnănhѭăvậtăliӋuăxơyădӵng. 

CөmăngƠnhăSҳtăậ Thép quӕcăgiaămӟiănәi (2016-20) 

TrongăgiaiăđoҥnănƠy,ămӓăThҥchăKhêăđiăvƠoăhoҥtăđӝng.ăSҧnăxuҩtăquặngăvƠăthépăsӁătĕngălênăkhiănhƠămáyăthépăthӭă
3 (cóăthӇălƠăcҧănhƠămáyăthӭă4) bắtăđҫuăchoăsҧnăphẩm.ăHƠăTƿnhăsӁăthiӃtălậpăđѭợc mӝt cөmăngƠnhăsắtă– thép quy 
môăquӕcăgiaăvƠăcóăđiӅuăkiӋnăđӇăđiăđҫuăcҧănѭớc.ăCũngătrongăgiaiăđoҥnănƠy,ănĕngălӵcăcácăngƠnhăcôngănghiӋpăphөă
trợăcũngăđѭợcănơngălên.ăVӅăcөmăngƠnhăchӃăbiӃn (đѭợcătrìnhăbƠyăchiătiӃtătrongă1ăphҫnăriêngăvӅăcөmăngƠnhăsҧnă
phẩmăchӃăbiӃn từăthép),ăHƠăTƿnhăthuăhútăđѭợcăđҫuătѭăvƠoăsҧnăxuҩtăcácăsҧnăphẩmătừăthépăcóăgiáătrịăgiaătĕngăcaoă
hѫn.ăĐiӅuănƠyăgiúpătĕngălѭợngăthépăsửădөngătrongătӍnh,ăquaăđóătĕngălѭợngăgiáătrịătӍnhăthuăđѭợc.ăKhiăphátătriӇnă
cөmăngƠnhănƠy,ăHƠăTƿnhăcҫnăchӫăđӝngăgiҧmăthiӇu cácărӫiăroămôiătrѭӡngăthôngăquaănhӳngăbiӋnăphápăphùăhợpă
(Vd,ăxửălỦănѭớc,ăkiӇmăsoátăôănhiӉm).ă 

CөmăngƠnhăbӅnăvӳngăđẳngăcҩpăthӃăgiӟiă(2021-50) 

TrongăgiaiăđoҥnătĕngătrѭӣngătrìnhăđӝăcaoănƠy,ăHƠăTƿnhăsӁătrӣăthƠnhăđịaăphѭѫngăđiăđҫuăkhuăvӵcăvӅăsҧnăxuҩtăthép.ă
TӍnhăthiӃtălậpăđѭợcăcácăcѫăsӣăNC&PTăliênăquanăđӃnăkhaiăthácămӓăvƠăthép.ăTӍnhăcũngătậpătrungăvƠoătĕngătrѭӣngă
bӅnăvӳngă– chӫăđӝngăquҧnălỦănhӳngătácăđӝngămôiătrѭӡngătrungăvƠădƠiăhҥn (Vdăcҧnhăquanăkhuăvӵcăkhaiăthácăcӫaă
mӓ,ăxửălỦănѭớcăthҧi),ăvƠăđҧmăbҧoănguồnăcungăquặngăsắtăkhiămӓăThҥchăKhêăđƣăkhaiăthácăhӃt.ăCөmăngƠnhăchӃă
biӃnăsӁăphátătriӇnăphӭcătҥpăhѫn,ătậpătrungăvƠoăsҧnăphẩmăgiáătrịăcaoăhѫn,ănhѭămáyămóc,ăcҩuăkiӋnăôătô,ăđóngătƠu,ă
đồăgiaădөng. 
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Hình 72: MөcătiêuăcӫaăHƠăTƿnhăcho 2015, 2020 và tҫmănhìnă2050 

 

Phân tíchăcӫaăMonitor 

2.1.2.2 Chiến l˱ợc và kế hoạch cụ thể phát triển cụm ngành 

Sҧnăxuҩtăsắtă– thépăcӫaăHƠăTƿnhăsӁătĕngătrѭӣngă1ăcáchăcóăhӋăthӕng,ăđҥtă4triӋuătҩnăquặngăsắtăvƠă8,5triӋuătҩnăthépă
vƠoănĕmă2020.ăĐӃnă2022,ămӭcăsҧnăxuҩtăsӁăổnăđịnhăӣă10ătriӋuătҩnăquặngăvƠă13,2 triӋuătҩnăthépă(Hình 73). Theo 
Monitor,ămặcă dùă côngă suҩtă cóă thӇă cҩpă phépă lƠă gҫnă 20ă triӋuă tҩn,ăHƠăTƿnhă nênă tӵă giớiă hҥnă tӕiă đaă lƠă 15ă triӋuă
tҩn/nĕmăchoăđӃnănĕmă2030ănhằmăsẵnăsƠngăӭngăphóăvớiăcác biӃnăđӝngăcungăcҫuătrongănѭớcăvƠăkhuăvӵc.ăTӍnhăcóă
thӇăxemăxétălҥiănhӳngăthayăđổiătrongă10ănĕmătớiăngayătừăbơyăgiӡăvƠăđiӅuăchӍnhăconăsӕănƠyălênăgҫnăvớiă20ătriӋuă
tҩnănӃuăcҫnă thiӃtă– nhuăcҫuă tĕngă trѭӣngămҥnhăvƠăcaoăhѫnădӵăkiӃnăhiӋnă tҥiă trongăkhiănguồnăcungăkhôngă tĕngă
tѭѫngăӭng. 

ĐӇăđҥtăđѭợcămөcătiêuăđặtăraănĕmă2020,ăHƠăTƿnhăcҫnăđҥtăđѭợcămӝt sӕămӕcăquanătrọngătrongă10ănĕmătớiăliênăquană
đӃnămӓăThҥchăKhêăvƠănhƠămáyăthépăđƣăquyăhoҥch:ă 

 NhƠămáyăthépăFormosaăgiaiăđoҥnăIăsӁăbắtăđҫuăsҧnăxuҩtăvƠoănĕmă2015. 

 MӓăThҥchăKhêăvƠă(các) nhƠămáyăthépăthӭăhaiăsửădөngăquặngăcӫaămӓăcũngăbắtăđҫu hoҥtăđӝngăӣămӭcăđӝănhҩtă
địnhăvƠoănĕmă2018. 

 CôngăsuҩtămӓăvƠănhƠămáyăthépăsӁătiӃpătөcătĕng.ăĐӃnănĕmă2020,ăFormosaăgiaiăđoҥnăIăsӁăhoƠnăthƠnhăvớiăcôngă
suҩtă7,5ătriӋuătҩnăthép/nĕm.ăNhƠămáyăthépăcònălҥi sӁăcóăcôngăsuҩtăkhoҧngă2,5triӋuătҩn/nĕm. Cҧă2ănhƠămáyă
này sӁăsҧnăxuҩtă8,5ătriӋuătҩnăthép. TớiăgiaiăđoҥnănƠy,ămӓăThҥchăKhêăsӁăsҧnăxuҩtă4triӋuătҩn/nĕm. 

 Đưa mỏ Thạch Khê vào hoạt 
động

 Thành lập (các) nhà máy thép 
d ng quặng sắt Thạch Khê

 Nâng cao năng lực của cơ sӣ hạ 
tầng hỗ trợ để đảm bảo độ tin cậy 
của cụm ngành

 Khuyến khích sản xuất sản phẩm 
từ thép có giá trị cao

 Mӣ rộng sản xuất sản phẩm từ 
thép

 Xây dựng cụm NC&PT liên quan 
đến khai khoáng và thép để có 
tính cạnh tranh về công nghệ

 Đảm bảo nguồn quặng sắt bổ 
sung để giúp sản xuất thép bền 
vững

 Thực hiện kế hoạch giảm thiểu rủi 
ro môi trưӡng

 Đảm bảo đầu ra thép đáp ứng 
được các ngành sản xuất tuyến 
dưới ngày càng phức tạp

 Tăng cưӡng cơ sӣ hạ tầng hỗ trợ 
cụm như mạng lưới giao thông 
vận tải và lưới điện

 Xây dựng chương trình đào tạo 
về khai khoáng để đảm bảo năng 
lực của lực lượng lao động

 Thành lập nhà máy thép Formosa 
và nhà máy thép thuộc Công ty 
Cổ phần Gang thép Hà Tĩnh

 Khuyến khích doanh nhân địa 
phương cũng như các khoản đầu 
tư lớn để thúc đẩy cụm

 Thiết lập ngành sản xuất sản 
phẩm thép đơn giản, ví dụ như 
vật liệu xây dựng

Đặt nền tảng cho 
Tăng trưởng

Cụm ngành Sắt-Thép 
Quốc gia đang nổi 

lên

Hàng đầu Thế giới về 
Bền vững

2015 2020 2050



 
  

  116 
Copyright © 2012 Monitor Company Group, L.P. — Confidential 
 

Ha Tinh SEDP 

 

Hình 73:ăSҧnăxuҩtăQuặngăsҳtăvƠăThépăӣăHƠăTƿnhă(2010ăậ 2030) 

 
LѭuăỦ:ăDӵăbáoăsҧnălѭợngătӕiăđaănênăcҩpăphépăӣăHƠăTƿnhătrongă20ănĕmătớiălƠă15ătriӋuătҩn/nĕm 

Nguồn:ăPhӓngăvҩnăSӣăKHĐT,ăFormosa,ăBanăquҧnălỦ KKTăVũngăÁng;ăPhơnătíchăcӫaăMonitorăăă 

NgoƠiăra,ăHƠăTƿnhăcònăthúcăđẩyăviӋcăxơyădӵngăcácăngƠnhăcôngănghiӋpăvƠăcѫăsӣăhҥătҫngăliênăquanăvƠăphөătrợăđӇă
phátătriӇnătoƠnădiӋnămӝt cөmăngƠnhăđẳngăcҩpăthӃăgiới: 

 TổăhợpăcҧngăӣăKKTăVũngăÁngăvới trangăthiӃtăbịăxửălỦăhƠngăhóaăcồngăkӅnhă(gồmăquặngăsắtănhậpăkhẩu,ăthană
đӇăluyӋnăcӕc). 

 NhƠămáyăđiӋnăӣăKKTăVũngăÁng: 
o 2ănhƠămáyăđiӋnăxă1.200ăMWătҥiăVũngăÁngăđӇăphөcăvөăthịătrѭӡngătrongănѭớc 
o 1ănhƠămáyăđiӋnăxă900ăMW (giaiăđoҥnăI) cӫa FormosaăđӇăphөcăvөănhƠămáyăthép. 

 HҥătҫngăvậnătҧiătừămӓăđӃnănhƠămáyăthép: 

o NơngăcҩpăQuӕcălӝă1A. 
o HoƠnăthƠnhăĐѭӡngăvenăbiӇnănӕiăThҥchăKhêăvƠăVũngăÁng. 
o ĐѭӡngăӕngăvậnăchuyӇnăquặngăkhiămӓăđѭợcăvậnăhƠnhăđҫyăđӫăsauănĕmă2020. 

 NhƠămáyănѭớcăVũngăÁng,ăvớiătổngăcôngăsuҩtănѭớcăcôngănghiӋpăđҥtă1triӋu m3/ngày/đêm.  

 XửălỦărácăvớiăbƣiăchônălҩpăvƠăkhoăchӭaătҥmăthӡiăkimăloҥiăphӃăthҧiăvƠănhƠămáyăxửălỦărácăđӝcăhҥiăӣăKỳăAnh,ă
nhƠămáyătáiăchӃăphӃăthҧiătҥiăVũngăÁng. 

 NhƠămáyăthanăcӕcătҥi VũngăÁng. 

 NhƠămáyăsҧnăxuҩtăvậtăliӋuăchịuălửaăӣăVũngăÁngăcôngăsuҩtă10.000ătҩn. 

mT Thu được giá trị cao và 
tri thức
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Quặng sắt (Thạch Khê)

 Nhà máy thép 
Formosa bắt đầu 
sx – dựa vào 
quặng nhập từ nơi 
khác

 Mỏ Thạch Khê bắt đầu 
hoạt động

 Nhà máy thép sử dụng 
quặng Thạch Khê bắt 
đầu hoạt động

 Sản xuất ổn định
 Thiết lập các ngành 

NC&PT và phụ trợ
 Tăng chế biến sản phẩm 

dựa trên thép

 Mỏ Thạch Khê đầu tư 
áp dụng công nghệ 
khai thác sâu – nâng 

cao năng lực và thời 
gian hoạt động của 
maỏ

Nhà máy thép 
Formosa g/đ 1 

hoàn thành

Formosa khởi công 
xây dựng tổ hợp 

sản xuất thép

 Nhà máy thép thuộc 
Công ty Cổ phần 
Gang thép Hà Tĩnh 
bắt đầu đi vào vận 
hành - sử dụng 
quặng sắt từ huyện 
Vũ Quang
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 NhƠăcungăcҩpădịchăvөăthépăӣăVũngăÁngăvƠăKỳăAnh, cóăkhoăchӭaăvƠăthӵcăhiӋnăchӃăbiӃnăđѫnăgiҧnăchoăcông ty 
chӃăbiӃnăthép,ătổngăcôngăsuҩtă770.000ătҩn. 

 CѫăsӣădịchăvөăbҧoădѭỡngăvƠăkỹăthuậtătҥi VũngăÁngăvƠăKỳăAnh,ădiӋnătíchă3,5ăha. 

Hình 74: CөmăngƠnhăSҳtă- Thép 

 

Nguồn:ăPhơnătíchăcӫaăMonitorăăă 

CөmăngƠnhăthépăGwangyangătҥiăHƠnăQuӕcă(Hình 75) là mӝt víădөătӕtăđӇăHƠăTƿnhăhọcătậpătrongăthӡi gianătới.ă
ĐѭợcăthƠnhălậpăđҫuănĕmă1987,ăcөmăngƠnhănƠyăcóăPoscoălƠmăchӫăđҫuătѭăchӫăchӕtăvƠăcóăvaiătròăđӝngălӵc.ăHiӋnă
cөmăchiӃmă1/3ăsҧnălѭợngăthépăthôătҥiăHƠnăQuӕc,ăsҧnăxuҩtă19,5ătriӋuătҩnătrongănĕmă2010.ăĐơyălƠăcөmăngƠnhălớnă
nhҩtătrongăkhuăvӵcăcҧăvӅăgiáătrịăkinhătӃă(25%ătổngăgiáătrị)ăvƠăviӋcălƠmă(11%ătổngăviӋcălƠm).ăBaăyӃuătӕăthƠnhă
côngăquanătrọngăcӫaăGwangyang,ătҩtăcҧăđӅuăphùăhợpăvớiăHƠăTƿnh,ălƠă(a)ăđҧmăbҧoăcóă1ănhƠăđҫuătѭăchӫăchӕt,ănhӡă
đóăthúcăđẩyăcácăcôngătyăkhácăcũngăđҫuătѭătheo,ă(b)ăđҫuătѭăvƠoăcѫăsӣăhҥătҫngăhӛătrợă(cҧng,ăđѭӡngăsắt,ăđiӋn)ăvƠă(c)ă
dҫnăxơyădӵngăcөmăngƠnhăsҧnăxuҩtăsҧnăphẩmătừăthépăchӃăbiӃn,ăgồmăcácăsҧn phẩmăcóăgiáătrịăcaoăhѫnănhѭăôătô,ă
đóngătƠuă...,ăgiúpătҥoănhuăcҫuăổnăđịnhăchoănguồnăthépăđѭợcăsҧnăxuҩt. 
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Hình 75:ăVíădөăvӅăCөmăngƠnhăthépătӍnh Gwangyang ậ HƠnăQuӕc 

 

Nguồn:ăBáoăcáoăthѭӡngăniênăPOSCO,ăViӋnăKinhătӃăCôngănghiӋpăvƠăCôngănghӋăHƠnăQuӕc,ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 

SoăvớiăGwangyang,ăHƠăTƿnhăthậmăchíăcònăcóăthêmămӝtălợiăthӃălƠăvӅăcácănguyênăvậtăliӋuăcѫăbҧn:ăquặngăsắtăcóăӣă
ngayăgҫnănhƠămáyăthépăgiúpăđápăӭngăítănhҩtălƠămӝtăphҫnăcôngăsuҩtăthép.ă 

ĐӇăphátătriӇnăcөmăngƠnhănƠy,ătӍnhăcũngăcҫnăgiҧiăquyӃtăchӫăđӝngă1ăsӕăvҩnăđӅămôiătrѭӡngăquanătrọng.ăMӝtăsӕăvҩnă
đӅămôiătrѭӡngăsӁăphátăsinhătừănhƠămáyăthép,ănhƠămáyăđiӋnăvƠămӓăThҥchăKhêănhѭăphátăthҧiăkhíăCO2ăvƠăkhíănhƠă
kínhă(khíăthҧiătừănhƠămáyăthépăsӁătѭѫngăđѭѫngătừă6ătriӋuăchiӃcăxe),ănѭớcăthҧi,ăchҩtăthҧiărắn,ăbөiăvƠătácăđӝngătừă
điӅuăkiӋnăthӡiătiӃtăkhắcănghiӋtăHƠăTƿnhăcùngăcácămӕiăđeădọaălơuădƠiăvӅănѭớcăbiӇnădơngădoăbiӃnăđổiăkhíăhậu. 

TӍnhăcҫnăđҧmăbҧoăcácănhƠăđҫuătѭălớnăchӫăđӝngăxemăxétăvҩnăđӅănƠyăvƠăcóăcѫăchӃăgiҧmăthiӇuăphùăhợpăngayătrongă
kӃăhoҥchăbanăđҫuăcӫaămình.ăCácănhƠăđҫuătѭăphҧiăxemăxétă1ăsӕăphѭѫngăánăcөăthӇănhѭăsau: 

Nhà máy Thép:  

 CôngănghӋăthuătrӳăCO2ăthôngăquaăcacbonatăhóaăxӍăvƠădùngătҧoăquangăhợp. 

 NhƠămáyăxửălỦăvƠătáiăchӃăđӇătӕiăđaăhóaăviӋcătáiăsửădөngănѭớcăthҧi. 

 LiênătөcăcҧiătiӃnăquyătrìnhăđӇăgiҧmăthiӇuăsửădөngănѭớc. 

 ThiӃtăbịăthuăbөiăhiӋuăsuҩtăcao. 

 CôngănghӋăvƠăquyătrìnhătáiăchӃăđӇătáiăsửădөngăxӍăvƠăbùnălƠmănguyênăliӋuăxiămĕng. 

 HӋăthӕngăđêăđiӅuătҥiăVũngăÁngăđӇăngĕnăchặnătácăđӝngătiӅmătƠngăcӫaălũălө.t  
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MӓăThҥchăKhê: 

 ThiӃtăkӃăhҥătҫngăsaoăchoăbҧoăđҧmăngĕnăngừaăbөiăbằngăcáchăphunănѭớcăvƠăchắnăgióăgióăchoăkhuăkhaiăthác. 

 KiӇmăsoátăbөiăbằngăcáchăphunănѭớcăcácătuyӃnăđѭӡngăvậnăchuyӇnădọcăđѭӡngăvenăbiӇnăhoặcăQuӕcălӝă1AăvƠă
trồngăcơyăgiúpăhҩpăthөăbөiăvƠăkhíătừămӓ;ăsauăđóăsӁăxơyădӵngăhӋăthӕngăvậnătҧiădƠnhăriêngăchoăkӃtănӕiătừămӓă
đӃnănhƠămáy. 

 NhƠămáyăxửălỦănѭớcăvƠăquyătrìnhăđӫămҥnhăđӇăđӕiăphóăvớiăcácăsӵăcӕătrƠn. 

 ThiӃtăkӃămӓăvớiăđӝădӕcăhợpălỦ,ăgiҧmăthiӇuătrƠnănѭớcăbiӇnăvƠoămӓ;ăthiӃtăkӃăcóăđӝăcongăvƠădӕcănhẹ,ăbӅămặtă
gồmănhiӅuălớpăđӇăngĕnăngừaăvƠălƠmăchậmănѭớcăchҧy. 

 TrangăbịăhӋăthӕngăbѫmălũăđӇăổnăđịnhămӵcănѭớcăbiӇnăgҫnăbӡăbiӇn. 

 XemăxétăkhҧănĕngăxơyădӵngăhӋăthӕngăđêăbiӇnăđӇăngĕnăchặnălũălөt. 

 CóăkӃăhoҥchădӵăphòngăchӕngăúngălөtămӓ. 

 KӃăhoҥchăvƠăcѫăsӣăhҥătҫngăquҧnălỦăchҩtăthҧiăcӫaăcôngătyăvậnăhƠnhăđѭợcăhoƠnăthƠnhătrѭớcăkhiăbắtăđҫuăkhai 
thácămӓ. 

 QuyăhoҥchăcҧnhăquanăđӇăphөcăhồiăkhuăvӵcămӓăsauăkhaiăthác. 

NhƠămáyăĐiӋn: 

 CôngănghӋăđӕtătrѭớcăđӇăgiҧmăCO2. 

 ÁpădөngăcôngănghӋăthuătrӳăCarbonăvớiăkhíăCO2. 

 HồăhoặcăthápălƠmămátănѭớcătrѭớcăkhiăthҧiăraăbiӇn,ătáiăsửădөngănhiӋtăhҩpăthөăchoăcácăquyătrìnhăcôngănghiӋpă
khác. 

 CѫăchӃăthuăgiӳătroăbөiăbayăӣăӕngăkhóiănhằmăgiҧmăôănhiӉmăbөi. 

 CôngănghӋăvƠăquyătrìnhătáiăchӃăđӇătáiăsửădөngăchҩtăthҧiărắnălƠmăphөăgiaăxiămĕng.  

NgoƠiăra,ăchínhăquyӅnătӍnhăsӁăyêuăcҫuăcácădӵăánălớnătheoădõiăvƠăhƠngănĕmăbáoăcáoăvӅăcôngătácămôiătrѭӡngăcӫaă
mình,ăgồmăbáoăcáoăvӅăphátăthҧiăkhíănhƠăkính,ăsửădөngănѭớcăvƠănѭớcăthҧi,ăphátăsinhăchҩtăthҧiărắn,ăchҩtăđӝcăvƠă
thҧiărácăcũngănhѭăôănhiӉmăbөi.ăChínhăquyӅnătӍnhăcũngăsӁăkhuyӃnăkhíchăcácăcôngătyăgiҧmăthiӇuăôănhiӉm,ăcóăthӇă
lƠăquaăcácădӵăánăCDMăđӇăgiúpăgiҧmăphátăthҧiătừăcөmăngƠnhănƠy.ăViӋcăbánăchӭngăchӍăgiҧmăphátăthҧiăđѭợcăchӭngă
nhậnă(CER)ăquaăcácădӵăánăsӁămangălҥiăthêmănguồnăthuăchoătӍnh.ăChínhăquyӅnătӍnhăHƠăTƿnhăcũngăsӁăcóăcácăđӝngă
lӵcănhѭăgiҧmăthuӃăđӇăkhuyӃnăkhíchăcácăcôngătyăđẩyămҥnhăhoҥtăđӝngăNC&PTătìmăraăcôngănghӋăsҥchămới.ăCáchă
tiӃpăcậnătổngăhợpănhѭătrênăsӁăgiúpăgiҧmăthiӇuătácăđӝngătừăcөmăngƠnhănƠy. 
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Hình 76:ăTәngăquanărӫiăroămôiătrѭӡngăchính và biӋnăphápăgiҧmăthiӇu 

 

 

 

 

Nguồn:ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 
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HƠăTƿnhă cũngă cҫnă tậpă trungăphátă triӇnănguồn nhơnă lӵcă đápăӭngă yêuă cҫuă cӫaă cөmăngƠnh.ă Theoă dӵăbáo,ă cөmă
ngƠnhăsắtă– thépăsӁăcҫnăkhoҧngă82.000ălaoăđӝngăvƠoănĕmă2020. TrongăsӕănƠyăgồmăcҧălaoăđӝngăbánălƠnh nghӅ 
nhѭăkỹăthuậtăviênăthiӃtăbị,ăthợăkỹăthuậtăsửaăchӳa/bҧoădѭỡng,ăcánăbӝăkiӇmătraăchҩtălѭợng,ăcánăbӝăhƠnhăchính;ăvƠă
vịătríăquҧnălỦăvƠălaoăđӝngătayănghӅăcaoănhѭăkỹăsѭ/kiӃnătrúcăsѭănhƠămáy,ăgiámăsátăvậnăhƠnhănhƠămáyăthép,ănghiênă
cӭuăviênăvӅăNC&PTăvậtăliӋu.ăĐӇăđápăӭngănhuăcҫuănƠy,ătӍnhăcҫnăthӵcăhiӋnăcácăbѭớcăsau: 

TriӇnăkhaiăchѭѫngătrìnhăđƠoătҥoăvӅăngƠnhăsҳt - thépătrongăcácătrѭӡngădҥyănghӅ 

TrѭӡngădҥyănghӅănƠyăsӁătậpătrungăvƠoăđƠoătҥoălaoăđӝngăbánălƠnhănghӅăvƠălaoăđӝngăkhôngăcҫnătayănghӅăchoăcácă
yêuăcҫuăcôngăviӋcăcөăthӇ.ăChѭѫngătrìnhănƠyăcũngătậpătrungăđápăӭngănhuăcҫuăcӫaăcѫăsӣăhҥătҫng,ăcácăngƠnhăcôngă
nghiӋp vƠădịchăvөăliênăquanăvƠăphөătrợ. 

ThƠnhălұpăKhoaăvƠăTrungătơmăcôngănghӋăxuҩtăsҳcăvӅăkhaiăthácămӓăvƠăluyӋnăkim 

KhoaămớiăsӁănằmătrongăĐҥiăhọcăHƠăTƿnh,tậpătrungăđƠoătҥoăcácăngƠnhăkhoaăhọc,ăkỹăthuậtăvƠăquҧnălỦăliênăquană
đӃnăcөmăngƠnhăchoăsinhăviênăcóătiӅmănĕng cӫaăHƠăTƿnhăvƠătӍnhăkhác.ăCácăngƠnhănƠyăgồmăkỹăthuậtăcѫăkhíăvƠă
hóaăhọc,ăđịaăchҩtă/ăđịaăvậtălỦ,ăđịaăchҩtăthuỷăvĕnă/ăthӫyăvĕn,ăkhoaăhọcămôiătrѭӡngăvƠăkỹăthuật,ăkhaiăthácămӓăvƠă
luyӋnăkim,ăanătoƠnăvƠăyătӃăcôngănghiӋp,ăkhҧoăsátăvƠăcѫăkhíădơnădөng,ămuaăsắmăđҩuă thҫu,ăkinhădoanhă/ăthѭѫngă
mҥiă/ăkӃătoán,ăquanăhӋăcӝngăđồngă/ătruyӅnăthông,ăCNTTăvƠăquҧnălỦănhơnăsӵ. 

HӧpătácăvӟiăcácănhƠăđҫuătѭ,ăcácătәăchӭcătrongăvƠăngoƠiănѭӟcăcóăliênăquan 

NhӳngăquanăhӋăhợpătácănƠyănƠyăgiúpăđҧmăbҧoăxơyădӵngăcácăchѭѫngătrìnhăchҩtălѭợngăcao.ăTӍnhăsӁăhợpătácăchặtă
chӁăvớiăcácănhƠăđҫuătѭăӣămӓăvƠănhƠămáyăthépăđӇă(a)ăxơyădӵngăchѭѫngătrìnhăgiҧngădҥy,ă(b)ătƠiătrợăvƠă(c)ăthӵcătậpă
vƠă(d)ăchѭѫngătrìnhăsắpăxӃpăviӋcălƠm.ăMӝtăsӕăđӕiătácătiӅmănĕngătrongăvƠăngoƠiănѭớcălƠătrѭӡngăĐҥiăhọcăMӓăvƠă
ĐịaăchҩtăHƠăNӝi,ăcácăTrѭӡngăGiáoădөcăngƠnhăMӓăAustraliaăvƠăĐҥiăhọcăMӓăColorado. 

Hình 77  lƠăvíădөăvӅăvӅăTrѭӡngăGiáoădөcăngƠnhăMӓăAustralia.ăĐơyălƠăđiӇnăhình tӕtăvӅăcáchătiӃpăcậnătổngăhợpăđӇă
xơyădӵngănguồnănhơnălӵcătrongăđóăcóăsӵăphӕiăhợpăcӫaăcҧăChínhăphӫ,ătrѭӡngăđҥiăhọc vƠădoanhănghiӋpăvìălợiăíchă
chung. 
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Hình 77:ăVíădөăvӅăgiáoădөcănghӅămӓătҥiăAustralia 

 

 

 

Nguồn:ăTrѭӡngămӓăAustralia,ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 

Cuӕiăcùng,ăchìaăkhóaăđӇăthƠnhăcôngătrongăviӋcăkhӣiăđӝngăvƠăphátătriӇnăcөmăngƠnhălƠăviӋcăgiҧiăquyӃtăkịpăthӡiăcácă
vҩnăđӅăvӅăhƠnhăchínhăvƠăthӫătөcăđangătồnăđọngăliênăquanăđӃnăquyӅnăsӣăhӳu,ăcҩpăvӕnăvƠăhoҥtăđӝngăcӫaămӓăThҥchă
Khê,ăcũngănhѭăviӋcăđƠmăphánăđӇăcҩpăphépăvƠăgiҧiăphóngămặtăbằngăchoădӵăánăđҫuătѭănhƠămáyăthépăsӁăsửădөngă
quặngătừămӓăThҥchăKhê.ăBҩtăkỳăgiҧiăphápănƠoăđѭợcălӵaăchọnăcuӕiăcùngăcũngăphҧiătínhăđӃnăcácăyӃuătӕăsauăliênă
quanăđӃnămӓăvƠăthépăsҧnăxuҩtătừănhƠămáy: 

Khóăkhĕnătrongăkhai khoáng 

NguồnătƠiănguyênăquặngăcóăquyămôăvƠăchҩtălѭợngănóiăchungă(hƠmălѭợngăvƠăloҥiătҥpăchҩt)ăkhôngăhҩpădẫnăvớiă
cácăcôngătyăquӕcătӃălớnăđiӅuăhƠnhămӓăvƠăkhôngăkhҧăthiăchoăthịă trѭӡngăxuҩtăkhẩu.ăCácăcôngătyăchuyênăngƠnhă
khaiăthácămӓătậpătrungăvƠoăkinhădoanhăkhaiăkhoángăthѭӡngăchӍătìmăcácănguồnăquặngăđӫăchҩtălѭợngăxuҩtăkhẩuă
vƠoăcácăthịătrѭӡngănhѭăTrungăQuӕc.ăCácănguồnăquặngănƠyăphҧiătѭѫngăđӕiădӉ khaiăthácăvƠăyêuăcҫuălƠmăgiƠuăӣă
mӭcătӕiăthiӇu.ăMặcădùă1ăsӕănhƠăkhaiăthácăquặngăsắtăquӕcătӃăquyămôănhӓăcóăthӇăquanătơmăđӃnămӓăquặngă500ătriӋuă
tҩn,ăcácăcôngătyălớnăthѭӡngăchӍăquanătơmăđӃnămӓătừă1ătỷătҩnătrӣălên.ăHѫnănӳa,ăvớiăcácătháchăthӭcăvӅăkỹăthuậtă
khai thácămӓăđƣănói,ăkhҧănĕngătҥoălợiănhuậnălớnăchӍă từăkhaiă thácăkhoángăsҧnălƠăkhôngăcaoăvƠăkhóăthuăhútăsӵă
quanătơmăcӫaăcácăcôngătyăchuyênăkhaiăthácămӓăquӕcătӃ.ăĐồngăthӡi,ărӫiăroăvӅăcҩuătҥoăđịaăchҩtăđòiăhӓiă1ăđѫnăvịă
điӅuăhƠnhăgiƠuăkinhănghiӋmăvƠăcóătrìnhăđӝăcao đӇăthӵcăhiӋnăviӋcăkhaiăthác.ăĐѫnăvịăkhaiăthácămӓăđѭợcătáiăcҩpă
vӕnăphҧiăcóănĕngălӵcăthӵcăhiӋnănhӳngăcôngăviӋcănóiătrênămӝt cáchăanătoƠnăvƠăhiӋuăquҧăvӅăchiăphí. 



 
  

  123 
Copyright © 2012 Monitor Company Group, L.P. — Confidential 
 

Ha Tinh SEDP 

Đӝăhҩpădүnăvӟiăcông ty sҧnăxuҩtăthép 

NgoƠiăra,ănguồnătƠiănguyênăvớiăquyămôănhѭăThҥchăKhêăthừaăđӫ cungăcҩpădƠiăhҥnăchoăhoҥtăđӝngăsҧnăxuҩtăthépă
quyămôălớn.ăMặcădùăcácăcôngătyăkhaiămӓăkhôngăquanătơmătớiăngƠnhăchӃăbiӃn, cácăcôngătyăthépălҥiărҩtăquanătơmă
tớiă viӋcă tíchăhợpă theoă chiӅuădọcăvớiă tuyӃnă trên.ăCácănhƠă sҧnăxuҩtă thépă cóăđӝngă lӵcăđӇăkiӇmăsoátă cácănguồnă
nguyênă liӋuă tuyӃnă trênăđӇăcungăcҩpăổnăđịnhăchoănhƠămáyă thépăcӫaămìnhă – doăgiáănguyênă liӋuă thôăngƠyăcƠngă
tĕng,ănhӡăđóăgiúpăhọălinhăhoҥtăvƠăổnăđịnhăhѫnăvӅănguồnăđҫuăvƠo. 

RƠoăcҧnătӯăhƠmălѭӧngăkӁm 

Cuӕiăcùng,ăhƠmălѭợngăkӁmătrongăquặngăđòiăhӓiănhƠămáyăthépăvƠălòănҩuăphҧiătrangăbịăthiӃtăbịăvƠăcôngănghӋăđặcă
biӋt.ăCôngănghӋăđӇăxửălỦăcácăloҥiăkhíăvƠăĕnămònădoăkӁmăgơyăraăkhôngăphҧiălƠăphổăbiӃn.ăTrongăkhiămӝt sӕăcôngă
tyăquӕcătӃăvӅăthiӃtăbịăvƠăcôngănghӋăsҧnăxuҩtăthépăđƣăthửănghiӋmăcácăgiҧiăpháp; vҩnăđӅănƠyăvẫnăchѭaăcóănhiӅuă
côngătyăgiҧiăquyӃtăđѭợc.ăTӍnhăcҫnăѭuătiênăbҩtăkỳăđѫnăvịăvậnăhƠnhănhƠămáyăthépănƠoăcóăthӇăcungăcҩpăgiҧiăphápăkỹă
thuậtăđángătinăcậyăchoăvҩnăđӅănƠy. 

Doăđó,ăgiҧiăphápălỦătѭӣngălƠăgắnăviӋcăkhaiăthácăvƠăphátătriӇnănguồnătƠiănguyênănƠyăvớiăcôngătyăvậnăhƠnh nhà 
máyăthép,ăcònăhoҥtăđӝngăkhaiăthácămӓăgắnăliӅnăvớiămӝtăcѫăsӣăsҧnăxuҩtăthépăđịaăphѭѫngăđѭợcăthiӃtăkӃăđặcăbiӋtăđӇă
xửălỦăchҩtălѭợngăquặngăsҧnăxuҩtătҥiăđịaăphѭѫng.ăTrongătrѭӡngăhợpălỦătѭӣng,ămӝtăđѫnăvịăđiӅuăhƠnhăcҧăkhaiăthácă
mӓă/ăsҧnăxuҩtăthépănênăđѭợcăthamăgiaătrongăcҧănhƠămáyăthépăvƠăhoҥtăđӝngăkhaiăthácămӓănhѭămӝtăcổăđông,ăđӇă
đҧmăbҧoărằngăcácămөcătiêuăvƠăcácăѭuăđƣiăcӫaăkhaiăthácămӓăvƠăhoҥtăđӝngănhƠămáyăthépăđӅuăgiӕngănhau. 

HƠăTƿnhăsӁălƠmăviӋcăvớiăChínhăphӫăvƠăcácănhƠăđҫuătѭătiӅmănĕngăquanătrọngăđӇăgiҧiăquyӃtănhӳngăvҩnăđӅănƠyăsớmă
nhҩtăcóăthӇ.ă 

2.1.2.3 Lộ trình và yêu cầu đầu t˱ 

HƠăTƿnhăsӁăthӵcăhiӋnăkӃăhoҥchănƠyăthôngăquaămӝtălӝătrìnhăcóăcҩuătrúcăvƠăhӋăthӕng,ădӵaătrênăcácăkhoҧnăđҫuătѭă
cҫnăthiӃtăchoăkӃăhoҥch. ĐӇăthӵcăhiӋnăkӃăhoҥchănƠy,ătӍnhăcҫnăhuyăđӝngălѭợngăđҫuătѭăcөăthӇălƠ 244 nghìnătỷăđồngă
choăcөmăngƠnhăsắtă- thép.ăConăsӕănƠyăchѭaătínhăđҫuătѭăchoăcѫăsӣăhҥătҫngăvƠăcácăcôngătrìnhăchungăcҫnăthiӃtăchoă
cөmăngƠnhănƠyăvƠăcácăcөmăngƠnhăkhácă(nhƠămáyăđiӋnăVũngăÁng,ăđѭӡngăgiaoăthôngăvenăbiӇn,ăđҥiăhọcăHƠăTƿnhă
vƠăcácătrѭӡng dҥyănghӅ).ăThôngătinăchiătiӃtăvӅăcácăkhoҧnăđҫuătѭăđѭợcătrìnhăbƠyătrongăcácăphҫnătѭѫngăӭngăcӫaă
báoăcáo.ăTҩtăcҧă cácăkhoҧnăđҫuă tѭă trӵcă tiӃpă liênăquanăđӃnăcөmăngƠnhăsắtă - thépăđӅuă lƠăcӫaănhƠăđҫuă tѭădoanhă
nghiӋpă(quaăcổăphҫnăhoặcăvӕnăvay).ăTrongăsӕătiӅnăđҫuătѭ nƠy,ăFormosaăđƣăcamăkӃtă128ănghìnătӍăđồng. 
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Hình 78:ăĐҫuătѭăcөmăngƠnhăSҳtăậ Thép  

 

Hạng mục Đầu tư 
Vốn đầu tư  

(Tr đ) 
Ngu͛n 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nhà máy thép Formosa 

(Giai đoạn 1) 
128.430.000  

Ngoài 

ngân sách 

          

Mỏ Thạch Khê (Giai đoạn 

1) 
9.883.000 

Ngoài 

ngân sách 

          

Nhà máy Thép Khác 
103.000.000 

Ngoài 

ngân sách 

          

Sản xuất Vật liệu Chịu lửa 

(Công suất 10.000 tấn) 
370.000 

Ngoài 

ngân sách 

          

Cơ khí và Dịch vụ Bảo 

trì(6 Cơ sở) 
1.300.000 

Ngoài 

ngân sách 

          

Nhà cung cấp Dịch vụ 

Thép(Công suất 290.000 

tấn) 

160.000 
Ngoài 

ngân sách 

          

Nhà máy Sản xuất Than 

cốc (Công suất 390.000 

tấn) 

1.280.000 
Ngoài 

ngân sách 

          

Nhà máy Tái chế Kim loại 

Phế thải(Công suất 

30,000 tấn) 

31.000 
Ngoài 

ngân sách 

          

T͜NG 244.454.000  

 

L˱u ý: Dự án đầu t˱ màu xanh đã có vốn cam kết; đầu t˱ vào các nhà  máy thép khác đã gồm hệ thống đ˱ờng ống từ Thạch Khê đến Vũng Áng. 

Tómălҥi,ăӣămӭcăđӝătổngăthӇ,ăcөmăngƠnhăsắtă– thépăsӁătҥoă49 nghìnătỷăvƠoănĕmă2020ăvƠă141 nghìnătỷăđồngăvƠoă
nĕmă2030ăđóngăgópăchoăGDP.ăCөmăngƠnhăsӁătҥoă82.000ăviӋcălƠmăvƠoănĕmă2020,ătĕngălênă110.000ăviӋcălƠmăvƠoă
nĕmă2030. 
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Hình79: CөmăngƠnhăSҳtă Thép ậ đóng góp cho kinhătӃ 

 

Nguồn:ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 

ĐóngăgópăGDPă(2010ă– 2030) ĐóngăgópăViӋcălàmă(2010ă– 2030)
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2.2 PhátătriӇnăCөmăngƠnh nôngănghiӋp 

2.2.1 T͝ng quan lợi thế, thách thức 

2.2.1.1 Tổng quan  

NằmăӣăkhuăvӵcăduyênăhҧiăBắcăMiӅnătrung,ăHƠăTƿnhălƠămӝt trongănhӳngătӍnhăcóănӅnăkinhătӃădӵaăvƠoănôngănghiӋpă
nhiӅuănhҩtătrongăcҧănѭớc.ăHҫuăhӃtătrongăsӕă1,2ătriӋuăngѭӡi trên toƠnătӍnhăsӕngăӣăkhuăvӵcănôngăthônăvƠădӵaăvƠoă
nôngănghiӋp.ăGҫnă2/3ătổngăsӕălaoăđӝngăcӫaătӍnhă(65%)ăđangălƠmăviӋcătrongăcácăngƠnhănông,ălơm,ăngѭănghiӋp.ă
Sҧnă phẩmăphөcă vөă tiêuădùngăngayă trongăgiaă đình,ă phҫnă cònă lҥiă đѭợcăbánăӣă chợ.ăTỷă lӋă laoă đӝngă trongănôngă
nghiӋpăcӫaăHƠăTƿnhăcaoăhѫnătrung bìnhăcҧănѭớcă(49%)ăvƠăvѭợtăxaătrungăbìnhăthӃăgiới(~35%).ăGDPăHƠăTƿnhă
cũngăcóătỷălӋătѭѫngătӵ:ă34%ăGDPătӍnhăđӃnătừănôngănghiӋp,ăsoăvớiămӭcă~20%ătrungăbìnhăcҧănѭớc,ăvƠăchӍăcóă~6%ă
trungăbìnhăthӃăgiới 

 

Hình 80:ăĐóngăgópăviӋcălƠmăvƠăGDPăcӫaăNôngănghiӋp:ăHƠăTƿnh,ăViӋtăNamăvƠăthӃăgiӟi 

 
Nguồn:ăTổngăcөcăThӕngăkêă(2010);ăNiênăgiámăThӕngăkêăHƠăTƿnhă(2010);ăILO,ă―XuăhѭớngăLaoăđӝngăToƠnăcҫuă- GlobalăEmploymentăTrendsă2011‖.ă
CIA World Fact Book 

2.2.1.2 Thế mạnh 

CөmăngƠnhănôngănghiӋpăhiӋnătҥiăcӫaăHƠăTƿnhăcóănhiӅuăthӃămҥnh,ăcóăthӇălƠăđònăbẩyăchoăphátătriӇnănôngănghiӋpă
trongătѭѫngălai.ă 

2.2.1.2.1 Sản xuất Nông  nghiệp đa dạng 

HƠăTƿnhăcóănhiӅuăloҥiăcơyătrồng,ăvậtănuôi,ăchoăthҩyătiӅmănĕngăđaădҥngăvӅăsҧnăphẩm. VӅătỷătrọngăcácăhoҥtăđӝngă
trongăcөmăngƠnhănôngănghiӋp,ătrồngătrọtăhiӋnăchiӃmătỷătrọng caoănhҩtăvớiă52%,ăchĕnănuôi,ănuôiătrồngăvƠăđánhă
bắtăthӫyăhҧiăsҧn,ălơmănghiӋpăcóătỷătrọngălҫnălѭợtălƠă31%,ă11%,ăvƠă6%.ăRiêngătrongătrồngătrọtăcũngăcóăthӇăthҩyă
mӭcăđӝăđaădҥngătѭѫngătӵ.ăSҧnăxuҩtălúaăgҥoăchiӃmă45%,ăcamă15%,ălҥcă15%,ărauă10%,ăcácăcơyătrồngăkhác 15%.6 

                                                      
6 NiênăgiámăThӕngăkêăHƠăTƿnh (2010) 
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2.2.1.2.2 Sản phẩm cây trồng, vật nuôi đặc thù giá trị cao  

HƠăTƿnhăcóăthӇăphátătriӇnănhiӅuăsҧnăphẩmăcơyăconăđặcăthù,ăgiáătrịăcaoăvƠăítăcóăӣănhӳngănѫiăkhác. Ba víădөălƠăbѭӣiă
PhúcăTrҥch, cam bù HѭѫngăSѫnă vƠă hѭѫuă sao.ăHƠăTƿnhă cóă thѭѫngă hiӋuămҥnhă vӅă bѭӣiă vớiă giӕngă bѭӣiă Phúcă
Trҥch.ăĐơyălƠăgiӕngăbѭӣiărҩtăphùăhợpăvớiăđiӅuăkiӋnătrồngăӣătӍnhăvƠăđƣăđѭợcăđĕngăkỦăthѭѫngăhiӋuănĕmă2004.ă
BѭӣiăPhúcăTrҥchăcóă trọngă lѭợngă lớnă (800-1200g/quҧ),ă daăvƠngăphaăxanhămịn,ă rҩtă hҩpădẫnăvớiă cҧă thịă trѭӡngă
trongănѭớcăvƠăxuҩtăkhẩu.ăCam bù HѭѫngăSѫnăcóănhuăcҫuărҩtălớn,ăsҧnălѭợngăthậmăchíăkhôngăđӫăđápăӭngănhuăcҫuă
thịătrѭӡngătrongănѭớcămặcădùăcóăgiáăcao.ăDoămùaăthuăhoҥchătrùngăvớiădịpătӃtăcổătruyӅn,ăgiáăcӫaăsҧnăphẩmăcƠngă
caoăhѫn.ăHƠăTƿnhăcũngăcóătiӅmănĕngănuôiăhѭѫu.ăGiӕngăhѭѫuăsaoăӣăHƠăTƿnhăphù hợpăvớiăkhuăvӵcămiӅnănúiănhӡă
điӅuăkiӋnăkhíăhậuăvƠăcóărừngăcheăphӫ.ăThịtăhѭѫuăsaoălƠăsҧnăphẩmăcònăítăxuҩtăhiӋnăvƠăhѭѫngăvịăngon,ăcóăgiáăcaoă
trênăthịătrѭӡngăxuҩtăkhẩu.ăPhátătriӇnăhѭѫuăthịtăsӁăkhôngăchӍămangălҥiălợiăíchăkinhătӃămƠăcònălƠmătĕngăsӕălѭợngă
đƠnăhѭѫu,ăđҧmăbҧoătѭѫngălaiăcӫaăsҧnăphẩmănƠyătrongătѭѫngălai. 

2.2.1.2.3 Tài nguyên n˱ớc dồi dào  

HƠăTƿnhăcóătƠiănguyênănѭớcădồiădƠoăӣăcácădҥngănhѭănѭớcăbiӇn,ănѭớcăsông,ălѭuăvӵcăsông,ăhồ,ătҥoăđiӅuăkiӋnăchoă
phátătriӇnăđánhăbắtăvƠănuôiătrồngăthӫyăhҧiăsҧn.ăVớiăbӡăbiӅnădƠiă137kmădọcătheoăBiӇnăĐông,ăHƠăTƿnhălƠă1ătrongă
nhӳngătӍnhăcóăđѭӡngăbӡăbiӇnădƠiănhҩtăcҧănѭớc.ăDiӋnătíchămặtăbiӇnăcӫaătӍnhălƠă18.400ăkm2.ăĐѭӡngăbӡăbiӇn này 
thíchăhợpăchoănghӅălƠmămuӕi,ănuôiăcácăđӝngăvậtăcóăvӓănhѭătôm,ăcua,ăsò,ăӕc.ăVùngăbiӇnăthíchăhợpăchoăđánhăbắt 
gҫnăbӡăvƠăxaăbӡ.ăNgoƠiăra,ăHƠăTƿnhăcònăcóă13ăconăsông,ăvớiătổngăchiӅuădƠiă400kmăvƠă4ălѭuăvӵcăsôngălớn,ătổngă
diӋnătíchătrênă5.000ăkm2.ăBӕnălѭuăvӵcăsôngătҥoăraăcácăvùngănѭớcălợ, có 6.000ăhaăbƣiăbiӇnăvƠăđҩtăđai,ăthíchăhợpă
choăphátătriӇnănuôiătrồngăthӫyăsҧn. TƠiănguyênănѭớcăcӫaăHƠăTƿnhăcònăcóăthêmă345ăaoăhồălớnănhӓ,ăchӫăyӃuăđӇă
cҩpănѭớcăsҧnăxuҩtălúaăvƠoămùaăxuơnăvƠăthu,ăcùngăvớiăcácăhồăchӭaălớnănhѭăKẻăGӛ,ăRác,ăvƠăCửaăThӡăTrҥiăTiӇu.7 

Nĕmă2010,ănguồnătƠiănguyênănƠyăgiúpătӍnhăcóăđѭợcătrênă36.000ătҩnăthӫyăhҧiăsҧnăđánhăbắtăvƠănuôiătrồng,ăgiáătrịă
gҫnă980ă tỷăđồng.ăMặcădùăsҧnăxuҩtăchӫăyӃuă tậpă trungăvƠoăhҧiăsҧnăđánhăbắtă (17.000ă tҩn),ă tỷă trọngăđánhăbắtăcáă
nѭớcăngọtăvƠănuôiătrồngăthӫyăsҧnănhѭăcá,ătôm,ăcua,ăvv, cũngăkháăcao.8 

2.2.1.2.4 Diện tích rừng lớn  

HƠăTƿnhăcóăkhoҧng 320.000 ha rừng9, với 210.000 ha rừng tӵ nhiên và trên 100.000 ha rừng trồng. Với nguồn 
tài nguyên này, tӍnh sҧn xuҩtăđѭợc trên 360 tỷ đồng/nĕm,ăchӫ yӃu từ khai thác sҧn phẩm rừng. Ngoài ra, 1 phҫn 
nguồnăthuăcũngăđӃn từ trồngăvƠăchĕmăsócărừng, cùng các dịch vө lâm nghiӋp khác. Giá trị sҧn xuҩt trong nhӳng 
nĕmăquaăđƣătĕngămҥnh. Từ 2006ăđӃn 2010, ngành lâm nghiӋpăđƣătĕngă44%ăgiáătrị sҧn xuҩt (253 tỷ đồng lên 364 
tỷ đồng), chӫ yӃu nhӡ khai thác sҧn phẩm rừng10.Lý do cho mӭcă tĕngămҥnh mӁ này là viӋc mӣ rӝng nhanh 
chóng diӋn tích rừng trồng:ătĕngă63%ătổng diӋn tích rừng trồng so với cùng kỳ nĕmătrѭớc, chӫ yӃu là bҥchăđƠn,ă
keo, phi lao.11 

                                                      
7 BáoăcáoăĐánhăgiáăHƠăTƿnhăvӅăBiӃnăđổiăKhíăhậuă(2009) 
8 Niên giám ThӕngăkêăHƠăTƿnh (2010) 
9Sӕ:ă919/UBND-NL,ătӍnhăHƠăTƿnhă(2011) 
10 NiênăgiámăThӕngăkêăHƠăTƿnh (2010) 
11 BáoăcáoăĐánhăgiáăHƠăTƿnhăvӅăBiӃnăđổiăKhíăhậu 
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Hình 81:ăTĕngătrѭӣngălơmănghiӋpăHƠăTƿnh:ădiӋnătíchărӯngătrӗngăvƠăsҧnălѭӧngălơmănghiӋp 
 

 
 

Nguồn:ăNiênăgiámăThӕngăkêăHƠăTƿnhă(2010) 

2.2.1.2.5 Vị trí địa lý chiến l˱ợc  

HƠăTƿnhăcóăvịătríăđịaălỦăchiӃnălѭợcătrongăViӋtăNamăvƠăsoăvớiăcácătӍnhălơnăcận.ăĐơyălƠăđiӅuăkiӋnăthuậnălợiăđӇătӍnhă
giaătĕngăthѭѫngămҥiănôngănghiӋp.ăTӍnhănằmăgiӳaăHƠăNӝiăvƠăĐƠăNẵng,ăcóăvịătríăđịaălỦăthuậnălợiăđӇăphөcăvөăLƠoă
vƠăĐôngăBắcăTháiăLan,ăvớiăcửaăkhẩuăCҫuăTreoăgiúpăHƠăTƿnhătiӃpăcậnătrӵcătiӃpăTrungăLƠo.ăHƠăTƿnhănằmăӣăvịătríă
cóă khoҧngă cáchă tӕtă giӳaă cácă trungă tơmăkinhă tӃă lớnă cӫaăViӋtăNamă (HƠăNӝiă vƠăĐƠăNẵngă - chӍă cáchă chѭaăđҫyă
400km)ăvƠăcóăthӇătiӃpăcậnăbằngăcácăchuyӃnăbayătừăsơnăbayătҥi khuăvӵcăgҫnăđó,ăbằngăđѭӡngăbӝăhoặcăbằngăđѭӡngă
sắt. 

2.2.1.3 Thách thức 

BênăcҥnhănhӳngăthӃămҥnhănóiătrên,ăcөmăngƠnhănôngănghiӋpăHƠăTƿnhăcònăphҧiăđӕiămặtăvớiănhiӅuătháchăthӭcălớn.ă
NhӳngătháchăthӭcănƠyăđƣălƠmăhҥnăchӃănhiӅuătớiă tiӅmănĕngăcӫaăcөmăngƠnh,ăkhiӃnăchoănĕngă suҩtăvƠăsҧnălѭợngă
nôngănghiӋpătӍnhăthҩpăhѫnăcácăđịaăphѭѫngăkhác.ăNӃuăkhôngăđѭợcăkhắcăphөc,ăcácătháchăthӭcănƠyăsӁătiӃpătөcăҧnhă
hѭӣngătớiătĕngătrѭӣngătrongătѭѫngălai. 

2.2.1.3.1 Điều kiện môi tr˱ ờng khắc nghiệt 

2.2.1.3.1.1 Khí hậu 

Cácămôăhìnhă thӡiă thiӃtă vƠăkhíăhậuăkhắcănghiӋtă lƠănhӳngă tháchă thӭcă lớnănhҩtăđӕiăvớiămӣă rӝngăsҧnăxuҩtănôngă
nghiêp.ăNhiӋtăđӝăcӫaăHƠăTƿnhăcóăthӇădaoăđӝngătừămӭcătrênă40ăoC  và xuӕngăđӃnămӭcădѭới12 oC.ăTừăthángă3ăđӃnă
thángă8,ătӍnhăbịăҧnhăhѭӣngăbӣiăgióăkhôănóngătơyănamăcƠngălƠmăchoăhҥnăhánăvƠăthiӃuănѭớcătrҫmătrọngăhѫn.ăĐӃnă
thángă9,ă10ăđịaăbƠnătӍnhălҥiăcóămѭaăto,ăbƣoăvƠăgióăxoáyămҥnh,ăcóăthӇăcònăgơyălũălөtănghiêmătrọng.ăĐӝăẩmăthѭӡngă
ӣămӭcăcaoă trongănhiӅuă thángă trongănĕm.ăNhӳngăđiӅuăkiӋnăkhíăhậuănƠyăgơyă rҩtănhiӅuăҧnhăhѭӣngă tớiăsҧnăxuҩtă
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nôngănghiӋpă– đặcăbiӋtălƠătrồngătrọtăvƠănuôiătrồngăthӫyăsҧn,ăpháăhӫyămùaămƠng,ărútăngắnămùaăsinhătrѭӣng,ălƠmă
dịchăbӋnhăphátătriӇn,ăgiҧmăsҧnălѭợngăthuăhoҥch,ăhҥnăchӃăvӅăcácăsҧnăphẩmăcóăthӇăgieoătrồng. 

Hình 82:ăChӍăsӕăkhíăhұuăHƠăTƿnh 

Nguồn:ăBáoăcáoăĐánhăgiáăvӅăbiӃnăđổiăkhíăhậu HƠăTƿnh 

2.2.1.3.1.2 Địa hình thổ nh˱ ỡng 

ĐiӅuăkiӋnăđịaăhìnhăvƠăthổănhѭỡngăcũngălƠănhӳngătháchăthӭcăchoănôngănghiӋp.ăHҫuăhӃtădiӋnătíchăcӫaătӍnhălƠăkhuă
vӵcămiӅnănúi,ăđҩtănghèoădinhădѭỡngăvƠăítăsửădөngăchoănôngănghiӋp.ăKhoҧngă2/3ătổngădiӋnătíchăđҩtăcӫaăHƠăTƿnhă
cóăđӝădinhădѭỡngăchӍăӣămӭcăkháăhoặcăthҩp.ăChӍă1/5ătổngădiӋnătíchăđҩtăđaiăHƠăTƿnhăphùăhợpăchoătrồngătrọt.ăTӍnhă
cóăđịaăhìnhănghiêngătừăTơyăsangăĐôngăvớiăđӝădӕcălƠă1,2%,ălƠmăgiaătĕngănguyăcѫăxóiămòn,ărửaătrôi. 

HƠăTƿnhăcóă3ăvùngăsinhătháiăriêngăbiӋt.ăKhoҧngă9%ădiӋnătíchăđҩtăHƠăTƿnhălƠăđồngăbằngăvenăbiӇn.ăVùngănƠyăbaoă
gồmăcácăhuyӋn,ăthịăxƣădọcătrөcăđѭӡngăQLă1AătừăthịăxƣăHồngăLƿnhăđӃnăKỳăAnhăvƠămӝtăphҫnăcӫaăhuyӋnăĐӭcăThọă
dọcăđѭӡngăQLă8AătừăthịătrҩnăĐӭcăThọăđӃnăthịăxƣăHồngălƿnh.ăVùngăđҩtănhӓăhẹpănƠyănghiêngătừătơyăsangăđông,ăcóă
hѫn 100.000ăhaăđҩtămƠuămỡ,ăphùăhợpăvớiăsҧnăxuҩtălúaăquyămôălớn.ăVùngătrungăduănằmăӣăkhuăvӵcăgiӳaătӍnh,ă
chiӃmă5%ătổngădiӋnătíchăđҩtătӵănhiên.ăĐịaăhìnhălƠăđồiăthҩp,ăphùăhợpăvớiăsҧnăxuҩtălúaăgҥo,ăcơyăĕnăquҧ,ăcơyăcôngă
nghiӋpădƠiăngƠyăvƠăphátătriӇnătrangătrҥiăchĕn nuôiăgiaăsúcătậpătrung.ăPhíaătơyăcӫaătӍnhălƠăvùngămiӅnănúi,ăchiӃmă
gҫnă80%ătổngădiӋnătíchăđҩtăvƠăkémăthíchăhợpănhҩtăvớiănôngănghiӋpămặcădùăcũngăcóă1ăsӕăhoҥtăđӝngătrồngătrọtăvƠă
chĕnănuôiăӣăđơy.ăDiӋnătíchăsửădөngăchoănôngănghiӋpăchӍăchiӃmăkhoҧngă10%ădiӋnătíchăcӫaăvùngănƠy.ăHѫnănӳa,ă
thổănhѭỡngăvùngănúiăHƠăTƿnhăcóălớpăđҩtămӓng,ănghèoădinhădѭỡngăvớiătỷălӋăđҩtăferralităvƠngăcóănồngăđӝăaxităcao.ă
ĐiӅuănƠyătácăđӝngătiêuăcӵcătớiăkhҧănĕngăcanhătácătrongătӍnhăvƠăhҥnăchӃăviӋcăsửădөngăđҩtăchoăcácămөcăđíchănôngă
nghiӋpăkhác nhau. 
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Hình 83:ăPhơnăloҥiăđҩtăӣăHƠăTƿnh 

 
Nguồn:ăBáoăcáoăĐánhăgiáăHƠăTƿnhăvӅăBiӃnăđổiăKhíăhậu 

 

2.2.1.3.2 Thiếu Cơ sở hạ tầng và yếu tốthúc đẩy phù hợp 

Tháchăthӭcăthӭă2ăvớiăcөmăngƠnhănôngănghiӋpălƠăviӋcăthiӃuăcѫăsӣăhҥătҫngăphùăhợp,ătrongăđóăcóăcѫăsӣăhҥătҫngă
dành riêngăchoătừngăphơnăcөmăvƠăcѫăsӣăhҥătҫngăchungăhӛătrợătҩtăcácăhoҥtăđӝngănôngănghiӋp. 

2.2.1.3.2.1 Cơ sởhạ tầng kho trữkhông đảm bảo 

Doăkhôngăđӫăvӕn,ăhҫuăhӃtănôngădơnăthiӃuăkhoătrӳăphùăhợpăchoăsҧnăphẩmăcӫaămình.ăĐiӅuănƠyălƠmătĕngătỷălӋăhѭă
hӓng;ăhaoăhөtăsҧnăphẩmădoămѭa,ăbƣo,ălũ;ăgiҧmădoanhăthuăcӫaănôngădơnăvìăhọăkhôngăthӇăchӡăđӃnăkhiăcóăgiáăcaoă
hѫnămƠăbuӝcăphҧiăbánăsҧnăphẩmănhanhăchóng.ăVíădө,ă rauăvƠăngũăcӕcădӉăbịăhӓngănӃuăcҩtă trӳă trongăđiӅuăkiӋnă
khôngăphùăhợp.ăThịtăvƠăhҧiăsҧnăthѭӡngăphҧiăđѭợcăcҩpăđôngăkhiăcҩtătrӳăđӇăđҧmăbҧoăanătoƠnăvƠăchҩtălѭợng,ănhҩtălƠă
vớiăsҧnăphẩmăxuҩtăkhẩu.ăHiӋnăhҫuăhӃtătrangătrҥiăđӅuăthiӃuăcѫăsӣăhҥătҫng,ădẫnăđӃnăviӋcăphҧiănhanhăchóngăbánăsҧnă
phẩmăngayătҥiăchợăđịaăphѭѫng.ăViӋcăthiӃuăkhoătrӳăcũngălƠmăchoănôngădơnăvƠăngѭădơnăphҧiăbánăsҧnăphẩmăquaă
thѭѫngăláiăvớiăgiáăthҩpăhѫn,ăđồngăthӡiăhọăcũngănhậnăđѭợcăítăthôngătinăvӅăthịătrѭӡngăhѫn,ănhѭăđӅăcậpădѭớiăđơy. 

2.2.1.3.2.2 Thiếu cơ sởhạ tầng thuỷ lợi và cấp n˱ ớc 
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HӋăthӕngăthuỷălợiăcӫaăHƠăTƿnhăbaoăgồmănhiӅuăhồăchӭa,ăđập,ătrҥmăbѫm,ăkênhărҥchărҩtăquanătrọngăchoăviӋcăcungă
cҩpănguồnănѭớcăổnăđịnhăvƠădӉătiӃpăcậnăvớiăcácăcӝngăđồngăsҧnăxuҩtănôngănghiӋp.ăHӋăthӕngăthӫyălợiăhiӋnănayăchӫă
yӃuăđѭợcăsửădөngăđӇăcungăcҩpăcungăcҩpănѭớcăchoămөcăđíchănôngănghiӋpăvƠăchӕngălũălөt.ăVӅăsӭcăchӭaănѭớc,ă
tӍnhăđƣăxơyădӵngă345ăhồăchӭaăthӫyălợiăvớiăsӭcăchӭa trênă762,6ătriӋuăm3ănѭớc.ăTӍnhăđangăxơyădӵngăvƠănơngăcҩpă
thêmă49ăhồăchӭa,ăđѭaăsӭcăchӭaănѭớcăcӫaăHƠăTƿnhătiӃpătөcătĕng.ă57ăđậpăcӫaăHƠăTƿnhăđiӅuătiӃtălѭuălѭợngănѭớcăvớiă
tӕcăđӝă17ăm3/giơy.ăHӋăthӕngă32ăđêăvớiătổngăchiӅuădƠiă318,7ăkmăgiúpăngĕnăchặnălũălөtătrongătӍnh.ăThêmăvƠoăđó,ă
581ătrҥmăbѫmăđiӋnăvớiătổngălѭuălѭợngă117ăm3/giơyăđѭợcăthiӃtăkӃăđӇăhӛătrợătѭớiătiêuă50.000ăhaălúaăđôngăxuơnăvƠă
39.500 ha lúa hè thu. 

Tuyănhiên,ăchӍă28%ădiӋnătíchăcanhătácăcӫaătӍnhăđѭợcătѭớiătiêu.ăNhiӅuăhồăchӭaăđƣăxuӕngăcҩp,ădӉăbịăôănhiӉm, gây 
ҧnhăhѭӣngătớiăchҩtălѭợngănѭớc.ăHƠăTƿnhădӵăkiӃnăxơyădӵngă19ătrҥmăbѫmăbổăsungăđӇăhӛătrợă tѭớiătiêuăchoăthêm 
17.800 ha. 

MҥngălѭớiăkênhărҥchăcӫaătӍnhăcóăchiӅuădƠiă8.284ăkmăvƠăđѭaănѭớcă tớiăcácăkhuăvӵcănôngănghiӋp,ăcôngănghiӋp,ă
khuădơnăcѭăvƠăhӛătrợăcácăhoҥtăđӝngăkhácăcӫaăthƠnhăphӕ.ăTuyănhiênăchӍăcóă32,5%ăkênhărҥchăđѭợcăkiênăcӕăhóaă
dẫnăđӃnălƠmăgiҧmăhiӋuăquҧăthӫyălợiătrongătӍnh.ăHӋăthӕngăđêăvƠăđậpăcӫaătӍnhăbịătrƠnăvƠoăthӡiăgianăxҧyăraălũ.ăHҫuă
hӃtăcácăkênhămѭѫngăchѭaăđѭợcăbêătôngăhóa. 

NgoƠiăraătӍnhăcóă12ăkênhădẫnănѭớcălớnăgiúpăngĕnăngừaătrӳălѭợngănѭớcăbịănhiӉmămặnăӣăcácăvùngăvenăbiӇn 

2.2.1.3.2.3 Nguồn cấp thủy điện hạn chế 

Nĕmă2010,ă99,53%ăhӝăgiaăđìnhăcӫaăHƠăTƿnhăđѭợcăsửădөngăđiӋnălѭớiăquӕcăgia,ăsoăvớiă99,3%ănĕmă2009ă(tĕngă700ă
hӝ).ăĐơyălƠătỷălӋăcaoăhѫnăcácăđịaăphѭѫngăkhácătrongăkhuăvӵc.ăTỷălӋătrungăbìnhăhӝăgiaăđìnhăđѭợcăsửădөngăđiӋnăcҧă
nѭớcălƠă97,6%ănĕmă2010.ăTҩtăcҧăcácăxƣ,ăthịătrҩnăcӫaăHƠăTƿnhăđӅuăđѭợcăhòaălѭớiăđiӋnăquӕcăgia.ăTrênăđịaăbƠnătӍnhă
cóă250ătổăchӭcăquҧnălỦăđiӋnănôngăthôn,ăchịuătráchănhiӋmăđҧmăbҧoăcҩpăđiӋnăổnăđịnh vƠăliênătөcăchoăkhuăvӵcănôngă
thôn. 

Tuyănhiên,ăcácăhồăthӫyăđiӋnăhiӋnănayăđangăhoҥtăđӝngăriêngărӁăvƠăchӍăcóăcôngăsuҩtănhӓănhằm điӅuătiӃtănѭớcălũă
trongămùaămѭaăgióăhƠngănĕm. 

2.2.1.3.2.4 Đ˱ờng liên xã và liên thôn chất l˱ợng kém 

HƠăTƿnhăcóă3.614,72ăkmăđѭӡngăliênăxƣăvƠă2.890,64ăkmăliênăthôn,ăcóăvaiă tròărҩtăquanătrọngătrongăvậnăchuyӇnă
nôngăsҧnăđӃnăchợ.ăTuyănhiên,ădoăđѭợcătừngăthônăquҧnălỦănênăchҩtălѭợngăđѭӡngăӣăcácăđịaăphѭѫngărҩtăkhácănhau.ă
Víădө,ăӣăhuyӋnăĐӭcăThọătҩtăcҧăcácătuyӃnăđѭӡngăliênăxƣăđѭợcăđổăbêătông,ătrongăkhiăӣăcácăhuyӋnăphíaăTây cӫaă
tӍnh,ăphҫnălớnăcӫaăcácătuyӃnăđѭӡngănƠyăcóăchҩtălѭợngărҩtăkém.ăNhìnăchung,ăhӋăthӕngăđѭӡngăbӝăhiӋnănayăkhôngă
đápă ӭngă đѭợcă mongă đợiă cӫaă tӍnhă dùă tӍnhă cóă mậtă đӝă đѭӡngă lƠă 1,45km/km2,ă caoă hѫnă bìnhă quơnă cҧă nѭớcă
(0,55/km2).ăTuyănhiên,ăHƠăTƿnhăđƣăphêăduyӋt nhiӅuădӵăánăđӇănơngăcҩpămҥngălѭớiăđѭӡngăbӝ.ăNhiӅuădӵăánăđangă
đѭợcătriӇnăkhaiăđӇănơngăcҩpăcácătuyӃnăđѭӡngăhuyӋnăvƠăđѭӡngăxƣ.ăTheoăquyăhoҥch,ătӍnhăsӁăcóă5ătrөcăBắcăNamăvƠă
5ătrөcăĐôngăTơyăgiúpăkӃtănӕiăcácătrungătơmăkinhătӃăthuậnălợiăhѫn. 

2.2.1.3.2.5 Thiếu cơ sởhạ tầng phục vụnông nghiệp tại cảng biển hàng hóa  

Hҫuă hӃtă hƠngă hóaă vậnă tҧiă biӇnă hiӋnă điă quaă cҧngăXuơnăHҧi,ă gҫnăKCNăGiaă Lách,ă cóă côngă suҩtă 1.200–1.500 
tҩn/nĕm.ăCҧngănƠyăchӫăyӃuădùngăđӇăvậnăchuyӇnăgӛăvƠăthiӃtăbị,ăkhôngăcóănhiӅuăhҥătҫngăphөcăvөăsҧnăphẩmănông 
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nghiӋpăkhácă(đặcăbiӋt,ăӣăđơyăkhôngăcóăxi-lôăhayăthiӃtăbịătrӳălҥnh).ăCácăcҧngăVũngăÁngăvƠăSѫnăDѭѫng,ăhiӋnăđangă
xơyădӵngăӣăhuyӋnăKỳăAnh,ăcóătiӅmănĕngăđónătƠuătҧiătrọngălớnăvƠădoăđóăcóăthӇăphөcăvөăxuҩtăkhẩuănôngăsҧn. 

2.2.1.3.2.6 Cảng cá công suất thấp 

CҧngăcáăcӫaăHƠăTƿnhădọcăbӡăbiӇnăđóngăvaiătròălƠătrungătơmăthӫyăsҧnătrongătӍnhăvƠălƠănѫiătrúăẩnăchoătƠuăthuyӅnă
khiăgặpăđiӅuăkiӋnăthӡiătiӃtăxҩu.ăCácăcҧngăchínhăđѭợcăđặtătҥiăXuơnăHӝi,ăXuơnăPhổ,ăhuyӋnăNghiăXuơn,ăvƠăӣăThҥchă
Kim,ăhuyӋnăLӝcăHƠ.ăTuyănhiên, côngăsuҩtăhoҥtăđӝng cácăcҧngăcònăthҩp,ăgơyăkhóăkhĕnăchoăsӵăphátătriӇnăcӫaăhoҥtă
đӝngăđánhăbắtăcáătrongătӍnh.ăCácăcҧngăcònăhҥnăchӃăvӅăcѫăsӣăhҥătҫngăđӇăhӛătrợătҥoăgiáătrịăgiaătĕngătừăhҧiăsҧnăđánhă
bắt,ăđặcăbiӋtălƠăcònăítăhҥătҫngăkhoătrӳălҥnh. 

2.2.1.3.2.7 Dịch vụ tài chính cho nông nghiệp ch˱ a phát triển 

Ӣăcác nѭớcăcóănӅnănôngănghiӋpăphátătriӇn,ănôngădơnăđѭợcăvayănợăđӇăđҫuătѭămáyămócăvƠămuaăbҧoăhiӇmăphòngă
khiăgặpăthiênătai.ăTuyănhiên,ăӣăHƠăTƿnh,ăviӋcătiӃpăcậnăcácăkhoҧnăvayăcònăhҥnăchӃ.ăNgân hàng thѭӡngăyêuăcҫuătƠiă
sҧnă thӃăchҩpă lênăđӃnăhѫnă100%ăgiáă trịăvay,ăkhiӃnăchoăhҫuăhӃtănôngădơnăkhôngă thӇăvayăđѭợcă tiӅn.ăMӝtăphҫnă
nguyênănhơnăcӫaătìnhătrҥngănƠyălƠăkhóăkhĕnătrongăđánhăgiáătínădөngăchoăngѭӡiănghèoănôngăthônătrongătӍnh.ăTuyă
nhiên,ăbҩtăkӇăvìălỦădoăgìăthìăđiӅuănƠyăvẫnăkhiӃnăhҫuăhӃtănôngădơnăHƠăTƿnhăkhôngăthӇăđҫuătѭăchoăsҧnăsuҩt.ăCácă
sҧnăphẩmătƠiăchínhăkhácănhѭăbҧoăhiӇmăthiênătaiăchoăđӃnănayăcònăcӵcăkỳăítă– đơyăcũngăchínhălƠă1ăvҩnăđӅălớnăchoă
1ătӍnhăthѭӡngăxuyênăbịăbƣoălũăhoƠnhăhƠnhănhѭăHƠăTƿnh. 

2.2.1.3.3  Chuỗi giá trị còn nhiều hạn chế 

MӝtăphҫnădoăkhóăkhĕnăvӅăcѫăsӣăhҥătҫngăvƠăkhíăhậu,ăchuӛiăgiáătrịătrongănôngănghiӋpăcӫaătӍnhăcònănhiӅuăhҥnăchӃ. 

2.2.1.3.3.1 Trang trại nhỏ lẻ, do hộ gia đình quản lý, ch˱ a hiệu quả về mặt th˱ơng mại 

NhiӅuătrangătrҥiă(trồngătrọt,ălơmănghiӋp,ănuôiătrồngăthӫyăsҧn)ăcóăquyămôănhӓ,ăthuӝcăcácăhӝăgiaăđình,ăchӫăyӃuăđӇă
tӵăcungătӵăcҩp,ăkhôngădƠnhănhiӅuăchoăsҧnăxuҩtăhƠngăhóa.ăMặcădùătҥoăđiӅuăkiӋnănhҩtăđịnhăchoăanăninhălѭѫngăthӵcă
vƠălinhăhoҥtătrongăsҧnăxuҩt,ămôăhìnhănƠyăkhôngăthӇăđҧmăbҧoăhiӋuăquҧăsҧnăxuҩtăhƠngăhóaăquyămôălớn: 

 Cácătrangătrҥiăhӝăgiaăđìnhăthѭӡngănhằmătӵăphөcăvөănhuăcҫuăthӵcăphẩm,ăsҧnăphẩmăcònăthừaămớiămangăbánă
lҩyătiӅn.ăDoăđó,ăhọăthѭӡngălӵaăchọnăcơyătrồngăvậtănuôiăkhôngăhiӋuăquҧ,ăchӫăyӃuăxuҩtăphátătừănhuăcҫuăcӫaă
mìnhăchӭăkhôngăphҧiănhuăcҫuăthịătrѭӡng. 

 CácătrangătrҥiăhӝăgiaăđìnhăthѭӡngăthiӃuăvӕn đҫuătѭăvƠoăcôngănghӋămớiănhҩtăđӇătĕngănĕngăsuҩtăvƠăsҧnălѭợng 

 CácătrangătrҥiăhӝăgiaăđìnhăkhôngăthӇătӵătrangăbịăcѫăsӣăhҥătҫngăchӃăbiӃnăhayăkhoătrӳăhiӋnăđҥiăđӇăđҧmăbҧoăsҧnă
phẩmăcóăchҩtălѭợngătӕtătrѭớcăkhiăbánăraăthịătrѭӡng.ăĐiӅuănƠyăkhiӃnănôngădơnăphҧiătranh thӫăbánăsҧnăphẩmă
nhanhăvớiăgiáăkhôngăcao. 

 CácătrangătrҥiăhӝăgiaăđìnhăkhôngăđӫălớnăđӇătậnădөngălợiăthӃătừăquyămôăsҧnăxuҩtălớn. 

2.2.1.3.3.2 Tiếp cận thị tr˱ờng trực tiếp cho nông dân còn hạn chế 

DoăcѫăsӣăhҥătҫngăvậnătҧiăcònăhҥnăchӃ,ănôngădơnăkhóămangăhƠngătrӵcătiӃpătiêuăthөătҥiăcácăchợăvƠădoăđóăbuӝcăphҧiă
bánăchoă thѭѫngă láiănên khôngă thuăđѭợcă tӕiăđaăgiáă trịă sҧnăphẩmăcӫaăhọămangă lҥi.ăNgoƠiă ra,ădoăkhôngă thѭӡngă
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xuyênătiӃpăxúcăvớiăngѭӡiătiêuădùng,ănôngădơnăkhôngăbiӃtăđѭợcănhӳngăphҧnăhồiăgópăỦăđӇăcҧiătiӃnăsҧnăphẩm,ăđápă
ӭngănhuăcҫuăngƠyăcƠngăcaoăcӫaăthịătrѭӡng. 

2.2.1.3.3.3 Th˱ơng lái kém hiệu quả, làm giảm giá trịtổng thể 

Cácăthѭѫngăláiăthu gom sҧnăphẩmăcӫaănôngădơnăthѭӡngăkhôngăcóăđӫăkiӃnăthӭcăvƠătrangăthiӃtăbịăđӇătӕiăđaăhóaăgiáă
trịănôngăsҧnăHƠăTƿnh.ăHọăthuăgomăsҧnăphẩmăcӫaănôngădơnăvớiăgiáăthҩp,ăvậnăchuyӇnătớiăchợăbằngăôătôăkhôngăcóă
khoangălҥnhăhoặcăbằngăxeămáy.ăTrongăquáătrìnhăvậnăchuyӇn,ăthѭѫngăláiăcóăthӇăgiӳălҥiă1ăphҫnăsҧnăphẩmăđӇădùngă
hoặcăbӓăđiă1ăphҫnădoăhѭăthӕi.ăKhiăđӃnăchợ,ăthѭѫngăláiăsӁăcҥnhătranhăvớiănhau,ăcóăthӇăbằngăcáchăbánăhҥ giá cho 
ngѭӡiătiêuădùngăđịaăphѭѫngăhoặcăcácăđѫnăvịăxuҩtăkhẩu,ăcƠngălƠmăgiҧmăgiáăsҧnăphẩm. 

2.2.1.3.3.4 Hoạt động chế biến kém phát triển 

MӝtăhҥnăchӃănӳaătrongăchuӛiăgiáătrịălƠăviӋcăthiӃuăhoҥtăđӝngăchӃăbiӃn.ăӢăcҩpăđӝăquӕcăgia,ăViӋtăNamătҥoăgiáătrịă
quaăchӃăbiӃnăngangăbằngăvớiăgiáătrịăcӫaăchínhăsҧnăphẩmăbanăđҫuă(50/50).ăTuyănhiên,ătҥiătӍnhăHƠăTƿnh,ăhҫuăhӃtă
giáătrịăchӍănằmăӣătrangătrҥiăchӭăkhôngăcóăӣăhoҥtăđӝngăchӃăbiӃn.ăTӍnhăcóămӝt sӕăhoҥtăđӝngăchӃăbiӃnăsongămӭcăđӝă
cònăthҩp,ăchӍătậpătrungăӣă2ănhƠămáyăchӃăbiӃnătôm,ă1ănhƠămáyăsҧnăxuҩtăGlutaminăvƠăcácăxѭӣngănҩuăbia.ăTỷălӋătҥoă
giáătrịăgiӳaănôngănghiӋpăvƠăchӃăbiӃnănôngăsҧnălƠă84%/16%. 

2.2.1.3.3.5 Sản xuất và cung ứng giống kém phát triển 

HƠăTƿnhăhiӋnăcònăhҥnăchӃăvӅăcácăngƠnhăcôngănghiӋpăliênăquanăvƠăphөătrợănóiăchungă(víădө:ăhҥătҫngăhậuăcҫn và 
khoătrӳ,ăphơnăbón,ădịchăvөătƠiăchính,ăduălịchăsinhăthái)ăvƠăvӅăsҧnăxuҩt,ăcungăӭngăgiӕngănóiăriêng.ăCácăđѫnăvịă
cungăӭngăgiӕngătrongătӍnhăthѭӡngăӣătrìnhăđӝăthҩpăvƠăchiăphíătѭѫngăđӕiăcao.ăDoăphҧiănhậpălѭợngălớnăgiӕngătừă
ngoƠiătӍnh,ăthậmăchíăngoƠiănѭớc,ăHƠ TƿnhăgặpăkhóăkhĕnătrongăkiӇmăsoátăchҩtălѭợng.ăCácăgiӕngăcóăthӇăbịătrӝnă
lẫn,ăkhiӃnănôngădơnăkhôngăbiӃtăphѭѫngăphápăcanhătácăthӃănƠoălƠăphùăhợp.NgoƠiăra,ăviӋcăđápăӭngăyêuăcҫuăcácă
côngătyăchӃăbiӃnăhoặcăthịătrѭӡngătrongănѭớc/quӕcătӃăgơyăraărҩtănhiӅuăkhóăkhĕnăchoănôngădơnădoăhọăkhôngăthӇă
đҧmăbҧoăchҩtălѭợngăổnăđịnhănguồnăcungăcơyăconăgiӕng.ăHҫu hӃt các giӕng cây trồngăchoănĕngăsuҩt, chҩtălѭợng 
caoăđӅu là giӕng lai phөc vө sҧn xuҩt hàng hóa. NӃu không có nguồn cung ổnăđịnh các giӕng này, nông dân sӁ 
khó bҧoăđҧm nĕngăsuҩt trồng trọt.ăDoăđó,ăkӇăcҧăkhiătrồngăđѭợcăthêmămùaălҥcăthӭă2ătrongănĕmăchӫăyӃuăđӇăcungă
cҩpăgiӕng,ănôngădơnăHƠăTƿnhăvẫnăkhôngăđѭợcăhѭӣngălợiătừăgiӕngănĕngăsuҩtăvƠăchҩtălѭợngăcao. 

Với 1 sӕ cây trồng, nông dân không dùng hҥt giӕng, ví dө nhѭăcam,ăbѭӣi (trồng từ cành dâm, chiӃt). Các loҥi 
cây này có thӇ tận dөngăcácăcѫăsӣ nhân giӕng hiӋn tҥi, song lҥi có thӇ làm lây lan các loҥi bӋnh trên cây nӃu 
không có biӋn pháp kiӇm soát hiӋu quҧ.ViӋc thiӃu kiӃn thӭc vӅ vҩnăđӅ nƠyăcũngănhѭăthiӃu cán bӝ chuyên môn 
giúpăđỡ khiӃn nông dân bị thiӋt hҥi nặng vӅ nĕngăsuҩt. 

NhiӅu trang trҥi gia súc giӳ vật nuôi lҥi làm giӕng, hoặcăđặt gҫn 1 trang trҥi khác cung cҩp giӕng. 

Với tôm, tӍnhăđƣăcóă1ătrҥi cung ӭng con giӕngăsongăđƣăđóngăcửa từ vƠiănĕmătrѭớc, khiӃn cho nông dân nuôi tôm 
phҧi dùng nguồn giӕng từ ngoài tӍnh. 
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2.2.1.3.4 Năng lực hạn chế của lao động 

LӵcălѭợngălaoăđӝngăHƠăTƿnhăđaăphҫn còn thiӃu tay nghӅ vƠăchѭaăđѭợcăđƠoătҥo nhiӅu. Mặc dù có tỷ lӋ biӃt chӳ 
cao, tӍnhăchѭaătận dөngăđѭợc tӕiăđaătiӅmănĕngănƠyădoăhoҥtăđӝngăđƠoătҥoăvƠăhѭớng dẫn cho nông dân còn ít, mới 
chӍ dừng lҥi ӣ hình thӭc các khóa tập huҩn ngắn ngày.NhiӅuălaoăđӝng nông nghiӋp rӡi khӓi khu vӵc nông thôn 
(có khi là rӡi khӓi tӍnh) tìm viӋcălƠmăkhiănôngănhƠn,ădoăđóăviӋc dӵ báo chính xác lӵcălѭợngălaoăđӝngăhƠngănĕmă
gặp khóăkhĕn.ăĐiӅu này làm giҧm hiӋu quҧ cӫaăđƠoătҥoăchoănôngădơn,ăcũngănhѭăgiҧmăđӝng lӵcăchoăđѫnăvị tổ 
chӭcăđƠoătҥo. 

2.2.1.3.5 Năng suất và sản l˱ợng chung thấp 

Doătҩtăcҧăcácătháchăthӭcănóiătrên,ănôngănghiӋpăHƠăTƿnhăđangăcóănĕngăsuҩtăvƠăsҧnălѭợngăthҩpăhѫnătrungăbìnhăcҧă
nѭớc. 

2.2.1.3.5.1 Năng suất cây trồng thấp hơn trung bình cả n˱ớc  

NĕngăsuҩtănôngănghiӋpăđѭợcătínhătheoălѭợngăsҧnăphẩmăđѭợcăsҧnăxuҩtătrênămӛiăđѫnăvịăđҩtăđaiăvƠăphөăthuӝcăvƠoă
nhiӅuăyӃuătӕ,ătrongăđóăcóăthӡiătiӃt,ăgiӕng,ăchҩtălѭợngăđҩt,ăkỹăthuậtănuôiătrồng.ăNhӳngătháchăthӭcăvӅăkhíăhậuăvƠă
cѫăcҩuăcӫaăHƠăTƿnhăcóăthӇăxemălƠănguyênănhơnăkhiӃnănĕngăsuҩtălúaăgҥoăcӫaătӍnhă(4,2ătҩn/ha)ăthҩpăhѫnă20%ăsoă
vớiătrungăbìnhăcҧănѭớcă(5,3ătҩn/ha).ăMӭcăchênhălӋchănƠyăcònălớnăhѫnăkhiătổngăsҧnălѭợngăcӫaăcҧătӍnhălẫnăcӫaăcҧă
nѭớcăđӅuă tĕngă lên.ăNĕm 1995,ănĕngă suҩtă trungăbìnhă cҧănѭớcă lƠă3,7ă tҩn/haăvƠăđӃnănĕmă2000ăđƣă tĕngă lênă4,2ă
tҩn/ha.ăTrongăkhiăđó,ănĕngăsuҩtăcӫaăHƠăTƿnhăđҥtă2,9ătҩn/haănĕmă1995ăvƠă3,7ătҩn/haănĕmă2000.ăNgoƠiălúaăgҥoăra,ă
HƠăTƿnhăcũngăcҫnănơngăcaoănĕngăsuҩtă1ăsӕăsҧnăphẩmăkhác.ăVíădөănhѭăvớiălҥc,ămặcădùăđangăđӭngăthӭă3ăcҧănѭớcă
vӅătổngăsҧnălѭợng,ăHƠăTƿnhăchӍăӣămӭcătrungăbìnhăvӅănĕngăsuҩt.ăTӍnhăđƣăcóănhiӅuăthƠnhăcôngătrongănơngăcaoă
nĕngăsuҩtălҥc:ănĕmă1995ăsҧnălѭợngălҥcătrungăbìnhăcӫaăViӋtăNamălƠă1,3ătҩn/haăcònăcӫaăHƠăTƿnhălƠă1,1ătҩn/ha.ăĐӃn 
nĕmă2010,ăcҧănĕngăsuҩtăcӫaătӍnhăđƣăngangăbằngătrungăbìnhăcҧănѭớcăvƠăđҥtă2,1ătҩn/ha. 

2.2.1.3.5.2 Sản l˱ợng Nông nghiệp thấp hơn trung bình cả n˱ớc 

SҧnălѭợngănôngănghiӋpăđѭợcătínhăbằngăgiáătrịăGDPădoămӛiălaoăđӝngătrongănôngănghiӋpătҥoăra.ăConăsӕănƠyăchoă
thҩyămӛiălaoăđӝngăcӫaătӍnhăhoặcăquӕcăgiaăcóăhiӋuăquҧălaoăđӝngăӣămӭcănƠoătrongăhoҥtăđӝngăkinhătӃăhọăthamăgia.ă
Theoăcáchă tínhănƠy,ănĕmă2010,ăHƠăTƿnhăđҥtă sҧnă lѭợngă14,1ă triӋuăđồng:ăngѭӡi,ă thҩpăhѫnă trungăbìnhă cҧănѭớcă
khoҧngă17%ă(17,1ătriӋuăđồng:ăngѭӡiănĕm). 

2.2.2 Định hướng Phát triển 

2.2.2.1 Các Trụ cột của quá trình chuyển đổi 

HƠăTƿnhăđangăcӕăgắngăchuyӇnăđổiăvƠăhiӋnăđҥiăhóaăcөmăngƠnhănôngănghiӋp,ătừăđóăthƠnhăcôngăvƠăbӅnăvӳngătrongă
sҧnăxuҩtăhƠngăhóaănôngănghiӋp,ăcҧiăthiӋnăthuănhậpăvƠămӭcăsӕngăchoăngѭӡiădơnănôngăthôn,ăđҧmăbҧoăanăninhăvƠă
ổnăđịnhăxƣăhӝiălơuădƠiăchoătoƠnătӍnh. 

ĐӇ đҥtăđѭợcăđiӅu này, cҫn thӵc hiӋn 5 giҧi pháp trọng tâm giúp khắc phөc nhӳng tồn tҥiănóiătrênăvƠăthúcăđẩy 
viӋc chuyӇnăđổiăcĕnăbҧn và toàn diӋn nông nghiӋpăHƠăTƿnh. 

 Lӵa chọn sҧn phẩm chӫ lӵc phù hӧp nhҩt, tập trung vào các sҧn phẩm tiӅmănĕngănhҩt ӣ cҧ cҩp toàn tӍnh 
và cҩp từng huyӋn 
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 Tích tө ruӝngăđҩtăvƠăđẩy mҥnh sҧn xuҩt hàng hóa, tái cҩuătrúcănông,ălơm,ăngѭănghiӋpătheoăhѭớng phù 
hợp với sҧn xuҩt quy mô lớn,ănĕngăsuҩt cao. 

 Phát tri Ӈn mҥnh hoҥtăđӝng chӃ biӃn, thông qua thuăhútăđҫuătѭăvƠoăcácăcѫăsӣ chӃ biӃnăđӇ giúp cөm ngành 
nông nghiӋp tҥo thêm giá trị giaătĕng. 

 Cҧi thi Ӌnăcѫăsӣ hҥ tҫng nông nghiӋp và liên ngành, có nhӳng hӛ trợ cҫn thiӃt vӅ cҩuătrúcăđӇ hiӋn thӵc hóa 
tҫm nhìn nói trên.  

 Đẩy mҥnh әnăđӏnh và phát triӇn nông thôn, nhằm phát triӇn nguồn nhân lӵcăvƠăđҧm bҧo chuyӇnăđổi thành 
côngăsangăgiaiăđoҥn kinh tӃ mới,ăđồng thӡi hӛ trợ đẩyăthúcăđẩy công nghiӋp và dịch vө. 

HƠăTƿnhăchӍ có thӇ thӵc hiӋn thành công nhӳngăđӅ xuҩt trên nӃu tҩt cҧ các bên - nông dân, chính quyӅn, cӝng 
đồng doanh nghiӋp,ăvƠăchuyênăgiaătrongăcácălƿnhăvӵc có liên quan hợp tác vớiănhau,ăcùngănhauăđóngăgópăcácăkỹ 
nĕng,ăquanăđiӇm, và nguồn lӵc. Chính quyӅn tӍnh,ăcácăchuyênăgia,ăvƠăngѭӡi nông dân sӁ làm viӋc vớiănhauăđӇ 
lӵa chọn và phát triӇn các sҧn phẩm chӫ lӵc. Chính quyӅn tӍnhăHƠăTƿnhăsӁ tҥoăđiӅu kiӋn thuận lợiăđӇ hình thành 
các nhóm nông dân, kӃt nӕi các nhóm nông dân với doanh nghiӋpăđӇ thӵc hiӋn tích tө ruӝngăđҩt, phát triӇn hoҥt 
đӝng chӃ biӃn. Doanh nghiӋp sӁ đҫuătѭăvƠoăcácănhƠămáyăhợp tác với nông dân. Chính quyӅn tӍnh sӁ làm viӋc với 
khu vӵcătѭănhơnăđӇ cҩp vӕn và phát triӇnăcѫăsӣ hҥ tҫng hӛ trợ.ăNhѭăvậy, tҩt cҧ cácăbênăliênăquanăđӅu cҫn có sӵ 
hợpătácăđӇ nâng cҩp chuӛi giá trị chung cӫa tӍnh, giúp chuyӇnăđổi lâu dài nӅn nông nghiӋp, mang lҥi sӵ phát 
triӇn bӅn vӳng cho khu vӵc nông thôn. 

NӃu thӵc hiӋnăthƠnhăcôngăcácăđӅ xuҩt này, theo dӵ kiӃn,ăvƠoănĕmă2020,ănôngănghiӋpăHƠăTƿnhăsӁ đóngăgópăhѫnă
29,6 nghìn tỷ đồng vào GDP toàn tӍnh.ăĐóngăgópănƠyăđӃn từ các hoҥtăđӝng sҧn xuҩt nông nghiӋp và hoҥtăđӝng 
chӃ biӃn, giúp tӍnh tham gia sâu rӝngăhѫnăvƠoăchuӛi giá trị trong khu vӵc và thӃ giớiăvƠoănĕmă2050. 
 

Hình 84:ăTҫmănhìnăchoăNôngănghiӋpăHƠăTƿnh 

 
 
Nguồn:ăPhơnătíchăcӫaăMonitor  
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Hình 85: Nông nghiӋp ậ NӅn tҧngăchoăắĐiӅu kỳ diӋu tҥiăĐƠiăLoan” 

ĐƠiăLoanăđƣătӯng gặp rҩt nhiӅu thách thӭc trong phát tri Ӈn nông nghiӋp giӕngănhѭăHƠăTƿnhăhiӋn nay, 
kinh nghiӋm thành công cӫaăĐƠiăLoanăcóăthӇ lƠătѭăliӋu tham khҧo hӳu ích vӟi tӍnh. HiӋn nay, nӅn nông 
nghiӋpăĐƠiăLoanăcóăkhҧ nĕngăcҥnh tranh toàn cҫu. Sau khi gia nhậpăWTO,ăĐƠiăLoan tập trung xuҩt khẩu 
nhӳng sҧn phẩm giá trị caoănhѭăhoaălan,ăđồng thӡi duy trì vị thӃ với thị trѭӡng gҥoătrongănѭớc: 90% thị trѭӡng 
lúa gҥoăĐƠiăLoanăđѭợc sҧn xuҩtătrongănѭớc. Tổng giá trị ngành nông nghiӋpăĐƠiăLoanănĕmă2010ăđҥt trên 14 tỷ 
USD.ăĐӃn hiӋn tҥi, hҫu hӃt diӋn tích phù hợp với canh tác vẫnăđѭợcădùngăđӇ sҧn xuҩt nông nghiӋp.  

ĐặcăđiӇmăđịa lý cӫaăĐƠiăLoanăcóămӝt sӕ điӇmătѭѫngăđồng vớiăHƠăTƿnh. Vũngălƣnhăthổ nƠyăcũngăcóăkhíăhậu 
nhiӋtăđớiăvƠăthѭӡng có bão lớn. Phҫn lớn diӋnătíchăđҩtălƠăđồi núi, chҩt lѭợngăđҩt không phù hợp với trồng trọt, 
có cҧ đҩt nhiӉmăaxităvƠăđҩt nhiӉm mặn.ăĐƠiăLoanăthậmăchíăcònăcóămôăhìnhăcanhătácătѭѫngătӵ HƠăTƿnh,ăchӫ yӃu 
là nông hӝ nhӓ lẻ.  

Nhѭănóiăӣ trên, mô hình canh tác cӫaăĐƠiăLoanăkháăgiӕng ӣ HƠăTƿnh,ăchӫ yӃu là nông hӝ nhӓ lẻ - hӋ quҧ cӫa 
viӋc từ bӓ hình thӭc sҧn xuҩt nông nghiӋp tập thӇ.ăTuyănhiên,ătrongă60ănĕmăqua,ănӅn nông nghiӋpăĐƠiăLoanăđƣă
trӣ thƠnhă đӝng lӵcă tĕngă trѭӣng và ổnă địnhă choă đҩtă nѭớc,ă giúpăĐƠiă Loană thƠnhă côngă trongă phátă triӇn công 
nghiӋp. 

Bӕn trө cӝt quan trọng nhҩt cho sӵ thành công cӫa nông nghiӋpăĐƠiăLoanălƠ:ă 

Tập trung vào cây tr͛ ng hàng hóa: Từ đҫu nhӳngănĕmă1950,ănôngădơnăđѭợc chính phӫ 
khuyӃn khích tập trung nhiӅuăhѫnăvƠoăcơyătrồngăhƠngăhóa.ăDoăđó,ătỷ trọng lúa gҥo và 
khoai lang chӍ giҧm từ 70%ănĕmă1948 xuӕng chӍ cònă40%ăvƠoăănĕmă1975.ăThayăvƠoăđó,ă
các sҧn phẩm có giá trị thѭѫngămҥi và tiӅmă nĕngă xuҩt khẩu lớnă hѫn,ă víă dө nhѭămíaă
đѭӡng, chè, lҥc, rau quҧ, thịt lợnăvƠăcáăđѭợcăѭuătiênăphátătriӇn, giúp mang nguồn vӕn từ 
nѭớcăngoƠiăvƠoătrongănѭớc hӛ trợ tĕngătrѭӣng công nghiӋp. 

Phát tri ển công nghiệp liên quan đến nông nghiệp: Nông nghiӋpăđѭợc chọn là trọng 
tơmătrongăcácăđӝng lӵc công nghiӋp hóa cӫaăĐƠiăLoanăvƠoănhӳngănĕmă1950.ăCácădӵ án 
công nghiӋp do chính phӫ thӵc hiӋn hoặc hӛ trợ gồm từ đóngăhӝp rau quҧ,ăđӃn doanh 
nghiӋp sҧn xuҩt phân bón quy mô lớn. ChiӃnălѭợcănƠyăgiúpăĐƠiăLoanăgiҧm nhập khẩu, 
thuăđѭợc giá trị caoăhѫn,ăvƠătҥoăđӝng lӵc cho quá trình công nghiӋpăhóa.ăĐӃn cuӕi nhӳng 
nĕmă1960,ăĐƠiăLoanăđƣă trӣ thành 1 trong nhӳngănѭớc xuҩt khẩuăhƠngăđҫu thӃ giới vӅ 
nҩmăvƠămĕngătơyăđóngăhӝp. 

Cơ giới hóa: ViӋc sử dөngămáyămócăcũngălƠă1ătrө cӝt quan trọngăđӇ tĕngănĕngăsuҩt.ăĐӇ 
khắc phөcăkhóăkhĕnălƠăcácănôngăhӝ nhӓ thiӃu vӕn, Chính phӫ đƣăcóătrợ cҩp tín dөng cho 
mua sắmămáyămóc,ăđồng thӡi có các nhóm nông dân trẻ tuổi mua máy móc và làm thuê 
cho nhӳng hӝ không mua. Sӕ lѭợng máy kéo sử dөngă đƣă tĕngă từ dѭới 500 vào cuӕi 
nhӳngănĕmă1960ălênă10.000ăvƠoăgiӳa nhӳngănĕmă1980.ăĐӃnănĕmă1990,ă98%ăhoҥtăđӝng 
sҧn xuҩtălúaădoămáyămócăđҧm nhận. 
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Cải cách ruộng đất: Chính quyӅnăĐƠiăLoanăđƣătìmăcáchăthúcăđẩy tích tө ruӝngăđҩt.ăĐӃn 
nhӳngănĕmă1970,ăchínhăphӫ đẩy mҥnh phong trào "ӫy thác canh tác" - chӫ đҩtăgiaoăđҩt 
choăngѭӡiăkhácăcanhătác.ăTuyănhiên,ădoălúcăđҫu còn có lo ngҥi vӅ viӋc mҩt quyӅn sӣ hӳu 
đҩt,ănĕmă1983,ăĐƠiăLoanăđѭaăraăbiӋn pháp bҧo vӋ chặt chӁ hѫnăvӅ mặt pháp lý cho các 
hӝ giaăđìnhăđƣăgiaoăđҩtăchoăngѭӡiăkhácăcanhătác.ăĐӃn gҫnăđơy,ăĐƠiăLoanăkhuyӃn khích 
các chӫ đҩtăkhôngăcóăỦăđịnh canh tác cho nhӳngăngѭӡi sҧn xuҩt nông nghiӋp quy mô 
lớnăthuêăđҩt lâu dài nhằm tận dөng lợi thӃ cӫa sҧn xuҩt quy mô lớnăđồng thӡi duy trì các 

đӝng lӵc thị trѭӡng tӵ do. 

Vӟi nhӳng trө cӝtănhѭătrên,ănôngănghiӋpăĐƠiăLoanăđƣătĕngătrѭӣng әnăđӏnh suӕt tӯ nĕmă1946ăđӃn nhӳng 
nĕmă1990. Mặc dù tỷ trọng trong tổng GDP giҧm từ 27%ănĕmă1961ăxuӕngăcònă1,6%ănĕmă2010, giá trị tuyӋt 
đӕi GDP nông nghiӋpăđƣătĕngă11ălҫn trong cùng thӡiăgianănƠy,ăđҥtăhѫnă7ătỷ USD.ăNĕngăsuҩtă lúaătĕngătừ 1,6 
tҩn/haănĕmă1946ălênă3,1ătҩn/haănĕmă1971,ăvƠătrênă5ătҩn/haănĕmă2009.ă 

HiӋn giá trị sҧnălѭợngăhƠngănĕmăcӫa nông nghiӋpăđҥt gҫn 12 tỷ USD.ăĐƠiăLoanăđƣăchuyӇnăsangăgiaiăđoҥn lҩy 
sáng tҥoălƠmăđӝng lӵcătĕngătrѭӣng nông nghiӋp,ăđồng thӡi phát triӇn công nghӋ sinh học, với 282 bằng sáng 
chӃ,ă32ăthѭѫngăhiӋuăđӝc quyӅnătrongăgiaiăđoҥn 2002 - 2010. Giá trị sҧn xuҩt/laoăđӝngătĕngă6,13%/nĕmătrongă
giaiăđoҥn 2002–2009. 

Nguồn:ăRanis,ăGustave,ă―ThƠnhăcôngăvƠătínhădӉăbịătổnăthѭѫngăcӫaăĐƠiăLoan:ăNhӳngăbƠiăhọcăchoăthӃăkỷă21.‖ă(2007);ăTổngăcөcăThôngătinăChínhăphӫă

ĐƠiăLoan;ăFeenstra,ăHamilton.ăCácănӅnăKinhătӃăMớiănổi,ăNhiӅuăconăđѭӡngăPhátătriӇnă- Emergent Economies, Divergent Paths Cambridge University 

Pressă (2006);ăLi,ăNhӳngă thayăđổiăChínhăsáchăsauăThƠnhăcôngăcӫaăĐƠiăLoană - TheăEvolutionăofăPolicyăBehindăTaiăWan‘săDevelopmentăSuccess.ă

WorldăScientifică(1995);ăBoestel,ăFrancks,ăKim.ăNôngănghiӋpăvƠăPhátătriӇnăKinhătӃăĐôngăÁă- Agriculture and Economic Development in East Asia. 

Routledge.ăLondonă(1999).ăMaoăvƠăSchive,ă―PhátătriӇnăCôngănghiӋpăvƠăNôngănghiӋpăӣăĐƠiăLoană - Agricultural and Industrial Development in Tai 

Wan‖.ă―CơuăchuyӋnăĐƠiăLoană- The Story of Tai Wan‖,ăChínhăphӫăĐƠiăLoan;ăHӝiăđồngăNôngănghiӋp,ăChínhăphӫăĐƠiăLoan 

2.2.2.2 Lựa chọn sản phẩm chủ lực phù hợp nhất 

TrөăcӝtăđҫuătiênăchoăsӵăchuyӇnăđổiălƠăviӋcăHƠăTƿnhăsӁăxácăđịnhăcácăsҧnăphẩmăcơyătrồng,ăvậtănuôiăvƠăhoҥtăđӝngă
nuôiătrồngăthӫyăhҧiăsҧnăphùăhợpănhҩtăchoătoƠnătӍnhăvƠăchoătừngăhuyӋn,ădӵaătrênăcҧăđiӅuăkiӋnănuôiătrồngătҥiăđịaă
phѭѫngăvƠăhiӋuăquҧătiӅmănĕngătrongăhiӋnătҥiăvƠătѭѫngălaiă(gồmăcҧălợiănhuậnătĕngăthêmătừăchӃăbiӃnăsҧnăphẩmă
đó).ăCóăcácăcҩpăđӝăsҧnăphẩmăchӫălӵcănhѭăsau: 

 ChӫălӵcăcҩpătӍnh: SҧnăphẩmănôngănghiӋpăsӁănằmătrongătrọngătơmăphátătriӇnătrênătoƠnătӍnhăvƠăđѭợcăѭuătiênă
trongăviӋcătìmăraăkỹăthuậtăsҧnăxuҩtămới,ătiӃpăcậnăthịătrѭӡngăvƠăchӃăbiӃn 

 ChӫălӵcăcҩpăhuyӋn: CácăsҧnăphẩmăkhôngăphҧiălƠăѭuătiênăphátătriӇnătrongătoƠnătӍnhămƠăchӍăđѭợcălӵaăchọnăѭuă
tiên phát triӇnătҥiă1ăsӕăhuyӋnăcөăthӇ.ăĐiӅuănƠyăchoăphépămӛiăhuyӋnăcóătrọngătơmăriêngătrongăphátătriӇnănôngă
nghiӋpătҥiăđịaăphѭѫngămình,ăđặcăbiӋtălƠăkhiăcácăsҧnăphẩmăchӫălӵcăcҩpătӍnhăkhôngăphùăhợpătҥiăđịaăphѭѫngăđó. 

 Sҧnăphẩmăkhác: TҩtăcҧăcácăsҧnăphẩmănôngănghiӋpăkhácămƠătӍnhăsҧnăxuҩtăđѭợc.ăĐơyălƠăsҧnăphẩmăcӫaăcác cá 
thӇănôngădơn và khôngăthӇănơngătҫmăthƠnhăcácăsҧnăphẩmăchӫălӵc.ă 
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 SҧnăphẩmătiӅmănĕng:ăCácăsҧnăphẩmăchѭaăđѭợcăchӭngăminhăhiӋuăquҧăvớiăsҧnăxuҩtăquyămôălớn,ăcóăthӇădoă
chѭaăđѭợcăgiớiăthiӋuăhoặcăquyămôăsҧnăxuҩtăchѭaăđӫălớn.ăCácăsҧnăphẩmănƠyăsӁăđѭợcăthửănghiӋmătrongănhӳngă
nĕmătới. 

ViӋcăsắpăxӃpăsҧnăphẩmăchӫălӵcăthƠnhăcácănhómănhѭătrênăgiúpătӍnhăvƠăcácăhuyӋnătậpătrungăđҫuătѭăvƠoăsҧnăphẩmă
cóăthӇămangălҥiăhiӋuăquҧăcaoănhҩt.ă 

2.2.2.2.1 Sản phẩm hiện tại 

Trongăquáătrìnhăxácăđịnhăsҧnăphẩmăchӫălӵc,ăchiӃnălѭợcăđƣăxemăxétătớiăkhҧănĕngăcҥnhătranhăvƠăđịnhăhѭớngăhiӋnă
tҥiăcӫaămӛiăsҧnăphẩm,ăcùngăvớiăkhҧănĕngăthƠnhăcôngăcӫaătӍnhăvớiăsҧnăphẩmăđó;ăphơnătíchănhuăcҫuătrongătӍnh,ă
trongăcҧănѭớcăvƠătrênăthịătrѭӡngăquӕcătӃăvớiătừngăsҧnăphẩm;ătiӅmănĕngăchӃăbiӃnătҥiăHƠăTƿnhăcӫaămӛiăsҧnăphẩm,ă
thịă trѭӡngă tiӅmănĕngăchoăsҧnăphẩmăchӃăbiӃnăvƠăkhҧănĕngăcҥnhă tranhăcӫaăHƠăTƿnhă tҥiăcácă thịă trѭӡngăđó;ăcuӕiă
cùngălƠăgiáătrịătổngăthӇăvӅăcҧăkinhătӃăvƠăxƣăhӝiămӛiăsҧnăphẩmătҥoăraăchoătӍnh.ăCѫăsӣăđҫuăvƠoăchoănghiênăcӭuănày 
lƠăthôngăquaăthamăvҩnăcácăchuyênăgiaătrongăvƠăngoƠiănѭớc,ătraoăđổiăvớiănôngădơnăvƠăcácăcôngătyăchӃăbiӃn,ăthӵcă
hiӋnănghiênăcӭuăđịnhălѭợngăvƠăđịnhătính. 
 
Hìnhă86:ăCơyătrӗngăvұtănuôiăchӫălӵcăcҩpătӍnhăvƠăcҩpăhuyӋn 
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Hình 87: Sҧn phẩm cây trӗng vұt nuôi chӫ lӵc tӯng huyӋn 
 

HuyӋn Sҧn phẩm Chӫ lӵc 

HѭѫngăSѫn Cao su, lҥc,ăcamă(trongăđóăcóăcamăbù*),ăchè,ăthҧoădѭợc,ălợn,ăbò,ăhѭѫu,ăgӛ, ngô 

Đӭc Thọ Lúaăgҥo,ălҥc,ărau, cao su, lợn,ăbò, cáănѭớcăngọt 

Vũ Quang Cam, caoăsu,ălҥc, chè, lợn,ăbò,ăhѭѫu,gӛ,ăthҧo dѭợc, đậu (trongăđóăcóăđậuăxanh) 

Nghi Xuân Lҥc, khoai lang, rau,ăbò,ălợn,ătôm, hҧiăsҧnăđánhăbắt, cá nѭớcăngọt 

CanăLӝc Lúaăgҥo,ălҥc,ărau,ăcam,ăcaoăsu,ăbò,ălợn,ăhѭѫu,ăgƠ,ăvịt,ăcá nѭớcăngọt 

ThƠnhăphӕăHƠăTƿnh Lúaăgҥo,ărau,ăcơyăcҧnh 

HѭѫngăKhê Cam, bѭӣi(trongăđóăcóăbѭӣiăPhúcăTrҥch)*,ălҥc,ăchè, cao su, lợn,ăbò,ăhѭѫu,ăgӛ,ăthҧoă
dѭợc,đậuă(trongăđóăcóăđậuăxanh), ngô 

ThҥchăHƠ Lúaăgҥo,ăcaoăsu,ărau,ălҥc,ălợn,ăbò,ăhѭѫu, tôm, gӛ, gƠ,ăvịt 

CẩmăXuyên Lúaăgҥo,ăkhoaiălang,ălҥc,ăcam,ăcaoăsu,ărau,ălợn,ăbò,ăhѭѫu,ătôm,ăhҧiăsҧnăđánhăbắt,ăgӛ, cá 
nѭớcăngọt 

KỳăAnh Lúa gҥo,ălҥc,ăcao su, khoai lang, rau, chè,ălợn,ăbò,ăhҧiăsҧnăđánhăbắt,ătôm,ăgӛ, trâu, sắn 

LӝcăHƠ Lҥc,ărau,ălợn,ăbò,ătôm,ăhҧiăsҧnăđánhăbắt, trâu 

HӗngăLƿnh Lúaăgҥo 

*ăSҧnăphẩmăđặcăthùăchӍăcóăӣăhuyӋn 
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Hình 88: Bҧnăđӗ sҧn phẩm chӫ lӵc theo huyӋn 

 

Nguồn:ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 

ĐóngăgópăGDPătừăcácăsҧnăphẩmăcơyătrồngăvậtănuôiăchӫălӵcăđѭợcătrìnhăbƠyătrongăHìnhă89.ăSҧnăphẩmăchӫălӵcăcҩpă
tӍnhă(gồmăcҧăđóngăgópăcӫaăsҧnăxuҩtăvƠăchӃăbiӃn)ăsӁăchiӃmă51%ătổngăGDPănôngănghiӋpăvƠoănĕmă2020,ăcònăsҧnă
phẩmăchӫălӵcăcҩpăhuyӋnăchiӃmă32%.ăNhѭăvậy,ă83%ăGDPănôngănghiӋpăsӁăđӃnătừă23ăsҧnăphẩmăcơyătrồngăvậtănuôiă
chӫălӵc. 

CҫnălѭuăỦălƠăhҫuăhӃtăcácăsҧnăphẩmăchӫălӵc,ă trongăđóăcóăcҧăchӫălӵcăcҩpătӍnh,ăkhôngăphҧiăvùngănƠoătrongătӍnhă
cũngătrồngăđѭợc.ăDoăđó,ăkhôngăphҧiăhuyӋnănƠoăcũngănênătậpătrungăvƠoăcácăsҧnăphẩmăđó.ăNgoƠiăra,ămӛiăhuyӋnă
cҫnătậpătrungăvƠoă1ăvƠiăsҧnăphẩmăđӇăxơyădӵngănĕngălӵcăcӫaămìnhăvớiăcácăsҧnăphẩmăđó,ăđѭaăraăđịnhăhѭớngăchoă
nôngădơn,ătìmăkiӃmăđҫuătѭăphùăhợp.ăDѭớiăđơyălƠăcácăsҧnăphẩmăchӫălӵcăcҩpătӍnhăvƠăhuyӋn.ăCácăhuyӋnăcҫnădӵaă
vƠoădanhămөcăsҧnăphẩmăchӫălӵcăӣăcҧăcҩpătӍnhăvƠăhuyӋn.ăĐӅăxuҩtădѭớiăđơyădӵaăvƠoăphơnătíchăđiӅuăkiӋnătừngă
huyӋnăvƠămӭcăđӝăphùăhợpăcӫaăcácăsҧnăphẩmăvớiămӛiăhuyӋn. 
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Hìnhă89:ăĐóngăgópăGDPătӯăsҧnăphẩmăcơyătrӗngăvұtănuôiăchӫălӵcăvƠoănĕmă2020 

 

Nguồn:ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 

MӝtăsӕăsҧnăphẩmăkhôngănằmătrongădanhămөcăchӫălӵcăcҩpătӍnh,ănhѭngăcóăthӇăphùăhợpăvớiăđiӅuăkiӋnătӵănhiên,ă
kinhănghiӋmăsҧnăxuҩtăӣă1ăsӕăhuyӋnănhҩtăđịnh.ăDanhămөcăsҧnăphẩmăchӫălӵcăcҩpăhuyӋnăsӁăđѭợcăxácăđịnhădӵaătrênă
phân tíchăchiătiӃtăvӅăđiӅuăkiӋnăkhíăhậu,ăđịaăhình,ăthổănhѭỡng,ăthӫyălợi,ăkhoҧngăcáchătớiăsông,ăbiӇn,ăvƠăcácăđiӅuă
kiӋnăkhácăcӫaătừngăhuyӋn. 

ӢăvùngămiӅnănúiăphíaătơy,ăcơyătrồngăchínhăsӁălƠăcơyălơmănghiӋp:ăgӛ,ăcaoăsu,ăcơyăthҧoădѭợc,ăcơyăĕnăquҧ.ăĐơyălƠă
khuăvӵcăcӫaăcácăhuyӋnăHѭѫngăSѫn,ăVũăQuang,ăHѭѫngăKhêăvƠăcácăvùngăcaoăcӫaăhuyӋnăThҥchăHƠ,ăKỳăAnh.ăVӅă
chĕnănuôi,ăkhuăvӵcănƠyăphùăhợpăvớiănuôiăhѭѫu.ăӢăkhuăvӵcăthҩpăhѫn,ăbòăsӁălƠăvậtănuôiănênăphátătriӇn.ă 

VùngăđồngăbằngătrungăduăsӁăѭuătiênăphátătriӇnălúaăgҥoăӣănѫiăđịaăhìnhăbằngăphẳngăvƠălҥcăӣăvùngăđồiăthҩp,ăcùngă
vớiă2ă sҧnăphẩmă lƠă lợnăvƠă sắn.ăĐơyă lƠăkhuăvӵcăcácăhuyӋnăĐӭcăThọ,ăCanăLӝc,ă cácăkhuăvenăbiӇnă huyӋnăCẩmă
Xuyên,ăLӝcăHƠ,ăNghiăXuơn,ăcácăkhuăvӵcăthҩpăhѫnăvƠăkhôngăphҧiăvenăbiӇnăcӫaăhuyӋnăThҥchăHƠăvƠăKỳăAnh, và 
cácăkhuăvӵc nôngă thônăcӫaă thƠnhăphӕăHƠăTƿnhăvƠă thịăxƣăHồngăLƿnh.ăKhoaiă tơyăcũngă lƠăcơyă trồngăѭuă tiênă tҥiă
nhӳngăkhuăvӵcănóiătrên.ăKhuăvӵcăvenăbiӇnăsӁăđẩyămҥnhăkhaiăthácăđҩtăcát,ădiӋnătíchănѭớcălợăvƠădiӋnătíchăvenăbiӇnă
đӇăѭuătiênănuôiătômăvƠăđánhăbắtăhҧiăsҧn.ăKhuăvӵcănƠyăchҥyăquaăcácăhuyӋnăNghiăXuơn,ăLӝcăHƠ,ăCẩmăXuyênăvƠă
KỳăAnh;ăcácăxƣăphíaăđôngăcӫaăThҥchăHƠăcũngăsӁăѭuătiênăcácăsҧnăphẩmănƠy. 

HƠăTƿnhăcũngăcóănhiӅuăloҥiăcơyătrồngăvậtănuôiăkhôngănằmătrongădanhămөcăsҧnăphẩmăchӫălӵcăcҧăӣăcҩpătӍnhălẫnă
cҩpăhuyӋn.ăTheoăphơnătíchăđƣătiӃnăhƠnh,ănhӳngăsҧnăphẩmănƠyăkhôngănênăphátătriӇnăquáărӝngărƣi.ăSongătҥiă1ăsӕăxƣă
nhҩtăđịnh,ănhӳngăsҧnăphẩmănƠyălҥiăcóăthӇăđóngăvaiătròăquanătrọng.ăTrongănhiӅuătrѭӡngăhợp,ănhӳngăsҧnăphẩmă
nƠyăcóăthӇătrồngăxenăcanhăhoặcăđaăcanh,ăgiúpănôngădơnătĕngăkhҧănĕngăchӕngăchịuărӫiăroăvƠătĕngănĕngăsuҩtăcơyă
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trồng.ăDoăđó,ămặcădùătӍnhănênăcóăkӃăhoҥchăchuyӇnădҫnăsangăcácăsҧnăphẩmăchӫălӵc,ăviӋcăxenăcanhăvƠăđaăcanhăvớiă
nhӳngăsҧnăphẩmănƠyăvẫnănênăđѭợcătiӃnăhƠnh.. 

2.2.2.2.2 Sản phẩm tiềm năng  

MôăhìnhăđƣăđӅăxuҩtăvӅăxácăđịnhăsҧnăphẩm chӫălӵcăcóătínhălinhăhoҥtăvƠăcҫnăđѭợcăđiӅuăchӍnhăkhiăđiӅuăkiӋnăthịă
trѭӡngăbênătrongăvƠăbênăngoƠiăcóănhӳngăthayăđổi.ăDanhămөcăsҧnăphẩmăchӫălӵc,ăcҧăӣăcҩpătӍnhălẫnăcҩpăhuyӋn,ăsӁă
đѭợcărƠăsoátălҥiăđịnhăkỳăvớiăsӵăhӛătrợătừăcácăchuyênăgiaăquӕcătӃăvӅănôngănghiӋp. MӝtăsӕăsҧnăphẩmăcóăthӇăđѭợcă
bӓăđiăvƠă1ăsӕăsҧnăphẩmămớiăđѭợcăđѭaăvƠo.ăCácăsҧnăphẩmăkhácăđѭợcăgiớiăthiӋuăӣătӍnhăsӁăđѭợcăthửănghiӋmă1ăcáchă
cóăhӋăthӕngăvƠăkhoaăhọc.ăKӃtăquҧăthửănghiӋmăđѭợcăđánhăgiáăvƠăthôngăbáoăđӃnăcӝngăđồngăkhoaăhọcătrongătӍnhăvƠă
quӕcăgia,ătrѭớcăkhiăsҧnăphẩmăthửănghiӋmăthƠnhăcôngăđѭợcăđѭaăvƠoădanhămөcăchӫălӵcăcӫaătӍnh. 
 

Hình 90:ăCáchătiӃpăcұnătәngăhӧpăđӇăthӱănghiӋm sҧnăphẩm 

 

Doăđó,ăviӋcăquҧnălỦăcácăchѭѫngătrìnhăthửănghiӋmăđóngăvaiătròăquanătrọng,ăvƠăphҧiătậpătrungăvƠoălợiăíchătừătrungă
đӃnădƠiăhҥn.ăĐӇălƠmăđѭợcăđiӅuănƠy,ătӍnhăcҫnăthӵcăhiӋnă1ăsӕăbѭớcăđiăcөăthӇănhằmăđҧmăbҧoăphѭѫngăphápătiӃpăcậnă
cóăcҩuătrúcăvƠăhӋăthӕng,ăgồmă(a)ăxơyădӵngăcѫăsӣăhҥătҫngăthửănghiӋmătrênăthӵcăđịa ngayătҥiătrangătrҥi, (b) thu 
thậpăthôngătinăthịătrѭӡng,ă(c)ăthiӃtălậpăquanăhӋăđӕiătácănghiênăcӭu,ă(d)ănghiênăcӭuăkinhătӃăhọcăcơyătrồngăvƠă(e)ă
lồngăghépăcácăyӃuătӕănƠyăvƠoăchѭѫngătrìnhătậpăhuҩn,ănơngăcaoănhậnăthӭcăchoănôngădơn. 

CơăsởăHạătҫngă
ThửănghiӋmă

Thựcăđịa

 Đảm bảo có diện tích phục vụ thử nghiệm thực địa trong các điều kiện thổ nhưỡng và tự nhiên khác nhau
 Đảm bảo đất đã được chuẩn bị tốt, có nguyên vật liệu cho thử nghiệm và công cụ/thiết bị đánh giá kết quả

Thông tin 
Thịătrѭờng

 Thường xuyên thu thập thông tin về nhu cầu thị trường
 Làm việc với các công ty chế biến ngay từ giai đoạn thử nghiệm sản phẩm nhằm có được ý kiến đóng góp và sự quan 

tâm của họ

HợpătácăNghiênă
cӭu

 Đảm bảo nguồn cây/con giống
 Các chương trình cải tiến và phối giống thường xuyên phù hợp điều kiện cụ thể địa phương

KinhătếăhọcăCâyă
trӗng

 Thường xuyên đánh giá kinh tế học cây trồng và yêu cầu ngân sách
 Xây dựng kế hoạch tài chính và các kế hoạch khác (vd: bảo hiểm) cho nông dân để triển khai thành công và giảm thiểu 

rủi ro

Giáoădụcăvàă
Nhậnăthӭcăchoă

Nông dân

 Các chương trình giáo dục được tổ chức thường xuyên cho nông dân về thử nghiệm thực địa và sản phẩm mới
 Động lực khuyến khích nông dân thực hiện thử nghiệm ngay tại trang trại của họ để chứng minh tiềm năng thương mại của 

sản phẩm
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2.2.2.3 Tích tụ ruộng đất và đẩy mạnh sản xuất hàng hóa 

2.2.2.3.1 Mô hình sản xuất mới 

NôngănghiӋpăHƠăTƿnhăchӫăyӃuăgồmăcácănôngăhӝănhӓăsҧnăxuҩtăvừaăđӇătӵăcungăvừaăđӇăbánăraăthịătrѭӡng.ăĐơyălƠă
môăhìnhăthѭӡngăthҩyăӣăgҫnănhѭătҩtăcҧăcácăphơnăcөmăcӫaăcөmăngƠnhănôngănghiӋp:ătrồngătrọt,ălơmănghiӋp,ănuôiă
trồngăthӫyăhҧiăsҧnă.Tuyănhiên,ăđӇăđҥtăđѭợcăcácămөcătiêuăkinhătӃăđӅăra,ăHƠăTƿnh cҫnădҫnăxóaăbӓămôăhìnhăsҧnăxuҩtă
quyămôănhӓănƠyăbằngăcáchătíchătөădiӋnătíchăđҩtănôngălơmănghiӋpăvƠănuôiătrồngăthӫyăsҧnăđӇăcó diӋnătíchălớnăhѫn,ă
chӫăyӃuăphөcăvөăsҧnăxuҩtăhƠngăhóa.ăNhӡăđó,ătӍnhăcóăthӇătậnădөngălợiăthӃăcӫaăsҧnăxuҩtăquyămôălớn,ăđҧmăbҧoăổnă
định nguồnăcung,ămӣărӝngăsҧnăxuҩtăđӇăcungăӭngăsҧnăphẩmăquanhănĕmă(víădөănhѭătrồngă rauămùaăđông),ă đẩyă
mҥnhăchiaăsẻăkiӃnăthӭc.ăĐơyălƠăyӃuătӕăđặcăbiӋtăquanătrọngăđӇăsҧnăxuҩtămangăđịnhăhѭớngăxuҩtăkhẩu,ădoănhiӅuăthịă
trѭӡngăxuҩtăkhẩuăđòiăhӓiăcácăbiӋnăphápăcanhătác vƠăxửălỦăsҧnăphẩmăphҧiăthӕngănhҩt,ăcóăthӇătruyăxuҩtănguồnăgӕcă
vƠăđҧmăbҧoăchҩtălѭợng.ăCácăhӝănôngădơnănhӓălẻăcũngăgặpănhiӅuăkhóăkhĕnăhѫnătrongăviӋcăxinăcҩpăchӭngănhậnă
chҩtă lѭợng,ăngayăcҧăvớiă tiêuăchuẩnăcӫaăquӕcăgiaă lƠăVietGAP.ăCácăchӭngănhậnăAsianGAP và GlobalGAP còn 
khóăkhĕnăhѫnănӳa. 

ViӋcăchuyӇnătừăsҧnăxuҩtăquyămôănhӓăsangăquyămôălớnăsӁămangălҥiătácăđӝngărõărƠngăchoăđӡiăsӕngăngѭӡiădơn.ă
MӝtăsӕănôngădơnăcóăthӇătìmăviӋcălƠmămớiăӣăkhuăvӵcănôngăthônăkhácăhoặcăӣăcácăđôăthịălớnătrongătӍnh.ăDoăvậy,ă
chínhăquyӅnăcҫn chúăỦăđặcăbiӋtăđӇăhӛătrợănôngădơnăvƠăđҧmăbҧoăổnăđịnhăxƣăhӝi.ăĐơyăcũngălƠătrөăcӝtăthӭă5ăđӇăphátă
triӇnănôngănghiӋp:ăổnăđịnhăvƠăphátătriӇnăxƣăhӝiănôngăthôn. 

2.2.2.3.2 Ba cách thức đểtích tụruộng đất 

KhiăchuyӇnăsangăsҧnăxuҩtăquyămôălớn,ătӍnhăcóă3ăcáchăthӭcăđӇătíchătөăruӝngăđҩtăvƠăchuyênănghiӋpăhóaăsҧnăxuҩtă
nôngănghiӋp.ăMӛiăcáchăđӅuăcóălợiăíchăriêngăvƠăphùăhợpăvớiă1ăsӕăđiӅuăkiӋnănhҩtăđịnh.. 

 TrangătrҥiăsҧnăxuҩtăhƠngăhóaăquyămôălӟn:ăCáchăđҫuătiênălƠăquaăxơyădӵngătrangătrҥiăsҧnăxuҩtăhƠngăhóaăquyă
môălớn,ăcóădiӋnătíchăđҩtălớn vƠăthuêătuyӇnănôngădơnălƠmăviӋc.ăLợiăthӃălớnănhҩtăcӫaămôăhìnhănƠyălƠăquyămôă
lớnăvƠătҩtăcҧănhӳngălợiăíchăđiăkèmăvớiăquyămôălớn,ătrongăđóăcóătiӃpăcậnăvӕn,ădӉătìmăđѭợcăngѭӡiătƠi,ăcó kiӃnă
thӭcăvƠăthôngătinăthịătrѭӡng;ăkhҧănĕngăquyӃtăđịnhăgiáătӕtăhѫn;ăcùngăcác lợiăthӃăkhác.ăTuyănhiên,ătrangătrҥiă
sҧnăxuҩtăhƠngăhóaăquyămôălớnăcũngăcóănhӳngăbҩtălợi.ăDoălaoăđӝngăkhôngăđѭợcănắmăquyӅnăsӣăhӳuăđҩtă(nhѭă
trongămôăhìnhăhiӋnătҥi)ăvƠăthѭӡngăkhôngăđѭợcăhѭӣngălợiătrӵcătiӃpătừăviӋcăgiaătĕngăsҧnăxuҩt,ăđӝngălӵcăcӫaăhọă
cóăthӇăgiҧmăsút.ăNgoƠiăra,ămôăhìnhănƠyăcònăcóăchiăphíăchungăcaoădoăphҧiăquҧnălỦănhiӅuălaoăđӝngătrongă1ă
nôngătrҥiăthѭѫngămҥiălớn.ăVìănhӳngălợiăthӃăvƠăbҩtălợiănóiătrên,ămôăhìnhănƠyăthíchăhợpănhҩtălƠăchoăcơyătrồngă
hƠngăhoáănhѭălҥc,ăcaoăsu,ăchĕnănuôiăđҥiăgiaăsúcădoătậnădөngăđѭợcăcѫăgiớiăhoáăhoặcădoăcóăyêuăcҫuăvӕnăđҫuătѭă
từăđҫuălớn. 

 Hӧpătácăxƣănôngădơnănhӓ:ăCáchăthӭcăthӭă2ăđӇătíchătөăruӝngăđҩtălƠătậpăhợpăhӝănôngădơnănhӓălẻăthƠnhăcácătổă
chӭcăchínhăthӭcăhoặcăkhôngăchínhăthӭcăsҧnăxuҩtă1ăsӕ sҧnăphẩmănôngănghiӋpănhҩtăđịnh.ăCũngăgiӕngănôngă
trҥiăsҧnăxuҩtăhƠngăhóaăquyămôălớn,ăcáchăthӭcănƠyăcũngăcóăcҧălợiăthӃăvƠăbҩtălợi.ăѬuăthӃălớnănhҩtăcӫaămôăhìnhă
nƠyălƠăvừaămangălҥiă1ăsӕălợiăíchătừăsҧnăxuҩtăquyămôălớnă(chiaăsẻăkiӃnăthӭc,ăkhҧănĕngăquyӃtăđịnhăgiá,ătiӃngănóiă
vớiăchínhăquyӅn,ăhuyăđӝngăvӕn),ăvừaăduyătrìă1ăsӕălợiăíchăcӫaămôăhìnhăsҧnăxuҩtăcáănhơnănhѭătrѭớcăđơy:ălaoă
đӝngăcóăđӝngă lӵcă lƠmăviӋc,ă ítă chiă phíăquҧnă lỦ,ă tínhă linhăhoҥtă trongă thayă đổiă sҧnăphẩmăchӫă lӵcă caoăhѫn).ă
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NgoƠiăra,ămôăhìnhănƠyăcũngăgiúpănôngădơnăítăphҧiădiădӡiăkhӓiănѫiăӣăcӫaămình.ăMặcădùăítăcóăkhҧănĕngăcҥnhă
tranhăvớiădoanhănghiӋpăthѭѫngămҥiălớnăvӅăhƠngăhóaăsҧnăxuҩtăhƠngăloҥt,ăhợpătácăxƣănôngădơnănhӓălҥiăphùăhợpă
hѫnăvớiă1ăsӕăsҧnăphẩm.ăĐơyălƠănhӳngăsҧnăphẩmăcҫnănhiӅuălaoăđӝngăvƠăcҫnăchuyênăcanhănhѭătôm,ăcam,ăbѭӣi.ă
TrênăthӵcătӃ,ăhợpătácăxƣănôngădơnănhӓănhiӅuăkhiăcònăcóănĕngăsuҩtăcaoăhѫnăvớiălѭợngăvӕnăbӓăraăítăhѫnăsoăvớiă
nôngătrҥiăthѭѫngămҥiăkhiăsҧnăxuҩtăcácăloҥiăsҧnăphẩmănƠy. 

 Hӧpătácănôngăhӝănhӓă- DoanhănghiӋp:ăCáchăthӭcăcuӕiăcùngălƠăđӇăcácăhӝănôngădơnănhӓăkỦăhợpăđồngătrӵcă
tiӃpăvớiădoanhănghiӋp,ăđѭợcăhӛătrợăvƠăcóăthӇăcҧănguyênăvậtăliӋuăsҧnăxuҩt.ăHìnhăthӭcăӣăđơyăcóăthӇălƠăcanhătácă
theoăhợpăđồngă– nôngădơnăchӍăcҫnăthӵcăhiӋnătheoăhợpăđồngăkỦăvớiădoanhănghiӋpăđӇăđѭợcăbánăsҧnăphẩmăvớiă
giáăthịătrѭӡng,ănhӡăđóăkhôngăbịătìnhătrҥngăbiӃnăđӝng thịătrѭӡngăҧnhăhѭӣng.ăDoăcҫnăhӛătrợănôngădơnăsҧnăxuҩtă
sҧnăphẩmăchҩtălѭợngăcao,ăđồngănhҩt,ădoanhănghiӋpăthѭӡngăxuyênătổăchӭcătậpăhuҩnăvƠăcungăcҩpăkiӃnăthӭcă
choănôngădơn,ăcũngănhѭăđҧmăbҧoăsҧnăphẩmăsҧnăxuҩtăraăđápăӭngăđѭợcănhuăcҫuădoanhănghiӋpăvƠăthịătrѭӡng. 
NgoƠiăra,ăhìnhăthӭcăhợpătácănƠyăcũngăcóăthӇăgồmăhӛătrợăvӅănguyênăvậtăliӋuăsҧnăxuҩt,ăcѫăsӣăhҥătҫng,ăcungăcҩpă
laoăđӝng;ănôngădơnăcóăthӇăđѭợcătrҧălѭѫngăvƠăhѭӣngă1ăphҫnălợiănhuậnătừăsҧnăphẩmăcӫaămình.ăĐiӇmăhҥnăchӃă
cӫaămôăhìnhănƠyălƠănôngădơnăkhôngăcóănhiӅuăquyӅnăquyӃtăđịnhăvӅăthịătrѭӡng,ădoăđóădoanhănghiӋpăcóăthӇănéă
tránh,ăkhôngă trҧăđúngăgiáăchoănôngădơn.ăMӝtăhҥnăchӃănӳaă lƠăcѫăchӃă thӵcă thiăhợpăđồngăchoădoanhănghiӋpă
trongătrѭӡngăhợpănôngădơnăbánăsҧnăphẩmăngoƠiăhợpăđồngăđӇăcóăgiáăcaoăhѫn.ăVӅădƠiăhҥn,ămôăhìnhăhợp tác xã 
nôngădơnănhӓăsӁăchiӃmăѭuăthӃănhӡăviӋcănôngădơnătӵăcóăỦăthӭcăthӵcăthiăhợpăđồngăhѫnăkhiăđƣălƠăxƣăviênăhợpă
tácăxƣ.ăTuyănhiên,ămôăhìnhăhợpătácănôngăhӝă- doanhănghiӋpănƠyălҥiăphùăhợpăvớiăngắnăhҥnădoădӉăthiӃtălậpăvƠă
tѭѫngăđӕiădӉămӣărӝngăquyămô. 

2.2.2.3.3 Thúc đẩy các nhóm nông dân nhỏ 

TӍnhăcҫnăđóngăvaiătròătíchăcӵcătrongăquáătrìnhătíchătөăruӝngăđҩtăbằngăcáchăkhuyӃnăkhíchăvƠăthúcăđẩyăhợpătácăquaă
giӳaănhӳngăhӝănôngădơnănhӓălẻ.ăĐӇălƠmăđѭợcăđiӅuăđó,ătӍnhăphҧiă(1)ăgiúpănôngădơnătậpăhợpălҥiăvƠăxơyădӵngăcácă
hӋăthӕngăvƠăquyătrìnhăcҫnăcóăđӇăhợpătác;ă(2)ăxơyădӵngăcѫăsӣăhҥătҫngăcѫăbҧnăhӛătrợăcácăhӝi/hợpătácăxƣămớiăthƠnhă
lập. 

2.2.2.3.3.1 Thúc đẩy qua hỗ trợ 

HƠăTƿnhăphҧiăđóngăvaiătròătíchăcӵcătrongăhӛătrợăcácănhómănôngădơnăthƠnhălập.ăMӝtăsӕăhoҥtăđӝngăhӛătrợ: 

o Nâng caonhұnăthӭc: Nâng cao nhận thӭcăbanăđҫuăvƠăkhuyӃnăkhíchăthƠnhălậpăcácănhómănôngădơn,ăhợpă
tácăxƣănôngădơnăđịnhăhѭớngăthịătrѭӡng 

o Xơyădӵngăhӧpătácăxƣ:ăLƠmăviӋcăvớiăcácăhӝiănôngădơnăđӇăxơyădӵngăcѫăcҩuăhợpătácăxƣărõărƠng,ătổăchӭcă
theoăcácăhuyӋnăvƠăvớiăcácăsҧnăphẩmăchӫălӵc 

o Hӛătrӧăhoҥtăđӝngăcӫaăhӧpătácăxƣ:ăGiúpăcácănhómănôngădơnăhoҥtăđӝngăđӇămangălҥiălợiăíchălớnănhҩtăchoă
cácăthƠnhăviên:ăhӛătrợăquҧnălỦ,ăkỦăhợpăđồng,ăchuẩnăhóaăloҥiăsҧnăphẩm,ăvv 

o Đặtăraăquyăđӏnh: ĐặtăraăcácăhѭớngădẫnăvƠăquyăđịnhăhoҥtăđӝngărõărƠngăchoăhợpătácăxƣ:ăcѫăcҩuăquҧnătrịărõă
rƠngă(banăquҧnălỦ);ăhѭớngădẫnăgiaănhập/raăkhӓiăhợpătácăxƣ,ăquyăđịnhăvӅăthamăgia,ăphơnăchiaălợiănhuận;ă
hӛătrợăviӋcăđѫnăgiҧnăhóaăquyăđịnhăvӅăhợpătácăxƣăӣăcҩpăquӕcăgiaăvƠăđҧmăbҧoăcácăquyăđịnhăӣăcҩpătӍnhăphùă
hợpăvớiăquyăđịnhăquӕcăgia 
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o Tìm ra và tұpăhuҩnăcho lƣnhăđҥo:ăTìmăraăvƠăgiúpătậpăhuҩnăchoălƣnhăđҥoăvƠăcácăthƠnhăviênăbanăquҧnălỦ 

o TұpăhuҩnăchoătoƠnăhӧpătácăxƣ:ăĐҫuătѭăvƠoăchѭѫngătrìnhătậpăhuҩnăchoănôngădơnăđӇăhọăthíchănghiăvớiă
môăhìnhăsҧnăxuҩtămới 

o GҳnăkӃtăvӟiă thӏătrѭӡng:ăTҥoăđiӅuăkiӋnăchoăhợpătácăgiӳaăđѫnăvịă thuămua-nhómănôngădơnăvớiăcácăsҧnă
phẩmăđƣăxácăđịnh,ăcóăhѭớngădẫnărõărƠngăvƠăminhăbҥchăchoăquanăhӋăhợpătácănƠy,ătrongăđóăcóăxơyădӵngă
cácămẫuăhợpăđồngăchuẩnăvƠălƠmătrọngătƠiăchoăcácăbênănӃuăcҫnăthiӃt 

 
Hình 91: Nông dân trӗng mía Thái Lan ậ ThƠnhăcôngănhӡăliênăkӃt 

 

Nguồn:ăSҧnăxuҩtăNôngănghiӋpăHƠngăhóaăCҥnhătranhăӣăĐôngăBắcăTháiăLan;ăFAO;ăAppon‘săThaiăFood 

2.2.2.3.3.2 Xây dựng trung tâm hỗ trợ nông dân tổng hợp cấp huyện 

ĐӇăhӛătrợăhợpătácăgiӳaăcácănôngădơn,ăhuyӋnăcҫnăxơyădӵngăcácătrungătơmăhӛătrợănôngădơnătổngăhợpăcҩpăhuyӋn.ă
NhӳngătrungătơmănƠyăcóăthӇăphөcăvөănhiӅuăchӭcănĕngăchoăcӝngăđồngăӣăhuyӋn,ăthúcăđẩyhợpătácăchínhăthӭcăvƠă
khôngăchínhăthӭc,ăcungăcҩpădịchăvөăcѫăbҧnăgiúpănôngădơnătĕngănĕngăsuҩt.ăNhӳngătrungătơmănƠyăcóăcácăđặcăđiӇmă
cөăthӇănhѭăsau: 

 LƠănѫiătổăchӭcăhoҥtăđӝngăhӛătrợ 

 LƠănѫiăđӇănôngădơnătậpăhợp,ăgặpăgỡ 

 LƠătrungătơmăthuăgomăsҧnăphẩmăvƠăthanhătoán 

 LƠătrungătơmătậpăhuҩn 

 NằmăgҫnătrungătơmăthửănghiӋmătrênăthӵcăđịa 

 LƠătrungătơmăcungăcҩpădịchăvөăkhuăvӵcănôngăthônă(ngơnăhƠng,ăthúăy,ăyătӃ,ăsửaăchӳaăthiӃtăbị,ăvv) 

 Nѫiătrúătránhătrongăthiênătaiăchoăcӝngăđồng 

Mía đưӡng ӣ Thái Lan chủ yếu do các nông hộ nhỏ sản xuất, con số nông hộ
ӣ đây lên tới hàng trăm nghìn. Với diện tích đất thưӡng dưới 10 ha/hộ, những
nông dân này nắm tổng cộng gần 1 triệu ha mía đưӡng.

Tuy nhiên, trong nhiều năm, họ ít có khả năng bán được giá cao cho 46 nhà
máy đưӡng trên toàn Thái Lan. Các nhà máy tận dụng việc các nông hộ này tự
canh tranh lẫn nhau, qua đó làm giảm giá bán mía đưӡng. Ngoài ra, do mía
nhanh mất độ ngọt, nông dân thưӡng phải bán gấp trước khi sản phẩm của
mình bị hư hỏng hết. Do đó, nông dân Thái Lan không có được thu nhập như
họmong muốn và xứng đáng.

Trước tình hình này, với sự trợ giúp từ chính phủ, nông dân ӣ đây đã thành lập
Hiệp hội Nông dân Mía đưӡng. Hiệp hội này tập hợp nông dân lại, tạo ra cơ
chế để họ đàm phán giá tốt hơn. Chính phủ đóng vai trò trung gian cho việc
đàm phán này. Hiện trên toàn Thái Lan có rất nhiều các hiệp hội tương tự.
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Hìnhă92:ăSҧnăxuҩtăhƠngăhóaăvӟiăcƠăphêăViӋtăNam 

 

Nguồn:ăCƠăphêăTrungăNguyên;ăICO,ăNgơnăhƠngăThӃăgiới,ăViӋtăNamăExports,ăDoutriazăvƠăcӝngăsӵ(2008);ăStockmană(2009);ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 

2.2.2.3.4 Thúc đẩy hợp tác giữa nông hộ nhỏ và doanh nghiệp 

MặcădùătӍnhănênăkhuyӃnăkhíchănôngăhӝănhӓăphátătriӇnăthƠnhănhómănôngădơnăvƠăhợpătácăxƣ,ăvӅăngắnăhҥn,ăcácă
doanhănghiӋpăcóăthӇăѭuătiênăhợpătácătrӵcătiӃpăvớiănôngăhӝănhӓăhѫn,ănhѭăđƣăđӅăcậpăӣătrên.ăMôăhìnhănƠyăhiӋnăđƣă
đѭợcăápădөngătҥiăcácădoanhănghiӋpăcaoăsuătrongătӍnhăӣănhӳngăkhuărừngătrồngăcaoăsuălớn.ăCácătrungătơmăhuyӋnăsӁă
hӛă trợădoanhănghiӋpă tìmăđѭợcăhӝănôngădơnăphùăhợpăđӇăhợpă tác,ăgiúpăđỡănôngădơnăhiӇuăđѭợcăquyӅnăvƠă tráchă
nhiӋmăcӫaămìnhătheoăhợpăđồng,ăvƠăđӭngăraăgiҧiăquyӃtăkhiăcóătráchăchҩpăgiӳaăcácăbên. 

2.2.2.3.5 Thúc đẩy trang trại sản xuất hàng hóa quy mô lớn: 

TӍnhăcũngăcҫnăđóngăvaiă tròătíchăcӵcătrongăviӋcăgơyădӵngăcácătrangătrҥiăsҧnăxuҩtăhƠngăhóaăquyămôălớn.ăChínhă
quyӅnătӍnhăphҧiăhӛătrợăcácăcôngătyăbênăngoƠiăthamăgiaăthịătrѭӡngăsҧnăxuҩtănôngănghiӋpăbằngăcáchăthuyӃtăphөcă
nôngădơnăthӵcăhiӋnătíchătөăruӝngăđҩt,ăchuyӇnănhѭợngăquyӅnăsửădөngăđҩtăchoăcôngăty.ăDoăviӋcăchuyӇnănhѭợngă
quyӅnăsửădөngăđҩtăđѭợcăquyӃtăđịnhăӣăcҩpătӍnh,ăchínhăquyӅnătӍnhăphҧiăhoҥtăđӝngăhӃtăsӭcătíchăcӵcăđӇăthúcăđẩyăquáă
trình này. TrongăquáătrìnhănƠy,ănôngădơnăsӁăđѭợcănhậnăhӛătrợăđӇăhọăgópăGiҩyăchӭngănhậnăQuyӅnăsửădөngăđҩt.ă
TӍnhăhӛătrợăvӅăđƠmăphánăhợpăđồngăchuyӇnănhѭợng,ăhӛătrợăsauăthӓaăthuậnăkhiănôngădơnăphҧiăchuyӇnăđổiăviӋcă
làm - nӃuăđѭợcăyêuăcҫuă trongăthӓaăthuận.ăTrungă tơmăHӛătrợăNôngădơnăTổngăhợpăcҩpăHuyӋnăcóăthӇăđѭợcătậnă
dөngălƠmăđịaăđiӇmăchoăcácăbênăđƠmăphánăvƠăcácăhoҥtăđӝngăkhácăkӇătrên. 

Trong gần như toàn bộ thế k 20, ngành công nghiệp cà phê Việt Nam phát
triển không đáng kể. Trên thị trưӡng cà phê thế giới, sản xuất cà phê của Việt
Nam còn rất hạn chế và thị phần mới chỉ đạt 1,2%. Đến cuối những năm
1980, những sự kiện trên toàn cầu cùng thay đổi trong chính sách của chính
phủViệt Nam, tình trạng nói trên đã thay đổi mạnh mẽ.

Trước hết, năm 1989, Hiệp định Cà phê Quốc tế (ICA) kiểm soát ngành cà
phê bằng cách áp đặt hạn ngạch nghiêm ngặt lên các nước như Việt nam đã
bị bãi bỏ. Lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam được tiếp xúc 1 thị trưӡng thế
giới không còn bị hạn chế. Chính phủ Việt Nam lập tức nhận ra cơ hội và tiến
hành nhiều cải cách quan trọng để tận dụng. Chính phủ đã giải thể các trang
trại sӣ hữu nhà nước, nhưӡng chỗ cho trang trại sӣ hữu tư nhân và tạo điều
kiện cho tự do hóa sản xuất. Ngoài ra, doanh nghiệp tư nhân còn được
khuyến khích tham gia. Đây là nền tảng để các công ty đầu tư mạnh mẽ vào
lĩnh vực trồng cà phê. Một trong những công ty như vậy là Trung Nguyên -
hiện đang là thương hiệu cà phê thành công nhất cả nước.

Với những thay đổi như trên, ngành cà phê Việt nam đã bước chuyển biến
mạnh mẽ. Từ 1986 đến 1996, tổng diện tích trồng cà phê tăng 21%/năm;
năng suất cà phê tăng 6%/năm. Từ 1991 đến 2010, xuất khẩu cà phê trung
bình hàng năm tăng từ 3 triệu túi lên 17 triệu túi. Thị phần quốc tế của cà phê
Việt Nam đã tăng nhanh chóng, hiện đạt 18%. Việt Nam đã trӣ thành nước
xuất khẩu cà phê lớn thứ 2 thế giới chỉ sau Brazil, và là nước xuất khẩu lớn
nhất về cà phê Robusta.
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2.2.2.3.6 Cải thiện cơ sởsản xuất và cung ứng giống 

MặcădùănôngădơnăthѭӡngătӵăsҧnăxuҩtăgiӕngăđӇăgieoătrồng,ăcáchălƠmănƠyăkhiӃnăgiҧmăchҩtălѭợngăgiӕng,ădẫnă tớiă
nĕngăsuҩtăvƠăchҩtălѭợngăthҩpăhѫn.ăCácăloҥiăgiӕngăhiӋnăđҥiăđѭợcăsҧnăxuҩtăthѭѫngămҥiăgiúpăngѭӡiătrồngădӉăbiӃtă
trѭớcăđặcătínhăcӫaăcơyătrồngăhѫnăcơyăđѭợcălaiătừăcácăhҥtăđӇădƠnhălƠmăgiӕng.NgoƠiăra,ănhӡăghépăcơy,ăcácăcôngătyă
sҧnăxuҩtăvƠăcungăӭngăgiӕngăcóăthӇ tҥoăraăgiӕngăsinhătrѭӣngămҥnhăhѫn,ăchịuăđѭợcănhiӅuăloҥiăđҩtăhoặcăđiӅuăkiӋnă
khíăhậuăhѫn,ăkhángăbӋnhătӕtăhѫn.CácăchuyênăgiaăchoăbiӃt,ăítănhҩtălƠă3ănĕmă1ălҫn,ănôngădơnăcҫnăgieoătrồngăvớiă
giӕngălҩyătừăcôngătyăsҧnăxuҩtăvƠăcungăӭngăgiӕngăthѭѫngămҥi 

VӅ sҧn xuҩt giӕng,ăHƠăTƿnhăcóănhiӅuăcѫăhӝi tham gia các khâu giá trị cao trong chuӛi giá trị (Hình 93). 

Hình 93: Chuӛi giá tr ӏ sҧn xuҩt giӕng 

 

 
Ghi chú: 1 Giӕng thӃ hӋ bӕ mẹ sҧn xuҩt từ giӕng gӕc do công ty tҥo giӕng cây trồng sҧn xuҩt,ă2ăBánăchoănôngădơn,ăđápăӭng tiêu chuẩn nhҩtăđịnh vӅ 

chҩtălѭợngăvƠăđӝ thuҫn chӫngădoăcѫăquanănhƠănѭớcăđặt ra. 

Nguồn:  Ban Nghiên cӭu Kinh tӃ - Bӝ Nông nghiӋp Hoa Kỳ, HiӋp hӝi Giӕng cây trồng Anh 

HƠăTƿnhăcóăthӇ thu hút các công ty giӕng tổ chӭcăchѭѫngătrìnhăsҧn xuҩt giӕng theo hợpăđồng: lӵa chọn 1 sӕ 
nôngădơn,ăđƠoătҥo họ tҥi các trung tâm kỹ thuật nhân giӕng hiӋnăcó,ăđӇ họ trӣ lҥi làm viӋc ӣ trang trҥi cӫa họ ӣ 
HƠăTƿnh.ăSauăchѭѫngă trình,ă1ă sӕ nông dân sӁ chuyӇn từ công viӋc hiӋn tҥi sang chuyên cung ӭng giӕng cây 
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trồng ӣ tӍnh. NӃuăđѭợc các công ty cung ӭng giӕng chuyên nghiӋpăđƠoătҥo,ăcácănôngădơnănƠyăcũngăsӁ đѭợc học 
vӅ các kỹ thuậtăđƣăcҧi tiӃnăkhác,ănhѭătrồng cây giӕng,ăghépăcƠnh,ăđặc biӋt là bҧo vӋ cây trồng. 

Với viӋc sҧn xuҩt giӕng ngay trong tӍnh, các công ty giӕngăcóăthêmăđӝng lӵcăđӇ gia công thêm giӕng cho phù 
hợpăđiӅu kiӋnăđịaăphѭѫngă– sҩy khô, làm sҥch,ăghépăcơyăvƠăđóngăgói. 

ĐӇ thúcăđẩy quá trình này, chính quyӅn tӍnh cҫnătraoăđổi với công ty giӕng cây trồng, mӡi họ đӃnăHƠăTƿnhăđӇ 
làm viӋc với nông dân. Các công ty giӕng có thӇ cung cҩp dịch vө khuyӃn nông hoặc dịch vө kèm theo khác. 
ĐóăsӁ là công cө quan trọngăđӇ cҧi thiӋnăphѭѫngăphápăcanhătácăhiӋn tҥi cӫa tӍnh,ăđồng thӡi hӛ trợ tӍnh chuyӇn 
sang nӅn nông nghiӋp sҥch, hӳuăcѫăvƠăcôngănghӋ cao. 

2.2.2.3.7 Phát triển nông nghiệp hữu cơ, sạch và công nghệ cao 

ĐӇăthúcăđẩyăsҧnăxuҩtăhƠngăhóa,ătӍnhăsӁătậpătrungăphátătriӇnănôngănghiӋpăhӳuăcѫ,ăsҥchăvƠăcôngănghӋăcao.ăĐiӅuă
nƠyăsӁăgiúpăHƠăTƿnhăthamăgiaăcácăchuӛiăgiáătrịătrongănѭớcăvƠăquӕcătӃăcóătrìnhăđӝăcaoăhѫn,ăvớiăsҧnăphẩmăđѭợcă
đánhăgiáăcaoăvƠăđángătinăcậy. 

ĐӇăphátătriӇnăloҥiăhìnhănôngănghiӋpănƠy,ătӍnhăcҫnăcóă3ăyӃuătӕăchínhănhѭăsau: 

 Nguồnăgiӕngătӕtăhѫn 

 CҧiăthiӋnăkỹăthuậtătrồngăvƠăcѫăsӣăhҥătҫng 

 Sửădөngăđúngămөcăđích,ăcóăghiăchépăthѭӡngăxuyênăvớiăphơnăbónăvƠăthuӕcătrừăsơu 

Nguӗnăgiӕngătӕtăhѫn: NhѭăđӅăcậpăӣătrên,ănguồnăgiӕngăhiӋuăquҧăvƠăcóăthӇătruyăxuҩtănguồnăgӕcăcóăvaiătròărҩtă
quanătrọngăđӇăđҧmăbҧoăsҧnăphẩmăđҥtăchҩtălѭợngăcao,ăđặcăbiӋtălƠătrongănôngănghiӋpăcôngănghӋăcaoă(viӋcăquҧnălỦă
nguyênăvậtăliӋuălƠăđiӅuătiênăquyӃtăđӇănhӳngăđҫuătѭăkhácăvƠoăcôngănghӋăphátăhuyăđѭợcăhiӋuăquҧ),ănôngănghiӋpă
sҥchă(chӍă1ăsӕăgiӕngănhҩtăđịnhămớiăchoăphépăgiҧmălѭợngăsửădөngăphơnăbónăvƠăthuӕcătrừăsơuă– điӅuăkiӋnăđӇăđѭợcă
côngănhậnălƠăsҥch)ăvƠănôngănghiӋpăhӳuăcѫă(sửădөngăgiӕngătừăsҧnăxuҩtăhӳuăcѫăvƠăhoƠnătoƠnăminhăbҥchăvӅăchuӛiă
cungăӭngălƠăđiӅuăkiӋnăđӇăđѭợcăcҩpăchӭngănhậnăhӳuăcѫ).ăNhằmăđҥtăđѭợcămөcătiêuănƠy,ătӍnhăphҧiăkhuyӃnăkhíchă
nôngădơnăsửădөngănguồnăgiӕngătừăcácăcôngătyăgiӕngăcơyătrồngătrongătӍnh,ăítănhҩtă3ănĕmă1ălҫn.ă 

CҧiăthiӋnăkỹăthuұtătrӗngăvƠăcѫăsӣăhҥătҫng: TӍnhăcҫnăcҧiăthiӋnăkỹăthuậtătrồngăđӇăcóăhiӋuăquҧăcaoăhѫn,ăcũngănhѭă
cóăcѫăsӣăhҥătҫngătiênătiӃnăhѫn.ăTrongătҩtăcҧăcácătrѭӡngăhợp,ătӍnhăđӅuăcҫnăcóăcѫăsӣăhҥătҫngătiênătiӃnăhѫnă(lѭới,ă
khungămƠnăbҧoăvӋărau,ăcóăthӇăcҧănhƠăkính).ăSauăđó,ăkỹăthuậtătrồngăcũngăcҫnăđѭợcăcҧiăthiӋn,ăgồmăviӋcăsửădөngă
tӕtăhѫnăkӃtăquҧăphơnătíchăkhoaăhọcăvӅăloҥiăđҩt,ămôăhìnhăthӡiătiӃt,ăchuăkỳădịchăbӋnhăđӇălênăkӃăhoҥchăkhiănƠoăvƠă
lƠmăthӃănƠoăđӇătrồngăvƠăthuăhoҥchăsҧnăphẩm.ăNgoƠiăra,ăviӋcăcѫăgiớiăhóaănӃuăcóăthӇăthӵcăhiӋnăđѭợcăcũngăsӁălƠă1ă
yӃuătӕărҩtăquanătrọngă– ví dөănhѭăchuyӇnăsangăgieoăxҥăvƠădùngămáyăgặtăđậpăliênăhoƠnăvớiălúaăgҥoăsӁăgiúpăgiҧmă
đángăkӇălaoăđӝngăđồngăthӡiătĕngăsҧnălѭợng,ăgiҧmăhaoăhөt.ăTrongăchĕnănuôi,ătӍnhăcҫnăđҧmăbҧoăchҩtălѭợngăthӭcă
ĕn,ăxơyădӵngăchuồngătrҥiăphùăhợp,ăkiӇmăsoátăhợpălỦăchҩtă thҧiă(thuăgomăphơnăbòăđӇăbónăcơy,ăxửălỦăthíchăhợpă
phơnălợnăvìăcóăthӇăgơyăđӝcăchoăcơyătrồngănӃuădungăbónătrӵcătiӃpăhoặcăbónăquáănhiӅu).ăĐӇătҥoăraănhӳngăbѭớcă
chuyӇnăbiӃnălớnănhѭătrên,ăHƠăTƿnhăcҫnătậpăhuҩnăchoănôngădơn,ătổăchӭcăquaăcácătrungătơmăhuyӋnăvƠ/hoặcăvớiăsӵă
hӛătrợăcӫaăcôngătyăgiӕngăcơyătrồngăhoặcăcôngătyăchӃăbiӃn. 
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Sӱădөngăđúngămөcăđích,ă cóăghiă chépăvӟiăphơnăbónăvƠă thuӕcă trӯă sơu: Nhằmăphátă triӇnă thƠnhăcôngănôngă
nghiӋp,ă tӍnhăluônăcҫnăthậnătrọngăvƠăgiámăsátă thӕngănhҩtăviӋcăsửădөngăhóaăchҩt.ăĐӇăđѭợcăcҩpăchӭngăchӍănông 
nghiӋpăhӳuăcѫ, nông dân chӍăđѭợcăsửădөngă1ăsӕăhóaăchҩtănhҩtăđịnhăsauăkhiăđƣăđѭợcăcѫ quan hӳuăquanăđồngăỦ,ă
đồngăthӡiănôngănghiӋpăcôngănghӋăcaoăyêuăcҫuăsửădөngălѭợngăchínhăxácă1ăsӕăloҥiăhóaăchҩtănhҩtăđịnhătrongăsuӕtă
chuăkỳăsinhătrѭӣng.ăTrongăkhiăđó,ănôngănghiӋpăsҥchăcũngăyêuăcҫuăkiӇmăsoátăchặtăchӁăcácăhóaăchҩtăđѭợcăsửădөngă
đӇătránhăôănhiӉmăvƠăpháăhӫyăđҩtăđai,ăthổănhѭỡngăxungăquanh.ăNôngădơnăsӁăcҫnăđѭợcătậpăhuҩnăthêmăvӅăỦănghƿaă
vƠăkỹăthuậtăsửădөngăhóaăchҩtăđúngăcách,ă tổăchӭcăquaăcácătrungătơmăhuyӋnăvƠ/hoặcăvớiăsӵăhӛătrợăcӫaăcôngătyă
giӕngăcơyătrồngăhoặcăcôngătyăchӃăbiӃn. 

2.2.2.3.8 Xây dựng th˱ ơng hiệu 

ThѭѫngăhiӋuăvùngăӣăViӋtăNamăđƣăđѭợcăsửădөngăđӇănơngăcaoăgiáătrịăvƠădoanhăthu,ăthôngăquaăviӋcăgắnă1ăsӕănôngă
sҧnăvớiăcácăvùngămiӅnăcөăthӇătrongănѭớc.ăTheoăCөcăSӣăhӳuăTríătuӋ,ăcҧănѭớcăhiӋnăcóă800ăsҧnăphẩmănôngănghiӋpă
nổiătiӃngăӣăhҫuăhӃtăcácăđịaăphѭѫngătrênătoƠnăquӕc.ăViӋtăNamămớiăchӍăcóă9ăthѭѫngăhiӋuătậpăthӇ,ă62ăthѭѫngăhiӋuă
cóăchӭngănhậnă(víădөănhѭăđápăӭngătiêuăchuẩnăISO),ăvƠă24ăchӍădẫnăđịaălỦăchoăsҧnăphẩmănôngănghiӋpănӝiătiӃng. 53 
nôngăsҧnăđƣăđѭợcăhӛătrợăđĕngăkỦăchӍădẫnăđịaălỦătheoăchѭѫngătrìnhăgҫnăđơyăcӫaăCөcăSӣăhӳuăTríătuӋănhằmăphátă
triӇnăvƠăhӛătrợăthѭѫngăhiӋuăchoăcácănôngăsҧnăquӕcăgia 

HƠăTƿnhăđƣăđĕngăkỦăthѭѫngăhiӋuăchoăbѭӣiăPhúcăTrҥchăvƠăsҧnăphẩmănhungăhѭѫu.ăVớiăcácăthѭѫngăhiӋuănhѭăvậy,ă
ngѭӡiămuaăcҧmăthҩyăyênătơmăhѫnăvìăchắcăchắnăsҧnăphẩmăđӃnătừăHƠăTƿnh,ăcóănhӳngăđặcăătínhăchҩtălѭợngăkhácă
biӋtăvớiăsҧnăphẩmăkhácăcùngăloҥiătrênăthịătrѭӡng.ăĐiӅuănƠyăbҧoăvӋăgiáătrịăchoăsҧnăphẩm,ăgiúpăsҧnăphẩmăkhôngăbịă
ҧnhăhѭӣngăbӣiăcácăsҧnăphẩmăhƠngăgiҧăhƠngănháiăkémăchҩtălѭợng. 

Trongă10ănĕmătới,ăHƠăTƿnhăsӁămӣărӝngăđángăkӇădanhămөcăthѭѫngăhiӋuăcӫaămình,ăđặcăbiӋtălƠăgắnăthѭѫngăhiӋuă
vớiăcácăsҧnăphẩmăchӃăbiӃnăđѭợcăsҧnăxuҩtătrongătӍnhă(víădөănhѭăkẹoăcuăđѫ)ăvƠăsҧnăphẩmăthôă(víădөănhѭăcamăăBù).ă
Chính quyӅnătӍnhăsӁălƠmăviӋcăvớiădoanhănghiӋpănôngănghiӋpăvƠ,ăthôngăquaăcácătrungătơmăhuyӋn,ăcácănhómănôngă
dơnăđӇătìmăraăsҧnăphẩmătiӅmănĕngăđĕngăkỦăthѭѫngăhiӋu,ăhӛătrợăcácăđӕiătѭợngănƠyătrongăquáătrìnhăxinăchӭngănhậnă
cӫaăCөcăSӣăhӳuăTríătuӋ. 

2.2.2.4 Phát triển mạnh hoạt động chế biến 

Trөăcӝtăthӭă3ăđӇăphátătriӇnăcөmăngƠnhănôngănghiӋpălƠăđẩyămҥnhăhoҥtăđӝngăchӃăbiӃn,ămӣăcácăcѫăsӣăchӃăbiӃnănôngă
sҧnăđӇăchӃăbiӃnăvƠ/hoặcăxuҩtăkhẩuănhằmăthuăđѭợcăgiáătrịăcaoănhҩtătừăsҧnăphẩmăbanăđҫu.ăCácăcѫăsӣănƠyăcóănhiӅuă
ӭngădөngăkhácănhau:ăphơnăloҥiăsҧnăphẩm,ălƠmăsҥch,ăđóngăgóiăsҧnăphẩm,ăcҩtătrӳăvƠăvậnăchuyӇn,ătҥoăthƠnhăphẩmă
chӃăbiӃnăđӇătiêuăthөăchoăngѭӡiădơnăhoặcăsửădөngătrongăcôngănghiӋp,ăӣăcҧătrongăvƠăngoƠiănѭớc.ăTrөăcӝtănƠyăđѭợcă
thӵcăhiӋnănhằmămangălҥiă1ăsӕămөcătiêuăchoătӍnhăHƠăTƿnh: 

 Thu hút đҫuătѭăthôngăquaăxơyădӵngăcácăcѫăsӣăchӃăbiӃnăvƠăxuҩtăkhẩuăthӵcăphẩm 

 TҥoăthêmăgiáătrịăgiaătĕngăchoănôngăsҧnăHƠăTƿnh 

 TĕngătiӅnălѭѫngăvƠătҥoăviӋcălƠmăcóătrìnhăđӝăcaoăhѫnătrongătӍnh 

 MangăcôngănghӋăvӅăcôngănghiӋpăvƠădịchăvөăhậuăcҫnăđӃnăHƠăTƿnh 

 Xơyădӵngăcácătrung tâm xuҩtăsắc vӅă1ăsӕămặtăhƠngănhҩtăđịnhăӣăHƠăTƿnhă 
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 XơyădӵngăhìnhăҧnhăvӅăHƠăTƿnhălƠătӍnhăđiăđҫuătrongăvƠăcóăthӇălƠăcҧăngoƠiănѭớcăvӅă1ăsӕăsҧnăphẩmătӍnhăcóălợiă
thӃăcҥnhătranhărõărƠng,ătrọngătơmăbanăđҫuălƠănhungăhѭѫu,ăbѭӣi,ătômănuôi 

CôngănghiӋpăchӃăbiӃnăbanăđҫuăsӁătậpătrungăvƠoăcácăsҧnăphẩmăchӫălӵcăcҩpătӍnhămƠăHƠăTƿnhăcóăthӇămangălҥiăgiáă
trịăchoănhƠăđҫuătѭ,ădӵaătrênănĕngălӵcăcӫaătӍnhăvƠăthịătrѭӡngătiӅmănĕng/thịătrѭӡngăđƣăđѭợcăchӭngăminh.ăKhiăđƣă
thƠnhăcôngăvớiăcácăsҧnăphẩmăchӫălӵcănƠy,ăHƠăTƿnhăsӁădӉădƠngăhѫnătrongăthuăhútăđҫuătѭăvƠoăcácăsҧnăphẩmănôngă
nghiӋpăkhác. 

NgoƠiăra,ătҩtăcҧăcácăsҧnăphẩmăcóănhuăcҫuărõărƠngăvӅăxuҩtăkhẩuăsӁăđѭợcăѭuătiênătrongăchӃăbiӃn.ăHoҥtăđӝngăchӃă
biӃnăӣăđơyăsӁăgồmăcҧăviӋcăcҧiăthiӋnătrangăthiӃtăbịăđóngăgói,ănơngăcaoăchҩtălѭợngăsҧnăphẩmăkhi giaoăhƠng,ăvƠăchӃă
biӃnăsơuăhѫnătrѭớcăkhiăxuҩtăkhẩu,ănhằmămangălҥiăgiáătrịătӕiăđaătừăsҧnăphẩmăchoătӍnh. CácăcôngătyăchӃăbiӃnăcóă
điӅuăkiӋnătӕtăhѫnăhӝănôngădơnănhӓătrongătiӃpăcậnăthịătrѭӡngăquӕcătӃănhӡăcóăquyămôăsҧnăxuҩtălớnăhѫn,ăđồngăthӡiă
đƣăcóăhoҥtăđӝngăӣănѭớcăngoƠi.ăDoăđó,ăcácăcôngătyăchӃăbiӃnănóiăriêngăvƠăcácădoanhănghiӋpălớnănóiăchungăsӁăcóă
vaiătròărҩtăquanătrọngătrongăthúcăđẩyăđịnhăhѭớngăxuҩtăkhẩuăcӫaătӍnh. 

HƠăTƿnhăsӁăkhuyӃnăkhíchăhoҥtăđӝngăchӃăbiӃnăӣămӭcăđӝănhҩtăđịnhăkӇăcҧăӣănhӳngăxƣăchӍăchӫăyӃuăsҧnăxuҩtălƠmă
lѭѫngăthӵc,ăgiúpătĕngănĕngăsuҩtăvƠăgiҧmăhaoăhөt. 

TậpăđoƠnăMonitorăvƠănhómăchuyênăgiaăđƣăxácăđịnhăcácăcѫăhӝiăchínhăchoăđҫuătѭăvƠoăchӃăbiӃn,ătậnădөngăvƠăphӕiă
hợpăvớiăcácălӵaăchọnăvӅăcơy,ăconăđѭợcăchӫălӵcăӣăcҧăcҩpătӍnhăvƠăcҩpăhuyӋn. 

2.2.2.5 Cải thiện cơ sở hạ tầng từng phân cụm và cơ sở hạ tầng toàn cụm ngành: 

Trөăcӝtăthӭă4ăsӁălƠăcҧiăthiӋnăcѫăsӣăhҥătҫngădƠnhăriêngăchoătừngăphơnăcөmăvƠăcácăyӃuătӕăthúcăđẩyăphátătriӇnăkinhă
tӃătoƠnăcөmăngƠnhănôngănghiӋp.ăCácăhoҥtăđӝngăcӫaătừngăphơnăcөmăgồmănơngăcҩpăvƠămӣărӝngăđángăkӇăhӋăthӕngă
tѭớiătiêuăhiӋnătҥiăphөcăvөăcanhătác,ăhoƠnăthƠnhăhӋăthӕngăcҧngăcáăhiӋnăđҥi,ămӣălòămổătậpătrungăchoăphépăgiӃtămổă
giaăsúcăđҥtă tiêuăchuẩnănghiêmăngặtăvӅăxuҩtăkhẩu.ăCácăhoҥtăđӝngăchoătoƠnăcөmăngƠnhăgồmăcҧiă thiӋnăcѫăsӣăhҥă
tҫngăgiaoăthôngăvậnătҧiăvƠăhậuăcҫnăđӇăkӃtănӕiăngѭӡiăsҧnăxuҩtătớiătҩtăcҧăcácăloҥiăthịătrѭӡngăhiӋuăquҧăhѫn,ăcҧiăthiӋnă
tiӃpăcậnătƠiăchínhăchoăphátătriӇnănôngăthôn,ăthƠnhălậpăcѫăquanătheoădõiătínhăbӅnăvӳngăcӫaătừngăphơnăcөm. 

2.2.2.5.1 Các hoạt động cụ thể cho từng phân cụm 

2.2.2.5.1.1 Nâng cấp và mở rộng hạ tầng thủy lợi 

LѭợngămѭaăhƠngănĕmăcӫaăHƠăTƿnhăvƠoăloҥiăcaoănhҩtăthӃăgiớiă(13,5ă- 18ătỷăm3/nĕm),ăsongăhҫuăhӃtăchӍătậpătrungă
vƠoăkhoҧngăthӡiăgianăhѫnă3ăthángăđӃnă4ătháng.ăDoăđó,ăthӫyălợiăđóngăvaiătròăhӃtăsӭcăquanătrọngăđӇăgiúpătӍnhăphátă
triӇnănôngănghiӋp.ăHiӋn,ămớiăchӍă58%ădiӋnătíchătrồngătrọtăcӫaătӍnhăđѭợcătѭớiătiêu,ănhiӅuătrongăsӕă345ăhồăchӭaăđƣă
cũăvƠădӉăbịănhiӉmăbẩn,ăgơyăҧnhăhѭӣngănguồnănѭớc.ăNgoƠiăra,ăhӋăthӕngăđêăđiӅuăđӅuăbịătrƠnăkhiăxҧyăraălũăvƠăhҫuă
hӃtăcácăkênhămѭѫngăchѭaăđѭợcăbêătôngăhóa. 

Ngoài ra, nhu cҫu cҩpănѭớc sӁ chӍ giaătĕngăkhiătҩt cҧ các ngành trong nӅn kinh tӃ phát triӇn.ăĐӃnănĕmă2020,ănhuă
cҫuă nѭớc nông nghiӋp dӵ báoă đҥt 1.167,9 triӋu m3/nĕm,ă nhuă cҫuă nѭớc cho nuôi trồng thӫy sҧn dӵ báoă đҥt 
185,56 triӋu m3/nĕm.ăKhiădơnăsӕ tӍnhă tĕngă lênă trênă1,5ă triӋuăngѭӡi và các cөm ngành phát triӇn, hӋ thӕng hồ 
chӭa cӫaăHƠăTƿnhăsӁ cҫn có công suҩt cung cҩp khoҧng 184,07 triӋu m3/nĕmăvớiănѭớc sinh hoҥt và 690,31 triӋu 
m3/nĕmăvớiănѭớc công nghiӋpăvƠoănĕmă2020. 
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ĐӇ đápăӭng nhu cҫuătrên,ăHƠăTƿnhăphҧi tiӃn hành nâng cҩp và mӣ rӝngăđángăkӇ cѫăsӣ hҥ tҫngăliênăquanăđӃn 
nѭớc hiӋn tҥi,ă trongăđóă cóăcácăhồ chӭa, trҥmăbѫm,ăkênhămѭѫng,ăđêăđiӅu,ăđậpănѭớc. TӍnhă cũngă cҫn áp dөng 
nhӳng biӋn pháp tӕt nhҩtăđӇ bҧoătrìăcѫăsӣ hҥ tҫng và tiӃt kiӋmănѭớc. Với nhӳng hoҥtăđӝngănhѭătrên,ăHƠăTƿnh sӁ 
có thӇ đápăӭng nhu cҫu cӫa dân sӕ và cөm ngành công nghiӋpăđangăphátătriӇn,ăđồng thӡi cung cҩpăđӫ nѭớcăđӇ 
khaiăthácă121.167ăhaăđҩt nông nghiӋpăhƠngănĕm,ătrongăđóăđҧm bҧoătѭới chӫ đӝngăchoă97.000ăhaăđҩt trồng lúa 
(hai vө), nâng tҫn suҩtăđҧm bҧoătѭới cho các công trình thuỷ lợiălênă85%ăvƠoănĕmă2020. 

2.2.2.5.1.1.1 Nâng cấp hồ chứa hiện tại  

BѭớcăđҫuătiênăđӇ đҧm bҧo tӍnhăđápăӭngăđѭợc nhu cҫu vӅ nѭớcălƠătĕngălѭợngănѭớc có thӇ cung cҩp. Hoҥtăđӝng 
cҫn tiӃn hành chӫ yӃu sӁ lƠătĕngăcôngăsuҩt các hồ chӭa hiӋn tҥi và lập kӃ hoҥch xây dӵng các hồ chӭa lớnăhѫnă
vƠăđaăchӭcănĕng.ă 

Trѭớc hӃt,ăHƠăTƿnhăcҫn nӛ lӵc hoàn thành các kӃ hoҥch hiӋnăđƣăcóăcƠngăsớm càng tӕt, gồm: 

 Nơngăcҩpă49ăhӗăchӭaătrênătoƠnătӍnh và xơyădӵngănhiӅuăhӗăchӭaănhӓăӣăcácăhuyӋnămiӅnănúi.ăViӋcănơngă
cҩpăgồmăkèăbӡăbằng bêătôngăcácăhồăhiӋnăcóăđӇătĕngămӭcăsửădөngăcôngăsuҩtăthiӃtăkӃăcácăhồăthêmă55-60% so 
vớiăhiӋnătҥi. 

 NơngăcҩpăhӗăchӭaăBӝcăNguyên đӇăđҥtăcôngăsuҩtăthiӃtăkӃăbanăđҫuălƠă24,5ătriӋuăm3 nhằmăcungăcҩpănѭớcăchoă
thƠnhăphӕăHƠăTƿnhăvƠăkhuăvӵcălơnăcận. 

 LƠmăviӋcăvớiăbӝăNNPTNTăđӇăhoàn thành HӋăthӕngăthӫyălӧiăNgƠnăTrѭѫi– CẩmăTrangăӣăVũăQuangăvƠoă
nĕmă2018,ănhằmăcungăcҩpăthêmă775ătriӋuăm3 nѭớcăđӇătѭớiătiêuă32.500ăhaănѭớcăvƠăcҩpănѭớcăchoăngѭӡiădơnă
vƠăcácăcѫăquanăӣăcácăhuyӋnăphíaăbắcătӍnhăHƠăTƿnh.ăTheoăkӃăhoҥchănƠy,ăHƠăTƿnhăsӁănghiênăcӭuătìmăraăcáchă
thӭcăkinhătӃănhҩtăđӇădẫnănѭớcătừăhồăNgƠnăTrѭѫiăđӃnăcácăhuyӋnăvenăbiӇn. 

 ĐҧmăbҧoăviӋcăphêăduyӋtăxơyădӵngăhӗăRƠoăTrә trênăsôngăTríăӣăKỳăAnhăvƠoănĕmă2014.ăHồănƠyădӵăkiӃnăcóă
côngăsuҩtăcҩpănѭớcăhƠngănĕmăđҥtă162 triӋuăm3,ăđápăӭngănhuăcҫuăphátătriӇnăcôngănghiӋpăӣăVũngăÁng 

2.2.2.5.1.1.2 Nâng cấp trạm bơm 

ĐӇ đápăӭng nhu cҫu phát triӇn nông nghiӋp, tӍnh cҫn lắpăđặt thêm các trҥmăbѫmăӣ khu vӵcăđồng bằng và ven 
biӇnăđӇ mӣ rӝng diӋnătíchătѭới tiêu lên 60% đҩt nông nghiӋpăvƠoănĕmă2015ăvƠă90%ăvƠoănĕmă2020,ăđồng thӡi 
thay thӃ dҫn các trҥmăbѫmăcũăbằng trang thiӃt bị tiên tiӃnăhѫn.ăChҩtălѭợng và công suҩt hӋ thӕng trҥmăbѫmăvƠă
đѭӡng ӕng sӁ cҫnăđѭợcă theoădõiă sátă saoăđӇ đӅ phòng xuӕng cҩp. ViӋc bҧo trì và sửa chӳa các trҥmăbѫmăvƠă
đѭӡng ӕng hiӋn tҥi ngay từ khi các vҩnăđӅ mới xҧy ra có vai trò rҩt quan trọngăđӇ đҧm bҧo hiӋu quҧ cҩpănѭớc. 

2.2.2.5.1.1.3 Đầu t˱kiên cố hóa kênh m˱ơng  

HƠăTƿnhăcóă8.284ăkmăkênhămѭѫng,ăsongăchӍ 32,5%ăđѭợcăbêătôngăhóa.ăĐӇ đҧm bҧoăcácăkênhămѭѫngăcóăhiӋu quҧ 
vƠăđӝ tin cậy cao giúp dẫnănѭớc tới các cӝngăđồng nông thôn, tӍnh cҫn bê tông hóa hӋ thӕngăkênhămѭѫng,ăgiúpă
tĕngăcôngăsuҩt thiӃt kӃ các công trình thӫy lợi. ViӋc kiên cӕ hóaăgiúpăđҧm bҧo công suҩt chuyӇnănѭớc lớnăhѫn,ă
giҧm thiӇu nhiӉm bẩn vào nguồnănѭớc. Ngoài ra, sau khi kiên cӕ hóa,ăcácăkênhămѭѫngăsӁ có chӭc nĕngăthoátă
nѭớc tӕtăhѫn,ădẫnănѭớcădѭăthừa tới các vùng ít rӫi ro khi xҧyăraămѭaălớn.ăHƠăTƿnhăcҫn phҩnăđҩu bê tông hóa 
65%ăkênhămѭѫngăvƠoănĕmă2015,ăcóă tổng chiӅuădƠiă2.700km,ăvƠă85%ăkênhămѭѫngăvƠoănĕmă2020.ăCácăkênhă
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mѭѫngămới bê tông hóa sӁ đҥt tiêu chuẩn quӕcăgiaătrongăChѭѫngătrìnhăNôngăthônămới khu vӵc Duyên hҧi Bắc 
miӅn Trung. 

2.2.2.5.1.1.4 Nâng cấp và mở rộng hệ thống đê điều và đập 

Mӝt hӋ thӕngăđêăđiӅuăvƠăđập tӕt sӁ giúp giҧm thiӇuătácăđӝng từ thiên tai và biӃnăđổi khí hậu.ăNgoƠiăkênhămѭѫng,ă
HƠăTƿnhăcҫn kiên cӕ hóa và nâng cҩpăđêăđiӅu,ăđậpănѭớc dọc theo các sông và ӣ khu vӵc ven biӇn. HiӋn nhiӅuăđêă
điӅuăchѭaăđápăӭng nhu cҫu vӅ chiӅu cao và chiӅu rӝng. Với nhӳng hҥn chӃ nƠy,ăcácăđêăđiӅu không thӇ đҧm bҧo 
hiӋu quҧ bҧo vӋ,ănhѭăđƣăthҩyătrongăđợtălũălөt lịch sử nĕmă2010.ăHƠăTƿnhăcҫn sửa chӳa và nâng cҩpă318,7kmăđêă
điӅu hiӋn có. 

 VƠoănĕmă2015,ătӍnhăsӁăhoƠnăthƠnhă3ădӵăán:ăđêăLaăGiangăӣăĐӭcăThọ,ăđêăsôngăLamăӣăNghiăXuơnăvƠăđêăbiӇnăӣă
LӝcăHƠ,ăgiúpăbҧoăvӋăcácăhuyӋnădӉăbịălũălөtătƠnăphá.ăDoăviӋcănơngăcҩpăđêăđiӅuăvƠăđậpăcҫnăcóăthӡi gian,ăHƠăTƿnhă
cҫnăѭuătiênăbҧoăvӋăcácăkhuăvӵcăvƠăcѫăsӣăhҥătҫngăkinhătӃăquanătrọng:ăKKTăVũngăÁng,ămӓăsắtăThҥchăKhêăvƠăcácă
vùngăvenăbiӇnăquanătrọng.ăVíădө,ătậpăđoƠnăFormosaăsӁăhoƠnăthƠnhă1ătuyӃnăđêăbiӇnăӣăcҧngăSѫnăDѭѫngăđӇăbҧoăvӋă
nhƠămáyăcӫaămìnhăkhӓiăbịăbƣo tàn phá. 

ĐӇăgiҧmătҧiăchoăcácăsôngăsuӕiăvƠăkênhămѭѫngămiӅnănúiăphíaătơy,ăphòngătránhălũăquétăvƠătáiăbổăsungătrӳălѭợngă
nѭớc,ăHƠăTƿnhăcҫnătiӃnăhƠnhă1ănghiênăcӭuăkhҧăthiăvӅăxơyădӵngăcácăđậpăchӕngălũăvớiălòngăbằngăgӛăhoặcăđá.ăĐậpă
chӕngălũălƠăgiҧiăphápăthíchăhợpăchoăcácăvùngănôngăthônănghèoăvìăcóăchiăphíăxơyădӵng,ăbҧoătrìăthҩp,ăítăgơyătácă
đӝngăđӃnămôiătrѭӡng.ăĐậpăchӕngălũăsӁăphùăhợpănhҩtăvớiăvùngăthѭợngălѭuăvƠăphөălѭuăcácăsôngăNgƠnăPhӕ,ăNgƠnă
Trѭѫiăvà NgƠnăSơu.ăHƠăTƿnhăđồngăthӡiăcҫnăchúătrọngătheoădõiăvƠăbҧoătrìăthѭӡngăxuyênăđêăđiӅu,ămѭѫngămáng,ă
đậpăđӇăkịpăthӡiăkhắcăphөcănhӳngăvҩnăđӅănhӓătrѭớcăkhiănhӳngăvҩnăđӅănƠyătrӣănênănghiêmătrọngăvƠoămùaămѭaălũ.ă
Cuӕiăcùng,ăHƠăTƿnhăcҫnăcóăkӃăhoҥchăbҧoăvӋămôiătrѭӡngăӣăcácăkhuăvӵcăvenăbiӇnătrongătѭѫngălaiăbằngăcáchătrồngă
rừngăngậpămặnăhoặcătrồngădừaăđӇălƠmă―láăchắnăsinhăhọc‖ 

2.2.2.5.1.1.5 Nâng cao năng lực theo dõi và sửa chữa công trình thủy lợi  

NhiӅu dӵ án cҩpănѭớc nông thôn có hiӋu suҩt hoҥtăđӝng thҩpădoăkhôngăđѭợc bҧoătrìăthѭӡng xuyên - kӃt quҧ cӫa 
viӋc giao cho các xã tӵ quҧn lý. Trong thӡi gian tới, tӍnh cҫnănơngăcaoănĕngălӵc theo dõi và sửa chӳa các công 
trình thӫy lợi. ViӋc này sӁ giúp tӍnhătránhăđѭợc nhӳng chi phí sửa chӳa lớnătrongătѭѫngălai. 

2.2.2.5.1.2 Xây dựng hệ thống cảng cá hiện đại 

HƠăTƿnhăsӁ xây dӵng 1 hӋ thӕng cҧng cá hiӋnăđҥi, phөc vө nhu cҫu cӫaăđӝiătƠuăđánhăbắt xa bӡ đƣăphátătriӇn, thu 
hútăngѭădơnăcácătӍnhăkhácăđӃn hoҥtăđӝng tҥi cҧng cӫaăHƠăTƿnh.ăTӍnh sӁ đҫuătѭăvƠoătrangăthiӃt bị cҧng hiӋnăđҥiăđӇ 
làm sҥch, phân loҥi, chӃ biӃn hҧi sҧnăđánhăbắt xa bӡ, giҧm hao hөt. ViӋc phân loҥi giúp ngѭădơnăđịnh giá tùy 
theo chҩtălѭợng và kích cỡ cá,ătĕngăthuănhậpăchoăngѭădơnăvƠăkhuyӃnăkhíchăđánhăbắt có chọn lọcăhѫn.ăTổng cӝng 
tӍnh sӁ có 4 cҧng, tҩt cҧ đӅu là cҧng cá cҩp II: 

 CҧngăXuơnăHӝi,ăđѭợcăvậnăhƠnhăđҫyăđӫăvƠoănĕmă2012ăvớiăcácăcѫăsӣăchӃăbiӃnănằmăgҫnăkӅ 

 CҧngăThҥchăKim,ătậpătrungănơngăcҩpăcҫuăcҧngăvƠăcácăcѫăsӣăxửălỦănѭớcăthҧi 

 CҧngăCẩmăNhѭӧngăvƠăKỳăHƠ,ăcóăcôngăsuҩtătѭѫngăӭngă8.000ăvƠă7.000ătҩn/nĕm.ăCҧă2ăđӅuăkiêmăchӭcănĕngă
lƠănѫiătrúătránhăbƣo 
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2.2.2.5.1.3 Xây dựng cơ sở hạ tầng kho trữ cấp xã chất l˱ợng cao 

TӍnhăcũngăsӁăxơyădӵngăhoặcăhӛătrợăxơyădӵngăhҥătҫngăkhoătrӳăcҩpăxƣăphѭӡng,ăgiúpăgiҧmăhaoăhөtăsҧnăphẩmăӣăcácă
trangătrҥiăvƠăhӝăgiaăđìnhădoăkhoătrӳăkém.ăCácăcѫăsӣăhҥătҫngănƠyăcònălƠănѫiăcҩtătrӳăhƠngăhóa,ălѭѫngăthӵc,ăđồăvậtă
cóăgiáătrịăkhiăxҧyăraăbƣoălũ,ăgiúpăgiҧmăthiӋtăhҥi 

2.2.2.5.2 Yếu tốthúc đẩy toàn cụm ngành  

2.2.2.5.2.1 Cải thiện cơ sởhạ tầng giao thông vận tải và hậu cần 

TӍnhăcҫnăcóăcѫăsӣăhҥătҫngăphөcăvөăgiaoăthôngăvậnătҧiăvƠăhậuăcҫnăđӇăkӃtănӕiăHƠăTƿnhăvớiăcácăthịătrѭӡngăkhácăvƠă
kӃtănӕiăkhuăvӵcănôngăthônăvớiăcácăthƠnhăphӕălớnătrênăđịa bƠnătӍnh.ăTӍnhăcҫnăthӵcăhiӋnăcácăkӃăhoҥchănơngăcҩpă
sau (a)ăđѭӡngăcaoătӕcăBắcăNamămớiăvà cácătuyӃnăquӕcălӝăđѭợcănơngăcҩp,ă(b)ăcácăcѫăsӣăvậnăchuyӇnăhƠngăhóaă
trênătuyӃnăđѭӡngăsắtămới,ă(c)ăcácăcѫăsӣăxửălỦăcontainerătҥiăcҧngăVũngăÁngă- SѫnăDѭѫng. Tuyănhiên,ăcѫ sӣăhҥă
tҫngăgiaoăthôngăvậnătҧiănôngăthônăcӫaătӍnhăsӁăcҫnăđѭợcăcҧiăthiӋnăđӇăgiúpănôngădơnăvậnăchuyӇnăhƠngăhóaăđӃnăđѫnă
vịăphơnăphӕiăvƠăcácăthịătrѭӡngăkhácăhiӋuăquҧăhѫn,ăthayăvìăchӍătiêuăthөătҥiăcácăchợăđịaăphѭѫngăhoặcăphҧiădӵaăvƠoă
thѭѫngălái.ăTӍnhăcũngăcҫnănơngăcaoătỷălӋăđѭӡngăđѭợcărҧiănhӵaăatphanăhoặcătrҧiăbêătông.ăTỷălӋănƠyăvớiăcácătӍnhălӝă
cҫnătĕngătừă58%ălênă80%,ăcònăvớiăcácăhuyӋnălӝăcҫnăđҥtă70%ăvƠoănĕmă2020 

2.2.2.5.2.2 Cải thiện tiếp cận nguồn vốn 

MӝtăyӃuătӕănӳaăcҫnăđѭợcăđẩyămҥnhălƠătiӃpăcậnănguồnăvӕn.ăCôngătácănƠyăgồmă2ăhoҥtăđӝngăchínhă(a)ăCҧiăthiӋnă
tiӃpăcậnăcácăkhoҧnăvayăvƠănguồnăvӕnă(nӃuăcó)ăchoăcácănôngăhӝănhӓ,ăđặcăbiӋtălƠăđӇăđҫuătѭăđaădҥngăhóaăsҧnăphẩmă
(chĕnănuôi,ăđánhăbắtăvƠănuôiătrồngăthuỷăhҧiăsҧn),ănơngăcҩpătƠuăthuyӅnă(đánhăcá),ăbҧoăhiӇmămùaămƠngăvƠă(b)ăThuă
hútăđҫuătѭăchoăcácăcѫăsӣăchӃăbiӃnătrọngăđiӇmănhѭăxácăđịnhăӣăphҫnătrênă(víădө:ănhƠămáyăchӃăbiӃnălҥcăcôngăsuҩtă
20.000ătҩn/nĕm,ănhƠămáyăchӃăbiӃnătôm,ănhƠămáyăsҧnăxuҩtăsҧnăphẩmăthịt,ăchӃăbiӃnăsӳa),ăcácănhƠăcungăcҩpădịchă
vөăhậuăcҫn. 

2.2.2.5.2.3 Giám sát tính bền vững 

Cuӕiăcùngănhѭngăcũngărҩtăquanătrọng,ătӍnhăcҫnăcóăcѫăchӃăvƠătổăchӭcărõărƠngăđӇăgiámăsátătínhăbӅnăvӳngăcӫaăcácă
phơnăcөmăkhácănhauă(trồngătrọt,ăchĕnănuôi,ălơmănghiӋp,ănuôiătrồngăthӫyăsҧn).ăCôngătácănƠyăgồmăcácăhoҥtăđӝngă
nhѭă(a)ăđoăđҥcăvƠăcậpănhậtăchínhăxácăsӕăliӋuăsửădөngăđҩt,ă(b)ătheoădõiăcácăsӕăliӋuăvӅăsҧnălѭợngănông,ălơm,ăngѭă
nghiӋpăvƠăsửădөngăđҩt,ă(c)ăthѭӡngăxuyênălҩyămẫuătrӳălѭợngăcònălҥiăđӇăđҧmăbҧoătínhăchínhăxácăcӫaăsӕăliӋuăvӅătrӳă
lѭợngă(d)ătƠiătrợăthửănghiӋpăcácăsҧnăphẩmămớiăđӇătìmăraăcácăloҥiăsҧnăphẩmăchiăphíăthҩpăhѫn,ănĕngăsuҩtăcaoăhѫnă
hoặcăítăgơyătácăđӝngămôiătrѭӡngăhѫn 

2.2.2.6 Đẩy mạnh phát triển và ổn định xã hội ở khu vực nông thôn 

TrөăcӝtăcuӕiăcùngăđӇăchuyӇnăđổiăcөmăngƠnhănôngănghiӋpăHƠăTƿnhălƠăđҧmăbҧoăphátătriӇnăxƣăhӝi,ăxóaăđóiăgiҧmă
nghèo,ăổnăđịnhăxƣăhӝiă lơuădƠiăӣăkhuăvӵcănôngă thônăcӫaă tӍnh.ăTӍnhăsӁăkhôngă thӇăchuyӇnăđổiănӅnănôngănghiӋpă
thƠnhăcôngănӃuănhѭăngѭӡiădơnăkhuăvӵcănôngăthônăkhôngăđѭợcăhѭӣngăӣămӭcăđӝăcѫăbҧnăcácădịchăvөăyătӃ,ăgiáoă
dөcăđƠoătҥo,ăvƠăchҩtălѭợngăcuӝcăsӕngătӕtăđӇăthúcăđẩyănӅnănôngănghiӋpămớiăphátătriӇn.ăĐӇătҥoăraătrөăcӝtănƠy,ătӍnhă
cҫnăcóăchiӃnălѭợcăphátătriӇnănôngăthônătổngăhợp,ăgồmă3ălƿnhăvӵcănhѭăsau: 

 CҧiăthiӋnăcungăcҩpădịchăvөăxƣăhӝi,ătrongăđóăcóăgiáoădөcăvƠăyătӃ,ăchoăkhuăvӵcănôngăthôn 
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 TҥoănguồnăviӋcălƠmăbổăsungăvƠăthayăthӃ,ătừăđóănơngăcaoăthu nhậpăchoăngѭӡiădơnăđangăkhôngăcóăhoặcăthiӃuă
viӋcălƠmăӣănôngăthôn 

 NơngăcҩpăcѫăsӣăhҥătҫngănóiăchungăӣăkhuăvӵcănôngăthônăthôngăquaăcҧiăthiӋnăvӅănhƠăӣ,ădịchăvөănѭớcăsҥchăvƠă
vӋăsinhămôiătrѭӡng,ăđiӋn,ăviӉnăthông 

2.2.2.6.1 Cải thiện dịch vụgiáo dục và y tế 

MөcătiêuăphátătriӇnănôngănghiӋpăcӫaăHƠăTƿnhăphөăthuӝcărҩtănhiӅuăvƠoăviӋcăngѭӡiădơnăkhuăvӵcănôngăthônăcóăđӫă
kiӃnăthӭcăvƠăsӭcăkhӓeăđӇălƠmăviӋcăhayăkhông.ăĐiӅuănƠyăđồngănghƿaăvớiăviӋcătӍnhăphҧiăđҧmăbҧoăcungăcҩpădịchăvөă
yătӃăvƠăgiáoădөcă1ăcáchăphùăhợpăđӃnătoƠnăbӝăngѭӡiădơnănông thôn. 

TheoăchiӃnălѭợcătrongăĐịnhăhѭớngăPhátătriӇnăCөmăngƠnhăGiáoădөcăĐƠoătҥoăcӫaăbáoăcáoăquyăhoҥchăphátătriӇnă
kinhătӃăxƣăhӝi,ăgiáoădөcăӣăkhuăvӵcănôngăthônăsӁătiӃpătөcăphátătriӇnătrongăthӡiăgianătới.ăӢăcҩpătiӇuăhọcăvƠătrungă
họcăcѫăsӣ,ătӍnhăcҫnămӣărӝngănĕngălӵcăđƠoătҥoăcӫaăcácătrѭӡngăӣăkhuăvӵcănôngăthôn,ăvùngăsơuăvùngăxaăvƠăkhuyӃnă
khíchăgiáoăviênătớiănhӳngăđịaăphѭѫngăđóălƠmăviӋc.ăĐơyăsӁălƠăcѫăsӣăvӳngăchắcăđӇăphátătriӇnăhѫnănӳaăgiáoădөcă
choăngѭӡiădơnănôngăthôn. 

GiáoădөcădҥyănghӅăgắnăvớiăcácăkỹăthuậtăvƠăcôngănghӋăcanhătácămới,ăcácăxuăhѭớngămớiănhҩtăӣăcácăthịătrѭӡngă
nôngănghiӋp sӁăcóăvaiătròăquanătrọng. TӍnhăcóăthӇătҥoăđiӅuăkiӋnăchoăngѭӡiădơnăthamăgiaăcácăkhóaăđƠoătҥoăkhôngă
tậpătrungădӉădƠngăhѫnăbằngăcáchăquyăđịnhăchuẩnăđҫuăvƠoălinhăhoҥtăhѫn.ăChѭѫngătrìnhăđƠo tҥoăcҫnăcóănhӳngă
mônăhọcăgiúpălaoăđӝngănôngăthônăcóăkỹănĕngăcaoăhѫn,ăvíădөănhѭălƠmăviӋcătrongăchӃăbiӃnăthӵcăphẩm,ă lậpăkӃă
hoҥchătѭớiătiêu,ălậpăkӃăhoҥchăthửănghiӋmăcơyătrồngăvậtănuôiăngayătҥiănôngătrҥi,ăvv.ăViӋcătổăchӭcăđƠoătҥoăsӁădoăcҧă
đѫnăvịănhƠănѭớcăvƠăcácădoanhănghiӋpătѭănhơnănhѭăcôngătyăchӃăbiӃnăvƠăcôngătyăsҧnăxuҩtăgiӕngătổăchӭcă(Hìnhă94) 

Hìnhă94:ăĐƠoătҥoătѭănhơnătrongănôngănghiӋpătҥiăKenya 

NôngănghiӋpăKenyaăcóănĕngăsuҩtăthҩpădoăthѭӡngăxuyênăbịăhҥnăhánăvƠăsửădөngăcácă
kỹăthuậtăcanhătácăkémăhiӋuăquҧ.ăDѭới sӵălƣnhăđҥoăcӫaăgiámăđӕcăkinhădoanhăkhuă
vӵc,ăchѭѫngătrìnhăSyngentaăđƣăhợpătácăchặtăchӁăvớiănôngădơnăKenyaănhằmămangă
đӃnăchoăhọăcôngănghӋămớiăvƠăkỹăthuậtăcanhătácătӕtăhѫn 

ChѭѫngătrìnhăSyngentaăthѭӡngăxuyênătổăchӭcătậpăhuҩnătҥiăđịaăphѭѫngăvӅăkỹăthuậtă
kinh tӃănôngănghiӋpăhiӋnăđҥiăchoănôngădơn.ăĐӇăkhắcăphөcătácăđӝngăcӫaăhҥnăhán,ăcácăcánăbӝăcӫaăSyngentaăđƠoă

tҥoăchoănôngădơnăkỹă thuậtă tiӃtăkiӋmănѭớcă trongă trồngă trọt,ăđồngă thӡiăxơyădӵngăaoă
chӭaănѭớcăphөcăvөătѭớiătiêu 

Chѭѫngă trìnhănƠyăđƣă thƠnhăcôngă trongăviӋcă tĕngănĕngăsuҩtăcơyă trồng,ăhӛă trợănôngă
dơnăchuyӇnădҫnăsangăsҧnăxuҩtăhƠngăhóa.ăThuănhậpătừăbánăsҧnăphẩmăđѭợcăđҫuătѭătrӣă
lҥiăvƠoăhҥtăgiӕngăvƠăcácănguyênăvậtăliӋuăkhác,ăgiúpăđẩyămҥnhăhѫnănӳaătínhăbӅnăvӳngă
cӫaăkinhătӃănôngănghiӋpă 

Nguồn:ăSyngenta 

NgoƠiăra,ăHƠăTƿnhăsӁăthƠnhălậpăcácătrѭӡngădҥyănghӅăđӇăgiҧngădҥyănhӳngăkỹănĕngăliênăquanătớiăcácăngƠnhăngoƠiă
nôngănghiӋp.ăĐiӅuănƠyăgiúpănôngădơnăđѭợcăđƠoătҥoăcácăkỹănĕngăcҫnăthiӃtăđӇătìmăđѭợcăviӋcălƠmătrongăthӡiăgiană
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nôngănhƠn,ăbổăsungăvƠoănguồnăthuănhậpătừănôngănghiӋp.ăNgoƠiăra,ăngѭӡiădơnănôngăthônăcònăcóăthӇătậnădөngăcѫă
hӝiăviӋcălƠmătoƠnăthӡiăgianămớiătrongăngƠnhăcôngănghiӋpăkhiătӍnhăthӵcăhiӋnăcôngănghiӋpăhóa.ăTừănĕmă2011ăđӃnă
2020,ăgҫnă48.000ălaoăđӝngădӵăkiӃnăsӁăchuyӇnătừănôngănghiӋpăsangăngƠnhăcôngănghiӋpăhoặcădịchăvө.ăCông tác 
giáoădөcăđƠoătҥoăchoăngѭӡiădơnănôngăthônăđӇăhӛătrợăquáătrìnhăchuyӇnăđổiănƠyăsӁăgiúpănơngăcaoătínhăổnăđịnhălơuă
dƠiăcӫaăkhuăvӵcănôngăthôn. 

MӝtăsӕăchѭѫngătrìnhătrongălƿnhăvӵcănƠyăđƣăđѭợcăthӵcăhiӋn,ănhѭădӵăánăgiҧmănghèoăSӣăLĐTBXH-ILO,ătổăchӭcă
các khóa họcăchoănôngădơnătrongăthӡiăgianănôngănhƠn.ăTӍnhăcҫnăkhuyӃnăkhíchănhӳngăchѭѫngătrìnhătѭѫngătӵănhѭă
vậyătiӃpătөcăđѭợcăthӵcăhiӋn. 

TӍnhăcҫnăcóănhӳngăbѭớcăđiăđӇăđҧmăbҧoădịchăvөăyătӃăcóăchҩtălѭợngăđӃnăđѭợcăvớiătҩtăcҧăngѭӡiădơnănôngăthôn.ăĐӇă
lƠmăđѭợcăđiӅuănƠy,ăHƠ TƿnhăsӁătiӃpătөcănhӳngăchѭѫngătrìnhăchĕmăsócăsӭcăkhӓeădӵăphòngăđangăđѭợcăthӵcăhiӋnă
thƠnhăcôngăgắnăvớiăkhuăvӵcănôngăthôn,ăđồngăthӡiătiӃpătөcăđҫuătѭăcácătrungătơmăyătӃăvƠăbӋnhăviӋnătuyӃnăhuyӋn.ă
ĐӃnănĕmă2020,ătӍnhăphҩnăđҩuăcóăbácăsỹăӣă90%ăxƣăphѭӡng 

2.2.2.6.2 Tạo nguồn việc làm thay thế 

ĐӇăphátătriӇnăbӅnăvӳngăkhuăvӵcănôngăthôn,ătӍnhăcҫnătҥoăđӫăviӋcălƠmăchoăngѭӡiădơnăbằngăcáchăthúcăđẩyătҥoăviӋcă
lƠmăkhôngăchӍătrongănôngănghiӋpămƠăcònăӣălƿnhăvӵcăkhác.ăMӝtătrongănhӳngăhoҥtăđӝngăđӇătҥoănguồnăviӋcălƠmă
thayă thӃă lƠăđẩyămҥnhăphátă triӇnă lƠngănghӅă gҫnă cácăđҫuămӕiădịchăvөăhậuăcҫnăvƠădọcăcácă tuyӃnăđѭӡngăchính,ă
chuyênămônăhóaăvƠoănhӳngălƿnhăvӵcănhѭăsҧnăxuҩtănӝiăthҩtătruyӅnăthӕngăquyămôănhӓ,ăchӃăbiӃnăgӛăvƠălƠmăđồămỹă
nghӋăbằngătre.ăCácălƠngătruyӅnăthӕngăsӁăphátătriӇnătheoăphѭѫngăchơmăcӫaăchѭѫngătrìnhăNôngăthônăMới:ă"mӛiă
lƠngămӝtăsҧnăphẩm‘.ă 

NgoƠiăra,ătӍnhăcũngăcҫnătìmăchoăngѭӡiădơnănôngăthônănhӳngăcôngăviӋcătrongălƿnhăvӵcăcôngănghiӋpăđangăđѭợcă
tҥoăraăӣăkhuăvӵcăđôăthị,ănhҩtălƠătrongăcôngănghiӋpăchӃăbiӃn. 

2.2.2.6.3 Nâng cao cơ sở hạ tầng xã hội 

Lƿnh vӵcăcuӕiăcùngăӣăđơyălƠătӍnhăcҫnănơngăcaoăchҩtălѭợngăcuӝcăsӕngăbằngăcáchăcҧiăthiӋnămӝtăsӕăcѫăsӣăhҥătҫngăxƣă
hӝiăӣăkhuăvӵcănôngăthôn,ătrongăđóăcóă(nhѭngăkhôngăchӍăbaoăgồm)ănhƠăӣ,ădịchăvөănѭớcăvƠăvӋăsinhămôiătrѭӡng,ăcѫ 
sӣăhҥătҫngăđiӋnăvƠăviӉnăthông.ăĐơyălƠănhӳngăcѫăsӣăhҥătҫngăxƣăhӝiăchѭaăđѭợcăđӅăcậpătrongăphҫnăvӅătrөăcӝtăphátă
triӇnănôngănghiӋpăthӭă4.ăMөcăđíchăchínhăcӫaăcácăcѫăsӣăhҥătҫngănƠyălƠăđӇănơngăcaoăchҩtă lѭợngăcuӝcăsӕngăcӫaă
ngѭӡiădơnănôngăthôn,ămặcădùăcũngăcóăthӇămangălҥiă1ăsӕălợiăíchăphөătrợăchoăkinhădoanh.ăCácăhoҥtăđӝngăcөăthӇă
trongălƿnhăvӵcănƠy: 

 Đҫuătѭănơngăcҩpătrênă40%ămҥngăđiӋnălѭớiănôngăthôn,ăgiúpătҩtăcҧăcácăhӝăgiaăđìnhătậnădөngăđѭợcănguồnăđiӋnă
mớiăcóătrongătӍnhătừănhƠămáyăNhiӋtăđiӋnăVũngăÁngă1. 

 CҧiăthiӋnăviӋcăcungăcҩpănѭớcăsҥchăkhuăvӵcănôngăthônăbằngăcáchănơngăcҩpăvƠăxơyămớiăcácănhƠămáyănѭớcă
nôngăthôn,ăđặcăbiӋtă lƠăӣăvùngăđồngăbằngăvƠăvenăbiӇnădoăđơyălƠănhӳngănѫiănguồnănѭớcăngҫmăcóănồngăđӝă
muӕiăvƠăkhoángăchҩtăkimăloҥiăcao.ăNgoƠiăra,ătӍnhăcҫnăđẩyămҥnhătrӳănѭớcăanătoƠnăvƠăcôngănghӋătѭớiătiӃtăkiӋmă
nѭớc, đặcăbiӋtă lƠăӣăcácăkhuăvӵcămiӅnănúi.ăĐӃnănĕmă2020,ă toƠnăbӝăngѭӡiădơnănôngăthônăHƠăTƿnhăsӁăđѭợcă
cungăcҩpănѭớcăsҥchăsinhăhoҥt,ăsoăvớiătỷălӋă70%ăhiӋnănay,ăvớiătiêuăchuẩnălƠă100ălít/ngƠy. 

 ĐҧmăbҧoănhӳngăngôiănhƠămớiăxơyădӵngăӣătӍnhăsӁăcóăkhҧănĕngăchӕngăchịuălũălөt. 
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 Xơyădӵngătránhălũălөtătҥiăcӝngăđồngăӣăcácătrungătơmăhợpătácăxƣămới.ăӢăđơy,ăngѭӡiădơnăvƠăvậtănuôiăđѭợcăană
toƠnăvƠăđѭợcăcҩpălѭѫngăthӵc,ănѭớcăuӕngăkhẩnăcҩpăkhiăxҧyăraăthiênătai 

 

 

2.2.3 Định hướng cụ thể cho các phân cụm 

2.2.3.1 Tr͛ng trọt 

HoҥtăđӝngătrồngătrọtăsӁăcóăbѭớcăchuyӇnăđổiămҥnhămӁătrongăgiaiăđoҥnănƠy,ăkhiătӍnhăgiҧmădҫnăcơyălúaăvƠăchuyӇnă
sangăcơyătrồngăđịnhăhѭớngăhƠngăhóa,ăgiáătrịăcaoăhѫn.ăTỷătrọngăGDPătừăcơyălúaătrongătổngăGDPătrồngătrọtăsӁă
giҧmătừă44%ănĕmă2010ăcònă37%ănĕmă2015ăvƠă25%ănĕmă2020.ăĐồngă thӡi,ăcҧă lҥcăvƠăcaoăsuăsӁă tĕngămҥnhătỷă
trọng,ătrongăkhiăcơyătrồngăkhácănhѭărauăsӁăcóătỷătrọngătĕngăcaoăvƠoănĕmă2020. 

2.2.3.1.1 Sản phẩm chủ lực cấp tỉnh 

2.2.3.1.1.1 Lúa gạo 

Lý do ѭu tiên 

LúaăgҥoălƠăcơyătrồngăchӫăđҥoăӣăHƠăTƿnh.ăNĕmă2010,ăsҧnăxuҩtălúaăgҥoămangălҥiă2,1ănghìnătỷăđồng,ăchiӃmă45% 
tổngăgiáătrịăhoҥtăđӝngănôngănghiӋp.ăTuyănhiên,ănĕngăsuҩtălúaătҥiăHƠăTƿnhălҥiăthҩpăhѫnăkháănhiӅuăsoăvớiătrungă
bìnhăcҧănѭớc.ăMӭcănĕngăsuҩtăthҩpănƠyăchӫăyӃuădoăđiӅuăkiӋnăkhíăhậuăkhóăkhĕn,ăkhiӃnăHƠăTƿnhăchӍătrồngăđѭợcă2ă
vө/nĕmăsoăvớiă3ăvө/nĕmăӣănhӳngăvùngăcóănĕngăsuҩtăcaoănhҩtăcҧănѭớc.ăCácăvҩnăđӅătrong sҧnăxuҩtăcũngăcóătácă
đӝngătѭѫngăđӕiălớn.ăDoănôngădơnăthѭӡngăphѫiăthócădѭớiăánhănắngătӵănhiênăngayăbênăngoƠiănhƠămình,ătỷălӋăhѭă
hӓngăthócăgҥoăcao,ălênătớiă10%ăthuăhoҥch.ăVớiădiӋnătíchăhiӋnătҥiăӣătӍnh,ăkhҧănĕng đẩyămҥnhătrongăsҧnăxuҩt,ăvƠă
vaiătròăđӕiăvớiăanăninhălѭѫngăthӵc,ălúaăgҥoălƠăcơyătrồngăHƠăTƿnhănênăchúătrọngăphátătriӇnătrênătoƠnătӍnh. 

CѫăhӝiăphátătriӇn 

VớiăviӋcăđôăthịăhóaăgiaătĕngăvƠăchuyӇnă1ăphҫnăđҩtăsangăcácăcơyătrồngăgiáătrịăcaoăhѫn,ădiӋnătíchălúaănói chungădӵă
kiӃnăsӁăgiҧmăgҫnă10.000ăha.ăTuyănhiên,ăHƠăTƿnhăcóănhiӅuăcѫăhӝiănơngăcaoătổngăsҧnălѭợngănóiăchungăvớiăsҧnă
phẩmănƠy.ăĐӇă lƠmăđѭợcăđiӅuăđó,ă tӍnhă sӁă triӇnă khaiă cácă chѭѫngă trìnhă tậpă huҩnă thôngăquaă cácă trungă tơmă cҩpă

“Ngu͛n vốn ồã hội quỔết định hiệu quả của nền kinh tế. Kiến thức và kỹ năng chính là động lực.” 
 

- Rie Vejs-Kjeldgaard,ăGiámăđӕcăVĕnăphòngăILOătҥiăViӋtăNam 
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huyӋn12 vƠăcóăcácăNGOă(tổăchӭcăphiăchínhăphӫ)ăhӛătrợănhӳngătrungătơmănƠy,ănhằmăhѭớngădẫnănôngădơnănơngă
caoăsҧnălѭợng.ăCácătrungătơmăsӁătruyӅnăđҥtăchoănôngădơnăcácăcáchăthӭcăsҧnăxuҩtăhiӋuăquҧănhҩt,ătìmăvƠătrồngăcácă
giӕngălúaăchҩtălѭợngăcao/giáătrịăcaoă(dӵaătrênămôăhìnhăthƠnhăcôngăcӫaănhӳngăvùng trồngălúaăkhác).ăNgoƠiăra,ădoă
tổngădiӋnătíchătrồngălúaăgiҧmăxuӕng,ăHƠăTƿnhăsӁătiӃpătөcăchuyӇnăsangăsҧnăxuҩtălúaăhƠngăhóaăđӇănơngăcaoănĕngă
suҩtăvƠăhiӋuăquҧ.ăMôăhìnhăsҧnăxuҩtălúaăhƠngăhóaăsӁălƠăkӃtăhợpăcҧăhợpătácăxƣănôngădơnănhӓăvƠătrangătrҥiăsҧnăxuҩtă
hàng hóaălớn.ăBѭớcăđiănhằmătíchătөăruӝngăđҩtănƠyăcóăvaiătròărҩtăquanătrọngăvìăsҧnăxuҩtălúaăgҥoăhƠngăhóaăcӫaătӍnhă
cҫnăcóătínhăhiӋuăquҧărҩtăcaoămớiăcóăthӇăcҥnhătranhăvớiăcácăđịaăphѭѫngăkhácătrongăkhuăvӵc.ă 

HiӋnătҥiăhҫuăhӃtăsҧnăphẩmălúaăgҥoăcӫaăHƠăTƿnhăđѭợcătiêuăthөătrongătӍnh,ătrongăđóăcóă1ăphҫnăgiӳălҥiălƠmălѭѫngă
thӵcăngayătrongăgiaăđình.ăTӍnhăcóăthӇăchiӃmăđѭợcă1ăphҫnăthịătrѭӡngălúaăgҥoătrongănѭớc,ăđặcăbiӋtălƠăkhiănhӳngă
vùngăcóăđҩtăđaiămƠuămỡăhѫnăthѭӡngăđịnhăhѭớngătrồngălúaăgҥoăxuҩtăkhẩu.ăĐӇălƠmăđѭợcăđiӅuăđó,ătӍnh cҫnăđẩyă
mҥnhăđịnhăhѭớngăsҧnăxuҩtăhƠngăhóa,ăcҧiăthiӋnăkỹăthuậtătrồng,ăthuăhoҥchăvƠăxayăxátăđӇăgiҧmătỷălӋăcám.CácăbiӋnă
phápătiӅmănĕngăđӇătĕngănĕngăsuҩtăcơyălúaăgồm: 

 ÁpădөngăphѭѫngăphápăgieoăxҥăӣăcácădiӋnătíchăhiӋnăđangătrồngătheoăphѭѫngăphápăgieoămҥ 

 TĕngăcѭӡngăápădөngăcѫăgiớiăhóaăđӇălƠmăđҩt,ăgiúpătĕngăkhҧănĕngăgiӳănѭớcăcӫaăđҩt 

 Tránhăsửădөngăhҥtăgiӕngăquayăvòngăliênătөcăquáă2-3ămùa;ăsửădөngăgiӕngămuaătừăcácăcôngătyăgiӕngăcơyă
trồngăítănhҩtă2-3ămùa/lҫn 

 Choăgiӕngănҧyămҫmăsẵnă(ngơmătrongănѭớcă48ăgiӡăđồngăhồăvƠăphѫiăkhôăthêmă48ăgiӡănӳa)ătrѭớcăkhiăgieoă
trênăđồngăhoặcăvѭӡnăѭѫm 

Dӵăbáoătĕngătrѭӣng 

Tổng diӋn tích trồng lúa hàng hóa sӁ đҥtă40.100ăhaăvƠoănĕmă2015ă(diӋnătíchăđҩt là 20.000 ha),và 51.000 ha vào 
nĕmă2020.ăHƠăTƿnhăsӁ đҧm bҧoănĕngăsuҩt trung bình cӫa diӋn tích sҧn xuҩt lúa gҥoăthѭѫngămҥiăđҥt 5,2 tҩn / ha 
vƠoănĕmă2015ăvƠă5,5ătҩnă/ăhaăvƠoănĕmă2020,ătrongăkhiăđӕi với các diӋn tích sҧn xuҩtălúaăkhác,ănĕngăsuҩt sӁ đҥt 
4,8 tҩnă/ăhaăvƠoănĕmă2015ăvƠă4,9ătҩnă/ăHaăvƠoănĕmă2020.ă Tổng giá trị lúaăhangăhóaăđҥt 1.434 tỷ đồng nĕmă2015ă
và 2.569 tỷ đồngănĕmă2020,ăgiáătrị các loҥiălúaăkhácăđҥt 1.818 tỷ đồngănĕmă2015ăvƠă1.884ătỷ đồngănĕmă2020. 

Hoҥtăđӝng chӃ biӃn: 

TӍnh sӁ chӫ yӃu là phát triӇn các nhà máy xay xát lúa gҥo quy mô nhӓ trên toàn tӍnh, cùng 1 sӕ nhà máy lớn quy 
mô sҧn xuҩt hàng hóa. HiӋnănay,ănĕngălӵc và công nghӋ chӃ biӃn lúa gҥo ӣ tӍnh còn hҥn chӃ, làm giҧm giá trị 
cӫa gҥo. Cám gҥoăthѭӡng chӍ dùng làm thӭcăĕnăgiaăsúcăvìănhuăcҫu sử dөng thҩp.ăĐӃnănĕmă2020,ăHƠăTƿnhăsӁ có 
các nhà máy xay xát lúa gҥo quy mô nhӓ nhѭngă hiӋn đҥi nằm trҧi khắp toàn tӍnh, công suҩt 500 tҩn/nhà 
máy/nĕm.ăTổng công suҩt xay xát khoҧng 10.000 tҩn/nĕm.ăNgoƠiăra,ăvӅ hҥ tҫngăđӇ hӛ trợ chӃ biӃn, tӍnhăcũngă
cҫnăđҫuătѭăvƠoăcácăxi-lô trӳ lúa tҥi các hợp tác xã ngoài vө mùa và 1 sӕ xi-lô lớnăđӇ sҧn xuҩt lúa hàng hóa. Tổng 
đҫuătѭădӵ kiӃn cho các nhà máy xay xát quy mô nhӓ là 246 tỷ đồng. Tổngăđҫuătѭădӵ kiӃn cho các kho trӳ là 96 
tỷ đồng. Với khoҧnăđҫuătѭănƠy,ăgiáătrị thuăđѭợc từ sҧn xuҩt lúa quy mô nhӓ cӫa tӍnh sӁ đҥt 27 tỷ đồng/nĕmăvƠoă
nĕmă2015,ăvƠă57ătỷ đồng vƠoănĕmă2020.ăGiáătrị dӵ kiӃnăthuăđѭợc từ sҧn xuҩtălúaăhƠngăhóaănĕmă2015ăsӁ là 1.721 
tỷ đồngăvƠănĕmă2020ălƠă3.083ătỷ đồng. 
                                                      
12 TӍnhăsӁăxơyădӵngăcácăTrungătơmăHӛătrợăTổngăhợpăNôngădơnăHuyӋnăӣămӛiăhuyӋnăđӇăđẩyămҥnhăviӋcătậpăhợpănôngădơnăthƠnhăcácăhợpătácăxƣă(xemă
phҫnătiӃpătheoăvӅă―TíchătөăRuӝngăđҩtăvƠăĐẩyămҥnhăSҧnăxuҩtăHƠngăhóa‖) 
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2.2.3.1.1.2 Lạc  

LỦădoăѭu tiên 

LҥcălƠă1ăcơyătrồngăhƠngăhóaăquanătrọng,ăcóăđịnhăhѭớngăxuҩtăkhẩu,ămangălҥiăhiӋuăquҧăcaoăchoătӍnh.ăHiӋnălҥcălƠă
sҧnăphẩmă15%ătổngăsҧnălѭợngănôngănghiӋpăcӫaătӍnh,ăvớiăgiáătrịătrênă720ătỷăđồng/nĕm.ăĐơyălƠăcơyătrồngăphùăhợpă
vớiăcácăvùngăvenăbiӇnăvƠăđồngăbằngăcӫaătӍnh,ănhҩtălƠăӣănhӳngăkhuăđҩtăcaoătҥiănhӳngăvùngăđó.ăĐҩtăӣăđơyăcóăđӝă
axităthҩpăhѫnănhӳngănѫiăkhácătrongătӍnhăvƠăcơyătrồngăđѭợcăhѭӣngăthӡiătiӃtăҩmăáp,ămѭaăđӫălѭợngătrongă5ăthángă
cӫaăchuăkỳăphátătriӇn.ăLҥcăthѭӡngăđѭợcătrồngădọcătheoădiӋnătíchătrồngălúa,ăӣănhӳngădҧiăđҩtăhẹpăhiӋnăcònăcƠyăkéoă
bằngăsӭcăđӝngăvậtăӣănhiӅuăđịaăphѭѫngătrongătӍnhă(sửădөngămáyăkéoă2ăbánhăcònăhҥn chӃ).ăVíădөănhѭăӣăThҥchăHƠ,ă
đaăphҫnăđҩtăđaiălƠănhӳngădiӋnătíchăđҩtăphùăsaă,ătrồngălúaăvƠălҥc. ViӋcătrồngăvƠoămùaăxuơnăcònăgiúpăcơyăkhôngăbịă
ҧnhăhѭӣngădoălũălөtă- thiênătaiăthѭӡngăxuyênăxuҩtăhiӋnăvƠoăthӡiăgianăthángă8ă- thángă12.ăSҧnăxuҩtălҥcăӣăHƠăTƿnhă
hiӋnănayăsửădөngăkháănhiӅuălaoăđӝng,ămӭcăđӝăcѫăgiớiăhóaănênăcácăcôngăviӋcănhѭăthuăháiăvƠăbócăvӓăđӅuălƠmăthӫă
công.ăLҥcăsauăđóăđѭợcăcácădoanhănghiӋpăthuămuaăvƠăhҫuăhӃtălƠăđѭợcăxuҩtăkhẩu.ăMặcădùăsửădөngănhiӅuălaoăđӝng,ă
nĕngăsuҩtăcơyălҥcăcӫaătӍnhăvẫnăӣămӭcătѭѫngăđѭѫngăvớiătrungăbìnhăquӕcăgiaăvƠăquӕcătӃ.ăRõărƠngălƠănӃuăcóă1ăvƠiă
thayăđổi,ăHƠăTƿnhăcònăcóăthӇătiӃnăxaăhѫnănӳa 

CѫăhӝiăphátătriӇn 

Trongăthӡiăgianătới,ăngƠnhăsҧnăxuҩtălҥcăcӫaăHƠăTƿnhăsӁătậpătrungăcҧiăthiӋnă2ăyӃuătӕăsau:ă(1)ănơngăcaoănĕngăsuҩt,ă
(2)ăphátătriӇn cácăhìnhăthӭcăchӃăbiӃn,ănhằmătҥoăthêmăgiáătrịăthôngăquaăchӃăbiӃnătrѭớcăkhiăxuҩtăkhẩu.ăTӍnhăcҫnă
nơngăcaoăhiӋuăquҧăsҧnăxuҩtăquaăcѫăgiớiăhóa,ăvíădөăthiӃtăbịătѭớiăphunăchoădiӋnătíchăđҩtăphaăcát.ăĐơyălƠăcѫăsӣăđӇă
thƠnhălậpănhӳngătrangătrҥiăsҧnăxuҩtăhƠngăhóaăquy môălớnă(môăhìnhăsҧnăxuҩtăchӫăyӃuăvớiăcơyătrồngănƠy)ăđӇăcóă
đѭợcănĕngăsuҩtăcaoăhѫnăvƠăchiăphíăgiҧmăđángăkӇăsoăvớiăsҧnăxuҩtăthӫăcông.. 

NgoƠiăra,ăHƠăTƿnhăcũngăcóătiӅmănĕngălớnăkhaiăthácăcácăgiӕngăvƠăkỹăthuậtănhơnăgiӕngămới.ăTӍnhăcóăthӇăkhuyӃnă
khíchăápădөngăluơnăcanhăchặtăchӁ,ăchӍătrồngă1ămùaălҥc/2ănĕm.ăLúaăgҥoălƠăcơyătrồngărҩtălỦătѭӣngăđӇăthӵcăhiӋnă
luơnăcanhătrongătrѭӡngăhợpănƠy.ăHiӋnătҥiănôngădơnătrồngălҥcăvƠăbánăchoăcácănhƠăphơnăphӕiă- thѭӡngălƠăngayăcҧă
khiăchѭaălƠmăsҥchăvƠăbócăvӓ.ăCácănhƠăphơnăphӕiăsӁăđóngăgóiăvƠăđѭaă1ăphҫnăđiăxuҩtăkhẩu.ăTӍnhăchѭaăchӃăbiӃnă
đѭợcălҥcăthƠnhădҫuăĕnă(70%ălҥcătrênăthӃăgiớiăđѭợcăchӃăbiӃnăthƠnhădҫu)ăvƠăcácăsҧnăphẩmăkhácăcóăgiáătrịăcaoănhѭă
bѫ.ăDoăđó,ăHƠăTƿnhărҩtăcóătiӅmănĕngătҥoăthêmăgiáătrịătừăsҧnăphẩmălҥc.ăVớiăviӋcăViӋtăNamălƠănѭớc xuҩtăkhẩuălҥcă
rangăvƠăbѫălҥcălớnăthӭă3ăvƠoăMỹă(2006)ăvƠăHồngăKôngăcũngălƠănѫiănhậpăkhẩuănhiӅuăsҧnăphẩmălҥc,ăHƠăTƿnhăcóă
nhӳngăthịă trѭӡngărҩtă lớnăđӇăkhaiă thác.ăĐӇăđҧmăbҧoătínhăkhҧăthiăvӅăthѭѫngămҥi,ănôngădơnănênăsửădөngănhӳngă
giӕngămƠăcácă thịă trѭӡngă tiӅmănĕngăѭaăchuӝng.ăNӃuăkhôngăđѭợc,ănôngădơnănênăsửădөngă1ăhoặcă1ă sӕă trongă4ă
giӕngălҥcăchínhăđangăđѭợcătrồngăquyămôăhƠngăhóaărӝngărƣiă trênăthӃăgiớiăgồmă‗Virginia‘,ă‗Runner‘,ă‗Spanish‘ă
hoặcă‗Valencia‘. 

Dӵăbáoătĕngătrѭӣng 

NӃuăcҧiăthiӋnăđѭợcănhӳngăyӃuătӕătrên,ăđӃnănĕmă2015ătӍnhăsӁăcóăhѫnă18.000ăhaădiӋnătíchătrồngălҥcăvƠăđӃnănĕmă
2020,ădiӋnătíchătĕngălênă20.000 ha - gҫnăđҥtătớiădiӋnătíchătừngăcóăvƠoănĕmă2004ă- 2005.ăNĕngăsuҩtăsӁăđҥtă2,7 
tҩn/haăvƠoănĕmă2015ăvƠă2,9 tҩn/haăvƠoănĕmă2020.ăĐӇăđẩyămҥnhăhoҥtăđӝngăchӃăbiӃn,ătӍnhăsӁăđҫuătѭăvƠoăcácăhìnhă
thӭcăchӃăbiӃnămangălҥiănhiӅuălợiănhuậnănhѭălҥcărangămuӕiăvƠăđóngăgói,ăbѫălҥc,ădҫuălҥc. GiáătrịăsҧnăxuҩtăsӁăđҥtă
939ătỷăđồngăvƠoănĕmă2015ăvƠă1.500ătỷăđồngănĕmă2020. 
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HoҥtăđӝngăchӃăbiӃn 

TӍnhăsӁăchӫăyӃuăxơyădӵngăcácănhƠămáyăchӃăbiӃnăquyămôălớnăsҧnăphẩmălҥcănhѭăđồăĕnănhẹ,ădҫu,ăbѫ,ăphөăgiaăthӵcă
phẩmătừălҥc,ănhắmătớiănhӳngăthịătrѭӡngăcóănhuăcҫuăcaoăcҧătrongăvƠăngoƠiănѭớc.ăCácănhƠămáyănƠyăsӁăđặtăӣăKCNă
GiaăLách,ăhuyӋnăNghiăXuơnăvƠăđҥtăcôngăsuҩtătӕiăđaă24.000ătҩn/nĕmăvƠoănĕmă2020.ăĐҫuătѭăcѫăsӣăhҥătҫngăchínhă
đӇăhӛătrợăcácănhƠămáyănƠyălƠăvƠoăhҥătҫngăkhoătrӳ,ăvậnătҧiăvƠăxuҩtăkhẩuăcҧălҥcănguyênăliӋuăvƠăthƠnhăphẩmătừălҥc.ă
Tổngă yêuă cҫuă đҫuă tѭă choă chӃă biӃnă lҥcă khoҧngă 560ă tỷă đồng,ă giúpă tӍnhă thuă đѭợcă giáă trịă chӃă biӃnă đҥtă 812ă tỷă
đồng/nĕmăvƠoănĕmă2015,ăvƠă4.345ătỷăđồng/nĕmăvƠoănĕmă2020.ă 

2.2.3.1.2 ˰u tiên cấp huyện loại 1 

2.2.3.1.2.1 Cam  

LỦădoăѭu tiên 

HƠăTƿnhăhiӋn có thӃ mҥnh rõ ràng vӅ sҧn xuҩt cam tҥi khu vӵcăđồi núi cӫa tӍnh.ăĐӝ cao cӫa khu vӵc này giúp 
tҥo ra thӡi tiӃt mát mẻ hѫn,ăcùngăvớiălѭợngămѭaăvừaăđӫ lƠmănênămôiătrѭӡng tӕtăchoăcamătĕngătrѭӣng.  

Cѫăhӝi phát tri Ӈn 

Mặc dù có nhӳng lợi thӃ tӵ nhiênănhѭătrên,ălѭợngămѭaătrongămùaăthuăhoҥch có thӇ ҧnhăhѭӣng tới viӋc thu hoҥch 
và làm quҧ nhanh hӓng.ăĐơyălƠănhӳng vҩnăđӅ mà trang trҥi hiӋn tҥiăchѭaăgiҧi quyӃtăđѭợc.ăĐӇ giӳ đѭợc cam lâu 
hѫnă(nhằm vận chuyӇnăđѭӡng dài hoặc chӡ tới ngoài chính vө mới bán sӁ đѭợcăgiáăcaoăhѫn),ănôngădơnăcҫn xử 
lý cam sau thu hoҥch - đơyăcũngălƠăđiӅu nông dân trong tӍnhăchѭaălƠmăđѭợc. Nông dân sӁ cҫn có các nhà máy 
đóngăgói,ăyêuăcҫuăđҫuătѭălớnăvƠădoăđó phҧi sҧn xuҩt ӣ quy mô lớn mớiăphátăhuyăđѭợc hiӋu quҧ. Chu kỳ sinh 
trѭӣng kéo dài và nhiӋtăđӝ banăđêmăxuӕng thҩp khiӃn cam ӣ đơyăítăngọtăhѫn,ănhiӅuăaxităhѫnăvƠăcóămƠuăvƠngăhѫnă
so với giӕng cam vӓ xanh và ngọtăhѫnătrồng ӣ miӅn Nam (trừ giӕng cam Bù có vị ngọtăhѫn).ăĐơyălƠăyӃu tӕ giúp 
camăHƠăTƿnhăphùăhợpăhѫnăvới xuҩt khẩu.ăTuyănhiên,ăhѭѫngăvị nƠyăkhôngăđѭợcăѭaăchuӝng ӣ các thị trѭӡng lân 
cận trong châu Á - thị trѭӡng chuӝng quҧ có vị ngọt, trong khi chi phí vận chuyӇn tớiăChơuăỂuăvƠăTrungăĐôngă
lҥi làm cho viӋc phөc vө các thị trѭӡngăđóăgặpăkhóăkhĕn.ăNgoƠiăra,ăvới viӋc ViӋtăNamăđangăphҧi nhập khẩu 
cam, với giá trị trên 8,5 triӋuăUSDănĕmă2009,ăthị trѭӡngătrongănѭớc cho sҧn phẩmăcamăcũngărҩtăđángăkӇ. Hà 
TƿnhăhoƠnătoƠnăcóăkhҧ nĕngăđĕngăkỦăthѭѫngăhiӋu cho giӕng camăBùătrongăgiaiăđoҥnănƠyăđӇ nâng cao giá trị sҧn 
phẩm thông qua tiӃp cận thị trѭӡng rӝng lớnăhѫn.ăSҧn phẩmăcamăBùăđƣărҩtăđѭợcăѭaăchuӝng ӣ HƠăTƿnhăvƠăNghӋ 
An, song sӁ còn có giá trị caoăhѫnănӳa nӃuăđѭợcătìmăđѭợc thị trѭӡng ӣ cҧ các tӍnhăthƠnhăkhác,ăđặc biӋt nӃu có 
thӇ đẩy mҥnhăđѭợc thói quen sử dөng cam Bù trong dịp tӃtăNguyênăĐánătrênăcҧ nѭớc. TӍnh có thӇ khuyӃn khích 
các nhóm nông dân phát triӇn sҧn phẩmănƠy,ăđồng thӡi hӛ trợ các hợp tác xã và nhóm nông dân cùng sҧn xuҩt, 
phҩnăđҩu mӛi nhóm có từ 100-150 thành viên.  

TӍnh còn nhiӅm tiӅmănĕngăđӇ tĕngănĕngăsuҩt và cҧi thiӋn chҩtălѭợng nӃu giҧi quyӃt hiӋu quҧ đѭợc các vҩnăđӅ 
với bӋnh nhiӉm virus và mycoplasma (sử dөng cây giӕng không có bӋnh và triӋt phá cây có bӋnh, tӕt nhҩt là với 
sӵ hӛ trợ cӫa cán bӝ có chuyên môn), và thông qua các cҧi tiӃn nói chung vӅ tậpăquánăcanhătácănhѭăbónăphơnăvƠă
kiӇm soát dịch hҥi tӕtăhѫnă(trongăđóăcóăcҧ tập huҩn cho nông dân vӅ kỹ thuật kiӇm soát hiӋu quҧ). Mô hình sҧn 
xuҩt chӫ yӃu cho sҧn phẩm này là hợp tác xã nông dân nhӓ,ădoăđiӅu kiӋn cӫa tӍnh phù hợp cho vùng trồng nhӓ 
hѫnălƠădiӋn tích lớn.  

Dӵ báo tĕngătrѭӣng 
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DiӋn tích trồng cam sӁ tĕngă lênă2.950ăhaăvƠoănĕmă2015ăvƠă4.050ăhaăvƠoănĕmă2020.ăNĕngăsuҩtăcũngăsӁ tĕngă
mҥnh,ăđҥt trên 12,3 tҩn/haănĕmă2015ăvƠă17,1 tҩn/haănĕmă2020ă– vẫn thҩpăhѫnămӭc 40 tҩn/ha ӣ Florida - Mỹ, 
songăđơyăđƣălƠăcҧ 1ăbѭớc tiӃn lớnătrongăđiӅu kiӋn cӫa tӍnh. Tổng sҧnălѭợng cam sӁ đҥt 36.300 tҩnănĕmă2015ăvƠă
gҫn 69.300 tҩnănĕmă2020.ăTổng giá trị đҥt 499 tỷ đồngănĕmă2015ăvƠă1.275 tỷ đồngănĕmă2020.ă 

Hoҥtăđӝng chӃ biӃn 

TӍnh sӁ chӫ yӃu là xây dӵng các nhà máy sҧn xuҩtănѭớc ép và thӵc phẩm khác từ cam,ăcùngăcácăcѫăsӣ đóngăgóiă
cam nguyên quҧ. Tҩt cҧ các sҧn phẩm sӁ nhắm tới thị trѭӡngătrongănѭớc. Nhӳngăcѫăsӣ vƠănhƠămáyănƠyăđѭợcăđặt 
tҥi KCN Hà Tân, huyӋnăHѭѫngăSѫn,ăvƠăhuyӋn HѭѫngăKhê.ăĐӇ thành công, tӍnh sӁ đҫuătѭăvƠoăcѫăsӣ hҥ tҫng vận 
tҧi giúp vận chuyӇn cam dӉ dƠngăhѫnătừ trang trҥiăđӃn nhà máy chӃ biӃnăvƠăsauăđóătiӃp tөcăđiăxuҩt khẩu. Tổng 
đҫuătѭăvƠoăchӃ biӃn trái cây (gồm cҧ bѭӣi) sӁ là 73 tỷ đồng, tҥo giá trị chӃ biӃn hƠngănĕmătừ camăđҥt 787 tỷ 
đồngănĕmă2015,ătĕngămҥnh so với mӭc 371 tỷ đồngănĕmă2010.ăĐӃnănĕmă2020,ăgiáătrị chӃ biӃnăhƠngănĕmătừ cam 
sӁ đҥt 994 tỷ đồng.  

2.2.3.1.2.2 B˱ởi 

Lý do ѭu tiên 

BѭӣiăcũngălƠăsҧn phẩmăđѭợc trồng ӣ vùngăđồiăHƠăTƿnhăvƠărҩt phù hợp với loҥiăđҩt gҫn cácăconăsôngăcóălũătheoă
mùa. Mặc dù khí hậuătѭѫngăđӕi lҥnh vớiăđiӅu kiӋnăsinhătrѭӣng cӫaăcơyăbѭӣi,ăHƠăTƿnhăcóăthѭѫngăhiӋu mҥnh vӅ 
sҧn phẩm này với giӕngăbѭӣi Phúc Trҥch.ăĐơyălƠăgiӕngăbѭӣi rҩt phù hợp vớiăđiӅu kiӋn trồng ӣ tӍnhăvƠăđƣăđѭợc 
đĕngăkỦăthѭѫngăhiӋu nĕmă2004.ăBѭӣi Phúc Trҥch có trọngălѭợng lớn (800-1200g/quҧ), da vàng pha xanh mịn, 
rҩt hҩp dẫn với cҧ thị trѭӡngătrongănѭớc và xuҩt khẩu.  

Cѫăhӝi phát tri Ӈn 

Các thị trѭӡng xuҩt khẩu có nhu cҫu lớn, song tӍnh còn phҧi cҧi thiӋn nhiӅu yӃu tӕ (do giàu vitaminăC,ăbѭӣi rҩt 
có tiӅmănĕngăӣ nhӳng thị trѭӡngăngѭӡi tiêu dùng quan tâm tới sӭc khӓe tҥi châu Âu vӕn không quen thuӝc lắm 
với loҥi quҧ này; vӓ dày - dày nhât trong tҩt cҧ các loҥi trái cây họ cam quýt - giúpăbѭӣi trӣ thành sҧn phẩm lý 
tѭӣng khi phҧi vận chuyӇnăđѭӡng dài). Ngoài ra, viӋcănơngăcaoănĕngăsuҩt giӕngănhѭăvới cam, và các sáng kiӃn 
vӅ tiӃp thị quҧngăbáăcũngăgópăphҫnătĕngăgiáătrị quҧ bѭӣi. ViӋc sҧn xuҩtăbѭӣi chӫ yӃu sӁ ӣ mô hình hợp tác xã 
nông dân nhӓ. Giӕngănhѭăcam,ăđiӅu kiӋn trong tӍnh phù hợp với sҧn xuҩt xuҩt quy mô nhӓ hѫnălƠăsҧn xuҩt quy 
mô lớn.  

Dӵ báo tĕngătrѭӣng 

DiӋn tích trồngăbѭӣi sӁ tĕngălênă1.600ăhaănĕmă2015ăvƠă2.200ăhaănĕmă2020.ăNĕngăsuҩt sӁ đҥt 10,5 tҩn/ha vào 
nĕmă2015ăvƠă11,5ătҩn/haăvƠoănĕmă2020.ăDoăđó,ătổng sҧnălѭợng cam sӁ đҥt 16.800 tҩnănĕmă2015ăvƠă25.200ătҩn 
nĕmă2020.ăTổng giá trị đҥt 90 tỷ đồngănĕmă2015ăvƠă180ătỷ đồngănĕmă2020. 

Hoҥtăđӝng chӃ biӃn 

TӍnh sӁ chӫ yӃu là xây dӵng nhà máy sҧn xuҩtănѭớc ép, mӭt, và các sҧn phẩm từ bѭӣi cùng vớiăđóngăgóiăbѭӣi 
nguyên quҧ.ăCácănhƠămáyăđặt ӣ HѭѫngăKhê.ăSҧn phẩm chӃ biӃn sӁ nhắm tới thị trѭӡngătrongănѭớc,ăcònăbѭӣi 
nguyên quҧ sӁ phөc vө cҧ thị trѭӡng xuҩt khẩu.ăĐӃnănĕmă2020,ăcôngăsuҩt tӕiăđaăcácănhƠămáyăsӁ đҥt 5.000 tҩn. 
ĐӇ thành công, tӍnh sӁ đҫuătѭăxơyădӵngăcѫăsӣ hҥ tҫng vận tҧiăđӇ vận chuyӇn bѭӣi từ trang trҥiăđӃn nhà máy và 
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sauăđóătiӃp tөcăđiăxuҩt khẩu. TổngăđҫuătѭăvƠoăchӃ biӃnăbѭӣi (gồm cҧ chӃ biӃn cam) là 73 tỷ đồng.ăĐӃnănĕmă
2020, giá trị chӃ biӃnăbѭӣiăđҥt 107 tỷ đồng. 

2.2.3.1.2.3 Khoai lang 

Lý do ѭu tiên 

ĐơyălƠăcơyălѭѫngăthӵc cҧ ngѭӡi và vậtănuôiăđӅu sử dөngăđѭợc.ăĐặc biӋt, khoai lang rҩt phù hợp làm thӭcăĕnă
nuôi lợn.ăTѭѫngătӵ ӣ Trung Quӕc (60% cӫa khoai lang dùng làm thӭcăĕnăchoălợn), sҧn phẩm này chӫ yӃu sӁ 
đѭợcăđịnhăhѭớng làm thӭcăĕnăchoăvật nuôi trong tӍnh. Nông dân có thӇ trồng khoai lang gҫn các cây khác ӣ 
nhӳng mҧnh ruӝng có diӋn tích nhӓ mà nӃu trồng cây khác sӁ không mang lҥi giá trị kinh tӃ cao. Khoai lang 
chịuăđѭợc nhiӅu loҥiăđҩt khác nhau, lҥi phù hợp vớiăđҩt có tính axit, nên sӁ là cây trồng tӕt cho diӋnătíchăđҩt khó 
canh tác cӫa tӍnh. Khoai lang không phҧi cây chịu úng tӕt,ăsongădoăsinhătrѭӣng vào mùa xuân nên sӁ tránhăđѭợc 
mùaălũăcӫaăHƠăTƿnh.ăLoҥiăcơyănƠyăcũngăcóătiӅmănĕngăchӃ biӃn thành dҥng tinh bӝt.  

Cѫăhӝi phát tri Ӈn 

Do cây trồng này chӫ yӃuălƠăđӇ dùngălƠmălѭѫngăthӵc,ăđӇ phát triӇn khoai lang, tӍnh cҫn cҧi tiӃn kỹ thuật canh tác 
ӣ các hợp tác xã hoặc nhóm nông dân. Khoai lang có 1 sӕ hình thӭc chӃ biӃn, cө thӇ là thành tinh bӝt và các sҧn 
phẩm dẫn xuҩt, song sҧn xuҩt còn rҩt hҥn chӃ.  

Dӵ báo tĕngătrѭӣng 

DiӋn tích trồng sӁ ổnăđịnh ӣ mӭc 9.400ăhaă(đƣătínhătới viӋcătĕngăcѭӡngăluơnăcanh)ăvƠănĕngăsuҩtătĕngălênăgҫn 8,4 
tҩn/ha (vẫnăhѫiăthҩpăhѫnătrungăbìnhăcҧ nѭớc là 8,7 tҩn/ha) nhӡ cҧi tiӃn kỹ thuật canh tác. Tổng sҧnălѭợng sӁ đҥt 
trên 68.000 tҩnănĕmă2015ăvƠătrênă79.000ătҩnănĕmă2020.ăTổng giá trị đҥt 455 tỷ đồngănĕmă2015ăvƠă706ătỷ đồng 
nĕmă2020. 

Hoҥtăđӝng chӃ biӃn: 

TӍnh sӁ chӫ yӃu là xây dӵng các nhà máy chӃ biӃn quy mô nhӓ, sҧn xuҩt tinh bӝt và sҧn phẩmăkhácănhѭămỳ hay 
khoai miӃngăchiên.ăCácănhƠămáyăđặt tҥi KCN Hҥ Vàng, huyӋn Can Lӝc.ăĐӃnănĕmă2020, công suҩt tӕiăđaăcácă
nhà máy sӁ đҥt 16.000 tҩn.ăĐӇ thành công, tӍnh sӁ đҫuătѭăvƠoăcѫăsӣ kho trӳ cҩpăxƣăphѭӡng,ăđồng thӡi phөc vө cҧ 
các nông sҧn khác. TổngăđҫuătѭăvƠoăchӃ biӃn khoai lang sӁ là 48 tỷ đồng, tҥo giá trị chӃ biӃnăhƠngănĕmătừ khoai 
langăđҥt 213 tỷ đồngănĕmă2015.ăĐӃnănĕmă2020,ăgiáătrị chӃ biӃnăhƠngănĕmătừ khoai lang sӁ đҥt 571 tỷ đồng..  

2.2.3.1.2.4 Rau 

Lý do ѭu tiên 

Gồm cҧ 1 nhóm cây trồngănhѭăđậu, cà rӕt,ărauăĕnălá,ăcácătráiăcơyănhѭădѭaăhҩu, cà chua... chӭ không chӍ là 1 sҧn 
phẩm nhҩtăđịnh, rau là mặtăhƠngăđѭợc quan tâm nhiӅu ӣ HƠăTƿnh.ăĐiӅu kiӋn khí hậuăvƠăđҩtăđaiăcӫa tӍnh rҩt phù 
hợp với sҧn xuҩt rau: trồng rau nhiӋtăđớiăvƠoămùaăhè,ărauăônăđớiăvƠoămùaăđông.ăBanăđҫu,ăHƠăTƿnhăcóăthӇ đápă
ӭng 30-40% nhu cҫu trong tӍnh.ăDoăđơyălƠămặtăhƠngătѭѫngăđӕi khó vận chuyӇn từ cácănѫiăkhácăđӃn, thị trѭӡng 
trong tӍnh sӁ là thị trѭӡngăchínhăđӕi vớiărauăHƠăTƿnh. 

Cѫăhӝi phát tri Ӈn 
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NhiӅu nông dân hiӋnăđangătrồng lúa gҥo có thӇ chuyӇn 1 phҫn diӋn tích sang trồng rau, do giá rau ӣ HƠăTƿnhăcaoă
hѫn:ăcóăthӇ gҩp 6 lҫn lúa gҥo. HƠăTƿnhăhiӋnăđangăcungăcҩp rau cho thị trѭӡngădѭới cҧ hai hình thӭcălƠăchѭaăquaă
chӃ biӃnăvƠăđƣăquaăchӃ biӃn (làm sҥch,ăđóngăgói,ăđóngăhӝp). TӍnh có thӇ bắtăđҫu xuҩt khẩu ӣ mӭcăđӝ nhҩtăđịnh 
với sҧn phẩm rau quҧ chӃ biӃnăsơuăhѫn.ăNghӅ trồng rau sӁ phát triӇn mҥnhăhѫnăkhiănôngădơnăcóăthӇ đҫuătѭămuaă
các loҥiălѭới bҧo vӋ ruӝng rau, thậm chí cҧ nhà kính ӣ giaiăđoҥnăsauănƠyăđӇ kiӇmăsoátăđiӅu kiӋn trồng tӕtăhѫn.ă
Mô hình sҧn xuҩt chӫ yӃu với rau là hợp tác xã nông dân nhӓ, do quy mô sҧn xuҩt còn khá nhӓ và phân tán, khó 
thuăhútăđҫuă tѭăsҧn xuҩt quy mô lớn trong ngắn hҥn. Tuy nhiên, tӍnh vẫn có tiӅmănĕngămӣ rӝng sҧn xuҩt rau 
trong thӡiăgianăsauăđó. 

Dӵ báo tĕngătrѭӣng 

DiӋn tích trồng rau sӁ lƠă11.000ăhaăđӃnănĕmă2015,ăsauăđóăổnăđịnhăđӃnănĕmă2020.ăNĕngăsuҩt sӁ đҥt 10 tҩn/ha vào 
nĕmă2015ăvƠă12ătҩn/haăvƠoănĕmă2020.ăDoăđó,ătổng sҧnălѭợng sӁ đҥt 100.000 tҩnănĕmă2015ăvƠă120.000ătҩnănĕmă
2020. Tổng giá trị sӁ đҥt 469 tỷ đồngănĕmă2015ăvƠă753ătỷ đồngănĕmă2020. 

Hoҥtăđӝng chӃ biӃn 

HoҥtăđӝngăchӃăbiӃnăchӫăyӃuăcӫaătӍnhăsӁălƠălƠmăsҥch,ăđóngăgói,ăđóngăhӝp.ăSҧnăphẩmăsauăđóăđѭợcătiêuăthөăngayă
tҥiăđịaăphѭѫng.ăVớiăsҧnăphẩmăđóngăhӝp,ătӍnhăcóăthӇătiêuăthөăӣăcácătӍnhăthƠnhăkhácăvƠăcóătiӅmănĕngăxuҩtăkhẩu.ă
CácănhƠămáyăchӃăbiӃnăsӁăđặtăӣăThҥchăHƠ,ăthịăxƣăHồngăLƿnh,ăKỳăAnh,ăCanăLӝc,ăĐӭcăThọ,ăCẩmăXuyên và yêu 
cҫuăđҫuătѭă120ătỷăđồng,ăcôngăsuҩtă6.000ătҩnărau/nĕm.ăĐӃnănĕmă2015,ăgiáătrịăchӃăbiӃnăhƠngănĕmătừărauăsӁăđҥtă160ă
tỷăđồng,ăvƠăđӃnă2020ăsӁăđҥtă208ătỷăđồng. 

2.2.3.1.2.5 Cao su 

Lý do ưu tiên 

Cao su là cây trồng quan trọngăđӕi với khu vӵcăđồi núi. Mặc dù nhìn chung cao su chӫ yӃuăđѭợc trồng ӣ nhӳng 
vùng trên thӃ giới có khí hậu ҩmăápăhѫnăHƠăTƿnh,ăđiӅu kiӋn khí hậu cӫa tӍnh vẫn thích hợp cho loҥi cây này 
trѭӣng. Tuy nhiên, nhiӋtăđӝ thҩp khiӃn cây chậm lớnăvƠădoăđóăkéoădƠiăthӡi gian từ khi trồngăđӃn khi bắtăđҫu 
khai thácăthѭѫngămҥi: khoҧngă7ănĕm.ăTrongănhӳngănĕmăqua,ăcaoăsuălƠă1ătrongănhӳng cây lâm nghiӋp mang lҥi 
lợi nhuận cao nhҩtăchoăHƠăTƿnh.ăCácădoanhănghiӋpăđƣăcóănhiӅu hoҥtăđӝngătrongălƿnhăvӵc sҧn xuҩt cao su cӫa 
tӍnh. Mӝt doanh nghiӋp hiӋnăđangăkhaiăthácămӫ và 1 doanh nghiӋpăkhácăđangăchӡ rừngăcaoăsuăđӃn thӡi kỳ khai 
thác. MӛiăcôngătyăđӅu có các rừng trồng ӣ nhiӅuănѫiătrongătӍnh, và là thành viên HiӋp hӝi Cao su ViӋt Nam. Các 
công ty có cҧ diӋn tích quҧn lý riêng và hợpăđồng với nông dân cung cҩp cao su (có thӇ hӛ trợ cây, các dịch vө; 
trҧ lѭѫngăvƠă1ăphҫn lợi nhuận từ mӫ; hoặc không hӛ trợ nhѭngătrҧ đҫyăđӫ giá thị trѭӡngăđӕi với mӫ). Các công 
ty hoҥtăđӝng ӣ nhӳng khu vӵc khác nhau trong tӍnh: 1 công ty ӣ HѭѫngăKhêă(2/3ătổng diӋnătíchăcaoăsu),ăVũă
Quang,ăĐӭc Thọ vƠăHѭѫngăSѫn;ăcôngătyăcònălҥi hoҥtăđӝng ӣ HѭѫngăKhêă(1/3ădiӋn tích cao su), Thҥch Hà, Can 
Lӝc, Cẩm Xuyên và Kỳ Anh. Đơyăvẫn là 1 loҥi cây trồngătѭѫngăđӕi mới – diӋn tích trồngătĕngătừ 4.300ăhaănĕmă
2006ălênă7.300ăhaănĕmă2010. 

TiӅmănĕngăthị trѭӡng cho cây cao su cũngălƠărҩt lớn. Giá cao su trên thị trѭӡng quӕc tӃ đangătĕngălên,ăchӫ yӃu 
do nhu cҫu từ cácănѭớc phát triӇn và mới nổi, khiӃnăchoăđơyătrӣ thành sҧn phẩm hҩp dẫn. Ngoài ra, với giá dҫu 
tiӃp tөc ӣ mӭc cao, cao su tӵ nhiên hҩp dẫnăhѫnăcaoăsuănhơnătҥo. Các nhà sҧn xuҩt cao su tҥiăHƠăTƿnhăsӁ thҩy 
đѭợc nhu cҫu lớn từ KKTăVũngăÁng.ă 
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Cѫăhӝi phát tri Ӈn 

Với diӋn tích trồng mới và thӡiăgianăđӃn khi cho thu hoҥch cӫa rừng cao su tҥiăHƠăTƿnh,ăphҫn lớn tổng sҧn 
lѭợngăđӃnănĕmă2020ăsӁ là từ 7.200 ha rừng trồng từ trѭớc 2011. Trong thӡi gian tới, tӍnh cҫnătĕngănĕngăsuҩt 
thông qua áp dөng kỹ thuật trồng và khai thác hiӋu quҧ hѫn.ăCơyăcaoăsuăsӁ chӫ yӃu phát triӇn ӣ các trang trҥi 
nông hӝ nhӓ ký hợpăđồng với công ty cao su quy mô lớn.ăĐơyăhiӋn là mô hình phổ biӃn ӣ ViӋt Nam, giúpăđҧm 
bҧo vӕn cho nông trҥi.  

Dӵ báo tĕngătrѭӣng 

DiӋn tích cao su sӁ tĕngă lênă18.200ăhaăvƠoănĕmă2015ă (8.000ăhaăđƣăđiăvƠokhaiă thác)ăvƠă26.350 haănĕmă2020ă
(14.700ăhaăđƣăđiăvƠoăkhaiăthác).ăNĕngăsuҩt sӁ đҥt 1,3 tҩn/haăvƠoănĕmă2015ăvƠă1,5ătҩn/haăvƠoănĕmă2020. Doăđó,ă
tổng sҧnălѭợng sӁ đҥt 10.400 tҩnănĕmă2015ăvƠă22.200 tҩnănĕmă2020.ăTổng giá trị sӁ đҥt 361 tỷ vƠoănĕmă2015ăvƠă
2.378 tỷ vƠoănĕmă2020ănhӡ ngày càng có nhiӅu diӋn tích bắtăđҫu cho khai thác. 

Hoҥtăđӝng chӃ biӃn 

TӍnh sӁ chӫ yӃu là phát triӇn chӃ biӃn mӫ cao su thành hình thӭc có thӇ mangăđiă tiêuă thө. Khác với các sҧn 
phẩmănóiătrên,ăbѭớc chӃ biӃn này là bắt buӝcăđӇ có thӇ tiêu thө cao su. NӃu không, mӫ sӁ bị đôngăkӃt lҥi chӍ sau 
khi thu hoҥch vài giӡ, và còn có thӇ gây ô nhiӉmămôiătrѭӡng. Mặc dù chӃ biӃn thѭӡng là ӣ quy mô hӝ giaăđìnhă
nhӓ,ăHƠăTƿnhăvẫn có thӇ phát triӇn nhà máy chӃ biӃn cao su quy mô lớn, sҧn xuҩt nhiӅu sҧn phẩm với chi phí 
thҩp.ăThѭӡng thì mӫ cao su ӣ ViӋtăNamăđѭợc chӃ biӃn thành dҥng tҩm cao su nguyên liӋu ӣ cҩp hӝ giaăđình.ă
Nhӳng tҩm này đѭợc xuҩt khẩuăđiăcácănѭớcăĐôngăNamăÁă(tổng sҧnălѭợng xuҩt khẩu cao su cӫa ViӋtăNamăđҥt 
782.000 tҩnănĕmă2010,ăvớiălѭợng cao su tӵ nhiên sҧn xuҩt là 755.000 tҩn).ăTuyănhiên,ăHƠăTƿnhăcҫn sҧn xuҩt cҧ 
cao su dҥng khӕi (block) bên cҥnh cao su dҥng tҩm. Sҧn phẩm cao su ӣ nhiӅu hình thӭc khác nhau, với chҩt 
lѭợngăđồng nhҩtăhѫn,ăsӁ là nguồn vật liӋu tӕtăđӇ sҧn xuҩt hàng bán thành phẩm và thành phẩm ӣ KKTăVũngă
Áng.ăĐҫuătѭădӵ kiӃn cho các nhà máy chӃ biӃn là 540 tỷ đồng. HoҥtăđӝngăđҫuătѭănƠyăsӁ giúpătĕngăgiáătrị chӃ 
biӃnăcaoăsuăhƠngănĕmălênă400 tỷ đồngăvƠoănĕmă2015ăvƠă2640 tỷ đồngăvƠoănĕmă2020 

2.2.3.1.2.6  Chè 

Lý do ưu tiên 

Chè có tiӅmănĕngăvới vùng miӅn núi cӫaăHƠăTƿnh.ăHiӋn tҥi chè có giá trị thҩp, chӫ yӃu do chҩtălѭợng và giá cҧ. 
Tuy nhiên, vӅ mặt cung, chè là sҧn phẩm hҩp dẫn: có thӇ chịuăđѭợcăbƣoălũ,ăthuăhoҥchăđѭợc trong nhiӅu tháng 
trongănĕm.ăNgoƠiăra,ăđơyăcũngălƠăcơyătrồng phù hợp nhҩt với nhiӅu khu vӵc miӅnănúi,ăđồng thӡi tӍnhăđƣăxuҩt 
khẩu thành công sҧn phẩmăchè.ăDoăđó,ămặc dù tổng diӋn tích trồng còn khá nhӓ (hiӋn mới chӍ chiӃm 0,7% tổng 
diӋn tích chè cҧ nѭớc)ăvƠăcѫăhӝi sҧn xuҩtăhƠngăhóaăcònătѭѫngăđӕi hҥn chӃ, chè vẫn có thӇ đѭợc xem là 1 sҧn 
phẩm chӫ lӵc. 

Cѫăhӝi phát tri Ӈn 

HƠăTƿnhăcҫn tậpătrungănơngăcaoănĕngăsuҩtăvƠăđặc biӋt là chҩtălѭợng chè, nhằmăthuăđѭợcăgiáăcaoăhѫnăvà thành 
côngăhѫnănӳa trên thị trѭӡng chè quӕc tӃ.ăNgѭӡi trồng chè ӣ HƠăTƿnhăcҫn phҩnăđҩuăđӇ đѭợc cҩp chӭng nhận cӫa 
1ăcѫăquanăquӕc tӃ, ví dө nhѭăUTZăhayăLiênăminhăRừngămѭaă(RainforestăAlliance).ăĐӇ đҥtăđѭợcăđiӅuănƠy,ăngѭӡi 
trồng chè cҫn kiӇm soát cẩn thận viӋc sử dөng thuӕc trừ sơu,ăcóăphѭѫngăphápăsử dөng phân bón hợpălỦăhѫn.ă 
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Dӵ báo tĕngătrѭӣng 

DiӋn tích trồng chè sӁ tĕngătừ 895ăhaănĕmă2010ălênă2.000ăhaănĕmă2020.ăSҧnălѭợng chè cũngăsӁ đѭợc cҧi thiӋn 
nhӡ kỹ thuật canh tác chè công nghӋ cao và viӋcăngѭӡi trồng phҩnăđҩuăđѭợc cҩp chӭng nhận quӕc tӃ. Nĕngăsuҩt 
chèăHƠăTƿnhăsӁ caoăhѫnămӭc trung bình hiӋn tҥi cҧ nѭớc (6,3 tҩn / ha),ătĕngătừ 5,3 tҩnă/ăhaănĕmă2010 lên 7,0 tҩn 
/ăhaănĕmă2020.ăMӭcănĕngăsuҩt này vẫn thҩpăhѫnătrungăbìnhăcҧ nѭớcănĕmă2020 (8,0 tҩn / ha) do các thách thӭc 
nêu trên,ănhѭngăsҧn phẩm chèăHƠăTƿnhăsӁ có chҩtălѭợngăcaoăhѫnătrѭớcăđơyăđángăkӇ. Sҧnălѭợng chè cӫa tӍnh sӁ 
đҥt 9.050 tҩnăvƠoănĕmă2015ăvƠă14.000ătҩnănĕmă2020.ăGiáătrị tổng sҧnălѭợng sӁ là 98 tỷ đồngăvƠoănĕmă2015ăvƠă
223 tỷ đồngăvƠoănĕmă2020. 

Hoҥtăđӝng chӃ biӃn 

HƠăTƿnhăcóăthӇ sҧn xuҩtăchèăđҥt chҩtălѭợng xuҩt khẩu bằngăcáchăthuăhútăđҫuătѭăchoăchӃ biӃn chè quy mô nhӓ và 
cácănhƠămáyăđóngăgóiătrongăcácăkhuăcôngănghiӋpăHƠăTơnăvƠăĐáăMồng cӫa huyӋnăHѭѫngăSѫn,ătrongăvùngăsҧn 
xuҩt công nghiӋpăđѭợcăđӅ xuҩt tҥi huyӋnăHѭѫngăKhê,ăvƠătrongăhuyӋn Kỳ Anh.ăTrongă10ănĕmătới, các nhà máy 
này sӁ vậnăhƠnhăvƠăđҥt tổng công suҩt 1000 tҩnăvƠoănĕmă2020.ăVӅ lâu dài, tӍnh cҫn xây dӵng hình ҧnh riêng cho 
cây chè cӫaămìnhăđӇ nâng cao giá trị hѫnănӳa 

2.2.3.1.2.7 Cây thảo d˱ ợc 

Lý do ѭu tiên 

ViӋtăNamăđѭợcăxemălƠănѭớc cung cҩp lớn vӅ nguyên liӋuădѭợc phẩm cho thӃ giới, tổngălѭợng cung cҩp hàng 
nĕmălênătới trên 5000 tҩn. Các nguyên liӋuădѭợc phẩm cӫa ViӋtăNamăđѭợc khai thác từ trên 1300 loҥi cây thҧo 
dѭợcătrongănѭớc. NhiӅu loҥi cây thҧoădѭợc cӫa ViӋtăNamăđƣăđѭợc công nhân trên toàn cҫu, 1 sӕ trongăđóărҩt 
phù hợpăđӇ trồng ӣ HƠăTƿnhănhӡ điӅu kiӋnăđịa hình và khí hậu cận nhiӋtăđới. Ví dө,ăBrahmiă(rauăđắng biӇn -
Bacopa monnieri L) là 1 loҥi cây sӕngăđѭợc ӣ nhiӅu loҥi khí hậu và thổ nhѭỡng khác nhau, thích hợp nhҩt là với 
đҩtăítătѭới tiêu và khí hậu cận nhiӋtăđới. Ngoài khí hậu cận nhiӋtăđới,ăHƠăTƿnhăcònăcóătỷ lӋ che phӫ rừng cao 
(58,6%) tҥo tiӅmănĕngălớnăchoăsinhătrѭӣng nhiӅu loài cây thҧoădѭợc. Các huyӋn miӅnănúiăHƠăTƿnhăcũngăcóă
nhiӅuăcѫăhӝi phát triӇn cây thҧoădѭợc. Sâm Ngọc Linh từ lơuăđѭợc biӃtăđӃn là có thӇ sӕng tӕt ӣ vùng miӅn núi 
và vùng rừng tӵ nhiên cӫa ViӋt Nam.  

HƠăTƿnhăcҫnănơngăcaoănĕngăsuҩt và giá trị nói chung cӫa cây thҧoădѭợc, thông qua mӣ rӝng diӋn tích trồng và 
phát triӇn hoҥtăđӝng chӃ biӃn. ViӋc chӫ đӝng trồngăgiúpăngѭӡi sҧn xuҩt kiӇm soát chҩtălѭợng (hƠmălѭợng hoҥt 
chҩt) vƠăđӝ tinh khiӃt cӫa sҧn phẩm tӕtăhѫnălƠăchӍ thu hoҥch từ tӵ nhiên. HiӋn chӫ yӃu thҧoădѭợcătrongănѭớc 
đѭợc thu hái từ tӵ nhiên,ătrongăđóăcóăcҧ cây Artemisia annua (tên dân gian là thanh hao hoa vàng, cây thanh cao 
hoa vàng, ngҧi si, ngҧi dҥi, ngҧiăđắng, ngҧi hôi) - loҥiăcơyăđƣăcóăthӇ chӫ đӝng gieo trồng.ăHƠăTƿnhăcóăthӇ tĕngă
cѭӡng gieo trồng nhiӅu loҥi thҧoădѭợcătѭѫngătӵ đӇ nâng cao cҧ chҩtălѭợng và sҧnălѭợng. Ngoài ra, tӍnh có thӇ 
tĕngăgiáătrị cây thҧoădѭợcăthôngăquaăđҫuătѭăvƠoăcѫăsӣ chӃ biӃn, loҥi bӓ đӝc tӕ và các tҥp chҩt, nâng cao hiӋu quҧ 
điӅu trị, sắc thuӕcăđӇ tҥo sҧn phẩm.  

Dӵ báo tĕngătrѭӣng 

NӃu thӵc hiӋnăđѭợc các hoҥtăđӝngănhѭătrên,ăHƠăTƿnhăcóăthӇ đҥt sҧnălѭợng 2.225 tҩn với giá trị 620 tỷ đồng từ 
cây thҧoădѭợcăvƠoănĕmă2020. 
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Hoҥtăđӝng chӃ biӃn: 

TӍnh sӁ chӫ yӃu là xây dӵng nhà máy chӃ biӃn thҧoădѭợc thành sҧn phẩm có thӇ dùngăngayăchoăngѭӡi mua. Các 
hoҥtăđӝng chӃ biӃn này gồm loҥi bӓ đӝc tӕ và tҥp chҩt, nâng caoădѭợcătính,ăđẩy mҥnh chӃ biӃn thông qua sắc 
thuӕc.ăĐӇ chӃ biӃn, nguyên liӋu phҧi trҧi qua nhiӅuăbѭớc, gồm làm sҥch, sao khô, cắt nhӓ, tán bӝt, nҩu trong cồn 
đӇ chiӃt xuҩt tinh dҫu hoặc các hoҥt chҩt khác.ăVƠoănĕmă2020,ăHƠăTƿnhăsӁ có 1 nhà máy với công suҩt chӃ biӃn 
trên 2.000 tҩnădѭợc phẩm/nĕm,ăsӁ bắtăđҫu sҧn xuҩt từ cácănĕmăngayăsauăđó 

Hình 95: Uttarakhand ậ TrӣăthƠnhăTrungătơmăsҧnăxuҩtăcơyăthҧoădѭӧc 

NằmăgҫnădƣyănúiăHimalayas,ăbangăUttarakhandăcӫaăҨnăĐӝăhiӋnăđangăphҩnăđҩuătrӣăthƠnhătrungătơmăsҧnăxuҩtăcơy 
hѭѫngă liӋuăvƠădѭợcă liӋuă(HDL),ăđồngă thӡiăxemăđơyă lƠăchìaăkhóaăđӇănơngăcaoăchҩtă lѭợngăsӕngăkhuăvӵcănôngă
thôn.ăĐӇă lƠmăđѭợcăđiӅuăđó,ăchínhăquyӅnăbangăđƣă lƠmăviӋcăvớiănôngădơn,ădoanhănghiӋp,ăchuyênăgiaă trongă10ă
nĕmăquaăđӇăkhuyӃnăkhíchăcanhătácăcơyăHDLăhiӋuăquҧăhѫn,ăđồngăthӡiăhӛătrợăchӃăbiӃnăvƠătiӃpăthịăsҧnăphẩm.ă 

Canhătácăcóătәăchӭc:ăTừănhiӅuănĕmăqua,ăcơyăthҧoădѭợcăӣăbangăUttarakhandăvẫnămọcăhoangădҥiădѭớiătánărừng,ă
ítăkhiăđѭợcănôngădơnăcanhătác.ăNgѭӡiădơnăđịaăphѭѫngăthuăgomă1ălѭợngănhҩtăđịnhăcácăloҥiăcơyănƠy đӇăbánăchoă
thѭѫngălái.ăCáchălƠmănƠyărҩtăkhôngăhiӋuăquҧ,ăcóăthӇădẫnătớiăkhaiăthácăquáămӭcăvƠălƠmătuyӋtăchӫngă1ăsӕăloƠiăthҧoă
dѭợcă quỦă hiӃm.ă ĐӇă giҧiă quyӃtă cácă vҩnă đӅă trên,ă chínhă quyӅnă bangă đƣă
khuyӃnăkhíchăcanhătácăcóătổăchӭcăbằngăcách: 

 Đѫnăgiҧnăhóaăquyătrình đĕngăkỦăvớiănôngădơnătrồngăcơyăHDL 

 Nghiênăcӭu,ăkhuyӃnănghịăcácăloҥiăcơyănênăѭuătiên 

 CungăcҩpămiӉnăphíănguyênăvậtăliӋuăcanhătácăchoănôngădơn,ăgiúpăkhắcă
phөcăkhóăkhĕnălớnănhҩtăcӫaănôngădơnăkhiăbắtăđҫuăcanhătácăcóătổăchӭc 

 TriӇnăkhaiăchѭѫngătrìnhătậpăhuҩnăcho nôngădơnăvớiăsӵăthamăgiaăcӫaă
cánăbӝănôngănghiӋp,ăgiúpănôngădơnăhọcătập,ăchiaăsẻăkiӃnăthӭcăvƠăkỹă
nĕng 

 CungăcҩpăhӛătrợătƠiăchínhăchoănôngădơnăcanhătácăcácăsҧnăphẩmăđѭợcă
ѭuă tiênă – yӃuă tӕă quană trọngă đӇă giҧmă rӫiă roă choă nôngă dơnă khiă họă
chuyӇnăsangă1ăsҧnăphẩmătrѭớcăkiaăchѭaătừngăsҧnăxuҩt.ă 

Tҥoăgiáă trӏăgiaă tĕngăvƠăbán hàng: Chínhă quyӅnăbangă cũngă tậpă trungă
vào chӃăbiӃnăvƠătiӃpăthịăsҧnăphẩm: 

 TƠiătrợăcácăchѭѫngătrìnhătậpăhuҩnăvӅăkỹănĕngătҥoăgiáătrịăgiaătĕngăsauă
thuăhoҥch,ăvíădөănhѭăphơnăloҥiăvƠăđóngăgóiăsҧnăphẩm 

 Thànhălậpă3ăkhuăchợăchoăsҧnăphẩmăHDLăӣăcácăthịătrҩnălớn 

 TrӵcătiӃpăgiớiăthiӋuănôngădơnăvớiăcácăcôngătyăthѭѫngămҥiăthôngăquaă
ViӋnăNghiênăcӭuăPhátătriӇnăDѭợcăliӋuăbang.ă 

ĐiӅuăphӕiăcөmăngƠnh:ăChínhăquyӅnăbangăđƣăthiӃtălậpăcácăcѫăquanăgiúpă
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điӅuăphӕiăcөmăngƠnhăsҧnăphẩmăHDL.ăCѫăquanăquanătrọngănhҩtălƠăHӝiăđồngăCơyăThҧoădѭợcăBangă(HĐCTD) – 
chịuătráchănhiӋmăđiӅuăphӕiăcácăhoҥtăđӝngăhӛătrợăchoăcөmăngƠnhătrongătoƠnăbang.ăăHĐCTDăcungăcҩpăthôngătină
thịătrѭӡng,ăgiúpăxơyădӵngăchínhăsáchăvớiăsҧnăphẩmăHDL,ăxácăđịnhăsҧnăphẩmăHDLămớiăcҫnăđѭợcăѭuătiên,ăthúcă
đẩyăhợpătácăgiӳaănhӳngănôngădơnătrồngăcơyăHDL,ăđҧmănhiӋmăcôngătácăNC&PT.  

NhӳngănӛălӵcăcӫaăchínhăphӫăđƣăbắtăđҫuămangălҥiăkӃtăquҧ.ăHiӋnătổngădiӋnătíchătrồngăcơyăHDLălƠătrênă3.000ăha.ă
ToƠnăbangăcóătrênă20.500ănôngădơnăđĕngăkỦătrồng 38ăloҥiăcơyăHDLăđѭợcăѭuătiênăphátătriӇn.ăNĕmă2009-2010, 
bangăsҧnăxuҩtăđѭợcăgҫnă370ătҩnăcơyăHDL,ătrịăgiáătrênă450.000ăUSD.ăNgoƠiăra,ătrênă70ăcôngătyăchӃăbiӃnădѭợcă
liӋuăđƣăđѭợcăthƠnhălậpăӣăbang. 

Nguồn:ăHӝiăđồngăCơyăThҧoădѭợcăBang;ăeUttaranchal.ă―UttarakhandăphátătriӇnăcơyăthҧoădѭợc‖;ăDas,VibhaăPuri.ă―TiӅmănĕngăvƠăTriӇnăvọngăKinhătӃă

NôngănghiӋp:ăNghiênăcӭuăĐiӇnăhìnhăvӅăUttarakhandă- AgriăBusinessăProspectsăandăPotential:ăCaseăforăUttarakhand‖;ăSharma,ăNeena.ă―Uttarakhandă

NơngăcaoăNĕngăsuҩtăcơyăThҧoădѭợcă- Uttarakhandăsetătoăboostăherbalăyield‖.ăTribuneăIndia;ăViӋnăNghiênăcӭuăPhátătriӇnăDѭợcăliӋu 

2.2.3.1.3 ˰u tiên cấp huyện loại 2 

CácăloҥiăcơyănƠyăchӍăđѭợcătrồngăӣă1ăsӕăhuyӋnăvƠăxƣăphùăhợp.ăMặcădùăđơyălƠănhӳngăsҧnăphẩmăcóăthịătrѭӡngătiӅmă
nĕng,ătӍnhăcҫnănghiênăcӭuăthêmăđӝ khҧăthiăcҧăvӅămặtăthѭѫngămҥiălẫnăkỹăthuậtătrѭớcăkhiăbắtăđҫuăcanhătácăӣăquyă
môăcôngănghiӋp. 

2.2.3.1.3.1 Sắn 

Lý do ѭu tiên 

TӍnhăđƣăcóănhƠămáyăchӃăbiӃnătinhăbӝtăsắnăӣăKỳăAnh.ăNgoƠiăra,ăcácăsҧnăphẩmătừăsắnănhѭăthӵcăphẩmăchӃăbiӃnă(vd:ă
sắnămiӃngăchiên),ăethanolăsinhăhọcăvƠ cácăsҧnăphẩmălênămenăkhácăcũngăcóăthịătrѭӡngărҩtătiӅmănĕng. 

Tuyănhiên,ănôngădơnăӣăHƠăTƿnhăthѭӡngăchoărằngăsắnălƠăcơyătrồngăkhôngăhҩpădẫn,ădiӋnătíchătrồngăđƣăgiҧmă17%ă
trongăthӡiăgianătừănĕmă2007ăđӃnă2010.ăSắnăđѭợcăxemălƠăcơyătrồngănhanhăchóngălƠmăgiҧmăđӝămƠuămỡăcӫaăđҩt,ă
doămӭcăhҩpăthөădinhădѭỡngătrongăđҩtăcaoăđӇăsinhătrѭӣng,ăđặcăbiӋtălƠăhҩpăthөăkali.ăĐơyălƠănguyênănhơnăkhiӃnăsắnă
cóătiӃngălƠăcơyănhanhălƠmăđҩtăbҥcămƠu.ăBùălҥi,ănĕngăsuҩtăcӫaăcơyălҥiătѭѫngăđӕiăcaoăvớiăcùngămӭcăhҩpăthөădinhă
dѭỡng/kgăsҧnăphẩmăsoăvớiăcơyătrồngăkhác. 

VớiăkỹăthuậtăcanhătácăhiӋnăđҥi,ănôngădơnăvẫnăcóăthӇătrồngăsắnămangălҥiăkӃtăquҧămongămuӕnămƠăkhôngălƠmăҧnhă
hѭӣngăchҩtălѭợngăđҩt.ăĐӇăphátătriӇnăcơyăsắn,ătӍnhăcҫnăcҧiăthiӋnăkỹăthuậtăcanhătác,ăgồm: 

 Sửădөngăphơnăbónătӕtăhѫn,ănhҩtălƠăphơnăbón NPKăbҩtăcӭăkhiănƠoăcóăthӇ 

 CҧiătiӃnăkỹăthuậtăluơnăcanh,ăvíădөătừăsắnă sắnăsắnălҥcă(cóăthӇălƠăkhoaiălangăvƠoămùaăthuăӣăkhuăvӵcă
ítăbịălũ),ăhoặcăthậmăchíăsắnăsắnă sắnă ngô,ămặcădùăngôăcũngăcóătácăđӝngăriêngăđӕiăvớiăđҩt 

Dӵăbáoătĕngătrѭӣng 

DiӋnătíchăsắnăsӁăổnăđịnhăӣămӭcă3.700ăhaănĕmă2015,ăsauăđóătĕngălênă4.000ăhaănĕmă2020.ăNĕngăsuҩtăcũngăsӁătĕngă
nhanh,ăđҥtă13ă tҩn/haănĕmă2015ăvƠă15ă tҩn/haănĕmă2020ănhӡănhӳngătiӃnăbӝă trongăkỹă thuậtăcanhătác.ăTổngăsҧnă
lѭợngăsắnăsӁăđҥtă50.000ătҩnănĕmă2015ăvƠă60.000ătҩnănĕmă2020.ăTổngăgiáătrịăsӁăđҥtă358ătỷăđồngănĕmă2015ăvƠă
573ătỷăđồngănĕmă2020. 
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2.2.3.1.3.2 Ngô 

Lý do ѭu tiên 

NgôălƠăcơyălѭѫngăthӵcăquanătrọngăthӭă2ăӣăViӋtăNam,ăvừaălƠmăthӵcăphẩmăchoăngѭӡi,ăvừaălƠmăthӭcăĕnăchoăchĕnă
nuôi.ăӢăHƠăTƿnh,ăngôăcóădiӋnătíchătrồngăkháălớn:ă trênă8.000ăhaăӣănhiӅuăhuyӋn.ăĐiӅuănƠyăchoăthҩyăđơyălƠăcơyă
trồngăcóăvaiătròănhҩtăđịnhăvớiătӍnh. 

TuyănhiênăkhíăhậuăӣăHƠăTƿnhăgơyăkhóăkhĕnăchoăcanhătácăngôă(đặcăbiӋtălƠăbƣo,ălũ,ăgióălƠoăkhôănóng),ădẫnăđӃnă
nĕngăsuҩtăchӍăđҥtă3,4ătҩn/ha,ăthҩpăhѫnănhiӅuătrungăbìnhăcҧănѭớcălƠă4,1 tҩn/ha.ăDiӋnătíchătrồngăcũngăgiҧmătừăgҫnă
10.000ăhaănĕmă2008ăxuӕngăcònă8.000ăhaănĕmă2010.ăNgoƠiăra,ăngôăcóătiӅmănĕngăchӃăbiӃnătѭѫngăđӕiăhҥnăchӃăsoă
vớiăcácăcơyătrồngăkhác,ăchӫăyӃuăchӍăđѭợcăsửădөngătrӵcătiӃp.ă 

MӝtăsӕăxƣăsӁătiӃpătөcătrồngăngôăđӇăđҧmăbҧoăanăninhălѭѫngăthӵcăvƠănguồnăthӭcăĕnăchĕnănuôi,ăsongăcácăcơyătrồngă
khácăӣătӍnhăsӁămangălҥiălợiănhuậnăcaoăhѫn. 

Dӵăbáoătĕngătrѭӣng 

DiӋnătíchătrồngăngôăsӁăgiҧmăxuӕngăcònăkhoҧngă7.861ăhaăvƠoănĕmă2015ăvƠă7.666ăhaăvƠoănĕmă2020.ăNĕngăsuҩtă
cũngătĕngănhẹălênă3,8ătҩn/haăvƠoănĕmă2015ăvƠăổnăđịnhăӣămӭcă4,0ătҩn/haăvƠoănĕmă2020.ăTổngăgiáătrịătừăcơyăngôă
sӁăđҥtă213ătỷăđồngăvƠoănĕmă2015ăvƠă293ătỷăđồngăvƠoănĕmă2020. 

2.2.3.1.3.3 Đậu (trong đó có đậu xanh) 

Lý do ѭu tiên 

Giӕngănhѭărau,ănhuăcҫuătiêuăthөăcácăloҥiăcơyăhọăđậu,ăđӛ,ătrongăđóăcóăđậu/đӛăxanh,ăsӁăchӫăyӃuălƠăӣătrongătӍnh.ă
CácăhìnhăthӭcăchӃăbiӃnăchínhălƠăđóngăgóiăvƠăđóngăhӝpăsҧnăphẩmăđậuăđӇătiêuăthөăӣăcácăhuyӋn.ăTuyănhiên,ăcácă
loҥiă đậuă xanhă sӁă cóă vaiă tròă quană trọngă khôngă chӍă vӅă mặtă kinhă tӃă mƠă cònă tҥoă nguồnă đҥmă nhӡă viă khuẩnă
Rhizobium, giúp duyătrìăđӝămƠuămỡăcӫaăđҩt.ăDoăđó,ăcơyăđậu,ăđӛăsӁăđѭợcătrồngăluơnăcanhăvớiăcơyăkhácăđӇăduyătrìă
đӝămƠuămỡăcӫaăđҩt.ăCácăphѭѫngăphápătҥoănguồnăđҥmăRhizobiumăsӁăhӛătrợăthêmăchoăviӋcănƠy. 

Dӵăbáoătĕngătrѭӣng 

DiӋnătíchăđậu,ăđӛăsӁăđҥtă11.000ăhaăvƠoănĕmă2015ăvƠăổnăđịnhăđӃnănĕmă2020.ăNĕngăsuҩtăđҥtătrênă1ătҩn/haăvƠoănĕmă
2015ăvƠăgҫnă1,1ătҩn/haănĕmă2020.ăTổngăsҧnălѭợngăsӁăđҥtă11.100ătҩnănĕmă2015ăvƠă11.200ătҩnănĕmă2020.ăTổngă
giáătrịăsӁăđҥtă339ătỷăđồngănĕmă2015ăvƠă489ătỷăđồngănĕmă2020. 

2.2.3.1.3.4 Cây Cảnh 

Lý do ѭu tiên 

YӃuătӕăgiúpătĕng tiêuăthөăcơyăcҧnhăsӁălƠătừănhuăcҫuătrangătríăӣătrongăvƠăngoƠiănhƠ.ăCơyăcҧnhăcũngăcóănhuăcҫuălớnă
trongăkhuăvӵc,ăđặcăbiӋtăӣăPhilippin,ăĐƠiăLoan,ăNhậtăBҧnă– nhӳngănѫiănghӋăthuậtăchѫiăcơyăcҧnhăphátătriӇnărӝngă
rƣi.ăNgoƠiăra,ănhӡăcóăthӇătrồngătrongănhƠ,ă1ăsӕăloҥiăcơyăcҧnhăcóăthӇăgiúpăkhắcăphөcăđiӅuăkiӋnăkhíăhậuăkhóăkhĕnăӣă
HƠăTƿnh. 

Tuyănhiên,ăcơyăcҧnhăítăcóătiӅmănĕngăphátătriӇnăchӃăbiӃn.ăNgoƠiăviӋcătҥoădángăchoăcơyăcҧnhăcỡălớn,ăsҧnăphẩmănƠyă
khôngăcònăhoҥtăđӝngănƠoăđӇătҥoăgiáătrịăgiaătĕngăvớiăquyămôăcôngănghiӋpănӳa. 



 
  

  168 
Copyright © 2012 Monitor Company Group, L.P. — Confidential 
 

Ha Tinh SEDP 

Dӵăbáoătĕngătrѭӣng 

Thӡiăgianăđҫu,ăHaăTinhăsӁăsҧnăxuҩtăcơyăcҧnhăcỡănhӓ,ătổngăgiáătrịăđҥtă10ătỷăđồngăvƠoănĕmă2015.ăTrongăquáătrìnhă
chuyӇnăsangătrồngăcácăloҥiăcơyăcҧnhăngoƠiătrӡiăcỡălớnăvƠăgiáătrịăcaoăhѫn,ătӍnhăsӁădҫnăcóăđӝiăngũănghӋănhơnătrìnhă
đӝăcaoăvӅătҥoădángăcơyăcҧnh.ăGiáătrịăsҧnăphẩmănƠyăsӁăđҥtă90ătỷăđồngăvƠoănĕmă2020. 

2.2.3.1.4 Các sản phẩm khác 

2.2.3.1.4.1 Vừng 

HƠăTƿnhăcóădiӋnătíchătrồngăvừngăkháăkhiêmătӕn,ăchӍăgҫnă1.500ăha.ăĐơyălƠăloҥiăcơyăyêuăcҫuăkhíăhậuătѭѫngăđӕiăҩm,ă
đҩtăcóăđӝăpHătrungăbình,ădoăđóăkhôngăphùăhợpălắmăvớiăđiӅuăkiӋnăđҩtăcóătínhăaxităvƠăkhíăhậuăcóănhiӅuăthayăđổiă
cӫaăHƠăTƿnh.ăNĕngăsuҩtăvừngătҥiăHƠăTƿnhăđҥtă0,34ătҩn/ha,ăthҩpăhѫnănhiӅuămӭcătrungăbìnhăcҧănѭớcălƠă0,53ătҩn/ha,ă
vƠăkémăxaămӭcă1,22ătҩn/haăcӫaăTrungăQuӕc.ăĐiӅuănƠyăchoăthҩyănĕngălӵcăcҥnhătranhăcònăhҥn chӃăcӫaătӍnhăHƠă
Tƿnh. 

2.2.3.1.4.2 Mía đ˱ờng 

MíaăđѭӡngălƠăcơyătrồngăphátătriӇnămҥnhăӣă2ătӍnhălơnăcậnăThanhăHóaăvƠăNghӋăAn,ăsongăӣăHƠăTƿnhăcònărҩtăhҥnă
chӃă(chѭaăđӃnă300ăha).ăMặcădùăcóăthӇăcóătiӅmănĕngăӣăHƠăTƿnh,ăhiӋnănĕngăsuҩtămíaăcӫaătӍnhăthҩpăhѫnănhiӅuămӭcă
trung bình cҧănѭớcă(41ătҩn/haăsoăvớiă60ătҩn/ha),ădoăhҥnăchӃăvӅăthӡiătiӃt,ăchҩtălѭợngăđҩtăvƠăcácăvҩnăđӅăvӅăcungă
cҩpănѭớc 

2.2.3.1.4.3 Cói và Tiêu 

ӢăHƠăTƿnh,ăcóiăvƠătiêuăchӍăđѭợcătrồngăӣăquyămôărҩtănhӓă(<100ăha). 

2.2.3.1.5 Các sản phẩm tiềm năng 

2.2.3.1.5.1 Tràm lá dài (Melaleuca alternifolia) 

Tràm lá dài là loài cây bөi lớn, lá dài, thẳng, có thӇ nghiӅn lҩy tinh dҫu - sử dөng trong nhiӅuădѭợc phẩmănhѭă
chҩt khử trùng, chҩt khử mùi,ănѭớc hoa, dҫu gӝiăđҫu. Loài cây này sinhătrѭӣngătӕtăӣăvùngăcậnănhiӋtăđới,ăphùă
hợpănhiӅuăloҥiăđҩt,ăchịuăhҥnătӕtăvƠăcóăthӇăchịuălũălөt,ăcóăgiáătrịăsҧnălѭợngă>ă100ătriӋuăđồng/ha.ăCây trồng này sӁ 
đѭợc thử nghiӋm ӣ vùng ven biӇn, trong thӡi gian 12-14 tháng.  

2.2.3.1.5.2 Me 

Me là cây lҩy quҧ, thân thẳng. Ðây là loài cây gӕcăchơuăPhi,ăsongăđƣăđѭợc trồng rҩt nhiӅu ӣ Ҩn Ðӝ và Malaysia 
với nhӳng vùng khí hậuătѭѫngătӵ HƠăTƿnh;ăsinhătrѭӣng tӕt ӣ đҩtăaxitătѭѫngătӵ ӣ tӍnh. ҨnăĐӝ hiӋnălƠănѭớc sҧn 
xuҩtăhƠngăđҫu. Me và các sҧn phẩm từ meăđangăcóănhuăcҫu lớn trên thị trѭӡng quӕc tӃ, giá trị sҧnălѭợng có thӇ 
đҥt trên 200 triӋu/ha. Me có thӇ bán quҧ trӵc tiӃp,ănhѭngă thѭӡngăđѭợc sử dөng làm các sҧn phẩmănhѭăkem,ă
nѭớcăépăvƠăđồ ĕnănhẹ khác,ăđồng thӡi có tiӅmănĕngălƠmăthuӕc. Me sӁ đѭợc thử nghiӋm ӣ vùngăđồng bằng, trong 
thӡi gian 6-8 nãm. 

2.2.3.1.5.3 Khế 
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KhӃ là loài cây thân gӛ, quҧ khi thái ngang hình giӕng ngôi sao, múi mọngănѭớc, có thӇ dùngătѭѫiăhoặc trong 
nhiӅuămónăĕn.ăKhӃ đѭợc trồng chӫ yӃu ӣ vùng khí hậu nhiӋtăđới hoặc cận nhiӋtăđới,ăvƠăđƣăxuҩt hiӋn ӣ ViӋt Nam 
từ lơuăđӡi.ăĐơyălƠăsҧn phẩm giáătrịăcao,ăcó thịătrѭӡngăxuҩtăkhẩuătiӅmănĕngăӣăĐôngăNamăÁădoănhuăcҫuătiêuăthөă
khӃălớnăvƠădùngă trong cácămónăĕn,ăgiáătrịăsҧnălѭợngătrênă270ătriӋuăđồng/ha. KhӃ sӁ đѭợc thử nghiӋm ӣ vùng 
trung du, trong thӡi gian 4-6ănĕm. 

2.2.3.2 Chăn nuôi 

LợnăsӁălƠăvậtănuôiăchínhăcӫaăHƠăTƿnhătrongăgiaiăđoҥnătới.ăKhiăxơyădӵngăđѭợcăchuӛiătrӳălҥnhăvƠăcácănhƠămáyăchӃă
biӃn,ătӍnhăsӁăcóăđiӅuăkiӋnăphөcăvөăcácăthịătrѭӡngăxaăhѫn.ăKhiăđó,ăyӃuătӕănhuăcҫuătҥiăđịaăphѭѫngăkhôngăcònăquáă
quanătrọngătrongăviӋcălӵaăchọnăvậtănuôiăvƠătӍnhăsӁăhѭớngănhiӅuăhѫnătớiăcácăsҧnăphẩmăcóătiӅmănĕngătҥoăgiáătrịăgiaă
tĕngăquaăchӃăbiӃnăvƠ/hoặcămangălҥiălợiănhuậnăquaăxuҩtăkhẩu 

2.2.3.2.1 Sản phẩm chủ lực cấp tỉnh 

2.2.3.2.1.1 Lợn  

Lý do ѭu tiên 

ThịtălợnălƠăloҥiăthịtăphổăbiӃnănhҩtăӣăHƠăTƿnhăvƠătrongăcҧănѭớc,ăchiӃmă75%ălѭợngăthịtătiêuăthөătoƠnăquӕc. NghӅă
nuôiălợnăcóăӣăcҧăkhuăvӵcăđồngăbằngăvƠătrungădu,ăluônăcóănhuăcҫuămҥnhăvƠ ổnăđịnh.ăNgoƠiăra,ă1ăsӕămôăhìnhănuôiă
lợnăӣăHƠăTƿnhăđƣăđѭợcăchӭngăminhăvӅătínhăhiӋuăquҧ:ătӍnhăđƣăcóăcácătrangătrҥiănuôiălợnăquyămôălớn,ăđồngăthӡiă
chѭѫngătrìnhăIMPPă(tổăchӭcăIFADătƠiătrợ)ăđƣăxơyădӵngăhợpătácăxƣănuôiălợnăcungăcҩpăchoăTổngăCôngătyăKhoángă
sҧnăvƠăThѭѫngămҥiăHƠăTƿnhăMITRACO.ăVớiătҫmăquanătrọngăvƠăthƠnhăcôngăhiӋnătҥi,ăsҧnăphẩmăthịtălợnăsӁălƠăsҧnă
phẩmăchӫălӵcăcӫaătӍnhătrongătѭѫngălai.ă 

CѫăhӝiăphátătriӇn 

Tuyănhiên,ăthƠnhăcôngăcӫaăHƠăTƿnhăvӅăchĕnănuôiălợnăcònăchѭaăđѭợcăđҧmăbҧoătrongăgiaiăđoҥnătới.ăĐiӅuănƠyăchoă
thҩyătӍnhăcҫnătìmăcáchăbҧoăvӋăvịăthӃăcӫaămìnhăvớiăsҧnăphẩmănƠy.ăHiӋnăphҫnălớnăthӭcăĕnăchĕnănuôiălợnăphҧiănhậpă
từănѭớcăngoƠi,ăkhiӃnăchoăchiăphíătĕngăcao,ălợiănhuậnăgiҧmăxuӕng.ăDoăyӃuătӕănƠy,ătӍnhăcóăthӇăkhóăduyătrìălợiăthӃă
cҥnhătranhăcӫaămìnhăvӅăthịtălợnănӃuăsҧnălѭợngătrênăcҧănѭớcătĕngălên.ăKhiăđó,ăcóăthӇăsӭcăcҥnhătranhăcӫaăHƠăTƿnhă
sӁăthҩpăngayăcҧăӣăthịătrѭӡngătrongănѭớc.ăĐӇăgiҧiăquyӃtăvҩnăđӅănƠy,ătӍnhănhanhăchóngămӣărӝngăquyămô,ănơngăcaoă
nĕngăsuҩt,ăhiӋuăquҧăcӫaănuôiălợn.ăHƠăTƿnhăcҫnăkhuyӃnăkhíchăthƠnhălậpăcácăcѫăsӣăchuyênămônănuôiăvƠăcungăӭngă
lợnăgiӕngănhằmătáchănuôiălợnăthịtăvƠănuôiălợnăgiӕng.ăNgoƠiăra,ătӍnhăcũngăcҫnătĕngăcѭӡngăkiӇmăsoátădịchăbӋnhăvíă
dөănhѭăbӋnhălợnătaiăxanhăquaăcácăchѭѫngătrìnhătiêmăchӫngăphòngăngừaăbằngăvắcăxinăvƠăthuӕcăkhángăsinhădoăcѫă
quană thúă yă địaă phѭѫngă đӅă xuҩtă sửă dөng.ă ViӋcă mӣă rӝngă sҧnă xuҩtă thӭcă ĕnă chĕnă nuôi,ă hiӋnă đangă doă côngă tyă
MITRACOăcungăcҩp,ătậpătrungăsửădөngănguyênăliӋuătҥiăchӛ,ăsӁănơngăcaoătínhăbӅnăvӳngăchoăsҧnăphẩmăthịtălợnătҥiă
tӍnh.ăTӍnhăcũngăcҫnăcóăcácăcѫăsӣăchӃ biӃnăđӇătrӣăthƠnhăđịaăphѭѫngălớnăvӅăcungăcҩpăthịtălợn.ăNgoƠiăra,ăHƠăTƿnhă
cóăthӇăxơyădӵngăthѭѫngăhiӋuăchoăthịtălợn,ăgắnăthѭѫngăhiӋuăcӫaămìnhăvớiăchҩtălѭợngăvƠăđӝăanătoƠnănhӡăđҫuătѭă
vƠoătoƠnăchuӛiăgiáătrị.ăCuӕiăcùng,ăHƠăTƿnhăcҫnăquanătơmătớiătácăđӝngămôiătrѭӡngătừătrangătrҥiănuôiălợn.ăChҩtăthҧiă
chѭaăquaăxửălỦăcӫaălợnăcóătácăhҥiăvƠăcònăcóăthӇălƠmăchӃtăcơyătrồng.ăCácătrangătrҥiălợnăphҧiăđѭợcăgiámăsátăchặtă
chӁăđӇăđҧmăbҧoăkhôngăxҧăthҧiătrӵcătiӃpăraănguồnănѭớcămƠăphҧiăquaăxửălỦă– víădөăӣăcácăhồănuôiăcáărôăphi,ănhѭă1ă
sӕătrangătrҥiă trongătӍnhăđƣăthửănghiӋm.ăMôăhìnhăchӫăyӃuăđӇănuôiă lợnălƠăkӃtăhợpăhợpătácăxƣănôngădơnănhӓăvớiă
trangătrҥiăsҧnăxuҩtălớn.ăTrangătrҥiălợnănĕngăsuҩtăcaoăđƣăchoăthҩyăthƠnhăcông,ăđҧmăbҧoăchắcăchắnăhѫnăchoăhoҥtă
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đӝngăcӫaăcácănhƠămáyăchӃăbiӃnă- tuy nhiên,ămôăhìnhăcácăcôngătyănhѭăMITRACO:ăbánălợnăgiӕngăchoănôngădơnă
vƠămuaălҥiălợnăđƣălớnăcũngăsӁăđѭợcăphátătriӇn. 

Dӵăbáoătĕngătrѭӣng 

NӃuăthӵcăhiӋnăđѭợcăcácăbѭớcănhѭătrên,ăngƠnhăsҧnăxuҩtăthịtălợnăsӁătĕngătrѭӣngămҥnhămӁătrongă10ănĕmătớiăđơy.ă
SӕăđҫuălợnăsӁăđҥt 524.000ăconăvƠoănĕmă2015,ăvƠă707.000ăvƠoănĕmă2020,ătổngăsҧnălѭợngălƠă169.700ătҩnăvƠoănĕmă
2020.  

HoҥtăđӝngăchӃăbiӃn: 

TrọngătơmăphátătriӇnătrongăchӃăbiӃnăvớiăthịtălợnălƠăcácănhƠămáyăđóngăgóiăthịtălợnăđƣăcắtăthƠnhămiӃng, hѭớngătớiă
tiêuăthөăӣăsiêuăthị,ăphөc vөăthịăhiӃuăngѭӡiătiêuădùngăthíchăthịtătѭѫiăsӕngăsongăvẫnătҥoăđѭợcăgiáătrịăgiaătĕngăquaă
chӃăbiӃn;ăcácăsҧnăphẩmănhѭăgiò,ăchҧ,ăxúcăxích,ăthịtăcҩpăđôngăcũngăsӁăđѭợcăsҧnăxuҩt.ăCácăsҧnăphẩmăsӁătậpătrungă
vƠoăthịătrѭӡngătrongănѭớcădoăӣăthịătrѭӡngănƠyăthịtălợnăvẫn lƠăloҥiăthịtăđѭợcătiêuăthөănhiӅuănhҩt. Côngăsuҩtăcácă
nhƠămáyănƠyădӵăkiӃnăđҥtă40.000ătҩn/nĕmăvƠoănĕmă2020,ăchӃăbiӃnăđѭợcă9.000ătҩn.ăĐӇăhӛătrợăchӃăbiӃnăthịtălợn,ă
tӍnhăsӁăxơyădӵngăvƠămӣărӝngăcôngăsuҩtăcácălòămổăvƠăcѫăsӣăđóngăgóiăhợpăvӋăsinh,ăđồngănhҩtăvӅăchҩtălѭợng,ăđồngă
thӡiăđҫuătѭăphátătriӇnăphѭѫngătiӋnăvậnăchuyӇnăcóăkhoangălҥnhăđӇămangăthịtăđiătiêuăthө.ăCѫăsӣăhҥătҫngăquanătrọngă
nhҩtăcҫnăđҫuătѭălƠălòămổătậpătrungătuơnăthӫăcácătiêuăchuẩnăxuҩtăkhẩuănghiêmăngặtăcӫaănhӳngăthịătrѭӡngălớnănhѭă
EU.ăTổngăđҫuătѭădӵăkiӃnăchoăchӃăbiӃnăthịtă(trongăđóăcóăcҧăthịtăbò,ăthịtăhѭѫu,ăthịtălợn)ălƠă560ătỷăđồng,ătrongăkhiă
dӵăkiӃnăđҫuătѭăvƠoălòămổă(gồmă3ădơyăchuyӅnăchoăthịtălợnăvƠă1ăchoăthịtăbò)ălƠă11ătỷăđồng.ăCácăcѫăsӣănƠyăsӁăđặtăӣă
KCNăHҥăVƠng,ăhuyӋnăCanăLӝc,ăgiúpăHƠăTƿnhăthuăđѭợcă3.819ătỷăđồngătừăchӃăbiӃnăthịtălợnăvƠoănĕmă2020. 

2.2.3.2.2 ˰u tiên cấp huyện loại 1 

2.2.3.2.2.1 Bò 

Lý do ѭu tiên 

HƠăTƿnhăcóăđiӅu kiӋn thuận lợiăđӇ nuôi bò do có tiӅmănĕngăvӅ đồng cӓ choăchĕnăthҧ gia súc ӣ khu vӵcăđồng 
bằng và miӅn núi. Nhӡ đóătӍnh có lợi thӃ so với nhӳngăđịa phѭѫngăkhácăcӫa ViӋt Nam phҧi nhập thӭcăĕnătừ bên 
ngoài. Nguồn thӭcăĕnăsẵn có cho bò giúp vật nuôi này có thӇ mang lҥi lợi nhuậnăcaoăhѫnălợn.ăĐồng thӡiăbòăcũngă
chӍ ĕnăcӓ chӭ không tӕn nhӳng loҥiălѭѫngăthӵcămƠăngѭӡiăcũngăsử dөngăđѭợcănhѭăkhoaiălangăhayăngô.ăNgoài ra, 
phơnăbòăcũngălƠăsҧn phẩm có giá trị với nông dân, có thӇ sử dөng rӝngărƣiăđӇ bón cho các khu rừng cao su trong 
tӍnh. Khi tӍnh nói riêng và cҧ nѭớcănóiăchungăcóăđiӅu kiӋn kinh tӃ caoăhѫn,ănhuăcҫuăđӕi với thịtăcũngăsӁ giaătĕng.ă
HƠăTƿnhăcònăcóăthӇ khai thác thị trѭӡng thịt bò ӣ Lào khi quӕc gia này phát triӇn. TӍnh cҫn tập trung phát triӇn 
chӃ biӃn thịt và nâng cҩpăcѫăsӣ hҥ tҫng phân phӕi. Mô hình sҧn xuҩt với bò sӁ là các trang trҥi sҧn xuҩt hàng hóa 
quy mô lớn, nhӡ khҧ nĕngăđҫuătѭăvƠoăcѫăsӣ hҥ tҫng đӇ nâng cao hiӋu quҧ và mậtăđӝ nuôi. 

Dӵăbáoătĕngătrѭӣng 

KhiătӍnhăcóănhƠămáyăchӃăbiӃnăthịtăcùngăcѫăsӣăhҥătҫngăcҫnăthiӃtăđӇăphơnăphӕiăcácăsҧnăphẩmăthịtăhợpăvӋăsinh,ăsӕă
lѭợngăbòătrongătӍnhăsӁătĕngănhanhăvƠăđҥtătrênă234.700ăconăvƠoănĕmă2015ăvƠă278.000 con vào nĕmă2020.ăTổngă
sҧnălѭợngăthịtăsӁăđҥtăgҫnă11.700ătҩnăvƠoănĕmă2015ăvƠătrênă16.700ătҩnănĕmă2020.ăTổngăgiáătrịăsӁăđҥtă845 tỷăđồngă
nĕmă2015ăvƠă1614 tỷăđồngănĕmă2020.ă 

HoҥtăđӝngăchӃăbiӃn 
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TӍnhăsӁătậpătrungăxơyădӵngălòămổătậpătrungăđặtăgҫnănhƠămáyăchӃăbiӃnăthịtăbò mớiăthƠnhălập.ăCácănhƠămáyăchӃă
biӃnăsӁăsҧnăxuҩtăthịtăbòăđóngăhӝpăvƠăthӵcăphẩmăđѭợcăbҧoăquҧn.ăCácăcѫăsӣănƠyăsӁănằmăӣăKCNăHƠăTơn,ăhuyӋnă
HѭѫngăSѫn,ăcôngăsuҩtăhƠngănĕmăđҥtă10.000ătҩnăvƠoănĕmă2020,ăcôngăsuҩtăchӃăbiӃnăthӵcălƠă2.300ătҩn.ăĐӇăhӛătrợă
chӃăbiӃn,ătӍnh sӁăphátătriӇnăcácăphѭѫngătiӋnăvậnătҧiăcóăkhoangătrӳălҥnhăđӇămangăsҧnăphẩmăđiătiêuăthө.ăĐҫuătѭăchoă
chӃăbiӃnăthịt,ătrongăđóăcóăcҧăcácăloҥiăthịtăkhácălƠ 560ătỷăđồng,ătҥoăgiáătrịăchӃăbiӃnăhƠngănĕmătừăthịtăbòăđҥtă940ătỷă
đồngăvƠoănĕmă2020 

2.2.3.2.2.2 H˱ơu 

Lý do ѭu tiên 

Hà TƿnhăcũngăcóătiӅmănĕngănuôiăhѭѫu.ăGiӕngăhѭѫuăsao ӣăHƠăTƿnhăphùăhợpăvớiăkhuăvӵcămiӅnănúiănhӡăđiӅuăkiӋnă
khíăhậuăvƠăcóărừngăcheăphӫ.ăHѭѫuăsaoăchӫăyӃuăthíchăsӕngăӣătҫngădѭớiătánărậm,ănhiӅuătrangătrҥiăӣăHƠăTƿnhăsongă
nuôiănhӕtăhѭѫu.ăHiӋnătӍnhămớiăchӍănuôiăhѭѫuălҩyănhung.ăDoănhungăcóăgiáătrịăcaoăhѫnăthịt,ăđơyăsӁăvẫnălƠătrọngă
tơmăvớiăsҧnăphẩmătừăhѭѫuăcӫaătӍnhătrongăthӡiăgianătới.ăTrongătѭѫngălai,ăHƠăTƿnhăcóăthӇ thuăđѭợc giá trị từ hѭѫuă
lҩy thịt - sҧn phẩm hiӋnăchѭaăđѭợc khai thác nhiӅu ӣ tӍnh.ăMôăhìnhănuôiăhѭѫuăchӫ yӃu sӁ là hợp tác xã nông dân 
nhӓ,ădoăđiӅu kiӋnăđịa hình ӣ tӍnh phù hợp với trang trҥi nuôi nhӓ, mặc dù vẫn với trọng tâm là xuҩt khẩu.  

Dӵăbáoătĕngătrѭӣng 

Sӕ lѭợngăhѭѫuăsӁ đҥtă58.100ăconăvƠoănĕmă2015ăvƠă102.300ănĕmă2020.ăSҧnălѭợngănĕmă2015ăsӁ là trên 19 tҩn 
nhung,ănĕmă2020ă lƠă34ă tҩn. Tổng giá trị từ nhung sӁ là 280 tỷ đồngăvƠoănĕmă2015ăvƠă670ă tỷ đồngăvƠoănĕmă
2020.  

HoҥtăđӝngăchӃăbiӃn 

TӍnh sӁ chӫ yӃu là xây dӵng nhà máy chӃ biӃnănhung,ăđặt tҥiăKCNăHƠăTơn,ăHѭѫngăSѫn. 

2.2.3.2.3 ˰u tiên cấp huyện loại 2 

Các loҥi vật nuôi này chӍ đѭợc trồng ӣ 1 sӕ huyӋn và xã phù hợp nhҩt. MặcădùăđơyălƠănhӳng sҧn phẩm có thị 
trѭӡng tiӅmănĕng,ătӍnh cҫn nghiên cӭuăthêmăđӝ khҧ thi cҧ vӅ mặtăthѭѫngămҥi lẫn kỹ thuậtătrѭớc khi bắtăđҫuăchĕnă
nuôi ӣ quy mô công nghiӋp. 

2.2.3.2.3.1 Trâu 

Lý do ѭu tiên 

HƠăTƿnhă là tӍnhăcóăđiӅu kiӋn thuận lợiăđӇ nuôi trâu nhӡ diӋnătíchăđồng cӓ tҥi khu vӵcăđồng bằngăvƠăđồi thҩp. 
Thịt trâu là loҥi thӵc phẩm vừa tӕt cho sӭc khӓe, vừa có giá trị cao trên thị trѭӡng xuҩt khẩu.ăĐôngăNamăÁălƠă
khu vӵc có nhu cҫu lớn vӅ thịt trâu, với Malaysia và Indonesia là nhӳng thị trѭӡng tiêu thө mҥnh nhҩt vӅ sӕ 
lѭợng.ăHƠăTƿnhăcóătiӅmănĕngăđẩy mҥnh chӃ biӃn thịt xuҩt khẩuăsangăcácănѭớc khác trong khu vӵc. 

Tuy nhiên, sӕ lѭợngătrơuăđƣăgiҧm sút trong thӡi gian qua, từ 110.000ănĕmă2007ăxuӕngăcònă95.000ănĕm 2010. 
Mӝt phҫn nguyên nhân cӫa sӵ suy giҧmănƠyălƠămáyămócăđƣădҫn thay thӃ trâu trong vai trò sӭcăkéo,ăđặc biӋt ӣ 
vùng nông thôn, vùng miӅn cao. Ngoài ra, thị trѭӡngătrongănѭớc còn hҥn chӃ và bò lҥi có tiӅmănĕngălớnăhѫn. 

Dӵ báo tĕngătrѭӣng 
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Sӕ lѭợngăđƠnătrơu sӁ giҧm còn khoҧngă92.000ăconăvƠoănĕmă2015ăvƠă90.000ăconăvƠoănĕmă2020.ăTổng sҧnălѭợng 
thịt trâu sӁ đҥt 3.914 tҩnăvƠoănĕmă2015ăvƠă4.214ătҩnăvƠoănĕmă2020.ăTổng giá trị từ thịtătrơuăđҥt 211 tỷ đồng vào 
nĕmă2015ăvƠă227ătỷ đồngăvƠoănĕmă2020. 

2.2.3.2.3.2 Gà 

Lý do ѭu tiên 

Gà là vậtănuôiăđѭợc nuôi rӝng rãi ӣ HƠăTƿnhăvƠăsӁ tiӃp tөc có vai trò quan trọng ӣ cҩp hӝ giaăđình.ăThịt gà có 
nhu cҫu lớnăvìăđơyălƠăloҥi thӵc phẩmăđѭợc tiêu thө rӝng rãi cҧ trongănѭớc và trong khu vӵc.ăGƠăcũngăcóă1ăsӕ 
hình thӭc chӃ biӃnăcѫăbҧnănhѭăthịt gà tẩmăѭớp gia vị. 

Tuyănhiên,ădoăkhóăkhĕnătrongătĕngăquyămôăvƠăchҩtălѭợng thӭcăĕnăsẵnăcóătrênăđịa bàn tӍnh còn thҩp, tiӅmănĕngă
nuôi quy mô công nghiӋp bị hҥn chӃ. Ngoài ra, tӍnhăđƣăcóă1ăsӕ điӇm bùng phát dịchăH5N1ătrênăđƠnăgƠătrongă
nhӳngănĕmăqua,ăbuӝc tӍnh phҧi tiêu hӫy với sӕ lѭợng lớn. ChӍ riêngăthángăđҫuătiênănĕmă2012,ăsӕ lѭợng tiêu hӫy 
đƣălƠătrênă16.000ăcon.ăNhӳngăđiӅu này khiӃn cho thịt ga nhập khẩuăđѭợcăѭaăchuӝngăhѫn,ănhҩt là vớiăngѭӡi dân 
tҫng lớpătrungălѭu. 

Dӵ báo tĕngătrѭӣng 

Sӕ lѭợngăđƠnăgƠăsӁ tĕngălên khoҧngă4.032.000ăconăvƠoănĕmă2015ă4.237.000ăconăvƠoănĕmă2020.ăTổng sҧnălѭợng 
thịt sӁ đҥt 7.062 tҩnăvƠoănĕmă2015ăvƠă8.475ătҩnăvƠoănĕmă2020.ăTổng giá trị từ thịt gà sӁ đҥt 567 tỷ đồng vào 
nĕmă2015ăvƠă911ătỷ đồngăvƠoănĕmă2020. 

2.2.3.2.3.3 Vịt 

Lý do ѭu tiên 

Vịtăđѭợc nuôiăđӇ lҩy thịt và trӭng – nhӳng sҧn phẩm tiêu thө nhiӅuătrongănѭớc.ăCũngăgiӕngănhѭăgƠ,ăvịt có 1 sӕ tiӅmănĕngă
chӃ biên thành thӵc phẩm làm sẵn. 

Tuyănhiên,ăđơyăkhôngăphҧi vậtănuôiăđѭợc phát triӇn rӝng rãi ӣ HƠăTƿnhăvƠăsӕ lѭợng vịt chӍ bằng 30% sӕ lѭợng gà. Ngoài 

ra, vịtăcũngăcóănhӳngăkhóăkhĕnătѭѫngătӵ nhѭăgƠă(tĕngăquyămô,ădịch bӋnh).ăDoăđó,ătӍnh cҫn nghiên cӭuăthêmătrѭớc khi bắt 
đҫu sҧn xuҩt ӣ quy mô công nghiӋp. 

Dӵ báo tĕngătrѭӣng 

Sӕ lѭợngăđƠnăvịt sӁ tĕngălênăkhoҧngă1.177.000ăconăvƠoănĕmă2015ăvƠă1.237.000ăconăvƠoănĕmă2020.ăTổng sҧnălѭợng thịt sӁ 
tĕngălênă2.061ătҩnăvƠoănĕmă2015ăvƠă2.474ătҩnăvƠoănĕmă2020.ăTổng giá trị từ thịt sӁ đҥt 166 tỷ đồngăvƠoănĕmă2015ăvƠă266ă
tỷ đồngăvƠoănĕmă2020. 

2.2.3.2.4 Sản phẩm khác 

2.2.3.2.4.1 Dê 

Sӕălѭợngădêăđƣăgiҧmămҥnhătrongănhӳngănĕmăgҫnăđơyă- từă24.000ănĕmă2007ăxuӕngăchӍăcònă11.000ănĕmă2010.ă
MặcădùăkinhănghiӋmătừăcácănѭớcăkhácăchoăthҩyă thịt,ăsӳaăvƠăcácăsҧnăphẩmăphiă thӵcăphẩmăkhácătừădêăcóătiӅmă
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nĕngăphátătriӇn,ătiӅmănĕngăcӫaădêăӣăthịătrѭӡngătrongătӍnhăvƠătrongănѭớcăhiӋnăcònăhҥnăchӃ.ăDoăđó,ăbòăvƠăđặcăbiӋt 
lƠăhѭѫuăsӁălƠăsҧnăphẩmăchӫălӵcăӣănhӳngăvùngăthíchăhợpăchoănuôiădê. 

2.2.3.3 Nuôi tr͛ng thủy hải sản 

HƠăTƿnhăcóătiӅmănĕngătӕtăchoănuôiătrồngăthӫyăsҧn,ăvớiăđѭӡngăbӡăbiӇnădƠiă137km,ăgiúpăngѭӡiădơnăđѭợcăsửădөngă
diӋnătíchăbiӇnăvƠădiӋnătíchăđҩtăcátălớn,ăphùăhợpăvớiănuôiătôm.ăVớiăngƠnhăcôngănghiӋpăxuҩtăkhẩuătômăvƠăhҧiăsҧnă
hiӋnătҥi,ăcùngăkinhănghiӋmăvƠăkiӃnăthӭcăӣătӍnh,ătômăsӁătiӃpătөcălƠăsҧnăphẩmăthӫyăsҧnăchӫălӵc.ăCҧă2ăsҧnăphẩmăcáă
đánhăbắtăvƠăcáănuôiănѭớcăngọtăđӅuăcóătiӅmănĕngătĕngătrѭӣng. 

2.2.3.3.1 Sản phẩm chủ lực cấp tỉnh 

2.2.3.3.1.1 Tôm 

Lý do ѭu tiên 

CҧătômănuôiăvƠătômăđánhăbắtăđӅuălƠăsҧnăphẩmăxuҩtăkhẩuăquanătrọngăcӫaăHƠăTƿnh.ăTuy nhiên, ngành công nghiӋp 
tôm vẫnăchѭaăphátătriӇn mҥnh:ăchѭaăcóăcôngătyăsҧn xuҩt giӕng ӣ tӍnhă(trѭớcăđơyăcóă1ăcôngătyănhѭngăđƣăđóngă
cửa), viӋc sҧn xuҩt chӫ yӃu vẫn do các nông hӝ nhӓ ӣ các ao hồ nhӓ.Tôm chӫ yӃuăđѭợc nuôi ӣ các trang trҥi 
đѫnăđӝcăcanhătrênăđҩt, nguồnănѭớc ít khҧ nĕngăđѭợc cҧi tҥo, khiӃnănguyăcѫănhiӉm bӋnh cao. HƠăTƿnhăphҧiătìmă
cáchăđẩyămҥnhănuôiătômăđӇăthƠnhăcôngătrongăbӕiăcҧnhăcóăsӵăcҥnhătranhătừăcácăđịaăphѭѫngăkhácătrongăvƠăngoƠiă
nѭớc. 

CѫăhӝiăphátătriӇn 

HƠăTƿnhăcóăthӇăđẩyămҥnhăcôngănghiӋpătômăbằngăcáchăphátătriӇnădiӋnătíchănuôiămớiăvƠăápădөngăcácăCáchăthӭcă
QuҧnălỦăTӕtănhҩtă(CQT),ăxơyădӵngăcѫăsӣăhҥătҫngătҫngănhằmătĕngănĕngăsuҩtăӣăcácădiӋnătíchăhiӋnătҥiăvƠădiӋnătíchă
mới.ăViӋcămӣărӝngădiӋnătíchăsӁănhắmătớiănhӳngăvùngănѭớcălợăchѭaăkhaiăthácăcóăthӇădùngăđӇănuôiătrồngăthӫyăsҧnă
vƠătìmăraănhӳngăđịaăđiӇmămớiăđӇănuôiătrồngăhҧiăsҧn.ăTỷălӋănôngătrҥiăsҧnăxuҩtăthơmăcanhăsӁătĕngălên,ăgiúpăcҧiă
thiӋnăđángăkӇănĕngăsuҩtătổngăthӇ.ăNgoƠiăra,ăHƠăTƿnhăsӁătìmăcáchămӣărӝngăviӋcănuôiătômătrênăcát trong các ao có 
lótăbằngănilon,ă1ămôăhìnhămangălҥiăhiӋuăquҧăcaoănhѭngăcũngăgơyănhiӅuăloăngҥiădoăӣătӍnhătrѭớcăđơyăđƣăcóă1ădӵăánă
nѭớcăngoƠiăđҫuătѭăthҩtăbҥi.ăViӋcăquҧnălỦăsửădөngăchҩtăkhángăsinhăcũngăcóăvaiătròăquanătrọngăđӇătӍnhănơngăcaoăvịă
thӃătrênăthịătrѭӡngăquӕcătӃ.ăHiӋnănôngădơnănuôiătômăcóăthӇăthuêăcácăkỹăthuậtăviênăquҧnălỦăviӋcăsửădөngăthuӕcă
khángăsinh,ăsongăchѭaăkiӇmăsoátăđѭợcăchặtăchӁănhѭămӭcăthịătrѭӡngăquӕcătӃăyêuăcҫu. 

TӍnhăcҫn thӵcăhiӋnăCQTăvƠăcҧiăthiӋnăCѪăSӣăHҥăTҫNGătĕngănĕngăsuҩt.ăCөăthӇălƠ: 

 CҧiăthiӋnăviӋcăchọnăgiӕng:ăTậpăhuҩnăvƠăhӛătrợănôngădơnăcáchăchọnăconăgiӕngătӕiăѭuăchoăđiӅuăkiӋnăcөăthӇă
cӫaătrangătrҥi.ăTĕngăcѭӡngăkiӇmătraădịchăbӋnhătrênăconăgiӕngăvớiăcácăbӋnhănhѭăWSSV (đӕmătrắng),ătránhăđӇă
ao hồ bịănhiӉmămҫmăbӋnh. 

 TĕngăcѭӡngăbҧoăvӋ:ăĐẩyămҥnhăsửădөngăconăgiӕngăítăbịănhiӉmăbӋnh;ăgiámăsátănguồnănhiӉmăbӋnh;ăquҧnălỦă
nguồnănѭớcăthҧiătừăaoătômăđӇătránhălơyălanăbӋnh,ăđồngăthӡiătĕngăcѭӡngăsửădөngăkhángăsinhăanătoƠnăvớiăviӋcă
yêu cҫuăcóăngѭӡiăgiámăsátăsửădөngăthuӕcăkhángăsinhă(chӍăđѭợcădùngăkhiăcóăphêăduyӋtăcӫaăngѭӡiăcóăchuyênă
môn,ăvíădөănhѭăcánăbӝăthúăy)ăvƠăthѭӡngăxuyênăghiăchépăchínhăxácălѭợngăsửădөng.ăTẩyătrùngăbằngăvôiăvƠăcóă
biӋnăphápăbҧoăvӋăaoăhồăkhӓiălũălөt. 
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 ThӵcăhiӋnăxen canh: TậnădөngătӕtăviӋcăxenhăcanhă(vd:ăcҧătômăvƠăcua)ăđӇăduyătrìăđӝăsҥchăcӫaănѭớc 

 CҧiăthiӋnăcѫăsӣăhҥătҫng:ăTáchăbiӋtănguồnănѭớcăvƠo/raăgiӳaăcácătrangătrҥi,ăkèăbӡăbằngăbêătông13. 

 TriӇnăkhaiăbҳtăbuӝcăchѭѫngătrìnhătiêmăchӫng: thӵcăhiӋnăchặtăchӁăcácăchѭѫngătrìnhătiêmăchӫngătheoăđӅă
xuҩtăcӫaăcѫăquanăthúăyăđịaăphѭѫng 

 CҧiăthiӋnăcôngănghӋăsauăthuăhoҥch:ăÁpădөngăcôngănghӋăgiӳălҥnhăđồăĕnăđƣănҩuăvƠăđóngăgóiăsauăthuăhoҥchă
tҥiăcácăcѫăsӣăchuyênăphөcăvөăxửălỦăsauăthuăhoҥchăđặtăӣăvùngăsҧnăxuҩtăhoặcăcҧngăđӇăgiҧmăthiӇuăhѭăhҥiăsauă
thuăhoҥch 

KèăbӡăcũngăgiúpăngĕnăngừaănѭớcămặnăxơmănhậpăvƠoăao. MôăhìnhănuôiătômăchӫăyӃuălƠăhợpătácăxƣănôngădơnănhӓ,ă
doăquyămôănuôiăӣăcácăaoăcỡăvừaăvùngănѭớcălợăphùăhợpăvớiăcҩpăhӝăgiaăđình,ăviӋcămӣărӝngăquyămôăsӁăcóăkhóă
khĕn.ă 

ViӋtăNamăđƣăxuҩtăkhẩuătômăđiăkhắpăcácănѭớcăchơuăÁ.ăNhậtăBҧnătiӃpătөcălƠăthịătrѭӡngălớnănhҩtăNhậpăkhẩuă63 
triӋuăUSDătrongăthángă12/2011), TrungăQuӕc/HồngăKôngăvƠăHƠnăQuӕcăcũngălƠănѭớcănhậpănhiӅu:ă22ătriӋuăUSD 
vƠă17ătriӋuăUSD trong tháng 12/2011). MỹălƠăthịătrѭӡngălớnăthӭă2,ănhậpă54ătriӋu USD trong cùng tháng trên. 
VớiăviӋcăhƠngăhóaătừătӍnhăcóăthӇăđӃnăvớiăcácăthịătrѭӡngălớnănƠy,ănhҩtălƠăkhiăcҧngăVũngăÁngă– SѫnăDѭѫngăđiăvƠoă
hoҥtăđӝng,ăHƠăTƿnhăcҫnătậpătrungăđẩyămҥnhăhѫnănӳaăxuҩtăkhẩu. ĐӇălƠmăđѭợcăđiӅuănƠy,ătӍnhăcҫnătậpătrungăđápă
ӭngăyêuăcҫuăanătoƠnăthӵcăphẩmăcӫaăcácăthịătrѭӡngănóiătrênă(nhҩtălƠăvӅăkiӇmăsoátădịchăbӋnhăvƠăsửădөngăhóaăchҩt),ă
cũngănhѭăphátătriӇnăchӃăbiӃnăđӇăcóăthêmăsҧnăphẩmăngoƠiătômănguyênăcon,ăvíădөănhѭătômăsҩyăkhô.ăSҧnăphẩmănƠyă
cóăthӇătìmăđѭợcăthịătrѭӡngălớnăhѫnăӣăNhậtăBҧnădoănhӳngăloăngҥiăcӫaăngѭӡiădơnăvӅăphóngăxҥălƠmăҧnhăhѭӣngătớiă
thóiăquenămuaăsắm. 

  

                                                      
13Mặc d  chưa có lý thuyết rõ ràng nào cho thấy lợi ích tăng năng suất từ việc k  bӡ bằng bê tông, các ao hồ được k  bӡ có thể giúp 
việc tẩy rửa hàng năm và việc hợp tác giữa các nông dân thuận lợi hơn. K  bӡ cũng giúp ngăn ngừa nước mặn xâm nhập vào ao. 
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Hình 96:ăNuôiătômăӣăҨnăĐӝăậ Áp dөngăcáchăthӭcăquҧnălỦătӕtănhҩtă(CQT) 

 

 
Nguồn:ăNghiênăcӭuăPhátătriӇnăQuӕcătӃ;ăBáoăTổngăcөcăThӫyăsҧn 

Dӵ báo tĕngătrѭӣng 

Vớiăcácătrọngătơmănhѭătrên,ă tӍnhăcóăcѫăhӝiă tĕngădiӋnătíchănuôiă trồngătừă2.197ăhaănĕmă2011ălênă2.590ăhaănĕmă
2015 và 3.050ăhaănĕmă2020.ăSҧnălѭợngăsӁătĕngălênă12.000 tҩnănĕmă2015 và 30.000 tҩnănĕmă2020. Nhѭăđƣănóiă
trên,ăđơyălƠămӭcătĕngăđángăkӇăvӅănĕngăsuҩtăvƠăđòiăhӓiătỷălӋănôngătrҥiăsҧnăxuҩtăthơmăcanhăđҥtătrênă40%ătổngădiӋnă
tíchănuôiătômăvƠoănĕmă2020.NgoƠiăra,ăkhiăđƣăcóăcácăcѫăsӣănuôiătrồngămới,ătӍnhăcũngăcҫnălӵaăchọnăgiӕngătômă
phùăhợpănhҩt.ăCácăgiӕngăquanătrọngăӣătӍnhăHƠăTƿnhăsӁălƠătômăthẻăchơnătrắngăvƠătômăsú. TổngăgiáătrịăsҧnălѭợngăsӁă
đҥtă1.124ătỷăđồngăvƠoănĕmă2015ăvƠă3.760ănĕmă2020. 

HoҥtăđӝngăchӃăbiӃn 

TӍnhăsӁăchӫăyӃuălƠămӣărӝngăcôngăsuҩtăcácănhƠămáyăchӃăbiӃnăquyămôălớn,ătĕngăthêmăcôngăsuҩtăhoҥtăđӝngăcӫaă2ă
côngătyăhiӋnăcó,ăsҧnăxuҩtătômăđóngăgóiăvƠăcácăsҧnăphẩmăkhácătiêuăthөătrongăvƠăngoƠiănѭớc.ăHoҥtăđӝngănƠyăsӁă
đѭợcăxơyădӵngătrênănӅnătҧngălƠăthƠnhăcôngăHƠăTƿnhăđƣăcóăvӅăxuҩtăkhẩuătômăvƠăhҧiăsҧn.ăĐӇăđҥtăđѭợcămөcătiêuăđӅă
ra,ătӍnhăsӁăđҫuătѭăvƠoăcѫăsӣăhҥătҫngăhӛătrợănhѭăsau:ănơngăcҩpăaoăhồă(kèăbӡăbằngăbêătông),ăcѫăsӣătáiăchӃăvƠălƠmă
sҥchănѭớc,ăphѭѫngătiӋnăvậnătҧiăcóăkhoangălҥnh.ăCácăhoҥtăđӝngăđҫuătѭănƠyăsӁătiӃnăhƠnhăӣăKCNăGiaăLách,ăhuyӋnă
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NghiăXuơn,ăgiúpătĕngăgiáătrịăchӃăbiӃnăhƠngănĕmălênă534ătỷăđồngăvƠoănĕmă2015ăvƠă1920ătỷăđồngăvƠoănĕmă2020. 
TổngăđҫuătѭădӵăkiӃnăchoăcácănhƠămáyăchӃăbiӃnălƠă240ătỷăđồng;ătổngăđҫuătѭădӵăkiӃnăchoămӣărӝngătrangătrҥiănuôiă
tôm là 2.900ătỷăđồng. 

2.2.3.3.2 Sản phẩm chủ lực cấp huyện 

2.2.3.3.2.1 Hải sản đánh bắt 

LỦădoăѭu tiên 

HƠăTƿnhăcóăđѭӡngăbӡăbiӇnădƠiă137kmăvƠăđánhăbắtăhҧiăsҧnăđƣălƠănguồnăthuăquanătrọngăchoănhiӅuăngѭӡiădơnăvenă
biӇn.ăĐӇăgiúpăđánhăbắtăhҧiăsҧnătiӃpătөcăđóngăgópăchoăkinhătӃăHƠăTƿnhăvƠălƠmăsinhăkӃăchoănhiӅuăngѭӡiădơn,ătӍnhă
cҫnătậpătrungăvƠoăđánhăbắtăbӅnăvӳngătrongăthӡiăgianătới.ăHiӋnăhҫuăhӃtălѭợngăđánhăbắtăӣăHƠăTƿnhălƠăӣăgҫnăbӡă– 
vùngănѭớcăsơuă50măđổălҥi.ăTrongăsӕă3.800ătƠuăthuyӅnăđánhăbắtăcӫaătӍnh,ăchӍă800ătƠuăthuyӅnăcóăđӝngăcѫătrênă20ă
mƣălӵc.ăHiӋnă1ăsӕăngѭădơnăchoăbiӃtălѭợngăđánhăbắtăgҫnăbӡăđƣăsuyăgiҧmă- dҩuăhiӋuăcӫaăkhaiăthácăquáămӭc.ăDoă
đó,ăHƠăTƿnhăsӁăgiҧmăđánhăbắtăgҫnăbӡăxuӕngămӭcăđӝănhҩtăđịnhăđӇăđҧmăbҧoăbӅnăvӳng,ăkhuyӃnăkhíchăngѭădơnă
chuyӇnăsangăcôngăviӋcăkhácătrênăbӡăhoặcăchuyӇnăđổiăhẳnăngƠnhănghӅ.ăVớiăđánhăbắtăxaăbӡ,ătӍnhăcũngăsӁădҫnăloҥiă
bӓăđánhăbắtă bằngă thuӕcănổ.ăHƠăTƿnhă sӁăkӃtă hợpăcҧă sӵă thamăgiaă cӫaă cӝngăđồngăvƠă cácă cѫă chӃă chínhă sáchăđӇă
khuyӃnăkhíchăngѭădơnă(a)ăthӵcăhiӋnăphѭѫngăphápăđánhăbắtăbӅnăvӳng,ă(b)ăchuyӇnăsangăđánhăbắtăxaăbӡă(c)ăchuyӇnă
sangăcácăcôngăviӋcăkhácătrongălƿnhăvӵcăcôngănghiӋpăhoặcădịchăvөăsӁăđѭợcătҥoăraăӣătӍnh.ăĐồngăthӡi,ătӍnhăcũngăcҫnă
dҫnătĕngălѭợngăđánhăbắtăxaăbӡ.ăHƠăTƿnhăhiӋnămớiăchӍăđánhăbắtăchѭaăđӃnă60%ătổngăhҥnămӭcăđánhăbắtăbӅnăvӳng.ă
LѭợngăđánhăbắtăhƠngănĕmălƠă23.000ătҩn,ăsoăvớiălѭợngăchoăphépălƠă40.000ătҩnăvƠătổngătrӳălѭợngălƠă85.000ătҩn.ă
NgoƠiăra,ăcácătӍnhălángăgiӅngăcӫaăHƠăTƿnhăcũngăcóăđӝiăthuyӅnăđánhăbắtăxaăbӡălớnăhѫnănhiӅuă– nĕmă2010ăNghӋă
An cóăgҫnă800ătƠuăthuyӅnăcóăthӇăđánhăbắtăxaăbӡă(đӝngăcѫă>90ămƣălӵc)ăvƠăQuҧngăBìnhăcóătrênă1.150ătrongăkhiă
HƠăTƿnhăchӍăcóă30ătƠuăthuyӅn.ăHiӋnătҥi,ăHƠăTƿnhăcóă39ătƠuăthuyӅnă>90 mƣălӵc,ăkhoҧngă100ătƠuăthuyӅnăđӝngăcѫă
trên 50 mƣălӵc - cũngăcóăthӇădùngăđӇăđánhăbắtăxaăbӡ.ăMôăhìnhăphátătriӇnăđánhăbắtătrênăbiӇnăsӁălƠăsҧnăxuҩtăhƠngă
hóaăquyămôălớnăthayăvìăsҧnăxuҩtănhӓăvìă1ăsӕălỦădo. Thӭănhҩt,ăviӋcătậpătrungăvƠoăđánhăbắtăxaăbӡăsӁăđẩyămҥnhăđҫuă
tѭăvƠoătƠuăcáălớnăvƠăcѫăsӣăhҥătҫngătrênăbӡ.ăĐơyălƠănhӳngăhoҥtăđӝngămƠăsҧnăxuҩtăquyămôălớnăcóăkhҧănĕngăthӵcă
hiӋnătӕtăhѫnăcáănhơnăcácăngѭădơn.Ngoài ra, nhӳng khoҧnăđҫuătѭănƠyăsӁ giúpăHƠăTƿnhăcҥnhătranhăđѭợc với các 
tӍnhăkhác,ădoăHƠăTƿnhăkhôngăcóălợi thӃ cҥnh tranh vӅ đánhăbắt xa bӡ. Mô hình các công ty trong hoҥtăđӝngăđánhă
bắt trên biӇn sӁ có hiӋu quҧ caoăhѫnăsoăvớiăngѭădơnănhӓ lẻ thѭӡng chӍ tập trung khai thác khu vӵc gҫn bӡ. 

Dӵăbáoătĕngătrѭӣng 

NӃu tận dөngăđѭợcăcácăcѫăhӝi phát triӇnănóiătrên,ăđӃnănĕmă2020ăHƠăTƿnhăsӁ tĕngăsҧnălѭợngăđánhăbắt lên 32.000 
tҩn, toàn bӝ lѭợngăgiaătĕngălƠătừ đánh bắt xa bӡ. TӍnhăcũngăkhôngănênăvѭợt quá con sӕ này. ĐӇăđҥtăđѭợcămөcă
tiêuăsҧnălѭợngănƠy,ătӍnhăcҫnăgiҧiăquyӃtăvҩnăđӅăvӅăvӕnăchoăngѭădơn,ătrìnhăđӝăđánhăbắtăxaăbӡăvƠănĕngălӵcăcҥnhă
tranhătổngăthӇăvӅăđánhăbắtăӣăHƠăTƿnhăcònăhҥnăchӃăsoăvớiăcácătӍnhăxungăquanh.ăHƠăTƿnhăsӁătìmăcáchăsửădөngăcѫă
sӣăhҥătҫngăđѭợcăcҧiăthiӋn,ăđặcăbiӋtălƠăcácăcҧng,ăđӇăthuăhútătƠuăđánhăcáăhiӋnăcóătừăcácătӍnhălơnăcậnăHƠăTƿnh,ăsửă
dөngăvƠăđƠoătҥoăngѭădơnăcӫaătӍnhăđӇăđánhăbắtăxaăbӡ.ăTӍnhăcũngăsӁăthuăhútăcácăcôngătyăđánhăbắtătrongăvƠăngoƠiă
nѭớc đӃnăđҫuătѭăvƠoătƠuăthuyӅnămới,ăphátătriӇnăcácăkỹăthuậtăđánhăbắtăvƠălƠmălҥnhăsauăđánhăbắtăhiӋnăđҥiăvƠăbӅnă
vӳng.ăChínhăsáchătrên,ăcùngăvớiăviӋcăgiúpăđỡăđƠoătҥoănhӳngăngѭădơnăhiӋnăđangăhoҥtăđӝngăgҫnăbӡăchuyӇnăsangă
đánhăbắtăxaăbӡ,ăgiúpăđỡăvӅăvӕnăgiúpăngѭădơnămuaătƠuăthuyӅnăđánhăbắtăxaăbӡ,ăhoặcăgiúpăhọăchuyӇnăsangăviӋcă
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lƠmătrênăbӡ,ăsӁăgiúpăHƠăTƿnhăcóăcѫăcҩuăđánhăbắtăbӅnăvӳngăhѫn,ătậpătrungăvƠoăđánhăbắtăxaăbӡ.ăTổngăgiáătrịăđҥtă
895ătỷăđồngănĕmă2015ăvƠă1.322 tỷăđồngănĕmă2020. 

HoҥtăđӝngăchӃăbiӃn 

TӍnhăsӁăchӫăyӃuălƠăđҫuătѭăvƠoăcácăcѫăsӣăchӃăbiӃnăvƠăđóngăgóiăhҧiăsҧnăđánhăbắtăđặtăgҫnăcácăcҧngăcáăđӇăsҧnăxuҩtă
sҧnăphẩmăxuҩtăsangătӍnhăkhácăvƠăraănѭớcăngoƠi.ăCácăcѫăsӣănƠyăsӁănằmăӣăXuơnăHӝi,ăThҥchăKim,ăCẩmăNhѭợng,ă
KỳăHƠ.ăĐӇăhӛătrợătĕngătrѭӣng,ătӍnhăsӁăphátătriӇnăcѫăsӣăhҥătҫng cҧng,ănơngăcaoăcôngăsuҩtătƠuăthuyӅnăđánhăbắtăxaă
bӡ,ăphѭѫngătiӋnăvậnătҧiăcóăkhoangălҥnhăđӇăđѭaăcáătừătƠuălênăcҧngăvƠăđiătiêuăthө.ăViӋcănơngăcҩpăđӝiătƠuăsӁăcҫnă
đҫuătѭă130ătỷăđồng.ăĐҫuătѭămӣărӝngăcҧngăcáăyêuăcҫuă95ătỷăđồng.ăVới các khoҧnăđҫuătѭănƠy,ăHƠăTƿnhăsӁ thuăđѭợc 
196 tỷ đồng từ giá trị chӃ biӃn hҧi sҧnăđánhăbắtăvƠoănĕmă2015.ăĐӃnănĕmă2020,ăgiáătrịăchӃăbiӃnăsӁăđҥtă578 tỷă
đồng. 

2.2.3.3.2.2 Cá nuôi n˱ ớc ngọt 

LỦădoăѭu tiên 

HƠăTƿnhăcóădiӋnătíchămặtănѭớcăngọtălớnă– trênă400kmăsông,ă763ătriӋuăm3 trӳălѭợngăhồăchӭa.ăCáănѭớcăngọtălƠă1ă
sҧnăphẩmănuôiă trồngăquanătrọngăvớiănhiӅuăkhuăvӵcănӝiăđịaăcӫaătӍnhănằmăgҫnăsôngăsuӕiăaoăhồ.ăTuyănhiên,ădoă
ngѭӡiădơnătrongătӍnhăvƠăvùngăBắcămiӅnăTrungăthíchăcáătѭѫiă(thayăvìăcáăđôngălҥnh)ăvƠăcáănhanhăbịăhѭăhӓngăsauă
khiăbắt,ăthịătrѭӡngătiêuăthөăchӫăyӃuăcӫaăcáăsӁălƠăӣăngayătҥiăchợăđịaăphѭѫng.ăTӍnhăcũngăcóăthӇăxuҩtăkhẩuă1ăphҫnăcáă
nguyênăconăsangăLƠoăvƠăTháiăLan.ăDoăvậy,ănuôiăcáănѭớcăngọtăcóăítătiӅmănĕngăhѫnăsoăvớiănuôiătômăvƠănuôiăthӫyă
sҧnănѭớcălợănóiăchung.ăCácăloҥiăcáăđѭợcănuôiăchӫăyӃuălƠăcácăloҥiătruyӅnăthӕngănhѭăcáăchép,ătrắmăcӓ,ămèătrắng,ă
mèăhoa,ărôăphi,ătrôiăҨnăĐӝ,ătrôiăta,ăcáăMrigal.ăTӍnhăsӁătậpătrungămӣărӝngăcҧănuôiăӣăaoăgiaăđìnhăvớiăhӝănhӓălẻ,ăvƠă
nuôiăӣălồngăbèătrênăsôngăsuôiăđӇăsҧnăxuҩtăquyămôălớnăhѫn.ăTuyănhiên,ăkhôngăgiӕngănhѭăđánhăbắtăxaăbӡ, cá nuôi 
nѭớcăngọtăsӁăchӫăyӃuăphátătriӇnăvớiămôăhìnhăhợpătácăxƣănôngădơnănhӓăchӭăkhôngăphҧiădoanhănghiӋpălớn,ădoătiӅmă
nĕngătrongătӍnhăhҥnăchӃăvƠă1ăsӕăloăngҥiăvӅămôiătrѭӡng. TӍnhăcҫnăđặcăbiӋtăchúăỦătớiăviӋcăkiӇmăsoátăôănhiӉmătừăcácă
nôngătrҥiănuôiăcáănѭớcăngọt.ăChҩtădinhădѭỡngătồnădѭăcóăthӇălƠmătҧoăsinhătrѭӣngăquáămҥnh,ăđồngăthӡiăphơnăvƠă
thӭcăĕnădѭăthừaăcóăthӇăthayăđổiăthƠnhăphҫnăhӳuăcѫătrongălớpăbùnălắng,ălƠmăgiҧmălѭợngăôxi.ăChҩtăkhángăsinhăcóă
thӇătácăđӝngătớiăđӝngăvậtăhoặcăconăngѭӡiăuӕngăphҧiănguồnănѭớcănƠy.ăLѭợngăcáăthoátăkhӓiăaoăhồănuôiăcóăthӇăpháă
vỡăcơnăbằngăsinhătháiăhoặcăcҥnhătranhăsinhătồnăvớiăcáătӵănhiên,ălƠmăҧnhăhѭӣngătớiăquҫnăthӇăcáătӵănhiênătrongăhồ. 

Dӵăbáoătĕngătrѭӣng 

DiӋnătíchănuôiăsӁătĕngălênăgҫnă4.500ăhaănĕmă2015ăvƠătrênă4.900ăhaănĕmă2020,ătổngăsҧnălѭợngăđҥtă7.000ătҩnănĕmă
2015ăvƠăgҫnă7.900ătҩnănĕmă2020.ăTổngăgiáătrịăsӁăđҥtă326ătỷăđồngănĕmă2015ăvƠă494ătỷăđồngănĕmă2020. 

HoҥtăđӝngăchӃăbiӃn 

HoҥtăđӝngăchӃăbiӃnăvớiăcáănuôiănѭớcăngọtăcònărҩtăhҥnăchӃ,ăđaăphҫnăcáăphҧiăbánăngayătҥiăđịaăphѭѫngănӃuăkhôngă
sӁăbịăhѭăhӓng.ăTuyănhiên,ătӍnhăcóăthӇăphátătriӇnăcѫăsӣăchӃăbiӃnăquyămôănhӓăngayătҥiăcácănôngătrҥiălớn,ătrongăđóă
cóăchӃăbiӃnăbӓăruӝtăđӇăvậnăchuyӇnăvƠălƠmăphiălêăӣăgҫnăcácăhồ.ăMӝtăkhҧănĕngăchӃăbiӃnănӳaăcӫaătӍnhălƠăquaăcácăcѫă
sӣăđóngăhӝp.ăCácăcѫăsӣănƠyăcóăthӇădùngăchungăvớiăcácănhƠămáyăchӃăbiӃnăhҧiăsҧnăđánhăbắt.ăHoҥtăđӝngăđҫuătѭănƠyă
sӁăgiúpătĕngăgiáătrịăchӃăbiӃnăhƠngănĕmălênă71 tỷăđồngăvƠoănĕmă2015.ăĐӃnănĕmă2020,ăgiáătrịăchӃăbiӃnăsӁăđҥtă216 
tỷăđồng. 
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2.2.3.3.3  Sản phẩm khác 

2.2.3.3.3.1 Sò, cua, cá v˱ợc, cá mú 

DoătӍnhăđƣătậpătrungăvƠoănuôiătômănѭớcălợ,ăcácăsҧnăphẩmăkhácăsӁăkhôngănằmătrongădanhămөcăsҧnăphẩmăchӫălӵcă
songăvẫnăcóăvaiătròăquanătrọng,ăcóăthӇăđaăcanhăcũngănhѭăsҧnăxuҩtăquyămôăvừaăphҧiă(vd:ă200ăhaănuôiătraiăvƠoă
nĕmă2020).ăVìălỦădoăđó,ătҩtăcҧăcácăsҧnăphẩmănóiătrênăsӁăcóătrongăđịnhăhѭớngăphátătriӇnănuôiătrồngăthӫyăhҧiăsҧnă
cӫaătӍnh,ăsongăkhôngăphҧiălƠăsҧnăphẩmăchӫălӵc.. 

2.2.3.3.4 Sản phẩm tiềm năng  

2.2.3.3.4.1 Tảo/Rong biển 

Tҧo là loài thӵc vật bậc thҩp,ăđѭợc trồng nhiӅu ӣ các vùng có khí hậuătѭѫngătӵ HƠătƿnhătҥi Indonesia và Philipin; 
rҩt thích hợp trồng ӣ ao hoặcătrênăđҩt cát ven biӇn với nhiӅuăđӝ mặn khác nhau. Loҥi tҧo biӇn lớn nhҩt là rong 
biӇn. Nhu cҫu sử dөng rong biӇn rҩt lớn ӣ châu Á, nhҩt là Nhật Bҧn và Trung Quӕc - dùng tҧo khô làm thӵc 
phẩm. Ngoài ra, tҧo/rong biӇn còn có nhiӅu ӭng dөng khác,ănhѭălƠmăthuӕc,ălƠmăkhuônărĕng,ălƠmăagaăđӇ cҩy vi 
khuẩn, làm phân bón hoặc nhiên liӋu sinh học. Tҧo/rong biӇnăđѭợc thử nghiӋm ӣ vùng trung du, vên biӇn, trong 
thӡi gian 1-2 tháng. 

2.2.3.4 Lâm nghiệp 

Lâm nghiӋp là hoҥtăđӝng kinh tӃ rҩt có tiӅmănĕngăvớiăHƠăTƿnh.ăSҧn phẩm từ lâm nghiӋp vừa làm nguyên liӋu 
cho công nghiӋp sҧn xuҩt sҧn phẩm từ gӛ, vừa làm vật liӋu chính trong xây dӵng. Nhӡ nhӳng khuyӃn khích cӫa 
cҧ chính quyӅn tӍnh và chính phӫ trungăѭѫngăvӅ tái trồng rừng, lâm nghiӋp sӁ có triӇn vọng tӕt vӅ phát triӇn bӅn 
vӳng. 

2.2.3.4.1 Sản phẩm chủ lực cấp tỉnh 

2.2.3.4.1.1 Gỗ 

Lý do ѭu tiên 

Nhѭăđƣăphơnătíchăӣătrên,ădiӋnătíchăđҩtărừngălớnăchínhălƠă1ăthӃămҥnhăđángăkӇăcӫaătӍnh.ăHѫnă1ănửaădiӋnătíchăHƠă
Tƿnhăcóărừngăbaoăphӫ.ăNgoƠiăra,ăhƠngănĕmătӍnhăcònăcóănhiӅuăhoҥtăđӝngătrồngărừngănhằmătĕngăđӝăcheăphӫ.ăCùngă
vớiă tӕcăđӝă tĕngă trѭӣngăcôngănghiӋpăӣă tӍnhă trongănhӳngănĕmăqua,ăHƠăTƿnhăcònăcóăkhҧănĕngăbiӃnănhӳngă tiӅmă
nĕngănƠyăthƠnhăsҧnăphẩmămangălҥiăgiáătrị. 

ĐҩtălơmănghiӋpăӣăHƠăTƿnhăđѭợcăchiaăthƠnhă3ăloҥiălƠărừngăsҧnăxuҩtă(46%),ărừngăphòngăhӝă(33%)ăvƠă rừngăđặcă
dөngă(21%).ăVớiăgӛ,ăHƠăTƿnhănênătiӃpătөcăđặtătrọngătơmălƠăkhaiăthácărừngăsҧnăxuҩt.ăCácăloҥiărừngăcònălҥiănênăđӇă
choămөcăđíchăthúcăđẩyăđaădҥngăsinhăhọcă(cácăkhuădӵătrӳăthiênănhiênăvƠăvѭӡnăquӕcăgia,ămӝtăsӕăkhuăsӁălƠăđiӇmă
phátătriӇnăduălịchăquanătrọngăcӫaătӍnh)ăvƠăbҧoăvӋămôiătrѭӡng,ăchӕngăxóiămònăvƠălũălөt.ăViӋcămӣărӝngădiӋnătíchă
lơmănghiӋpăsӁătậpătrungăvƠoărừngăsҧnăxuҩtăđӇăđҥtătổngădiӋnătíchăgҫnă365.000ăhaă(60,8%ătổngădiӋnătíchăđҩt).ăTӍnhă
chӍănênămӣărӝngărừngăđặcădөngăhayărừngăphòngăhӝăkhiădiӋnătíchăđҩtălơmănghiӋpămớiănằmăgҫnăkӅădiӋnătíchăhiӋnă
cóăcӫaăcácăloҥiărừngănóiătrên. 
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CѫăhӝiăphátătriӇn 

VớiăsӵăphátătriӇnămҥnhăcӫaăngƠnhăgӛăhiӋnătҥi,ătrongăthӡiăgianătớiătӍnhănênătậpătrungăphátătriӇnăbӅnăvӳngăvƠătҥoă
giáătrịăgiaătĕngăquaăchӃăbiӃn.ăTrѭớcăhӃt,ăvớiă90.000ăHaărừngătrồng,ădiӋnătíchărừngăsҧnăxuҩtălƠă35.000ăha,ăcùngă
vớiă20.000ăHaărừngăđƣătrồng,ănhằmăđҧmăbҧoănguồnăcungăbӅnăvӳngă(diӋnătíchăcònălҥiălƠărừngătrồngăcaoăsu).ăThӭă
2,ătӍnhăsӁătậpătrungănơngăcaoăgiáătrịăchoăsҧnăphẩmăhiӋnătҥiă– gӛănguyênăliӋuăchӍăđѭợcăsửădөngăchoăcôngănghiӋpă
chӃăbiӃnătrongătӍnhăHƠăTƿnh,ăcóăthӇălƠăthợăthӫăcôngătҥiăcácălƠngănghӅăsҧnăxuҩtănӝiăthҩtăhoặcăđồălѭuăniӋmăchҩtă
lѭợngăcao,ăhoặcăcácănhƠămáyăcôngănghiӋpăquyămôălớnătҥiăKKTăVũngăÁngăsҧnăxuҩtăvậtăliӋuăxơyădӵngăchҩtălѭợngă
caoăhoặcăsửădөngăgӛălƠmăthƠnhăphҫnătrongăcácăsҧnăphẩmătừăthép.ăĐӇăđҥtăđѭợcămөcătiêuătrên,ăHƠăTƿnhăsӁăkhuyӃnă
khíchătrồngăcácăloҥiăgӛăsinhătrѭӣngănhanhănhѭăbҥchăđƠn,ăkeo.NgoƠiăra,ăviӋcăápădөngănhӳngăcáchălƠmătӕtăcũngă
giúpănơngăcaoănĕngăsuҩtăgӛ.ă1ăsӕăcáchălƠmăvíădөănhѭăsau: 

 TӕiăѭuăhóaămậtăđӝăcơyătrongăhƠngăvƠăgiӳaăcácăhƠngăđӇăthúcăđẩyătĕngătrѭӣngăthơnăvƠăgiҧmătĕngătrѭӣngă
tán 

 CóăchӃăđӝăcắtătӍaăcƠnhănhánhăhiӋuăquҧăđӇăthúcăđẩyătĕngătrѭӣngăthơnăvƠătĕngăgiáătrịăgӛăkhoҧngă15%ă- 50% 

 ThӵcăhiӋnăcắtătӍaătrongăcácăthángămùaănóngăvƠăkhôăđӇăgiҧmăthiӇuăchҧyănhӵa 

NgoƠiăra,ăngƠnhăgӛăcũngăcóăthӇăxinăcҩpăchӭngănhậnăFSCăcӫaăHӝiăđồngăQuҧnălỦăRừng,ătheoăđóănhӳngăchӫăđҩtăvƠă
nhómăchӫăđҩtătuơnăthӫă1ăsӕăhѭớngădẫnăcөăthӇăvӅăphátătriӇnăbӅnăvӳngăsӁăđѭợcăcҩpăchӭngănhận.ăHƠăTƿnhăsӁăxină
cҩpăchӭngănhậnăFSC choădiӋnătíchărừngătrồngăvƠăthӵcăhiӋnăcácăbiӋnăphápăquҧnălỦărừngăbӅnăvӳngăthíchăhợp.ăViӋcă
nƠyăgiúpătӍnhă(a) mӣăraăthịătrѭӡngăchoăsҧnăphẩmăgӛ,ă(b) nơngăcaoăgiáăvƠăgiáătrịăsҧnăphẩmălƠmătừăgӛănguyênăliӋuă
cóăchӭngănhậnăFSC. TӍnhăsӁăxinăcҩpăFSCătheoănhómăvìăbiӋnăphápănƠyăgiúpăcácăchӫăđҩtănhӓăđѭợcăhѭӣngălợi,ă
đồngăthӡiăgiҧmăchiăphíăcҩpăchӭngănhận.ăCácănhómăchӫăđҩtăcóăthӇălậpă1ăkӃăhoҥchăquҧnălỦăchungăđӇăcùngăxinăcҩpă
chӭngănhậnăFSC.ăChiăphíăxinăcҩpăchӭngănhậnăđѭợcăchiaăđӅu.ăMӝtăcѫăquanăđҥi diӋn cho tҩt cҧ các chӫ rừng là 
nѫiănắm giӳ chính thӭc chӭng nhận. Ӣ HƠăTƿnh,ăcѫăquanănƠyăcóăthӇ chính là hợp tác xã nông dân theo mô hình 
phát triӇn nông nghiӋp mớiăđѭợcăđӅ xuҩt (chi tiӃt xem trong phҫn tiӃpătheo).Theoăѭớc tính, viӋc xin cҩp FSC tӕn 
khoҧng 50.000-100.000 USD, song sӁ giúpă tĕngăgiáă trị sҧn xuҩt 20-50%,ăđồng thӡi cho phép tiӃp cận nhӳng 
ngѭӡi mua chӍ mua hàng cӫa nhà sҧn xuҩt có chӭng nhận FSC.DѭớiăđơyălƠă1ăvíădөăvӅăviӋcăxinăcҩpăchӭngănhậnă
FSCătheoănhómăӣăIndonesia. 
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Hình 97:ăVíădөăvӅăChӭngănhұnăFSCăchoăgӛătӃchăӣăIndonesia 

 
Nguồn:ăHӝiăđồngăQuҧnălỦăRừng;ăSángăkiӃnăvӅăQuyӅnăvƠăNguồnălӵc;ăQuỹăӪyăthácăRừngă(TFT) 

Với diӋn tích rừng lớn cӫa mình và hoҥtăđӝng trồng rừng,ăHƠăTƿnhăcũngăcóăthӇ bánăđѭợc chӭng chӍ carbon, ví 
dө nhѭăquaăcácădӵ án REDD. HiӋn các dӵ án vӅ chӭng chӍ carbon ӣ ViӋtăNamăđangănhậnăđѭợc nhiӅu sӵ quan 
tơm.ăNĕmă2011,ăCôngătyăTraoăđổi Carbon ViӋt Nam ӣ Hà Nӝiăđƣăcôngăbӕ thӵc hiӋn dӵ án REDD ӣ Vѭӡn QG 
Bҥch Mã tӍnh Quҧng Nam và Thừa Thiên HuӃ. Dӵ án này sӁ làm lợiăchoă63.000ăngѭӡi dân sӕng dӵa vào phá 
rừngăđồng thӡi bҧo vӋ đѭợc hӋ sinh thái. ViӋtăNamălƠă1/9ănѭớc trên thӃ giớiăđѭợc UN-REDD chọn thử nghiӋm 
dӵ án.ăTheoăđó,ăViӋt Nam nhậnăđѭợc 4,5 triӋu USD viӋn trợ đӇ nơngăcaoănĕngălӵc ngành lâm nghiӋp và trồng 5 
triӋu ha rừng.ăHƠăTƿnhăsӁ khaiăthácăcѫăhӝi này và tìm ra nhӳng dӵ án có tính khҧ thiăcao.ăThôngăthѭӡng, mô 
hìnhăđӇ phát triӇn ӣ đơyălƠămôăhìnhăđӕi tác. Ví dө,ăcácăcôngătyănhѭăTerraăGlobalăCapitalăsӁ đoăđҥc khҧ nĕngăcҩp 
chӭng chӍ carbon, xin chӭng nhận từ Liên minh Khí hậu, CӝngăđồngăvƠăĐaădҥng Sinh thái, và bán chӭng chӍ 
qua các quỹ carbon. Vai trò cӫa hợp tác xã 1 lҫn nӳa sӁ rҩt quan trọng.ăThôngă thѭӡng, viӋcă thѭѫngămҥi hóa 
chӭng chӍ carbon diӋn tích rừng cӫa cҧ 1 cӝngăđồng sӁ dӉ dƠngăhѫnăvới từng diӋn tích nhӓ cӫa các nông hӝ. Do 
đó,ătӍnh cҫn khuyӃn khích nông dân tham gia các hợp tác xã lâm nghiӋpăđӇ viӋc xin chӭng nhận và bán chӭng 
chӍ đѭợc dӉ dƠngăhѫn.ăVíădө nhѭăӣ Cambodia, chính phӫ hӛ trợ thành lập 9 nhóm lớn từ 50ălƠngăđӇ bán chӭng 
chӍ cho diӋn tích rừng rӝng 60.000 ha.  

Nhѭăđƣăthҩy trong nghiên cӭu ví dө ӣ Indonesia,ăđӇ sҧn xuҩt gӛ, tӍnh cҫn có sӵ kӃt hợp giӳa hợp tác xã nông 
dân nhӓ và các doanh nghiӋp. CácădoanhănghiӋpăsӁăthuêăđҩtătrồngărừngă– đồngăthӡiăhợpătácăvớiăcácănôngăhӝăđƣă
tậpăhợpăthƠnhănhómănôngădơnătrongăkhuăvӵcărừng.ă 

Nhѭăđƣănói,ălơmănghiӋpăcũngăcóăthӇăhӛătrợăphátă triӇnăduălịchăӣătӍnh.ăKhuăvӵcăhồăKẻăgӛ,ăsuӕiănѭớcănóngăSѫnă
Kim,ăkhuăvӵcărừngănúiăkhácănóiăchung,ăđӅuăcóăcácătuyӃnăđѭӡngămònătӵănhiênăcóăthӇăkhaiăthácălƠmăduălịch.ă 

HạnăchếăphápălýăkhiếnănôngădânătrӗngăgỗătếchăởăKonaweăSelatanătỉnhăSulawesi,ăIndonesiaăchỉă
bánăđѭợcăchoă1ăsốăngѭờiămuaătạiăđịaăphѭơngă– nhữngăngѭờiăkiểmăsoátăgiáăgỗătếch

 Koperasi Hutan Jaya Lestari được thành lập tại Indonesia vào năm 2004
 Trӣ thành một FSC (Hội đồng Quản lý Rừng) chứng nhận cho 550 hợp 
tác xã thành viên cung cấp gỗ tếch cho thị trưӡng quốc tế

 Hợp tác xã hợp tác với Quỹ Rừng Nhiệt đới (TFT) và Jaringan 
Untuk Hutan (JAUH) nhận quản lý rừng và hỗ trợ tổ chức để 
thúc đẩy quá trình cấp chứng nhận FSC

 Xây dựng Kế hoạch Quản lý Rừng Tập thể quy định về chia sẻ lợi 
nhuận, lập kế hoạch dài hạn, quản lý, t  lệ khai thác và trồng bền vững

 Cung cấp các khoản vay nhỏ để trang trải cho việc cấp chứng nhận và giấy phép. Quy trình cấp chứng 
nhận FSC do một tổ chức được pháp luật công nhận tiến hành

 Sau khi được cấp chứng nhận, hiện nhóm đang vận động chính phủ bãi bỏ luật lâm nghiệp không công 
bằng và phân phối hỗ trợ chính phủ

 Tiến hành kiểm toán nội bộ và độc lập để đảm bảo luôn tuân thủ các nguyên tắc FSC 
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HƠăTƿnhăsӁ không xuҩt khẩu gӛ chѭaăquaăchӃ biӃn,ăđặc biӋt xuҩt khẩu gӛ dĕmădừng hoàn toàn. Nhӡ đó,ăchuӛi 
giá trị trong lâm nghiӋp vӅ xuҩt khẩu sӁ không phҧi là gӛ nguyên liӋu nӳa mà là sҧn phẩm từ gӛ, ví dө nhѭănӝi 
thҩt,ăđồ lѭuăniӋm, vv. Mӝt sӕ sҧn phẩmăđѭợc sҧn xuҩt ngay tҥiăđịaăphѭѫng,ăsongăsӁ thuăhútăcácăcôngătyăđồ nӝi 
thҩt lớn - cҧ công ty tập trung vào nӝi thҩt sҧn xuҩt hàng loҥtănhѭăIKEAă(hiӋnăđƣămuaăsҧn phẩm cӫaăHƠăTƿnh)ăvƠă
các công ty tập trung vào nӝi thҩtăđặt riêng, do các thợ thӫ công trong tӍnh sҧn xuҩt.ăĐơyălƠăyӃu tӕ then chӕtăđӇ 
tĕngăgiáătrị cho cөm ngành này. 

Dӵăbáoătĕngătrѭӣng 

VớiăchӭngănhậnăFSC,ătӍnhăvừaănơngăcaoăđѭợcătínhăbӅnăvӳngăvƠătҥoănhiӅuăcѫăhӝiăthịătrѭӡngăhѫnăchoăsҧnăphẩmă
lơmănghiӋpăcӫaămình.ăTheoăѭớcătính,ăkhiăcóăFSC,ăgiáătrịăsҧnăxuҩtăsӁătĕngă20-50%,ăđồngăthӡiăchoăphépătiӃpăcậnă
nhӳngăngѭӡiămuaăchӍămuaăhƠngăcӫaănhƠăsҧnăxuҩtăcóăchӭngănhậnăFSC. 

HoҥtăđӝngăchӃăbiӃn 

TӍnhăsӁăchӫăyӃuălƠăxơyădӵngăcѫăsӣăchӃăbiӃnăquyămôănhӓ,ăgiáătrịăcaoă(vd:ănӝiăthҩt),ăvƠăchӃăbiӃnăquyămôălớnăvớiă
hƠngăhóaăphӭcătҥpăӣăKKTăVũngăÁngăvƠănhӳngănѫiăkhác.ăĐӇăhӛătrợăcácăhoҥtăđӝngăchӃăbiӃnănƠy,ătӍnhăsӁăđҫuătѭă
nơngăcҩpăđѭӡngăxáăđӇăvậnăchuyӇnăgӛătừărừngătrồngătớiănѫiăchӃăbiӃn,ăđặcăbiӋtălƠăvớiăgӛăxơyădӵngăvƠăgӛădùngălƠmă
thƠnhăphҫnătrongăcácăsҧnăphẩmătừăthépăӣăKKTăVũngăÁngăhoặcăsҧnăxuҩtăđồănӝiăthҩtăӣăcácălƠngănghӅ.ăVớiăcácă
khoҧnăđҫuătѭănƠy,ătӍnhăsӁăthuăđѭợcăgiáătrịăchӃăbiӃnălƠă1.941ătỷăđồng/nĕmăvƠoănĕmă2015,ăvƠă6.451ătỷăđồngăvƠoă
nĕmă2020. 

2.2.3.4.2 Sản phẩm tiềm năng 

2.2.3.4.2.1  Trầm h˱ ơng (Kỳ nam) 

TrҫmăhѭѫngălƠă1ăloҥi gӛ có nhӵa màu sẫm - kӃt quҧ cӫa phán ӭng hóa học trong thân cây gió (Aquilaria). Trҫm 
có thӇ đӇ đѭợc lâu, không bị phân hӫy.ăĐơyălƠăloƠiăcơyăđѭợc trồng ӣ cácănѭớc nhiӋtăđớiă(trongăđóăcóăViӋt Nam), 
khá phù hợp vớiăđiӅu kiӋnăđҩtănghèoădinhădѭỡng. Trҫm có nhiӅu ӭng dөng,ătrongăđóăcóăsҧn xuҩtăhѭѫng,ănѭớc 
hoa, 1 sӕ dѭợc liӋu cổ truyӅn ӣ NamăÁăvƠăĐôngăÁ.ăTrҫm cҫnăđѭợcăchѭngăcҩtăđӇ chiӃt xuҩt tinh dҫuălƠmănѭớc 
hoa và chӃ biӃn thành các sҧn phẩm khác. Sҧn phẩm này sӁ đѭợc thử nghiӋm ӣ vùng miӅn núi, trong thӡi gian 
6-8ănĕm. 

2.2.3.5 Sản phẩm khác 

2.2.3.5.1 Muối 

MuӕiălƠăsҧnăphẩmăquanătrọngătҥiăViӋtăNamăvƠ HƠăTƿnhălƠăđịaăphѭѫngăcóăthӇăđóngăgópăvƠoănguồnăcungămuӕiăcӫaă
quӕcăgia.ăHiӋnădiӋnătíchăsҧnăxuҩtămuӕiăcӫaăHƠăTƿnhălƠă250ăha.ăGiáătrịănĕmă2007ătừăsҧnăxuҩtămuӕiăӣăHƠăTƿnhălƠă8ă
- 10ătỷăđồng.ăMặcădùăvậy,ămuӕiăsҧnăxuҩtăӣăHƠăTƿnhăkhôngăđӫăchҩtălѭợngăđӇădùngătrongăcôngănghiӋpăhoặcăxuҩt 
khẩu,ădoăđóăchӍăcóăthӇăbánăӣăthịătrѭӡngătrongănѭớc. 

ViӋtăNamăcóănhuăcҫuăcaoăvӅămuӕi,ăriêngătrongănĕmă2012ălƠă1,45ătriӋuătҩn.ăSҧnăxuҩtătrongănѭớcăđƣăđӫăđápăӭngă
phҫnălớnănhuăcҫuănƠy,ăsongă1ăsӕăcôngătyăyătӃăvƠăcôngănghiӋpăđòiăhӓiămuӕiăchҩtălѭợngăcaoăkhôngăsҧnăxuҩtăđѭợcă
trongănѭớc.ăVӅăngắnăhҥn,ăngƠnhă lƠmămuӕiăHƠăTƿnhăsӁă tậpă trungăđápăӭngănhuăcҫuădùngă trongăsinhăhoҥt.ăTuyă
nhiên,ăvӅădƠiăhҥn,ătӍnhăcҫnătìmăcáchăcҧiătiӃnăphѭѫngăphápăsҧnăxuҩtăđӇătҥoăsҧnăphẩmămuӕiăsҥchăchҩtălѭợngăcao,ă
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đápăӭngăcҧănhuăcҫuăchoăcôngănghiӋpătrongănѭớcăvƠăchoăxuҩtăkhẩu.ăHiӋnăđƣăcóă1ăsӕăđiӇnăhìnhăthƠnhăcôngătrongă
sҧnăxuҩtămuӕiăsҥch – 1ădӵăánăđƣăxuҩtăkhẩuăđѭợcămuӕiăsangăNhậtăBҧn.ăNgoƠiăra,ăBӝăNôngănghiӋpăvƠăPhátătriӇnă
NôngăthônăgҫnăđơyăđƣăcamăkӃătriӇnăkhaiăcácădӵăánămuôiăsҥchăӣă1ăsӕătӍnh,ătrongăđóăcóăHƠăTƿnhăvƠăđangăkhaiăthácă
viӋcăđҫuătѭăvƠoăcôngănghӋăxanh 

2.2.4 Lộ trình cho tầm nhìn 2050 

ViӋcăchuyӇnăđổiălƿnhăvӵcănôngănghiӋpă1ăcáchăcĕnăbҧnănhѭăvậyăӣăHƠăTƿnh,ăvớiătácăđӝngălênătoƠnăbӝămôiătrѭӡngă
kinhătӃă- xƣăhӝiăcӫaătӍnh,ăchắcăchắnăkhôngăthӇătiӃnăhƠnh ngayă1ălúcămƠăphҧiătheoănhiӅuăgiaiăđoҥn.ăMӝtăkӃăhoҥchă
chuyӇnăđổiăvớiănhӳngămӕcăthӡiăgianărõărƠngăsӁăđóngăvaiătròăquanătrọngăchoăthƠnhăcông.. 
 

Hình 98:ăLӝătrìnhăchoăNôngănghiӋpăHƠăTƿnh 

Nguồn:ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 

2.2.4.1 Lộ trình 

ViӋcăchuyӇnăđổiăsӁădiӉnăraătrong 4ăthậpăkỷătới.ăHҫuăhӃtănhӳngăthayăđổiăquanătrọngănhҩtăsӁălƠătrongăthậpăkỷăđҫuă
tiên. 

 Tӯă2011ăđӃnă2015,ăHƠăTƿnhăsӁătíchăcӵcăđẩyămҥnhăcácăsҧnăphẩmăchӫălӵcăcҩpătӍnhăthôngăquaăkhuyӃnăkhíchă
đҫuătѭăvƠoăcҧăhoҥtăđӝngăsҧnăxuҩtăvƠăchӃăbiӃn,ăhӛătrợătĕngăquyămôătrangătrҥiăđồngăthӡiătậpătrungăquҧngăbáăđҫuă
tѭăchoănôngănghiӋpăvớiă1ăsӕăsҧnăphẩmămөcătiêuăchính.ăTӍnhăsӁătiӃpătөcătổăchӭcăcácăchѭѫngătrìnhăxơyădӵngă
nĕngălӵcătổăchӭcăchoănôngădơnăđӇănơngăcaoăkhҧănĕngăcӫaălӵcălѭợngălaoăđӝngănôngănghiӋpăvƠăkhuyӃnăkhíchă
hình thành cácănhómănôngădơnătҥiă1ăsӕăkhuăvӵc. 

 Tӯă2016ăđӃnă2020,ăHƠăTƿnhăsӁăđҧmăbҧoăxơyădӵngăcácătrangătrҥiălớnăvƠ/hoặcănhómănôngădơnăӣătҩtăcҧăcácăxƣ.ă
TӍnhătậpătrungăthuăhútăđҫuătѭădoanhănghiӋpăvƠoăcácăloҥiăsҧnăphẩmăchӫălӵcăcҩpăhuyӋn,ăsauăkhiăđƣăthƠnhăcôngă
vớiăcácăsҧn phẩmăchӫălӵcăcҩpătӍnh 

 Tập trung thu hút 
doanh nghiệp đầu tư 
vào sản phẩm hàng 
hóa chủ lực cấp 
huyện, dựa trên 
thành công của sản 
phẩm chủ lực cấp 
tỉnh

 Đản bảo có những 
trang trại lớn và/hoặc 
nhóm nông dân ӣ 
từng xã phưӡng

 Hỗ trợ các nhóm nông 
dân đã đạt 1 quy mô 
nhất định chuyển 
thành hợp tác xã hoặc 
thành doanh nghiệp.

 Tiếp tục mӣ rộng định 
hướng xuất khẩu đồng 
thӡi cung cấp hàng 
hóa cho các tỉnh thành 
trong cả nước.

 Nâng cao tính bền 
vững của nông nghiệp 
qua đầu tư vào cơ sӣ 
hạ tầng

 Đưa tất cả các sản 
phẩm đã thử nghiệm 
thành công thành sản 
phẩm chủ lực

 Khuyến khích đầu tư 
vào cả sản xuất lẫn 
chế biến với sản 
phẩm chủ lực

 Hỗ trợ mӣ rộng quy 
mô trang trại, tập 
trung xúc tiến đầu tư 
vào những mục tiêu 
chính trong nông 
nghiệp

 Đẩy mạnh chương 
trình xây dựng năng 
lực tổ chức cho nông 
dân

 Khuyến khích thành 
lập nhóm nông dân ӣ 
những lĩnh vực nông 
hộ nhỏ có ưu thế

2015 2020 2030 2050

 Giảm mạnh mô hình 
canh tác tự cung tự 
cấp
– Canh tác quy mô 

hàng hóa và các 
ngành công 
nghiệp khác sẽ 
mang lại thu nhập 
và việc làm tốt 
hơn

 Tiếp tục nâng cao 
năng suất

 Duy trì tốt các dịch vụ 
cho khu vực nông 
thôn khi tỉnh đô thị 
hóa và lao động 
chuyển sang công 
nghiệp và dịch ӣ đô 
thị

Tập trung vào Sản 
phẩm Chủ lực 

Cấp tỉnh

Mở rộng Hoạt động
Nông nghiệp Hà Tĩnh

Đẩy mạnh Tăng 
trưởng Xuất khẩu

Phát triển Nông 
nghiệp Hàng hóa
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 Tӯă2021ăđӃnă2030,ătӍnhăsӁăhӛătrợăcácănhómănôngădơnăđƣăđҥtă1ăquyămôănhҩtăđịnhăchuyӇnăthƠnhăhợpătácăxƣă
chínhă thӭcăhoặcă thậmăchíă thƠnhădoanhănghiӋp.ăTӍnhăsӁă tiӃpă tөcămӣărӝngăđịnhăhѭớngăxuҩtăkhẩuăđồngă thӡiă
cungăcҩpăhƠngăhóaăchoăcácătӍnhăthƠnhătrongăcҧănѭớc.ăHƠăTƿnhăsӁăcӫngăcӕătínhăbӅnăvӳngăcӫaănӅnănôngănghiӋpă
bằngăcáchătiӃpătөcăđҫuătѭăvƠoăcѫăsӣăhҥătҫng,ăđѭaăvƠoăѭuătiênătҩtăcҧăcácăsҧnăphẩmăđƣăthửănghiӋmăthƠnhăcông 

 Tӯă2030ăđӃnă2050,ătӍnhăsӁăgiҧmămҥnhăviӋcăsҧnăxuҩtătӵăcungătӵăcҩp,ăkӃtăhợpăsҧnăxuҩtăquyămôăhƠngăhóaăvƠă
cácăӭngădөngăcôngănghiӋpăhóaăkhácăgiúpămangălҥiăcѫăhӝiăthuănhậpătӕtăhѫnăchoăphҫnălớnălӵcălѭợngălaoăđӝngă
trongătӍnh.ăĐҫuătѭăvƠoăcѫăsӣăhҥătҫngănôngănghiӋpăsӁăgiúpătĕngăđángăkӇănĕngăsuҩt.ăViӋcălaoăđӝngăchuyӇnăsangă
ngƠnhăcôngănghiӋpăvƠădịchăvөăsӁăđẩyămҥnhătӕcăđӝăđôăthịăhóaătrênăđịaăbƠnătӍnh. 

ĐӃnănĕmă2050ădanhămөcăcơyătrồngăchӫălӵcăsӁăthayăđổi,ăphҧnăánhăquáătrìnhăcôngănghiӋpăhóaăvƠăvaiătròăđƣălớnă
hѫnăcӫaădoanhănghiӋpătrongătӍnh.ăCѫăsӣăhҥătҫngăcӫaătӍnhăsӁăđѭợcăcҧiăthiӋnăđángăkӇ,ăvớiă1ătrongănhӳngăcҧngăvƠă
khuăkinhătӃălớnănhҩtăcҧănѭớcătҥiăVũngăÁng.ăGiaoăthѭѫngăvớiăLƠoăvƠăTháiăLanăsӁăđóngăvaiătròăquanătrọngătrongă
nӅnăkinhătӃăcӫaătӍnh:ăHƠăTƿnhăsӁăcungăcҩpăcҧăsҧnăphẩmătѭѫiăsӕngăvƠăchӃăbiӃnăchoă2ăquӕcăgiaănƠy.ăVaiătròăcӫaălaoă
đӝngăgiáărẻăđӕiăvớiăkhҧănĕngăcҥnhătranhăcӫaănôngănghiӋpăHƠăTƿnhăsӁăgiҧmădҫnăvƠoănĕmă2050.ăKhiănƠyălƿnhăvӵcă
côngănghiӋpăvƠădịchăvөăsӁăgiúpătĕngălѭѫngăcôngănhơnă(đồngăthӡiătĕngăchiăphíăsinhăhoҥt)ătrongătӍnh.ăCùngălúcăđó,ă
sҧnăxuҩtăsӁăchuyӇnăsangăcanhătácămangătínhăcôngănghiӋp, cҫnănhiӅuăvӕn.ăDanhămөcăsҧnăphẩmăchӫălӵcăsӁăphҧnă
ánhăthayăđổiănƠy,ăgồm: 

 Rau: VớiămӭcăsӕngăngƠyăcƠngăcao,ăngѭӡiădơnătrongătӍnhăsӁăcóănhuăcҫuănhiӅuăhѫnăvớiărauăquҧătѭѫi.ăNgoƠiă
ra,ăHƠăTƿnhăcònăcóăthӇăxuҩtăkhẩuărauăsangăLƠo.ăCácăcѫăsӣăhҥătҫngăsҧnăxuҩtăcôngănghiӋp,ăvíădөănhѭănhƠăkính,ă
sӁălƠmăgiҧmătácăđӝngăcӫaăkhíăhậuăvớiămùaămƠng.ăSҧnăphẩmărauăchҩtălѭợngăcaoă(trongăđóăcóăcҧărauăhӳuăcѫ)ă
sӁăgiúpătĕngăgiáătrịăcanhătác. 

 LơmănghiӋp: ĐiӅuăquanătrọngătrongălơmănghiӋpăHƠăTƿnhălƠătӍnhăphҧiăduyătrìăđѭợcătỷălӋăcheăphӫărừng trong 
suӕtăthӡiăkỳăcôngănghiӋpăhóaănhằmăbҧoăvӋămôiătrѭӡngăvƠăduyătrìăkhҧănĕngăchӕngăchịu.ăNgƠnhălơmănghiӋpăsӁă
tiӃpătөcăcungăcҩpănguyênăvậtăliӋuăchoă1ăsӕăngƠnhăcôngănghiӋpăcӫaătӍnh:ăgӛăxơyădӵng,ăsҧnăphẩmăthӫăcôngămỹă
nghӋăvƠăsҧnăxuҩtăcôngănghiӋp;ăcơyăthҧoădѭợcăchoăngƠnhădѭợcăphẩmăđangăphátătriӇnăcӫaătӍnh.ăThƠnhăcôngătừă
cácădӵăánăREDDăsӁăđҧmăbҧoăkhҧănĕngăduyătrìănhӳngăvùngărừngăkhôngăkhaiăthácăgӛăcӫaătӍnh. 

 Trâu, Bò: Tậnădөngănhuăcҫuătrongănѭớcăđangăgiaătĕngăvớiăthịtăbò,ăcùngăthӃămҥnhăvӅăsҧnăphẩmăthịtătrơuăxuҩtă
khẩuăgiáătrịăcao,ăHƠăTƿnhăsӁătiӃpătөcăkhaiăthácăkhҧănĕngăchĕnănuôiătrơuăbòăvớiăchiăphíăthҩp.ăHoҥtăđӝngăchӃă
biӃnăsӁăcóătrìnhăđӝăcaoăhѫn,ăvớiăchuӛiăcungăcҩpăhiӋnăđҥi,ăhợpăvӋăsinh,ăđҧmăbҧoăcungăcҩpăthịtăanătoƠnăvƠăchҩtă
lѭợngăcaoăchoăthịătrѭӡngătrongăvƠăngoƠiănѭớc. 

 Tôm: VớiădiӋnătíchălớnăcácăaoăhồănuôiătômătrênăcҧăđҩtăvƠăcát,ăkiӃnăthӭcăvƠătrìnhăđӝăngƠyăcƠngăcaoătrongălƿnhă
vӵcănuôiătôm,ăxuăhѭớngătiӃpătөcănuôiătômăbằngămôăhìnhănôngăhӝănhӓătrênăthӃăgiới,ăHƠăTƿnhăsӁăduyătrìăđѭợcă
khҧănĕngăcҥnhătranhăcӫaămìnhăvớiămặtăhƠngătômă(vƠăcácăhҧiăsҧnănuôiătrồngăkhác).ăViӋcănơngăcaoăchҩtălѭợngă
sҧnăphẩmăcùngăvớiăhӋăthӕngătrӳălҥnhăhiӋnăđҥiăsӁăđҧmăbҧoăcóăsҧnăphẩmăgiáătrịăcao,ăđӃnăđѭợcăvớiătҩtăcҧăcácăthịă
trѭӡngăxuҩtăkhẩu. 

 Sҳn:ăCùngăquáătrìnhăcôngănghiӋpăhóaăcӫaăViӋtăNam,ănhuăcҫu sắnăsӁătĕngălênăđӇăsҧnăxuҩtănhiênăliӋuăsinhăhọc.ă
Trongăkhiăđó,ăthịătrѭӡngădҫuăquӕcătӃădӵăkiӃnăsӁăcóăbiӃnăđӝng,ăđồngăthӡiănhӳngămӕiăloăngҥiăvӅămôiătrѭӡngăsӁă
thúcăđẩyăviӋcătìmăraănguồnănhiênăliӋuăthayăthӃ.ăDieselăsinhăhọcăsӁăngƠyăcƠngătrӣănênăquanătrọngăvới ViӋtă
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Nam.ăCơyăsắn,ăvӕnălƠănguyênăliӋuălỦătѭӣngăđӇăsҧnăxuҩtădiesel sinhăhọc,ăsӁăcóănhuăcҫuătĕngămҥnh.ăVớiăkinhă
nghiӋmăđƣăcóăvӅăphátătriӇnăbӅnăvӳngăcơyăsắn,ăHƠăTƿnhăsӁăcóăđiӅuăkiӋnăthuậnălợiăđӇăcungăcҩpămặtăhƠngănƠy. 

 Cao su: MặcădùăcaoăsuăsӁătiӃpătөcălƠă1ănguyênăvậtăliӋuăquanătrọngăchoăhoҥtăđӝngăchӃătҥoătrongătӍnh,ăngƠnhă
hóaădҫuăđangăphátătriӇnăcӫaăHƠăTƿnhăsӁăthúcăđẩyăsҧnăxuҩtăcaoăsuănhơnătҥoăvƠăcungăcҩpăchoăcácănhƠămáyăchӃă
tҥoătrongătӍnh.ăѬuăđiӇmăcӫaăcaoăsuănhơnătҥoălƠăcóănguồnăcungăổnăđịnhăvƠăchắcăchắnăhѫn caoăsuătӵănhiên. 

VaiătròătѭѫngăđӕiăcӫaăcácăcơyătrồngăkhácăsӁăgiҧmăxuӕng,ăsongăvẫnăcònăỦănghƿaăquanătrọngăvớiănôngănghiӋpăcӫaă
tӍnh: 

 Lúaăgҥo: DoăkhíăhậuăHƠăTƿnhăkhôngăphùăhợpăvớiăcơyălúaăbằngăӣămiӅnăNam,ăđồngăthӡiăyêuăcҫuăđҧmăbҧoăană
ninhă lѭѫngă thӵcă trongă nѭớcă đƣă giҧmă bớtă nhӡăViӋtăNamă trӣă thƠnhă quӕcă giaă côngă nghiӋpă hóa,ă cơyă lúaă sӁă
khôngăcònălƠăsҧnăphẩmăchӫăđҥoăcӫaănôngănghiӋpăHƠăTƿnhăvƠoănĕmă2050.ăTuyănhiên,ătӍnhăvẫnăduyătrìădiӋnă
tíchălúaăgҥo,ăđặcăbiӋtălƠălúaăhƠngăhóa,ănhằmăphөcăvөătiêuădùngătrongătӍnhăvƠăxuҩtăkhẩuă(vớiăvùngătrồngănĕngă
suҩtăcao). 

 Lҥc: ChiăphíăsҧnăxuҩtăcaoăvƠămӕiăloăngҥiăvӅămôiătrѭӡngătừăsҧnăxuҩtălҥcăsӁălƠmăgiҧmăbớtăvaiătròăcӫaămặtăhƠngă
nƠyăvӅădƠiăhҥnăӣăHƠăTƿnh. VớiăđịnhăhѭớngăsҧnăxuҩtăcôngănghiӋp,ătӍnhăsӁăduyătrìăhoҥtăđӝngăchӃăbiӃnălҥc,ădҫuă
lҥcăsӁăđѭợcăđóngăchai,ătiêuăthөăvƠăsửădөngălƠmănguyênăliӋuăchoă1ăsӕăsҧnăphẩmăthӵcăphẩmăchӃăbiӃnăkhác. 

 Lӧn: ĐҫuătѭăvƠoătrangătrҥiănuôiălợnăquyămôălớnăsӁăgiúpămặtăhƠngănƠyăcóăvaiătròăquanătrọngăӣătӍnhătrongă1ă
vƠiăthậpăkỷătới.ăTuyănhiên,ăđӃnănĕmă2050,ănhӳngăloăngҥiăvӅăyătӃ,ăthayăđổiătrongăthịăhiӃuăvƠăđiӅuăkiӋnăkinhătӃă
kháăgiҧăhѫnăcӫaăngѭӡiădơnăsӁălƠmăgiҧmămӭcăđӝăđѭợcăѭaăchuӝngăcӫaăthịtălợnăӣăViӋtăNam.ăSӭcăépăcҥnhătranhă
từăcácătrangătrҥiălợnătrênătoƠnăquӕcăsӁălƠmăgiҧmălợiănhuậnăsҧnăxuҩt;ăsҧnălѭợngăngôăvƠăkhoaiălangătrongătӍnhăítă
điăcũngălƠmăgiҧmănguồnăcungăthӭcăĕnăchĕnănuôi.ăĐơyălƠănhӳngăyӃuătӕăkhiӃnălợnăkhôngăcònălƠămặtăhƠngăhҩpă
dẫnăđҫuătѭăӣătӍnhănhѭătrѭớcănӳa. 

HƠăTƿnhăsӁă tiӃpă tөcăsҧnăxuҩtăcácăsҧnăphẩmăkhácăvớiăđịnhăhѭớngă lƠăsҧnăphẩmăchuyênădөng,ăgiáă trịăcao:ăBѭӣi 
PhúcăTrҥch,ăcamăchanh,ătҧo,ărongăbiӇn,ătrҫmăhѭѫng. 

2.2.4.2 Thực hiện 

ĐӇăthӵcăhiӋnăchiӃnălѭợcăvƠăquyăhoҥchăphátătriӇnătoƠnăcөmăngƠnhănôngănghiӋp,ătӍnhăcҫnăđҫuătѭănhiӅuăcҧăvӅăthӡiă
gianăvƠănguồnălӵc,ăđồngăthӡiăphҧiăcóăsӵăhợpătácăchặtăchӁăgiӳaăcácăbênăliênăquan.ăQuá trìnhăchuyӇnăđổiănƠyăsӁă
nhậnăđѭợcăsӵăhӛătrợătừănhiӅuănguồnăvӕnăcӫaătѭănhơn,ănhƠănѭớc,ăcácăcѫăquanăquӕcătӃ/đaăphѭѫng. 

 NguồnăvӕnăkhuăvӵcătѭănhơnăsӁătậpătrungăvƠoămӣărӝngăcôngăsuҩtăvƠăkhҧănĕngăcӫaătrangătrҥiăvƠăcácăcѫăsӣăchӃă
biӃnătuyӃnădѭớiă- tíchătөăruӝngăđҩt,ăxơyădӵngăcѫăsӣăhҥătҫngătrangătrҥiămới,ăxơyădӵngăcѫăsӣăhҥătҫngăkhoătrӳăvƠă
chӃăbiӃn,ăđҫuătѭăvƠoătiӃpăthịăđӇămӣărӝngătiӃpăcậnăthịătrѭӡng 

 NguồnăvӕnăkhuăvӵcănhƠănѭớcăsӁăđѭợcătậpătrungăvƠoănơngăcҩpăcѫăsӣăhҥătҫngăcӫaătӍnhă - cҧădƠnhăriêngăchoă
nôngănghiӋpă(vd:ăcôngătrìnhăthuỷălợi,ăđêăđiӅuămới,ătƠiătrợăthíăđiӇmăcácăsҧnăphẩmătiӅmănĕngămớiăcӫaătӍnh),ăvƠă
choănӅnăkinhătӃănóiăchungă(vd:ăxơyămớiăvƠănơngăcҩpăcѫăsӣăhҥătҫngăgiaoăthông,ăcҧiăthiӋnăviӋcăxửălỦăchҩtăthҧiă
rắnăđӇăbҧoăvӋămôiătrѭӡng,ăvv). 

 NguồnăvӕnănhƠătƠiătrợătƠi trợăsӁăhӛătrợăcácăcӝngăđồngănghèoătiӃpăcậnăthịătrѭӡngăbằngăcáchăhӛătrợăhọăthƠnhă
lậpănhómănôngădơnăvƠăhѭớngădẫnăhọăvӅătiӃpăthị,ăkӃătoánăcũngănhѭăcácăphѭѫngăphápălƠmănôngănghiӋp,ăgiӕngă
nhѭăchѭѫngătrìnhăIMPPăӣăHƠăTƿnhăhiӋnănay. 
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HƠăTƿnhăsӁăthӵcăhiӋnăchiӃnălѭợcăvƠăkӃăhoҥchăđӅăxuҩtănóiătrênătheoă1ălӝătrìnhăchặtăchӁ,ăcóăhӋăthӕng,ădӵaătrênăcácă
khoҧnăđҫuătѭăyêuăcҫu.ă 

TổngăđҫuătѭăѭớcătínhălƠă22,4 nghìnătỷăđồngătrongăthӡiăgianătừănayăđӃnă2020,ăgồmăcҧăđҫuătѭăcácădӵăánăthӫyălợi.ă
TrongăsӕănƠy,ăkhoҧngă7,5 nghìnătỷădӵăkiӃnădoăcácădoanhănghiӋpăđҫuătѭă(33%),ăphҫnăcònălҥiăsӁălҩyătừăngơnăsáchă
tӍnhăhoặcătrungăѭѫngă(baoăgồmăvӕnăODA).ăDanhămөcăcácădӵăánătrọngăđiӇmăvƠăyêuăcҫuăđҫuătѭăѭớcătínhăđѭợcă
trìnhăbƠyătrongăbҧngădѭớiăđơy. 

 
Hình 99:ăYêuăcҫuăđҫuătѭănôngănghiӋpăHƠăTƿnh 

Hҥng mөc 
Đҫuătѭ 

Yêu cҫu 
Vӕn 

(Tr đ) 
Nguӗn 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Cây trӗng 

Kho tr ӳ gҥo 96.000 
NgơnăsáchăĐịa 
phѭѫng 

          

Nhà máy Xay xát 
Gҥo Quy mô nhӓ 

246.000 Ngoài ngân sách           

Tr ӗng cây Cao su 
 

1.059.000 Ngoài ngân sách 
          

Kho tr ӳ nông sҧn 
kiӇmăsoátăđѭӧc 
điӅu kiӋn 

27.000 Ngoài ngân sách 
          

Nhà máy chӃ 
biӃn lҥc 

560.000 
Ngoài ngân sách 

          

Nhà máy chӃ 
biӃn khoai lang 48.000 Ngoài ngân sách           

Nhà máy chӃ 
biӃn hoa quҧ 

73.000 Ngoài ngân sách           

Nhà máy ChӃ 
biӃn rau 

120.000 
Ngoài ngân sách 

          

Nhà máy cây 
Thҧoădѭӧc 6.000 

Ngoài ngân sách 
          

Chĕnănuôi 
Lò mә (3 dây 
chuyӅn lӧn. 1 dây 
chuyӅn bò) 

11.000 Ngoài ngân sách 
          

Nhà máy sҧn 
xuҩt sҧn phẩm 
thӏt 

560.000 Ngoài ngân sách 
          

Đánhăbắt và Nuôi trӗng Thӫy hҧi sҧn 
Mӣ rӝng nông 
tr ҥi nuôi tôm 

2.954.000 
Ngoài ngân 
sách 

          

Nâng cҩpăđӝi 
thuyӅn dánh bҳt 

130.000 
Ngân sách TW 
vƠăđịaăphѭѫng 

          

Mӣ rӝng cѫsӣhҥ 
tҫngcҧng cá 95.000 

Ngân sách TW 
vƠăđịaăphѭѫng 

          

Xây dӵng 4 bӃn 
tránh trú bão cho 
tàu cá 

4.000 Ngân sách TW 
vƠăđịaăphѭѫng 

          

Nhà máy chӃ 
biӃn cá 

82.000 Ngoài ngân sách           

Nhà máy chӃ 
biӃn tôm 240.000 Ngoài ngân sách 
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Hҥng mөc 
Đҫuătѭ 

Yêu cҫu 
Vӕn 

(Tr đ) 
Nguӗn 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Lâm nghiӋp 
Chӭng nhұn FSC 7.000 Ngoài ngân sách           

Dӵ án REDD 10.000 Ngoài ngân sách           

ĐҫuătѭăChung 
Đҫuătѭăđêăsôngă
La và sông Lam 1.090.000 

Ngân sách TW và 
địaăphѭѫng 

          

Kiên cӕ hóa kênh 
mѭѫng 

4.490.000 
Ngân sách TW và 
địaăphѭѫng 

          

Mӣ rӝng diӋn 
tích rӯng ngұp 
mặn 

7.000 
Ngân sách TW và 
địaăphѭѫng 

          

Nâng cҩpăbѫmăvƠă
hӋ thӕng kênh 
mѭѫngăăthӫy lӧi 

535.000 
Ngân sách TW và 
địaăphѭѫng 

          

Nâng cҩp/xây 
mӟiăđêăđiӅu khác 5.260.000 

Ngân sách TW và 
địaăphѭѫng 

          

HӋ thӕng thӫy lӧi 
Ngàn Trѭѫiăậ 
Cẩm  Trang 

9.140.000 
 Ngân sách TW 
vƠăđịaăphѭѫng 

          

Hӗ chӭa Rào Trә 3.000.000 Ngoài ngân sách           
Nâng cҩp hӋ 
thӕng thӫy lӧiăđƣă
quy hoҥch 

286,500 
Ngân sách TW và 
địaăphѭѫng 

          

HӋ thӕng cҧnh 
bҧo bão sӟm 16,000 

Ngân sách TW và 
địaăphѭѫng 

          

Trung tâm hӧp 
tác xã HuyӋn 12,000 

NgơnăsáchăĐịa 
phѭѫng 

          

Giám sát tính 
BӅn vӳng 140,000 

Ngân sách TW và 
địaăphѭѫng 

          

TӘNG 
TӘNG 22.405.000  

 

Nóiătómălҥi,ăӣămӭcăđӝătổngăquan,ăcөmănôngănghiӋpăvƠăcácăngƠnhăliên quanăӣăHƠăTƿnhăsӁăphátătriӇnăhiӋnăđҥi,ă
mҥnhămӁ,ăđaădҥng,ăvƠănĕngăsuҩtăcao.ăCөmăngƠnhăsӁămangălҥiăchoătӍnhă14 nghìnătỷăđồngăGDPăvƠoănĕmă2015ă
(bao gồmăcҧăchӃăbiӃnăthӵcăphẩm)ăvƠă30 nghìnătỷăđồngăvƠoănĕmă2020,ăsửădөngă370.000ălaoăđӝng.ăNĕngăsuҩtătổngă
thӇăcӫaăcөmăngƠnhăsӁătĕngă4ălҫnătrongă10ănĕmătới. 
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Hình100:ăĐóngăgópăcӫacөmăngƠnhăNôngănghiӋpăvƠoănӅnăkinhătӃ 
 

 
 
Nguồn: Phân tích của Monitor  
  

ĐóngăgópăvàoăGDPă(2010ă– 2030) ĐóngăgópăviӋcălàmă(2010ă– 2030)
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2.3 CөmăngƠnhăThѭѫngămҥi,ăvұnătҧiăvƠăhұuăcҫn 

2.3.1 T͝ng quan lợi thế,thách thức 

2.3.1.1 Lợi thế  

HƠăTƿnhăcóăvịătríăchiӃnălѭợc,ănhӡănằm chungăbiênăgiớiăvớiăLƠoăvƠăgҫnăĐôngăTháiăLan.ăCácăthƠnhăphӕălớnăcӫaă
ViӋtăNamă(HƠăNӝi,ăĐƠăNẵng),ăLƠoăvƠăĐôngăBắcăTháiăLanăđӅuănằmătrongăbánăkínhă300-350km (Hình 101). 

Hình 101:ăVӏătríăchiӃnălѭӧcăcӫaăHƠăTƿnh 

 
LѭuăỦ:ă1 KhoҧngăcáchătínhătừăNôngăKhaiălƠătrung tơmăthѭѫngămҥiăvớiăLƠo 

NgoƠiăra,ăthѭѫngămҥiăquaăbiênăgiớiăgiӳaăLƠoăvƠăViӋtăNamăѭớcătínhăđҥtă2ătỷăUSDăvƠoănĕmă2015ăvƠătiӃpătөcătĕngă
trѭӣngăthӡiăkỳăsauăđó,ădӵăbáoăđҥtătrênă4,6ătỷăUSDăvƠoănĕmă2020ă(Hìnhă102). ĐӝngălӵcăchoăsӵătĕngătrѭӣngănƠyă
lƠătừănӛălӵcăcӫaă2 ChínhăphӫănhằmăđѫnăgiҧnăhóaăquyătrìnhăhƠnhăchínhăӣăkhuăthѭѫngămҥiăbiênăgiớiăvƠăcѫăsӣăhҥă
tҫngăgiaoăthôngăvậnătҧiăchungătҥiăbiênăgiới. Vịătríătӵănhiênăcӫaă2ănѭớcăcũngălƠă1ăđӝngălӵc,ădoăLƠoăkhôngăcóăbiӇnă
vƠăsӁăđѭợcăhѭӣngălợiătừăvậnăchuyӇnăhƠngăhóaăquáăcҧnhăViӋtăNam. 

Đồngăthӡi,ăchínhăphӫăcácănѭớcăđangăcóăđҫuătѭăvƠăhoҥtăđӝngăđángăkӇăđӇăthúcăđẩyăliênăkӃtăgiӳaătoƠnăbӝăTiӇuăvùng 
sôngăMekongăMӣărӝng.ăHƠăTƿnhăcóăcѫăhӝiătrӣăthƠnhătrungătơmăthѭѫngămҥiăquanătrọngănӕiăliӅnăhƠnhălangăphíaă
ĐôngătheoăkӃăhoҥchă(CônăMinhă– TPăHồăChíăMinh,ăđiăquaăHƠăTƿnh)ăvớiăcácăhƠnhălangămiӅnăTrungă(CônăMinhă- 
NhaăTrangă/ăSattahip,ăkӃtănӕiăLƠoăvớiăCam-pu-chiaăvƠăTháiăLan,ăvƠăđiăquaăViêngăChĕn,ăPakkading,ăBanăLaoăvƠă
ThakhekăӣăLƠo,ăvƠăNongăKhaiăӣăTháiăLan).ăNhӳngăhoҥtăđӝngănƠyădӵăkiӃnăsӁăcóăđóngăgópăđángăkӇăchoătĕngă
trѭӣngăkinhătӃăkhuăvӵc. 
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Hình 102:ăѬӟcătínhăthѭѫngămҥiăquaăbiênăgiӟiăViӋtăNamăậ Lào 

 
LѭuăỦ:ăăă1 Mөcătiêuăthѭѫngămҥiă2ăchiӅuătừăhọpăcҩpăcaoăcӫaă2ănѭớc.ăGiҧăđịnhăcánăcơnăxuҩtănhậpăkhẩuătớiănĕmă2015ăsӁătĕngăvớiătӕcăđӝătrungăbìnhănĕm 

giӕngătӕcăđӝă5ănĕmăqua;ă2 Dӵaătrênăgiҧiăđịnhătӕcăđӝătĕngătrungăbìnhănĕmătừă2011~2020ăăsӁăgiӕngăvớiă5ănĕmăqua;ăă3 HӝiănghịăXúcătiӃnăĐҫuătѭ,ă4/2011 

Nguồn:ăăVietnamăToday,ăASEANăStatbook,ăTổngăcөcăThӕngăkê,ăEUROSTAT,ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 

Hình 103:ăTәngăquan sángăkiӃnăphátătriӇnătiӇuăvùngăSôngăMekongămӣărӝng 
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LѭuăỦ:ăă1 ChӍăgồmăVơnăNamăvƠăQuҧngăTơy;ă2 MөcătiêuădӵaătrênăỦăkiӃnăcӫaăADB,ăchoăbiӃtătӕcăđӝătĕngătrѭӣngăkinhătӃăGMSăsӁălƠă7%ăđӃnănĕmă2020;ă3 

Giҧăđịnhătӕcăđӝătĕngătrѭӣngăgiӕngăgiaiăđoҥnă2010~2020 

Nguồn: ADB,ăPOSRI,ăHợpătácăKinhătӃăGMS,ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 

 

VớiăVũngăÁngănằmăӣăvịătríătӕtăchoămӝtăcҧngănѭớcăsơuăcùngăkӃăhoҥchăchoăkhuăkinhătӃăVũngăÁng,ăHƠăTƿnh càng 
cóăthêmălợiăthӃăvӅăvịătríăthuậnălợi.ăTҩtăcҧănhӳngăđiӅuătrênătҥoăcѫăhӝiăchoăHƠăTƿnhăxơyădӵngămӝtătrungătơmăhậuă
cҫnăthѭѫngămҥi,ăvậnătҧiăvƠăhậuăcҫnămҥnh,ăvớiăquyămôăthịătrѭӡngăgiáătrịăthѭѫngămaiăhiӋnălƠăkhoҧngă12ătỷăUSDă
(Hình 104). 

Hình 104:ăCѫăhӝiăcӫaăHƠăTƿnhăđӇăPhátătriӇnăthƠnhăĐҫuămӕiăThѭѫngămҥi,ăVұnătҧiăvƠăHұuăcҫn 

 
LѭuăỦ:ăă1 ChӍătínhătổngăgiáătrị thѭѫngămҥiăhƠngăhóa,ăkhôngătínhădịchăvө;ă2 Giҧăđịnhă20%ătổngăGDPăthѭѫngămҥi/hậuăcҫnăcӫaăHƠăNӝiăvƠăĐƠăNẵngăcóă

thӇăchuyӇnăđӃnăHƠăTƿnh;ă3 ThѭѫngămҥiăViӋtăNam-LƠoă(490TrăUSD)ăvƠăViӋtăNam-TháiăLană(6,8ătỷăUSD);ă4 ThѭѫngămҥiăquӕcătӃăcӫaăLƠoăkhôngătínhă

vớiăViӋtăNam và Thái Lan 

Nguồn:ăTổngăcөcăThӕngăkê,ăUNăComtrade,ăIMF,ăPhơnătíchăcӫaăMonitorăă 

2.3.2 Định hướng phát triển: 

2.3.2.1 Định h˱ớng chung và tầm nhìn 

HƠăTƿnhăcóătiӅmănĕngătrӣăthƠnhămӝtătrungătơmăthѭѫngămҥi,ăvậnătҧiăvƠăhậuăcҫnăhƠngăđҫuăkhuăvӵc,ăđặcăbiӋtălƠătrӣă
thƠnhă"cҧng"ăchoăLƠoăvƠăcóăthӇălƠăcҧăĐôngăBắcăTháiăLan.ăViӋcătrӣăthƠnhătrungătơmăthѭѫngămҥi,ăvậnătҧiăvƠăhậuă
cҫnătӵănóăđƣălƠămӝtăcѫăhӝiăkinhătӃ.ăNgoƠiăra,ă1ătrungătơmănhѭăvậyăcũngăhӃtăsӭcăcҫnăthiӃtăchoăsӵăphátătriӇnăcӫaă
cácăcөmăngƠnhăkhác,ăcũngănhѭăgiúpătӍnhăhӝiănhập. 

CơăhӝiăđểăHàăTĩnhăthànhăĐҫuămốiăcӫaăKhuăvực ThànhătốăChính

Vận tải

 Xây dựng hạ tầng nhiều hình 
thức gồm cảng biển, đưӡng 
sắt, đưӡng bộ

 Hoạt động ӣ Bắc miền Trung 
Việt Nam, Lào và Đông Thái 
Lan

Hậu cần

 Thiết lập ngành hậu cần hàng 
đầu kết nối miền Bắc và miền 
Trung Việt Nam

 Làm cửa ngõ thương mại cho 
Lào

Thương 
mại

 Trӣ thành trung tâm bán buôn 
bán lẻ phía đông ASEAN

– Tận dụng nền tảng giao 
thông và hậu cần tốt

GiáătrịăThѭơngămạiăQuanhăHàăTĩnhă(2010)1

Thương mại 
Trong nước

2 tỷ USD2

Thương mại Quốc 
tế

7,3 tỷ USD 3

Thương mại 
Trung chuyển

3,0 tỷ USD 4

Hà Nội

Đà Nẵng

Lào

Thái Lan

Hà Tĩnh

Tổng Quy mô Thị
trường khoảng 12 

Tỷ USD
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 NhұpăkhẩuănguyênăliӋuăthô:ăThƠnhăcôngătrongăcôngănghiӋpăhóaăcӫaătӍnhăsӁăyêuăcҫuănhiӅuăhƠngănhậpăkhẩu,ă
víădөănhѭăquặngăsắtăchoănhƠămáyăthép,ăthanăđáăđӇăphátăđiӋnăvƠămáyămócăchoăcácănhƠămáyăsҧnăxuҩt.ăĐiӅuă
nƠyăđòiăhӓiăHƠăTƿnhăcóămӝtăhҥătҫngăhậuăcҫnăvƠăcҧngăhiӋuăquҧ,ăchҩtălѭợngăcao. 

 TiӃpăcұnăthӏătrѭӡngăvƠăxuҩtăkhẩuăhƠngăhóa:ăNhiӅuăloҥiăhƠngăhóaădoătӍnhăsҧnăxuҩtăđƣăđѭợcăcôngănhậnăcóă
giáătrịăcaoătrongănѭớcăhoặcătrênăthӃăgiới,ăgiúpătҥoăraăcѫăhӝiătiӃpăcậnăđѭợcăcácăthịătrѭӡngăcҫnăthiӃtăđӕiăvớiăcácă
nhƠăsҧnăxuҩt.ăVí dө,ăthépăkhôngăđѭợcătiêuăthөătrongănѭớcăsӁăđѭợcăvậnăchuyӇnăđӃnăcácăcѫăsӣăchӃăbiӃn. Các 
côngătyădӋtămayăvƠăsҧnăxuҩtăsҧnăphẩmătừăthépăsӁătiӃpăcậnăvớiăcácăthịătrѭӡngălớnătrongănѭớcăhoặcăthịătrѭӡngă
xuҩtăkhẩu.ăMӝtăsӕăsҧnăphẩmănôngăsҧnăcũngăsӁăđѭợcăxuҩtăkhẩu,ăvíădөăxuҩtăkhẩuăhƠngăhҧiăsҧnăsangăkhuăvӵcă
ĐôngăBắcăÁ.ăĐiӅuănƠyăđòiăhӓiphҧiăcóăcácădịchăvөăthѭѫngămҥi,ăvậnăchuyӇn,ăhậuăcҫnăvƠăcѫăsӣăvậtăchҩtătѭѫngă
xӭng.ă 

 Tíchăcӵcăhӝiănhұpăvӟiă tӍnh: HӋă thӕngăgiaoă thôngăđѭợcăcҧiă thiӋnă sӁă giúpă tӍnhăhӝiănhậpăhѫnăvớiă cácăđịaă
phѭѫngăkhácăcӫaăViӋtăNam,ărútăngắnăthӡiăgianăđiălҥiăvƠătĕngăcѭӡngătínhăđángătinăcậyăcӫaăcácădịchăvөăhậuă
cҫn.ăHiӋnăgiӡ,ăcácăvùngăxaăxôiăhẻoălánhăcӫaătӍnhăsӁăcóălợiătừăcѫăsӣăhҥătҫngăgiaoăthôngăcӫaătӍnhăkӃtănӕiăcácă
khuăvӵcănƠyăvớiăcácătrungătơmăchínhătrongătӍnh.  

TҫmănhìnăvӅăviӋcăphátătriӇnăcөmăngƠnhăđӃnănĕmă2050ăsӁătậpătrungăvƠoăbaăgiaiăđoҥnăchínhătheoăsauă(Hìnhă105):  

 ĐҫuătѭăvƠăxơyădӵngă(2011-2015):ăMөcăđíchăcӫaăgiaiăđoҥnănƠyălƠănhằmătĕngăcѭӡngăcѫăsӣăhҥătҫngăgiaoă
thôngăđӇăcungăcҩpăđѭợcăcácădịchăvөăhậuăcҫnăcóăchҩtălѭợng.ăTrongăgiaiăđoҥnănƠy,ătӍnhăsӁătiӃnăhƠnhăxơyă
dӵngăcҧngăSѫnăDѭѫngăvƠăcҧngăVũngăÁngăӣăgiaiăđoҥnăđҫu.ăNgoƠiăra,ătӍnhăcũngăsӁăbắtăđҫuăxơyădӵngăcácă
cѫăsӣăcông-ten-nѫătҥiămӝtăcҧngănѭớcăsơu.ăTrongăgiaiăđoҥnănƠy, sӁăxơyădӵngăCҫuăTreoăthƠnhămӝtătrungă
tâm thѭѫngămҥiăvớiăLƠo.ăCácăquyătrìnhăhҧiăquanăsӁăđѭợcăđѫnăgiҧnăhóaătҥiăcҧăkhuăvӵcăkinhătӃăVũngăÁngă
vƠăCҫuăTreo.ăTӍnhăcũngăsӁăkhuyӃnăkhíchăđҫuătѭăvƠoăcácăcѫăsӣăcungăcҩpădịchăvөăhậuăcҫuăvƠăthѭѫngămҥi. 

 Xơyădӵngămӝtătrungătơmăthѭѫngămҥi,ăvұnăchuyӇnăvƠăhұuăcҫnă(2016-2020):ăTrongăgiaiăđoҥnnƠy,Hà 
TƿnhăsӁăhoƠnăthiӋnăviӋcăxơyădӵngătrungătơmăthѭѫngămҥiăvƠăhậuăcҫnătrongăkhuăvӵc.ăViӋcăxơyădӵngătҩtăcҧă
cácăCSHTăchínhăӣă cҧngăSѫnăDѭѫngăvƠăVũngăÁngă sӁă đѭợcăhoƠnă thiӋn.ăCácă cѫă sӣă cungă cҩpă dịchă vөă
thѭѫngămҥiăvƠăhậuăcҫnăđặcăthùăchoătừngăngƠnhăcũngăsӁăđѭợcăthƠnhălậpăđӇăphөcăvөăcácăcөmăngƠnhăliênă
quanăđӃnăsҧnăxuҩtăsӁăđѭợcăxơyădӵngătrongătӍnh,ăvíădөăchӃăbiӃnălѭѫngăthӵc,ăsҧnăphẩmăthép,ămayămặcăvƠă
dӋtămay,ăvv.ăNhiӅuădoanhănghiӋpăcungăcҩpădịchăvөăsӁădoăcácădoanhănghiӋpăvừaăvƠănhӓăcӫaăHƠăTƿnhăsӣă
hӳuăvƠăhoҥtăđӝng,ădoăvậyăcóăthӇăkhuyӃnăkhíchăcácădoanhănghiӋpătrongătӍnh.ă 

 ThƠnhă lұpă trungă tơmă thѭѫngămҥiăvƠăhұuăcҫnă trongăvùngă (2021-2050): HƠăTƿnhă sӁă trӣă thƠnhămӝtă
trungă tơmă thѭѫngămҥi,ăvậnăchuyӇnăvƠăhậuăcҫuăhƠngăđҫuă trongăkhuăvӵc.ăTӍnhăsӁăchiӃmăphҫnă lớnănhҩtă
trongă thѭѫngămҥiăxuyênăbiênăgiớiăgiӳaăViӋtăNam,ăLƠoăvƠăvùngăĐôngăBắcăTháiăLan. Tổăhợpăcҧngă tҥiă
VũngăÁngăsӁătrӣăthƠnhămӝtăcҧngătrungăchuyӇnăhƠngăhóaăgiӳaăViӋtăNamăvƠăLƠoălớnănhҩt.ăCácăcôngătyă
hậuăcҫnătrongănѭớcăbắtăđҫuăthƠnhălậpăcácăcѫăsӣătrongănѭớcăvƠăkhuăvӵcăvớiăcácăvĕnăphòngăkinhădoanhătҥiă
cácătrungătơmăthịătrѭӡngăchínhătrongănѭớcăvƠăcácănѭớcăkhácătrongăkhuăvӵc.ăCácădoanhănghiӋpăcӫaătӍnhă
cũngăsӁăđҫuătѭăvƠoălƿnhăvӵcănĕngălӵcăvƠăcácăcѫăchӃătiӃtăkiӋmănhiênăliӋuăvƠătínhăbӅnăvӳngăsӁălƠămӝtăphҫnă
khôngăthӇăthiӃuătrongăphѭѫngăphápătiӃpăcậnăcӫaătӍnh.ăTӍnhăcũngăsӁătổăchӭcăcácăsӵăkiӋn,ăvíădөănhѭăhӝiă
chợăthѭѫngămҥiăquӕcătӃăđӇăgơyădӵngăđѭợcăhìnhăҧnhălƠămӝtătrungătơmăthѭѫngămҥiătrongăkhuăvӵcăvƠătrênă
toƠnăcҫu.ă 
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Hình 105:ăMөcătiêuăcӫaăHƠăTƿnhăđӃnănĕmă2015,2020 và tҫmănhìnăđӃnănĕm2050 

 

HƠăTƿnhătrongătѭѫngălai,ăvƠăsӁăphátătriӇnănhѭătҫmănhìnăđӅăraă1ăcáchăcóăhӋăthӕngăvƠătrìnhătӵ (Hình 106). 

Hình 106:ăKӃăhoҥchăphátătriӇnăcөmăngƠnh 

 

2.3.2.2 Chiến l˱ợc và kế hoạch phát triển cụ thể cụm ngành từ 2011-2020 

ViӋcăxơyădӵngăHƠăTƿnhăthƠnhămӝtătrungătơmăthѭѫngămҥi,ăvậnăchuyӇnăvƠăhậuăcҫnăsӁăđòiăhӓiăphҧiăcóă6 yӃuătӕă
thƠnhăcôngăthenăchӕtăsauă– (A) viӋcăđѭaăhaiăkhuăkinhătӃăchínhălƠăVũngăÁngăvƠăCҫu Treo vƠoăhoҥtăđӝng; (B) hҥă
tҫngăkӃtănӕiătoƠnăcҫu bằngănhiӅuăhìnhăthӭc; (C) khuyӃnăkhíchăphátătriӇnădịchăvөăvậnătҧi,ăhậuăcҫnăvƠăcácăsiêuăthị;ă

 Hoàn thành xây dựng Cảng Sơn 
Dương và Vũng Áng

 Phát triển Hà Tĩnh thành trung 
tâm hậu cần cho Việt Nam, Lào 
và Thái Lan

 Mӣ rộng và nâng cấp để nâng 
cao năng lực cơ sӣ hạ tầng giao 
thông vận tải
– Hoàn thành xây dựng cảng đa 
hình thức đầy đủ

 Cung cấp dịch vụ thương mại và 
hậu cần liên quan đến sản phẩm 
của ngành sản xuất khác

 Nuôi dưỡng và phát triển doanh 
nghiệp địa phương trong các 
phân đoạn khác nhau của chuỗi 
giá trị dịch vụ hậu cần

 Xác lập vị trí là trung tâm thương 
mại và hậu cần khu vực

 Chiếm được thị phần lớn nhất 
của thương mại xuyên biên giới 
giữa Việt Nam, Lào và đông bắc 
Thái Lan

 Xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng 
thành cảng lớn nhất phục vụ Lào

 Hỗ trợ các công ty hậu cần của 
tỉnh thiết lập hoạt động ӣ quốc 
gia và khu vực

 Đầu tư vào tiết kiệm nhiên liệu và 
năng lượng, với cách tiếp cận 
chính là đảm bảo bền vững

 Xây dựng thương hiệu thông qua 
các sự kiện như hội chợ thương 
mại quốc tế

 Nâng cấp hạ tầng để cung cấp 
dịch vụ hậu cần chất lượng
– Nâng cấp/xây mới đưӡng cần 
thiết để hỗ trợ các kế hoạch

– Xây dựng giai đoạn đầu cảng 
Sơn Dương và Vũng Áng

 Phát triển Cầu Treo thành một 
trung tâm thương mại với Lào

 Tinh giản thủ tục hải quan
 Khuyến khích đầu tư để cung cấp 

dịch vụ hậu cần và thương mại
 Bắt đầu xây dựng các cơ sӣ 

container tại cảng biển sâu để 
linh hoạt hơn trong vận chuyển 
hàng hoá

Đầu tư và Xây dựng

Xây dựng Trung tâm 
Thương mại, Vận tải 

và Hậu cần

Trung tâm Khu vực về Thương 
mại và Hậu cần đã Thiết lập

2015 2020 2050

2011 2015 2020 2025 2030

HoànăthànhăXâyădựngă
Banăđҫu

TậpătrungăPhátătriểnăCụm MởărӝngăvàăCӫngăcố BắtăđҫuăHoạtăđӝngăĐҫyă
đӫăBềnăvững

MởărӝngătheoăYêuăcҫu

Trading and 
Logistics 

Firms

Other 
Transport and 

Logistics

Vung Ang 
Port

Son Duong 
Port

Hoànăthànhăgiaiăđoạnăđҫuă
cҧngăSơnăDѭơng: nạo vét 
xong và cầu cảng đi vào hoạt 

động

Tiếp tục mӣ rộng các cảng 
Sơn Dương ph  hợp với 

nhu cầu

KếtănốiătӟiăcҧngăSơnăDѭơng:ă Vũngă
Ángălàăcҧngăcӫaăcácătàuănhỏăhơn,ă
dànhăSơnăDѭơngăchoătàuătrọngătҧiă
lӟnămàăchỉăcҧngănàyămӟiăđónăđѭợc

Mởăđѭờngă Đông-Tâyă mӟi:ă
CҧiăthiӋnăgiaoăthôngăLàoă-

VũngăÁngăvӟiăđѭờngăĐông-
Tâyămӟi

Phát triển Cầu Treo: 
Phát triển và thu hút 
các công ty thương 
mại tại Cầu Treo

Hỗătrợădoanhănhân:ăbắtăđҫuătĕngă
sốălѭợngăcôngătyă thѭơngă mạiăvàă

hậuăcҫnăcӫaădoanhănhânăđịaă
phѭơngăđểătậnădụngălợiăthếătừă

cơăsởăhạătҫng

CҧngăcontainerănӝiăđịaăgҫnăCҫuă
Treo:ăICDăgҫnăcửaăkhẩuăchoăphépă

vậnăchuyểnă dӉădàngăhàngăhóaă
nhậpăkhẩuătừăcácăcҧng

Mӣ rộng các thiết bị 
cảng: các phương tiện 
vận chuyển container và 
hàng hóa cồng kềnh mӣ 

tại cảng Vũng Áng

Hoàn thành xây dựng
cҧng đa hình thӭc đҫy đӫ: 

cҫu cҧng hàng hóa và
container cho tҩt cҧ các
công ty có nhu cҫu dùng

Đҧmăbҧoăvậnătҧiătrungăchuyểnăvàă
cácădịchăvụăkhác:ăĐểăhỗătrợăsựă
phátătriểnăcӫaăcácăcҧng,ăcҫnă

phátătriểnăcácăcôngătyădịchăvụă
xungăquanhăcҧng
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(D)ănơngăcҩpăcácăkhuăcôngănghiӋpătrongătӍnh;ă(E)ăcѫăchӃăchínhăsáchăthuăhútăthѭѫngămҥiăvƠăđҫuătѭăvƠă(F) nâng 
caoănĕngălӵc choănguồnănhơnălӵc.  

A. ViӋcăđѭaă2ăkhuăkinhătӃăchínhălƠăVũngăÁngăvƠăCҫuăTreoăvƠoăhoҥtăđӝng 

Các yӃuătӕ quanătrọngănhҩtăđӇăthúcăđẩyăphátătriӇnăcөmăngƠnhăthѭѫngămҥi,ăvậnătҧiăvƠăhậuăcҫnălƠăkhuăkinhătӃăhiӋnă
đangăđѭợcăxơyădӵngăӣătӍnh,ăđóălƠăkhuăkinhătӃăVũngăÁngăvƠăCửaăkhẩuăCҫoăTreo.ăCácăkhuăkinhătӃănƠyăcҫnăđѭợcă
xơyădӵngăđӇăcóăkhҧănĕngăcҥnhătranhăđẳngăcҩpăthӃăgiới,ăđồngăthӡiăcóăcácălƿnhăvӵcătrọngătơmăcөăthӇăvƠăđóngăgópă
vào phátătriӇnăcác cөmăngƠnhănƠy cũngănhѭăcҧătӍnhănóiăchung. HƠăTƿnhăsӁănhắmămөcătiêuăđѭaăcácăkhuăkinhătӃă
nƠyăvƠoăhoҥtăđӝng,ăgiƠnhăcácăkhoҧnăđҫuătѭăchoăcácăkhuănƠyăvƠăkhuyӃnăkhíchăxuҩtăkhẩuăhƠngăhoáăcóăgiáătrịăcaoă
vƠă(vớiăCҫuăTreo)ănhậpăkhẩuăhƠngăhoáăchoătoƠnăbӝămiӅnăBắc.. 

 
1. Khu kinh tế Vũng Áng - Định h˱ớng phát triển: 

KhuăkinhătӃăVũngăÁng lƠăxѭѫngăsӕngăchoăsӵăphátătriӇnăvƠătĕngătrѭӣngăkinhătӃăcӫaăHƠăTƿnh,ăvƠărӝngăhѫnănӳaălƠă
cҧămiӅn Bắc. 

1.1 Tầm quan trọng chiến l˱ợc của khu kinh tế:  

Khu kinh tӃ VũngăÁng đѭợc thành lập theo QuyӃtăđịnh sӕ 72/2006/QĐ-TTg, tháng 4, 2006 và QuyӃtăđịnh sӕ 
19/2010/QĐ-TTg, tháng 3, 2010 cӫa Thӫ tѭớng Chính phӫ nhằmăđápăӭng các mөc tiêu phát triӇnăsauăđơy:ă(a) 
khai thác tӕiăđaălợi thӃ cӫaăđiӅu kiӋn tӵ nhiên, vị tríăđịa chính trị và kinh tӃ,ăthúcăđẩy phát triӇn kinh tӃ xã hӝi 
cӫa tӍnhăHƠăTƿnhăvƠăBắc miӅn Trung, (b) xây dӵng và phát triӇn Khu kinh tӃ VũngăÁngăthành khu kinh tӃ tổng 
hợp,ăliênăngƠnh,ăđaălƿnhăvӵc, cùng với các khu kinh tӃ khác cӫa khu vӵc miӅn Trung tҥo thành mӝt chuӛi các 
khu kinh tӃ gắn kӃt chặt chӁ với nhau và dҫn trӣ thành hҥtănhơnătĕngătrѭӣng, trung tâm cӫa ngành công nghiӋp 
luyӋn kim - dịch vө cҧng - du lịch cӫa khu vӵc Bắc miӅn Trung; (c) trӣ thƠnhăđҫu mӕi giao thông vận tҧi có ý 
nghƿaăquanătrọng quӕc tӃ, góp phҫn mӣ rӝng thị phҫn cho khu vӵc Bắc miӅn Trung và trӣ thành cҫu nӕi với thị 
trѭӡngăLƠoăvƠăĐôngăBắc Thái Lan, (d) tҥoăcôngăĕnăviӋcălƠm,ăthúcăđẩy giáo dөc và nâng cao chҩtălѭợng nguồn 
nhân lӵc cӫa khu vӵc, góp phҫn chuyӇn dịchăcѫăcҩuălaoăđӝng cӫaăHƠăTƿnhăđӇ đápăӭng nhu cҫu nguồn nhân lӵc 
cho khu kinh tӃ VũngăÁng. 

VớiănguồnătƠiănguyênăvƠăvịătríătӵănhiênăcӫaămình,ăvƠăkhoҧngăcáchăngắnăđӇăđӃnăvớiăLƠoăvƠăĐôngăTháiăLan,ăkhu 
kinh tӃ VũngăÁngăcó tҫmăquanătrọngăchiӃnălѭợc,ăkhôngăchӍăchoăHƠăTƿnh,ăhayăkhuăvӵcăBắcămiӅnăTrung,ămƠălƠăcҧă
nѭớc.ăDoăđó,ăHƠăTƿnhăcҫnăđӅăxuҩtăđѭaăkhu kinh tӃ VũngăÁngăvƠoădanhămөcădӵăánătrọngăđiӇmăquӕcăgia.ăKhu 
kinh tӃ  sӁăđѭợcăphátătriӇnăđӇăđҥtănhӳngămөcătiêuănƠy,ăbằngăcáchătậnădөngăcácălợiăthӃăvƠătiӅmănĕngăthӃămҥnhăbӅnă
vӳng. 

Thӭănhҩt,ăvịă tríăkhuăkinhă tӃărҩtă lỦă tѭӣngăchoăphátă triӇnăcҧngăbiӇnănѭớcăsơu.ăSauăkhiăhoƠnăthƠnh,ă tổăhợpăcҧngă
VũngăÁngă– Sѫn DѭѫngăsӁăcóăkhҧănĕngăđónătƠuătƠuăđӃnă300.000 tҩn.ăTổăhợpăcҧngăđồngăthӡiă tҥoăconăđѭӡngă
ngắnănhҩtăchoăLƠoăvƠăĐôngăTháiăLanăraăbiӇn. CҧngăcũngănằmăgҫnătuyӃnăhƠngăhҧiăquӕcătӃ.ăDoăđó,ăđơyăchínhălƠă
cѫăhӝiăđӇănѫiăđơyătrӣăthƠnhă―cҧngăquӕcătӃăchoăBắcăMiӅnăTrungăViӋtăNam,ăLƠoăvƠăĐôngăTháiăLan.‖ă 
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Thӭăhai,ăKhuăkinhătӃănằmăgҫnănguồnănguyênăliӋuăthôăvƠăcácăđҫuăvƠoăquanătrọng,ăchӫăyӃuălƠ trӳălѭợngăquặngăsắtă
lớnănhҩtăĐôngăNamăÁătҥiăThҥchăKhê,ăcũngănhѭăcácănhƠămáyănhiӋtăđiӋnăsắpăhoҥtăđӝng.ăĐiӅuănƠyăgiúpăKhuăkinhă
tӃăcóămӝt lợiăthӃăđặcăbiӋt vƠăbӅnăvӳng.ă 

Thӭ ba, Khu kinh tӃ tҥo kӃt nӕi thuận lợiătrênăđѭӡng bӝ tới các trung tâm kinh tӃ lớn cӫa ViӋtăNam,ăcũngănhѭăӣ 
LƠoăvƠăĐôngăTháiăLan.ăKӃt nӕi này sӁ điăquaăQuӕc lӝ1A,ăđѭӡng Hồ Chí Minh, tuyӃnăđѭӡng cao tӕc mớiăđangă
đѭợc quy hoҥch,ăvƠăđѭӡngă8ăcùngăđѭӡngă12ăđӃnăLƠoăvƠăĐôngăTháiăLan.ă 

TҩtăcҧănhӳngăѭuăđiӇmătrênăđӅuăcóăthӇăđѭợcăphátăhuyăđӇăphátătriӇnăbӅnăvӳngăKhuăkinhătӃ,ăgiúpănѫiăđơyătrӣthƠnhă
mӝtătrongănhӳngăkhuăkinhătӃălớnăcóătҫmăquanătrọngăchiӃnălѭợcăvƠăđѭợcăѭuătiênăӣăViӋtăNam. 

1.2 Lĩnh vực tập trung và lý do: 

Khu kinh tӃ VũngăÁng là trө cӝt cho sӵ phát triӇn cӫa cөm ngành này và các cөm ngành khác trong tӍnh.  

TrongăgiaiăđoҥnăđҫuăphátătriӇnăKKTă(2011-2015),ătrọngătơmăcӫaătӍnhăsӁălƠăviӋcăthӵcăhiӋnăcácăkhoҧnăđҫuătỦătѭăđƣă
camăkӃt,ă gồmănhƠămáyă thépăFormosaăvƠ,ănhƠămáyănhiӋtăđiӋn,ănhƠămáyă thépă thӭă2ădùngăquặngă từăhuyӋnăVũă
Quang,ăvƠăcóăthӇălƠăkhӣiăcôngăxơyădӵngă(các)ănhƠămáyăthépăkhácăthӭă2ăsửădөngăquặngăsắtăThҥchăKhê. 

TrongăgiaiăđoҥnăIIăcӫaăquáătrìnhăphátătriӇnă(2016-20),ăKhuăkinhătӃăsӁătậpătrungăvƠoămӣărӝngăcөmăngƠnhăsҧnăxuҩtă
chӃăbiӃnătҥoăgiáătrịăgiaătĕng,ătrongăđóăcó sҧnăxuҩtăsҧnăphẩmătừăthépăvƠămáyămócăhҥngănặng.ăQuáătrìnhăcóăsӵăhӛă
trợăthêmătừăviӋcăđѭaăvƠoăvậnăhƠnhă(các)ănhƠămáyăthépădùngăquặngăThҥchăKhê.ăKhuăkinhătӃăsӁătiӃpătөcănơngăcaoă
vịăthӃălƠătrungătơmăvậnătҧi,ăđặcăbiӋtăvớiătѭăcáchălƠăcҧngăquӕcătӃăcӫaămiӅnăBắc,ăLƠoăvƠăĐôngăTháiăLan,ămӣărӝngă
côngăsuҩtăcҧngăvƠătiӃpătөcăphátătriӇn.ăTrongăgiaiăđoҥnănƠy,ătổăhợpăcҧngăVũngăÁngă- SѫnăDѭѫngăphátătriӇnăhoƠnă
chӍnh,ăgiúpăkӃtănӕiătheoănhiӅuăhìnhăthӭcăđӃnăcácăthịătrѭӡngălớn.ăNgoƠiăra,ăKhuăkinhătӃ tҥoăcѫăhӝiăchoăcácăcôngătyă
dịchăvөăvậnătҧiăvƠăhậuăcҫnăhoҥtăđӝng.ăTӍnhăcũngăsӁăcóăkӃtănӕiăđѭӡngăbӝătӕtătớiăLƠoăquaăcҧăcửaăkhẩuăbiênăgiớiă
Cҫuă Treoă vƠă quaă tӍnhă Quҧngă Bình,ă cũngă nhѭă kӃtă nӕiă tớiă HƠă Nӝi,ĐƠă Nẵngă vƠă cóă thӇă tớithƠnhă phӕă Hồă Chíă
MinhquaătuyӃnăđѭӡngăcaoătӕcăBắc-NamăđѭợcălênăkӃăhoҥch.ăCôngăsuҩtănhiӋtăđiӋnăcũngăsӁăđѭợcămӣărӝng.ăTҩtăcҧă
cácăcөmăngƠnhăđѭợcăkhuyӃnăkhíchăđҫuătѭătrongăKhuăkinhătӃăsӁăápădөngănhӳngăcôngănghӋăvƠăcáchălƠmămớiănhҩt,ă
thơnăthiӋnăvớiămôiătrѭӡng. 

Trongăgiaiăđoҥn III cӫaăquáătrìnhătĕngătrѭӣng và phát triӇn Khu kinh tӃ (sau 2020), Khu kinh tӃ sӁ tiӃp tөc phát 
triӇn các ngành sҧn xuҩt sҧn phẩm chӃ biӃn từ thép và sҧn xuҩt máy móc hҥng nặng. Ngoài ra, tổ hợp hóa dҫu sӁ 
điăvƠoăhoҥtăđӝng, tҥo thêm nhiӅu giá trị cho Khu kinh tӃ. Sҧn phẩm từ tổ hợp hóa dҫu sӁ đѭợc sử dөng cho các 
ngành sҧn xuҩt chӃ biӃn nhѭădӋt may, vv, cҧ trong tӍnh,trong khu vӵc và xuҩt khẩuăsangăcácănѭớc khác. Khu 
kinh tӃ sӁ tiӃp tөc nâng cao vị thӃ cӫaămìnhălƠăđҫu mӕi cҧng cho Lào và ĐôngăTháiăLan,ăcũngănhѭăvӅ thѭѫngă
mҥi và vận tҧi qua biên giới. 
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Hình 107 ậ Mөc tiêu cӫa VũngăÁng đӃn 2020, 2030 và tҫmănhìnăđӃn 2050 

 

1.3 Kế hoạch chiến l˱ợc cho Khu kinh tế – những khu vực địa lý chính 

Khu kinh tӃVũngăÁngăcó diӋn tích 22.781 ha, thuӝc 9 xã phía nam huyӋn Kỳ Anh, tӍnh HƠăTƿnh province. 
Hình108dѭớiăđơyăchoăthҩy tổng quan Khu kinh tӃ và nhӳng khu vӵc quan trọng trong Khu kinh tӃ. 
  

 Thành lập (các) nhà máy thép 
d ng quặng sắt Thạch Khê

 Mӣ rộng các cụm sản xuất tạo 
giá trị gia tăng, gồm cụm sản xuất 
sản phẩm từ thép và máy móc 
hạng nặng

 Tiếp tục mӣ rộng vị thế của đầu 
mối giao thông thông qua mӣ 
rộng năng lực cảng và phát triển
– Công Rate Cảng Vũng Áng 
SơnDương

 Mӣ rộng công suất nhiệt điện
 Có tất cả các cụm khuyến khích 
đầu tư tại Khu áp dụng mới nhất, 
công nghệ thân thiện với môi 
trưӡng và thực hành

 Tiếp tục chú trọng tạo giá trị gia 
tăng trong ngành sản xuất sản 
phẩm từ thép máy móc công 
nghiệp nặng

 Sử dụng đầu vào từ tổ hợp hóa 
dầu mới hoạt động vào các 
ngành công nghiệp tuyến dưới 
mới như dệt may, vv

 Tiếp tục xây dựng vị thế là cảng 
đầu  mối cho Lào và Đông Thái 
Lan

 Thực hiện các khoản đầu tư đã 
cam kết, gồm nhà máy thép 
Formosa, nhà máy nhiệt điện, 
nhà máy thép thuộc Công ty Cổ 
phần Gang thép Hà Tĩnh

 Đầu tư vào cụm ngành phụ trợ 
cho sản xuất thép (vd than cốc, 
vật liệu chịu lửa)

 Phát triển du lịch sinh thái trong 
giới hạn

 Phát triển đầu mối dịch vụ 
thương mại và giao thông vận tải

 Phát triển tất cả các cơ sӣ hạ 
tầng phụ trợ có liên quan tại Khu 

2015 2020 2050

Hoàn thành việc 
Thực hiện Sơ bộ

Mở rộng Nhanh 
chóng về Quy mô và 

Mức độ

Tiếp tục Phát triển và 
Tăng trưởng
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Hình 108: Bҧnăđӗ Khu kinh t Ӄ VũngăÁng 

Khu kinh tӃ sӁ đѭợc tổ chӭc quanh nhӳng khu vӵcăchínhăsau:ă(i)ăNhƠămáyăthépăFomosaă(đƣăphêăduyӋt), (ii) khu 
công nghiӋp nặng, (iii) nhà máy thép đѭợcăđӅ xuҩt sử dөng quặng sắt Thҥch Khê, (iv) khu công nghiӋp liên 
ngành, (v) khu vӵc lọc dҫu,ă(vi)ăcácăkhuăđôăthị, (vii) khu vӵc kho trӳ dҫu khí, (viii) khu vӵc du lịch sinh thái và 
(ix) trung tâm thӇ thao và các công viên. 

Ngoài ra, thị trҩnVũngăÁngvà Kỳ Anh sӁ phát triӇnă thƠnhăcácăkhuăđôă thị quan trọng trong khu vӵc. Thị trҩn 
VũngăÁngsӁ chӫ yӃuă lƠănѫiăӣ cho công nhân làm viӋc trong Khu kinh tӃ vƠăgiaăđìnhăhọ. Thị trҩn sӁ có dân 
sӕ59.000ăăngѭӡiăvƠoănĕmă2020. Thị trҩn có cӣ sӣ hҥ tҫng và các yӃu tӕ khác tѭѫngăđѭѫngăđôăthị loҥi V. Kỳ Anh 
sӁ trӣ thƠnhătrungătơmăđôăthị loҥi III, phát triӇn song song Khu kinh tӃ. Thị trҩn Kỳ Anh dӵ báo sӁ có dân sӕ 
101.000. 

1.4  Lợi ích chủ yếu cho nhà đầu t˱: 

KhuăkinhătӃăVũngăÁngăsӁătҥoănhӳngălợiăíchăsauăđơyăchoănhƠăđҫuătѭ: 

 Các dӵăánăđҫuătѭăxơyădӵngăkinhădoanhăkӃtăcҩuăhҥătҫngăkỹăthuật,ăcácăcôngătrìnhădịchăvөăvƠătiӋnăíchăcôngă
cӝngăphөcăvөăchungăchoăKKTăVũngăÁngăvƠăcácăKCNătҥiăđịaăbƠnăcóăđiӅuăkiӋnăkinhătӃăxƣăhӝiăđặcăbiӋtă
khóăkhĕnăkhôngăphҧiănӝpătiӅnăsửădөngăđҩtăhoặcătiӅnăthuêăđҩtătrênătoƠnăbӝădiӋnătíchăđҩtăđѭợcăgiaoătrongă
suӕtăthӡiăgianăthӵcăhiӋnădӵăán. 
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 ĐҩtăxơyădӵngănhƠătậpăthӇăchoăcôngănhơnăcácădӵăánăvƠădoanhănghiӋpătrongăKhuăkinhătӃăVũngăÁngăvƠăcácă
KhuăcôngănghiӋpăđƣăđѭợcăphêăduyӋtăbӣiăcácăcѫăquanăcóăthẩmăquyӅnăkhôngăphҧiănӝpătiӅnă sửădөngăđҩtă
hoặcătiӅnăthuêăđҩtătrênătoƠnăbӝădiӋnătíchăđҩtăđѭợcăgiaoătrongăsuӕtăthӡiăgianăthӵcăhiӋnădӵăán.ă 

 Nhӳngă doanhă nghiӋpă phҧiă trҧă tiӅnă thuêă đҩtă tҥiăKhuă kinhă tӃăVũngăÁngă vƠă tҥiă cácă khuă côngă nghiӋpă ӣă
nhӳngăvùngăkhóăkhĕnăsӁăđѭợcămiӉnăphíăthuêăđҩtătrongă11ăhoặcă15ănĕmătùyătheoăvịătríăvƠăđặcăđiӇmăcӫaădӵă
án,ăbắtăđҫuătừăngƠyăhợpăđồngăthuêăđҩtăcóăgiáătrị. 

 Cácădӵăánăđҫuă tѭăvƠoăKKTăVũngăÁngăvƠăcácăKCNăcӫaăcácă tổăchӭc,ăcáănhơnănѭớcăngoƠi,ăngѭӡiăViӋtă
NamăđịnhăcѭăӣănѭớcăngoƠiăkhôngăphҧiătrҧătiӅnăbồiăthѭӡngăhӛătrợăgiҧiăphóngămặtăbằng,ătáiăđịnhăcѭ.ăĐӇă
đẩyănhanhătiӃnăđӝădӵăán,ăđịaăphѭѫngăkhuyӃnăkhíchănhƠăđҫuătѭăchiătrҧătrѭớcătiӅnăbồiăthѭӡng,ăhӛătrợăvƠătáiă
địnhăcѭăvƠăsӁăđѭợcătrừăvƠoătiӅnăsửădөngăđҩt,ătiӅnăthuêăđҩtăphҧiănӝpăvƠoăngơnăsách.UBND tӍnhăchịuătráchă
nhiӋmăchӍăđҥo,ătổăchӭcăgiҧiăphóngămặtăbằngăvƠăbƠnăgiaoămặtăbằngătheoăđúngătiӃnăđӝăcӫaădӵăán. 

 ĐӕiăvớiăcácăkhoáăđƠoătҥoăđӇănơngăcaoătrìnhăđӝăchoăcánăbӝăquҧnălỦădoanhănghiӋpănhѭ:ăQuҧnătrịădoanhă
nghiӋp;ălậpăchiӃnălѭợcăkinhădoanh;ăquҧnălỦăkỹăthuật;ăquҧnălỦănguồnănhơnălӵc;ătƠiăchínhăkӃătoán;ăkỹănĕngă
đƠmăphán,ăkỦăkӃtăhợpăđồng;ăkỹănĕngălƣnhăđҥoăthuyӃtătrình;ăquҧnălỦăchҩtălѭợngăsҧnăphẩm;ăӭngădөngăcôngă
nghӋăthôngătin;ăphátătriӇnăsҧnăphẩmămới;ăphátătriӇnăthịătrѭӡngămới,ăđѭợcăhӛătrợătӕiăđaăkhôngăquáă01ătriӋuă
đồng/ngѭӡi/khoá. 

 NhƠăđҫuătѭăđѭợcăhӛătrợăvӅăđƠoătҥoăchoălaoăđӝngătuyӇnătrongătӍnhănhѭăsau:ă(a)ădӵăánăthѭӡngăxuyênăsửă
dөngătrênă50ălaoăđӝngăđѭợcăhӛătrợă50%ătổngăchiăphíăđƠoătҥoănhѭngăquáă1ătriӋuăđồng/ăngѭӡiă/ăkhóaăhọcă
vƠă(b)ăcácădӵăánădөngăthѭӡngăxuyênăsửădөngătừă20ăđӃnă50ălaoăđӝngăđѭợcăhӛătrợă50%ătổngăchiăphíăđƠoă
tҥoănhѭngăkhôngăquáă700.000ăđồng/ăngѭӡiă/ăkhóaăhọcă 

 DoanhănghiӋpăӣăKhuăkinhătӃăVũngăÁngăvƠăcácăkhuăcôngănghiӋpătrongătӍnhăsӁăđѭợcătrợăcҩpă50%ăchiăphíă
quҧngă cáoă trênă cácăphѭѫngă tiӋnă thôngă tinăđҥiă chúngăcӫaă tӍnhă (báo,ă truyӅnăhình)ă choă1ă sҧnăphẩmămớiă
trongăvòngă1ănĕmăsauăkhiăsҧnăphẩmăđѭợcătriӇnăkhai. 

 ĐѭợcăhѭӣngămӭcăthuӃăsuҩtăthuӃăthuănhậpădoanhănghiӋpă10%ăápădөngătrongă15ănĕm,ăkӇătừăkhiădӵăánăbắtă
đҫuăhoҥtăđӝngăsҧnăxuҩtăkinhădoanh;ăĐѭợcămiӉnăthuӃăthuănhậpădoanhănghiӋpătrongă04ănĕm,ăkӇătừăkhiăcóă
thuănhậpăchịuăthuӃăvƠăgiҧmă50%ăsӕăthuӃăphҧiănӝpăchoă9ănĕmătiӃpătheo. 

 Trongăquáă trìnhăhoҥtăđӝngă sҧnăxuҩtăkinhădoanh,ă sauăkhiăquyӃtă toánă thuӃăvớiă cѫăquanăThuӃămƠăbịă lӛ,ă
doanhă nghiӋpă đѭợcă chuyӇnă khoҧnă lӛă sangă nhӳngă nĕmă sauă đӇă trừă vƠoă thuă nhậpă chịuă thuӃ.ă Thӡiă giană
chuyӇnălӛăkhôngăquáă5ănĕm. 

 ĐѭợcămiӉnăthuӃănhậpăkhẩuătrongă05ănĕmăchoăđӕiătѭợngăphҧiănӝpăthuӃ,ăkӇătừăkhiăbắtăđҫuăsҧnăxuҩtăđӕiăvớiă
nguyênăliӋuăsҧnăxuҩt,ăvậtătѭ,ălinhăkiӋnăvƠăbánăthƠnhăphẩmăphҧiănhậpăkhẩuădoătrongănѭớcăchѭaăsҧnăxuҩtă
đѭợc. 

 Đѭợcăgiҧmă50%ă thuӃă thuănhậpă cáănhơnăđӕiăvớiă ngѭӡiă cóă thuănhậpă caoă baoă gồmăcҧă thuănhậpă thѭӡngă
xuyênăvƠăkhôngăthѭӡngăxuyênă(kӇăcҧăngѭӡiăViӋtăNamăvƠăngѭӡiănѭớc)ălƠmăviӋcătҥiăKhuăkinhătӃăVũngă
Áng. 
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 CácădӵăánătrongălƿnhăvӵcăcôngănghӋăcaoăđápăӭngăyêuăcҫuăquy địnhătҥiăkhoҧnă2,ăĐiӅuă5ăcӫaăQuyăchӃăkhuă
CôngănghӋăcaoăbanăhƠnhătheoăNghịăđịnhăsӕă99/2003/NĐ-CPăngƠyă28ăthángă8,ă2003ăcӫaăChínhăphӫăViӋtă
NamăđѭợcăhѭӣngăthuӃăthuănhậpădoanhănghiӋpă10%ătrongătoƠnăbӝăthӡiăgianăthӵcăhiӋnădӵăán.ă 

 CácădӵăánăcѫăsӣăhҥătҫngătrongăKhuăThѭѫngămҥiăTӵădo,ăcҧngăVũngăÁng,ăcҧngăSѫnăDѭѫngăvƠăcácădӵăánă
quyămôălớnăvƠăquanătrọng,ăđápăӭngă1ătrongăcácătiêuăchíăsauăđơyă(a)ătổngăsӕăvӕnăđҫuătѭăđҥtă70ătriӋuăUSDă
hoặcănhiӅuăhѫn,ă(b)ăsửădөngăítănhҩtă1.500ălaoăđӝngăhoặcă(c)ăcóăkimăngҥchăxuҩtăkhẩuătrӵcătiӃpăhƠngănĕmă
ítănhҩtălƠă70ătriӋuăUSD,ăsӁăUBND tӍnhăđӅăxuҩtăThӫătѭớngăChínhăphӫăxemăxétăchoăhѭӣngămӭcăthuӃăthuă
nhậpădoanhănghiӋpă10%ătrongătoƠnăbӝăthӡiăgianăthӵcăhiӋnădӵăán. 

 NgoƠiăhӛătrợăvӅăthuêăđҩtăvƠătiӅnăsửădөngăđҩtăđƣăđӅăcậpăӣătrên,ăcácădӵăánătrongăKhu kinhătӃăVũngăÁngăchӍă
phҧiătrҧămӝtăkhoҧnăphíăthuêăđҩtăbằngă0,40%ăgiáăthuêăđҩtăhiӋnătҥiătheoăquyăđịnh,ăgiáăchoăthuêănƠyăđѭợcă
UBND côngăbӕăhƠngănĕmătheoăquyăđịnhăcӫaăLuậtăđҩtăđaiănĕmă2003 

1.5 Rào cản chính và ph˱ơng án khắc phục 

ĐӇăđҧmăthƠnhăcôngătrongăviӋcăđѭaăKhuăkinhătӃ vƠoăhoҥtăđӝng,ătӍnhăcҫnătậpătrungăgiҧiăquyӃtăcácătháchăthӭcăchínhă
sauăđơy:ă(a)ăhoƠnăthƠnhăcácădӵăánăcѫăsӣăhҥătҫngătrọngăđiӇmătheoăthӡiăgianăđӅăra,ă(b)ăcóămôiătrѭӡngăchínhăsáchăvƠă
thӫătөcăhiӋuăquҧăvƠăminhăbҥchăchoănhƠăđҫuătѭăvƠă(c)ăcóăkhҧănĕngăthuăhútăđҫuătѭăvƠoăcácăcөmăsҧnăxuҩtăchӃăbiӃn. 

Đҫuătiên,ăKhuăkinhătӃăcҫnătậpătrungătìmănguồnăkinhăphíă(từăngơnăsáchănhƠănѭớcăhoặcănhƠăđҫuătѭă tѭănhơn)ăvƠă
hoƠnăthƠnhăcácădӵăánăcѫăsӣăhҥătҫngătrọngăđiӇmătheoăthӡiăgianăđӅăra.ăCácădӵăánănƠyăgồmătổăhợpăcҧngăVũngăÁng - 
SѫnăDѭѫng,ăcácănhƠămáyăđiӋnănhiӋt,ăvƠăkӃtănӕiăvậnătҧiăđѭӡngăbӝăquaănơngăcҩpquӕcălӝă1AăvƠătớiăLƠoquaănơngă
cҩpăQuӕcălӝă8ăvƠăQuӕcălӝă12.ăCácăcѫăsӣăhҥătҫngăkhácăcũngăcҫnăđѭợcăchúăỦ,ătrongăđóăcóăxơyădӵngăvĕnăphòngăvƠă
khoăchӭaăphùăhợpăvớiămөcăđíchăsửădөngăcӫaăcôngătyădịchăvөăhậuăcҫn,ăkhoăbƣiăcontainer.ăNgoƠiăra,ăcácăKKTănƠyă
cònăcҫnăcóăcácăhҥătҫngăchungăkhácă(vd:ăđѭӡngănӝiăbӝ,ăhƠngărƠo,ăanăninh,ădiӋnătíchăxanh,ăcҧnhăquan,ăngơnăhƠng,ă
máyăATM,ădịchăvөăbѭuăđiӋn,ăthѭătín,ătòaănhƠăhƠnhăchínhăchoăKKT,ăgồmă1ătrungătơmăviӋcălƠm,ătrungătơmăthѭѫngă
mҥi,ănhƠătriӇnălƣm,ătrҥmăxĕng,ăcĕngătin,ătrungătơmăgiҧiătrí,ăhҥătҫngăvӋăsinh,ătrҥmăxeătҧi,ătrҥmăcơnăxe,ăhӋăthӕngăcӭuă
hӓa,ăhӋăthӕngăđѭӡngăӕngđѭợcăquyăhoҥchătӕtă(dẫnăđiӋn,ănѭớc,ănѭớcăthҧi,ăthôngătinăliênălҥc,ăthoátănѭớc,ăkhí,ănhƠ 
máyăxửălỦănѭớcăthҧiăcôngănghiӋpăETP),ăquҧnălỦănѭớcătrongăbƣoălũ,ăhӋăthӕngăthuăgomănѭớc,ăvv.)ăHҥătҫngăsinhă
sӕngăchoăcôngănhơnătrongăKhuăkinhătӃ cũngăcҫnăđѭợcăquyăhoҥchăvƠăxơyădӵng. 

Songăsongăvớiăđó,ăKhuăkinhătӃăcҫnăcóămôiătrѭӡngăchínhăsáchăvƠăthӫătөcăminhăbҥch,ăhiӋuăquҧ,ăgiúpăgiҧmăchiăphíă
vƠăthӡiăgianălƠmăviӋcăchoăcácănhƠăđҫuătѭăhoҥtăđӝngătҥiăđơy.ăNhѭăđƣăđӅăcậpătrongăphҫnătrênăvӅăcөmăngƠnhăsắtă- 
thép,ătӍnhăcҫnăkhẩnătrѭѫngăgiҧiăquyӃtăcácăvҩnăđӅăliênăquanăđӃnăviӋcăcҩpăphépăvƠăgiҧiăphóngămặtăbằngăchoănhƠă
máy thépăđѭợcăquyăhoҥchătrongăKhuăkinhătӃăVũngăÁngăsӁăsửădөngăquặngăsắtăThҥchăKhê.ăNgoƠiăra,ăđӇăxơyădӵngă
VũngăÁngăthƠnhă1ătrungătơmăthѭѫngămҥi,ăgiaoăthôngăvậnătҧiăvƠădịchăvөăhậuăcҫnălớn,ătӍnhăcҫnănhanhăchóngăápă
dөngăhӋăthӕngăhҧiăquanăđiӋnătửăđƣăđѭợcălậpăkӃăhoҥch,ăquҧnălỦănhanhăchóngăvƠăhiӋuăquҧăcácăthӫătөcădịchăvөăhậuă
cҫnăӣăcҧng.ăLỦătѭӣngănhҩtălƠăviӋcăquҧnălỦătổăhợpăcҧngăđѭợcăthӵcăhiӋnăquaămӝtănhƠăđiӅuăhƠnhăcóănĕngălӵcăvƠă
kinhănghiӋmăquӕcătӃ.ăPhҫnădѭớiăđơyăcӫaăbáoăcáo,ăvӅătiӇuămөcăcѫăsӣăhҥătҫngăcҧng,ătrìnhăbƠyăcácăbiӋnăphápăthӵcă
hiӋnăcөăthӇăvƠămӝtăvíădөăcӫaăSingapore. 

MӝtătháchăthӭcălớnănӳaălƠăthuăhútăđҫuătѭăvƠoăngƠnhăsҧnăxuҩtăchӃăbiӃnăvƠămáyămócăhҥngănặngătrongăKhuăkinhătӃ.ă
ĐӇălƠmăđѭợcăđiӅuănƠy,ăKhuăkinhătӃ cҫnănơngăcaoănhậnăthӵcăvƠăthӵcăhiӋnă1ăchiӃnădịchăxúcătiӃnăđҫuătѭăđѭợcălậpă
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kӃăhoҥchăchuăđáo,ănhắmătớiănhƠăđҫuătѭăcҧătrongăvƠăngoƠiănѭớc.ăChiӃnădịchănƠyănênăđѭợcăkӃtăhợpăvớiăcácăkӃă
hoҥchăxúcătiӃnăđҫuătѭătổngăthӇăcӫaătӍnh,ănhѭăđӅăcậpătrongăphҫnă"GiҧiăphápăThӵcăhiӋn."ă 

2. Khu kinh tế Cầu Treo - Định h˱ớng Phát triển: 

KhuăkinhătӃăcửaăkhẩuăCҫuăTreoăcũngăsӁăđóngăvaiătròăquanătrọngătrongăsӵăphátătriӇnăcӫaănӅnăkinhătӃăHƠăTƿnh,ăđặcă
biӋtălƠăthúcăđẩyăhѫnănӳaăquanăhӋăkinhătӃăthѭѫngămҥiăvớiLƠoăvƠTháiăLan 

2.1 Tầm quan trọng chiến l˱ợc của KKT 

KhuăkinhătӃăCҫuăTreoăcóătҫmăquanătrọngăchiӃnălѭợc,ăkhôngăchӍăchoăHƠăTƿnh,ăhayăkhuăvӵcăBắcămiӅnăTrung,ămƠă
lƠăcҧănѭớc.PhùăhợpăvớiăQuyӃtăđịnhăsӕă162/2007/QĐ-TTgăcӫaăThӫătѭớngăChínhăphӫăngƠyăthángă10ănĕmă2007,ă
KhuăkinhătӃăCҫuăTreoăsӁăđápăӭngă5ămөcătiêuăquanătrọng,ăđặcăbiӋtălƠă(a)ăđẩyămҥnhăquanăhӋăthѭѫngămҥiăgiӳaăViӋtă
Nam,ăLƠoăvƠăTháiăLan;ă(b)ămangălҥiălợiăíchăkinhătӃăchoăHƠăTƿnh,ămiӅnăTrung,ăthôngăquaăhӝiănhậpăquӕcătӃătӕtă
hѫn,ă(c)ăphátătriӇnăcácăđiӅuăkiӋnăđҫuătѭăthuậnălợiăđӇăthuăhútăđҫuătѭăvƠăcácănhƠăđҫuătѭătừăViӋtăNamăvƠăcácănѭớcă
khácătrongălƿnh vӵcădịchăvөăvƠăcácăhoҥtăđӝngăkhác,ătrongăđóăcóăxuҩtăkhẩu,ă(d)ănơngăcaoăchҩtălѭợngănguồnănhơnă
lӵcăvƠătҥoăcôngăĕnăviӋcălƠm,ă(e)ăchuyӇnăđổiăcácăkhuăvӵcăkhóăkhĕnămiӅnănúiăthƠnhămӝtăđôăthịăvƠăđӝngăcѫătĕngă
trѭӣngăkinhătӃăchoătӍnhăvƠăkhuăvӵc.ă 

LợiăthӃăchiӃnălѭợc quanătrọngănhҩtăcӫaăCҫuăTreoălƠăvịătríăđịaălỦ,ănằmătrênătuyӃnăđѭӡngăngắnănhҩtătừăĐôngăTháiă
LanăvƠLƠoăđӃnăbiӇn,HƠăNӝivƠăcácănѫiăkhácăcӫamiӅnăBắcăViӋtăNam.KhoҧngăcáchănƠyăsӁăđѭợcărútăngắnăthêmăvớiă
viӋcăkhaiătrѭѫngăgҫnăđơyăcӫaăcơyăcҫuăHӳuănghịăTháiăLan-Lào thӭă3ă- cҫuăNakonăPhanomă/ăThakekăvƠăviӋcăcҧiă
thiӋnăđiӅuăkiӋnăgiaoăthôngăӣăLƠo,ăđặcăbiӋtălƠăquaăViengăKham.ăDoăđó,ăCҫuăTreoăcóăvịătríălỦătѭӣngăđӇătrӣăthƠnhă
trөăcӝtăchoăthúcăđẩyăquanăhӋăkinhătӃăthѭѫngămҥiăgiӳaăThái Lan, Lào và ViӋtăNam. 

Thӭăhai,ăKhuăkinhătӃăCҫuăTreoăcũngăsӁăđѭợcăhѭӣngălợiătừănguồnăcungădồiădƠoăvӅănguyênăliӋuăthôăvƠăđҫuăvƠoă
choăsҧnăxuҩtătừăcҧătrongăvƠăngoƠiătӍnh.ăViӋcăphátătriӇnăngƠnhăcôngănghiӋpăthép,ăgӛărừngătrồng,ăvƠăsҧnăphẩmătừă
nôngănghiӋp,ănuôiătrồngăvƠăđánhăbắtăthӫyăhҧiăsҧnăcóăthӇăđѭợc sửădөngăchoăcácăngƠnhăcôngănghiӋpăchӃăbiӃn,ăsҧnă
xuҩtăvƠălắpăráp.ăĐồngăthӡi,ăvớiăvịătríăđịaălỦăcӫaămình,ăCҫuăTreoăcũngăcóăthӇălƠăđҫuămӕiănhậpăkhẩuăcácăđҫuăvƠoă
vƠăcácăbӝăphậnătừăTháiăLan,ăhoặcăthôngăquaăcҧngăVũngăÁngă- SѫnăDѭѫng,ăVinh,ăsauăđóălắpărápătҥiăKhuăkinhătӃă
vƠătáiăxuҩtăkhẩuăsangăcácăthịătrѭӡngăkhácănhau Hình 109.  
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Hình 109 ậ Các tuyӃnăđѭӡng tӯ ĐôngăTháiăLanăđӃn biӇn và Hà Nӝi 

 

Nguồn:ă―NghiênăcӭuăQuyăhoҥchăPhátătriӇnăCửaăngõăThakekă- VũngăÁngăgiӳaăLƠoăvƠăViӋtăNam‖,ăViӋnăPhátătriӇnăNhậtăBҧnă(2010));ăPhơnătíchăcӫaă

Monitor  

Thӭăba,ăvớiă lѭuălѭợngăhƠnhăkháchăquaăcửaăkhẩuănƠyăhiӋnăđƣăӣămӭcăcao,ăkhuăkinhătӃăCҫuăTreoăcũngăcóătiӅmă
nĕngăphátătriӇnăthƠnhă1ăđôăthịăquáăcҧnh,ăcũngănhѭăphátătriӇnătiӅmănĕngăduălịchăsinhătháiăvƠădịchăvөănhƠăhƠngă
kháchăsҥn.ăĐiӅuănƠy cũngăsӁăgiúpăđẩyămҥnhăhoҥtăđӝngăthѭѫngămҥiăvƠătraoăđổiăvĕnăhóaăgiӳaăViӋtăNam, Lào và 
Thái Lan.  

Thӭătѭ,ăkhuăkinhătӃăsӁătrӣăthƠnhăkhuăcửaăkhẩuăchungăvớiăLào,ăgiӕngănhѭămôăhìnhăđangăđѭợcăkhaiăthácăӣăLƠoă
CaiăvƠăLaoăBҧo.ăĐiӅuănƠyăsӁănơngăcaoăđángăkӇăquanăhӋăvớiăLào,ăhiӋnăđƣălƠă1ănѭớcălángăgiӅngăgҫnăgũiăvƠăthơnă
thiӋnăcӫaăViӋtăNam.ăĐơyăcũngălƠăđiӅuăkiӋnăđӇăCҫuăTreoătrӣăthƠnhăđҫuămӕiătậpătrungăvƠăxửălỦăhƠngăhoáăquáăcҧnhă
từăThái Lan sang ViӋtăNam vƠătiӃpătөcăđiăraăbiӇn.ăNhӡăvậy,ăcácăcôngătyăsӁătiӃtăkiӋmăđѭợcăchiăphíăvӅăcҧăvậnătҧiă
lẫnăsҧnăxuҩtăkhiăphөcăvөănhӳngăthịă trѭӡngănƠy,ăhoặcăcácăthịă trѭӡngăquӕcă tӃăngoƠiăViӋtăNam,ăcҫnăđӃnăvậnătҧiă
đѭӡngăbiӇn.ăVịătríăđặcăbiӋtănƠyăsӁăgiúpăhҩpădẫnănhƠăđҫuătѭăcҧătrongăvƠăngoƠiănѭớc. 

Tómălҥi,ăKhuăkinhătӃăCҫuăTreoăsӁăcóăỦănghƿaăchiӃn lѭợcăӣăcҩpăquӕcăgiaăvìănhiӅuălỦădoă- đóngăgópăchoăkimăngҥchă
xuҩtăkhẩu,ăvậnăchuyӇnăquaăbiênăgiớiăcҧăhƠnhăkháchăvƠăhƠngăhóa,ătrungătơmăđҫuătѭăchoăcácănhƠăđҫuătѭăcҧătrongă
vƠăngoƠiănѭớcă(trongăđóăcóăcҧăcácădoanhănghiӋpăvừaăvƠănhӓ)ătrongă1ăsӕăcөm,ăvíădөănhѭădịchăvөăvƠăthѭѫngămҥiă
quáăcҧnh,ălắpăráp,ăchӃăbiӃnăgӛăthӵcăphẩmă...,ăvƠăđóngăgópăngƠyăcƠngănhiӅuăhѫnăchoăngơnăsách.ăKhuăkinhătӃăCҫuă
TreoăsӁăcӕăgắngănằmătrongătopă6ăkhuăkinhătӃăcửaăkhẩuăhƠngăđҫuăcӫaăViӋtăNam. 

2.2 Lĩnh vực tập trung và lý do 

KhuăkinhătӃăCҫuăTreoăsӁădҫnăphátătriӇnăthƠnhă1ăkhuăkinhătӃăđaăcөmăngƠnh.ă 
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TrongăgiaiăđoҥnăIă(2011-2013),ăkhuăvӵcănƠyătậpătrungăvƠoăthѭѫngămҥiăvƠădịchăvө,ăgồmă(a)ăgiaoănhậnăhƠng,ă(b)ă
chҩt/dỡăcontainer,ă(c)ăthӫătөcăthôngăquan,ătrongăđóăcóăxửălỦăhƠngăquáăcҧnhăquaăVũngăÁngăđiătới Thái Lan, Lào 
vƠăngѭợcălҥi,ă(d)ăkhoătrӳătҥmăhƠngăvƠăcontainers,ă(e)ătậpăkӃtăvƠăkhoăchӭa.ăMөcătiêuăchínhăcӫaăkhuăkinhătӃătrongă
giaiăđoҥnănƠyălƠăthúcăđẩyăthѭѫngămҥi,ăvíădөănhậpăkhẩuănguyênăliӋu,ăbánăthƠnhăphẩmăvƠăthƠnhăphẩmătừăTháiăLană
vƠăLƠo,ăvƠăxuҩtăkhẩu cácăsҧnăphẩmăViӋtăNamă(đặcăbiӋtălƠăthépăvƠăcácăsҧnăphẩmăthӵcăphẩm). 

TrongăgiaiăđoҥnăIIă(2014-2020),ăkhuăkinhătӃăsӁătậpătrungăvƠoăcôngănghiӋpăchӃăbiӃnăvƠăcácăcөmăngƠnhăgắnăkӃtă
chặtăchӁăvớiăcácănguyênăliӋuăthôăvƠăđҫuăvƠoăsẵnăcóăӣăgҫnăkhuăvӵcănƠy.ăMӝtăsӕăcөm ngƠnhăӣăđơyăgồmăchӃăbiӃnă
thӵcăphẩmă(trongăđóăcóănѭớcăuӕngăđóngăchai),ăsҧnăphẩmăgӛăgiáătrịăcao,ăvậtăliӋuăxơyădӵng,ăsҧnăxuҩtăvƠălắpărápă
tậpătrungăvƠoămáyămócăhҥngănhẹăthiӃtăvƠăcácăsҧnăphẩmănhѭăđiӋnătử,ăđồăgiaădөng,ăsҧnăphẩmăgiaăđìnhăvƠăxeăôătôă
hҥngănhẹ.ăCác sҧnăphẩmălắpărápănƠyăcóăthӇăđѭợcătáiăxuҩtăsangăThái Lan vƠăcácăthịătrѭӡngăkhác;ăhoặcătiêuăthөăӣă
trongănѭớc.ăCácăcөmăngƠnhănƠyăsửădөngăthépăvƠănguyênăliӋuăthôăliênăquanăcóăӣăHƠăTƿnh,ăcùngăcácăbӝăphậnănhậpă
khẩuătừăThái Lan vƠănhӳngăthịătrѭӡngăkhác.ăTrongăgiaiăđoҥnănƠy,ăkhuăkinhătêăcũngăsӁăphátătriӇnăcácătiӅmănĕngă
thӃămҥnhăvƠăkhuăvӵcăđôăthịăthƠnhă1ăđiӇmătrungăchuyӇnălớnăchoăhƠnhăkhách. 

TrongăgiaiăđoҥnăIIIă(sauănĕmă2020),ăkhuăkinhătӃăCҫuăTreoăsӁătrӣăthƠnhămӝtătrungătơmăthѭѫngămҥi,ăhậuăcҫnăvƠă
lắpărápăchoăkhuăvӵcăBắcămiӅnăTrung.ăKhuăkinhătӃăcũngăsӁăchiӃmăthịăphҫnăcaoănhҩtăvӅăthѭѫngămҥiăquaăbiênăgiớiă
giӳaăTháiăLan,ăLƠoăvƠămiӅnăBắcăViӋtăNam,ăvƠătrӣăthƠnhă1ăKhuăkinhătӃăcửaăkhẩuălớnătҥiăViӋtăNam.ăkhuăkinhtӃăsӁă
tậpătrungătҥoănhiӅuăgiáătrịăgiaătĕngăvƠănơngăcaoăvịăthӃăcӫaămìnhătrongă5ăcөmăngƠnhă- lắpărápăôătô,ăhƠngăgiaădөng,ă
cҩuăkiӋnămáyăhҥngănhẹăkhácătừăthép,ăvậtăliӋuăxơyădӵng,ăsҧnăphẩmăgӛăcóăgiáătrịăgiaătĕng,ăchӃăbiӃnăthӵcăphẩmăvƠă
duălịchăsinhăthái. 

Hình 110 - MөcătiêuăcӫaăKKTăCҫuăTreoăđӃnă2020,ă2030ăvƠătҫmănhìnăđӃnă2050 

 

Nguồn:ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 
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2.3 Kế hoạch Chiến l˱ợc cho khu kinh tế – những khu vực địa lý chính 

TheoăQuyӃtăđịnhăcӫaăThӫătѭớngăChínhăphӫăsӕă162/2007/QĐ-TTgăthángă10/2007,ăKhuăkinhătӃăCҫuăTreoăbaoă
gồmăthịătrҩnăTơyăSѫnăvƠăcácăthịătrҩn:ăSѫnăKimă1,ăSѫnăKimă2ăvƠăSѫnăTơyătrongăhuyӋnăHѭѫngăSѫn,ăvớiătổngădiӋnă
tíchăđҩtă56.000ăha.ăTuyănhiên,ădoăyӃuătӕăđịaăhình,ădiӋnătíchăcóăthӇăsửădөngăchӍăchiӃmă20%ădiӋnătíchănƠy,ăchӫăyӃuă
lƠă43kmădọcăquӕcălӝă8.ăDiӋnătíchănƠyăbaoăgồmăcácăkhuăcôngănghiӋpăĐҥiăKim,ăĐƠăMồngăvƠăHƠăTơn. 

Khu côngănghiӋpĐҥiăKimcó diӋnătíchăcóăthӇăsửădөng là 25 ha trong tổngădiӋnătích75ăha.ăĐơyălƠăkhuăphátătriӇnă
lắpărápôătô,ăbӝăphậnăôtô, xe máy vƠkínhăxơyădӵng. 

KhuăcôngănghiӋp ĐáăMồngăcódiӋnătíchăquyăhoҥch400ăha. khuăcôngănghiӋpnƠy tậpătrungăvƠoă
dịchvөthѭѫngmҥivƠăcôngănghiӋpănhẹ,ătrongăđóăcóăchӃăbiӃnăgӛvƠchӃăbiӃnăthӵcăphẩm. Víădө,ăkhuăkinhătӃănƠyăđƣă
cóă1ăcѫăsӣăsҧnăxuҩtMBF90ha. KhuăcôngănghiӋp ĐáăMồngăcũngsӁăcóă1ăkhuăđôthị và cáccѫsӣduălịchsinhthái. 

KhuăcôngănghiӋpăHƠTơncódiӋnătíchăquyăhoҥch 540ăha.ăVớiăvịtríthuậnălợi nằmăgҫnăkhuăvӵcđồngbằng,ăđơylƠkhuă
côngănghiӋpquanătrọngănhҩt cӫaătӍnh.ăKhuăcôngănghiӋpănày cóă1ăthịătrҩnălớn,vớimӝtăkhuăđôăthị lõi chuyên 
vӅthѭѫngămҥiăvƠădịchăvөăhậuăcҫn.ăĐơyăcũngăsӁălƠănѫiăđặtcѫăquanăhҧiăquanchínhvƠăcácăcѫăsӣkhoăbƣi cӫaăkhu 
kinhătӃăCҫuăTreo.ăĐồngăthӡi,ăHƠăTơnăcònălƠătrungătơmquáăcҧnhchoăcҧhƠnhkháchvƠăxevậnătҧiăhƠngăhóa. 
Trongkhuăvӵcăquyăhoҥch, 80ăhasӁđѭợcdƠnhăcho côngănghiӋpăchӃbiӃnvƠlắpăráp.  

Hình 111 ậ BҧnăđӗăKhuăkinhătӃăCҫuăTreo 

Nguồn:ăKKTăCҫuăTreo 
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2.4 Lợi ích chủ yếu cho nhà đầu t˱ 

NhƠăđҫuătѭătrongăKhuăkinhătӃăđѭợcăhѭӣngă1ăsӕăchínhăsáchăѭuăđƣiăliênăquanăđӃnăđҩtăđai,ăthuӃăvƠăxuҩtăkhẩu;ăphùă
hợpăvớiăQuyӃtăđịnhăsӕă33/2009/QD-TTgăcӫaăThӫătѭớngăChínhăphӫăthángă2/2009.ă 

CácăѭuăđƣiădƠnhăchoănhƠăđҫuătѭănhѭăsau: 

 ĐѭợcăápădөngăthuӃăsuҩtăѭuăđƣiădoanhănghiӋpă10%ătrongăthӡiăhҥnă15ănĕm.ăTrѭӡngăhợpădoanhănghiӋpăthƠnhă
lậpămớiătừădӵăánăđҫuătѭăthuӝcăcácălƿnhăvӵcăquyăđịnhătҥiăđiӇmăbăkhoҧnă1ăĐiӅuă15ăNghịăđịnhăsӕă124/2008/NĐ-
CPăngƠyă11ăthángă12ănĕmă2008ăcӫaăChínhăphӫăthìăthӡiăgianăápădөngăthuӃăsuҩtăѭuăđƣiăcóăthӇăkéoădƠiăhѫnă
nhѭngătổngăthӡiăgianăápădөngăthuӃăsuҩtă10%ăkhôngăquáă30ănĕm 

 ĐѭợcămiӉnăthuӃăthuănhậpădoanhănghiӋpă4ănĕm,ăgiҧmă50%ăsӕăthuӃăthuănhậpădoanhănghiӋpăphҧiănӝpătrongă9ă
nĕmătiӃpătheo 

 NgѭӡiăViӋtăNamăvƠăngѭӡiănѭớcăngoƠiălƠmăviӋcătҥiăkhuăkinhătӃăcửaăkhẩu,ăcóăthuănhậpătừăviӋcălƠmătҥiăkhuă
kinhătӃăcửaăkhẩuăthuӝcădiӋnăchịuăthuӃăthuănhậpăcáănhơnătheoăquyăđịnhătҥiăLuậtăThuӃăthuănhậpăcáănhơnăđѭợcă
giҧmă50%ăsӕăthuӃăphҧiănӝp 

 HƠngăhóa,ădịchăvөăsҧnăxuҩt,ătiêuăthөătrongăkhuăphiăthuӃăquanăthuӝcăkhuăkinh tӃăcửaăkhẩu,ăhƠngăhóa,ădịchăvөă
nhậpăkhẩuătừănѭớcăngoƠiăvƠoăkhuăphiăthuӃăquanăthuӝcăkhuăkinhătӃăcửaăkhẩuăvƠăhƠngăhóa,ădịchăvөătừăkhuăphiă
thuӃăquanăthuӝcăkhuăkinhătӃăcửaăkhẩuăxuҩtăraănѭớcăngoƠiăthuӝcădiӋnăkhôngăchịuăthuӃăgiáătrịăgiaătĕng 

 HƠngăhóa,ădịchăvөătừăcácăkhuăchӭcănĕngăkhácătrongăkhuăkinhătӃăcửaăkhẩuăvƠăhƠngăhóa,ădịchăvөătừănӝiăđịaă
ViӋtăNamăđѭaăvƠoăkhuăphiăthuӃăquanăthuӝcăkhuăkinhătӃăcửaăkhẩuăđѭợcăápădөngămӭcăthuӃăsuҩtăthuӃăgiáătrịăgiaă
tĕngălƠă0%.ă 

 HƠngăhóaăthuӝcădiӋnăchịuăthuӃătiêuăthөăđặcăbiӋtăđѭợcăsҧnăxuҩt,ătiêuăthөătrongăkhuăphiăthuӃăquanăthuӝcăkhuă
kinhătӃăcửaăkhẩuăhoặcănhậpăkhẩuătừănѭớcăngoƠiăvƠătừănӝiăđịaăViӋtăNamăvƠoăkhuăphiăthuӃăquanăthuӝcăkhuă
kinhătӃăcửaăkhẩuăkhôngăphҧiăchịuăthuӃătiêuăthөăđặcăbiӋt;ăriêngăôătôădѭớiă24ăchӛăngồiăphҧiănӝpăthuӃătiêuăthөă
đặcăbiӋtătheoăquyăđịnh. 

 HƠngăhóaăthuӝcădiӋnăchịuăthuӃătiêuăthөăđặcăbiӋtătừăkhuăphiăthuӃăquanăthuӝcăkhuăkinhătӃăcửaăkhẩuăxuҩtăkhẩuă
raănѭớcăngoƠiăkhôngăphҧiăchịuăthuӃătiêuăthөăđặcăbiӋt 

 HƠngăhóaătừăkhuăphiăthuӃăquanăthuӝcăkhuăkinhătӃăcửaăkhẩuăxuҩtăkhẩuăraănѭớcăngoƠiăhoặcănhậpăkhẩuătừănѭớcă
ngoƠiăvƠoăkhuăphiăthuӃăquanăthuӝcăkhuăkinhătӃăcửaăkhẩuăvƠăchӍăsửădөngătrongăkhuăphiăthuӃăquan,ăhƠngăhóaă
đѭaătừăkhuăphiăthuӃăquanănƠyăsangăkhuăphiăthuӃăquanăkhácăkhôngăphҧiănӝpăthuӃăxuҩtăkhẩu,ăthuӃănhậpăkhẩu 

 HƠngăhóaăsҧn xuҩt,ăgiaăcông,ătáiăchӃ,ălắpărápătҥiăkhuăphiăthuӃăquanăthuӝcăkhuăkinhătӃăcửaăkhẩuăkhiăxuҩtăkhẩuă
raănѭớcăngoƠiăđѭợcămiӉnăthuӃăxuҩtăkhẩu. 

 NguyênăliӋu,ăvậtătѭănhậpăkhẩuăđӇăphөcăvөăsҧnăxuҩtăcӫaădӵăánăđҫuătѭătrongăkhuăkinhătӃăcửaăkhẩuăđѭợcămiӉnă
thuӃănhậpăkhẩuătrongăthӡiăhҥnă05ă(nĕm)ănĕm,ăkӇătừăngƠyăbắtăđҫuăsҧnăxuҩt 

 BánăthƠnhăphẩmătrongănѭớcăchѭaăsҧnăxuҩtăđѭợcănhậpăkhẩuăđӇăphөcăvөăsҧnăxuҩtăcӫaădӵăánăđҫuătѭătrongăkhuă
kinhătӃăcửaăkhẩuăđѭợcămiӉnăthuӃănhậpăkhẩuătrongăthӡiăhҥnă05ă(nĕm)ănĕm,ăkӇătừăngƠyăbắtăđҫuăsҧnăxuҩt  

 HƠngăhóaăsҧnăxuҩt,ăgiaăcông,ătáiăchӃ,ălắpărápătҥiăkhuăphiăthuӃăquanăkhôngăsửădөngănguyênăliӋu,ăvậtătѭ,ălinhă
kiӋn,ăbánăthƠnhăphẩmănhậpăkhẩuătừănѭớcăngoƠiăkhiănhậpăkhẩuăvƠoănӝiăđịaăViӋtăNamăđѭợcămiӉnăthuӃănhậpă
khẩu.ă 

 ĐӕiăvớiăhƠngăhóaăsҧnăxuҩt,ăgiaăcông,ătáiăchӃ,ălắpărápătҥiăkhuăphiăthuӃăquanănằmătrongăkhuăkinhătӃăcửaăkhẩuă
nӃuăđӫăđiӅuăkiӋnăápădөngăthuӃăsuҩtăthuӃănhậpăkhẩuăѭuăđƣiăhoặcăthuӃănhậpăkhẩuăѭuăđƣiăđặcăbiӋtăthìăđѭợcăápă
dөngăthuӃăsuҩtăthuӃănhậpăkhẩuăđóătheoăquyăđịnhăcӫaăphápăluậtăthuӃăxuҩtăkhẩu,ăthuӃănhậpăkhẩu 
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 DӵăánăđҫuătѭătrongăkhuăkinhătӃăcửaăkhẩuăđѭợcămiӉnătiӅnăthuêăđҩt,ăthuêămặtănѭớcătheoăquyăđịnhătҥiăNghịăđịnhă
sӕă142/2005/NĐ-CPăngƠyă14ăthángă11ănĕmă2005ăcӫaăChínhăphӫăvӅăthuătiӅnăthuêăđҩt,ăthuêămặtănѭớc,ăcөăthӇă
nhѭăsau: 
o MiӉnătiӅnăthuêăđҩt,ăthuêămặt nѭớcăđӕiăvớiădӵăánăđҫuătѭăthuӝcălƿnhăvӵcăđặcăbiӋtăkhuyӃnăkhíchăđҫuătѭă 
o MiӉnătiӅnăthuêăđҩtă15ănĕmăkӇătừăngƠyăxơyădӵngăhoƠnăthƠnhăvƠăđѭaăvƠoăsửădөngăđӕiăvớiăcácădӵăánăđҫuătѭă

thuӝcălƿnhăvӵcăkhuyӃnăkhíchăđҫuătѭ. 
o MiӉnătiӅnăthuêăđҩtă11ănĕmăkӇătừăngƠyăxơyădӵngăhoƠnăthƠnhăvƠăđѭaăvƠoăsửădөngăđӕiăvớiăcácădӵăánăkhôngă

thuӝcăquyăđịnhătҥiă2ăđiӇmătrên. 
o DanhămөcălƿnhăvӵcăđặcăbiӋtăkhuyӃnăkhíchăđҫuătѭăvƠălƿnhăvӵcăkhuyӃnăkhíchăđҫuătѭătheoăquyăđịnhăcӫaă

phápăluậtăvӅăđҫuătѭ 
 NhƠăđҫuătѭătrongănѭớcăvƠănѭớcăngoƠiăđҫuătѭăvƠoăKhuăkinhătӃăkhiăthuêăđҩt,ăthuêămặtănѭớcăngoƠiăđѭợcăhѭӣngă

cácăѭuăđƣiănêuătrueăcònăđѭợcăápădөngămӭcăgiáăthuêăđҩt,ăthuêămặtănѭớcăbằngă30%ăgiáăthuêăđҩt,ăthuêămặtă
nѭớcăápădөngătҥiăhuyӋnăcóămӭcăgiáăthuêăđҩt,ăthuêămặtănѭớcăthҩpănhҩtătrongăđịaăbƠnătӍnhătheoăquyăđịnhăcӫaă
ӪyăbanănhơnădơnătӍnhătínhătừă5ănhƠăđҫuătѭăhӃtăthӡiăgianăđѭợcăhѭӣngăѭuăđƣiănêuătrên.ă 

 NhƠăđҫuătѭăcóănhuăcҫuăsửădөngăđҩtătrongăkhuăkinhătӃăcửaăkhẩuălƠmămặtăbằngăsҧnăxuҩtăkinhădoanhămƠălӵaă
chọnăhìnhăthӭcăgiaoăđҩtăcóăthuătiӅnăsửădөngăđҩtăthìăđѭợcăNhƠănѭớcăgiao đҩtăcóăthuătiӅnăsửădөngăđҩt;ăđѭợcă
miӉn,ăgiҧmătiӅnăsửădөngăđҩtătheoăquyăđịnhătҥiăNghịăđịnhăsӕă198/2004/NĐ-CPăngƠyă03ăthángă12ănĕmă2004ăvƠă
Nghịăđịnhăsӕă44/2008/NĐ-CPăngƠyă09ăthángă04ănĕmă2008ăcӫaăChínhăphӫăvӅăthuătiӅnăsửădөngăđҩt.ă 

2.5 Rào cản chính và ph˱ơng án giảm nhẹ 

ĐӇăđѭaăKhuăkinhătӃăCҫuăTreoăvƠoăhoҥtăđӝngăthƠnhăcông,ătӍnhăsӁăgiҧiăquyӃtămӝtăsӕătháchăthӭcăquanătrọng.ă
NhӳngărƠoăcҧnăvƠătháchăthӭcăcӫaăHƠăTƿnhăliênăquanăđӃnă3ălƿnhăvӵcăchính:ă(a)ăphátătriӇnăcѫăsӣăhҥătҫng,ăđặcăbiӋtă
lƠăcѫăsӣăhҥătҫngăgiaoăthông vậnătҧi,ă(b)ăthӵcăhiӋnăchínhăsách,ăthӫătөcăminhăbҥchăvƠăhiӋuăquҧ,ăđặcăbiӋtălƠătrongă
phӕiăhợpăvớiăLƠo,ăvƠă(c)ălƠmăchoănhƠăđҫuătѭăbiӃtăđӃnăCҫuăTreoăvƠăthuăhútăđҫuătѭ.ă 

LƿnhăvӵcăcҫnăđѭợcăѭuătiênănhҩtălƠăphátătriӇnăcѫăsӣăhҥătҫng,ăđặcăbiӋtălƠăhҥătҫngăgiaoăthông.ăViӋcănơngăcҩpăcѫăsӣă
hҥătҫngăcửaăkhẩuăcũngănhѭăquӕcălӝă8ăsӁălƠăcácăcôngăviӋcăcҫnăchúăỦănhҩt.ăCácăcѫăsӣ hҥ tҫngăkhácăcũngăcҫnăđѭợc 
chúăỦ,ătrongăđóăcóăxơyădӵngăvĕnăphòngăvƠăkhoăchӭa phù hợp với mөcăđíchăsử dөng cӫa công ty dịch vө hậu cҫn, 
cácăcѫăsӣ hҥtҫng dùngăchungănhѭătổ hợp tҥi cửa khẩuăđӇ thӵc hiӋn thanh tra, tài liӋu hóa, kho bãi container. 
Ngoài ra, các KKT này còn cҫn có các hҥ tҫngăchungăkhácă(vd:ăđѭӡng nӝi bӝ, hàng rào, an ninh, diӋn tích xanh, 
cҧnh quan, ngân hàng, máy ATM, dịch vө bѭuăđiӋn,ăthѭătín, tòa nhà hành chính cho KKT, gồm 1 trung tâm viӋc 
lƠm,ătrungătơmăthѭѫngămҥi, nhà triӇn lãm, trҥmăxĕng,ăcĕngătin,ătrungătơmăgiҧi trí, hҥ tҫng vӋ sinh, trҥm xe tҧi, 
trҥm cân xe, hӋ thӕng cӭu hӓa, hӋ thӕngăđѭӡng ӕngđѭợc quy hoҥch tӕt (dẫnăđiӋn,ănѭớc,ănѭớc thҧi, thông tin liên 
lҥc,ăthoátănѭớc, khí, nhà máy xử lỦănѭớc thҧi công nghiӋp ETP), quҧnălỦănѭớcătrongăbƣoălũ,ăhӋ thӕng thu gom 
nѭớc, vv.). 

Songăsongăvớiăđó,ăKhuăkinhătӃăcҫnăcóămôiătrѭӡngăchínhăsáchăvƠăthӫătөcăminhăbҥch,ăhiӋuăquҧ,ăchoăphépăgiҧmăchiă
phí vƠăthӡiăgianălƠmăthӫătөcăkinhădoanhăchoăcácănhƠăđҫuătѭăhoҥtăđӝngătҥiăđơy.ăĐӇălƠmăđѭợcăđiӅuănƠy,ăKhuăkinhă
tӃăcҫnănhanhăchóngăápădөngăhӋăthӕngăhҧiăquanăđiӋnătửăđƣăđѭợcălênăkӃăhoҥch,ăcҧiătiӃnăquyătrìnhăquҧnălỦăcửaăkhẩuă
cӫaăcҧăViӋtăNamăvƠăLƠo.ăMӝtăyӃuătӕăquanătrọngăchoăphépăđѫnăgiҧnăhóaăcácăthӫătөc,ăgiҧmăthӡiăgianăvƠăchiăphí,ălƠă
ápădөngăthôngăquană1ăcửa,ătӭcălƠăchӍăcҫnămӝtălҫnăkiӇmătraătҥiăbiênăgiớiăchӭăkhôngăcҫnă2ălҫnănhѭăthôngăthѭӡng,ă1ă
tҥiăViӋtăNamăvƠă1ăphíaăbênăLƠo.ăLỦătѭӣngănhҩt,ăđӕiăvớiăhƠngăhoáăquáăcҧnh,ălƠăKhuăkinhătӃăcӕăgắngăcóăđѭợcăcѫă
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chӃăthôngăquană1ăcửaăcùngăvớiăcửaăkhẩuătҥiăcҫuăhӳuănghịăthӭă3ăcӫaăTháiăLan-LƠoă(choăhƠngăhoáăchuyӇnătừăTháiă
LanăsangăViӋtăNam)ăvƠăCҫuăTreoă(choăhƠngăhoáăchuyӇnătừăViӋtăNamăsangăTháiăLan).ăCѫăchӃănƠyănênăđѭợcăđiă
kèmăvớiăviӋcăgiҧmălӋăphíăhҧiăquanăvớiăhƠngăhoáăquáăcҧnhăquaăquӕcălӝă8.ăĐiӅuănƠyăsӁăgiúpăgiҧmăcҧăthӡiăgianăvƠă
chiăphíăvậnăchuyӇn.ă 

Hình 112 ậ CѫăchӃăThôngăquanămӝtăcӱa 

 

Khiăđƣăcóăcѫăsӣăhҥătҫngăcӕtălõi,ăKhuăkinhătӃăCҫuăTreoăcҫnăphҧiănơngăcaoănhậnăthӭcăvƠăthӵcăhiӋnă1ăchiӃnădịchă
đѭợcălênăkӃăhoҥchăchuăđáoănhằmăxúcătiӃnăđҫuătѭăvớiăcácănhƠăđҫuătѭătrongănѭớcăvƠăquӕcătӃ.ăChiӃnădịchănƠyănênă
đѭợcăkӃtăhợpăvớiăcácăkӃăhoҥchăxúcătiӃnăđҫuătѭătổngăthӇăcӫaătӍnh,ănhѭăđӅăcậpătrongăphҫnă"GiҧiăphápăThӵcăhiӋn‖.ă
Trongăphҫnă―GiҧiăphápăThӵcăhiӋn‖,ăđѭaăraăvíădөăcácăđѫnăvịăquҧnă lỦăđҫuă tѭăđƣă thƠnhăcôngă trongă tổăchӭcăcácă
chiӃnădịchăxúcătiӃnăđҫuătѭătheoăkӃăhoҥch. 

KhuătӵădoăthѭѫngămҥiăJebelăAliăӣăDubaiă (Hình 113)ă lƠămӝtăvíădөăvӅătrungătơmăthѭѫngămҥiăvƠădịchăvөăthƠnhă
côngăđӇăthamăkhҧo.ă 
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Hình 113:ăVíădөăvӅăcөmăngƠnhăThѭѫngămҥiăvƠădӏchăvөăJebelăAli 

 
Nguồn:ăJAFZA,ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 

B. CѫăsӣăhҥătҫngăvұnătҧiăvƠăkhҧănĕngăkӃtănӕiăbằngănhiӅuăhìnhăthӭcăđẳng cҩpăquӕcătӃ 

MӝtăkhíaăcҥnhăquanătrọngăcӫaăviӋcăphátătriӇnăcөmăngƠnhănƠyăsӁălƠăxơyădӵngăkhҧănĕngăkӃtănӕiătoƠnădiӋnăbằngă
nhiӅuăhìnhăthӭcăgiӳaăHƠăTƿnhăvớiăcácăthịătrѭӡngăchínhămƠătӍnhăhѭớngătới,ăchӫăyӃuălƠăthôngăquaăđѭӡngăbӝ,ăcҧngă
vƠăđѭӡngăsắtăcũngănhѭăcácăcѫ sӣăhҥătҫngăhậuăcҫnăphùăhợp.ă 

3. Đ˱ờng bộ: 

HƠăTƿnhăsӁăcҧiăthiӋnămҥnhăhӋăthӕngăđѭӡngăbӝăcӫaătӍnhă(Hìnhă114)ăđӇătĕngăcѭӡngăkhҧănĕngăkӃtănӕiă(a)ăthôngăquaă
hѭớngăNam-BắcăđӇăkӃtănӕiăvớiăHƠăNӝi,ăĐƠăNẵngăvƠăthƠnhăphӕăHồăChíăMinh,ă(b)ăhѭớngăĐôngă- TơyăđӇăkӃtănӕiă
vớiăLƠoăvƠă(c)ănӝiătӍnhăđӇăkӃtănӕiăkhuăvӵcănôngăthônăvớiăkhuăvӵcăđôăthịăvƠăkӃtănӕiăcácătrungătơmăđôăthịăvớiănhau.ă
MӝtăsӕăcácătuyӃnăđѭӡngăbӝăcөăthӇăsӁăđѭợcăxơyădӵngăhoặcănơngăcҩp,ătrongăđóăbaoăgồm:ă 

TuyӃnăđѭӡngăbӝăBҳc- Nam:  

 Quӕcălӝ1Aă(BN-4):Quӕcălӝă1AăcҫnăphҧiăđѭợcăcҧiăthiӋnătrѭớcănĕmă2016 thƠnhă4ălƠnăđѭӡngătheoăchuẩnăkỹă
thuậtăCҩpăII,ăchӫăyӃuălҩyănguồnătừăngơnăsáchănhƠănѭớcăhoặcăvӕnăODA.Theoăđó, tҩtăcҧăcácăcơyăcҫuăkémăchҩtă
lѭợngăvƠăxơyădӵngăcácătuyӃnăđѭӡngătránhăchoăthƠnhăphӕăHƠăTƿnh,ăthịătrҩnăHồngăLƿnhă(tuyӃnăđѭӡngăphíaăbắcă
cӫaăthịătrҩnăchҥyădọcăsôngăLamăsӁătrӣăthƠnhămӝtăphҫnătrongăquӕcălӝă8B)ăvƠăKỳăAnh sӁăđѭợcăthayăthӃ.  

 Đѭӡngăcaoătӕcămӟiă(BN-3):ĐѭӡngăcaoătӕcăđóngămӝtăvaiătròăvôăcùngăquanătrọngăđӕiăvớiăHƠăTƿnh,ăđặcăbiӋtă
đӇăkӃtănӕiăcácătrungătơmăđôăthịăchính vớiăkhuăkinhătӃăVũngăÁngătớiăsơnăbay,ăphíaăBắcăvƠăphíaăNamăcӫaătӍnhă
cũngănhѭăđӕiăvớiăcácăthịătrѭӡngăhƠngăhóaăchính.ăBằngăviӋcăgiҧmătҧiăchoăquӕcălӝă1A,ăđặcăbiӋtăđӕiăvớiăgiaoă
thôngăquaătӍnhăvƠăchoăphépăđiălҥiăthuậnătiӋnăvƠănhanhăhѫnăvớiătӕcăđӝă120km/giӡ,ătuyӃnăđѭӡngăcaoătӕcănƠyăsӁă
giúpăHƠăTƿnhătậnădөngăđѭợcăcácălợiăthӃăvӅăđịaăđiӇmăchiӃnălѭợcăgiӳaăHƠăNӝiăvƠăĐƠăNẵng.ăTuyӃnăđѭӡngăcaoă
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tӕcănƠyăsӁăđѭợcăxơyădӵngătheoăcácătiêuăchuẩnăcӫaăđѭӡngăcaoătӕcălớn.ăHiӋnătҥiăchínhăphӫămớiăchoăphépăxơyă
dӵngătuyӃnăđѭӡngănƠyătớiăthịătrҩnăHồngăLƿnh,ătuyănhiênăcҫnăphҧiăcóămӝtătuyӃnăđѭӡngănhѭăvậy,ătӕiăthiӇuălƠă
choăkhuăvӵcăphíaăNamăcӫaătӍnhăvƠănӃuăcóăthӇăthìăkӃtănӕiăvớiăsơnăbayăĐồngăHớiăcӫaăQuҧngăBình.ăNӃuătuyӃnă
đѭӡngănƠyăkhôngăđѭợcăxơyădӵngăkịpăthӡi,ăthìăcҫnăphҧiăxemăxétăđӃnăviӋcăxơy dӵngăcácătuyӃnkӃtănӕiăcaoătӕcă
thayăthӃăkhác,ătrongăđóăbaoăgồmămӝtăsơnăbay.ăTuyӃnăđѭӡngănƠyăsӁăđѭợcăxơyădӵngătrongăgiaiăđoҥnă2014ă– 
2020. 

TuyӃnăđѭӡngăĐôngă- Tây 

 Quӕcălӝ 8Aă(ĐT-1, phía Tây):ĐơyălƠămӝtătrongănhӳngădӵăánăđѭӡngăbӝăѭuătiênănhҩt,ăđặcăbiӋtăđӇăthúcăđẩyă
hoҥtăđӝngăthѭѫngămҥiăquӕcătӃăbằngăviӋcăchoăphépăhƠngăhóaădiăchuyӇnătừăcửaăkhẩuăCҫuăTreoăđӃnăcácătuyӃnă
đѭӡngăhuyӃtămҥchăchínhătrongătӍnh.ăViӋcănơngăcҩpă85kmăđѭӡngăthƠnhăcҩpăIIIăvớiăhaiălƠnăđѭӡngăcҫnăphҧiă
hoƠnă thiӋnă trѭớcă nĕmă 2020ă vớiă côngă suҩtă 3,5ă triӋuă tҩnă hƠngă hóaă mӛiă nĕmă (tѭѫngă đѭѫngă vớiă 5.000ă
pcu14/ngƠy)ăđӫăđӇăchoăcácăhoҥtăđӝngăcôngănghiӋpăcӫaăkhuăkinhătӃăvƠăcửaăkhẩu.ăTừănĕmă2018,ătӍnhăsӁănghiênă
cӭuăcҧiă thiӋnăđѭӡngăthƠnhăđѭӡngăcҩpăIIăvớiăbӕnălƠnăđѭӡngătừăTơyăSѫnăđӃnăquӕcălӝă1ăvƠăchínhăthӭcăkhӣiă
công trongănĕmă2021.ăHoҥtăđӝngănƠyăsӁăgiúpătĕngăcѭӡngăhoҥtăđӝngăchӃăbiӃnătҥiăkhuăkinhătӃăcửaăkhẩuăCҫuă
TreoăquanhăTơyăSѫn,ăcũngănhѭăthӵcăhiӋnăviӋcănҥpăhƠngăhóaătừăLƠoăvƠoăcontainerătҥiăkhuăkinhătӃ.HƠngăhóaă
sӁăđѭợcăchuyӇnăđӃnăVũngăÁngăbằngăquӕcălӝă1Aăđƣănơngăcҩp hoặcătuyӃnăđѭӡngăquӕcălӝămới.ăTuyănhiên,ădoă
địaăhìnhăkhóăkhĕnătừăTơyăSѫnăđӃnăLƠoăvƠădoăchiăphíămӣărӝngăđѭӡngăcao,ădoăvậyăviӋcăcҧiăthiӋnătuyӃnăđѭӡngă
giӳaăhaiăđiӇmăquanătrọngănƠyăchӍănênătiӃnăhƠnhăcùngăvớiăviӋcăcҧiăthiӋnăđѭӡngăsáăcӫaăLƠoăbênăkiaăbiênăgiới.ă 

 TuyӃnăquӕcă lӝămӟiă8Bă (ĐT-1,ăphíaăĐông): TuyӃnăđѭӡngănƠyăsӁăđѭợcăxơyădӵngă từăXuơnăAnăđӃnăXuơnă
Phổ,ăvƠăcóă tuyӃnăđѭӡngăvenăbiӇnă từăphíaăbắcăXuơnăPhổ.ăTuyӃnăđѭӡngănƠyăcũngăsӁăkӃtănӕiăCҫuăTreoăvớiă
NghӋăAnăvƠăcҧngăCửaăLò.ăViӋcăxơyădӵngăsӁăđѭợcăđẩyămҥnhăsauănĕmă2016 đồngăthӡiăvớiăcơyăcҫuănӕiăvớiă
NghӋăAn.ăTuyӃnăđѭӡngăsӁăxơyădӵngătheoăCҩpăIIIăvớiăhaiălƠnăđѭӡng.ă 

 TuyӃnăđѭӡngăĐôngă - Tơyămӟiă (ĐT-2): Đơyă lƠăphҫnămӣă rӝngă tӍnhă lӝă17ănӕiă từă thƠnhăphӕăHƠăTƿnhăđӃnă
đѭӡngăHồăChíăMinh.MөcăđíchăchínhăcӫaăconăđѭӡngănƠyălƠăliênăkӃtătӕtăphíaăĐôngăNamăcӫaăHƠăTƿnhăvớiăphíaă
TơyăNamăcӫaătӍnh,ăcũngănhѭăcóăđѭợcămӝtătuyӃnăđѭӡngăđӃnăHƠăTƿnhătừăđѭӡngăHồăChíăMinhăӣăphíaăNamăcӫaă
HѭѫngăKhê.ăKӃăhoҥchăxơyădӵngătuyӃnăđѭӡngănƠyăthƠnhătuyӃnăđѭӡngăcaoătӕcăquӕcăgiaăkӃtănӕiăVũngăÁngă
đӃnăLƠoăcóăthӇăgặp khóăkhĕnădoăcửaăkhẩuămớiăsӁădẫnăđӃnăkhuăbҧoătồnăđaădҥngăsinhăhọcăquӕcăgiaăNakai-
NamăTheunăcӫaăLƠo.ăTuyănhiên,ă tuyӃnăđѭӡngănƠyăvẫnăsӁăgiúpăviӋcăđiă lҥiăđӃnăcửaăkhẩuăӣăQuҧngăBìnhătừă
thƠnhăphӕăHƠăTínhăvƠăđӃnăkhuăvӵcăTơyăBắcăcӫaătӍnhăthôngăquaăđѭӡngăHồăChíăMinhăthuậnătiӋnăhѫn.ăTuyӃnă
đѭӡngăĐT-2ămớiăsӁăđѭợcăxơyădӵngăthƠnhăcҩpă3ăhaiălƠnătrѭớc,ăsauăđóăsӁăđѭợcămӣărӝngăthƠnhă4ălƠnăsauănĕmă
2020ăphөăthuӝcăvƠoăkӃtăquҧănghiênăcӭuăkhҧăthi.ă 

 Quӕcă lӝă12ă (ĐT- 3): Quӕcă lӝă12ăhiӋnăgiӡă lƠă tuyӃnăđѭӡngăchínhăgiӳaăLƠoăvƠăVũngăÁng, nhѭngă lƠă tuyӃnă
đѭӡngăcҩpăIIIăvớiăhaiălƠnăđѭӡngănênăkhôngăthӇăphөcăvөăchoăcácăphѭѫngătiӋnăchӣăcontainer.ăTrongăkhiăhƠnhă
langăcӫaătӍnhăđӃnăcửaăkhẩuăCҫuăTreoăsӁăđѭợcăxemănhѭălƠătuyӃnăgiaoăthôngăchínhătừăLƠoăđӃnăVũngăÁng,ă
quӕcălӝă12ăcũngăsӁălƠămӝtălӵaăchọnătӕtăđӇăvậnăchuyӇnăhƠngăhoáăquaăLƠoăđӃnăTháiăLanăvƠăxaăhѫnănӳa.ăViӋcă
đҫuătѭănơngăcҩpăsӁăđѭợcătiӃnăhƠnhătrongăgiaiăđoҥnă2016ă– 2020. HƠăTƿnhăcũngăsӁăhợpătácăvớiăcácăđӕiătácăӣă

                                                      
14 pcu viết tắt của ―Đơn vị Xe Hành khách - Passenger Car Unit‖, cách đánh giá thông lượng giao thông - Ӣ Việt Nam, 1 
xe tải tương đương 2 pcu, như vậy 5000 pcu tương đương 2500 xe tải, giả định không có hình thức vận tải nào khác  
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LƠoăvƠăTháiăLanăđӇăphátătriӇnăquӕcălӝă12ăđiăxaăhѫnănӳaăvƠăcácătuyӃnăđѭӡngăsắtăkӃtănӕi tѭѫngătӵăgiӳaăVũngă
Áng - Thakhekă(nênăѭuătiênăsửădөngăđѭӡngăsắtăchoăviӋcăvậnăchuyӇnăcontainerăvìălỦădoăcҧăvӅăkinhătӃăvƠămôiă
trѭӡng),ăvớiămӝtătҫmănhìnăđӇăquyӃtăđịnhăxemăcóăcҫnăđҫuătѭătrongăgiaiăđoҥnă2021-2025 hay không.  

TӍnhălӝ:ă 

 NơngăcҩpăvƠămӣărӝngăđѭӡng bӝ:ăĐӃnătrѭớcănĕm2020,ăHƠăTƿnhăsӁănơngăcҩpătҩtăcҧătӍnhălӝălênătӕiăthiӇuăCҩpă
IV,ăѭuătiênătrөcădọcăvớiăcácătuyӃnătӍnhălӝă28,ă70,ă21,22.ăĐӃnănĕmă2020,ătӍnhăcũngăsӁănơngăcҩpăvƠăkӃtănӕiătӍnhă
lӝăsӕă6,ă7ăvƠălƠmăchungăthƠnhămӝtăconăđѭӡngălớnănhҩtătrongătӍnh,ăkӃtănӕiăvùngăbiӇnăvớiăQuӕcălӝă1AăvƠăphíaă
Tơyăvớiăquӕcălӝă15ătҥiăĐồngăLӝcă(mặcădùăquӕcălӝă15ătrongătѭѫngălaiăsӁăbịăxuӕngăcҩpăthƠnhătӍnhălӝ).ăCũngă
tínhăđӃnăthӡiăgianănƠy,ăHƠăTƿnhăsӁămӣărӝngătӍnhălӝăsӕă2ăvӅăhѭớngTơy,ăkӃtănӕiăquӕcălӝă1AăvƠăĐồngăLӝc. 

 ĐѭӡngăvenăbiӇn vƠăcácătuyӃnăđѭӡngăkhác:ăviӋcăxơyădӵngătuyӃnăđѭӡngăbiӇnătừăHӝăĐӝăđӃnăCửaăNhѭợngăsӁă
đѭợcăhoƠnăthiӋn.ăTuyӃnăđѭӡngătớiăVũngăÁngăvào nĕmă2015ăchoămӓăquặngăsắtăsӁăđóngăvaiătròăquanătrọngăđӇă
mӣărӝngăquyămôămӓăkhiămӓăsắtăphátătriӇn;ăngoƠiăraăviӋcăsửădөngăđѭӡngăӕng có thӇălƠămӝtăgiҧiăphápătӕtăhѫn,ă
vƠă1ăgiҧiăphápă thayă thӃă tҥmă thӡiă lƠădùngă tƠuăvậnă tҧiă từăcҧngăCửaăSótăhoặcămӝtăbӃnăcҫuă tҥmă thӡi.ă TuyӃnă
đѭӡngănƠyăcҫnăđѭợcăxơyădӵngătrѭớcă2020,ăvớiăđịnhăhѭớngăkӃtănӕiăVũngăÁngăvớiăbiӇnăThiênăCҫmăvƠăthƠnhă
lậpă mӝtă tuyӃnă đѭӡngă duă lịchă sinhă thái.ă TuyӃnă đѭӡngă biӇnă phíaă Bắcă Hӝă Đӝă cũngă sӁă cóă vaiă tròă quană
trọng.TuyӃnăđѭӡngă2ălƠnăcҩpăIIIănӕiăXuơnăPhổăđӃnăXuơnăHӝiăgiúpăvậnăchuyӇnăhƠngăhóaăđӃnăcҧngăCửaăLòă
mӝtăcáchăhiӋuăquҧ.ă 

 TuyӃnăđѭӡngăvòngăphíaăNamătӍnhăHƠăTƿnhăphөcăvөăchoăcácăphѭѫngătiӋnăđiătừăThҥchăKhêăđӃnăquӕcălӝă1AăsӁă
cҫnăphҧiăđѭợcăquanătơm,ăbaoăgồmătuyӃnăđѭӡngăbiӇnăvƠătӍnhălӝăsӕă4ătừăThiênăCҫmăđӃnăCẩmăXuyênăsӁăcҫnă
đѭợcănơngălênăCҩpăIII.ăViӋcănƠyăcũngăsӁăhӛătrợăchoăviӋcăđiălҥiăcӫaăkháchăduălịchăđӃnăThiênăCҫm.ă 

 TuyӃnăđѭӡngăBắc-Nam tiӃpătheoăcҫnăphҧiăđѭợcăxemăxétă(BN-2)ăcóăhaiăđoҥnăđƣăđѭợcăxơyădӵngătuyănhiênă
khôngăphҧiătừănguồnăngơnăsáchăcӫaătӍnh.ăThayăvƠoăđó,ăcácăhuyӋnăđangăđѭợcăkhuyӃnăkhíchăđҫuătѭăxơyădӵng.ă
HoҥtăđӝngănƠyănênăđѭợcăthӵcăhiӋnănhằmătiӃpătөcănơngăcҩpătuyӃnăđѭӡngăcҩpăVăhoặcăIVăkӃtănӕiăhaiăđoҥnănƠy,ă
nhѭngăkhôngăphҧiătừăngơnăsáchăcӫaătӍnh.ă 

 TӍnhăcũngănênănơngăcҩpătӍnhălӝăsӕă5ăđӇăgiúpăkӃtănӕiănhanhăhѫnăgiӳaăcácăkhuăchӃăbiӃnănôngăsҧnăӣăthịătrҩnăVũă
QuangăvƠăvớiăthịătrҩnăĐӭcăThọănằmăcҥnhăquӕcălӝăsӕă8,ăquaăđóăchoăphépăgiaoăthôngăthôngăquaăquӕcălӝă1AăvƠă
15ăđӃnăNghӋăAnăvƠă8BăđӃnăcҧngăXuơnăHҧi.ă 

 ĐӇăcóă thӇă tĕngă cѭӡngăkhҧă nĕngă chӕngă chịu,ă tӍnhă sӁă cҫnă phҧiă xơyă dӵngă thêmăbaă tuyӃnăđѭӡngă cӭuăhӝă vƠă
phòngăchӕngălũălөtătҥiăhuyӋnăHѭѫngăSѫn,ăĐӭcăThọăvƠăCẩmăXuyên.ăNhӳngătuyӃnăđѭӡngănƠyăsӁăđѭợc xây 
dӵngătrênănӅnăđҩtăcaoăhѫnăvớiăđҫyăđӫăhӋăthӕngă thoátănѭớc,ăđӇăvẫnăcóăthӇăsửădөngăđѭợcăkhiănhӳngătuyӃnă
đѭӡngăchínhăđƣăbịălөt.ă 

 Cuӕiăcùng,ătӍnhănênănơngăcҩpăcácătӍnhălӝăkémăchҩtălѭợngăhiӋnăgiӡăthƠnhănhӳngătuyӃnăđѭӡngăcóăchҩtălѭợngă
caoăhѫnăđӇăđҧmăbҧoăítănhҩtă80%ătӍnhălӝăsӁăđѭợcărҧiăbằngănhӵaăđѭӡngăhoặcăbêătôngăsoăvớiăconăsӕălƠă58%ănhѭă
hiӋnăgiӡ.ăCácătuyӃnătӍnhălӝăcũngăcҫnăphҧiăđѭợcăcҧiăthiӋnăvƠănơngăcҩpălênăchuẩnăcҩpăIVăhoặcăcҩpăVăđӕiăvớiă
khuăvӵcămiӅnănúi,ătùyătheoăvịătríăđịaălỦăcӫaătừngătuyӃnăđѭӡng.ă 
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HuyӋnălӝ: 

 NơngăcҩpăvƠămӣărӝngăđѭӡngăbӝ:TҩtăcҧăcácăhuyӋnănênăcóăkӃăhoҥchăphátătriӇnăhӋăthӕngăgiaoăthôngănôngă
thônătheoăcácăthôngăsӕăđѭӡngăbӝănôngăthônăcӫaăChínhăphӫăbanăhƠnhăvƠăsửădөngăngơnăsáchătừăcácăchѭѫngă
trìnhăquӕcăgiaăvƠăcácătổăchӭcătƠiătrợăquӕcătӃănhѭăNgơnăhƠngăThӃăgiớiăhayăCѫăquanăPhátătriӇnăquӕcătӃăAnh.ă
HƠăTƿnhăcũngănênătậnădөngăcácănguồnănguyênăliӋuăvƠănhơnăcôngăđịaăphѭѫngăđӇătránhălƠmănguồnăvӕnăđiăraă
khӓiă tӍnh.ăTҩtă cҧă cácă tuyӃnăđѭӡngăhuyӋnăcҫnăphҧiăđҥtă chuẩnă cҩpăVă (mӝtă sӕă cҩpă IV)ăvƠăđѭợcăbҧoădѭỡngă
thѭӡngăxuyên.ăTheoătiêuăchuẩnăcӫaăChѭѫngătrìnhăNôngăthônămới,ătínhăđӃnănĕmă2015,ă35%ăđѭӡngăxƣăvƠăliênă
xƣăsӁăđѭợcărҧiănhӵaăđѭӡngăhoặcăbêătông,ăvƠăđӃnănĕmă2020,ă70%ăđѭӡngănôngăthônăsӁăđápăӭngăcácătiêuăchuẩnă
nƠyă(mӝtăsӕăđѭӡngăthônăvƠăđѭӡngămònăcũngăsӁăđѭợcăkèăcӭng).  

Hình 114:ăCácătuyӃnăđѭӡngăhiӋnătҥiăӣăHƠăTƿnh,ăkӃăhoҥchăhiӋnătҥiăvƠăcácăđiӅuăchӍnhăđӅăxuҩt 

 

 

 

Nguồn:ăQuyăhoҥchăTổngăthӇătớiă2020;ăPhӓngăvҩnăăSӣăGTVT 

 

4. Đ˱ờng sắt:  

TuyӃnăđѭӡngăsҳtăBҳc- Nam:  

 TuyӃnăđѭӡngăsҳtăBҳc- NamăhiӋnăcó:HƠăTƿnhăcҫnăthamăgiaăcùngăvớiăcҧănѭớcănhằmănơngăcҩpăvƠăhiӋnăđҥiă
hóaătuyӃnăđѭӡngăsắtăhiӋnăcóăđӇăđápăӭngăcácătiêuăchuẩnăkỹăthuậtăquӕcăgia,ăvớiătӕcăđӝătƠuăchӣăkháchălƠă100-
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120km/hăvƠăcҧiăthiӋnătuyӃnăđѭӡngăkӃtănӕiăvớiăsơnăga.ăTheoăđó,ă4ăcơyăcҫuăchínhăsӁăđѭợcănơngăcҩp,ăbaoăgồm: 
ChợăThѭợng,ăăCửaăRƠo,ăLӝcăYên,ăThanhăLuyӋn. 

 TuyӃnăđѭӡngăsҳtăcaoătӕcăBҳc-Namămӟi:ĐӕiăvớiătuyӃnăđѭӡngăsắtăcaoătӕcăBắc- NamămớiăsӁăđѭợcăxơyădӵngă
theoăkӃăhoҥch,ăHƠăTƿnhăcҫnăphӕiăhợpăvớiăchínhăphӫăđӇăđҧmăbҧoăcóăcácăđiӇmăđӛăӣăcácătrungătơmăđôăthịăchính. 

 Nhà ga khách chínhăsӁăđѭợcăxơyădӵngăgҫnăthƠnhăphӕăHƠăTƿnh,ăkhoҧngă3kmătừăđѭӡngăvòngăthƠnhăphӕăvƠă
6kmătừătrungătơmăthƠnhăphӕ.ăTừănhƠăga,ătӍnhăsӁăcóăvớiămӝtătuyӃnăđѭӡngăkӃtănӕiătrӵcătiӃpăvớiăđѭӡngă1A.ă 

 MӝtănhƠăgaăkhách/hƠngăhóaăsӁăđѭợcăxơyădӵngăphөcăvөăchoăkhuăkinhătӃăVũng Áng. 

 TừănhƠăgaăVinhănênăcóăcácătuyӃnăđѭӡngăbӝăthuậnătiӋnăđӃnăcácăquӕcălӝăchính,ăgiúpăviӋcăđiălҥiăđӃnăthịătrҩnă
HồngăLƿnhăđѭợcădӉădƠng.ă 

CácătuyӃnăđѭӡngăsҳtăchuyênădөng: 

 TuyӃnăđѭӡngăsҳtăThakhek:LƠoăvƠăViӋtăNamăhiӋnăcóăkӃăhoҥchăxơyădӵngătuyӃnăđѭӡngăsắtăThakhek, Lào 
đӃnăkhuăkinhătӃăVũngăÁngăđӇămӣărӝngăthѭѫngămҥiăgiӳaăhaiăquӕcăgia 

 TuyӃnăđѭӡngăsắtănƠyăsӁămenătheoăquӕcălӝă12ăđӃnăThakhekăvƠăđiăquaăTháiăLanăđӇăđӃnăViêngăChĕn 

 HƠăTƿnhănênăphӕiăhợpăvớiăcácătӍnhălơnăcậnăđӇăhoƠnăthƠnhănghiênăcӭuăkhҧăthiătrѭớcăcuӕiănĕmă2015ănhằmă
xúcătiӃnăviӋcăkhӣiăcôngăxơyădӵngătrongănĕmă2021.ă 

 TuyӃnăđѭӡngăsҳtătӯăThҥchăKhêăđӃnăVũngăÁng:ViӋcăxơyădӵngătuyӃnăđѭӡngăsắtăgiӳaămӓăsắtăThҥchăKhêăvƠă
khuăkinhătӃăVũngăÁngănằmătrọngăquyăhoҥch,ătuyănhiênătӍnhăcóăthӇ sửădөngăhӋăthӕngăđѭӡngăӕngăđӇăthayăthӃ.ă
Trongăthӡiăgianăchӡăxơyădӵngăxongăđѭӡngăӕng,ătӍnhăcóăthӇădùngăgiaoăthôngăđѭӡngăbiӇnăhoặcăđѭӡngăbӝ.ă 

 

Hình 115:ăCácătuyӃnăđѭӡngăsҳtăhiӋnătҥiăӣăHƠăTƿnh,ăkӃăhoҥchăhiӋnătҥiăvƠăcácăđӅăxuҩtăđiӅuăchӍnh 

 
Nguồn:ăQuyăhoҥchăTổngăthӇătớiă2020;ăPhӓngăvҩnăăSӣăGTVT 
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5. Cảng và đ˱ờng thủy: 

CҧngăVũngăÁng- SѫnăDѭѫng:ă 

CҧngăVũngăÁngă- SѫnăDѭѫngăsӁăđѭợcăxơyădӵngălƠămӝtăkhuăcҧngăđѭợcăquҧnălỦăthӕngănhҩtăvớiănĕngălӵcăxửălỦă
nhiӅuăloҥiăhƠngă(Hìnhă116).ăĐӇăphùăhợpăvớiănhuăcҫuăcӫaăcácăcөmăngƠnhătrongăkhuăkinhătӃăcũngănhѭănhuăcҫu cӫaă
hoҥtăđӝngăthѭѫngămҥiăxuyênăbiênăgiới,ăkhuătổăhợpăcҧngănƠyăphҧiăcóăkhҧănĕngătiӃpănhậnăcácătƠuăchӣ hƠngăcóătҧiă
trọngălớnănhҩtă300.000DWT,ăcũngănhѭăphҧiăcóăđѭợcăcácăcѫăsӣăxửălỦăcontainer,ăhƠngăchuyênădөngă(víădө,ăthan,ă
hóaădҫu)ăvƠăhƠngăcồngăkӅnh.ă 

Tàu chӣăhƠngăhѫnă50.000DWTăphҧiăquaăcҧngăSѫnăDѭѫng 

 BaoăgồmăcácătƠuăxuyênăđҥiădѭѫngăchӣăhƠngăloҥiăPanamaxăcóăcôngăsuҩtăhѫnă50,000ăDWTăcóăkhҧănĕngăchӣă
hѫnă3.000 teu. 

CácăhoҥtăđӝngăthѭѫngămҥiăquӕcătӃăhiӋnănayăcóăthӇătiӃtăkiӋmăđѭợcă25%ătrênămӛiălôăhƠngăbằngăcáchăsửădөngăcácă
tƠuăbiӇnă5,000ăteuăhѫnălƠăcácătƠuăbiӇnă3.000 teu - điӅuănƠyăkhiӃnăviӋcăgiúpăHƠăTƿnhătrӣăthƠnhămӝtătrungătơmăcóă
khҧănĕngătiӃpăđónăcácătƠuăbiӇnăcóătҧiătrọngălớnălƠă1ăyӃuătӕăthenăchӕtăđӇătӍnhăphátătriӇn.ăDoăvậy,ăcácătƠuăchӣăhƠngă
nhӓăhѫnă50.000 DWT nênăsửădөngăcҧngăVũngăÁng,ăthậmăchíăkhiăcungăcҩpăhƠngăchoăcácăcôngătyăgҫnăcҧngăSѫnă
Dѭѫng,ăđӇătránhălƠmănghӁnăđѭӡngătƠuălớnăhѫn.ă 

Hình 116:ăTrangăthiӃtăbӏăchính cho tәăhӧpăcҧngăđa mөcăđíchătәngăhӧp 

 
Nguồn:ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 

CҧngăsӁămӣăcửaăchoătҩtăcҧăcácădoanhănghiӋpăӣăHƠăTƿnhăcóănhuăcҫuăsửădөng: 
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 CҧăhaiăcҧngăcҫnăphҧiăcóăbӃnă tƠuăchungăchoă tҩtăcҧăcácă tƠuă thuyӅnăvƠăcóăbӃnă tƠuăriêngăchoăcácănhƠăđҫuă tѭă
chính.  

 CҧăhaiăcҧngăđӅuăphҧiăcóăbӃnătƠuăđápăӭngăđѭợcănhuăcҫuăcӫaăcácăcontainerăvƠăhƠngăcồngăkӅnh.ă 

CҫnăphҧiăxơyădӵngătuyӃnăđѭӡngăkӃtănӕiăđѭӡngăbӝăvƠăđѭӡngăsắtăđӇăđҧmăbҧoăviӋcădiăchuyӇnăhƠngăhóaădӉădƠngătҥiă
cҧng.ăTrѭớcănĕmă2020,ăcҧngăVũngăÁngăsӁătĕngăcôngăsuҩtălênă20 triӋuătҩnămӛiănĕmăvƠăcҧngăSѫnăDѭѫngălênă90 
triӋuătҩnămӛiănĕm.ă 

CҧngăcҫnăphҧiăhoҥtăđӝngăhiӋuăquҧăđӇăgiҧmăchiăphíăchoăcácădoanhănghiӋpămongămuӕnăsửădөngăcҧng.ăDoăvậy,ă
viӋcăquҧnălỦăkhuătổăhợpăcҧngăsӁăcҫnăphҧiăviӋcăthuêăđѫnăvịăvậnăhƠnhăcҧngăquӕcătӃăcóănhiӅuăkinhănghiӋmăđӇăa)ăthuă
hútăcácăcôngătyăvậnătҧiăhƠngăhҧiălớnăđӃnăcҧng,ăb)ăgiúpăviӋcămӣărӝngăquyămôănhanhăchóng,ăvƠăc)ăđҥtăđѭợcăsӵă
hiӋuăquҧătrongăhoҥtăđӝng.ăCácăcôngătyănhѭălƠăDPăWorldăvƠăPSAăquҧnălỦăcҧngătrênătoƠnăthӃăgiớiăvƠătӍnhăcóăthӇă
cơnănhắcăđӃnăcácăcôngătyănƠy. 

CҧngăJurongăӣăSingpaporeălƠămӝtăvíădөăthƠnhăcôngăđiӇnăhìnhăvӅămôăhìnhăcҧngăđaămөcăđíchă(Hình 117). 

Hình 117:ăNghiênăcӭuăđiӇnăhìnhăậCҧngăJurong,Singapore 
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Nguồn:ăTrangăwebăcҧngăJurong,ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 

Cácăcҧngăkhác:CácăcҧngăkhácăsӁăvẫnătiӃpătөcăđѭợcăsửădөngălƠmăcҧngănӝiăđịa- chӫăyӃuălƠmăcҧngăđánhăcáăvƠăchӣă
hƠngătrongănѭớc.ăXuơnăHӝi, Thҥch Kim, CẩmăNhѭợngăvƠăKỳăHƠ sӁălƠăbӕnăcҧngăchínhăsӁăđѭợcăxơyădӵngăhoặcă
nơngăcҩpăđӇăđóngăvaiătròălƠmăcҧngăđánhăcá,ăbaoăgồmăviӋcăxơyădӵngănhƠăkho,ăkhuălѭuăgiӳăhƠngăđôngălҥnh,ăcѫăsӣă
chӃăbiӃnăvƠăphơnăloҥi. 

 CҧngăXuơnăHӝiăhiӋnăđangăđѭợcăxơyădӵng,ăsӁăđѭợc hoƠnăthiӋnăvƠoănĕmă2012ăvƠăcóăkhҧănĕngătiӃpănhậnă9.000ă
tҩnăthӫyăsҧnămӛiănĕm.ăNgayăsauăkhiăđѭợcăxơyădӵng,ăcҧngănƠyăcóăthӇăcóălợiăthӃăhѫnăcҧngăXuơnăPhổ.ă 

 CҧngăThҥchăKimăđѭợcăxơyădӵngătrongănĕmă2005,ăcôngăsuҩt khoҧngă8.000ătҩn/ nĕm.ăTҥiăcҧngănƠy,ătӍnhăcҫnă
chúătrọngăcҧiăthiӋnăhӋăthӕngăcҫuătƠuăvƠăxửălỦănѭớcăthҧi.ă 

 CҧngăCẩmăNhѭợngăvƠăKỳăHƠăsӁătĕngănĕngăsuҩtălênălҫnălѭợtălƠă8.000ătҩnăvƠă7.000ătҩn/nĕm.ă 

CҧngăsôngăHӝăĐӝădoăBӝăGiaoăthôngăquҧnălỦăvƠăcҧngăbiӇnătҥiăCửaăSótăđӅuăgiúpăchoăviӋcăđiălҥiăđӃnăthƠnhăphӕăHƠă
Tƿnh vƠăThҥchăKhêăthuậnătiӋn;ăCҧngăHӝăĐӝăcóăthӇăđápăӭngănhuăcҫuăcӫaăcácătƠuăcóăcôngăsuҩtăđӃnă1.200ătҩn.ăCҧă
haiăcҧngăsӁăcóăthӇăđѭợcăsửădөngăchoăcácătƠuăchӣăhƠngătrongănѭớc,ătrongăđóăcҧngăHӝăĐӝăsӁăphөcăvөăriêngăcácă
tuyӃnăđѭӡngăthӫyănӝiăđịa. 

CuӕiăcùngăcҧngăXuơnăHҧiăӣăhuyӋnăNghiăXuơnăsӁătiӃpătөcăhӛătrợăcácătƠuăchӣăhƠngătrongănѭớcăvƠămӝtăsӕătƠuăchӣă
hƠngăxuҩtăkhẩuătừăLƠo.ăCôngăsuҩt cӫaăcҧngăchӍăvƠoăkhoҧngă60-80.000ătҩn/ănĕmăđӕiăvớiăhƠngăhóaătrongănѭớcăvƠă
hҥnăchӃăchínhăđӕiăvớiăviӋcăphátătriӇnătiӃpătөcăcӫaăcҧngănƠyăchínhălƠăđӝăsơuăcӫaănѭớcăsôngăLamăkhôngăđӫăđápă
ӭngăyêuăcҫu.ăVớiăviӋcăcҧiăthiӋnăquӕcălӝă1A,ăsӁăcóănhiӅuăhƠngăhóaăđѭợcătrungăchuyӇnăquaăcҧngăVũngăÁngăhѫnă
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thayăvìăcҧngăNghiăXuơn.ăNӃuăkӃăhoҥchăphátătriӇnăthamăvọngănƠyăđӕiăvớiăcҧngăCửaăLòăcӫaăNghӋăAnăđѭợcăthӵcă
hiӋn,ăcҧngăcóăthӇăsӁătrӣăthƠnhămӝtăđiӇmăđӃnăchoăhƠngăhóaănhậpăkhẩuătừăLƠoăquaăđѭӡngăcửaăkhẩu.ă 

HƠăTƿnhăcҫnăphҧiătậnădөngătӕiăđaătiӅmănĕngătừăhӋăthӕngăsôngăchínhăcӫaămìnhăvớiătổngăcӝngă437kmăđѭӡngăsông,ă
gắnăviӋcăphátătriӇnăvƠăbҧoătrìăcácătuyӃnăđѭӡngănƠyăvớiăkӃ hoҥchăgiaoăthôngăđѭӡngăthӫyănӝiăđịaăcӫaăbӝăGTVT.ă
CácătuyӃnănƠyăgồmăđѭӡngăsôngădọcătheoăsôngăNgƠnăTrѭѫiăvƠăsôngăLam,ăcҫnăthѭӡngăxuyênăđѭợcăbҧoătrì,ănhằmă
đҧmăbҧoătƠuădѭớiă50ătҩnăcóăthӇăđiălҥiăquanhănĕmăvƠăcungăcҩpăcácădịchăvөăvậnătҧiăđѭӡngăthӫyăđѫnăgiҧnăcho các 
tiӇuăthѭѫng.ăBênăcҥnhăviӋcăcóăthӇăgiҧmăchiăphíăvậnătҧi,ăphátătriӇnăcácătuyӃnăđѭӡngăthӫyănӝiăđịaăcònăgiúpăvậnă
chuyӇnăhƠngăhóaăquáăkhổ.ăTӍnhăcũngăcҫnăđҧmăbҧoăcácătuyӃnăđѭӡngăthӫyănӝiăđịaăđѭợcăkӃtănӕiăvớiăcácăhìnhăthӭcă
vậnătҧiăkhácăđӇătҥoănênăhӋăthӕngăgiaoăthôngăvậnătҧiăhoƠnăchӍnh. 

6. Sân bay: 

ĐӕiăvớiăhӋăthӕngăsơnăbay,ătӍnhăsӁănghiênăcӭuăviӋcăcҫnăthiӃtăxơyădӵngă01 bayănhӓăphөcăvөăchuyênăcѫăsau giai 
đoҥnă2020 vƠădƠnhădiӋnătíchăđӇămӣărӝngăsauănƠy nӃuănhѭănhuăcҫuăđӫălớn.   

 SӵăphátătriӇnăcӫaăkinhădoanhăӣăkhu kinhătӃăVũngăÁngăcóăthӇăthúcăđẩyănhuăcҫuăbayăbằngăchuyênăcѫ.  

 CácănhƠămáyăchӃătҥoălớnăvíădөănhѭănhƠămáyăthépăFormasaăcóăthӇămongămuӕnăcóăđѭӡngăbayăchoăcácălƣnhă
đҥoăvƠăchuyênăgia. 

 HọăcũngăsӁăsẵnăsƠngăchiătrҧăchoăviӋcăsửădөngămӝtăcҧngăhƠngăkhôngăvậnăhƠnhăkhôngăthѭӡngăxuyên. 

 BayăbằngăchuyênăcѫăvớiăthӡiăgianălinhăhoҥtăsӁăphùăhợpăhѫnălƠăcácăchuyӃnăbayăcóălịchăbayăcӕăđịnh,ăítălinhă
hoҥt.  

Bênăcҥnhăđó,ăhƠnhăkháchăphổăthôngăcũngăsӁăcóămӝtăsӕălӵaăchọnămớiăđӇăđiălҥiătrongănĕmătới: 

 SӵălӵaăchọnăphѭѫngătiӋnăvậnătҧiăsӁăgiúpăviӋcăđiălҥiăđӃnăHƠăTƿnhădӉădƠngăhѫnănhiӅuăsoăvớiăđiӅuăkiӋnăhiӋnă
nay.ăKhiăđóăhƠnhăkháchăcóăthӇălӵaăchọnăôătô,ăhayăxeăbuỦtătrênăquӕcălӝăhayăsửădөngăđѭӡngăsắtăcaoătӕc. 

 Đӕiăvớiănhӳngăđӕiătѭợngăcóănhuăcҫuăsửădөngămáyăbay,ăsơnăbayăVinhăsӁănhanhăchóngătrӣăthƠnhămӝtăsơnăbayă
trungătơmăcӫaăkhuăvӵc,ăvƠăsơnăbayăĐồngăHớiăsӁălƠăsӵălӵaăchọnăchoănhӳngăaiăӣăphíaăNamăHƠăTƿnh. 

Doăvậy,ăviӋcăcóăđѭợcămӝtăsơnăbayăchoăcácăchuyênăcѫănhӓăsӁăphùăhợpăhѫnătrongătѭѫngălaiăgҫn.ăMӝtăsơnăbayăvớiă
đѭӡngăbĕngădƠiă1,2-1,8ăkmăsӁăchoăphépăcác chuyênăcѫăcóăsӭcăchӭaăđӃnă100ăhƠnhăkháchătừăHƠăNӝiăvƠăĐƠăNẵngă
cҩtăcánhăhҥăcánh.ăă 

SơnăbayănƠyăsӁăđѭợcăxơyădӵngăvớiăđӫădiӋnătíchăđӇădƠnhăchoăviӋcămӣărӝngătrongătѭѫngălai.ăĐiӅuănƠyăsӁăchoăphépă
tӍnhăxơyădӵngăđѭợcămӝtăsơnăbayăthѭѫngămҥiăvớiăchiăphíăthҩpăhѫnănӃuănhuăcҫuătĕngălên.ăĐӇăcóăthӇămӣăsơnăbayă
thѭѫngămҥi,ătӍnhăcҫnăcóănhuăcҫuăcӫaăítănhҩtăhѫnă130ăkháchămӛiăngƠyă(khoҧngă50,000ăkháchămӛiănĕm).ăVớiămӭcă
đӝănhuăcҫuănƠy,ămӛiăngƠyăsӁăcóănhuăcҫuăvớiăítănhҩtă1ăchuyӃnăbay.ă 

TheoăquyăhoҥchăvịătríăcӫaăsơnăbayăHƠăTƿnhă lƠăӣăxƣăCẩmăDѭѫng,ăCẩmăHòa,ăhuyӋnăCẩmăXuyên.ăĐӃnăgҫnănĕmă
2020,ăkhiătiӃnăhƠnhănghiênăcӭuăkhҧăthi,ătӍnhăcҫnăđánhăgiáămӝt sӕăđịaăđiӇmăđӇătìmăraănѫiăphùăhợpănhҩt,ăliênăquană
đӃnăcácătiêuăchíăsau: 

 YӃuătӕăĐịaăhình 
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 ĐịaăđiӇmăphҧiătѭѫngăđӕiăbằngăphẳngăvớiăđӫădiӋnătíchăđҩt,ăvƠăchӍădӕcănhẹăvớiăđӝădӕcădọcăkhôngăquáă2%ă
choăđѭӡngăbĕngătheoăkӃăhoҥchă(1,5%ănӃuăđịnhăsửădөngămáyăbayălớnăhѫn). 

 CҫnăcóăhӋăthӕngăthoátănѭớcăđҥtătiêuăchuẩnătҥiăđịaăđiӇmăđӇăđҧmăbҧoăđѭӡngăbĕngăkhôngăbịăngậpălөt. 

 Mặtăbằngăxơyădӵngăcѫăsӣăsơnăbayăphҧiăổn địnhăvƠăkhôngăbịănúnănӭtăkhiăchịuătҧiănặngă– trọngălѭợngăcӫaă
cҧăđѭӡngăbĕngăvƠămáyăbayătrênăđѭӡngăbĕng. 

 YӃuătӕăKhíătѭợng: 

 CҫnăđánhăgiáătácăđӝngăcӫaăcácăđiӅuăkiӋnăthӡiătiӃtăcóăthӇăҧnhăhѭӣngăđӃnătҫmănhìn,ăđặcăbiӋtălƠătuyӃt,ăsѭѫngă
mù,ămѭaăvƠăcácăđiӅuăkiӋnătѭѫngătӵ,ăđӃnăhoҥtăđӝngăsơnăbay.ăăĐặcăbiӋt,ăsѭѫngămùăthѭӡngăđọngălҥiăӣăkhuă
vӵcăthungălũngăkínăgió. 

 Ápăsuҩtăkhôngăkhíăcũngăcҫnăđѭợcăxemăxét.ăSơnăbayăӣăđӝăcaoăcaoăhѫnăsoăvớiămӵcănѭớcăbiӇnăcҫnăcóăcóă
đѭӡngăbĕngădƠiăhѫn,ădoăápăsuҩtăgiҧm. 

 MôăhìnhăgióăphổăbiӃnăcóăҧnhăhѭӣngăđӃnăhѭớngăđặtăđѭӡngăbĕngăvìămáyăbayăphҧiăcҩtăvƠăhҥăcánhătrongămôă
hìnhăgióăđó. Doăđịaăhìnhănúi,ăloҥiăgióăxoáyătừătrênăxuӕngăcóăthӇăxuҩtăhiӋnăvƠărҩtănguyăhiӇmăvì máy bay bịă
đẩyăxuӕngăphíaămặtăđҩt. 

 Các YӃuătӕăvӅăDẫnăđѭӡngăHƠngăkhông: 

 CҫnăxemăxétăcácăvậtăcҧnăhӋăthӕngădẫnăđѭӡngănhѭănúi,ătòaănhƠăcao,ăthápătruyӅnătҧiăđiӋnăvƠăcҫu. 

 CácăyӃuătӕăvӅăthiênănhiênăhoangădƣăcũngăcҫnăđѭợcăđánhăgiáă– khuăvӵcăchimăchócătậpătrung,ăvíădөănhѭă
khuăđẻătrӭng,ăhoặcăcácăbƣiărác,ăcóăthӇăgơyăraănguyăcѫăvaăchҥmăvớiăchim. 

 Cҫnăcóăđӫăkhôngăgian,ăliênăquanătớiăcácăsơnăbayăxungăquanhăvƠăhѭớngăbay cӫaăcác sân bay này. 

 YӃuătӕăMôiătrѭӡng: 

 TiӃngăồnătừăsơnăbayăcóăthӇăҧnhăhѭӣngădơnăcѭăxungăquanhă– nhӳngăngѭӡiăsӕngăphíaădѭớiăđѭӡngăbay. 

 ÔănhiӉmăkhôngăkhíătừămáyăbayăcóăthӇăҧnhăhѭӣngăđӃnădơnăcѭăsinhăsӕngăgҫnăsơnăbay. 

 HӋăthӕngăthoátănѭớcăcóăthӇăthҧiăhóaăchҩtă(vd:ăxĕng,ăe.g.ăfuel,ăchҩtăchӕngăđóngăbĕngăkhiănhiӋtăđӝăxuӕngă
cӵcăkỳăthҩp)ăvƠoănguồnănѭớcătҥiăđịaăphѭѫng. 

ViӋcăđánhăgiáăcҫnăxemăxétănhӳngăthayăđổiăvӅătrungătơmădơnăsӕăvƠăđiӅuăkiӋnăkhíăhậuătrongăsuӕtăthӡiăgianăhoҥtă
đӝngăcӫaăsơnăbay,ăđҧmăbҧoăđịaăđiӇmăđѭợcăchọnăvẫnăphùăhợpătrongătѭѫngălai. 

NgoƠiăraăcũngăcóămӝtăsӕăvíădөătrênăthӃăgiớiăvӅăcácătrungătơmăcôngănghiӋpăquӕcătӃăkhông có sân bay thѭѫngămҥiă
dành riêng mà chӍăcóăsơnăbayăphөcăvөăchuyênăcѫănhӓă(Hình 118). 
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Hình 118:ăVíădөăvӅăKhuăcôngănghiӋpăthƠnhăcôngădùăcóăkhҧănĕngăvұnătҧiăhƠngăkhôngăhҥnăchӃ 

 
Nguồn:ăKhuăPhátătriӇnăKinhătӃă- CôngănghӋăThanhăđҧo;ăTrangăwebăchínhăthӭcăcӫaăNoida 

Nói tómălҥi,ămӝtăyӃuătӕăthenăchӕtăđӕiăvớiăsӵăphátătriӇnăcӫaăcөmăngƠnhănƠyălƠăviӋcăxơyădӵngăđѭợcămӝtăđѭӡngăkӃtă
nӕiăbằngănhiӅuhìnhăthӭc từăHƠăTƿnhăđӃnvớiăcácăthịătrѭӡngălớnătrongănѭớc, trongăkhuăvӵcăvƠătrongănӝiătӍnhăHƠă
Tƿnh.ăZuid-HƠăLanălƠămӝtăvíădөătӕtăvӅămôăhìnhănƠyă(Hìnhă119). 
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Hình 119:ăVíădөăvӅătrung tâm thѭѫngămҥiăvƠăvұnătҧiăquӕcătӃăđa hìnhăthӭc 

 

 

C. KhuyӃnăkhíchăphátătriӇnăvұnătҧi,ădӏchăvөăhұuăcҫnăvƠăsiêuăthӏ 

HƠăTƿnhăsӁăcҧiăthiӋnădịchăvөăvậnătҧiănӝiătӍnhăbằngăcáchătĕngăcѭӡngăcácătuyӃnăxeăbuỦt,ăbҧoăđҧmămӛiăhuyӋnăcóă
mӝtătrҥmăxeăbuỦt,ăchӫăyӃuătậpătrungăvƠoănơngăcaoănĕng lӵcăvậnătҧiăcho thịăxƣăHồngăLƿnhăvƠăKỳăAnh.ăHƠăTƿnhă
cũngăsӁăcҫnănơngăcҩpăbӃnăxeăliênătӍnhăđӇăđápăӭngănhuăcҫuăgiaătĕngăcӫaăhƠnhăkháchătrongănhӳngănĕmătới. 

VớiălѭợngăxeătrênăđịaăbƠnătӍnhădӵăkiӃnătĕng,ăHƠăTƿnhăsӁăcóăthêmăchӛăđậuăxeăđӇăbҧoăvӋăcҧnhăquanăđôăthị. Ngoài 
ra,ăviӋcăxơyădӵngăvƠăduyătrìăđènăchiӃuăsángăđѭӡngăphӕăcùngăvớiăcácătuyӃnăđѭӡngăchínhătrongăkhuăvӵcăđôăthị,ă
đặcăbiӋtătrongăthƠnhăphӕăHƠăTƿnhăvƠăthịăxƣăHồngăLƿnh,ăsӁăgiúpăhƠnhăkhách,ăđặcăbiӋtănhӳngăngѭӡiădùngăxeămáy,ă
điălҥiăanătoƠnăhѫn. 

TӍnhăcũngăcҫn phátătriӇnăcөmăngƠnhăbằngăcáchăkhuyӃnăkhíchăcácănhƠăcungăcҩpădịchăvөăhậuăcҫnăđҫuătѭ.ăHƠăTƿnhă
cҫnăcҧiăthiӋnăcácădịchăvөăsửaăchӳaăvƠăbҧoătrìăvӅăcҧăôătôăvƠăđѭӡngăxáănhằmăhӛătrợătĕngătrѭӣngătrongătѭѫngălaiăvӅă
hƠnhăkháchăvƠăvậnă tҧiăhƠngăhóa.ăCҫnă tiӃpă tөcăcóădịchăvөăsửaăchӳaăvƠăbҧoădѭỡngăôă tôăgҫnăcácăđiӇmăgiaoăcắtă
đѭӡngăquanătrọng.ăHƠăTƿnhăcҫnăthuăhútădoanhănhơnăđịaăphѭѫngăđҫuătѭăvƠoăcácădịchăvөănƠy. 

Cácăcôngătyăhậuăcҫnăcóă1ăsӕăcѫăhӝiăđӇăthamăgiaăphátătriӇnăcҧng,ănhѭălƠmăchӫăđҫuătѭ,ăđѫnăvịăvậnăhƠnh,ăđѫnăvịă
trung gian,ăđѫnăvịăcungăcҩpăcácădịchăvөăkhác.Hìnhă117 dѭớiăđơyălƠătổngăquanăvӅăcácăcѫăhӝiănƠy: 
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Hình 120:ăTәngăquanăcѫăhӝi dӏchăvөăhұuăcҫnăcҧng 

 
LѭuăỦ:ă1 TrҥmăhƠngăContainer/Cҧngăcontainerănӝiăđịa 
Nguồn:ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 

 

CácănhƠăcungăcҩpăgiúpăđiӅuăphӕiăhoҥtăđӝngăthѭѫngămҥiăvƠăhậuăcҫnătҥiăcácăcҧngăvƠăvậnăchuyӇnăhƠngăhóaăthôngă
quaăđịaăbƠnătӍnh,ădoăđóăcҧiăthiӋnăgiaoăthôngăӣătӍnh.ă 

HƠăTƿnhăcũngăcóăthӇănơngăcaoănĕngălӵcăđӝiătƠuăvậnăchuyӇnăhƠngăhóaăcӫaămình.ăTӍnhăcóăthӇăkhuyӃnăkhíchăđóngă
tƠuăӣăNghiăXuơn,ăcũngănhѭăthúcăđẩyăthƠnhălậpăcѫăsӣăbҧoădѭỡngătƠuătҥiăVũngăÁng.ăTrongătrungăvƠădƠiăhҥn,ătӍnhă
cóăthӇătiӃpătөcăphátătriӇnăcôngănghiӋpăđóngătƠuăquyămôănhӓ,ăcungăcҩpătƠuăchӣăhƠngăđӇăvậnăchuyӇnăgӛăvƠănôngă
sҧnăđƣăchӃăbiӃn.ă 

Hѫnănӳa,ătiӅnălѭѫngăvƠăthuănhậpăcӫaăngѭӡiădơn trênăđịaăbƠnătӍnhădӵăkiӃnătĕngălênătrongătѭѫngălaiăsӁăthúcăđẩyă
phátătriӇnăhoҥtăđӝngăthѭѫngămҥiăbánăbuônăvƠăbánălẻăcӫaăHƠăTƿnh.ăĐơyăsӁălƠămӝtăphҫnăkhôngăthӇăthiӃuăđӕiăvớiă
tѭѫngălaiăcӫaăHƠăTƿnh.ă 

TrongălƿnhăvӵcănƠy,ăHƠăTƿnhăsӁăphátătriӇnăthịătrѭӡngăbánăbuôn hҧiăsҧnădọcătheoăbӡăbiӇn,ăvíădөănhѭăӣăNghiăXuơn.ă
TӍnhăcũngăsӁăphátă triӇnăcácă trungă tơmăthѭѫngămҥiăvƠăsiêuă thịă trongă thƠnhăphӕăHƠăTƿnh,ă thịăxƣăHồngăLƿnhăvƠă
huyӋnăKỳăAnh.ăTheoădӵăbáo,ădoanhă sӕăbánăhƠngăcӫaă siêuă thịă trênăđịaăbƠnă tӍnhăHƠăTƿnhă sӁă tĕngă từădѭớiă3% 
15tổngăchiătiêuăbánălẻălênăkhoҧngă10-15%,ădӵăkiӃnăđҥtă7,7 nghìnătỷăđồngăvƠoănĕmă2020.ăĐiӅuănƠyăđồngănghƿaă
vớiăviӋcăcóăkhoҧngă17 siêuăthịătrênăđịaăbƠnătӍnh,ăchӫăyӃuănằmăӣăcácătrungătơmăđôăthị.ă 

CácăchợăđҫuămӕiănôngăsҧnăhiӋnătҥiăsӁăđѭợcănơngăcҩpăvƠăxơyămới tҥiăcácătrungătơmăhuyӋn.ăHƠăTƿnhăcũngăcҫnăxơyă
dӵngăchợăbánăbuônătrongăcácăkhuăkinhătӃăvƠăkhuăcôngănghiӋpăđӇăbánăhƠngăsѫăchӃăvƠănguyênăliӋuăthôănhậpăkhẩuă
vƠăsҧnăxuҩtătrongănѭớcăchoăcácădoanhănghiӋp. 

                                                      
15 Chi tiêu bán lẻ của các doanh nghiệp tư nhân tại thành phố Hà Tĩnh chiếm chưa đến 6% tổng chi tiêu bán lẻ toàn tỉnh năm 2009, có nghĩa là về mặt lý 
thuyết thị phần lớn nhất của 1 siêu thị tại Hà Tĩnh có thể đạt 6%; về mặt thực tế thì 3% là lớn nhất. Do vậy, vẫn còn 50% tổng chi tiêu bán lẻ cá nhân ӣ 
thành phố Hà Tĩnh. Về số liệu 2020, giả định chi tiêu bán lẻ tăng song song với GDP bình quân, và siêu thị ӣ Hà Tĩnh hoạt động đủ công suất. Thị phần 
ước tính của siêu thị theo Dries và cộng sự. 
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D. NơngăcҩpăcáckhuăcôngănghiӋpăkhácătrongătӍnh,ăđặcăbiӋtălƠăthúcăđẩyăcácăcôngătyăvƠăcѫăsӣăhҥătҫngăhұuă
cҫn 

NgoƠiăcácăkhuăkinhătӃăVũngăÁngăvƠăCҫuăTreoăthìătrongătӍnhăcũngăcóămӝtăsӕăkhuăcôngănghiӋpăkhácă(đƣăcóăvƠă
đangăchuẩnăbịăxơyădӵng)ăđóngăvaiătròăhӛătrợăquanătrọngătrongăcөmăngƠnhănƠy.ăNhӳngăkhuăcôngănghiӋpănƠyăsӁălƠă
điӇmăđӃnăchoănhӳngădoanhănghiӋpăvừaăvƠănhӓăcóăhoҥtăđӝngăliênăquanăđӃnădịchăvөăhậuăcҫn,ăcôngătyăchӃăbiӃn,ă
côngă tyă thѭѫngămҥi,ăcácănhƠăcungăchoăcácăcôngă tyăsҧnăxuҩt,ăvv.ăTӍnhăsӁăxơyădӵngăvùngă lƠmăviӋcă tiêuăchuẩnă
trongăcácăkhuăcôngănghiӋpănƠy,ăvƠăcungăcҩpăcácăcѫăsӣăvậtăchҩtăcѫăbҧnăchoăphépăcácădoanhănghiӋpăvừaăvƠănhӓă
đặtătrөăsӣăvƠăphátătriӇnăkinhădoanhăthuậnălợi. 

Cóătổngăcӝngă6ăkhuăcôngănghiӋpăđangăhoҥtăđӝngă(Hìnhă121)ăsӁăđѭợcănơngăcҩp.ăCácăcөmăngƠnhăđѭợcătậpătrungă
phátătriӇnătrongăcácăkhuăcôngănghiӋpănƠy gồmăchӃăbiӃnălѭѫngăthӵcăthӵcăphẩm,ăsҧnăphẩmăgӛ,ădịchăvөăvậnătҧiăvƠă
hậuăcҫnăvƠătáiăchӃărácăthҧi. 

Hình 121:ăVaiătròăcӫaăcácăKhu CôngănghiӋpăđangăhoҥtăđӝng 

 

 

 

Nguồn:ăBanăquҧnălỦăKKTăVũngăÁng,ăKKTăCҫuăTreo,ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 
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SӵăđiălênăcӫaăcácădoanhănghiӋpăvừaăvƠănhӓătҥiătӍnhăӣătrongăvƠăngoƠiăcácăkhuăcôngănghiӋpănƠyălƠămӝtănhơnătӕă
quanătrọngăđӕiăvớiăsӵăphátătriӇnăcӫaăcácăcөmăngƠnhătrọngăyӃu.ăĐӇăcácăcөmăngƠnhănƠyăcóăthӇăphátătriӇnăthƠnhă
côngăvƠăbӅnăvӳng,ătӍnhăcҫnăkhuyӃnăkhíchăhӋăthӕngăcácăngƠnhăcôngănghiӋpăphөătrợăchoăcácăcөmăngƠnhănƠy.ăRҩtă
nhiӅuădoanhănghiӋpătrongăcácăngƠnhăcôngănghiӋpăphөătrợănƠyăsӁălƠădoanhănghiӋpăvừaăvƠănhӓ,ăvíădөănhѭ,ădịchăvөă
bҧoătrì,ăcácădịchăvөăchuyênămônăkhácă(víădөănhѭădịchăvөăphápălỦ).ăViӋcăphátătriӇnăcácăcөmăngƠnhătrọngăyӃuădoă
đóăsӁămӣăraănhiӅuăcѫăhӝiăchoăcácădoanhănghiӋpăvừaăvƠănhӓătrongătӍnh.ăĐiӅuănƠyăgiúpăthúcăđẩyăcácădoanhănhơnă
trongătӍnh. 

Hình 122 dѭớiăđơyăsӁăphácăthҧoămӝtăsӕăcөmăngƠnhătrọngăđiӇmăvƠăcácăloҥiăhìnhăkinhădoanhătiӅmănĕngăchoăcácă
côngătyăvừaăvƠănhӓ.ă 

Hình 122:ăCѫăhӝiăkinh doanh chính cho doanhănghiӋpăvӯaăvƠănhӓătҥiăHƠăTƿnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn:ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 
  

Khai khoáng 
 Cho thuê thiӃt bị (vd: thiӃt bị 

nhà máy) 
 Dịch vө nhân lӵc (vd: nhân viên 

bҧo vӋ, lái xe, vv) 
 Dịch vө bҧo trì máy móc 
 Dịch vө sҧn xuҩt cҩu kiӋn nhӓ 

Kim loại 
 Dịch vө nhân lӵc (vd: nhân 

viên bҧo vӋ, lái xe, vv) 
 Dịch vө bҧo trì máy móc 
 Dịch vө sҧn xuҩt cҩu kiӋn 

nhӓ 

Nông nghiệp 
 Phân phӕi nguyên vật liӋu 

(phân bón, giӕng) 
 Đҥi lý cho nhà sxnguyên vật 

liӋu 
 Phân phӕiăđҫu ra 
 ChӃ biӃnă đѫnă giҧnă (phѫiă sҩy 

gҥo, bóc vӓ lҥc, phân loҥi) 
 Dịch vө pháp lý và hợpăđồng 
 Tѭăvҩnăđҩtăđai 

Sản xuất Chung 
 Dịch vө nhân lӵc (vd: nhân viên 

bҧo vӋ, lái xe, vv) 
 Dịch vө bҧo trì máy móc 
 Dịch vө sҧn xuҩt cҩu kiӋn nhӓ 
 Trang sӭc,ăđồ du lịch 
 Đồ dùngăgiaăđìnhăcáănhơn 
 Phө kiӋn quҫn áo 

Thương mại  
 Dịch vө nhân lӵc (vd: nhân 

viên bҧo vӋ, lái xe, vv) 
 Môi giới hҧi quan 
 Giao nhận hàng hóa 
 Trung gian dịch vө 

BPO/Công nghệ 
 CƠiăđặt hӋ thӕng máy Tính 
 Bҧo trì máy tính 
 Phân tích hӋ thӕng 
 ThiӃt kӃ web 
 Lập trình viên theo hợpăđồng 
 Cung cҩp và bán lẻ phҫn cӭng 
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E. CѫăchӃăchínhăsáchănhằmăthuăhútăthѭѫngămҥiăvƠăđҫuătѭ,ăbaoăgӗmăcácăthӫătөcăhҧiăquanăđѭӧcăápădөngă
hӧpălỦ 

TӍnhăHƠăTƿnhăsӁăápădөngăcácăthôngălӋăhợpălỦănhҩtătrongăthӫă
tөcă hҧiă quanăӣă haiă vùngăkinhă tӃăVũngăÁngăvƠăCҫuăTreo.ă
Hình 123 giớiăthiӋuăkhungăthӡiăgianăvƠăthӫătөcăhҧiăquanăӣă
Singapore - đѭợcăđánhăgiáălƠăvƠoăloҥiătӕtănhҩtătrênăthӃăgiớiă
trongălƿnhăvӵcănƠy.ă 

ThӡiăgianăvƠăchiăphíătrongăxuҩtănhậpăkhẩuăhƠngăhóaăcóăthӇă
tácăđӝngărҩtă lớnăđӃnăcҥnhătranhăthѭѫngămҥiăcӫaămӝtăquӕcă
gia.ă Cácă nghiênă cӭuă đƣă chӍă raă rằngă mӛiă mӝtă ngƠyă giaoă
thѭѫngăbịăđìnhătrӋăcóăthӇălƠmătổngăgiáătrịăthѭѫngămҥiăbịăhҥă
ítănhҩtă1%ă- vƠăgiҧmăđӃnă6%ăgiáătrịăxuҩtăkhẩuăcácămặtăhƠngă
phөăthuӝcănhiӅuăvƠoăthӡiăgian. 

ĐӇă giҧiă quyӃtă vҩnă đӅă vӅă thӡiă giană cҫnă thiӃtă đӇă thӵcă hiӋnă
thѭѫngămҥiăvƠăgiҧmăchiăphí,ătӍnhăHƠăTƿnhănên: 

 

 ThuăthậpăvƠălѭuătrӳătrênămáyătínhăcácăvĕnăbҧnăgiҩyătӡ. 
 ÁpădөngăchӃăđӝămӝtăcửaăđӕiăvớiăcácăthӫătөcăhҧiăquan. 
 Rútăngắnăthӡiăgian chӡăđợiăchoătƠuăthuyӅnătrѭớcăkhiăneoăđậuăthôngăquaăhӋăthӕngăquҧnălỦăhiӋuăquҧă 
 ĐҫuătѭăcѫăsӣăhҥătҫngăcҧngăchҩtălѭợngăcaoăđӇăgiҧmăthӡiăgianăchҩtăhƠngălênătƠu. 
 ThanhăkiӇmătraăngayăsauăkhiăhƠngăhóaăđƣăđѭợcăchҩtălênătƠu. 

NgoƠiăra,ătӍnhăHƠăTƿnhăsӁăbanăhƠnhămӝtăsӕăchínhăsáchăѭuăđƣiăcҥnhătranhăkhácăchoăcácădoanhănghiӋpăđҫuătѭăvƠoă
cөmăngƠnhănƠyă trongă tӍnh.ăTӍnhăđƣăápădөngănhӳngăchínhăsáchăѭuăđƣiănƠyăchoăcácănhƠăđҫuă tѭăӣăvùngăkinhă tӃă
VũngăÁng:ă 
 ѬuăđƣiăvӅăthuӃ,ăgồmămӭcăthuӃăthuănhậpădoanhănghiӋpăthҩpăhѫnă(10%)ătrongă5 nĕmă(choătoƠnăbӝăthӡiăgianădӵă

ánăvớiănhӳngădӵăánăcѫăsӣăhҥătҫngăquyămôălớn),ămiӉnăthuӃănhậpăkhẩuătrongă5ănĕm,ăgiҧmă50%ăthuӃăthuănhậpă
cá nhân. 

 CácăѭuăđƣiăkhácăvӅăthuӃăchoănhӳngădӵăánăđҫuătѭăvƠoăcácăngƠnhăcôngănghӋăcaoă 
 MiӉnăphíăthuêăđҩt/miӉnăphíăsửădөngăđҩt choăcácădӵăánăđҫuătѭăvƠoăcѫăsӣăhҥătҫngăcôngăcӝngăӣăkhuăvӵcădӵăánă

trongătoƠnăbӝăthӡiăgianădӵăán;ămiӉnăphíăthuêăđҩtăchoăcácăkhuăkỦătúcăxáăcôngănhơn;ămiӉnăphíăthuêăđҩtătừă11ă
đӃnă15ănĕmăchoăcácădӵăánăkhácătùyătheoăvịătríăvƠătínhăchҩtădӵăán.ă 

 NhƠăđҫuătѭănѭớcăngoƠiăđѭợcămiӉnătráchănhiӋmăđӅnăbùăgiҧiăphóngămặtăbằngăhoặcătáiăđịnhăcѭă(mặcădùătӍnhă
cũngăkhuyӃnăkhíchăcácănhƠăđҫuătѭăthӵcăhiӋnătráchănhiӋmănƠyăvƠăđѭợcăhoƠnălҥiătiӅnăthôngăquaăcácăkhoҧnăthuӃă
đѭợcămiӉnăgiҧmătrongăsuӕtăthӡiăgianădӵăán) 

 MiӉnătiӅnăđiӋn,ănѭớcăvƠ vӋăsinhăđӕiăvớiăcácădӵăánăcѫăsӣăhҥătҫngă 
 HӛătrợăđƠoătҥoălaoăđӝngăvớiămӭcăhӛătrợăcaoănhҩtălƠă1ătriӋuăVND/ngѭӡi/khóaă 
 Giҧmă50%ăphíăquҧngăcáoătrênăcácăphѭѫngătiӋnăthôngătinăđҥiăchúngăcӫaătӍnhăHƠăTƿnhă(báoăgiҩyăvƠătruyӅnă

hình)ătrongăvòngă1ănĕmăvớiămӛiăsҧnăphẩmămớiăđѭợcăđѭaăraăthịătrѭӡng. 

Ví dụ về hải quan Singapore 
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Tuyănhiên,ătӍnhăsӁăđánhăgiáăvà xem xét thêm thêmăcácăchínhăsáchăѭuăđƣiăsauăđơyădƠnhăchoăcácănhƠăđҫuătѭătiӅmă
nĕng:ă 
 KhôngăgiớiăhҥnăvӅăcácăhoҥtăđӝngătiӅnătӋăhoặcăchuyӇnăvӕn,ălợiănhuậnăvӅănѭớc.  
 Choăphépă100%ăquyӅnăsӣăhӳuădoanhănghiӋpăvƠăkhôngăcóăgiớiăhҥnăchínhăthӭcăhayăphiăchínhăthӭcănƠoăchoă

hoҥtăđӝngăkinhădoanhăcӫaăcácădoanhănghiӋpăvớiăcѫăcҩuătổăchӭcănƠy.ă 

 Đẩyămҥnhădịchăvөă―mӝtăcửa‖ăӣănhiӅuăđịaăđiӇmăhƠnhăchínhăcӫaătӍnhăgҫnăvớiăđịaăbƠnăhoҥtăđӝngăcӫaănhƠăđҫuă
tѭăhoặcădoanhănghiӋpă(víădө:ătrongăVùngăkinhătӃăVũngăÁng,ăӣăTơyăSѫnătrongăvùngăkinhătӃăCҫuăTreo).  

 NớiălӓngăcácăgiớiăhҥnăđӕiăvớiălaoăđӝngănѭớcăngoƠi,ăđặcăbiӋtălƠălaoăđӝngăcóătayănghӅ,ăvӅăcácăthӫătөcăxinăviăsa.ă 

 HӛătrợăthӫătөcăhƠnhăchínhăđҧmăbҧoăchoăgiaăđìnhăngѭӡiălaoăđӝngănѭớcăngoƠiăđѭợcătiӃpăcậnăhiӋuăquҧăcácădịchă
vөăchĕmăsócăsӭcăkhӓeăvƠăgiáoădөc,ăvƠătiӃpăcậnăcácătrangăthiӃtăbịăthӇăthao,ăvĕnăhóaădoătӍnhăhoặcăchӫălaoăđӝngă
cungăcҩp.ă 

TӍnhăHƠăTƿnhăcũngăsӁăphӕiăhợpăchặtăchӁăvớiănhƠănѭớcăvƠăđóngămӝtăvaiătròăquanătrọngătrongăviӋcăthúc đẩyăcácă
mӕiăquanăhӋăngoҥiăthѭѫngăvớiăLƠoăvƠăvùngăĐôngăBắcăTháiăLan.ăCҫnăthƠnhălậpămӝtăcѫăquanăliênăchínhăquyӅnă
baoăgồmăcácăquanăchӭcăcӫaătrungăѭѫng,ătӍnhăHƠăTƿnhăvƠăcácătӍnhăkhácărápăgianhăvớiăLƠo,ăLƠoăvƠăvùngăĐôngă
bắcăTháiăLan,ăthҧoăluậnăvƠătҥoăđiӅuăkiӋn thuậnălợiăchoăthѭѫngănghiӋpăphátătriӇn,ăxơyădӵngăcácăchínhăsáchăchung,ă
cѫăchӃăthӫătөcăvƠăphátătriӇnăcácăcѫăsӣăhҥătҫngăthiӃtăyӃu.ăTổăchӭcănƠyăcũngăsӁăgiúpătĕngăcѭӡngătraoăđổiăthôngătină
giӳaăcácăbênăvƠătrongăgiҧiăquyӃtătranhăchҩpăliênăquanăđӃnăthѭѫngănghiӋp,ănӃuăcó,ătrongătѭѫngălai.ăTӍnhăHƠăTƿnhă
mongămuӕnăđóngăvaiătròăđiăđҫuătrongăviӋcăkhӣiăxѭớngăquáătrìnhăthӇăchӃăhóaătổăchӭcănƠy.ă 

TamăgiácăphátătriӇnăIMT– giӳaăIndonesia,ăMalaysiaăvƠăTháiăLanălƠămӝtăvíădөăđiӇnăhìnhăcӫaăviӋcăthiӃtălậpămӝtătổă
chӭcănhѭăvậyă(Hình 124).  

Hình 124:ăNghiênăcӭuăđiӇnăhìnhăậ Tam giác phát triӇnăIMT 
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Nguồn:ăTrangăwebăchínhăthӭcăcӫaăIMT-GT,ăAsiaăTradeăHub,ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 

F. Xơyădӵngănĕngălӵcăconăngѭӡi 

TӍnhăcũngăsӁăthӵcăhiӋnămӝtăchѭѫngătrìnhătoƠnădiӋnăvӅăgiáoădөc,ăđƠoătҥoătrongăcácăkhuăvӵcăliênăquanăđӃnăcөmă
ngƠnhănƠyăđӇătҥoăraămӝtănguồnănhơnălӵcăphөcăvөăhiӋuăquҧătrongăcөmăngƠnhănƠy.ăChѭѫngătrìnhănƠyăsӁătậpătrungă
vƠoă3ălƿnhăvӵcăsauăđơy: 

 ĐѭaănӝiădungăvӅăthѭѫngănghiӋp,ăvұnătҧiăvƠăhұuăcҫnăvƠoăchѭѫngătrìnhăđƠoătҥoăhѭӟngănghiӋp:ăĐơyălƠă
cácăkhóaăhọcăchuyênăsơuăngắnăhҥnă(90-120ăngƠy),ăkӃtăhợpăchặtăchӁăvớiăcácădoanhănghiӋpăcҫnălaoăđӝngăvƠăsӁă
tiӃpănhậnălaoăđӝngăsauăkhiăkӃtăthúcăkhóaăđƠoătҥo.ăChínhăsáchăѭuăđƣiănƠyătậpătrungăchӫăyӃuăvƠoăchѭѫngătrìnhă
đƠoătҥoăthӵcătiӉn,ăcungăcҩpăcácăkinhănghiӋmăthӵcăhƠnhăthӵcătӃăchoăcôngănhơnătrênăcácătrangăthiӃtăbịăphùăhợp,ă
vv. 

 CҩpăbằngăchuyênăngƠnhăvӅăthѭѫngănghiӋp,ăvұnătҧiăvƠăhұuăcҫnăӣăĐҥiăhọcăHƠăTƿnh: ChѭѫngătrìnhănƠyăsӁă
cҩpăbằngăcửănhơnăvƠăthҥcăsỹăchuyênăsơuăvӅătҩtăcҧăcácălƿnhăvӵcăcӫaăthѭѫngănghiӋp,ăvậnătҧi,ăhậuăcҫnăvƠăcácă
tiӇuăngƠnhăliênăquanătrongămӝtăchѭѫngătrìnhăhọc.ăChѭѫngătrìnhănƠyăsӁăđѭợcăphӕiăhợpăthӵcăhiӋnăvớiămӝtătổă
chӭcăquӕcătӃăđƣăthӵcăhiӋnăthƠnhăcôngăkhóaăhọcătѭѫngătӵătrongăvùngă(hoặcăngoƠiăvùng). 

 MӝtătrungătơmăNC&PT chҩtălѭӧngăcao:ăMөcăđíchăcӫaăsángăkiӃnănƠyălƠăxơyădӵngănĕngălӵcănghiênăcӭuăvӅă
lơuădƠiăcӫaătӍnhăHƠăTƿnhătrongăcácălƿnhăvӵcănhѭăquҧnălỦăchuӛiăcungăcҩp,ăcôngănghӋ,ăđҫuăvƠoăvƠăcѫăsӣăhҥă
tҫngăcóăliênăquan.ăTrungătơmănƠyăcóăthӇăđѭợcăxơyădӵngăӣătrѭӡngăđҥiăhọcăHƠăTƿnh.ăTheoădӵăkiӃnăthìăđơyăsӁălƠă
cѫăsӣăkӃtăhợpăgiӳaăhọcăthuậtăvƠăcôngănghiӋpăđӇătậpătrungăvƠoăcácălƿnhăvӵcănghiênăcӭuăthӵcătӃăvƠăphùăhợpă
vớiăcácăyêuăcҫuăcӫaăngƠnhăcôngănghiӋpătrongăkhiăngƠnhăcôngănghiӋpăcóăthӇăcungăcҩpănguồnăquỹăvƠătậnădөngă
cácăӭngădөngănghiênăcӭuătrongăkinhădoanh. 

HọcăviӋnăHậuăcҫnă– ChơuăÁăTháiăBìnhăDѭѫngă(TLIă– AP),ăcóătrөăsӣătҥiăSingaporeălƠămӝtăvíădөăđiӇnăhìnhăvӅă
giáoădөcăđƠoătҥoăchҩtălѭợngăcaoătrongălƿnhăvӵcănƠyă(Hìnhă125).ăĐơyăcóăthӇălƠămӝtătổăchӭcămƠătӍnhăHƠăTƿnhăcóă
thӇăhợpătácătrongătѭѫngălai.ă 
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Hình 125: Nghiên cӭuăđiӇnăhìnhă- HọcăviӋnăhұuăcҫnăchơuăÁăTháiăBìnhăDѭѫng,ăSingapore 

 

 

 

guồn:ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 

2.4.1 Lộ trình và Yêu cầu Đầu tư 

LӝătrìnhănƠyăsӁăcҫnămӝtăkhoҧnăđҫuă tѭăkhoҧngă140ănghìnă tỷăđồngă từănayăđӃnănĕmă2020.ă82%ănguồnăvӕnănƠyă
hoặcăcөăthӇăhѫnălƠă115ănghìnătỷăđồngălƠătừăcácăkhoҧnăđҫuătѭăhợpătácăcôngă– tѭănhơnăhoặcăkhuăvӵcăkinhătӃătѭă
nhơn,ăgồmăcҧăcácăkhoҧnăvayăvƠăhӛătrợăODA.ă18%ăcònălҥiătѭѫngăđѭѫngă25ănghìnătỷăđồngălƠătừănguồnăngơnăsách 
tӍnhăvƠătrungăѭѫng.ăHìnhă126 dѭớiăđơyăsӁăcungăcҩpăchiătiӃtăvӅăcácălƿnhăvӵc đҫuătѭăthenăchӕtăcөăthӇ,ăkhungăthӡiă
gianăvƠănguồnăvӕnă 
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Hình 126:ăYêuăcҫuăĐҫuătѭăcӫaătӍnhăHƠăTƿnhăchoăCөmăngƠnhăThѭѫngămҥi,ăVұnăTҧiăvƠăHұuăCҫn 

 
Hҥngămөcă 

Đҫuătѭ 
VӕnăĐҫuătѭă 

(Trăđ) Nguӗn 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Đѭӡngăbӝ 

ĐѭӡngătừăQuӕcă
lӝă1ăđӃnăThҥchă
Khê 

720.000 Ngân sách 
địaăphѭѫng 

          

NơngăcҩpăQuӕcă
lӝă1 

5.220.000 Ngân sách 
trungăѭѫng 

          

TӍnhălӝ,ăhuyӋnă
lӝăkhác,ăđѭӡngă
nôngăthôn,ăbӃnă
xe  

19.000.000 Ngân sách 
địaăphѭѫng 

          

NơngăcҩpăQuӕcă
lӝă8 

4.000.000 Ngân sách 
trungăѭѫng 

          

TӍnhălӝă28,ă70,ă
21, 22 

3.500.000 Ngân sách 
địaăphѭѫng 

          

Xơyădӵngă
đѭӡngăvenăbiӇn 

6.970.000 Ngân sách 
địaăphѭѫng 

          

TӍnhălӝă17ă
ĐôngăTơy 

980.000 Ngân sách 
địaăphѭѫng 

          

Xơyăđѭӡngăcaoă
tӕc 

15.000.000 Ngân sách 
trungăѭѫng 

          

Nơngăcҩpăquӕcă
lӝă12 

2.500.000 Ngân sách 
địaăphѭѫng 

          

ĐѭӡngăsắtăvƠăCҧng 
Nơngăcҩpă
đѭӡngăsắtăhiӋnă
có 

690.000 Ngân sách 
trungăѭѫng 

          

Mӣărӝngăcҧngă
cá 

195.000 Ngân sách 
địaăphѭѫng 

          

Xơyădӵngăcҧngă
SѫnăDѭѫng 

60.000.000 Ngoài ngân 
sách 

          

ThѭѫngămҥiăvƠăHậuăcҫn 

ThѭѫngămҥiăvƠă
Hậuăcҫnă 1.000.000 

Ngoài ngân 
sách 

          

TӘNG 

TӘNG 139.675.000  

 

L˱u ý: Th˱ơng mại và hậu cần bao gồm đầu t˱ ph˱ơng tiện, hạ tầng trung tâm hậu cần, vv. Dự kiến đầu t˱ sân bay tự lái sẽ bắt đầu sau năm 2020 

sau khi có nhiều nhà đầu t˱ đã đến đầu t˱ tại Khu kinh tế Vũng Áng. 

Nóiătómălҥi,ăHƠăTƿnhăsӁăphátătriӇnă1ătrungătơmăđҫuămӕiăthѭѫngănghiӋp,ăvậnătҧiăvƠăhậuăcҫnăcóănĕngălӵcăcҥnhătranhă
vƠoănĕmă2020. Cөm ngƠnhănƠyăsӁăđóngăgóp 28 nghìnătỷăđồngăvƠoăGDPăvƠo nĕmă2020ăvƠă101 nghìnătỷăđồngăvƠoă
nĕmă2030.ăCөmăngƠnh nƠyăcũngăsӁă tҥoă thêmă110.000ăviӋcă lƠmăvƠoănĕmă2020ăvƠă131.000ăviӋcă lƠmăvƠoănĕmă
2030.  
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Hình 127:ăĐóngăgópăcӫaăCөmăngƠnhăThѭѫngămҥi,ăvұnătҧiăvƠăhұuăcҫnăHƠăTƿnhăchoănӅnăkinhătӃ 
 

 
Nguồn:ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 

 

ĐóngăgópăvàoăGDPă(2010ă– 2030) ĐóngăgópăviӋcălàmă(2010ă– 2030)
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2.6 Cөm Sҧnăxuҩtsҧnăphẩmătӯăthép 

2.6.1 T͝ng quan lợi thế và thách thức 

HiӋnăViӋtăNamăđangăcóăchênhălӋnhăcungăcҫuălớnăvӅăsҧnăphẩmăchӃăbiӃnătừăthép,ădẫntớiănhậpăkhẩuăvớiăkhӕiălѭợngă
lớn.ăTrongănhӳngănĕmăqua,ănhậpăsiêuăcӫaăViӋtăNamăngƠyăcƠngătĕng,ălênătớiă4,5ătӍăUSDănĕmă2009.ă 

Hình 128: Thâm hөtăThѭѫngămҥiăcӫaăViӋtăNamăvӅăsҧnăphẩmătӯăThép 

 

Cóă1ăsӕălỦădoădẫnătớiăsӵăphátătriӇnăchѭaătѭѫngăxӭngăvớiătiӅmănĕngăcӫaăcөmăngƠnhănƠy,ămặcădùăcөmăcóănhuăcҫuă
caoăvƠătĕngătrѭӣngăvӅăcҫuăcũngălớn.ăNhiӅuălỦădoătrongăsӕănƠyăhiӋnăcũngăđangătồnătҥiăӣăHƠăTƿnhăhiӋnănay,ătrongă
đóăcó: 

 ĐiӅuăkiӋnăsẵnăcóăkhôngăthuұnălӧi: ViӋtăNamăphөăthuӝcănhiӅuăvƠoănhậpăkhẩu,ăkӇăcҧăđӕiăvớiănguyênăliӋuăthôă
choăcөmăngƠnhănƠyă(vdăthép).ăNgoƠiăra,ătrìnhăđӝăkỹăthuậtăvƠăkiӃnăthӭcăvӅăquyătrìnhăcӫaătӍnhăvӅăcөmăngƠnhă
cònăhҥnăchӃă– khiӃnătӍnhăchѭaăsҧnăxuҩtăđѭợcăhƠngăhóaăchҩtălѭợngăcao.ăĐồngăthӡi,ălӵcălѭợngălaoăđӝngăcóătayă
nghӅăchѭaăcao,ăҧnhăhѭӣngăhѫnănӳaătớiăkhҧănĕngăphátătriӇnăcөmăngƠnh. 

 CҥnhătranhătrongătӍnhăcònăhҥnăchӃ: MӭcăđӝăcҥnhătranhăcӫaăcөmăngƠnhăcònăhҥnăchӃăvƠămớiăchӍăcóăítăcôngă
tyăđịaăphѭѫngătrongălƿnhăvӵcănƠy.ăCácăcôngătyătoƠnăcҫuăthѭӡngănhậpăkhẩuăsҧnăphẩmătừăthépăvƠăchӍălắpărápă
thayăvìăsҧnăxuҩtăcácăcҩuăkiӋnănƠyăӣăViӋtăNam.ăĐiӅuănƠyăcƠngătácăđӝngătiêuăcӵcăhѫnănӳaătớiăsӵăphátătriӇnăcӫaă
ngƠnhăcôngănghiӋpătҥiăđịaăphѭѫng. 

 CѫăsӣăhҥătҫngăvƠăcôngănghiӋpăphөătrӧăyӃuăkém: ӢăHƠăTƿnh,ăcácăyӃuătӕănóiătrênăcùngăvớiăcѫăsӣăhҥătҫngă
giaoăthôngăkhôngăthuậnălợiăđӇăkӃtănӕiătớiăcácăthịătrѭӡngălớnăcҧătrongăvƠănѭớcăngoƠiănѭớc.ăHƠăTƿnhăcũngăcòn 
thiӃuăcѫăsӣăgiáoădөcă– đƠoătҥoăliênăquanăđӃnăcөmăngƠnhănƠy. 
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Trongăthӡiăgianătới,ănhuăcҫuăvӅăsҧnăphẩmătừăthépădӵăbáoăsӁătĕngămҥnh.ăNhѭăđƣănóiătrongăphҫnăcөmăngƠnhăsắtă– 
thép,ătiêuăthөăthépăbìnhăquơnăcӫaăViӋtăNamăѭớcătínhătĕngămҥnhătrongănhӳngănĕmătới.ăTiêuăthөăthépăthƠnhăphẩmă
tĕngătừă46ăkg/ăngѭӡiănĕmă2001ălênă140ăkg/ăngѭӡiănĕmă2010,ăđồngăthӡiădӵăbáoăvѭợtă200ăkgăvƠoănĕmă2020. 

Trongătѭѫngălai,ăHƠăTƿnhăcóăthӇădӵaătrênăcácălợiăthӃăchínhăđӇăphátătriӇnăcөmăngƠnhăchӃăbiӃnăsҧnăphẩmăchӃăbiӃn 
từăthép: 

 Nguӗnăthépăsẵnăcóăӣăgҫn: ThôngăthѭӡngăchiăphíăhậuăcҫnăngƠnhăthépăchiӃmăphҫnăđángăkӇătrongăsҧnăxuҩtă
sҧnăphẩmăchӃăbiӃn từăthép,ădaoăđӝngătừă5-20%ăchiăphíăsҧnăxuҩt.ăDoăđó,ănguồnăthépăsẵnăcóăӣăgҫnăsӁălƠălợiăthӃă
quanătrọngăchoăcөmăngƠnhănƠyăӣătӍnh.ăĐiӅuănƠyăgiúpăđҧmăbҧoănguồnăcungăchoăcөmăngƠnh. 

 Hҥătҫngăvұnătҧiăchҩtălѭӧngăcao: KӃtănӕiăđaăhìnhăthӭcăquaătổăhợpăcҧngă(SѫnăDѭѫngă– VũngăÁng),ăđѭӡngă
quӕcălӝăđѭợcănơngăcҩpăvƠă1ătuyӃnăđѭӡngăcaoătӕcăđѭợcăxơyămới,ăcùngătuyӃnăđѭӡngăsắtăđѭợcănơngăcҩpălƠălợiă
thӃălớnăchoăcөmăsҧnăphẩmătừăthép. 

 ChҩtălѭӧngăvƠăđӝăsẵnăcóălaoăđӝng: LӵcălѭợngălaoăđӝngăđѭợcăgiáoădөcătѭѫngăđӕiătӕtăcӫaăHƠăTƿnh,ăvớiătỷălӋă
biӃtăchӳăcao,ăcũngăsӁălƠă lợiă thӃăchoăcөmăngƠnhădoăhọătѭѫngăđӕiădӉăđƠoătҥoăđӇăđҧmănhậnăcôngăviӋcătrongă
ngƠnhăcôngănghiӋpănƠy.ăSӕălѭợngălớnălaoăđӝngătrongănôngănghiӋpăcóăthӇăchuyӇnăsangăngƠnhăsҧnăxuҩtănƠyă
cũngăgiúpăđҧmăbҧoăđӫănguồnălaoăđӝng,ănӃuătӍnhăcóăcácăhìnhăthӭcăđƠoătҥoăphùăhợp.ăHƠăTƿnhăcũngăsӁăduyătrìă
đѭợcălợiăthӃăvӅăchiăphíălaoăđӝngărẻăhѫnă25%ăsoăvớiăcácăthƠnhăphӕălớnănhѭăHƠăNӝiăvƠăTPăHCMătrongăthӡiă
gian tới. 

2.6.2 Định hướng phát triển: 

2.6.2.1 Định h˱ớng chung và tầm nhìn 

HƠăTƿnhăsӁăxơyădӵngăvịăthӃăhƠngăđҫuăcҧănѭớcătrongăsҧnăxuҩtăsҧnăphẩmătừăthép.ăTӍnhăcóăthӇăđҥtăđѭợcătҫmănhìnă
nƠyăquaăcáchătiӃpăcậnăcóăhӋăthӕngăgồmă3ăgiaiăđoҥn,ăđồngăbӝăvớiăsӵăphátătriӇnăcөmăngƠnhăsắtă– thépăvƠăsҧnălѭợngă
thép: 

 CѫăsӣăxӱălỦăđѫnăgiҧnă(2011-20):ăTrongăgiaiăđoҥnăđҫuătĕngătrѭӣng,ăHƠăTƿnhăsӁăxơyădӵngăvƠăthӵcăhiӋnăcácă
chiӃnălѭợcătậpătrungăphátătriӇnăcácăsҧnăphẩmăđѫnăgiҧnătừăthép.ăSongăsongăvớiăđó,ătӍnhăcũngăsӁătậpătrungăxơyă
dӵngăcѫăsӣăhҥătҫngăvƠăxơyădӵngănĕngălӵcăđӇăđặtănӅnămóngăchoăsҧnăxuҩtăsҧnăphẩmăphӭcătҥpăhѫnătrongătѭѫngă
lai. 

 ThƠnhălұpăcөmăngƠnhă(2021-30): HƠăTƿnhăbắtăđҫuăsҧnăxuҩtănhiӅuăsҧnăphẩmătinhăviănhѭămáyămócăhҥngă
nặng,ăcácăbӝăphậnămáyăphӭcătҥp,ăthiӃtăbị,ălắpărápăthiӃtăbịă...ăĐồngăthӡi,ăHƠăTƿnhăcũngăsӁăđặtănӅnătҧngăđӇăđѭợcă
cácănhƠăđҫuătѭătrongăcácăsҧnăphẩmăcóăgiáătrịăgiaătĕngănhѭăhƠngăgiaădөng,ăxeăôătô,ăđóngătƠuăvƠătrangăthiӃtăbịă
xơyădӵng. 

 CөmăngƠnhăđaădҥng,ăbӅnăvӳngă(2031-50): HƠăTƿnhăsӁătrӣăthƠnhătrungătơmăquanătrọngăcӫaăViӋtăNamăvƠă
khu vӵcăvӅăsҧnăxuҩtăcácăsҧnăphẩmătừă thép.ăTӍnhăcóăcѫăcҩuăsҧnăphẩmăphongăphúăvƠăđaădҥng,ă từăôă tôăđӃnă
container,ă sҧnăphẩmăxơyădӵng,ăhƠngăgiaădөngăvƠă tƠuăbiӇn.ăӢăphҫnăsauăgiaiăđoҥnănƠy,ăHƠăTƿnhăsӁăgặtăháiă
thƠnhăquҧătừăhoҥtăđӝngăđҫuătѭăvƠoăNC&PT,ăkӃtăhợpăvớiătrungătơmăxuҩtăsắcăvӅăkhaiăthácămӓăvƠăluyӋnăkim. 
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Hình 129:ăMөcătiêuăcӫaăHƠăTƿnhăđӃnă2020,ă2030,ăTҫmănhìnă2050 

 
Nguồn:ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 

CөmăngƠnhănƠyăcӫaăHƠăTƿnhădҫnăxơyădӵngăđѭợcădanhămөcăđҫuătѭăđaădҥngăvƠoăcácăsҧnăphẩmăgiáătrịăgiaătĕngă- 
bắtăđҫuăvớiăcácăsҧnăphẩmăđѫnăgiҧnănhѭăđồădùng,ăcácăsҧnăphẩmăthépădƠiăvƠătҩmăsửădөngătrongăxơyădӵng;ăvƠăkhiă
cөmăngƠnhăphátătriӇnăđҫyăđӫăthìăchuyӇnăsangăhƠngăhóaăgiaădөng,ăđóngătƠuăvƠăcҩuăkiӋnămáyămócăkhiă(Hìnhă130). 

Hình 130:ăKӃăhoҥchăphátătriӇnăcөmăsҧnăphẩmătӯăthépăcӫa HƠăTƿnh 
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TrênăthӃăgiớiăcũngăcóămӝtăsӕăvíădөăthƠnhăcôngăvớiăcáchătiӃpăcậnătѭѫngătӵăđӇăphátătriӇnăsҧnăxuҩtăsҧnăphẩmăthép.ă
Hình 131 dѭớiăđơyălƠăvӅăcөmăsҧnăxuҩtăsҧnăphẩmăthépăcӫaăHƠnăQuӕc.ăCөmănƠyăđƣăđҥtăđѭợcămӝtăvịătríăhƠngăđҫuă
thӃăgiớiănhӡăviӋcăphátătriӇnăcөmă1ăcáchăcóăhӋăthӕngătrongă3-4ăthậpăkỷăqua.ă 

Hình 131:ăVíădөăvӅăCөmăsҧnăphẩmătӯăthépăcӫaăHƠnăQuӕc 

 
Nguồn:ăChiӃnălѭợcăPhátătriӇnăKinhătӃăQuӕcăgiaăHƠnăQuӕcă(‘70,ă‘80,ă‘90,ă‘00ăvà ‘10);ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 

2.6.2.2 Chiến l˱ợc và Quy hoạch Cụ thể Phát triển Cụm ngành 2011-2020 

ĐӃnănĕmă2020,ăHƠăTƿnhăsӁăthiӃtălậpăcөmăngƠnhăsҧnăxuҩtăsҧnăphẩmătừăthépătậnădөngănguồnăsҧnăxuҩtăthépătrongă
tӍnh. 
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Hình 132:ăMөcătiêuăvƠăChӍăsӕăcӫaăCөmăsҧnăphẩmătӯăthép 

 

Nguồn:ăTổngăcөcăThӕngăkê,ăNiênăgiámăThӕngăkêăHƠăTƿnh,ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 

TrongăthӡiăgianănƠy,ăHƠăTƿnhăsӁătậpătrungăvƠoăsҧnăxuҩtămặtăhƠngăđѫnăgiҧnă(víădөănhѭăchӃătҥoăcácăbӝăphậnăvƠăcҩuă
kiӋnăkimăloҥi,ăvậtăliӋuăxơyădӵng,ăđồădùngă...),ăđồngăthӡiăxơyădӵngăcѫăsӣăhҥătҫngăvƠăcѫăsӣăsҧnăxuҩtămáyămócăcôngă
nghiӋpănặng. 

Trongămѭӡiănĕmătới,ăHƠăTƿnhăcҫnăđặtătrọngătơmăxơyădӵngăvƠăđẩyămҥnhăcácălợiăthӃăchoăsӵăphátătriӇnăbӅnăvӳngă
cӫaăcөmăngƠnhă 

 CѫăsӣăhҥătҫngđѭӧcăthiӃtălұp: đӇăphátătriӇnăcөmăngƠnhănƠy,ătӍnhăcҫnăthӵcăhiӋnămӝtăcáchăkịpăthӡiăvƠăđҧmă
bҧoăchҩtălѭợngăkӃăhoҥchăphátătriӇnăcѫăsӣăhҥătҫng.ăCөăthӇălƠăKhuăkinhătӃăVũngăÁngăcҫnădƠnhăriêngămӝtăkhuă
vӵcăchoăsҧnăxuҩtăsҧnăphẩmăchӃăbiӃn từăthép,ăđặtăliӅnăkӅ/trӵcătiӃpăkӃtănӕiăvớiăcácănhƠămáyăthépăđangăđѭợcă
quyăhoҥchăkhuăkinhătӃ đӇăđҧmăbҧoăhậuăcҫnăthuậnătiӋn.ăTӍnhăcũngăcҫnăđҧmăbҧoăcungăcҩpăkịpăthӡiăvƠăcóăchҩtă
lѭợngăcácăyӃuătӕăđҫuăvƠoăquanătrọngăkhácănhѭăđiӋn,ănѭớc,ăcѫăsӣăxửălỦănѭớcăthҧiăvƠăchҩtăthҧi,ăcũngănhѭăkӃtă
nӕiăgiaoăthôngăđӃnătrҥmăcontainerăđѭợcăđӅăxuҩtătҥiătổăhợpăcҧngăSѫnăDѭѫngă- VũngăÁng.ăKӃtănӕiăgiaoăthôngă
trongănӝiăđịaăvớiăcácăthịătrѭӡngălớnăbằngăđѭӡngăbӝăvƠăđѭӡngăsắtăcũngăsӁăhӃtăsӭcăquanătrọngăvớiăsӵăphátătriӇnă
cӫaăcөmăngƠnhănƠy.ă 

 ĐƠoătҥoăvƠăxơyădӵngănĕngălӵc:ăHƠăTƿnhăsӁăápădөngăcáchătiӃpăcậnăgồmă2ăhѭớngăhoҥtăđӝngăsongăsongăchoă
đƠoătҥoăvƠăxơyădӵngănĕngălӵcăcӫaăcөmăngƠnhăsҧnăphҧmătừăthép: 

o DҥyănghӅăngҳnăhҥn:ăĐơyălƠătrọngătơmăbanăđҫuăcӫaăcөmăngƠnh,ăgiúpătҥoălӵcălѭợngălaoăđӝngăquaăđƠoătҥoă
sẵnăsƠngăchoăcácăcôngătyăsӁăđҫuătѭăvƠoăcөmăngƠnhănƠyătuyӇnădөng.ăHìnhăthӭcătổăchӭcălƠăcácăkhóaăhọcă

CụmăngànhăSҧnăphẩmătừăThépăHàăTĩnh,ă2020MụcătiêuăvàăChỉăsốăchínhăđếnă2020

MụcătiêuăĐóngăgópăGDPăcӫaăngànhăSҧnăxuҩtăsҧnă
phẩmătừăThépă(2010-2020)

(Đơn vị: NT đ)

Sắt - Thép

Quặngăsắtă
TK

Nhà máy 
Thép VA

Sản xuất
Kimăloạiă
CҩuăkiӋn

Bӝăphậnăvàă
hợpăphҫn

Ôătô/đóngătàu

Tuyến dưới
Bán 

buôn/lẻ
Xuҩtăkhẩuă

T.Mại

Công nghiệp Phụ trợ

GiáoădụcăĐàoătạoCơăsởăHạătҫng

 Trѭӟc hết tập trung sҧn xuҩt bӝ phận quy
mô nhỏ, sau đó dҫn phát triển để sҧn xuҩt
máy móc hạng nặng
– Sản xuất kim loại cấu kiện và bộ

phận/hợp phần tới năm 2020

– Xây dựng nền tảng để sản xuất các bộ
phận cao cấp (động cơ, thân ô tô) và
đóng tàu từ 2020 tới 2050

: Lĩnh vực trọng tâm ban đầu (2011-2020)

: Ngành liên quan và Phụ trợ
: Phát triển dài hạn (2021-2050)

SҧnăphẩmăTừăthép

Khác

2020 2030

63,1

7,7

55,4

16,6

2,5

14,1

2010

1,7
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tậpătrungăngắnăhҥnă(90-120ăngƠy),ăthѭӡngăkӃtăhợpăvớiăcácăcôngăty – lƠăđѫnăvịăcҫnălaoăđӝngăvƠăsӁătuyӇnă
dөngălѭợngălaoăđӝngănƠyăkhiăhọăhọcăxong.ăNӝiădungăchínhăcácăkhóaăhọcănƠyălƠăđƠoătҥoăthӵcătӃ,ăcungăcҩpă
kinhănghiӋmăthӵcătiӉnătҥiăchӛ.ăCácăkhóaăhọcănƠyăsӁăkӃtăhợpăvớiăchѭѫngătrìnhăđƠoătҥoănghӅăvӅăcөmăsắtăvƠă
thépăđѭợcănêu trongăphҫnătrên. 

o TұpătrungăvƠoăNC&PT vƠăđƠoătҥoăđҥiăhọcăchuyênăngƠnh:ăĐơyălƠă1ăphҫnăcӫaăKhoaăKhaiăthácămӓăvƠă
LuyӋnăkimăcùngăvӟiăTrungătơmăXuҩtăsҳcăvӅăKhaiăthácămӓăvƠăLuyӋnăkimăthuӝcăĐҥiăhọcăHƠăTƿnh – 
đƠoătҥoăvĕnăbằngăbậcăđҥiăhọcăliênăquanătớiăsҧnăxuҩtăsҧn phẩmăkimăloҥiăvƠăsҧnăphẩmătừăthép.ă 

 ChínhăsáchăvƠăcѫăchӃăphùăhӧp:ăHƠăTƿnhăsӁăcóăcѫăchӃăchínhăsáchăphùăhợpăđӇăthúcăđẩyăphátătriӇnăcөmăngƠnhă
nƠy.ăCácăѭuăđƣiăcӫaătӍnhătҥiăKhuăkinhătӃăVũngăÁngăđƣăđѭợcănóiăđӃnătrongăcөmăngƠnhătrѭớc.ăTӍnhăsӁăxemă
đánhăgiáăvƠăxem xét bổăsungăcác chính sách sauăđơyăvớiănhƠăđҫuătѭătiӅmănĕng: 
o GiҧmăhoƠnătoƠnă(thayăvìă1ăphҫn)ăthuӃătrongă5~10ănĕmăđҫu. 
o Trợăcҩpăchoă(a)ăchiăphíănơngăcҩpăcôngănghӋă(víădөă10%,ăcóă1ămӭcătӕiăđaănhҩtăđịnh),ăchiăphíăcҩpăchӭngă

nhậnă(b)ă(Víădө:ă20-30%,ăcóă1ămӭcătӕiăđaănhҩtăđịnh)ăvƠă(c)ăchiăphíăNC&PTăvƠăđĕngăkỦăcҩpăbằngăsángă
chӃă(40%ăchiăphí,ăcóă1ămӭcătӕiăđaănhҩtăđịnh). 

o TrợăcҩpănhiӅuăhѫnăchoăviӋcăđƠoătҥoăvƠătuyӇnădөngăcácălaoăđӝngătƠiănĕngăcӫaăđịaăphѭѫngălƠmăviӋcătҥiăcácă
côngătyătrongăcөmăsҧnăphẩmătừăthépătҥiătӍnh. 

o TҥoăthêmăѭuăđƣiăchoădoanhănhơnăvƠădoanhănghiӋpăvừaăvƠănhӓătrênăđịaăbƠnăhoҥtăđӝngătrongăcөmăngƠnh:ă
Gồmă(a)ătrợăcҩpă20-30%ăchiăphíăvӕnăcӕăđịnhătrongă5ănĕmăđҫu,ă(b)ătrợăcҩpălƣiăsuҩtăvay,ăcóă1ămӭcătӕiăđaă
nhҩtăđịnhă(Víădө:ă500-750ătriӋuăđồngătrênă5ănĕm)ăvƠă(c)ătrợăcҩpămӝtăsӕăchiăphíătiӃpăthịăvƠăkhuyӃnămƣiă(Víă
dө:ă20-30%ăchoă5ănĕm,ăcóă1ămӭcătӕiăđaănhҩtăđịnh). 

o ĐẩyămҥnhăcѫăchӃă1ăcửaăcӫaătӍnh,ăgiӕngănhѭăcөmăngƠnhătrѭớc. 

ViӋcăthuăhútănhƠămáyăsҧnăxuҩtăsҧnăphẩmăphӭcătҥpăhѫnănhѭăđóngătƠuăhayăđồăgiaădөngărҩtăkhóăthӵcăhiӋnătrѭớcăkhiă
tӍnhăđƣăcóăcөmăngƠnhăsắtă– thépăvậnăhƠnhătӕtăđӇăcungăcҩpăổnăđịnhănguyênăliӋuăthô.ăTuyănhiên,ăđiӅuăquanătrọngăӣă
đơyălƠăcҫnătìmăvƠăcóătraoăđổiăvớiăcácănhƠăđҫuătѭănhѭăvậyătrongăquáătrìnhănƠy.ă 

2.6.3 Lộ trình thực hiện và yêu cầu đầu tư 

SӕătiӅnăđҫuătѭăcҫnăchoăriêngăcөmătừănayăđӃnănĕmă2020ă(chӍăbaoăgồmăđҫuătѭăvƠoănhƠămáyăvƠăcѫăsӣăsҧnăxuҩt)ălƠă
15 nghìnătỷăđồng.ăSӕătiӅnănƠyăkhôngătínhătớiăđҫuătѭăgiaoăthôngăvậnătҥiăvƠăcѫăsӣăhҥătҫngăkhác- đѭợcătínhăriêngă
songăvẫnăcóăđóngăgópăchoăcөmăngƠnhănƠy.ăTҩtăcҧăcácăkhoҧn đҫuătѭănƠyădӵăkiӃnălҩyătừăkhuăvӵcădoanhănghiӋpă– 
cҧăquaăFDIăvƠăđҫuătѭătrongănѭớc.ăHìnhă133 dѭớiăđơyălƠătổngăquanăvӅăcácădӵăánăđҫuătѭătrọngăđiӇmăvƠăyêuăcҫuă
đҫuătѭăliênăquan. 

Hình 133:ăYêuăcҫuăĐҫuătѭăchoăCөmăngƠnhăSҧnăphẩmătӯăThép 

 
HҥngămөcăĐҫuă

tѭ 
Vӕnăđҫu tѭă(Tră

đ) Nguӗn 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

NhƠămáyăsҧnă
xuҩtădөngăcөăgiaă
đình 

2.960.000 Ngoài ngân sách 
          

NhƠămáyăSҧnă
xuҩtăPhөăkiӋnă
cửa 

1.480.000 Ngoài ngân sách 
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NhƠămáyăSҧnă
xuҩtăHӝpăthép 

1.480.000 Ngoài ngân sách 
          

NhƠămáyăSҧnă
xuҩtăContaineră
TEU 

1.480.000 Ngoài ngân sách 
          

NhƠămáyăSҧnă
xuҩtăDөngăcөă
ĐiӋn 

1.480.000 Ngoài ngân sách 
          

NhƠămáyăSҧnă
xuҩtăCҩuăkiӋnă
Xe máy 

1.480.000 Ngoài ngân sách 
          

NhƠămáyăSҧnă
xuҩtăMáyămócă
XơyădӵngăHҥngă
nhẹ 

1.480.000 Ngoài ngân sách 

          

NhƠămáyăSҧnă
xuҩtăMáyămócă
XơyădӵngăHҥngă
nĕngă(xúc,ăgҥt,ă
vv) 

1.480.000 Ngoài ngân sách 

          

NhƠămáyăSҧnă
xuҩtăBӝăphậnă
(block) Thân tàu 

1.480.000 Ngoài ngân sách 
          

TӘNG 14.800.000  

 

Tómălҥi,ăӣămӭcăđӝătổngăquan,ăHƠăTƿnhăsӁăthiӃtălậpăđѭợcăcөmăngƠnhăsҧnăphẩmăchӃăbiӃn từăthépăphátătriӇnămҥnh.ă
CөmăngƠnhăđóngăgópă2,5ănghìnătỷăđồngăvƠoăGDPăvƠoănĕmă2020,ătĕngălênă7,7ănghìnătỷăđồngăvƠoănĕmă2030.ăVӅă
laoăđӝng,ăcөmădӋtămayăđóngăgópă35.000ăviӋcălƠmăvƠoănĕmă2020,ătĕngălênă37.000ăvƠoănĕmă2030ădoăcөmăngƠnhă
hѭớngătrọngătơmăvƠoăcácăhoҥtăđӝngăphӭcătҥpăvƠăcóănĕngăsuҩtăcaoăhѫn. 
 

Hình 134:ăĐóngăgópăcӫaăCөmăSҧnăphẩmătӯăThépăvƠoănӅnăkinhătӃ 

 
Nguồn:ăTổngăcөcăThӕngăkê,ăNiênăgiámăThӕngăkêăHƠăTƿnh,ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 

ĐóngăgópăGDPă(2010ă– 2030) ĐóngăgópăViӋcălàmă(2010 – 2030)

8

NT đ

9

7

6

5

4

3

2

1

0

+25%

2030

7,7

2,5

2015

0,1

2010

0,0

20252020

4,4

70

000‘s

60

50

40

30

20

10

0
2025

36,6

2020

35,3

2015

2,8

2010

0,9

37,3

+20%

2030
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2.7 CөmăngƠnhăDӋtămayăvƠăMayămặc 

2.7.1 T͝ng quan lợi thế và thách thức 

ViӋtăNamăcóăvịăthӃăngƠyăcƠngăgiaătĕngătrênăthịătrѭӡngădӋtămayătoƠnăcҫu,ăvƠătrongătѭѫngălaiădӵăbáoăcònăcaoăhѫnă
nӳa.ăĐơyălƠă1ătrongănhӳngăcөmăngƠnhăđѭợcăChínhăphӫăxácăđịnhălƠăѭuătiênăcӫaăcҧănѭớcănói chung.ăXuҩtăkhẩuădӋtă
mayădӵăbáoăđҥtă40ătỷăUSDănĕmă2020,ălớnăthӭă3ăChơuăÁ. 

Hình 135: Tình hình ngƠnhăDӋtămayăcӫaăViӋtăNamătrênăthӃăgiӟiăvƠătiӅmănĕng 

 
1 Giáătrịăxuҩtăkhẩuă2020ădӵaătrênătĕngătrѭӣngătrungăbìnhă5ănĕmăcӫaămӛiăkhuăvӵc;ă2 SauăTrungăQuӕcăvƠăҨnăĐӝ 
Nguồn:ăTổăchӭcăThѭѫngămҥiăThӃăgiớiă– WTOă(2011),ăKOTRA,ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 

HiӋnăcөmăngƠnhătậpătrungăquanhă3ăđịaăđiӇmă– cөmăsôngăHồngăӣăphíaăBắcă(chiӃmă25%ătổngăsҧnălѭợngăcҧănѭớc),ă
cөmăsôngăCửuăLongăӣăphíaăNamă(35%)ăvƠăcөmămiӅnăTrungăxungăquanhăĐƠăNẵngă(13%).ăPhҫnăcònălҥiătrҧiăkhắpă
cácăđịaăphѭѫngătrênăcҧănѭớc.ăTӍnhăHƠăTƿnhăchiӃmăchѭaăđҫyă1%ătổngăsҧnălѭợngăcҧănѭớcăvƠătớiănayămớiăthamăgiaă
ngƠnhănƠyăchѭaăđángăkӇ.ă 

28%
33%

1.359

ViӋtăNam

Nước Châu 
Á Khác

ROW

2020

65%

2010

1.105

3%1%

71%
Lao động rẻ 
và lành nghề

Hỗ trợ mạnh 
của Chính 
phủ để phát 
triển ngành

 Giá lao động rẻ hơn 20% so 
với Trung Quốc

 T  lệ lao động được học 
hành cao so với các nước 
ASEAN khác

– T  lệ biết chữ trên 90%

– T  lệ lao động tốt nghiệp 
cấp 3 là 84%

 Hiệp định thương mại tự do 
(FTA) c ng ưu đãi thuế với  
EU và Mỹ.

– Xóa bỏ hạn ngạch xuất 
khẩu dệt may vào EU (‘05) 
và Mỹ (‘07)

 Chính sách thu hút công ty 
nước ngoài gồm giảm thuế, 
luật lao động linh hoạt và cho 
thuê đất lâu dài

(Đơn vị: T  USD)

Xuất khẩu dệt may Việt Nam sẽ đạt 40 tỷ USD 
trong 10 năm tới, đứng thứ 3 châu Á2

CAGR 
(’10–’20)

2,1%

4,4%

9,0%

DựăbáoăGiáătrịăXuҩtăkhẩuăDӋtămayăToànăcҫu1 TiềmănĕngăTĕngătrѭởngăcӫaăViӋtăNam
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Hình 136:ăCөmăSҧnăxuҩtăDӋtămayăӣăViӋtăNamăvƠăvӏăthӃăHƠăTƿnh 

 

LѭuăỦ:ăă1 GồmăĐBăsongăHồngăvƠăcácătӍnhămiӅnăBắc;ă2 GồmăĐƠăNẵng,ăQuҧngăNgƣi,ăQuҧngăNam,ăđồngăbằngăsông CửuăLongăvƠăcácătӍnhăĐôngăNamă

Bӝ 

Nguồn:ăăDӵăánăPhát triӇnăSôngăMekong,ăTổngăcuc̣ăThôғngăkê,ăPhơnătíchăcӫaăăMonitor 

MặcădùăcóălợiăthӃăvӅăgiáălaoăđӝngă(thҩpăhѫnă25%ăsoăvớiăcácătrungătơmăchínhănhѭăHƠăNӝiăvƠăTPăHCM),ătӍnhăvẫnă
cònă1ăsӕărƠoăcҧnăcҫnăvѭợtăquaăđӇăthamăgiaăcөmăngƠnhănƠy.ăCácărƠoăcҧnăbaoăgồmă(a)ăthiӃuăhҥătҫngăgiaoăthôngă
phùăhợpăkӃtănӕiăHƠăTƿnhăvớiăcácăthịătrѭӡngălớn,ă(b)ăthiӃuădoanhănghiӋpătrongătӍnhăcóăthӇăđҫuătѭăvӕnăxơyădӵngă
cөm ngƠnhătừănӅnătҧng,ă(c)ăcôngătácăđƠoătҥoăchѭaăthuậnălợiăvƠănĕngălӵcăcònăhҥnăchӃăcӫaălaoăđӝng,ănhҩtălƠălaoă
đӝngăcóătayănghӅ,ă(d)ăthiӃuăcôngănghiӋpăphөătrợăkhácă(VdăđiӋn,ăxửălỦăvƠăquҧnălỦănѭớc,ăsҧnăxuҩtăthiӃtăbị,ăcungă
cҩpădịchăvөăhậuăcҫn,ăbánăbuôn/bánălẻăphù hợp,ăvv).ăNhӳngăyӃuătӕănƠyăkhiӃnăHƠăTƿnhăđƣătừălơuăkhóăcҥnhătranhă
vớiăcácăđịaăphѭѫngăkhácătrongăcөmăngƠnhănƠyă(Hìnhă137). 
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Hình 137: HƠăTƿnhăậ LӧiăthӃăvƠătháchăthӭcăhiӋnătҥi 

 
LѭuăỦ:ăă1 TheoăđӅăxuҩtăcӫaăBӝăLĐTBXH,ăsửaăđổiănĕmă2010 

Nguồn:ăăBӝăLĐTBXH,ă―ĐiӅu traăMӭcăsӕngăHӝăgiaăĐình‖,ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 

 

Doăđó,ăcөmăngƠnhănƠyămớiăchӍăđóngăgópă1%ăGDPăvƠătҥoă3%ăviӋcălƠmătrênătoƠnătӍnh;ăsoăvớiămӭcătrungăbìnhăcҧă
nѭớcălƠă7%ăGDPăvƠă5%ăviӋcălƠm. 

Tuyănhiên,ătrongătѭѫngălaiăkhiăbӕiăcҧnhăđƣăthayăđổi,ăHƠăTƿnhăsӁăcóăđiӅuăkiӋnătӕtăđӇăcóăvịăthӃăthuậnălợiăhѫnătrongă
cөmăngƠnh.ăThӭănhҩt,ăngoƠiănhӳngătrungătơmătrѭớcăđơy,ănhiӅuănhƠăsҧnăxuҩtădӋtămayăvƠămayămặcătrongănѭớcă
đangăxem xét cѫăhӝiămӣărӝngăraănhӳngănѫiăkhác, trongăđóăcóăkhuăvӵcăBắcăTrungăBӝ.ăTìnhătrҥngăthiӃuălaoăđӝngă
tҥiăcácătrung tâm lớnă- thƠnhăphӕăHồăChíăMinhăvƠăHƠăNӝi,ăcũngănhѭătĕngăchiăphíălaoăđӝngătҥiăcác trung tâm này 
sӁătiӃpătөcăyêuăcҫuăcácăcôngătyăphҧiăchuyӇnăítănhҩtălƠă1ăphҫnăhoҥtăđӝngăsҧnăxuҩtăcӫaămìnhăđӃnăcácătrungătơmă
khácăcóăchiăphíăthҩpăhѫn.ăĐӇălӵaăchọnăđịaăđiӇmămới,ănhƠăđҫuătѭăthѭӡngăxemăxétăhaiăyӃuătӕăchínhă- giao thông 
vậnătҧiăvƠăcѫăsӣăhҥătҫngăcôngănghiӋp,ăcũngănhѭălѭợngălaoăđӝngăquaăđƠoătҥoăvƠăcóăchiăphíăthҩp.ăVíădө,ătrongăkӃă
hoҥchătổngăthӇăphátătriӇnăcӫaămìnhătừă2011-2020,ătậpăđoƠnădӋtămayăViӋtăNamăVinatexăđƣăxácăđịnhădƠnhănhiӅuă
ѭuătiênăchoăviӋcăđaădҥngăhóaăcácănguồnăcungăӭng. (Hình 138) 
  

Lợi thế Chi phí Lao đӝng cӫa Hà Tĩnh RàoăcҧnăPhátătriểnăNgànhăDӋtămay

YêuăcҫuăLѭơngătốiăthiểuătheoă
Địaăphѭơng

VÀ

-25%

Khác
(có

Hà Tĩnh)

1.000

TT Kinh
tế vùng

1.040

Ngoại ô 
TPHCM, 
HàNội

1.190

TPHCM,
Hà Nội

1.340

 Thӡi tiết khắc nghiệt, có thể gây 
tổn hại nguồn cấp nước

 Cơ sӣ hạ tầng giao thông kém

 Thiếu các nhà cung cấp, nhà 
sản xuất và dịch vụ bảo trì máy 
móc dệt may

 Thiếu cơ sӣ giáo dục và đào tạo 
cho ngành dệt

 Cạnh tranh với các nước ĐNÁ 
khác đang gia tăng

 Các tỉnh lân cận cũng tích cực 
đẩy mạnh ngành dệt may

 Hạn chế vốn đầu tư

 Thiếu lao động lành nghề

 Cạnh tranh để nâng cao năng 
suất còn thấp

Điều kiện Sẵn 
có Nghèo nàn

Thiếu Công 
nghiệp Phụ 

trợ

Cạnh tranh 
Quyết liệt 

trong Khu vực

Tiềm năng 
Kinh doanh 
Hạn chế
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Hình 138ậ ChiӃnălѭӧcăđaădҥngăhóaăcӫaăVinatexă 

 

Nguồn: Vinatex 

Theoăphơnătíchăӣătrên, sӵăkhácăbiӋtălớnănhҩtătrongănĕngălӵcăcҥnhătranhăcӫaăHƠăTƿnhălƠăcѫăsӣăhҥătҫngă- đặcăbiӋtălƠă
(a) tổăhợpăcҧngăVũngăÁngă– SѫnăDѭѫng, (b) các nhƠămáyăđiӋn, (c)ăhҥătҫngăthiӃtăbịăcҩpănѭớc,ăquҧnălỦăvƠăxửălỦă
nѭớcăđѭợcăxơyădӵngătrongăkӃăhoҥchăphátătriӇnăcác khu côngănghiӋpăkhácănhau.  

KhiăcácăhҥătҫngănƠyăsẵnăsƠng,ălѭợngălaoăđӝngăgiáărẻăcӫaăHƠăTƿnhătrӣăthƠnhă1ălợiăthӃănӳaătӍnhăcóăthӇătậnădөng.ă
KhôngăchӍăcóăgiáăthҩpăhѫnă25%ăsoăvớiăcácătrungătơmălớn,ălӵcălѭợngălaoăđӝngăcӫaăHƠăTƿnhăcònăđѭợcăgiáoădөcătӕtă
ӣăcҩpătrungăhọc,ănhӡăđóădӉădƠngăđѭợcăđƠoătҥoănghӅăvƠăcóăthӇănhanhăchóngătrӣăthƠnhălӵcălѭợngălaoăđӝngălƠnhă
nghӅăhoặcăbánălƠnhănghӅămƠăcөmăngƠnhănƠyăcҫn.ăTrênăthӵcătӃ,ăcөmăngƠnhădӋtămayăchínhălƠăcѫăhӝiălỦătѭӣngăthuă
hútălѭợngălaoăđӝngădѭăthừaătừănôngănghiӋp,ătrongăđóăcóălaoăđӝngănӳ,ăgiúpăhọăcóăviӋcălƠmăthuănhậpăcaoăhѫn. 
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Hình 139:ăLӧiăthӃăTiӅmănĕngăcӫaăHƠăTƿnhătrongăphátătriӇnăCөmăngƠnhăDӋtămay 

 
Nguồn:ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 

MặcădùăcóănhӳngălợiăthӃ trên, HƠăTƿnhăcҫnăcẩnătrọngătrongăviӋcăxemăxétăvƠălậpăkӃăhoҥchăgiҧiăquyӃtăcácăvҩnăđӅă
liênăquanăđӃnăôănhiӉmămôiătrѭӡngă trongăcөmăngƠnhănƠy. DoăhiӋnăcөmăngƠnhădӋtămayăvƠămayămặcăhiӋnăxuҩtă
hiӋnăchѭaăđángăkӇătrênăđịaăbƠnătӍnh,ăHƠăTƿnhăcóăcѫăhӝiăđӇăquyăhoҥchăvƠăthiӃtăkӃăcácăcѫăsӣădӋtămayăvƠămayămặcă
đӇăápădөngănhӳngăphѭѫngăphápămớiănhҩtătrongăxửălỦăchҩtăthҧiăvƠănѭớcăthҧi,ăquҧnălỦănѭớc, khuyӃnăkhíchănhƠă
đҫuătѭătrongăcөmăngƠnhăsửădөngănĕngălѭợngătiӃtăkӋmăhѫnăvƠăӭngădөngăcôngănghӋăthơnăthiӋnăvớiămôiătrѭӡng.ă
ĐơyăsӁălƠăđiӅuărҩtăcҫnăthiӃtăđӇăđҧmăbҧoăphátătriӇnăbӅnăvӳngăcөmăngành này. 

2.7.2 Định hướng phát triển: 

2.7.2.1 Định h˱ớng chung và tầm nhìn 

HƠăTƿnhăsӁăxơyădӵngăvịăthӃămҥnhăvƠăbӅnăvӳngătrongăcөmăngƠnhădӋtămay,ătậnădөngăcѫăsӣăhҥătҫngăsӁăthiӃtălậpăvƠă
lợiăthӃălaoăđӝngă(giáăvƠătrìnhăđӝ).ăTӍnhăsӁăđҥtăđѭợcătҫmănhìnănƠyăquaă3ăgiaiăđoҥn: 

 Sҧnăxuҩtăsҧnăphẩmăđѫnăgiҧn,ăquyămôănhӓă(2011-15): TrongăgiaiăđoҥnănƠy,ămөcătiêuăcӫaăHƠăTƿnhăӣămӭcă
khiêm tӕn,ăchӫăyӃuătậpătrungăvƠoăkhӣiăđӝngăcөmăngƠnhăӣătӍnh,ăvớiăhoҥtăđӝngăsҧnăxuҩtăquyămôănhӓăvӅăhƠngă
mayămặcăđѫnăgiҧnăvƠăphөăkiӋn.ăTrongăgiaiăđoҥnănƠy,ă1ăsӕăhҥătҫngăquanătrọngăcӫaătӍnhănhѭănhƠămáyăđiӋn,ăhҥă
tҫngăgiaoăthông,ănhƠăxѭӣngătҥiăcácăkhuăcôngănghiӋpăHồngăLƿnh,ăGiaăLáchăvƠăHҥăVƠng (VdăquҧnălỦănѭớc và 
nѭớcăthҧi)ăđangăđѭợcăxơyădӵng.ăĐồngăthӡi,ătӍnhăcũngătậpătrungăthӵcăhiӋnăchѭѫngătrìnhăđƠoătҥoăvƠăxơyădӵngă
nĕngălӵcăđӇătҥoădӵngălѭợngălaoăđӝngălƠnhănghӅăvƠăbánălƠnhănghӅăphөcăvөăcөmăngƠnhănƠyăkhiănóăphátătriӇn.  
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 ChuyӇnăsangăsҧnăxuҩtăhƠngăloҥtă(2016-20): TronggiaiăđoҥnnƠy,ăHƠăTƿnhăsӁăchuyӇnăsangăphátă triӇnăcөmă
dӋtămayăthƠnhămôăhìnhăsҧnăxuҩtăcôngănghiӋpăhƠngăloҥt,ăvớiăsӵăhӛătrợălớnăcӫaăcácăcôngătrìnhăcѫăsӣăhҥătҫngăđƣă
hoƠnăthƠnh.ăHƠăTƿnhăcũngăđҧmăbҧoăkhoҧnăđҫuătѭătừă2-3ăcôngătyălớnătrongănѭớcăvƠăquӕcătӃătrênăkhắpăchuӛiă
giáătrịădӋtămayă(gồmăcҧănhuӝmăvƠăsҧnăxuҩtăvҧi).ăNhӳngădoanhănghiӋpănƠyăbắtăđҫuăxơyădӵngănhƠăxѭӣngăthiӃtă
bịăchoăsҧnăxuҩtăhƠngăloҥtătҥiăcácăkhuăcôngănghiӋpăHồngăLƿnh,ăGiaăLáchăvƠăHҥăVƠng,ăđӃnă2020ăsӁăvận hành. 

 TĕngăquyămôăvƠătҥoăsӵăkhácăbiӋtă(2021-50): TrongăgiaiăđoҥnănƠy,ăcөmăngƠnhădӋtămayăcӫaăHƠăTƿnhăsӁăxơyă
dӵngăđӝngălӵcăcӫaămìnhădӵaătrênănhӳngădӵăánăđҫuătѭăcóătừănĕmă2020,ăđồngăthӡiămӣărӝngăvƠătĕngătrѭӣngă
đángăkӇ.ăTӍnhătrӣăthƠnhă1ătrongănhӳngătrungătơm cӫaăkhuăvӵcăvӅădӋtămay.ăNhӳngăhoҥtăđӝngătҥoănhiӅuăgiáătrịă
giӡăđơyăchuyӇnătừăcácătrungătơmăhoҥtăđӝngăcóăchiăphíăcaoăhѫnănhѭăHƠăNӝi,ăTpăHCMăhayăĐƠăNẵngăvӅăHƠă
Tƿnh.ăNgoƠiăra,ăHƠăTƿnhăcũngăsӁănhắmătớiăxơyădӵngăvịăthӃăđӝcăđáoăcӫaămìnhăvӅă1ăsӕăsҧnăphẩmătrongăchuӛiă
giáătrịădӋtămay,ăđặcăbiӋtălƠăvӅăsợiăcôngănghiӋpăvƠăkỹăthuậtăgiáătrịăcaoă(Vdăsợiăsinhăthái,ăsợiănano,ăsợiăthôngă
minh)ăvƠăvҧiăcôngănghiӋpă- vҧiăkỹăthuậtăgiáătrịăcaoă(VdăvҧiăchịuănhiӋt,ăvҧiăđӝănénăcao)ăcungăcҩpăchoănhӳngă
ӭngădөngătҥiăcácăcөmăngƠnhăsӁăphát triӇnătҥiăHƠăTƿnh.ăDӋtămayăvƠămayămặcăsӁăđѭợcăhӛătrợătừăcөmăngƠnhă
hóaădҫuă– giúpăcungăcҩpăhóaăchҩtăsҧnăxuҩtăsợiătổngăhợp.ăHƠăTƿnhăsӁăđҧmăbҧoăcácăkhoҧnăđҫuătѭăvƠăthiӃtălậpă1ă
trungătơmăNC&PT,ătậpătrungăvƠoăsҧnăphẩmădӋtămayăsángătҥoănhѭătrên,ăđồngăthӡiătìmăcáchăgiớiăthiӋuănhӳngă
côngănghӋăvƠăquyătrìnhăsҧnăxuҩtăthơnăthiӋnăvớiăsinhătháiăvƠăbӅnăvӳngăhѫn.ăCùngăvớiăđó,ăHƠăTƿnhăxơyădӵngă
nĕngălӵcăvƠăkhҧănĕngăvӅăthiӃtăkӃ,ăđӇăgiáătrịăcөmădӋtămayănĕmă2050ăkhôngăchӍăcóăđѭợcănhӡăchiăphíăthҩpămƠă
cònătừănhӡăchҩtălѭợngăthiӃt kӃăcao. 

Hình 140 dѭớiăđơyăphácăthҧoăcácăgiaiăđoҥnăchínhătrongăphátătriӇnăcөmăngƠnhădӋtămayăcӫaăHƠăTƿnh. 

Hình 140:ăMөcătiêuăCөmăngƠnhăDӋtămayăHƠăTƿnhătӟiă2015,ă2020ăvƠăTҫmănhìnă2050 

 

 

Nguồn:ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 
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CөmăngƠnhăsӁădҫnăphátătriӇnă– bắtăđҫuăvớiăsҧnăphẩmăđѫnăgiҧn,ăvƠădҫnăchuyӇnăsangăsҧnăphẩmăgiáătrịăgiaătĕngăcaoă
hѫnătrongăchuӛiăgiáătrịădӋtămayă(Hìnhă141).  

Hình 141:ăQuỹăđҥoăphátătriӇnăCөmăngƠnhăDӋtămayăHƠăTƿnhă(2010-2050) 

 
Nguồn:ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 

2.7.2.2 Chiến l˱ợc cụ thể và quy hoạch phát triển Cụm ngành từ 2011-2020 

ĐӃnănĕmă2020,ăHƠăTƿnhăsӁăápădөngăcáchăcáchătiӃpăcậnămangătínhăthӵcătӃăđӇăthiӃtălậpăcөmăngƠnhăvƠătҥoăvịăthӃă
choătӍnhăđӇătĕngătrѭӣngădƠiăhҥn.ăTrọngătơmăphátătriӇnătrongă10ănĕmătớiălƠăsҧnăxuҩtăhƠngămayămặcăvƠăphөăkiӋnă
đѫnăgiҧn,ăsauăđóăsӁămӣărӝngăsangăsҧnăxuҩtăvƠănhuӝmăvҧiă(Hìnhă142). 

Hình 142:ăDӵăbáoămӭcăđӝăphátătriӇnăCөmăngƠnhăDӋtămayăHƠăTƿnhăđӃnănĕmă2020 

 
Nguồn:ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 
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TrongăgiaiăđoҥnănƠy,ăHƠăTƿnhăsӁăxơyădӵngăvƠăđẩyămҥnhăcácălợiă thӃăsӁăthúcăphátă triӇnăbӅnăvӳngădƠiăhҥnăcөmă
ngƠnh.ăCácălợiăthӃănƠyăgồm: 

 HҥătҫngăChҩtălѭӧngăcao: HƠăTƿnhăsӁăbắtăđҫuăphátătriӇnă1ăsӕăcѫăsӣăhҥătҫngăquanătrọngăcҫnăđӇăthiӃtălậpăvƠă
phátătriӇnăcөmăngƠnhăthƠnhăcông.ăCѫăsӣăhҥătҫngăgồm:ă 

o CácăcѫăsӣădƠnhăriêngăchoădӋtămayăӣăvùngădƠnhăchoăcôngănghiӋpătҥiăHӗngăLƿnhăvƠăӣăcácăkhuăcôngă
nghiӋpăGiaăLáchăvƠăHҥăVƠng: CácăđịaăđiӇmănóiă trêncҫnădƠnhă riêngă1ădiӋnă tíchă choăcөmăngƠnhădӋtă
may,ăgiúpăthuậnătiӋnăhѫnătrongăthiӃtăkӃăvƠăgiҧiăquyӃtăcácăđiӇmăđặcăthùăcӫaăcөmăngƠnhă– đặcăbiӋtălƠăvӅăxửă
lỦănѭớcăthoátăvƠănѭớcăthҧi. MӝtăphѭѫngăánăđӇăxemăxétă là cóăthӇăphátătriӇnă1ătrong 3ăkhuăvӵcănóiă trênă
(HồngăLƿnh,ăGiaăLáchăhoặcăHҥ Vàng) thành mӝt khuăcôngănghiӋpăchuyênăvӅăhƠngădӋtămayăvƠămayămặc.ă
ĐiӅuănƠyăchoăphépătậpătrungăvӅăcѫăsӣăhҥătҫngăvƠănhƠăxѭӣng, cóăthӇădӉăthuăhútăđҫuătѭ hѫn. 

o Nguӗn cҩpăđiӋnăvƠănѭӟcăchҩtălѭӧngăәnăđӏnh:ăKhuăvӵcădƠnhăchoădӋtămayăcҫnăđѭợcăkӃtănӕiăổnăđịnhăvớiă
lѭớiăđiӋnăđangăquyăhoҥchăӣăVũngăÁng,ăcùngăvớiăhӋăthӕngăcҩpănѭớcăsҥchăvƠăxửălỦănѭớcăthҧiăphùăhợp.ă 

o CѫăsӣăhҥătҫngăthoátănѭӟcăvƠăxӱălỦănѭӟcăthҧi:ăNhѭăđƣănóiăӣătrên,ăđӇ đҧmăbҧoăhҥnăchӃăôănhiӉmămôiă
trѭӡng,cөmăngƠnhădӋtămayăcҫnăcóăhӋăthӕngăchuyênăxửălỦăchҩtăthҧiă– đѭaăvƠoăquyăhoҥchăphátătriӇnăcácăcѫă
sӣăchoădӋtămay.ăYêuăcҫuăcөăthӇănhѭăsau:ă 

 NhƠămáyăxửălỦănѭớcăthҧiăvƠănhƠămáyăxửălỦănѭớcăthoát. 
 TrangăthiӃtăbịătáiăchӃăđӇăxửălỦ nѭớc. 
 HӋăthӕngăthuăgomăvƠăxửălỦăchҩtăthҧiărắn. 

 ĐƠoătҥoăvƠăxơyădӵngănĕngălӵc:ă 

o ĐѭaăđƠoătҥoăvӅădӋtămayăvƠămayămặcăvƠoăchѭѫngătrìnhădҥyănghӅ: HìnhăthӭcătổăchӭcălƠăcácăkhóaătậpă
trungăngắnăngƠyă(90-120ăngƠy),ăthѭӡngătổăchӭcăphӕiăhợpăvớiăcácăcôngătyăcҫnălaoăđӝngăvƠăsӁătuyӇnădөngă
lѭợngălaoăđӝngănƠyăkhiăhọăhọcăxong.ăTrongătơmăchínhăcӫaăsángăkiӃnănƠyălƠăđƠoătҥoăthӵcătӃ,ăcungăcҩpă
kinhănghiӋmăthӵcătiӉnămӝt cáchătrӵcătiӃp.ă 

o GiáoădөcăđҥiăhọcăchuyênăngƠnhădӋtămayăӣăĐҥiăhọcăHƠătƿnh: HìnhăthӭcătổăchӭcălƠăcácăvĕnăbằngăbậcă
cửănhơnăvƠăthҥcăsỹ,ăgồmătҩtăcҧăcácălƿnhăvӵcăcӫaăcөmăngƠnhădӋtămay.ăCácălƿnhăvӵcănƠyăkhôngăchӍăliênă
quanăđӃnăkỹăthuật,ăkhoaăhọcămƠăcònăcҧănhӳngănӝiădungăkhácănhѭăthiӃtăkӃăvƠăthӡiătrang.ăChѭѫngătrìnhă
thѭӡngăđѭợcătổăchӭcăkӃtăhợpăvớiă1ăcѫăquanăphùăhợpătrongănѭớcăhoặcăquӕcătӃ. 

o TrungătơmăNC&PTăchҩtălѭӧngăcao:ăMөc đíchăcӫaăsángăkiӃnănƠyălƠăxơyădӵngănĕngălӵcănghiênăcӭuăvӅă
dƠiăhҥnăchoăHƠăTƿnhătrongănhӳngălƿnhăvӵcăliênăquanăđӃnăsҧnăphẩmădӋtămayăsángătҥoănhѭăđƣănóiătrongă
phҫnătҫmănhìn,ăcũngănhѭătìmăcáchăđѭaăvƠoăcácăcôngănghӋăvƠăquyătrìnhăthơnăthiӋnăvӅăsinhătháiăvƠăbӅnă
vӳngăhѫn.ăTrungătơmăcóăthӇănằmătrongăĐҥiăhọcăHƠăTƿnh.ăĐơyălƠăcôngăviӋcăhợpătácăgiӳaătrѭӡngăhọcăvƠă
cácăcôngăty,ănhӡăđóăcácălƿnhăvӵcănghiênăcӭuăthӵcătӃăvƠăđápăӭngătӕtăhѫnănhuăcҫuăcӫaăcôngăty.ăNgѭợcălҥi,ă
các côngătyăcóăthӇăhӛătrợăphҫnălớnăkinhăphíăvƠăӭngădөngăkӃtăquҧănghiênăcӭuăvƠoăkinhădoanh.ăDoăđó,ătӍnhă
cҫnălênăkӃăhoҥchăphátătriӇnălƿnhăvӵcănƠyăkhiăcөmăngƠnhăđѭợcăthƠnhălập,ăsauănĕmă2020. 

 CѫăchӃ,ăChínhăsáchăphùăhӧp:ăHƠăTƿnhăsӁăcóăcѫăchӃăchínhăsáchăphùăhợpăđӇăthúcăđẩyăphátătriӇnăcөmăngƠnhă
này.  
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2.7.3  Lộ trình Thực hiện và Yêu cầu Đầu tư 

HƠăTƿnhăsӁăthӵcăhiӋnăkӃăhoҥchănƠyătheoămӝt lӝătrìnhăcóăcҩuătrúcăvƠăhӋăthӕngăchặtăchӁ,ădӵaătrênăcácăkӃăhoҥchăđҫuă
tѭăchoăchөmăngƠnh.ăTổngălѭợngăđҫuătѭăcҫnăthiӃtăchoăcөmăngƠnhănƠyă(chӍătínhănhӳngăcѫăsӣăchӃăbiӃn/sҧnăxuҩtă– 
khôngăgồmăbҩtăkỳădӵăánăphátătriӇnăcѫăsӣăhҥătҫngănƠo,ăđѭợcătínhăvƠoăxơyădӵngăvƠăgiaoăthôngăvậnătҧi)ătheoăѭớcă
tính là trên 3,1 nghìnătỷăđồngătrongăgiaiăđoҥnătừăbơyăgiӡăđӃnă2020.ăTҩtăcҧălѭợngăđҫuătѭănƠyădӵăkiӃnăsӁăđӃnătừă
khuăvӵcădoanhănghiӋp.ăHìnhă143 dѭớiăđơyăchoăthҩyătổngăquanăcácădӵăánăđҫuătѭăquanătrọng. 

Tómălҥi,ăӣămӭcăđӝătổngăquan,ăHƠăTƿnhăsӁăthiӃtălậpăđѭợcăcөmăngƠnhădӋtămayăphátătriӇnămҥnh.ăCөmăngƠnhăđóngă
2,6ănghìnătỷăđồngăvƠoăGDPăvƠoănĕmă2020,ătĕngălênă12ănghìnătỷăđồngăvƠoănĕmă2030.ăVӅălaoăđӝng,ăcөmădӋtămayă
đóngăgópă30.000ăviӋcălƠmăvƠoănĕmă2020,ătĕngălênă47.000ăvƠoănĕmă2030.ăHҫuăhӃtălaoăđӝng,ăđặcăbiӋtătrongăsҧnă
xuҩtăhƠngămayămặc,ălƠănӳălaoăđӝngălƠnhănghӅăhoặcăbánălƠnhănghӅ,ătrѭớcăđơyăđƣăchuyӇnătừăcөmănôngănghiӋpăvƠă
các ngành liên quan. 

Hình 143:ăYêuăcҫuăĐҫuătѭăchoăCөmăngƠnhăMayămặcăvƠăDӋtămay 

 
Hҥngămөcă 

Đҫuătѭ 
Vӕnăđҫuătѭă 

(Trăđ) Nguӗn 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

NhƠămáyăSҧnă

xuҩtăMayămặc 
830.000 

Ngoài ngân 

sách 

          

NhƠămáyăSҧnă

xuҩtăPhөăkiӋnă

Mayămặc 

190.000 

Ngoài ngân 

sách 

          

CѫăsӣăQuayăsợi/ă

Sҧnăxuҩtă 

SợiăTổngăhợp 

240.000 

 

Ngoài ngân 

sách 

          

NhƠămáyăDӋtă

vҧi 
1.900.000 

Ngoài ngân 

sách 

          

TӘNG 
3.160.000  
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Hình 144:ăĐóng gópăcӫaăcөmădӋtămayăvӅăGDPăvƠăviӋcălƠmă(2010 ậ 2030) 

 

Nguồn:ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 

2.8 CөmăngƠnhăXơyădӵng 

2.8.1 T͝ng quanlợi thế và thách thức 

CөmăngƠnhăxơyădӵngăhiӋnăchiӃmă19%ăGDPăvƠă5%ătổngăsӕălaoăđӝng;ăvƠătậpătrungăchӫăyӃuăphөcăvөănhuăcҫuăӣă
địaăphѭѫng.ăKhӕiătѭănhơnăvƠăhӝăgiaăđìnhăchiӃmăhѫnă94%ăGDPăcӫaăcөmăngƠnhănƠyă(Hìnhă145). 

Hình 145:ăTҫmăquanătrọngăvƠăcѫăcҩuăhiӋnătҥiăcӫaăcөmăXơyădӵng 
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Nguồn:ăTổngăcөcăThӕngăkê;ăNiênăgiámăThӕngăkêăHƠăTƿnh;ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 

XơyădӵngălƠăngƠnhăphátătriӇnănhҩtătӍnhăHƠăTƿnhătrongăsuӕtă10ănĕmăquaăvớiătĕngătrѭӣngăhƠngănĕmă(CAGR)ăđҥtă
trênă28%ă(mӭcăgiáăkhôngăđổi).ăTrongănhiӅuănĕmătrӣălҥiăđơy,ămӝtălѭợngălớnăvӕnăđҫuătѭăcӫaătӍnhăđѭợcăđҫuătѭăvƠoă
kӃtăcҩu hҥă tҫng kỹă thuật.ăCөă thӇ,ă trongănĕmă2010,ăhѫnămӝtănửaă tổngăsӕăvӕnăđҫuă tѭă11.475ătỷăđồngăcӫaăTӍnhă
đѭợcărótăvƠoăkhӕiăngƠnhănƠy.ă 

HƠăTƿnhăcóămӝtăsӕălợiăthӃăvӅătӵănhiênăcóăthӇăphátătriӇnăcөmăngƠnhănƠy: 

 NguyênăvұtăliӋuăthô: TӍnhăHƠăTƿnhăcóătiӅmănĕngăkhaiăthác 900.000ămétăkhӕiăđáăvƠă300.000ămétăkhӕiăcátă
mӝtănĕm.ăHiӋnăđƣăcóămӝtăsӕădoanhănghiӋpătrongăvƠăngoƠiănѭớcăđҫuătѭăvƠoăngƠnhăcôngănghiӋpăvậtăliӋuăxơyă
dӵngăӣăTӍnh.ăNgoƠiăra,ăHƠăTƿnhăcóăthӇătrӣăthƠnhănѫiăcungăcҩpăgӛănhӡănguồnătƠiănguyênărừngărҩtăphongăphú.ă
Tuyănhiên,ăquyămôămӣărӝngăbịăhҥnăchӃăvìămөcătiêuăbҧoăvӋăvƠăduyătrìădiӋnătíchărừngăhiӋnăcó,ăsongăTӍnhăcóă
thӇătiӃpăcậnănguồnăcungăcҩpăgӛăthѭѫngămҥiăchҩtălѭợngăcaoănhậpăkhẩuătừăLƠo. 

 Nguӗnănhơnălӵcăsẵnăcóăvӟiăchiăphíăthҩp: HƠăTƿnhăcóănguồnănhơnălӵcădồiădƠo,ăđặcăbiӋtălƠălѭợngălaoăđӝngă
dѭăthừaătừănôngănghiӋp.ăMӝtăphҫnălớnăsӕălaoăđӝngănhƠnărӛiănƠyăsӁăthamăgiaăvƠoăcácăcôngăviӋcăxơyădӵng.ă
Hѫnănӳa,ăgiáănhơnăcôngăӣăTӍnhăkháăthҩpă(chӍăbằngă60%ăgiáănhơnăcôngătrungăbìnhăcӫaăViӋtăNamănĕmă2010) 
choăphépăhҥăthҩpăchiăphíăcӫaăcácădӵăánăxơyădӵngătrênăđịaăbƠnătӍnhăvớiăđiӅuăkiӋnătӍnhăphҧiăđҧmăbҧoăđƠoătҥoă
côngănhơnăđӇăbắtăkịpănĕngăsuҩtăcácătrungătơmăđôăthịăkhác. 

Tuyănhiên,ăngƠnhăxơyădӵngăcӫaăTӍnhăhiӋnăđangăchậmăphátătriӇnăvƠăphҧiăđӕiămặtăvớiămӝtăsӕăkhóăkhĕnănhѭ:ă 

 ĐiӅuăkiӋnăsẵnăcóăvƠănguӗnălӵc:ăTuyăcóălợiăthӃăvӅăsӕălѭợngăvƠăgiáănhơnăcông,ăsongăphҫnălớnălaoăđӝngăcӫaă
TӍnhăkhôngăthuӝcădiӋnălƠnhănghӅ.ăNӃuăkhôngăđѭợcăđҫuătѭăthíchăđángăvƠoăcácăkhóaăhọcăhѭớngănghiӋpăthìă
đơyăsӁălƠămӝtăkhóăkhĕnăcӫaăTӍnhăkhiăphátătriӇnăngƠnhăxơyădӵng.ăNgoƠiăra,ănguồnălӵcătƠiăchínhăcӫaătӍnhăcũngă
vẫnăcònăkháăhҥnăchӃ.ăThịătrѭӡngătínădөngăӣăđịaăphѭѫngăcònăkháănhӓăvӅăquyămô,ădoăđó,ăđặcăbiӋtălƠ vớiăcácă
doanhănghiӋpăvừaăvƠănhӓă thìăvӕnăđҫuă tѭăsẵnăcóăchoăcácădӵăánăxơyădӵngă lớnăđangă lƠămӝtă tháchă thӭcă lớn.ă
Đồngăthӡi,ăkháchăhƠngăxơyădӵngădơnădөngăcũngăítăcóătƠiăsҧnăthӃăchҩpăvƠălӵaăchọnăđӇăvayăngơnăhƠngăxơyă
nhà. Hѫnănӳa,ă cѫă sӣăhҥă tҫngăchѭaăđҫyăđӫăvƠăkémăchҩtă lѭợng,ăvíă dөănhѭă tìnhă trҥngă thiӃuăđiӋn,ăđiӅuăkiӋnă
đѭӡngăxáăvƠăkӃtănӕiăđӃnăcácătrungătơmălớnăcònăchѭaăthuậnătiӋn. 

 CѫăcҩuăcôngănghiӋpăvƠătínhăcҥnhătranh: HƠăTƿnhăhiӋnăđangăthiӃuămôiă trѭӡngăphátă triӇnăchoăngƠnhăxơyă
dӵngăđịaăphѭѫng,ăgồmăcácănhƠătổngăthҫu,ăkiӃnătrúcăsѭ,ăcôngătyăxơyădӵngăthѭѫngămҥi, nhƠăthҫuăchuyênătrách, 
côngătyăbҩtăđӝngăsҧnăvƠăđѫnăvịăcungăcҩpădịchăvө.ăTӍnhăcũngăchậmămӝtăbѭớcăsoăvớiăcácătӍnhăbҥnătrongăkhâu 
sҧnăxuҩtăvậtăliӋuăxơyădӵng nhѭă(soăvớiăNghӋăAn).ăDoăvậy,ăcөmăngƠnhăxơyădӵngăcӫaăHƠăTƿnhăhiӋnăphҧiănӛă
lӵcărҩtănhiӅuăđӇăcҧiăthiӋnăvƠăphátătriӇn. 

 CácăđiӅuăkiӋnăvӅănhuăcҫu: HiӋnătҥi,ănhuăcҫuăvӅănhƠăӣătrongăđịaăbƠnătӍnhăcònăkháăhҥnăchӃădùăcóătĕng,ăchӫă
yӃuălƠădoăkhҧănĕngăchiătrҧăvƠămӭcăsӕngăcũngănhѭăbҧnăchҩtălƠămӝtătӍnhănôngănghiӋp.ăNgoƠiăra,ăkhӕiăngƠnhă
côngănghiӋpăcӫaătӍnhăcònătѭѫngăđӕiănhӓă(chӍăchiӃmă0,17%ătổngăsҧnălѭợngăcôngănghiӋpăcӫaăcҧănѭớc)ăđiӅuă
nƠyăchoăthҩy nhuăcҫuăxơyădӵngăcòn hҥnăchӃ.ăDoăđó,ăthịătrѭӡngăbҩtăđӝngăsҧnăhiӋnătҥiăcònăchѭaătѭѫngăxӭngă
vớiătiӅmănĕng,ăgiáăđҩtătrongătӍnhăcũngăthҩpăhѫnăӣăcácătӍnhăkhácătrongăkhuăvӵcă(Hìnhă146). 
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Hình 146: GiáăđҩtăđôăthӏăViӋtăNam 

Nguồn:ăQuyӃtăđịnhăcӫaăUBNDănĕmă2010ăvӅăgiáăđҩt,ăbáoăchí 

 CácăngƠnhăcôngănghiӋpăhӛătrӧăvƠăcóă liênăquan:ăCácăcөmăngƠnhăcóă liênăquanăvƠăhӛă trợăchoăngƠnhăxơyă
dӵngănhѭăsҧnăxuҩtăvậtăliӋu,ăsҧnăxuҩtăthép,ăvƠătrangăthiӃtăbịăxơyădӵngăvừaămớiăthƠnhălậpăvƠăcònăkháăyӃu.ăHƠă
TƿnhăhiӋnăchӍăcóăthӇătӵăcҩpămӝtăsӕăvậtă liӋuăđҫuăvƠoăđѫnăgiҧnănhѭăcátăvƠăgӛ,ă thiӃuăkhҧănĕngăcungăcҩpăxi-
mĕng,ăbê-tôngăchҩtălѭợngăcaoăhayăcácăsҧnăphẩmăgӛăcóăgiáătrị.ăMặtăkhác,ăhҥnăchӃătrongăviӋcătìmăthuêătrangă
thiӃtăbịăxơyădӵngăcƠngăkhiӃnăTӍnhăkhóăkhĕnăhѫnăkhiăphátătriӇnăcөmăngƠnhănƠy. 

 VaiătròăcӫaăChínhăquyӅn: HiӋnăchѭaăcóăchínhăsáchăhayăquyăđịnhăcөăthӇănƠoăcӫaătӍnhăӫngăhӝăphátătriӇnăcөmă
ngƠnhănƠy,ăvíădөănhѭăviӋcăphátătriӇnăcácădӵăánătrọngăđiӇmăvӅăxơyădӵngăkhuădơnăcѭăhayăcácădӵăánăxơyădӵngă
khác.ăSӵăcóămặtăcӫaănhӳngăѭuăđƣiănhѭăvậyăsӁălƠăchҩtăxúcătácăchoăcөmăngƠnhănƠyătrongătѭѫngălai. Đồngăthӡi,ă
sӵăphátă triӇnăcӫaăcөmăngành nƠy,ăđặcăbiӋtă lƠăthịă trѭӡngăbҩtăđӝngăsҧn,ăyêuăcҫuă tӍnh tái cѫăcҩuăsửădөngăđҩtă
theoăhѭớngăѭuătiênăhѫnăchoăđôăthịăvƠăcôngănghiӋp,ăthay vì cho nôngăthônăvƠănôngănghiӋp.ăĐӇălƠmăđѭợcăđiӅuă
nƠy,ăHƠăTƿnhăcҫnăcóăquyăhoҥchăđҩtăđaiăphùăhợp,ăcũngănhѭăcѫăchӃăchính sách đҧmăbҧoătính thuậnătiӋn,ăminhă
bҥchăvƠăhiӋuăquҧătrong chuyӇnănhѭợng,ămuaăbánăđҩtăvƠătƠiăsҧn gắnăliӅnăvớiăđҩt. 

 CѫăquanăđӇăHӧpătác: TӍnhăcònăthiӃuăđƠoătҥoăchuyênămônăvӅălƿnhăvӵcănƠy,ătrongăkhiăviӋcăđƠoătҥoăđóăcóăthӇă
giúpănơngăcaoăkỹănĕngăcӫaălaoăđӝngăvƠăphátătriӇnăcácădịchăvөăbҩtăđӝngăsҧnăcóăliênăquan. Ngoài ra,ăcѫăsӣăhҥă
tҫngănghiênăcӭuăvƠăphátătriӇn cònăhҥnăchӃătrongăviӋcăđổiămớiălƿnhăvӵcăvậtăliӋuăxơyădӵngăvƠăcôngănghӋăxơyă
dӵng.ă 

TheoătiӃnătrìnhăphátătriӇn,ănhuăcҫuăsӁătĕngăcaoă(theoăHìnhă147)ăcҧăvӅăchҩtăvƠălѭợng,ăđơyăcũngălƠăcѫăhӝiăchoăTӍnhă
tậnădөngăđӇăxơyădӵngăvƠăphátătriӇnăcөmăngƠnhănƠyăvӳngămҥnh. 

SҧnălѭợngăcôngănghiӋpăѭớcătínhătĕngăkháăcao,ă32%ămӛiănĕmătrongăhѫnă10ănĕmătớiăsӁăkhiӃnănhuăcҫuăxơyădӵngă
tĕngămҥnh.ăMӝtăsӕădӵăánălớnăvӅăcѫăsӣăhҥătҫngăcũngăđƣăđѭợcăTӍnhălênăkӃăhoҥchăvớiătổngăsӕăvӕnăđҫuătѭăѭớcătínhă
lên đӃnă178 nghìnătỷătrongă10ănĕmătớiăcũngăsӁăkhiӃnănhuăcҫuăvӅăcácădịchăvө,sҧnăphẩmăliênăquanătớiăxơyădӵngăvà 
bҩtăđӝngăsҧnătĕngăcao.ăNgoƠiăra,ăthuănhậpăngѭӡiădơnăsӁătĕngă(ѭớcătínhăgҩpă4ălҫnătrongăhѫnă10ănĕmătới)ăvƠădơnăsӕă
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(từă1,23ătriӋuăngѭӡiătrongănĕmă2010ălên 1,58 triӋuăngѭӡiătrongănĕmă2020)ădẫnăđӃnăviӋcăgiaătĕngăcácăkhuăđôăthịă
vƠănơngăcҩpăcácăkhuăvӵcănôngăthôn,ătừăđóăkéoătheoănhuăcҫuăvӅănhƠăӣ,ăxơyădӵngăthѭѫngămҥiăvƠăcácăvậtăliӋuăcũngă
nhѭăphѭѫngăphápăxơyădӵngămớiăbӅnăvӳngăgiaătĕng. 
 
Hình 147:ăTәngăquanăcácăyӃuătӕăthúcăđẩynhu cҫuăXơyădӵngăӣăHƠăTƿnh 
 

 
Nguồn:ăTổngăcөcăThӕngăkê;ăNiênăgiámăThӕngăkêăHƠăTƿnh;ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 

Đồngăthӡi,ămӝt sӕăyӃuătӕănhҩtăđịnhăvӅăcungăcũngăsӁăhӛătrợăđángăkӇăchoăsӵăphátătriӇnăcӫaăcөmăngƠnhănƠyătrongă
tѭѫngălai: 

 Sҧnăxuҩtăthép: Sӵ phátătriӇnăcӫaăngƠnhăsắtăvƠăthépăsӁămangălҥiănguồnăthépăsẵnăcóăvƠăphongăphúăchoăTӍnhă
vƠăsӁălƠăchҩtăxúcătácăchoăsӵăphátătriӇnăcácăsҧnăphẩmăvƠăvậtăliӋuăxơyădӵngătừăthép.ă 

 Nguӗnăcungănĕngălѭӧng: ViӋcăxơyădӵngănhƠămáyăđiӋnăӣăVũngăÁngăsӁătҥoănguồnăcungăcҩpăđiӋnădồiădƠoă
choăTӍnhăvƠătҥoăcѫăhӝiăphátătriӇnăcácăcөmăngƠnhăsҧnăxuҩt,ăbaoăgồmăngƠnhăsҧnăxuҩtăvậtăliӋuăvƠăcácăsҧnăphẩmă
xơyădӵng. 

 CҧiăthiӋnăgiaoăthông: SauăkhiăcácădӵăánăcѫăsӣăhҥătҫngăđѭợcăhoƠnăthƠnh,ăHƠăTƿnhăsӁăcóămӝtăcөmăngƠnhăhậuă
cҫnăvƠăgiaoăthôngăphátătriӇnăgiúpă(a)ăviӋcăvậnăchuyӇnăcácăvậtăliӋuăđҫuăvƠoăchoăcөmăngƠnhăxơyădӵngăđѭợcă
thuậnătiӋnăvƠăhiӋuăquҧ,ăvƠă(b)ăgiúpătiӃpăcậnăcácăthịătrѭӡngălớnăkhác.ăĐiӅuănƠyăcƠngăhӛătrợăthêmăphátătriӇnă
cөmăngƠnhăxơyădӵng.ă 

1)ăCôngănghiӋpăhóa 3) Tĕngătrѭởngădânăsốăvàăđôăthịăhóa

2)ăNhuăcҫuăvềăcơăsởăhạătҫng

ĐóngăgópăcӫaăcôngănghiӋpăvàoăGDPăcӫaăHàăTĩnh,ă
2010-2020ă(nghìnătỷăđӗng)
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DânăsốăthànhăthịăvàănôngăthônăcӫaăHàăTĩnh,ă2010

Tәngădână
số(2010) Dânăsố% Tĕngătrѭởngă

(2000-2010)

Đô thị 189,910 15.5% 4.93%

Nông 
thôn

1,037,763 84.5% -1.03%

Tổng 1,227,673 100% -0.40%

2020

1,58

2015

1,37

2010

1,23

64%

36%

71%

29%

85%

15%

DânăsốăthànhăthịăvàănôngăthônăcӫaăHàăTĩnhă(Tr)

N thônĐ thị

Ngoài nhà nѭӟc

Địaăphѭơng

Trungăѭơng

Nông nghiệpGi.dục
V.thông

rác

Cấp nước
T.Lợi

Giao thông

Điện
Y tế

Tәngăđҫuătѭăvàoăcơăsởăhạătҫng , 2010-2020
(nghìnătỷăđӗng)

50 55 60 65 7040 754535302520151050

71

59

48

70

+32%

20202010

2

15% 45%



 
  

  248 
Copyright © 2012 Monitor Company Group, L.P. — Confidential 
 

Ha Tinh SEDP 

 ѬuătiênădiӋnătíchăđҩtăcho côngănghiӋpăvƠăđôăthӏ: Với nhuăcҫuăngƠyăcƠngă tĕng,ă tӍnhăcҫnă tái cѫăcҩuăquy 
hoҥchăsửădөngăđҩt nhằmădƠnhăthêmădiӋnătíchăchoăcôngănghiӋpăvƠăđôăthị.ăNhѭăđƣăđӅăcậpăӣătrên, tӍnhărҩtăcҫnă
có cѫăchӃăchínhăsáchăphùăhợpăđӇăđҧmăbҧoăcungăcҩpăđӫăđҩtăchoăcөmăngƠnhăxơyădӵng,ătrongăđóăcóăvậtăliӋuă
xơyădӵngăvƠădịchăvөăbҩtăđӝngăsҧn. 

2.8.2 Định hướng phát triển: 

2.8.2.1 Định h˱ớng chung và Tầm nhìn 

CөmăngƠnhăxơyădӵngăsӁătrӣăthƠnhămӝtăngƠnhăquanătrọngăhӛătrợăchoăsӵăphátătriӇnăcӫaătӍnhăHƠăTƿnh.ăCөmăngƠnhă
nƠyăsӁăphátătriӇnăcóăhӋăthӕngăvƠătheoătừngăgiaiăđoҥnă(Hìnhă148).  

 CөmăngƠnhămӟiănәiă(2011-2015): TrongăgiaiăđoҥnănƠy,ăngƠnhăxơyădӵngăsӁăthӵcăhiӋnăhƠngăloҥtădӵăánăcѫăsӣă
hҥătҫng.ăCácăhoҥtăđӝngăxơyădӵngăcũngăsӁăphátă triӇnămҥnhăthôngăquaămӝtăsӕăcácăngƠnhăliênăquanănhѭăsắtă
thép,ănôngănghiӋp,ăthѭѫngămҥi,ăgiaoăthôngăvƠăhậuăcҫn vƠăcácăngƠnhăsҧnăxuҩtăliênăquanăkhác.Vӕnăđҫuătѭăchӫă
yӃuăsӁăthôngăquaăcácădoanhănghiӋpălớnătrongănѭớcăvƠăquӕcătӃ.ăCũngătrongăgiaiăđoҥnănƠy,ăTӍnhăsӁăcóăsӵăphátă
triӇnăcӫaămӝtăsӕădoanhănghiӋpăvừaăvƠănhӓ,ălúcăđҫuăđóngăvaiătròălƠmăthҫuăphө.ăTӕcăđӝăđôăthịăhoáădҫn cao lên, 
lƠmătĕngăhoҥtăđӝngăxơyădӵngăphөcăvөăthѭѫngămҥi,ăbánălẻ,ăkháchăsҥnăvƠădơnădөng.ăӢăHƠăTƿnhăgiaiăđoҥnănƠyă
bắtăđҫuăxuҩtăhiӋnă1ăphơnăcөmădịchăvөăbҩtăđӝngăsҧnăcóătổăchӭcăhѫn,ătrongăđóăcóămӝt sӕădoanhănghiӋpăvừaăvƠă
nhӓăđịaăphѭѫngătrongăbҩtăđӝngăsҧn,ăcungăcҩpădịchăvөăvƠ mӝt sӕăcôngătyă lớnătrongănѭớcăvƠăquӕcă tӃ.ăTӍnhă
cũngăsӁăthӵcăhiӋnăcácăchѭѫngătrìnhăđƠoătҥoăhѭớngănghiӋpăvƠăchuẩnăbịălӵcălѭợngăsẵnăsƠngăphөcăvөăchoăcөmă
ngành. NhuăcҫuăvӅăvậtăliӋuăxơyădӵngănhѭăđá,ăcátăvƠăcácăsҧnăphẩmăcѫăbҧnătừăthépăsӁătĕngăđángăkӇ.ăTuyănhiên,ă
trongăgiaiăđoҥnănƠy,ătӍnhăvẫnăchѭaăthӇătӵăcҩpăcácăloҥiăvậtăliӋuătiênătiӃnăvƠăphҧiătìmănguồnătừăbênăngoƠi. 

 CөmăngƠnhăXơyădӵngăphátătriӇnă(2016-2020): TrongăgiaiăđoҥnănƠy,ăcácăngƠnhăcôngănghiӋpăphөătrợăvƠăcóă
liênăquanăphátătriӇnăchínhăthӭc hoƠnăthiӋnăbӝămặtăcӫaăcөmăngƠnhăxơyădӵng.ăHƠăTƿnhăsӁătrӣăthƠnhăcѫăsӣătӵă
nhiênătrongăviӋcăxửălỦăvƠăsҧnăxuҩtăcácăvậtăliӋuăxơyădӵngătiênătiӃnănhằmăđápăӭngănhuăcҫuăngƠyăcƠngăcaoăcӫaă
TӍnhăcũngănhѭăsӵăphátă triӇnăcӫaăcҧăvùng.ăViӋcăđôăthịăhóaănhanhăchóngăgiúpătҥo tĕngătrѭӣngăvƠănơngăcaoă
mӭcăđӝăphӭcătҥpăcӫaăphơnăcөmădịchăbҩtăđӝngăsҧn.ăCũngătrongăgiaiăđoҥnănƠy,ăTӍnhăthӵcăhiӋnăcácăchѭѫngă
trìnhăđƠoătҥoăhѭớngănghiӋpăcũngănhѭăcácăkhóaăhọcăvӅăxơyădӵngădơnădөng,ăkiӃnătrúc, quyăhoҥchăđôăthị,ăquҧnă
lỦăbҩtăđӝngăsҧnăvƠătƠiăsҧn gắnăliӅnăvớiăđҩt,ăvv.ăCácădoanhănghiӋpăvừaăvƠănhӓătiӃpătөcălớnămҥnhăcùngăvớiă
nguồnă vӕnă từă cácă côngă tyă trongă nѭớcă vƠă quӕcă tӃ.ăCácă doanhă nghiӋpă địaă phѭѫngă liênă kӃtă vớiă cácă doanhă
nghiӋpăngoƠiătӍnhăvớiătѭăcáchălƠănhƠăthҫuăphөăhayădѭớiăhìnhăthӭcăcổăphҫn.ăTӍnhăđƣăgiҧmăsӵăphөăthuӝcăvƠoă
cácănguyênăvậtăliӋuăvƠătrangăthiӃtăbịăxơyădӵngăbênăngoƠi. 

 GiaiăđoҥnăphátătriӇnătiênătiӃnă(2021-2050): TrongăgiaiăđoҥnănƠy,ăcөmăngƠnhătậpătrungăvƠoăchuyӇnăđổiătừă
phátătriӇnăcôngănghiӋp/cѫăsӣăhҥătҫngăsangăxơyădӵngăcácăkhuădơnăcѭănhӡăđiӅuăkiӋnăkinhătӃăkháăhѫn.ăCácăcôngă
tyăxơyădӵngătrongăđịaăbƠnăbắtăđҫuătìmăkiӃmăcѫăhӝiăbênăngoƠiătӍnh.ăNgƠnhăsҧnăxuҩtăvậtăliӋuăchuyӇnăsangăsҧnă
xuҩtăcácăsҧnăphẩmăcóăgiáătrịă(víădөăvậtăliӋuăxơyădӵngăđúcăsẵn)ăvƠăcácăvậtăliӋuăxơyădӵngăthơnăthiӋnăvớiămôiă
trѭӡng. TrongăgiaiăđoҥnănƠy,ătӍnhăsӁăđổiămớiăcôngănghӋăxơyădӵngăvƠăápădөngăquyătrìnhăxơyădӵngăbӅnăvӳng.ă
PhơnăcөmăbҩtăđӝngăsҧnăsӁătiӃpătөcăphátătriӇn,ăgiúpăHƠăTƿnhăcóădịchăvөăquҧnălỦătƠiăsҧnăgắnăliӅnăvớiăđҩtăvƠă
dịchăvөăxơyădӵngăchҩtălѭợngăcao. 
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Hình 148:ăMөcătiêuăcӫaăCөmăngƠnhăXơyădӵngătӍnhăHƠăTƿnhăgiaiăđoҥnă2015,ă2020ăvƠătҫmănhìnă2050 

 
Nguồn:ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 

Doăvậy,ăđӃnănĕmă2050,ăHƠăTƿnhăcóăcѫăhӝiătrӣăthƠnhămӝtătӍnhăcóăcөmăngƠnhăxơyădӵngăchҩtălѭợngăcao,ăcóăgiáătrịă
giaătĕng.ăHình 149 dѭớiăđơyălƠătổngăquanăvӅ cácăphơnăcөmăchínhăsӁătrӣăthƠnhătrөăcӝtăchoăcөmăngƠnhăxơyădӵng.ă 

Hình 149 ậ SѫăđӗăPhơnăcөmăchính 

 

Nguồn:ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 
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Hình 150 dѭớiăđơyălƠătổngăquanăvӅăcácăsҧnăphẩmăvậtăliӋuăxơyădӵngăcөăthӇămƠăcөmăngƠnhănƠyăsӁăsҧnăxuҩt.ăVíădө,ă
trongăgiaiăđoҥnăđҫuăphátătriӇn,ăTӍnhătậpătrungănhiӅuăhѫnăvƠoăđáăvƠăcátăthô,ăcácăsҧnăphẩmăthépăcѫăbҧn. HƠăTƿnhăsӁă
bắtăđҫuăgiҧmădҫnăcácăsҧnăphẩmăcѫăbҧnăhiӋnătҥiătừăđҩtăsét nhѭ gҥchăsӕng,ăgҥchănung, chuyӇnăsangăsҧnăphẩmăbӅnă
vӳngăhѫnă lƠăgҥch ép thông qua sửădөngăxӍăvƠăcácăphөăphẩmăkhác/vậtă liӋuă thҧiă từăcác ngƠnhăcôngănghiӋpăcó 
trongătӍnhă(vd: thép,ănhiӋtăđiӋn). HҫuăhӃtăcácălọaiăvậtăliӋuăkhácăđӅuăđѭợcămuaătừăngoƠiătӍnhăvӅ.ăTrongăgiaiăđoҥnă
tiӃpătheoătừănĕmă2016ăđӃnă2020,ăTӍnhăbắtăđҫuătậpătrungăvƠoăcácăsҧnăphẩmăcóăgiáătrịăcaoăhѫn,ănhѭăcácăsҧnăphẩmă
từăđá/cátăquaăxửălỦ-phaătrӝnăvậtăliӋuăkhác;ăcácăsҧnăphẩmătừăthépăphӭcătҥpăhѫnăvƠănhiӅuăthƠnhăphҫnăhѫnăhayăkínhă
dҥngătҩmătiêuăchuẩnătừăthӫyătinhăvôiăcabonatădùngăchoăcửaăsổ.ăĐӃnănĕmă2020,ătӍnhăsӁăhoƠnătoƠnăngừngăsҧnăxuҩtă
tҩtăcҧăcácăloҥiăgҥch nung. Sauănĕmă2020,ăTӍnhăsӁătiӃpătөcăcҧiăthiӋnăchҩtălѭợngăvƠăgiáătrịăcácăsҧnăphẩmătrongăđịaă
bƠnămình,ătiӃnătớiăsҧnăxuҩtăcácăsҧnăphẩmăthépătiênătiӃnă(nhѭăthépăcҩuăkiӋnăcóăđӝăbӅnăcaoăvƠăcóăthӇătáiăchӃ),ăgҥchă
đúcăsẵnlƠmătừănguyênăliӋuătáiăchӃăhoặcăcácănguyênăliӋuăthơnăthiӋnăvớiămôiătrѭӡng,ăkínhăthôngăminhă(kính/thӫyă
tinhăđổiămƠuăelectro-chromic)ăvớiăcácăthuӝcătínhătiӃtăkiӋmănĕngălѭợngăvƠăcácăloҥiăvậtăliӋuătiênătiӃnăcóămӭcăcác-
bonăthҩpăkhác. KhuătổăhợpăhóaădҫuăcóăthӇăđѭợcăthƠnhălậpătҥiăHƠăTƿnhăcũngăsӁătҥoăcѫăhӝiăđӇătӍnhăđӇătậpătrungăvƠoă
cácăsҧnăphẩmăxơyădӵngătừăpolymerăvƠănhӵa,ăvíădөănhѭăbọtăpolyurethaneăvƠăӕngăPVC. 

 

Hình 150:ăTәngăquanăcácăsҧnăphẩmăđiӇnăhìnhăcӫaăCөmăngƠnhăXơyădӵngătӍnhăHƠăTƿnh 

 

 
Nguồn:ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 

Đồngăthӡi,ăvƠoănĕmă2050,ătӕcăđӝăđô thịăhóaănhanh chóng songăvẫnăbӅnăvӳngăcӫaătӍnhăvớiăđӝngălӵcălƠănӅnăkinhă
tӃădịchăvөăvƠăcôngănghiӋp,ăsӁăcóăsӵăhӛătrợăthêmătừăphơnăcөmăbҩtăđӝngăsҧnăphátătriӇnăvƠăđaădҥng.ăӢăHƠăTƿnhăsӁă
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có cácăcôngătyăcungăcҩpădịchăvөăchoătҩtăcҧăcácăthƠnhăphҫnăchính trên chuӛi giáătrịăphơnăcөmăngƠnhăbҩtăđӝngăsҧn, 
trongăđóăcóădịchăvөămôiăgiớiăvƠăđҥiălỦ,ădịchăvөăquҧnălỦăbҩtăđӝngăsҧn, dịchăvөăbҧoătrì vƠăkỹăthuậtăchoăbҩtăđӝngă
sҧn,ădịchăvөăphápălỦ,ădịchăvөăkiӃnătrúcăvƠăthiӃtăkӃă(baoăgồmăthiӃtăkӃăxơyădӵngăcóăkhҧănĕngăchӕngăchịuăkhíăhậuă
vƠăthiӃtăkӃăxanh/bӅnăvӳng).ăHìnhă151 dѭớiăđơyă là tổngăquanăcácăthƠnhăphҫnăchínhăcӫaăphân cөmătrênăđịaăbƠnă
tӍnh. 
Hình 151 ậ ThƠnhăphҫnăchínhăcӫaăphơnăcөmăbҩtăđӝngăsҧn 
 

Nguồn:ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 

2.8.2.2 Chiến l˱ợc và Kế hoạch cụ thể phát triển Cụm ngành  xây dựng giai đoạn 2011-2020 

Nhѭăđƣănêuătrên,ăcóăbaăđӝngălӵcăchínhăthúcăđẩyănhuăcҫuăcӫaăCөmăngƠnhăXơyădӵng: 

 CôngănghiӋpăhóaăngƠyăcƠngătĕng:ăHƠăTƿnhăsӁătrҧiăquaăgiaiăđoҥnăcôngănghiӋpăhóaămҥnhămӁătrongăkhoҧngă
thӡiăgiană10ănĕmătới,ăthôngăquaăviӋcăphátătriӇnămӝtăsӕăcөmăngƠnhănhѭăsắtăthép,ăchӃăbiӃnănôngăsҧn,ăthѭѫngă
mҥi,ăvậnătҧiăvƠăhậuăcҫn,ădӋtămayăvƠăcácăsҧnăphẩmătừăthép.ăSҧnălѭợngăcôngănghiӋpăѭớcătínhătĕngătrungăbìnhă
32%ăhƠngănĕmătrongăsuӕtăgiaiăđoҥnăvƠăvӕnăđҫuătѭătѭѫngăxӭngăѭớcătínhăđҥt 243 nghìnătỷăđồng,ăăbaoăgồm vӕnă
đҫuătѭăcho:ă 
o NhƠămáyăthépăFormosa,ănhƠămáyăphátăđiӋnăvƠăcҧng:ă128ănghӍnătỷ.  
o Sҧnăxuҩtăthépăkhác:ă103 nghìnătỷ. 
o TổngăđҫuătỦăchoăcácănhƠămáyăsҧnăxuҩtăthépăcҩuăkiӋnălƠă15ănghìnătỷăđồng.  

TҩtăcҧăcácăkhoҧnăđҫuătѭănƠyăsӁăkéoătheoăcácădӵăánăxơyădӵngălớnăvƠănhuăcҫuăchoăcөmăngƠnhăxơyădӵngănóiă
chung.ăĐѫnăcử,ăchӍăriêngăxơyădӵngămӝtănhƠămáyăthépăđƣăđòiăhӓiămӝtăkhӕiălѭợngăcôngăviӋcăđồăsӝ.ăChiăphíă
đҫuătѭăchoămӛiătriӋuătҩnăthépăđѭợcăsҧnăxuҩtălênătớiă550ătriӋuăđôălaăMỹă(vƠăchiăphíăthӵcătӃă2ătỷăđôălaăMỹăchoă

ThiếtăkếăNӝiăthҩt MôiăgiӟiăBҩtăđӝngăsҧn

Thẩmăđịnh QuҧnălýăBҩtăđӝngăsҧn

Thiếtăkếănӝiăthҩtătòaănhà,ătrênăkếă
hoạchăkiếnătrúc

Dịchăvụătrungăgianăgiữaăbênăbánăvàă
bênămuaăbҩtăđӝngăsҧn

Địnhăgiáăđҩtăvàăbҩtăđӝngăsҧnăđểă
tĕngăhiӋuăquҧăthịătrѭờng

Dịchăvụăquҧnălýăvàăduyătuăbҩtăđӝngă
sҧn,ăđặcăbiӋtălàăBĐSăchoăthuê
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mӛiătriӋuătҩnăthépăđƣăkhôngăcònălƠăđiӅuăgìăxaălҥ),ă25%ătổngăsӕăvӕnăđҫuătѭălƠăchiăphíăxơyădӵng.ăVớiămөcătiêuă
sҧnăxuҩtă8,5 triӋuătҩnăthépămӛiănĕmăđӃnă2020,ăvƠăhaiănhƠămáyăthépălớnăhoҥtăđӝng,ăѭớcătínhăcҫnăđӃnătrên 103 
nghìnătỷ đӇăđҫuătѭăvƠămӝtăconăsӕăhѫnăthӃăđӇăduyătrìăcácădӵăánănƠy.ăQuyămôăxơyădӵngătĕngăcao,ătrungăbìnhă
2000 hec-taămӛiăđѫnăvị.ăBê-tông,ăđáăvƠăgҥchăđѭợcăsửădөngăsӁădoăTӍnhătӵăcҩpăvƠămӝtăsӕăvậtăliӋuăkhácăhuyă
đӝngătừăcácănguồnăngoƠiătӍnh.ăNgƠnhăxơyădӵngăcóăthӇăsӁădoăcácăcôngăty/doanhănghiӋpăbênăngoƠiăđiӅuăhƠnh 
vƠăcácăcôngătyăcӫaătӍnhăsӁăđҧmătráchăcôngăviӋcăcӫaănhƠăthҫuăphө.ă 

 NguӗnăvӕnăđҫuătѭărҩtălӟnăvƠoăcѫăsӣăhҥătҫng:ăTӍnhăsӁăchӭngăkiӃnămӝtălѭợngăvӕnăđҫuătѭăkhổngălồăđѭợcăđҫuă
tѭăvƠoăcácădӵăánăcѫăsӣăhҥătҫngătrongă10ănĕmătới,ăѭớcătínhătổngăsӕăvӕnăđҫuătѭălênăđӃnăhѫnă184 nghìnătỷăđồngă
trongăgiaiăđoҥnănƠy,ăbaoăgồmăcҧăvӕnăđҫuătѭătrongăcácălƿnhăvӵcăgiaoăthôngăvậnătҧiă(đѭӡng,ăcҧng,ăđѭӡngăsắtăvƠă
cácădịchăvөăhậuăcҫnầ),ăcѫăsӣăhҥătҫngăcôngănghiӋpă(vdăcácăkhuăcôngănghiӋp),ăgiáoădөc,ănĕngălѭợng,ănѭớc,ă
cѫăsӣăhҥătҫngăthӫyălợi.ăVíădө,ănguồnăvӕnăđҫuătѭăbaoăgồm: 
o NhƠămáyăNhiӋtăĐiӋnăVũngăÁngă1ăvƠă2ăvớiăsӕăvӕnăđҫuătѭălƠă42 nghìnătỷăđồngătrongăgiaiăđoҥnănƠy. 
o NơngăcҩpăQuӕcălӝă1 vớiătổngăđҫuătỦălƠă5ănghìnătỷăđồng. 
o NơngăcҩpăđѭӡngăQuӕcălӝă8A/8BăvớiătổngăsӕăvӕnăđҫuătѭălƠă4 nghìnătỷăđồng. 
o NângăcҩpăvƠăxơy dӵngăcácătӍnhălӝămớiăvớiătổngăđҫuătỦă19ănghìnătỷăðồng. 
o HoƠnăthƠnhăhồăchӭaănѭớcăvƠădӵăánăthӫyăđiӋnăNgƠnăTrѭѫiăvớiătổngăsӕăvӕnăđҫuătѭă5 nghìnătỷăđồngătrongă

giaiăđoҥnănƠy. 
ĐiӅuănƠyăsӁătҥoăraănhuăcҫuărҩtălớnăchoăcөmăngƠnhăxơyădӵng.ăVíădө,ăchiăphí ѭớcătínhăchoăcôngătácăxơyădӵngă
chiӃmăđӃnă67%ătổngăsӕăvӕnăđҫuătѭăxơyămớiămӝtăconăđѭӡng.ăVớiăsӕăvӕnăđҫuătѭăhѫnă160ătỷăđồngăchoămӛiăkmă
đѭӡngăquӕcălӝămớiăđҥtătiêuăchuẩnăquӕcăgia,ăchiăphíăchoăcôngătácăxơyădӵngălênăđӃnătrên100ătỷăđồng,ătrongăđóă
gҫnă50%ăchiăphíăchoănguyênăvậtăliӋu,ăsӕăcònălҥiăchiaăđӅuă25ăchoănhƠămáyăvƠăchoănhơnăcông.ăVớiămӭcălѭѫngă
trungăbìnhăӣăTӍnhăHƠăTƿnh,ăѭớcătínhămӛiăkmăđѭӡngătҥoăkhoҧngăhѫnă200ăviӋcălƠm. 

 Thuănhұp,ădơnăsӕăvƠăkhuăđôăthӏătĕng: MӭcăthuănhậpăcӫaăngѭӡiădơnăHƠăTƿnhăsӁătĕngăkhiăTӍnhănhƠăđҥtăđѭợcă
mӭcătĕngătrѭӣngăkinhătӃătrongămӝtăthậpăkỷătới.ăѬớcătínhăthuănhậpătheoăđҫuăngѭӡiăsӁătĕngătừă13,0 triӋuăđồngă
trongănĕmă2010ă lênăđӃnă97,7triӋuăđồngă tínhăđӃnănĕmă2020,ăđҥtămӭcă tĕngă trungăbìnhăhƠngănĕmălƠă15,5%. 
CũngătrongăgiaiăđoҥnănƠy,ăTӍnhăsӁăđҧo ngѭợcăxuăhѭớngădiăcѭ,ădơnăsӕăѭớcătínhătĕngătừă1,23 triӋuăngѭӡiătrongă
nĕmă2010ălênă1,58 triӋuăngѭӡiăvƠoănĕmă2020.ăHaiăyӃuătӕănƠyăsӁătĕngăquáătrìnhăđôăthịăhóa,ătừă15%ătrongănĕmă
2010 lên 36%ătrongănĕmă2020.ă 

Quáă trìnhăđôă thịăhóaă tĕngăkéoă theoănhuăcҫuăvӅăxơyă dӵngănhƠăӣ,ă xơyădӵngă cửaăhƠngăbánă lẻăvƠăxơyă dӵngă
thѭѫngămҥi.ăTheo ѭớcă tính,ăđӃnănĕmă2020,ă tӍnhăsӁăcҫnă thêmă83.000 nhƠăӣăđôă thịăvà 215.000m2 diӋnă tíchă
thѭѫngămҥi.ăDo nhuăcҫuăvӅădiӋnătíchădơnăcѭăvƠăthѭѫngămҥiătĕngăđángăkӇ,ăgiáăđҩtăcóăthӇătĕngădҫnălên,ădoăđóă
tҥoăcѫăhӝiăđángăkӇăchoăphátătriӇnăthịătrѭӡngăbҩtăđӝngăsҧn.ăVíădө,ăĐƠăNẵng,ăđôăthịălớnănhҩtăMiӅnătrung, cóătӕcă
đӝătĕngătrѭӣngăthịătrѭӡngăbҩtăđӝngăsҧnăđҥtă18%ătừănĕmă2004-2008. 

Quáătrìnhăđôăthịăhóa cũngădẫnăđӃnănhuăcҫuăxơyădӵngăhҥătҫngăđôăthịăvƠăcácădịchăvөănhѭăcҩpăthoátănѭớc,ăphơnă
bổăđiӋn,ănhƠămáyăxửălỦănѭớcăvƠărácăthҧi,ăcácăphѭѫngătiӋnăgiaoăthôngăcôngăcӝngăv.vầ 

HƠăTƿnhăsӁăápădөngăphѭѫngăthӭcăphátătriӇnăbӅnăvӳngăchoăđôăthịăhóa.ăHiӋnătҥi,ămậtăđӝăxơyădӵngăӣăcácăkhuă
vӵcăđôăthịăcònăkháăthҩp.ăĐiӅuănƠyădẫnăđӃnăviӋcăsửădөngăđҩtăthiӃuăhiӋuăquҧăvƠăchiăphíădịchăvөăcao.ăVíădө,ăđӕiă
vớiămӛiămӭcătĕngă5000ăngѭӡiăcӫaăTӍnhăxétăӣămậtăđӝăhiӋnătҥi,ătӍnhăcҫnă50ăhéc-taăđӇăxơyămớiănhƠăӣ,ăcѫăsӣăhҥă
tҫngăxƣăhӝi,ăđѭӡngăxá,ăv.v. YêuăcҫuănƠyăquáăcaoăvƠăcӵcăkỳătӕnăkém,ăđặcăbiӋtăkhiădơnăsӕ cӫaăTӍnhăѭớcătínhă
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tĕngăthêmă61.500 ngѭӡiătrongă10ănĕmătới,ăthậmăchíăhѫnănӳaătrongăgiaiăđoҥnănƠy.ăVìăvậy,ămөcătiêuăkӃăhoҥchă
đӃnănĕmă2020ălƠădҫnădҫnăxácăđịnhăvƠăápădөngăcácăbiӋnăphápăkiӇmăsoátăcӭngărắnăvӅăphҥmăviăxơyădӵngăvớiă
cácăđôăthị.ăCácă―vƠnhăđai‖ăđӇăkiӇmăsoátăxơyădӵngănƠyăsӁăhҥnăchӃăviӋcăphátătriӇnăthiӃuăquyăhoҥchăvƠăkhuyӃnă
khíchăchӫăsӣăhӳuăđҩtăѭuătiênătĕngămậtăđӝăxơyădӵngătrênădiӋnătíchăhọăsӣăhӳu.ă―VƠnhăđai‖ănƠyăcũngădҫnănơngă
giáătrịătƠiăsҧnăđồngănghƿaăvớiăviӋcănóăcũngăkhuyӃnăkhíchăngѭӡiăchӫăsӣăhӳuătĕngăkhӕiălѭợngăxơyădӵngătrênă
mҧnhăđҩtăcӫaăhọ.ăĐồngă thӡi,ă lƣnhăđҥoăTӍnhăsӁăđѭaăraănhӳngăhѭớngădẫnăvӅămậtăđӝăđӅăxuҩtăxơyădӵngănƠyă
trongăcácăkhuăđôă thị.ăTháchă thӭcă trungăvƠădƠiăhҥnă lƠă tĕngămậtăđӝăxơyădӵngă trongăcácăkhuă trungă tơmăcӫaă
ThƠnhăphӕăHƠăTƿnhătừă70ăngѭӡi/héc-taăhiӋnănayălênăkhoҧngă200ăngѭӡi/héc-taă(mậtăđӝădơnăsӕăhiӋnătҥiăӣătrungă
tơmăthƠnhăphӕăHồăChíăMinh).ăConăsӕănƠyăđồngănghƿaăvớiăviӋcătĕngă35%ămậtăđӝăxơyădӵngăchung.ăCóăđӅăxuҩtă
rằngăgiáătrịăphҫnătrĕmănƠyănênăđѭợcăápădөngăchoătҩtăcҧăcácăkhuădơnăcѭăchính trongăđịaăbƠnătӍnh. 

PhѭѫngăthӭcăđӅăxuҩtăđӕiăvớiăviӋcăphátătriӇnăkhuăđôăthịăcũngătѭѫngătӵănhѭăđӕiăvớiăcácăkhuăđôăthịălớnăvƠăcácă
nѭớcălớnătrênăThӃăgiới.ăVíădө,ăquáătrìnhăđôăthịăhóaălƠăđӝngălӵcăchínhăcӫaăngƠnhăxơyădӵngăTrungăQuӕc,ămӝtă
quӕcăgiaăcóănӅnăkinhătӃ phátătriӇnămҥnh.ăDơnăsӕătҥiăcácăkhuăđôăthịăӣăTrungăQuӕcă(hiӋnăӣămӭcă46%)ăѭớcătínhă
tĕngăhѫnă50%ăđӃnănĕmă2020.ăQuáătrìnhăđôăthịăhóaănƠyădẫnăđӃnăviӋcăxơyădӵngăthêmăcácăkhuădơnăcѭăvƠăcácă
tòaănhƠăthѭѫngămҥi.ăVớiăviӋcătậpătrungătĕngămậtăđӝăxơyădӵng,ăsӕătҫngăcӫa cácătòaănhƠăcũngăvìăthӃămƠătĕngă
lên.ăNgƠyănay,ăgҫnă70%ăcácătòaănhƠăӣăcácăthƠnhăphӕăđôngădơnănhҩtăTrungăQuӕcălƠătừă10-20ătҫng,ăsoăvớiă
10%ăӣăcácăvùngăcóămậtăđӝădơnăsӕăthҩpăhѫnăvƠăgҫnănhѭă0%ăӣăvùngănôngăthôn.ăѬớcătínhăsӁăcóăthêmătừă4ăđӃnă
5ătriӋuătòaănhƠăđѭợc xơyămớiă(chӫăyӃuălƠăkhuădơnăcѭ)ătừă2005ăđӃnă2025ăvƠăChínhăphӫăcóăthӇăsӁăphҧiătiêuătӕnă
đӃnă4ănghìnătỷăđôălaăMỹăchoăhҥătҫngăđôăthịătínhăđӃnănĕmă2020. 

Hѫnănӳa,ăkhҧănĕngăchӕngăchӏuăvà bӅnăvӳng cҫnăđѭợcăcoiălƠăchӫăđӅăchínhăvớiătҩtăcҧăcácălƿnhăvӵcănhuăcҫuănóiă
trên,ădoăđóăđơyăcҫnălƠătrọngătơmăcӫaăcөmăngƠnh. 

ĐiӅuănƠyăbaoăgồmăcҧăcácăbiӋnăphápăphòngătránhătrênăquyămôălớnăvƠăcácăphѭѫngăphápăthíchăӭngăchoăcácăcӝngă
đồngăquyămôănhӓăhѫn,ăkhiămƠăcҧăhaiăđӅuătҥoăraănhuăcҫuăvӅăxơyădӵngăchoăcөmăngƠnh.ăVíădөăchoănhӳngădӵăánă
nhѭăvậyăgồm: 

 CácăbiӋnăphápăphòngătránhătrênăquyămôălớn: 
o HӋă thӕngăkiӇmă traăđậpăphíaă thѭợngănguồnăvƠăcácănhánhăcӫaăcácă conăsôngăNgƠnăPhӕ,ăNgƠnăTrѭѫiăvƠă

Ngàn Sâu.  
o HӋăthӕngăđêăđiӅuădọcăcácăconăsôngăvƠămҥngălѭớiăđêăbiӇnănhѭăhӋăthӕngăđêăsôngăLaăGiangăӣăĐӭcăThọăvƠ 

sôngăLamăӣăNghiăXuơn.ă 
o KӃăhoҥchătrồngărừngăngậpămặnăӣăcácăvùngăvenăbiӇnăđӇăbҧoăvӋănhơnădơnăkhӓiăcácătácăđӝngăxҩuăcӫaăthiênă

tai.  

 Cácăphѭѫngăphápăthíchănghiăchoăcӝngăđồng: 
o XơyănhƠăphòngătránhălũ. 
o XơyăcácăkhuătránhălũăchoănhơnădơnăvƠăgiaăsúcătrúăẩnătrongăkhi có thiên tai.  
o DӵătrӳăcácăvậtădөngăthiӃtăyӃuăvƠăthӭcăĕnănѭớcăuӕngăchoăcácătrѭӡngăhợpăkhẩnăcҩpăӣănѫiăanătoƠn. 

CөmăngƠnhăxơyădӵngăsӁănơngăcaoănĕngălӵcăliênăquanăđӃnăcôngătácălậpăkӃăhoҥchăphátătriӇn,ătránhăcácăxơyădӵngă
cácăkhuădơnăcѭăvƠăcôngătrìnhăquanătrọngăӣănhӳngăkhuăvӵcădӉăbịăҧnhăhѭӣngăbӣiăthiênătaiăhayănhӳngăbiӃnăđổiăvӅă
thӡiătiӃtătrongăthӡiăgianădƠi.ă 
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VӅălơuădƠi,ăcөmăngƠnhănƠyăsӁăphátătriӇnănghiênăcӭuăvƠăcácăsángăkiӃnăӭngădөngătrongăngƠnhăvậtăliӋuăxơyădӵng,ă
lƠmănhƠăphòngătránhăthiênătaiăvớiăchiăphíăthҩp,ăxơyădӵngătiӃtăkiӋmănĕngălѭợngăv.v...ăphùăhợpăvớiămөcătiêuăchungă
lƠăbӅnăvӳngăvƠăgiҧmăthiӇuătácăđӝngăcӫaăthiênătaiăvƠăthayăđổiăkhíăhậu.ăTӍnhăsӁănӛălӵcăthƠnhălậpăTrungătơmăXơyă
dӵngăBӅnăvӳngăvƠăChӕngăchịuăThiênătaiătrӵcăthuӝcăĐҥiăhọcăHƠăTƿnhăchuyênăvӅănhӳngălƿnhăvӵcăđƣănêuătrên. 

 

Hình 152:ăTәngăquanătrung tâm phòngăchӕngăthiên tai Châu Á ADPC 

 
Nguồn:ăTrungătơmăӬngăphóăThҧmăhọaăChơuăÁ 

TrungătơmăPhòngăchӕngăThiênătaiăChơuăÁă(ADPC)ăđặtătrөăsӣătҥiăBĕng-cӕcălƠămӝtăcѫăquanăđiӇnăhìnhăvӅăphѭѫngă
phápă tiӃpăcậnă toƠnădiӋnăđӇăphòngăchӕngă thiênă tai,ă trongăđóăcóănhӳngălƿnhăvӵcăliênăquanăđӃnăxơyădӵngă(Hìnhă
152).  

NhằmăđҧmăbҧoăsӵăphátătriӇnăthƠnhăcôngăcӫaăcөmăngƠnhănƠy,ăTӍnhăcҫnătậpătrungăvƠoă4ăyӃuătӕăthúcăđẩyăsau: 

 Phátă triӇnă cácă thƠnhăphҫnă chínhă cӫaă cөmăngƠnhă xơyă dӵngă trongă đӏaă bƠnă tӍnhămƠăHƠăTƿnhă sӁă trӣă
thƠnhămũiănhọnăcӫaăvùng:ăTӍnhăcҫnătậpătrungăvƠoăcácăsҧnăphẩmăcóăthӇăphátătriӇnăthƠnhămũiănhọnătrongăcҧă
vùng.ăCóăítănhҩtă5ăloҥiăsҧnăphẩmăTӍnhăcóăthӇătậpătrungăphátătriӇnăđӃnănĕmă2020: 

o ĐáăvƠăCát:ăVớiăcácămӓăđáăvƠăcátăӣăcácăhuyӋn,ăthịăxƣ:ăHѭѫngăSѫn,ăHồngăLƿnh,ăKỳăAnhăvƠăCanăLӝc,ăHƠă
TƿnhăcóămӝtătrӳălѭợngăphongăphúăcácănguyênăvậtăliӋuăthôăphөcăvөăchoăloҥiăsҧnăphẩmănƠy.ăTrongănĕmă
2010,ăsҧnăxuҩtăcácăsҧnăphẩmăloҥiănƠyălƠă839.000 m3,ăchӫăyӃuăđѭợcăđѭaăraăcácătӍnhălơnăcậnădoăchiăphíăvậnă
chuyӇnăhƠngăhóaăđѭӡngădƠiăkháăcao.ăTӍnhăcóăthӇătiӃpătөcăkhaiăthácăbӅnăvӳngănguồnătƠiănguyênănƠyăđӇă
phátătriӇnăloҥiăsҧnăphẩmănƠyăthƠnhăngƠnhămũiănhọnătrongăvùng. 
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o GҥchăngóiăépăkhôngănungătiênătiӃnăvƠăthơnăthiӋnăvớiămôiătrѭӡng:ăNĕmă2010,ăTӍnhăsҧnăxuҩtăđѭợcă408 
triӋuăviênăgҥchănung.ăHƠăTƿnhăcóăcácămӓănguyênăliӋuăhiӋnătҥiăӣăThuậnăLӝc,ăVѭѫngăLӝcăvƠăĐӭcăGiang,ă
cùngăcácătổăhợpăsҧnăxuҩtăgҥchăӣăCanăLӝc.ăTuyănhiên,ătheoăchӍăđҥoăcӫaăChínhăphӫăvӅăhҥnăchӃăsửădөngăđҩtă
nôngănghiӋpăvƠoăkhaiăthácănguyênăliӋu,ătӍnhăsӁăngƠyăcƠngăthiӃuănguyênăliӋuăchoăcácălòăđӕtăgҥch,ăngóiă
kiӇuătruyӅnăthӕng.ăDoăđó,ătӍnhăsӁăgiҧmădҫnăcácăsҧnăphẩmănƠyăđӇăhѭớngătớiăcácăsҧnăphẩmăgҥchăngóiăépă
tiênătiӃn,ăkhôngănung,ăsửădөngăxӍăvƠăcácăphөăphẩmă/ăvậtăliӋuăphӃăthҧiătừăcácăngƠnhăcôngănghiӋpăsӁăphátă
triӇnătrênăđịaăbƠnătӍnhă(víădөănhѭăsҧnăxuҩtăthépăvƠăsauănƠyălƠăhóaădҫu)ălƠmănguyênăliӋu.ăTheoăđó,ăđӃnă
nĕmă2020,ătӍnhăsӁăngừngăhoƠnătoƠnăsҧnăxuҩtăgҥchănung.ăNgoƠiăra,ăviӋcăsҧnăxuҩtăgҥchăépăkhôngănungăítă
gơyă ôă nhiӉmămôiă trѭӡngă vƠă bӅnă vӳngă hѫnă vìă sửă dөngă phӃă thҧiă từ cácă ngƠnhă côngă nghiӋpă khácă lƠmă
nguyênăliӋu.ăThịătrѭӡngăchínhăchoăcácăloҥiăsҧnăphẩmănƠyălƠăkhuăvӵcăBắcămiӅnăTrung,ăLƠoăvƠăcácătӍnhă
phíaăĐôngăBắcăTháiăLan.ăTӍnhăsӁăphҩnăđҩuătrӣăthƠnhăđịaăphѭѫngăđiătiênăphongăvƠăhƠngăđҫuătrongăkhuă
vӵcăBắcăTrungăBӝăvӅănhӳngăsҧnăphẩmănƠy. 

o Cácăsҧnăphẩmăgӛăcóăgiáătrị:ăHƠăTƿnhălƠămӝtătӍnhăcóănguồnănguyênăliӋuăthôădồiădƠoăcóăthӇăsҧnăxuҩtăraă
nhӳngămặtăhƠngăgӛăcóăgiáătrịănhѭăkhungăcửa/vánălátăsƠn/cácăsҧnăphẩmăvӅăcửa/đồănӝiăthҩtătinhăxҧoămangă
lҥiălợiănhuậnălớnăhѫnăgӛădĕmănhѭăhiӋnănay. Trongătѭѫngălҥi,ătùyăthuӝcăvƠoănhuăcҫu,ăTӍnhăcóăthӇăsửădөngă
nguồnănguyênă liӋuă thôănhậpăkhẩuă từăLƠoăchoămөcăđíchănƠy.ăThịă trѭӡngăchínhăchoăsҧnăphẩmănƠyăbaoă
gồmăthịătrѭӡngătrongănѭớcăvƠătiӅmănĕngăxuҩtăkhẩuăsangăcácănѭớcătrongăkhuăvӵcăĐôngăNamăÁ,ăĐôngăÁă
và TrungăĐông.ă 

o CácăsҧnăphẩmăthépăcҩuăkiӋn:ăSҧnăxuҩtăthépăcӫaăHƠăTƿnhăhoƠnătoƠnăcóăthӇăđѭaăTӍnhălênăvịătríămũiănhọnăvӅă
sҧnăxuҩtăcácăsҧnăphẩmăxơyădӵngătừăthép.ăNhuăcҫuăđịaăphѭѫngăvƠătrongăvùngăvӅăcácăloҥiăsҧnăphẩmănƠyădӵă
tínhăsӁătĕngănhanhăvƠăTӍnhăcóăthӇăkhẳngăđịnhăvịătríăcӫaămìnhăkhiăsҧnăxuҩtăthépăđiăvƠoăổnăđịnh. 

o Sҧnăphẩmăthӫyătinh/kính:ăVớiătrӳălѭợngăcátădồiădƠoăvƠăkhҧănĕngănhậpăkhẩuăcátăsilicaăquaătổăhợpăcҧngă
VũngăÁngă– SѫnăDѭѫng,ăcùngănguồnăcungăđiӋnăổnăđịnhăsauăkhiănhƠămáyănhiӋtăđiӋnăVũngăÁngăđiăvƠoă
hoҥtăđӝng,ăHƠăTƿnhăsӁătừngăbѭớcăhoƠnăthiӋnătrongăsҧnăxuҩtăkính/thӫyătinh.ăTӍnhăcóăthӇăkhӣiăđҫuăvớiăcácă
sҧnăphẩmăkínhăthӫyătinhăvôiănatriăcacbonat,ăđặcăbiӋtălƠăkínhădҥngătҩmădùngăchoăcửaăsổ.ăTiӃpăđӃn,ătӍnhăcóă
thӇăsҧnăxuҩtăkínhăthôngăminhă(nhѭăkínhăđổiămƠu)ăvƠăcácăloҥiăsҧnăphẩmătừăkính/thӫyătinhăcóăgiáătrịăkhác.ă
VớiăkhҧănĕngăsҧnăxuҩtăcònăhҥnăchӃăӣăViӋtăNamăvƠănhuăcҫuăngƠyămӝtăcao,ăcùngăvớiăviӋcănhậpăsiêuăthӫyă
tinhăӣămӭcăcao,ătӍnhăcóăthӇătậnădөngălợiăthӃăcӫaămìnhăđӇăxácălậpăvịătríăcӫaămìnhătrênăthịătrѭӡngăthӫyătinh. 

o SҧnăphẩmătừănhӵaăvƠăpolymer:ăKhiătổăhợpăhóaădҫuăӣăVũngăÁngăđiăvƠoăhoҥtăđӝng,ătӍnhăcóăthӇătậnădөngă
nguồnănguyênăliӋuăsẵnăcóătừătổăhợpăđӇăsҧnăxuҩtăsҧnăphẩmănӝiăthҩtăvƠăxơyădӵngătừănhӵaăvƠăpolymer. Mӝt 
sӕăsҧnăphẩmătrongănhómănƠyălƠăbọtăpolyurethaneăvƠăӕngănhӵa PVC. 
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Hình 153:ăTәngăquanăcácăsҧnăphẩmăchínhăcӫaăCөmăngƠnhăXơyădӵng 

 
Nguồn:ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 

 ĐҧmăbҧoănguӗnăcungăchoăcácăbӝăphұnăkhácăcӫaăngƠnhăXơyădӵng:ăHƠăTƿnhăvẫnăcóăthӇăđҧmăbҧoănguồnă
cungăchoăcácăthƠnhăphҫnăkhácăcӫaăcөmăngƠnhăxơyădӵng,ăđӝcălậpăvớiăcácăvùng/tӍnhăkhácăvƠăcácănguồnănhậpă
khẩuănguyênăliӋu.ăCácăloҥiăsҧnăphẩmănhѭă(a)ăxi-mĕngă(NghӋăAn,ăHƠăNam,ăNinhăBìnhăvƠăQuҧngăNinh),ănѫiă
nguồnăcungăđƣăvѭợtăquáănhuăcҫu,ă(b)ăbô-xít,ăHƠăTƿnhăkhôngăhӅăcóătrӳălѭợngă(nhậpătừăcácătӍnhăkhácăhoặcătừă
Indonesia), (c)ăsҧnăphẩmăcaoăcҩp,ătrongăkhiătrӳălѭợngănguyênăliӋuăthôăcũngănhѭăchuyênămônăcӫa TӍnhăcònă
hҥnăchӃăvƠănhӳngăsҧnăphẩmănhậpăkhẩuăcóăgiáăthƠnhăcҥnhătranhăvớiăhƠngătrongănѭớcă(víădөănhѭăvậtăliӋuăkimă
loҥiăvƠăcom-pô-sítătừăAustraliaăhayăChơuăỂu)ăvƠă(d)ătrangăthiӃtăbịăxơyădӵngăvƠădơyăchuyӅnăsҧnăxuҩtă(từăHƠnă
Quӕc,ăChơuăỂuăvƠăTrungăQuӕc). 

 ThiӃtălұpă1ăphơnăcөmăvƠăthӏătrѭӡngăbҩtăđӝngăsҧnăcóătәăchӭcăvƠăminhăbҥch: TӍnhăsӁăcӕăgắngătҥoăraămӝtă
thịătrѭӡngăbҩtăđӝngăsҧnămӣ,ăminhăbҥchăvƠăcҥnhătranh,ăcùngăvớiăsӵăphátătriӇnăcӫa cácădịchăvөăbҩtăđӝngăsҧnăvƠă
cácădoanhănghiӋpăcó liênăquan.ăHƠăTƿnhăcҫnăcóă1ăsӕăyӃuătӕăsauăđơyăđӇăphátătriӇnăthƠnhăcôngăphơnăcөmănƠy: 

o Quy hoҥch tổng thӇ vƠăkhoanhăvùngăđҩtăđaiărõărƠng:ăĐӇ phát triӇn mҥnh phân cөmănƠy,ăđiӅuăđҫu tiên 
phҧi làm là xây dӵng quy hoҥchăkhoanhăvùngăđҩtăđaiădƠiăhҥn, phân tách rõ ràng các khu, tính tới các mӕi 



 
  

  257 
Copyright © 2012 Monitor Company Group, L.P. — Confidential 
 

Ha Tinh SEDP 

quanătơmăvƠăđịnhăhѭớng phát triӇn lâu dài cӫa tӍnh. Hӛ trợ cho quy hoҥch này là 1 quy hoҥch tổng thӇ 
đẳng cҩp quӕc tӃ - đѭaăraăcácăhѭớng dẫn quy hoҥch và nguyên tắc cho phát triӇn bӅn vӳng mới nhҩt,ăđặc 
biӋtălƠăđӕi với khu vӵc thành thị.  

o Đѫnăgiҧn hóa các thӫ tөc: TӍnhăcũngăsӁ giҧm bớtăvƠăđѫnăgiҧn hóa các thӫ tөc,ăcѫăchӃ, chính sách quan 
trọng trong tích tө ruӝngăđҩt, tài sҧn gắn liӅn vớiăđҩt, giҧi phóng mặt bằng,ăđĕngăkỦ,ămuaăbán chuyӇn 
nhѭợng.ăĐiăđôiăvớiăđó,ătӍnh phҧi có nhӳngăhƠnhăđӝng cө thӇ.ăĐơyălƠă1ăyӃu tӕt then chӕt,ăđặc biӋt quan 
trọngăđӇ phát triӇn phân cөmănƠy.ăHƠăTƿnhăsӁ đánhăgiáăvƠăápădөng 1 sӕ biӋnăphápăđặc biӋt vӅ vҩnăđӅ này 
(Hình 154),ătrongăđóăcó: 

 Đҧm bҧoăcácăbѭớc đҫu tiên xin cҩp giҩy chӭng nhận quyӅn sử dөngăđҩt có thӇ tiӃn hành song song. 

 Đẩy nhanh thӫ tөcăđҫuătiênăđӇ xin cҩp giҩy phép xây dӵng bằngăcáchăthúcăđẩy viӋcătraoăđổi thông tin 
nhanh chóng giӳaăcácăcѫăquanăkhácănhauătrongăquáătrìnhălƠmăviӋc, ví dө nhѭănhӡ sử dөng hӋ thӕng. 
CNTT. 

 Tӵ đӝng thông báo cho cá nhân, tổ chӭc xin cҩp phép mӛi khi Sӣ Xây dӵng yêu cҫu thông tin từ 1 sӣ 
khác   

Hình 154 ậ Thӫ tөc hiӋn tҥi trong cҩp GCN quyӅn sӱ dөng đҩt và giҩy phép xây dӵng 

 

Ghiăchú:ăCácăbѭớcăđѭợcătácăđӝngăđѭợcăinănghiêng 

Nguồn:ăDoingăBusinessă2012,ăBáoăcáoăPCIă2011 

o Cѫăsӣ hҥ tҫngăcѫăbҧnăđôăthị chҩtălѭợng cao: TӍnh sӁ đҧm bҧoăCSHTăđôăthị đѭợc thӵc hiӋn từ nguồn vӕn 
nhƠănѭớc,ăđúngătiӃnăđӝ và có chҩtălѭợng cao. Các CSHT này bao gồm giao thông, xử lý chҩt thҧi, cung 
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cҩp và xử lỦănѭớc,cung cҩpăđiӋnăvƠăxĕngădҫu, các trung tâm cӝngăđồng, công trình công cӝng cho khu 
vӵcăđôăthị,ăvv.ăĐơyălƠăđiӅu kiӋn tiên quyӃtăđӇ đẩy mҥnhăđôăthị hóaăvƠăgiaătĕngănhuăcҫu với bҩtăđӝng sҧn 
dân dөngăvƠăthѭѫngămҥi.  

o KhuyӃn khích các doanh nghiӋp vừa và nhӓ (SME), công ty trong tӍnh cung cҩp dịch vө bҩtăđӝng sҧn 
đҫuătѭăvƠoăchҩtălѭợng: TӍnh sӁ khuyӃn khích các SME và các công ty khác cӫa tӍnhăđóngăvaiătròăquană
trọng trong phát triӇn phân cөmănƠy.ăĐồng thӡi, nhӳngăđѫnăvị này sӁ đѭợc hӛ trợ đƠoătҥo mӝt cách phù 
hợpăvƠăđѭợc khuyӃnăkhíchăđӇ đồng thӡi nâng cao chҩtă lѭợng dịch vө. Thông tin chi tiӃtăhѫnăcóătrongă
phҫn sau cӫa mөc này. TӍnhăcũngăsӁ tập trung vào kiӇmăđịnh chҩtă lѭợng dӵ án nhà ӣ/xây dӵng,ăcũngă
nhѭăcácăđѫnăvị cung cҩp dịch vө bҩtăđӝng sҧn, dӵa trênăhѭớng dẫn quӕc gia vӅ chҩtă lѭợng cho cөm 
ngành này.  

o Ӭng dөngăCNTTăđӇ nâng cao hiӋu suҩt và tính minh bҥch:  Cùng với hӋ thӕng Chính phӫ điӋn tử e-
GovernmentăđƣăđѭợcăđӅ xuҩt, tӍnh cҫn ӭng dөng các biӋnăphápăCNTTăđӇ nâng cao hiӋu suҩt và tính 
minh bҥch trong phân cөm này. Các biӋn pháp này gồm (a) sӕ hóaăcѫăsӣ dӳ liӋu vӅ ruӝngăđҩt, (b) công 
bӕ trӵc tuyӃn quy hoҥch tổng thӇ chi tiӃt và tҩt cҧ các sửaăđổi,ă(c)ăcѫăsӣ dӳ liӋu trӵc tuyӃn vӅ giao dịch 
bҩtăđӝng sҧn dân dөngăvƠăthѭѫngămҥi, (d) công bӕ cácăxuăhѭớng chính, (e) sӕ hóaăvƠăchoăphépăđĕngăkỦă
trӵc tuyӃn giao dịchănhƠăđҩt, và các dịch vө thanhătoánănhѭăthuӃ nhƠăđҩt...   

o Hӛ trợ tài chính cho cҧ các công ty và cá nhân mua nhà: TӍnh sӁ làm viӋc với các thӇ chӃ tài chính khác 
nhauăđӇ giúp cҧ các công ty bҩt đӝng sҧn và cá nhân mua nhà dӉ dàng tiӃp cận dịch vө tƠiăchínhăhѫn.ăă
KӃ hoҥch kiӇmăđịnh chҩtălѭợng cӫa tӍnhăcũngăsӁ thúcăđẩy các thӇ chӃ tƠiăchínhăđánhăgiáăcácăӭng viên 
vay tiӅn tiӅmănĕngă1ăcáchăphùăhợpăhѫn,ăđặc biӋt là với công ty dịch vө bҩtăđӝng sҧn.  

o Ngĕnăchặnăthamănhũngătiêuăcӵc trong giao dịchăliênăquanăđӃn bҩtăđӝng sҧn: TӍnhăcũngăsӁ có biӋn pháp 
quyӃt liӋtăđӇ ngĕnăchặn và xử lý các hiӋnătѭợngăthamănhũng,ătiêuăcӵc trong phân cөm này.  

Singapore là 1 ví dө rҩt tӕt vӅ cách tiӃp cận thӵc tӃ và minh bҥch đӇ phát triӇn phân cөm này (Hình155). 
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Hình 155 ậ NghiênăcӭuăđiӇnăhìnhăSingapore 

 

 

Nguồn:ăChӍăsӕăNhậnăthӭcăvӅăMinhăbҥchă(2011)ă,ăTrang web CEA, 2012 BáoăcáoăThӵcăhiӋnăKinhădoanh, ChӍăsӕăTiӃpăcậnăVӕnăMilken 2009, Singstat, 

BáoăcáoăNĕngălӵcăCҥnhătranhăToƠnăcҫuă– DiӉnăđƠnăKinhătӃăThӃăgiới,ăChѭѫngătrìnhăGiámăsátăchungăvӅăCҩpănѭớcăvƠăVӋăsinh,ăViӋnăQuӕcătӃăQuҧnălỦă

PhatătriӇnă(IMD) – NiênăgiámăNĕngălӵcăCҥnhătranhăThӃăgiới, ChӍăsӕăMinhăbҥchăToƠnăcҫuăJones Lang Lasalle, Báoăcáoă2012ăcӫaăPwCăvӅăXuăhѭớngă

MớiănổiătrongăBҩtăđӝngăsҧn, OECD, Singstat, CөcăTìnhăbáoăKinhătӃ, CөcăThӕngăkêăvƠăĐiӅuătraăHồngăKông,ăCөcăThӕngăkêăQuӕcăgiaăTrungăQuӕc,ă

ChӍăsӕăTӵădoăKinhătӃă2012ăHeritage,ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 
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 ThӵcăhiӋnăcѫăchӃăvƠăchínhăsáchăthuăhútăvӕnăđҫuătѭătrongănѭӟcăvƠănѭӟcăngoƠiăvƠoălƿnhăvӵcănƠy: Hà 
Tƿnhănênăđѭaă raămӝtă sӕăѭuăđƣiăchoăcácă côngă tyă lớnăӣă trongănѭớcăcũngănhѭănѭớcăngoƠiăkhiă thiӃtă lậpăvĕnă
phòngătҥiătӍnh.ăNhӳngăѭuăđƣiănƠyăbaoăgồmă(a)ăchínhăsáchăthuӃăhҩpădẫnăchoăcácănhƠăđҫuătѭăxơyădӵngă(cөăthӇ,ă
chínhăsáchăthuӃăѭuăđƣiăchoă5ănĕmăđҫuătiênăsauălậpăvĕnăphòng)ăvƠă(b)ăkhôngăhҥnăchӃăvӅăloҥiăhìnhăphápănhơnă
kinhădoanhădoăcácănhƠăđҫuătѭăquӕcătӃăthiӃtălậpă(víădө,ăcácănhƠăđҫuătѭăngoҥiăquӕcăđѭợcăphépăthƠnhălậpăcôngă
tyă100%ăvӕnănѭớcăngoƠiămƠăkhôngăbuӝcăphҧiă liênăkӃtăvớiăcôngătyăđịaăphѭѫng).ăTӍnhăcũngăsӁătiӃpătөcăcҧiă
thiӋnămôiătrѭӡngăkinhădoanhătҥiăđịaăphѭѫngăvƠătổăchӭcăxúcătiӃnăđҫuătѭă(nhѭăđƣătrìnhăbƠyătrongăphҫnănhómă
giҧiăphápăchínhăchoăhuyăđӝngăvӕnăđҫuătѭ)ănhằmăthịătrѭӡngăhóaăcácăcѫăhӝiăđҫuătѭătrongăcөmăngƠnhănƠyăvƠă
tҥoăđiӅuăkiӋnăthuêănhơnăcôngăđѭợcăđƠoătҥoăphùăhợpăchoăcácănhƠăđҫuătѭătrongănhómăngƠnhănƠy. 

 KhuyӃnăkhíchăthƠnhălұpădoanhănghiӋpămӟiăvƠătĕngăcѭӡngăxơyădӵngănĕngălӵcăbaoăgӗmăxơyădӵngăthӇă
chӃăcóăliênăquan:ăTӍnhăsӁăhѭớngăđӃnăxơyădӵngănĕngălӵcăcҫnăthiӃtăchoănguồnănhơnălӵcăthông quaăviӋcătĕngă
cѭӡngă giáoă dөcă kỹă thuậtă xơyă dӵng.ăCácă trѭӡngă đƠoă tҥoă nghӅă hѭớngănghiӋpsӁă tậpă trungă chínhă vƠoă nhómă
ngƠnhăxơyădӵng.ăNgoƠiăra,ăTӍnhăsӁăѭuătiên,ăkhuyӃnăkhíchăcácăcôngătyăcửăcôngănhơnăcӫaămìnhăthamăgiaăcácă
khóaăđƠoătҥoăvƠănơngăcaoăkỹănĕngăgiúpănơngăcaoănĕngăsuҩtăvƠăchҩtălѭợng.ăTӍnhăsӁăhợpătácăvớiăTrѭӡngăĐҥiă
họcăHƠăTƿnhăđѭaăraăcácăkhóaăđƠoăcóăvĕnăbằngătҥoăvӅăcácălƿnhăvӵcăliênăquanănhѭăxơyădӵngădơnădөng,ăkiӃnă
trúc,ăquyăhoҥchăđôăthịăv.v...ăMặtăkhác,ăTӍnhăsӁăbanăhƠnhăvƠăthӵcăhiӋnăquyăđịnhăvӅăxơyădӵngănhằmăđҧmăbҧoă
đápăӭngăcácăyêuăcҫuăvӅăchҩtălѭѫngăvƠăanătoƠnătrongăcácădӵăánăxơyădӵng,ăđồngăthӡi,ăthiӃtălậpăchѭѫngătrìnhă
chӭngănhậnăđӇăkhuyӃnăkhíchăcácăcôngătyăđҥtătiêuăchuẩnăcaoăhѫnăcӫaăcөmăngƠnhăxơyădӵng.ăNgoƠiăra,ăTӍnhă
cũngăthiӃtălậpămӝtăchѭѫngătrìnhăkhenăthѭӣngăvinhădanhăcácădoanhănghiӋpăcóăcôngătrìnhăđѭợcăchӭngănhậnă
đҥtă hoặcă vѭợtă chuẩnă quyă địnhă (tѭѫngă tӵă nhѭă giҧiă thѭӣngăNhƣnă hiӋuăChҩtă lѭợngă doăCѫă quanăXơyă dӵngă
Singaporeăcҩpă).ăHѫnănӳa,ăTӍnhăcũngăthiӃtălậpăchѭѫngătrìnhăkiӇmăđịnhăchҩtălѭợngăchoăcácăvậtăliӋu xơyădӵngă
khácă(nhѭăgҥchămen,ăbê-tông)ăđӇăthúcăđẩyănơngăcaoăchҩtălѭợng.ă 

Đồngăthӡi,ăTӍnhăsӁăkhuyӃnăkhíchăthƠnhălậpădoanhănghiӋpămớiătrongăkhӕiăngƠnhănƠyăbӣiăsӵăphátă triӇnăcӫaă
ngƠnhărҩtăphùăhợpăvớiăsӵăphátătriӇnăcӫaăcácădoanhănghiӋpăvừaăvƠănhӓ.ăThôngăquaătrѭӡngăĐҥiăhọcăHƠăTƿnh,ă
TӍnhăsӁăcungăcҩpăcácăchѭѫngătrình,ăkhóaăhọcăvӅăkinhădoanh,ăkỹăthuậtăhayăcácăkỹănĕngăchuyênăsơuăvӅăquҧnălỦă
điӅuăhƠnhădoanhănghiӋpăxơyădӵng,ăvíădөănhѭăquҧnălỦădӵăán, kiӃnăthӭcăvӅăkӃătoánăliênăquanăđӃnăxơyădӵng, 
kinhădoanhăquҧnălỦăbҩtăđӝngăsҧn/nhƠăđҩtă(vd:ădịchăvөăchĕmăsócănhƠăcửa,ădịchăvөăkỹăthuậtăvƠăbҧoătrì,ămôiă
giới).ăTӍnhăsӁăcóăkӃăhoҥchălƠmăviӋcăvớiăcácăthӇăchӃătƠiăchínhănhằmătĕngătínhăsẵnăcóăcӫaăcácăquỹăchoădoanhă
nghiӋpăvừaăvƠănhӓ,ăđặcăbiӋtălƠătƠiătrợădӵăán,ăchoăthuêăvƠăcácăđӅăánăthuê – muaănhƠămáyăvƠătrangăthiӃtăbịăcѫă
bҧn.ăNgoƠiăra,ăTӍnhăsӁăkhuyӃnăkhíchăcácădoanhănghiӋpăvừaăvƠănhӓăliênăkӃtăvớiăcácădoanhănghiӋpălớnăngoƠiă
tӍnhătrongăcácăhợpăphҫnăchoănhƠăthҫuăphөătrongăcácădӵăánăxơyădӵngătrọngăđiӇm,ăhayădѭớiăhìnhăliênădoanhă
hoặcăliênăminhăchiӃnălѭợcăgiӳaăcácădoanhănghiӋpăvừaăvƠănhӓănhằmătậpăhợpănguồnălӵcăđӇăthamăgiaăvƠoăcácă
dӵăánăquyămôălớnăhѫn. 

Cuӕiăcùng,ănhằmăthúcăđẩyătậpătrungăvƠoăchҩtălѭợng,ăvƠăkhӣiăđӝngăcácăhoҥtăđӝngănghiênăcӭuăcũngănhѭăcácă
hoҥtăđӝngăxơyădӵngătrungăhҥn,ăTӍnhăcҫnăphҧiăkhaiăthácăkhҧănĕngăthiӃtălậpăquỹătƠiătrợă(liênăkӃtăvớiăcácănhƠătƠiă
trợ)ăđӇăkhuyӃnăkhíchăӭngădөngăcácăcôngănghӋăxơyădӵngătiênătiӃn. 
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2.6.3 Lộ trình thực hiện và yêu cầu đầu tư 

KӃăhoҥchănƠyăyêuăcҫuătổngăđҫuătѭăѭớcătínhă12,8 nghìnătỷăđồng từănayăđӃnănĕmă2020,ăgồmăcҧăđҫuătѭăcác nhà 
máyăvậtăliӋuăxơyădӵngăvƠădӵăánănhƠăӣăchoă800ăhӝăgiaăđìnhăӣăKỳăAnh.ăNgoƠiăra,ăcөmăngƠnhăxơyădӵngăcũngăsӁă
cҫnănhiӅuăđҫuătѭ,ădoătổngăyêuăcҫuăvӕnăcҫnăthiӃtăchoătӍnhălƠă539 nghìnătỷăđồngăđӃnănĕmă2020.ă 

 
Hình 156:ăYêuăcҫuăđҫuătѭăchoăCөmăngành xơyădӵng 

 
Hҥngămөcă 

Đҫuătѭ 
Vӕnăđҫuătѭă 
(Trătỷăđ) Nguӗnă 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

NhƠămáyăGҥchă
không nung 

610.000 
Ngoài ngân 

sách 
          

NhƠămáyăgӛăxơyă
dӵng 1.070.000 

Ngoài ngân 
sách 

          

PhátătriӇnăDӵăánă
NhƠăӣ 

9.000.000 
Ngoài ngân 

sách 
          

NhƠămáyăChӃă
biӃnăĐá 50.000 

Ngoài ngân 
sách 

          

NhƠămáyăsҧnă
xuҩtăkính 

2.050.000 
Ngoài ngân 

sách 
          

TӘNG 12.780.000  

 

Tómălҥi,ănhìnăchungcөmăngƠnhăxơyădӵngăsӁăphátătriӇnăđҥtăchҩtălѭợngăcaoăvƠoănĕmă2020.ăXơyădӵng sӁăđóngăgópă
14 nghìnătỷăđồngăvƠoăGDPăvƠoănĕmă2020ăvƠăcungăcҩpăviӋcălƠmăchoă68.000laoăđӝngătrênăđịaăbƠnătӍnh,ăđồngăthӡiă
hoҥtăđӝngăbҩtăđӝngăsҧnătҥoă5,4ănghìnătỷăđồngăGDPăvƠătҥoă4.700ăviӋcălƠm (Hình 154). 

 
Hìnhă157:ăĐóngăgópăcӫaăCөmăngƠnhăXơyădӵngăvƠoăkinh tӃă 
 

 
Nguồn:ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 
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2.9 CөmăngƠnhăGiáoădөcăvƠăĐƠoătҥo 

2.7.1 T͝ng quan lợi thế và thách thức 

HiӋnăHƠăTƿnhăcóătỷălӋăbiӃtăchӳăcaoă(97,2%)ăvƠăthƠnhătӵuăgiáoădөcăӣăbậcătiӇuăhọcăvƠătrungăhọcăcaoăhѫnănhiӅuă
mӭcătrungăbìnhăquӕcăgiaăvƠăkhuăvӵcă- trênă98%ăhọcăsinhăđӛătӕtănghiӋpăcҩpă3ătrongănĕmă2010,ăsoăvớiămӭcătrungă
bìnhăcҧănѭớcălƠădѭớiă93%.ăHiӋnănay,ăchҩtălѭợngăđҥiătrƠ,ăsӕăhọcăsinhăgiӓiăcácăcҩp,ăkӃtăquҧăthiăvƠoăđҥiăhọcăvƠăcaoă
đẳngăcӫaăHƠăTƿnhănằmătrongătӕpăđҫuăcácătӍnhătrongăcҧănѭớc;ătrongănhӳngănĕmătới,ăphҩnăđҩuăgiӳăvӳngăthƠnhătíchă
này.  

Tuyănhiên,ăTӍnhăcóămӝtăsӕătháchăthӭcăliênăquanăđӃnăgiáoădөcăđҥiăhọcăvƠăđƠoătҥoănghӅ.ăThӭănhҩt,ăchӍăcóă29%ădơnă
sӕătrẻăcӫaăHƠăTƿnhă(19-22ătuổi)ăđiăhọcăđҥiăhọc/caoăđẳng,ăsoăvớiămӭcătrungăbìnhăcҧănѭớcălƠă33%.ăHѫnănӳa,ătrongă
29% này,ăhѫnă58%ăđiăhọcăđҥiăhọcăӣăngoƠiătӍnh.ăNhӳngălỦădoăchínhăchoăthӵcătrҥngănƠyăgồm: 

 ThiӃuăđӝiăngũăgiҧngăviênăđӫăchҩtălѭӧng: HƠăTƿnhăđangăthiӃuăcánăbӝăđӫătrìnhăđӝăvớiăbằngăcҩpăphùăhợp. 
Cácă trѭӡngăcaoăđẳngăchuyênăngƠnhăđangăgặpăkhóăkhĕnă trongă tuyӇnădөngăgiáoăviênăcóă trìnhăđӝă trongăcácă
ngƠnhăcôngănghiӋpăcҫnăthiӃt. 

 CѫăsӣăvұtăchҩtăđƠoătҥoăcònănghèoănƠn: SӕălѭợngăvƠăchҩtălѭợngăcӫaăcácăcѫăsӣăgiáoădөcăđҥiăhọcăđӅuăthҩpăsoă
vớiătiêuăchuẩn. 

 CѫăhӝiăđӇăthuăhútăhoặcăgiӳăchơnătƠiănĕngăcònăhҥnăchӃ: SӵăgắnăkӃtăvƠăphӕiăhợpăgiӳa dҥyănghӅăvƠăđƠoătҥoă
đҥiăhọcăvớiăcácăyêuăcҫuăhiӋnătҥiăvƠătѭѫngălaiăcӫaăcácăngƠnhăcôngănghiӋpătrênăđịaăbƠnătӍnh.ăHiӋnătҥiăviӋcătӍnhă
chѭaăcóănhiӅuăcôngăviӋcăyêuăcҫuătayănghӅăcaoălƠmăchoăviӋcăgiӳăchơnăhoặcăthuăhútăsinhăviênăHƠăTƿnhămớiătӕtă
nghiӋpăӣănѫiăkhácăvӅătӍnhălƠmăviӋcăgặpăkhóăkhĕn. 

Chínhăvìănhӳngănguyênănhơnă trên,ă rҩtănhiӅuă tƠiănĕngăđѭợcăđƠoă tҥoăvƠăcóă tayănghӅă từăHƠăTƿnhădiăcѭăđӃnăcácă
thƠnhăphӕălớnăhayănѭớcăngoƠi.ăVớiătỷălӋădiăcѭătrênă1%/nĕmănƠy,ădơnăsӕăthӵcăcӫaătӍnhăluônăsuyăgiҧmătrongă5ănĕmă
qua (hình 158).  LỦădoăchínhădẫnăđӃnăviӋcădiăcѭănƠyălƠă(a)ăđӇăhọcăđҥiăhọcăhoặcăcóăđiӅuăkiӋnăhọcă(vƠăcѫăhӝiăviӋcă
lƠmăsauăđóătҥiăcácăthƠnhăphӕălớn)ăvƠă(b)ădiăcѭăcӫaăngѭӡiălaoăđӝngătìmăđӃnăcôngăviӋcăgiáătrịăcaoăhѫnăhoặcăphùă
hợpăhѫnăvớiăkỹănĕngăcӫaăhọ. 
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Hình 158:ăDiăcѭătӯăHƠăTƿnh 

 
LѭuăỦ:ă1 SinhăviênăđiăhọcăhoặcăđƠoătҥoăviӋcălƠmăngắnăhҥnăkhôngăđѭợcătínhă 
Nguồn:ă―ĐiӅuătraădơnăsӕăvƠănhƠăӣăViӋtăNam‖,ăTổngăcөcăThӕngăkêă(2010);ăPhӓngăvҩnătrѭӡngăđҥiăhọcăHƠăTƿnh;ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 

LӵcălѭợngălaoăđӝngăcӫaăHƠăTƿnhăhiӋnătiӃpătөcăchӫăyӃuălƠăkhôngăcóătayănghӅăhoặcăchӍălƠăbánălƠnhănghӅ,ălƠmăviӋcă
trongănôngănghiӋpăvƠăcácăngƠnhăliênăquan. 

Hình 159:ăCѫăcҩuălӵcălѭӧngălaoăđӝngăhiӋnătҥiăcӫaăHƠăTƿnh 

 
Nguồn:ăNiênăgiámăThӕngăkêă2010,ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 

NhuăcҫuăvӅălӵcălѭợngălaoăđӝngăbánălƠnhănghӅăvƠălƠnhănghӅăsӁătĕngăđángăkӇătrongăthậpăkỷătớiănhằmăđápăӭngănhuă
cҫuăcӫaăkhuăvӵcăcôngănghiӋpăvƠădịchăvөăđangăphátătriӇn.ăTheoăѭớcătính,ăđӃnănĕmă2020,ătổngănhuăcҫuălaoăđӝngă
sӁătĕngălênă846.000,ătrongăđóădӵăkiӃnăgҫnă12%ălƠălaoăđӝngălƠnhănghӅ,ăquҧnălỦ,ăsoăvớiămӭcăchӍăcóă6,5%ăhiӋnănay. 
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Hình 160:ăDӵăbáoănhuăcҫuăvƠăcҩuătrúcălaoăđӝngăHƠăTƿnhănĕmă2020 

 

Hình 161:ăCѫăcҩuăLaoăđӝngăcӫaăHƠăTƿnhănĕmă2020 

 

Nguồn:ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 

NӃuăkhôngă thậtă sӵă cӕă gắngă thôngăquaă cácă sángăkiӃnăvӅă giáoădөcăvƠă đƠoă tҥo,ăđiӅuănƠyă cóă thӇă lƠmă tӍnhă thiӃuă
nghiêmătrọngălaoăđӝngăphùăhợp. TỷălӋălaoăđӝngăcӫaătӍnhăquaăđƠoătҥoăđӃnănĕmă2015ăphҧiăđҥtătrênă50%ăvƠănĕmă
2020 đҥtă60%ăđӇăgiҧiăquyӃtăđѭợcăvҩnăđӅănƠy.ăVíădө,ăcácăcөmăngƠnhăquanătrọngăthúcăđẩyătĕngătrѭӣngăHƠăTƿnhă
trongătѭѫngălaiănhѭăsắtăthép,ăsҧnăphẩmătừăthép,ăchӃăbiӃnăthӵcăphẩm,ăthѭѫngămҥiăvƠăhậuăcҫn,ăxơyădӵngăvƠădӋtă
mayăsӁăcҫnăcácăloҥiăcácăkỹănĕngăcөăthӇă(Hìnhă159 dѭớiăđơy),ămƠăhiӋnăchѭaăcóătrênăđịaăbƠnătӍnh. 
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Hình 162: Yêu cҫuăkỹănĕngăvӟiăcácăCөmăngƠnhăquanătrọngăchoătĕngătrѭӣngătѭѫngălai 

 

Nguồn:ă―Dơnăsӕ,ăViӋcălƠmăvƠăThҩtănghiӋpăӣăHƠăTƿnh‖ăSӣăLaoăđӝng,ăSӣăThѭѫngăbinhăvƠăXƣăhӝiă(2010);ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 

 

Trênă thӵcă tӃ,ămӝtă sӕăcôngă tyăđƣăgặpănhӳngăvҩnăđӅănƠy.ăVớiă tìnhăhìnhăhiӋnă tҥi,ă tӍnhăsӁă thiӃuăhөtăđángă kӇă lӵcă
lѭợngălaoăđӝngăđӇăđápăӭngănhuăcҫuănƠy. 

Doăđó,ătӍnhăkhôngăthӇăxemănhẹăvaiătròăcӫaăgiáoădөcăvƠăđƠoătҥoănghӅă- mӝtăcөmăngƠnhăhӛătrợăquanătrọngăchoăsӵă
phátătriӇnăcӫaăHƠăTƿnhătrongămѭӡiănĕmătới. 

2.7.2 Định hướng phát triển 

2.7.2.1 Định h˱ớng chung và tầm nhìn 

TҫmănhìnăcӫaăHƠăTƿnhălƠăphátătriӇnăcөmăngƠnhăgiáoădөcăvƠăđƠoătҥoăchҩtălѭợngăcao,ăcóăthӇăhӛătrợăvƠăthúcăđẩyă
tĕngătrѭӣngăcӫaătӍnhă(Hìnhă163). 
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Hình 163:ăMөcătiêuăcӫa HƠăTƿnhăđӃnănĕmă2015,ă2020ăvƠătҫmănhìnă2050 

 

 

 

Nguồn:ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 

TҫmănhìnănƠyăđѭợcăthӵcăhiӋnătheoă3ăgiaiăđoҥnăsau: 

 TĕngăcѭӡngănӅnătҧng (2011-2015):ăTừănayăđӃnănĕmă2015,ăHƠăTƿnhăsӁăthúcăđẩyănӅnătҧngăcӫaătӍnhăvӕnăđƣă
tӕtăvӅăgiáoădөcăphổăthôngăvƠăđƠoătҥoănghӅ.ăCөăthӇ,ătӍnhăsӁătậpătrungăvƠoănơngăcҩpăgiáoădөcăphổăthôngăvớiă
mөcătiêuăđҥtăphổăcậpăbậcăphổăthôngătrungăhọc.ăNgoƠiăra,ătӍnhăsӁănơngăcaoănĕngălӵc,ăquyămôăvƠăchҩtălѭợngă
giáoădөcădҥyănghӅ,ănhằmăđƠoătҥoă20.000ăhọcăviênătӕtănghiӋp/nĕmăvƠoănĕmă2015ăđӇăđápăӭngănhuăcҫuăngƠyă
cƠngătĕngătừăcácăcөmăngƠnhăkhácătheoădӵăbáoătĕngătrѭӣngăkinhătӃ.ăTӍnhăcũngăsӁămӣărӝngăchѭѫngătrìnhăgiҧngă
dҥyăchoăgiáoădөcăvƠăđƠoătҥoăchuyênănghiӋpăđӇăphөcăvөăcácăcөmăngƠnhătrọngăđiӇmăđƣăxácăđịnhăchoăsӵăphátă
triӇnăcӫaăHƠăTƿnh,ăđồngăthӡiănơngăcaoăchҩtălѭợngătổngăthӇăcӫaăđƠoătҥoănghӅ.ĐӃnănĕmă2015,ătӍnhăsӁăcóăsӵă
dịchăchuyӇnălaoăđӝngăӣăcácăngƠnh.ăNgƠnhăcôngănghiӋpăbắtăđҫuăthuăhútălѭợngălớnălaoăđӝng,ătҥoătrênă180.000 
viӋcălƠmătrongătӍnhăvƠoănĕmă2015. 

 Nơngăcaoănĕngălӵcăgiáoădөcăđҥiăhọcă(2016-2020):ăTừă2016ăđӃnă2020,ătӍnhătiӃpătөcăcôngăviӋcătҥoănӅnătҧngă
từănhӳngănĕmătrѭớc,ăđồngăthӡiătậpătrungănơngăcaoănĕngălӵcăgiáoădөcăđҥiăhọc.ăĐӃnănĕmă2020,ătӍnhăsӁăthƠnhă
lậpăđҫyăđӫăcácăchѭѫngătrìnhăgiáoădөcăvƠăđƠoătҥoănghӅăchҩtălѭợngăcaoăchoăcácăcөmăngƠnhătrọngăđiӇm,ăsongă
songăvớiăviӋcăhợpătácăchặtăchӁăvớiăcácăcôngătyăgiúpăđҧmăbҧoăviӋcălƠmăchoăsinhăviênătӕtănghiӋpăcácăchѭѫngă
trìnhănƠy.ăCùngăvớiăđó,ătӍnhăcҫnătậpătrungămӣărӝng phҥmăvi, nâng cao chҩtălѭợngăgiáoădөcăvƠănghiênăcӭuă
cӫaăĐҥiăhọcăHƠăTƿnh.ăĐӇăthӵcăhiӋnăđiӅuănƠy,ătӍnhăcҫnămӣărӝngăchѭѫngătrìnhăgiҧngădҥy,ăphátătriӇnăhợpătácă
vớiăcácăcôngăty,ătổăchӭcătrongăvƠăngoƠiănѭớcăliênăquanăđӃnăcácăcөmăngƠnhătrọngăđiӇm,ăcũngănhѭăđҫuătѭăvƠoă
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cѫăsӣăgiҧngădҥyăvƠănghiênăcӭuăchҩtălѭợngăcao.ăHƠăTƿnhăcũngăsӁăcóăcácăchѭѫngătrìnhăphùăhợpăđӇăgiӳăchơnăvƠă
thuăhútătƠiănĕng. 

 PhátătriӇnăđӇăđápăӭngănhuăcҫuăcӫaănӅnăcôngănghiӋpătiênătiӃnă(2021-2050):ăSauănĕmă2020,ăHƠăTƿnhăbắtă
đҫuăđҫuătѭăvƠăkhuyӃnăkhíchănhiӅuăhѫnăvớiăcácăhoҥtăđӝngăNC&PT tҥiăcácăcөmăngƠnhăđƣăchọn,ănhѭăsắtăthép,ă
sҧnăphẩmătừăthép,ăchӃăbiӃnănôngăsҧn,ădӋtămayăsángătҥoăvƠăthӡiătrangă,ăvv.ăĐҥiăhọcăHƠăTƿnhăsӁătrӣăthƠnhămӝtă
trungă tơmăhọcă tậpăxuҩtă sắcă trongăkhuăvӵc,ăvƠă tĕngă cҧăvӅăquyămôă lẫnă chҩtă lѭợngăđӇăđápăӭngănhuăcҫuăvӅă
chuyênăgiaăcӫaătừngăcөmăngƠnh.ăCҧăcácăgiáoăviênăvƠănhƠănghiênăcӭuătƠiănĕngăӣăcácăcөmăngƠnhăsӁăđѭợcăthuă
hútăvƠoălƠmăviӋcăvƠăsinhăsӕngătrênăđịaăbƠnătӍnh.ăCácăcôngătyălớnătrongăcөmăngƠnhăӣ HƠăTƿnhăcũngăsӁătӵăđҫuă
tѭăhoặcăhợpătácăvớiătrѭӡngăđҥiăhọcăđӇăliênătөcăđƠoătҥoănhơnăviênăcӫaămình,ăcũngănhѭătrongăNC&PT. 

Nhѭăvậy,ăcөmăngƠnhăgiáoădөcăvƠăđƠoătҥoăcӫaăHƠăTƿnhăsӁăđóngămӝtăvaiătròăhӛătrợăquanătrọngăchoăsӵăphátătriӇnăvƠă
tĕngătrѭӣngătổngăthӇăcӫaătӍnh. 

2.9.1.1 Kế hoạch cụ thể và chiến l˱ợc phát triển cụm ngành 2011-2020 

ChiӃnălѭợcăphátă triӇnăcӫaăcөmăngƠnhăgiáoădөcă– đƠoătҥoăsӁătậpătrungăvƠoămөcătiêuătổngăthӇălƠăphátă triӇnăcơnă
bằngăvӅăcҧăcѫăcҩuăvƠăquyămôăgiáoădөc,ăcũngănhѭăđápăӭngănhuăcҫuăhọcătậpăsuӕtăđӡiăcӫaămọiăngѭӡiădơn,ăthuӝcă
mọiătҫngălớp.ăHƠăTƿnhăcũngăsӁăbҧoăđҧmăđiӅuăkiӋnăgiҧngădҥyătӕt,ănơngăcaoătoƠnădiӋnăchҩtălѭợngăgiáoădөc,ăcungă
cҩpăchoăhọcăsinhănӅnătҧngăkiӃnăthӭcăchung,ăphѭѫngăphápătiӃpăcậnăcóăhӋăthӕngăđҥtătiêuăchuẩnăkhuăvӵc,ăquӕcăgiaă
vƠăquӕcătӃ,ănhằmăđápăӭngătӕtăhѫnănhuăcҫuănguồnănhơnălӵcăcӫaătӍnhătheoăđịnhăhѭớngăphátătriӇnătổngăthӇ. 

ChiӃnălѭợcăvƠăkӃăhoҥchăcөăthӇăđӇăphátă triӇnăcөmăngƠnhănƠyăcӫaăHƠăTƿnhăđӃnănĕmă2020, đồngăthӡiăviӋcăhiӋnă
thӵcăhóaătҫmănhìnănóiătrênătậpătrungăvƠoă4ămөcătiêuăchínhăsauă(Hình 164): 

 Nơngăcҩpăgiáoădөcăphổăthông,ătậpătrungăvƠoătҩtăcҧăcácăcҩp,ătrongăđóăcóănhƠătrẻă- mẫuăgiáo,ătiӇuăhọc,ătrungă
họcăcѫăsӣăvƠăhoƠnăthƠnhăphổăcậpăgiáoădөcăsauăbậcătrungăhọcăcѫăsӣă(trungăhọcăphổăthôngăhoặcăđƠoătҥoănghӅ).  

 Nơngăcaoăchҩtălѭợng giáoădөcăvƠ đƠoătҥoănghӅ.  

 Nơngăcҩpăgiáoădөcăđҥiăhọc. 

 GiӳăchơnăcácătƠiănĕngăhiӋnăcóăvƠăthuăhútăthêmănhơnătƠi.  
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Hình 164:ăMөcătiêuăchínhă2020 

 

 

Nguồn:ăPhơnătíchăcӫaăăMonitor 

Đҫuătiên,ăHƠăTƿnhătұpătrungăvƠoănơngăcaoăchҩtălѭӧngătәngăthӇăcӫaăgiáoădөcăphәăthôngăӣătҩtăcҧăcácăcҩp,ă
trongăđóăcóănhƠătrẻă- mүuăgiáo,ătiӇuăhọc,ătrungăhọcăcѫăsӣăvƠăhoƠnăthƠnhăphәăcұpăgiáoădөcăsauăbұcătrungă
họcăcѫăsӣăthôngă(trungăhọcăphәăthôngăhoặcăđƠoătҥoănghӅ). Theoăđó,ăHƠăTƿnhăsӁătiӃpătөcăthӵcăhiӋnăQuyӃtăđịnhă
149/2006/QĐ-TTg ngày 23/5/2006 phê duyӋtădӵăánăphátătriӇnăgiáoădөcămҫmănonăgiaiăđoҥnă2006-2015ăvƠăQuyӃtă
địnhă60/2011/QĐ-TTgăngƠyă26/10/ă2011,ăquyăđịnhămӝtăsӕăchínhăsáchăphátă triӇnăgiáoădөcămҫmănonăgiaiăđoҥnă
2011-2015ădoăThӫătѭớngăChínhăphӫăbanăhƠnh.ăĐӃnănĕmă2015,ătӍnhăđặtămөcătiêuă80%ătrẻăemădѭớiă6ătuổiăđѭợcăđiă
họcăđúngăcҩpă(100%ăvƠoănĕmă2020),ătỷălӋătrẻăemădѭớiă3ătuổiăđѭợcăđiăhọcănhƠătrẻătĕngălênă35%ă(70%ăvƠoănĕmă
2020),ă97%ătrẻăemătừă3ăđӃnă6ătuổiăđѭợcăđiăhọcămẫuăgiáoă(100%ăvƠoănĕmă2020),ă100%ătrẻăemătừă5ăđӃnă6ătuổiă
đѭợcăđiăhọcămẫuăgiáoăvƠoănĕmă2015.ăTӍnhăcũngăsӁăchuẩnăbịăcácăđiӅuăkiӋnătӕtănhҩtăchoătrẻăemălớpă1,ăgiҧmătỷălӋă
trungăbìnhătrẻăemăsuyădinhădѭỡngătҥiăcácăcѫăsӣăgiáoădөcămҫmănonăxuӕngădѭớiă7%ăđӃnănĕmă2015,ăvƠădѭớiă4,5%ă
đӃnănĕmă2020.ăHƠăTƿnhăcũngăsӁătĕngătỷălӋătrѭӡngămҫmănonăđҥtăchuẩnăquӕcăgiaălênă75%ăvƠoănĕmă2015ăvƠă100%ă
vƠoănĕmă2020,ă60%ătrongăsӕănƠyăvѭợtătiêuăchuẩnăquӕcăgiaăvƠoănĕmă2020. 

ӢăbậcătiӇuăhọc,ăHƠăTƿnhăđҧmăbҧoăđӃnănĕmă2015,ă100%ătrẻăemă6ătuổiăđѭợcăđiăhọcălớpăI,ă100%ătrѭӡngătiӇuăhọcă
đҥtăchuẩnăquӕcăgiaă(85%ăvѭợtăchuẩnăquӕcăgiaăvƠoănĕmă2020).ăTӍnhăcũngăsӁăgiҧmăthiӇuătỷălӋăbӓăhọcăbậcăhọcănƠy.ă
NgoƠiăra,ă100%ăhọcăsinhălớpă3ăsӁăđѭợcăhọcătiӃngăAnhă(4ătiӃtă/ătuҫn),ăkhuyӃnăkhíchădҥyăvƠăhọcătiӃngăAnhăngayătừă
lớpă1ănӃuăcóăđiӅuăkiӋn.ăӢăbậcătrungăhọcăcѫăsӣ,ăHƠăTƿnhăphҩnăđҩuă100%ăhọcăsinhătӕtănghiӋpătiӇuăhọcătiӃpătөcăhọcă
lớpă6,ăđồngăthӡiănơngăcaoătoƠnădiӋnăchҩtălѭợngăgiáoădөcăvƠăgiҧmăthiӇuăhọcăsinhăbӓăhọc.ăĐӃnănĕmă2015,ă80%ă
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trѭӡngătrungăhọcăcѫăsӣăđҥtăchuẩnăquӕcăgiaă(100%ăvƠoănĕmă2020,ăvớiă65%ăvѭợtăchuẩnăquӕcăgia),ătĕngătỷălӋăhọcă
sinhăhọcă2ăbuổiă/ăngƠyălênă40%ă(70%ăvƠoănĕmă2020).ă 

MӝtăyӃuătӕăquanătrọngăӣăđơyălƠăđҧmăbҧoăviӋcăphơnăluồngăhọcăsinhăhiӋuăquҧătừătrѭӡngătrungăhọc cѫăsӣăvào các 
trѭӡngătrungăhọcăphổăthôngăvƠădҥyănghӅ.ăTӍnhăđặtămөcătiêuătĕngătỷălӋăhọcăsinhătӕtănghiӋpătrungăhọcăcѫăsӣăhọcă
tiӃpătrungăhọcăphổăthôngăvà trungăhọcădҥyănghӅădƠiăhҥnălên 95%ănĕmă2015ă(100%ăvƠoănĕmă2020),ătrongăđóă75-
80% lƠăhọcătrungăhọc phổăthông. ĐӃnănĕmă2015,ă80%ătrѭӡngătrungăhọcăcѫăsӣăđҥtăchuẩnăquӕcăgiaă(100%ăvƠoă
nĕmă2020,ăvớiă15%ăvѭợtăchuẩnăquӕcăgia).ăTỷălӋăhọcăsinh trúngătuyӇnăvào cácătrѭӡngăđҥiăhọc, caoăđẳngăhàng 
nĕmătĕngă lên 55%ăvƠoănĕmă2015ă(65%ăvƠoănĕmă2020),ăsӕălѭợngăhọcăsinhăcònălҥiăđѭợcăđƠoătҥoănghӅădƠiăhҥn.ă
Nhѭăvậy,ă35%ăđӃnă45%ăhọcăsinhătӕtănghiӋpătrungăhọcăcѫăsӣăhoặcătrungăhọcăphổăthôngăsӁăđiăhọcăđƠoătҥoănghӅă
dƠiăhҥn.ă 

Nằmătrongătopă10ăđịaăphѭѫngătrongăcҧănѭớcăvӅăsӕălѭợngăhọcăsinhăgiӓi,ăHƠăTƿnhăsӁătiӃpătөcătĕngăcѭӡngăđƠoătҥoă
tƠiănĕng,ăthôngăquaăxơyădӵngăvƠăphátătriӇnătrѭӡngătrungăhọcăphổăthôngănĕngăkhiӃuătӍnh. TӍnhăcũngăsӁăphҩnăđҩuă
đӇăcó họcăsinhănĕngăkhiӃuăthamăgiaăthiăquӕcătӃăhàng nĕm. 

ĐӇăđҥtămөcătiêuătrên,ăcácăsángăkiӃnăcөăthӇăcҫnăđѭợcăthӵcăhiӋn,ăcùngăvớiăyêuăcҫuăvƠăyӃuătӕăđӝngălӵcăchínhălƠă: 

 Rà soát, xem xét tinhăgiҧnăbiênăchӃ,ătáiăcѫăcҩuăhӧpălỦ,ătĕngăchҩtălѭӧngăgiáoăviên: TӍnhăcҫnăcӕăgắngălƠmă
cho nghӅădҥyăhọcăhҩpădẫnăhѫnăvƠăbiӃnăHƠăTƿnhăthƠnhăđiӇmăđӃnăchoăcácăgiáoăviênăcóăchҩtălѭợngătӕt.ăĐӇălàm 
đѭợcăđiӅuănƠy,ătӍnhăcҫnăthӵcăhiӋnă1 sángăkiӃnăđӝtăpháăđӇăthayăđổiăcѫăcҩuălӵcălѭợngăgiáo viên. HiӋnăHƠăTƿnhă
ѭớcătínhăcó 2-3,000 giáoăviênădѭăthừa.ăĐồngăthӡi,ătӍnhăđangăgặpăvҩnăđӅăvӅăchҩtălѭợngăgiҧngădҥy,ăcũngănhѭă
viӋcătuyӇnădөng,ăđặcăbiӋtălƠăvớiăgiáoăviênăӣăvùngăsơuăvùngăxaăvƠăchoăcácăngônăngӳănѭớcăngoƠiăhoặcă1 vƠiăkỹă
nĕngăchuyênăngƠnhăkhác. 

Doăđó,ătӍnhăcҫnăsửădөngănguồnăthuătĕngăthêmătừătĕngătrѭӣngăkinhătӃăđӇăgiҧiăquyӃtăvҩnăđӅăgiáoăviênădѭăthừa,ă
choănghӍăkhoҧngă500 giáo viên / nĕmă(tìmăviӋcălƠmămới,ăhoặcăchoăhọănghӍătӵănguyӋn). Nhӡăđó,ătӍnhăcóăcѫă
hӝiătuyӇnădөngăgiáoăviênăcóătrìnhăđӝăvƠăchҩtălѭợngăcaoă(khoҧngă150-200/nĕm),ănhằmăcҧiăthiӋnăchҩtălѭợngă
giҧngădҥy.ăĐӕiăvớiăgiáoăviênăchҩtălѭợngăcao,ătӍnhăcũngăcҫnăxem xét cácăchínhăsáchăbiênăchӃăcӫaămìnhăđӇăhọă
đѭợcătrҧălѭѫngăcaoăhѫnăhiӋnănayătheoăcác đӅăánăhiӋnăcó.ăĐӕiăvớiăgiáoăviênăsẵnăsƠngălƠmăviӋcăӣăvùngăsơu,ă
vùngăxaăvƠăkhóăkhĕn,ăHƠăTƿnhăcũngăsӁăxemăxétăhӛătrợăđiălҥi, ĕnăӣăvƠăcóăthӇătĕngălѭѫng. 

ĐӃnănĕmă2015,ătӍnhăphҩnăđҩuă100%ăgiáoăviên,ăcánăbӝăgiáoădөcăđҥtăchuẩnăquӕcăgia,ă60%ăӣăbậcămҫmănon,ă
85%ăbậcătiӇuăhọc,ă65%ăbậcătrungăhọcăcѫăsӣ,ă15%ăbậcătrungăhọcăphổăthôngăvƠăgiáoăviênăhӋăgiáoădөcăthѭӡngă
xuyênă/ădҥyănghӅăvѭợtăchuẩnăquӕcăgia.ăGiҧngăviênăcácătrѭӡngăđҥiăhọc/caoăđẳng/trungăcҩpăchuyênănghiӋpăcóă
đӫănĕngălӵcăđӇăgiҧngădҥyăcácăchuyênăngƠnhămƠăHƠăTƿnhăcóănhuăcҫu 

HƠăTƿnhăcũngăsӁăthӵcăhiӋnămӝtăchѭѫngătrìnhăđƠoătҥoăgiáoăviênăđӇăđƠoătҥoăcѫăbҧnăchoănhӳngăngѭӡiămuӕnătrӣă
thành giáoăviênătrênăđịaăbƠnătӍnh.ăĐӕiăvớiăgiáoăviênăӣăkhuăvӵcănôngăthôn,ătӍnhăsӁăsắpăxӃpăcácăphѭѫngăánăgiaoă
thôngăthuậnătiӋnăchoăphépăgiáoăviênăđiălҥiădӉădƠngătừăcácătrungătơmăđôăthịăđӃnăcácăvùngănôngăthônăvƠăngѭợcă
lҥi.ăĐӕiăvớiăgiáoăviênăngoҥiăngӳ,ătӍnhăphҧiăcóăchѭѫngătrìnhăthuăhútăngѭӡiăbҧnăđịaătừăcácănѭớcăcóăliênăquan,ă
bằngăcáchăxơyădӵngăcácăgóiăgiҧngădҥyăcùngănhӳngălợiă íchăvӅăviӋcăđѭợcăhọcătậpăvӅătiӃngăViӋtăvƠăvĕnăhóaă
ViӋtăNam,ănhҩnămҥnhăvƠoă truyӅnă thӕngăvĕnăhóaăvƠă thѫăcaăphongăphúăcӫaăHƠăTƿnh.ăHƠăTƿnhăcũngăcóă thӇă
phӕiăhợpăvớiăcácătổăchӭcăphiăchínhăphӫăvƠăcѫăquanătƠiătrợăkhácăđӇăđѭợcăhӛătrợătrongăcácăchѭѫngătrìnhănhѭă
trên. 
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MӝtăsӕăcáchăđӇăđӝngăviênăcácăgiáoăviên: 

o HӛătrợăvӅăĕnăӣ. 

o HӛătrợăchoăviӋcăđƠoătҥoăthѭӡngăxuyênăvƠăhọcăhƠnhătrongătѭѫngălaiăӣătrongăvƠăngoài tӍnh. 

CácăchínhăsáchăquanătrọngăkhácăđӇănơngăcaoăchҩtălѭợngăgiáoăviên: 

o XơyădӵngătínhădơnăchӫăvƠăcôngăbằngătrongămôiătrѭӡngăsѭăphҥm,ănơngăcaoătráchănhiӋmăbҧnăthơnă
cӫaăgiáoăviên.ăCóăcѫăchӃăđӇăsinhăviênăđӇăđánhăgiáăgiáoăviên,ăvƠăđӇăgiáoăviênăđánhăgiáăcánăbӝăquҧn lý. 

o Đaădҥngăhoáăhìnhă thӭcăđƠoă tҥoăcánăbӝ,ă tổă chӭcă thamăquanăhọcă tậpă tҥiăViӋtăNamăvƠăcácănѭớcă
khác. 

o Đổiămớiăchѭѫngă trìnhăvƠăsáchăgiáoăkhoaă theoăchӍăđҥoăcӫaăBӝăGiáoădөcăvƠăĐƠoătҥo,ăӭngădөngă
CNTTăvƠăcácăthiӃtăbịăkhácănӃuăcóăthӇ. 

o Đổiămớiăphѭѫngăphápăgiҧngădҥy vƠăđánhăgiáăđӇăthúcăđẩyătínhăchӫăđӝngăcӫaăngѭӡiăhọc,ăkhuyӃnă
khíchăviӋcătӵăhọcăvớiăsӵăhӛătrợăcӫaăgiáoăviên. 

 CҧiăthiӋn tiӃpăcұn: TӍnhăcҫnătĕngănĕngălӵcăcӫaăcácătrѭӡngăđӇăđҧmăbҧoătҩtăcҧăhuyӋnăthịăđӅuăcóăđӫăsӕălѭợngă
trѭӡng,ătậpătrungăđặcăbiӋtăvƠoămӣărӝngănĕng lӵcăgiҧngădҥyăӣăcácătrѭӡngăkhuăvӵcănôngăthôn.ăTӍnhăcҫnătìmă
nguồnătƠiătrợătừăNGO/nhƠătƠiătrợăhoặcăchínhăphӫătrungăѭѫngăđӇăthӵcăhiӋnăkӃăhoҥchămӣărӝngănƠy. HƠăTƿnhăsӁă
phátă triӇnăcơnăđӕiăgiӳaăphҥmăviăvƠăcѫăcҩu, giӳaăcácă loҥiăhìnhăgiáoădөc,ăcác khuăvӵc,ăbậcăhọc và chuyên 
ngƠnhăđƠoătҥoăđӇăthuăhútăngѭӡiăhọcăvƠătĕngăcѭӡngăgiáoădөcătoƠnădiӋn: 

o Giáoădөc mҫmănon:ămӛiăxƣăbӕătríănhiӅuănhҩtămӝtătrѭӡngămҫmănonăcôngălậpăӣăvùngătrungătơm.ăNhӳngă
xƣăđịaăhìnhăphӭcătҥp,ăkhóăkhĕnătrongăgiaoăthôngăthìăbӕătríăthêmăkhôngăquáă2ăđiӇm lẻ.ăKhuyӃnăkhích,ătҥoăđiӅuăkiӋnă
thuậnălợiăđӇăcácătổăchӭc,ăcáănhơnămӣăthêmăcácătrѭӡngăngoƠiăcôngălập 

o Giáoădөc tiӇuăhọc:ămӛiăxƣăbӕătríămӝtătrѭӡngătiӇuăhọcăӣăvùngătrungătơm.ăNhӳngăxƣăđịaăhìnhăphӭcătҥp,ă
khóăkhĕnătrongăgiaoăthôngăthìăbӕătríăthêmăkhôngăquáă2ăđiӇmălẻ. 

o Giáoădөc THCS:ăKiênăquyӃtăsắpăxӃpălҥiăhӋăthӕngătrѭӡngăTHCSătheoămôăhìnhătrѭӡngăliênăxƣă(ă2ăhoặcă3ă
xƣămӝtătrѭӡng)ăăđӇăđҧmăbҧoăquyămôămӛiătrѭӡngăkhôngădѭớiă16ălớp. 

o GiáoădөcTHPT:ăKhôngăphátătriӇnăthêmătrѭӡngăTHPTăcôngălập;ăkhҧoăsátăxơyădӵngăkӃăhoҥch,ătừngăbѭớcă
nhậpămӝtăsӕătrѭӡngăquyămôănhӓă(dѭớiă18ălớp).ăChuyӇnăcácătrѭӡngăTHPTădơnălậpăsangăTHPTătѭăthөc;ătҥoăđiӅuă
kiӋnăthuậnălợiăđӇăcácătrѭӡngăTHPTătѭăthөcăcӫngăcӕ,ănơngăcaoăchҩtălѭợngăvƠăphátătriӇnăbӅnăvӳng.ăTiӃpătөcăđҫuătѭă
xơyădӵngăcѫăsӣăvậtăchҩt,ăbổăsung trangăthiӃtăbịăchoăTrѭӡngăTHPTăChuyênăHƠăTƿnh,ăđápăӭngăyêuăcҫuăphátătriӇnăvӅă
quyămôăvƠănơngăcaoăchҩtălѭợngăbồiădѭỡngănhơnătƠiătrongăthӡiăkỳămới. 

o GiáoădөcăđҥiăhọcăvƠăgiáoădөcănghӅănghiӋp:ăCũngăcӕăhӋăthӕngăcácătrѭӡngăđҥiăhọc,ăcaoăđẳng,ătrungăcҩpă
chuyên nghiӋp,ăcaoăđẳngănghӅăvƠătrungăcҩpănghӅ hiӋnăcó;ătiӃpătөcăđҫuătѭăxơyădӵngăcѫăsӣăvậtăchҩt,ăthiӃtăbịăkỹăthuật,ă
đӝiăngũăđӇămӣărӝngăvƠănơngăcaoăchҩtălѭợngăđƠoătҥo.ăQuanătơmăxơyădӵngătrѭӡngătrungăcҩpănghӅăđҧmăbҧoăcácăđiӅuă
kiӋnănơngălênătrѭӡngăcaoăđẳngăvƠoănĕmă2015. XơyădӵngălӝătrìnhănơngăcҩpătrѭӡngăCaoăđẳngăY tӃălênăĐҥiăhọcăYăvƠă
trѭӡngăCaoăđẳng NghӅăViӋtă- ĐӭcălênăĐҥiăhọcăKỹăthuậtăvƠoăthӡiăđiӇmăthíchăhợp;ănhậpăTrѭӡngăTrungăcҩpănôngă
nghiӋpăvƠoămӝtăkhoaăcӫaăTrѭӡngăĐҥiăhọcăHƠăTƿnh. 
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o Giáoădөcăthѭӡngăxuyên,ăhѭớngănghiӋp,ădҥyănghӅ:ăNhậpăTrungătơmăBồiădѭỡngăgiáoăviênăvƠăcánă
bӝăquҧnălỦăgiáoădөcăvƠoăTrungătơmăGDTXătӍnh.ăBổăsungănhiӋmăvөăbồiădѭỡngăgiáoăviênăvƠăcánăbӝăquҧnălỦă
giáoădөcăchoăTrungătơmăGDTXătӍnh.ăThƠnhălậpăTrungătơmăGDTX-HN-DNăhuyӋnăLӝcăHƠ.ăSápănhậpăcácă
Trung tâm GDTXăcҩpăhuyӋnăvƠăTrungă tơmăGDKTTHă - HNăcҩpăhuyӋnă thƠnhăTrungă tơmăGDTX-HN-DN 
cҩpă huyӋn.ăMӛiă huyӋnă chӍă bӕă tríă 1ă trungă tơmă GDTX-HN-DNă đҧmă nhiӋmă cácă chӭcă nĕngă nhiӋmă vөă vӅă
GDTX,ăhѭớngănghiӋpăvƠădҥyănghӅ.ăTíchăcӵcăcӫngăcӕăvƠăhoƠnăthiӋnăhӋămҥngălѭớiăTrungătơmăhọcătậpăcӝngă
đồng,ăbổăsungămӝtăsӕăphѭѫngătiӋnăthiӃtăyӃu,ătҥoăđiӅuăkiӋnăbanăđҫuăđӇăchoăcácătrungătơmăhoҥtăđӝngăcóăhiӋuă
quҧ. 

NhằmătĕngătỷălӋănhậpăhọcăvƠăthiăđӛăӣăbậcăTHPT,ăHƠăTƿnhăsӁăcóăcácăchiӃnădịchănhằmătuyênătruyӅnărõărƠngălợiă
íchăcӫaăviӋcăđiăhọcăbậcăTHPT và giáoădөcădҥyănghӅădƠiăhҥn;ăcùngăvớiăhӛătrợămөcătiêuădƠnhăchoăhọcăsinhă
nghèo,ăkhôngăcóăđiӅuăkiӋnăđӃnătrѭӡng.ăChѭѫngătrìnhăhӛătrợăthѭӡngăxuyênăchoăhọcăsinhăcҫnăgiúpăđỡănƠyăsӁă
đѭợcăgắnăvớiăkӃăhoҥchăgiӳăchơnăcácăhọcăsinh,ăsinhăviên,ăkhiătӍnhătậnădөngăhӛătrợănƠyălƠmăcôngăcөăgiӳăchơnă
ngѭӡiătƠiăsauăkhiăhọcăxongăđҥiăhọc. 

 CҧiăthiӋnăchҩtălѭӧngăcѫăsӣăvұtăchҩtăcѫăbҧn vƠăđәiămӟiătrongăquҧnălỦăgiáoădөc:TrọngătơmăӣăđơyălƠăđӇă
đҧmăbҧoăcó cѫăsӣăvậtăchҩtă(hҥătҫng,ăđiӋn,ănѭớc,ăvӋăsinh,ăcҧnhăquan,ăvv)ăvƠătrangăthiӃtăbịăthiӃtăyӃuă(phòngăhọcă
chӭcănĕng,ăphòngăthíănghiӋm)ӣătҩtăcҧăcácătrѭӡng.ăNguồnăkinhăphíănƠyăcóăthӇălҩyătừăchѭѫngătrìnhămөcătiêuă
quӕcăgia,ăcácătổăchӭcăphiăchínhăphӫ, cѫăquanătƠiătrợ,ăngơnăsáchătӍnh cungăcҩp.ăTӍnhăsӁăxácăđịnhăcácălƿnhăvӵcă
vƠă loҥiă hìnhă cѫă sӣă vậtă chҩtă ѭu tiên đѭợcă tƠiă trợă dӵaă trênă nguồnă kinhă phíă cóă đѭợc. Ngoài các 
nguồntƠitrợchính,ăHƠăTƿnhsӁcӕăgắnghuyăđӝngă từă cácănguồnăkhác,ă trongăđóăcóăngơnă sáchăvƠăđóngăgópă từă
huyӋnvƠxƣ, đҫuă tѭă tѭă nhơn. TӍnhă sӁă cungă cҩpă cѫă sӣă trangă thiӃtă bịă đӇă đҥtă tiêuă chuẩnăđặtă raă cӫaă từngă cҩpă
học.Víădө,ӣăbậcămҫmănon, 75% sӕătrѭӡngăđҥtăchuẩnquӕcgiavƠoănĕmă2015. ĐӕiăvớiăgiáoădөctiӇuhọc, 100% 
sӕătrѭӡngăsӁđҥtăchuẩnquӕcăgiacҩpđӝă1và60%đҥtăchuẩnăcҩpăđӝă2. Đӕiăvớigiáoădөcătrungăhọc cѫăsӣ, 80% sӕă
trѭӡngăđҥtăchuẩnăquӕcăgiavƠoănĕmă2015. 

Đӕiăvớiăgiáoădөcătrungăhọc phổăthông, 80% sӕătrѭӡngăđҥtăchuẩnăquӕcăgiaăvƠoănĕmă2015.ăNghiênăcӭuăvƠălênă
kӃăhoҥchădiădӡiătrѭӡngătrungăhọcăphổăthôngăĐӭcăThọ,ăđҧmăbҧoăkhôngăgianăsӕngăchoăgiáoăviênăvƠăhọcăsinh.ă
TӍnhăsӁătiӃpătөcăđҫuătѭăcѫăsӣăhҥătҫngăvƠă trang thiӃtăbịăđӇ đҧmăbҧoăgiҧngădҥyăvƠăhọcătập.ăHƠăTƿnhăcũngăsӁă
tĕngăcѭӡngăđҫuătѭăcѫăsӣăvậtăchҩtăchoăcácătrѭӡngăcaoăđẳng,ătrungăhọcăchuyênănghiӋp,ăcaoăđẳngănghӅăvƠătrungă
họcădҥyănghӅătheoăkӃăhoҥchăđƣăđѭợcăphêăduyӋt.ăĐồngăthӡi,ăTӍnhăsӁăhuyăđӝngăvƠăkӃtăhợpăcácănguồnăkinhăphí 
đӇăđẩyănhanhătiӃnăđӝăxơyădӵng.ă 

TheoăkӃăhoҥchăđƣăphêăduyӋt,ăHƠăTƿnhăsӁăxơyădӵngăhҥătҫngăcѫăbҧnăchoătrѭӡngăCaoăđẳngăY tӃ tӍnh, trѭӡngă
CaoăđẳngăVĕnăhóa,ăThӇăthaoăvƠăDuălịchăNguyӉnăDu, CaoăđẳngăNghӅăVũngăÁngăHƠăTƿnh.ăĐӕiăvớiăcácătrungă
tâm GDTX và trung tâm HN-DN, sáp nhҩtăcácătrungătơmăGDTX và các trung tâm HN-DN cӫaăCanăLӝc,ă
NghiăXuơn,ăHѭѫngăSѫn,ăđҫuătѭănhiӅuăhѫnăcho các trung tâm GDTX-HN-DNămớiăsápănhập. TӍnhăsӁădƠnhăѭu 
tiênăđҫuă tѭăngơnăsáchăchoă trung tâm GDTX-HN-DN KỳăAnhăđӇăphөcăvөănhuăcҫuăcӫaăKhuăkinhă tӃ Vũngă
Áng.ăCuӕiăcùng,ăvớiăcácătrungătơmăhọcătậpăcӝngăđồng,ăHƠăTƿnhăsӁăđҫuătѭăvƠoăcác xã đƣăcóăvĕnăphòngădành 
riêng cho trung tâm. 

TӍnhăsӁătiӃpătөcăcӫngăcӕăvƠătĕngăcѭӡngăđҫuătѭăđӝiăngũ,ăcѫăsӣăvậtăchҩtăTrѭӡngăTHPTăChuyên.ăThuăhút,ăđƠoătҥo,ă
bồiădѭỡngăgiáoăviên và cánăbӝăquҧnălỦăgiáoădөc choătrѭӡngăTHPTăChuyên.ăTậpătrungăđẩyămҥnhăviӋcăphátăhiӋnăvƠă
bồiădѭỡngănhơnătƠiăchoăđịaăphѭѫng. MӛiăcҩpăhọcăӣăcácăđịaăphѭѫngăcҩpăhuyӋnăxơyădӵngămӝtătrѭӡngăđiӇnăhìnhătiênă
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tiӃnănòngăcӕtăđӇălƠmămôăhìnhăchoăcácăđѫnăvịăkhácăhọcătập, nhơnărӝng.ăHƠăTƿnhăcũngăsӁăđҫuătѭăxơyădӵng, cӫng cӕ 
TrѭӡngăCĐăNghӅ ViӋt - ĐӭcălƠmămôăhìnhăđiӇm trong khӕiăcácătrѭӡng dҥy nghӅ cӫa tӍnh và khu vӵc miӅn Trung 
với chҩtălѭợng quӕc gia và khu vӵc. 

MӝtălƿnhăvӵcăkhácăcũngăđѭợcătậpătrungălƠătĕngăcѭӡngătiӃpăcậnăcôngănghӋăthôngătinăchoăsinhăviênătrênăđịaă
bƠnătӍnh.ăHƠăTƿnhătậnădөngăcѫăsӣăhҥătҫngăviӉnăthôngăsӁăđѭợcălặpăđặtătrongătӍnhăvƠăxemăxétăcácămôăhìnhăchiă
phíăthҩpăđӇăcungăcҩpădịchăvөăinternetăvƠătiӃpăcậnăCNTTăchoăcácătrѭӡngăhọcătrênăđịaăbƠnătӍnh. 

MӝtălƿnhăvӵcăquanătrọngănӳaămƠătӍnhăsӁătậpătrungălƠăđổiămớiăvƠănơngăcaoăchҩtălѭợngăquҧnălỦăgiáoădөc,ănhằmă
tĕngătínhăhiӋuăquҧăvƠămangălҥiăkӃtăquҧătӕtăhѫn:đổiămớiămҥnhămӁăcôngătácăquҧnălỦ,ăthӵcăhiӋnătӕtăphơnăcҩpăquҧnă
lỦ,ăphátăhuyătínhătӵăchӫ,ătӵăchịuătráchănhiӋm,ăđẩyămҥnhăcҧiăcáchăhƠnhăchính,ăthӵcăhiӋnăcѫăchӃă"mӝtăcửa",ădӭngă
dөngăCNTTătrongăquҧnălỦăgiáoădөc.ăNgoƠiăra,ătӍnhăcũngăsӁăthӵcăhiӋnătӕtăcácăchӫătrѭѫngăvӅăcôngăkhaiăchҩtălѭợngă
GD,ănguồnălӵcăchoăGD,ătƠiăchínhăcӫaăcácăcѫăsӣăGD,ăphátăhuyătácădөngăcӫaăhoҥtăđӝngăgiámăsátăxƣăhӝiăđӕiăvớiăchҩtă
lѭợng,ăhiӋuăquҧăGD;ăchӕngălҥmăthu,ăthuăsaiăquyăđịnh,ătíchăcӵcăđổiămới,ătĕngăcѭӡngăcôngătácăthanhătra,ăkiӇmătra,ă
quҧnălỦătӕtăcácăhoҥtăđӝngădҥyăthêm,ăhọcăthêm.Cuӕiăcùng,ăHƠăTƿnhăsӁăthӵcăhiӋnătӕtăcôngătácăkiӇmăđịnhăchҩtălѭợngă
GD, công khai hóaăkӃtăquҧăkiӇmăđịnh,ăthanhătra,ăkiӇmătraăđánhăgiá,ăphátăhuyătӕtăvaiătròăcӫaăcôngătácăthanhătra,ăkiӇmă
tra,ăkiӇmăđịnhăchҩtălѭợngătrongănơngăcaoăchҩtălѭợngăgiáoădөc. 

HƠnăQuӕcălƠămӝtăvíădөătӕtăvӅămӝtăquӕcăgiaăđƣăbắtăđҫuătừămӝtănӅnătҧngărҩtăthҩp,ăvƠăđҫuătѭămӝtăcáchătậpătrungă
hѫnăbaăthậpăkỷăquaătrongăgiáoădөcăphổăthôngănhằmănơngăcaoăchҩtălѭợngăcӫaănguồnănhơnălӵcăcӫaămình,ănhӡă
đóăđƣătҥoăraătĕngătrѭӣngăkinhătӃădƠiăhҥnăchoăđҩtănѭớc.ăNѭớcănƠyăđƣăkhôngăngừngătậpătrungăvƠoăviӋcăcҧiăthiӋnă
tiӃpăcận,ătĕngăchҩtălѭợngăgiҧngădҥyăvƠăchҩtălѭợngăcӫaăcѫăsӣăvậtăchҩtăthôngăquaăđҫuătѭăliênătөcăvƠătíchăcӵcă
vƠoăgiáoădөcăvƠăđƠoătҥoă(Hìnhă165).  

Hình 165:ăVíădөăvӅăHƠnăQuӕcăậ ĐҫuătѭăvƠoăGiáoădөcăvƠăĐƠoătҥoăPhәăthông 

 
Nguồn:ăăKICE,ăThӕngăkêăHƠnăQuӕc,ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 
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Thӭă2,ăHƠăTƿnhăsӁătұpătrungănơngăcҩpăgiáoădөcăvƠăđƠoătҥoădҥyănghӅ. Ӣăđơy,ăcácămөcătiêuăchínhăcӫaătӍnhăđӃnă
nĕmă2020ăgồm: 

 NơngăsӕălѭợngăhọcăviênătӕtănghiӋpătrѭӡngădҥyănghӅălênă20,000/nĕmăvƠoănĕmă2015ăvƠătrênă25.000/nĕmăvƠoă
nĕmă2020.ăTĕngătỷălӋălaoăđӝngăquaăđƠoătҥoăđӃnănĕm 2020 lên 70%.  

 XơyădӵngăcѫăsӣăđƠoătҥoănghӅăphùăhợpăvƠăcácăchѭѫngătrìnhăchҩtălѭợngăcaoăchoăcácăcөmăngƠnhătrọngăđiӇmăđƣă
xácăđịnhăcӫaăHƠăTƿnh,ăđặtămөcătiêuătuyӇnăsinhăchoămӛiăcөmăngƠnhăđӇăđápăӭngănhuăcҫuăđƠoătҥoănguồnănhơnă
lӵcăgiaiăđoҥnă2010-2020. 

 ThúcăđẩyăhọcătậpăsuӕtăđӡiăđӇătҥoăsӵălinhăhoҥtăchoălӵcălѭợngălaoăđӝngăgiúpăhọănơngăcaoăkỹănĕngăhiӋnăcóăhoặcă
họcănhӳngăkỹănĕngămớiătrongăsuӕtăcuӝcăđӡiăcӫaămình. 

CácăsángăkiӃnăcөăthӇăsӁăthӵcăhiӋn,ăcùngăyêuăcҫuăvƠăđӝngălӵcăchínhălƠ: 

 MӣărӝngănĕngălӵcăvƠătiӃpăcұnăđƠoătҥo nghӅ:ăTrọng tơmăӣăđơyălƠătĕngăcѭӡngănĕngălӵcăcӫaăcácătổăchӭcădҥyă
nghӅăhiӋnăcóăvƠămӣărӝngăchѭѫngătrìnhăgiҧngădҥyăbaoăgồmăcácăkhóaăhọcăchuyênăngƠnhămớiănhắmătớiăcácă
cөmăngƠnhătrọngăđiӇm. CácălƿnhăvӵcăbaoăgồmăkhaiăthácămӓăvƠăkimăloҥi,ăsҧnăxuҩtăsҧnăphẩmătừăkimăloҥi,ădӋtă
may,ă thѭѫngămҥi,ă giaoă thôngăvậnă tҧiăvƠăhậuăcҫn,ăkinhădoanh,ăBPO-ITO,ăxơyădӵngăvƠăđƠoă tҥoăngônăngӳ.ă
Đồngăthӡi,ătӍnhăcҫnăthúcăđẩyăviӋcăthƠnhălậpăcácătrѭӡngănghӅătѭăthөcăđӇăbổăsungăchoănĕngălӵcătrѭӡngăcôngă
lập,ăđồngăthӡiăgiámăsátăchặtăchӁăchҩtălѭợngăvƠăvĕnăbằngăcӫaăcácătrѭӡngănƠyăvớiă1ăchѭѫngătrìnhăchӭngănhận.ă
TӍnhăcũngăsӁăcҧiăthiӋnăkhҧănĕngătiӃpăcậnăđƠoătҥoănghӅăchoăhọcăsinhăӣăcácăhuyӋnănôngăthônăbằngăcáchăthiӃtă
lậpăcácăđiӇmătrѭӡngăngayă tҥiăkhuăvӵcănôngăthôn,ăvƠăcóăphѭѫngăánăxơyăkỦă túcăxáăchoăhọcăsinh nông thôn 
theoăhọcănghӅăӣăthƠnhăthị.ăNhѭăđƣăđӅăcậpăӣătrên,ăhӋăthӕngătrѭӡngădҥyănghӅă(côngăvƠătѭănhơn)ăcҫnăđƠoătҥoă
20.000ăsinhăviênătӕtănghiӋpăhƠngănĕmăvƠoănĕmă2015ăvƠă25.000ăvƠoănĕmă2020ăđӇăđápăӭngăyêuăcҫuăcӫaătӍnh. 

MӝtăsángăkiӃnăkhácăsӁăgiúpătiӃpăcậnăcácăkhóaăhọcănghӅădӉădƠngăvƠălinhăhoҥtăhѫnălƠăthôngăquaăviӋcăđặtăyêuă
cҫuătuyӇnăsinhă1ăcáchălinhăhoҥtăvƠătổăchӭcăthêmăcácăkhóaăhọcăbánăthӡiăgianăchuyênăngƠnh.ăĐiӅuănƠyăsӁăgiúpă
thúcăđẩyăhọcătậpăsuӕtăđӡi,ănhӡăđóănơngăcaoă1ăcáchăđồngăbӝăkỹănĕngăchoăngѭӡiădơn.ăCөăthӇ,ăsángăkiӃnănƠyă
gồmă(a)ăchoăphépăngѭӡiătrѭӣngăthƠnhăthamăgiaăcácălớpăhọcănghӅănӃuăcònăchӛ,ăkӇăcҧătҥiăcácătrѭӡngătrungăcҩpă
nghӅ,ă(b)ătổăchӭcăthêmăcácăkhóaăhọcăbánăthӡiăgianăchuyênăngƠnhă(víădөănhѭădӵăánăxóaăđóiăgiҧmănghèoăcӫaă
ILO-SӣăLĐTBXH)ăvƠă (c)ă tổă chӭcăcácăkhóaăhọcăchoăcánăbӝăđangă lƠmăviӋcăđӇănơngăcaoăkỹănĕngăquҧnă lỦă
doanhănghiӋpăvừaăvƠănhӓ. TӍnhăcũngăsӁătҥoăđiӅuăkiӋnăthúcăđẩyăđƠoătҥoănghӅăchoăngѭӡiăkhuyӃtătật,ătrẻăemăvôă
giaăcѭ,ătӝiăphҥmăvịăthƠnhăniênănhằmăgiúpăhọătáiăhòaănhậpăcӝngăđồng. 

HƠăTƿnhăsӁătậpătrungăphátătriӇnăđƠoătҥoăngoҥiăngӳăvƠăcôngănghӋăthôngătinăđӇănơngăcaoănhӳngăkỹănĕngăcѫăbҧnă
nƠyăchoăngѭӡiădơnănóiăchung.ăTӍnhătiӃpătөcătĕngăcѭӡng,ăcҧiă thiӋnăhӋăthӕngătrungătơmăhọcătậpăcӝngăđồng,ă
nhằmăgiúpăcácătrungătơmănƠyăđóngăgópăđѭợcănhiӅuăhѫnăcho khuăvӵcănôngăthôn.ăHƠăTƿnhăsӁăhợpănhҩtăcácă
trung tâm GDTX và trung tâm HN-DNăđӇăđҧmăbҧoătínhăthӕngănhҩt,ăđѫnăgiҧnăvƠăhiӋuăquҧ. 

 CҧiăthiӋnăcѫăsӣăvұtăchҩtăTrѭӡngădҥyănghӅ: NhiӋmăvөăđặtă raăӣăđơyă lƠăcҧiă thiӋnăcѫăsӣăvậtăchҩtăkỹă thuậtă
chuyênăngƠnhănhѭăphòngălabăvƠăcôngănghӋăgiҧngădҥyăҧoăvớiăhҫuăhӃtăcácămônăhọcădoănhƠăđҫuătѭăhiӋnătҥiăvƠă
tiӅmănĕngăӣătӍnhăxácăđịnhă(víădө kỹăthuậtăkhaiăthácămӓăvƠăkimăloҥi,ăkỹănĕngăngônăngӳăchoăngƠnhănhƠăhƠngă
kháchăsҥn,ăCNTTăchoăcөmăngƠnhăBPO).ăTӍnhăcũngăcҫnăđҧmăbҧoănguồnăcҩpăđiӋnăổnăđịnhănhӡăviӋcănӕiăđiӋnă
lѭớiăvƠămáyăphátădӵăphòng.ăCácănguồnăvӕnăchínhă lƠă tѭănhơn/NGOăđӇăbổăsungăchoăngơnăsáchănhƠănѭớc,ă
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thôngăquaăchѭѫngătrìnhătƠiătrợăcӫaăcácăcôngătyăvƠăNGO.ăChiăphíăsӁăđѭợcăquҧnălỦăvớiăsӵăđiӅuăphӕiăcӫaăsӣă
LĐTBXHăvӅămuaăsắmăđҩuăthҫuă(vdăthiӃtăbịăcôngănghӋ)ănhằmăgiúpăcácăcѫăquanăcӫaătӍnhăđѭợcăgiҧmăgiá. 

 XơyădӵngăquanăhӋăliênăkӃtăvӟiăkhuăvӵcădoanhănghiӋp:ăTӍnhăsӁăthúcăđẩyămôăhìnhăĐƠoătҥoădӵaătrênădoanh 
nghiӋp-ĐƠoăTҥoă(EBT)ăđӇăkӃtănӕiăngѭӡiăsửădөngălaoăđӝngăvớiăđѫnăvịăđƠoătҥoăvƠăđӇăbҧoăđҧmănguồn kinh phí 
bổăsungăchoătrѭӡngăhọc.ăChѭѫngătrìnhănƠyăsӁătҥoăcѫăhӝiăgặpăgỡăchoăcácăcôngăty,ăđѫnăvịăđƠoătҥoăvƠăchínhă
quyӅnăđӇăxácăđịnhănhuăcҫuăđƠoătҥoăvƠăxemăxétăchѭѫngătrìnhăđƠoătҥoătҥiăcácătrѭӡngădҥyănghӅ.ăChѭѫngătrìnhă
nƠyăcũngăsӁătậpătrungăcҧiăthiӋnăviӋcăgắnăngѭӡiălaoăđӝngăvớiădoanhănghiӋp,ăcũngănhѭătҥoăcѫăhӝiăthӵcătập,ăhọcă
viӋcăvƠătuyӇnădөng.ăTheoăchѭѫngătrìnhănƠy,ătӍnhăthѭӡngăxuyênăkhҧoăsátădoanhănghiӋpăđӇăđánhăgiáănhuăcҫuă
kỹănĕngăcӫaăhọ.ăNgoƠiăra,ătӍnhăcũngăsӁănơngăcҩpăcácăphòngăgiớiăthiӋuăviӋcălƠmăbằngăcáchămӣărӝngădanhămөcă
ngѭӡiătìmăviӋc,ăbaoăgồmălaoăđӝngăcóătayănghӅăcaoănhằmăđápăӭngăyêuăcҫuăcӫaăcácăngƠnhăcôngănghiӋpăvƠă
côngătyăđҫuătѭătrênăđịaăbƠnătӍnh.ăTӍnhăcũngăthѭӡngăxuyênătổăchӭcăcácăsӵăkiӋnătuyӇnădөngăchoăcácăcôngăty,ă
cácăӭngăviên,ăsinhăviênătӕtănghiӋpăvƠăcácătổăchӭcăgiớiăthiӋuăviӋcălƠm,ăvƠăgiúpăviӋcătiӃpăcậnăthôngăthôngătină
trӵcătuyӃnăvӅăviӋcălƠmădӉădƠngăhѫn. MӝtăyӃuătӕăquanătrọngăđӇăđẩyămҥnhăquanăhӋăliênăkӃtăgiӳaăđƠoătҥoăvƠă
doanhănghiӋpălƠăthôngăquaăhìnhăthӭcă―cҫmătayăchӍăviӋc‖. 

 NơngăcaoăchҩtălѭӧngăgiáoăviênădҥyănghӅ: TrọngătơmăcӫaăcôngătácănƠyălƠănơngăcaoătrìnhăđӝăvƠăkinhănghiӋmă
cӫaăgiáoăviênăthôngăquaăviӋcăcҧiăthiӋnăcѫăchӃătuyӇnădөngăngѭӡiătƠiăvƠăcóăѭuăđƣiăđặcăbiӋtădӵaătrênăviӋcăphơnă
tíchăkỹălѭỡngăthƠnhăcôngăcӫaăcácăsángăkiӃn.ăMӝtăsӕăsángăkiӃnăcө thӇănênăápădөngălƠă(a)ăthƠnhălậpă1ăcѫăquană
trӵcăthuӝcăSӣăLĐTBXHăvƠăsӣăGD-ĐTăđӇăcҧiăthiӋnăcѫăchӃătuyӇnădөngăvƠăgiӳăchơnăgiáoăviênăcóănĕngălӵc,ă(b)ă
quҧngăbáăhìnhăҧnhăcӫaănghӅădҥyăhọcăvớiănhӳngăngѭӡiătrẻătuổi,ăcùngăvớiăcácăsángăkiӃnăđӇăthuăhútăvƠăgiӳăchơnă
cánăbӝăgiҧngădҥy,ăxóaăbӓănhậnăthӭcănghӅădҥyăhọcălƠănghӅăítăđѭợcăѭuătiênăӣăHƠăTƿnhăvƠăӣăViӋtăNam,ă(c)ăѭuă
đƣiăchoăgiáoăviênătiӃpătөcăhọcăthêmăthôngăquaăhӛătrợătƠiăchínhăhoặcăkӇăcҧăhọcăbổngăvớiăđiӅuăkiӋnăphҧiăcamă
kӃtăquayălҥiăHƠăTƿnhălƠmăviӋcătrongă1ăkhoҧngăthӡiăgianănhҩtăđịnh,ă(d)ămӡiăgiáoăviênăthӍnhăgiҧngălƠăchuyênă
giaătừăcácăcôngătyăđӃnădҥyăcácămônăhọcăcөăthӇăvƠătruyӅnăđҥtăkiӃnăthӭcăcӫaăhọăchoăhọcăsinhătrênăđịaăbƠnătӍnh,ă
vƠă(e)ăthiӃtălậpăcácăchѭѫngătrìnhăkӃtăhợpăviӋcăgiҧngădҥyătrongătӍnhăvớiăkinhănghiӋmăcӫaă1 đѫnăvịăsửădөngălaoă
đӝngălớnănhѭăFormosa,ăthuăhútăgiáoăviênătừăbênăngoƠiăHƠăTƿnhă- họăcóăthӇăӣălҥiătӍnhă1ăthӡiăgianăđӇăvừaăgiҧngă
dҥyăvừaăcóăcѫăhӝiălƠmăviӋcăvớiă1ăcôngătyăhƠngăđҫuătrongăngƠnh.ăTӍnhăcũngăsӁătậpătrungăcҧiăthiӋnăcôngătácă
đƠoătҥoăvƠăđánhăgiáăgiáoăviên.ăTӍnhăsӁăxơyădӵngăchiӃnălѭợcăđƠoătҥoăliênătөcăcóătổăchӭcăchặtăchӁăchoăgiáoă
viênă vӅă phѭѫngă phápă vƠă chѭѫngă trìnhă giҧngă dҥy,ă cóă thӇă sửă dөngă côngă nghӋă truyӅnă hìnhă hӝiă nghịă ӣă cácă
trѭӡngăđҥiăhọcăđӇătổăchӭcăcácăkhóaăhọcăҧoăđѭợcăcùngăvớiăcácătӍnhălơnăcận.ăHƠăTƿnhăcũngăsӁăkỦăhợpăđồngădƠiă
hҥnăhoặcătoƠnăthӡiăgianăvớiăgiáoăviênăđӇăgiúpăhọăyênătơmăphátătriӇnăchuyênămôn,ăđặtăkỳăvọngăvƠăhӛătrợăgiáoă
viênăphátătriӇn,ăđồngăthӡiătriӇnăkhaiănghiêmăngặtăviӋcăđánhăgiáăgiáoăviênădӵaătrênăkӃtăquҧ,ăcóăgắnătrӵcătiӃpă
đӃnăchӃăđӝăѭuăđƣiă– tiӅnălѭѫng,ănghӍăphép,ănhƠăӣ,ăphѭѫngătiӋnăđiălҥi,ăvvă... 

ĐҥiăhọcăCôngănghӋă(UTS,ăSydney)ălƠăvíădөătӕtăvӅă1ăcѫăsӣăđƠoătҥoădҥyănghӅăchuyênănghiӋpătậpătrungămҥnhăvƠoă
đƠoătҥoăkỹănĕngăthӵcătӃăvƠăliênăkӃtăvớiădoanhănghiӋpă(Hìnhă166). 
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Hình 166: NghiênăcӭuăĐiӇnăhìnhăậ ĐҥiăhọcăCôngănghӋă(UTS),ăSydney,ăAustralia 

 

 

Nguồn:ăTrangăchӫăUTS,ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 

Ngayăӣătrongănѭớc,ăHƠăTƿnhăcũngăcóăthӇăhọcăhӓiăvƠăápădөngă2ămôăhìnhăđҫyătriӇnăvọngălƠă(aăTrѭӡngăDҥyănghӅă
KỹăthuậtăViӋtă- Đӭcă(Hìnhă167) - đƣătiӃnăhƠnhămӝtăsӕăbiӋnăphápătѭѫngătӵăđӅăxuҩtăӣătrên,ăvƠă(b)ăTrungătơmăPhátă
triӇnănguồnăNhơnălӵcăĐƠăNẵngă- tậpătrungăhӛătrợăvƠăphátătriӇnăcácăsinhăviênătӕtănghiӋpătƠiănĕngăchҩtălѭợngăcaoă
vƠănghiênăcӭuăsinhă(Hìnhă168). 
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Hình 167: NghiênăcӭuăĐiӇnăhìnhăậ TrѭӡngăDҥy nghӅăKỹăthuұtăViӋtăĐӭc 

 

Nguồn: Phӓng vҩn vớiăTrѭӡng DҥyănghӅ ViӋtăĐӭc, dӳăliӋuădo SӣăLĐTBXH cungăcҩp;  http://markashwill.wordpress.com/2010/12/21/vocational-
education-và-training-in-vietnam-opportunities-untapped-potential/;ăPhơnătíchăcӫaăMonitoră 

 

Hình 168: NghiênăcӭuăĐiӇnăhìnhăậ TrungătơmănguônăNhơnălӵcăĐƠăNẵng 

 

Nguồn: "ThӵcăhiӋn và Xơyădӵng Laoăđӝng và nguồnănhơnălӵc:ăChínhăsách phátătriӇn choăcácădoanhănghiӋp ӣăcҩp tӍnh," Sáng kiӃnăcҥnhătranhăViӋtă

Nam (2009)  
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Thӭă3,ăHƠăTƿnhăsӁătұpătrungănơngăcҩpăgiáoădөcăđҥiăhọcătrongătӍnh. Ӣăđơy,ătӍnhăsӁătậpătrungăvƠoăbaălƿnhăvӵcă
chính - (a)ăđịnhăhѭớngăchѭѫngătrìnhăgiҧngădҥyăcӫaăĐҥiăhọcăHƠăTƿnhătheoăhѭớngăcѫăkhí,ăcôngănghӋăthôngătin,ă
quҧnălỦă- kinhădoanh,ăngônăngӳ,ă(b)ăthúcăđẩyăcácătrѭӡngăđҥiăhọcăliênăkӃtăvớiădoanhănghiӋpăvƠă(c)ăđҧmăbҧoănguồnă
kinhăphíăchoăviӋcăxơyădӵngăkhuônăviênămớiăcӫaăĐҥiăhọcăHƠăTƿnhătҥiăxƣăCẩmăBìnhăhuyӋnăCẩmăXuyênăvƠăđẩyă
nhanhătiӃnăđӝăxơyădӵng.ăTӍnhăcũngăsӁăchuẩnăhóaăvƠăđѭaăvƠoăcácămƣăngƠnhăgiҧngădҥyăphùăhợpăӣăcҩpăđҥiăhọcăvƠă
caoăđẳng; nâng cao chҩtălѭợngăgiáoădөcăđҥiăhọc,ăđặcăbiӋtălƠăkӃtăhợpăgiҧngădҥyăvƠănghiênăcӭuănhằm phөcăvөănhuă
cҫuătrongăvƠăngoƠiătӍnh. CácăsángăkiӃnăcөăthӇămƠătӍnhăsӁăthӵcăhiӋnăbaoăgồm: 

 Cҧiăcáchăquyămôăchѭѫngătrìnhăgiҧngădҥy: ĐҥiăhọcăHƠăTƿnhăsӁătổăchӭcănhiӅuăchѭѫngătrìnhăhѫn,ăđặcăbiӋtălƠă
choăcácăngƠnhăcөmătrọngăđiӇmăvớiăsӵăphátătriӇnăcӫaătӍnhă(nhѭăđƣăđӅăcậpătrongăkӃăhoҥchăchoămӛiăcөmăngƠnh,ă
víădөăKhoaăvƠăTrungătơmăXuҩtăsắcăvӅăKhaiăthácămӓăvƠăLuyӋnăkimăthuӝcăĐҥiăhọcăHƠăTƿnh).ăTrѭӡngăcũngăsӁă
tĕngăcѭӡngăđƠoătҥoăgiáoăviênăvƠăngônăngӳ,ătậpătrungăvƠoănhuăcҫuăcөăthӇăcӫaătӍnh.ăNgoƠiăra,ăĐҥiăhọcăHƠăTƿnhă
cònănơngăcaoănĕngălӵcăchoăsinhăviênăquaăcácăkhóaăhọcăkỹănĕngăcaoăcaoăcҩp,ănhѭăquҧnălỦ,ăCNTT,ăvv.ăViӋcă
mӣărӝngăchѭѫngătrìnhăgiҧngădҥyănƠyăcóăthӇăkӃtăhợpăvớiăcácăcѫăquanăbênăngoƠiătrѭӡng.ăNӃuăphùăhợp,ăĐҥiă
họcăHƠăTƿnhăcũngăcóăthӇătậnădөngăcѫăsӣăhҥătҫngăviӉnăthôngăđӇătổăchӭcăcácăkhóaăhọcăҧoătừăcácătrѭӡngăđҥiăhọcă
trongăvƠăngoƠiănѭớc. 

 Nơngăcaoăchҩtălѭӧngăcánăbӝăgiҧngădҥy: ĐҥiăhọcăHƠăTƿnhăsӁătĕngăsӕălѭợngăcánăbӝăcóătrìnhăđӝ,ăđặcăbiӋtălƠă
cánăbӝăcóăbằngăthҥcăsỹăvƠătiӃnăsỹ.ăTӍnhăcóăthӇăthӵcăhiӋnăcôngătácănƠyăthôngăquaăviӋcătƠiătrợăchoănhӳngăsinhă
viênăcóătriӇnăvọngătiӃpătөcăhọcălênăӣăHƠăTƿnhăhayănѫiăkhác.ăĐҥiăhọcăHƠăTƿnhăcũngăsӁăthuêătuyӇnăcánăbӝăcóă
kinhănghiӋmătrongăngƠnhăcôngănghiӋp,ăgiúpăhọpăcóămӭcălѭѫngăcҥnhătranhăvƠămӝtămôiătrѭӡngăhọcătậpăthuậnă
lợi.ăCuӕiăcùng,ăĐҥiăhọcăHƠăTƿnhăcҫnăgiúpăcánăbӝăcӫaămìnhăcóăcѫăhӝiăhọcătậpăvƠănghiênăcӭuăӣăcácăcѫăquană
đӕiătácăvƠăkӃtăhợpăchặtăchӁăvớiăcácădoanhănghiӋpămớiăcӫaătӍnhătrongăcácăcөmăngƠnhătrọngăđiӇm. 

 NơngăcҩpăđӏaăđiӇmăvƠăcѫăsӣăvұtăchҩt: MӝtălƿnhăvӵcătrọngătơmălƠăxơyădӵngăkhuônăviênămớiăđӇătĕngănĕngă
lӵcăvƠăcҧiăthiӋnăcѫăsӣăvậtăchҩtăđƠoătҥo,ătrongăđóăcóămӣărӝngăcѫăsӣăhҥătҫngăhọcătậpăvƠăsinhăhoҥtănhѭăphòngă
hӝiănghị,ăkỦătúcăxáăsinhăviên,ăvv.ăĐҥiăhọcăHƠăTƿnhăcũngăcҫnăđҫuătѭăcҧiăthiӋnătiӃpăcậnăvƠăchҩtălѭợngăCNTT,ă
tậnădөngăviӋcăphátătriӇnăcѫăsӣăhҥtҫngăviӉnăthôngănóiăchungăcӫaătӍnh.ăTrѭӡngăcũngăđồngăthӡiăhợpătácăchặtăchӁă
vớiădoanhănghiӋpăđӇăcóăđѭợcăphòngăthíănghiӋmăvƠăcѫăsӣăvậtăchҩtălƠmăviӋc,ănghiênăcӭuătҥiăcácăcөmăngƠnhă
trọngăđiӇmăcӫaătӍnh.TӍnhăcũngăsӁătĕngăcѭӡngăđҫuătѭăcѫăsӣăhҥătҫng,ătrangăthiӃtăbịăgiҧngădҥyăvà kỹăthuậtăchoă
cácătrѭӡngăđҥiăhọcăvƠăcaoăđẳngătheo kӃăhoҥchăđƣăđѭợcăphêăduyӋt,ăđồngăthӡiăhuyăđӝngăvӕnăđӇăđẩyănhanhătiӃnă
đӝăxơyădӵng,ăѭuătiênăhoƠnăthƠnhăcácăhҥngămөc cѫăbҧnăcӫaăĐҥiăhọcăHƠăTƿnh,ăCaoăđẳngăYătӃ,TrѭӡngăCaoă
đẳngăVĕnăhóa,ăThӇăthaoăvƠăDuălịch NguyӉnăDu. 

 Hӧpătácăvӟiăcácăcѫăsӣăgiáoădөcăđҥiăhọcăđƣăcó: ĐҥiăhọcăHƠăTƿnhăsӁătíchăcӵcătìmăkiӃmăquanăhӋăhợpătácăvớiă
cácăcѫăsӣăgiáoădөcăđҥiăhọcăđƣăcóătrongăvƠăngoƠiănѭớc.ăĐiӅuănƠyăgiúpănơngăcaoăkhҧănĕngătiӃpăcậnăcácăgiҧngă
viênă giƠuă kinhă nghiӋmă vƠă cѫă sӣă vậtă chҩtă nghiênă cӭu,vv.ăNgoƠiă ra,ă viӋcă hợpă tácă nƠyă cũngă giúpă thiӃtă lậpă
chѭѫngătrìnhătraoăđổiăgiҧngăviênăvƠăsinhăviên.ăTrongătѭѫngălai,ănhӡăsӵăhợpătácănƠy,ăĐҥiăhọcăHƠăTƿnhăcóăthӇă
cùngăxơyădӵngăchѭѫngătrìnhăvƠănӝiădungăgiҧngădҥyăchoăcácăkhóaăhọcăquanătrọng,ăđặcăbiӋtălƠăphөcăvөăcácă
cөmăngƠnhătrọngăđiӇmăcӫaătӍnh.Môăhìnhă―LƠngăTriăthӭc‖ă(―KnowledgeăVillage‖)ăđѭợcăthƠnhălậpănĕmă2003ă
tҥiăDubai,ăҨnăĐӝălƠă1ăvíădөărҩtătӕtăvӅăcөmăngƠnhăgiáoădөcăđҥiăhọcăđƣăđѭợcăphátătriӇnătrongăthӡiăgianătѭѫngă
đӕiăngắn.ăLƠngăTriăthӭcătậpătrungăvƠoăchѭѫngătrìnhăgiҧngădҥyătiênătiӃnăhѭớngătớiăngƠnhăcôngănghiӋp,ătuyӇnă
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dөngăgiáoăviênăchҩtălѭợngăcao,ăcѫăsӣăhҥătҫngătӕtăvƠăquanăhӋăđӕiătácăvớiăcácăcѫăquanăvƠădoanhănghiӋpătrênă
toƠnăcҫuă(Hìnhă169). 

Trongă cácă lƿnhăvӵcăcӫaămình.ăĐҥiăhọcăHƠăTƿnhă sӁă trӣă thanhă trungă tơmăđƠoă tҥo,ănghiênăcӭuăkhoaăhọcă và 
chuyӇnăgiaoăcôngănghӋăchҩtălѭợngăcaoăcӫaăkhuăvӵcămiӅnăTrung. 

Hình 169: NghiênăcӭuăđiӇnăhìnhăậ LƠngăTriăthӭc,ăDubai 

 

Nguồn: TrangăchӫăThƠnhăphӕăTriăthӭc,ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 

Cuӕiăcùngănhѭngăcũngărҩtăquanătrọng,ăHƠăTƿnhăsӁătұpătrungăthӵcăhiӋnăcácăsángăkiӃnănhằmăgiӳăchơnăvƠă
thuăhútănhơnătƠiăquayălҥiătӍnh.ăCөăthӇălƠătӍnhăcҫn: 

 GiӳăchơnănhơnătƠiătrongătӍnhăthôngăquaăcáchătiӃpăcұn toƠnădiӋn: 

o CungăcҩpăgiáoădөcăcóăchҩtălѭợngătrênăđịaăbƠnătӍnhăthôngăquaăcҧiăthiӋnăgiáoădөcăđҥiăhọcăvƠăđƠoătҥoănghӅ. 

o Ѭuăđƣiă/ătƠiătrợăhọcăbổngăchoăsinhăviênătƠiănĕngăđӇăhọăđѭợcăhọcăcácăchѭѫngătrìnhătӕtănhҩt,ăcҧăӣătrongătӍnhă
vớiăphíăsinhăhoҥtădoătӍnhătƠiătrợ,ăhoặcăӣăngoƠiătӍnhă(nӃuăkhôngăcóăsẵnătrênăđịaăbƠnătӍnh)ăvớiăcamăkӃtătrӣă
lҥiăHƠăTƿnhă lƠmăviӋcă sauăkhiă tӕtănghiӋp.ăCácăkhoҧnăhӛă trợă cҫnă lớnăhѫnănhiӅuă soăvớiămӭcăhiӋnă tҥiă lƠă
200.000ăđồng/tháng/họcăsinh,ăsinhăviên. 

o XơyădӵngăcácăchѭѫngătrìnhăviӋcălƠmăcóăphӕiăhợpăchặtăchӁăvớiădoanhănghiӋpătrongătӍnhăđӇătҥoăviӋcălƠmă
chҩtălѭợngăcao.ăĐơyălƠăđiӅuăcácătӍnhăkhácăkhóăcҥnhătranhăđѭợcădoăHƠăTƿnhăcóămӝtăcѫăcҩuăngƠnhănghӅă
đặcăthù. 

o TҥoăphongăcáchăvƠămôiătrѭӡngăsӕngă(kӃtăhợpăvớiăcácăsӣăkhác)ăӣămӭcăđӝănƠoăđóăcóăthӇăngangăbằng vớiă
cácăthƠnhăphӕălớnă- víădөănhѭăyătӃ,ăgiҧiătrí,ăgiáoădөcăcóăchҩtălѭợngăchoătrẻăemăvv. 
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 ThuăhútănhơnătƠiăcӫaăHƠăTƿnhăquayălҥiătӍnhăvƠănhơnătƠiăӣănѫiăkhácă(trongăvƠăngoƠiănѭӟc)ăđӃnăcácăcөmă
ngƠnhătrọngăđiӇm 

o Cóăchѭѫngă trìnhămarketingăđӇăquҧngăbáăsӵăphátă triӇnăvƠăcôngănghiӋpăhóaăcӫaăHƠăTƿnhănhằmă thuăhútă
ngѭӡiălaoăđӝngăcóăkỹănĕngămƠătӍnhăcҫn 

o XơyădӵngăchѭѫngătrìnhăviӋcălƠmăѭuăđƣi,ăvớiănhӳngăѭuăđƣiăđặcăbiӋtăvӅăchuyӇnăviӋcălƠmăhoặcătҥoăviӋcălƠmă
mới 
 NhƠăcửa 
 Hӛătrợăsinhăhoҥtăkhác 
 Lѭѫng 
 ChӃăđӝănghӍă 

Singapore là ví dөărҩtătӕtăvӅă1ăquӕcăgiaăđƣăthӵcăhiӋnăchѭѫngătrìnhăquҧnălỦătƠiănĕngăchҩtălѭợngăcao,ăcҧăgiӳă
chơnănhơnătƠiătrongănѭớcăvƠăthuăhútănhơnătƠiătӕtănhҩtătừănhӳngăngѭӡiăđƣădiăcѭăquayălҥiăvƠătừăcácănѭớcăkhác.ă
Hình 170 dѭớiăđơyălƠăvíădөăcӫaăhaiăchѭѫngătrìnhăchínhăphӫăSingaporeăđiӅuăhƠnhă– họcăbổngăӪyăbanăDịchăvөă
Côngă(PSC)ăvƠăChѭѫngătrìnhăNghiênăcӭuăHҥngăAă(A*Star).ăTrongăchѭѫngătrìnhăhọcăbổngăPSC,ăsinhăviênăcóă
tiӅmănĕngăđѭợcătuyӇnălӵaă1ăcáchăcóăhӋăthӕngădӵaătrênăthƠnhătíchăhọcătập,ăsauăđóăđѭợcătraoăhọcăbổngăhọcăđҥiă
họcătrongălƿnhăvӵcătӵăchọnătҥiă1ătrѭӡngăđҥiăhọcăcóăuyătínătrênătoƠnăthӃăgiới.ăĐӇăđổiălҥi,ăsinhăviênănƠyăđѭợcăkỦă
hợpăđồngălƠmăviӋcătҥiăSingaporeăsauăkhiăhoƠnăthƠnhănghiênăcӭuătrongăítănhҩtălƠă6ănĕm.ăNӃuăviăphҥmăhợpă
đồng,ăsinhăviênăsӁăbịăphҥtărҩtănặngăvӅătƠi chính.ăTrongăkhiăđó,ăsinhăviênătƠiănĕngănƠyăgҫnănhѭăđѭợcăđҧmăbҧoă
hoƠnătoƠnăvӅăcôngăviӋcăchҩtă lѭợngăcaoăcӫaămìnhătҥiăkhuăvӵcăcôngăhoặcătѭănhơnăsauăkhiăhọcăxong.ăChínhă
điӅuănƠyăgiúpăgiӳăchơnăgҫnănhѭă100%ănhơnătƠiăcӫaăSingapore. 

Trongăkhiăđó,ăChѭѫngătrìnhăNghiênăcӭuăHҥngăAănhắmătớiăviӋcăthuăhútăcánăbӝănghiênăcӭuăchҩtălѭợngăcaoătớiă
sinhăsӕngăvƠălƠmăviӋcătҥiăSingaporeădoăquӕcăgiaănƠyăđangăcӕăgắngăxơyădӵngăcөmăngƠnhăNC&PT côngănghӋă
sinhăhọc.ăTheoăkӃăhoҥchănƠy,ănhơnătƠiăchҩtălѭợngăcaoă(ngѭӡiăSingaporeăhoặcănѭớcăkhác)ăcóăvịătríătҥiă1ătrongă
cácătrѭӡngăđҥiăhọcăhҥngăA,ăđѭợcăcҩpă1ăquỹănghiênăcӭuăđӇăthӵcăhiӋnăchuyênăđӅăhọăquanătơm,ăđồngăthӡiăđѭợcă
camăkӃtăvӅămôiătrѭӡngăsӕngăcóăchҩtălѭợngăӣătrungătơmăsinhăhoҥtăvƠănghiênăcӭuăchuyênănghƠnhăcôngănghӋă
sinhăhọcă– Biopolis.ăChѭѫngătrìnhănƠyăđƣăthuăhútă900ănhƠăkhoaăhọcăvƠănghiênăcӭuăsinhătừăhѫnă50ănѭớc. 
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Hình 170:ăGiӳăchơnăvƠăthu hút nhân tàiậ VíădөăvӅăSingapore 

 

Nguồn:ăăTrangăchӫăPSC,ăA*Star 

ӢăcҩpăđӝătәngăthӇ,ăTӍnhăcҫnăcóăcѫăchӃăvƠăѭuătiênăthíchăhӧp đӇăkhuyӃnăkhíchăcөmăngƠnhănƠyăphátătriӇnăthƠnhă
công. Theoăđó,ăHƠăTƿnhăsӁăđiӅuăchӍnh,ăbổăsungămӝtăsӕănӝiădungăvӅăchínhăsáchăkhuyӃnăkhíchăđƠoătҥo,ăbồiădѭỡng,ăthuă
hútă vƠă sửă dөngă nguồnă nhơnă lӵcă chҩtă lѭợngă caoă giaiă đoҥnă 2011-2015ă (QuyӃtă địnhă sӕă 14/2011/QĐ-UBND ngày 
21/6/2011ăcӫaăUBNDătӍnh),ăcөăthӇănhѭăsau: 

 Nơngămӭcăkhenăthѭӣngăchoăhọcăsinhăgiӓi,ăgiáoăviênăbồiădѭỡngăhọcăsinhăgiӓi 

 HӛătrợăhọcăsinhăđҥtăgiҧiăquӕcătӃ,ăquӕcăgiaăvƠoăngƠnhăsѭăphҥmăvƠăcamăkӃtăvӅăphөcăvөăchoăngƠnhăgiáoădөc 

TӍnhăcҫnătriӇnăkhaiăQuyӃtăđịnhăsӕă60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011ăcӫaăThӫătѭớngăChínhăphӫăvӅă―Quyăđịnhămӝtăsӕă
chínhăsáchăphátătriӇnăgiáoădөcămҫmănonăgiaiăđoҥnă2011-2015‖,ăThôngătѭă96/TT-BTC,ăngƠyă27/10/2008ăcӫaăBӝăTƠiă
chínhăvӅă―HѭớngădẫnăhӛătrợăngơnăsáchăNhƠănѭớcăchoăcácătrungătơmăhọcătậpăcӝngăđồng‖.  

HƠăTƿnhăcũngăcҫnăѭuătiênăbӕătríăđҩtăӣăchoăgiáoăviênă(nhҩtălƠăgiáoăviênăMN,ăTH,ăTHCS)ăcóănguyӋnăvọngăđịnhăcѭăvƠă
camăkӃtăphөcăvөălơuădƠiăӣăcácăxƣăvùngăsơu,ăvùngăxa,ăvùngăkhóăkhĕn; tiӃpătөcăthӵcăhiӋnăQuyӃtăđịnhăsӕă29/2011/QĐ-
UBNDăngƠyă27/9/2011ăcӫaăUBNDătӍnhăvӅăQuyăđịnhămӝtăsӕăchínhăsáchăđӕiăvớiăTrѭӡngăĐҥiăhọcăHƠăTƿnhăgiaiăđoҥnă
2011-2015; đánhă giáă kӃtă quҧă côngă tácă chuyӇnă đổiă trѭӡngă Mҫmă nonă bánă côngă sangă côngă lậpă theoă Nghịă quyӃtă
115/2009/NQ-HĐNDăcӫaăHӝiăđồngănhơnădơnătӍnh;ăxơyădӵngălӝătrìnhătiӃpătөcăchuyӇnăđổiăcácătrѭӡngăMNăbánăcôngăӣă
nhӳngăxƣămiӅnănúi,ăvùngănôngăthônăcònălҥiăsangăcôngălậpă(theoătinhăthҫnăQuyӃtăđịnhăsӕă60/2011/QĐ-TTgăcӫaăThӫă
tѭớngăChínhăphӫ),ăphҩnăđҩuăhoƠnăthƠnhătrongănĕmăhọcă2013-2014. TӍnhăsӁăthӵcăhiӋnănghiêmătúcăcѫăchӃăhọcăbổng,ăhọcă
phí,ătínădөngăchoăhọcăsinh,ăsinhăviênăvùngămiӅnănúiăvƠăthuӝcădiӋnăchínhăsáchăxƣăhӝi;ăchínhăsáchăhӛătrợăđặcăbiӋtăchoă
ngѭӡiăkhuyӃtătậtăhọcătậpăvƠătrẻăemăcóăhoƠnăcҧnhăđặcăbiӋtăkhóăkhĕn; cungăcҩpăsáchăgiáoăkhoaăvƠăhọcăphẩmămiӉnăphí,ă
hoặcăgiҧmăgiáăbánăsáchăgiáoăkhoaăchoăhọcăsinhăcóăhoƠnăcҧnhăđặcăbiӋtăkhóăkhĕnăhoặcăsinhăhoҥtăvƠăhọcătậpătҥiăcácăvùngă
cao, vùng sâu, vùng xa. 
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Cuӕiăcùng,ăTӍnhăcҫnăcóăcѫăchӃăđịnhărõătráchănhiӋmăcӫaădoanhănghiӋpătrongăhoҥtăđӝngăđƠoătҥoănghӅ;ăcácădoanhănghiӋpă
phҧiăcoiăđƠoătҥoănghӅăcũngălƠăphátătriӇnădoanhănghiӋp; bӕătríăquỹăđҩtăvƠăkinhăphíăđҫuătѭănơngăcҩpăcѫăsӣăvậtăchҩtă- thiӃtă
bịăchoăVĕnăphòngăSӣăGD-ĐT,ătҥoăđiӅuăkiӋnăthuậnălợiăchoăhoҥtăđӝngăchuyênămônăcӫaămӝtăcѫăquanăquҧnălỦăvớiăquyămôă
lớnătrongătӍnh. 

2.7.3 Lộ trình Thực hiện và yêu cầu đầu tư 

HƠăTƿnhăsӁăthӵcăhiӋnăkӃăhoҥchănƠyăthôngăquaămӝtălӝătrìnhăcóăcҩuătrúcăvƠăhӋăthӕng,ăđѭợcăhӛătrợătừăsӵăphátătriӇnă
cácăcѫăsӣăhҥătҫngăquanătrọngăvƠăcácăyӃuătӕăđӝngălӵcăquanătrọngăkhác.ăCácăsӣăbanăngƠnhătrongătӍnhăđóngăvaiătròă
quanătrọngăđӇăthӵcăhiӋnăthƠnhăcôngăkӃăhoҥchăvƠăchiӃn lѭợcăchoăcөmăngƠnhăgiáoădөcăđƠoătҥo,ăcөăthӇălƠ: 

 Sӣ Giáo dөcăvƠăĐƠoătҥo: Nâng cao vai trò trách nhiӋm trong viӋc quҧnălỦănhƠănѭớc vӅ GD-ĐTătrênăđịa bàn. 
Chӫ trì, phӕi hợp với các cҩp,ăcácăngƠnhăvƠăcѫăquanăliênăquanăxơyădӵng kӃ hoҥch, giҧi pháp cө thӇ cho từng 
nĕmăvƠăgiaiăđoҥnăđӇ chӍ đҥo, tổ chӭc thӵc hiӋn các mөc tiêu, chӍ tiêu, nhiӋm vө cӫaăĐӅ án. Tổ chӭcăđánhăgiáă
tình hình thӵc hiӋnăĐӅ ánăđӇ bổ sung,ăđiӅu chӍnhăcũngănhѭăđӅ ra giҧiăpháp,ăchínhăsáchăđồng bӝ,ăđҧm bҧo thӵc 
hiӋn tӕtăĐӅ án phù hợp với thӵc tiӉn địaăphѭѫng;ăđịnh kỳ tổng hợp kӃt quҧ thӵc hiӋnăĐӅ án báo cáo UBND 
tӍnh. 

 Sӣ KӃ hoҥchăvƠăĐҫuătѭ:ăPhӕi hợp với Sӣ Giáo dөcăvƠăĐƠoătҥo, Sӣ Tài chính tổ chӭc bӕ trí và lồng ghép các 
nguồn vӕnăđҫuătѭăđӇ thӵc hiӋn kӃ hoҥchăhƠngănĕmăvƠăchoătừngăgiaiăđoҥn cӫaăĐӅ án. 

 Sӣ Tài chính: Phӕi hợp với Sӣ Giáo dөcăvƠăĐƠoătҥo, Sӣ KӃ hoҥchăvƠăĐҫuătѭ,ăUBNDăcácăhuyӋn, thành phӕ, thị 
xƣăđӅ xuҩt UBND tӍnh phê duyӋt: Ngân sách sӵ nghiӋp giáo dөcăvƠăđƠoătҥo;ăcácăcѫăchӃ, chính sách. 

 Sӣ Nӝi vө: Phӕi hợp với Sӣ Giáo dөcăvƠăĐƠoătҥo thӕng nhҩtăcѫăchӃ, nhu cҫu tuyӇn dөng, bồiădѭỡng cán bӝ 
giáoăviênăvƠăđƠoătҥo cán bӝ quҧn lý, trình UBND tӍnh xem xét, quyӃtăđịnhătrongăcácăgiaiăđoҥn; Phӕi hợp với sӣ 
Giáo dөcăvƠăĐƠoătҥo, Ӫy ban Nhân dân các huyӋn, thành phӕ, thị xƣăthamămѭuăphơnăcҩp quҧn lý giáo dөc toàn 
diӋnăđҧm bҧoăquyăđịnh, phù hợp và hiӋu quҧ cao. 

 SӣăLaoăđӝng, ThѭѫngăbinhăvƠăXƣăhӝi:ăChӫătrì,ăphӕiăhợpăvớiăcácăcҩp,ăcácăngƠnhăvƠăcѫăquanăliênăquană
xơyădӵngăKӃăhoҥch,ăgiҧiăphápăcөăthӇăđӇăchӍăđҥo,ătổăchӭcăthӵcăhiӋnătӕtăcácămөcătiêu,ăchӍătiêuăvƠănhiӋmăvөă
vӅăphátătriӇn,ăhoƠnăthiӋnămҥngălѭớiăcѫăsӣăđƠoătҥoăvƠănơngăcaoăchҩtălѭợngăđƠoătҥoănghӅătheoăĐӅăán;ăThamă
mѭu,ăđӅăxuҩtăcácăchínhăsáchăliênăquanăđӃnăphátătriӇnăđƠoătҥoănghӅăcӫaătӍnh. 

 SӣăYătӃ:ăChӫătrìăphӕiăhợpăSӣăGD&ĐT,ăcácăsӣăngƠnhăliênăquanăvƠăUBNDăcácăhuyӋnăxơyădӵngăkӃăhoҥch,ă
giҧiăphápăcөăthӇăđӇăchӍăđҥoăthӵcăhiӋnătӕtăcôngătácăyătӃăhọcăđѭӡng,ăchĕmăsóc,ăbҧoăvӋăsӭcăkhӓeăhọcăsinh,ă
sinhăviên,ăgópăphҫnănơngăcaoăthӇălӵcăthӃăhӋătrẻătӍnhănhƠ.ă 

 SӣăTƠiănguyênăvƠăMôiătrѭӡng:ăChӫătrìăphӕiăhợpăvớiăSӣăGiáoădөcăvƠăĐƠoătҥo,ăUBND cácăhuyӋn,ăthƠnhă
phӕătrongăviӋcăquyăhoҥchăquỹăđҩtădƠnhăchoăgiáoădөc. 

 SӣăXơyădӵng:ăPhӕiăhợpăSӣăGiáoădөcăvƠăĐƠoătҥoătrongăcôngătácăquҧnălỦăxơyădӵngăcѫăbҧnănhằmăkhôngă
ngừngănơngăcaoăchҩtălѭợngăxơyădӵngăcácăcôngătrìnhătrѭӡngăhọcătheoătiêuăchuẩn;ăRƠ soátăquyăhoҥchăxơyă
dӵngăđӇăđiӅuăchӍnhăbổăsungăcácăcôngătrình,ăthiӃtăchӃăgiáoădөcăđƠoătҥoăphùăhợpăquyăhoҥchăNgƠnhăgiáoă
dөc. 
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 UBND các huyӋn, thành phӕ, thӏ xã: CácăcѫăquanănƠyăcóă3ăvaiătròăquanătrọng trong phát triӇn cөm ngành 
giáo dөcăđƠoătҥo. 

o TĕngăcѭӡngăcôngătácătuyênătruyӅnăphổăbiӃnănơngăcaoănhậnăthӭcăcӫaănhơnădơn,ăđặcăbiӋtălƠăӣăcácă
vùngăsơuăvùngăxa,ăvùngăkhóăkhĕnăvӅăcácăchӫătrѭѫngăchínhăsáchăcӫaăĐҧngăvƠăNhƠănѭớcăđӕiăvớiă
giáoădөcă- đƠoătҥoăvƠăvaiătrò,ătҫmăquanătrọngăcӫaăgiáoădөcă- đƠoătҥoăđӕiăvớiăcôngătác xóaăđóiăgiҧmă
nghèo,ăphátătriӇnăkinhătӃă- xƣăhӝi; 

o PhӕiăhợpăvớiăSӣăGD-ĐTăvƠăcácăngƠnhăchӭcănĕngăcӫaătӍnhăchӍăđҥoăthӵcăhiӋnăcácănhiӋmăvөănêuă
trongăĐӅăánătrênăđịaăbƠn;ătrѭớcămắtătậpătrungăxơyădӵngăquyăhoҥchăGD-ĐTăchoăđịaăphѭѫng,ătrênă
cѫăsӣăđóăcóăphѭѫngăánăquy hoҥchăđҩtăvƠăhuyăđӝngăcácănguồnălӵcăđҫuătѭẠăvӅăcѫăsӣăvậtăchҩt,ăcácă
côngătrìnhătrѭӡngăhọc,ătrangăthiӃtăbịăgiáoădөcăđƠoătҥo.ăTrongăđóăđặcăbiӋtăquanătơmănơngăcaoăchҩtă
lѭợngăgiáoădөcăvùngăkhóăkhĕn,ăvùngăsơuăvùngăxa,ăvenăbiӇnăvƠămiӅnănúi. 

o XúcătiӃnăviӋcăthƠnhălậpăvƠăhoƠnăthiӋnăhӋăthӕngăcácătrѭӡng,ăcѫăsӣăđƠoătҥoănghӅăđƣănêuătrongăĐӅă
án,ănhằmăđápăӭngăkịpăthӡiăyêuăcҫuănơngăcaoăchҩtălѭợngăgiáoădөcătoƠnădiӋnăӣăphổăthông,ănhҩtălƠă
nhuăcҫuănguồnănhơnălӵcăphөcăvөăphátătriӇnăkinhătӃăxƣăhӝiăcӫaăđịaăphѭѫng. 

 CácătrѭӡngăĐҥi học,ăcaoăđẳngăvƠăcѫăsӣ đƠoătҥo: Cĕnăcӭ ĐӅ ánăđӇ xây dӵng kӃ hoҥch phát triӇn cӫaăđѫnăvị, 
đҧm bҧo bӅn vӳng, chҩtălѭợng,ăđúngătiӃnăđӝ vӅ lӝ trình theo kӃ hoҥch. 

 Cácăcѫăquanăthôngătҩn,ăbáoăchíăđӏaăphѭѫng,ăTrungăѭѫngăđóngătrênăđӏa bàn tӍnh: Xây dӵng kӃ hoҥch tổ 
chӭc tuyên truyӅn kịp thӡi,ăthѭӡngăxuyênăđѭaătinăvӅ nhӳng tҩmăgѭѫngăđiӇn hình vӅ hoҥtăđӝng giáo dөcăvƠăđƠoă
tҥo cӫa tӍnh.  

 Uỷ ban Mặt tr ұn tә quӕc tӍnh và các ban, ngành, tә chӭcăđoƠnăthӇ cӫa tӍnh: Trênăcѫăsӣ ĐӅ ánăđѭợc phê 
duyӋt,ăđӅ nghị Uỷ ban Mặt trận tổ quӕc và các ban, ngành, tổ chӭcăđoƠnăthӇ cӫa tӍnh tiӃp tөcăđẩy mҥnh công tác 
tuyên truyӅn, vậnăđӝng các tổ chӭc,ăcáănhơn,ăđoƠnăviên,ăhӝi viên tham gia tích cӵc viӋc thӵc hiӋn các mөc tiêu, 
chӍ tiêu, nhiӋm vө phát triӇn sӵ nghiӋp giáo dөcăvƠăđƠoătҥo chung cӫa tӍnh. 

ĐӇă thӵcăhiӋnă lӝă trìnhănƠy,ăcөmăngƠnhăcҫnăđҫuă tѭăkhoҧngă5,7 nghìnă tỷăđồngă từănayăđӃnănĕmă2020.ăPhҫnă lớnă
(khoҧngă4,8 đồngănghìnătỷ)ălƠătừăđҫuătѭăcӫaăChínhăphӫ,ăphҫnăcònălҥiădoăkhuăvӵcătѭănhơnăđҫuătѭăhoặcătƠiătrợ.ă
Hình 171 dѭớiăđơyăliӋtăkêăcácădӵăánătrọngăđiӇmăvƠăsӕătiӅnăđҫuătѭăcҫnăthiӃtăchoămӛiădӵăán.ăCҫnălѭuăỦălƠămặcădùă
tậpătrungăđҫuătѭăvƠoăgiáoădөcăhѭớngănghiӋpănhѭăđƣămôătҧătrongăchiӃnălѭợcăphátătriӇnăcӫaăcөmăngƠnhănƠy,ănhuă
cҫuăcҫnătĕngăchiătiêuăchoăngƠnhăgiáoădөc,ăđặcăbiӋtătrongăviӋcănơngăcaoănĕngălӵcăchoăđӝiăngũăcánăbӝăvẫnăsӁătiӃpă
tөcăgiaătĕng. 
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Hình 171: Yêu cҫu đҫuătѭăchoăCөm ngành giáo dөc 
 

Lƿnhăvӵcăđҫu 
tѭ 

Tәngăđҫuătѭă(triӋu 
đӗng) 

Nguӗnăđҫu 
tѭ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Đҫuătѭănâng 
cҩpăcácăcѫăsӣ 
đƠoătҥo16 

900.000 
Ngân sách 
TWăvƠăđịa 
phѭѫng 

          

ĐƠoătҥoăhѭớng 
nghiӋp/giáo dөc 
chҩtălѭợng cao 

1.370.000 
Ngân sách 
TWăvƠăđịa 
phѭѫng 

          

Trung tâm 
hѭớng nghiӋp 
BPO 

25.000 
Phi chính 
phӫ 

          

Trung tâm ngôn 
ngӳ 

10.000 
Phi chính 
phӫ 

          

Khoa khai 
khoáng và 
luyӋn kim 

58.000 
Phi chính 
phӫ 

          

Đҥi học Hà 
Tƿnh 

250,000 
Ngân sách 
TWăvƠăđịa 
phѭѫng 

          

Xây dӵng, nâng 
cҩp kiӃn cӕ 
mҥngălѭới các 
trѭӡng học 

3.123.000 
Ngân sách 
TWăvƠăđịa 
phѭѫng 

          

TӘNG 5.730.500  

Tómălҥi,ăӣămӭcăđӝătổngăquan,ăHƠăTƿnhăsӁăcóă1ăcөmăngƠnhăgiáoădөcăvƠăđƠoătҥoăphátătriӇnămҥnhămӁ,ăđóngăgópă3,6ă
nghìnătỷăđồngăGDPăvƠoănĕmă2020ăvƠă17,4ănghìnătỷăvƠoănĕmă2030.ăCөmăngƠnhănƠyăsӁăđóngăvaiătròăquanătrọngă
choăsӵăphátătriӇnăcӫaătӍnhăvӅămặtăviӋcălƠm,ăhӛătrợăchoă31.000ăviӋcălƠmăvƠoănĕmă2020ăvƠă49.000ăviӋcălƠmăvƠoă
nĕmă2030. 

Hình 172:ăĐóngăgópăcӫaăCөmăngƠnhăGiáoădөcăvƠăĐƠoătҥoăchoănӅnăkinhătӃ 

 

Nguồn:ăNiênăgiámăThӕngăkêăHƠăTƿnh,ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 

                                                      
16 Bao gồm hoạt động cải thiện trưӡng Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh, Trưӡng Công nghệ, Trưӡng Văn hóa Thể Thao Du lịch 
Nguyễn Du, và Trưӡng dạy nghề Vũng Áng. 
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2.10 CөmăngƠnhăTruyӅnăthông 

2.10.1 Hiện trạng lợi thế và thách thức 

CũngăgiӕngănhѭăӣăhҫuăhӃtăcácănӅnăkinhătӃămớiănổi,ătỷ lӋăsửădөngăđiӋnăthoҥiădiăđӝngăӣăHƠăTƿnhăđƣătĕngăđángăkӇă
trongănhӳngănĕmăquaătrongăkhiătӍălӋăsửădөngăđiӋnăthoҥiăcӕăđịnhăđƣăbắtăđҫuăgiҧmăxuӕng.ăTӍălӋăsӵădөngăđiӋnăthoҥiă
diăđӝngătҥiăHƠăTƿnhăđƣăđҥtătớiă57%ătrongătổngăsӕădơnăvƠoănĕmă2010,ămӝtăsӵătĕngătrѭӣngănhanhăchóngănӃuăsoăvớiă
tӍălӋănƠyănĕmă2006ălƠădѭớiă1%ă(xemăHìnhă184)  

Hình 173:ăTӍălӋăsӱădөngăđiӋnăthoҥiătҥiăHƠăTƿnhă(2000-2010) 

 

Nguồn:ăTổngăcuc̣ăThôғngăkê,ăPhơnătíchăcӫaăăMonitor 

TrongăkhiăHƠăTƿnhăđƣăcóăđѭӡngăkӃtănӕiăbĕngăthôngărӝngătớiătҩtăcҧăcácăxƣ,ăthìătӍălӋăsửădөngăinternetăthӵcătӃălҥiă
thҩpăhѫnănhiӅuăsoăvớiătӍălӋătrungăbìnhăcӫaăcҧănѭớcăvƠăcӫaăvùng,ăđặcăbiӋtătҥiănhӳngăxƣăbênăngoƠiăthƠnhăphӕăHƠă
TƿnhăvƠăthịăxƣăHồngăLƿnhă(Hình 174) . 
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Hình 174:ăKӃtănӕiăBĕngăthôngărӝngăvƠătỷ lӋăSӱădөngăInternetătҥiăHƠăTƿnh 

 

 
Nguồn: Phân tích của Monitor 

MҥngălѭớiăbѭuăchínhăcӫaăHƠăTƿnhăcũngăphátătriӇnămҥnhăvƠăcungăcҩpămӝtăhӋăthӕngăđҫyăđӫăcácădịchăvө.ăCҧătӍnhă
cóă58ăbѭuăđiӋn,ătrongăđóăcóă1ăbѭuăđiӋnăcҩpăI,ă11ăbѭuăđiӋnăcҩpăII,ă46ăbѭuăđiӋnăcҩpăIII,ă6ăkiăӕtăvƠă228ăđiӇmăbѭuă
điӋnă vĕnă hóaă xƣ.ă TӍnhă cóă cѫă sӣă hҥă tҫngă bѭuă chínhă dƠyă đặcă hѫnă soă vớiă tӍă lӋă trungă bìnhă quӕcă giaă vớiă 1ăBѭuă
điӋn/10.040ăhaăsoăvớiătӍălӋăcҧănѭớcălƠă1ăBѭuăđiӋn/11.290ăha.ăTuyănhiên,ăquáătrìnhătinăhọcăhóaăngƠnhădịchăvөăbѭuă
chínhăviӉnăthôngăvẫnăcònăthҩp.ăVíădө,ăchӍăgҫnăđơyămớiătiӃnăhƠnhăsƠngălọcăsắpăxӃpălҥiăbѭuăđiӋn,ăvƠăchӍăápădөngă
choănhӳngăbѭuăđiӋnăđƣăđѭợcălӵaăchọn.ă 

HƠăTƿnhăcũngăcóămӝtămҥngălѭớiăphátăsóngăhiӋuăquҧăvớiă13ătrҥmăphátăthanhăđịaăphѭѫngă(trongăđóă1ătrҥmăcóăđƠiă
truyӅnăhình).ă244ătrongătổngăsӕă262ăxƣă(chiӃmă93,1%)ăđѭợcăphӫăsóngăphátăthanhătruyӅnăhình.ăTrongănĕmă2010,ă
HƠăTƿnhăđƣăxuҩtăbҧnăvƠălѭuăhƠnhă1,510ătriӋuătӡăbáoăvƠătҥpăchí.ăNgoƠiăra,ăcóă70ăҩnăphẩmăvƠăgҫnă85.000ăbҧnăđѭợcă
xuҩtăbҧnătrongănĕmă2010.ă 

MӭcăđӝăsửădөngăđiӋnăthoҥiăhiӋnătҥiătѭѫngăđӕiăhҥnăchӃăvƠăchӫăyӃuăphөcăvөăchoăcácăcuӝcăgọiăthoҥiăthôngăthѭӡngă
vƠătinănhắnăchӭăkhôngăphөcăvөăchoăcácădịchăvөăgiáătrịăgiaătĕng.ăVíădө,ătҥiăViӋtăNam,ăngѭӡiăsửădөngădiăđӝngăchӍă
sửădөngăđiӋnăthoҥiătrungăbìnhă130ăphútămӛiătháng,ăthҩpăhѫnănhiӅuăsoăvớiămӭcă323ăphútăӣăTrungăQuӕc,ă338ăphútă
ӣăSingapore,ăvƠă189ăphútăӣăMalaysia.ăViӋcăchiă tiêuăchoăcácădịchăvөădӳă liӋuăcũngă thҩpăhѫn,ăchӍăkhoҧngă12%ă
trongă tổngă tổngă cѭớcă diă đӝng,ă trongă khiă tҥiă Trungă Quӕcă lƠă 20%,ă Singaporeă lƠă 21%,ă Indonesiaă lƠă 27%ă vƠă
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Malaysia là 18%.ăTrongăkhiăđó,ămặcădùăcácădӳăliӋuăriêngăvӅăHƠăTƿnhăkhôngăcóăsongătheoădӵăbáo,ăHƠăTƿnhăcũngă
cóăthӇăgiӕngătìnhăhìnhăchungăcӫaăViӋtăNamăvӅăvҩnăđӅănƠy. 

Hѫnănӳa,ăcөmăngƠnhăviӉnăthôngătӍnhăHƠăTƿnhăchѭaăphátătriӇnăvƠăđangăgặpă1ăsӕăkhóăkhĕn,ăcөăthӇănhѭăsau:ă 

 ĐiӅuăkiӋnăSẵnăcó: Thӡiăgianăqua,ăHƠăTƿnhăđƣăcóămӝtăcѫăsӣăhҥătҫngăviӉnăthôngăphátătriӇnănhanhăchóngăthӇă
hiӋnăquaătӍălӋăphӫăsóngădiăđӝngăđangătĕng,ăhӋăthӕngăkӃtănӕiăinternetăhợpălỦ,ăvƠăkhôngăgặpăkhóăkhĕnătừăhӋă
thӕngăhҥătҫngăcổăđiӇn.ăBênăcҥnhăđó,ăHƠăTƿnhăcũngăcó nguồnăcungădồiădƠoălaoăđӝngăcóătrìnhăđӝăphổăthôngăvƠă
phùăhợpăvớiăcôngăviӋcătrongăkhӕiăngƠnhăviӉnăthông.ă 

Tuyănhiên,ăHƠăTƿnhăvẫnăgặpăphҧiănhӳngăkhóăkhĕnăvƠăhҥnăchӃăliênăquanăđӃnăcácăđiӅuăkiӋnăcӫaăcөmăngƠnhă
nƠy.ăMậtăđӝăsửădөngăinternetăvƠăđiӋnăthoҥiă thҩpăhѫnăsoăvớiă tӍălӋătrungăbìnhăcӫaăcҧănѭớc,ă trongăđóătӍă lӋăsửă
dөngăđiӋnăthoҥiăcӕăđịnhăgiҧmămҥnhăhѫnăsoăvớiătӍălӋăchungăcӫaăcҧănѭớc.ăChiăphíăsửădөngăinternetălҥiăđắtăđӓ.ă
DùănguồnăcungălaoăđӝngădồiădƠo,ăsongăHƠăTƿnhălҥiă thiӃuănhӳngălaoăđӝngăđѭợcăđƠoătҥoăchuyênăsơuăvӅăkỹă
thuật.ă 

 CácăđiӅuăkiӋnăvӅănhuăcҫu: NhuăcҫuăvӅăcácădịchăvөăviӉnăthông,ăcôngănghӋăthôngătin,ăvƠăcácădịchăvөăthuêă
ngoƠi,ăđặcăbiӋtătừăcácădoanhănghiӋpănhƠănѭớc,ăcácădoanhănghiӋpătѭănhơnătrongănѭớcăvƠăcácăcôngătyădịchăvөă
tƠiăchínhăđangătĕng.ăMӝtăhѭớngăđi cóăthӇănhậnăthҩyăӣăHƠăTƿnh,ăđóălƠăcácădoanhănghiӋpănhƠănѭớcăvƠătѭănhơnă
đҫuătѭănhiӅuăhѫnăvƠoătrongătӍnhăvìămөcăđíchăphátătriӇnătrongătѭѫngălai.ăTrongăkhiăđó,ănhӳngăđòiăhӓiătừăphíaă
ChínhăphӫăđangătĕngălênăđƣăchoăthҩyămӭcăđӝăquanătrọngăngƠyăcƠngătĕngăcӫaăhӋă thӕngăChínhăphӫăđiӋnătử.ă
HѫnăthӃănӳa,ănhuăcҫuătiêuădùngăcácădịchăvөăinternetăvƠăviӉnăthông,ăđặcăbiӋtăkӃtănӕiăquaămҥngădiăđӝngăđѭợcă
kỳăvọngăphátătriӇnăҩnătѭợng.ăNhuăcҫuătoƠnăcҫuăcũngătĕngălên,ădùăӣăViӋtăNam,ăcѫăhӝiălớnănhҩtăchӍălƠăcácădịchă
vөăBPOăchiăphíăthҩpăvƠăđѫnăgiҧnăhѫn. 

Tuyănhiên,ăgiáăcҧăcácădịchăvө,ăđặcăbiӋtătruyăcậpăinternetăvƠăbĕngăthôngărӝngăvẫnăӣămӭcăcaoăđӕiăvớiăcҧădoanhă
nghiӋpăvƠăcácăcáănhơn,ăvƠăcѫăcҩuăgiáăcҫnăphҧiăchӍnhăsửaă(víădөănhѭăchiăphíăbĕngăthôngărӝng)ăđӇătiӃpătөcăkíchă
thíchănhuăcҫuăsửădөngăcácădịchăvө.ăNhuăcҫuăquӕcăgiaăđӕiăvớiăcácădịchăvөăphátă triӇnăcònăyӃuăkém,ăvƠăđóă
chínhălƠărƠoăcҧnăkhiăHƠăTƿnhămuӕnăđҥtăđѭợcăgiáătrịăcaoăhѫnătrongăchuӛiăgiáătrịătrongătѭѫngălai. 

 CѫăcҩuăngƠnhăvƠăkhҧănĕngăcҥnhă tranh: VӅă tổngă thӇ,ăViӋtăNamăvẫnă thuӝcănhómăchi phíă thҩpă trongă thịă
trѭӡngătoƠnăcҫuătrongăkhiăgiáăӣăcácănѭớcălángăgiӅngănhѭăPhilippineăđangătĕng.ăDoăvậy,ăBPOăcóăđѭợcăsӭcă
hútăthịătrѭӡngălớnăhѫn,ăchẳngăhҥnănhѭăthƠnhăphӕăHồăChíăMinh.ăVӅătổngăthӇ,ătrongăgiaiăđoҥnăphátătriӇnăthaiă
nghénăӣătrongănѭớc,ăngƠnhăviӉnăthôngătậpătrungăphөcăvөălѭợngăkháchăhƠngădồiădƠoătrongăvƠăngoƠiănѭớc. 

Tuyănhiên,ătӍnhălҥiăgặpăphҧiămӝtăsӕăhҥnăchӃătrongăvҩnăđӅănƠy.ăCóărҩtăítăhoặcăkhôngăcóăđӕiăthӫăcҥnhătranhă
cũngănhѭăcácăhoҥtăđӝngănhằmăphátătriӇnăngƠnhăCôngănghӋăthôngătin/BPO.ăĐiӅuănƠy chӫăyӃuădoă(a)ăcácăcôngă
tyătrongănѭớcăchѭaăápădөngănhiӅuăcácăcôngănghӋăICT,ă(b)ănhuăcҫuăđƠoătҥoătrongăcácălƿnhăvӵcăliênăquanănhѭă
ICT/ăBPOă/ăITO,ăvƠăviӋcăthiӃuămӝtăhӋăthӕngătruyӅnăthôngătrongănѭớcăphátătriӇnămҥnh,ăchẳngăhҥnăcácănhƠă
sҧnăxuҩtăthiӃtăbịăhayăcácătổăchӭcăchínhăphӫăchuyênătráchăvӅăcөmăngƠnhănƠy. 

 CôngănghiӋpăphөătrӧăvƠăliênăquan:ăHƠăTƿnh,ănhѭăđƣăđӅăcậpătrѭớcăđó,ăcóănhiӅuătổăchӭcăgiáoădөcăđҥiătrƠălênă
tớiăcҩpăphổăthông,ăvƠăđóălƠălợiăthӃălớnăđӕiăvớiăkhӕiăngƠnhăviӉnăthông.ăCũngăcҫnătậpătrungănhiӅuăhѫnănӳaăvƠoă
viӋcăđƠoătҥoăngônăngӳătҥiăcácătrѭӡngăđҥiăhọc.ă 
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Tuyănhiên,ăcѫăsӣăhҥătҫngătoƠnădiӋnăvӅăgiáoădөcăthìălҥiăchѭaăđѭợcăphátătriӇn.ăTӍnhăchѭaăcóănhiӅuăhoҥtăđӝngă
trongăđƠoătҥoăcôngănghӋăthôngătinătrongătӍnhăcùngăvớiămӝtăcѫăsӣăhҥătҫngăxƣăhӝiăyӃuăkémă(chẳngăhҥnănhѭă
dịchăvөăyătӃ).ăCũngăchӍăcóămӝtăvƠiăcôngătyăhoҥtăđӝngătrongălƿnhăvӵcăcôngănghӋăvƠăCNTT cungăcҩpămӝtăsӕă
góiădịchăvөăcѫăbҧnănhѭăbҧoătrì,ăvƠăchínhăđiӅuăđóăcҧnătrӣăthêmăsӵăphátătriӇnăcӫaăkhӕiăngƠnhăviӉnăthông. 

 CѫăquanăđӇăhӧpătác: HiӋnătҥiăđƣăcóăsӵăgópămặtăcӫaăcácătổăchӭcăliênăquanăđӃnăICTăquӕcăgiaăvƠăkhuăvӵcăliênă
kӃtăhợpătácăgiӳaăcácăcôngătyăICT/BPO/ITO.ăQuanăhӋăđӕiătácăgiӳaăcácăcôngătyăCôngănghӋăThôngătinăvƠăcácă
TrѭӡngăđҥiăhọcăCôngănghӋăThôngătinătҥiăViӋtăNamăcũngăđƣăđѭợcăthiӃtălậpătѭѫngăđӕiătӕt.ă 

Tuy nhiênăchѭaăcóănhiӅuăcácătổăchӭcăICT/BPO/CNTT hoặcătổăchӭcăliênăquanătrongănѭớcăcũngănhѭătrongă
tӍnh.ăBênăcҥnhăđó,ăviӋcă chӍăcóămӝtă sӕă ítă cácănhƠăcungăcҩpădịchăvөăbánă lẻăvƠăcƠiăđặtăhӋă thӕngăcóă thӇăҧnhă
hѭӣngăđӃnăchҩtălѭợngăcӫaăhӋăthӕng.ă 

 VaiătròăcӫaăChínhăquyӅn: ChínhăquyӅnăđịaăphѭѫngăđƣăcamăkӃtăphátătriӇnăkhӕiăngƠnhănƠy.ăTuyănhiên,ăcácă
quyă chӃă chѭaă đѭợcă tӕtă nhѭă ӣă cácă thƠnhă phӕă lớnă nhằmă phátă triӇnă hѫnă nӳaă ngƠnhă truyӅnă thông.ăMӭcă phíă
internetăvẫnăcònăcaoăvƠăchѭaăđѭợcăcácădoanhănghiӋpămớiăthƠnhălậpăsửădөng,ăkhôngăcóăcѫăsӣăhҥătҫngăriêngă
choăviӋcăthƠnhălậpădoanhănghiӋpăvƠătiӃpăcậnăthịătrѭӡng.ă 

MặcădùăgҫnăđơyăngƠnhăcũngăđƣăđóngăgópă5%ăvƠoăGDPănhѭngăvẫnăcònăkhҧănĕngăphátătriӇnăcөmăngƠnhătổngăthӇă
ӣăquyămôălớnăhѫn.ăThӵcătӃăđiӅuănƠyăchoăthҩyăcөmăngƠnhănƠyămớiăchӍăchiӃmă0,24%ăviӋcălƠmăcӫaătoƠnătӍnh,ătrongă
khiătӍălӋătrungăbìnhăcҧănѭớcălƠă0,52%.ă 

Trongătѭѫngălai,ănhuăcҫuăvừaătĕngăđángăkӇăvừaăphӭcătҥpăhѫn.ăDoăvậy,ătӍnhăsӁăcóăcѫăhӝiătậnădөngătӕtăkhíaăcҥnhă
nƠyăvƠăxơyădӵngămӝtăcөmăngƠnhătruyӅnăthôngămҥnhănӃuăHƠăTƿnhăcóăthӇăgiҧiăquyӃtănhӳngărƠoăcҧnăvƠăkhóăkhĕnă
chính nêu trên.  

Đồngăthӡi,ăHƠăTƿnhăcũngăcóăcѫăhӝiătĕngăcѭӡngăthamăgiaăvƠoăcácălƿnhăvӵcăITO-BPOăđangălớnămҥnhăcӫaăViӋtă
NamănhằmămangălҥiănhiӅuăcôngăĕnăviӋcălƠmăcóăthuănhậpăvƠăgiáătrịăcaoăhѫnăchoălaoăđӝngătrẻăcӫaătӍnh.ă 

2.10.2 Định hướng phát triển 

2.10.2.1 Định h˱ớng chung và tầm nhìn 

CөmăngƠnhătruyӅnăthôngăHƠăTƿnhăsӁăđóngămӝtăvaiătròăquanătrọngăquáătrìnhăphátătriӇnăcӫaătӍnhăcũngănhѭăcácăcөmă
ngƠnhătrọngăđiӇmăcӫaătӍnh.ăNgoƠiăra,ăbҧnăthơnăcөmăngƠnhănƠyăcũngăphátătriӇnădịchăvөăBPO/ITOăvƠătrӣăthƠnh 
cөmăngƠnhătruyӅnăthôngăhƠngăđҫuătrongăkhuăvӵcă(Hìnhă175). 

TӍnhăsӁăthӵcăhiӋnăđѭợcătҫmănhìnăcӫaămìnhăthôngăquaă3ăgiaiăđoҥnătĕngătrѭӣngăchínhăsauăđơy:ă 

 Xơyădӵngăcѫăsӣăhҥătҫngă(giaiăđoҥnă2011-2015): TrọngătơmăchínhăcӫaăgiaiăđoҥnătĕngătrѭӣngănƠyănhằmă
dịchăvөătruyăcậpăinternetăđángătinăcậy,ăchҩtălѭợngăcaoăvƠăchiăphíăphùăhợpăvớiăngѭӡiădơn.ăĐiӅuănƠyăđѭợcă
thӵcăhiӋnăthôngăquaăviӋcăxơyădӵngăcѫăsӣăhҥnătҫngăcҫnăthiӃt,ăđặcăbiӋtălƠăkhҧănĕngăphӫăsóngăbĕngăthôngă
rӝngădiăđӝngăvƠă cѫăsӣăhҥă tҫngă ICTă trongăcácăcөmăngƠnhăkinhă tӃă trọngăđiӇm.ăTӍnhăcũngăchoăphépăvƠă
khuyӃnăkhíchăviӋcăápădөngăcácăӭngădөngăcӫaăngƠnhăcôngănghӋăthôngătinătrongădoanhănghiӋpăvƠăcácădịchă
vөătrѭӡngăhọcăđƣăđѭợcăcácădịchăvөăinternetăvƠăviӉnăthôngăhӛătrợ.ăViӋcănƠyăsӁăđѭợcăhӛătrợăhѫnănӳaăquaă
nhӳngănӛă lӵcă đƠoă tҥoă đѭợcă tổă chӭcă trongănhƠă trѭӡngăvƠă cácă trungă tơmă dҥyănghӅ.ăTӍnhă cũngă sӁă nuôiă
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dѭỡngăcөmăngƠnhăBPO/ITOănonătrẻăquaăviӋcăkhuyӃnăkhíchăthƠnhălậpădoanhănghiӋpămớiăcũngănhѭăđҫuătѭă
vƠoăcácădịchăvөăBPOăcѫăbҧn,ămӝtăphҫnăđѭợcăthӵcăhiӋnăthôngăquaăsángăkiӃnăchínhăphӫăđiӋnătửăcҩpăđịaă
phѭѫng. 

 PhátătriӇnăcөmăngƠnhă(giaiăđoҥnă2016-2020): trongăgiaiăđoҥnănƠy,ătӍnhăsӁănӛălӵcămangălҥiămӝtădịchăvөă
truyӅnă thôngăchҩtă lѭợngăcaoăvƠămangă tínhăphổă thôngănhằmăphөcăvөănhuăcҫuăcӫaăcácăcөmăngƠnhă tĕngă
trѭӣngăquanătrọngătrênăđịaăbƠnătӍnh. TӍnhăcũngăsӁătrӣăthƠnhănѫiădẫnăđҫuăcҧănѭớcăvƠăkhuăvӵcătrongăviӋcă
ápădөngăchѭѫngătrìnhăchínhăphӫăđiӋnătử.ăHƠăTƿnhăcũngăbắtăđҫuăphátătriӇnăthƠnhămӝtătrungătơmăcӫaăkhuă
vӵcătrongăcácădịchăvөăBPOăcѫăbҧnătҥiăViӋtăNamăvớiăcѫăsӣăhҥătҫng,ăbĕngăthông,ăcôngănhơnăvƠăcácădịchăvөă
hӛătrợăchҩtălѭợngăcaoăchoăcácădoanhănghiӋpăBPO/ITOăhoҥtăđӝngătrongăcácăCôngăviênăCôngănghӋăThôngă
tinăvƠăcácătrungătơmăCôngănghӋăThôngătinăliênăquanătrongătӍnh. 

 ThiӃtălұpăvӏătríăhƠngăđҫuăkhuăvӵcătrongăcөmăngƠnhă(tӯă2021-2050): Sauănĕmă2020,ăHƠăTƿnhăsӁăcóă
mӝtăcөmăngƠnhăBPO/ITOăphátătriӇn- lƠănѫiătӕtănhҩtătrongăđiӇmăđӃnăloҥiă2ăcӫaăcөmăngƠnhăvƠălƠătrungătơmă
dịchăvөăthuêăngoƠiăKPOăvƠăBPOătrìnhăđӝăcaoăvƠăhiӋuăquҧătrongăkhuăvӵc.ăTӍnhăcũngănhậnăthҩyătӍălӋăápă
dөngănhӳngăӭngădөngăCôngănghӋăThôngătinăngƠyăcƠngătĕngătrongăcácădịchăvөăxƣăhӝi,ăbaoăgồmăcácăcѫăsӣă
yătӃăvƠăcácătổăchӭcăgiáoădөc.ăCácădoanhănghiӋpăđịaăphѭѫngăsӁăbắtăđҫuăphátătriӇnăӭngădөngămớiătrongăcácă
dịchăvөăvƠăcôngănghӋăBPO/ITO.ăCuӕiăcùng,ăHƠăTƿnhăsӁămӣărӝngăҧnhăhѭӣngăcӫaămìnhătrongăcөmăngƠnhă
này nhằmăphөcăvөăthịătrѭӡngăBPO/ITOătoƠnăcҫu. 

Hình 175:ăMөcătiêuăCөmăngƠnhăTruyӅnăthôngănĕmă2015,ă2020,ătҫmănhìnănĕmă2050 

 

Nguồn:ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 

2015 2020 2050
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Nhӡăcóătҫmănhìnătrên,ăHƠăTƿnhăcóăthӇăphátătriӇnămӝtăcөmăngƠnhătruyӅnăthôngămҥnh,ăbӅnăvӳngăvƠăhiӋuăquҧătrong 
thӡiăgianătớiă(Hìnhă176). 

Hình 176:ăTәngăquanăthƠnhăquҧăphátătriӇnăchínhăCөmăngƠnhătruyӅnăthôngă(2011-2050) 

 

Nguồn:ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 

2.10.2.2 Chiến l˱ợc và kế hoạch cụ thể phát triển cụm ngành Truyền thông giai đoạn 2011-2020 

Cóă5ăđịnhăhѭớngăvӅănhuăcҫuăcѫăbҧnăcӫaăcөmăngƠnhătruyӅnăthôngăvӅăcácăvҩnăđӅăliênăquanăđӃnăkhҧănĕngătiӃpăcậnă
vƠădịchăvө,ăcөăthӇ:ă 

 CungăcҩpăgiҧiăphápăphùăhӧpădӵaătrênăCôngănghӋăThôngătinăchoăcácăcөmăngƠnh:ăđӝngălӵcăchínhăthúcă
đẩyănhuăcҫuăvӅădịchăvөăviӉnăthôngăsӁălƠănhuăcҫuăvớiăcácăgiҧiăpháp dӵaătrênăCNTTăchoăcácăcөmăngƠnhătrọngă
điӇmăchoăsӵătĕngătrѭӣngăcӫaătӍnhăHƠăTƿnh.ăDѭớiăđơyălƠămӝtăsӕăvíădөăcөăthӇ: 

o Cụm Nông nghiệp và các ngành liên quan:cóăhaiălƿnhăvӵcăchínhămƠăcácădịchăvөăviӉnăthôngăcóăthӇăgiúpă
cungăcҩpăcácăgiҧiăphápăcóăliênăquanăchoăcөm ngƠnhănƠy,ăđóălƠă(a)ătiӃpăcậnăđѭợcăthôngătinăthịătrѭӡngă(víă
dө:ătruyӅnăthôngăvӅăgiáăthịătrѭӡng)ăvƠă(b)ătiӃpăcậnăđѭợcăthôngătinăvӅăthӡiătiӃtă(víădөădӵăbáoăbƣoătrênăđiӋnă
thoҥiădiăđӝng),ătĕngăsҧnălѭợngă(víădө:ăsӵăkӃtăhợpăcӫaăsóngăsiêuăơm,ăradarăvƠăbáoăcáoăGPSăđӇătheoădõiătƠuă
thuyӅnăvƠăthôngătinăliênălҥcăraănѭớcăngoƠi)ă 

CóămӝtăvƠiăvíădөătừăkhắpănѫiătrênăthӃăgiớiăvӅănhӳngăgiҧiăphápămangălҥiănhӳngălợiăíchăliênăquanăđӃnăcөmă
ngƠnhănƠy.ăVíădөăsauălƠătҥiăkhuăvӵcăVidarbhaăcӫaăҨnăĐӝ.ăChuyênămөcăMarketăLightăcӫaăhƣngăthôngătҩnă
ReutersăcungăcҩpănhӳngătinănhắnăthôngăbáoăphùăhợpăquaăđiӋnăthoҥiădiăđӝngăđӃnăngѭӡiănôngădơnăvӅăcácă
lƿnhăvӵcăkhácănhauătừăgiáăhҥtăgiӕngăchoătớiăviӋcătiӃpăthịănôngăsҧn.ăĐiӅuănƠyăđƣăcáchămҥngăhóaăquáătrìnhă
raăquyӃtăđịnhăvƠăgiúpănơngăcaoănĕngăsuҩt,ătĕngăcѭӡngăthuănhậpăcӫaăcácăhӝănôngădơn. 
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o Khai thác: Mӝtă trọngă tơmăchínhăӣăđơyă lƠănhӳngăgiҧiă phápăgiámăsátă từăxa,ăđặcăbiӋtăđӕiă vớiă viӋcă tĕngă
cѭӡngămӭcăđӝăanătoƠnăcũngănhѭăgiámăsátămôiătrѭӡngă(víădөănhѭătậpăhợpănhӳngăthôngătinătheoădõiăthôngă
quaăcácăbӝătiӃpăsóngăRFIDăđӇălҩyăcácăthôngătinăsҧnăxuҩtăvƠăchoăphépăgiámăsátămôiătrѭӡngătheoăthӡiăgiană
thӵc) 

o Sản xuất: CácăgiҧiăphápădӵaătrênăCôngănghӋăthôngătinăvƠătruyӅnăthông lƠăyӃuătӕăthenăchӕtăđӇănơngăcaoă
nĕngăsuҩtăvƠăhiӋuăquҧăcӫaăcөmăngƠnhăsҧnăxuҩtă(víădө:ăHӋăthӕngăERPăđӇăphӕiăhợpăvớiăngѭӡiămua,ăcácă
thôngăsӕăkỹăthuậtăyêuăcҫuăvƠăcácăhoҥtăđӝngăsҧnăxuҩt)ă 

o Giáo dục và Đào tạo: ViӋcăcóăđѭợcăcôngănghӋătruyӅnăthôngăphùăhợpăsӁălƠăyӃuătӕăthenăchӕtăđӇămӣărӝngă
cácăkênhăgiáoădөcăvƠăđƠoătҥoă(víădө:ăviӋcădҥyăhọcătừăxaăthôngăquaăinternetăvớiăkӃtănӕiătӕcăđӝăcaoăbằngă
bĕngăthôngălớnăhѫnă1ăMbps),ăgiúpănhiӅuăsinhăviênăhѫnăđѭợcătiӃpăcậnăkhóaăhọc.ăCácăcôngănghӋănƠyăcũngă
cҧiăthiӋnăkhҧănĕngătiӃpăcậnătừăxaătớiănhӳngăgiҧngăviênăcóătrìnhăđӝătrongăvƠăngoƠiănѭớcăđangăsinhăsӕngă
ngoƠiătӍnh.ăViӋcăsửădөngăcôngănghӋăviӉnăthôngăsӁăhӛătrợătĕngăcѭӡngăkhҧănĕngătѭѫngătácăvƠăthamăgiaăvƠoă
cácănӝiădungăđaăphѭѫngătiӋnătruyӅnăthông.ă 

Víădө,ă tҥiăKenya,ăTậpăđoƠnăMicrosolfăhợpătácăvớiăBӝăGiáoădөcăđӇătriӇnăkhaiăchѭѫngătrìnhăđƠoătҥoăkỹă
thuậtăchoănhӳngăhọcăviênăphátătriӇnăchѭѫngătrìnhăđӇăhọăcóăthӇătҥoăraăsӵătѭѫngătácăvƠănӝiădungăđaăphѭѫngă
tiӋnădӵaătrênăchѭѫngătrìnhăhọcăhiӋnătҥi.ăNhӳngănhƠăphátătriӇnăchѭѫngătrìnhătҥiăViӋnăGiáoădөcăKenyaăđƣă
ápădөngăcôngănghӋăӣăbậcătrungăhọcă-mӕcăđҫuătiênătrongăsángăkiӃnătrѭớcăkhiăcungăcҩpăchѭѫngătrìnhăgiҧngă
dҥyăđaăphѭѫngătiӋnăchoătҩtăcҧăcácăhọcăsinhătiӇuăhọcăvƠătrungăhọc. 

o Th˱ơng mại, vận tải và hậu cần: Cácăgiҧiăphápădӵaă trênăcôngănghӋă thông tin và truyӅnă thôngă lƠămӝtă
phҫnăquanătrọngătrongăcөmăngƠnhănƠy.ăNhѭăđƣăđӅăcậpătrѭớcăđơyătrongăphҫnăliênăquanăđӃnăcөmăngƠnhă
nƠy,ăcácăgiҧiăphápădӵaătrênălƿnhăvӵcăCôngănghӋăThôngătinăhӛătrợăHҧiăquanăxửălỦăcôngăviӋcămӝtăcáchăhiӋuă
quҧătrongăviӋcăđiӅuăhƠnhăcҧngăcũngănhѭănhӳngăӭngădөngătiӃnăbӝăkhácăliênăquanăđӃnăviӋcăsửădөngăcӫaă
cөmăngƠnhănhѭăquҧnălỦădӳăliӋuă(víădө:ăM2M-CôngănghӋăkӃtănӕiătừăMáyătớiăMáyăchoăphépăthuăthậpăcácă
dӳăliӋuăvӅăquyătrìnhăvƠădịchăvөăgiaoănhậnăcӫaăHҧiăQuan). 
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Hình 177:ăNhӳngănhu cҫuăgiҧiăphápăquanătrọngăcӫaăcөmăngƠnhăvƠăVíădөăminhăhọa 

 

 ThӵcăhiӋnăvƠă thúcăđẩyăcácă sángăkiӃnă liênăquanăđӃnăchínhăphӫăđiӋnă tӱ:ăViӋtăNamăđangă chӡăđợiămӝtă
chѭѫngătrìnhăChínhăphӫăđiӋnătửătiênătiӃnăđѭợcătíchăhợpăhoƠnătoƠnăthôngăquaămӝtăhӋăthӕngădӳăliӋuăquӕcăgiaă
nhằmăphөcăvөăchoănhuăcҫuăcӫaăngѭӡiădơn.ăChínhăphӫăViӋtăNamăđƣăđѭaăraăkӃăhoҥchă5ănĕmăgiaiăđoҥnă2010-
2015ănhằmăđѫnăgiҧnăhóaăthӫătөcăvƠăkӃtănӕiătrӵcătuyӃnăvớiăchӍnhăphӫ,ăvíădө:ă(a)ătҩtăcҧăhӝăchiӃuăsӁăđѭợcăcҩpă
trӵcătuyӃnăvƠoănĕmă2015ăvƠă(b)ămӝtănửaăcácăhồăsѫăthuӃăquanăphҧiăđѭợcăgửiătrӵcătuyӃnăvƠoănĕmă2015.ăVҩnă
đӅănƠyăđòiăhӓiămӝtăkhӕiălѭợngăcôngăviӋcăđángăkӇănhằmă(a)ăgiáoădөcăngѭӡiădơnăbiӃtăcáchăsửădөngăcácădịchăvөă
cӫaăChínhăphӫăđiӋnătử,ă(b)ăđҧmăbҧoăcácăquyătrìnhăbҧoămậtăchoăChínhăphӫăđiӋnătử,ăvƠă(c)ăsӕăhóaăcácătậpătină
hiӋnăcóăđӇăsửădөngătrongăhӋăthӕngămới.ă 

NgoƠiăviӋcătíchăhợpăvớiăhӋăthӕngăquӕcăgia,ăHƠăTƿnhăcҫnăcóămӝtăsӕăcácăbѭớcăcѫăbҧnănӳa.ăĐӇăngѭӡiădơnănắmă
đѭợcăthôngătinăvӅăChínhăquyӅn,ăcҫnăphҧiăđĕngănhiӅuăthôngătinătrӵcătuyӃnăhѫnănӳa,ăcөăthӇ:ă 
o KӃăhoҥchăPhátătriӇnăcácăSӣăvƠăcӫaăTӍnhă 
o NiênăgiámăThӕngăkêă(tѭѫngătӵănhѭăTp.ăHồăChíăMinhăvƠăĐƠăNẵng)ăvƠănhӳngădӳăliӋuăquanătrọngăkhácă 
o ĐҩuăthҫuăcôngătrìnhănhƠănѭớcăvƠăgiáătrúngăthҫuă 

 
Tuyănhiên,ăchínhăquyӅnătӍnhăcũngănênăcoiăChínhăphӫăđiӋnătửălƠăcѫăhӝiăđӇăgiaoălѭuăvớiăngѭӡiădơn.ăCácătӍnhăcҫnă
thӵcăhiӋnăcácăsángăkiӃnănhѭă(a)ăchoăphépăđӅăxuҩtăvƠăcậpănhậtănhӳngăyêuăcҫuăvӅăhӋăthӕngăChínhăphӫăđiӋnătử,ă
(b)ălѭuătrӳătrӵcătuyӃnăcѫăchӃămӝtăcửaăҧoăvӅăcácăthӫătөcăӣăcácăxƣănôngăthôn,ăsửădөngăhӋăthӕngămҥngădiăđӝngă
bĕngăthôngărӝngăvƠă(c)ăkhuyӃnăkhíchăbáoăcáoăvƠăchiaăsẻăcácăhoҥtăđӝngăkinhătӃ,ăxƣăhӝi. 
Hình 178 dѭớiăđơyă lƠănghiênăcӭuăvӅănhӳngăsángăkiӃnăChínhăphӫăđiӋnă tửăđangăápădөngă tҥiăDubaiăvƠăđƣăcóă
nhӳngăthƠnhătӵuăquanătrọngăvӅătínhăhiӋuăquҧăcũngănhѭămӭcăđӝăhƠiălòngăcӫaăngѭӡiădơn.ă 
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Hình 178:ăVíădөăvӅămô hình chínhăphӫăđiӋnătӱăcӫaăDubai 

 

Nguồn:   Computer Society of India 

 CҫnăhӋăthӕngăkӃtănӕiătӕc đӝăcaoătrongădơnăcóănhuăcҫuăvƠăthuănhұpăngƠyăcƠngătĕng:ăHƠăTƿnhăcҫnăphҧiă
xácăđịnhă3ăloҥiăkháchăhƠngădƠnhăchoăcácădịchăvөăliênăquanăđӃnăinternetăvƠăviӉnăthông:ă 

o Ng˱ời sử dụng nông thôn: Đӕiăvớiănhӳngăngѭӡiăsửădөngăӣănôngăthôn,ănhuăcҫuăchӫăyӃuălƠăcácădịchăvөădiă
đӝng,ăhӛătrợă2.5G/2.75GădӵaătrênăkӃtănӕiăkhôngădơyă3G.ăDoăvậy,ăcҫnăphҧiăcóăbĕngăthôngăphùăhợpăđӇăhӛă
trợănhӳngănhuăcҫuăthҩpăvӅăsửădөngătӕcăđӝătruyӅnătҧiăthҩpăhѫnătrênădiăđӝng.ăCũngăcҫnăcóămӝtăsӕănhuăcҫuă
vӅăbĕngăthôngărӝngăkhôngădơyăcӕăđịnhăđӇătruyăcậpămáyătínhă(chӫăyӃuălƠăquaăcácăđịaăđiӇmăInternetăӣăcӝngă
đồng).ăNhuăcҫuănƠyăvẫnăsӁăsửădөngăchungăvớiăhӋăthӕngămҥngă3G,ăđặcăbiӋtălƠătҥiăcácăxƣăvùngăsơuăvùngă
xa.ăYêuăcҫuăbĕngăthôngărӝngăchoăđӕiătѭợngăkháchăhƠngănƠyănằmăӣămӭcă0.5-2ăMbpsă/ngѭӡiă(giớiăhҥnăbӣiă
thiӃtăbịădiăđӝngăsửădөng)ă 

MӛiăxƣăsӁăđѭợcăphӫăsóngămҥngăkhôngădơyă(lênătớiă3GăvớiămӭcătruyăcậpăHSPAăhҥnăchӃ)ăchoăphépăkӃtă
nӕiăinternetătӕcăđӝăcaoă100%ăvƠoănĕmă2020.ăĐӕiăvớiănhӳngăngѭӡiăcóăđӫăthiӃtăbịăkӃtănӕiăinternet,ăhọăsӁăcóă
thӇăkӃtănӕiătrӵcătiӃpăvớiămӝtămӭc phíănhҩtăđịnh.ăĐӕiăvớiănhӳngăngѭӡiăkhôngăcóăthiӃtăbịăkӃtănӕi,ăhọăcóăthӇă
truyăcậpăsauăkhiăđƣămuaăquyӅnătruyăcậpătừăcácădoanhănghiӋpăthôngăquaăcácătrungătơmăkӃtănӕiătҥiăcӝngă
đồng-cóăthӇăđѭợcăhӛătrợăchoăvayăѭuăđƣiăđӇămuaăcácăthiӃtăbị. 

NgoƠiăcácădịchăvөăviӉnăthôngăcѫăbҧnă(thoҥiăvƠătinănhắnăsms),ănhӳngăkháchăhƠngănƠyăcóăthӇăsửădөngădịchă
vөăthôngătinăgửiăquaăsms/email,ădịchăvөăngơnăhƠngăquaăđiӋnăthoҥi,ăӭngădөngănôngănghiӋpăquaăđiӋnăthoҥiă
vƠăcácădịchăvөăChínhăphӫătrӵcătuyӃn.ă 
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o Đối với ng˱ời dùng ở khu vực thành thị:ĐӕiăvớiăngѭӡiăsửădөngăӣăkhuăvӵcăthƠnhăthị,ătrênăthӵcătӃănhuăcҫuă
sửădөngăcӫaăhọăphӭcătҥpăhѫn,ăbaoăgồmăkӃtănӕiăcácădịchăvөăbĕngăthôngărӝngăchoăđiӋnăthoҥiăcӕăđịnhăvƠădiă
đӝng.ăViӋcănƠyăđѭợcăthӵcăhiӋnăthôngăquaăviӋcăkӃtăhợpăcácăcôngănghӋăkӃtănӕiăkhôngădơy-3G/LTE cho 
cácădịchăvөăđiӋnăthoҥiădiăđӝngăcũngănhѭăcácădịchăvөăbĕngăthôngărӝngădiăđӝngăcùngăvớiăbĕngăthôngărӝngă
khôngădơyăvƠăcápăquangăbĕngăthôngărӝngătӕcăđӝcăcaoăchoăngѭӡiădơnă(tҥiănhƠ)ăhoặcănhӳngănhuăcҫuăvӅă
thѭѫngămҥiătҥiăcácătrungătơmănӝiăthƠnhăcӫaăHƠăTƿnh vƠăThịăxƣăHồngăLƿnh,ătrongătѭѫngălaiăcóăthӇăӣăhuyӋnă
KỳăAnh.ăNhuăcҫuăvӅăbĕngă thôngădӵăkiӃnăđҥtă từă4-8ăMbpsă /ngѭӡi.ăNgoƠiăcácădịchăvөă truyӅnă thôngăcѫă
bҧn,ănhӳngăkháchăhƠngănƠyădùngănhiӅuăӭngădөngăkhácănhau,ănhѭămҥngăxƣăhӝi,ăthѭѫngămҥiăđiӋnătử,ăvv,ă
vƠăcácăӭngădөngăđòiăhӓiăbĕngăthôngărӝngătӕcăđӝăcaoăhѫnănhѭăxemăvideoătrӵcătuyӃn.ă 

o Doanh nghiệp th˱ơng mại: đӕiăvớiăkháchăhƠngădoanhănghiӋp,ăngoƠiăcácădịchăvөăđiӋnăthoҥiădiăđӝngăchoă
doanhă nghiӋp,ă nhuă cҫuă chínhă lƠă bĕngă thôngă rӝngă cӕă địnhă đѭợcă truyӅnă dẫnă thôngă quaă các côngă nghӋă
khôngădơyăcӕăđịnhăvƠ/hoặcăthôngăquaăcácăcổngăkӃtănӕiăcápăquangătӕcăđӝăcao,ăđặcăbiӋtănhằmăhӛătrợănhuă
cҫuă cӫaă cácă doanhă nghiӋpă hoҥtă đӝngă trongă lƿnhă vӵcă côngă nghӋă thôngă tină (víă dөă nhѭă cөmă ngƠnhă
BPO/ITO).ăCөăthӇ,ănhӳngăcôngătyăthuêăđịaăđiӇmătrongăKhuăCôngănghӋăThôngătinăThƠnhăphӕăHƠăTƿnhăsӁă
nênă sửădөngă chungăkӃtă nӕiă 2Gbpsă cӫaăKhuăCôngănghӋ.ăYêuă cҫuă bĕngă thôngă rӝngăѭớcă tínhă từă 10-30 
Mbps/ămӛiădoanhănghiӋp.ăCácădịchăvөăcѫăbҧnăđѭợcăsửădөngăbaoăgồmăviӋcătruyӅnătҧiădӳăliӋuăkinhădoanhă
dungălѭợngăcao,ăyêuăcҫuăvӅăthôngătinăliênălҥcăbĕngăthôngărӝng/đӝăphơnăgiҧiăcaoă(víădөănhѭăhӝiănghịătrӵcă
tuyӃnăvideo),ăvƠăcácăӭngădөngăliênăquanăđӃnăbҧoămật. 

VӅătổngăthӇ,ătruyăcậpăinternetăsӁăđӃnăđѭợcăvớiă95%ăngѭӡiădơnăcӫaătӍnh.ăBĕngăthôngărӝngătrungăbìnhătrongă
tӍnhăѭớcăđҥtăkhoҧngă80-85ăGbpsăvƠoănĕmă2020,ăvƠătӕiăđaălƠăkhoҧngă100ăGbpsăsoăvớiămӭcăbìnhăquơnătrongă
nѭớcăӣăthӡiăđiӇmăhiӋnătҥiăđƣălƠă238ăGbpsăvƠăѭớcăđҥtătrênă4TbpsăvƠoănĕmă2020.ă 

TӍălӋăsửădөngăđiӋnăthoҥiăthôngăminhăkỳăvọngăđҥtă22%,ăvớiălѭuălѭợngădӳăliӋuăѭớcătínhăchoămӛiăđiӋnăthoҥiă
thôngăminhălƠă5,4Kbps,ăvƠăyêuăcҫuăbĕngăthôngăgҫnă2Gbps.ăTӍălӋăsửădөngăđiӋnăthoҥiădiăđӝngăthôngăthѭӡngăsӁă
tĕngă thêmă60%ăvớiă lѭuă lѭợngădӳă liӋuăѭớcă tínhăchoămӛiăđiӋnă thoҥiă lƠă0,0032ăKbpsăvớiă tổngămӭcăyêuăcҫuă
bĕngăthôngăgҫnă3Mbps.ă 

TӍălӋăhӝăgiaăđìnhăkhuădơnăcѭăsửădөngăinternetăvƠoăkhoҧngă10%ădơnăsӕ,ăvớiălѭuălѭợngădӳăliӋuăѭớcătínhăchoă
mӛiă tƠiăkhoҧnă lƠă186ăKbps,ăvƠănhuăcҫuăbĕngă thôngăvƠoăkhoҧngăgҫnă30Gbps.ăVớiă lѭợngă truyăcậpăcӫaăcácă
côngăty,ăѭớcătínhăcҫnăbổăsungăkhoҧngă48ăGbpsăbĕngăthông.ă 

VớiăkhҧănĕngăkӃtănӕiăinternetăbĕngăthôngărӝngăquaăđiӋnăthoҥiăthôngăminhăvớiăchiăphíăthҩpăvƠăkӃtănӕiăӣăhӝă
dơnăcѭ,ătӍălӋăsửădөngătѭѫngăӭngăcӫaăhọăsӁăđҧmăbҧoă50%ătổngăsӕăhӝăgiaăđìnhătoƠnătӍnhăcóăthӇătruyăcậpăítănhҩtă
1ăđѭӡngăkӃtănӕiăinternetătӕcăđӝăcao-đѭaăconăsӕăhӝăgiaăđìnhăđôăthịăsửădөngăinternetălênăconăsӕă95%.ă 

 SӵăphátătriӇnăvƠătĕngătrѭӣngătrongăcөmăngƠnhăBPO/ITOă:ăCөmăngƠnhăBPO/ITOătҥoăraănhӳngăcôngăviӋcă
cóăgiáătrịăvƠătayănghӅăcaoăchoăthanhăniênăcӫaătӍnh.TrọngătơmăbanăđҫuăđӕiăvớiăHƠăTƿnhătrongă5ănĕmătớiăsӁătậpă
trung vàoăcácădịchăvөăBPOăđѫnăgiҧnănhѭănhậpădӳăliӋuăvƠăchuyӇnăđổi,ăsӕăhóaăcácăvĕnăbҧnăvƠălѭuătrӳădӳăliӋu,ă
tổngăđƠi,ăcácădịchăvөănhơnăsӵăgiҧnăđѫnănhѭănhậpădӳăliӋuăvƠăquyătrìnhătrҧălѭѫng,ăcácădịchăvөătƠiăchínhăđѫnă
giҧnănhѭăxửălỦăthanhătoán.ăCácăphơnăđoҥnăkháchăhƠngăquanătrọngăcӫaănhӳngădịchăvөănƠyăbaoăgồmănhƠănѭớcă
vƠăchínhăquyӅnăđịaăphѭѫngă(trongăsángăkiӃnăChínhăphӫăđiӋnătử),ăcácăcôngătyăviӉnăthôngăvƠăcácătổăchӭcătƠiă
chínhătrongănѭớc.ă 



 
  

  294 
Copyright © 2012 Monitor Company Group, L.P. — Confidential 
 

Ha Tinh SEDP 

Từăsauănĕmă2016,ăHƠăTƿnhăsӁătậpătrungăvƠoăcácădịchăvөăBPOăphӭcăhợp,ăbaoăgồmăcácătrungătơmăliênăliênălҥcă
vƠătrungătơmăhӛătrợăkháchăhƠngătrӵcătuyӃn,ămarketingătừăxa,ălѭuătrӳăsáchăvƠăquҧnălỦăbҧngălѭѫngătổngăhợpăđӕiă
vớiăphơnăđoҥnăkháchăhƠngătѭѫngătӵ.ăTrongăgiaiăđoҥnănƠy,ătӍnhăcóăthӇămӣărӝngăphҥmăviăhoҥtăđӝngăsangădịchă
vөăThuêăngoƠiăQuyătrìnhăKiӃnăthӭcă(KPO),ătrongăđóăbaoăgồmăcôngăviӋcăchuyênăsơuăvӅăkiӃnăthӭcăgiáătrịăcaoă
đѭợcăđӝiăngũănhơnăviênăcóătayănghӅăcaoăthӵcăhiӋn,ăvíădөănhѭădịchăvөănghiênăcӭuăthịătrѭӡngăhoặcăcácăquyă
trình pháp lý. 

Hình 179 dѭớiăđơyăchӍăraănhӳngăyӃuătӕăchínhăcӫaăchiӃnălѭợcăphátătriӇnăcөmăngƠnhătrênăcӫaăHƠăTƿnh.ă 

Hình 179:ăTәngăquanăChiӃnălѭӧcăPhátătriӇnăCөmăngƠnhăBPO/ITOăcӫaăHƠăTƿnh 

 

Nguồn:ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 

Doăvậy,ăHƠăTƿnhăsӁăbổăsungăchoăcácătrungătơmăBPO/ITOălớnănhѭăthƠnhăphӕăHồăChíăMinh,ăHƠăNӝiăvƠăĐƠăNẵngă
bằngăcáchătậpătrungăchӫăyӃuăvƠoăthịătrѭӡngătrongănѭớc.ă 

ҨnăĐӝălƠămӝtăvíădөăđiӇnăhìnhăvӅăviӋcăphátătriӇnăraăngoƠiăcácătrungătơmăđôăthịălớn,ăbiӃnăcácăthƠnhăphӕăcҩpăIIăvƠă
cҩpăIIIăthƠnhătrungătơmăBPOăphөcăvөăthịătrѭӡngătrongănѭớc.ăHƠăTƿnhăcóăthӇăhọcăhӓiătừămôăhìnhănƠy (Hình 180)  
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Hình 180:ăNghiênăcӭuăđiӇnăhìnhăvӅăCөmăngƠnhăBPOăҨnăĐӝ 

 

Nguồn:ăTrangăwebăcӫaăDesicrewăSolution 

 CҫnăcungăcҩpăthôngătinătӕtăhѫnăđӃnăngѭӡiădơn,ătrongăđóăcóătinănóng;ăvƠănhӳngăgiҧiăphápăliênăquană
đӃnăkhҧănĕngăchӕngăchӏuăvƠăphátătriӇnăbӅnăvӳng:ă5.720.000ătӡăbáoăđƣăđѭợcăphơnăphӕiătҥiăHƠăTƿnhătrongă
nĕmă2010,ătỷălӋătrungăbìnhă/ngѭӡi/nĕmălƠă4,6ătӡ.ăLѭợngăbáoătínhătrênăđҫuăngѭӡiătĕngătừă2,7ătӡănĕmă2000ălênă
tớiă4,8ătӡătrongănĕmă2007ăvƠăgiҧmăxuӕngăcònă4,6ătӡăvƠoănĕmă2010.ăDӵăđoánăcũngăcóă25000ăđҫuăsáchăđѭợcă
xuҩtăbҧnătrongănĕmă2010ătừă50ănhƠăxuҩtăbҧn,ăvƠăkhoҧngă700ătӡăbáoăvƠătҥpăchíăđѭợcăxuҩtăbҧnătҥiă450ăcѫăsӣă
báoătríătrênăđịaăbƠnătӍnh. 

ViӋcăngheăthôngătinătừăđƠiăphátăthanhăvẫnăkháăphổăbiӃnăӣăcácăkhuăvӵcănôngăthôn.ăĐƠiăphátăthanhăhƠngăđҫuălƠă
ĐƠiăTiӃngănóiăViӋtăNamăvớiătӍălӋăngheălênătớiă90%ăvƠoănĕmă2004.ăHƠăTƿnhăcóămӝtămҥngălѭớiăđƠiăphátăthanhă
phátăsóngăhiӋuăquҧăvớiăhѫnă13ătrҥmăphátăthanhăđịaăphѭѫngă(trongăđóăcóă1ătrҥmăcóăđƠiătruyӅnăhình),ă100%ăsӕă
xƣăhiӋnăđƣăđѭợcăphӫăsóng.ă 

ĐƠiăTruyӅnăhìnhălớnătҥiăHƠăTƿnhălƠăĐƠiăTruyӅnăhìnhăViӋtăNam.ăĐơyălƠăđƠiăduyănhҩtăphӫăsóngătoƠnăquӕc.ăCóă
5ăkênhăbaoăgồmăkênhătinătӭcăvƠăthӡiăsӵ,ăkênhăkhoaăhọc,ăcôngănghӋăvƠăgiáoădөc,ăthӇăthaoăvƠăgiҧiătrí.ăMҥngă
truyӅnăhìnhăcápănhiӅuăkênhăcũngăđѭợcăraămắtăvƠoănĕmă2011,ăbaoăgồmăkênhăVCTVă(ĐƠi TruyӅnăhìnhăCápă
ViӋtăNam)ăvƠăSCTVă(ĐƠiăTruyӅnăhìnhăCápăSƠiăGòn). 

HƠăTƿnhăcҫnătiӃpătөcăcӫngăcӕămҥngălѭớiăphátăsóng,ăbaoăgồmăcácătrҥmăphátăsóngăradioăbổăsungătớiănhӳngăxƣă
cóădiӋnătíchălớnăvớiătӍălӋăhӝănghèoăcaoă(cөăthӇăcóă18ăxƣăhiӋnătҥiăchѭaăcóăđƠiăphátăthanh)ăđӇă100%ăhӝădơnăcóă
thӇănhậnăđѭợcăsóngăradioăcӫaătӍnhăvƠoănĕmă2020.ăHƠăTƿnhăcũngănênăphátătriӇnăcácăchѭѫngătrìnhăđịaăphѭѫng,ă
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baoăgồmăcácăchѭѫngătrìnhăthӵcăhiӋnăcӝngăđồngătrênăsóngăradioăvƠăTV,ăđặcăbiӋtălƠănhӳngăchѭѫngătrìnhădoă
sinhăviênăvƠăcácătrѭӡngăthӵcăhiӋn. 

Bênăcҥnhăđó,ăCөmăngƠnhănƠyăcóăthӇăsӁăđóngămӝtăvaiătròăquanătrọngătrongăviӋcăcungăcҩpăcácăgiҧiăphápăliênă
quanăđӃnătínhăbӅnăvӳngăvƠăkhҧănĕngăchӕngăchịu,ăcөăthӇănhѭăsau:ă 

o Sử dụng công nghệ Hệ thống Thông tin Địa lý (GIS) để phác họa và lên mô hình kịch bản cho những 
thảm họa tự nhiên và bão lụt.Víădө,ăTrungătơmăThҧmăHọaăTháiăBìnhăDѭѫngă(PDC)ăphӕiăhợpăvớiăTrungă
tơmăQuҧnălỦăThiênătaiăViӋtăNamăvƠăsửădөngăGISăđӇăvҥchăraămôăhìnhăvƠăthiӃtălậpăcácăkịchăbҧnălũălөt. 

o Hệ thống cảnh báo sớm: trongămӝtăhӋăthӕngănhѭ vậy,ădӳăliӋuăthuăthậpăvӅălѭợngămѭaăvƠăquanăsátămӵcă
nѭớcăsôngăđѭợcăchuyӇnăthƠnhădӳăliӋuăvƠăcácăgiáătrịămӵcănѭớcăkhácănhauăđѭợcăxơuăchuӛiăvƠăsoăsánhăvớiă
mӭcăđӝăcҧnhăbáoăđƣăđѭợcăthiӃtălậpătrѭớcăđӇăxácăđịnhăvƠăthôngăbáoămӭcăcҧnhăbáoăphùăhợpăchoămӛiătrҥm.ă
Các trҥmăsauăđóăcóăthӇăsửădөngăcácăphѭѫngătiӋnătruyӅnăthôngăkhácănhau,ăbaoăgồmăcҧăphátăthanhătruyӅnă
hình,ăinternetăchoănhӳngăcҧnhăbáoăSMSăđѫnăgiҧnănhằmăcungăcҩpătӭcăthìăthôngătinăhӳuăíchăchoăđҥiăđaăsӕă
ngѭӡiădơn.ă 

o Hệ thống giám sát tàu cá(VMS): VMSălƠămӝtăchѭѫngătrìnhăgiámăsátăcӫaăngƠnhăthӫyăsҧn,thôngăthѭӡngă
gồmăcácăthiӃtăbịăđѭợcăcƠiăđặtătrênătƠuăcáăđӇăcungăcҩpăthôngătinăvӅăvịătríăcӫaătƠuăvƠăcácăhoҥtăđӝngăthôngă
quaăhìnhăҧnhăvӋă tinh.ăTuyănhiên,ăhӋă thӕngănƠyăcũngăkhácăsoăvớiănhӳngăphѭѫngăphápăgiámăsátă truyӅnă
thӕng,ătuҫnătraătrênăkhông,ăquanăsátătrênătƠu,ăvƠănhậtăkỦăhƠngăhҧi,ăvv. CácăchѭѫngătrìnhăVMSătrênătoƠnă
thӃăgiớiăđƣăđѭợcălắpăđặt,ăvíădөănhѭăӣăTrungăQuӕc,ăChiăLê,ăvƠăPeru,ăvv. HӋăthӕngănƠyăcҧiăthiӋnămӭcăđӝăană
toƠnăchoăcácătƠuăvƠăngĕnăcҧnăviӋcăđánhăbắtătráiăphépăthôngăquaăviӋcătruyӅnătҧiădӳăliӋuăgiӳaătƠuăvƠăcácăcѫă
quanăgiámăsátăbӡăbiӇn,ăbaoăgồmăcácătùyăchọnăchiăphíăthҩpănhѭăđiӋnăthoҥiădiăđӝngăhoặcăđƠiăphátăthanhătҫnă
sӕăcao.  

ĐӇăđápăӭngănhuăcҫuănƠyămӝtăcáchăhiӋuăquҧ,ăHƠăTƿnhăcҫnătậpătrungăvƠoăbӕnăyӃuătӕăthƠnhăcôngăchínhănhѭăsau:ă 

 XơyădӵngămӝtăkhuăCôngănghӋăThôngătinăđẳngăcҩpăthӃăgiӟiă- tҥoăraănhӳngălӧiăthӃăvӅăkӃtănӕiăvƠăanăninhă
chҩtă lѭӧngăcao:ăkӃăhoҥchăphátă triӇnăngƠnhăCôngănghӋăThôngă tinăcӫaăHƠăTƿnhăđƣăđѭợcăphêăduyӋtăsӁămӣă
đѭӡngăchoăviӋcăthƠnhălậpămӝtăkhuăCNTTăđẳngăcҩpăquӕcătӃătrongătӍnh.ăTӍnhăsӁăthuăhútăcácăcôngătyăCNTTă
trongănѭớcăvƠăthӃăgiớiăđӇăthiӃtălậpănӅnătҧngănhӡăcѫăsӣăhҥătҫngăkỹăthuậtătiênătiӃnăđƣăcó,ănhѭ: 

o Cápăquangătӕcăđӝăcaoăbĕngăthôngărӝng 
o HӋăthӕngăđiӋnădӵăphòngănhằmăđҧmăbҧoănguồnăcungăcҩpăđiӋnăđángătinăcậy  
o HƠngăloҥtăcácădịchăvөăhӛătrợănằmătrongăkhuônăviênăkhuăCNTTă 

MậtăđӝăcácădoanhănghiӋpăCNTTătrongăkhuônăviênăkhuăCNTTăsӁălƠmăgiҧmăchiăphíăvƠătҥoăsӭcămҥnhătổngăhợpă
đӇănơngăcaoămӭcăchuyênămônăhóa.ăCácăchѭѫngătrìnhăvѭӡnăѭѫmădoanhănghiӋpătrongăkhuăCNTTăcũngăsӁăhӛă
trợăchoăsӵăphátătriӇnăcӫaăcácădoanhănghiӋpăvừaăvƠănhӓăcӫaăđịaăphѭѫngătrongăcөmăngƠnhănƠyăbằngăcáchăcungă
cҩpăđƠoătҥoăvƠăkhôngăgianăvĕnăphòng,ăѭuăđƣiăgiҧmăchiăphí,ăvƠăhӛătrợăchuyӇnăgiaoăcôngănghӋ.ăĐiӅuănƠyăsӁă
lƠmătĕngăsӵăphátătriӇnănĕngălӵcănguồnălӵcăchoăcөmăngƠnh. 

KhuăCôngăNghӋăCaoăKulimătҥiăKedah,ăMalaysiaălƠămӝtăvíădөăđiӇnăhìnhăvӅămӝtăkhuăCNTTătrongăkhuăvӵcă
ĐôngăNamăÁ.ăKhuăCôngănghӋăcaoănƠyăđѭợcămӣăcửaăvƠoănĕmă1996ăđӇă thúcăđẩyăphátă triӇnăcôngănghӋătҥiă
MalaysiaăvƠăxơyădӵngălӵcălѭợngălaoăđӝngăcóătayănghӅăcaoăchoăngƠnh.ăKhuăcôngănghӋănƠyăđѭaăraăhƠngăloҥtă
nhӳngăѭuăđƣiănhằmăthuăhútăvƠăhӛătrợătĕngătrѭӣng,ăbaoăgồmămӝtănhƠămáyăđiӋnăđӝcălập,ăhӋăthӕngămҥngăcápă
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quangăvớiă60.000ăđѭӡngădơy;ăvƠăcѫăsӣăhҥătҫngăCNTTăcũngănhѭăhӛătrợătuyӋtăvӡi.ăKhuăcôngănghӋăhiӋnănayăcóă
nhiӅuăcôngătyătoƠnăcҫuănhѭăInfineonăTechnologies,ăIntelăvƠăFujiăElectronics;ătҥoăcôngăĕnăviӋcălƠmăchoăhѫnă
23.000 công nhân. 

 ĐҫuătѭăvƠoăđƠoătҥo,ăxơyădӵngănĕngălӵcăvƠăhӛătrӧăthƠnhălұpădoanhănghiӋpămӟi:ăKhҧănĕngăquanătrọngă
thӭăhaiăđӕiăvớiăsӵăphátătriӇnăcӫaăcөmăngƠnhănƠyătrongătӍnhălƠăviӋcăxơyădӵngănĕngălӵcăvƠăkíchăthíchăthƠnhălậpă
doanhănghiӋpămới.ăTӍnhăsӁătraoăquyӅnăchoăcácădoanhănhơnăcóăkỹănĕngăcôngănghӋăvƠăkinhădoanhăliênăquan,ă
baoăgồmănhӳngăkỹănĕngăđƠoătҥoăcөăthӇăđӇăđiӅuăhƠnhăhoҥtăđӝngăkinhădoanhăITO/BPO.ăTӍnhăcũngăchoăphépă
cácădoanhănghiӋpăvừaăvƠănhӓătrongăcөmăngƠnhănƠyădӉădƠngănhậnăđѭợcăsӵătƠiătrợănhằmăđápăӭngăcácăyêuăcҫuă
vӅă tƠiăchínhă (víădө:ă thôngăquaăcácăphѭѫngăánă thuê-muaăđӇăhӛă trợăphátă triӇnăvƠă triӇnăkhaiăcôngănghӋ,ăcácă
khoҧnătrợăcҩpănhằmăkhuyӃnăkhíchăáp dөngăcôngănghӋătiênătiӃn).ăRƠoăcҧnătrongăvҩnăhìnhăthƠnhădoanhănghiӋpă
cũngăđѭợcătinhăgiҧmăbằngăcáchăgiҧmăthiӇuăchiăphíăđĕngăkỦăvƠăcácăthӫătөcăhƠnhăchínhăđӇăthƠnhălậpăvƠăđiӅuă
hƠnhădoanhănghiӋp.ăCácăcѫăhӝiăkinhădoanhăđӕiăvớiăcácădoanhănghiӋpăvừaăvƠănhӓăcũngănhiӅuăhѫnăthôngăquaă
viӋcă tĕngăcѭӡngăhợpă tácăvớiăcácădoanhănghiӋpăquӕcă tӃă lớnăhѫnăđӇă trӣă thƠnhănhƠă thҫuăphөăcӫaăcácădӵăánă
ITO/BPOălớn,ăhoặcăthôngăquaămôăhìnhăliênădoanhăhoặcăliênăminhăchiӃnălѭợcăgiӳaăcácădoanhănghiӋpăvừaăvƠă
nhӓăđӇăgópăcácănguồnălӵcăthӵcăhiӋnăcácădӵăánăquyămôălớnăhѫn.ăBênăcҥnhăđó,ătӍnhăcũngăthiӃtălậpămӝtăvѭӡnă
ѭѫmădoanhănghiӋpănằmătrongăkhuônăviênăkhuăCNTTănhằmăhӛătrợăcácădoanhănghiӋpăđịaăphѭѫngămớiăthƠnhă
lập. 

SongăsongăvớiăviӋcăkhuyӃnăkhíchăkinhădoanh,ătӍnhăsӁăxơyădӵngănĕngălӵcănguồnălӵcăbằng cáchătĕngăkhҧănĕngă
tiӃpăcậnăđӕiăvớiăngƠnhăgiáoădөcăcôngănghӋ.ăĐƠoătҥoăkỹănĕngăliênăquanăđӃnăCNTTăvƠăBPOălƠănhӳngălƿnhăvӵcă
thenăchӕtăđӕiăvớiăcácătrѭӡngăđƠoătҥoănghӅătҥiăHƠăTƿnh.ăViӋcăđƠoătҥoăsӁăđѭợcăthӵcăhiӋnătrongă3ălƿnhăvӵc,ăcөă
thӇănhѭăsau:ă 

o Kỹ năng CNTT: cácăkỹănĕngăcѫăbҧnăvƠăkỹănĕngăsửădөngămáyătính,ăcácăkhóaăhọcăchuyênăsơuăđѭợcă
cҩpăchӭngăchӍăvӅăCNTTă(víădөănhѭăMOS,ăCAD/CAM,ăvv),ănhӳngăkỹănĕngălậpătrìnhă(ngônăngӳă
lậpătrình,ăthiӃtăkӃăchѭѫngătrình),ăquҧnălỦăhoҥtăđӝngăcѫăsӣădӳăliӋuă 

o Đào tạo về ngôn ngữ: ĐƠoă tҥoă nóiă giọngă chuẩnă toƠnă dơn,ă cácă khóaă họcă kiӇmă traă tiӃngă Anhă
chuyênăsơuănhѭăTOEFL,ăTOEIC,ăCácăkhóaăhọcă tiӃngăHƠnăQuӕcăvƠăNhậtăBҧnăđѭợcăcҩpăchӭngă
nhận 

o Năng lực về dịch vụ thuê ngoài: CácăkhóaăhọcăđѭợcăkiӇmăđịnhăvӅălƿnhăvӵcăKӃătoán-tài chính, bao 
gồmănhӳngăkỹănĕngăthӕngăkêăvƠălѭuătrӳăsáchăcѫăbҧn,ăđƠoătҥoănguồnănhơnălӵc,ăquҧnălỦăhoҥtăđӝngă
vƠăđƠoătҥoăkỹănĕngăphơnătích.ă 

ĐҥiăhọcăHƠăTƿnhăsӁătậpătrungăvƠoăcácăkhóaăhọcăCNTTăvƠădịchăvөăBPOăvƠăsӁăđѭợcăbổăsungăvớiăbằngămӝtă
trungătơmăhọcătậpătrongăKhuăCôngănghӋ,ăhợp tácăchặtăchӁăvớiăcácădoanhănghiӋpăđӇătổăchӭcăcácăchѭѫngătrìnhă
đƠoătҥoăbổăsungăchoănhӳngăsinhăviênătӕtănghiӋpănhằmăgiúpăhọăcóănĕngălӵcăđápăӭngăđѭợcăyêuăcҫuăcӫaăcácă
côngătyătrongăkhuăCôngănghӋ.ăTӍnhăcũngătĕngăcѭӡngăcácăѭuăđƣiăđӇăkhuyӃnăkhíchăcácădoanhănghiӋpăgửiălaoă
đӝngăthamăgiaăđƠoătҥoăvƠăthiӃtălậpăchѭѫngătrìnhăcóăchӭngăchӍănhằmăđӝngăviênăcácădoanhănghiӋpăđҥtătớiămӝtă
tiêuăchuẩnăcaoăhѫn.ăTӍnhăcũngăkhuyӃnăkhíchăcácătrungătơmăđƠoătҥoătѭănhơnăvƠăcácătổăchӭcăphiăchínhăphӫă
thiӃtălậpăcѫăsӣăcӫaăhọăӣăHƠăTƿnhăvƠăbổăsungăchoăcácăcѫăquanănhƠănѭớc.ăHƠăTƿnhăcũngăbanăhƠnhăvƠăthӵcăthiă
cácăquyăđịnhăđӇăđҧmăbҧoăchҩtălѭợngăvƠămӭcăđӝăanătoƠnăcѫăbҧnăđápăӭngăđѭợcăcácădӵăánăITO/BPO. 
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 HӧpătácăvӟiăthƠnhăphҫnădoanhănghiӋpăđӇăđҫuătѭăvƠoăcѫăsӣăhҥătҫngăviӉnăthôngăvƠăbĕngăthôngărӝngătӕcă
đӝăcaoătheoăquyăhoҥchăchoăphùăhӧpăvӟiănhuăcҫuăcӫaăcácădoanhănghiӋpăvƠăcácăcáănhơn: TӍnhăsӁălƠmă
viӋcăvớiăcácănhƠăcungăcҩpădịchăvөăviӉnăthôngă(víădөăVNPT,ăViettel)ăcũngănhѭăcácăcөmăngƠnhăcungăcҩpădịchă
vөăchoăngѭӡiăsửădөngăđӇăxácăđịnhăvƠăxơyădӵngăcѫăsӣăhҥătҫng nhằmăđápăӭngănhӳngăyêuăcҫuăbĕngăthôngărӝngă
tӕcăđӝăcaoăcӫaăkhӕiădoanhănghiӋpăvƠătѭănhơn.ĐặcăbiӋt,ăđӃnănĕmă2020ătoƠnătӍnhăsӁăđѭợcăphӫăsóngăbĕngăthôngă
rӝngădiăđӝngăvớiătӕcăđӝătừă0,5-2,0ăMbps,ăvƠădịchăvөăLTEăvớiătӕcăđӝăcaoăhѫnăcũngăsӁăbắtăđҫuăcungăcҩpă1ăsӕă
dịchăvөămớiătrongăcácătrungătơmănӝiăthƠnhăcӫaătӍnh.ăCácădoanhănghiӋpătrongătӍnh,ăngoƠiăviӋcătiӃpăcậnăbĕngă
thôngărӝngădiăđӝng,ăcũngăsӁăsửădөngăkӃtănӕiăcӕăđịnhăbĕngăthôngărӝngăvớiătӕcăđӝă5-15 Mbps. Trong khuôn 
viênăKhuăCôngănghӋăvƠăcácăkhuăkinhătӃ,ăcácădoanhănghiӋpăđѭợcăsửădөngăbĕngăthôngărӝngăcóătӕcăđӝătừă10-30 
MbpsăvƠăcóăthӇălӵaădịchăvөăđѭӡngătruyӅnăinternetătӕcăđӝăcaoăthuêăriêngă(dùngă1ămìnhăhoặcăchungăvớiădoanhă
nghiӋpăkhác)ăvƠăhӛătrợăkỹăthuậtă24/7.ăHìnhă181 dѭớiăđơyăchoăthҩyăcáiănhìnătổngăquanăvӅăyêuăcҫuăđҫuătѭăcѫă
sӣăhҥătҫngăchoăbĕngăthôngărӝngăvƠăcácăđҫuătѭăliênăquan. 

Hình 181:ăHӋăthӕngăbĕngăthôngărӝngăcӫaăHƠăTƿnhăvƠăyêuăcҫuăđҫuătѭăliên quan 

 

 

Nguồn:ăSӣăTHÔNGăTINăVĨăTRUYӅNăTHÔNG HƠăTƿnh;ăѬớcălѭợngăbĕngăthôngădӵaătrênăthôngăsӕăcӫaăOECDăCommunicationăOutlook 

 ThӵcăhiӋnăcácăchínhăsáchăvƠăcѫăchӃănhằmăthuăhútăđҫuătѭătrongăvƠăngoƠiănѭӟcăvƠoăcөmăngƠnh:ăTӍnhă
cũngătậpătrungăvƠoăhaiăhìnhăthӭcăѭuăđƣiăchoăcácădoanhănghiӋpăhoҥtăđӝngătrongăcөmăngƠnhănƠy,ăcөăthӇănhѭă
sau:  

o ˰u đãi về thuế: TӍnhăcắtăgiҧmăthuӃădoanhănghiӋpăcho cácăcôngătyăBPO/ITOă(víădөănhѭăThƠnhă
phӕăĐҥiăLiênăcӫaăTrungăquӕcăđƣăgiҧmăthuӃădoanhănghiӋpătừă25%ăxuӕngăcònă15%ăchoăcácăcôngă
tyăBPO)ăvƠăđѫnăgiҧnăhóaăcácăphѭѫngăphápătínhăthuӃ.ăBênăcҥnhăđó,ăHƠăTƿnhăcũngăxemăxétăđӇăápă
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dөngăviӋcăcắtăgiҧmămӭcăthuӃăchungăcӫaăcҧănѭớcăchoăcácăcôngătyăphҫnămӅmă(khôngăđánhăthuӃă
doanhănghiӋpătrongă4ănĕmăđҫuăvƠătínhăthuӃă10%ăsoăvớiămӭcăchuẩnălƠă25%ăchoă5ănĕmătiӃpătheo),ă
vƠăthӵcăhiӋnăgiҧmăthuӃăthuănhậpăcáănhơnăchoăcácănhơnăviênălƠmăviӋcătrongăngƠnhăBPOă(víădөăAiă
CậpăđƣăcắtăgiҧmămӝtănửaămӭcăthuӃăđӕiăvớiănhơnăviênăhoҥtăđӝngătrongăcácălƿnhăvӵcăBPO/ITO)ă 

o ˰u đãi đầu t˱ cho cụm ngành BPO/ITO: TӍnhăcũngăđҧmăbҧoăchoăcácăcôngătyăBPO/ITOădӉădƠngă
tiӃpăcậnăvớiăcácănguồnăđҩtă trongă thƠnhăphӕăHƠăTƿnh.ăHƠăTƿnhăcònăxemăxétăcắtăgiҧmăthuӃăhoҥtă
đӝngă(víădөănhѭăĐƠăNẵngăđƣăgiҧmăphíăkӃtănӕiăinternetăchoănhӳngădoanhănghiӋpătrongălƿnhăvӵcă
nƠy)ăvƠătrợăcҩpăchoăcácăhoҥtăđӝngăcũngănhѭănhӳngăcҧiăthiӋnăvӅăchҩtălѭợngăđƠoătҥo.ăBênăcҥnhăđó,ă
tӍnhăcũngăxemăxétăđӃnăviӋcătrợăcҩpăchiăphíăchoăviӋcăxinăcҩpăchӭngăchӍă(víădөăĐҥi Liênătrợăcҩpăchoă
cácăchӭngăchӍăISOăvƠăMIIC)ăvƠăhӛătrợăcácăchiăphíăđƠoătҥoănhơnăviênă(víădөăPhilippineăhoƠnătrҧă
cácăkhoҧnăchiăphíăđƠoătҥo). 

NgoƠiăra,ăHƠătƿnhăsӁătiӃpătөcăcҧiăthiӋnămôiătrѭӡngăkinhădoanhătổngăthӇătrongătӍnh,ăvƠătĕngăsӕălѭợngănhơnăsӵăđƣă
quaăđƠoătҥoăthôngăquaăcácăbiӋnăphápăđѭợcănhҩnămҥnhăӣătrên. 

2.10.3 Lộ trình Thực hiện và Yêu cầu Đầu tư 

TӍnhăsӁăthӵcăhiӋnăkӃăhoҥchănƠyăthôngăquaămӝtălӝătrìnhăcҩuătrúcămangătínhăhӋăthӕng,ăđѭợcăhӛătrợănhӡăsӵăphátă
triӇnăcӫaăcѫăsӣăhҥătҫngătrọngăyӃuăvƠănhӳngăyӃuătӕămangătính quyӃtăđịnhăkhácă(Hìnhă182). 

Hình 182:ăYêuăcҫuăĐҫuătѭăchoăCөmăngƠnhăTruyӅnăthôngăvƠăBPOă 

 
Danhămөcăđҫuă

tѭ 
Vӕnăđҫuătѭ 

(trăđ) 
NguӗnăĐҫuă

tѭ 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

BPO 

Trungătơmădҥyă
nghӅăBPOă 25.000 

Ngoài ngân 
sách 

          

NhậpădӳăliӋu/ă
Trungătơmăsӕă
hóa 

249.000 
Ngoài ngân 
sách 

          

Vĕnăphòngăsauă
đѫnăgiҧn/Trungă
tâm BPO  

125.000 
Ngoài ngân 
sách 

          

TổngăđƠiăđiӋnă
thoҥi 211.000 

Ngoài ngân 
sách 

          

Trung tâm 
BPO-ITOăphӭcă
hợp/ăPhơnătíchă
thịătrѭӡng 

199.000 
Ngoài ngân 
sách 

        
 

 

TruyӅnăthông 
Cѫăsӣăhҥătҫngă
tinăhọcăchoă
giáoădөc 

39.000 
Ngân sách 
TWăvƠăđịaă
phѭѫng 

          

Cѫăsӣăhҥătҫngă
diăđӝng 2.250.000 

Ngoài ngân 
sách 

          

Trungătơmăhọcă
tậpăCNTTătҥiă
khu CN CNTT 

45.000 

Ngân sách 
TWăvƠăđịaă
phѭѫng, 
Doanh 
nghiẹp 
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Đѭӡngăcápă
quangămớiăvƠă
cѫăsӣăhҥătҫngă
cho Khu CNTT  

300.000 
Ngoài ngân 
sách Nhà 
nѭớc 

          

KӃtănӕiătớiăcácă
khuăkinhătӃă
khác 

50.000 
Ngoài ngân 
sách Nhà 
nѭớc 

          

Trung tâm 
vѭӡnăѭѫmăcôngă
nghӋ 

124.600 
Ngoài ngân 
sách Nhà 
nѭớc 

          

Nơngăcҩpăcѫăsӣă
hҥătҫngăbѭuă
điӋn 

100.000 
Ngoài ngân 
sách Nhà 
nѭớc 

          

Cácăđҫuătѭă
khácăchoălƿnhă
vӵcăViӉnăthôngă 

560.000 
Ngoài ngân 
sách Nhà 
nѭớc 

          

Tậpăhuҩnă
CNTTăcӫaălƿnhă
vӵcătѭănhơn 

34.000 
Ngoài ngân 
sách Nhà 
nѭớc 

          

TrungătơmăđƠoă
tҥoăngôniăngӳ 

10.000 
Ngoài ngân 
sách Nhà 
nѭớc 

          

TӘNG 4.321.600  

 

Tómălҥi,ăӣămӭcăđӝătổngăthӇ,ăHƠăTƿnhăphátătriӇnăđѭợcăcөmăngƠnhăBPOăvƠătruyӅnăthôngăhƠngăđҫuă(Hìnhă183). 
CөmăngƠnhănƠyăsӁăđóngăgópă2,4ănghìnătӍăđồngăchoăngơnăsáchănhƠănѭớcăvƠoănĕmă2020ăvƠă9,6ănghìnătӍăđồngăvƠoă
nĕmă2030.ăCөmăngƠnhănƠyăcũngătҥoăraăhѫnă11.200ăviӋcălƠmăvƠoănĕmă2020ăvƠă17.000 viӋcălƠmăvƠoănĕmă2030. 

Hình 183:ăĐóngăgópăcӫaăCөmăngƠnhăBPOăvƠăTruyӅnăthôngăchoăKinhătӃ 

 

 

 

Nguồn:ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 
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2.11 CөmăngƠnhăYătӃ 

2.11.1 T͝ng quan lợi thế và thách thức  

HƠăTƿnhăđƣăcóănhӳngăthƠnhăcôngăđángăkӇătrongăyătêғădѭặphoҒngăvaҒ ăchĕmăsoғcăsѭғ căkhoẻăbanăđơҒu  (Hình 184). Hà 
TƿnhăđѭợcăcoiălƠămӝtăsӕăítătӍnhăthƠnhăcôngăvớiăviӋcăchĕmăsócăyătӃădӵăphòng,ăđӭngăthӭă12ătrongă63ătӍnhăthƠnhăvӅă
điӅuăkiӋnătiӃpăcậnăcácăcѫăsӣăyătӃ,ăvớiă3,9ăcѫăsӣăkhám,ăchӳaăbӋnhătrênă10.000ădơn,ăsoăvớiătrungăbìnhăcҧănѭớcălƠă
1,5.ăTӍnhăcònăcóămҥngălѭớiăcácăcѫăsӣăchĕmăsócăsӭcăkhӓeăbanăđҫu,ăgiúpătҥoăraăhӋăthӕngătiêmăchӫngăcóăhiӋuăquҧă
vƠăgiҧmăđángăkӇătỷălӋămắcăcácăbӋnhătruyӅnănhiӉmăchính.ăTrênăthӵcătӃ,ătҥiăHƠăTƿnh,ă86%ătrẻăemădѭớiă1ătuổiăđѭợcă
chӫngăngừaăđҫyăđӫ,ăsoăvớiămӭcătrungăbìnhă80%ăcӫaăcҧănѭớc.ăNgoƠiăraăHƠăTƿnhăcóă9,4ăyătáătrênă10.000ădơn,ăsoă
vớiămӭcătrungăbìnhăquӕcăgiaă9,5ătrênă10.000ădơn.ăĐiӅuănƠyăminhăchӭngăthêmăchoăthƠnhătӵuăcӫaătӍnhătrongăchĕmă
sócăyătӃădӵăphòngăvƠăchĕmăsócăsӭcăkhӓeăbanăđҫu.ăNhiӅuăbӋnhătruyӅnănhiӉmănhѭătҧ,ălỵăcũngăđƣăđѭợcăkhӕngăchӃă
hoƠnătoƠnătrongă7ănĕmăqua.ăCácăbӋnhăkhácănhѭăthѭѫngăhƠnăvƠăviêmăganăsiêuăviăcũngăđѭợcăkiӇmăsoát.ăHѫnănӳa,ă
kӇătừănĕmă1990ăđӃnănay,ăhӛătrợătoƠnădiӋnăcӫaănhơnăviênăyătӃătrongăkhiăsinhăđƣăgiҧmăđángăkӇătỷălӋătửăvongăbƠămẹă
vƠătrẻăsѫăsinh.ăĐӃnănĕmă2010,ătỷălӋătrẻăemătửăvongăgiҧmăxuӕngăcònă5,8ătrênă100.000 trẻăđẻăsӕng. 

Hình 184:ăHiӋnătrҥngăHƠăTƿnhăvӅăYătӃădӵăphòngăvƠăchĕmăsócăsӭcăkhӓeăbanăđҫu 

 

Nguồn:ăSӣăyătӃăHƠăTƿnh 

Tuyănhiên,ătӍnhăvẫnăcҫnăphҧiăgiҧiăquyӃtămӝt sӕăvҩnăđӅăliênăquanătiӃpăcận,ănĕngălӵcăvƠăchҩtălѭợngăcungăcҩpădịchă
vөăyătӃ.ăMặcădùăsӕălѭợngăyătáăvƠăcácăcѫăsӣăchĕmăsócăsӭcăkhoẻăbanăđҫuăcӫaătӍnhăkháăkhҧăquan,ăHƠăTƿnhăcònăthiӃuă
bácăsỹăcóătrìnhăđӝăcaoăvƠăgiѭӡngăbӋnhăhӋăthӕngăbӋnhăviӋnătѭ .ăHƠăTƿnhăchӍăcóă5,4ăbácăsƿătrênă10.000ădơn,ăsoăvớiă
mӭcătrungăbìnhăquӕcăgiaălƠă7,1,ăvƠăkhoҧngă15/10.000ăӣănѭớcăphátătriӇnănhѭăSingapore.ăHѫnănӳa,ăsӕălѭợngăbácăsƿă
ӣăkhuăvӵcănông thônăcũngălƠă1ăkhóăkhĕn,ăchӍă65,3%ăxƣăcóăbácăsƿ.ăCácăbӋnhăviӋnăcôngălậpăcӫaătӍnhăcũngăđangă
thiӃuăxeăcӭuăthѭѫng,ăđặcăbiӋtălƠăcácăhuyӋnăxaătrungătơmătӍnh,ăhuyӋnămiӅnănúi.ă  NgoƠiăra,ăHƠăTƿnhăchӍăcóă18,9 
giѭӡngăbӋnh/10.000ădơnăsoăvớiătỷălӋătrungăbìnhă22ăgiѭӡngăcӫaăcҧănѭớc.ă 

Doăđó,ăkhҧănĕngătiӃpăcậnăvƠăchҩtălѭợngădịchăvөăchѭaăđápăӭngăyêuăcҫuăphátătriӇn. 

ThӵcătrҥngănƠyăcƠngăphӭcătҥpăhѫnădoăđiӅuăkiӋn,ădịchăvөăcungăcҩpănѭớcăsҥchăvƠăvӋăsinhămôiătrѭӡng,ăxửălỦăchҩtă
thҧiăcӫaătӍnhăcònăkhóăkhĕn,ănhҩtălƠăvùngănôngăthôn.ăVíădө,ăngѭӡiădơnăvùngănôngăthônăítăđѭợcădùngănѭớcăsҥch,ă
dẫnătớiănhӳngăbӋnhănhѭătiêuăchҧyăvƠăcácăbӋnhătruyӅnănhiӉmăkhácăvӅăhôăhҩpăvƠătiêuăhóa. 

SốăcaăBӋnhătruyềnănhiӉm,ă2003–2010TiếpăcậnăCơăsởăYătế,ă2009

+62%
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TӍnhăcònăphҧiăgiҧiăquyӃtănhӳngătháchăthӭcăvӅăsӕălѭợngăvƠăchҩtălѭợngăchĕmăsócăcҩpă3ăvƠădịchăvөăyătӃăphӭcătҥp.ă
Các cѫăsӣăyătӃăcӫaăTӍnh,ăđặcăbiӋtălƠăbӋnhăviên,ăhiӋnăthiӃuăbácăsƿăchuyênăkhoa,ăbácăsỹăgiӓi,ăchuyênăgiaăhƠngăđҫuă
vӅăđiӅuătrịăvƠăchĕmăsócătrongăcácălƿnhăvӵcphẫuăthuậtăcaoăcҩp,ăbӋnh tim, chҩnăthѭѫng,ătaiănҥnăcôngănghiӋp,ăungă
thѭ,ărӕiăloҥnătraoăđổiăchҩt,ăphөcăhồiăchӭcănĕng,ăđiӅuădѭỡngătrìnhăđӝăcaoăvƠăcanăthiӋpăyătӃăphӭcătҥp. VӅăvҩnăđӅă
nƠy,ătӍnhăcũngăthiӃuăcѫăsӣăvƠătrangăthiӃtăbịăphùăhợpăphөcăvөănghiênăcӭuăvƠăđiӅuătrịăyătӃăcaoăcҩp.ă 

Trongăthӡiăgianătới,ănhuăcҫuăchĕmăsócăsӭcăkhӓeăsӁăngƠyăcƠngăgiaătĕngăvƠăphӭcătҥpăhѫn. Vớiăchĕmăsócăbanăđҫuă
vƠăcҩpă2,ăyêuăcҫuăđặtăraălƠăcóănguồnăđҫuătѭăổnăđịnhăphùăhợpăvớiătĕngătrѭӣngădơnăsӕ,ăđồngăthӡiăgiҧiăquyӃtănhӳngă
hҥnăchӃăhiӋnătҥiăvӅănĕngălӵcăvƠătiӃpăcận.ăNgoƠiăra,ăngѭӡiădơnăsӁăquanătơmănhiӅuăhѫnăđӃnănhӳngăbӋnhămƣnătínhă
và không lây nhiӉmăkhiăGDPăbìnhăquơnătĕng,ătiêuăthөăthịtătĕngăvƠămọiăngѭӡiăítădiăchuyӇnăhѫnăkhiălƠmăviӋcăvƠă
sinhăhoҥt. 

VӅăchĕmăsócăsӭcăkhӓeăcҩpă3,ănhuăcҫuădӵăkiӃnăsӁătĕngămҥnhănhӡătĕngătrѭӣngăđѭợcădӵăbáoăvӅăkinhătӃ,ănhҩtălƠă
trongăngƠnhăcôngănghiӋpăvƠădịchăvө.ăDơnăsӕăngƠy cƠngătĕngăvƠăgiƠuăcóăsӁăcóănhuăcҫuăcaoăhѫn,ăcҫnăcѫăsӣăyătӃăđịaă
phѭѫngăcóăchҩtă lѭợngăcaoăđӇăđiӅuă trịă cácăbӋnhăphӭcă tҥpăhѫn.ăDoăHƠăTƿnhăđặtămөcă tiêuă trӣă thƠnhă trungă tơmă
thѭѫngămҥi,ăgiaoăthôngătừăkhuăvӵcăcũngănhѭăcácănѭớcălángăgiӅngănhѭăLƠoăvƠăĐôngăTháiăLanăsӁătĕngălên.ăĐiӅuă
nƠyădẫnătớiănhuăcҫuătĕngăcѭӡngănĕngălӵcăcũngănhѭăđaădҥngăhóaădịchăvөăchĕmăsócăsӭcăkhӓeăcaoăcҩp,ăvƠăđồngă
thӡiătҥoăcѫăhӝiăchoăHƠăTƿnhătrӣăthƠnhătrungătơmăchĕmăsócăsӭcăkhӓeăcӫaăcҧăkhuăvӵc.ăVớiăcôngănghiӋpăhóaăngƠyă
cƠngăgiaătĕng,ăsӕăvөătaiănҥnăvƠăthѭѫngătíchăcôngănghiӋpăkhácăcũngătĕngălên,ăngѭӡiădơnătiӃpăxúcăvớiăôănhiӉmă
côngănghiӋpănhiӅuăhѫn,ălӕiăsӕngăthayăđổiăvƠăcĕngăthẳngăthҫnăkinhăphổăbiӃnăhѫnă- tҩtăcҧăđӅuăcҫnăcóădịchăvөăyătӃă
caoăcҩpăphùăhợp.ă 

NgoƠiăraătӍnhăcònăngƠyăcƠngăcҫnătậpătrungătoƠnădiӋnăvƠoăyătӃăcôngăcӝngăvƠăchĕmăsócăsӭcăkhӓeăgiaăđìnhăvƠăcӝngă
đồng.ăCácăvҩnăđӅănhѭăanătoƠnăthӵcăphẩm,ăphòngăchӕngăHIV,ăvƠăcungăcҩpăcácătiӋnănghiăvӋăsinhăcѫăbҧnă(Víădө:ă
nѭớcăsҥch,ăvӋăsinh),ăcácăbӋnhătruyӅnănhiӉmăquaănѭớcăvƠăcácăđѭӡngăkhác,ăgiáoădөcăyătӃăcôngăcӝngăsӁăcҫnătӍnhă
tậpătrungăvƠăđҫuătѭănhằmănơngăcaoătổngăthӇăchҩtălѭợngăsӕngăvƠătiêuăchuẩnăsӕngătrênăđịaăbƠnătӍnh. 

TrongăbӕiăcҧnhănƠy,ăcөmăngƠnhăyătӃăHƠăTƿnhăphҧiăđӕiămặtăvớiămӝtăsӕătháchăthӭc,ăcũngănhѭăcóănhӳngăcѫăhӝiăchoă
tѭѫngălai.ăNhӳngătháchăthӭcăchínhăbaoăgồm: 
 ThuăhútăvƠăđƠoătҥoăbҧoăđҧmădӫăsӕălѭợngăvƠăchҩtălѭợngănguồnănhơnălӵcătrongăthӡiăgianăngắnăvƠătrungăhҥn 
 CҧiăthiӋnăcѫăsӣăhҥătҫngăvƠănĕngălӵcăhiӋnăcó,ăđặcăbiӋtălƠăchoăchĕmăsócăsӭcăkhӓeăcҩpă2ăvƠăcҩpă3 
 ThuăhútăcácănhƠăđҫuătѭătѭănhơnăđӇăphөcăvөăngѭӡiădân vƠăduăkháchăcóăthuănhậpăcaoăhѫn 
 ĐҧmăbҧoăchĕmăsócăsӭcăkhoẻăcôngăcӝngătiӃpătөcăđápăӭngănhuăcҫuăcӫaăđҥiăchúng 
 BҧoăđҧmăđƠoătҥoăđҫyăđӫăvƠăphùăhợpăcho cánăbӝăyătӃăӣănhiӅuăloҥiăhìnhăchĕmăsócă– banăđҫu, cҩpă2ăvƠăcҩpă3 

Đồngăthӡi,ăTӍnhăcóă1ăsӕăcѫăhӝiăcóăthӇătậnădөng: 
 CѫăsӣăvậtăchҩtăvƠălӕiăsӕngătrênăđịaăbƠnătӍnhănhìnăchungăđѭợcăcҧiăthiӋn, có thӇădӉ thu hút các chuyên gia yătӃă

chҩtălѭợngăcaoăhѫnăđӃnăvớiătӍnh 
 DanhămөcăbӋnhăthayăđổiăvà thuănhậpătĕngă lên sӁătĕngăkhҧănĕngăthuăhútăđѫnăvịă tѭănhơnătham gia vào toàn 

chuӛiăgiáătrị, tậpătrungăvƠoăchĕmăsócăsӭcăkhӓeăcҩpă3ăvƠădịchăvөăchĕmăsócăyătӃăphӭcătҥp 
 KӃtănӕiăviӉnăthôngănhanh và phổăbiӃnăhѫnăcóăthӇătҥoăđiӅuăkiӋnăkӃtănӕiăchiăphíăthҩpăvƠăhiӋuăquҧăhѫnătớiăbӋnhă

nhơnăӣăvùngăsơuăvùngăxaăvƠănôngăthôn,ăthôngăquaăcôngănghӋăđiӅuătrịăy tӃătừăxa 
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2.11.2 Định hướng phát triển: 

2.11.2.1 Định h˱ớng chung và tầm nhìn 

TҫmănhìnăcӫaăHƠăTƿnhălƠăphátătriӇnămӝtăcөmăngƠnhăyătӃătoƠnădiӋnăvƠăchҩtălѭợngăcaoăđӇăhӛătrợătĕngătrѭӣngăcӫaă
tӍnh.ăHƠăTƿnhăsӁăđҥtăđѭợcătҫmănhìnănƠyăthôngăquaănhiӅuăhoҥtăđӝngăcóătrìnhătӵ,ăgồmăbaăgiaiăđoҥnă(Hình  185): 

Hình 185:ăMөcătiêuăCөmăngƠnhăYătӃăđӃnănĕmă2015,ă2020ăvƠăTҫmănhìnă2050 

 

 

 

 CӫngăcӕănӅnătҧngăđӇăđápăӭngănhuăcҫuăcѫăbҧnă(2011-2015): TrongăgiaiăđoҥnănƠy,ăHƠăTƿnhăsӁătậpătrungă
giҧiăquyӃtăcácăhҥnăchӃăhiӋnătҥiăvӅănĕngălӵc,ătiӃpăcận,ăchҩtălѭợng;ăcũngănhѭăxơyădӵngănӅnătҧngăcungăcҩpădịchă
vөăchĕmăsócăyătӃăcҩpă3.ăCөăthӇălƠătӍnhătĕngăcѭӡngătiӃpăcậnăbằngăcáchăxơyădӵngăthêmăcѫăsӣăyătӃăӣăvùngănôngă
thônăvƠătĕngăsӕălѭợngăcánăbӝăyătӃăchҩtălѭợngăcaoăđӇăđápăӭngănhuăcҫuătừătĕngătrѭӣngădơnăsӕ.ăTӍnhăcũngăsӁă
đѭaăraăcácăcѫăchӃăđӇăthuăhútăbácăsƿăvƠăѭuătiênăđҫuătѭănơngăcҩpătrѭӡngăCaoăđẳngăYătӃăHƠăTƿnhăđӇăbắtăđҫuăxơyă
dӵngăđӝiăngũăcánăbӝăyătӃ.ăNgoƠiăra,ăHƠăTƿnhăđҧmăbҧoăcungăcҩpăthiӃtăbịăyătӃăvƠăcôngănghӋăphùăhợpăđӇănơngă
cao chҩtălѭợng,ăđápăӭngănhuăcҫuănĕngălӵcăngƠyăcƠngătĕng.ăĐӇănơngăcaoănhậnăthӭcăvӅăthӵcăhƠnhăvӋăsinhătӕtă
vƠăthúcăđẩyăanătoƠnăđѭӡngăbӝ,ătӍnhăcũngăsӁăkhӣiăđӝngăchѭѫngătrìnhănơngăcaoănhậnăthӭcăvƠăgiáoădөcămớiăvӅă
yătӃ. TӍnhăcũngăsӁăxơyădӵngăvƠătriӇnăkhaiăthӵcăhiӋn 1ăkӃăhoҥchăquҧnălỦăanătoƠnăthӵcăphẩmătoƠnădiӋn. 

 HӛătrӧănhuăcҫuăgiaătĕngătӯătӕcăđӝătĕngătrѭӣngăkinhătӃăcaoă(2016-2020): TrongăgiaiăđoҥnănƠy,ăcөmăngƠnhă
yătӃăHƠăTƿnhăsӁăphӕiăhợpăchặtăchӁăvớiăquyăhoҥchăphátătriӇnăkinhătӃătổngăthӇăcӫaătӍnh.ăNgoƠiăviӋcăđápăӭngă
nhuăcҫuăgiaătĕngăvӅăchĕmăsócăsӭcăkhӓeăbanăđҫuăvƠăcҩpă2,ătӍnhăsӁătậpătrungăxơyădӵngăkhҧănĕngăchĕmăsócătoƠnă
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diӋnăӣăcҩpă3.ăĐiӅuănƠyăyêuăcҫuătӍnhăcóăcáchătiӃpăcậnătổngăhợp,ăgiúpănơngăcҩpăvƠăxơyădӵngăcácăcѫăsӣăyătӃ,ă
bӋnhăviӋnăchuyênăkhoa,ăcácălƿnhăvӵcăchĕmăsócăsӭcăkhӓeăchuyênăsơuăphùăhợp,ăcóăthӇăhѭớngătớiăkhuăvӵcătѭă
nhơn,ăđҧmăbҧoăcóăbácăsƿăvƠănhơnăviênăyătӃăchuyênăkhoa,ătậpătrungăvƠoăcácăcѫăsӣăgҫnăcácăkhuăkinhătӃăvƠăkhuă
côngănghiӋpătrọngăđiӇm.ăHƠăTƿnhăcũngăcҫnătĕngămӭcăđӝăchuyênănghiӋpăcӫaădịchăvөăyătӃăquaăhợpătácăvớiăcácă
doanhănghiӋpăđҫuătѭătrênăđịaăbƠnătӍnhăthôngăvớiăcácăchѭѫngătrìnhăphúcălợiăchoăcôngănhơn,ăbҧoăhiӇmăyătӃ,ăvv.ă
NgoƠiăra,ătӍnhăsӁătiӃpătөcăđҫuătѭăvƠoăcácăchѭѫngătrìnhătruyӅnăthôngăgiáoădөcăsӭcăkhӓeănơngăcaoănhậnăthӭc,ă
phӕiăhợpăvớiăcácăsӣăkhácăđӇăthӵcăhiӋnăcôngătácăvӅăvӋăsinhătӕtăhѫn,ăphòngăchӕngăbӋnhătruyӅnănhiӉmăhiӋuăquҧă
hѫn,ăvv. 

 CөmăngƠnhăYătӃăkhuăvӵcăbӅnăvӳngă(2021-50): TrongăgiaiăđoҥnănƠy,ăcөmăngành yătӃăsӁătậpătrungăvƠoăphátă
triӇnăvƠătҥoăvịăthӃălƠătrungătơmăyătӃăbӅnăvӳng cӫaăkhuăvӵc.ăCөmăsӁăthuăhútăđҫuătѭătrongăvƠăngoƠiănѭớc,ăvớiă
cácănhƠăđҫuătѭătѭănhơnăcungăcҩpădịchăvөăyătӃăchҩtălѭợngăcao.ăCөmăngƠnhăsӁăphөcăvөăkháchăquӕcătӃ,ăđặcăbiӋtă
lƠădoanhănhơnăvƠăcóăthӇăcҧăkháchăduălịchăyătӃătừăLƠo.ăHƠăTƿnhăcũngăsӁătậpătrungăxơyădӵngăcácăcѫăsӣăNC&PTă
vƠăcóăѭuăđƣiăđӇăthuăhútăcácănhƠănghiênăcӭuătƠiănĕngăvӅăyătӃ,ăcũngănhѭăxơyădӵngăđӝiăngũănhơnătƠiăcӫaătӍnh. 

2.11.2.2 Chiến l˱ợc cụ thể và kế hoạch phát triển cụm ngành 2011-2020 

TừănayăđӃnănĕmă2020,ăHƠăTƿnhăsӁăthӵcăhiӋnăchiӃnălѭợcăvƠăkӃăhoҥchăphátătriӇnăcөmăngƠnhăyătӃăphùăhợp vớiătҫmă
nhìnănêuătrên.ăCácăsángăkiӃnăcөăthӇătӍnhăcҫnătậpătrungăthӵcăhiӋnăgồm: 

 NơngăcҩpăcѫăsӣăhiӋnătҥi: TiӃpătөcăhoƠnăchӍnhăcҧiătҥo,ănơngăcҩp,ăxơyădӵngăcácăbӋnhăviӋnăđangădangădӣ;ăxơyă
mớiăcácăbӋnhăviӋnăchuyênăkhoa:ăSҧnăNhi,ăbӋnhăviӋnăMắt,ăBӋnhăviӋnăungăbѭớu;ăxơyămớiăcácăbӋnhăviӋnătҥiă
cácăkhuăcôngănghiӋpătrọngăđiӇmă(VũngăÁng,ămӓăsắtăThҥchăKhê). TӍnhăcũngăsӁăđҫuătѭăxơyădӵng, lắpăđặtăhӋă
thӕngăxửălỦăchҩtăthҧiăyătӃăӣătҩtăcҧăcácăbӋnhăviӋn,ăvớiăcácătrangăthiӃtăbịăxửălỦăchҩtăthҧiănguyăhҥiăđҥtătiêuăchuẩnă
quӕcăgia. 

 NơngăcaoăhiӋuăquҧăvƠănĕngăsuҩtătrongătiӃpăcұnăkhuăvӵcănôngăthônăvƠăcungăcҩpădӏchăvөăӣăcҩpăphѭӡngă
xã: TӍnhăcҫnăđҧmăbҧoătҩtăcҧăcácăxƣ,ăphѭӡng,ăthịătrҩnăđҥtăBӝătiêuăchíăQuӕcăgiaăvӅăyătӃăxƣăgiaiăđoҥnă2011ă - 
2010ăđӇăthӵcăhiӋnătӕtăcôngătácăchĕmăsócăsӭcăkhӓeăban đҫu.ăNgoƠiăraăcácăphòngăkhámăđaăkhoaăkhuăvӵcăđóngă
trênăđịaăbƠnăxƣăđƣăcóăbácăsỹălƠmăviӋcătҥiătrҥmăyătӃăthìăgiҧiăthӇ,ăhợpănhҩtăvӅătrҥmăyătӃ.ăTĕngăcѭӡngăđƠoătҥoăđӫă
bácăsỹălƠmăviӋcătҥiătrҥmăyătӃăvƠănơngăcaoănĕngălӵcăvӅămọiămặtăchoăyătӃătuyӃnăxƣ,ăyătӃălѭuăđӝng choăngѭădơnă
venăbiӇn. 

 XơyădӵngăcѫăsӣămӟiătұpătrungăvƠoăchĕmăsócăchuyênăkhoaăvƠăchĕmăsócăyătӃăcҩpă3,ăphùăhӧpăvӟiănhuăcҫuă
cӫaătĕngătrѭӣngădơnăsӕăvƠăkinhătӃ: TӍnhăsӁăđҧmăbҧoăxơyădӵngăbӋnhăviӋnătҥiăcácăkhuăkinhătӃăVũngăÁngăvƠă
CҫuăTreo.ăNgoƠiăchĕmăsócăbanăđҫuăvƠăcҩpă2,ăcácăbӋnhăviӋnănƠyăcònăcungăcҩpădịchăvөăđiӅuătrịăcҩpă3,ă tậpă
trung cҩpăcӭu,ăđiӅuătrịăcácăchҩnăthѭѫng,ăbӋnhănghӅănghiӋpăliênăquanăđӃnăcácăkhuăcôngănghiӋp. Cácăcѫăsӣăyă
tӃănƠyăcònăhợpătácăvớiădoanhănghiӋpăcóăliênăquanătrongăkhuăkinhătӃăđӇătổăchӭcăcácăchѭѫngătrìnhăphúcălợiăyă
tӃ,ăbҧoăhiӇmăyătӃăvƠăkhámăbӋnhăchoăngѭӡiălaoăđӝng.TӍnhătiӃpătөcăđҫuătѭănơngăcҩp,ăphátătriӇnăcácăbӋnhăviӋnă
chuyênăkhoaă tuyӃnă tӍnhănhѭ:ăBӋnhăviӋnăYăhọcăcổă truyӅn,ăBӋnhăviӋnăĐiӅuădѭỡngăvƠăphөcăhồiăchӭcănĕng,ă
nơngăcҩpăTrungătơmăMắtălênăBӋnhăviӋnăMắtăHƠăTƿnh;ăxơyădӵngăhoƠnăchӍnhăBӋnhăviӋnăTơmăthҫn;ăxơyămớiă
BӋnhăviӋnăSҧnăNhi;ăthƠnhălậpăvƠătriӇnăkhaiătrungătơmăungăbѭớu,ăcácăđѫnăvịăchẩnăđoán,ăđiӅuătrịăbӋnhătruyӅnă
nhiӉm,ăbӋnhătim,ămҥch...TĕngăcѭӡngăkӃtănӕi,ăhợpătácăvớiăcácăbӋnhăviӋn,ăviӋnănghiênăcӭuăcӫaăTrungăѭѫngăvƠă
quӕcătӃăđӇăӭngădөng,ăphátătriӇnăkhoaăhọc,ăkỹăthuật,ăcôngănghӋăy,ădѭợcăcӫaătӍnh. 
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 KhuyӃnăkhíchăkhuăvӵcătѭănhơnăđҫuătѭăvƠoăchĕmăsócăsӭcăkhӓe,ăđặcăbiӋtălƠăchĕmăsócăcҩpă3ăvƠăchĕmăsócă
chuyên khoa17: PhҫnălớnăđҫuătѭăvƠoăchĕmăsócăcҩpă3ăvƠăchuyênăkhoaăcҫnănguồnăđҫuătѭătừăkhuăvӵcătѭănhơn.ă
TӍnhăsӁăvậnăđӝngăvƠăkhuyӃnăkhíchăđҫuătѭătrongălƿnhăvӵcănƠy.ăHƠTƿnhăcũngăđồngăthӡiătҥoăѭuăđƣiăthíchăhợpăđӇă
thuăhútăđҫuătѭănhѭăѭuăđƣiăvӅăđҩtăđaiăvƠăgiҧmăthuӃ.Tĕngăsӕălѭӧngăcánăbӝăđӫătrìnhăđӝ: Mөcătiêuăchínhăcӫa 
tӍnhătrongăcôngătácănƠyălƠăđҥtătỷălӋă7,4ăbácăsỹ/10.000ădơnăvƠoănĕmă2015ăvƠă8,5 bácăsỹ/10.000ăngѭӡiăvƠoănĕmă
2020 - 90%ăsӕăxƣăphѭӡngăcóăbácăsƿ.ăNgoƠiăra,ătӍnhăcũngăsӁătậpătrungăthuăhútănhơnătƠiăngƠnhăyătӃătrongăcácă
lƿnhăvӵcăđƣăxácăđịnhăchoăchĕmăsócăcҩpă3ăvà chuyên khoa. ĐӇăthúcăđẩyăviӋcătuyӇnădөngătƠiănĕngăvӅătrungăvƠă
dƠiăhҥn,ătӍnhăcҫnăthƠnhălậpămӝtăbӝăphậnătuyӇnădөngămớiăđӇăđiӅuăphӕiăvƠăthӵcăhiӋnăcácăhoҥtăđӝng.ăHƠăTƿnhă
cũngăsӁăcóăѭuăđƣiăđӇăgiҧiăquyӃtăbaăvҩnăđӅăchínhăliênăquanăđӃnăviӋcăgiӳăchơnăvƠăthuăhútănhân tài: 

o ThuănhậpăthҩpăvƠătѭѫngălaiăkhôngăhӭaăhẹn 

 Tĕngălѭѫng,ăthѭӣng,ăcùngăcácăѭuăđƣiăkhácănhѭănhƠăӣ,ăhӛătrợăsinhăhoҥtăkhác,ăchoăhѭӣngăthêmăngƠyă
nghӍ 

 NơngăcaoănhậnăthӭcăcӫaăngѭӡiădơnăvӅătѭѫngălaiăđƣăđѭợcăcҧiăthiӋnăcӫaătӍnh 

o MôiătrѭӡngăphátătriӇnăchuyênămônănghèo nàn 

 CóăcácăchѭѫngătrìnhăđƠoătҥoăđѭợcătổăchӭcătӕtăđӇăgiúpăcánăbӝăphátătriӇnăkỹănĕngăliênătөc 
 HợpătácăvớiăcácătrѭӡngăđҥiăhọcăđӇăđẩyămҥnhăcácăsángăkiӃnăxơyădӵngănĕngălӵcăchoăcánăbӝ 

o KhoҧngăcáchăxaăđӃnăcácătrѭӡngăđҥiăhọcăđƠoătҥoăvӅăyătӃ 
 Thu hút giáo viên trìnhăđӝăcaoănhằmănơngăcaoăchҩtălѭợngăgiҧngădҥyăӣăcácătrѭӡngăcaoăđẳngăcӫaătӍnhă

vớiăcácăѭuăđƣiăgiӕngănhѭătrên 
 TƠiătrợăchoăcácătƠiănĕngăđịaăphѭѫngăđiăhọcăcaoăhѫnăvƠăcácăchѭѫngătrìnhăhọcătừăxa 
 KhuyӃtăkhíchăduăhọcăvƠăgửiăđƠoătҥoăbácăsỹ,ădѭợcăsỹăđҥiăhọc,ănghiênăcӭuăsinh,ăthӵcătậpăsinhăӣănѭớcă

ngoƠiăđӇăđƠoătҥo,ăbồiădѭỡngănguồnănhơnălӵcăchҩtălѭợngăcao,ătiӃpăcậnăvớiănӅnăyăhọcătrongăkhuăvӵcăvƠă
cӫaăthӃăgiới 

NgoƠiăra,ătӍnhăcóăthӇătậnădөngăquanăhӋăđӕiătácăvớiăcácăbӋnhăviӋnăquӕcăgiaăvƠăquӕcătӃăđӇăphátătriӇnăcácăchѭѫngă
trìnhătraoăđổiăngắnăhҥn.ĐӇăphátătriӇnăđӝiăngũănhơnătƠiăcӫaătӍnhăvӅădƠiăhҥn,ătừngăbѭớcănơngăcҩpăTrѭӡngăcaoăđẳngă
YătӃăHƠăTƿnhăthƠnhăTrѭӡngăĐҥiăhọcăĐiӅuădѭỡngăvƠăKỹăthuậtăYătӃănhằmăcungăcҩpănguồnănhơnălӵcăchoăHƠăTƿnh 
vƠăcácătӍnhăkhác trongăkhuăvӵc. 

 BҳtăđҫuănӛălӵcăcҧiătiӃnăquyătrìnhăvƠăhiӋuăquҧăhӋăthӕngăchĕmăsócăyătӃ: TӍnhăcóă1ăhӋăthӕngăthuăthậpăvƠăbáoă
cáoădӳă liӋuăӭngădөngăCNTT,ăgiúpăcҧiă thiӋnăđángăkӇăviӋcă lậpăkӃăhoҥchăchoă tѭѫngă lai,ăđồngă thӡiăphơnăbổă
nhiӅuăngơnăsáchăhѫnăvƠăgiámăsátăkӃtăquҧ.ăCôngătácănƠyăgồmăviӋcăthuăthậpăcóăhiӋuăquҧăcácăthôngătinăyătӃăvӅă
bӋnhănhơnăӣăcácăcҩpăđӝăkhácănhauătrongăhӋăthӕngăyătӃăHƠăTƿnh,ătổăchӭcăcácăthôngătinăcóăhӋăthӕngăvƠălѭuătrӳ.ă
ViӋcătiӃpăcậnăvƠăphơnătíchăcácăthôngătinănƠyă(ӣăcҩpăđӝătổngăhợp)ăgiúpăcácăcѫăquanăyătӃăvƠăChínhăquyӅnăcập 
nhậtăvƠăđiӅuăchӍnhăcácăchѭѫngătrìnhăchĕmăsócăyătӃăchoăphùăhợpăvớiănhuăcҫuăcӫaăbӋnhănhơn. 

 ĐҥtămөcătiêuăvӅăsӭcăkhӓeăsinhăsҧn:TӍnhăsӁătiӃpătөcăvѭợtăcácămөcătiêuăđӅăraăvӅăsӭcăkhӓeăsinhăsҧn.ăTỷălӋătửă
vongăbƠămẹăvƠoănĕmă2015ăsӁăgiҧmăchӍăcònă5,2/100.000 ca sinh (mөcătiêuăquӕcăgiaălƠă58,3/100.000), vƠădѭớiă
4,5/100.000 caăsinhăvƠoănĕmă2020. TỷălӋăphөănӳăđѭợcătiӃpăcậnădịchăvөăchĕmăsócăyătӃăvƠăphòngăngừaălơyă

                                                      
17 TrênăthӵcătӃ,ăđӃnănĕmă2020,ăchӍăcóăcácăcѫăsӣătѭănhơnăӣăVũngăÁngăvƠăThҥchăKhêăđҥtăđѭợcăđiӅuănƠy;ătuyănhiên,ădӵăkiӃnăchĕmăsócăyătӃătѭănhơnăsӁă
mӣărӝngănhanhăhѫnăkhiătӍnhătiӃpătөcăthӵcăhiӋnăcôngănghiӋpăhóa 
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nhiӉmăHIVătừămẹăsangăconăsӁăđҥtă80% vƠoănĕmă2015 và 90% vƠoănĕmă2020 (mөcătiêuăquӕcăgiaălҫnălѭợtă2ă
nĕmălƠă40% và 50%, tỷălӋăcӝngăđồngăbịănhiӉmăHIV/AIDS sӁăkhôngăquáă0,22% vƠoănĕmă2015 và 0,30% vào 
nĕmă2020. TỷălӋănҥoăpháăthaiădѭớiă27/100 trẻăđẻăsӕngăvƠoănĕmă2015 vƠădѭớiă25/100ătrẻăđẻăsӕngăvƠoănĕmă
2020, theoămөcătiêuăquӕcăgiaăđӅăraătrongăquyӃtăđịnhăcӫaăThӫătѭớngăChínhăphӫăsӕ 2013/QĐ-TTg. 

 TiӃpătөcăcácăchѭѫngătrìnhăchĕmăsócădӵăphòngăhiӋnătҥi: HƠăTƿnhăsӁătiӃpătөcăphátăhuyănhӳngăthƠnhătӵuăđƣă
cóăvӅăchĕmăsócăyătӃădӵăphòng.ăTӍnhăsӁătậpătrungă(a)ămӣărӝngătiêmăchӫngăvắcăxinăphòngăviêmăganăBăvƠăcácă
loҥiăvắcăxinătrongăchѭѫngătrìnhătiêmăchӫngămӣărӝng,ă(b)ăcҧiăthiӋnămҥngălѭớiăphòng,ăchӕngălao,ăbҧoăvӋăsӭcă
khӓeă tơmăthҫnăcӝngăđồng,ăquҧnă lỦăchҩtă lѭợngăană toƠnăvӋăsinhă thӵcăphẩmăӣă tuyӃnăhuyӋnăvƠ (c)ăphátă triӇnă
mҥnhămӁăchѭѫngătrìnhăyătӃădӵăphòngăcácăbӋnhăkhôngălơyănhiӉm.ăCácăchѭѫngătrình nƠyăthѭӡngăđѭợcătƠiătrợă
từăngơnăsáchănhƠănѭớcăhoặcănhƠătƠiătrợ/tổăchӭcăphiăChínhăphӫ.TӍnhăcũngăsӁăxơyădӵngăvƠăthӵcăhiӋnămӝt KӃă
hoҥchăQuҧnă lỦăAnă toƠnăThӵcăphẩmă toƠnădiӋnăvƠoănĕmă2015.ăKӃăhoҥchănƠyă sӁăđápăӭngăcácămөcă tiêuăvƠă
hѭớngădẫnăcóătrongăChiӃnălѭợcăAn toƠnăThӵcăphẩmăQuӕcăgiaămớiăđѭợcăphêăduyӋtăchoăgiaiăđoҥnă2011-20, 
tҫmănhìnăđӃnă2030.ăTheoăChiӃnălѭợcănƠy,ăăđӃnănĕmă2015,ăítănhҩtă70%ăđѫnăvịăsҧnăxuҩtăthӵcăphẩmătuơnăthӫă
quyăđịnhăanătoƠnăthӵcăphẩm.ăNgoƠiăra,ăcũngătrongăthӡiăgianănƠy,ă70%ăngѭӡiătiêuădùngăvƠă80%ăđѫnăvịăquҧnă
lỦăthӵcăphẩm,ătrongăđóăcóăcácăđѫnăvịăchӃăbiӃnăvƠăkinhădoanhăthӵcăphẩm,ăthӵcăhiӋnăchѭѫngătrìnhănơngăcaoă
nhậnăthӭcăvƠăcóăkiӃnăthӭcătӕtăvӅăanătoƠnăthӵcăphẩm.ăHƠăTƿnhăcũngăsӁăcóă1ăchѭѫngătrìnhăcҩpăchӭngănhận.ă
Theoăđó,ăđӃnănĕmă2015,ăítănhҩtă80%ăbӃpăĕnătậpăthӇăvƠă40%ănhƠăhƠngăsӁăđѭợcăcҩpăgiҩyăchӭngănhậnăanătoƠnă
thӵcăphẩm. 

 Chѭѫngătrìnhănơngăcaoănhұnăthӭc: MӝtăcôngătácăquanătrọngăcӫaătӍnhălƠătiӃpătөcăđẩyămҥnhăcácănӝiădungă
trongăchѭѫngă trìnhănơngăcaoănhậnă thӭcăvӅăyă tӃăđangăđѭợcă tiӃnăhƠnhăchoăngѭӡiădơn. CácăchiӃnădịchăquană
trọngănhҩtă trongăchѭѫngă trìnhănƠyăgồm:ă (a)ăgiáoădөcăchoăngѭӡiădơnăvӅăcácădҩuăhiӋuăcӫaăbӋnhăkhôngă lơyă
nhiӉmănhằmăkhuyӃnăkhíchăchẩnăđoánăsớm,ă(b)ătiӃnăhƠnhăcácăchiӃnădịchăphổăbiӃnăkiӃnăthӭcăvӅăyătӃăcѫăbҧnăvƠă
thӵcăhƠnhăvӋăsinhăvíădөănhѭ anătoƠnăthӵcăphẩmăvƠăvӋăsinhămôiătrѭӡng,ă(c)ăchѭѫngătrìnhăgiáoădөcăvӅăanătoƠnă
đѭӡngăbӝ,ăvƠă(d)ăchѭѫngătrìnhăanătoƠnălaoăđӝng.ăTrongăquáătrìnhătriӇnăkhaiăthӵcăhiӋn,ăTӍnhăđҧmăbҧoămӝtăsӕă
nӝiădungănóiătrênăđѭợcăđѭaăvƠoăchѭѫngătrìnhăgiҧngădҥyăvƠăcácăkhóaăhọcădoătӍnhătổăchӭc.  

SingaporeălƠămӝtăvíădөăđiӇnăhìnhăvӅăviӋcăphátătriӇnăcóăhӋăthӕngămӝtăcөmăngƠnhăyătӃăđӇăđápăӭngănhuăcҫuăngƠyă
cƠngătĕngătrongă2-3ăthậpăkỷăqua.ăĐҩtănѭớcănƠyăsửădөngăchiӃnălѭợcătổngăhợp,ănhắmăvƠoăchĕmăsócăcѫăbҧn,ăchĕmă
sócăcҩpă2,ăcҩpă3,ăvҫăvƠoădҥyănghӅăđӇăgiҧmăphөăthuӝcăvƠoăcánăbӝăyătӃănhậpăkhẩuătừănѭớcăkhác.Thôngăquaăđҫuătѭă
vƠoăcácăsinhăviênămuӕnăhọcăyăhọcăvƠăsinhăhọc,ăđồngăthӡiăđẩyămҥnhănӝiădungăgiҧngădҥyăyăhọcăvƠăsinhăhọcăӣătҩtă
cҧăcácăcҩpăhọc,ăSingaporeăbắtăđҫuăxơyădӵngăđѭợcăđӝiăngũălaoăđӝngăvӅăyătӃ.ӢăbậcătiӇuăhọcăvƠătrungăhọcăcѫăsӣ,ă
chínhăquyӅnăSingaporeăđƣăđiӅuăchӍnhăchѭѫngătrìnhăgiҧngădҥyăđӇătậpătrungăvƠoăkhoaăhọcăđӡiăsӕng,ăgiúpăngѭӡiă
dơnăquanătơmăhѫnătớiăkhoaăhọcăđӡiăsӕngăvƠăcácămônăhọcăkhácăcóăliênăquanăngayătừăkhiăcònătrẻătuổi.ăSingaporeă
cũngăcóăhoҥtăđӝngătìmăkiӃmănhơnătƠiăkhoaăhọcăcӫaăquӕcăgia,ăxácăđịnhăcácăsinhăviênăcóănĕngăkhiӃuăchoăchѭѫngă
trìnhăđƠoătҥoăyăkhoaăđặcăbiӋt.ăVớiăbậcăđҥiăhọc,ăcҧăkhuăvӵcănhƠănѭớcăvƠătѭănhơnăđӅuăcóăvaiătròăquanătrọng,ăgiúpă
cҩpăhọcăbổngăchoăsinhăviênăhọcăyăvƠăsinhăhọc.ăĐӇăsinhăviênămuӕnăhọcătҥiăđịaăphѭѫngăhѫn,ăcácătrѭӡngăcaoăđẳngă
địaăphѭѫngăphӕiăhợpăvớiăcácăđҥiăhọcădanhătiӃngănѭớcăngoƠiătổăchӭcăđƠoătҥoăchung.ăChínhăphӫăSingaporeăđồngă
thӡiăcóăchiӃnădịchănơngăcaoănhậnăthӭcăvӅăgiáoădөcădҥyănghӅ,ăgiúpăthayăđổiănhậnăthӭcăvӅăcácăcôngăviӋcătrongă
ngƠnhăyătӃăvƠătĕngăsӵăhҩpădẫnăcӫaă1ăsӕăconăđѭӡngăphátătriӇnănghӅănghiӋpăcөăthӇ.ă 
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TҩtăcҧăcácăsángăkiӃnăphátă triӇnăkỹănĕngăvƠăgiáoădөcănƠyăgópăphҫnăphátă triӇnăđӝiăngũănhơnătƠiăvƠătriă thӭcăcӫaă
Singapore,ăgiҧmăsӵăphөă thuӝcăvƠoănguồnăbácăsỹă từănѭớcăngoƠiăchӍăcònă28%,ăsoăvớiăcácănѭớcăphátă triӇnănhѭă
Canadaă(20%)ăvƠăMỹă(26%)ă 

2.11.3 Lộ trình thực hiện và yêu cầu đầu tư 

CácăsángăkiӃnăchoăHƠăTƿnhăsӁăđѭợcăthӵcăhiӋnă1ăcáchăcóăhӋăthӕngăquaălӝătrìnhăcóăcҩuătrúcăchặtăchӁ,ădӵaătrênăcácă
hҥngămөcăđҫuătѭătrongăcөmăngƠnhănƠy.ăĐӇăthӵcăhiӋnălӝă trìnhănƠy,ă tӍnhăcҫnămӭcăđҫuătѭăѭớcătínhă2,6ănghìnătỷă
đồng,ătrongăđóăѭớcătínhă13%ăđӃnătừăcácănguồnătѭănhơn,ă87%ăcònălҥiăđӃnătừăchínhăphӫ,ăhoặcăthôngăquaăcácănhƠă
tƠiătrợă/ăcácătổăchӭcăphiăchínhăphӫă(Hình 186).  

TӍnhăcҫnăcóăcѫăchӃ,ăchínhăsáchămҥnhămӁăhѫnănӳa,ăhƠngănĕmătríchăngơnăsáchătӍnhăvƠăhuyăđӝngăcácănguồnăvӕnă
hợpăphápăkhácăkhoҧngă100ătỷăđồngăđӇăđƣiăngӝ,ăthuăhútănhơnătƠiăvƠănguồnănhơnălӵcăchҩtălѭợngăcaoăchoăngƠnhăYă
tӃăcӫaătӍnhă(họcătậpăkinhănghiӋmăThƠnhăphӕăĐƠăNẵng). 

Hình 186:ăYêuăcҫuăđҫuătѭăchoăcөmăngƠnhăY tӃ 

 

HҥngămөcăĐҫuă
tѭ 

VӕnăĐҫuă
tѭ 

(Trăđ) 
Nguӗn 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nơngăcҩpă
trѭӡngăCaoă

đẳngăYăHƠătƿnh 
64.500 

Ngân sách 
TWăvƠăđịaă
phѭѫng 

          

Xơyădӵng/nơngă
cҩpăbӋnhăviӋnă
tuyӃnătӍnh,ă
tuyênăhuyӋn 

1.400.000 
Ngân sách 
TWăvƠăđịaă
phѭѫng 

          

Xơyădӵng,ănơngă
cҩpăhӋăthӕngă
trҥmăxáăxƣ 

800.000 
Ngân sách 

TWăvƠăđịaă
phѭѫng 

          

Cѫăsӣăchĕmăsócă
sӭcăkhӓeătrongă
KKTăVũngăÁng 

200.000 
Ngoài ngân 

sách 

          

Cѫăsӣăchĕmăsócă
sӭcăkhӓeăchoă
mӓăThҥchăKhê 

150.000 
Ngoài ngân 

sách 

          

TӘNG 2.614.500  

 

Tómălҥi,ăchĕmăsócăsӭcăkhӓeăsӁălƠămӝt cөmăngƠnhăhӛătrợăquanătrọngăchoăsӵăphátătriӇnăvƠătĕngăchҩtălѭợngăsӕngă
cӫaătӍnh,ăđóngăgópă2,0 nghìnătỷăđồngăvƠoăGDPănĕmă2020,ăvƠă6,5 nghìnătỷăđồngănĕmă2030.ăCөmăcũngăsӁătҥoăhѫnă
7.700ăviӋcălƠmăvƠoănĕmă2020,ătĕngălênăhѫnă8.700 viӋcălƠmăvƠoănĕmă2030ă(Hìnhă187). 
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Hình 187:ăĐóngăgópăcӫaăCөmăngƠnhăYătӃăchoănӅnăkinhătӃ 
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2.12 CөmăngƠnhăVĕnăhóa,ăThӇăthaoăvƠ Duălӏch 

2.12.1 T͝ng quan lợi thế và thách thức 

HƠăTƿnhăcóămӝtăsӕătiӅmănĕngăthӃămҥnhăquanătrọngăvӅăthiênănhiênăvƠăvĕnăhóaăphùăhợpăvớiăduălịchă(Hìnhă188). 
TӍnhăcóămӝtăsӕătƠiăsҧnătӵănhiênăcóăchҩtă lѭợngătӕtănhѭăbƣiăbiӇnă(ThiênăCҫm,ăXuơnăThƠnh),ăhồăKẻăGӛăvƠăsuӕiă
nѭớcănóngănóngăSѫnăKim.ăHƠăTƿnhăcũngăcóămӝtăsӕădanhăthắngănhѭăcácădiătíchălịchăsửă(ngƣăbaăĐồngăLӝc,ăngƣăbaă
Nghèn,ăKhuătѭӣngăniӋmăTrҫnăPhú,ăHƠăHuyăTập),ădiătíchăvĕnăhóaă(KhuătѭӣngăniӋmăNguyӉnăDu)ăvƠăcácăđiӇmăduă
lịchătơmălinhă(chùaăHѭѫngăTích,ăđӅnăChoăCui,ăđӅnăthӡăNguyӉnăThị BíchăChơu,ăđӅnăLêăKhôi,ăđӅnăThƠnhăSѫnă
Phòng,ăđӅnăCôngăĐồng,ăđӅnăTrҫmăLơm).ăTӍnhăcònăcóăcácătƠiăsҧnăvĕnăhóaăkhácăcũngănhѭăcácălӉăhӝiă(LӉăhӝiăSỹ,ă
Nông,ăCông,ăThѭѫngăӣăNghiăXuơn;ăLӉăhӝiăBáoăơnătҥiăđӅnăthӡăBùiăCҫmăHổ,ăLӉăhӝiăđӅnăChiêuăTrung,ăLӉăhӝiăđӅnă
ChӃăThắngăphuănhơn,ălӉăhӝiăchùaăHѭѫngăTích,ăLӉăKỳăphúcăLөcăngoҥtătҥiăMiӃuăAo)ăvƠădơnăca,ănghӋăthuậtăcổă
truyӅnă(dơnăcaăNghӋăTƿnh). 

Hình 188:ăTƠiăsҧnătӵănhiênăvƠăvĕnăhóaăcӫaăHƠăTƿnh 

 

Nguồn:ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 

Tuyănhiên,ăduălịchăHƠăTƿnhăcònăcóă3ătháchăthӭcălớn, soăvớiăcácăđịaăđiӇmăkhác: 

 ĐiӅuăkiӋnăthӡiătiӃtăkhҳcănghiӋt:ăđiӅuăkiӋnăthӡiătiӃtăcӫaătӍnhătrongăgҫnănhѭăcҧănĕmărҩtăkhóăkhĕn,ăkhông phù 
hợpăchoăcácăbƣiăbiӇnăduălịch.Gióăkhô,ănóngăthổiătrongăhѫnănửaănĕm,ăcòn mùaămѭaălҥiăcóănhiӅuăbƣoălũ, đồngă
thӡiămùaăđôngălҥnhăhѫnăsoăvớiăcácătӍnhălơnăcận.ăNhӳngăđiӅuănƠyăkhiӃnăHƠăTƿnhăkhóăthuăhútăkháchăduălịch. 

 SӕălѭӧngăcácătƠiăsҧnăduălӏchătҫmăcӥăthӃăgiӟiăcònăhҥnăchӃ: SoăvớiăcácăđiӇmăduălịchăkhácăӣăViӋtăNamăhayă
trongăkhuăvӵc,ăcácătƠiăsҧnătӵănhiênăcӫaăHƠăTƿnhăkhôngăcóătҫmăcỡăthӃ giới.ăMặcădùăbƣiăbiӇnăӣăđơyăđẹpănhѭngă
khôngăcóăchҩtălѭợngăcaoănhѭăbƣiăbiӇnăӣăĐƠăNẵngăvƠăNhaăTrang,ăhayăcácăđiӇmăduălịchănổiătiӃngăvớiăduălịchă
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biӇnăkhácăӣămiӅnăTrung.ăTѭѫngătӵănhѭăvậy,ănhӳngăthắngăcҧnhănhѭăhồăKẻăGӛărҩtăđẹpănhѭngăkhôngăđӝcăđáoă
nӃuăsoăvớiăcácăthắngăcҧnhăkhácănhѭăVịnhăHҥăLongăhayăvѭӡnăquӕcăgiaăPhongăNhaă– KẻăBƠng.ă 

 CѫăsӣăhҥătҫngăyӃuăkém:ăHiӋnătҥi,ăHƠăTƿnhăđangăbịămҩtălợiăthӃădoăđѭӡngăgiaoăthôngăhҥnăchӃăvƠăcѫăsӣăhҥă
tҫngăđịaăphѭѫngăcònăyӃuăkém.ăHƠăTƿnhăkhôngăcóămӝtănhƠăgaălớnănƠoăvƠăliênăkӃtăđѭӡngăbӝăkhôngăthuậnătiӋn,ă
khiӃnăchoăviӋcădiăchuyӇnătừăcácăthịătrѭӡngăduălịchătrọngăđiӇmănhѭăHƠăNӝi,ăthƠnhăphӕăHồăChíăMinhăhayăĐƠă
NẵngătớiăcácăđiӇmăduălịchătrongătӍnhărҩtăkhóăkhĕn.ă 

Doăđó,ăduălịchăӣătӍnhăchӫăyӃuădӵaăvƠoăkhách duălịchătrongătӍnhăhoặcătrongăvùng,ăsӕălѭợngăkháchătrongănѭớcăvƠă
quӕcătӃărҩtăít.ăHoҥtăđӝngăcӫaăcөmăduălịchăcònăchѭaătѭѫngăxӭngăvớiătiӅmănĕng,ătínhăcҧăvӅăsӕălѭợngăkhácăduălịchă
trongănѭớcăvƠăquӕcătӃăđӃnătӍnh,ălѭợngătiӅnăchiătiêuăvƠăthӡiăgianălѭuătrúă(hình 189). 

Hình 189: TháchăthӭcăvӟiăCөmăngành DuălӏchăHƠăTƿnh 

 

 

Nguồn:ăNiênăgiámăThӕngăkêăHƠăTƿnhă2010,ăTổngăcөcăThӕngăkêăhttp://www.quangnamtourism.com.vn/english/news166.asp 

Doăđó,ăcөmăduălịchăHƠăTƿnhăhiӋnănayăchѭaăđóngăgópăđѭợcănhiӅuăchoăkinhătӃăcӫaătӍnh,ăduălịchăchӍăchiӃmă2%ă
GDPăvƠăcóănĕngăsuҩtălaoăđӝngăthҩpăsoăvớiătrungăbìnhăcҧănѭớcă(Hìnhă190). 
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Hình 190:ăĐóngăgópăhiӋnătҥiăcӫaăDuălӏchăHƠăTƿnhăchoăkinhătӃ 

 

Nguồn:ăTổngăcөcăThӕngăkê,ăSӣăLĐTBXH,ăNiênăgiámăThӕngăkêăHƠăTƿnh,ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 

KhҧănĕngăvĕnăhóaăvƠăthӇăthaoăcӫaătӍnhăcũngătөtăhậuăsoăvớiămӭcătrungăbìnhăcӫaăquӕcăgiaăӣăhҫuăhӃtămọiămặt.ăThѭă
viӋnăӣăHƠăTƿnhăcóăítăsáchăhѫnă(ă0,25ăcuӕn/ngѭӡiăsoăvớiămӭcătrungăbìnhătrongăcҧănѭớcălƠă0,32ăcuӕn/ngѭӡi),ăcóăítă
trungă tơmăvĕnăhóaă hѫnă (0,8ă rҥpă chiӃuă phim/triӋuă dơnă soă vớiămӭcă trungăbìnhă trongă cҧă nѭớcă lƠă 3,1ă rҥpă chiӃuă
phim/triӋuădơn;ă0,8ăbҧoătƠng/triӋuădơnăsoăvớiămӭcătrungăbìnhătrongăcҧănѭớcălƠă1,4ăbҧoătƠng/triӋuădơn)ăvƠăcóăítăcѫă
sӣăvậtăchҩtăphөcăvөăthӇăthaoăhѫnă(0,8ăsơnăthӇăthao/triӋuădơnăsoăvớiămӭcătrungăbìnhătrongăcҧănѭớcălƠă2,0ăsơn/triӋuă
dân. Hà TƿnhăcóămӝtăthѭăviӋnăcҩpătӍnhăvƠă10ăthѭăviӋnăhuyӋnă(ӣă10ăhuyӋnăchính).ăHƠăTƿnhăcóămӝtătrungătơmăvĕnă
hóaăcӫaătӍnh,ănhѭngăchӍă1/3ăsӕăhuyӋnăcóătrungătơmăvĕnăhóaăriêng.ăHƠăTƿnhăchӍăcóămӝtărҥpăchiӃuăphimălớnălƠărҥpă
26/3ănằmăӣăthƠnhăphӕăHƠăTƿnh.ăThƠnhăphӕăcũngăchӍăcóămӝtăbҧoătƠngălịchăsửăđịaăphѭѫngănằmăӣăthƠnhăphӕăHƠă
Tƿnh,ăvớiă lѭợngăkháchăthamăquanănĕmă2009ălƠă47.000ăngѭӡi.ăHƠăTƿnhăcóă805ăcơuălҥcăbӝăthӇăthaoăvƠăkhoҧngă
29,5%ăsӕădơnăthamăgiaăvƠoăcácăhoҥtăđӝngărènăluyӋnăthӇăthaoăthѭӡngăxuyên. 

Trongăthӡiăgianătới,ămặcădùăduălịchăkhôngăđѭợcăxemălƠăcөmăngƠnhătrọngăđiӇmăcӫaăkinhătӃăHƠăTƿnh,ănhѭngătĕngă
cѭӡngăcôngănghiӋpăhóa,ăđiăđôiăvớiăphátătriӇnăthѭѫngămҥiăvƠăhậuăcҫnăsӁătҥoăraămӝtăsӕăcѫăhӝiăchoăcөmăngƠnhăduă
lịchăcӫaăHƠăTƿnh,ăđặcăbiӋtălƠăduălịchăcôngăvө.ăSӵăphátătriӇnăcӫa côngănghiӋpăvƠăthѭѫngămҥiăsӁăthuăhútămӝtălѭợngă
lớnăcácănhƠăđҫuătѭăvƠănhơnăcôngătừăcácătӍnhăkhácăvƠăcácănѭớcăkhácăđӃnăHƠăTƿnhăđӇălƠmăviӋc,ăthamăgiaăcácăcuӝcă
họp,ăthanhătraăhayăhӝiăthҧo.ăSinhăviênăvƠăđӝiăngũăgiáoăviênăcӫaăcácătrungătơmăgiáoădөcă– côngănghiӋpăsӁăđiătớiă
tӍnhăđӇăsӕngăvƠălƠmăviӋc.ăĐiӅuănƠyămangălҥiăcѫăhӝiăchoăHƠăTƿnhăphөcăvөănhӳngăkháchăthamăquanănƠyăthôngăquaă
duălịchăcôngăvө,ăchӫăyӃuălƠănhӡăvƠoăđiӅuăkiӋnăchӛăӣăchҩtălѭợngătӕt,ăcácăngƠnhăkinhădoanhăvƠădịchăvөăliênăquan.ă
Cùngălúcăđó,ănhuăcҫuătiӋnănghiăgiҧiătríăcӫaănhӳngăkháchăduălịchăcôngăvөăsӁălƠmătĕngănhuăcҫuăduălịchăgiҧiătrí,ăbaoă
gồmăcҧăduălịchăvĕnăhóaă(đӇătìmăhiӇuăvӅăcácădiătíchăđịaăphѭѫngăvƠătruyӅnăthӕngăvĕnăhóa),ăduălịchăsinhătháiă(víădөă
nhѭăthĕmăquanăcácăkhuăbҧoătồnăthiênănhiên)ăvƠăduălịchăthӇăthaoă(víădөănhѭăgiҧiătrí,ătrungătơmăthӇădөcăthӇăthao).ă
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HƠăTƿnhăcóăcѫăhӝiăcungăcҩpăđiӅuăkiӋnăchӛăӣăcóăchҩtălѭợngăvƠăcácădịchăvөăkhácăkhiӃnăkháchăduălịchălѭuătrúălơuă
hѫnăvƠăchiătiêuănhiӅuăhѫn.ăĐiӅuănƠyăsӁăthúcăđẩyănhӳngănӛălӵcămӣărӝngăcөmăngƠnhănƠy,ăthông quaăcácăcѫăsӣăvậtă
chҩtăkinhădoanh,ăvíădөănhѭăđiӅuăkiӋnăĕnăӣăchҩtălѭợngătӕt,ăcácănhƠăhƠng,ăhӝiătrѭӡngăvƠătrungătơmăhӝiănghị,ăvƠă
thúcăđẩyănhӳngănӛălӵcăđӇăbҧoătồnăvĕnăhóa,ăphátătriӇnăthӇăthaoăvƠăgiúpăđӝiăngũănhơnăviênăcóăthӇăgiaoătiӃpăđѭợcă
vớiăkháchăduălịchănѭớcăngoƠi.ă 

2.12.2 Định hướng phát triển: 

2.12.2.1 Định h˱ớng chung và tầm nhìn 

CөmăngƠnhăduălịch,ăvĕnăhóaăvƠăthӇăthaoăӣăHƠăTƿnhăsӁăhӛătrợăchoăsӵăphátătriӇnăcӫaătӍnhăbằngăcáchănơngăcaoăchҩtă
lѭợngăthamăquanăvƠăsӕngăӣătӍnh.ăĐӃnănĕmă2050,ătӍnhăsӁăđѭợcăbiӃtăđӃnăvӅăcácămặtăsau 

 MӝtătӍnhăvớiăbҧnăsắcăvĕnăhóaăđӝcăđáoăvƠănổiăbật,ăcóănhiӅuălӉăhӝiăđịaăphѭѫngănổiătiӃngăvƠăcácăsӵăkiӋnăvĕnă
hóa. 

 Cácăhoҥtăđӝng,ăcѫăsӣăvậtăchҩtăvƠăhӋăthӕngăthӇăthaoăcӫaătӍnhăđѭợcăhìnhăthƠnhătừălơu,ăcóăsӵăthamăgiaăcӫaănhơnă
dơnăvƠăsӵătƠiătrợăcӫaăcácădoanhănghiӋpălớnăđѭợcăđҫuătѭăӣătӍnh,ăcũngănhѭălƠămӝtănѫiăđӇăđƠoătҥoăcácăvậnăđӝngă
viênăcҩpăquӕcăgiaăcóătrìnhăđӝăcao,ăvƠălƠănѫiăcóăkhҧănĕngătổăchӭcăcácăsӵăkiӋnăthӇăthaoăcҩpăquӕcăgiaăvƠăkhuă
vӵc. 

 LƠătӍnhăvớiăcѫăsӣăvậtăchҩtăthuăhútăvƠăthѭѫngăhiӋuăchoăduălịchăcôngăvө,ăcùngăvớiăcácăđiӇmăduălịchătӵănhiênăvƠă
vĕnăhóaăsӁăđápăӭngăhiӋuăquҧăvƠătҥoăraăthuăđѭợcăgiáătrịăgiaătĕngătừăcácăcѭădơnăcôngăvөăvƠăcácăkháchăduălịchă
đӃnăvớiătӍnh. 

TӍnhăsӁăbắtăđҫuăxơyădӵngăcácăcѫăsӣăhҥătҫngătrọngăđiӇmăvƠăcѫăchӃăphùăhợpăvớiătҫmănhìnăđƣănóiăӣătrênătrong giai 
đoҥnătừănƠyăđӃnănĕmă2020.ă(Hìnhă191) 
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Hình 191: MөcătiêuădӵăkiӃnăđӃnă2020,tҫmănhìnăđӃnă2050ăchoăCөmăngƠnhăVĕnăhóa,thӇăthao vƠăDuălӏch 

 

 

 

Nguồn:ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 

2.12.2.2 Chiến l˱ợc cụ thể và kế hoạch phát triển cho cụm trong giai đoạn 2011-2020 

Trongăvòngă10ănĕmătới,ăcөmăngƠnhăDuălịch,ăVĕnăhóaăvƠăThӇăthaoăcӫaăHƠăTƿnhăsӁătậpătrungăvƠoăviӋcăxơyădӵngăvịă
tríălƠămӝtăcөmăthӇăthaoăchҩtălѭợngăcao,ăsongăsongăvớiăviӋcăđẩyănhanhăcôngănghiӋpăhóaăvƠphátătriӇnăthѭѫngămҥiă
trongătӍnh.ă 

ĐӇăhoƠnăthƠnhăkӃăhoҥchătrên,ăHƠăTƿnhăsӁătậpătrungăvƠoănhӳngămөcătiêuătrọngătơmăsauăđơyăđӇăphátă triӇnăcөmă
ngƠnhăDuălịch,ăVĕnăhóaăvƠăThӇăthaoăđӃnănĕmă2020: 

 NơngăcaoăhiӋuăquҧăcӫaăduălịchănóiăchungătrongătoƠnătӍnh,ăđặtăbiӋtălƠă(a)ătĕngăsӕăngƠyălѭuătrúătrungăbìnhăcӫaă
kháchăduălịchăcôngăvөălênă3ăngƠyă(bằngăvớiăconăsӕăcӫaăthƠnhăphӕăHồăChíăMinh),ă(b)ătĕngămӭcăchiătiêuătrungă
bìnhăcӫaăkháchăduălịchătừă700.000ăViӋtăNamăđồngălênă1,2ătriӋuăViӋtăNamăđồngăbằngăcách: 

o XơyădӵngăthѭѫngăhiӋuălƠămӝtăđiӇmăduălịchăcôngăvөăchoăcácăkháchăduălịchăcôngăvөătrongănѭớcăvƠăkháchă
duălịchăquӕcătӃăđӃnăthĕmăHƠăTƿnh.ă 
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o Thúcăđẩyănhuăcҫuăduălịchăgiҧiătríă(baoăgồmăduălịchăvĕnăhóa,ăduălịchăsinhătháiăvƠăduălịchăthӇăthao)ănhѭălƠă
mӝtănhuăcҫuăkèmătheoăcӫaăduălịchăcôngăvө. 

 ĐҥtchuẩnăquӕcăgiaăvӅăcѫăsӣăvậtăchҩtăvƠăsӵăthamăgiaăcácăhoҥtăđӝngăthӇăthaoăvƠăvĕnăhóa 

o NơngăcaoăkhҧănĕngătiӃpăcậnăthѭăviӋnăđӇăđҥtăđѭợcătӍălӋăchungătrongăcҧănѭớcălƠă8ăthѭăviӋn/100000ădơn 

o NơngăcaoătӍălӋădơnăsӕăthamăgiaăvƠăcácăhoҥtăđӝngăluyӋnătậpăthӇăthaoăthѭӡngăxuyênătừă29,5%ăhiӋnănayălênă
35%ăvƠoănĕmă2015ăvƠă40%ăvƠoănĕm 2020. 

ĐӇăđҥtăđѭợcănhӳngămөcătiêuătrên,ătӍnhăHƠăTƿnhăsӁătậpătrungăvƠoănhӳngăsángăkiӃnăsauăđơy: 

 Xây dựng th˱ơng hiệu du lịch công vụ: TrọngătơmăchínhăcӫaănhӳngănӛălӵcătrongălƿnhăvӵcănƠyălƠăphátătriӇnă
cácăcѫăsӣăhҥătҫngănhƠăhƠng,ăkháchăsҥnăchҩtălѭợngăcaoăӣăđôăthịăđӇăphөcăvөăchoăcácăkháchăduălịchăcôngăvөăđӃnă
thĕmătӍnh,ăvƠăxácăđịnhăcácănhƠăđҫuătѭăchoălƿnhăvӵcănƠy.ăHiӋnănay,ătӍnhăHƠăTƿnhăcóăkhoҧngă770.000ăkháchăduă
lịchăhƠngănĕm.ăĐӃnănĕmă2020,ăconăsӕănƠyăđѭợcăѭớcătínhălƠăsӁătĕngălênăkhoҧngă1,5ătriӋuăkháchăduălịch mӛiă
nĕm,ăchӫăyӃuălƠănhӡăvƠoăsӵăphátătriӇnăcácăngƠnhăcôngănghiӋpăvƠăthѭѫngămҥiătrongătӍnh.ăĐiӅuănƠyăđòiăhӓiă
phҧiătĕngăthêmăcѫăsӣăhҥătҫngănhƠăhƠng,ăkháchăsҥnăvƠăcáchădịchăvөăkhácăӣăcácătrungătơmăđôăthịălớnăcӫaătӍnhă– 
ThƠnhăphӕăHƠăTƿnh,ăthịăxƣăHồngăLƿnhăvƠăthịăxƣăKỳăAnh.ăĐặcăbiӋt,ăđiӅuănƠyăyêuăcҫuăphҧiăcó:ă 

o Cácăkháchăsҥnăcôngăvөă(côngăsuҩtăphòngătổngăcӝngălƠă9000ă-10000ăphòng,ătrongăđóă4%ălƠăkháchăsҥnă5ă
sao,ă64%ălƠăkháchăsҥnă2ăsaoăđӃnă4ăsaoăvƠă32%ălƠăkháchăsҥnămӝtăsaoăvƠănhƠăkhách) 

o Cácătrungătơmăhӝiănghịă(cóămӝtătrungătơmăsӁăđѭợcăxơyădӵngătrongăkhoҧngăthӡiăgiană2011-2020ăvớiăsӭcă
chӭaăítănhҩtă500ăkhách) 

o CácănhƠăhƠngăphөcăvөăcácămónăĕnăkhácănhau 

o CácătrungătơmăthѭѫngămҥiăvƠăcácădịnhăvөăliênăquan 

o CácădịchăvөăthѭăgiƣnăvƠăgiҧiătríăӣăđôăthị,ăđặcăbiӋtălƠăcácăkhuăliênăhợpăgiҧiătríăđaălƿnhăvӵcăӣăthƠnhăphӕăHƠă
TƿnhăvƠăcácărҥpăchiӃuăphimăӣăthịăxƣăHồngăLƿnhăvƠăKỳăAnh,ămӝtăcôngăviênăgiҧiătríăvớiăcácătrungătơmăspaă
vƠăthẩmămƿăcóăchҩtălѭợngăcao. 

o KhiăđƣăchӭngătӓăđѭợcătiӅmănĕngăthìăsӁăcóămӝtăsòngăbҥcăchӍăphөcăvөăriêngăkháchăduălịchăcôngăvөăquӕcătӃ. 

o CácădịchăvөăcѫăbҧnăkhácăvíădөănhѭăcácătrungătơmăthӇădөcăthӇăthao,ăcácădịchăvөăđổiătiӅn,ăgiaoăthôngăvậnă
tҧi,ădịchăvөăngheănhìnăvƠăánhăsáng,ădịchăvөăbiênădịchăvƠăphiênădịch,ăvv. 

TҩtăcҧănhӳngăđiӅuătrênăsӁămangăđӃnăsӵăđҫuătѭăvƠăcácăcѫăhӝiăchoădoanhănghiӋpătrongătӍnh.ăTӍnhăHƠăTƿnhăcũngăsӁă
xơyădӵngămӝtăchѭѫngătrìnhăquҧngăbáăkӃtăhợpăhѭớngăđӃnăkháchăduălịchăcôngăvөătrongătӍnh.ăchѭѫngătrìnhănƠyăsӁă
tậpătrungăvƠoăcácăđiӇmăduălịchăliênăquanătớiăcôngăvөăcũngănhѭăcácădịchăvөăduălịchăgiҧiătríăkhác.ă 

 Thúc đẩy nhu cầu du lich giải trí: TrọngătơmăchínhătrongălƿnhăvӵcănƠyăgồmăhaiămặtă(a):ăphátătriӇnăcácădịchă
vөăthuăhútăquanhăkhuăvӵcăcóăcácăđiӇmăduălịchătӵănhiên,ăvĕnăhóaăvƠăcácăđiӇmăthamăquanăkhácămƠătӍnhăhiӋnăcóă
vƠă(b)ăxácăđịnhăcѫăsӣăhҥătҫngăthiӃtăyӃuăcҫnăđӇ nơngăcҩpănhӳngăđiӇmăduălịchăhiӋnăcó.ăTrѭớcăhӃt,ăHƠăTƿnhăsӁă
cóăcѫăhӝiăbiӃnămӝtăsӕăđiӇmăduălịchăhiӋnăcóăthƠnhăcácăđiӇmăduălịchăhҩpădẫnăcóăchҩtălѭợngăcaoăphөcăvөăchoă
kháchăduălịchăcôngăvөăđӃnătӍnh.ăVíădө: 
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o CѫăsӣăvậtăchҩtăchoăduălịchăsinhătháiăcóăthӇăđѭợcănơng cҩpăquanhăkhuăvӵcăhồăKẻăGӛăvƠăsuӕiănѭớcănóngă
SѫnăKimăđӇăbiӃnănhӳngănѫiănƠyăthƠnhănhӳngăđịaăđiӇmăduălịchăcuӕiătuҫnăchoăcácăgiaăđình. 

o Tѭѫngătӵănhѭăvậy,ăcóăthӇătӕiăđaăhóaăgiáătrịăcӫaăbƣiătắmăThiênăCҫmătrongănhӳngăthángăhèăbằngăcáchătổă
chӭcăcácăhoҥtăđӝngăhѭớngătớiăgiớiătrẻătrongăthӡiăgianănƠy,ăđӇăbiӃnănѫiăđơyăthƠnhăđịaăđiӇmătổăchӭcăcácă
hoҥtăđӝngăhèăhƠngănĕm.ă 

o CóăthӇătҥoăraămӝtăsӕăconăđѭӡngăkhámăpháăvƠăleoănúiăanătoƠnăӣănhӳngăvùngănúi,ăđiӅuănƠyăsӁăđặcăbiӋtăhҩpă
dẫnănhӳngăngѭӡiăyêuăthíchăthiênănhiênăvƠăleoănúi,ătừăđóăsӁătҥoăthêmăgiáătrịăgiaătĕngăchoătӍnh. 

o CácăđiӇmăduălịchăvĕnăhóaăvƠălịchăsửăcӫaătӍnhăHƠăTƿnhăcóăthӇăđѭợcăquҧngăbáăhѫnănӳaăbằngăcáchătҥoăraăvƠă
truyӅnăbáănhӳngă―CơuăchuyӋnăvĕnăhóaăvƠălịchăsử‖ăhҩpădẫnăxungăquanhănhӳngăđiӇmăduălịchănƠy,ăđiӅuănƠyă
sӁălƠmătĕngăthêmătínhăhҩpădẫnăcӫaănhӳngăđiӇmăduălịchănƠyăvƠătҥoăthêmăgiáătrịăgiaătĕngătừăkháchăduălịchă
côngăvө.ăPhátătriӇnăvƠăcungăcҩpăcácătourăduălịchăvƠăthôngătinăbằngănhiӅuăngônăngӳă(cҧăcácătourăduălịchăҧoă
vƠă―hѭớngădẫnăviênăҧo‖)ăsӁăgiúpăHƠăTƿnhănơngăcaoăsӭcăhҩpădẫnăchoăcácădiătíchăvĕnăhóaălịchăsử. 

Hình 192: NghiênăcӭuăđiӇnăhìnhăậ CҧngăSubic, Philippines 

 

 

 

Nguồn:ăTổngăcuc̣ăThôғngăkê, NiênăgiámăThӕngăkêăHƠăTƿnh 

CҧngăSubicăӣăPhilippinesălƠămӝtăvíădөăđiӇnăhìnhăvӅăviӋcămӝtăđịaăđiӇmătrѭớcăđơyătừngăđѭợcăbiӃtăđӃnălƠămӝtăvùngă
kinhătӃăđƣăphátătriӇnăthƠnhăcôngăduălịchăđӇătҥoăraăgiáătrịăgiaătĕngătừăkháchăduălịchăcôngăvөăvƠăkháchăthĕmăquană
đӃnăvùng.ăKhuăvӵcănƠyălƠămӝtătrongănhӳngăđҫuătƠuăkinhătӃăchínhăcӫaăPhilippinesăvớiăhѫnă700ădӵăánăđҫuătѭ,ăbaoă
gồmăcҧăcѫăsӣăđóngătƠuălớnăthӭătѭătrênăthӃăgiớiăvớiăhѫnă7000ănhơnăcông.ăVùngănƠyăcóăhѫnă610ăcôngătyăthuӝcărҩtă
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nhiӅuăngƠnhăcôngănghiӋp.ăCũngăgiӕngănhѭăHƠăTƿnh,ăvùngăkhôngăcóănhӳngăđiӇmăduălịchăthamăquanănổiăbật.ăTuyă
nhiên,ăquaăthӡiăgian,ăvùngăđƣăphátătriӇnămӝtăloҥtăcácădịchăvөăthuăhút đӇătҥoăraăgiáătrịăgiaătĕngătừăkháchăduălịchă
côngăvөăvƠăcѭădơnătrongăvùng.ăNhӳngădịchăvөănƠyăbaoăgồmă(a)ămӝtăcôngăviênăkhámăpháăđҥiădѭѫngădѭớiăđáyă
biӇn,ă(b)ămӝtăcôngăviênăsĕnăthúăhoang,ă(c)ăduălịchăsinhătháiătrongăcôngăviênăthiênănhiênăPamulaklakinăӣătrong 
vùng,ă(d)ăđѭӡngăđiăbӝătrênănúiăApallinăvƠă(e)ăcácăsӵăkiӋnăvĕnăhóaăvƠătrungătơmăvĕnăhóaăbҧnăđịaă(Hìnhă192). 

 Đạt đ˱ợc chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất và tham gia vào các hoạt động văn hóa và thể thao: HƠăTƿnhăsӁă
xơyădӵngămӝtăthѭăviӋnămớiăvƠămӝtăkhuăliênăhợpăthӇăthaoăӣăthƠnhăphӕăHƠăTƿnhăvƠă7ăkhuăliênăhợpăthӇăthaoăӣă
cácăhuyӋnăkhác. 

HaiălƿnhăvӵcătrọngătơmăcҫnăphҧiăcóătrongăquáătìnhăphátătriӇnăcөmăngƠnhăvĕnăhóa,ăduălịchăvƠăthӇăthao 

 ĐҫuătѭăvƠoăcѫăsӣăhҥătҫngăthiӃtăyӃuăđӇăđápăӭngănhuăcҫuăcӫaăkháchăduălӏchăcôngăvө: HƠăTƿnhăsӁăđҫuătѭăđӇă
mӣărӝngăcácăđiӅuăkiӋnăĕn, ӣăhiӋnăcóăvƠăxơyădӵngăthêmănhiӅuăkháchăsҥnăvớiătiêuăchuẩnăquӕcătӃ.ăTӍnhăcũngăsӁă
nơngăcaoănĕngălӵcăcӫaăcácăcѫăsӣăvậtăchҩtăcôngăvө,ăvíădөănhѭăcácăphòngăhӝiăthҧoăvƠăphòngătriӇnălƣmăđӇătổă
chӭcăcácăsӵăkiӋnălớn.ăNgoƠiăra,ăHƠăTƿnhăcũngăsӁăcungăcҩpănhӳngălӵaăchọnăvӅăphѭѫngătiӋnăgiaoăthôngăđángă
tinăcậy,ăvíădөănhѭăcácătuyӃnăxeăbuỦtătiӋnănghiăđӃnăcácăkhuăthѭѫngămҥiălớn.ăTӍnhăcũngăsӁănơngăcaoăcѫăsӣăhҥă
tҫngăviӉnăthôngăđӇăgiҧmăthiӇuănhӳngăsӵăgiánăđoҥnăgơyălƣngăphíăchoădoanhănghiӋp.ăSӵăphátătriӇnăbѭớcăđҫuăsӁă
tậpătrungăvƠoănhӳngăkhuăvӵcămƠăkháchăduălịchăcôngăvөăsӁăthѭӡngăxuyênăđӃnănhҩt,ăvíădөănhѭăkhuăkinhătӃă
VũngăÁng.ă 

Đồngăthӡi,ătӍnhăHƠăTƿnhăcũngăsӁănơngăcaoăviӋcăphátătriӇnăcácăđiӇmăduălịchăgiҧiătrí.ăCөăthӇ,ătӍnhăsӁăxơyădӵngă
cácăcôngăviênăsinhătháiăӣăHồăKẻăGӛăvƠăsuӕiănѭớcănóngăSѫnăKim.ăHƠăTƿnhăcũngăsӁătҥoăraănhӳngătiӋnănghiăduă
lịchătӕtăhѫnăvíădөănhѭănhƠăkháchăvƠăbҧngăchӍădẫnăthôngătin,ăxơyădӵngăcácăkhuănghӍădѭỡngăvenăbiӇnăvớiătiêuă
chuẩnăcaoăhѫnătҥiăbƣiătắmăThiênăCҫmăvƠăXuơnăThƠnh,ăcҧiăthiӋnăcѫăsӣăhҥătҫngăgiaoăthôngăđӃnăcácăđiӇmăduă
lịchăvƠăthӇăthaoăquanătrọng,ăđặtăbiӋtălƠănhӳngăđiӇmăӣăcácăvùngăxa.ăHƠăTƿnhăcũngăsӁătĕngăcѭӡngănĕngălӵcăcӫaă
cácăkhuăliênăhợpăthӇăthaoăhiӋnăcóăđӇăcóăthӇătổăchӭcăcácăsӵăkiӋnălớnăvƠătĕngăthêmăcácăcѫăsӣăvậtăchҩtăphөcăvөă
giҧiătríăvӅăthӇăthao,ăvíădөănhѭărҥpăchiӃuăphim,ăsơnăcҫuălôngăhayăbӇăbѫi. 

 Xơyădӵngănĕngălӵc: MӝtăyêuăcҫuătrọngătơmăđӕiăvớiăsӵăphátătriӇnăcөmăngƠnhănƠyălƠănơngăcaoănĕngălӵcăvƠă
khҧănĕngăcӫaătӍnhăđӇăphөcăvөăcөmăngƠnhănƠyămӝtăcáchăhiӋuăquҧ.ăVӅămặtănƠy,ăHƠăTƿnhăsӁătậpătrungăvƠoă3ă
lƿnhăvӵcătrọngătơmăsauăđơy. 

o Nâng cao năng lực của nguồn nhân lực: HƠăTƿnhăsӁăđѭaduălịchăvƠoănӝiădungăđƠoătҥoănghӅ.ăMӝtălƿnhăvӵcă
liênăquanăcҫnătậpătrungănӳaălƠănĕngălӵcăsửădөngăngoҥiăngӳ,ăđặcăbiӋtălƠătiӃngăAnh,ătiӃngăNhật,ătiӃngăHƠnă
Quӕc,ătiӃngăThái,ătiӃngăTrungăđӇăphөcăvөăchoăsӵăgiaoălѭuăvớiăcácăkháchăduălịchăcôngăvөăquӕcătӃ.ăMӝtă
phҫnătrongăchѭѫngătrìnhăđƠoătҥoănghӅăduălịchălƠătӍnhăsӁătậpătrungăvƠoănhӳngăkƿănĕngăkháchăsҥn,ănҩuăĕn,ă
hѭớngădẫnăduălịchăvƠănơngăcaoăkiӃnăthӭcăvӅătƠiăsҧnăduălịchăcӫaăđịaăphѭѫng.ă 

o Thực hiện các hệ thống kiểm định và tiêu chuẩn:Đҧmăbҧoănѫiăĕnăӣ,ăchҩtălѭợngădịchăvө,ăvvăsӁăđѭợcăthӵcă
hiӋnăvƠăgiámăsátătheoăcácătiêuăchuẩnătrongănѭớcăvƠăquӕcătӃ. 

o Thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ giữa các bên liên quan của cụm ngành:TӍnhăsӁăđóngăvaiătròăquanătrọngă
trongăviӋcăthúcăđẩyăviӋcătraoăđổiăthôngătinăvƠăápădөngănhӳngăbiӋnăphápătӕtănhҩtătrongăcөmăngƠnhă(víădөă
nhѭăthӵcăhiӋnăcácăbiӋnăphápătӕtănhҩtăđӇăđҧmăbҧoătínhăbӅnăvӳngăcӫaăcácăcôngăviênăsinhăthái,ălắpăđặpăcácă
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bҧngăchӍădẫnăthôngătinăӣănhӳngădiătíchălịchăsử).ăSӣăcũngăsӁăhợpătácăchặtăchӁăvớiăcácăbênăliênăquanăcӫaă
cөmăđӇăkhuyӃnăkhíchăhọăthamăgiaăvƠoăcácăhoҥtăđӝngăquҧngăbáăchungăvƠătiӃpăthịăphùăhợpăchoătӍnh.ă 

2.12.3 Lộ trình thực hiện và yêu cầu đầu tư 

HƠăTƿnhăsӁăthӵcăhiӋnăkӃăhoҥchănƠyăthôngăquaămӝtălӝătrìnhăhӋăthӕngăvƠăcҩuătrúc,ădӵaătrênăcácădӵăánăđҫuătѭăđѭợcă
xácăđịnhătrongăchiӃnălѭợc.ăViӋcăphátătriӇnăcөmănƠyăsӁăđòiăhӓiăyêuăcҫuăđҫuătѭă9,0 nghìnătỷăđồng.ăTrongăsӕănƠyă
1%ăsӁălƠătừăngơnăsáchătӍnh,ăchoăTrѭӡngăCaoăđẳngăVĕnăhóa,ăThӇăthao,ăDuălịchăNguyӉnăDu.ăSӕăcònălҥiăsӁălƠăđҫuă
tѭăcӫaăkhuăvӵcădoanhănghiӋp.ăHìnhă193 dѭớiăđơyăsӁăphácăhọaănhӳngădӵăánătrọngăđiӇmăkêuăgọiăđҫuătѭăvƠăyêuăcҫuă
đҫuătѭăѭớcătính.ă 

Hình 193:ăĐҫuătѭăchoăCөmăVĕnăhóa, ThӇăthao vƠăDuălӏch 

 
HҥngămөcăĐҫuă

tѭ 
VӕnăĐҫuătѭă

(Trăđ) Nguӗn 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Công ty duălịchă
Polaris Kty  

1.020.000 
Ngoài ngân 

sách 
          

ĐҫuătѭăvƠăthӇă
thao và giҧiătrí 1.310.000 

Ngoài ngân 
sách 

          

ĐҫuătѭăvƠoă
TrѭӡngăCaoă
đẳngăVĕnăhóa,ă
ThӇăthaoăDuă

lịchăNguyӉnăDuă 

93.000 
Ngân sách 
TW và địaă
phѭѫng 

          

Trungătơmăhӝiă
nghịăcaoăcҩpăvƠă
kháchăsҥnă5ăsaoă 

2.050.000 
Ngoài ngân 

sách 

          

KhuănghӍă
dѭỡngăSuӕiă
nѭớcănóngăSѫnă
Kim 

1.236.000 

Ngoài ngân 
sách 

          

KhuănghӍă
dѭỡngăDuălịchă
sinh thái hồKẻă
Gӛ 

1.648.000 

Ngoài ngân 
sách 

          

Khu duălịchăbãi 
biӇnăThiênăCҫm 

1.000.000 
Ngoài ngân 

sách 
          

Khu duălịchăbãi 
biӇnăXuơnă
Thành 

1.000.000 
           

TӘNG 9.013.240  

Nóiătómălҥi,ăӣămӝtămӭcăđӝătổngăquát,ăchúngătaăsӁăthҩyăsӵăphátătriӇnăcӫaăcөmăduălịch,ăvĕnăhóaăvƠăthӇăthaoăthƠnhă
mӝtăcөmăquanătrọngăcӫaătӍnh.ăCөmăngƠnhănƠyăđóngăgópă3,7 nghìnătỷăđồngăGDPăvƠătҥoă23.000 viӋcălƠmăvƠoănĕmă
2020. 
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Hình 194:ăĐóngăgópăcӫaăcөmăVĕnăhóa,ăThӇăthaoăvƠăDuălӏchăchoănӅn kinhătӃ 

 

Nguồn:ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 
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2.13 CácăcөmăKhai khoáng khác 

NgoƠiăquặngăsắt,ăHƠăTƿnhăsӁăthĕmădòăvƠăkhaiăthácăcácătƠiănguyênăkhoángăsҧnăkhác,ăbaoăgồmămagie,ăthiӃc,ătitan,ă
than,ăvƠăvƠng.ăNhӳngăkhoángăsҧnănƠyăphơnăbӕă trênăkhắpă tӍnhăHƠăTƿnh.ă (Hìnhă194). Trong quá trình này, Hà 
TƿnhăcóăthӇăchuyӇnăgiaoăvƠăápădөngăkinhănghiӋmăkhaiăthácăquặngăsắtăӣăcácămӓălӝăthiênăvƠoăviӋcăkhaiăthácăcácă
khoángăsҧnăkhác,ăvíădөănhѭăvƠng,ăsӓi,ăđáăvôi,ătitan,ăthanăđá,ăgranităđӇăHƠăTƿnhănhanhăchóngătrӣăthƠnhăchuyênăgiaă
trongăkhaiăthácămӓălӝăthiên.ăMӝtăloҥtăcácădoanhănghiӋpătrongăcөmăđѭợcăxơyădӵngăquanhăhìnhăthӭcăkhaiăthácănƠyă
cũngăsӁăhӛătrợămӝtăcáchăhiӋuăquҧăchoăcácăhoҥtăđӝngăkhaiăthácămớiănƠyă(Hìnhă195). 

Hình 195:ăBҧnăđӗăTài nguyên khoángăsҧnăӣăHƠăTƿnh 

 
LѭuăỦ:ăTrênăbҧnăđồăkhôngăđánhădҩuăvịătríăchínhăxácăcӫaătƠiănguyênăkhoángăsҧnătҥiătừngăhuyӋn. 
Nguồn:ăPhӓngăvҩnăsӣăTNMT,ătrangăwebăbӝăTNMTă(7/3/2011),ă―NiênăgiámăKhoángăsҧnă2008:ăViӋtăNam‖,ăBӝăNӝiăvөăHoaăKỳă- KhҧoăsátăĐịaăchҩtă
HoaăKỳă(2010);ăPhӓngăvҩnăcácăhuyӋn 
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2.14 Hóaădҫu 

TrongăkӃăhoҥchăphátătriӇnădƠiăhҥnăcӫaătӍnh,ămӝtăcөmăhóaădҫuăcóăthӇămӣăraănhӳngăcѫăhӝiămớiăvƠătҥoăraăsӵăphӕiă
hợpăchặtăchӁăvớiăcácăcөmăđƣăcóătrongătӍnh.ăCácănhƠăđҫuătѭăđƣăcamăkӃtăxơyădӵngămӝtănhƠămáyăhóaădҫuăvӅătrungă
hҥn.ăTuyănhiên,ătínhăkhҧăthiăcӫaăviӋcăphátătriӇnăcөmănƠyăphөăthuӝcăvƠoătìnhăhìnhăcungă– cҫuăcӫaăđҩtănѭớcăvà 
khuăvӵcăvƠăviӋcătҥoăđѭợcălợiăthӃăcҥnhătranhămҥnhăvƠăbӅnăvӳngăchoăcөmănƠyăӣăHƠăTƿnh.ăVíădөănhѭăcácăphơnătíchă
đѭaăraăkhuyӃnănghịărằngăcóăthӇăđápăӭngăđѭợcănhuăcҫuătrongănѭớcămƠăkhôngăcҫnăxơyădӵngămӝt nhƠămáyălọcădҫuă
mớiăӣăVũngăÁng.ăHѫnănӳa,ăkhҧănĕngălọcădҫuăcӫaăcácănѭớcăchơuăÁăcũngăđangătĕng,ăđӃnănĕmă2015,ăcácănѭớcă
TrungăQuӕc,ăҨnăĐӝ,ăHƠnăQuӕc,ăSing-ga-poăvƠăNhậtăBҧnăsӁăcóănguồnăcungăthừaălƠă340ătriӋuătҩn,ăquaăđóăchoă
thҩyăviӋcăphҧiăđҧmăbҧoăcóănhuăcҫuăổnăđịnhăvƠăcѫăcҩuăgiáăcóătínhăcҥnhătranh. 

TrongăbӕiăcҧnhănƠy,ăvƠoănĕmă2009,ăTậpăđoƠnăcôngănghiӋpănặngăFormosaăđƣăđѭợcăChínhăphӫăcҩpăphépăchoădӵă
ánăxơyădӵngămӝtănhƠămáyă lọcădҫuăvƠăhóa dҫuă trịăgiáă12,47ă tӍăđôă laăMỹ.ăDӵăánănƠyăcóăcôngăsuҩtădӵăkiӃnă lƠă
300.000 thùng vƠă16ătriӋuătҩn/nĕm.ăDӵăánăsӁăhѭớngăđӃnăthịătrѭӡngăxuҩtăkhẩu,ăgiҧmăápălӵcădoănguồnăcungăthừaă
trongănѭớcăvƠălƠmătĕngăsӵănhҥyăcҧmăvӅăgiá.ă 

MặcădùăVũngăÁngăđƣăđѭợcăchọnălƠănѫiăđặtănhƠămáyălọcădҫuătrongăkӃăhoҥchăvӅăvịătríăcácănhƠămáyăhóaădҫuăquӕcă
gia, (Hình 196),ănhѭngăkӃăhoҥchăvӅăđịaăđiӇmăxơyădӵngănhƠămáyăsӁăđѭợcădӵaătrênănghiênăcӭuătínhăkhҧăthiăcuӕiă
cùngăcӫaătậpăđoƠnăFormosa,ănhƠăđҫuătѭăđƣăđѭợcălӵaăchọn. 

Hình 196:ăĐӏaăđiӇmăxácăđӏnhăchoăcácăNhà máy lọcăhóaădҫu 

 

 

Nguồn:ăBӝăCôngăthѭѫng 

CùngălúcăđóăHƠăTƿnh sӁătậpătrungăvƠoăcôngătácăhậuăcҫnăchoăngƠnhăhóaădҫuăӣăgiaiăđoҥnăphátătriӇnăđҫuăcӫaăcөmă
nƠy.ăKhoăxĕngădҫuăVũngăÁngăkhánhăthƠnhăvƠoăthángă2ănĕmă2011.ăKhoănƠyăsӁăchӭaăđѭợcă60.000 m3 dҫuăvƠăkhíă
trongăgiaiăđoҥnăđҫuătiên,ăvƠă110.000 m3 vƠoănĕmă2015,ălƠmăchoăkho trӣăthƠnhăkhoăxĕngădҫuălớnănhҩtămiӅnăBắc.ă
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TheoăkӃăhoҥch,ăkhoăxĕngădҫuăVũngăÁngăsӁăcungăcҩpăxĕngăvƠăkhíăchoăcácătӍnhămiӅnăTrungăcũngănhѭăkhuăvӵcă
phíaăBắcăvƠănѭớcăcӝngăhòaădơnăchӫănhơnădơnăLƠo.ăMӝtăbӃnătƠuăcóăthӇătiӃpănhậnăđѭợcătƠuăcóătҧiătrọngă15.000 
DWTăđangăđѭợcăxơyădӵngăӣăcҧngăVũngăÁngăđӇăđónăcácătƠuăchӣădҫu.ă 

Banăđҫu,ăviӋcăbuônăbánăvƠădӵătrӳăcácăchҩtăhóaădҫuăsӁătậnădөngătӕtăcácăcѫăsӣăvậtăchҩtăӣăcҧngăbiӇnăvƠăđịnhăhѭớngă
hậuăcҫnăӣăVũngăÁng.ăMӝtăkhiăcácănhƠăđҫuătѭăđҧmăbҧoăđѭợcănguồnăcungănhiênăliӋuăvƠăthịătrѭӡngăổnăđịnh,ăcũngă
nhѭăcóămӝtănghiênăcӭuăvӅătínhăkhҧăđѭợcăchuyênăgiaăchҩpăthuận,ătӍnhăHƠăTƿnhăsӁăcҩpăphépăchoăviӋcăxơyădӵngă
nhƠămáyălọcăhóaădҫu. 

MӝtăphҫnătrongănghiênăcӭuăvӅătínhăkhҧăthiălƠăviӋcăcácănhƠăđҫuătѭăsӁăphҧiăѭuătiênănhӳngăloҥiăsҧnăphẩmăhóaădҫuă
đѭợcăsҧnăxuҩt.ăVíădөănhѭăҨnăĐӝăcungăcҩpărҩtănhiӅuăloҥiăsҧnăphẩm,ătừăcácăhóaăchҩtăcѫăbҧnăchoăđӃnăcácăsҧnăphẩmă
trungăgianăđƣăquaăxửălí.ăCácăhóaăchҩtăcѫăbҧnăbaoăgồmăetilen,ăpropylene,ăbutadiene,ăstyrene,ăbenzeneăvƠătoluene.ă
SauăđóănhӳngăhóaăchҩtănƠyăsӁăđѭợcăchӃătҥoăthƠnhăcácăvậtăliӋuătổngăhợp (víădөănhѭăvậtăliӋuăacrylic,ăsợiănilon),ă
cácăhợpăchҩtăpo-ly-meă(víădөănhѭănhӵaăpolyvinylăhayănhӵaătổngăhợpăPVC),ăcaoăsuătổngăhợpăvƠăcácăloҥiăvậtăliӋuă
khác.ăNhӳngăsҧnăphẩmănƠyăsauăđóăthѭӡngăđѭợcăxửălíăđӇăthƠnhănhӳngăsҧnăphẩmăcuӕiăcùng,ăbaoăgồmăsѫn,ănhӵaă
thông,ădҫuămỡăcôngănghiӋp,ăchҩtăphaăloƣng,ămӵc,ăchҩtăgiặtăkhô,ăchҩtătẩy,ăthuӕcătrừăsơu. 

NӃuănhѭănghiênăcӭuăkhҧăthiăđѭaăraăkӃtăquҧătíchăcӵcăvƠăFormosaămuӕnăđẩyămҥnhătӕcăđӝăxơyădӵngănhƠămáyălọcă
dҫuăđӇăbắtăđҫuăvậnăhƠnhătrѭớcănĕm 2020ăthìăđiӅuănƠyăsӁălƠmătĕngăthêmăGDPăvӕnăđƣăcaoăcӫaătӍnhăHƠăTƿnhăvƠă
côngăĕnăviӋcălƠmătrongăthӡiăgianăqua18.  

                                                      
18 Nóiă1ăcáchăthӵcătӃ,ăcácănhƠămáyăhóaădҫuăsӁăkhôngăđѭợcăxơyădӵngătrongăgiaiăđoҥnă2011-2020 
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2.15 PhátătriӇnăDӏchăvөăTài chính, Ngân hàng và BҧoăhiӇm 

ĐӇăđápăӭngăđѭợcăcácăhoҥtăđӝngăđҫuătѭăgiaătĕngăcҫnăthiӃtăđӇăthӵcăhiӋnăcácăhoҥtăđӝngăkinhătӃ,ăcҧăquyămôănhӓălẫnă
quyămôălớn,ăHƠăTƿnhăcҫnăphҧiănhanhăchóngămӣărӝngădịchăvөătƠiăchínhătrongătӍnh.ăHiӋnănayăcácădoanhănghiӋp 
trongătӍnhăvẫnăđangăgặpăkhóăkhĕnăvớiăviӋcătiӃpăcậnătínădөngăvƠăhӛătrợătƠiăchínhăvƠăchӍăcóăcácădoanhănghiӋpălớnă
vớiănguồnătƠiăsҧnălớnăvƠ cácăhӝăgiaăđìnhăvƠădoanhănghiӋpăquyămôănhӓăcóămӕiăquanăhӋătừătrѭớcăvớiăngơnăhƠngă
mớiăcóăthӇătiӃpăcậnăđѭợcăvớiătínădөngăngơnăhƠng.ăNgѭợcălҥi,ăcácăcôngătyătѭănhơnăhoặcăcácădoanhănghiӋpămớiă
thƠnhălậpăgặpăphҧiărҩtănhiӅuăkhóăkhĕnăđӇăvayăđѭợcăvӕn.ăHọăphҧiăđѭaăraătƠiăsҧnăthӃăchҩpăcóăgiáătrịălớn,ăthôngă
thѭӡngălƠătrênă100%ăgiáătrịăkhoҧnăvay.ăHƠăTƿnhăcҫnăphҧiătĕngăcѭӡngănĕngălӵcăchoăngƠnhăngơnăhƠngăđӇăngƠnhă
nƠyăcóăthӇăcungăcҩpăcácădịchăvөătƠiăchínhăvƠălӵaăchọnăbҧoăhiӇmăchoănhiӅuăđӕiătѭợngăcóănhuăcҫuăhѫnătrongăvùng.ă 

2.15.1 Định hướng phát triển 

 Tạo điều kiện dễ hơn để các doanh nghiệp mới thành lập và đang hình thành có thể tiếp cận đ˱ợc với tín 
dụng: TӍnhăcҫnămӣărӝngătiӃpăcậnătínădөngăvƠăcácădịchăvөătƠiăchínhăkhácătrongăcácăkhuăcôngănghiӋp, khu kinh 
tӃ, khuăđôăthị và cho nôngănghiӋpăvƠăcácăcөmăngƠnhătrọngăđiӇmăkhác. TӍnhăcũngăcҫnăphҧiăcungăcҩpădịchăvөă
tӕtăhѫnăvӅăchoăthuêăbҩtăđӝngăsҧn.ăTrongăđó,ăHƠăTƿnhănênăcӕăgắngăđӇăđápăӭngăcácămөcătiêuăđặtăraăcӫaăngơnă
hƠngăcӫaătӍnh.ăPhùăhợpăvớiăquyăhoҥchătổngăthӇăchoăcácăngơnăhƠngăcҩpătӍnh,ăgiaiăđoҥnă2011–2015,ăHƠăTƿnhă
sӁăđҥtătӕcăđӝătĕngătrѭӣngăcӫaăvӕnălѭuăđӝngătrênă25%/nĕm,ătӕcăđӝătĕngătrѭӣngădѭănợăchoăvayă20–25%ă/nĕm,ă
vƠătỷălӋănợăxҩuădѭớiă3%ădѭănợătínădөngănĕm.ăTừănĕmă2016ăđӃnănĕmă2020,ăHƠăTƿnhăcҫnăduyătrìătӕcăđӝătĕngă
trѭӣngăvӕnălѭuăđӝng trênă25%ă/ănĕm,ătӕcăđӝătĕngătrѭӣngădѭănợăchoăvayă25–30%ă/nĕm,ăvƠătỷălӋănợăxҩuădѭớiă
3%ătổngădѭănợătínădөngămӝtănĕm. 

NgoƠiăviӋcăkhuyӃnăkhíchădoanhănghiӋpătìmăvӕnăquaăvayăngơnăhƠng,ăHƠăTƿnhăcҫnăthiӃtălậpămӝtăquỹăđҫuătѭă
mҥoăhiӇmăvƠăkhӣiănghiӋpăđӇăhӛătrợădoanh nhơnătiӅmănĕngătrongătӍnhătҥiăcácăcөmăngƠnhăđѭợcăxácăđịnhăđӇă
phátătriӇn.ăVớiăđҫuătѭăbanăđҫuătừătӍnhăvƠăđҫuătѭăthêm,ălớnăhѫn,ătừăcácănhƠăđҫuătѭălớnătrênăđịaăbƠnătӍnhăHƠă
TƿnhăcóăthӇătĕngăcѭӡngănguồnăvӕnăsẵnăcóăcӫaăcácădoanhănghiӋpăđịaăphѭѫngăđangăphátătriӇn,ăvừaăđӇăhӛătrợă
thƠnhălậpădoanhănghiӋpămớiăvừaăđӇăthúcăđẩyăphátătriӇnăcөmăngƠnh.ăSángăkiӃnănƠyăӣăquyămôănhӓăhѫnăsoăvớiă
QuỹăIBămƠăNgơnăhƠngăPhátătriӇnăChơuăÁăđƣăkhuyӃnănghịăvƠăđӅăxuҩtăcungăcҩpă20ătriӋuăUSDăđӇătƠiătrợăbană
đҫuăchoăViӋtăNam. 

 Mở rộng và tăng c˱ờng cơ hội tiếp cận tín dụng và cho vay đối với các hộ gia đình để thực hiện các hoạt 
động sản xuất, kinh doanh ở địa ph˱ơng: Trồngătrọt,ăchĕnănuôi,ănuôiătrồngăthӫyăsҧnăsӁătiӃpătөcălƠăcácălƿnhă
vӵcăquanătrọngăcӫaăhoҥtăđӝngăkinhătӃăcӫaătӍnh.ăTĕngăcѭӡngăcácălӵaăchọnătínădөngătrongăcácăcӝngăđồngănôngă
nghiӋpăvƠănôngăthônăsӁăgiúpămӣărӝngăcácăcѫăhӝiătĕngăthuănhậpăbӣiăvìăcácăhӝăgiaăđìnhănƠyăsӁăcóăthӇătiӃpăcậnă
đѭợcăvớiăcôngănghӋ,ăcácănguồnălӵcăvƠăđҫuăvƠoănôngănghiӋpăchҩtălѭợngăcaoăđӇăbắtăđҫuăkinhădoanhăhӝăgiaă
đìnhăquyămôănhӓ.ăĐiӅuănƠyăcũngăsӁăhӛătrợăviӋcăxơyădӵngăcácăvùngănôngăthônămới,ăphùăhợpăvớiăChѭѫngă
trìnhănôngăthônămớiăcӫaătӍnh.ăDoăvậy,ăHƠăTƿnhăcҫnăcҧiăthiӋnădịchăvөătínădөngăvƠăngơnăhƠngăphөcăvөăphátă
triӇnăcácăkhuăvӵcănôngănghiӋpăvƠănôngăthôn,ăbắtăđҫuătừăgiaiăđoҥnă2011–2015ăvƠătrongătѭѫngălai. 

MӝtăđӝngălӵcăquanătrọngăӣăđơyălƠămôăhìnhăphátătriӇnămớiătrongănôngănghiӋp.ăBҧnăthơnăcácăhợpătácăxƣăđѭợcă
đӅăxuҩtătrongăphҫnănƠyăcũngăcóăthӇălƠănguồnătƠiătrợăthôngăquaăcácăsángăkiӃnătiӃtăkiӋmăhoặcătínădөngănhóm,ă
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đồngăthӡiăcácăđӕiătácădoanhănghiӋpăcӫaăhợpătácăxƣăsӁălƠămӝtănguồnătƠiăchínhăquanătrọngăhoặcăgiúpănôngădơnă
tiӃpăcậnătrӵcătiӃpănguyênăvậtăliӋuăđҫuăvƠo. 

TӍnhăcũngăcҫnăkhuyӃnăkhíchăcácătổăchӭcătƠiăchínhăkhácăcungăcҩpăcácăkhoҧnăvayăkhôngătƠiăsҧnăthӃăchҩp.ăCóă
hai mô hình cөăthӇăđӇăthӵcăhiӋnăđiӅuănƠy,ăcҧăhaiăđӅuăcóăthӇăápădөngăđѭợcătҥiăHƠăTƿnh.ăĐҫuătiênălƠămôăhìnhă
choăvayănhóm:ămӛiăcáănhơnănôngădơnăsӁăchịuătráchănhiӋmăthӵcăhiӋnătrҧănợăchoăhƠngăxómăcӫaămình.ăMôăhìnhă
nƠyăđƣăđѭợcăthӵcăhiӋnătiênăphongăӣăBangladeshăvớiăNgơnăhƠng Grameen.ăCácăhợpătácăxƣămớiăӣăHƠăTƿnhăsӁă
đѭợcătổăchӭcăđӇăthӵcăhiӋnămôăhìnhănƠy.ăMôăhìnhăthӭăhaiăliênăquanălƠăcánăbӝăchoăvayătiӃnăhƠnhătìmăhiӇuăkỹă
cƠngăvӅăđặcăđiӇmăvƠăđӅăxuҩtămôăhìnhăkinhădoanhăcӫaăngѭӡiăxinăvay.ăĐiӅuănƠyăgiúpăngơnăhƠngăđánhăgiáătӕtă
hѫn,ănhӡăđóăgiҧmăthiӇuărӫiăroăcӫaăviӋcăchoăvayămƠăkhôngăcҫnătƠiăsҧnăthӃăchҩp.ăHợpăđồngăkỦăkӃtăgiӳaăhợpătácă
xƣăvƠăcôngătyăđӕiătácăsӁăgiúpănôngădơnăvayăđѭợcăvayădӵaătrênăthuănhậpătrongătѭѫngălai. 

 Mở rộng hoạt động ngân hàng và tài chính vi mô để cung cấp tín dụng vi mô:Hѫnănӳa,ăHƠăTƿnhăcҫnăcungă
cҩpăcácălӵaăchọnăbҧoăhiӇmăchoăngѭӡiălaoăđӝngătrongălƿnhăvӵcănôngănghiӋpăbӣiăvìăsinhăkӃăcӫaăhọăcóăthӇădӉă
dƠngăbịăҧnhăhѭӣngăbӣiăӕmăđau,ăbӋnhătậtăvƠăcácăđiӅuăkiӋnăkhíăhậuăngoƠiădӵăđoán.ăKӃtăhợpăđiӅuănƠyăvớiăviӋcă
tĕngăcѭӡngădịch vөăkhuyӃnănôngănhằmăđƠoătҥoănôngădơnăvӅăcôngănghӋăvƠăcácăcôngăcөătƠiăchính,ăsӁălƠmăchoă
mӛiăcáănhơnăcóăỦăthӭcălƠmăviӋcăđӝcălậpăhѫn,ăvƠădoăđó,ăsӁăthúcăđẩyăkinhătӃăđịaăphѭѫngăvƠănơngăcaoăđӡiăsӕngă
ӣănôngăthôn.ăĐӃnănĕmă2015,ăHƠăTƿnhăsӁăphҧiăxơyădӵngăxongăcácăchѭѫngătrìnhăbӅnăvӳngăđӇăđƠoătҥoălaoăđӝngă
nôngănghiӋpăvӅăquҧnălỦă tƠiăchính,ăgồmătiӃtăkiӋm,ăđҫuătѭăvƠăđịnhăhѭớngăkinhădoanh,ăvƠăkhuyӃnăkhíchăcácă
hoҥtăđӝngăngơnăhƠngăvƠătƠiăchínhăviămôăđӇăcungăcҩpăcácădịchăvөăđó 

 Đào tạo nhân viên trong ngành tài chính về các kỹ năng quản lý, kế toán và kỹ thuật để hỗ trợ doanh nghiệp 
tốt hơn: DӵăkiӃn,ăsӁăcóănhiӅuăloҥiăhìnhădoanhănghiӋpătrongălƿnhăvӵcăcôngănghiӋpăđѭợcăthƠnhălậpăӣătӍnh.Vìă
vậy,ăviӋcăquanătrọngălƠăngƠnhătƠiăchínhăcӫaăHƠăTƿnhăphҧiăđѭợcăchuẩnăbịăđӇăđápăӭngăvớiănhuăcҫuătƠiăchínhăsӁă
tĕngălênătrongătӍnh.ăĐӃnănĕmă2015,ăHƠăTƿnhăcҫnăphҧiăđặtămөcătiêuăđѭaănhiӅuăhѫnăcácăkhóaăđƠoătҥoăvӅăkӃă
toánăvƠăquҧnălỦăvƠoătrongăcácăcѫăsӣădҥyănghӅ.ăTӍnhăcũngăcҫnăkhuyӃnăkhíchănhơnăviênăcӫaăcácăngơnăhƠngă
trênăđịaăbƠnătӍnhăđiăhọcăcácăkhóaănƠy.ăĐӃnănĕmă2020,ăHƠăTƿnhăcóăthӇăcҩpăbằngăkỹăthuậtăvӅăquҧnălỦătƠiăchínhă
vƠăkỹănĕngăquҧnălỦătổngăhợp.ăĐiӅuănƠyăsӁăgiúpăthúcăđẩyăthƠnhălậpădoanhănghiӋpămớiătrongătӍnh. 
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2.16 PhátătriӇnăXuҩt, Nhұpăkhẩu 

ChiӃnălѭợcăvƠăkӃăhoҥchăphátătriӇnăkinhătӃă- xƣăhӝiăcӫaătӍnhăsӁălƠmătĕngătĕngăđángăkӇăthѭѫngămҥiăquӕcătӃăvƠăxuҩtă
khẩu.ăXuҩtăkhẩuăsӁătĕngătừăă62ătriӋuăUSDănĕmă2010ălênăgҫnă383triӋuăUSDănĕmă2015ăvƠă1.999 triӋuăUSDănĕmă
2020,ă tĕngă42%/nĕmă trongăgiaiăđoҥnănƠy.ăSҧnăphẩmăxuҩtăkhẩuăquană trọngănhҩtă lƠă thépă thô,ă đóngăgópă1.163ăă
triӋuătriӋuăUSDăvƠoănĕmă2020,ăđơyălƠă1ăphҫnăsҧnălѭợngăcӫaănhƠămáyăthépăFormosaăxuҩtăsangăcácănhƠămáyăthépă
ӣănѭớcăngoƠi.ăHƠngămayămặcă(đặcăbiӋtălƠăhƠngămayămặcăhoƠnăthiӋn)ăcũngăcóăvaiătròăquanătrọngătheoăđịnhăhѭớngă
xuҩtăkhẩuăcӫaăngƠnhăsҧnăxuҩtămayămặcăquӕcăgia,ăđóngăgópă213ătriӋuăUSD,ăthịătrѭӡngăhiӋnătҥiălƠăBắcăMỹ,ăchơuă
Ểu,ăNhật;ăthịătrѭӡngătiӅmănĕngălƠăNga,ăHƠnăQuӕc,ăcácănѭớcăĐôngăNamăÁăkhác.ă(TҩtăcҧăsҧnăphẩmăcӫaădӋt may 
sӁăđѭợcăsửădөngăӣăHƠăTƿnhăhoặcătӍnhăthƠnhăkhácătrongănѭớcăđӇălƠmănguyênăliӋuăchoăsҧnăxuҩtăhƠngămayămặc). 

XuҩtăkhẩuăgӛădĕmătừărừngăcӫaătӍnhăsӁăkӃtăthúcăvƠoănĕmă2015ăkhiătӍnhătậpătrungăchuyӇnăsangăcácăsҧnăphẩmăgӛă
giáătrịăcaoăhѫn,ătrongăđóăcóăđồănӝiăthҩt.ăNgƠnhăsҧnăxuҩtăgӛăvƠăsҧnăphẩmăgӛăsӁăxuҩtăkhẩuă44ătriӋuăUSDăvƠoănĕmă
2015ăvƠăsӁătĕngăgҩpă3ălҫnălênăgҫnă145ătriӋuăUSDăvƠoănĕmă2020ăkhiăcácănhƠămáyăsҧnăxuҩtăsҧnăphẩmătừăgӛăcóăgiáă
trịăgiaătĕngăcaoăbắtăđҫuăsửădөngăgӛăcӫaătӍnhăvƠăgӛănhậpătừănѫiăkhác.ăCácăthịătrѭӡngălớnăsӁăbaoăgồmăNhậtăBҧn,ă
HƠnăQuӕc,ăvƠăcácănѭớcăASEANăkhác;ăvớiătiӅmănĕngăsauăđóălƠăthị trѭӡngăMỹăvƠăchơuăỂuă(đặcăbiӋtăkhiăgӛătừăcácă
nguồnăcóăchӭngănhậnăFSCăđѭợcădùngănhiӅuăhѫn) 

SҧnăphẩmăcҩuăkiӋnăkimăloҥiăsӁăxuҩtăkhẩuă79ătriӋuăUSDăvƠoănĕmă2020,ăsoăvớiăgiáătrịănĕmă2015ămớiăchӍălƠă4ătriӋuă
USD,ănhӡătĕngătrѭӣngămҥnhămӁătrongăhoҥtăđӝngăsửădөngăthépăsҧnăxuҩtătừăcácănhƠămáyătҥiăHƠăTƿnh.ăӢăgiaiăđoҥnă
đҫu,ăHƠăTƿnhăxuҩtăkhẩuăcácăsҧnăphẩmăcҩuăkiӋnăđѫnăgiҧnăsangăcácănѭớcăASEAN.ăKhiăđƣăsҧnăxuҩtăđѭợcăӣătrìnhă
đӝăcaoăhѫn,ătӍnhăsӁămӣărӝngăthịătrѭӡngăsangăHƠnăQuӕc,ăNhậtăBҧn,ăchơuăỂuăvƠăMỹ.ă 

XuҩtăkhẩuăthӵcăphẩmăchӃăbiӃnă(trongăđóăcóăhҧiăsҧn)ăsӁăđҥtă343 triӋuăUSDăvƠoănĕmă2020,ăchӫăyӃuănhӡăxuҩtăkhẩuă
tômăchiӃmă224ătriӋuăUSDă(sangăNhậtăBҧn,ăHƠnăQuӕcăvƠăchơuăỂuăvớiăsҧnăphẩmăcaoăcҩp,ăvƠăLƠo,ăCam-pu-chia 
và các nѭớcăkhácăcӫaăASEANăđӕiăvớiăsҧnăphẩmăthҩpăcҩpăhѫn), và các sҧnăphẩmălҥcă(chiӃmă106 triӋuăUSDă– 
sangăNhậtăBҧn,ăchơuăỂu,ăMỹ,ăCanadaăvƠăHồngăKông). Hҧiăsҧnăđánhăbắt,ăđặcăbiӋtă lƠămӵc,ă tiӃpătөcăđѭợcăxuҩtă
khẩuăsangăcácăthịătrѭӡngătѭѫngătӵănhѭătôm,ăgiáătrịăđҥtăgҫnă3ătriӋuăUSD vƠoănĕmă2020.ăThịătrѭӡngăxuҩtăkhẩuăcӫaă
chèăsӁ vẫnălƠănhӳngăkhuăvӵcănhѭăTrungăĐôngăvƠăNga,ăgiáătrịăđҥtătrênă5ătriӋuăUSDăvƠoănĕmă2020. 

Nhung hѭѫuătiӃpătөcălƠăsҧnăphẩm giáătrịăcao,ăxuҩtăkhẩuănhiӅuăsangăHƠnăQuӕc,ăđҥtăgiáătrịă12ătriӋuăUSD vào nĕmă
2015 và 29 triӋuăUSDăvƠoănĕmă2020.ăMӓătitanăcӫaătӍnhăcũngăsӁătiӃpătөcăsҧnăxuҩtăê-mê-nhítăphөcăvөăxuҩtăkhẩu,ă
sӕălѭợngăổnăđịnhănhѭămӭcănhѭăhiӋnănay,ăđҥtăgiáătrịă12ătriӋuăUSD/nĕm. 

TỷătrọngăxuҩtăkhẩuăcácăsҧnăphẩmăvƠoănĕmă2015ăvƠă2020ăthӇăhiӋnăӣăHìnhă194 và 195 dѭớiăđơy. 
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Hình 197 ậ TỷătrọngăXuҩtăkhẩuă2015 

 

 Sҧnălѭӧng  

(Tr USD) 

%ăSҧnălѭӧngă
Xuҩtăkhẩu 

SҧnălѭӧngăXuҩtăă
khẩuă(t*) 

Giá 
(USD / t*) 

GiáătrӏăXuҩtăkhẩu 
(Tr USD) 

Thép Formosa  1.159 15% 191.000 910  174 

Mayămặc 61 84% 2.200.000ă(sҧnă
phẩmămayămặc) 

28 
(mӛiăsҧnăphẩm) 

51 

GӛăvƠăSҧnăphẩmă
Gӛ 

95 46% -- -- 44 

SҧnăphẩmăCҩu 
kiӋnăKimăloҥi 

27 16% 8.720 488 4 

ChӃăbiӃnăThӵcă
phẩm 

-- -- -- -- 77 

Từ Tôm 55 100% 4801 11422 55 

Từ Lạc 40 50% 3000 6599 20 

TừHải sản Đánh   
bắt 

10 10% 252 3784 1,0 

Từ Chè 1 100% 565 2112 1.2 

Nhungăhѭѫu 14 90% 17 718072 12 

Ê-mê-nhít -- -- 60000 200 12 

Khác 110 8% -- -- 9 

TӘNG     383 
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Hình 198 ậ TỷătrọngăXuҩtăkhẩuă2020 

 Sҧnălѭӧngă 

(Tr USD) 

%ăSҧnălѭӧngăXuҩtă
khẩu 

SҧnălѭӧngăXuҩtăă
khẩuă(t*) 

Giá 
(USD / 

t*) 

Giáă trӏă Xuҩtă khẩu 
(Tr USD) 

Thép Formosa  7.756 15% 956.000 1217 1163 

Mayămặc 253 84% 6.830.000ă(sҧnă
phẩmămayămặc) 

37  
(mӛiăsҧnă

phẩmă
mayămặc) 

213 

GӛăvƠăSҧnăphẩmăGӛ 315 46% -- -- 145 

SҧnăphẩmăCҩuăkiӋnă
Kimăloҥi 

492 16% 120.000 653 79 

ChӃăbiӃnăThӵcăphẩm -- -- -- -- 343 

   Từ Tôm 212 25% 6000 8831 53 

   Từ Lạc 48 25% 4500 2694 12 

   Từ Hải sản Đánh bắt 94 31% 1894 15285 29 

Từ Chè 5 100% 1750 3103 5,4 

Nhungăhѭѫu 33 90% 31 960943 29 

Ê-mê-nhít   60000 200 12 

Khác 186 8% -- -- 15 

TӘNG     1.999 

* trừăkhiăxácăđịnhăsửădөngăđѫnăvịăkhác 

Đồngăthӡi,ănhậpăkhẩuăcũngăsӁătĕngătrѭӣngăđӇăphөcăvөăcông nghiӋpăvƠăđápăӭngănhuăcҫuăngƠyăcƠngătĕngăcӫaădơnă
sӕăcӫaătӍnhăkhiăthuănhậpăcӫaăhọătĕngălên;ănhậpăkhẩuăsӁătĕngălênăđӇăhӛătrợăđҫuătѭăngƠyăcƠngănhiӅuăhѫnăvƠoăđịaă
bƠnătӍnh.ăCácănhƠăđҫuătѭămuaămáyămócăvƠăcácămặtăhƠngăkhácăđӇălặpăđặtătrongăcácănhƠămáyătҥiăHƠăTƿnh.ăNhậpă
khẩuăsӁătĕngătừă1,4ătriӋuăUSDănĕmă2010ălênă1.803ătriӋuăUSD vƠoănĕmă2020,ătĕngă27%/nĕmătrongăgiaiăđoҥnănƠy. 

NhậpăkhẩuăchӫăyӃuăđѭợcăthúcăđẩyănhӡăđҫuătѭătrongăgiaiăđoҥnănƠy.ăTổngănhậpăkhẩuăchoăđҫuătѭăđҥtă9.425ătriӋuă
USD, gҩpăgҫnă3ălҫnănhậpăkhẩuăchoăsҧnăxuҩtă(3.509ătriӋuăUSD).ăTuyănhiên,ădoătӕcăđӝătĕngătrѭӣngăđҫuătѭăchậmă
lҥiăđӇăđҥtămӭcăbӅnăvӳngăhѫnăvƠăkinhănghiӋmăcũngănhѭăchҩtă lѭợngăsҧnăphẩmăcӫaăHƠăTƿnhăcaoăhѫn,ăcácăhoҥtă
đӝngăvậnăhƠnhăcũngăsӁăgiaătĕngănhuăcҫuănhậpăkhẩu 

 NhậpăkhẩuădoănhuăcҫuăhoҥtăđӝngăcôngănghiӋpăgồmăsợiăchoăcөmădӋtămay;ăsҧnăphẩmăhóaăchҩtăchoăchoăcөmăsắt-
thép,ăcөmădӋtămayăvƠăcөmănôngănghiӋp.ăRiêngăcөmădӋtămayăsӁătĕngănhậpăkhẩuătừăchѭaăđҫy 4ătriӋuăUSD nĕmă
2010, lên 31ătriӋuăUSD nĕmă2015ăvƠă210ătriӋuăUSD nĕmă2020.ă 

NhậpăkhẩuăhƠngăhóaăphiăcôngănghiӋpăsӁăbaoăgồmăthuӕcăvƠăthӵcăphẩm. 
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3 ĐӏnhăhѭӟngăbҧoăvӋămôiătrѭӡng 

3.1 TácăđӝngămôiătrѭӡngăcӫaănhӳngăhoҥtăđӝngăphátătriӇnăkinhătӃă- xƣăhӝiăchính 

Trongănhӳngăthậpăkỷătới,ăHƠăTƿnhăsӁăphҧiăđӕiămặtăvớiăcácătháchăthӭcătừă3ălƿnhăvӵc:ăphátătriӇnăcácăcөmăngƠnhă
trọngăđiӇmăđƣăxácăđịnh,ătĕngădơnăsӕăvƠăđôăthịăhóa,ăvƠăthiênătaiătrongăngắnăhҥn,ăbiӃnăđổiăkhíăhậuăvӅădƠiăhҥn 

3.1.1 Phát triển các cụm ngành trọng điểm đã xác định 

Rõ ràng là tĕngătrѭӣngăkinhătӃănhӡăphátătriӇnăcácăcөmăngƠnhătrọngăđiӇmăđƣăxácăđӏnhăsӁădүnătӟiăápălӵcăvӅ 
môiătrѭӡng,ăđặcăbiӋtădoăphátăthҧiăkhíănhƠăkính,ăôănhiӉmă(khôngăkhí,ănѭớc,ăđҩt),ăsuyăthoáiămôiătrѭӡngăsӕngătӵă
nhiên,ămҩtăđaădҥngăsinhăhọcăvƠăápălӵcăvớiăcácănguồnătƠiănguyênăhiӋnăcóă(nѭớc,ăđiӋn,ăkhoángăsҧn).ăCөăthӇăcóăcácă
tácăđӝngătiӅmătƠngăsauăvớiătừngăcөm ngƠnhătrọngăđiӇm:ă 

CөmăNôngănghiӋpăvƠăcácăngành liên quan: 

 TҩtăcҧăcácăhiӋnătѭợngănhѭăsuyăthoáiăđҩtăphátăsinhădoăviӋcălҥmădөngămáyămóc,ăthơmăcanhăquáămӭc. 
 ÔănhiӉmădoăcácăloҥiăthuӕcătrừăsơuăvƠăthuӕcădiӋtăcӓăcóăthӇălƠmăôănhiӉmăđҩt,ătҥoăraăcácăchҩtătồnădѭătrong 

cácăsҧnăphẩmăhoaămƠuăvƠălƠmăôănhiӉmănguồnănѭớcă. 
 BiӃnăđổiămôiătrѭӡngăsӕngădoăhӋăquҧăcӫaătìnhătrҥngăpháărừngăvƠăhoҥtăđӝngănuôiătrồngăthӫyăsҧnăcóăquyămôă

lớn,ătừăđóăcóăthӇădẫnăđӃnătìnhătrҥngămҩtăđaădҥngăsinhăhọc. 
 RácăthҧiăhӳuăcѫăvƠădѭăthừaădѭỡngăchҩtătrongăđҩtăvƠănѭớcădoăhoҥtăđӝngăsҧnăxuҩtănôngănghiӋpăvƠănuôiă

trồngăthӫyăsҧnătheoămôăhìnhăthơmăcanh. 
 SҧnăsinhăchҩtăthҧiărắnăvƠănѭớcăthҧiătừăhoҥtăđӝngăchӃăbiӃnăthӵcăphẩm,ăgơyăôănhiӉmăđҩt,ănѭớc. 

 ThayăthӃăthҧmăthӵcăvậtăvƠătácăđӝngăvƠoăcácăkhuărừngăsӁăҧnhăhѭӣngătiêuăcӵcăđӃnăcácăhӋăsinhătháiătӵănhiênă
cũngănhѭăđӕiăvớiăquáătrìnhătồnătҥiăcӫaăcácăloҥiăđӝngăthӵcăvậtăbҧnăđịa. 

 SҧnăsinhălѭợngălớnăchҩtăthҧiărắnătrongăchӃăbiӃnăgӛăvƠăcaoăsu,ănhѭăvӓăcơy,ăsợi,ăcácăchҩtăthҧiărắnăkhôngă
nguyăhҥiăkhác. 

 SҧnăsinhălѭợngălớnănѭớcăthҧiătừăviӋcăphӫăchҩtăhóaăhọcălênăgӛ. 

 NhӵaăgӛăchӭaăacidăthҧiăraăҧnhăhѭӣngătớiăhӋăsinhătháiădѭớiănѭớc. 

CөmăngƠnhăSҳtăthép: 

 Ô nhiӉmănѭớcădoălѭợngănѭớcăthҧiă trênăbӅămặt,ănѭớcăthҧiăphátăsinhătrongăquáătrìnhăchӃăbiӃnăvƠănguồnă
nѭớcăbѫmătừăcácămӓăraăngoƠiămôiătrѭӡng. 

 ÔănhiӉmăkhôngăkhíădoăbөiăphátăsinhătừăhoҥtăđӝngănổămìn,ăcácăcѫăsӣătuyӇnăkhoáng,ăbƣiărácăvƠăcácătuyӃnă
đѭӡngăchuyênăchӣ,ăcũngănhѭălѭợngăkhíăphátăthҧiătừăcácăthiӃtăbịăkhaiăthácămӓ. 

 ÔănhiӉmătiӃngăồnă từăđӝngăcѫăcӫaăcácăphѭѫngă tiӋnăvậnă tҧi,ăquyă trìnhăbӕcăxӃpăhƠngăvƠăhoҥtăđӝng khai 
khoáng. 

 Rácăthҧiăbaoăgồmăkhӕiălѭợngăđáăthҧiălớnăphátăsinhătrongăquáătrìnhăkhaiăthác,ărácăthҧiătừăcácănhƠăxѭӣngă
chӃăbiӃnăcũngănhѭădҫuăthҧiăvƠăcácăhóaăchҩtăđӝcăhҥi. 
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 BiӃnăđổiăsinhăcҧnhăcӫaăcácăloҥiăthӫyăsinhăvƠăcácăloƠiăhoangădƣătrênăcҥnădoănhӳngăthayăđổiăvӅămӵcănѭớcă
ngҫm,ăhoҥtăđӝngăbӕcăxӃpăhƠngătrênăbiӇn,ăhoҥtăđӝngăgiҧiăphóngămặtăbằng. 

 ÔănhiӉmăbөiătrongăquáătrìnhăxửălỦ,ăvậnăchuyӇnăvƠălѭuătrӳăquặngăvƠănguyênăliӋuăthô,ănҩuăchҧy,ăđúc,ăcũngă
nhѭăphátăthҧiăhóaăchҩtănhѭălѭuăhuỳnhădioxideăvƠănitѫăoxideăcóăthӇălƠm ôănhiӉmămôiătrѭӡngăvƠăgópăphҫnă
gơyănóngălênătoƠnăcҫu. 

 SҧnăsinhăbùnăvƠăxӍătừăcácăquyătrìnhăluyӋnăkimăcaoănhiӋtăvƠăxửălỦănѭớcăthҧi,ăđồngăthӡiăsҧnăsinhănѭớcăthҧi. 

CácăcөmăSҧnăxuҩtăsҧnăphẩmătӯăThép,ăDӋtămayăvƠăsҧnăxuҩtăkhác: 

 CácăhóaăchҩtăgơyăôănhiӉmătrongăkhông khí,ănhѭăa-xítăsunfuricăthҧiăraătừăcácănhƠămáyăchӃătҥoăhoặcăcácă
hợpăchҩtăhӳuăcѫădӉăbayăhѫiăraătừăcácăloҥiăsѫnăvƠămҥ. 

 LƠmătĕngălѭợngăchҩtăthҧiăkimăloҥiăbaoăgồmăsắt,ănhômăvƠăđồngăphӃăthҧiăcũngănhѭăcácăchҩtăthҧiărắnăkhácă
nhѭănhӵaăvƠăgiҩyăgiáp. 

 LƠmătĕngălѭuălѭợngădòngăchҧyătừăcácăxѭӣngăsѫnădoăsửădөngăkhӕiălѭợngălớnăcácăchҩtădungămôiă(nhѭăsѫnă
vƠămҥ)ătrongăquyătrìnhăchӃătҥo. 

 GiaătĕngămӭcăđӝăôănhiӉmăkhôngăkhíădoăbөiăphátăsinhătừăhoҥtăđӝngăchӃăbiӃnăsợiătӵănhiên,ăcácăphӃăphẩmă
chӭaăhóaăchҩtăgơyăôănhiӉmă(nhѭăcác-bonăđisunfua và a-xítănitric)ătrongăquáătrìnhăsҧnăxuҩtăpolimeătổngă
hợp,ămùiăhôiăphátăsinhătrongăquáătrìnhănhuӝm. 

 TácăđӝngălớnăđӃnăquáătrìnhăsửădөngănѭớcădoăcácăhoҥtăđӝngăcӫaăngƠnhădӋtămay,ătừăđóăcóăthӇănhanhăchóngă
lƠmăsuyăthoáiătƠiănguyênănѭớcăcӫaătӍnhănӃuăkhôngăcóăbiӋnăphápăquҧnălỦăphùăhợp. 

 LѭợngănѭớcăthҧiălớnălƠănguyăcѫămôiătrѭӡngănghiêmătrọngănhҩtătừăquyătrìnhădӋtămayăvƠăthѭӡngăchӭaăcácă
kimăloҥiăkiӅm,ădҫuăkhoángăvƠăchҩtărắnălѫălửngătrongăquáătrìnhăsҧnăxuҩt. 

 LѭợngărácăthҧiărắnălớnăbaoăgồmăvҧiăvƠăsợi,ăthuӕcănhuӝm,ăbӝtămƠu,ăbӝtăinăvƠăbùnătҥoăraăsauăkhiăxửălỦărácă
thҧi. 

CөmăngƠnhăThѭѫngămҥi,ăvұnătҧi vƠăhұuăcҫn: 
 MҩtăđҩtănôngănghiӋpăvƠălơmănghiӋpăcóăgiáătrịădoăxơyădӵngăcácătuyӃnăđѭӡngăbӝăvƠăđѭӡngăsắtămới. 
 ÔănhiӉmăkhôngăkhíănghiêmătrọngăhѫnădoăbөiăphátăsinhătừăcácădӵăánăxơyădӵngăgiaoăthôngăcũngănhѭăkhíă

CO2,ăSO2,ăkhíăthҧiăô-xít ni-tѫăphátăsinhădoălѭuălѭợngăgiaoăthôngăgiaătĕngătrênătoƠnătӍnh.  
 RӫiăroătrƠnăcácăloҥiăhóaăchҩtăđӝcăhҥiătừăhoҥtăđӝngăvậnătҧiăbiӇnămƠădӵăkiӃnăsӁăgiaătĕngăvớiăviӋcăkhánhă

thƠnhăcөmăcҧngălớnătҥiăHƠăTƿnh. 

SҧnăxuҩtăĐiӋn 

 LѭợngăkhíăthҧiătậpătrungădoăquáătrìnhăđӕtăcháyănhiênăliӋuăvƠăsinhăkhӕi,ăbaoăgồmăcácănguồnăphátăthҧiăô-
xítălѭuăhuỳnh,ăô-xít ni-tѫ,ăô-xít các-bonăvƠăcácăkhíăgơyăhiӋuăӭngănhƠăkínhăkhác. 

 PhátăthҧiăvƠăròărӍăcácăloҥiăchҩtăthҧiăđӝcăhҥiănhѭăkimăloҥiănặngă(asenăvƠăthӫyăngơn),ăcácăhợpăchҩtăhalôgenă
vƠăcácăhợpăchҩtăhӳuăcѫădӉăbayăhѫi. 

 SҧnăsinhăchҩtăthҧiărắnătừăquáătrìnhăđӕtăcháyăbaoăgồmăxӍ,ăbùnăvƠătro. 

 NѭớcăthҧiăchѭaăđѭợcăxửălỦătừăcácănồiăhѫiăvƠăthiӃtăbịăkhác;ănӃuăđѭợcăthҧiăvƠoămôiătrѭӡngămƠăkhôngăđѭợcă
xửălỦ,ănѭớcăthҧiăcóăthӇălƠmăôănhiӉmăcácănguồnănѭớc. 

 NguyăcѫălũălөtăgiaătĕngădoăcácănhƠămáyăthӫyăđiӋnăkhôngăđѭợcăvậnăhƠnhăđúngăcách,ătừăđóăcóăthӇălƠmăbiӃnă
đổiămôiătrѭӡngăsӕngăcӫaăcácăloҥiăthӫyăsinhăvật. 
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3.1.2 Gia tăng dân số và đô thị hóa 

TĕngădơnăsӕăvƠăđôăthịăhóaăsӁădẫnăđӃnănhuăcҫuăngƠyăcƠngătĕngăvӅăđҩtă(Víădө:ănhƠăӣ,ăthѭѫngămҥiăvƠăcѫăsӣăhҥătҫngă
giaoăthôngăvậnătҧi),ătĕngătiêuăthөăcácătƠiănguyênă(nhiênăliӋu,ăđiӋn,ănѭớc...)ăvƠănhuăcҫuăchoăcácăhҥătҫngănhѭăhӋă
thӕngăthoátănѭớcăvƠăvӋăsinhămôiătrѭӡng.ăTҩtăcҧănhӳngăđiӅuănƠyăcóăthӇ gơyăápălӵcălớnăvớiănguồnălӵcăsẵnăcóăvƠă
gơyăôănhiӉm. 

3.1.3 Thiên tai về ngắn hạn và biến đ͝i khí hậu về dài hạn 

HƠăTƿnhăcũngăcҫnăgiҧiăquyӃtănhӳngătháchăthӭcăhiӋnătҥiădoăthiênătaiăvӅăngắnăhҥnăvƠăvƠăbiӃnăđổiăkhíăhậuăvêădƠiă
hҥnăkhiӃnămӵcănѭớcăbiӇnădơngăcao,ăđiӅuăkiӋnăkhíăhậuăkhắcănghiӋtăvƠăthiӋtăhҥiăđӕiăvớiănôngănghiӋp,ălơmănghiӋp,ă
hӋăsinhătháiăthӫyăsinhăvƠăsinhăkӃ. 

3.1.4 Hoạt động trong tương lai 

TӍnhăcҫnăcóăhƠnhăđӝngăđӕiăvớiăcҧăbaălƿnhăvӵcănói trên đӇăgiҧmăthiӇuătácăđӝngămôiătrѭӡng.ăHѫnănӳa,ătínhădӉăbịă
tổnăthѭѫngăvӅămôiătrѭӡngăӣăcácăvùngănôngăthônăthѭӡngăgắnăliӅnăvớiănghèoăđói.ăDoăđó,ătӍnhăphҧiăcóăcáchătiӃpă
cậnătổngăhợp,ăchӫăđӝngăvƠălênăkӃăhoҥchăgiҧiăquyӃtănhӳngătháchăthӭcămôiătrѭӡngăcóăliênăquan. 

3.2 Đӏnhăhѭӟngăchung và mөcătiêu 

TҫmănhìnăcӫaăHƠăTƿnhălƠăhѭớngătớiăphátătriӇnăbӅnăvӳng.ăCөăthӇăđӕiăvớiăbӅnăvӳngămôiătrѭӡng,ătҫmănhìnăcӫaăHƠă
TƿnhătậpătrungăvƠoăbӕnăchӫăđiӇmăchính. 

 PhátătriӇnăchӫăđӝng,ăbӅnăvӳngăvӅămôiătrѭӡngăvớiăcácăcөmăngƠnhătrọngăđiӇmăđƣăxácăđịnhăđӇătĕngătrѭӣngăvƠă
phátătriӇnătӍnh. 

 PhơnătíchărõărƠngăcácăvҩnăđӅăvӅămôiătrѭӡngătrongăquyăhoҥchătổngăthӇăvӅăkhôngăgian,ăphátă triӇnăđôăthịăvƠă
nôngăthônăđӇăđҧmăbҧoăvӅătrungăvƠădƠiăhҥn,ătӍnhăphátătriӇnăbӅnăvӳngăvӅămôiătrѭӡngăvƠăcóăkhҧănĕngăchӕngă
chịu. 

 BҧoătồnătӕtămôiătrѭӡngăsӕngătӵănhiênăvƠăsửădөngăhợpălỦătƠiănguyênăthiênănhiên,ăphөcăhồiăchӭcănĕngăcácăkhuă
vӵcăbịăôănhiӉmăvƠăbҧoăvӋăđaădҥngăsinhăhọc. 

 NơngăcaoănhậnăthӭcăvƠăsӵăthamăgiaăcácăvҩnăđӅămôiătrѭӡngăcӫaăngѭӡiădơnătrongătӍnh. 

TrongăbӕiăcҧnhănƠy,ăthӡiăgianămѭӡiănĕmătớiăđӃnănĕmă2020ăsӁărҩtăquanătrọng.ăPhҫnălớnăcácăkhoҧnăđҫuătѭăvƠăcácă
hoҥtăđӝngănӅnătҧngătrongăthӡiăgianănƠyăsӁăxácălậpătѭѫngălaiăcӫaăHƠăTƿnhă(cҧăvӅămặtămôiătrѭӡng).ăDoăđó,ăHƠăTƿnhă
cҫnătậpătrungălồngăghépătҩtăcҧăcácăchӫăđiӇmăliênăquanăđӃnătҫmănhìnănóiătrênăvƠoăkӃăhoҥchăphátătriӇnătổngăthӇăcӫaă
tӍnhăđӃnănĕmă2020ănhằmăđҧmăbҧoătínhăbӅnăvӳngătrongătѭѫngălai. 

3.3 KӃăhoҥchăvƠăchiӃnălѭӧcătәngăhӧpăvӅăbҧoăvӋămôiătrѭӡngăvƠăgiҧmănhẹăbiӃnăđәiăkhíăhұu 

ĐӇăgiҧiăquyӃtănhӳngărӫiăroăliênăquanătớiăphátătriӇnăcѫăsӣăhҥătҫngăvƠăhoҥtăđӝngăkinhătӃămớiăӣătӍnh,ăHƠăTƿnhăcҫnă
thӵcăhiӋnămӝt sӕăbiӋnăphápăbҧoăvӋămôiătrѭӡngătổngăhợp. 
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 ĐҧmăbҧoăsӱădөngăcôngănghӋăhiӋnăđҥiănhҩtăđӇăgiҧmăthiӇuătiêuăthөănhiênăliӋu,ăsӱădөngătƠiănguyênăvƠă
giҧmăôănhiӉm:ă 

SửădөngăcôngănghӋăchӃăbiӃnăphùăhợpătrongăcácăcөmăngƠnhătrọngăđiӇmăđӇăđҧmăbҧoăgiҧmăthiӇuătácăđӝngătiêuă
cӵcăvӅămôiătrѭӡng.ăMӝtăsӕăvíădөăvӅăcácăsángăkiӃn: 

 SửădөngăcácăcôngănghӋăxanhăhiӋnăđҥiănhҩt,ănhѭăthiӃtăbịătáiăchӃărácăthҧiăvƠăthiӃtăbịăsҧnăxuҩtăcácăsҧnăphẩmă
tiӃtăkiӋmănĕngălѭợng,ăvƠătìmăhiӇuăcácălӵaăchọnăđӇălѭuăgiӳăcarbonăbằngăcáchăhợpătácăvớiăcácăviӋnănghiênă
cӭuăđӇăgiҧmălѭợngăphátăthҧiăcác-bonăcӫaătӍnhăvƠăcácăҧnhăhѭӣngăbҩtălợiăkhácăđӕiăvớiămôiătrѭӡng. 

 HҥnăchӃăsửădөngănhiênăliӋuăhóaăthҥchăbằngăcáchăsửădөngăcácămáyămócăchҥyăbằngăđiӋnă(víădө,ălòăđiӋnăhồă
quangătrongăsҧnăxuҩtăthép)ăvƠăcácănhiênăliӋuăsinhăhọcăthayăthӃănhằmăgiҧmămӭcăđӝăphátăthҧiăkhíănhƠăkính.  

 XơyădӵngăcácănhƠămáyănhiӋtăđiӋnăxaăkhuădơnăcѭ,ătáiăchӃănѭớcălƠmămátăvƠănѭớcăthҧiăđӇăgiҧmăkhҧănĕngă
lѭợngănѭớcăthҧiăchѭaăquaăxửălỦăxơmănhậpăvƠoănguồnănѭớcăsҥch. 

 XơyădӵngăvƠăvậnăhƠnhăcácănhƠămáyăthӫyăđiӋnăsaoăchoăcácăcѫăsӣăhҥătҫngăquanătrọng,ănhѭăđập,ăkhôngăҧnhă
hѭӣngăđӃnăcácăquҫnăxƣăthӵcăvậtă thӫyăsinhăđangăbịăđeădọaăvƠăgópăphҫnătĕngăcѭӡngăthӵcăhiӋnăcácăbiӋnă
phápăphòngăngừaălũălөt. 

 HҥnăchӃăcácătậpăquánăkinhătӃăҧnhăhѭӣngăxҩuăđӃnămôiătrѭӡng,ănhѭăsửădөngăthuӕcănổătrongăđánhăbắtăcá,ăvƠă
phổăbiӃn choăngѭӡiădơnăvӅăcácăcáchălƠmăkhác,ăthơnăthiӋnăvớiămôiătrѭӡng. 

 XửălỦălѭợngăkhíăthuăđѭợcătừăhӋăthӕngăthôngăgióătҥiăcácătrungătơmăthuăhồiăđӇăloҥiăbӓăcácăchҩtăgơyăôănhiӉmă
vƠăcácăchҩtăhóaăhọc. 

 ĐҧmăbҧoăcóăcѫăchӃăquҧnălỦăchҩtăthҧiăchҩtălѭӧngăcao:ă 

ĐӃnănĕmă2020,ăHƠăTƿnhăphҧiă thuăgomăvƠăxửă lỦă 100%ă rácă thҧiă yă tӃăvƠă côngănghiӋp,ă tҩtă cҧă cácăkhuăcôngă
nghiӋpăđҥtătiêuăchuẩnămôiătrѭӡngătrѭớcăkhiăkhӣiăcôngăxơyădӵng.ăNĕmă2015,ătӍnhăcҫnăthuăgomăvƠăxửălỦătӕiă
thiӇuălƠă95%ălѭợngăchҩtăthҧiăcӫaăthƠnhăphӕăHƠăTƿnhăvƠăthịăxƣăHồngăLƿnhăvƠăítănhҩtălƠă85%ălѭợngăchҩtăthҧiă
cӫaăcácăkhuăvӵcăđôăthịăkhácătrongătӍnhă(đôăthịăloҥiă4).ăĐӃnănĕmă2020,ăthuăgomăvƠăxửălỦă100%ărácăthҧiăsinhă
hoҥtăđôăthị,ăyătӃăvƠăcôngănghiӋp.ăThӵcăhiӋnăcácăhӋăthӕngănѭớcăthҧiăđôăthịăӣăvùngăđôăthịăđҥtăchuẩnăquӕcăgia.ă
TĕngătỷălӋăhӝănôngăthônăđѭợcădùngănhƠăvӋăsinhăhợpăvӋăsinhălênă75%ăvƠoănĕmă2015ăvƠălênă100%ăvƠoănĕmă
2020. 

NӃuăkhôngăđѭợcăquҧnălỦăphùăhợp,ăviӋcăsҧnăsinhăchҩtăthҧiărắnăvƠălӓngăcóăthӇăgơyănguyăhҥiănghiêmătrọngăđӃnă
môiătrѭӡng,ăđặcăbiӋtălƠăkhiăhoҥtăđӝngăsҧnăxuҩtătrong tӍnhăphátătriӇnăhѫn.ăHƠăTƿnhăcҫnăcóăchiӃnălѭợcăquҧnălỦă
chҩtăthҧiăđѭợcăđiӅuăchӍnhăđӇăgiҧiăquyӃtărácăthҧiătừăcácăngƠnh,ănhѭănôngănghiӋp,ăcôngănghiӋp,ădịchăvө,ăvƠăkhuă
dơnăcѭ.ăTӍnhăcҫnătậpătrungăvƠoăcácăѭuătiênăsau: 

 XơyădӵngăquyăhoҥchătổngăthӇăquҧnălỦărácăthҧiătổngăhợpăchoătoƠnătӍnh. 

 TĕngăcôngăsuҩtăcӫaăcácăbƣiăchônărácăthҧiăphөcăvөăchoăviӋcăquҧnălỦăbӅnăvӳngăvƠăcóătổăchӭcăđӕiăvớiăvậtă
liӋuăphӃăthҧiăthӇărắn,ăkhôngăđӝcăhҥi.ăĐiӅuăphӕiăcácăđѫnăvịătrênăđịaăbƠnătrongăviӋcăthuăthậpăvƠăxửălỦătoƠnă
bӝăchҩtăthҧiănhằmăgiҧmăthiӇuăcácăchҩtăgơyăôănhiӉmătrongămôiătrѭӡng.ăXơyădӵngăcácăhӋăthӕngălѭuătrӳăvƠă
vậnăchuyӇnătҥiăchӛăđӕiăvớiăcácăvậtăliӋuăphӃăthҧiăđӝcăhҥi. 
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 NơngăcҩpăcácăbӇăchӭaăvƠăhӋăthӕngăthoátănѭớcăđӇăxửălỦănѭớcăthҧiăvƠăchҩtăthҧiălӓng. 

 ChӍăsửădөngăthuӕcătrừăsơuăđѭợcăWHO/FAOăcôngănhậnăvƠăđƠoătҥoăđӝiăngũănhơnăsӵăvӅăcáchăthӭcăsửădөngă
thuӕcătrừăsơu.ăLƠmăsҥchăvƠăvӭtăbӓăbaoăbìăthuӕcătrừăsơuăthôngăquaăkỹăthuậtătrángăbaălҫn,ănghiӅnăvƠăhӫy. 

 KhuyӃnăkhíchăӭngădөngăcôngănghӋătrongăngƠnhăcôngănghiӋpăđӇătậnădөngăchҩtăthҧiătrongăsҧnăxuҩtănĕng 
lѭợng.  

 ThamăgiaăthӵcăhiӋnătáiăchӃăchҩtăthҧiăcôngănghiӋpăvƠăchҩtăthҧiăsinhăhoҥtăvớiăquyămôălớn,ăbaoăgồmătáiăsửă
dөngăphөăphẩmăvƠăphӃăliӋuătrongăngƠnhăluyӋnăkim. 

 ÁpădөngăcácăcѫăchӃăquҧnălỦăchҩtăthҧiămӟiănhҩt 

TӍnhăcҫnăđҧmăbҧoătoƠnăbӝăcácăhӝăgiaăđìnhăthƠnhăthịăvà 95%ăhӝănôngăthônăđѭợcătiӃpăcậnănѭớcăsҥchăchoăsinhă
hoҥtăvƠoănĕmă2015ăvƠă100%ăhӝănôngăthônăvƠoănĕmă2020. 

RӫiăroăcӫaăviӋcăsuyăgiҧmăvƠăôănhiӉmănguồnănѭớcăcӫaăHƠăTƿnhăbắtănguồnătừăcácăhoҥtăđӝngăkinhătӃăcӫaătӍnhă
cóăthӇăҧnhăhѭӣngătớiăcѫăhӝiătĕngătrѭӣngăcӫaătӍnhătrongătѭѫngălai.ăĐӇăđҧmăbҧoănguồnănѭớcăphongăphúăhiӋnă
tҥi,ăHƠăTƿnhăcҫnăthӵcăhiӋnăcácăsángăkiӃnăsau: 

o Táiăsửădөng,ă táiăchӃ,ăvƠăxửălỦănѭớcă(táiăchӃăcácăphӃăphẩmătừăquáătrìnhăkhaiăkhoáng)ăđӇăbҧoăvӋănguồnă
nѭớcăngҫm,ănѭớcăbӅămặt,ădiӋnătíchăvenăbiӇn,ăvƠădiӋnătíchămặtăbiӇn. 

o ThѭӡngăxuyênătheoădõiăvƠăđánhăgiáăcácăchҩtăgơyăôănhiӉmătrongănguồnăcungăcҩpănѭớcăđӇăđҧmăbҧoănồngă
đӝăcӫaăchúngăkhôngăvѭợtăquáăgiớiăhҥnăchoăphép. 

o XơyădӵngăcácăhӋăthӕngăquҧnălỦănѭớcămѭaăđӇăngĕnăchặnătìnhătrҥngăxóiămònăӣăcácăkênh,ămѭѫngăthoátă
nѭớcămѭaăbƣoăvƠăcácădòngăchҧy. 

o SửădөngăcácăchҩtăxửălỦăcóăthӇătanătrongănѭớcăvƠăcácăchҩtăphơnăhӫyăsinhăhọcătrongăhoҥtăđӝngăsҧnăxuҩtă
(chẳngăhҥn,ădҫuăbôiă trѫnăcóăthӇătanătrongănѭớcătrongăngƠnhădӋt,ăhoặcăsѫnăcóăthӇătanătrongănѭớcătrongă
ngƠnhăsҧnăxuҩtăôătô)ăvƠătáiăchӃ nѭớcăôănhiӉmăbằngăcáchăxửălỦăthôngăquaăphѭѫngăphápăsiêuălọcăvƠătraoă
đổiăion,ăđiӋnăthẩmătáchăhoặcăthẩmăthҩuăngѭợcă 

o ÁpădөngăcôngănghӋăchuyênăbiӋtăđӇătiӃtăkiӋmănѭớcă(chẳngăhҥn,ămáyărửaădӋtămay). 

o ÁpădөngăcácăphѭѫngăphápătѭớiătiêuătiӃtăkiӋmănѭớc. 

o TiӃpătөcănghiên cӭuăcácăbiӋnăphápăđӇătĕngănguồnănѭớc,ănhѭăthuăgomănѭớcămѭa. 

 BҧoăvӋăvƠătáiătҥoămôiătrѭӡngăvenăbiӇnăvƠădiӋnătíchărӯng 

VìăHƠăTƿnhăbắtăđҫuătriӇnăkhaiăphátătriӇnăngƠnhăcôngănghiӋp,ănênătӍnhăcóănguyăcѫăphҧiăchịuărӫiăroăbịămҩtăcácăѭuă
đƣiăvӅătƠiănguyênăthiênănhiên mƠătӍnhăcóăđѭợc,ăđặcăbiӋtălƠăcácăvùngăđҩtăvenăbiӇnăvƠăcácăkhuăvӵcăcóărừng.ăChínhă
vìăthӃ,ăHƠăTƿnhăcҫnăquҧnălỦăđѭợcăquáătrìnhăcôngănghiӋpăhóaăđӇăcóăthӇăbҧoătồnăcácătƠiăsҧnătӵănhiênăcӫaătӍnhăvƠă
thamăgiaăvƠoăhoҥtăđӝngăphөcăhồiătӵănhiên.ăTӍnhăcҫnătiӃpătөcăbҧoăvӋăcácăkhuărừngătrênăđịaăbƠnăkӃtăhợpăvớiăthӵcă
hiӋnăquҧnălỦărừngăbӅnăvӳngăđӕiăvớiărừngăsҧnăxuҩtănhằmăngĕnăchặnătìnhătrҥngăkhaiăthácăquáămӭc.ăCácăbiӋnăphápă
cөăthӇădѭớiăđơyăsӁăgiúpătӍnhăcóăthӇăđҥtăđѭợcăcácămөcătiêuănƠy: 
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 XơyădӵngăvùngăđӋmăxungăquanhăcácăkhuăbҧoătồnăđӇăquҧnălỦăhiӋuăquҧăhѫnăcácăhoҥtăđӝngăphátătriӇnărừng 

 Đҧmăbҧoătҩtăcҧăcácăsinhăcҧnh,ăkhuăbҧoătồnătrọngăyӃuăhoặcăcácăloƠiăđangăbịăđeădọaăkhôngăbịătácăđӝngăbӣiă
quáătrìnhăxơyădӵngăcѫăsӣăhҥătҫng;ăđồngăthӡiăthѭӡngăxuyênăđánhăgiáăđaădҥngăsinhăhọc.ăNӃuăbҩtăcӭădiӋnă
tíchărừngănƠoăbịămҩtădoăquáătrìnhăxơyădӵng,ăđҧmăbҧoăphҧiătrồngămớiăӣămӝtăđịaăđiӇmăthayăthӃăphùăhợp 

 ĐҩuătranhăchӕngănҥnăpháărừngăbằngăcácăhoҥtăđӝngătáiăsinhărừngăbӅnăvӳng,ălӵaăchọnă1ăcáchăcóăchiӃnălѭợcă
cácăkhuărừngăchoănĕngăsuҩtăcaoăđӇătrồngămớiănhằm duyătrìăđӝăcheăphӫăcӫaătӍnh;ănơngăcaoăchҩtălѭợngăcӫaă
cácăkhuărừngăhiӋnăcó;ăvƠăthamăgiaătrồngămớiăđӇăkhôiăphөcăcơnăbằngăsinhătháiăvƠăngĕnăchặnăbiӃnăđổiăkhíă
hậuă 

 LậpăkӃăhoҥchăđӕiăvớiăcácăhoҥtăđӝngălơmănghiӋpănhằmăđҧmăbҧoăcácăhoҥtăđӝngănƠyăkhôngăđѭợcăthӵcăhiӋnă
vƠoăcácămùaăsinhăsҧnăcӫaăcácăloƠiăđӝngăvậtăđangăbịăđeădọa.ă 

 SửădөngăcácăphѭѫngăphápăkhaiăthácăvƠăvậnăchuyӇnătácăđӝngăthҩpă 

 TiӃpătөcăphөcăhồiăcácăcҧnhăquanămôiătrѭӡngăbịăҧnhăhѭӣngăbӣiăhoҥtăđӝngăkhaiăkhoángă 

 BҧoăvӋăkhuăvӵcăduyênăhҧiăvƠăcácăbӡăbiӇnăcӫaătӍnhăvìălợiăíchăcӫaănhơnădơnăđịaăphѭѫng,ăchẳngăhҥnăthôngă
quaăhoҥtăđӝngăbҧoăvӋătƠiănguyênăbiӇnăvƠăhoҥtăđӝngădọnăvӋăsinhăbƣiăbiӇnăthѭӡngăxuyênăvƠătậpăquánăđánhă
bắtăbӅnăvӳng 

 ÁpădөngăcáchătiӃpăcұnăsongăsongăđӇăquҧnălỦăthiênătaiăvƠăbiӃnăđәiăkhíăhұu: 

HƠăTƿnhăcҫnăáp dөngăcáchătiӃpăcậnăsongăsongăđӇăquҧnălỦăthiênătaiăvƠăbiӃnăđổiăkhíăhậu.ăVӅăngắnăhҥn,ătӍnhă
cҫnăxơyădӵngăcѫăsӣăhҥătҫngăkỹăthuật,ăxƣăhӝiăphùhợpăđӇăthíchăӭngăvớiăthiênătaiăvƠăbiӃnăđổiăkhíăhậu.ăCùngă
vớiăđó,ăvӅădƠiăhҥn,ă tӍnhăcҫnăphátă triӇnăcácăcѫăsӣăhҥă tҫngă tĕng cѭӡngăkhҧănĕngăchӕngăchịu,ăgiúpăgiҧmă
thiӇuătácăđӝngătiêuăcӵcătừăcácăsӵăkiӋnămôiătrѭӡngăbҩtălợi.ă 

VӅăquҧnălỦăthiênătai,ăvíădөănhѭăbƣoălũălƠăcácăhiӋnătѭợngăngắnăhҥnăđӃnătrungăhҥn,ăHƠăTƿnhăcҫnăcóăcáchă
tiӃpăcậnătổngăhợp,ăgồmăcҧăphòngăngừa,ăgiҧmănhẹ/thíchăӭng, ӭngăphóăvƠăphөcăhồiă(hìnhă196).Nhѭătrongă
hìnhădѭới,ăđơyălƠă1ăsӕăcѫăchӃătӍnhăcҫnăcóăvƠăthӵcăhiӋnăӣămӛiăgiaiăđoҥnăcӫaăchuăkỳ,ătừătáiătrồngărừngăngậpă
mặn,ăxơyăđêăđiӅu,ătáiăđịnhăcѭă– cácăbiӋnăphápădӵaătrênăphòngăngừa;ăđӃnăxơyădӵngălҥiăvƠătáiăcҩpăvӕn,ăbҧoă
hiӇm sinhăkӃăvƠătrợăcҩpănguyênăvậtăliӋuăsҧnăxuҩtăӣăgiaiăđoҥnăphөcăhồiăsauăthҧmăhọa.TӍnhăcҫnă(a)ăápădөngă
cáchătiӃpăcậnătổngăhợpănƠyăvƠă(b)ăxơyădӵngăkӃăhoҥchăchiătiӃtă3-5ănĕmăvớiătҩtăcҧăcácăgiaiăđoҥnănóiătrên. 
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Hình 199:CáchătiӃpăcұnătәngăhӧpăvӅăkhҧănĕngăchӕngăchӏuătӯăchuăkỳăthiên tai hƠngănĕm 

 

Nguồn:ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 

TӍnhăcũngăcҫnăthӵcăhiӋnăcѫăchӃăthíchăӭngăvƠăgiҧmănhẹăđӕiăvӟiăbiӃnăđәiăkhíăhұuădƠiăhҥn,ăliênăquanăđӃnă
nôngănghiӋpăvƠăcácăngƠnhăkhác,ăbaoăgồm: 

o CѫăchӃăThíchăӭng: 

 KhoanhăvùngăđҩtăđӇăgiҧmăthiӇuăcácăkhuăđịnhăcѭăӣăvùngăvenăbiӇnădӉăbịătổnăthѭѫngăkhiămӵcănѭớcăbiӇnă
dơng,ătrongănƠyăcóăcҧăviӋcăđѭaăraăcѫăchӃătáiăđịnhăcѭăthíchăhợp. 

 NơngăcҩpăđêăsôngăvƠăbiӇn,ădҫnămӣărӝngăvƠăxơyădӵngăđêăbiӇnăӣăcácăvùngăvenăbiӇn. 

 XơyădӵngăcácăđậpăvƠăhồăchӭaăđӇătrӳănѭớc,ăkiӇmăsoátălũăvƠăđiӅuătiӃtăcungăcҩp,ăsửădөngănѭớcătrongă
thӡiăkỳăhҥnăhán. 

 NơngăcҩpăvƠămӣărӝngăhӋăthӕngăthuỷălợiăvƠăthoátănѭớc. 

 NơngăcaoănhậnăthӭcăvƠăgiáoădөc,ăgồmăcҧăviӋcăthúcăđẩyătiӃtăkiӋmănĕngălѭợngăvƠănѭớc. 

 LồngăghépăcácănhuăcҫuăphátăsinhătừătácăđӝngăcӫaăbiӃnăđổiăkhíăhậuăvƠoăchѭѫngătrìnhăđaădҥngăhóaăcơyă
trồngăvƠăphѭѫngăthӭcăcanhătác,ătrongăđóăcóătìmăgiӕngăchịuăhҥnăvƠăkhángăbӋnh,ătìmăloҥiăcơyătrồngăcóă
chịuăđѭợcălũălөt,ăvv. 

 ĐҧmăbҧoătiӃpăcậnătínădөng,ăbҧoăhiӇmăvƠădịchăvөătƠiăchínhămөcătiêuăchoăngѭӡiănghèoăđӇănơngăcaoăkhҧă
nĕngăcӫaăhọătrongăđҫuătѭăvƠoăcôngănghӋăsҧnăxuҩtănôngănghiӋpăphùăhợpăvƠănĕngălӵcăđӕiăphóăvớiătácă
đӝngătừăthiênătai. 
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o CѫăchӃăgiҧmănhẹ: 

 QuyăhoҥchăvƠătrồngărừngăphòngăhӝ,ărừngăngậpămặnăӣăcácăhuyӋnăvenăbiӇnădӉăbịătổnăthѭѫng. 

 TậpătrungăbҧoăvӋărừngăvƠătrồngărừngătrênăđҩtăbịăthoáiăhóa,ăgồmămӝtăchѭѫngătrìnhăcөăthӇăđӇăthamăgiaă
vƠăsửădөngănhӳngălợiăíchăcӫaăREDDăvƠăcácăkhoҧnătínădөngăcarbon. 

 TĕngăcѭӡngănóiăchungăviӋcătrồngăcơyătrênăkhắpăcácăkhuăvӵcăđôăthịăvƠănhӳngănѫiăcôngăcӝngă- Thành 
phӕăHƠăTƿnh,ăthịăxƣăHồngăLƿnhăvƠăcácăkhuăvӵcăkhác. 

 KhuyӃnăkhíchăvƠătҥoăđӝngălӵcăsửădөngăcácăcôngănghӋăítăcarbonătrongăcácăcөmăngƠnhătrọngăđiӇmăđƣă
xácăđịnhăchoăsӵătĕngătrѭӣngăcӫaăHƠăTƿnh. 

 NơngăcaoănhұnăthӭcăvƠăhuyăđӝngăsӵăthamăgiaăcӫaăngѭӡiădơnătoƠnătӍnhăvƠoăcácăvҩnăđӅămôiătrѭӡng: 

TheoădӵăkiӃn,ădơnăsӕăvƠălӵcălѭợngălaoăđӝngăcӫaăHƠăTƿnhăsӁătĕngădoăcѫăhӝiălƠmăĕnăkinhătӃăӣătӍnhăngƠyăcƠngărӝngă
mӣ.ăChínhăvìăvậy,ătӍnhăcҫnăđҧmăbҧoăngѭӡiădơnăvƠălӵcălѭợngălaoăđӝngătrongătӍnhăđѭợcăđƠoătҥoăvƠăphổăbiӃnăcácă
cáchăthӭcăcóălợiăchoămôiătrѭӡngănhằmăhӛătrợăhìnhăthƠnhămӝtănӅnăkinhătӃăxanh.ăHƠăTƿnhăcҫnăphҧiăcơnănhắcăcácă
chiӃnălѭợcăsau:ă 

o NơngăcaoănhậnăthӭcăcӫaănhơnădơnăvӅăcáchălƠmăvƠăhƠnhăviăcóălợiăchoămôiătrѭӡngăthôngăquaăcácăchiӃnă
dịchăvậnăđӝngăvƠăsӵăthamăgiaăcӫaăcácăNGO,ăđặcăbiӋtăliênăquanăđӃnăvӋăsinh,ăquҧnălỦăvƠăxửălỦăchҩtăthҧi. 

o PhӕiăhợpăvớiăcácătổăchӭcăcѫăsӣăvƠăcѫăquanăthôngătinăđҥiăchúngăđӇăthӵcăhiӋnăcácăchiӃnădịchăquyă
môălớnănhằmăgiáoădөcăỦăthӭcăchoăngѭӡiădơnăvӅătҫmăquanătrọngăcӫaăviӋcăgiҧmăthiӇuăchҩtăthҧiăvƠă
cҧiă thiӋnă điӅuă kiӋnă vӋă sinhă ӣă cácă khuă vӵcă nôngă thônă vƠă nhӳngă nguyă hiӇmă cӫaă ôă nhiӉmămôiă
trѭӡng.ăVíădө,ăkhuyӃnăkhíchăngѭӡiădơnăápădөngăcácăphѭѫngăphápăvƠăkỹăthuậtăgiҧmăchҩtăthҧiăvƠă
táiăchӃăcácăchҩtăthҧiăsauăvөăthuăhoҥchăthôngăquaăviӋcăcƠyăxớiăđҩtăvƠăӫăphơn. 

o GiáoădөcăchoăngѭӡiădơnăvӅămӭcăđӝăquanătrọngăvƠăđӝăanătoƠnăcӫaănѭớcăsҥch:ătổăchӭcăcácăchiӃnă
dịchănѭớcăsҥchănôngăthônăđӇăchoăngѭӡiădơnăthҩyăgiáătrịăcӫaănguồnăcungăcҩpănѭớcăsҥch,ăquaăđóăsӁă
khuyӃnăkhíchăthêmănhiӅuăngѭӡiăsẵnăsƠngăchiătrҧăđӇăđѭợcăcҩpănѭớcătӕtăhѫnătrongăkhiăvẫnăduyătrìă
đѭợcăgiáănѭớcăhợpălỦ. 

o KhuyӃnăkhíchăcácădoanhănghiӋpătiӃtăkiӋmănѭớcăvƠăđiӋnăđồngăthӡiăthӵcăhiӋnătáiăchӃărácăthҧi. 

o XơyădӵngăkӃăhoҥchăquҧnă lỦă cungăcҩpănѭớcăbӅnăvӳngăchoămӛiăcөmăngƠnh,ă trongăđóăphácăhọaă
nhӳngănétăchínhăcáchăthӭcăhiӋuăquҧănhҩtăđӇătáiăsửădөng,ătáiăchӃăvƠăxửălỦănѭớcăđƣăquaăsửădөng.ă
VD:ăcácănhƠămáyădӋtămayălƠănѫiăcóănhuăcҫuănѭớcălớnăcóăthӇălắpăđặtăcácămáyăgiặtăchuyênădөngă
giúpăgiҧmăthiӇuălѭợngănѭớcătiêuăthөăvƠădungăcácăthiӃtăbịăkhӕngăchӃădòngăchҧyăđӇătránhălƣngăphíă
nѭớc. 

o TriӇnăkhaiăcácăhoҥtăđӝngăthúcăđẩyătiӃtăkiӋmănѭớc,ătrongăđó cóăsửădөngăthiӃtăbịăkhôngăchӃădòngă
chҧyăvƠăvòiănѭớcătӵăngắt.ăNhӳngăthiӃtăbịăkӇătrênănênăđѭợcăđѭaăvƠoăsҧnăxuҩtăӣăcөmăngƠnhăsҧnă
phẩmătừăthépăcӫaătӍnh. 
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o PhӕiăhợpăchặtăchӁăvớiăcácăcôngătyăđӇăhӛătrợăhọătáiăsửădөngănѭớcă– cҧăthuăgomăvƠălѭuătrӳănѭớcă
mѭa,ăcũngănhѭ xửălỦănѭớcăthҧiăcӫaăhọăđӇătáiăsửădөngătrongăchínhăquyătrìnhăsҧnăxuҩtăcӫaăhọănӃuă
cóăthӇ. 

o ĐẩyămҥnhăsửădөngăđồngăhồănѭớcăđӇăgiúpătӍnhăgiámăsátăhiӋuăquҧătìnhăhìnhăsửădөngănѭớcăcӫaăcácă
doanhănghiӋpăkhácănhau,ănhằmăkiӇmăsoátăviӋcăsửădөngănѭớcăvớiăkhӕiălѭợngălớn vƠădӵăbáoănhuă
cҫuătѭѫngălaiăchínhăxácăhѫn. 

o HӛătrợăcácădӵăánăđҫuătѭătѭănhơnăvƠoăcôngănghӋătáiăchӃ,ăvíădөănhѭăgiúpăxơyădӵngăcácănhƠămáyătáiă
chӃănằmăgҫnănhƠămáyăxửălỦănѭớcăbằngăcáchăgiaoăđҩtăchoămөcăđíchăsửădөngănƠyăvƠăcóăѭuăđƣiă
thuӃ. 

o KhuyӃnăkhíchăcácădoanhănghiӋpălậpăkӃăhoҥchătáiăchӃăvƠătáiăsửădөngăcƠngănhiӅuăchҩtăthҧiăcƠngătӕtă
bằngăviӋcăápădөngăcácăchínhăsáchăѭuăđƣiăvӅăthuӃ.ăVíădө,ăcácăcôngătyăthépăvƠăkhaiăkhoángăcҫnătáiă
chӃăphөăphẩmănhѭăxӍăđӇăsửădөngăchoăcôngăđoҥnăluyӋnăkimăsauănƠy.ăCácădoanhănghiӋpămayămặc 
cҫnătáiăsửădөngăchҩtăthҧiărắnăvƠăchҩtăthҧiălӓngăvƠăsửădөngăcácăloҥiădҫuănhớtăcóăthӇăhòaătanătrongă
nѭớcăvƠăcóăthӇătӵăphơnăhӫy. 

 ĐҧmăbҧoănguӗnăvӕnăthayăthӃ: 

HƠăTƿnhăcҫnăchӫăđӝngătìmăthêmănguồnăvӕnăchoăcácăsángăkiӃnămôiătrѭӡng.ăNguồnăvӕnăcóăthӇăgồmăviӋcăbánă
chӭngăchӍăcarbonăquaăcácăcѫăchӃănhѭăCDMăvƠăREDD,ăgiúpătƠiătrợăchoăcácăsángăkiӃnănƠy,ăđồngăthӡiăbҧoăđҧmă
sӵăbӅnăvӳngăcӫaăcácăsángăkiӃn. 

ĐӇălƠmăđѭợcăđiӅuănƠy,ătӍnhăcҫnă(a)ăxácăđịnhăcácăsángăkiӃnăvƠănhӳngădӵăánăcөăthӇăđӫăđiӅuăkiӋnăthamăgiaăcácă
sángăkiӃnănƠy,ă (b)ăhợpă tácăvớiă cácă chuyênăgiaăđӇăxơyădӵngăđӅă án,ăxină tƠiă trợă choăcácă sángăkiӃnănƠyăquaă
nhӳngăcѫăchӃăhiӋnăcó,ă(c)ăđҧmăbҧoătheoădõiăvƠăgiámăsátăphùăhợpăcácădӵăánăvƠăsángăkiӃnănƠyănhằmăđҧmăbҧoă
thӵcăhiӋnăđúngăthӡiăgianăvƠă(d)ădҫnăxơyădӵngănĕngălӵcănӝiăbӝătrongăchínhăquyӅnătӍnhăđӇăcóăthӇăquҧnălỦădanhă
mөcăhoҥtăđӝngăvƠăchuẩnăbịăcácăsángăkiӃnănƠy. 

 CӫngăcӕăkhungăphápălỦ: 

CѫăsӣăhҥătҫngăđiӅuătiӃtămôiătrѭӡngăcóăvaiă tròăquanătrọngătrongăviӋcăgiámăsátăvƠăquҧnălỦătácăđӝngăcӫaăcácă
hoҥtăđӝngăkinhătӃăquyămôălớnănhѭăkhaiăkhoáng,ăsҧnăxuҩtăthép,ăvƠăchӃătҥo.ăHƠăTƿnhăcҫnănơngăcaoănĕngălӵcă
điӅuătiӃtăcӫaătӍnh,ăbaoăgồmăcácăkhungătheoădõiăvƠăđánhăgiá,ăcũngănhѭăviӋcăthӵcăhiӋnăcácăđánhăgiáătácăđӝngă
môiătrѭӡng.ăTӍnhăcҫnătậpătrungăvƠoăcácăhoҥtăđӝngăѭuătiênăsauăđơy: 

o Theo dõi quá trình phát triӇnăcӫaăcácăkhuăcôngănghiӋpăvƠăcѫăsӣăhҥătҫngăthôngăquaăcácăđánhăgiáătácăđӝngă
môiătrѭӡngăđӇăđҧmăbҧoăquáătrìnhăphátătriӇnănƠyăphҧiătuơnăthӫăvớiăcácăchínhăsáchăvƠăchӫătrѭѫngămớiăcӫaă
nhƠănѭớc.  

o TĕngăcѭӡngăsӵăđiӅuăphӕiăgiӳaăcácăphòng,ăbană liênăquanăđӇăchuẩnăbị kӃăhoҥchăquҧnă lỦămôiă trѭӡngăvƠă
tĕngăcѭӡngăhoҥtăđӝngăkiӇmătraăđӕiăvớiăcácădiӉnăbiӃnămớiăthôngăquaăcácăcѫăchӃăthôngătinăthѭӡngăxuyênă
vƠăthӵcăthiăcácătiêuăchuẩnămôiătrѭӡng. 

o Phӕiăhợpăvớiă cácă tổă chӭcăđoƠnă thӇănhѭăĐoƠnăThanhăniên,ăHӝiăPhөănӳăđӇăphổăbiӃnă thôngă tinăvӅămôiă
trѭӡngăvƠăgiáoădөcănhơnădơnăvӅăcácătậpăquánăbӅnăvӳng. 
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o NơngăcaoăkhҧănĕngădӵăbáoăđӇădӵăbáoăcácăbiӃnăđổiăkhíăhậuăvƠăthiênătai;ăxơyădӵngăcácăchiӃnălѭợcăӭngăphóă
khẩnăcҩpăphùăhợpăđӇăhƠnhăđӝngăkịpăthӡi. 

4 ĐӏnhăhѭӟngăphátătriӇnăcѫăsӣăhҥătҫngăkỹăthuұt 

4.1 Giao thôngăVұnătҧi 

NhѭăđƣănóiătrongăphҫnăvӅăcөmăngƠnhăthѭѫngămҥi,ăvậnătҧiăvƠăhậuăcҫn,ăviӋcănơngăcҩpăcѫăsӣăhҥătҫngăgiaoăthôngăsӁă
lƠăyӃuătӕăquanătrọngăchoăsӵăphátătriӇnăvƠătĕngătrѭӣngăcӫaătӍnh.ăCôngătácănƠyăgồmăđҫuătѭăvƠoăđѭӡngăbӝă(đѭӡngă
caoătӕcăBắc-Nam,ăđѭӡngăĐông-TơyăvƠăcácătuyӃnătӍnhălӝ),ăđѭӡngăsắtă(nơngăcҩpăđѭӡngăsắtăBắcă- Nam,ăđѭӡngăsắtă
chuyênădөng),ăcҧngăvƠăđѭӡngăthӫyă(cҧngăVũngăÁngă- SѫnăDѭѫng,ăcácăcҧngăcáăkhác). 

Hình 200 dѭớiăđơyătómătắtăcácădӵăánăgiaoăthôngăquanătrọngăsӁăđѭợcăthӵcăhiӋnăvƠoănĕmă2020,ăđҫuătѭădӵăkiӃnăcҫnă
thiӃtăvƠăthӡiăhҥnăđӇăthӵcăhiӋn. 

Hình 200:ăYêuăcҫuăđҫuătѭăchoăhҥătҫngăgiao thông 

 
Hҥngămөcă

Đҫuătѭ 
Vӕnăđҫuătѭă 

(Trăđ) Nguӗn 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Đѭӡngăbӝ 

Nơngăcҩpă
QL1  

5.220.000 
Ngân sách 
trungăѭѫng 

          

NơngăcҩpăQLă
8 

4.000.000 
Ngân sách 
Trungăѭѫng 

          

Nơngăcҩpă
TӍnhălӝ 19.000.000 

Ngân sách 
TWăvƠđịaă
phѭѫng 

          

Xơyădӵngă
ĐѭӡngăVenă
biӇn 

6.970.000 
Ngân sách 
Trungăѭѫng 

          

Xơyădӵngă
QuӕcălӝăĐôngă
– Tây 

980.000 
Ngân sách 
TWăvƠđịaă
phѭѫng 

          

Xơyădӵngă
đѭӡngăCaoă
tӕcă 

15.000.000 
Ngân sách 
Trungăѭѫng 

          

ĐѭӡngăsắtăvƠăCҧng 
Nơngăcҩpă
Đѭӡngăsắtă
hiӋnătҥiă 

690.000 
Ngân sách 
Trungăѭѫng 

          

Mӣărӝngăcҧngă
cá 

95.000 
Ngân sách 
TWăvƠđịaă
phѭѫng 

          

Xơyădӵngă
cҧngăSѫnă
Dѭѫng 

60.000.000 
Ngoài ngân 

sách 

          

Tổng 134.275.000  

ĐӇăthӵcăhiӋnălӝătrìnhăphátătriӇnăcѫăsӣăhҥătҫngăgiaoăthôngăvậnătҧiănƠy,ătӍnhăcҫnăđҫuătѭăѭớcăkhoҧngă134 nghìnătỷă
đồng.ă55%ătrongăsӕănƠyădӵăkiӃnădùngăngơnăsáchătrungăѭѫng,ăphҫnăcònălҥiăđӃnătừădoanhănghiӋp.ă 
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4.2 Thӫy lӧi 

Nhѭăđƣănóiătrongăphҫnăcөmăngành nôngănghiӋp,ăcѫăsӣăhҥătҫngăthӫyălợiăsӁăđóngăvaiătròărҩtăquanătrọngăđӇăđҧmăbҧoă
cҧiăthiӋnănĕngăsuҩtăvƠăgiáătrịătừăsҧnăxuҩtănôngănghiӋp,ăcũngănhѭăgiúpăđápăӭngămӝtăsӕăyêuăcҫuăcungăcҩpănѭớcăchoă
côngănghiӋpăvƠăsinhăhoҥt.ăHƠăTƿnhăđặtămөcătiêuătĕngădiӋnătíchăđҩtăcanhătácăđѭợcătѭớiătiêuăítănhҩtă45%ăvƠoănĕmă
2015ăvƠăítănhҩtă55%ăvƠoănĕmă2020.ăCôngătácănƠyăgồmă(a)ăcungăcҩpănѭớcăngƠyăđҫyăđӫăhѫnănhӡănơngăcҩpăcácă
côngătrìnhăthӫyălợiăhiӋnăcóăvƠăxơyădӵngăhồăchӭaămới,ă(b)ănơngăcaoănĕngălӵcăcӫaătrҥmăbѫmăđӇăđҧmăbҧoătѭớiăchoă
tỷălӋădiӋnătíchănôngănghiӋpălớnăhѫn,ă(c)ăđҫuătѭăkiênăcӕăhóaăkênhămѭѫngăvƠă(d)ăxơyădӵngăvƠănơngăcҩpăhӋăthӕngă
đậpăvƠăđêăđiӅuăđӇăbҧoăvӋămôiătrѭӡngătӕtăhѫn.ăHìnhă201 lƠătổngăquanăvӅăcácădӵăánăthӫyălợiălớnăđѭợcăquyăhoҥchă
vƠăđӅăxuҩtăđӃnănĕmă2020,ăyêuăcҫuăđҫuătѭăvƠăthӡiăhҥnăthӵcăhiӋn.ă 

Hình 201:ăYêuăcҫuăđҫuătѭăchoăhҥătҫngăthӫyălӧi 

 

Hҥngămөc 
Đҫuătѭ 

Vӕn 
Đҫuătѭ 
(Trăđ) 

Nguӗn 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

HӋăthồngăthӫyă
lợi NgƠnăTrѭѫi 
– CẩmăTrang 

9.140.000 
Ngân sách 
Trungăѭѫng 

          

NơngăcҩpăhӋă
thӕngăthӫyălợiă
theoăquyăhoҥch 

286.500 
Ngân sách 
TWăvƠđịaă
phѭѫng 

          

Kiênăcӕăhóaă
kênhămѭѫng 4.490.000 

Ngân sách 
TWăvƠđịaă
phѭѫng 

          

ĐҫuătѭăvƠoăđêă
sông La và 
sông Lam 

1.090.000 
Ngân sách 
TWăvƠđịaă
phѭѫng 

          

Xơyădӵng/nơngă
cҩpăđêăkhác 5.260.000 

Ngân sách 
TWăvƠđịaă
phѭѫng 

          

Nơngăcҩpătrҥmă
bѫmăvƠăkênh 

mѭѫng 
535.000 

Ngân sách 
Địaăphѭѫng 

          

HồăRƠoăTrổ 3.000.000 
Ngoài ngân 
sách 

          

Tổng 18.896.500  

 

TổngăchiăphíăđҫuătѭătheoăkӃăhoҥchăvƠăđѭợcăđӅăxuҩtăchoăthӫyălợiătrênăđịaăbƠnătӍnhătừănĕmă2011ăvƠă2020ăsӁălƠă18,9 
nghìnătỷăđồng.ăMӝtăphҫnăchiăphíănƠyăkhoҧngă9,5ănghìnătỷăđồngădoăNgơnăsáchăTrungăѭѫngăvƠăngơnăsáchătӍnhăđҫuă
tѭ,ătrongăđóă5,3ănghìnătỷăđҫuătѭătừănguồnăTPCPăchoădӵăánăhӋăthӕngăthӫyălợiăNgƠnăTrѭѫiă– CẩmăTrang;ăKhuăvӵcă 
nhơnăsӁăđóngăgópădӵăkiӃnă1,9ănghìnătỷăđồngăxơyădӵngăhồăRƠoăTrổăvƠăhӋăthӕngăkênhămѭѫngădẫnănѭớcăđӃnăVũngă
Áng;ăsӕăcònălҥiăhuyăđӝngătừăcácănguồnătƠiătrợăvƠănhơnădơnăđóngăgóp.CácădӵăánăđҫuătѭănƠyăgồmăxơyădӵngătuyӃnă
đêămớiădọcătheoăsôngăLaăvƠăsongăLam,ătrồngărừngădọcătheoăbӡăsôngăvƠăbӡăbiӇnăđӇăgiҧmăthiӇuăxóiămòn 

4.3 Cҩpănѭӟc 

HƠăTƿnhăcҫnăphҩnăđҩuăcungăcҩpăđӫănѭớcăsҥchăchoăcҧăngѭӡiădơnăthƠnhăthịăvƠăngѭӡiădơnănôngăthônăvƠăphҧiăđҧmă
bҧo ngѭӡiădơnăđѭợcă tiӃpăcậnănѭớcăsҥchăӣănhƠăcũngănhѭăӣă trѭӡngăhọcăvƠăbӋnhăviӋn.ăMӝtăsӕăcácăngƠnhăcôngă
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nghiӋpăѭuătiênăcӫaăHƠăTƿnhănhѭădӋtămayăsӁăcҫnămӝtălѭợngănѭớcălớnăchoăhoҥtăđӝngăsҧnăxuҩtăcӫaăngƠnh.ăVớiăsӕă
dơnăđangătĕngălênăvƠăđҥtă1,6ătriӋuăngѭӡiăvƠoănĕmă2020ăvƠătӕcăđӝătĕngăcácăhoҥtăđӝngăcôngănghiӋpătheoădӵăbáo,ă
đặcăbiӋtălƠătrongăcácăngƠnhăkhaiăthácămӓ,ăluyӋnăkimăvƠăchӃătҥoăthìămӭcăđӝătiêuăthөănѭớcătrongătӍnhăsӁătĕngălên.ă
TheoădӵăbáoăthìătínhăđӃnăthӡiăđiӇmănĕmă2020ănhuăcҫuănѭớcăsinhăhoҥtăsӁătĕngălênă58ătriӋu m3 mӝtănĕmătrongăkhiă
đóănhuăcҫuănѭớcăchoăcôngănghiӋpălƠă760triӋuăm3ămӝtănĕm,ătrongăđóănhuăcҫuănѭớcăchoăkhuăkinhătӃăVũngăÁngă
chiӃmămӝtălѭợngălớn. 

4.3.1 Cấp nước sinh hoạt 

MặcădùăHƠăTƿnhăđƣăcóănhӳngăbѭớcătiӃnăđángăkӇătrongăcҩpănѭớcăchoăkhuăvӵcăđôăthị,ănhӳngăvẫnăcònăphҧiăđӕiămặtă
vớiănhiӅuătháchăthӭc.ăTrongăkhiă70%ădơnăsӕăđôă thịăcҧănѭớcăđѭợcăcungăcҩpă100ălítănѭớcăsҥch/ngѭӡi/ngƠy,ă thìă
15%ăsӕădơnăđôăthịăvẫnăchӍăđѭợcăcҩpăchѭaăđӃnă50ălítănѭớcăsҥch/ngѭӡi/ngƠy.ăӢănhӳngăkhuăvӵcănôngăthôn,ăcóă70%ă
dơnăsӕăđѭợcătiӃpăcậnănѭớcăsҥchănhѭngăchӍăcóă44%ădơnăsӕăđѭợcătiӃpăcậnănѭớcăsҥchăthӵcăsӵătheoătiêuăchuẩnăcӫaă
BӝăYătӃ.ăTӍnhăđặtămөcătiêuălƠăđҧmăbҧoătҩtăcҧăsӕăhӝădơnăthƠnhăthịăvƠă90%ăsӕăhӝănôngăthônăđѭợcădùng nѭớcăsҥchă
sinhăhoҥtăvƠoănĕmă2015,ătrongăđóă60%ăđҥtătiêuăchuẩnăquӕcăgiaălƠăítănhҩtă60l/ngƠy, vƠă100%ăsӕăhӝănôngăthônă
đѭợcăsửădөngănѭớcăsҥchăđӃnănĕmă2020.ăTӍnhăphҧiătĕngăcôngăsuҩtăcácăhӋăthӕngăcҩpănѭớcăcӫaămìnhălênătӕiăthiӇuă
lƠă100%ăđӇăđápăӭngănhuăcҫuăӣăđôăthịăvƠămӝtăbӝăphậnădơnăsӕănôngăthônăđӃnănĕmă2020ăvƠăcungăcҩpăchoăhọă100ălítă
nѭớcăđӫătiêuăchuẩnăsҥchăchoămӛiăngѭӡi/ngƠy.ăĐӇăthӵcăhiӋnăđѭợcămөcătiêuănƠy,ăHƠăTƿnhăcҫnătậpătrungăvƠoămҩyă
ѭuătiênăsauăđơy: 

 Cải thiện cấp n˱ớc và chất l˱ợng n˱ớc ở khu vực thành thị: HƠăTƿnhăphҧiănơngăcҩpă12ănhƠămáyănѭớcăhiӋnă
tҥiăcӫaămìnhăđӇă tĕngăcôngăsuҩtăsửădөngăvƠăđҧmăbҧoă toƠnăbӝăcácăđôă thịă loҥiă III,ă IVăvƠăVăđӅuăcóănhƠămáyă
nѭớc.ăNguồnănѭớcăchӫăyӃuă lҩyăӣăsông,ăhồăquanhăkhuăvӵcă thƠnhă thị,ăcácănhƠămáyăxửălỦănѭớcăđôă thịăchịuă
tráchănhiӋmăduyătrìăvƠăxửălỦăcҩpănѭớcăđôăthị,ăcôngătácăxửălỦăcóăthӇălƠălọcăbằngăcloăhoặc i-ӕt,ălọcălắngăvƠăxửă
lỦăUV.ăVìăthƠnhăphӕăHƠăTƿnh,ăthịăxƣăHồngăLƿnhăvƠăhuyӋnăKỳăAnhăsӁătĕngădơnăsӕăthƠnhăthịătrongănhӳngănĕmă
tiӃpătheo,ătӍnhăcҫnătậpătrungănơngăcҩpăcácănhƠămáyăxửălỦănѭớcătҥiănhӳngăđôăthịănƠy.ăCөăthӇ,ăthƠnhăphӕăHƠă
Tƿnhă cҫnă thӵcă hiӋnă kӃă hoҥchă nơngă cҩpă nhƠă máyă xửă lỦă nѭớcă từă côngă suҩtă 24.000m3/ngƠyă đêmă lênă
50.000m3/ngƠyăđêmăvƠoănĕmă2020ăcóăthӇătiӃpătөcălҩyănguồnănѭớcătừăhồăchӭaănѭớcăBӝcăNguyên.ăTҥiăhuyӋnă
KỳăAnh,ătӍnhăphҧiăѭuătiênănơngăcҩpănhƠămáyăxửălỦănѭớcăKỳăAnhăvƠătĕngăcôngăsuҩtăthiӃtăkӃătừă1800m3/ngày 
đêmălênă12.000ăm3/ngƠyăđêmăđӃnănĕmă2020ăvƠăvìă thӃăcũngăcóă thӇăcҩpănѭớcăđѭợcăchoăkhuăkinhă tӃăVũngă
Áng.ăHƠăTƿnhăcũngănênătiӃpătөcăphátătriӇnăcácădӵăánăxửălỦănѭớcămớiăđӇămӣărӝngăkhҧănĕngăcҩpănѭớcăđôăthịă
trênă toƠnă tӍnh.ă HuyӋnă Đӭcă Thọă đangă thӵcă hiӋn mӝtă dӵă ánă mӣă rӝngă đӇă tĕngă côngă suҩtă nhƠă máyă lênă
5000m3/ngƠyăđêmăđҧmăbҧoăcóăthӇăđápăӭngă100%ănhuăcҫuănѭớcătrongăthịătrҩn.ăCẩmăXuyênăsӁănơngăcҩpănhƠă
máyăxửălỦănѭớcăcӫaămìnhălênă20.000m3/ngƠyăđêmănhӡăquỹăđҫuătѭăcӫaăTổăchӭcăPhátătriӇnăHungary.ăLӝcăHƠă
nênăthӵc hiӋnătheoăcácăkӃăhoҥchăxơyădӵngănhƠămáyăxửălỦănѭớcă6500m3/ngƠyăđêmăphөcăvөănhuăcҫuănѭớcăcӫaă
thịătrҩnămớiăthƠnhălập.ăCácăthịăxƣăthịătrҩnăhiӋnăđangăcóăphҥmăviăcҩpănѭớcăthҩpănhҩtălƠăVũăQuang,ăHѭѫngăSѫnă
vƠăCanăLӝcăcũngăphҧiăѭuătiênănơngăcҩpăcácănhƠămáyănѭớcăcӫaămìnhăđӇăđҧmăbҧoăđӃnănĕmă2020ăcôngăsuҩtă
cácănhƠămáyănƠyătӕiăthiӇuăphҧiălƠă5000m3/ngƠyăđêm. 

 Tăng c˱ờng tiếp cận n˱ớc sạch cho các cộng đồng khu vực nông thôn: HƠăTƿnhăphҧiăgiҧiăquyӃtăcácănhuăcҫuă
cӫaănhӳngăkhuăvӵcăbӭcăxúc,ănhҩtălƠăӣăĐӭcăThọ,ăCanăLӝc,ăLӝcăHƠăvƠăNghiăXuơn.ăMҥchănѭớcăngҫmăӣănhӳngă
huyӋnăđồngăbằngăvenăbiӇnăhoặcăgҫnăbӡăbiӇnănhѭăLӝcăHƠăcóăhƠmălѭợngămuӕiăvƠăcácăkhoángăchҩtăkimăloҥiă
cao.ăTѭѫngătӵănhѭăvậy,ănhӳngăkhuăvӵcămiӅnănúiănhѭăhuyӋnăHѭѫngăSѫnăbịăthiӃuănѭớcădoămҥchănѭớcăngҫmă
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nằmăsơuăgơyăkhóăkhĕn choăviӋcăkhoanăgiӃng.ăÐӇăđӕiăphóăvớiăcácăvҩnăđӅănƠy,ăHƠăTƿnhăphҧiăxơyădӵngăthêmă
trҥmăcҩpănѭớcănhӓăđӇăcҩpănѭớcăsҥchăchoăkhuăvӵcănôngăthônănhҩtălƠăӣăđồngăbằngăvƠăvenăbiӇn.ăTӍnhăcũngă
phҧiătìmăcáchădẫnănѭớcătừăhồăchӭaănѭớcăNgƠnăTrѭѫiăvӅăchoătӕiăthiӇuălƠăcácăhuyӋnăxungăquanhăHѭѫngăSѫn.ă 

ViӋcăxơyădӵngăthêmăcácăcôngătrìnhăcҩpănѭớcăӣăkhuăvӵcămiӅnănúiălƠăhӃtăsӭcăkhóăkhĕnăvƠătӕnăkémădoăđӝădӕcă
cao.ăHƠăTƿnhăvìăthӃăphҧiătậpătrungăcҩpănѭớcăsҥchăthôngăquaăcácăhìnhăthӭcăđѫnăgiҧnănhѭăgiӃngăkhoanăvƠădùngă
thiӃtăbịălọcănѭớcăđѫnăgiҧnăvƠăphҧiăcóădөngăcөăchӭaănѭớcăsuӕi.ăTӍnhăphҧiăđẩyămҥnhăcôngătácăđiӅuătraăthĕmădòă
ӣăcácăhuyӋnăphíaătơyăđӇătìmăkiӃmănguồnănѭớcăӣăkhuăvӵcămiӅnănúiă- nѫiăcóăthӇătiӃnăhƠnhăkhoanăgiӃngăvƠăđƠoă
giӃngămới.ăCuӕiăcùngălƠătӍnhăphҧiătìmăkiӃmăcácăcôngănghӋăphùăhợpănhѭăcácăthiӃtăbịălọcăhútătrọngălӵcăvƠăcácă
bӇăchӭaănѭớcăană toƠnăđӇăcóă thӇăgiúpăcácăhӝă lҩyăvƠăgiӳăđѭợcănѭớc.ăTӍnhăcҫnăkhuyӃnăkhíchăcӝngăđồngăápă
dөngăcácăphѭѫngăphápălҩyănѭớcămѭaăđӵngăvƠoăcácăbӇăchӭaănѭớcăanătoƠnădùngăđӇătắmăgiặt.ăViӋcălҩyănѭớcă
mѭaăcũngăgiúpătíchănѭớcăngҫmăkhiănѭớcăchҧyăraătừăcácăbӇăchӭaănѭớcămѭaăquáăđҫyăngҩmăvƠoăđҩtăsӁălƠmă
nѭớcăngҫmăđѭợcădồiădƠoăhѫn.ăTheoăchѭѫngătrìnhăxơyădӵngănôngăthônămớiă,ătӍnhăHƠăTƿnhăsӁăcóăkhҧănĕngă
cungăcҩpă100ălítănѭớcăsҥchăchoămӛiăngѭӡi/ngƠyăvƠoănĕmă2020.ăCácăkhoҧnăvӕnătừăngơnăsáchătrungăѭѫngăvƠă
địaăphѭѫng,ăcùngăvớiăvӕnăđҫuătѭăcӫaăcácătổăchӭcătƠiătrợăđóngăvaiătròăhӃtăsӭcăquanătrọngăđӇăthӵcăhiӋnăsángă
kiӃnănƠy.ă 

 Cải thiện cấp n˱ớc cho các cơ sở giáo dục và y tế, vƠoănĕmă2010,ăchӍăcóă63,24%ăsӕătrѭӡngăhọcăđѭợcătiӃpă
cậnănѭớcăsҥchăvƠăvӋăsinh.ăTӍnhăphҧiăđҧmăbҧoă100%ăsӕătrѭӡngăhọcăvƠăcѫăsӣăyătӃătrongăcҧătӍnhăđѭợcătiӃpăcậnă
nѭớcăsҥchăvƠoănĕmă2015.ă 

 Nâng cấp và tăng c˱ờng năng lực giám sát đ˱ờng ống và dòng n˱ớc: NgoƠiăviӋcătĕngăkhҧănĕngăcҩpănѭớc,ă
tӍnhăcònăphҧiătĕngăchҩtălѭợngăhӋ thӕngăđѭӡngăӕngădẫnănѭớcăcҩpănѭớcăchoăkhuăvӵcăthƠnhăthịăđӇăgiҧmăthiӇuă
thҩtăthoátănѭớcătrongăquáătrìnhăphơnăphӕiănѭớcăcũngănhѭăđҧmăbҧoăhӋăthӕngăđѭӡngăӕngănѭớcăđѭợcămӣărӝngă
phùăhợpăvớiă tӕcăđӝătĕngădơnăsӕăđôăthị.ăToƠnăbӝăcácănhƠămáyăphҧiăđҧmăbҧoălѭuălѭợngănѭớcăchҧyă liênătөcă
trongăđѭӡngăӕngădẫnănѭớcăđӇăngĕnăngừaăcácăhóaăchҩtăđӝcăhҥiăngҩmăvƠoănguồnănѭớcăvӅălơuădƠiăsӁăcóănguyă
cѫăҧnhăhѭӣngăđӃnăcҩpănѭớcăcôngăcӝng.ăĐӇăđҧmăbҧoăhiӋuăquҧăsửădөngăvƠăbҧoătồnănѭớcătӕtăhѫn,ătӍnhăphҧiăcóă
biӋnăphápăgiҧmăthiӇuăròărӍăthҩtăthoátănѭớcătrongăhӋăthӕngăcҩpănѭớc.ăTӍnhăcũngăcҫnăxemăxétăcôngătácăgiámăsátă
vƠănơngăcҩpăcácăđѭӡngăӕngănѭớc.ăĐiӅuănƠyăgiúpătӍnhăđӕiăphóăngayăđѭợcăvớiăbҩtăkỳăhiӋnătѭợngăròărӍănѭớcă
nào.  

 Cải thiện hiệu quả sử dụng n˱ớc thông qua ch˱ơng trình giáo dục cộng đồng và áp dụng công nghệ: TӍnhă
cҫnă đẩyămҥnhă côngă tácă bҧoă vӋă nѭớcă trongă cҧă tӍnhă thôngă quaă tuyênă truyӅnă choă ngѭӡiă dơnă vƠă cácă doanhă
nghiӋpăvӅămӭcăđӝăquanătrọngăcӫaăviӋcătiêuăthөănѭớc.ăNgoài ra,ăHƠăTƿnhăcũngăcóăthӇăđѭaăraăsángăkiӃnăphátă
triӇnăcôngănghӋătiӃtăkiӋmănѭớcăbaoăgồmăviӋcăsửădөngăcácămáyăđiӅuăchӍnhădòngăchҧyăliênătөcăvƠăcácăloҥiăvòiă
nѭớcătӵăđóngăđҫyălƠănhӳngăloҥiăcôngăcөăcóăthӇătiӃtăkiӋmănѭớcătrongătӍnh.ăTӍnhăcũngăphҧiănghiênăcӭuăkhҧă
nĕngăchӃătҥoăcácăloҥiăthiӃtăbịănóiătrênăӣăcácăcөmăcôngănghiӋpăsҧnăxuҩtătrên địaăbƠn.ă 

TổngăchiăphíăcӫaăcácăkhoҧnăđҫuătѭătheoăkӃăhoҥchăvƠăđӅăxuҩtănóiătrênăvӅăcҩpănѭớcăchoădơnăcѭăđôăthịăvƠănôngă
thônătừănĕmă2011ăvƠănĕmă2020ăsӁălƠă1,3ănghìnătỷăđồng.ăHҫuăhӃtăcácăkhoҧnăđҫuătѭănƠyălҩyănguồnătừăngơnăsáchă
tӍnh,ătuyănhiênătӍnhăcũngăcҫnăcҫn tìmănguồnătƠiătrợătừăchínhăphӫătrungăѭѫngăvƠăcácătổăchӭcătƠiătrợănhѭăđƣătừngă
lƠmăvớiăcácăcôngătrìnhătrọngăđiӇmăvíădөănhѭăӣăthƠnhăphӕăHƠăTƿnh.ăĐóngăgópăcӫaăngѭӡiădơnăđịaăphѭѫngăcũngălƠă
cҫnăthiӃtăđӇătrangătrҧiăchiăphíăhoҥtăđӝngăcӫaănhƠămáyănѭớc. 
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4.3.2 Cấp nướccông nghiệp 

TӍnhăsӁăphҧiăđӕiămặtăvớiănhuăcҫuătiêuăthөănѭớcălớnăhѫnăchoăcôngănghiӋpăkhiătӍnhăhѭớngătớiăphátătriӇnăkinhătӃă
mҥnhăhѫnănӳaătrongănhӳngănĕmătiӃpătheo.ăNgƠnhăcôngănghiӋpăHƠăTƿnhătiêuăthөăkhoҧngă108ătriӋuăm3ănѭớcătrongă
nĕmă2010.ăTheoăѭớcătínhănhuăcҫuănѭớcăcӫaătӍnhăsӁătĕngăgҩpă7ălҫnăvƠoănĕmă2020,ăđҥtă760triӋuăm3 trongăđóăphҫnă
lớnă(350-400ătriӋuăm3)ălƠăchoăcácăhoҥtăđӝngăsҧnăxuҩtăcôngănghiӋpăӣăKỳăAnh,ăđặcăbiӋtălƠănhƠămáyăthépăvƠănhƠă
máyăđiӋn.ăĐӇăgiҧiăquyӃtăvҩnăđӅănhuăcҫuănѭớcătĕngănhanh,ătӍnhăphҧiăcóăkӃăhoҥchătĕngăcôngăsuҩtăcҩpănѭớcăcӫaăcácă
nhƠămáyăvƠămặtăkhácăphҧiătĕngăcѭӡngăcôngătácătiӃtăkiӋmăvƠătáiăsửădөngănѭớc.ă 

 ˰u tiên các dự án cấp n˱ớc ở những khu vực kinh tế trọng điểm: TĕngăcѭӡngăcácăhӋăthӕngăcҩpănѭớcălƠăhoҥtă
đӝngăcҫnă thiӃtăӣăcácăkhuăcôngănghiӋpă trọngăđiӇm. Trongă thӡiăgiană trungăhҥn,ăHƠăTƿnhăphҧiăcóăđӫănguồnă
nѭớcăđӇăcҩpăchoăkhuăkinhătӃăVũngăÁng,ămӓăThҥchăKhêăvƠăkhuăkinhătӃăCҫuăTreo.ăMặcădùănhƠămáyănѭớcă
VũngăÁngăӣăKỳăAnhăcóăcôngăsuҩtăthiӃtăkӃălƠă9000ăm3/ngƠyăđêm,ănhѭngăhiӋnătҥiăchӍăsửădөngăđѭợcă56%ăcông 
suҩt.ăNhƠămáyăphҧiăđồngăthӡiăvừaătĕngăcôngăsuҩtăthiӃtăkӃăvừaăphҧiătĕngămӭcăđӝăsửădөngăđӇăđápăӭngănhӳngă
dӵăánăcôngănghiӋpăsӁăthӵcăhiӋnăsaoăchoăsửădөngăđѭợcă100%ăcôngăsuҩtăkỳăvọngăvƠoănĕmă2015ălƠă45.000ăm3/ 
ngƠyăđêmăvƠă100.000ăm3/ngƠyăđêmăvƠoănĕmă2020.ăTheoăchiӃnălѭợcăvӅăthӫyălợiătѭớiătiêu,ăHƠăTƿnhăphҧiăđҧmă
bҧoăđѭợcăviӋcăxơyădӵngăhồăchӭaănѭớcăRƠoăTrổănhѭăđƣăquyăhoҥchătҥiăKỳăAnh.ăHồănƠyăsӁăcungăcҩpăđѭợcămӝtă
lѭợngălớnănhuăcҫuănѭớcăcӫaăkhuăkinhătӃă(tổngălѭợngălênătớiă345ătriӋuăm3/nĕm).ăTѭѫngătӵănhѭăvậy,ănhӳng 
nhƠămáyăӣăPhӕăChâu vƠăTơyăSѫnăđӅuăcҫnăđѭợcănơngăcҩpăcôngăsuҩtălênă10.000ăm3/ngƠyăđêmăđӇăđápăӭngănhuă
cҫuăcӫaăcácăngƠnhăchӃăbiӃnăđặtătҥiăHѭѫngăSѫn.ăSắpătới,ăvớiănhӳngăhoҥtăđӝngăkhaiăthácăӣămӓăsắtăThҥchăKhê,ă
tӍnhăphҧiăxơyănhƠămáyăxửălỦănѭớcătheoăkӃăhoҥchătҥiăhuyӋnăThҥchăHƠăvớiăcôngăsuҩtă6000ăm3/ngƠyăđêm.ăĐӃnă
nĕmă2020,ă tӍnhăphҧiăcóăđӫănѭớcăđӇăđápăӭngănhuăcҫuăcӫaăcácăkhuăcôngănghiӋpă trongă tӍnhăbaoăgồmăHồngă
Lƿnh,ăHѭѫngăKhê,ăYênăTrungăvƠăNghiăXuơn,ădӵaăvƠoăcácăkhoҧnăđҫuătѭăxửălỦănѭớcăđôăthịăđƣăđѭợcăthӵcăhiӋnă
trênăđơyăvƠălҩyătrӵcătiӃpătừăhӋăthӕngăsôngăngòiăcӫaătӍnh. 

 Khuyến khích các doanh nghiệp tham gia vào tiết kiệm và tái sử dụng n˱ớc: HƠăTƿnhăphҧiăkhuyӃnăkhíchăcácă
côngătyăđҫuătѭăvƠoăcácăcôngănghӋătiӃtăkiӋmănѭớcăđӇătiӃtăkiӋmăchiăphíăvƠăgiúpătiӃtăkiӋmănguồnănѭớc trong 
khuăvӵc.ăTӍnhăcóăthӇăxơyădӵngămӝtăkӃăhoҥchăquҧnălỦăcҩpănѭớcăbӅnăvӳngăchoătừngăcөmăcôngănghiӋpătrongă
đóăsửădөngăcáchăthӭcăhӳuăhiӋuănhҩtăđӇătáiăsửădөng,ătáiăchӃăvƠăxửălỦănѭớc.ăVíădө,ăcácănhƠămáyădӋtămay,ălƠă
cácănhƠămáyăsửădөngăkhӕiălѭợngănѭớcălớn,ăcó thӇălắpăđặtăcácămáyăgiặtăchuyênădөngăđӇăgiҧmăthiӇuăviӋcăsửă
dөngănѭớcăvƠăsửădөngăcácăthiӃtăbịăđiӅuăchӍnhădòngăchҧyăđӇătránhăxҧănѭớcăkhiăkhôngăcҫnăthiӃt.ăHѫnănӳa,ăviӋcă
lắpăđặtăcácăcôngănghӋătiӃtăkiӋmănѭớcănhѭăcácăvòiănѭớcăchҧyăítănѭớcăvƠălắpăđặtănhƠăvӋăsinh tiӃtăkiӋmănѭớcălƠă
nhӳngăbѭớcăđѫnăgiҧnămƠătҩtăcҧăcácădoanhănghiӋpăcóăthӇăthӵcăhiӋnăgiúpătiӃtăkiӋmăchiăphíăvậnăhƠnhăvƠătiӃtă
kiӋmăđѭợcănguồnănѭớcăchoămôiă trѭӡngăxungăquanh.ăCuӕiăcùngă lƠăviӋcăsửădөngăđồngăhồăđoănѭớcăsӁăchoă
phépătӍnhăgiámăsátăhiӋuăquҧăđѭợcămӭc đӝăsửădөngănѭớcătừăcácădoanhănghiӋpăđӇăcóăthӇăkiӇmăsoátătìnhătrҥngă
sửădөngănѭớcăquáămӭcăcũngănhѭădӵăbáoănhuăcҫuănѭớcătrongătѭѫngălaiămӝtăcáchăchínhăxácăhѫn. 

Trongăkhiăđó,ătӍnhăcҫnăhợpătácăvớiăcácăcôngătyăđӇăhӛătrợăhọătáiăsửădөngănѭớcă– cҧăquaăthuăgomăvƠăcҩtătrӳă
nѭớcămѭa,ăcũngănhѭăxửălỦănѭớcăthҧiăcӫaăhọăđӇătáiăsửădөngătrongăchínhăquyătrìnhăsҧnăxuҩtăcӫaăhọ,ănӃuănhѭăcóă
thӇ. 

Tổngăkinhăphíă cӫaăkӃăhoҥchănơngăcҩpăcácănhƠămáyănѭớcăphөcăvөă côngănghiӋpăӣăVũngăÁng,ăThҥchăHƣnăvƠă
HѭѫngăSѫnălƠăkhoҧngă800ătỷăđồng,ăvӕnădo khuăvӵcădoanhănghiӋpăcҩp.ă 
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4.4 XӱălỦăchҩtăthҧiărҳnăvƠănѭӟcăthҧiăsinhăhoҥt 

ViӋcăgiaătĕngăcácăchҩtăthҧiărắnăvƠălӓngălƠămӝtătháchăthӭcăđӕiăvớiătҩtăcҧăcácănӅnăkinhătӃăđangăphátătriӇnănhѭăHƠă
Tƿnh.ăMӭcăđӝăhoҥtăđӝngăcôngănghiӋpăngƠyăcƠngăcaoăhѫnăcùngăvớiăđóălƠătӕcăđӝăđôăthịăhóaăvƠăsӵăgiaătĕngădơnăsӕă
nhanhădẫnătớiălѭợngăchҩtăthҧiărắnăvƠălӓngăcƠngălớnăhѫnămƠănӃuăkhôngăđѭợcăxửălỦăsӁăgơyăraănhӳngătácăđӝngătiêuă
cӵcăđӕiăvớiămôiătrѭӡng.ăTheoăkӃăhoҥchăphátătriӇnăkinhătӃăxƣăhӝiăcӫaăHƠăTƿnh,ădӵăkiӃnălѭợngăchҩtăthҧiăsinhăhoҥtă
sӁătĕngălênătrênă310.000ătҩnăvƠăchҩtăthҧiăcôngănghiӋpătĕngăítănhҩtălƠă10ălҫnăsoăvớiămӭcăhiӋnătҥi.ăViӋcăxơyădӵngă
cҧngăVũngăÁng,ăsҧnăxuҩtăthépăvƠăkhaiăthácăquặngăsắtălƠănhӳngănguồnăchínhătҥoăchҩtăthҧiărắnătrongăkhiăđóăcácă
ngƠnhăcôngănghiӋpănhѭădӋtămayălƠăngƠnhăsӁătҥoăraăkhӕiălѭợngănѭớcăthҧiălớn. 

VìăthӃătӍnhăHƠăTƿnhăphҧiăgiámăsátăchặtăchӁătìnhăhìnhăchҩtăthҧiătrongătӍnh,ăxơyădӵngăcácăkhuăvӵcăchӭaăvƠăxửălỦăvƠă
phҧiăcóăquyătrìnhăxửălỦăđӇătránhătồnăđӝngăquáănhiӅuărácăthҧiănhằmăbҧoăvӋămôiătrѭӡngăvƠăsӭcăkhӓeăcӝngăđồng. 
ĐӕiăvớiăchҩtăthҧiăcôngănghiӋpăthìătӍnhăcҫnăyêuăcҫuătҩtăcҧăcácănhƠămáyăphҧiăcóăcѫăsӣăxửălỦăvƠăđҧmăbҧoănhӳngăkhuă
côngănghiӋpăchínhăphҧiăcóănhƠămáyăxửălỦăchung.ăCácăloҥiărácăthҧiăyătӃăhiӋnătҥiăӣătrongătӍnhăchѭaăđѭợcăxửălỦăhợpă
lỦăvƠăvìăvậyătӍnhăcҫnăyêuăcҫuămӛiăbӋnhăviӋnătӕiăthiӇuăphҧiăcóăcѫăsӣăxửălỦărácăthҧiăcѫăbҧn. 

4.4.1 Chất thải và nước thải sinh hoạt 

ĐӃnănĕmă2020,ălѭợngăchҩtăthҧiăsinhăhoҥtărắnăѭớcătínhăsӁătĕngă20-30%ălênă310.000ătҩnădoădӵăbáoăsӕădơnăsӁătĕngă
lênă1,6ătriӋuăngѭӡi.ăViӋcăxơyădӵngăcѫăsӣăthuăgom,ăchӭa vƠăxửălỦăphùăhợpăcũngănhѭăcácăsángăkiӃnăgiҧmălѭợngă
chҩtăthҧiăsӁăđóngăvaiătròăthenăchӕtăđӇăbҧoăvӋămôiătrѭӡngăvƠăsӭcăkhӓeăngѭӡiădơnăHƠăTƿnh. 

HiӋnănay,ălѭợngăchҩtăthҧiăsinhăhoҥtăcӫaăHƠăTƿnhăxҩpăxӍăkhoҧngă260.000ătҩnăchҩtăthҧiărắnămӛiănĕm.ăTrongăkhiă
thƠnhăphӕ HƠăTƿnhăvƠăthịăxƣăHồngăLƿnhăthuăgomăhҫuăhӃtăchҩtăthҧiăcӫaămìnhăthìăcácădịchăvөăquҧnălỦăchҩtăthҧiăđôă
thịănóiăchungăchӍămớiăđҥtăđѭợcă35-45%ăkhuădơnăcѭ.ă12ăbƣiăđổăthҧiăhiӋnătҥiăcӫaătӍnhăthѭӡngăxuyênăbịăquáătҧiăvƠă
hiӋnătҥiătӍnhăchѭaăcóăkӃăhoҥchătổngăthӇăxơyădӵngăcácăbƣiăthҧiăhợpăvӋăsinh.ăNgoƠiăra,ăcácăloҥiăchҩtăthҧiăchѭaăphơnă
loҥiătiӃpătөcăgơyăkhóăkhĕnăchoăkhơuăphơnăloҥiăvƠăxửălỦ.ăThƠnhăphӕăHƠăTƿnhăvƠăthịăxƣăHồngăLƿnhăhiӋnăđƣăcóăhӋă
thӕngăthoátănѭớcăphùăhợpăvƠăcácăthịăxƣănhӓăhѫnă lƠăđôăthịă loҥiăVăchӍăcóăhӋăthӕng thoátănѭớcăcѫăbҧn,ăchӍăgiҧiă
quyӃtăđѭợcămӝtălѭợngănhӓăchҩtăthҧiălӓng.ăTuyănhiênătӍnhăvẫnăchѭaăcóănhƠămáyăxửălỦănѭớcăchoăkhuăvӵcăđôăthịăvƠă
vớiătìnhătrҥngăhiӋnănay,ăhӋăthӕngăthoátănѭớcăcӫaăHƠăTƿnhăsӁăkhôngăthӇăđápăӭngăđѭợcăsӵămӣărӝngăkinhătӃăvƠădơnă
cѭătrongănhӳngănĕmătới.ăHiӋnătҥi,ătìnhăhìnhăvӋăsinh ӣăkhuăvӵcănôngăthônăchѭaăđápăӭngăđѭợcăyêuăcҫu,ămớiăchӍă
54,09%ăsӕăhӝăcóănhƠăvӋăsinhăhợpăvӋăsinh,ăthҩpăhѫnămӭcătrungăbìnhăcҧănѭớcă9%. 

VƠănhѭăvậyăđӃnănĕmă2015,ă tӍnhăsӁăphҧiă thuăgomăvƠăxửălỦătӕiă thiӇuălƠă95%ălѭợngăchҩtă thҧiăcӫaăthƠnhăphӕăHƠă
TƿnhăvƠăthịăxƣăHồngăLƿnhăvƠăítănhҩtălƠă85%ălѭợngăchҩtăthҧiăcӫaăcácăkhuăvӵcăđôăthịăkhácătrongătӍnh.ăĐӃnănĕmă
2020,ăHƠăTƿnhăphҧiăthuăgomăvƠăxửălỦăđӃnă100%ăchҩtăthҧiăsinhăhoҥtăđôăthị.ăTìnhătrҥngăӣăcácăkhuăvӵcănôngăthônă
cũngăphҧiăđѭợcăthayăđổiăvƠăHƠăTƿnhăphҧiătĕngătỷălӋăhӝănôngăthônăcóănhƠăvӋăsinhăhợpăvӋăsinhălênă75%ăvƠoănĕmă
2015 và 100%ăvƠoănĕmă2020.ăĐӇăthӵcăhiӋnăcácămөcătiêuătrên,ăHƠăTƿnhăcҫnăcóăkӃăhoҥchătổngăthӇătoƠnădiӋnăchoă
toƠnătӍnhăvӅăthuăgom,ătáiăchӃ,ăxửălỦăchҩtăthҧiădӵaătrênăkӃăhoҥchăcӫaăcҩpăxƣăvƠăhuyӋn.ăTӍnhăcҫnătậpătrungăchoăcácă
ѭuătiêuăsau: 

 Tăng c˱ờng năng lực xử lý chất thải lỏng và n˱ớc thải: HƠăTƿnhăcҫnăđặtămөcătiêuăcҧiăthiӋn, nơngăcҩpăcácă
mҥngălѭớiăvƠăhӋăthӕngăthoátănѭớcătҥiăhaiătrungătơmăđôăthịăcũngănhѭăѭuătiênăcácăcôngătrìnhăthoátănѭớcătҥiăcácă
khuăvӵcăđôăthịăphátătriӇnănhanhănhѭăKỳăAnh.ăThịăxƣăHồngăLƿnhăcҫnăhoƠnăthƠnhădӵăánănơngăcҩpădoăNaăUyătƠiă
trợăchoăhӋăthӕngăthoátănѭớcăvƠănѭớcăthҧi,ătrongăđóăcóă1ăhӋăthӕngăxửălỦănѭớc.ăĐӃnănĕmă2020,ăHƠăTƿnhăphҧiă
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phҩnăđҩuăhoƠnăthƠnhăcácăhӋăthӕngăthoátănѭớcăhiӋnăđҥiăítănhҩtălƠăӣă2ăđôăthịăchínhăcӫaătӍnhănhằmăđҧmăbҧoăvӋă
sinhămôiătrѭӡngăđôăthịăchoăngѭӡiădơn.ăCácăhӋăthӕngănƠyăgồmăcҧăӕngăhútătrọngălӵcăvƠăđѭӡngăӕngăbѫmăchoă
nѭớcămѭaăvƠănѭớcăthҧi,ăsửădөngăcôngănghӋătrongănѭớcăhiӋuăquҧ.ăNgoƠiăra,ăthƠnhăphӕăHƠăTƿnhăcҫnăxơyădӵngă
nhƠămáyăxửălỦănѭớcănhѭăđƣăquyăhoҥch.ăNhӳngăkhuăvӵcănôngăthônăcóămậtăđӝădơnăsӕăthҩpăhѫnăcóăthӇăxửălỦă
chҩtăthҧiăsinhăhoҥtăbằngăcácăbӇătӵăhoҥiăvƠăhoặcăhӋăthӕngăhӕătiêu. 

 Nâng cấp các bãi thải hiện có và xây mới các bãi thải mới hợp vệ sinh: Khôngăgiӕngănhѭănhӳngăbƣiăthҧiă
tҥmăthӡiăchӍăđӇăđổăthҧiălӝăthiênăvƠăkhôngăđѭợcăcheăchắnăbênătrên,ăcácăbƣiăthҧiăhợpăvӋăsinhăcóăcácăcѫăchӃăxửă
lỦăchҩtăthҧiăđúngăcách.ăLoҥiăbƣiăthҧiănƠyăcóăhӋăthӕngăcácăhӕăgaăđӭngăđӇăhútăkhíăgaăvƠăcácăphѭѫngăphápăngĕnă
ngừaănhiӉmăbẩnănguồnănѭớcămặtăvƠănѭớcăngҫm.ăTrongă12ăbƣiăthҧiăhiӋnăcóăcӫaăHƠăTƿnh,ăchӍăcóă5ăbƣiălƠăhợpă
vӋăsinhăcònăcácăbƣiăcònălҥiăchӍălƠăbƣiăđổătҥm.ăTӍnhăcҫnăcҧiăthiӋnăcôngăsuҩtăbƣiăthҧiăcӫaămìnhăbằngăcáchătrѭớcă
hӃtălƠănơngăcҩpătҩtăcҧăcácăbƣiăthҧiătҥmăhiӋnănayăchoăhợpăvӋăsinh.ăTӍnhăcũngăcҫnămӣărӝngăcôngăsuҩtăbƣiăthҧiă
tҥiănhӳngăkhuăvӵcădơnăcѭăchínhăcóătѭѫngălaiăphátătriӇnămҥnhătrongănhӳngănĕmătớiătrongăđóăcóăthƠnhăphӕăHƠă
Tƿnh,ăthịăxƣăHồngăLƿnhăvƠăhuyӋnăKỳăAnh.ăTuyănhiên,ăHƠăTƿnhăcҫnăNC&PT phѭѫngăphápăđӕtărácăđӇăxửălỦă
chҩtăthҧiărắnăcóăthӇătҥoăraănĕngălѭợng,ăđồngăthӡiăgiҧmăgánhănặngăchoăcácăbƣiăchônălҩp. 

 Thực hiện kế hoạch thành lập các khu xử lý chất thải: HƠăTƿnhăphҧiăxơyădӵngăcácănhƠămáyăxửălỦăchҩtăthҧiă
tҥiănhӳngăkhuăvӵcăcóănhuăcҫuăxửălỦăchҩtăthҧiălớnănhҩtănhҩtălƠăcácăhuyӋnăCẩmăXuyên,ăNghiăXuơn,ăKỳăAnh,ă
vƠăHѭѫngăSѫnăvìăđơyălƠănhӳngăđịaăphѭѫngăđƣăđѭợcăUBNDătӍnhăphêăduyӋt.ăĐӃnănĕmă2015,ă4ănhƠămáyăcóăthӇă
xửălỦăđѭợcălҫnălѭợtălƠă120,ă170,ă200ăvƠă100ătҩnăchҩtăthҧiămӛiăngƠy.ăĐӃnănĕmă2020,ăcácăkhuăvӵcănƠyăcóăthӇă
xửălỦăđѭợcălҫnălѭợtălƠă328,ă310,ă400ăvƠă360ătҩnăchҩtăthҧiămӛiăngƠy.ăCácănhƠămƠyănƠyăsӁăthuăgomăchҩtăthҧiătừă
khuăvӵcăđôăthịăvƠăcôngănghiӋpă– nhƠămáyăThҥchăHƠăsӁăphөcăvөăcҧăthƠnhăphӕăHƠăTƿnhăvƠăhuyӋnăCẩmăXuyên;ă
nhƠămáyăKỳăAnhăsӁăphөcăvөăkhuăkinhătӃăVũngăÁng;ăvƠ nhƠămáyăHѭѫngăSѫnăsӁăphөcăvөăkhuăkinhătӃăcửaă
khẩuăquӕcătӃăCҫuăTreo.ăChҩtăthҧiătừăcácăhuyӋnăkhácăsӁăđѭợcăchuyӇnăđӃnăcácănhƠămáyăxửălỦănƠyăthôngăquaă
mҥngă lѭớiă cácă trҥmă trungă chuyӇnăchҩtă thҧi.ăĐӃnănĕmă2020,ă tӍnhăphҧiăxơyă dӵngănhƠămáyăxửă lỦă thӭă5ă tҥiă
huyӋnăVũ QuangăvƠăHѭѫngăKhêăđӇăcѫăbҧnăphөcăvөăchoăkhuădơnăcѭăvƠăcôngănghiӋp,ănhҩtălƠăcôngănghiӋpăchӃă
biӃnăgӛăvƠănôngăsҧn.ăTӍnhăcҫnălƠmăviӋcăvớiăcácănhƠămáyăxửălỦăchҩtăthҧiălớnăhiӋnăcóătҥiăViӋtăNamăđӇătìmăhiӇuă
xemăloҥiăcôngănghӋătrongănѭớcănƠoălƠăphùăhợpăvớiăcácănhƠămáyăxửălỦăcӫaămình.ă 

 Xây dựng các trạm trung chuyển chất thải rắn: HƠăTƿnhănênătiӃpătөcăcácăkӃăhoҥchăhiӋnătҥiăcӫaămìnhătrongă
viӋcăxơyădӵngăcácătrҥmătrungăchuyӇnăchҩtăthҧiărắnătậpătrungătҥiăThҥchăHƠ,ăLӝcăHƠ,ăĐӭcăThọ,ăHѭѫngăSѫn,ă
CanăLӝcăvƠăHồngăLƿnhăđӇăthu gomăvƠăchӭaăchҩtăthҧiăchӡăchuyӇnăvӅăbƣiăthҧiăchínhăvƠăcácănhƠămáyăxửălỦăchҩtă
thҧiăcӫaătӍnh.ăTrҥmăchҩtăthҧiăHѭѫngăSѫnăcóăvaiătròăđặcăbiӋtăquanătrọngătrongăviӋcăphөcăvөăcácănhuăcҫuăcӫaă
khuăvӵcăxungăquanhăCҫuăTreo.ăThôngăquaăxơyădӵngăcácătrҥmăchҩtăthҧiănƠy,ătӍnhăsӁăsửădөngăcôngănghӋăxửălỦă
vӋăsinhăchҩtăthҧiărắnăvƠătheoăđúngăThôngătѭ sӕă01/2001/TTLT-BӝăKHCN-TN MT-BXD - cóăcácăhѭớngădẫnă
thӵcăhiӋnăviӋcăxơyădӵngă trҥmătrungăchuyӇnăvƠăbƣiăđổă thҧiă rắnăđƣăđѭợcăBӝăkhoaăhọcăvƠăcôngănghӋ vƠăBӝă
GTVTăchҩpăthuận.ăTӍnhăcҫnăxơyădӵngăcácăđiӇmăthuăgomăchҩtăthҧiănhӓătҥiăcácăxƣăđѭợcăkӃtănӕiăvớiăcácătrҥmăӣă
huyӋnăvƠăcҫnăcóăcácăchѭѫngătrìnhăkhuyӃnăkhíchăngѭӡiădơnătӵăthuăgomăchҩtăthҧiăӣăcácăkhuăvӵcănôngăthônă
bằngăcáchătuyênătruyӅnănơngăcaoănhậnăthӭcăngѭӡiădơnăvӅătácăhҥiăcӫaăchҩtăthҧiăđӕiăvớiăsӭcăkhӓeăconăngѭӡiăvƠă
môiătrѭӡng. TrongăkhҧănĕngăcóăthӇ,ăcácăđiӇmăthuăgomăcҫnăphơnătáchăcácăloҥiăchҩtăthҧiăkhácănhauăđӇ xửălỦă
hiӋuă quҧă hѫnă từngă loҥiă chҩtă thҧi,ă tҥoă điӅuă kiӋnă choă cácă nhƠămáyă táiă chӃă vƠ/hoặcă nhƠămáyă điӋnă sửă dөngă
nguyên liӋuălƠărácăthҧiăhoҥtăđӝngătrênăđịaăbƠnătӍnh. 
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 Nâng cấp và mở rộng phạm vi thu gom rác: trongăkhiăthƠnhăphӕăHƠăTƿnhăvƠăthịăxƣăHồngăLƿnhăthuăgomăhҫuă
hӃtăchҩtăthҧiăcӫaămìnhăthìăcácădịchăvөăquҧnălỦăchҩtăthҧiăđôăthịănóiăchungăchӍăthuăgomăđѭợcă35-45%ăkhuăvӵcă
dân cѭ.ăHƠăTƿnhăcҫnătĕngăcѭӡngăsӕălѭợngăxeăchӣănénărácăvà xeăđẩyăgomărác,ăđồngăthӡiă tĕngă tҫnăxuҩtă thuă
gomăđӇăđҧmăbҧoăviӋcăthuăgomăđѭợcăthӵcăhiӋnăthѭӡngăxuyênăhѫn,ămӣărӝngăkhuăvӵcăthuăgomăraăcҧătӍnh.ăĐӃnă
nĕmă2015,ătìnhăphҧiăthuăgomăvƠăxửălỦăđѭợcătӕiăthiӇuălƠă75%ăchҩtăthҧiăcӫaăthƠnhăphӕăHƠăTƿnhăvƠăthịăxƣăHồngă
LƿnhăvƠăítănhҩtălƠă100%ătoƠnăbӝăkhuăvӵcăthƠnhăthịăkhácă(đôăthịăloҥiăV)ătrongătӍnh.ăĐӃnănĕmă2020,ătӍnhăphҧiă
thuăgomăvƠăxửălỦăđѭợcă100%ălѭợngăchҩtăthҧiăsinhăhoҥtăkhuăđôăthị. 

 Tăng l˱ợng nhà vệ sinh hợp vệ sinh ở khu vực nông thôn: đӇăcҧiă thiӋnăthóiăquenăvӋăsinhătҥiăcácăkhuăvӵcă
nôngăthôn,ătӍnhăHƠăTƿnhăcҫnăđẩyămҥnhăviӋcăxơyădӵngăcácăhӕăvӋăsinhăhợpăchuẩnăsaoăchoătỷălӋăhӝănôngăthônă
cóănhƠăvӋăsinhăhợpăvӋăsinhătínhăđӃnă2015ăđҥtă85%ăvƠă2020ăđҥtă95%.ăĐӇăđҥtăđѭợcămөcătiêuătrên,ăhѫnă115.000ă
hӝădơnăӣănôngăthônăphҧiăcóănhƠăvӋăsinhăhợpăvӋăsinhămới.ăCácăsángăkiӃnătĕngăsӕălѭợngănhƠăvӋăsinhăhợpăvӋă
sinhăsӁăgiúpălƠmăgiҧmăđángăkӇăcácăloҥiăbӋnhădoănhiӉmăkhuẩnătừăphơnăgơyăra.ă 

Hình 202 dѭớiăđơyălƠăcácăsángăkiӃnăchӫăđҥoătrongălƿnhăvӵcănƠy,ămӭcăđҫuătѭăvƠăthӡiăgianăthӵcăhiӋn. 

Hình 202:ăYêuăcҫuăđҫuătѭăđӇăthoátănѭӟcăvƠăxӱălỦărácăsinhăhoҥt 

 

 Tên 
Đҫuătѭ 

Vӕnă 
Đҫuătѭ 
(Trăđ) 

NguӗnăVӕn 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

NơngăcҩpăhӋăthӕngăthoátă
nѭớcăđôăthị 700.000 

Ngân sách TW và địaă
phѭѫng 

          

CácăbƣiăchônălҩpăhợpăvӋă
sinh 270.000 

NgơnăsáchăĐịaă
phѭѫng 

          

Tĕngăcѭӡngăgomărác 
20.000 

NgơnăsáchăĐịaă
phѭѫng 

          

NhƠămáyăxửălỦăchҩtăthҧi 
1.370.000 

NgơnăsáchăĐịaă
phѭѫng 

          

Cácăbҧiăchônălҩp chҩtăthҧi 
370.000 

NgơnăsáchăĐịaă
phѭѫng 

          

NhƠămáyăxửălỦănѭớcăthҧiă
dӋtămay 10.000 

NgơnăsáchăĐịaă
phѭѫng 

          

Tәng 3.740.000  

 

ViӋcănơngăcҩpăcácăbƣiăthҧiăhiӋnăcó,ăxơyădӵngăcácănhƠămáyăxửălỦăchҩtăthҧiăvƠăcácătrҥmătrungăchuyӇnăđƣăđѭợcătӍnhă
lậpăkӃăhoҥch.ăNgoƠiăra, chínhăphӫăNaăUyăđƣăbҧoăđҧmănguồnăvӕnăODAăchoăviӋcănơngăcҩpăhӋăthӕngăthoátănѭớcă
cӫaăHồngăLƿnh.ăTӍnhăcũngăđangălậpăkӃăhoҥchăthuăhútăvӕnătừănguồnăvӕnăcôngăvƠăcácănhƠăđҫuătѭ.ăHƠăTƿnhăcũngă
đƣăcóăcácăkӃăhoҥchăcҧiăthiӋnăvӋăsinhănôngăthônăvƠăkhuyӃnăkhíchăcácăhӝăgiaăđìnhăcóăkhҧănĕngăcùngăthamăgiaăchiaă
sẻăchiăphí.ăTӍnhăcҫnăcậpănhậtăcácăkӃăhoҥchănƠyăđӇăđҧmăbҧoăđӃnănĕmă2020,ă100%ăhӝăgiaăđìnhănôngăthônăcóănhƠă
vӋăsinhăhợpăvӋăsinhă. 

TổngăkinhăphíăđҫuătѭădӵăkiӃnăchoăhҥătҫngăxửălỦăchҩtăthҧiăsinhăhoҥtătrongătӍnhătrongăgiaiăđoҥnă2011ă– 2020 là vào 
khoҧngă3,7 nghìn tỷăđồng.ăChӍătínhăriêngăkinhăphíăxơyădӵngă5ănhƠămáyăxửălỦăchҩtăthҧiădӵăkiӃnăhӃtăkhoҧngă1,4ă
nghìn tỷăđồng.ăNgoƠiăraăkinhăphíăvậnăhƠnhănhƠămáyăxửălỦăchҩtăthҧiăvƠăcácădịchăvөăthuăgomărácăsӁăvƠoăkhoҧngă
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255 tỷăđồng trong giaiăđoҥnă10ănĕmătới.ăTӍnhăcҫnăhuyăđӝngăsӵăđóngăgópăcӫaăcácădoanhănghiӋpăvƠăcácăhӝăgiaă
đìnhăđӇăchiătrҧămӝtăphҫnăchiăphíăvậnăhƠnhăcácădịchăvөăchҩtăthҧiătrongătӍnh;ărácăđѭợcăxửălỦă(hayălѭợngăđiӋnăsҧnă
xuҩtăđѭợcătừăđӕtărác)ăcũngăbùăđắpă1ăphҫnăchiăphí.ăChiăphí choănơngăcҩp hӋăthӕng thoátănѭớc và nѭớcăthҧi tҥi Thịă
xƣăHồngăLƿnh,ăthƠnhăphӕăHƠ TƿnhăvƠ huyӋnăKỳ Anh cóăthӇălên đӃnă300 tỷăđồng. Chiăphíăxơyădӵng nhƠăvӋăsinhă
hợp vӋăsinh cho 100% hӝăgiaăđìnhănôngăthônăsӁăvƠoăkhoҧngă1ănghìnătỷăđồng.ăHƠăTƿnhănên phӕiăhợp với nhà tài 
trợ và các tổăchӭc phi Chínhăphӫ đӇ cungăcҩp vӋăsinh an toàn, đồngăthӡiă tìmăkiӃmăsӵ đóngăgópătừăchính ngѭӡiă
sửădөng. 

4.4.2 Nước thải và chất thải công nghiệp 

VớiătӕcăđӝăphátătriӇnăcôngănghiӋpătrongănhӳngănĕmătớiăcӫaătӍnh,ăѭớcătínhăvƠoănĕmă2020ănӅnăcôngănghiӋpăӣăHƠă
TƿnhăsӁătҥoăraălѭợngăchҩtăthҧiăgҩpă10ălҫnăsoăvớiănĕmă2010.ăVíădөăviӋcăkhaiăthácămӓăӣăThҥchăKhêăsӁătҥoăraălѭợngă
chҩtăthҧiăcaoăgҩpă5ălҫnăsoăvớiăsҧnălѭợngăthӵcătӃ.ăĐánhăgiáătácăđӝngămôiătrѭӡngăcӫaătӍnhăHƠăTƿnhăchoăthҩyătínhă
đӃnănĕmă2020,ăcácăhoҥtăđӝngătҥiăcҧngăVũngăÁngăsӁălƠmăphátăsinhă2,970ătỷătҩnăchҩtăthҧiărắn.ăTѭѫngătӵănhѭăvậy,ă
cácăngƠnhăcôngănghiӋpătҥiă tӍnhăcũngălƠmăphátăsinhănhiӅuănѭớcăthҧiăhѫn,ănhҩtă lƠătҥiăcácăcөmăcôngănghiӋpăchӃă
biӃnăgӛăvƠăhƠngădӋtămay.ăTheoăCôngătyăTƠiăchínhăQuӕcătӃă(IFC),ăcӭămӛiătҩnăvҧiămayămặcăsӁătҥoăraăđӃnă140ăm3ă
nѭớcăthҧi.ăĐӇăđҧmăbҧoătínhăbӅnăvӳngăcӫaănӅnăkinhătӃăvƠăbҧoăvӋămôiătrѭӡngătӍnh,ăHƠăTƿnhăphҧiăcóănhӳngăbѭớcă
quană trọngăđҧmăbҧoăkhҧă nĕngăxửă lỦă vҩnă đӅă chҩtă thҧiă côngănghiӋpă rắnă vƠă lӓngămӝtă cáchă thơnă thiӋnă vớiămôiă
trѭӡng.ă 

HiӋnătҥi,ătӍnhăchѭaăcóănhƠămáyăxửălỦănѭớcăӣăcҩpăcôngănghiӋp.ăTuyănhiênăđiӅuănƠyăphҫnălớnălƠăvìăngƠnhăcôngă
nghiӋpătҥiăHƠăTƿnhăvẫnăchѭaăphátătriӇnăvƠănhiӅuănhƠămáyăđangămớiăchӍăӣăgiaiăđoҥnăxơyădӵng.ăNhiӅuădӵăánăxơyă
dӵngălớnănhѭănhƠămáyănhiӋtăđiӋnăVũngăÁngănhìnăchungăcóăhợpăđồngăvớiăcácăđѫnăvịădịchăvөăbênăngoƠiăđӇăxửălỦă
chҩtăthҧi.ă 

TrongăkhiăchҩtăthҧiătừăngƠnhănôngănghiӋpăvƠăthӫyăsҧnăcóăthӇăđѭợcăxửălỦăbằngăcáchăchônăvƠăӫălҩyăphơn,ăchҩtăthҧiă
côngănghiӋpăyêuăcҫuăphҧiăcóămҥngălѭớiăbƣiăthҧiăhợpăvӋăsinhăvƠăcácănhƠămáyăxửălỦăchҩtăthҧiăӣăcҩpăcôngănghiӋp.ă
TӍnhăcҫnănghiêmătúcăthӵcăhiӋnăcácăquyăđịnhătrongăđóăyêuăcҫuătoƠnăbӝăcácănhƠămáyăcôngănghiӋpămớiăphҧiăxơyă
dӵngănhƠămáyăxửălỦăchҩtăthҧiăphùăhợp.ăThêmăvƠoăđóătӍnhăcònăcҫnăkhuyӃnăkhíchăviӋcătáiăchӃăvƠătáiăsửădөngăchҩtă
thҧi,ănhҩtălƠăchҩtăthҧiălӓng,ăkhiăcóăthӇ.ăCácăsángăkiӃnăcөăthӇăgồm: 

 Thực hiện kế hoạch xây dựng các bãi đổ thải hợp vệ sinh và các nhà máy xử lý chất thải: Các ngành công 
nghiӋpătҥiăHƠăTƿnhălƠăcácăđѫnăvịăchịuătráchănhiӋmăphápălỦăvӅăquҧnălỦăvƠăxửălỦăchҩtăthҧiăcӫaămình.ăĐӃnănĕmă
2015,ătӍnhăphҧiăthuăgomăvƠăxửălỦăđѭợcă60%ăchҩtăthҧiăcôngănghiӋpăvƠătҩtăcҧăcácăkhuăcôngănghiӋpăphҧiăđápă
ӭngăyêuăcҫuămôiătrѭӡngăvӅăxửălỦăchҩtăthҧiămớiăđѭợcăđiăvƠoăhoҥtăđӝng.ăKhuăkinhătӃăVũngăÁngăphҧiăđҧmăbҧoă
cácăbƣiăđổăthҧiăcӫaămình cóăđӫăcôngăsuҩtăxửălỦăchҩtăthҧiădoăcácăngƠnhăcôngănghiӋpăchínhăphátăsinhăra.ăMӓă
sắtăThҥchăKhêăcҫnătiӃpătөcăcácăkӃăhoҥchăxơyădӵngăbƣiăđổăthҧiăvƠăchӭaăthҧiătҥmăthӡiăchoăcácăchҩtăthҧiăcaoăsuă
vƠăphӃăliӋuăsắtăthépăvớiăcôngăsuҩtăchӭaăđѭợcălƠă188.232ătҩnăchҩtăthҧi.ăMӛiănhƠămáyănƠyăcҫnăđҧmăbҧoăxửălỦă
tӕtăchҩtă thҧiăvƠănѭớcăthҧiă trѭớcăkhiăxҧăraăcácăhӋă thӕngăcôngăcӝngăhoặcăraămôiătrѭӡng.ăVaiă tròăcӫaătӍnhălƠă
giámăsátăvƠăđiӅuăchӍnhăviӋcăxửălỦăchҩtăthҧiăӣătừngăngƠnhăcôngănghiӋpăđӇăđҧmăbҧoăkhôngăcóăchҩtăthҧiăđӝcăhҥiă
thҧiăraămôiătrѭӡng.ă 

 Cải thiện hệ thống thoát n˱ớc thải: Nhằmăđӕiăphӕiăvớiăkhҧănĕngăgiaătĕngălѭợngănѭớcăthҧiătheoădӵăbáoănhҩtă
lƠătừăngƠnhăcôngănghiӋpămayămặcăvƠăkhaiăthácămӓ,ătӍnhăHƠăTƿnhăcҫnăkhuyӃnăkhíchăcácădoanhănghiӋpănơngă
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cҩpăvƠă lắpăđặtăhӋă thӕngă thoátănѭớc vƠănhƠămáyăxửălỦănѭớcă thҧiăӣănhiӅuăkhuăvӵcăchínhăcóăkhҧănĕngăbịăôă
nhiӉm.ăKhuăkinhătӃăVũngăÁngăcҫnăcóăhӋăthӕngăthoátăvƠăxửălỦănѭớcăthҧiăphátăsinhătừăsҧnăxuҩtă thép,ăcôngă
nghiӋpănặngăvƠămayămặcă– nhӳngăngƠnhăcóălѭợngănѭớcăthҧiălớn.ăNhӳngăkhuăcôngănghiӋpăvƠăkinhătӃăkhácă
nhѭăCҫuăTreo,ăHƠăVƠngăvƠăGiaăLáchăcũngăphҧiăđҧmăbҧoăxơyădӵngăđѭợcăcácăhӋăthӕngăthoátănѭớcălớnăđápă
ӭngănhuăcҫuăcôngănghiӋpătrongăkhuăvӵc.ăChínhăphӫăsӁăhӛătrợăbằngăhҥătҫngăcѫăsӣăchoăcácădoanhănghiӋpătrongă
khuăkinhătӃăvƠăcôngănghiӋpădùngăchung. 

 Đầu t˱ xử lý các chất thải độc hại, nh˱ n˱ớc thải công nghiệp từ x˱ởng dệt may, chất thải hóa chất từ khai 
thác mỏ và các hoạt động luyện kim: đӃnănĕmă2020,ătӍnhăphҧiăxơyădӵngămӝtănhƠămáyăxửălỦănѭớcăthҧiăcôngă
nghiӋpăvƠăxemăxétăxơyădӵngănhƠămáyăxửălỦăcácăchҩt thҧiăđӝcăhҥiăkhác,ăđӅuătҥiăkhuăkinhătӃăVũngăÁng.ăVớiă
nhӳngălòăđӕtăcôngănghiӋpăvƠăcôngătrìnhăxửălỦănѭớc,ănhƠămáyăxửălỦănƠyăvƠăbƣiăđổăthҧiăđiătheoăchӫăyӃuăphөcă
vөăchoăkhuăkinhătӃăVũngăÁng.ăHƠăTƿnhăcҫnăcóăhӋăthӕngămáyămócăxeăchӭaăvƠăvậnăchuyӇnătҥiăchӛăcácăchҩtă
thҧiăđӝcăhҥiătrênătoƠnătӍnhăđӇăvậnăchuyӇnăcácăchҩtăthҧiăđӝcăhҥiăđӃnănhƠămáyăxửălỦătổngăhợpăӣăKỳăAnh.ăTrѭớcă
khiăxơyădӵngănhƠămáyănƠy,ălѭợngăchҩtăthҧiăđӝcăhҥiăcҫnăđѭợcăvậnăchuyӇnăđӃnănhƠămáyăxửălỦăphùăhợpătrongă
vùng. 

Hình 203dѭớiăđơyălƠăcácăsángăkiӃnăquan trọngătrongălƿnhăvӵcănƠy,ămӭcăđҫuătѭăvƠăthӡiăgianăthӵcăhiӋn. 

 

Hình 203:ăYêuăcҫuăđҫuătѭăđӇăquҧnălỦărácăcôngănghiӋp 

 

Hҥng mөcăĐҫuătѭ Vӕnăđҫuătѭ 
(Trăđ) Nguӗn 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bãi rác vӋ sinh 
270.000 NgơnăsáchăĐịaăphѭѫng           

Nâng cҩp hӋ thӕng 
thoátănѭớcăđôăthị 

300.000 NgơnăsáchăĐịaăphѭѫng 
          

Nhà máy xử lý rác 
1.370.000 NgơnăsáchăĐịaăphѭѫng           

Trҥm xử lý rác 
370.000 NgơnăsáchăĐịaăphѭѫng           

Nhà máy xử lỦănѭớc 
thҧi dӋt may 

10.000 NgơnăsáchăĐịa phѭѫng           

Tổng 2.320.000  

 

ѬớcătínhătổngăchiăphíăvƠăđҫuătѭăcҫnăthiӃtăchoăviӋcănƠyăvƠoăkhoҧngă2,3 nghìnătỷăđồngă(cóăsửădөngăchungăvớiăcácă
khoҧnăđҫuătѭăxửălỦăchҩtăthҧiăsinhăhoҥt),ălҩyătừăđҫuătѭăcӫaăcácădoanhănghiӋpăđӇăđápăӭngăyêuăcҫuăphápălỦăvӅăxửălý 
chҩtăthҧiăcӫaăchínhăcácădoanhănghiӋpănƠy. 

4.4.3 Chất thải Y tế 

HiӋnătҥiăHƠăTƿnhăcóă18ăbӋnhăviӋnăcҩpăhuyӋnăvƠăthịăxƣăvƠă20ăbӋnhăviӋnătѭănhơn.ăNhӳngăbӋnhăviӋnănƠyăcóălѭợngă
chҩtăthҧiălênătớiăhƠngătrĕmătҩnămӛiănĕmăvƠăcònătiӃpătөcăgiaătĕngăkhiăcácăcѫăsӣăchĕmăsócăyătӃăđѭợcămӣărӝng.ăĐӃnă
cuӕiănĕmă2010,ă10ătrongăsӕă18ăbӋnhăviӋnănƠyăcóăhӋăthӕngăxửălỦănѭớcăthҧiăđҥtătiêuăchuẩnămôiătrѭӡng.CácăbӋnhă
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viӋnăKỳăAnh,ăHồngăLƿnhăvƠăCanăLӝcăđƣăđѭợcăhѭӣngăvӕnăODAăđҫuătѭ nơngăcҩpăvƠăcҧiăthiӋnăhӋăthӕngăxửălỦărácă
thҧiăyătӃ.ăĐӃnănĕmă2012, thêmă4ăbӋnhăviӋnănӳaăcũngăsӁăđѭợcăđҫuătѭătѭѫngătӵăvớiătổngăgiáătrịă20ătỷăđồng.ăĐӃnă
nĕmă2020ătҩtăcҧăcácăbӋnhăviӋnăsӁăđҫuătѭăvƠoăhӋăthӕngăxửălỦărácăthҧi.ăLѭợngăđҫuătѭăcҫnăthiӃtălƠă60ătỷăđồng. 

TrѭớcăkhiăhoƠnăthƠnhăviӋcănơngăcҩp,ăchҩtăthҧiăyătӃăđӝcăhҥiăcӫaăcácăcѫăsӣăkhácăcóăthӇăchuyӇnătớiăcácăcѫăsӣăxửălỦă
tҥiănhӳngăbӋnhăviӋnăchínhăđӇăđҧmăbҧoăxửălỦăđѭợcă100%ăchҩtăthҧiăyătӃătrongătӍnhăđӃnănĕmă2015.ăTҩtăcҧăbӋnhă
viӋnăxơyămớiăđӅuăphҧiăcóăhӋăthӕngăxửălỦăchҩtăthҧiăphùăhợpămớiăđѭợcăđѭaăvƠoăhoҥtăđӝng. 

4.5 Hҥătҫngăliên quan đӃnăsҧnăxuҩtăvƠătruyӅnătҧiăđiӋnănĕng 

KhiăHƠăTƿnhătiӃpătөcăcôngănghiӋpăhóa,ădӵăbáoăđӃnănĕmă2020ăcácăhoҥtăđӝngăkinhătӃăvƠădơnăcѭătrongătӍnhăsӁăcҫnă
9.300triӋuăkWhăđiӋnămӛiănĕm,ăgҩpă24lҫnăsoăvớiămӭcătiêuăthөăcӫaănĕmă2010.ăCácăhoҥtăđӝngăkhaiăthácăvƠăluyӋnă
kim sӁălƠăcácăhoҥtăđӝngătiêuăthөăphҫnălớnănhuăcҫuăđiӋnătrongănhӳngănĕmătiӃpătheo,ăbắtăđҫuătừănĕmă2014ăkhiăcácă
nhƠămáyăthépăӣăHƠăTƿnhăbắtăđҫuăđiăvƠoăhoҥtăđӝng.ăĐӃnănĕmă2020,ăriêngăngƠnhăcôngănghiӋpăsҧnăxuҩtăthépăsӁăcҫnă
6.350ătriӋuăkWhăđiӋnămӛiănĕmăvƠăcácăhoҥtăđӝngăkhaiăthácămӓăphҧiăcҫnă2.100 triӋuăkwhămӛiănĕm.ă 

MặcădùăhiӋnătҥiăkӃtănӕiăđiӋnălѭớiăvà tỷălӋăhӝăgiaăđìnhăđѭợcădùngăđiӋnăӣăHƠăTƿnhăkháătӕt,ătrѭớcăđơyătӍnhăvẫnăphҧiă
lҩyăđiӋnătừălѭớiăđiӋnăquӕcăgiaăvƠăchѭaăcóăđóngăgópătrӣălҥi.ăCácădoanhănghiӋpăcҧătrongănѭớcăngoƠiănѭớcăđӅuăcóăỦă
kiӃnăloăngҥiăvӅătìnhătrҥngăthiӃuăđiӋnătrongătӍnh.ăTrongănĕmă2010,ăHƠăTƿnhătiêuăthөă386ătriӋuăkwhămӛiănĕmăphөcă
vөăchoăcácăngƠnhănôngănghiӋp,ăcôngănghiӋp,ădịchăvөăvƠăsinhăhoҥtănhѭngăchӍăsҧnăxuҩtăđѭợcă29ătriӋuăkwh. 

NӃuăHƠăTƿnhăhoƠnăthƠnhăđѭợcănhƠămáyănhiӋtăđiӋnăVũngăÁngă1ăđúngăthӡiăhҥnăthìăđӃnănĕmă2013 tӍnhăsӁătӵăcungă
cҩpăđѭợcăđiӋnănĕngăchoămình.ăCóă99,5%ăsӕăhӝăgiaăđìnhătrongătӍnhăđƣăđѭợcăkӃtănӕiăvớiălѭớiăđiӋnăquӕcăgiaănhѭngă
tӍnhăphҧi phҩnăđҩuăđӃnă nĕmă2015,ă100%ăsӕăhӝădơnăđѭợcăkӃtă nӕiăvƠăđӃnănĕmă2020,ă tҩtă cҧăngѭӡiăđѭợcădùngă
nguồnăđiӋnăkhôngăbịăgiánăđoҥn.ăĐӇăxơyădӵngăđѭợcămӝtăhҥătҫngăđiӋnăđӫămҥnhăchoătѭѫngălai,ăHƠăTƿnhăcҫnătậpă
trungăphátătriӇnăđiӋnănĕngăxungăquanhă3ăchiӃnălѭợc:ă 

 Cung cấp đủ điện với chất l˱ợng cao để đáp ứng nhu cầu: TӍnhăcҫnăѭuă tiênăcácăsángăkiӃnăthӵcăhiӋnăxơyă
dӵngăcácănhƠămáyănhiӋtăđiӋnăӣăhuyӋnăKỳăAnhăđӇăđápăӭngăđѭợcănhuăcҫuăđiӋnătrongătӍnh.ăPhátătriӇnă4ănhƠă
máyănhiӋtăđiӋnăsắpătớiăvớiăcôngăsuҩtătổng cӝngălênăđӃnă6300ăMW,ăvѭợtănhuăcҫuăđiӋnăcӫaătӍnhăvƠăđѭaăHƠă
TƿnhătrӣăthƠnhănhƠăcungăcҩpănhiӋtăđiӋnălớnănhҩtătҥiăViӋtăNam.ăTӍnhătrѭớcămắtăcҫnătậpătrungăhoƠnăthƠnhătiӃnă
đӝăxơyădӵngănhƠămáyănhiӋtăđiӋnăVũngăÁngă1ăvƠoănĕmă2013ăvƠăVũngăÁngă2ăvƠoănĕmă2019ătheoăkӃăhoҥch.ă
MӛiănhƠămáyănhiӋtăđiӋnăchҥyăthanănƠyăcóăhaiătuabinăvớiătổngăcôngăsuҩtăđặtăraălƠă1.200MW.ăKhiăhoƠnăthƠnhă
thìăhaiănhƠămáyănƠyăsӁăsҧnăxuҩtăđѭợcă2,400MW,ătѭѫngăđѭѫngăvớiă12,9%ăcôngăsuҩtăđiӋnăcӫaăViӋtăNamătrongă
nĕmă2009. 

FormosaăHƠăTƿnhăsӁăxơyădӵngă thêmănhƠămáyăđiӋnă900MWăcóă6ămáyă tuabinăvớiăcôngăsuҩtămӛiă tuabină lƠă
150MWăđӃnănĕmă2013,ăđápăӭngăđӫăđiӋnăchoăsҧnăxuҩtăthép.ăĐӃnănĕmă2020,ănhƠămáyănhiӋtăđiӋnăFormosaăsӁă
đҥtăcôngăsuҩtă1500MW.ăNgoƠiă3ănhƠămáyăđiӋnănƠyăra,ăTӍnhăcҫnătìmăkiӃmăthêmăđҫuătѭăđӇăxơyădӵngănhƠămáyă
nhiӋtăđiӋnăchҥyăthanăVũngăÁngă3ăvớiăcôngăsuҩtăthiӃtăkӃădӵătínhălƠă2.400MWăsӁăhoҥtăđӝngătừăkhoҧngă2026ă- 
2028.ăCũngăgiӕngănhѭătrѭӡngăhợpăcӫaănhƠămáyăFormosaăvƠăhaiănhƠămáyănhiӋtăđiӋnăđҫuătiênăthuӝcăkhuăliênă
hợpănhiӋtăđiӋnăVũngăÁng,ătӍnhăcҫnătìmăkiӃmănguồnăvӕnătừăcácănhƠ đҫuătѭălớnătrongănѭớcăvƠănѭớcăngoƠi.ă 
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TӍnhăHƠăTƿnhăcũngăsӁă thӵcăhiӋnăcácăkӃăhoҥchă tӍnhăvƠăquӕcăgiaăđƣăđѭợcăphêăduyӋtăvӅămӣărӝngă thӫyăđiӋnă
trongătӍnh.ăNĕmă2011,ăHƠăTƿnhăcóăthӇăcungăcҩpăđѭợcă82,7ătriӋuăkWhămӛiănĕmăvớiănhƠămáyăthӫyăđiӋnăcӫaă
mình.ăĐӇăđápăӭngăđӫănhuăcҫuăđiӋnănĕngăcӫaătӍnh,ăHƠăTƿnhăcҫnătậpătrungănơngăcҩpăcácănhƠămáyăthӫyăđiӋnă
nhӓăhiӋnănayăvƠăxơyămớiăthêmăcácănhƠămáyăkhácănӳa.ăTuyănhiênătӍnhăcҫnăxemăxétălҥiăchiӃnălѭợcăquҧnălỦă
thiênătaiăcӫaămìnhăđӇăxơyădӵngăcácănhƠămáyăđiӋnăvƠătiӃnăhƠnhăđánhăgiáătácăđӝngămôiătrѭӡngănghiêmătúcăđӇă
xácăđịnhă tínhăkhҧă thiăcӫaăviӋcăxơyădӵngă thêmăcácănhƠămáyă thӫyăđiӋnămớiăđƣăđѭợcăBӝăCôngă thѭѫngăphêă
duyӋt.ăCácănhƠămáyăthӫyăđiӋnămớiăsauăđóăsӁăchӍăđѭợcăxơyădӵngăkhiăcóăđӫăvӕnăđҫuătѭătừătѭănhơnăvìăcácănhuă
cҫuăđiӋnăcӫaătӍnhăđƣăđѭợcăgiҧiăquyӃtăthôngăquaăcácănhƠămáyănhiӋtăđiӋnărồi.ă 

TổngăcôngăsuҩtăcӫaăcácănhƠămáyănhiӋtăđiӋnăvƠă thӫyăđiӋnăcӫaă tӍnhăcӝngă lҥiă sӁă lƠăhѫnă4,000MWăvƠoănĕmă
2020,ăѭớcătínhăcungăcҩpăkhoҧngă27,900ătriӋuăkWhămӛiănĕmăchoătӍnhăvƠălѭớiăđiӋnăquӕcăgia.ăTrênăthӵcătӃ,ădӵă
kiӃnăHƠăTƿnhăcóăkhҧănĕngătӵăcungăcҩpăđiӋnăvƠăcungăcҩpăthêmă3.500ăkWhămӛiănĕmăchoălѭớiăđiӋnăquӕcăgiaă
bắtăđҫuătừă2012.ăVìăvậy,ătrongănhӳngănĕmătớiăđơy,ăHƠăTƿnhăcóăthӇăđápăӭngăđѭợcănhuăcҫuăđiӋnăcӫaămìnhăvƠă
cungăcҩpăphҫnăcònălҥiăvƠoănguồnăđiӋnăquӕcăgia. 

Trѭớcămắt,ăkhiăxơyădӵngănhӳngăkhuăliênăhợpănhƠămáyăđiӋnălớnătrongătӍnh,ăHƠăTƿnhăphҧiăgiámăsátămӭcăđӝă
tiêuăthөăđiӋnăcӫaămìnhăvƠăkhuyӃnăkhíchătiӃtăkiӋmăđiӋn.ăCácănhƠăđҫuătѭăkhuăvӵcătѭănhơnăcóăthӇăsửădөngăcácă
máyăphátădӵăphòngăsửădөngăchoănhӳngănhƠămáyăchínhăcӫa mìnhătҥiăcácăkhuăkinhătӃănhѭăVũngăÁngăvƠăCҫuă
TreoăđӇăđҧmăbҧoănguồnăđiӋnăổnăđịnhămặcădùăcôngăsuҩtăđiӋnăcӫaătӍnhăđangăphátătriӇn.ăTӍnhăcҫnăxemăxétăviӋcă
đҫuătѭăvƠoăcácămáyăphátădӵăphòngălƠmănguồnăđiӋnădӵăphòngăchoăkhuăcôngănghiӋpăCNTT cӫaămìnhătҥiăthƠnhă
phӕăHƠăTƿnhăđӇăkhuyӃnăkhíchăcácăcôngătyăđóngătҥiăkhuăvӵcănƠy.ăNguồnăđiӋnăổnăđịnhăcóăvaiătròăđặcăbiӋtăquană
trọngăđӕiăvớiăcácăcôngătyăBPO/ătrungătơmăthoҥiămới.ă 

 Nâng cấp l˱ới điện trong tỉnh: MặcădùăđҥiăbӝăphậnăcácăhӝădơnăđƣăđѭợcăkӃtănӕiăvớiălѭớiăđiӋnănhѭngăvẫnăcòn 
0,5%ăsӕăhӝ,ămƠăhҫuăhӃtălƠăhӝănghèoăӣănhӳngăvùngăkhóăkhĕnăvẫnăchѭaăcóăđiӋn.ăĐӃnănĕmă2015,ăHƠăTƿnhăphҧiă
đҧmăbҧoă100%ăhӝădơnăđѭợcăsửădөngăđiӋnăđồngăthӡiăphҧiăđҧmăbҧoătoƠnăbӝăcácădoanhănghiӋp,ănhƠămáy,ăxíă
nghiӋp,ăcácănhƠăhƠngăkháchăsҥnăcũăvƠămớiăđӅuăđѭợcăsửădөngăđiӋn.ăHƠăTƿnhăphҧiăxơyădӵngăthêmăđѭӡngăđiӋnă
kӃtănӕiăcácănguồnăđiӋnăcӫaăcácănhƠămáyăthӫyăđiӋnăvƠănhiӋtăđiӋnămới,ălѭớiăđiӋnăquӕcăgiaăvƠămҥngălѭớiănguồnă
điӋnăcӫaăHƠăTƿnh.ăCácăkhuăvӵcănôngăthônăcӫaătӍnhăđѭợcăkӃtănӕiăvớiălѭớiăđiӋnăsửădөngăgҫnă6000kmăđѭӡng 
dơyăđiӋnătuyănhiênăhѫnă40%ăđѭӡngădơyăđiӋnăphҧiăđѭợcănơngăcҩpăngay.ăTӍnhăHƠăTƿnhăcҫnăcҧiăthiӋnăđѭӡngă
lѭớiăđiӋnăkhuăvӵcănôngăthônăhiӋnănayăvƠăhòaăđiӋnătӕtăhѫnăchoăcácăcӝngăđồngădơnăcѭăӣănôngăthôn.ăTӍnhăcóă
thӇătìmăkiӃmănguồnăvӕnătừăcácănhƠătƠiătrợăquӕcătӃăđӇăthӵcăhiӋnăviӋcănƠy.ăNhӳngăđoҥnălѭớiăđiӋnăđangăvậnă
hƠnhăӣămӭcădѭớiă22kVăphҧiăđѭợcănơngăcҩpădҫnălênă22kVăđӇăgiҧmăthҩtăthoátăđiӋnăkhiătruyӅnătҧi.ă 

TӍnhăcҫnăcóănhӳngăhoҥtăđӝngăcҧiăthiӋnămҥngălѭớiătruyӅnătҧiăvƠăbҧoătrìăhӋăthӕng.ăTӍnhăphҧiăxơyădӵngătrҥmă
biӃnăápăӣănhӳngăkhuăvӵcăchínhăcҫnăthiӃt,ăѭuătiênăcácăkhuăcôngănghiӋpăđangăphátătriӇn.ăĐặcăbiӋt,ăviӋcăxơyă
dӵngătrҥmăbiӃnăápă220kVăđӇăcҩpăđiӋnăchoămӓăThҥchăKhêăvƠăcácănhƠămáyăthépăӣăVũngăÁngăcóăvaiătròărҩtă
quanătrọng.ăMặcădùănĕngălӵcăcӫaăhҥătҫngălѭớiăđiӋnăquӕcăgia đoҥnăđiăquaătӍnhăHƠăTƿnhătrѭớcăđơyăcóăthӇăđápă
ӭngătӕtănhuăcҫuăđiӋnăhiӋnătҥi,ănhѭngăđӃnănĕmă2020ătӍnhăphҧiănơngăcҩpăchoătrҥmăđiӋnă500kVăvƠăhaiăđѭӡngă
lѭớiăđiӋnăquӕcăgiaă500kVăđӇăhӛătrợăsӵăphátătriӇnătrongătѭѫngălaiănhѭăđƣăquyăhoҥch.ăĐӇăthӵcăhiӋnăđѭợcăcácă
côngătácănơngăcҩpăcҧiătҥoănƠy,ătӍnhăcҫnătìmăcácănguồnăvӕnătừăquӕcăgiaăđӇăđҫuătѭ.ăHƠăTƿnhăcҫnătậpătrungănơngă
cҩpăcácătrҥmă110ăkVăcӫaămình,ăѭuătiênănơngăcҩpăcҧiătҥoăcácăkhuăvӵcăcóătậpătrungăhoҥtăđӝngăcôngănghiӋpă
trongătѭѫngălaiănhѭăHѭѫngăSѫnăvƠăNghiăXuơn.ăPhҧi sauănĕmă2020ăthìătӍnhămớiăcҫnătínhăđӃnăphѭѫngăánăthayă
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thӃăđѭӡngăđiӋnăhiӋnătҥiăӣăkhuăvӵcăthƠnhăphӕăHƠăTƿnhăbằngăhӋăthӕngăcápăđiӋnăngҫmă22kVăvƠăxơyădӵngăcácă
tuyӃnămớiăӣăkhuăvӵcăđôăthịăbằngăcácăhӋăthӕngăcápăđiӋnăngҫmăhiӋnăđҥiăđҧmăbҧoăđӝăanătoƠnăchoăcҧnhăquan đôă
thị. 

 Đảm bảo môi tr˱ờng bền vững:TӍnhăcũngăcҫnătiӃpătөcăphátătriӇnăcácănguồnănĕngălѭợngăthayăthӃăphiăcacbonă
nhҩtălƠăthӫyăđiӋn,ămiӉnălƠătҩtăcҧăcácănhƠămáyăđiӋnămớiăthӵcăhiӋnăđánhăgiáătácăđӝngămôiătrѭӡngăvƠăcóănguồnă
vӕnădoădoanhănghiӋpătѭănhơnăđҫuătѭ.ăCácănhƠămáyăthӫyăđiӋnăđѭợcăxơyădӵngătӕtăkhôngăchӍătҥoăraăđiӋnănĕngă
mƠăhӋăthӕngăđậpăcӫaăchúngăcònăhӛătrợăcҩpănѭớcăsinhăhoҥt,ănѭớcăcôngănghiӋpăvƠăgiúpăquҧnălỦălũălөtăbằngă
cáchăchӭaămӝtălѭợngălớnănѭớcămѭaătrongămùaămѭaălũăvƠăđiӅuăchӍnhăđѭợcădòngăchҧyăxҧăxuӕngăkhuăvӵcăhҥă
lѭu.  
CҧănĕngălѭợngăthӫyătriӅuăvƠăsóngăbiӇnăđӅuărҩtăcóătiӅmănĕngăӣăHƠăTƿnhădoătӍnhăcóăđѭӡngăbӡăbiӇnădƠi.ăTuyă
nhiên,ăcôngănghӋăvӅă2ăloҥiănĕngălѭợngătrênăcònăđangătrongăgiaiăđoҥnămớiăphátătriӇnăvƠăchѭaăổnăđịnh.ăDoăđó,ă
tӍnhăsӁătậpătrungăvƠoăphátătriӇnănhiӋtăđiӋnăvƠăthӫyăđiӋnăđồngăthӡiătheoădõiăsӵătiӃnăbӝăcӫaăcôngănghӋă2ăloҥiă
nĕngălѭợngăthayăthӃănóiătrênătrongă10ănĕmătớiăvƠătiӃnăhƠnhăkhaiăthácăkhiăcôngănghӋăphátătriӇn. 

Hình 204 dѭớiăđơyălƠătrìnhătӵăcácăsángăkiӃnătrongăngƠnhăsҧnăxuҩtăvƠătruyӅnătҧiăđiӋn cӫaăHƠăTƿnh,ăcùngălѭợngă
đҫuătѭăyêuăcҫuăѭớcătínhăvƠăthӡiăgianăthӵcăhiӋn 
 

Hình 204:ăYêuăcҫuăđҫuătѭăđӇăsҧnăxuҩtăvƠătruyӅnătҧiăđiӋn 

 
Hҥngămөcă 

Đҫuătѭ 
VӕnăĐҫuătѭă 

(Trăđ) Nguӗn 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

NhiӋtăđiӋn 
VũngăÁngă1 

17.430.000 
Ngoài ngân 
sách 

          

Các Dӵ án 
ThӫyăđiӋn 

440.000 
Ngoài ngân 
sách 

          

Nâng cҩpăLѭới 
điӋn Nông thôn 

590.000 
Ngân sách 
Địaăphѭѫng 

          

Nhà máy NhiӋt 
điӋn - Formosa 

36.540.000 
Ngoài ngân 
sách 

          

Trҥm biӃn áp 
mới ӣ VA và 
TK  

250.000 
Ngân sách 
Địaăphѭѫng 

          

Nhà máy NhiӋt 
điӋnăVũngăÁngă
2 

31.500.000 
Ngoài ngân 
sách 

          

Tổng 79.750.000  

ViӋcăxơyădӵngăcácănhƠămáyănhiӋtăđiӋnăVũngăÁngă1ăvƠăcôngătácăgiҧiăphóngămặtăbằngănhƠămáyănhiӋtăđiӋnăVũngă
Ángă2ăđƣăđѭợcătriӇnăkhaiăvƠădoăkhuăvӵcătѭănhơnăđҫuătѭ.ăTrongăthӡiăgianătới,ătӍnhăcҫnănơngăcҩpăcácănhƠămáyăthӫyă
điӋnă.ăTӍnhăHƠăTƿnhăphҧiătiӃpătөcăcácăkӃăhoҥchăhiӋnătҥiăcӫaămìnhăđӇănơngăcҩpămӝtăcáchăcóăhӋăthӕngăcácămҥngă
lѭớiăvƠătrҥmăđiӋnăcҩpăhuyӋn.ă 

TổngăkinhăphíăđҫuătѭădӵăkiӃnăchoăhҥătҫngăđiӋnănĕngătrongătӍnhăgiaiăđoҥnă2011ă– 2020ălƠăkhoҧngă80 nghìn tỷă
đồng.ăGҫnănhѭătoƠnăbӝăkinhăphíăđó,ăcөăthӇălƠă78 nghìn tỷăđồng chiӃmă80ă%ăvӕnăđƣăđѭợcăđҫuătѭ,ăsӁăđѭợcăkhuă
vӵcătѭănhơnăđҫuătѭăchoălƿnhăvӵcănhiӋtăđiӋn,ăđồngăthӡiăkhuăvӵcătѭănhơnăcũngăđҫuătѭăchoăthӫyăđiӋnătrongătӍnhăvớiă
tổngăsӕăvӕnăkhoҧngă440tỷăđồng.ăChínhăquyӅnătӍnhăphҧiăđҧmăbҧoăsӕăvӕnălƠă840tỷăđồng đӇăđҫuătѭăvƠoănơngăcҩpă
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lѭớiăđiӋnăvƠăđiӋnăhóaănôngăthôn,ăđồngăthӡiăđӇănơngăcҩpămҥngălѭớiăđiӋnăcҩpăhuyӋnăhiӋnănayăvƠăxơyădӵngă2ătrҥmă
mớiăӣăcácăkhuăvӵcăkinhătӃămũiănhọnăcӫaătӍnh.ă 

4.6 Thông tin và truyӅnăthông 

NhѭăđƣănóiăchiătiӃtătrongănӝiădungăvӅăcөmăngƠnhăTruyӅnăthôngăvƠăBPO/ITO,ăviӋcănơngăcҩpăhҥătҫngăviӉnăthôngă
đóngăvaiătròăhӃtăsӭcăquanătrọngăvớiăsӵăphátătriӇnăvƠătĕngătrѭӣngăcӫaătӍnh.ă 

Hình 205 dѭớiăđơyălƠătổngăquanăcácădӵăánăquanătrọngăsӁăđѭợcăthӵcăhiӋnăđӃnănĕmă2020,ăyêuăcҫuăđҫuătѭădӵătínhă
vƠăthӡiăgianăthӵcăhiӋn. 

Hình 205:ăYêuăcҫuăđҫuătѭăchoăViӉnăthông 

 
Hҥngămөcă 

Đҫuătѭ 
VӕnăĐҫuătѭă 

(Trăđ) Nguӗn 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

KӃtănӕi tӕcăđӝă
caoătớiăcácă
KCN khác 

50.000 
Ngoài ngân 
sách 

          

LiênăkӃtăcápă
quangămớiăvƠă
CSHT cho khu 
CNTT 

300.000 
Ngoài ngân 
sách 

          

HҥătҫngăCNTT 
cho giáoădөc 39.000 

Ngoài ngân 
sách 

          

Hҥătҫngădi 
đӝng 2.250.000 

Ngoài ngân 
sách 

          

Nơngăcҩpăhҥă
tҫngăbѭuăchính 

100.000 
Ngoài ngân 
sách 

          

ĐҫuătѭăviӉnă
thông khác  

560.000 
Ngoài ngân 
sách 

          

Tәng 3.299.000  

 

ĐӇăthӵcăhiӋnă lӝă trình,ă tӍnhăcҫnăđҫuă tѭăkhoҧngă3,3 nghìnă tỷăđồng.ăTrongăsӕănƠyă5%ădӵăkiӃnă lҩyă từăngơnăsáchă
Trung ѭѫng,ăcònălҥiătừăcácăkhoҧnăđҫuătѭăcӫaădoanhănghiӋp. 
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5 ĐӏnhăHѭӟngăphát triӇnătheo lãnh thә 

5.1 Đӏnhăhѭӟngăsӱădөngăđҩt 

QuyăhoҥchăsửădөngăđҩtăӣăHƠăTƿnhăcҫnăchoăthҩyăquáătrìnhăchuyӇnăđổiăkinhătӃăxƣăhӝiăcӫaăHƠăTƿnhătheoăhѭớngă
côngănghiӋp,ăhiӋnăđҥiăhóa,ăvƠătuơnăthӫăcácănguyênătắcăsauăđơy: 

 BҧoăvӋătoƠnăbӝăđҩtărừngăhiӋnăcóătrongătӍnh,ăđặcăbiӋtălƠărừngăphòngăhӝ.ăBҧoăvӋăđҩtăkhӓiăsuyăthoáiămôiătrѭӡngă
vƠăsửădөngătƠiănguyênăđҩtămӝtăcáchăbӅnăvӳng. 

 QuyăhoҥchăsửădөngăđҩtăphùăhợpăvớiăquyăhoҥchăphátătriӇnăkinhătӃă- xƣăhӝiăcӫa tӍnhăvƠăgiaoăđҩtădӵaătrênătìnhă
hìnhăvƠăđiӅuăkiӋnătӵănhiênăcөăthӇăcӫaătừngăvùngătrongătӍnh. 

 ѬuătiênăbӕătríăđӫăđҩtăchoăphátătriӇnăcôngănghiӋp,ăxơyădӵngăvƠăcѫăsӣăhҥătҫng.ăTrongăđó,ăgiaoăđҩtăđӫăđӇăxơyă
dӵngăcácăkhuăkinhătӃăvƠăcôngănghiӋp,ăphátătriӇnăcôngănghiӋpăvƠădịchăvө,ăphátătriӇnăcѫăsӣăhҥătҫngăkỹăthuậtăvƠă
xƣăhӝi,ăvƠăphátătriӇnădơnăcѭ,ăđặcăbiӋtălƠăӣăcácăkhuăvӵcăđôăthị. 

 ChuyӇnăđổiămӝtăphҫnăđҩtănôngănghiӋpăsangăđҩtăphiănôngănghiӋpănhѭăđҩtăchoăphátătriӇnăcôngănghiӋp,ăcѫăsӣă
hҥătҫngăvƠăcácădịchăvөăcôngăcӝngăđӇăđápăӭngăyêuăcҫuăcôngănghiӋpăhóaătrongătӍnh. 

 TĕngăhiӋuăquҧăsửădөngăđҩtănôngănghiӋpăthôngăquaăthơmăcanh,ă tĕngăsҧnălѭợngăđồngăthӡiă tĕngăhiӋuăquҧăsửă
dөngăđҩtăchoăcácămөcăđíchăkhácănhѭăcôngănghiӋp,ăcôngăcӝngăvƠădơnăcѭ.ăTҥoăđiӅuăkiӋnăthuậnălợiăchoănôngă
dơnăđӇăchuyӇnăđổiăđҩtănôngănghiӋpăthƠnhăvùngăchuyênăcanhăvƠătíchătөăđҩtăđӇămӣărӝngăquyămôăsҧnăxuҩt. 

 ĐẩyămҥnhăcôngătácăkhaiăhoangăđӇătĕngădiӋnătíchăđҩtăsẵnăcóăchoămөcăđíchăphiănôngănghiӋp,ăđặcăbiӋtălƠăcѫăsӣă
hҥă tҫngă vƠă hoҥtă đӝngă côngănghiӋpă vƠă diӋnă tíchă đҩtă bổă sungă cho nôngănghiӋpăӣă nhӳngăkhuăvӵcă đƣă đѭợcă
chuyӇnăđổiăsangăphátătriӇnăcôngănghiӋp.ăKhiălậpăkӃăhoҥchăsửădөngăđҩtăphiănôngănghiӋp,ăcҫnăhҥnăchӃătӕiăđaă
viӋcăchuyӇnăđҩtănôngănghiӋpăsangăphiănôngănghiӋpănӃuăđangăcònădiӋnătíchăđҩtăphùăhợpăchѭaăsửădөng.ă 

 Bӕătríăđӫăđҩtăquӕcăphòng,ăđặcăbiӋtălƠăӣăkhuăvӵcăbiênăgiớiădơnăcѭăthѭaăthớt. 

CĕnăcӭăvƠoăđịnhăhѭớngăphátătriӇnăsửădөngăđҩtănêuătrênăvƠănhѭăthӇăhiӋnătrongăHìnhă206,ăđӃnănĕmă2020,ădiӋnătíchă
sửădөngăđҩtăcho nôngănghiӋpă(khôngătínhăđҩtăchoănuôiătrồngăthӫyăsҧnăvƠălƠmămuӕi)ăsӁăgiҧmănhẹ.ăNhѭănêuătrongă
cácăphҫnăsauăđơy,ăviӋcăsửădөngăđҩtănôngănghiӋpăcũngăsӁădҫnăthayăđổiăkhiăHƠăTƿnhăchuyӇnătừăcanhătácătӵăcungătӵă
cҩpăsang trồngăcác loҥicơyăcóăgiáătrịăcaoăhѫn vƠătiӅmănĕngăchӃăbiӃn,ăxuҩtăkhẩu. Đồngăthӡi,ăđҩtăphiănôngănghiӋpă
sӁătĕngălênădoăyêuăcҫuăphátătriӇnăkinhătӃăvƠăxƣăhӝi.ăCөăthӇ,ăđҩtăthѭѫngămҥiăvƠăcôngănghiӋpăsӁătĕngăgҩpăđôi,ătừă
5.266ăhaănĕmă2010ălênă13.165ăhaănĕmă2020. 
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Hình 206:ăCѫcҩuăsӱădөngăđҩtăchoăHƠăTƿnhăѭӟcătínhănĕmă2020 

 

TT CHӌăTIểU 

 
HiӋnătrҥngă2010 

 
 KỳăđҫuăđӃnă2015ă 

 
KỳăcuӕiăđӃnă2020 

 

 DiӋnătíchă
(ha)  

 Cѫă
cҩuă
(%)  

 DiӋnătíchă
(ha)  

 Cѫăcҩuă
(%)  

 DiӋnătíchă
(ha)  

 Cѫă
cҩuă
(%)  

  
TӘNGăDIӊNăTệCHăTӴă
NHIÊN 

 
599.717,66   100,00  

  
599.717,66    100,00  

 
599.717,66   100,00  

1 ĐҨTăNÔNGăNGHIӊP 
 
476.157,55     79,40  

  
477.189,25      79,57  

 
475.788,17     79,34  

1.1 Đҩtătrồngălúa 
     
64.691,09  

    
13,59  

      
59.815,38  

     
12,53  

     
55.731,00  

     
11,71  

1.2 Đҩtătrồngăcơyălơuănĕm 
     
33.838,72  

      
7,11  

      
32.953,85  

       
6,91  

     
32.330,00  

      
6,80  

1.3 Đҩtărừngăsҧnăxuҩt 
   
161.244,38  

    
33,86  

    
169.171,95  

     
35,45  

   
173.251,00  

     
36,41  

1.4 Đҩtărừngăphòngăhӝ 
   
115.040,48  

    
24,16  

    
114.967,26  

     
24,09  

   
114.862,00  

     
24,14  

1.5 Đҩtărừngăđặcădөng 
     
74.597,81  

    
15,67  

      
74.600,00  

     
15,63  

     
74.600,00  

     
15,68  

1.6 ĐҩtălƠmămuӕi 
          
423,70  

      
0,09  

          
380,00  

       
0,08  

          
380,00  

      
0,08  

1.7 Đҩtănuôiătrồngăthӫyăsҧn 
       
4.096,18  

      
0,86  

       
4.865,50  

       
1,02  

       
5.486,00  

      
1,15  

1.8 
CácăloҥiăđҩtănôngănghiӋpăcònă
lҥi 

     
22.225,19  

      
4,67  

      
20.435,31  

       
4,28  

     
19.148,17  

      
4,02  

2 ĐҨTăPHIăNÔNGăNGHIӊP 
   
84.961,15     14,17  

    
99.908,75      16,66  

 
112.470,51     18,75  

2.1 
Đҩtătrөăsӣăcѫăquan,ăCTăsӵă
nghiӋp 

          
293,09  

      
0,34  

          
636,25  

       
0,64  

          
636,07  

      
0,57  

2.2 Đҩtăquӕcăphòng 
       
1.892,50  

      
2,23  

       
4.495,15  

       
4,50  

       
5.000,00  

      
4,45  

2.3 Đҩtăanăninh 
          
111,87  

      
0,13  

          
170,10  

       
0,17  

          
179,98  

      
0,16  

2.4 ĐҩtăkhuăcôngănghiӋp 
       
2.111,66  

      
2,49  

       
3.863,96  

       
3,87  

       
5.563,96  

      
4,95  

2.5 Đҩtăchoăhoҥtăđӝngăkhoángăsҧn 
       
1.236,20  

      
1,46  

       
1.679,55  

       
1,68  

       
1.852,15  

      
1,65  

2.6 Đҩtădiătích,ăthắngăcҧnh 
          
152,15  

      
0,18  

          
279,39  

       
0,28  

          
391,39  

      
0,35  

2.7 Đҩtăbƣiăthҧi,ăxửălỦăchҩtăthҧi 
           
42,68  

      
0,05  

          
261,64  

       
0,26  

          
788,19  

      
0,70  

2.8 Đҩtătônăgiáo,ătínăngѭỡng 
          
337,01  

      
0,40  

          
345,21  

       
0,35  

          
345,10  

      
0,31  

2.9 Đҩtănghƿaătrang,ănghƿaăđịa 
       
4.783,45  

      
5,63  

       
4.850,93  

       
4,86  

       
5.025,85  

      
4,47  

2.10 ĐҩtăphátătriӇnăhҥătҫng                               



 
  

  352 
Copyright © 2012 Monitor Company Group, L.P. — Confidential 
 

Ha Tinh SEDP 

Ghiăchú:ă*ăDiӋn tíchăđҩtăphiănôngănghiӋpă/ăđặcădөngăbaoăgồmăđҩtăđặcădөngă(mөcăđíchăcôngăcӝng,ătrөăsӣăcѫăquanănhƠănѭớc,ăcôngătrình/ăcѫăsӣăhҥătҫng,ă

quӕcăphòng,ăanăninhăquӕcăgia)ăvƠăđҩtăphiănôngănghiӋpăkhácă(đҩtăphөcăvөătônăgiáo,ănghƿaătrang,ăsôngăvƠămặtănѭớcăđặcdөng),ădiӋn tíchăđҩtănúiăđáătrọcă

chѭaăsửădөng 

Nguồn:ăMôăhìnhăKinhătӃăvƠăSửădөngăĐҩtăcӫaăMonitor 

ĐӃn nĕmă2020,ăHƠăTƿnhănênătậpătrungăvào địnhăhѭớngăphátătriӇnăkhôngăgian vƠdiӋnătíchăquanhăcácăkhuăkinhătӃă
trọngăđiӇmătrongătӍnh,ăđҧmăbҧoăphátătriӇnăbӅnăvӳngăcácăkhuăvӵcăbiӇnăvƠăvenăbiӇnăvƠăvùng miӅnănúi.ăTheoămӝtă
phơnătíchăvӅăđịaălỦătӵănhiên,ănguồnălӵc,ăđặcăđiӇmădơnăsӕăcӫaăHƠăTƿnh,ătӍnhăsӁăđѭợcăhѭӣngălợiătừăviӋcătậpătrungă
cácăhoҥtăđӝngăkinhătӃătrọngăđiӇmăvƠoăbaăkhuăphátătriӇnăkinhătӃăsauăđơy: 

Khuă1:ăKhuăSҧnăxuҩtăvƠăCôngănghiӋpănặngăӣăKhuăkinhătӃăVũngăÁngăvƠăThҥchăKhê. 

Khuă2:ăHƠnhălangăTriăthӭcăĐôăthịăgiӳaăthƠnhăphӕăHƠăTƿnhăvƠăthịăxƣăHồngăLƿnh. 

Khuă3:ăHƠnhălangăChӃăbiӃnăGӛ/ăNôngăsҧnăvƠăHậuăcҫnădọcăQuӕcălӝă8ăvƠăđѭӡngăHồăChíăMinh. 

Khuăvӵcă1,ăKhuăSҧnăxuҩtăvƠăCôngănghiӋpănặng,ăbaoăgồmă2ăvùngăđѭợcăѭuătiênăphátătriӇn.ăPhҫnălõiăcӫaăKhuăvӵcă
nƠyănằmăxungăquanhăKhuăkinhătӃăVũngăÁng,ăphíaăĐôngăNamăHƠăTƿnh,ăthuӝcăhuyӋnăKỳăAnh,ăgҫnăranhăgiớiăvớiă
tӍnhăQuҧngăBình.ăKhuăkinhătӃăVũngăÁngăsӁăphátătriӇnăthƠnhătrungătơmăsҧnăxuҩt,ăchӃăbiӃnăkimăloҥiăvƠăcácăhoҥtă
đӝngădӋtămay,ăđồngăthӡiăcũngălƠătrungătơmăthѭѫngămҥiăvƠădịchăvөăhậuăcҫnăliênăkӃtăvớiăcҧngăVũngăÁngăvƠăSѫnă
Dѭѫng.ăVùngătrọngăđiӇmăthӭăhaiăcӫaăKhuăvӵcă1ălƠămӓăsắtăThҥchăKhêăӣăhuyӋnăThҥchăHƠ,ănѫiăcungăcҩpănguồnă
quặngăchoăcөmăngƠnhăluyӋnăthépăđặtătҥiăVũngăÁng. 

Khuăvӵcă2,ăHƠnhălangăTriăthӭcăđôăthị,ătrҧiădọcăQuӕcălӝă1AăđoҥnătừăthƠnhăphӕăHƠăTƿnhăđӃnăthịăxƣăHồngăLƿnhăvƠă
nӕiăvớiăthƠnhăphӕăVinhăvӅăphíaăBắc.ăKhuăvӵcănƠyăgồmăcҧăkhuônăviênăĐҥiăhọcăHƠăTƿnhăӣăhuyӋnăCẩmăXuyên.ă
Cácăthịăxƣ/thƠnhăphӕ cӫaăHƠăTƿnhăsӁ lƠătrungătơmădịchăvөăgiáoădөcăvƠăđƠoătҥoănghӅă,ătrungătơmăđƠoătҥoălaoăđӝngă
cӫaăHƠăTƿnh.ăCөmăngƠnhăBPO/ăITOăsӁăđặtăcѫăsӣăӣăthƠnhăphӕăHƠăTƿnh,ăgҫnăvớiăcácăcѫăsӣăđƠoătҥoăliênăquanăđӃnă
BPOăvƠăCNTT,ădӵaăvƠoăcѫăsӣăhҥătҫngăcôngănghӋăthôngătinăđѭợcăxơyădӵngătҥiăđây. 

Khuăvӵcă3,ăHƠnhălangăChӃăbiӃnăGӛ/NôngăsҧnăvƠăHậuăcҫn,ăcóăcácăhoҥtăđӝngăcôngănghiӋpădọcătheoăquӕcălӝă8ătừă
CửaăkhẩuăquӕcătӃăCҫuăTreoăđӃnăcҧngăXuơnăHҧiăvƠăKhuăcôngănghiӋpăGiaăLáchătҥiăhuyӋnăNghiăXuơn,ăchҥyădọcă
đѭӡngăHồăChíăMinhăӣăphíaătơyăcӫaătӍnh.ăHoҥtăđӝngăchӃăbiӃnăđѭợcăđặtădọcăhƠnhălangăsaoăchoăgҫnănguồnănguyênă
liӋuăđҫuăvƠoăchínhăӣăHƠăTƿnh,ăđồngăthӡiăkӃtănӕiăvớiănguồnănguyênăliӋuăđҫuăvƠoăvƠăthịătrѭӡngăӣăcácătӍnhălơnăcậnă
vƠăӣăLƠo.ăHƠnhălangănƠyăbaoăgồmăcácăcөmăchӃăbiӃnăvƠăsҧnăxuҩtăsҧnăphẩmăgӛăgҫnăTơyăSѫn;ăcөmăchӃăbiӃnăsҧnă

34.873,85  41,05  40.495,53  40,53  46.587,70  41,42  

2.11 Đҩtăӣătҥiăđôăthị 
       
1.154,04  

      
1,36  

       
1.598,43  

       
1,60  

       
1.775,00  

      
1,58  

2.12 CácăloҥiăđҩtăPNNăcònălҥi 
     
37.972,65  

    
44,69  

      
41.232,61  

     
41,27  

     
44.325,12  

     
39,41  

3 ĐҨTăCHѬAăSӰăDӨNG 
   
38.598,96       6,44  

    
22.619,66        3,77  

   
11.458,99       1,91  

4 ĐҨTăĐÔăTHӎ 
   
18.968,18       3,16  

    
46.784,09        7,80  

   
74.600,00     12,44  

5 
ĐҨTăKHUăBҦOăTӖNă
THIÊN NHIÊN 

   
74.597,81     12,44  

    
74.600,00      12,44  

     
5.390,00       0,90  

6 ĐҨTăKHUăDUăLӎCH 
     
2.682,04       0,45  

      
1.341,02        0,22             -    
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phẩmăsӳa,ăgiaăsúcăvƠăcamăgҫnăPhӕăChơu;ăcөmăchӃăbiӃnătráiăcơyătҥiăHѭѫngăKhê;ăcөmăchӃăbiӃnălҥcăvƠăthӫyăsҧnăӣă
huyӋnăNghiăXuơn.ăNgoƠiăchӃăbiӃn,ăđơyăcònă lƠămӝtăkhuăvӵcăquană trọngăvӅădịchăvөăhậuăcҫnăcӫaă tӍnh,ăvớiăcácă
trungătơmătҥiăĐƠăMôngăvƠăHƠăTơnăđӇăphөcăvөăcửaăkhẩuăbiênăgiớiăCҫuăTreo.ăHuyӋnăĐӭcăThọăsӁălƠătrungătơmă
dịchăvөăhậuăcҫnăđѭӡngăbӝ-đѭӡngă sắt;ăHƠăVangă lƠăđiӇmădịchăvөăhậuă cҫnăgҫnănѫiă giaoă cắtă cӫaăđѭӡngă1AăvƠă
đѭӡngă8;ăvƠăHѭѫngăKhêăphөcăvөăphíaăTơyăNamăcӫaătӍnhăđѭợcăthúcăđẩyănhӡăviӋcănơng cҩpătuyӃnăđѭӡngăĐông-
Tơy.ăHƠnhălangăkinhătӃănƠyăsӁărҩtăquanătrọngăchoăsӵăphátătriӇnăcӫaăcөmăngƠnhănôngănghiӋp,ăvƠăcөmăngƠnhăliênă
quan,ăvƠăhӛătrợăsinhăkӃăchoăngѭӡiănôngădơnăӣăHƠăTƿnh. 

5.2 PhátătriӇnăđôăthӏăvƠăcác điӇmădơnăcѭănông thôn 

5.2.1 Phát triển đô thị 

Quá trìnhăphátătriӇnăkinhătӃăvƠăcôngănghiӋpăhóaăsӁăxҧyăraăđồngăthӡiăvớiăquáătrìnhăđôăthịăhóaătҥiăđịaăphѭѫng.ăHƠă
TƿnhăcҫnăchuẩnăbịătӕtăchoăquáătrìnhăphátătriӇnăcӫaăthƠnhăphӕăvƠăcácăthịătrҩnădoătӕcăđӝătĕngănhanhăcӫaădơnăsӕăvƠă
sӵădiădơnătừănôngăthônăvӅăcácăkhuăđôăthị.ăDoăsӵăchuyӇnădịchăcӫaănӅnăkinhătӃătừănôngănghiӋpăsangăcôngănghiӋpă
vƠăsӵăthayăđổiăxuăhѭớngătuyӇnădөng,ădơnăcѭăsӁăcóăxuăhѭớngăchuyӇnădҫnăvӅăsinhăsӕngătҥiăcácăkhuăđôăthịănhѭă
thƠnhăphӕăHƠăTƿnhăhoặcăthịăxƣăHồngăLƿnh.ăHѫnănӳa,ăcácăđôăthịănhӓătҥiămӝtăsӕăhuyӋnănhѭăthịătrҩnăKỳăAnh, Vũngă
Áng, PhӕăChơuăvƠăTơyăSѫnăcӫaăhuyӋnăHѭѫngăSѫn,ăhoặcăthịătrҩnăĐӭcăThọ,ădơnăcѭătừăcácăvùngănôngăthônăcóăthӇă
sӁăđổăvӅădoăsӵătậpătrungăcácăhoҥtăđӝngăcôngănghiӋpămớiătҥiănhӳngăthịătrҩnănƠyăhoặcătҥiăcácăvùngălơnăcận.ăHƠă
TƿnhăcҫnăcóăkӃăhoҥchăcөăthӇ vӅăviӋcăphátătriӇnăhӋăthӕngăcácăkhuăđôăthịătrongătӍnhăcũngănhѭăcáchăliênăkӃtăcácăđôă
thịănƠy.ăMӛiăhuyӋnăsӁăcҫnăcóăkӃăhoҥchăchiătiӃtăvӅăphátătriӇnăcácătrungătơmăđôăthịăcӫaămình.ă 

5.2.1.1 Định h˱ớng chung  

Trongămӝtăthậpăkỷăqua,ătӕcăđӝătĕngătrѭӣngădơnăsӕăthƠnhăthịăcӫaătӍnhăHƠăTƿnhăvѭợtătӕcăđӝăchungăcӫaăcҧănѭớc.ăTừă
nĕmă2000ăđӃnă2010,ăHƠăTƿnhăđҥtătӕcăđӝătĕngătrѭӣngădơnăsӕăvùngăthƠnhăthịălƠă4,3%,ăsoăvớiă3,4%ăcӫaăcҧănѭớcă
trongăgiaiăđoҥnă2000ă - 2010.ăTrongănĕmă2010,ă tổngădơnăsӕăHƠăTƿnhă lƠă1,2ă triӋuăngѭӡi,ă trongăđóă15%ăsӕădân 
sӕngătҥiăcácăvùngăthƠnhăthịăvƠă85%ăsӕngătҥiăvùngănôngăthôn.ăDӵaătrênăconăsӕăѭớcătínhătĕngătrѭӣngăkinhătӃ,ăHƠă
Tƿnhănênăduyătrìătӕcăđӝăđôăthịăhóaă12%ădơnăsӕăgiaiăđoҥnătừănĕmă2010ăđӃnănĕmă2020,ămӝtăconăsӕăkháăcaoăsoăvớiă
thậpăkỷătrѭớc.ăTheoăđó,ădơnăsӕăvùng thƠnhăthịăsӁăđҥtă393.000ăngѭӡiăvƠoănĕmă2015,ăchiӃmă29%ătổngădơnăsӕ.ăĐӃnă
nĕmă2020,ădơnăsӕătҥiăcácăvùngăthƠnhăthịăcӫaătӍnhăsӁăvƠoă573.000,ăchiӃmă36%ătổngădơnăsӕ.ăĐӃnănĕmă2020,ădơnăsӕă
thƠnhăthịătӍnhăHƠăTƿnhăsӁătĕngă3ălҫnăsoăvớiănĕmă2010.  

SӵătĕngătrѭӣngădơnăsӕăthƠnhăthịăsӁătậpătrungătҥiămӝtăsӕălƿnhăvӵcăchínhădӵaăvƠoăsӵăphơnăbổăcácăhoҥtăđӝngăcôngă
nghiӋpăvƠădịchăvө.ăHƠnhălangăđôăthịăbaoăgồmăthƠnhăphӕăHƠăTƿnhăvƠăthịăxƣăHồngăLƿnhăsӁătiӃpătөcăđóngăvaiătròălƠă
vùngăđôăthịăchínhăcӫaătӍnh,ătrongăđóăthƠnhăphӕăHƠăTƿnhăsӁălƠăđôăthịătĕngătrѭӣngămҥnhănhҩtăcӫaătӍnh.ăNhӡăđӝngă
lӵcă lƠăsӵăphátă triӇnăcӫaăkhuăkinhă tӃăVũngăÁng,ăhuyӋnăKỳăAnhădӵăkiӃnăsӁăđѭợcăcôngănghiӋpăhóaăvƠă tҥoă tĕngă
trѭӣngăviӋcă lƠm.ăChínhăvìă lỦădoănƠy,ăcác thịă trҩnăKỳăAnh, VũngăÁngăđѭợcăkỳăvọngăsӁă trӣă thƠnhăđôă thịă tĕngă
trѭӣngămҥnh,ătҥoăraămӝtătrөcănӕiăliênăbaăđôăthịălớnădọcăquӕcălӝă1A.ăBaăđôăthịănƠyăsӁăliênăkӃtăchặtăchӁăvớiăhӋă
thӕngăđôăthịătҥiăkhuăvӵcăduyênăhҧiăBắcăTrungăBӝăvƠăgópăphҫnătĕngătrѭӣngălƿnhăvӵcăcôngănghiӋpăvƠădịchăvөădọcă
vùngăduyênăhҧi.ă 

ThƠnhăphӕăHƠ TƿnhăsӁălƠălƠătrungătơmăchínhăvӅăhƠnhăchínhă- dịchăvөăcӫaătӍnh.ăVớiăviӋcătậpătrungăvƠoăphátătriӇnă
côngănghiӋpăvƠădịchăvө,ăthịăxƣăHồngăLƿnhăvƠăKỳăAnh,ăVũngăÁngăsӁătrӣăthƠnhăcácătrungătơmăđôăthịătĕngătrѭӣngă
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mҥnhăthӭă2.ăTrungătơmăphátă triӇnăđôăthịăӣăHuyӋnăKỳăAnh sӁătiӃpătөcălƠă thịă trҩnăKỳăanh,ă tuyăvậyăkhuăkinhătӃă
VũngăÁngăvẫnăsӁăxơyădӵngămӝtăkhuăđôăthịămớiălƠmăchӛăӣăchoăcôngănhơnălƠmăviӋcătrongăkhuăkinhătӃ.ă 

Các thịătrҩnăkhácăcũngăsӁăgópăphҫnăquanătrọngătrongăviӋcăphátătriӇnăhӋăthӕngăđôăthị: TơyăSѫnăvƠăPhӕăChơuăcӫaă
huyӋnăHѭѫngăSѫn,HѭѫngăKhê,ăĐӭcăThọăvƠăNghiăXuơn.ăCácăthịătrҩnănƠyăhìnhăthƠnhămӝtătrөcăđôăthịădọcăquӕcălӝă
8ăvƠăđѭӡngăHồăChíăMinh,ătҥoănênăsӵăphátătriӇnăđôăthịăcơnăbằngăvƠăđặcăbiӋtăgópăphҫnăthúcăđẩyăphátătriӇnăkinhătӃ-
xƣăhӝiătҥiăphíaăbắcăvƠăphíaătơyăcӫaătӍnh.ă 

5.2.1.2 Phát triển mạng l˱ới đô thị 

DӵăkiӃnătӍnhăHƠăTƿnhăsӁăcóămҥngălѭớiăđôăthịăphátătriӇnăhѫnăvƠoănĕmă2015.ăThƠnhăphӕăHƠăTƿnhăvẫnăsӁălƠătrungă
tơmătӍnhăvƠălƠăđôăthịăloҥiă3.ăHƠăTƿnhăcóă1ăđôăthịăloҥiă4 lƠăthịăxƣăHồngăLƿnh.ăĐӃnănĕmă2020,ăthƠnhăphӕăHƠăTƿnhă
thành đôăthịăloҥiăIIăvƠăthịăxƣăHồngăLƿnh thƠnhăloҥiăIII; thịătrҩnăKỳăAnh vƠăVũngăÁng cũngăsӁăphátătriӇnănhanhă
chóng trӣăthƠnhăđôăthịăloҥiăIII. 

Trongăgiaiăđoҥnătừă2011ăđӃnă2020,ătӍnhăHƠăTƿnhăcũngăcóăkӃăhoҥchăphátătriӇnăthêmămӝtătrungătơmăliênăxƣăcҩpă4, 
đѭaătổngăsӕăđѫnăvịăhƠnhăchínhăthƠnhăthịătҥiăcácăhuyӋnălênă14.ăVũngăÁngă– thịătrҩnăcҩpă4 mớiăsӁălƠătrungătơmădơnă
cѭătậpătrungăcácădịchăvөăthѭѫngămҥiăcӫaăkhuăkinhătӃăVũngăÁng.ă 

Trongămӝtăthậpăkỷătới,ă13ătrungătơmăđôăthịăvӋătinhăcònălҥiăsӁătiӃpătөcătĕngătrѭӣngăvӅădơnăsӕ,ănhѭngăvẫnălƠănhӳngă
trungătơmăliênăhuyӋnăcҩpă5.ăCácătrungănƠyăbaoăgồmăthịătrҩnăLӝcăHƠ,ăNghèn,ăKỳăAnh,ăHѭѫngăKhê,ăPhӕăChơu,ă
TơyăSѫn,ăThiênăCҫm,ăCẩmăXuyên,ăĐӭcăThọ,ăCƠy,ăVũăQuang,ăXuơnăAn,ăvƠăNghiăXuơn.ă 

ĐӃn nĕmă2020, đôăthị HoƠnhăSѫnă(hìnhăthƠnhătrênăcѫăsӣăthịătrҩnăKỳăAnhăvƠăVũngăÁng) sӁălƠătrungătơmăđôăthịă
đôngădơnănhӡăgiaătĕngănhanhăchóngăhoҥtăđӝngăcôngănghiӋpăӣăKKTăVũngăÁng.ăDoăsӵătậpătrungăcácăhoҥtăđӝngă
côngănghiӋp,ădịchăvөăvƠăgiaoăthѭѫng,ănhӳngăđôăthịăsauăđơyăcũngăsӁăcóătӕcăđӝătĕngătrѭӣngăđángăkӇ:ăThịătrҩnăLӝcă
HƠă(nhӡăcôngănhơnămӓăsắtăThҥchăKhêăsinhăsӕngăvƠăsửădөngădịchăvөătҥiăđơy),ăthịătrҩnăTơyăSѫnă(ngƠnhăchӃăbiӃnă
gӛ,ăthѭѫngămҥiăvƠăhậuăcҫnă– lƠă1ăphҫnăcӫaăkhuăkinhătӃăcửaăkhẩuăCҫuăTreo),ăthịătrҩnăPhӕăChơuă(phөcăvөăcácănhƠă
máyăchӃăbiӃnăthịtăvƠăcácănhƠămáyăkhácăӣăkhuăcôngănghiӋpăHƠăTơn),ăthịătrҩnăĐӭcăThọă(thѭѫngămҥiăvƠăhậuăcҫn),ă
thịă trҩnăXuơnăAnă(chӃăbiӃnănôngăthӫyăsҧn,ădịchăvөăhậuăcҫn),ăvƠăthịă trҩnăHѭѫngăKhêă(tráiăcơy,ă thѭѫngămҥiăvƠă
dịchăvөăhậuăcҫn.  

TheoătiêuăchíăđánhăgiáătrongăThôngăTѭăsӕă34/2009/TT-BXDăchiătiӃtăhóaăcáchăphơnăloҥiăvùngăđôăthịă(NghịăĐịnhă
sӕă42/2009/NĐ-CPăvӅăphân loҥiăđô thị),ăthƠnhăphӕăHƠăTƿnhăvƠăthịăxƣăHồngăLƿnhăcóăthӇăsӁăđѭợcănơngăthêmă1ă
cҩp,ăđồngăthӡiăthịătrҩnăKỳăAnhăđѭợcănơngă2ăcҩpăădoăcóăvaiătròăquanătrọngăvӅătrungătơmăđôăthị,ăcóătỷălӋălaoăđӝngă
phiănôngănghiӋpăcao,ăvƠăcóăcѫăsӣăhҥătҫngăcũngănhѭămậtăđӝădơnăsӕăđángăkӇ.ăThịătrҩnăVũngăÁngăsӁădҫnăđҥtăđӃnă
quyămô,ătrìnhăđӝăcѫăsӣăhҥătҫngăvƠămậtăđӝădơnăcӫaăđôăthịăloҥiăIII. 

5.2.1.3 Định H˱ớng Phát Triển của Các Khu Đô Thị Trọng Điểm 

CôngănghiӋpăhóaăvƠăphátătriӇnădịchăvөăsӁăthuăhútădơnăcѭătậpătrungătҥiă3ătrungătơmăđôăthịăchính.ăVìăthӃătӍnhăHƠă
TƿnhăcҫnăѭuătiênăphátătriӇnăcѫăsӣăhҥătҫngăđôăthịăvƠădịchăvө: 

 Thành phố Hà Tĩnh: TӍnhănênăѭuătiênăphátătriӇnăcѫăsӣăhҥătҫngăđôăthịăcӫaăthƠnhăphӕăHƠăTƿnhăđӇăbắtăkịpăvớiă
tӕcăđӝătĕngănhanhăcӫaădơnăsӕ.ăThƠnhăphӕăHƠăTƿnhăsӁăđóngăvaiătròălƠătrungătơmăcӫaătӍnhăvƠăphátătriӇnăthƠnhă
đôăthịăloҥiă2ăvƠoănĕmă2020.ăTrongăgiaiăđoҥnătừă2010ăđӃnă2015,ăthƠnhăphӕădӵăkiӃnăcóăthӇăđҥtătӕcăđӝătĕngădơnă
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sӕă thƠnhă thị 8,8%/nĕm,ădơnăsӕă thƠnhă thịă tĕngă từă66.750ă lênă102.000ăngѭӡi.ăThƠnhăphӕănênăduyă trìă tӕcăđӝă
tĕngădơnă sӕă thƠnhă thịăӣămӭcă4,7%ămӛiănĕmă trongăgiaiăđoҥnă từă2015ăđӃnă2020,ăvớiă tổngă sӕădơnă128.000 
ngѭӡiăvƠoănĕmă2020.ăTheoăđó,ăthƠnhăphӕăHƠăTƿnhăcҫnătĕngălѭợngănhƠăӣăbằngăcáchăcóămậtăđӝănhƠăӣăcaoăhѫnă
vớiăcácăkhuănhƠăcaoătҫng,ătrѭớcăkhiănghƿăđӃnăphѭѫngăánăphơnăthêmăquỹăđҩtăchoăvùngăđôăthị. 

LƠăthӫăphӫătӍnhăHƠăTӍnh,ăthƠnhăphӕăHƠăTƿnhăsӁălƠătrungătơmăcӫaăcácăsӣăbanăngƠnhăcҩpătӍnh;ăcөmăBPOă– ITO; 
trөăsӣăchínhăcӫaănhiӅuădoanhănghiӋpătҫmăcỡ;ăhoҥtăđӝngăthѭѫngămҥiă(víădөămuaăsắmăvƠăsiêuăthị);ădịchăvөăduă
lịchă(víădө:ăkháchăsҥn,ănhƠăhƠngăvƠălӳăhƠnh);ăvƠănhiӅuădịchăvөăkhácăhӛătrợăsӵăphátătriӇnăcӫaăcácăngƠnhăcònă
lҥiătrongătӍnhă- baoăgồmăngơnăhƠng,ătổăchӭcătƠiăchính,ăcѫăquanăphápălỦ,ătrungătơmăyătӃ,ăcѫăsӣăgiáoădөc,ăcũngă
nhѭănhӳngăcôngătrìnhăvĕnăhóa,ăthӇăthao.ăBӋnhăviӋnătӍnhăcҫnăđѭợcămӣărӝngăvӇăcôngăsuҩtăcũngănhѭădịchăvөă
nhằmăphөcăvөătӕtăhѫnănӳaănhuăcҫuăngƠyăcƠngătĕngăcӫaăngѭӡiădơn.ăNhӡăsӵătậpătrungăcӫaăcácăcѫăsӣăgiáoădөcă
vƠăđƠoătҥoăcҩpătӍnhănhѭătrѭӡngăĐҥiăHọcăHƠăTƿnh,ătrѭӡngăCaoăđẳngăNghӅăKỹăthuậtăViӋtăĐӭc,ăthƠnhăphӕăHƠă
TƿnhăsӁătrӣăthƠnhătrungătơmăcӫaăHƠnhălangătriă thӭcăđôăthị.ăTrѭӡngăhọcăvƠănhӳngăcѫăsӣădҥyănghӅăsӁăđѭợcă
nơngăcҩpăcѫăsӣăvậtăchҩtăvƠădịchăvөănhằmăbắtăkịpătӕcăđӝătĕngădơnăsӕăvƠăđápăӭngănhuăcҫuăphátătriӇnăcӫaătӍnh.ă 

ThƠnhăphӕăHƠăTƿnhăsӁătrӣăthƠnhătrungătơmăcӫaădịchăvөăBPOă– ITOăvƠădịchăvөăhӛătrợăvƠăbҧoădѭỡngăCNTT.ă
NhằmăhӛătrợăsӵăphátătriӇnăcӫaăcөm,ăkhuăcôngănghiӋpăCNTTăsӁăđѭợcăthƠnhălậpătrѭớcănĕmă2015,ăcùngăvớiăcácă
cѫăsӣădҥy nghӅănhѭătrungătơmădҥyănghӅăBPOă- nѫiăđƠoătҥoăcánăbӝăthíchăhợpăchoăcөmănƠy.ăVớiăsӵăphátătriӇnă
cácăhoҥtăđӝngăkhaiăkhoángătҥiămӓăsắtăThҥchăKhê,ăthƠnhăphӕăHƠăTƿnhăcũngăsӁăphөcăvөămӝtăphҫnănhuăcҫuăcӫaă
dơnăcѭăđôăthịătrongăcөmăngƠnhăkhaiămӓ,ăbaoăgồmăviӋcăcungăcҩpănhƠăӣăchoămӝtăbӝăphậnăcôngănhơnăvƠăcácă
dịchăvөăduălịchăvƠăđónătiӃpăchoănhơnălӵcăchuyênămônătớiăthĕmăkhuăvӵcănƠyăvƠăđơyăcũngăsӁălƠăđịaăđiӇmăxơyă
dӵngămӝtăTrungătơmăXuҩtăsắcăKhaiămӓăvƠăLuyӋnăkimăthuӝcătrѭӡngăĐҥiăhọcăHƠăTƿnh.ă 

ViӋcăxơyădӵngăvƠănơngăcҩpăhҥătҫngăgiaoăthông,ăđiӋn,ănѭớc,ăchҩtăthҧiăvƠăviӉnăthôngăsӁărҩtăquanătrọngăchoăsӵă
phátă triӇnăcӫaă thƠnhăphӕ.ăThƠnhăphӕăsӁă cҫnă thêmănguồnăđҫuă tѭ,ăđặcăbiӋtă choăviӋcănơngăcҩpăhҥă tҫngăgiaoă
thôngănhѭăcӫngăcӕălҥiăhӋăthӕngăđѭӡngătrongăthƠnhăphӕ,ănơngăcҩpăquӕcălӝă1Aă- cҫuănӕiăquanătrọngăgiӳaăthƠnhă
phӕăvớiăcácăvùngăkhácăcӫaătӍnh,ăhoƠnăthƠnhăđѭӡngă1AătránhăthƠnhăphӕ;ăvƠănơngăcҩpăhӋăthӕngăcҩpăthoátănѭớcă
cũngănhѭăcácădịchăvөăkhácăcӫaăthƠnhăphӕ.ă 

 Thị xã Hồng Lĩnh: LƠătrungă tơmăđôă thịă lớnă thӭăhaiăcӫaă tӍnh,ă thịăxƣăHồngăLƿnhăsӁă tiӃpă tөcăcóă tӕcăđӝă tĕngă
trѭӣngăcaoătrongănhӳngănĕmătới.ăTrongăgiaiăđoҥnătừă2010ăđӃnă2015,ătӕcăđӝătĕngădơnăsӕăthƠnhăthịăhằngănĕmă
cӫaăthịăxƣădӵăbáoăđҥtăkhoҧngă10,2%,ădơnăsӕăthƠnhăthịătĕngătừă32.400ălênă52.700 ngѭӡi.ăTrongăgiaiăđoҥnă2015ă
đӃnă2020ăkhiăviӋcănơngăcҩpăđѭӡngă1AăhoƠnăthƠnhăvƠănơngăcҩpăquӕcălӝă8ătiӃpătөcătriӇnăkhai,ătӕcăđӝătĕngădơnă
sӕăthƠnhăthịăcӫaăthịăxƣăHồngăLƿnhăkhoҧngă6,8%ănĕm,ăđҥtă73.200 ngѭӡi,ăbằng gҫn 85%ătổngăsӕădơnăcӫaăcҧăthịă
xƣ.ăTrongăthậpăkỷătới,ăthịăxƣăcҫnăcóăchínhăsáchăđҧmăbҧoăđӫănhƠăӣăchoănhӳngăngѭӡiădơnămới.ăGiaoăthông,ă
điӋn,ănѭớc,ăxửălỦăchҩtăthҧiăvƠădịchăvөăviӉnăthôngăcũngăcҫnăđѭợcănơngăcҩpăđӇăhӛătrợăsӵăphátătriӇnăcӫaăthị xã, 
đѭa thịăxƣătrӣăthƠnhăđôăthịăloҥiăIII. 

ThịăxƣăHồngăLƿnhăcóăbaănhiӋmăvөătrọngătơmătrongăquáătrìnhăphátătriӇnăkinh tӃăxƣăhӝiăcӫaătoƠnătӍnh.ăMӝtălƠ,ă
HồngăLƿnhălƠătrungătơmătríăthӭcăquanătrọngăcӫaăcҧătӍnhăvƠălƠămӝtăphҫnăcӫaăhƠnhălangăTriăthӭcăđôăthịăchҥyădƠiă
tớiăThƠnhăphӕăHƠăTƿnh.ăThịăxƣăcҫnătĕngăcѭӡngăchҩtălѭợngădҥyănghӅătrongălƿnhăvӵcădịchăvөăgiaoăthông,ăchӃă
biӃn,ăchӃ tҥoănhằmăcungăcҩpănguồnănhơnălӵcăchҩtălѭợngăchoăcácăcөmăcôngănghiӋpămớiănổiăcӫaăHƠăTƿnh.ăHaiă
lƠ,ăthịăxƣăđóngăvaiătròăquanătrọngăđӕiăvớiăsӵăphátătriӇnăthѭѫngămҥiăvƠăhậuăcҫnăcӫaătӍnhădoănằmătrênăđiӇmăgiaoă
nhauăgiӳaăquӕcălӝă1AăvƠăquӕcălӝă8.ăCácănhƠăcungăcҩpădịchăvөăhậuăcҫnătrongăthịăxƣăhoặcăgҫnăKCNăHҥăVƠngă
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sӁăcóăthuậnălợiătrongăvậnăchuyӇnăhƠngăhóaătừăBắcăTrungăBӝăViӋtăNamăđӃnăLƠoăvƠăvùngăĐôngăBắcăTháiăLană
thôngăquaăcửaăkhẩuăCҫuăTreoăvƠăngѭợcălҥi.ăCuӕiăcùng,ăthịăxƣăcóăthӇătậnădөngăvịăthӃăcӫaămìnhăđӇăphátătriӇn 
cácădịchăvөăgiaoăthôngăhiӋnătҥiănhѭădịchăvөăbҧoădѭỡngăôătôăphөcăvөăgiaoăthôngătrênăquӕcălӝă1A,ăquӕcălӝă8ă
cũngănhѭătuyӃnăđѭӡngăcaoătӕcăđƣăđѭợcăquyăhoҥch.ăHồngăLƿnhăcũngăsӁălƠă1ătrongănhӳngătrungătơmăsҧnăxuҩtă
hƠngădӋtămayăvƠămayămặcătrongătӍnh. 

 ThịătrҩnăKỳăAnh và VũngăÁng:ăMặcădùăhuyӋnăKỳăAnhălƠămӝtătrongăsӕăkhuăvӵcăcóădơnăsӕăthҩpănhҩtătrongă
tӍnh,ăsӵăphátă triӇnănổiăbậtăcӫaăcôngănghiӋpă trongăkhuăkinhă tӃăVũngăÁngăsӁăkíchă thíchăsӵă tĕngă trѭӣngăcӫaă
huyӋn.ăDӵăbáo,ătӕcăđӝăđôăthịăhóaăcӫaăhuyӋnăKỳăAnhăsӁăđҥt 47% trongăgiaiăđoҥnătừă2010ăđӃnă2015,ăvớiădơnă
sӕăthƠnhăthịătĕngătừă10.000ălênă44.600 ngѭӡiătҥiăKỳăAnhăvƠă26.000ăngѭӡiătҥiăVũngăÁng.ăTừănĕmă2015ăđӃnă
2020,ătӕcăđӝătĕngădơnăsӕăthƠnhăthịăhƠngănĕmăcӫaăhuyӋnăsӁăvƠoăkhoҧngă18%,ăđҥtă101.000ăngѭӡiătҥiăKỳăAnhă
và 59.000 ngѭӡiătҥiăVũngăÁng.ăĐӃn nĕmă2020,ăKỳăAnhăvƠăVũngăÁngăsӁăđҧmăbҧoăsӵăgắnăkӃtăvƠăhìnhăthƠnhă
đôăthịătrungătơmăHoƠnhăSѫn,ăHoƠnhăSѫnătrӣăthƠnhăđôăthịăloҥiăIII vƠăsӁătrӣăthƠnhătrungătơmăđôăthịăchínhăcӫaă
khuăvӵcăphíaăNamăcӫaătӍnh.ăTrongăthậpăkỷătới,ăthịătrҩnăKỳăAnhăvƠăVũngăÁngăcҫnăcóăchínhăsáchăđҧmăbҧoăđӫă
nhƠăӣăchoănhӳngăngѭӡiădơnămớiăcũngănhѭăđiălҥi,ăđiӋn,ănѭớc,ăxửălỦăchҩtăthҧi.ăHҥătҫngăviӉnăthôngăcũngăcҫnă
đѭợcănơngăcҩpăđӇăhӛătrợăthịătrҩnăphátătriӇnăthƠnhăđôăthịăloҥiăIII. 

HoƠnhăSѫn sӁăđóngăvaiătròăquanătrọngătrongăquáătrìnhăphátătriӇnăcӫaăKhuăKinhătӃăVũngăÁngăcũngănhѭăhӋă
thӕngăcҧngăbiӇnăVũngăÁng-SѫnăDѭѫng; cungăcҩpăcácădịchăvөătƠiăchínhăngơnăhƠng,ădịchăvөăthѭѫngămҥi,ăcácă
hoҥtăđӝngăvĕnăhóa,ăcѫăsӣăgiáoădөc,ăcѫăsӣăyătӃ,ăduălịch nhƠăhƠngăkháchăsҥnăvƠănhƠăӣănhằmăđápăӭngănhuăcҫuă
dơnăsӕăngƠyăcƠngătĕng,ălѭợngălớnădơnăsӕălƠmăviӋcăgҫnăkhuăkinhătӃăVũngăÁng,ăvƠăđápăӭngănhuăcҫuătừăsӵăphátă
triӇnăcӫaăcácăcөmăngƠnhăkimăloҥiăvƠăchӃătҥoătrongăkhuăkinhătӃăVũngăÁng 

 Thị trấn Tây Sơn:NằmăӣătrungătơmăhuyӋnăHѭѫngăSѫn,ăthịătrҩnăTơyăSѫnăsӁătĕngădơnăsӕăthƠnhăthịătrongăthӡiă
gianătới.ăHѭѫngăSѫn,ăhuyӋnăđôngădơnăthӭănĕmăcӫaătӍnh,ăcóădơnăsӕăthƠnhăthịălƠă13.045ăngѭӡiăvƠoănĕmă2010,ă
chiӃmă11%ătổngăsӕădơnăcҧăhuyӋn.ăĐӃnănĕmă2015,ădӵăbáoădơnăsӕăthƠnhăthịăcӫaăTơyăSѫnăđҥtăkhoҧngă8.600 
ngѭӡi,ăchiӃmă6,3%ătổngădơnăsӕăcӫaăcҧăhuyӋn.ăĐӃnănĕmă2020,ădӵăbáoădơnăsӕăthƠnhăthịăcӫaăthịă trҩnăsӁăđҥtă
11.300 ngѭӡi,ăchiӃmă7,2%ătổngădơnăsӕ.ăVớiăsӵăphátătriӇnăcӫaăngƠnhăchӃăbiӃnăgӛăvƠănôngăsҧn,ăthѭѫngămҥiăvƠă
hậuăcҫn,ăthịătrҩnăsӁăphátăhuy phҫnălớnătӕcăđӝăphátătriӇnăđôăthịăcӫaăhuyӋn. 

 Thị trấn Phố Châu: Theoădӵăđoán,ăthịătrҩnăPhӕăChơuăsӁătrӣăthƠnhăkhuăvӵcăđôăthịătĕngătrѭӣngămҥnhăcӫaătӍnh.ă
CũngănằmătrongăhuyӋnăHѭѫngăSѫnăvƠăӣăngayăgҫnăKKTăcửaăkhẩuăCҫuăTreo,ădiӋnătíchăthịătrҩnănƠyăgҩpăgҫnă
2,5 lҫnăcӫaăthịătrҩnăTơyăSѫn,ădoăđóăsӁăđôăthịăhóaănhanhăkhiăKKTăcửaăkhẩuăphátătriӇn.ăKhuăCôngănghiӋpăHҥă
VƠngănằmăgiӳaăPhӕăChơuăvƠăTơyăSѫnăsӁăthuăhútăcácănhƠăcungăcҩpădịchăvөăhậuăcҫnăvƠăchӃăbiӃnănôngăsҧn,ă
đồngăthӡiăPhӕăChơuăsӁăphөcăvөăcácădoanhănghiӋpăđóngătҥiăKCN. ĐӃnănĕmă2015,ăthịătrҩnăcóădơnăsӕă19.400 
ngѭӡi,ăchiӃmă19%ădơnăsӕătoƠnăhuyӋn.ăĐӃnănĕmă2020,ădơnăsӕăthịătrҩnăsӁălƠă25.300 ngѭӡi,ăchiӃmă23%ădơnăsӕă
huyӋn. 

 Thị trấn Đức Thọ: Nĕmă2010,ăhuyӋnăĐӭcăThọăcóădơnăsӕă104.544ăngѭӡi,ătrongăsӕăđó,ă6.901ăngѭӡiăsinhăsӕngă
ӣăthƠnhăthị.ăMặcădùădơnăsӕăthƠnhăthịăcӫaăhuyӋnăđƣăgiҧmămҥnhătừănĕmă2006ăđӃnă2010ădoădiăcѭ,ădӵăbáoătӕcăđӝă
tĕngădơnăsӕăthƠnhăthịăcӫaăhuyӋnăsӁăđҥtămӭcăbìnhăquơnăkhoҧngă22%ămӛiănĕmătrongăgiaiăđoҥnătừă2010ăđӃnă
2015.ăĐӃnănĕmă2015,ădơnăsӕăthƠnhăthịăcӫaăhuyӋnăsӁăđҥtă18.800 ngѭӡi,ăsoăvớiă6.900ănĕmă2010.ăTrongăgiaiă
đoҥnătừă2015ăđӃnă2020,ă tӕcăđӝătĕngădơnăsӕăthƠnhăthịăhằngănĕmăsӁăduyătrìăӣămӭcă5,9%ăvƠăđҥtă25.000 vào 
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2020,ăchiӃmă23%ătổngăsӕădơnăcӫaăhuyӋn.ăThịătrҩnăĐӭcăThọăcóătiӅmănĕngăphátătriӇnătrӣăthƠnhăthịătrҩnăđҫuă
mӕiăvớiănhiӅuădịchăvөăthѭѫngămҥiăvƠăhậuăcҫn.ă 

 ThịătrҩnăNghiăXuơn:ăHuyӋnăNghiăXuơnăcóădơnăsӕăthƠnhăthịălớnăthӭăbaăcӫaăHƠăTƿnh.ăNĕmă2010,ă13%ătrongă
tổngăsӕă95.811 lƠădơnăsӕăđôăthị.ăTӕcăđӝătĕngădơnăsӕăthƠnhăthịăcӫaăhuyӋnăsӁătiӃpătөcăổnăđịnhăvƠăđҥtă16.600đӃnă
nĕmă2015,ă18.300ăngѭӡiănĕmă2020,ăchiӃmă19%ătổngădơnăsӕăcӫaăhuyӋn.ăThịă trҩnăXuơnăAnăsӁătĕngătrѭӣngă
mҥnhănhӡănằmăgҫnăthƠnhăphӕăVinhă– NghӋăAn,ăvƠănhӡăhoҥtăđӝngăcôngănghiӋpătrongăhuyӋn.ăVớiăviӋcătӍnhă
tậpătrungătĕngămậtăđӝădơnăcѭăsongălҥiăhҥnăchӃămӣărӝngădiӋnătíchăcácăvùngăđôăthị,ă2ăthịătrҩnănƠyăsӁăcùngăphátă
triӇnănhѭngăkhôngăsátănhậpăvƠoănhau.ăNghiăXuơnădӵăkiӃnăsӁăphátătriӇnăngƠnhăchӃăbiӇnăthӫyăsҧnănhѭătôm,ăcáă
vƠăchӃăbiӃnălҥcăӣăKCNăGiaăLáchănằmăgҫnăđó.ăNgoƠiăra,ăthịătrҩnăsӁătậnădөngăhѫnănӳaătiӅmănĕngăcӫaăcҧngă
XuơnăHҧiătrongăvậnăchuyӇnăhƠngănӝiăđịaăcóăkhӕiălѭợngăthҩpăvƠăvậnătҧiătừăLƠoănhằmăhӛătrợăhoҥtăđӝngăcӫaă
HƠnhălangăchӃăbiӃnănôngăsҧnăvƠăgӛăvƠăHậuăcҫn.ăDơnăsӕăNghiăXuơnăsӁăđҥtă2.900 ngѭӡiăvƠoănĕmă2015ăvƠă
3.200ăvƠoănĕmă2020.ăTrongăkhiăđó,ăNghiăAnăsӁăphátă triӇnădịchăvөăhậuăcҫnăvƠăkinhădoanhădịchăvө,ănhằmă
phөcăvөăVinhăvƠăcácăkhuăcôngănghiӋpăGiaăLáchăvà HҥăVƠngănằmăgҫnăđó.ăDơnăsӕăNghiăAnăsӁăđҥtă13.700 
ngѭӡiăvƠoănĕmă2015ăvƠă15.000 vƠoănĕmă2020. 

 Thị trấn H˱ơng Khê: CũngănhѭănhiӅuăhuyӋnăkhác,ădơnăsӕăcӫaăhuyӋnăHѭѫngăKhêăsӁătĕngătrongăthӡiăgianătới.ă
Nĕmă2010,ădơnăsӕăthƠnhăthịăcӫaăhuyӋnălƠă9.500,ătuyănhiên,ăconăsӕănƠyăsӁătĕngălên20.200 vƠoănĕmă2015ăvƠă
23.200ăvƠoănĕmă2020.ăThịătrҩnăHѭѫngăKhê,ăsӁăphátătriӇnăngƠnhăchӃăbiӃnătráiăcơy,ăđặcăbiӋtălƠăcamăvƠăgiӕngă
bѭӣiănổiătiӃngăӣăPhúcăTrҥch.ăThịătrҩnăcònăphátătriӇnăthѭѫngămҥiăvƠădịchăvөăhậuăcҫnătrênătuyӃnăđѭӡngăsắtă
ThӕngăNhҩtănhӡăvịă tríănằmăgҫnăđiӇmăgiaoăcắtăgiӳaăđѭӡngăHồăChíăMinhăvƠă tuyӃnăđѭӡngăĐông-Tơyăđѭợcă
nơngăcҩpămớiăcӫaătӍnh. 

 Huyện Lộc Hà:ĐӃnănĕmă2010, huyӋnăLӝcăHƠăvẫnăchѭaăcóădơnăcѭăthƠnhăthị.ăCùngăsӵăphátătriӇnăcӫaătӍnh,ăLӝcă
HƠăsӁăcóă14.100dơnăcѭăthƠnhăthịăvƠoănĕmă2015ăvƠă15.000 dơnăcѭăthƠnhăthịăvƠoănĕmă2020.ăHuyӋnăcóă2ăđӝngă
lӵcătĕngătrѭӣng:ălƠmătrungătơmădịchăvөăhậuăcҫnăchoămӓăsắtăThҥchăKhê,ăvớiăviӋcăxơyădӵngătuyӃnăđѭӡngăvenă
biӇn;ăhӛătrợăchoănôngădơnăvƠăngѭădơnăcũngănhѭălƠmătrungătơmăcôngănghӋăđánhăbắtăxaăbӡăcӫaătӍnh,ăvíădөănhѭă
cácăhӋăthӕngăgiámăsátătƠuăđánhăcáă(VMS). 

5.2.2 Phát triển nông thôn 

Nĕmă2020ă64%ăngѭӡiădơnătӍnhăvẫnăsӕngăӣăkhuăvӵcănôngăthôn,ăgiҧmăsoăvớiă85%ăhiӋnănay.ăMөcătiêuăquanătrọngă
cӫaăkӃăhoҥchăphátătriӇnăkinhătӃăxƣăhӝiălƠăquaăđóătĕngăthuănhập,ăcҧiăthiӋnăsinhăkӃăvƠăchҩtălѭợngăcuӝcăsӕngăchoă
ngѭӡiădơnănôngăthônăcӫaătӍnhăHƠăTƿnh.ăTӍnhăcóăthӇăthӵcăhiӋnăđѭợcămөcătiêuănƠyăbằngăviӋcăápădөngăchiӃnălѭợcă
phátătriӇnănôngăthônătổngăhợpăchӫăyӃuătậpătrungăvƠoă4ălƿnhăvӵcăsauăđơy: 

 TĕngăthuănhậpăchoăcөmănôngănghiӋpăvƠăcácăngƠnhăliênăquan,ătrongăkhiăđóăphҧiălƠmăchoămӭcăthuănhậpănƠyă
ổnăđịnhăvƠăhҥnăchӃăbiӃnăđӝngădoătácăđӝngăcӫaăthiênătaiălũălөtăvƠăhҥnăhán; 

 Tҥoă raă nhiӅuă côngă ĕnă viӋcă lƠmăkhácă nhauă từă đóă cóă thӇă cҧiă thiӋnă thuă nhậpă choă lӵcă lѭợngă laoă đӝngănôngă
nghiӋp; 

 CҧiăthiӋnăcácădịchăvөăxƣăhӝi,ănhҩtălƠădịchăvөăgiáoădөcăvƠăyătӃăchoăkhuăvӵcănôngăthôn;ă 

 PhátătriӇnăhҥătҫngăvậtăchҩtăӣăkhuăvӵcănôngăthônăthôngăquaăcҧiăthiӋnăchҩtălѭợngănhƠăӣ,ăgiaoăthông,ăcácădịchă
vөănѭớcăvƠăvӋăsinh,ăđiӋn,ăviӉnăthôngăvƠăhҥătҫngăđӇăgiҧmăthiӇuăvƠăphòngăchӕngătácăhҥiăcӫaăbƣoălũ; 
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PhátătriӇnănôngăthônăӣăHƠăTƿnhăphҧiăthӵcăhiӋnătheoăcácătiêuăchuẩnăđӅăraătrongăchѭѫngătrìnhămөcătiêuăquӕcăgiaăvӅă
xơyă dӵngă nôngă thônă mớiă đƣă đѭợcă Thӫ tѭớngă Chínhă phӫă phêă duyӋtă theoăNghịă địnhă sӕă 800/QĐ-TTg ngày 
4/6/2010. 

5.2.2.1 Tăng thu nhập và ổn định thu nhập trong ngành nông nghiệp và các ngành có liên quan 

 ChuyӇnăđổiăvƠăhiӋnăđҥiăhóaăcөmănôngănghiӋpăvƠăcácăngƠnhăliênăquanăbằngăcáchătậpătrungăvƠoă3ăkӃtăquҧăđҫuă
ra chính - thѭѫngămҥiăhóaăthƠnhăcôngăvƠăbӅnăvӳng,ătĕngăchҩtălѭợngăsӕngăvƠăthuănhậpăӣănôngăthôn,ăvƠăană
ninh - ổnăđịnhăxƣăhӝiălơuădƠi,ăvớiă3ăchӫăđiӇmăquanătrọng: 

o TҥoăGiáătrịă– nơngăcaoăgiáătrịătừăcácătƠiăsҧnăhiӋnătҥiăcӫaănôngănghiӋpăvƠăcácăngƠnhăliênăquan 

o Môăhìnhă Phátă triӇnăMớiă – thӵcă hiӋnămôă hìnhă phátă triӇnă nôngă nghiӋpă nôngă thônă tổngă hợpămớiă ӣă địaă
phѭѫngănhằmăđҧmăbҧoăđiӅuăphӕiătӕtăhѫn,ăcũngănhѭăhiӋuăquҧăvƠănĕngăsuҩtăcӫaăcөmăngƠnhănƠy 

o KhҧănĕngăchӕngăchịuăThiênătaiăvƠăBiӃnăđổiăKhíăhậuădƠiăhҥnă– cóăcáchătiӃp cậnătổngăhợpăvƠălậpăkӃăhoҥchă
giҧiăquyӃtăcácăҧnhăhѭӣngătừăthiênătaiăvƠăbiӃnăđổiăkhíăhậuădƠiăhҥn 

 ĐẩyămҥnhăphátătriӇnălƠngănghӅ,ăđặcăbiӋtălƠăgҫnăcácătrungătơmădịchăvөăhậuăcҫnăvƠdọcătheoăcácătuyӃnăđѭӡngă
chính,ătậpătrungăvƠoăcácăngƠnhănghӅănhѭănӝiăthҩtătruyӅnă thӕng,ăđanătreăthӫăcôngăvƠăchӃăbiӃnăgӛ.ăCácălƠngă
nghӅătruyӅnăthӕngăphҧiăthӵcăhiӋnătheoăkhẩuăhiӋuăcӫaăChѭѫngătrìnhăxơyădӵngănôngăthônămới,ă―mӛiălƠngămӝtă
sҧnăphẩm‖. 

5.2.2.2 Tạo ra nhiều nguồn việc làm thay thế và bổ sung 

 ĐҧmăbҧoălaoăđӝngănôngănghiӋpăthiӃuăviӋcălƠmăđѭợcătiӃpăcậnăđƠoătҥoănghӅăđӇătậnădөngăđѭợcăcácăviӋcălƠmă
mớiă trongăkhuăvӵcăcôngănghiӋpăkhiăHƠăTƿnhăphátă triӇn.ăGiúpănhӳngăngѭӡiănƠyăcóăviӋcă lƠmăvƠoă lúcănôngă
nhƠnăđӇăcóă thêmă thuănhậpăhoặcăchuyӇnăđổiăhẳnăngƠnhănghӅă - gҫnă48.000ăngѭӡiădӵăkiӃnăchuyӇnă từănôngă
nghiӋpăsangăcôngănghiӋpăhoặcădịchăvөătrongăthӡiăgiană2011-2020.  

5.2.2.3 Cải thiện các dịch vụ xã hội 

 PhátătriӇnămҥnhăgiáoădөcătiӇuăhọcăvƠătrungăhọcăcѫăsӣăchoăcácăxƣăphѭӡng.ă 

o ĐӃnănĕmă2020,ănӃuăcóăthӇ,ămӛiăxƣăsӁăxơyădӵngăhӋăthӕngăcácătrѭӡngăhọcătừămẫuăgiáoăđӃnăcҩpăhaiăvớiă
100%ăcácătrѭӡngătiӇuăhọcăđҥtăchuẩnăquӕcăgia. 

o HӋăthӕngăđѭӡngăgiaoăthôngăđӃnătrѭӡngăđѭợcăđҧmăbҧoăchoăhọcăsinhăđiăhọcăӣăkhuăvӵcăvùngăsơuăvùngăxaă
miӅnănúi. 

o NơngăcҩpăhӋăthӕngăgiaoăthôngăđӃnăcácăcѫăsӣăgiáoădөcăbậcăcaoăhѫnăӣăcácăthịăxƣăvƠăthƠnhăphӕăHƠăTƿnh. 

 ThôngăquaămôăhìnhănôngănghiӋpămới,ătổăchӭcăđƠoătҥoăcóăhӋăthӕngăgiúpănôngădơnăhiӇuăvƠăápădөngătӕtăcácăkỹă
thuậtăcanhătácămớiăvƠăđƠoătҥoăchoăhọăvӅăcácăxuăhѭớngăthịătrѭӡngănôngăsҧnămớiănhҩtăđӇătĕngănĕngăsuҩt.ă 

 MӣărӝngăphҥmăviăvƠătổăchӭcălinhăhoҥtăcácăkhóaăđƠo tҥoăchoădơnăcѭănôngăthôn. 

o MӣărӝngăcácăchѭѫngătrìnhăhiӋnăcóănhѭădӵăánăgiҧmănghèoăSӣăLĐTBXH-ILO,ălƠădӵăánăkӃtăhợpăvớiăcácă
trѭӡngădҥyănghӅătrongătӍnhăđӇătổăchӭcăcácăkhóaăđƠoătҥoăchoănôngădơnălúcănôngănhƠn.ă 
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o XơyădӵngăhӋăthӕngăgiaoăthôngăthuậnătiӋnăvƠănѫiăĕnănghӍăchoăsinhăviênăcácăcѫăsӣăđƠoătҥoăcӫaătӍnh,ăgiúpă
ngѭӡiădơnăӣăcácăkhuăvӵcăvùngăxaăcóăthӇăthamăgiaăcácăkhóaădҥyănghӅ.ă 

 TiӃpătөcăcácăchѭѫngătrìnhăyătӃădӵăphòngăӣăkhuăvӵcănôngăthôn 

 TiӃpătөcăđҫuătѭăvƠoătrungătơmăyătӃăcҩpăxƣăphѭӡngăvƠăcácăbӋnhăviӋnătuyӃnăhuyӋn 

o 90%ătrungătơmăyătӃăcҩpăxƣăphѭӡngăsӁăcóăbácăsỹăvƠoănĕmă2020.ă 

 HợpătácăvớiăcácătổăchӭcăcѫăsӣăđӇătiӃnăhƠnhăcácăchѭѫngătrìnhătuyênătruyӅnănhậnăthӭcămớiăvӅănѭớcăsҥchăvƠăvӋă
sinh 

 XơyădӵngănhƠăxíăhợpăvӋăsinh,ăđҥtătỷălӋă100%ăhӝăgiaăđìnhăcóănhƠăxíăhợpăvӋăsinhăvƠoănĕm 2020.  

 BҧoăvӋăvĕnăhóaăcácălƠngătruyӅnăthӕng,ăđҧmăbҧoătҩtăcҧăđӃnănĕmă2020,ăcácăhuyӋnănôngăthônăđҫuătѭănơngăcҩpă
nhƠăsinhăhoҥtăcӝngăđồng;ă75%ăsӕăxƣăcҫnăcóătrungătơmăvĕnăhóaăđҥtăchuẩnăquӕcăgiaătheoăchѭѫngătrìnhănôngă
thônămới. 

 Giҧmă3-4%ătỷălӋăhӝănghèoăđӃnănĕm 202019.  

5.2.2.4 Cải thiện hạ tầng vật chất  

 Nơngăcҩpăhҥătҫngănôngăthôn,ănhҩtălƠăhӋăthӕngăđѭӡngăgiaoăthôngăliênăxƣăvƠăđѭӡngăcҩpăxƣăđӇăcҧiăthiӋnăkhҧă
nĕngătiӃpăcậnăcӫaăngѭӡiădơnănôngăthônăvớiăthịătrѭӡngăvƠăkhҧănĕngăvậnăchuyӇnănguyênăvậtăliӋuăchoăcácăcѫăsӣă
buôn bán vƠăchӃăbiӃnăӣăkhuăvӵcăđôăthị.ă 

o Đặtămөcătiêuănơngăcҩpă44%ăđѭӡngăgiaoăthôngănôngăthônăhiӋnăchѭaăđѭợcăbêătôngăhóaăthôngăquaă
bêătôngăhóaăvƠăthѭӡngăxuyênăbҧoădѭỡng,ătĕngăkhҧănĕngăchӕngăchịuăthiênătai.ă 

 NơngăcҩpăcácăcҧngăcáăhiӋnăcóăvƠăxơyădӵngăhaiăcҧngăcáămớiătҥi huyӋnăCẩmăXuyênăvƠăKỳăAnhăvớiăcôngăsuҩtă
đӫăchoăcácăthuyӅnăcáătránhătrú. 

 Đҫuătѭănơngăcҩpăhѫnă40%ămҥngălѭớiăđiӋnănôngăthônăđӇăgiúpătoƠnăbӝăcácăhӝădơnăđѭợcăsửădөngănguồnăđiӋnă
mớiăcóăcӫaătӍnhăkhiănhƠămáyănhiӋtăđiӋnăVũngăÁngăđiăvƠoăhoҥtăđӝng.ă 

 Cҧiă thiӋnăđiӅuăkiӋnă thӫyă lợiă tѭớiă tiêuăbaoăgồmăviӋcăxơyădӵngăcácăhồăchӭaănѭớcămớiăquyămôă lớnănhѭăhồă
NgƠnă Trѭѫiă ӣă Vũă Quang,ă nơngă cҩpă hӋă thӕngă đѭӡngă ӕng,ă máyă bѫmă nѭớcă vƠă cҧiă tҥoă gҫnă 4000kmă kênhă
mѭѫng.ă 

 CҧiăthiӋnăđiӅuăkiӋnătiӃpăcậnănѭớcăuӕngăsҥch,ăhợpăvӋăsinhăchoăkhuăvӵcănôngăthônăbằngăviӋcănơngăcҩpăcácănhƠă
máyănѭớcăhiӋnăcóăvƠăxơyămớiăcácănhƠămáyănѭớcănôngăthôn,ănhҩtălƠătҥiăkhuăvӵcăđồngăbằngăvƠăvenăbiӇnă- nѫiă
nѭớcăngҫmăcóăhƠmălѭợngăkhoáng,ăkimăloҥiămuӕiăcao,ăvƠăbằngăviӋcătĕngăcѭӡngădӵătrӳănѭớcăanătoƠnăvƠăcôngă
nghӋăsửădөng,ăđặcăbiӋtăӣăkhuăvӵcămiӅnănúi.ă 

o ĐӃnănĕmă2020,ătoƠnăbӝăngѭӡiădơnănôngăthônăcӫaăHƠăTƿnhăcҫnăđѭợcătiӃpăcậnănѭớcăsҥch,ăsoăvớiămӭcă70%ă
ӣăthӡiăđiӇmăhiӋnănay.ăChuẩnăcungăcҩpănѭớcălƠă100ăl/ngƠy. 

                                                      
19Sӕ:ă3648/KH-UBND,ătӍnhăHƠăTƿnhă(2011) 
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 Xơyădӵngăcѫăsӣăhҥătҫngăchӕngăchịuăthiênătai nhѭăhӋăthӕngăđậpăchӕngălũăӣăkhuăvӵcătuyӃnătrênăvƠănhánhăsôngă
cӫaăcácăconăsôngăNgƠnăPhӕ,ăNgƠnăTrѭѫiăvƠăNgƠnăSơu;ăcácătuyӃnăđêădọcătheoăcácăconăsôngăvƠăhӋăthӕngăđêă
biӇnănhѭătuyӃnăđêăLaăGiangăӣăĐӭcăThọăvƠăhӋăthӕngăđêăsôngăLamăӣăNghiăXuơn;ăvƠătrồngărừngăngậpămặnăkhuă
vӵcăvenăbiӇnăđӇăbҧoăvӋ dơnăchӕngăcácătácăđӝngăcӫaăthiênătai.ă 

 ĐҧmăbҧoăcácănhƠămớiăxơyătrongătӍnhăcóăkhҧănĕngăchịuălũ. 

 XơyădӵngănѫiătránhălũăchoăcӝngăđồngătҥiătrungătơmăhợpătácăxƣămớiăđӇăchoăngѭӡiădơnăvƠăvậtănuôiăcóăthӇăӣă
tҥmătrongăthӡiăkỳăđiӅuăkiӋnăthӡiătiӃtăxҩuăvƠăcҩtătrӳătƠiăsҧnăcóăgiáătrị,ălѭѫngăthӵcăvƠănѭớcăuӕngăanătoƠnătrongă
trѭӡngăhợpăkhẩnăcҩp.ă 

5.2.3 Hoạt động chính của các huỔện 

TҩtăcҧăcácăhuyӋnăsӁăthӵcăhiӋnăChѭѫngătrình phátătriӇnănôngăthônămớiănhѭăđƣănóiătrongăchiӃnălѭợcăcөmăngành 
NôngănghiӋp.ăTuyănhiên,ăcóă1ăsӕăhoҥtăđӝngăbổ sungăquanătrọngăcҫnătriӇnăkhaiăӣătừngăhuyӋnăcөăthӇ. 

 

HuyӋn Hoҥtăđӝng 

Cẩm Xuyên  
 

Tұpătrungăđánhăbҳtăcáăvùngănѭӟc sâu và phát triӇn các khu vӵc du lӏch chính, kӃt 
hӧp vӟi viӋcănơngăcaoănĕngăsuҩt nông nghiӋp bằng cách chuyӇnăcѫăcҩu hoa màu tӯ 
gҥo 
 Là huyӋn sҧn xuҩt hoa màu lớn nhҩt trong tӍnh, cҧ vӅ diӋnătíchăđҩt và sҧnălѭợng (đặc 

biӋt là lúa gҥo), CẩmăXuyênăđѭợcăxácăđịnh là huyӋnăđҫuătiênăđӇ canh tác các giӕng 
hoa màu có chҩtălѭợngăcaoăhѫnăsauăkhiăhiӋu quҧ cӫa các giӕngănƠyăđѭợc các hӝ nông 
dân ӣ đơyăxácănhận qua thử nghiӋp. HuyӋnăcũngăbắtăđҫu phát triӇn 4.500ha diӋn tích 
sҧn xuҩt lúa gҥoăhƠngăhóaăvƠoănĕmă2020. 

 NơngăcaoănĕngăsuҩtăđánhăcáăvùngăbiӇn sâu, tập trung vào khu vӵc xung quanh cҧng 
mới xây ӣ CẩmăNhѭợng,ăđồng thӡi tập trung vào trồng lҥc và nuôi lợn 

 Phát triӇn hҥ tҫngăcѫăsӣ tiӅn chӃ biӃnăvƠăcácăcѫăsӣ đƣăcóătҥi cҧngăđӇ tĕngăgiáătrị đánhă
bắt 

 Tập trung phát triӇn khu dịch vө du lịch Thiên Cҫm và hồ Kẻ Gӛ đӇ thu hút khách du 
lịch là doanh nhân. 

 Xây dӵng mӝt hӋ thӕng cung cҩpănѭớc mới cho huyӋn với công suҩt là 20.000m3/ 
ngƠyăđêm. 

 Xây dӵng nhà máy xử lý rác thҧiăđӇ đҧm bҧo bҧo vӋ môiătrѭӡng. 

Can Lӝc 
 

TiӃp tөc tұp trung sҧn xuҩt công nghiӋp vӟi sӵ phát tri Ӈn cӫa khu công nghiӋp Hҥ 
VƠngăvƠătĕngăcѭӡngăđӏnhăhѭӟng ngành nông nghiӋp và các ngành có liên quan tұp 
tr ung vào các hoҥtăđӝng chӃ biӃn 
 Điăđҫu trong sҧn xuҩt lúa hàng hóa tҥi Can Lӝc, diӋnătíchăđҥtă5000ăhaăvƠoănĕmă2020. 
 Xây dӵng khu công nghiӋp Hҥ Vàng, bao gồm các nhà máy chӃ biӃn khoai lang, thịt 

lợn, cùng với các dịch vө hậu cҫnăvƠăđѭӡng bӝ. 

 Mӣ rӝng các hoҥtăđӝngăchĕnănuôiăgiaăsúcă(đặc biӋt là lợn vàbò)ăđӇ cung cҩp cho các 
nhà máy trong huyӋn; sử dөng các dịch vө hậu cҫn mớiăđӇ vận chuyӇn gia súc và hoa 
màu (khoai lang và các loҥi rau khác) từ các huyӋnăkhácăđӇ điăvƠoăchӃ biӃn. 

 Phát triӇn sҧn xuҩt dӋt may và may mặc ӣ KCN Hҥ Vàng. 

 Thuăhútăđҫuătѭă đӇ xây dӵng nhà máy tái chӃ rác thҧi (tҥi khu công nghiӋpHҥ Vàng 
hoặc ӣ mӝtăđịaăđiӇm khác trong huyӋn)ăđӇ tận dөng viӋcăđiălҥi thuận tiӋn từ các trung 
tơmădơnăcѭăchính. 
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 Xây dӵng giao lӝ giӳaăchùaăHѭѫngăTíchăvƠăngƣăbaăĐồng Lӝc thành mӝtăđiӇm chính 
cho khách du lịchăthѭѫngămҥi, phù hợp với tҫm quan trọng vӅ lịch sử vƠăvĕnăhóaăcӫa 
tӍnh. 

Đӭc Thọ 
 

Trung tâm hұu cҫnăđaănĕngăhӛ tr ӧ khu kinh t Ӄ CҫuăTreoăđӇ tiӃp tөc chú trọngăđӃn 
nĕngălӵc sҧn xuҩt nông nghiӋp đặc thù cũngănhѭăngành thӫy sҧnănѭӟc ngọt 
 Trồngă4000haălúaăhƠngăhóaăvƠoănĕmă2020. 

 Xây dӵng trung tâm hậu cҫn kӃt nӕi từ tuyӃnăđѭӡng sắt vớiăđѭӡng bӝ đӃnăđịaăđiӇm 
cung cҩp dịch vө hậu cҫn tҥi khu kinh tӃ Cҫu Treo. 

 TiӃp tөcătĕngăcѭӡng các hoҥtăđӝngăchĕnănuôiăthӫy sҧnănѭớc ngọt cùng với mӝt trung 
tâm thí nghiӋmănuôiăcáănѭớc ngọtăđặt tҥi huyӋn. 

 Mӣ rӝng hoҥtăđӝngăchĕnănuôiălợn và trồng lҥc. 

 Mӣ rӝng các làng nghӅ chuyên vӅ sҧn xuҩtăđồ gӛ truyӅn thӕng; Cҧi thiӋn tuyӃnăđêăLaă
Giang và xây dӵng hҥ tҫng giao thông xã chịuăđѭợcălũălөtăđӇ giҧmătácăđӝng cӫa các 
hiӋnătrѭӡng thӡi tiӃt xҩu.  

 Mӣ rӝngăcѫăsӣ cung cҩpănѭớc hiӋn có cho thị xƣăĐӭc Thọ vớiănĕngăsuҩt cung cҩp 
nѭớc cho các khu vӵc nông thôn lân cận. 
 

 

HѭѫngăKhê 
Trung tâm tr ӗng và chӃ biӃnăbѭӣi và hoa quҧ vӟi sӵ hӛ tr ӧ cӫa các nhà cung cҩp 
dӏch vө hұu cҫn và nhӳngăngѭӡiăthѭӡngăxuyênăđiăđӃn thành phӕ HƠăTƿnhăđӇ tìm 
kiӃmăcácăđӏaăđiӇm sinh sӕng mang tính nông thôn nhiӅuăhѫn. 
 
 Phát triӇn trung tâm hậu cҫn tҥiăđiӇm giao cắt giӳa tuyӃnăđѭӡngăĐông-Tây mới nâng 

cҩp, tuyӃnăđѭӡng Hồ Chí Minh và tuyӃn đѭӡng Thӕng nhҩt. 
 Xây dӵng trung tâm chӃ biӃn hoa quҧ tҥi thị trҩnăHѭѫngăKhê,ătập trung vào cam và 

bѭӣi. 

 TĕngădiӋn tích trồngăcơyăĕnăquҧ, tập trung phát triӇnăbѭӣi Phúc Trҥch. 

 Phát triӇn trồng cam và cao su, cùng với gӛ rừng và cây thҧoădѭợc. 

 Mӣ rӝng các làng nghӅ chӃ biӃn gӛ vƠăđồ thӫ công mỹ nghӋ dọcătheoăđoҥnăđѭӡng Hồ 
Chí Minh gҫn với thị trҩnăHѭѫngăKhêăđӇ tận dөngăđѭợc các dịch vө hậu cҫnăđѭợc 
nâng cҩp. 
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HѭѫngăSѫn 
 

Trungătơmăthѭѫngămҥi và hұu cҫn cӫaăHƠăTƿnhăxungăquanhăkhuăkinhătӃ Cҫu Treo 
vӟi ngành chӃ biӃn nông sҧn sӁ giúp chuyӇnăđәiăcѫăcҩu nông nghiӋp và các khu chӃ 
biӃn thӏt, cam và sӳa tұp trung 
 Phát triӇn khu công nghiӋp HàTân thành mӝt trung tâm lớn vӅ dịch vө hậu cҫn và 

chӃ biӃn nông sҧn. 
o Trung tâm hậu cҫn chính phөc vө khu kinh tӃ Câu Treo tҥi HҥVàng vớiăcácăcѫă

sӣ phөc vө các công-te-nѫăbӕc dỡ hàng và các dịch vө hàng hóa khác. 
o ThuăhútăđҫuătѭăvƠoăcácăhoҥtăđӝng chӃ biӃn thịt bò, nhungăhѭѫuăvƠăthịtăhѭѫu. 

 Tập trung nuôi gia súc quanh khu Phӕ ChơuăđӇ cung cҩpăđҫu vào cho các nhà máy ӣ 
Hҥ Vàng. 

 KhuyӃn khích các hӝ nông dân trồng cây thҧoădѭợc và cao su. 

 Phát triӇn các sҧn phẩm gӛ và chӃ biӃn tҥi khu công nghiӋpăĐҥiăKim,ăđặc biӋt chú 
trọngăđӃn các sҧn phẩm dân sinh và sҧn phẩm du lịch. 

 Phát triӇn các khu du lịch kinh doanh tҥiăđịaăphѭѫngăquanhăsuӕiănѭớcănóngăSѫn Kim 

 Xây dӵng các tuyӃnăđѭӡng cӭu hӝ trênănúiăđӇ bҧo vӋ ngѭӡi dân khӓiăcácăđiӅu kiӋn 
thӡi tiӃt xҩu. 

 Xây dӵng các nhà máy xử lý chҩt thҧiăđӇ đҧm bҧo bҧo vӋ môiătrѭӡng. 
  

Kỳ Anh 
 

Trung tâm hӛ tr ӧ các ngành công nghiӋp và dӏch vө cho cөm ngành tҥi khu kinh t Ӄ 
VũngăÁngăvӟi các cӝngăđӗngăngѭădơnăchuyӇnăsangăđánhăbҳt cá tҥi các vùng biӇn sâu 
và tұp trung vào cây hoa màu có giá trӏ cao hѫn tҥi các vùng nông nghiӋp  
 Tập trung hӛ trợ thành công cӫa khu kinh tӃ VũngăÁngăthôngăquaăviӋc cung cҩp các 

dịch vө hӛ trợ cho ngѭӡi dân và khách du lịch. 

 Phát triӇn các ngành công nghiӋp chӃ tҥo và kim loҥi tҥi khu kinh tӃ VũngăÁng,ăcungă
cҩpăcácăcѫăhӝi viӋcălƠmăchoăngѭӡiălaoăđӝngăcóătrìnhăđӝ thҩp và vừaăchoăngѭӡi dân ӣ 
nông thôn cӫaăHƠăTƿnh. 

 Trồng sắn, cao su, khoai lang,ăđồng thӡi tập trung vào hoҥtăđӝng nuôi trồng thӫy sҧn 
vƠăđánhăbắt cá tҥi vùng biӇn sau dọc theo bӡ biӇnăđӇ tận dөng cҧngăđánhăbắt cá mới ӣ 
Kỳ Hà. 

 Xây dӵng nhà máy xử lý chҩt thҧiăđӇ bҧo vӋ môiătrѭӡng 

 Thành lập mҥngălѭới báo cáo ô nhiӉm tҥi cӝngăđồng và cѫăquanăbҧo vӋ môiătrѭӡng 
huyӋnă đӇ giámă sátă cácă tácă đӝng cӫa ngành công nghiӋpă đӕi vớiă môiă trѭӡng cӫa 
huyӋn. 

  

Lӝc Hà 
Trungătơmăđánhăbҳtăcáănѭӟc sâu cӫa tӍnh 

 Thúcăđẩy hoҥtăđӝngăđánhăbắtăcáăvùngănѭớc biӇn sâu xung quanh khu cҧng mới ӣ 
Thҥch Kim. 

 ѬuătiênăphátătriӇn Lӝc Hà nhằm nâng cҩpăđӝiătƠuăđánhăcáăbҧoăđҧm viӋcăđánhăbắt cá 
vùngănѭớc sâu. 

 Đẩy mҥnh nuôi trồng thuỷ hҧi sҧn. 

 Trung tâm công nghӋ đánhăbắt cá biӇn ví dө nhѭăcácătrungătơmăhӋ thӕng giám sát tàu 
đánhăcáă(VMS)ăchoătӍnh. 

 Xây dӵngăcácăcѫăsӣ hҥ tҫng tiӅn chӃ biӃnăvƠăcácăcѫăsӣ đƣăcóătҥi cҧngăđӇ tĕngăgiáătrị 
đánhăbắt. 

 Xây dӵng hӋ thӕngăđêăbiӇnăvƠătrongătrѭӡng hợp có thӇ, trồng rừng ngập mặnăđӇ 
chӕng bão. 

 Đẩy mҥnh trồng lúa,lҥc. 
 

Nghi Xuân 
 

Phát tri Ӈn thành mӝt trung tâm chӃ biӃn nông sҧn và thӫy sҧn, tұp trung vào lҥc, 
tĕngăcѭӡng cҧi thi ӋnăđiӅu kiӋnăđiălҥiăđӃn huyӋn thông qua quӕc lӝ 8 và tuyӃnăđѭӡng 
ven biӇnăđӇ xây dӵng các dӏch vө hұu cҫnăhѭӟngăđӃnăcácăthѭѫngănhơnăcóăquyămôă
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kinh doanh nhӓ 
 Xây dӵng trung tâm chӃ biӃn thӫy, hҧi sҧn tҥi khu công nghiӋp Gia Lách, gҫn cҧng 

Xuân Hҧi. 
 Tập trung trồng lҥc,ătĕngăcѭӡng mҥngălѭới phân phӕi và tiӅn chӃ biӃn lҥc hiӋn có và 

xây dӵng mӝt ngành công nghiӋp chӃ biӃn lҥc thông qua các nhà máy tҥi khu công 
nghiӋp Gia Lách. 

 Tập trung vào trồng khoai lang. 

 Xây dӵng các dịch vө hậu cҫnăđӇ hӛ trợ các doanh nghiӋp quy mô nhӓ ӣ HƠăTƿnhăvà 
Lào-nhӳngăngѭӡi không muӕn sử dөng cҧngăVũngăÁng- SѫnăDѭѫng. 

 Phát triӇn công nghiӋp dӋt may và may mặc tҥi KCN Gia Lách. 

 Xây dӵng nhà máy xử lý rác thҧi đӇ bҧo vӋ môiătrѭӡng. 

 Bҧo vӋ ngѭӡi dân nông thôn khӓiălũălөt bằng cách cҧi thiӋn tuyӃnăđêăsôngăLam. 
  

Thҥch Hà 
 

Đӏnhăhѭӟng phát triӇn nghӅ nghiӋp mӝt cách gián tiӃp và trӵc tiӃp tӯ mӓ khai thác 
quặng ӣ vùngăphíaăĐôngăThҥch Hà và tiӃp tөc tұp trung vào hoҥtăđӝng khai thác cá; 
Tұp trung phát tri Ӈn hoa màu cho các trung tâm chӃ biӃn nông sҧn ӣ khu vӵc phía 
Tây Thҥch Hà 
 Bắtăđҫu vận hành mӓ sắt Thҥch Khê vớiă7.700ălaoăđӝngăvƠoănĕmă2020. 

 Phát triӇn sҧn xuҩt lúa hàng hóa, diӋnătíchăđҥtă4.500ăhaăvƠoănĕmă2020,ăđồng thӡi phát 
triӇn cây công nghiӋpăhƠngănĕmănhѭălҥc. 

 Tập trung vào trồng cao su, rau và nuôi lợn. 

 Nâng cҩp hồ chӭaă nѭớc Bӝc Nguyên phөc vө choă cácă vùngă nôngă thôn,ă đôă thị và 
công nghiӋp. 

  

VũăQuang 
 

Phát tri Ӈn thành trung tâm nông nghiӋp cӫaăHƠăTƿnh,ăthӱ nghiӋm các mô hình phát 
tri Ӈn nông nghiӋp hiӋn có ӣ VũăQuang 
 Thành lập trung tâm hợpătácăxƣăđҫu tiên ӣ huyӋnăVũăQuang. 

 ThíăđiӇmăcácăkhóaăđƠoătҥo nông dân tҥi trung tâm hợp tác xã ӣ VũăQuang. 

 Tập trung trồngăcơyăĕnăquҧ (cam) đӇ hӛ trợ các ngành công nghiӋp chӃ biӃn cho các 
huyӋn lân cận. 

 Mӣ rӝng diӋn tích cao su và cây thҧoădѭợc,ăđồng thӡi bҧo vӋ diӋn tích rừng hiӋn có. 

 Tĕngăsӕ lѭợngăhѭѫuăsaoănuôiăđӇ đápăӭng công suҩt chӃ biӃn cӫa tӍnh. 

 Hoàn thành hồ chӭanѭớcăNgƠnăTrѭѫiđӇ cung cҩpănѭớc cho các nhà máy thӫyăđiӋn, 
thӫy lợiăvƠănѭớc sinh hoҥt. 

 Xây dӵngăcácăđậpăđӇ chӕngălũ quét. 
 

 

6 ĐӏnhăhѭӟngăphátătriӇnăkhông gian và lƣnhăthәătheo khuăvӵc 

ĐӃnănĕmă2020,ăHƠăTƿnhăcҫnăcóăđịnhăhѭớngăphátătriӇnăkhôngăgiană- lƣnhăthổăvƠăquyăhoҥchăsửădөngăđҩtăchoă3ăkhuă
vӵcăchínhăđѭợcăđӅăcậpătrongăphҫnăĐịnhăhѭớngăsửădөngăđҩt.ăTӍnhăcҫnăthúcăđẩyăphátătriӇnăkinhătӃăxƣăhӝiăkhuăvӵcă
biӇnăvƠăvenăbiӇn,ăkhuăvӵcămiӅnănúivƠăcácăkhuăvӵcăkinhătӃătrungătơm.ă 

6.1.1 Định hướng phát triển kinh tế xã hội khu vực biển và ven biển 

KhuăvӵcăbiӇnăvƠăvenăbiӇnăcӫaăHƠăTƿnhăbaoăgồmăcácăxƣătrongăhuyӋnăNghiăXuơn,ăLӝcăHƠ,ăThҥchăHƠ,ăCẩmăXuyênă
vƠăKỳăAnh.ăNgoƠiănuôiătrồngăthӫyăsҧnăvƠăđánhăbắt,ăhiӋnătҥiămӛiăhuyӋnăđӅuăcóăcácăhoҥtăđӝngăkinhătӃăđóngăgópă
vƠoăkinhătӃăvenăbiӇn.ăHuyênăNghiăXuơnăsӁăcóăcҧngăthѭѫngămҥiăXuơnăHҧi,ăcҧngăcáăXuơnăHӝiă– dӵăkiӃnăhoƠnă
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thƠnhăvƠoănĕmă2012.ăNgoƠiăraăhuyӋnăcònăcóăcácăhoҥtăđӝngăxơyădӵngătҥiăkhuăcôngănghiӋpăGiaăLachăvƠătrồng,ă
chӃăbiӃnăvƠăphơnăphӕiălҥc.ăHuyӋnăLӝcăHƠăđƣăcóăcácăcѫăsӣălѭuătrӳăđôngălҥnhăquyămôăhӝăgiaăđìnhăđӇăchӃăbiӃnăthӫyă
sҧnăvƠăcҧngăcáăThҥchăKim.ăHuyӋnăThҥchăHƠ cóămӓăThҥchăKhê,ăhuyӋnătậpătrungăvƠoăhoҥtăđӝngăkhaiăthácămӓăvƠă
nuôiătrồngăthӫyăsҧn.ăNôngănghiӋp, chĕnănuôiăvƠănghӅăcáălƠănhӳngăhoҥtăđӝngăđóngăgópăphҫnălớnăvƠoănӅnăkinhătӃă
cӫaăhuyӋnăCẩmăXuyên- theoăquyăhoҥchăsӁăxơyădӵngăcҧngăcáăCẩmăNhѭợng.ăHuyӋnăKỳăAnhăcũngăcóăngƠnhănuôiă
trồngăthӫyăsҧnăvƠănghӅăcá,ăngoƠiăraăhuyӋnăcònăcóăkhuăkinhătӃăVũngăÁngăvƠăkhuăliênăhợpăcҧngăVũngăÁngă– Sѫnă
Dѭѫng.ă 

ViӋcăkhaiăthácătiӅmănĕngăkinhătӃăbiӇnăvƠăvenăbiӇnăcӫaăHƠăTƿnhăsӁăcóăvaiătròăquanătrọngăđӕiăvớiăsӵăphátătriӇnă
chungăcӫaătӍnh.ă137ăkmăbӡăbiӇnăcӝngăvớiălƣnhăhҧiăthuӝcălƣnhăthổăViӋtăNamăgҫnăHƠăTƿnhătҥoăraănhiӅuănguồnălӵcă
quanătrọngăchoăphátătriӇn.ăTӍnhăHƠăTƿnhăcҫnătậpătrungăphátătriӇnăcácălƿnhăvӵcăsauăđơyătrênăcѫăsӣăkӃăhoҥchăvƠă
chiӃnălѭợcăchiătiӃtăđѭợcăđӅăcậpăӣăcácăphҫnăkhácătrongăbáoăcáoănƠy. 

Phát triển nghề cá, thủy sản, nông nghiệp và chế biến nông sản: 

 Đẩyămҥnh đánhăbắtăxaăbӡăvƠănuôiătrồngăthӫyăsҧnăvƠănghӅăcáăđӇăphөcăvөăthịătrѭӡngătrongănѭớcăđồngăthӡiădӵaă
vƠoălợiăthӃăcҥnhătranhăđӇătĕngăxuҩtăkhẩuăthӫyăsҧn. 

o VӅănuôiătrồngăthӫyăsҧnănѭớcălợăvƠănѭớcămặn,ămӣărӝngădiӋnătích,ătĕngăgiáătrịăvƠăđaădҥngăhóaăbӅnăvӳngă
thông quaămӣărӝngă1ăcáchăcẩnătrọngădiӋnătíchăđánhăbắt,ătĕngăgiáătrịăsҧnăphẩmăhiӋnătҥi vƠăđaădҥngăhóaăcѫă
cҩuăsҧnăphẩm. 

o VӅăđánhăbắtăcá,ădịchăchuyӇnătừăhoҥtăđӝngăphӕiăhợpăđánhăbắtăgҫnăbӡătớiăđánhăbắtăxaăbӡăvƠăloҥiăbӓăviӋcă
dùngăthuӕcănổăđánhăbắtăcáăvƠătĕngătrѭӣngăgiáătrịăthôngăquaăhoҥtăđӝngăchӃăbiӃn. 

 TậpătrungăvƠoătrồngălҥcăvìălҥcălƠăcơyătrồngărҩtăthíchăhợpăvớiăcácăđiӅuăkiӋnăđҩtăđaiătҥiăkhuăvӵcăvenăbiӇnăcӫaă
HƠăTƿnhăvƠăphátătriӇnăngƠnhăcôngănghiӋpăchӃăbiӃnălҥcătҥiăhuyênăNghiăXuơnăđӇăchӃăbiӃnăđѭợcăhѫnă24.000ătҩnă
lҥcămӛiănĕmăđӃn nĕmă2020,ăchiӃmă40%ătổngăsҧnălѭợngălҥcătoƠnătӍnh. 

Phát triển các ngành công nghiệp và dịch vụ: 

 PhátătriӇnăKhuăCôngănghiӋpănặngăvƠăchӃătҥo: 

o Phátă triӇnămӓăquặngă sắtăThҥchăKhêăӣă huyӋnăThҥchăHƠăvƠă bắtă đҫuă sҧnă xuҩtă thépăӣăKKTăVũngăÁng,ă
huyӋnăKỳăAnh.  

o TiӃpătөcăphátătriӇnăkhuăkinhătӃăVũngăÁngăthƠnhătrungătơmăsҧnăxuҩtăthép,ăsҧnăxuҩtăđiӋn,ăcôngănghiӋpăchӃă
tҥo,ătheoăkӃăhoҥchătrongăchiӃnălѭợc. 

 PhátătriӇnăduălịchăđịaăphѭѫngăvƠăduălịchăcôngăvөătҥiăbƣiăbiӇnăThiênăCҫmăphùăhợpăvớiăchiӃnălѭợcăđӅăraăcӫaă
ngành duălịch. 

Phát triển kinh tế biển: 

 TiӃpătөcăsửădөngăcҧngăXuơnăHҧiăchoăngƠnhăvậnăchuyӇnăquyămôănhӓăcácămặtăhƠngănôngă- lơmăsҧn. 

 TậpătrungăvƠoăphátătriӇnăkinhătӃăthѭѫngămҥiăbiӇnăbằngăviӋcătĕngăcѭӡngăxơyădӵngăhҥătҫngăcҧngăbiӇnătҥiăkhuă
KKTăVũngăÁng,ăđҧmăbҧoătiӃp cậnăchoăcácădoanhănghiӋpămuӕnăsửădөngăcҧng. 
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 TĕngăcѭӡngănĕngălӵcăthѭѫngămҥiăvƠădịchăvөăhậuăcҫnătrongătӍnhăbằngăviӋcătĕngăcѭӡngăsӵăthamăgiaăcӫaăbênă
thӭăbaăcungăcҩpădịchăvөăhậuăcҫn. 

Phát triển hạ tầng khu vực ven biển: 

 MӣărӝngăcôngăsuҩtăphөcăvөăcӫaăcácăcҧngăcáăhiӋnăcóănhѭăcҧngăcáăXuơnăPhổăvƠăThҥchăKim,ănhằmăgiúpăngѭă
dơnăraăbiӇnădӉădƠngăhѫn,ăcҧiăthiӋnăcѫăsӣăphơnăloҥiăvƠălѭuătrӳătҥiăcácăcҧng. 

 HoƠnăthƠnhăcácănhƠămáyănhiӋtăđiӋnăVũngăÁngă1ăvƠă2ătҥiăhuyӋnăKỳăAnhăvƠăkhӣiăcôngăxơyădӵngănhƠămáyă
nhiӋtăđiӋnăVũngăÁngăthӭă3 đӇăđҧmăbҧoăanăninhănĕngălѭợngăchoătoƠnătӍnhăvƠăgiúpăHƠăTƿnhăđӃnănĕmă2012ăcóă
thӇătrӣăthƠnhăđịaăphѭѫngătiӃpătheoăbánăđiӋnăchoăquӕcăgia. 

 TậpătrungănơngăcҩpăhҥătҫngăgiaoăthôngăvậnătҧiătҥiăkhuăvӵcăvenăbiӇn,ăđặcăbiӋtălƠătậpătrungăhoƠnăthiӋnăđѭӡngă
giao thông ven biӇn. 

 NơngăcҩpăcácăhӋăthӕngănѭớcăcѫăsӣăhҥătҫngăxửălỦăchҩtăthҧi.ă 

 Trồngărừngăngậpămặn,ănơngăcҩp/ăxơyădӵngăcácătuyӃnăđê,ăđậpăchӕngălũălөtăkhuăvӵcăvenăbiӇn. 

6.1.2 Định hướng phát triển kinh tế-xã hội khu vực miền núi, trung du 

VùngăkinhătӃămiӅnănúi,ătrungăduăthuӝc địaăbƠnăcácăhuyӋn:ăHѭѫngăSѫn,ăHѭѫngăKhê,ăVũăQuang,ăĐӭcăThọă
vƠăcácăxƣăcònălҥiăcӫaăcácăhuyӋn:ăNghiăXuơn,ăCanăLӝc,ăThҥchăHƠ,ăLӝcăHƠ,ăCẩmăXuyênăvƠăKỳăAnh.  

ĐӇăphátătriӇnăkinhătӃă- xƣăhӝiăkhuăvӵcănày,ătrѭớcătiênătậpătrungăcácăgiҧiăphápăgiҧmănghèoăvƠăphátătriӇn 
kinhătӃăxƣăhӝiăchoăcácăkhuăvӵcănƠyăgắnăvớiăchѭѫngătrìnhăxơyădӵngănôngăthônămới. 

ӢămӛiăkhuăvӵcăsӁătậpătrungăthêmăchoăcácăѭuătiênăsauăđơyătҥiămӛiăvùng: 

Khu vực miền núi (Vũ Quang, H˱ơng Khê, và một số nơi của huyện H˱ơng Sơn và Kỳ Anh) 

  ChuyӇnăđổiătừăcơyăhiӋnătҥiăsangăcơyătrồngăgiáătrịăcaoăhѫn,ăthíchăhợpăhѫnăvớiăđiӅuăkiӋnăđҩtăđaiămiӅnănúi,ă
theoăhѭớngădẫnătrongămôăhìnhăphátătriӇnănôngăthônămới.ă 

  PhátătriӇnăchĕnănuôi,ănhҩtălƠănuôiăhѭѫuăsaoăđӇăchӃăbiӃn/xuҩtăkhẩu. 
  ĐặtămөcătiêuăđѭợcăcҩpăchӭngăchӍăFSCăchoădiӋnătích rừngătrongătӍnh. 

  PhátătriӇnăcácăngƠnhănghӅăquyămôănhӓăvƠăcácălƠngănghӅădọcătheoăquӕcălӝă8ăvƠăđѭӡngăHCM,ănhѭăcácă
ngƠnhăsҧnăxuҩtălƠmănӝiăthҩtătruyӅnăthӕngăquyămôănhӓ,ănghӅăthӫăcôngămơyătreăđanăvƠăchӃăbiӃnăgӛ.ă 

  ThiӃtălậpăcácăngƠnhăchӃăbiӃnănôngăsҧnăvƠăgӛ,ăchĕnănuôiăđҥiăgiaăsúcăvƠăsҧnăxuҩtăbѫăsӳaăӣăHѭѫngăSѫn,ă
chӃăbiӃnătráiăcơyăӣăthịătrҩnăHѭѫngăKhêăvƠăcҧiăthiӋnăđiӅuăkiӋnătiӃpăcậnăcácăcѫăsӣănƠyăchoănôngădơnăthôngăquaă
viӋcăcҧiăthiӋnăhӋăthӕngăđѭӡngăgiaoăthôngănôngăthôn. 

  PhátătriӇnăkhuăkinhătӃăcửaăkhẩuăCҫuăTreoăthuӝcăhuyӋnăHѭѫngăSѫnăthƠnhă1ăbӝăphậnăcӫaăKhuăChӃăbiӃnă
NôngăsҧnăvƠăGӛ/Hậuăcҫn.ă 

  Đҧmăbҧoăcungăcҩpănѭớcăsҥchăchoăcácăkhuăvӵcăvùngăsơuăvùngăxa,ăđҫuătѭăkhoanăgiӃngăvƠălắpăđặtăcácă
thiӃtăbịălọcănѭớcăcѫăbҧnăđӇălҩyănѭớcăsҥchătừăgiӃngăvƠăsôngăsuӕi. 

  Cҧiătҥoăhҥătҫngăgiaoăthôngăvậnătҧi,ăthӫyălợi,ăcҩpănѭớcăvƠăđiӋn.ăHoƠnăthƠnhăviӋcăxơyădӵngăhồăchӭaănѭớcă
NgƠnăTrѭѫiăvƠăxơyădӵng,ănơngăcҩpăcácăhồăđậpănhằmăcungăcҩpănѭớcăsҧnăxuҩt,ăsinhăhoҥtăvƠăphòngăchӕngălũătrênă
địaăbƠn. 
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Khu vực trung du, đồng bằng (Đức Thọ, H˱ơng Sơn, Can Lộc, Nghi Xuân, Thạch Hà, Lộc Hà, Cẩm 
Xuyên, Kỳ Anh) 

  ChuyӇnăđổiăsangăcácăloҥiăcơyătrồngăchӕngăđѭợcăsơuăbӋnh,ăhҥnăhánăvƠăcóănĕngăsuҩtăcaoăhѫn,ătậpătrungă
vƠoănhӳngăloҥiăcơyătrồngăphùăhợpăvớiăđiӅuăkiӋnăđҩtăđaiăvƠăkhíăhậuăđịaăphѭѫng,ămangălҥiăcѫăhӝiăthuăđѭợcăgiáătrịă
caoătrênăthịătrѭӡng,ătheoăhѭớngădẫnătrongămôăhìnhăphátătriӇnănôngăthônămới. 

  Tĕngăcѭӡngăcácăhoҥtăđӝngăchĕnănuôi,ătrongăđóăcóăchĕnănuôiăgiaăsúcăvƠăchӃăbiӃnăcácăsҧnăphẩmăbѫăsӳaă
dọcătheoăđѭӡngă8ăӣăkhuăvӵcăgҫnăvớiăPhӕăChơuăthuӝcăhuyӋnăHѭѫngăSѫn. 

  Tĕngăcѭӡngănĕngă lӵcă cácă tổă chӭcăđƠoă tҥoănghӅăӣăkhuăvӵcăđồngăbằngăđӇăgiúpăđẩyănhanhăquáă trìnhă
chuyӇnăđổiăngѭӡiălaoăđӝngătừăngƠnhănôngănghiӋpăsangăngƠnhăcôngănghiӋp,ăđặcăbiӋtăchúătrọngăvƠoăcѫăhӝiăviӋcă
lƠmăӣăHƠnhălangătriăthӭcăđôăthị. 

  ĐӕiăvớiăkhuăvӵcămiӅnănúi,ăphátătriӇnăcácălƠngănghӅăhợpătácăxƣătậpătrungăvƠoăphátătriӇnănghӅăthӫăcôngă
vƠăsҧnăxuҩtănhӓ. 

  CҧiăthiӋnăhҥătҫngăgiaoăthôngăvậnătҧi,ăthӫyălợi,ăcҩpănѭớcăvƠăđiӋn,ănhѭătrongăchiӃnălѭợcăđƣănóiăӣătrên. 
6.1.3 Định hướng phát triển kinh tế ồã hội của các khu kinh tế trung tâm 

NhӳngăkhuăkinhătӃătrungătơmăcӫaăHƠăTƿnhăđѭợcătậpătrungătҥiăVƠnhăđaiăTriăthӭcăđôăthịăkéoădƠiădọcătheoăđѭӡngă
1AănӕiăliӅnăthƠnhăphӕăHƠăTƿnhăvƠăthịăxƣăHồngăLƿnh.ăBằngăviӋcăkӃtănӕiăhaiătrungătơmăđôăthịăcӫaătӍnh,ăVƠnhăđaiă
TriăthӭcăĐôăthịănƠyăsӁăphátătriӇnăthƠnhătrungătơmăhƠnhăchínhăvƠădịchăvөăcӫaătoƠnătӍnhăvƠălƠănѫiăcóăcácăcѫăsӣăgiáoă
dөcăđƠoătҥoăquanătrọng,ăcácăviӋnăNC&PT cùngăhҥătҫngăkỹăthuậtăcҫnăthiӃtăđӇăthiӃtălậpăcөmăBPO-ITOătҥiăthƠnhă
phӕăHƠăTƿnh. 

HƠăTƿnhăphҧiăѭuătiênăphátătriӇnăVƠnhăđaiătriăthӭcăđôăthịănƠyăđӇătҥoănӅnătҧngăchoăsӵăphátătriӇnăkinhătӃăcӫaătӍnh.ă
ĐặcăbiӋt,ătӍnhăphҧiătậpătrungăvƠoăcácălƿnhăvӵcăsauăđơy: 

 NơngăcaoăchҩtălѭợngăsӕngăӣăcácătrungătơmăđôăthịăthôngăquaăkhuyӃnăkhíchăđҫuătѭăvƠoăgiҧiătrí,ăbánălẻăvƠădịchă
vө.  

 PhátătriӇnăcөmăBPO-ITO:ăđҫuătiênălƠătậpătrung phátătriӇnăhҥătҫngăkỹăthuậtănhѭămҥngălѭớiăcápăquangăbĕngă
rӝngă- mӝtăbӝăphậnăcӫaăkhuăcôngănghiӋpăCNTTăӣăthƠnhăphӕăHƠăTƿnh,ăvƠătậpătrungăthӵcăhiӋnăcácăchínhăsángă
khuyӃnăkhíchăthuăhútăđҫuătѭ.ă 

 CҧiăthiӋnăđƠoătҥoănghӅăvớiănhiӅuălƿnhăvӵcăhѫnătҥiăthƠnhăphӕăHƠăTƿnh,ănhҩtălƠăkỹăthuậtăvƠăkhaiăthácămӓ,ăyă
dѭợc,ăCNTT,ăngônăngӳ,ăquҧnălỦ;ăcònătҥiăthịăxƣăHồngăLƿnhătậpătrungăđƠoătҥoăvӅădịchăvөăvậnătҧi,ăchӃăbiӃnăvƠă
sҧnăxuҩt. 

o TậnădөngăthӃămҥnhăvӅăvịătríăcӫaăthịăxƣăHồngăLƿnhănằmăngayătҥiăđiӇmăgiaoăcắtăcӫaănhӳngătuyӃnăđѭӡngă
quanătrọngăđӇăphátătriӇnăhѫnănӳaăcácădịchăvөăgiaoăthôngăvậnătҧiăhiӋnăcóăvíădөănhѭăcácădịchăvөăbҧoădѭỡngă
ôătôăphөcăvөăgiaoăthôngătrênăquӕcălӝă1A,ăđѭӡngă8ăvƠătuyӃnăđѭӡngăcaoătӕcăđƣăquyăhoҥch.ă 

 ĐҧmăbҧoăphátătriӇnăhҥătҫngăgiaoăthôngăvậnătҧiăcҫnăthiӃtăđӇăhӛătrợăchoăviӋcăđiălҥiăđѭợcăthuậnălợiăgiӳaăVƠnhă
đaiătriăthӭcăđôăthịăvƠăcácăkhuăvӵcăkhácătrongătӍnh.ă 

 Ѭuătiênănơngăcҩpăquӕcălӝă1AăvƠăhoƠnăthƠnhăxơyădӵngăđѭӡngă8ăvƠătuyӃnăđѭӡngăĐông-TơyămớiăđӇăđҧmăbҧoă
kӃtănӕiăđӃnăcácăđịaăđiӇmăquanătrọng.ă 
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 LiênăkӃtăvƠnhăđaiătriăthӭcăcӫaăHƠăTƿnhăvớiăcácăcѫăsӣăgiáoădөcăvƠănghiênăcӭuă(đҥiăhọc,ăcaoăđẳng,ăviӋnănghiênă
cӭu)ăcӫaăcácăthƠnhăphӕălớnănhѭăHƠăNӝi,ăThƠnhăphӕăHồăChíăMinh,ăĐƠăNẵng,ăcũngănhѭăӣăthƠnhăphӕăVinh,ă
NghӋăAn.ăNhӳngămӕiăliênăkӃtănhѭăthӃănƠyăgiúpămangălҥiălợiăíchăchoăcҧă2ăphía. 

XơyădӵngăvƠănơngăcҩpăhҥătҫngăcѫăsӣăchoăthƠnhăphӕăHƠăTƿnhăvƠăthịăxƣăHồngăLƿnhăđӇăcҧiăthiӋnăđiӅuăkiӋnăgiaoă
thôngăvậnătҧiăđôăthị,ăđiӋn,ăcҩpăthoátănѭớc,ăquҧnălỦăchҩtăthҧiăvƠăhҥătҫngăthôngătinăliênălҥc,ănhѭăđƣănóiăӣăcácăphҫnă
trên. 

7 Đӏnhăhѭӟngăcӫngăcӕăquӕcăphòngăậ an ninh 

TiӃpătөcăxơyădӵng,ăcӫngăcӕănӅnăquӕcăphòngătoƠnădơn,ăthӃătrậnăquӕcăphòngătoƠnădơnăgắnăvớiăthӃătrậnăană
ninhănhơnădơn,ăbiênăphòngătoƠnădơnăvƠăphongătrƠoătoƠnădơnăbҧoăvӋăanăninhăTổăquӕc;ăhìnhăthƠnhăthӃătrậnăphòngă
thӫăliênăhoƠnăvӳngăchắcătrênătừngăđịa bƠn,ănhҩtălƠăcácăđịaăbƠnătrọngăđiӇm.ăTậpătrungăđҫuătѭăphátătriӇnăkinhătӃă- 
xƣăhӝiăgắnăvớiătĕngăcѭӡngătiӅmălӵcăquӕcăphòngă- anăninh;ăxơyădӵngămӝtăsӕăcôngătrìnhăquӕcăphòngătrọngăđiӇmă
vừaăphөcăvөănhuăcҫuăphátătriӇnăkinhătӃă- xƣăhӝiăvừaăphөcăvөătӕtănhiӋmăvөăbҧoăvӋăanăninhăquӕcăgia.ăCóăchínhă
sáchăѭuătiênăphátătriӇnăkinhătӃă- xƣăhӝi,ătĕngăcѭӡngăquӕcăphòngă- anăninhăchoăvùngăsơu,ăvùngăxa,ăvùngăbiênăgiới,ă
hҧiăđҧo. 

NơngăcaoăchҩtălѭợngătổngăhợpăvƠăsӭcămҥnhăchiӃnăđҩuăcӫaălӵcălѭợngăvũătrang,ăcóăbҧnălƿnhăchínhătrịăvӳng 
vƠng,ătuyӋtăđӕiătrungăthƠnhăvớiăĐҧng,ăgắnăbóăvớiănhơnădơn;ăxơyădӵngălӵcălѭợngăbӝăđӝiăthѭӡngătrӵcătheoăhѭớngă
cáchămҥng,ăchínhăquy,ătinhănhuӋ,ătừngăbѭớc hiӋnăđҥi;ăxơyădӵngălӵcălѭợngădơnăquơnătӵăvӋ,ădӵăbịăđӝngăviênăđӫăsӕă
lѭợng,ăcóăcѫăchӃăquҧnălỦădӵăbịăđӝngăviên,ăsẵnăsƠngăhuyăđӝngăkhiăcóănhuăcҫu.ăChúătrọngănơngăcaoăchҩtălѭợngă
huҩnăluyӋn,ădiӉnătập,ăđƠoătҥo,ăbồiădѭỡngăchoălӵcălѭợngăvũătrangăđҧmăbҧoăhoƠnăthƠnhănhiӋmăvөătrongămọiătìnhă
huӕng.ăThӵcăhiӋnătӕtăcôngătácăgiáoădөc,ăbồiădѭỡngăkiӃnăthӭcăquӕcăphòng,ăthӵcăhiӋnănghiêmăLuậtăDơnăquơnătӵă
vӋăvƠăPhápălӋnhăDӵăbịăđӝngăviên;ăphҩnăđҩuă100%ăcánăbӝ,ăviênăchӭc,ăsinhăviên,ăhọcăsinhătrungăhọcăđѭợcăbồiă
dѭỡngăkiӃnăthӭcăquӕcăphòngă- anăninh.ăĐҧmăbҧoă100%ăchӍătiêuătuyӇnăquơnăvớiăchҩtălѭợngătӕt;ăquanătơmăchĕmăloă
thӵcăhiӋnăchínhăsáchăhậuăphѭѫngăquơnăđӝi. 

Giӳăvӳngăổnăđịnhăchínhătrịătrongămọiătìnhăhuӕng,ăbҧoăđҧmătuyӋtăđӕiăanătoƠnăcácăhoҥtăđӝng,ăcácăsӵăkiӋnă
chínhătrị,ăkinhătӃ,ăvĕnăhoáăvƠămөcătiêuăquanătrọngătrênăđịaăbƠn.ăPhátăhuyăsӭcămҥnhăcӫaăcҧăhӋăthӕngăchínhătrịăxơyă
dӵngăthӃătrậnăan ninhăvӳngăchắc,ăkӃtăhợpăvớiăthӃătrậnăquӕcăphòngătoƠnădơnăgópăphҫnăđҧmăbҧoăthӵcăhiӋnăthắngă
lợiănhiӋmăvөăchínhătrịăcӫaătӍnh.ăChӫăđӝngătriӇnăkhaiăcácăphѭѫngăánăphòngăngừa,ăđҩuătranhăcóăhiӋuăquҧăvớiămọiă
ơmămѭuă―diӉnăbiӃnăhoƠăbình‖ăvƠănguyăcѫă―tӵădiӉnăbiӃn‖ătrongăcánăbӝ,ăđҧngăviên,ăcácătҫngălớpănhơnădơn;ăvôăhiӋuă
hoáăhoҥtăđӝngăxơmănhập,ăpháăhoҥiăcӫaăcácăthӃălӵcăthùăđịch.ăĐẩyămҥnhăbҧoăvӋăanăninhăkinhătӃ,ăđҧmăbҧoătӕtăană
ninhăxƣăhӝi,ănhҩtă lƠăanăninhănôngă thôn.ăCҧnhăgiác,ăphátăhiӋnăvƠăxửă lỦăkịpă thӡiănhӳngăhoҥtăđӝngă lợiădөngă tínă
ngѭỡng,ă tônăgiáo,ămơuăthuẫnătrongănӝiăbӝăđӇătuyênătruyӅn,ăxuyênătҥc,ăkíchăđӝngăchӕngăpháăta.ăTiӃpătөcăthӵcă
hiӋnăđúngătiӃnăđӝăkӃăhoҥchătônătҥo,ătĕngădƠyăcӝtămӕcăquӕcăgiớiăViӋtăNamă- Lào.  

NơngăcaoăhiӋuăquҧăcôngătácăquҧnălỦănhƠănѭớcăvӅăquӕcăphòng,ăanăninh,ătrậtătӵ;ăđẩyămҥnhăcôngătácăphòngă
chӕngătӝiăphҥm,ănhҩtălƠăcácătӝiăphҥmăcóătổăchӭc,ătӝiăphҥmămới,ătӝiăphҥmăxuyênăquӕcăgiaầ;ătiӃpătөcătriӇnăkhaiă
thӵcăhiӋnăcóăhiӋuăquҧăChӍăthịă22ăcӫaăBanăBíăthѭă(khoáăIX)ăvƠăNghịăquyӃtăsӕă32ăcӫaăChínhăphӫ,ăhuyăđӝngă sӵă
thamăgiaăcӫaăcҧăhӋăthӕngăchínhătrị,ăcácăngƠnh,ăcácăcҩpăđӇăkiӅmăchӃ,ăđẩyălùiătaiănҥnăgiaoăthông;ăđẩyămҥnhăcôngă
tácăphòngăchӕngăcácătӋănҥnăxƣăhӝi,ănhҩtălƠătӋănҥnănghiӋnăhútămaătuỦ,ăđánhăbҥcầ 
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8 CácăChѭѫngătrìnhăvƠădӵăánăkêuăgọiăđҫuătѭ 

Cácăchѭѫngătrìnhădӵăánăđҫuătѭăѭuătiênăgiaiăđoҥnă2011ă– 2020ăđѭợcălӵaăchọnăvớiăcácătiêuăchíăsau: 

 Quy mô đҫuătѭălӟn:  Cácădӵăánăcҫnăđҫuătѭătừă1ănghìnătỷătrӣălênătrongăgiaiăđoҥnă2011ă– 2020ăđѭợcăѭuă
tiênădoăcóătácăđӝngălớnăđӃnănӅnăkinhătӃ. 

 Tҫmăquanătrọngăvӟiăcác cөmăngƠnhă trọngăđiӇm:  Cácădӵăánă lớnă liênăquanăđӃnă3ăcөmăngƠnhă trọngă
điӇmă(sắtă– thép;ănôngănghiӋp;ăthѭѫngămҥi,ăvậnătҧiăvƠăhậuăcҫn)ăđѭợcăѭuătiênădoăcóăỦănghƿaăchiӃnălѭợcă
vớiăsӵăphátătriӇnăcӫaăHƠăTƿnh. 

 Cѫăsӣăhҥătҫngăhӛătrӧ: CácădӵăánăcѫăsӣăhҥătҫngăcҫnăđӇăhӛătrợătĕngătrѭӣngăcácăcөmăngƠnhăđѭợcălӵaăchọnă
ѭuătiên. 

8.1 KӃăhoҥchăđҫuătѭăgiaiăđoҥnă2011-2015 

ĐӇăphùăhợpăvớiăchiӃnălѭợcăchungăvƠăcácăѭuătiênăphátătriӇn,ăHƠăTƿnhăđƣăxácăđịnhă15ădӵăánăѭuătiênăđӇăkêuăgọiăđҫuă
tѭ.ăĐơyălƠănhӳngădӵăánălớnănhҩtăcҫnăphҧiăđҫuătѭătrongăgiaiăđoҥnă2011-2015 vớiăănhuăcҫuăvӕnă là 192 nghìn tỷ 
đồng,ăchiӃmă84%ătổngănhuăcҫuăvӕnăđҫuătѭătoƠnăxƣăhӝiătrongăgiaiăđoҥnănƠy.ăăTrongăđó, 92% sӕăvӕnădӵăkiӃnăhuy 
đӝng từăcácădoanhănghiӋpă(tӍnhăđƣănhậnăđѭợcămӝtăsӕăcamăkӃt từ:ăTậpăđoƠnădҫuăkhíăđҫuătѭăNhƠămáyăNhiӋtăđiӋnă
VũngăÁngăI, Formosa đҫuătѭăkhuăliênăhợpăluyӋnăcánăthépăvƠăcҧngăSѫnăDѭѫng,ăCôngătyăcổăphҫnăgangăthépăHƠă
TƿnhăđҫuătѭănhƠămáyăthép,ăCôngătyăcổăphҫnăsắtăThҥchăKhê và cácănhƠăđҫuătѭăkhác), 8% đҫuătѭătừă ngân sách, 
baoăgồmăcácănguồnătƠiătrợăcӫaăcácătổăchӭcăphiăchính phӫă(NGO)/nhƠătƠiătrợăđӇăđҫuătѭăxơyădӵngăcѫăsӣăhҥătҫng. 

 DӵăánăquanătrọngănhҩtătrongăgiaiăđoҥnănƠy, cҧăvӅăquyămôăvƠătҫmănhìnăchoătӍnhălƠădӵăánăxơyăNhƠămáyăsҧnă
xuҩtăthépăđҫuătiênătrongătӍnhăcùngăvớiăviӋcăphátătriӇnăbanăđҫuăcҧngăSѫnăDѭѫng.ăĐҫuătѭăcӫaăFormosaăsӁătĕng 
lênă73,2ănghìnătỷăđồngătrongăgiaiăđoҥnănƠy. 

 TiӃpătheoălƠăcácădӵăánăđӇăxơyădӵngăđѭợcămӝtăcөmăngƠnhăchӃătҥoăsắtăthép: 

o Dӵăánăkhaiăthác mӓ sắtăThҥchăKhêăvớiătổngăsӕănhuăcҫuăvӕnăđҫuătѭă4,9 nghìn tỷ trongăgiaiăđoҥnănƠy.ă ĐӃnă
nay, các cổăđông cӫaăCôngătyăcổăphҫnăsắtăThҥchăKhê đƣăđҫuătѭăđѭợcă221ătӍăđồng.ă 

o Xơyădӵngă(các) nhƠămáyăthépăӣăVũngăÁngăđӇătiêuăthөăsӕăquặngăsắtăkhaiăthácăđѭợc,ăcùngăvớiănhƠămáyă
thépădùngăquặngăcӫaăVũăQuang.ăTrongăgiaiăđoҥnănƠy,ăHƠăTƿnhăcҫnăhoƠnăthiӋnăcácănghiênăcӭuăbanăđҫuă
vƠăđҧmăbҧoăđѭợcăquỹăđҩt, đồngăthӡiătiӃnăhƠnhăkhӣiăcôngăxơyădӵng. Các nhà máy thép yêu cҫuătổngăvӕnă
đҫuătѭălƠă40 nghìn tỷ trongăgiaiăđoҥnănƠy.ă 

 TrongăgiaiăđoҥnănƠy,ăcácănhƠămáyăsҧnăxuҩtăsҧnăphẩmăcҩuăkiӋnătừăthépănhѭăđồădùngăgiaăđình,ăkhóa,ăkẹpăcôngă
nghiӋpă sӁă phátă triӇnă ӣă KKT Vũngă Áng.ă DiӋnă tíchă choă cácă nhƠămáyă nƠyă rӝngă 4ă ha,ă côngă suҩtă 150.000ă
tҩn/nĕm,ătậnădөngălѭợngăthépăsẵnăcóătrongătӍnh.ăYêuăcҫuăđҫuătѭăchoăcácădӵăánănƠyălƠă3ănghìnătỷăđồng.  

 TӍnhăcũngăcҫnăhӃtăsӭcăchúătrọngăphátătriӇnăcөmăngƠnhănôngănghiӋpătrongăgiaiăđoҥnănƠy,ăvớiănӅnătҧngălƠămӣă
rӝngăcácănôngătrҥiănuôiătôm.ăYêuăcҫuăđҫuătѭălƠă1,9ănghìnătỷăđồng. 
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 PhátătriӇnăcѫăsӣăhҥătҫngăđѭӡngăbӝăcũngăsӁălƠămӝtăѭuătiênătrongăgiaiăđoҥnănƠy.ăĐҫuătѭăliênăquanăđӃnăđѭӡngă
bӝăgồmăcó: 

o Nơngăcҩpăquӕcălӝă1AăvớiătổngăchiăphíălƠă4,35 nghìn tỷ đồng choăgiaiăđoҥnănƠy.ăĐҫuătѭ sӁădӵaătrênămôă
hình BOT.  

o NơngăcҩpăvƠăxơyădӵngăquӕcălӝăsӕ 8ăvớiătổngăchiăphíăcҫnăcóălƠă2,83 nghìn tỷăđồng,ăchӫăyӃuătừănguồnăngơnă
sáchăcӫaăChínhăphӫăvƠăcóăthӇăcóăsӵăhӛătrợăcӫaăkhuăvӵcătѭănhơn.ăChoăđӃnănayăđƣăcóă177ătỷ đѭợcăđҫuătѭ.ă 

o ChiăphíăxơyădӵngătrongăgiaiăđoҥnănƠyălƠă980ănghìnătỷăđồng.ăTӍnhăphҧiătìmă1ănhƠăđҫuătѭătѭănhơnăđӇăthӵcă
hiӋnădӵăánănƠyătheoăhìnhăthӭcăBOTăhoặcă1ăhìnhăthӭcătổăchӭcătѭѫngătӵ. 

 ViӋcăđҫuătѭăvƠoăcѫăsӣăcӫaăkhuăphӭcăhợpăcҧngăSѫnăDѭѫng-VũngăÁng,ăbaoăgồmăcácăcѫ sӣăphөcăvөăcông-te-
nѫ,ăkhuăvӵcălѭuătrӳăvƠămӝtătrungătơmăđiӅuăkhiӇnăcҫnăphҧiăcóă34nghìnătỷ trongăgiaiăđoҥnănƠy. Yêuăcҫuăđҫuătѭă
mӣărӝngăcҧngăVũngăÁngălƠă4ănghìnătỷăđồngăvà đҫuătѭăxơyădӵngăcҧngăSѫnăDѭѫngălƠă30ănghìnătỷăđồng.  ViӋcă
đҫuătѭăsӁăđѭợcăthӵcăhiӋnătrênăcѫăsӣăhѭớngădẫnăvƠăquҧnălỦăcӫaăcácănhƠăvậnăhƠnhăcҧngăchuyênănghiӋp- các 
đѫnăvịăsӁăđiӅuăhƠnhăcҧngăsauăkhiăcҧngăđѭợcăhoƠnăthƠnh.ă 

 TrongăgiaiăđoҥnănƠy,ătӍnhăsӁăchuyӇnăthƠnhămӝtătӍnhăxuҩtăkhẩuăđiӋnăvƠăđҧmăbҧoăsҧnăxuҩtăđӫăđiӋnăphөcăvөăcácă
mөcăđíchăcôngănghiӋpăphùăhợp.ăTӍnhăsӁăcҫnăđҫuătѭăvƠoăhaiănhƠămáyăđiӋnănhiӋtăđiӋn trongăgiaiăđoҥnănƠyăӣă
khuăkinhătӃăVũngăÁng: 

o NhƠămáyănhiӋtăđiӋnăVũngăÁngă1:ădӵăkiӃnăsӁăđiăvƠoăhoҥtăđӝngăcuӕi nĕmă2012. Đҫuătѭăcҫnăcóătrongăgiaiă
đoҥnănƠyălƠă30 nghìn tỷđồngăvà toƠnăbӝăsӕătiӅnănƠyăđƣăđѭợcăcamăkӃt.ă 

o NhƠămáyănhiӋtăđiӋnăVũngăÁngă2:ădӵăkiӃnăsӁăđiăvƠoăhoҥtăđӝngăvƠoăcuӕiăthậpăkỷănƠyăvớiăđҫuătѭăbanăđҫuă
trongăgiaiăđoҥnănƠyălƠă6,9 nghìn tỷ vƠăsӕătiӅnănƠyăcũngăđƣăđѭợcăcamăkӃt.ă 

 TӍnhăsӁăđҫuătѭăvƠoăcácăhồăchӭaănѭớcăphөcăvөămөcăđíchăthӫyălợiănѭớc uӕngăvƠănѭớcăcôngănghiӋp,ăvớiăhaiădӵă
án chính sau: 

o XơyădӵngăhồăchӭaănѭớcăNgƠnăTrѭѫiăӣăVũăQuangă(cùngăvớiănhƠămáyăthӫyăđiӋn)ăvớiăsӕăvӕnă5 nghìn tỷă
đồngă(đҫuătѭătừănguồnăTráiăphiӃuăChínhăphӫ).  

o XơyădӵngăhồăchӭaănѭớcăRƠoăTrổătҥiăhuyӋnăKỳăAnhăđӇăphөcăvөăkhuăkinhătӃăVũngăÁngăvớiătổngăsӕăcҫnă
trongăgiaiăđoҥnănƠyă lƠăkhoҧngă2,7ă tỷăđồngă(trongăđóăchӫăyӃuănguồnăvӕnăcӫaădoanhănghiӋp,ăvӕnăngơnă
sáchăhӛătrợ). 

 ĐҫuătѭăvƠoăhҥătҫngăthӫyălợiăvớiă2ădӵăánăđӇăphòngăchӕngăthiênătai,ăbiӃnăđổiăkhíăhậuăvƠăphөcăvөăsҧnăxuҩtănôngă
nghiӋp: 

o NơngăcҩpăhӋăthӕngăđêăđiӅuăcӫaătӍnhăđӇăgiúpăgiҧmăthiӇuătácăđӝngăcӫaălũălөtăvƠăbiӃnăđổiăkhíăhậuătrongăthӡiă
gianădƠiăvớiăchiăphíăđҫuătѭălƠă3,55 nghìn tỷ  

o KiênăcӕăhóaăhӋăthӕngăkênhămѭѫngăcӫaătӍnhăđӇăgiúpăviӋcătiӃpăcậnănѭớcătѭớiătiêuăđѭợcădӉădƠng,ăgiҧmăsӵă
thҩtăthoátănѭớcăvƠăcҧiăthiӋnădòngăchҧyămặtăcӫaănѭớcămѭa,ătừăđóăgiҧmăđѭợcănguyăcѫălũălөt.ăChiăphíăđҫuă
tѭăsӁălƠă1,34 nghìn tỷ. 
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8.2 KӃăhoҥchăđҫuătѭăgiaiăđoҥnă2016-2020 

ĐӇăphùăhợpăvớiăchiӃnălѭợcăchungăvƠăcácăѭuătiênăphátătriӇn,ăHƠăTƿnhăxácăđịnhă10ădӵăánăѭuătiênăđӇăkêuăgọiăđҫuătѭă
trongăgiaiăđoҥnă2016-2020,ăcùngăvớiă12 dӵăánăѭuătiênătrongăgiaiăđoҥnă2011-2015ăsӁăcҫnăphҧiăcóăthêmăngơnăsáchă
đҫuătѭăchoăgiaiăđoҥnănƠy.Tổngănhuăcҫuăđҫuătѭăcácădӵăánlà 278 nghìn tỷ,ăchiӃmă89%ătổngăđҫuătѭă toƠnăxƣăhӝiă
trongăgiaiăđoҥnănƠy,ătrong sӕăđóă81% huyăđӝngătừ cácădoanhănghiӋp ( từăFormosa,ăcácănhƠăđҫuătѭăkhácăvƠăcácă
dӵăánăquӕcăgiaăđƣăđѭợcăphêăduyӋt với tổngătrịăgiáă73ănghìnătỷăđồng),ă19%ătừăngơnăsáchăđѭợcăđҫuătѭătừăngơnă
sáchănhƠănѭớcăvƠăhuyăđӝngăvӕnătƠiătrợătừăcácătổăchӭcăphiăchínhăphӫ/nhƠătƠiătrợ. 

 CácădӵăánăđѭợcăxácăđịnhălƠăѭuătiênătrongăgiaiăđoҥnă2011-2015ăsӁătiӃpătөcăđѭợcăѭuătiênătrongăgiaiăđoҥnănƠyă
vƠăcҫnăphҧiăcóăngơnăsáchăđҫuătѭăbổăsungănhѭăsau: 

o Nhà máyăthépăđҫuătiên:ă55,2ănghìnătỷ 

o MӓăquặngăsắtăThҥchăKhê:ă4,9 nghìn tỷ 

o (Các) Nhà máy thép khác: 62,8 nghìnătӍăđӇăhoƠnăthƠnhăviӋcăxơyădӵngăvƠăbắtăđҫuăsҧnăxuҩtătrongăgiaiăđoҥnă
nƠy,ăbaoăgồmăxơyădӵngămӝtătuyӃnăđѭӡngăӕngătừăThҥchăKhêăđӃnăVũngăÁng 

o SҧnăphẩmăcҩuăkiӋnătừăthép:ă11,8ănghìnătỷăđồng 

o Mӣărӝngănôngătrҥiătôm:ă1,0 nghìnătỷăđồng 

o NơngăcҩpăQLă1A:ă4,5 nghìnătỷăđồng 

o NơngăcҩpăvƠăxơyădӵngăQuӕcălӝă8:ă1,2 nghìn tỷ đồng 

o XơyădӵngăcҧngăSѫnăDѭѫng- VũngăÁng:ă48 nghìn tỷ đồng 

o NhƠămáyănhiӋtăđiӋnăVũngăÁngă2:ă24,6 nghìnătӍăđồng đӇăcóăthӇăvậnăhƠnhăđѭợcăvƠoănĕm 2019 

o XơyădӵngăhồăNgƠnăTrѭѫi:ă1,2ănghìnătỷăđồng đồng 

o CҧiăthiӋnăhӋăthӕngăđêăđiӅuăcӫaătӍnh:ă1,7ănghìnătỷ đồng 

o Kiên cӕăhóaăkênhămѭѫng:ă3,2ănghìnătỷ đồng 

 CácănhƠămáyăsҧnăxuҩtăsҧnăphẩmătừăthépăcũngăsӁătiӃpătөcăđѭợcăxơyădӵngăthêmătrongăgiaiăđoҥnănƠyătҥiăKKTă
VũngăÁngăvƠăcóăthӇătҥiăhuyӋnăKỳăAnhănằmăgҫnăKKT.ăăNhӡăsҧnălѭợngăthépăgiaătĕng,ăcácănhƠămáyăsҧnăxuҩtă
thiӃtăbịăcửa,ălonă- hӝpăthép,ăăcontainerăTEU,ădөngăcөăđiӋn,ăphөătùngăxeămáy,ămáyămócăxơyădӵngăhҥngănhẹ,ă
máyămócănhƠămáyăvƠăcácăbӝăphậnălớnăcӫaătƠuăvớiătổngăcôngăsuҩtă900.000ătҩnăsӁămӣăcửaătrongăgiaiăđoҥnănƠy.ă
YêuăcҫuăđҫuătѭălƠă11,8ănghìnătỷăđồng vƠă24ăhaăđҩt. 

 ĐҫuătѭăsҧnăxuҩtăthanăcӕcătҥiăvùngăkinhătӃăVũngăÁngătrongăgiaiăđoҥnănƠyăđӇăhӛătrợăcácănhƠămáyăthépăsӁăcҫnă
phҧiăcóă856 nghìnătӍăđӇăcóăđѭợcă260.000ătҩnăsҧnăphẩmăvƠătổngădiӋnătíchăđҩtăcҫnăcóălƠăgҫnă6ăha.ă 

 ĐӇăhӛătrợăcөmăngƠnhăxơyădӵng,ăcҫnăphҧiăxơyădӵngămӝtănhƠămáyăkínhăvớiădiӋnătíchă9haătҥiăhuyӋnăKỳăAnhă
vớiăchiăphíăđҫuătѭăcҫnăcóătrong giaiăđoҥnănƠyălƠă2,1ănghìnătỷ.  
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 ViӋcăcҧiătiӃnăđiӅuăkiӋnăcӫaăcácătrѭӡngădҥyănghӅăvƠăcaoăđẳngăđӇăhӛătrợăviӋcăgiáoădөcăphөcăvөăchoăcácăcөmă
ngƠnhămớiăsӁăcҫnăphҧiăcóă1,0 nghìnătӍ,ăphҫnălớnătừăngơnăsáchătӍnhăvƠăcóăkhҧănĕngăcóăđѭợcăsӵăhӛătrợăcӫaăcácă
NGOăvƠăcácănhƠătƠiătrợ,ăđặcăbiӋtălƠăchoăcácătrѭӡngăhọcăӣăcácăvùngănôngăthôn.ă 

 TrongăgiaiăđoҥnănƠy,ătӍnhăcũngăsӁăphátătriӇnănhƠămáyădӋtătrongăcөmăngƠnhăsҧnăxuҩt,ăvớiăyêuăcҫuăđҫuă tѭălƠă
1,9ănghìnătỷăđồng. 

 TӍnhăcũngăcҫnăxơyădӵngămӝtătrungătơmăhӝiănghịăvƠăkháchăsҥnăchҩtălѭợngăcaoătrênădiӋnătíchăđҩtă5ăhaăӣăhuyӋnă
KỳăAnhăđӇăhӛătrợăcácăkháchăduălịch,ăkinhădoanhăvƠăđӕiătácăcӫaăcácădoanhănghiӋpătҥiăkhuăkinhătӃăVũngăÁngă
vớiăngơnăsáchăcҫnăcóălà 2,1ănghìnătӍ.ă 

 ViӋcăxơyădӵngăvƠămӣărӝngăbӋnhăviӋnăvƠătrҥmăyătӃăđӇăhӛătrợăsӕălѭợngăngѭӡiădơnăngƠyăcƠngăđôngăđҧoătrongă
tӍnhăvƠăcácănhuăcҫuăđѭợcăchĕmăsócăngƠyăcƠngăthayăđổiăcӫaăhọăsӁăcҫnăphҧiăcóă880ănghìnătӍăđҫuătѭătrongătӍnh,ă
chӫăyӃuătừăngơnăsáchăcӫaătӍnh vƠăcóăkhҧănĕngăcóăđѭợcăhӛătrợăcӫaăcácătổăchӭcăNGOăvƠănhƠătƠiătrợ.ă 

 ViӋcăxơyădӵngăđѭӡngăxáăsӁătiӃpătөcăđѭợcăthӵcăhiӋn,ăcácădӵăánădѭớiădơyăsӁăđѭợcăcoiă lƠăѭuătiênătrongăgiaiă
đoҥnănƠy: 

o Quӕcălӝă12ăphҧiăđѭợcănơngăcҩpăbӣiăvìăVũngăÁngăsӁăphátătriӇnăđӇăđҧmăbҧoăviӋcălѭuăthôngăhƠngăhóaătừă
LƠoăvƠăđặcăbiӋtătừăTháiăLanătrungăchuyӇnăquaăcửaăkhẩuăQuҧngăBìnhăđӃnăcҧngăđѭợcăthuậnătiӋn.ăĐҫuătѭă
choăhoҥtăđӝngănƠyătrongăgiaiăđoҥnănƠyăcҫnăcóă2,5ănghìnătӍ.ă 

o ViӋcăxơyădӵngăđѭӡngăvenăbiӇn,ăđặcăbiӋtălƠătuyӃnăđѭӡngănӕiăVũngăÁngăvƠăThҥchăKhêăcũngăsӁătrӣăthƠnhă
mӝtăѭuătiênătrongăgiaiăđoҥnănƠyăvớiătổngăđҫuătѭălƠă3,5 nghìnătӍ.ă 

o TӍnhăsӁăcҫnăxơyădӵngămӝtăđѭӡngăcaoătӕcăquӕcăgiaăđӇănӕiăvớiăHƠăTƿnhătrongăgiaiăđoҥnănƠy,ăHƠăTƿnhăsӁă
cҫnămӣărӝngăcácăkӃăhoҥchăđӇăchoăphépăkӃtănӕiătuyӃnăđѭӡngăcaoătӕcănƠyăvớiăkhuăvӵcăphíaăNamăcӫaătӍnh.ă
ChiăphíăđҫuătѭăcҫnăcóălƠă35 nghìnătӍ.ă 
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8.3 TәngăhӧpăđҫyăđӫăDanhămөcăđҫuătѭ dӵăkiӃnătrongăgiaiăđoҥnă2011-2020 

 

Hạng mụcăđҫuătѭ 
Vốnăđҫuătѭ 

(Trăđ) Nguӗn 

Cөm ngành Sҳt ậ Thép 

NhƠămáyăthépăFormosaă(Giaiăđoҥn 1) 128.430.000  Ngoài ngân sách 

Mӓ ThҥchăKhêă(Giaiăđoҥn 1) 9.883.000 Ngoài ngân sách 

Nhà máy thép khác 103.000.000 Ngoài ngân sách 

Sҧn xuҩt vật liӋu chịu lửa (Công suҩt 10.000 tҩn) 370.000 Ngoài ngân sách 

CѫăkhíăvƠădịch vө bҧo trì 
(6ăCѫăsӣ) 

1.300.000 Ngoài ngân sách 

Nhà cung cҩp dịch vө thép 
(Công suҩt 290.000 tҩn) 

160.000 Ngoài ngân sách 

Nhà máy sҧn xuҩt than cӕc (Công suҩt 390.000 tҩn) 1.280.000 Ngoài ngân sách 

Nhà máy tái chӃ kim loҥi phӃ thҧi 
(Công suҩt 30,000 tҩn) 

31.000 Ngoài ngân sách 

TӘNG 244.454.000  

 
Cөm ngành Nông nghiӋp 

Kho trӳ gҥo 96.000 
Ngân sách và ngoài  
ngân sách 

Nhà máy xay xát gҥo quy mô nhӓ 246.000 Ngoài ngân sách 

Trồng cây cao su 
 

1.059.000 NgoƠiănhƠănѭớc 

Kho trӳ nông sҧn kiӇmăsoátăđѭợc điӅu kiӋn 27.000 NgoƠiănhƠănѭớc 

Nhà máy chӃ biӃn Lҥc 
560.000 

NgoƠiănhƠănѭớc 

Nhà máy chӃ biӃn khoai lang 48.000 NgoƠiănhƠănѭớc 

Nhà máy chӃ biӃn hoa quҧ 73.000 Ngoài ngân sách 

Nhà máy chӃ biӃn rau 120.000 Ngoài ngân sách 

Nhà máy cây thҧoădѭợc 6.000 Ngoài ngân sách 

Lò mổ (3 dây chuyӅn lợn. 1 dây chuyӅn bò) 11.000 Ngoài ngân sách 

Nhà máy sҧn xuҩt sҧn phẩm thịt 560.000 Ngoài ngân sách 

Mӣ rӝng các khu nuôi và vùngnuôi tôm 2.954.000 Ngoài ngân sách 

Nâng cҩpăđӝi thuyӅnăđánh bắt 130.000 
Ngân sách và ngoài 
ngơnăsáchă(dơnăcѭ,ă
doanh nghiӋp) 

Mӣ rӝngăcѫsӣ hҥ tҫng cҧng cá 95.000 
Ngân sách TWăvƠăđịa 
phѭѫng 

Xây dӵng 4 bӃn tránh trú bão cho tàu cá 4.000 Ngân sách TWăvƠăđịa 
phѭѫng 



 
  

  373 
Copyright © 2012 Monitor Company Group, L.P. — Confidential 
 

Ha Tinh SEDP 

Hạng mụcăđҫuătѭ 
Vốnăđҫuătѭ 

(Trăđ) Nguӗn 

Cѫăsӣ chӃ biӃn cá 82.000 Ngoài ngân sách 

Nhà máy chӃ biӃn tôm 240.000 Ngoài ngân sách 

Chӭng nhận FSC 7.000 Ngoài ngân sách 

Dӵ án REDD 10.000 Ngoài ngân sách 

ĐҫuătѭăđêăsôngăLaăvƠăsôngăLam 1.090.000 
Ngân sách TWăvƠăđịa 
phѭѫng 

Kiên cӕ hóaăkênhămѭѫng 4.490.000 
Ngân sách TWăvƠăđịa 
phѭѫng 

Mӣ rӝng diӋn tích rừng ngập mặn 7.000 
Ngân sách TWăvƠăđịa 
phѭѫng 

Nâng cҩpăbѫmăvƠăđѭӡng ӕng 535.000 
Ngân sách TWăvƠăđịa 
phѭѫng 

Nâng cҩp/xây mớiăđêăđiӅu khác 5.260.000 
Ngân sách TWăvƠăđịa 
phѭѫng 

HӋ thӕng thӫy lợi  NgƠnăTrѭѫi – Cẩm  Trang 
9.140.000ăă(GĐIăđӃn 2015: 

5.985.000 tỷ đồng) 
Ngân sách TWăvƠăđịa 
phѭѫng 

Hồ chӭa Rào Trổ và hӋ thӕng cҩpănѭớcăKKTăVũngăÁng 3000.000 
Ngoài ngân sách, 
ngân sách nhƠănѭớc 
hӛ trợ 

Nâng cҩp hӋ thӕng thӫy lợiăđƣăquyăhoҥch 286.500 
Ngân sách TWăvƠăđịa 
phѭѫng 

HӋ thӕng cҧnh bҧo bão sớm 16.000 
Ngân sách TWăvƠăđịa 
phѭѫng 

Giám sát tính BӅn vӳng 140.000 
Ngân sách TWăvƠăđịa 
phѭѫng 

TӘNG 22.405.000  

 

CөmăngƠnhăThѭѫngămҥi, Vұn tҧi và Hұu cҫn 

Đѭӡng từ Quӕc lӝ 1ăđӃn Thҥch Khê 720.000 
Ngân sách TWăvƠăđịa 
phѭѫng 

Nâng cҩp Quӕc lӝ 1 5.220.000 
Ngân sách TWăvƠăđịa 
phѭѫng 

TӍnh lӝ, huyӋn lӝ khác,ăđѭӡng nông thôn, bӃn xe  19.000.000 
Ngân sách TWăvƠăđịa 
phѭѫng 

Nâng cҩp Quӕc lӝ 8 4.000.000 
Ngân sách TWăvƠăđịa 
phѭѫng 

TӍnh lӝ 28, 70, 21, 22 3.500.000 
Ngân sách TWăvƠăđịa 
phѭѫng 

Xây dӵngăđѭӡng ven biӇn Xuân Hӝi – VũngăăÁng 6.970.000 
Ngân sách TWăvƠăđịa 
phѭѫng 

TӍnh lӝ 17  980.000 
Ngân sách TWăvƠăđịa 
phѭѫng 

Xơyăđѭӡng cao tӕc 35.000.000 
Ngân sách TWăvƠăđịa 
phѭѫng 

Nâng cҩp quӕc lӝ 12 2.500.000 
Ngân sách TWăvƠăđịa 
phѭѫng 

Nâng cҩpăđѭӡng sắt hiӋn có 690.000 
Ngân sách TWăvƠăđịa 
phѭѫng 

Mӣ rӝng cҧng cá 95.000 
Ngân sách TWăvƠăđịa 
phѭѫng 
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Hạng mụcăđҫuătѭ 
Vốnăđҫuătѭ 

(Trăđ) Nguӗn 

Xây dӵng cҧngăSѫnăDѭѫng 60.000.000 Ngoài ngân sách 

Thѭѫngămҥi và Hậu cҫn  1.000.000 Ngoài ngân sách 

TӘNG 139.675.000  

 
Cөm ngành sҧn phẩm tӯ thép 
Nhà máy sҧn xuҩt dөng cө giaăđình 2.960.000 Ngoài ngân sách 

Nhà máy Sҧn xuҩt Phө kiӋn cửa 1.480.000 Ngoài ngân sách 

Nhà máy Sҧn xuҩt Hӝp thép 1.480.000 Ngoài ngân sách 

Nhà máy Sҧn xuҩt Container TEU 1.480.000 Ngoài ngân sách 

Nhà máy Sҧn xuҩt Dөng cө ĐiӋn 1.480.000 Ngoài ngân sách 

Nhà máy Sҧn xuҩt Cҩu kiӋn Xe máy 1.480.000 Ngoài ngân sách 

Nhà máy sҧn xuҩtmáy móc xây dӵng hҥng nhẹ 1.480.000 Ngoài ngân sách 

Nhà máy sҧn xuҩt máy móc xây dӵng hҥngănĕngă(xúc,ăgҥt, vv) 1.480.000 Ngoài ngân sách 

Nhà máy sҧn xuҩt bӝ phận (block) thân tàu 1.480.000 Ngoài ngân sách 

TӘNG 14.800.000  

 
Cөm ngành dӋt may và may mặc 
Nhà máy sҧn xuҩt  may mặc 830.000 Ngoài ngân sách 

Nhà máy sҧn xuҩt  phө kiӋn may mặc 190.000 Ngoài ngân sách 

Cѫăsӣ quay sợi/ sҧn xuҩt  
sợi tổng hợp 

240.000 Ngoài ngân sách 

Nhà máy dӋt vҧi 1.900.000 Ngoài ngân sách 

TӘNG 3.160.000  

 
Cөm ngành xây dӵng 
Nhà máy Gҥch không nung 610.000 Ngoài ngân sách 

Nhà máy gӛ xây dӵng 1.070.000 Ngoài ngân sách 

Phát triӇn Dӵ án Nhà ӣ 9.000.000 Ngoài ngân sách 

Nhà máy chӃ biӃn đá 50.000 Ngoài ngân sách 

Nhà máy sҧn xuҩt kính 2.050.000 Ngoài ngân sách 

TӘNG 12.780.000  

 
Cөm ngành giáo dөc và đào tҥo 

ĐҫuătѭăvƠoăcácătrѭӡng khác 900.000 
Ngân sách TWăvƠăđịa 
phѭѫng 
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Hạng mụcăđҫuătѭ 
Vốnăđҫuătѭ 

(Trăđ) Nguӗn 

ĐƠoătҥoăhѭớng nghiӋp/giáo dөc chҩtălѭợng cao 1.370.000 
Ngân sách TWăvƠăđịa 
phѭѫng 

Trungătơmăhѭớng nghiӋp BPO 25.000 Phi chính phӫ 

Trung tâm ngôn ngӳ 10.000 Phi chính phӫ 

Khoa khai khoáng và luyӋn kim 58.000 Phi chính phӫ 

Đҥi họcăHƠăTƿnh 250.000 
Ngân sách TWăvƠăđịa 
phѭѫng 

Nâng cҩpăcѫăsӣ hiӋn tҥi 3.123.000 
Ngân sách TWăvƠăđịa 
phѭѫng 

TӘNG 5.730.500  

 
Cөm ngành Y tӃ 

Nâng cҩpătrѭӡngăCaoăđẳngăYăHƠătƿnh 64.500 
Ngân sách TWăvƠăđịa 
phѭѫng 

Xây dӵng/nâng cҩp bӋnh viӋn tuyӃn tӍnh và tuyӃn huyӋn 1.400.000 
Ngân sách TWăvƠăđịa 
phѭѫng 

Xây dӵng nâng cҩp các trҥm y tӃ xã 800.000 
Ngân sách TWăvƠăđịa 
phѭѫng 

Cѫăsӣ chĕmăsócăsӭc khӓeătrongăKKTăVũngăÁng 200.000 Ngoài ngân sách 

Cѫăsӣ chĕmăsócăsӭc khӓe cho mӓ Thҥch Khê 150.000 Ngoài ngân sách 

TӘNG 2.614.500  

 
Cөm ngành Du lӏch,ăVĕnăhóaăvƠăThӇ thao 
Công ty Du lịch Polaris Kty  1.020.000 Ngoài ngân sách 

ĐҫuătѭăvƠăThӇ thao và Giҧi trí 1.310.000 Ngoài ngân sách 

Nâng cҩp TrѭӡngăCaoăđẳngăVĕnăhóa, ThӇ thao và Du lịch NguyӉn Du  93.000 
Ngân sách TWăvƠăđịa 
phѭѫng 

Trung tâm hӝi nghị cao cҩp và khách sҥn 5 sao  2.050.000 Ngoài ngân sách 

Khu nghӍ dѭỡng SuӕiănѭớcănóngăSѫnăKim 1.236.000 Ngoài ngân sách 

Cѫăsӣ hҥ tҫng ӣ SѫnăKim 2.060 Ngoài ngân sách 

Khu nghӍ dѭỡng hồ Kẻ Gӛ 1.648.000 Ngoài ngân sách 

Cѫăsӣ hҥ tҫng Khu nghӍ dѭỡng Hồ Kẻ Gӛ 3.090 Ngoài ngân sách 

Khu nghӍ dѭỡng Du lịch sinh thái hồ Kẻ Gӛ 1.648.000 Ngoài ngân sách 

Cѫăsӣ hҥ tҫng cho khu nghӍ dѭỡng  du lịch sinh thái 3.090 Ngoài ngân sách 

TӘNG 9.013.240  

 
Cөm ngành TruyӅn thông và BPO 
Trung tâm dҥy nghӅ BPO  25.000 Phi chính phӫ 

Nhập dӳ liӋu/ Trung tâm sӕ hóa 249.000 Phi chính phӫ 

Vĕnăphòngăsauăđѫnăgiҧn/Trung tâm BPO  125.000 Phi chính phӫ 

TổngăđƠiăđiӋn thoҥi 211.000 Phi chính phӫ 

Trung tâm BPO-ITO phӭc hợp/ Phân tích thị trѭӡng 199.000 Phi chính phӫ 

Cѫăsӣ hҥ tҫng tin học cho giáo dөc 39.000 
Ngân sách, ngoài 
ngân sách 

Cѫăsӣ hҥ tҫngădiăđӝng 2.250.000 Phi chính phӫ 
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Hạng mụcăđҫuătѭ 
Vốnăđҫuătѭ 

(Trăđ) Nguӗn 

Trung tâm học tập CNTT tҥi khu CN CNTT 45.000 
Ngân sách TWăvƠăđịa 
phѭѫng, ngoài ngân 
sách 

Đѭӡng cáp quang mớiăvƠăcѫăsӣ hҥ tҫng cho Khu CNTT  300.000 Phi chính phӫ 

KӃt nӕi tới các khu kinh tӃ khác 50.000 Ngoài ngân sách 

TrungătơmăvѭӡnăѭѫmăcôngănghӋ 124.600 Phi chính phӫ 

Nâng cҩpăcѫăsӣ hҥ tҫngăbѭuăđiӋn 100.000 Ngoài ngân sách 

Cácăđҫuătѭăkhácăchoălƿnhăvӵc viӉn thông  560.000 Ngoài ngân sách 

Tập huҩn CNTT cӫaălƿnhăvӵcătѭănhơn 34.000 Phi chính phӫ 

TrungătơmăđƠoătҥo ngôn ngӳ 10.000 Phi chính phӫ 

TӘNG 4.321.600  

 
ĐҫuătѭăXӱ lý rác thҧi và nѭӟc thҧi 

Nâng cҩp hӋ thӕng thoát nѭớcăđôăthị 300.000 
Ngân sách TWăvƠăđịa 
phѭѫng 

Các bãi chôn lҩp hợp vӋ sinh 270.000 
Ngân sách TWăvƠăđịa 
phѭѫng 

Tĕngăcѭӡng gom rác 20.000 
Ngân sách TWăvƠăđịa 
phѭѫng 

Cҧi thiӋn hӋ thӕngăthoátănѭớc tҥiăcácătrungătơmăđôăthị 400.000 
Ngân sách TWăvƠăđịa 
phѭѫng 

Nhà máy xử lý chҩt thҧi 1.370.000 
Ngân sách TWăvƠăđịa 
phѭѫng 

Trҥm xử lý chҩt thҧi 370.000 
Ngân sách TWăvƠăđịa 
phѭѫng 

Nhà xí hợp vӋ sinh 1.000.000 
Ngân sách TWăvƠăđịa 
phѭѫng 

Nhà máy xử lỦănѭớc thҧi dӋt may 10.000 
Ngân sách TWăvƠăđịa 
phѭѫng 

TӘNG 3.740.000  

 
Đҫuătѭăsҧn xuҩt và truyӅn tҧi điӋn 
NhiӋtăđiӋnăVũngăÁngă1 17.430.000 Ngoài ngân sách 

Các Dӵ án ThӫyăđiӋn 440.000 Ngoài ngân sách 

Nâng cҩpăLѭớiăđiӋn Nông thôn 590.000 
Ngân sách TWăvƠăđịa 
phѭѫng 

Nhà máy NhiӋtăđiӋn - Formosa 36.540.000 Ngoài ngân sách 

Trҥm biӃn áp mới ӣ VA và TK  250.000 
Ngân sách TWăvƠăđịa 
phѭѫng 

Nhà máy NhiӋtăđiӋnăVũngăÁngă2 31.500.000 Ngoài ngân sách 

TӘNG 79.750.000  
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PHҪNăTHӬăTѬ 

Nhóm giҧiăphápăchính và lұpăkӃă
hoҥchăthӵcăhiӋn 

 



 
  

  378 
Copyright © 2012 Monitor Company Group, L.P. — Confidential 
 

Ha Tinh SEDP 

 NhómăGiҧiăphápăChính 

Tómălҥi,ăsӵăthƠnhăcôngăcӫaăchiӃnălѭợcăvƠăkӃăhoҥchăphөăthuӝcăvƠoăviӋcăchúngăđѭợcăthӵcăhiӋnănhѭăthӃănƠo.ăĐӇă
thӵcăhiӋnăhiӋuăquҧăchiӃnălѭợcăvƠăkӃăhoҥch,ătӍnhăcҫnătậpătrungăvƠoă8ănhómăgiҧiăphápăchínhăsauăđơy: 

 Giҧiăphápăhuyăđӝngăvӕn. 

 GiҧiăphápăhuyăđӝngăcácăcөmăngƠnhăthenăchӕt,ăcѫăsӣăhҥătҫngăthiӃtăyӃuătѭѫngăquan,ăcѫăchӃăchínhăsáchăvƠăphátă
triӇnănguồnănhơnălӵc. 

 GiҧiăphápăthiӃtălậpămӝtămôiătrѭӡngăkinhădoanhătổngăthӇătiêuăchuẩnăthӃăgiới. 

 Giҧiăphápăchoăkhoaăhọc,ăcôngănghӋăvƠăbҧoăvӋămôiătrѭӡng. 

 GiҧiăphápămӣărӝngăhợpătácăđӇăphátătriӇnăhӝiănhậpăvƠăcӝngătácătrongăkhuăvӵc,ăӣăcҩpăquӕcăgiaăvƠăquӕcătӃ. 

 Giҧiăpháp xóaăđóiăgiҧmănghèoăchoănhӳngăngѭӡiănghèoănhҩtătrongăsӕăngѭӡiănghèo. 

 GiҧiăphápăquҧnălỦăvƠăgiámăsátăchѭѫngătrìnhăhiӋuăquҧăđӇăđҧmăbҧoăthӵcăhiӋnăđѭợcăminhăbҥch,ăkịpăthӡiăvƠăphùă
hợpăvớiăngơnăsách. 

 GiҧiăphápănơngăcaoăkỹănĕngăvƠănĕngălӵcăquҧnălỦănhƠănѭớcăthôngăqua cácăchѭѫngătrìnhăđƠoătҥoăliênătөc. 

1 NhómăgiҧiăphápăvӅăHuyăđӝngăVӕnăđҫuătѭ 

ĐӇăđҥtăđѭợcămөcătiêuăphátă triӇnăkinhătӃăxƣăhӝiă theoăkӃăhoҥchăđӃnătrѭớcănĕmă2020,ăHƠăTƿnhăsӁăcҫnăhuyăđӝngă
nguồnăvӕnătrongă10ănĕmătớiătừăChínhăphӫă(baoăgồmăODA)ăvƠădoanhnghiӋp.ăTổngăđҫu tѭăcҫnăcóăgҩpăgҫnă10-12 
lҫnătổngăđҫuătѭăchoăgiaiăđoҥnă2001-2010ăvƠătѭѫngăđѭѫngăvớiă539 nghìn tỷ đồng.ăTrongăsӕăđó,ăChínhăphӫăsӁă
đóngăgópă106 nghìn tỷăđồng,ăgồmă48 nghìnătỷ cӫaăTrungăѭѫng.ăCácăkhoҧnăđҫuătѭănƠyăsӁăđѭợcătriӇnăkhaiăđӇăphátă
triӇnăvƠănơngăcҩpăcҧăhӋăthӕngăcѫăsӣăhҥătҫngăvƠătƠiănguyênăkinhătӃă(cácăkhuyӃnănghịăcөăthӇăvӅăcácăѭuătiênăphátă
triӇnăđѭợcătrìnhăbƠyătrongăcácăphҫnătrѭớc).ăTiӃpătheoălƠăcáckhuyӃnănghịăchínhăđӇăhuyăđӝngăhiӋuăquҧănguồnăvӕnă
từăchínhăphӫăvƠădoanhănghiӋp: 

1.1.1 HuỔ động vốn từ ngu͛n Chính phủ: 

Mөcătiêuăhuyăđӝngă38 nghìnătӍăđồngătrongăgiaiăđoҥnă2011-2015 và 69nghìnătӍăđồngăchoăgiaiăđoҥnă2016-2020. 

1.1.1.1 Đầu t˱ bằng ngân sách trung ˱ơng:  

NgơnăsáchătrungăѭѫngăsӁăđóngăvaiătròăquanătrọngăđặcăbiӋtăđӕiăvớiăviӋcăxơyădӵngăcѫăsӣăhҥătҫng.HƠăTƿnhăcҫnăphӕiă
hợpăvớiăcácăBӝăngƠnhăӣăTrungăѭѫngăđӇă thӵcăhiӋnăcácădӵăánă trọngăđiӇmăsửădөngăngơnăsáchăcӫaăTrungăѭѫngă
trongăcácă lƿnhăvӵcănhѭă lƠmăđѭӡngăcaoă tӕcăquӕcăgiaă (nơngăcҩpăQuӕcă lӝă1A,ăhoƠnă thƠnhăquӕcă lӝă8,ăxơyădӵngă
đѭӡngăcaoătӕcăBắc-NamăĐôngăvƠăkӃtănӕiătuyӃnăđѭӡngăvenăbiӇnăHƠăTƿnhăvớiăđѭӡngăcaoătӕcăvenăbiӇnăquӕcăgiaă),ă
đѭӡngăsắtă(nơngăcҩpămҥngălѭớiăđѭӡngăsắtăhiӋnăcó,ăphêăduyӋtăviӋcăxơyădӵngătuyӃnăđѭӡngăsắtăcaoătӕcăBắc-Nam), 
hoƠnătҩtăviӋcăxơyădӵngăhồăchӭaănѭớcăNgƠnăTrѭѫiăӣăhuyӋnăVũăQuangăbaoăgồmăcҧăcácătrҥmăthӫyăđiӋnăđƣăquy 
hoҥch,ăphátătriӇnăcácăkhuăcôngănghiӋpăcôngănghӋăthôngătinăvƠăđổiămớiăcácăvùngă―nôngăthônămớiă"trênăđịaăbƠnă
tӍnh.ĐӇăđápăӭngăyêuăcҫuăvӅkinhăphíăcӫaăTrungăѭѫng,ăHƠăTƿnhănênătậpătrungăvƠoăbaălƿnhăvӵcăthenăchӕtăsau.ăĐҫuă
tiên,ă tӍnhăphҧiăđҧmăbҧoăcácănhuăcҫuăcӫa mìnhăđѭợcăphҧnăánhărõărƠngălênăTrungăѭѫng.ăThӭăhai,ăcҫnăphҧiăchúă
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trọngăđӃnăviӋcăquҧnălỦăhiӋuăquҧăcӫaăcácădӵăánădoTrungăѭѫngătƠiătrợ.ăCuӕiăcùng,ăcҫnăphҧiăbáoăcáoăkӃtăquҧăthӵcă
hiӋnăcácădӵăánănƠyălênăTrungăѭѫngăđӇăchӭngăminhătínhăhiӋuăquҧvƠădoăđóăthuyӃtăphөc đѭợcăTrungăѭѫngăđҫuătѭă
vƠoăcácăѭuătiênăcӫaăHƠăTƿnh.ă 

1.1.1.2 Đầu t˱ từ Ngân sách Địa ph˱ơng:  

HƠăTƿnhăchӫăyӃuălƠămӝtătӍnhănôngănghiӋpăvớiăGDPănôngănghiӋpăchiӃmă34%ătổngăGDPăvƠă64%ăviӋcălƠmăcӫaătӍnhă
trongănĕmă2010.ăDoăđó,đóngăgópăcӫaătӍnhăvƠoănguồnăthuăngơnăsáchămớiăchӍăӣămӭcă15-20%ătrongăvòngă5ănĕmă
qua vƠăăvӕnăcӫaăTrungăѭѫngăchiӃmătớiă50-70%ăngơnăsáchăhƠngănĕm.ăDoăđó,ătӍnhăkhóăcóăthӇădùngăvӕnăngơnăsáchă
đӇăđҫuătѭ. Tuy nhiên, do doanh thu thuӃăcӫaătӍnhăvƠăGDPăsӁătĕngătrѭӣngătrongă10ănĕmătới,ăHƠăTƿnhăsӁăcóăthӇă
đóngăgópănhiӅuăhѫnăđӕiăvớiăkinhăphíăđҫuătѭăcӫaăNhƠănѭớc.ăĐӝngălӵcăcӫaăquáătrìnhătĕngătrѭӣngănƠyălƠănhӡăviӋcă
côngănghiӋpăhóa,ăđôăthịăhóa,ăđồngăthӡiăthuănhậpăvƠămӭcăchiătiêuăcaoăgiúpătӍnhăcóădoanhăthuătừăthuӃăvƠăphíăsửă
dөngăcaoăhѫn.ăNgoƠiăra,ănhѭăđƣănóiătrongăphҫn sửădөngăđҩt,ătӕcăđӝăđôăthịăhóaăngƠyăcƠngătĕngăvƠănhuăcҫuăkéoă
theoăvӅădiӋnătíchăthѭѫngămҥiăvƠădơnădөngăsӁălƠmănhuăcҫuăđҩtătĕngămҥnh.ăHƠăTƿnhăsӁătậnădөngăcѫăhӝiănƠyăđӇătĕngă
thuăngơnăsáchăthôngăquaăchoăthuêăđҩtă(Víădөănhѭăthӡiăhoҥnă70ănĕm), và dùng ngân sách tĕngăthêmăđóăđӇănơngă
cҩpăcѫăsӣăhҥătҫng. ӢăSingapore, thuăngơnăsáchăhƠngănĕmătừăbánăđҩtăѭớcătínhăchiӃmăkhoҧngă15%20tổngăthuătừătҩtă
cҧăcácănguồn. 

ViӋcăquҧnălỦămӝtăcáchăhiӋuăquҧănguồnăkinhăphíănhƠănѭớcăđӕiăvớiăcácădӵăánăcѫăsӣăhҥătҫngătrọngăđiӇmăsӁălƠărҩtă
quan trọng.ăĐặcăbiӋt,ăHƠăTƿnhănênătậpătrungăcҧiăthiӋnăhӋăthӕngăđѭӡngăgiaoăthôngănôngăthônătӍnh,ăxơyădӵngătuyӃnă
tӍnhălӝĐông-Tơyă,ănơngăcҩpămҥngălѭớiăđiӋn,ănơngăcҩpăbӋnhăviӋnătӍnhăvƠăbӋnhăviӋnăhuyӋnătrọngăđiӇmă(nhѭăBӋnhă
viӋnăđaăkhoaăthƠnhăphӕăHƠăTƿnh),ăthӫyălợi, cҩpănѭớc,ăquҧnălỦăchҩtăthҧiă(xơyădӵngă5ănhƠămáyăxửălỦăchҩtăthҧi,ăvӋă
sinhăbƣiăđổăchҩtăthҧi)ăvƠătĕngăcѭӡngămҥngălѭớiăviӉnăthông. 

1.1.1.3 Các Mô hình Đầu t˱ và Tài trợ Khác 

HƠăTƿnhăcũngănênătìmăhiӇu các mô hình cҩp vӕnăvƠăđҫuătѭăkhácăđӇ bổ sung cho ngân sách tӍnh và trungăѭѫng,ăcóă
thӇ qua vay nợ dài hҥn (vd: trái phiӃuăcѫăsӣ hҥ tҫng, lҩy nguồn trҧ bằng thuӃ hoặc phí sử dөng), và / hoặcăcѫăchӃ 
hợpătácăcôngătѭă(PPP).ăĐơyăsӁ là cách làm rҩt phù hợp với các dӵ án khҧ thi vӅ tƠiăchínhănhѭăđѭӡng cao tӕc,ăcѫă
sӣ hҥ  tҫng cҧng,ăđiӋn, công nghiӋpăvƠăđôăthị. Với nhӳng dӵ án không hoàn toàn khҧ thi vӅ tài chính, tӍnh vẫn có 
thӇ khuyӃn khích mô hình PPP qua kӃt hợp hӛ trợ vӕn và doanh thu, ví dө nhѭăcѫăchӃ hӛ trợ vӕn 1 lҫn, vay nợ 
có thӭ tӵ ѭuătiênăthanhătoánăthӭ yӃuhӛ trợ hoҥtăđӝng và quҧn lý, trợ cҩp lãi suҩt.  

Các mô hình này mang lҥi không chӍ nguồn tài chính cҫn thiӃt mà còn nhӳng lợiăíchăkhácănhѭătĕngăhiӋu suҩt, 
chҩtălѭợng và chia sẻ rӫi ro tӕtăhѫn.ăCácămôăhìnhăkhácăcóăthӇ xem xét gồm:  

 Xây dӵng-ChuyӇn giao (BT) hoặc ThiӃt kӃ-Xây dӵng (DB): Trong các mô hình này, chính quyӅnăđӭng 
ra ký hợpăđồng vớiă1ăđӕiătácătѭănhơnăđӇ thiӃt kӃ và xây dӵngă1ăcôngătrìnhăđápăӭng các yêu cҫu. Khi công 
trình hoàn thành, chính quyӅn sӁ chịu trách nhiӅm vận hành và bҧoădѭỡngăcôngătrìnhăđó.ă 

 Xây dӵng-Cho thuê-ChuyӇnăgiaoă(BLT):ăMôăhìnhănƠyătѭѫngătӵ nhѭăXơyădӵng-Chuyên giao, chӍ khác là 
sauăkhiăhoƠnăthƠnh,ăcôngătrìnhăđѭợc giao cho chính quyӅn thuê lҥi. Khi tiӅnăthuêăđƣăđѭợcăthanhătoánăđӫ, 

                                                      
20 Số liệu 2010 và 2011 từ trang web Tổng cục Thống kê Singapore và Cơ quan Phát triển Đô thị Singapore, Phân tích 
của Monitor 
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côngătrìnhăđѭợc chuyӇn giao cho phía chính quyӅn mà không yêu cҫu thêm chi phí nào. Chính quyӅn có 
trách nhiӋm vận hành trong thӡi gian thuê công trình.  

 Xây dӵng-ChuyӇn giao-Vận hành (BTO) hoặc ThiӃt kӃ-Xây dӵng-Vận hành (DBO): Trong mô hình 
này, khu vӵcătѭănhơnăthiӃt kӃ và xây dӵngăcôngătrình.ăKhiăđƣăhoƠnăthƠnh,ăquyӅn sӣ hӳuăcôngătrìnhăđѭợc 
chuyӇn cho chính quyӅn,ăđồng thӡi khu vӵcătѭănhơnăvậnăhƠnhăcôngătrìnhăđóătrongă1ăkhoҧng thӡi gian 
nhҩtăđịnh.  

 Xây dӵng-Vận hành-ChuyӇn giao (BOT) hoặc ThiӃt kӃ-Xây dӵng-Vận hành-Bҧoă dѭỡng (DBOM): 
Trong quá trình hình này, chính quyӅnăđӭng ra ký hợpăđồng vớiă1ăđѫnăvị tѭănhơnăđӇ thiӃt kӃ và xây dӵng 
1ăcôngătrình.ăSauăđó,ăđѫnăvị tѭănhơnăvận hành và bҧoădѭỡng công trình trong 1 khoҧng thӡi gian nhҩt 
định. Khi kӃt thúc thӡi gian này, chính quyӅn sӁ chịu trách nhiӋm vận hành công trình.  

 Xây dӵng-Sӣ hӳu-Vận hành-ChuyӇn giao (BOOT): Trong mô hình này, chính quyӅnănhѭợng quyӅn cho 
1ăđӕiătácătѭănhơnăthayămặt mình cҩp tài chính, thiӃt kӃ, xây dӵng và vận hành 1 công trình trong 1 thӡi 
gian nhҩtăđịnh. Khi kӃt thúc thӡi gian này, quyӅn sӣ hӳu công trình sӁ lҥi thuӝc vӅ chính quyӅn. 

 Xây dӵng-Sӣ hӳu-Vận hành (BOO): Trong mô hình này, chính quyӅnănhѭợng quyӅnăchoă1ăđѫnăvị tѭă
nhân cҩp tài chính, xây dӵng, vận hành và bҧo trì 1 dӵ án.ăĐѫnăvị này có quyӅn sӣ hӳu dӵ án trong thӡi 
gian hoҥtăđӝng cӫa dӵ án.  

 ThiӃt kӃ-Xây dӵng-Cҩp vӕn-Vận hành/Bҧo trì (DBFO, DBFM hoặc DBFO/M): Trong mô hình này, khu 
vӵcătѭănhơnăthiӃt kӃ, xây dӵng, cҩp vӕn, vận hành và/hoặc bҧo trì 1 công trình mới theo hợpăđồng cho 
thuê dài hҥn. KӃt thúc thӡiăgianăthuê,ăcôngătrìnhăđѭợc chuyӇn giao cho chính quyӅn. 

Hình thӭc hợpătácăcôngătѭăPPPăcũngăcóăthӇ áp dөngăđѭợc cho các công trình và dịch vө hiӋn có, thông qua các 
môăhìnhănhѭ: 

 Cho thuê: Chính quyӅnăchoă1ăđѫnăvị tѭănhơnăhѭӣng quyӅnăthuêăѭuăđƣiăvớiă1ăcôngătrình.ăĐѫnăvị tѭănhơnă
vận hành và bҧoădѭỡngăcôngătrìnhătheoăđiӅu khoҧn cho thuê. 

 Ѭuăđƣi:ăChínhăquyӅnăchoăđѫnăvị tѭănhơnăquyӅnăđặc biӋtăđѭợc cung cҩp, vận hành và bҧo trì 1 công trình 
trong thӡiăgianădƠiătheoăcácăquyăđịnh hoҥtăđӝng do chính quyӅnăđặt ra. Chính quyӅn giӳ quyӅn sӣ hӳu 
công trình. 

 Bánăđӭt: Chính quyӅn chuyӇn giao toàn bӝ hoặc 1 phҫnăcôngătrìnhăchoăđѫnăvị tѭănhơn.ăThôngăthѭӡng, 
khi chuyӇn giao, chính quyӅn sӁ có 1 sӕ điӅu kiӋn nhằmăđҧm bҧoăđѫnăvị tѭănhơnăcҧi thiӋn công trình và 
tiӃp tөc cung ӭng dịch vө. 

Mô hình cө thӇ đӇ áp dөng cҫnăđѭợcăxácăđịnh cө thӇ cho từng dӵ án, tùy theo yêu cҫuăđҫuătѭ,ănghiênăcӭu khҧ 
thi,ălѭợngăđҫuătѭănhƠănѭớc và yêu cҫu vӅ mӭcăđӝ kiӇm soát, vv. Hình 207 dѭớiăđơyăchoăthҩy mӭcăđӝ khác nhau 
vӅ quҧn lý cӫa các mô hình.  
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Hình 207 ậ Các mô hình cҩp vӕn và đҫuătѭ 

 

  

  

Nguồn:ăVѭợtăquaăTháchăthӭcăCSHT:ăVaiătròăcӫaăHợpătácăCôngătѭ,ăNghiênăcӭuăcӫaăDeloitte 

Hìnhădѭớiăđơyă(Hình208) cho thҩy các mô hình phổ biӃnăđѭợc sử dөng trên toàn thӃ giới cho nhiӅu nhiӅuălƿnhă
vӵc khác nhau liên quan tớiăcѫăsӣ hҥ tҫng,ăcũngănhѭ nhӳng thách thӭcăthѭӡng gặp khi thӵc hiӋn nhӳng mô hình 
này. ViӋc sử dөng mô hình nào cҫnăđѭợcăđánhăgiáăcө thӇ với từng dӵ án.  

Hình 208 ậ Mô hình Phә biӃnăchoăcácăLƿnhăvӵcăCѫăsӣ Hҥ tҫng Khác nhau 

Lƿnhăvӵc Quӕc gia Áp dөng 
nhiӅu 

Mô hình PPP Sӱ dөng 
Chӫ yӃu 

Thách thӭc 

Giao thông 
 Australia 

 Canada 

 Pháp 

 Hy Lҥp 

 Ireland 

 Italy 

 New Zealand 

  Tây Ban Nha 

 Anh 

 Mỹ 

 DBOM 

 BOOT 

 Bánăđӭt 

 Chѭaăchắc chắn vӅ nhu cҫu 

 Hҥn chӃ vӅ thị trѭӡng cung ӭng 

 Mâu thuẫn với các công trình giao 

thông vận tҧi có thu phí, gây ҧnh 

hѭӣng tới các công trình này 

1) Nѭӟc, 

Nѭӟc 

thҧi, Rác 

thҧi 

 Australia 

 Pháp 

 Ireland 

 Anh 

 Mỹ 

 DBOM 

 DBO 

 BOOT 

 Bánăđӭt 

 Chi phí Nâng cҩpăvƠăđӝ linh hoҥt 
 Không chắc chắn vӅ công nghӋ và 

yêu cҫuăđổi mới 

 Chiăphíăđҫu thҫuătĕngăcaoăvới dӵ án 

nhӓ  
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 Canada  Lo ngҥi vӅ chính trị 
vӅ viӋcătѭănhân hóa 

2) Giáo dөc 
 Australia 

 Hà Lan 

 Anh 

 Ireland 

 DB 

 DBO 

 DBOM 

 BOOT 

 DBFO/M 

 Trung gian thӵc hiӋn 21 

 Chi phí cao do nguồn thu thay thӃ 
cònăchѭaăchắc chắn 

 Chiăphíăđҫu thҫuătĕngăcaoăvới dӵ án 

nhӓ  

 Chѭaăchắc chắn vӅ thayăđổi dân sӕ 

hoặcăchínhăsáchătrongătѭѫngălai 

3) Cҧi tҥo 

Đôăthӏ / 
Nhà ӣ 

 Hà Lan 

 Anh 

 Ireland 

 DBFM 

 Liên doanh 

 Chi phí cҧi tҥoăvƠăđӝ linh hoҥt 
 Chѭaăchắc chắn vӅ nhu cҫu và nguồn 

thuătrongătѭѫngălai 
 Cùng cung cҩp 

4) BӋnh 

viӋn 

 Australia 

 Canada 

 Bồ ĐƠoăNha 
 Nam Phi 

 Anh 

 BOO 

 BOOT 

 Integrator 

 Chѭaăchắc chắn vӅ nhu cҫu chĕmăsócă
sӭc khӓe cӫaăngѭӡiădơnătrongătѭѫngă
lai 

 Chi phí giao dịchăcaoăđӕi với dӵ án 

nhӓ 

 Lo ngҥi vӅ chính trị liên quan tới vҩn 

đӅ tѭănhơnăhóa 
 

 

1.1.1.4 Đầu t˱ thông qua Đối tác Phát triển: 

ĐҫuătѭăthôngăquaănguồnăvӕnăODAăsӁăđóngăvaiătròăquanătrọngătrongăviӋcăphátătriӇnăcѫăsӣăhҥătҫngătҥiăcácăkhuăvӵcă
cóăhoƠnăcҧnhăkhóăkhĕn,ăxơyădӵngănĕngălӵcăvƠăđƠoătҥoănghӅ.ăHƠăTƿnhăcҫnătiӃpătөcăhợpătácătíchăcӵcăvớiăcácănhƠă
tƠiătrợăhiӋnăcóăđӇăxácăđịnhăcácăcѫăhӝiăđҫuătѭăphùăhợpăvớiămөcătiêuăvƠăѭuătiênăcӫaămình.ăĐặcăbiӋt,ăHƠăTƿnhăcҫnă
tiӃpătөcătìmăkiӃmănguồnătƠiătrợătừăcácăđӕiătácăODAăvƠăcácătổăchӭcăphiăchínhăphӫăđӇăphátătriӇnăthӫyălợiăvƠăcѫăsӣă
hҥătҫngănѭớc,ăquҧnălỦăchҩtăthҧi,ăgiҧmănghèo,ăvӋăsinh,ăphátătriӇnăcѫăsӣăhҥătҫngăgiaoăthôngăvậnătҧi,ăgiáoădөcănghӅă
nghiӋp,ăđiӋnăkhíăhóaănôngăthônăvƠ yătӃ.ăTrongăsӕănƠy,ăphátătriӇnăcѫăsӣăhҥătҫngăthӫyălợi,ăgiáoădөcănghӅănghiӋpăvƠă
xóaăđóiăgiҧmănghèoăcҫnăđѭợcăcoiălƠăѭuătiênăcӫaătӍnh. 

 Gây vốn thông qua doanh nghiệp (vốn đầu t˱ trực tiếp n˱ớc ngoài và đầu t˱ trong n˱ớc):ăĐặtămөcătiêuăthuă
hútăđѭợcă189 nghìn tӍăđồngăđҫuătѭăcӫaădoanhănghiӋpătrongăgiaiăđoҥnă2011-2015 và 243 nghìnătӍăđồngătrongă
giaiăđoҥn2016-2020.ăThuăhútădoanhănghiӋpăđҫuătѭăvƠoăcácăngƠnhtĕngătrѭӣngăchínhăcӫaănӅnăkinhătӃăcӫaăHƠă
TƿnhălƠămӝtăyӃuătӕăquanătrọng.ăTheoădӵăđoánFDIăvƠăđҫuătѭădoanhănghiӋp trongănѭớcăsӁăđóngămӝtăvaiătròă

                                                      
21Đơn vị nhà nước chọn 1 đối tác tư nhân làm trung gian thực hiện, giao cho đối tác này trách nhiệm quản lý phát triển dự 
án. Đơn vị trung gian thực hiện thu xếp các vấn đề cần thiết để thực hiện dự án, được thanh toán dựa trên kết qua chung 
của dự án và có thể bị phạt nếu dự án chậm tiến độ, đội chi phí, chất lượng kém, vv. Đơn vị trung gian thực hiện ít có vai 
trò trong trực tiếp thực hiện dự án, thậm chí có trưӡng hợp hoàn toàn không được tham gia thực hiện trực tiếp. Trong 
các trưӡng hợp khác, đơn vị này được giao thực hiện giai đoạn đầu tiên của dự án hoặc 1 số công việc cụ thể, nhưng 
sau đó sẽ không được thực hiện các giai đoạn tiếp theo, nhằm tránh gây xung đột lợi ích giữa việc tạo giá trị cao nhất 
cho nhà nước và thu được lợi nhuận cao nhất cho đơn vị tư nhân qua chuỗi giá trị. 
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quanătrọngăđӕiăvớiăsӵăphátătriӇnăcӫaătҩtăcҧăcácăcөmngƠnh.ăĐӇăđҧmăbҧoărằngăHƠăTƿnhăđápăӭngăđѭợcăcácămөcă
tiêuăđҫuătѭăđӇăphátătriӇnăcácăcөmăngƠnhănƠy,ăcҫnătậpătrungăvƠoăcácălƿnhăvӵcăsau: 

o TҥoăraămӝtămôiătrѭӡngăđҫuătѭămҥnhămӁădӵa trênăcácăhƠnhăđӝngăđѭợcăkhuyӃnănghịăcөăthӇătrongăphҫnă
―NhómăcácăgiҧiăphápăđӇăthӵcăthiămӝtămôiătrѭӡngăkinhădoanhăđẳngăcҩpăquӕcătӃ‖.ăĐiӅuănƠyăsӁălƠmătĕngă
khҧănĕngăcҥnhătranhăcӫaătӍnhăvƠădoăđóălƠmăchoătӍnhătrӣăthƠnhămӝtăđịaăđiӇmăđҫuătѭăhҩpădẫnăhѫnătrongămắtă
cácănhƠăđҫuătѭănѭớcăngoƠiăvƠătrongănѭớc. 

o ThӵcăhiӋnăchiӃnădịchăxúcătiӃnăđҫuătѭăđӇăxácăđịnhăvƠăhѭớngăđӃnăcácănhƠăđҫuătѭătiӅmănĕngătrongăvƠăngoƠiă
nѭớcăđӇăthuăhútămӝtălƠnăsóngăđҫuătѭămớiătừăcácănѭớcăvƠăcácătӍnhăkhácăӣăViӋtăNam 

o Theoăthӡiăgian,ăxơyădӵngăthѭѫngăhiӋuăHƠăTƿnhănhѭămӝtăđiӇmăđӃnănĕngăđӝng,ăthơnăthiӋnăđӕiăvớiăcácăhiӋpă
hӝiădoanhănghiӋp/phòngăthѭѫngămҥiăthenăchӕtătrongăvƠăngoƠiănѭớc. 

o HuyăđӝngăvӕnăcӫaăcácădoanhănghiӋpăvừaăvƠănhӓăvƠăhӝăgiaăđìnhăđӇăđҫuătѭătrongăcácălƿnhăvӵcănhѭăchӃă
biӃnănôngăsҧn,ăcôngănghiӋp phөătrợăchoăcácăcөmăngƠnhăđѭợcăđӅăxuҩt,ăphátătriӇnăcѫăsӣăhҥătҫngăcӝngăđồngă
(nhѭănhƠăhƠngăvƠărҥpăchiӃuăphim)ăvƠăcácădoanhănghiӋpăquyămôănhӓăkhác. 

o ThӵcăhiӋnăcácăchѭѫngătrìnhăhiӋnăcóăđӇăgiúpăcácădoanhănghiӋpătrongătӍnhăcóăcѫăchӃăvayătínădөngăthuậnă
lợi,ăđặcăbiӋtălƠăcácădoanhănghiӋpăvừaăvƠănhӓăđӇăchoăphépăhọăxơyădӵngăvƠămӣărӝngăhoҥtăđӝngăkinhădoanhă
cӫaămình 

ĐӇăthuăhútăđҫuătѭ,ăđặcăbiӋtălƠătrongămôiătrѭӡngăcҥnhătranhăvớiăcácăđịaăphѭѫngăkhácă(thậmăchíălƠăquӕcăgiaă
khác),ăHƠăTƿnhăcҫnătậpătrungăvƠoăcácăyӃuătӕănóiătrên.ăTheoăđó,ătӍnhăsӁăhọcătậpăcácăcáchălƠmătӕtănhҩtătừăcácă
nѭớcăkhácănhѭăSingaporeă (BanăPhátă triӇnăKinhă tӃ)ăvƠăCѫăquanăPhátă triӇnăĐҫuă tѭăMalaysiaă (MIDA),ănhѭă
trình bày trong Hình 209 và 210dѭớiăđơy.  
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Hình 209 ậ BanăPhátătriӇnăKinhătӃăSingaporeă 

 

Nguồn:ăBanăPhátătriӇnăKinhătӃăSingapore 

Hình 210 ậ CѫăquanăPhátătriӇnăĐҫuătѭăMalaysiaă 

 

Nguồn:ăCѫăquanăPhátătriӇnăĐҫuătѭăMalaysia 
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NgoƠiăcácăvíădөăcҩpăđӝăquӕcăgiaănóiătrên,ăHƠăTƿnhăcũngăcóăthӇăápădөngă1ăsӕăcáchălƠmăcҩpăđӝăđịaăphѭѫngănhѭăvíă
dөăcӫaătӍnhăGujarată- ҨnăĐӝădѭớiăđơyă(Hìnhă211). 
 
Hình 211 ậ CѫăquanăXúcătiӃnăĐҫuătѭăGujarat,ăiNDEXTb 

 

Nguồn:ăCѫăquanăXúcătiӃnăĐҫuătѭăGuajarat 

Theoăđó,ă tӍnhăcóăthӇăxemăxétă thƠnhălậpăPhòngăPhátă triӇnăKinhătӃă (EDO).ăĐơyălƠăcѫăquanăcóă3ăchӭcănĕng:ă (a) 
chịuătráchănhiӋmăchínhăvӅăxúcătiӃnăđҫuătѭ, kӃtăhợpăvớiăcácăsӣăkhác,ăcácăcөmăngƠnhăliênăquanăvƠăbanăquҧnălỦăcácă
KKT và KCN, (b) lƠmăđҫuămӕiăgiaoădịchătrӵcătiӃpăvƠăduyănhҩtăvớiănhƠăđҫuătѭăđƣăđҫuătѭăvƠ/hoặcăsӁăđҫuătѭăvƠoă
tӍnh, (c) thayămặtănhƠăđҫuătѭăđiӅuăphӕiăcôngăviӋcăvớiăcácăsӣăngƠnhăvӅ thӫătөc,ăgiҩyătӡ. Hình 212dѭớiăđơyălƠăcѫă
cҩuăvƠăchӭcănĕngăcӫaăPhòngăPhátătriӇnăKinhătӃ.  
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Hình 212 ậ CѫăcҩuăvƠăChӭcănĕngăcӫaăPhòngăPhátătriӇnăKinhătӃ 

 

Nguồn:ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 

1.2 NhómăgiҧiăphápăhuyăđӝngăcácăcөmăngƠnhătrọngăđiӇm, cѫăsӣăhҥătҫngăliên quan, cѫăchӃă
chính sách và phátătriӇnănhơnălӵc 

MӝtăyӃuătӕăquanătrọngăđӕiăvớiăsӵăthƠnhăcôngăcӫaăchiӃnălѭợcăvƠăkӃăhoҥchălƠăhuyăđӝngăcácăcөmăngƠnhăchínhăvƠă
thӵcăhiӋnăcácăsángăkiӃnăliênăquanăđӃnăcácăcөmăngƠnhănƠyămӝtăcáchăkịpăthӡiăvƠăcóăchҩtălѭợngăcao.ăDoăvậy,ăcҫn 
phҧiăđặcăbiӋtălѭuăỦăvƠăđҧmăbҧoăkhӣiăđӝngăvƠăphátătriӇnăthƠnhăcôngăcácăcөmăngƠnhătrọngăđiӇmăđƣăđѭợcăxácăđịnh.ă
ĐӇăđҧmăbҧoăđѭợcăđiӅuănƠy,ăđӕiăvớiămӛiăcөmăngƠnhăthenăchӕt,ătӍnhăsӁăthƠnhălậpămӝtăTổăcôngătácăgiӳaăcácăsӣăbană
ngƠnhătrongăcөmăngƠnhă(CWG)ădoăsӣăngƠnhăcóăliênăquanăđӃnăviӋcăphátătriӇnăcөmăngƠnhăchịuătráchănhiӋmătrӵcă
tiӃp.ăTổăcôngătáccũngăsӁăcóăđҥiădiӋnăđӃnătừăkhuăkinhătӃăVũngăÁngăvƠăCҫuăTreo đӕiăvớiăcácăcөmăngƠnhăcóăliênă
quan.ăNhiӋmăvөăcӫaăcácătổăcôngătácăcөmăngƠnhsӁălƠă(a)ărƠăsoátăthịătrѭӡngăvƠălậpăbҧnăđồăphátătriӇnătrongăcөmă
ngƠnhăӣăcҩpăquӕcăgiaăvƠăquӕcătӃă(b)ăxácăđịnhăcѫăhӝiăđӇăphátătriӇnăcácăcөmătҥiăHƠăTƿnh,ă(c)ăxácăđịnhăcácănhƠăđҫuă
tѭătiӅmănĕngăvƠăphӕiăhợpăvớiăđӝiăngũăxúcătiӃnăđҫuătѭătrongăviӋcăxácăđịnhăcácănhƠăđҫuătѭănƠy,(d)ătҥoăđiӅuăkiӋnă
cho các nhƠăđҫuătѭămớiăthamăgiaăvƠăđҧmăbҧoănhuăcҫuăcӫaăcácănhƠăđҫuătѭăhiӋnătҥiăđѭợcăđápăӭngăvƠă(e)ăthúcăđẩyă
đӕiăthoҥiăvớiăcácăbênăliênăquanăcөmăchínhă(doanhănghiӋp,ăhọcăviӋnăvƠăchínhăphӫătrungăѭѫng).Tổăcôngătácăcũngă
sӁăcóătráchănhiӋmăthӵcăhiӋnăcácădӵăánăcѫăsӣăhҥătҫngăliênăquanăđӃnăcácăcөmăngƠnhăchínhăvƠăthӵcăhiӋnăcácăcѫăchӃă
chínhăsáchăcóăliênăquanăchoăcөmăngƠnhănƠy.ăCácăTổăcôngătácăcũngăsӁăphӕiăhợpăvớiăSӣăGDă&ăĐTăvƠăSӣăLĐTBă
&ăXH,ăđҧmăbҧoărằngăcácăyêuăcҫuănguồnănhơnălӵcăchoăcácăcөmăngƠnhă(nhơnălӵc,ăđƠoătҥoăphùăhợpăvv)ăđѭợcăđápă
ӭng. 
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Songăsongăđó,ătӍnhăcũngăsӁăthƠnhălậpămӝtăHӝiăđồngătѭăvҩnăchotừngăcөmăngƠnhăchính,ăgồmătừă6-8 thành viên là 
cácănhƠăđҫuătѭăquanătrọng,ăđҥiădiӋnăhiӋpăhӝiăngƠnhăcôngănghiӋp,ăđҥiădiӋnăTrungăѭѫngăvƠăcácăhọcăgiҧăvƠăchuyênă
giaănổiătrongăcөmăngƠnhăđó.ăVaiătròăcӫaăHӝiăđồngătѭăvҩnăsӁălƠătѭăvҩnăđịnhăkỳăchoătổăcôngătácăcөmăngƠnhăvӅăcácă
sácngăkiӃnăcóăliênăquanăcóăthӇăđѭợcăthӵcăhiӋnăđӇătiӃpătөcăphátătriӇnătừngăcөmăngƠnhătrongătӍnh. 

1.3 GiҧiăphápăthӵcăhiӋnămӝtămôiătrѭӡngăkinhădoanhăđẳngăcҩpăquӕcătӃ 

HƠăTƿnhăcҫnăphҧiăxơyădӵngăđѭợcămӝtămôiătrѭӡngăđҫuătѭămangăđẳngăcҩpăquӕcătӃăchoăcácănhƠăđҫuătѭ- môiătrѭӡngă
đóăphҧiăbaoăgồmăcácănhơnătӕătӕtănhҩtăӣăViӋtăNamăvƠătrênăthӃăgiới.ăĐơyălƠămӝtăđiӅuăkiӋnătiênăquyӃtăđӇăđápăӭngă
cácămөcătiêuăphátătriӇnăvƠătĕngătrѭӣngăcӫaătình.ăCácăbiӋnăphápămөcătiêuănhằmăcҧiăthiӋnămôiătrѭӡngăkinhădoanh,ă
tҥoăđiӅuăkiӋnădӉădƠngăđӇăkinhădoanhătҥiătӍnhăvƠăgiҧmăchiăphíăthƠnhălậpăcѫăsӣăkinhădoanhămớiăchoădoanhănghiӋpă
sӁălƠăcácăyӃuătӕăthenăchӕtăđӇăthúcăđẩyăsӵăhҩpădẫnăcӫaătӍnhăđӕiăvớiăcácănhƠăđҫuătѭ. 

BiӋn phápăsoăsánhăhƠngăđҫuăvӅămôiătrѭӡngăkinhădoanhăӣăViӋtăNamălƠăChӍăsӕăCҥnhătranhătӍnhă(PCI)ădoăPhòngă
ThѭѫngămҥiăvƠăCôngăthѭѫngăViӋtăNamăbanăhƠnhăvớiăsӵăphӕiăhợpăvớiăUSAID.ăHƠăTƿnhăđƣătĕngăcҧăvӅăvịătríăvƠă
điӇmă trongănhӳngănĕmă quaă (Hình213).ăHƠăTƿnhă cũngăđƣă tổă chӭcă cuӝcă họpăgiӳaăVCCIăvƠă cӝngăđồngădoanhă
nghiӋpătrongătӍnhăđӇăcҧiăthiӋnămôiătrѭӡngăkinhădoanh.ăTuyănhiên,ăđӃnănayătӍnhăvẫnăkhôngăcóăđѭợcămӝtăchѭѫngă
trìnhăphӕiăhợpătổngăthӇăӣăcҩpătrungăѭѫngăđӇănơngăcaoăvịătríăcӫaămìnhămặcădùăcácăkӃtăquҧăcҧiăcáchăcӫaătӍnhăđƣă
giúpăcҧiăthiӋnămôiătrѭӡngăkinhădoanhăchoăngѭӡiădơnăvƠădoanhănghiӋp.ăDoăvậy,ăHƠăTƿnhăvẫnăcònăӣăxungăquanhă
hoặcădѭớiămӭcătrungăbìnhăđӕiăvớiăphҫnălớnăcácăbiӋnăphápăhoặcăchӍăsӕăphөătrongăPCI.ă(Hình 214). 

Hình213:ăVӏătríăvƠăđiӇmăsӕăPCIăcӫaăHƠăTƿnhă,ă2011 

 

 

Ghiăchú:ăĐiӇmăsӕăđѭợcăchoătừă1-100,ăLƠoăCaiăcóăđiӇmăcaoănhҩtănĕmă2011:ă73,53ă 

Nguồn:ăVCCI;ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1001
3
8

13
18
23

33
38
43
48
53
58
63

2011

7

2010

37

2009

47

2008

49

28
R

a
tin

g
 (1

-1
0

0
)

R
a

n
ki

n
g



 
  

  388 
Copyright © 2012 Monitor Company Group, L.P. — Confidential 
 

Ha Tinh SEDP 

 

Hình214:ăThӭăhҥngăvƠăđiӇmăsӕăPCIăcӫa HƠăTƿnh, 2011 

 

Nguồn:ăVCCI;ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 

MặcădùăđƣăcóănhiӅuătiӃnăbӝătrongănhӳngănĕmăqua,ăHƠăTƿnhăvẫnăcҫnăcҧiăthiӋnămôiătrѭӡngăkinhădoanhăvƠănĕngălӵcă
cҥnhătranh.ăDoăđóătӍnhăcҫnătriӇnăkhaiăvƠăcôngăbӕărӝngărƣiă1ăchѭѫngătrìnhăcҧiăthiӋnă3ăvҩnăđӅăquanătrọngăsau: 

 Tăng đầu t˱ trong n˱ớc:Do HƠăTƿnhăsӁăđѭợcăcôngănhậnălƠămӝtăđịaăđiӇmăthuậnătiӋnăđӇăkinhădoanh, các công 
tyăcóăchiănhánhăđҫuătѭătҥiătӍnhăsӁătinăvƠoăkhҧănĕngăhoҥtăđӝngăhiӋuăquҧăvƠăsinhălợiănhuậnăӣătӍnhăvƠădoăvậyăHƠă
TƿnhăcóăthӇătĕngăđѭợcălѭợngăđҫuătѭătừăcácănhƠăđҫuătѭătrongănѭớc;ă 

 Tăng hình ảnh trong con mắt các nhà đầu t˱ n˱ớc ngoài: Các công ty nѭớcăngoƠiăthѭӡngăđánhăgiáăvịătríăxӃpă
hҥngăPCIătrѭớcăkhiăđҫuătѭăvƠăhọătӵăđánhăgiáăxemăviӋcăđҫuătѭăđóăcóălợiăvƠăthuậnătiӋnănhѭăthӃănƠo;ădoăvậyă
viӋcăđҧmăbҧoăđѭợcăchiăphíăthҩp,ăchҩtălѭợngălaoăđӝngătӕtăvƠăchiăphíăkinhădoanhănóiăchungăphùăhợpăsӁăgiúpă
cácănhƠăđҫuătѭănѭớcăngoƠiăchọnăHƠăTƿnh.ă 

 Tăng tỉ lệ thành lập doanh nghiệp:ăViӋcăgiҧmăbớtărƠoăcҧnăthƠnhălậpăkinhădoanhăsӁăkhuyӃnăkhíchăcácădoanhă
nghiӋpăvƠădoăđóătĕngăsӵăcҥnhătranhăvƠăsángătҥoătrongătӍnh.ăCácăcôngătyănhӓăhѫnăthѭӡngălƠăyӃuătӕăchínhăđӇă
tҥoăraăcôngăĕnăviӋcălƠm,ădoăđóăgópăphҫnătíchăcӵcăđӕiăvớiătӍălӋăviӋcălƠmăvƠătĕngăsӵăphồnăvinhăchoătӍnh.ă 

ChӍăsӕăPCIăđƣăđѭợcăxơyădӵngăđӇăđoălѭӡngăcácăkhíaăcҥnhăcҥnhătranhăcóăliênăquanăđӃnăhoҥtăđӝngăkinhădoanhăӣă
ViӋtăNam.ăĐặcăbiӋt,ăcóă4ăloҥiăbiӋnăphápăkhácănhauăvớiăcácăchӍăsӕăphөăđӇătínhăraăđiӇmătổngăchoătӍnhămƠătheoăđóă
cҫnăphҧiăcóăcácăhƠnhăđӝngăkhácănhauăđӇătҥoăđӝngăcѫăcҧiăthiӋnăchӍăsӕă(Hìnhă215). 
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Hình 215: Giҧiăphápănâng cao ChӍăsӕăcҥnhătranhăcӫaătӍnhă(PCI) 

 

NhӳngăbiӋnăphápănƠyăđѭợcăphơnăbӕătrongăcácăchӍăsӕăphөăkhácănhauă(Hình 216),ădoăvậyăviӋcăcҧiăthiӋnăcácăchӍăsӕă
phөăcҫnăphҧiătínhăđӃnăcácăcѫăchӃăkhácănhauăchoătừngăloҥiăbiӋnăpháp. 

Hình 216: Phân tích DӳăliӋuăxơyădӵngăđiӇmăsӕăcӫa các chӍăsӕăphө,ăPCIă2011 

 
Ghiăchú:ăCѫăsӣăhҥătҫngăkhôngăđóngăgópăvƠoăxӃpăhҥngăPCIătổngăthӇ,ăsongăvẫnălƠă1ăchӍăsӕăquanătrọngăchoăthҩyănĕngălӵcăcҥnhătranhăcӫaătӍnh. 

Nguồn:ăVCCI;ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 
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DoăđóămӝtăyӃuătӕăquanătrọngălƠăcҫnăphҧiăquҧngăbáăđѭợcăcácăcҧiăcáchăvƠăcҧiătiӃnăquyătrìnhăkinhădoanhămӝtăcáchă
phùăhợpăđӕiăvớiăcӝngăđồngădoanhănghiӋp.ăBằng cáchăđó,ăcóăthӇăthuăthậpăthêmăđѭợcăỦăkiӃnăphҧnăhồiăvƠăxácăđịnhă
đѭợcăcácăvҩnăđӅămới,ăđҧmăbҧoătiӃpătөcăcҧiăthiӋnămôiătrѭӡngăkinhădoanhăcӫaătӍnh. 

CácăchӍăsӕăphөătrongăPCIăkhôngăđѭợcăđánhăgiáătѭѫngănhauămƠăđѭợcătínhăbìnhăquơnăgiaăquyӅn,ădoăvậyănhӳngă
vҩnăđӅăcó tácăđӝngălớnănhҩtăđӕiăvớiăhoҥtăđӝngăkinhătӃăcӫaătӍnhăsӁăcóătácăđӝngălớnăhѫnăđӕiăvớiăchӍăsӕăvƠăthӭătӵă
xӃpăhҥngăcӫaătӍnh.ăDoăvậy,ăHƠăTƿnhăcҫnătậpătrungăvƠoăcácăchӍăsӕăphөăđѭợcăcoiălƠăquanătrọngăhѫnăcũngănhѭălƠăcácă
chӍăsӕăđangăbịăxҩuăđiătѭѫngăđӕi.ăHình217 thӇăhiӋnăđiӇmăgiaăquyӅnăcӫaăcácăchӍăsӕăphөăcũngănhѭăhoҥtăđӝngătѭѫngă
đӕiăcӫaăHƠăTƿnh- cӝtăđӓăthӇăhiӋnăcácăhoҥtăđӝngădѭớiămӭcătrungăbình,ămƠuăxanhătrênătrungăbìnhăvƠămƠuăvƠngălƠă
gҫnătrungăbình. 

Hình 217: Phân tích điӇmăsӕăcҥnhătranhăcӫaătӍnhăHƠăTƿnh,ăđiӇmăsӕăcҥnhătranhătӍnhăӣămӭcătӕiăđa,ătӕiăthiӇuă
và trung bình, 2011 

 

Ghiăchú:ăCácăcӝtăbiӇuădiӉnăđiӇmăsӕăcӫaăHƠăTƿnh,ăcácăđѭӡngăbiӇuădiӉnămӭcăđӝădaoăđӝngăvƠăgiáătrịătrungăbình.ăMƠuăsắcăcӝtăthӇăhiӋnăkӃtăquҧ:ăđӓă- dѭớiă

trung bình, da cam – trung bình (8% quanh giá trịătrungăbình),ăxanhă– trên trung bình, 

Nguồn:ăVCCI;ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 

MӝtăsӕăchӍăsӕăphөăcóăliênăquanăđӃnănhậnăthӭcăcӫaădoanhănghiӋpăvӅătӍnhănóiăchung:ăđoălѭӡngăphҧnăӭngăcӫaăcácă
doanhănghiӋpăkhiăđѭợcăhӓiăvӅăhiӋnătrҥngăcӫaătӍnhăđӕiăvớiăcácădoanhănghiӋpănóiăchung.ăCácăchӍăsӕănƠyăbaoăgồmă
tínhăminhăbҥch,ăchiăphíăthӡiăgian,ătínhănĕngăđӝng,ăcácăphөăphíăkhôngăchínhăthӭcăvƠătiӃpăcậnăđҩt.ăĐӇăcҧiăthiӋnăcácă
chӍăsӕăphөănƠy,ătӍnhăcҫnăphҧiăthӵcăhiӋnăvƠăquҧngăcácăcácăhoҥtăđӝngăcҧiătổănóiăchungăđӃnăvớiăcácădoanhănghiӋp. 
BằngăcáchănơngăcaoănhậnănhậnăthӭcăcӫaăhọătheoăhѭớngănƠy,ădoanhănghiӋpăsӁăđánhăgiáăsӕăđiӇmăcӫaătӍnhăcaoăhѫnă
đӕiăvớiăcácăcơuăhӓiăvӅăkinhădoanhănóiăchungătrênăđịaăbƠnătӍnh. 
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MӝtăsӕăchӍăsӕăphөădӵaăvƠoăkinhănghiӋmăriêngăcӫaădoanhănghiӋpăkinhădoanhătҥiătӍnhă(bao gồmămӝtăsӕăchӍăsӕăđoă
lѭӡngăkhácănhau):ătínhăminhăbҥch,ăđƠoătҥoălaoăđӝng,ăchiăphíăthӡiăgian,ăthӇăchӃăphápălỦ,ătiӃpăcậnăđҩtăvƠăcácădịchă
vөăhӛătrợădoanhănghiӋp.ăCácănhậnăxétănƠyăthѭӡngădӵaătrênăcácămӕiăquanăhӋătrѭớcăđơyăvƠăkhôngăphҧnăánhăkӃtă
quҧăđổiămớiămƠătӍnhăđƣăcó.ăĐӇăcҧiăthiӋnăđiӇmăsӕăcӫaăcácăchӍăsӕăphөănƠy,ătӍnhăphҧiăhiӇuărõăquanăđiӇmăcӫaădoanhă
nghiӋpăvƠăcҧiăthiӋnăchúngătheoăthӡiăgianăcùngăvớiăcácăhoҥtăđӝngătѭѫngătácătheoămөcăđích.ăĐiӅuăđóăcóănghƿaălƠă
cҫnăphҧiăcóăthӡiăgianăđӇăthӇăhiӋnăđѭợcăcácăkӃtăquҧăcҧiătiӃnănƠyătrongăđiӇmăsӕăPCI.ăMӝtăđiӅuăcũngărҩtăquanătrọngă
lƠăcҫnăphҧiăxácăđịnhăcҧiăthiӋnămôiătrѭӡngăkinhădoanhănóiăchungăvƠăcácăhoҥtăđӝngăkinhădoanhătrongătӍnh. 

MӝtăchӍăsӕăphөăkhácălƠăchiăphíăkhӣiătҥoănhằmăđoălѭӡngăcácăquyătrìnhămƠădoanhănghiӋpăphҧiăthӵcăhiӋnăđӇăthƠnhă
lậpă doanhănghiӋp.ăDoăđó,ă sӵă cҧiă tiӃnă trongă lƿnhă vӵcă nƠyă chӍă đѭợcă côngănhậnăkhiă cóă đӫă sӕă lѭợngă cácă doanhă
nghiӋpămớiăthƠnhălậpăcҧmănhậnăđѭợcăsӵăcҧiătiӃnănƠyăvƠăđĕngăkỦăđiӅuătraăPCI.ăMặcădùărõărƠngălƠătӍnhăcóămӝtăsӕă
cҧiăthiӋnătrongămôiătrѭӡngăkinhădoanh,ătuyănhiênătӍnhăcҫnătìmăkiӃmămӝtăchѭѫngătrìnhălớnăhѫnăđӇăkhuyӃnăkhíchă
thƠnhălậpădoanhănghiӋp,ăngoƠiăchiӃnădịchăcҥnhătranh.ăTuyănhiên,ăchiӃnădịchăcҥnhătranhănƠyăcҫnăbaoăgồmămӝtă
chiӃnădịchătruyӅnăthôngăđӇăkhuyӃnăkhíchăcácădoanhănghiӋpăcũngănhѭăhiӇuăđѭợcăcácărƠoăcҧnăđӕiăvớiăsӵăthamăgiaă
cӫaăhọ. 

TrѭớcătháchăthӭcăcӫaăviӋcăcҧiăthiӋnămôiătrѭӡngăkinhădoanh,ăcácăloҥiăcôngăcөăđoălѭӡngăkhácănhauătrongăPCI,ănhuă
cҫuăđҧmăbҧoăcácăkӃtăquҧăcҧiăcáchănƠyăđѭợcăcôngănhậnăvƠăcácăỦăkiӃnăphҧnăhồiăđѭợcăthuăthập,ăthìăcҫnăphҧiăcóămӝtă
chiӃnădịchămangătínhăcҥnhătranhăbaoăgồmăkӃtăquҧăthӵcăhiӋnăcҧiăcáchăvƠămӝtăchiӃnădịchătruyӅnăthôngăđӇăthҧoă
luậnăvớiăcácădoanhănghiӋpăvӅăcácătiӃnăbӝătrongămôiătrѭӡngăkinhădoanhăcũngănhѭăkinhănghiӋmăkinhădoanhăcӫaăhọă
ӣăHƠăTƿnh. 

 ThӵcăhiӋnăcҧiăcách 

ĐӇăcóăthӇăcҧiăcách,ăHƠăTƿnhăcҫnăphҧiăxơyădӵngămӝtăchѭѫngătrìnhăhƠnhăđӝngăđӇăxácăđịnhăđӝngăcѫ,ăcácăsángă
kiӃnăcөăthӇănhằmăquҧngăbáăđѭợcăcácătiӃnăbӝăvƠătҥoăđӝngălӵcăchoăsӵăthayăđổiăcóăỦănghƿa. 

ĐiӅuănƠyăsӁăgiúpăthӇăhiӋnăđѭợcăbҧnăchҩtătҫmănhìnăxaătrôngărӝngăcӫaălƣnhăđҥoătӍnhăvƠăsӵăquyӃtătơmăcӫaătӍnhă
đӇăcҧiăthiӋnătínhăcҥnhătranh,ătҥoăraăđѭợcăcácăđӅătƠiătraoăđổiăthuăhútăđѭợcăsӵăquanătơmăcӫaăcácănhƠăđҫuătѭ. 

 PhәăbiӃnăcácăkӃtăquҧătrênătoƠnătӍnhă- thҧoăluұnăvӅăkinhănghiӋmăcөăthӇăcӫaădoanhănghiӋp 

Bênăcҥnhăchѭѫngătrìnhăcҧi cách,ăHƠăTƿnhăcҫnăthӵcăhiӋnămӝtăchѭѫngătrìnhăcөăthӇăđӇăgắnăkӃtăsӵăthamăgiaăcӫaă
cácăbênăliênăquanăvƠătҥoăchoăhọămӝtăcѫăhӝiăđӇăthamăgiaăxơyădӵngăchínhăsáchăvƠăđҧmăbҧoăcácăvҩnăđӅăquană
trọngăcӫaăhọăđѭợcălắngăngheăvƠăcóăhƠnhăđӝngăphùăhợp. 

ĐiӅuănƠyăsӁăgiúpăthay đổiănhậnăthӭcăcӫaădoanhănghiӋpăvӅătӍnhăvƠăniӅmătinăvӅăcamăkӃtăcӫaălƣnhăđҥoătӍnh,ăsӵă
tĕngătrѭӣngăvƠăphồnăvinhăcӫaătӍnh,ănhӡăđóătҥoăraăđѭợcăsӵătӵăhƠoăvƠăsӵătinătѭӣngăvƠoătӍnhăcũngănhѭătѭѫngălaiă
cӫaătӍnh. 

Hình 218 trìnhăbƠyălӝătrìnhăđӅăxuҩtăvӅăcácăsángăkiӃnăvƠăcҧiăthiӋnăchínhăsáchăchínhădӵaătrênăkӃtăquҧăphơnătíchă
hiӋnă trҥngăcӫaăHƠăTƿnhă trongăPCI.ăĐơyă lƠăbҧngă tổngăhợpăcácăchínhăsáchăѭuăđƣiă (mƠuăxanhănѭớcăbiӇn)ăvƠăkӃă
hoҥchătruyӅnăthôngă(mƠuăxanh)ăvƠăsӁălƠăđӝngălӵcătҥoăraăcácăcҧiăthiӋnăvӅămôiătrѭӡngăkinhădoanhăcӫaăHƠăTƿnhă
bằngăcáchăxácăđịnhăđѭợcăcácăvҩnăđӅăquanătrọngănhҩtăcӫaătӍnhăhiӋnănayătrongăkhiăđemălҥiăđѭợcătácăđӝngătíchăcӵcă
đӕiăvớiăđiӇmăsӕăvƠăthӭăhҥngăPCIăcӫaătӍnh. 



 
  

  392 
Copyright © 2012 Monitor Company Group, L.P. — Confidential 
 

Ha Tinh SEDP 

Hình 218:ăLӝătrìnhăcҧiăthiӋnămôiătrѭӡngăkinhădoanhăcӫaătӍnhă 

 

 



 
  

  393 
Copyright © 2012 Monitor Company Group, L.P. — Confidential 
 

Ha Tinh SEDP 

 

Nguồn:ăVCCI;ăPhơnătíchăcӫa Monitor 

CóăthӇăthҩyănhѭătrên,ătӍnhăcҫnăthӵcăhiӋnămӝtăsӕăcácăsángăkiӃnăchínhăngayălậpătӭcă(Hìnhă209)ăđӇătҥoăđӝngălӵcăcҧiă
cáchăvƠăthӵcăhiӋnăcácăbiӋnăphápăcóătácăđӝngăđӕiăvớiăđiӇmăsӕăPCIăcӫaătӍnh.ăHƠăTƿnhăthậmăchíăcóăthӇăsửădөngăcácă
cҧiăthiӋnăӣămӭcăkhiêmătӕnăvӅăvịătríăcӫaămìnhătrongăcácăbáoăcáoăPCIătrongăthӡiăgianătớiăđӇătҥoăđӝngălӵcăthayăđổiă
tiӃpătheo.ăCóăbaă―íchălợiănhanh‖ămƠăcóăthӇăcóătácăđӝngătӭcăthìăđӕiăvớiătӍnh: 

 ThƠnhălậpămӝtădiӉnăđƠnătѭăvҩnăvƠătổăchӭcăcácăcuӝcăhọpăcôngăkhaiăchoăphépădoanhănghiӋpălắngăngheăvӅăcácă
cҧiăcáchălớnănhҩtăcӫaătӍnhăvƠăthҧoăluậnăvӅăcácătháchăthӭcămƠăhọăgặpăphҧi.ăĐiӅuănƠyăcóăthӇăcóătácăđӝngătrӵcă
tiӃpăđӕiăvớiăthӭăhҥngăPCIăcӫaătình,ătuyănhiênăquanătrọngăhѫnălƠăchoăphépăHƠăTƿnhăѭuătiênăcácănӛălӵcătrongă
tѭѫngălaiăcӫaămìnhăđӕiăvớiăcácăyӃuătӕămƠădoanhănghiӋpăgặpăkhóăkhĕn; 

 NơngăcҩpătrangăwebăcӫaătӍnh.ăĐơyălƠămӝtăcáchădӉădƠngăgiúpătӍnhătĕngăđѭợcătínhăminhăbҥchămӝtăcáchăbӅnă
vӳngăvƠăcóăthӇătҥoăraăđѭợcăcácăcҧiăthiӋnăđӕiăvớiăcácăyӃuătӕăcҫnăphҧiăcóăđӇăcóăđѭợcăđiӇmăsӕăPCIăcao,ăHƠăTƿnhă
cҫnăphҧiălƠmăhѫnănӳaăbằngăcáchăsửădөngăcổngăthôngătinăchoăHƠăTƿnhănhѭăđƣăquyăhoҥchăđӇăphổăbiӃnătƠiăliӋuă
vƠătѭѫngătácărӝngăkhắpăvớiăcӝngăđồngădoanhănghiӋpăӣămӭcătӕiăđaăcóăthӇ; 

 Tuyên truyӅnărӝngărƣiăvӅăsӵăthƠnhăcôngămƠăHƠăTƿnhăđƣăcóăđѭợcătrongCҧiăcáchăHƠnhăchínhăcôngă(CCHCC), 
baoăgồmăviӋcăđѫnăgiҧnăcácăthӫătөcăxinădҩuăvƠăchӳăkỦ,ăgiҧmăkhӕiălѭợngăcôngăviӋcăhƠnhăchínhăvƠăchiăphíăliênă
quan.ăMặcădùăkhoҧngămӝtănửaăđӕiătѭợngăđѭợcăphӓngăvҩnăđƣănhậnăthҩyămӝtăsӕăcҧiăthiӋnătrongăítănhҩtămӝtă
trongăbiӋnăphápăHƠăTƿnhăthӵcăhiӋn,ă1/5ăchoăbiӃtăkhôngăcóăthayăđổi.ăHƠăTƿnhălƠătӍnhăđiăđҫuătrongăviӋcăthӵcă
hiӋnăCCHCC vƠădoăvậyăviӋcătruyӅnăthôngăvӅăsӵăthƠnhăcôngăvƠătӍnhăcóăsӁăgiúpătĕngăthӭăhҥngăcӫaătӍnh,ănhậnă
thӭcăcӫaădoanhănghiӋpămӝtăcáchămҥnhămӁ. 
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Trongănĕmă2012, có 4tiӇuăchӍăsӕătӍnhăcҫnăphҧiăcҧiăthiӋn.ăĐơyălƠănhӳngătiӇuăchӍăsӕăHƠăTƿnhăđҥtătrênămӭcătrungă
bìnhă1ăchútăsongăvẫnănằmăngoƠiănhómă20ătӍnhăthƠnhădẫnăđҫuă(đƠoătҥoălaoăđӝng,ăchiăphíăkhôngăchínhăthӭc,ădịchă
vөăhӛătrợădoanhănghiӋp)ăcùngăvớiă thӇăchӃăluậtăphápă– tiӇuăchӍăsӕămƠăHƠăTƿnhăđҥtădѭớiămӭcătrungăbình.. Các 
doanhănghiӋpătiӃpătөcăghiănhậnăsӵăthiӃuăhiӋuăquҧăcӫaătӍnhăvӅăchҩtălѭợngădịchăvөăđƠoătҥoălaoăđӝng,ăsӕălѭợngăđѫnă
vịăcungăcҩpădịchăvөăcôngăcònănhӓ,ăvƠăsӵătồnătҥiăcӫaăchiăphíăkhôngăchínhăthӭc.ăNgoƠiăra,ădoanhănghiӋpătҥiăHƠă
TƿnhăcònăchѭaăđѭợcăsửădөngătӕiăđaăcácăthӇăchӃăluậtăphápăđӇăgiҧiăquyӃtătranhăchҩpăkinhădoanhăvƠăchӕngălҥiăquană
liêuăthamănhũng.ăNӃuăthӵcăhiӋnăthƠnhăcôngălӝătrìnhănƠy,ăđѭaăHƠăTƿnhălọtăvƠoătopă15ăvӅăđƠoătҥoălaoăđӝngăvƠătopă
20 vӅămӛiătiӇuăchӍăsӕăkhác,ăxӃpăhҥngătổngăthӇăPCIăcӫaăHƠăTƿnhăsӁăđӭngăthӭă4ăcҧănѭớc.ăĐơyălƠămӝtăthƠnhătӵuătoă
lớnăcӫaăHƠăTƿnhăvƠăcùngăvớiăsӵăphátătriӇnăkinhătӃăcӫaătӍnhăvƠăcҧiăthiӋnăӣăcácălƿnhăvӵcăkhácă(víădөăđƠoătҥoănghӅă
nghiӋpănóiăchung)ăsӁăgiúpăHƠăTƿnhătiӃnătớiătopă3vƠo nĕmă2020. 

1.4 GiҧiăphápăvӅăkhoaăhọc,ăcôngănghӋăvƠămôiătrѭӡng 

CácăsángăkiӃnăvӅăcôngănghӋ,ăkhoaăhọcăvƠămôiătrѭӡngăsӁăhӛătrợăchoăviӋcăphátătriӇnăkinhătӃăxƣăhӝiămҥnhămӁăhѫnă
cӫaătӍnh.ăKhoaăhọcăvƠăcôngănghӋăsӁăgiúpăHƠăTƿnhăphátătriӇnăđѭợcănĕngălӵcăsángătҥoăvƠănơngăcaoănĕngăsuҩtăcӫaă
cácăhoҥtăđӝngăkinh tӃ.ăTѭѫngătӵ,ăcácăsángăkiӃnăthӭcăđẩyătínhăbӅnăvӳngămôiătrѭӡngăcũngăsӁăgiúpbҧoăvӋătӕtăhѫnă
môiătrѭӡngăvƠăbҧoătồnăđѭợcătƠiănguyênăcӫaătӍnh. 

1.4.1 Khoa học, công nghệ 

Khoaăhọc,ăcôngănghӋăsӁălƠămӝtăcôngăcөăthenăchӕtăgiúpătĕngătrѭӣngăkinhătӃăcӫaăHӛătrợ.ăĐẩyămҥnhăNC&PT,ăӭngă
dөngăcôngănghӋăsӁălƠămӝtăđiӅuăkiӋnăgiúpăHƠăTƿnhăđịnhăhѭớngăchoăcácăcөmăngƠnhăvƠătĕngămӭcăthuănhập.ăYӃuătӕă
chínhăcӫaăviӋcăápădөngăkhoaăhọc,ăcôngănghӋătrongănӅnăkinhătӃăcӫaăHƠăTƿnhăbaoăgồmă(a)ăápădөngăcácăcôngănghӋă
cóăchҩtălѭợngăcao,ăcóăhiӋuăquҧăvƠăthơnăthiӋnăvớiămôiătrѭӡngătrongăcácăcөmăngƠnhăchính;ă(b)ăthӵcăhiӋnăcácătiêuă
chuẩnăchҩtălѭợngăvƠăcácătiêuăchuẩnăkhác;ă(c)ănơngăcaoănĕngălӵc,ălồngăghépăkhoaăhọc,ăcôngănghӋăvƠoătҩtăcҧăcácă
cҩp,ăthúcăđẩyănӛălӵcăNC&PT vƠăxơyădӵngăcácăcѫăsӣăhҥătҫngăkhoaăhọc,ăcôngănghӋ. 

CөăthӇ,ăcácăsángăkiӃnăkhoaăhọc,ăcôngănghӋăsauăcҫnăphҧiăđѭợcăthӵcăhiӋn: 

 ÁpădөngăcácăcôngănghӋăcóăchҩtălѭӧngăcao,ătiӃtăkiӋmănĕngălѭӧngăvƠăthơnăthiӋnăvӟiămôiătrѭӡngăchoăcácă
cөmăngƠnhăchính: 

o ĐӕiăvớiăcácălƿnhăvӵcămƠătӍnhăcóălợiăthӃăsoăsánhăvƠăcҥnhătranh,ăvíădөănhѭăsắtăvƠăthép,ătӍnhăsӁăđiăđҫuăvӅă
khoaăhọc,ăcôngănghӋ.ăVớiătínhăchҩtăquặngăsắtăcӫaătӍnh,ăHƠăTƿnhăcҫnăphҧiăđҧmăbҧoăcácănhƠăđҫuătѭăvƠoămӓă
ThҥchăKhêăvƠăcácănhƠămáyăthépăsӁăsửădөngăcácăgiҧiăphápăcôngănghӋăđӇăgiҧiăquyӃtăbӕnăvҩnăđӅăquanătrọngă
sau- (a)loҥiăbӓătҥpăchҩtăkӁmăraăkhӓiăquặngăđӇăchӃăbiӃn,ă(b)ăkhaiăthácăquặngătừăđӝăsơuăhѫnă350-400 m 
trongălòngăđҩtăgҫnăbiӇn,ă(c)ăcóăkhҧănĕngăngĕnăngừaăvƠăquҧnălỦănguyăcѫă lũălөtămӓăvƠă(d)ăcóăkhҧănĕngă
quҧnălỦtácăđӝngămôiătrѭӡngătiêuăcӵcăđӕiăvớiăsinhăcҧnhădoăhoҥtăđӝngăkhaiăthácămӓăcũngănhѭăôănhiӉmăvƠă
rácăthҧi.ăNhѭăđƣătrìnhăbƠyăӣătrên,ăHƠăTƿnhăsӁăthƠnhălậpămӝtăKhoa KhaiăkhoángăvƠăLuyӋnăkimăvƠăTrungă
tơmăXuҩtăsắc,ătậpătrungănghiênăcӭuăvƠăđemălҥiăcácăsángătҥoătrongălƿnhăvӵcănƠy,ătheoăđóăsӁăthuăhútăđѭợcă
lӵcălѭợngătriăthӭcăӣăViӋt Nam tham gia. 

o CҫnăphҧiăđặcăbiӋtălѭuăỦăđӃnăhiӋnăđҥiăhóaăngƠnhănôngănghiӋpăbằngăviӋcăápădөngăcácăbiӋnăphápăkhoaăhọc,ă
côngănghӋ.ăVíădө,ătrongălƿnhăvӵcăcanhătác,ăcácăbiӋnăphápănƠyăgồmăcóăgiӕngălai,ăphơnăthơnăthiӋnăvớiămôiă
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trѭӡng,ăcôngănghӋănôngănghiӋpăgiúpătĕngănĕngăsuҩtăvƠăchҩtălѭợngăhoaămƠu.ăTӍnhăcũngăsӁătĕngăcѭӡngăápă
dөngăcôngănghӋătҥiăcácăvùngănôngăthônăvƠămiӅnănúiătrongăcácăhoҥtăđӝngăchĕnănuôiăgiaăsúc,ălơmănghiӋp,ă
thӫyăsҧn,ăđánhăbắtăcáăvƠăchӃăbiӃnălѭѫngăthӵcăthӵcăphẩm. 

o VӅălƿnhăvӵcătѭѫngămҥi,ăvậnătҧiăvƠăhậuăcҫn,ăHƠăTƿnhăcҫnăđҧmăbҧoăcácăcôngănghӋămáyămóc,ătӵăđӝngăhóaă
vƠăthôngătinăhiӋnăđҥiănhҩtăđѭợcăsửădөngăphөcăvөăchoăhoҥtăđӝngăcӫaăcҧngăVũngăÁng- SѫnăDѭѫngăcũngă
nhѭăkhuăkinhătӃăCҫu Treo. 

o ĐӕiăvớiăcөmăngƠnhăchӃătҥoănhѭămayămặc,ăsҧnăphẩmăthép,ătӍnhăcҫnăphҧiădҫn dҫnăđҫuătѭăápădөngăcácăđổiă
mớiăcôngănghӋăcaoăgiúpă tҥoă raăcácăsҧnăphẩmăgiáă trịăgiaă tĕngămangă tínhăcҥnhă tranhădoă tĕngăvӅăgiáă trịă
thѭѫngămҥiăcũngănhѭăchҩtălѭợngăsҧnăphẩm.ăTӍnhăcũngăcҫnătĕngăcѭӡngăápădөngăcôngănghӋăchoăcácăngƠnhă
côngănghiӋpăhӛătrợănhѭădoanhănghiӋpăvừaăvƠănhӓ,ădoanhănghiӋpăsiêuănhӓă(lƠngănghӅăthӫăcông)ăӣătӍnh. 

o TӍnhăcũngăcҫnăkhuyӃnăkhíchăápădөngăcácăthiӃtăkӃămớiănhҩt,ăthiӃtăbịăvƠănguyênăliӋuăhiӋnăđҥiănhҩtăchoăcөmă
ngƠnhăxơyădӵng. 

o Khoaăhọc,ăcôngănghӋăsӁăđѭợcăápădөngătrênăphҥmăviăcácăngƠnhădịchăvө, víădөănhѭăngơnăhƠng,ătƠiăchính,ă
giáoădөc,ăyătӃ,ădịchăvөătruyӅnăthôngăđӇăđҧmăbҧoăchҩtălѭợngăcaoăvƠăhӝiănhậpăquӕcătӃ 

o VӅăngƠnhăkhoaăhọcătӵănhiên,ătӍnhăphҧiăápădөngăcácăđổiămớiătrongănѭớcăvƠătrênăquӕcătӃătrongămӝtăsӕălƿnhă
vӵcăphùăhợp,ăvíădөăkӃăhoҥchăbҧoăvӋămôiătrѭӡngăvƠăthƠnhălậpămӝtănӅnăkinhătӃătiӃtăkiӋmănĕngălѭợng.ăSӣă
cũngăsӁăthuăhútăsӵăthamăgiaăcӫaăcácănhƠăđҫuătѭăhiӋnătҥiă trongătӍnhăđӇăthúcăđẩyăviӋcăsửădөngăcácăcôngă
nghӋăhiӋnăđҥiăvƠăthơnăthiӋnăvớiămôiătrѭӡngănhҩtăđӇăđҫuătѭătrongătӍnh. 

o KhoaăhọcăvƠăcôngănghӋăsӁăgiúpătĕngăhiӋuăsuҩtăđҫuătѭăvƠăgiaătĕngăgiáătrịăthôngăquaăviӋcănơngăcaoăkiӃnă
thӭcăvƠăchҩtălѭợngăcӫaăsҧnăphẩmăđҫuăraăchӭăkhôngăphҧiăchӍălƠăcácănguyênăliӋuăđҫuăvƠoăthôăsѫ. 

o MӝtătrongănhӳngăchìaăkhóaăđӇăđҥtăđѭợcăcácămөcătiêuătrênăsӁălƠătậpătrungănơngăcaoănĕngălӵcăđӇătiӃpăthu,ă
chuyӇnăgiaoăvƠălƠmăchӫăcôngănghӋ,ăđặcăbiӋtăcôngănghӋăthôngăquaăcácădӵăánăFDI.ăĐӕiăvớiăcácăcôngănghӋă
nêuătrên,ăSӣăKӃăhoҥchăvƠăĐҫuătѭăsӁăđóngămӝtăvaiătròăquanătrọngăđӇăđҧmăbҧoăchҩtălѭợngăcaoătrongăkhiăcóă
ítătácăđӝngăđӃnămôiătrѭӡng 

ĐӇălƠmăđѭợcăđiӅuăđó,ăHƠăTƿnhăsӁăcҫnăphҧiăthƠnhălậpămӝtăPhòngăđánhăgiá,ăchuyӇnăgiaoăvƠăthѭѫngămҥiăhóaăcôngă
nghӋătrongăSӣăKhoaăhọcăvƠăCôngănghӋ.ăMөcătiêuăchínhăcӫaăphòngănƠyăsӁălƠă(a)ătĕngăcѭӡngăđӕiătácă(vớiădoanhă
nghiӋp,ătrѭӡngăđҥiăhọcăvƠăviӋn,ăvƠăcácăcѫăquanăChính phӫăquӕcătӃăkhác)ăvƠăviӋcăchuyӇnăgiaoăcôngănghӋătrongăvƠă
ngoƠiănѭớc,ă(b)ăphӕiăhợpăvớiăcácăsӣăkhácăđӇăđánhăgiáăcácăcôngănghӋătiӅmănĕngăkhácănhauăcóăliênăquanăđӃnăcácă
ngƠnhă thenăchӕtăvƠăđặcăbiӋtăchoăcácădoanhănghiӋpăvừaăvƠănhӓăvƠăcácădoanhănghiӋpă trongănѭớc (Víădө,ănôngă
nghiӋp,ăchӃăbiӃnălѭѫngăthӵcăvƠăchӃătҥo),ă(c)ăxơyădӵngămӝtăcѫăsӣădӳăliӋuăvӅăcácăcôngănghӋăđƣăđѭợcăđánhăgiáăvƠă
kӃtăquҧ/khҧănĕngăӭngădөngăchoăHƠăTƿnhăvƠă(d)ăphӕiăhợpăvớiătrѭӡngăđҥiăhọcăHƠăTƿnhăvƠăcácăbênăliênăquanăkhácă
(víădөădoanhănghiӋp)ăđӇăgiúpăthѭѫngămҥiăhóaăcácăcôngănghӋăcóătiӅmănĕngădoăđịaăphѭѫngăxơyădӵngăđѭợc. 

ViӋnăTiӃnăbӝăCôngănghӋăHƠnăQuӕcălƠămӝtăvíădөătӕtăđӇătӍnhăthamăkhҧoăvӅămôăhìnhăvĕnăphòngăchuyӇnăgiaoăcôngă
nghӋătѭѫngătӵă(Hình219).ăKIATăđƣăkỦămӝtăBiênăbҧnăghiănhớăvƠăđƣăthƠnhălậpămӝtătrungătơmăchuyӇnăgiaoăcôngă
nghӋăvớiăCѫăquanăquӕcăgiaăvӅăKhoaăhọcăvƠăCôngănghӋăthôngătin. 

Hình 219:ăVíădөăvӅăViӋnăTiӃnăbӝăCôngănghӋăHƠnăquӕc 
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Nguồn:ăViӋnăTiӃnăbӝăCôngănghӋăHƠnăQuӕc,ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 

 ThӵcăthiăcácătiêuăchuẩnăchҩtălѭӧngăliênăquanăvƠăcácătiêuăchuẩnăkhácă: 

o SӣăKhoaăhọc,ăcôngănghӋăcũngăcóămӝtăvaiătròăquanătrọngătrongăviӋcăxayădӵng,ăbanăhƠnhăvƠăthӵcăthiăcácă
tiêuăchuẩnă trongănhiӅuă lƿnhăvӵcăđӇăđҧmăbҧoăviӋcăsҧnăxuҩtăhiӋuăquҧ,ăcóăchҩtă lѭợngăvƠămangă tínhăcҥnhă
tranhătrongănӅnăkinhătӃăcӫaăHƠăTƿnh,ăbaoăgồmă(a)ăxơyădӵngătiêuăchuẩn,ă(b)ăcҩpăchӭngăchӍăchoăsҧnăphẩmă
vƠăquyă trình,ă (c)ăhƠiăhóaă tiêuăchuẩnăvớiăcácă tiêuăchuẩnă trongănѭớcăvƠăquӕcă tӃ,ă (d)ă thúcăđẩyăvƠă truyӅnă
thôngăcácătiêuăchuẩnăvƠă(e)ăthӵcăthiăcácătiêuăchuẩn.ăSӁăbaoăgồmăcácătiêuăchuẩnăliênăquanăđӃn: 

 Chҩtălѭợng,ăhiӋuăquҧăvƠătínhăanătoƠnăcӫaăsҧnăphẩm,ădịchăvөăvƠăquyătrình, 

 QuyăđịnhăthôngătinăvӅăkháchăhƠngă(Víădө,ăđóngăgói,ăđóngănhƣn,ăquҧngăcáo)ăvƠăbҧoăvӋăkháchăhƠng 

 BҧoăvӋămôiătrѭӡngăvƠăhiӋuăsuҩtătƠiănguyên/nĕngălѭợng 

 LѭѫngăthӵcăvƠăbҧoăvӋăanătoƠnăyătӃ 

 CácăyêuăcҫuăcөăthӇăkhácăvӅăthѭѫngămҥiăvƠăxuҩtăkhẩuăquӕcătӃăvƠ 

 ĐĕngăkỦăvƠăbҧoăhӝăbҧnăquyӅn 

 Xơyădӵngănĕngălӵc:ălӗngăghépăkhoaăhọc,ăcôngănghӋăvƠoăgiáoădөcătҥiăcácăcҩp,ăthúcăđẩyăNC&PT, thành 
lұpăcѫăsӣăhҥătҫngăkhoaăhọcăcôngănghӋ 

o GiáoădөcăvƠăđƠoătҥoăkhoaăhọcăcôngănghӋăcũngăsӁălƠămӝtătrọngătơmăthenăchӕt.ăSӣăKhoaăhọcăvƠăCôngănghӋă
sӁăphӕiăhợpăvớiătrѭӡngăđҥiăhọcăvƠăcácăbênăliênăquanăkhácă(doanhănghiӋp,ăSӣăGiáoădөcăvƠăĐƠoătҥo,ăSӣă
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LĐTBXH)ăđӇăthƠnhălậpăcácăchѭѫngătrìnhăkhoaăhọcăcôngănghӋ,ăgiáoădөcăhѭớngănghiӋpăđӇăphátătriӇnăkỹă
nĕngă choăngѭӡiă laoă đӝngă trongăngƠnhă cѫă khíă vƠă cácă ngƠnhăkhácă nhằmă giҧiă quyӃtă cácă điӇmăcònămơuă
thuẫnăgiӳaăgiáoădөcăvƠătrìnhăđӝăkỹănĕngăvƠăyêuăcҫuăvӅănĕngălӵc.ăTrѭӡngăđҥiăhọcăHƠăTƿnhăcũngăsӁăđѭợcă
xơyădӵngătrӵcăthuӝcătrungătơmănghiênăcӭuăvƠăđƠoătҥoăkhoaăhọcăcôngănghӋ.ăLӵcălѭợngălaoăđӝngăvƠăthanhă
niênăHƠăTƿnhăsӁăđѭợcăgiáoădөcăkỹănĕngăsửădөngămáyătínhăvƠăinternet.ăViӋcăsửădөngămáyătínhăvƠăinternetă
tҥiălớpăhọcăsӁăgiúpătĕngăcѭӡngătiӃnăbӝăcôngănghӋăvƠădoăvậyăthúcăđẩyănӅnăkinhătӃăđiălênăphíaătrѭớc. 

o TӍnhăsӁăđҫuătѭăvƠoăhҥătҫngăkhoaăhọcăcôngănghӋ,ăbaoăgồmăphòngăthíănghiӋmăvƠăcácăthiӃtăbịăliênăquan.ăHƠă
TƿnhăsӁănổiălênălƠămӝtătrungătơmăquӕcăgiaăvӅăngƠnhăluyӋnăkim,ădoăvậyăcҫnăphҧiăxơyădӵngăcácătrungătơmă
vƠăviӋnănghiênăcӭuătậpătrungăvƠoălƿnhăvӵcăcѫăkhíăvƠăcácăkhoaăhọcăӭngădөng.ăCөăthӇ,ăHƠăTƿnhăsӁăcҫnăphҧiă
cóăcácăcánăbӝănghiênăcӭuăcóăkỹănĕng,ăkhoaănghiênăcӭuăchuyênămôn,ăphòngăhọcăđӇăgiҧngădҥy,ăphòngăthíă
nghiӋmăđӇănghiênăcӭuăvƠăđánhăgiá,ăthiӃtăbịăvƠămáyămócăluyӋnăkimăhiӋnăđҥi.ăHƠăTƿnhăsӁăxơyădӵngăcácăcѫă
sӣăđӇăkiӇmăchӭngăcácăphѭѫngăphápăchӃăbiӃnăthépăhiӋnăđҥiăbӣiăvìăviӋcăcóăđѭợcăcácăsҧnăphẩmăriêngăbiӋtăsӁă
lƠămӝtăyӃuătӕăquanătrọngănhҩtăđӕiăvớiăsӵăphátătriӇnătrongătѭѫngălaiăcӫaăHƠăTƿnh.ăNgoƠiăra,ădoăHƠăTƿnhă
đangănӛălӵcăxơyădӵngăđѭợcăcácăkinhănghiӋmăvӅăcôngănghӋăthôngătinănênătӍnhăcҫnăphҧiăthƠnhălậpăcácăhҥă
tҫngăcѫăsӣăđӇătҥoăđӝngălӵcăđӇăđѭaăraăcácătiӃnăbӝătrongălƿnhăvӵcăcôngănghӋăthôngătinăvƠătruyӅnăthông. 

Doăđó,ătӍnhăsӁădƠnhă1,5-2%ăGDPăđӇăđҫuătѭăvƠoălƿnhăvӵcănƠyăhƠngănĕmănhằmăđҥtăđѭợcăcácămөcătiêuănêuătrên.ă
ĐӃnănĕmă2015,ăđóngăgópătừăkhoaăhọcăvƠăcôngănghӋăvƠoănӅnăkinhătӃăsӁăgҩpăđôiămӭcăhiӋnăthӡi,ăvƠăđӃnănĕmă2020ă
mӭcăđóngăgópăsӁăđѭợcănhơnăđôiăthêmămӝtălҫnănӳa. 

1.4.2 Môi trường 

Nhѭăđƣănêuătrên,ăviӋcăbҧoăvӋămôiătrѭӡngăsӁălƠămӝtăѭuătiênăhƠngăđҫuăcӫaătӍnh.ăTrongăbӕiăcҧnhăhiӋnănay,ălƿnhăvӵcă
thenăchӕtăchínhăsӁălƠăthӵcăhiӋnămӝtăcáchăcóăhӋăthӕngăcácăkӃăhoҥchăđƣăđѭợcăphácăthҧoătrѭớcăđơyăvӅăbҧoăvӋămôiă
trѭӡngăvƠăphátătriӇnăbӅnăvӳng.ăVӅăvҩnăđӅănƠy,ătӍnhăsӁ: 

 ThӵcăhiӋnăđánhăgiáătácăđӝngămôiătrѭӡngăđӇăbổăsungăchoăkӃăhoҥchăphátătriӇnăkinhătӃăxƣăhӝiăđӃnănĕmă2020 

 BắtăđҫuăthӵcăhiӋnăChiӃnălѭợcăgiҧmăthiӇuăvƠăthíchăӭngăvớiăbiӃnăđổiăkhíăhậuăđӃnănĕmă2020 

 XơyădӵngăkӃăhoҥchăchiătiӃtăchoăcácălƿnhăvӵcăđƣăđѭợcăphácăthҧoătrѭớcăđơyătrongălƿnhăvӵcăbҧoăvӋămôiătrѭӡng,ă
baoăgồmăquҧnălỦăchҩtăthҧiăbӅnăvӳng,ăquҧnălỦănѭớcăvƠ bҧoăvӋ,ătáiăsinhădiӋnătíchărừngăvƠăvenăbiӇn 

 ĐҧmăbҧoăkӃăhoҥchăsửădөngăđҩtăvƠăphátătriӇnăđҩtăchiătiӃtăchoăcácăkhuăvӵcănôngăthônăvƠăđôăthịăchínhăbaoăgồmă
viӋcăphơnăbӕădơnăcѭăphùăhợp,ăđặcăbiӋtătrongăcácăkhuăvӵcăvenăbiӇnăvƠăphơnăvùngăđҩtăchoăcácăhoҥtăđӝngăkinhă
tӃăđӇăgiҧmăthiӇuătácăđӝngămôiătrѭӡngăvƠăbҧoăvӋătrѭớcăthiênătai. 

 Tậpătrungăthӵcăthiăluật,ăđặcăbiӋtătҥiăcácăkhuădơnăcѭ,ăvùngăkinhătӃ,ăcôngănghiӋp,ăbӋnhăviӋnăvƠăgiaoăthôngăvậnă
tҧi 

 ĐҧmăbҧoăcácătácăđӝngăcӫaăviӋcăxơyădӵngăkhuăkinhătӃăVũngăÁngăvƠăCҫuăTreoăđѭợcăbanăquҧnălỦăkinhătӃăvƠă
cácănhƠăđҫuătѭăquҧnălỦătíchăcӵc 

 ThӵcăthiăchѭѫngătrìnhăphổăbiӃnăthôngătinăvƠăgiáoădөcătheoăkӃăhoҥchăđӇăxơyădӵngăcácăchѭѫngătrìnhănơngăcaoă
nhậnăthӭcăchoăcӝngăđồngăvƠădoanhănghiӋpăvӅăcácătácăđӝngăcӫaăviӋcăbiӃnăđổiăkhíăhậu 
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1.5 GiҧiăphápătĕngăcѭӡngăhӧpătácăđӇăhӝiănhұpăkinhătӃăcҩpăvùng,ăquӕcăgiaăvƠăquӕcătӃ 

Thángă1/2011,ăĐҥiăhӝiăđҧngălҫnăthӭă11ăđƣăthҧoăluậnăvӅătácăđӝngăcӫaăhӝiănhậpăquӕcătӃăđӕiăvớiăquáătrìnhăcôngă
nghiӋpăhóa,ăhiӋnăđҥiăhóa,ăxơyădӵngăvƠăquӕcăphòng. 

ChiӃnălѭợcăphátă triӇnăkinhătӃăxƣăhӝi cӫaăHƠăTƿnhăsӁăđòiăhӓiă tӍnhăphҧiăđóngămӝtăvaiă tròăquanătrọngătrongăviӋcă
thúcăđẩyăsӵăhợpătácăvƠăcácămӕiăquanăhӋăkinhătӃăvƠăhӝiănhậpătҥiăbaăcҩp:ă(a)ăvùngăvenăbiӇnăBắcăTrungăBӝ,ă(b)ăcҩpă
quӕcăgiaăvớiăcácăsӣ,ăbanăngƠnhăchínhăӣăTrungăѭѫngăvƠăquyăhoҥchăphátătriӇnăquӕcăgiaăliênăquanăđӃnăcөmăngƠnhă
chínhăvƠă(c)ătҥiăcҩpăquӕcătӃ- đặcăbiӋtătrongămӕiăquanăhӋăvớiăLƠo,ăđôngăTháiăLană(đơyălƠăhaiănѭớcăcóăcӕămӕiăquană
hӋăkinhătӃăvƠăthѭѫngămҥiămậtăthiӃtăvớiăHƠăTƿnh)ăcũngănhѭămӕiăliênăhӋăvớiăcácănhƠăđҫuătѭănѭớcăngoƠiăchính,ăcác 
cѫăquanătƠiătrợăquӕcătӃ.ăHƠăTƿnhăcҫnăphҧiăcóăđѭợcăcácănӛălӵcămangătínhăhӋăthӕngăvƠăcҩuătrúcăӣăbaăcҩpăđӝ: 

 TĕngăcѭӡngăhợpătácăvớiăvùngăBắcăTrungăBӝ:ăHiӋnăgiӡăcóămӝtăsӕăđịaăđiӇmăcóălợiăchoăHƠăTƿnhăvƠămӝtăsӕătӍnhă
khácătrongăvùngăBắcăTrungăBӝăđӇăđiӅuăphӕiăcácănӛălӵcănƠyătrênăcѫăsӣăthӕngănhҩtăvƠăliênătөc.ăDoăvậy,ăcҫnă
thƠnhălậpămӝtăBanăđiӅuăphӕiăchungăliênăngƠnhăđӕiăvớiăvùngăbắcăTrungăBӝăvớiăthƠnhăphҫnălƠălƣnhăđҥoăvƠăđҥiă
diӋnăcӫaăSӣăKHDTăvƠăcácăsӣăquanătrọngăcӫaăcácătӍnhăBắcăTrungăBӝ.ăMөcăđíchăcӫaăbanănƠyălƠă(a)ăđiӅuăphӕiă
vƠăchiaăsẻăkiӃnă thӭcăvƠă thôngă tinăvӅăphátă triӇnăcácăcөmăngƠnhăbổăsungă(nôngănghiӋp,ăchӃăbiӃnănôngăsҧn,ă
đánhăbắtăcáăvƠăthӫyăsҧn,ăsắtăthép,ămayămặc,ăvậnătҧiăvƠăhậuăcҫn,ăvíădөănhѭăviӋcăsửădөngăsơnăbayăVinhăvƠăcҧngă
VũngăÁng- SѫnăDѭѫng,ăxơyădӵng,ăgiáo dөcăvƠăđƠoătҥo),ă(b)ăphӕiăhợpătheoădõiăvƠăgiámăsát,ăbaoăgồmăliênălҥcă
vớiăcѫăquanăTrungăѭѫngăđӇăthӵcăhiӋnăcácăcѫăsӣăhҥătҫngăquanătrọngă(đѭӡngăquӕcălӝ,ăđѭӡngăsắt),ă(c)ăchiaăsẻă
kiӃnăthӭcăvƠăbƠiăhọcăkinhănghiӋmăvӅăcҧiăthiӋnămôiătrѭӡngăkinhădoanhăvƠăthӫătөcăđҫuătѭ,ă(d)ăthӵcăhiӋnăhiӋuă
quҧăcácăchiӃnădịchăđӇăthuăhútăđҫuătѭăvƠoăvùngăvƠă(e)ăđiӅuăphӕiăcácănӛălӵcăquҧnălỦătácăđӝngăthiênătaiăvƠălũălөt,ă
cũngănhѭăcácăhoҥtăđӝngăhѭӣngăӭngăđӕiăvớiăviӋcăbҧoăvӋămôiătrѭӡngăvƠăbiӃnăđổiăkhíăhậu.ăHѫnăthӃănӳa,ăHƠă
TƿnhăsӁăcҫnăđҧmăbҧoăxơyădӵngăvƠăthӵcăhiӋnăcácăchínhăsách,ăquyӃtăđịnhămӝtăcáchăđѫnăgiҧnăchoăvùngăvenă
biӇnăBắcăTrungăBӝăphùăhợpăvớiăquanătơmăcӫaăcácăcѫăquanăchínhăquyӅnăӣămiӅnăTrung.ăHoҥtăđӝngănƠyăbaoă
gồmăthӵcăhiӋnăcácăkӃăhoҥchătiӇuăvùngăBắcăTrungăBӝăvƠăDuyênăhҧiăTrungăbӝătrongănĕmă2020ăcũngănhѭăcácă
kӃăhoҥchăliênăquanăkhácăchoăvùngăvenăbiӇnăNamăTrungăBӝ. 

 Tĕngăcѭӡngăhợpătácătҥiăcҩpăquӕcăgia:ăHƠăTƿnhăsӁăliênălҥcăvớiăcácăcѫăquan,ăsӣ,ăngƠnhăTrungăѭѫngătҥiătҩtăcҧă
cácălƿnhăvӵc,ătậpătrungăvƠoă(a)ăxơyădӵngăcácăcѫăsӣăhҥătҫngăchoăcácăcөm ngành chính và các ngành liên quan- 
tổăcôngătácăcөmăngƠnhăđӅăxuҩtăliênălҥcăvớiăcácăBӝătrungăѭѫngăvƠăcácăbênăliênăquanăkhácăӣăcҩpăTrungăѭѫngă
đӇăđҧmăbҧoăcácăkӃăhoҥchăcӫaăHƠăTƿnhăphùăhợpăvớiăkӃăhoҥchăcҩpăquӕcăgia,ă(b)ătiӃnăhƠnhăcҧiăcáchăhƠnhăchínhă
cũngănhѭăcácăsángăkiӃnăcӫaăChínhăphӫă(ChínhăphӫăđiӋnătử),ă(c)ăphátătriӇnăquanăhӋăvƠăthѭѫngămҥiăvớiăLƠoăvƠă
ĐôngăTháiăLanăvƠă(d)ăcácăchѭѫngătrìnhăcӫaăChínhăphӫăsửădөngăngơnăsáchăcӫaăcácănhƠătƠiă trợăvƠăcѫăquană
viӋnătrợă(víădө:ăgiҧmăthiӇuăthiênătai,ăthíăđiӇmăREDDănhằmăgiҧmăpháărừng). 

 TĕngăcѭӡngăhợpătácătҥiăcҩpăquӕcătӃ:ăHƠăTƿnhăsӁăxơyădӵngăcácăquyătrìnhăchínhăthӕngăđӇăđiӅuăphӕiăvƠăthúcăđẩyă
viӋcăxơyădӵngăthѭѫngămҥiăvƠăhӛătrợăsӵălѭuăthôngăhƠngăhóaăvƠăhƠnhăkháchătừăLƠoăvƠăĐôngăTháiăLan.ăThành 
lậpămӝtăbanăphӕiăhợpăđҫuătѭăvƠăthѭѫngămҥiăchungăgồmăcácăđҥiăbiӇuăđӃnătừăTrungăѭѫng,ăHƠăTƿnhă(đặcăbiӋtălƠă
vùngăkinhătӃăVũngăÁngăvƠăCҫuăTreo)ăvƠămӝtăsӕătӍnhăcóăliênăquanătiӃpăgiápăvớiăLƠo,ăLƠoăvƠăĐôngăTháiăLană
sӁălƠmăviӋcătrênăcѫăsӣăthѭӡngăxuyênăđӇăđѫnăgiҧnăhóaăquyătrình,ăđiӅuăphӕiăviӋcăphátătriӇnăcácăcѫăsӣăhҥătҫngă
thenăchӕtăvƠăthúcăđẩyăđҫuătѭ,ăthѭѫngămҥiăxuyênăbiênăgiới.ăSӣăngoҥiăgiaoăsӁăđóngăvaiătròăquanătrọngătrongă
vҩnăđӅănƠyăvƠăphӕiăhợpăvớiăcácăsӣ,ăngƠnhăliênăquan. 
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HiӋnăgiӡătrênăthӃăgiớiăcóămӝtăsӕăcѫăchӃătѭѫngătӵănhѭăvậy.ăVíădө,ăHƠăTƿnhăvƠăViӋtăNamăcóăthӇăhọcătậpăvƠăápă
dөngătheoăđiӅuăkiӋnăcӫaămìnhăcácămôăhìnhăhợpătácăgiӳaăSingapore,ăMalaysiaăvƠăVùngăphátătriӇnăIskandară
(giápăranhăvớiăSingapore).ăHìnhă220 trìnhăbƠyătổngăquanăvӅăvíădөănƠy,ăđặcăbiӋtălƠăcѫăchӃăhợpătácăđƣăđѭợcă
thƠnhălậpăcũng nhѭăcácălƿnhăvӵcăthenăchӕtăcҫnătậpătrung. 

Hình 220:ăVíădөăvӅăhӧpătácăMalaysia và singapore - Iskandar 

 

Nguồn:ăBӝăCôngăthѭѫngăSingapore,ăCѫăquanăPhátătriӇnăIskandar,ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 

1.6 Giҧiăphápăgiҧmănghèo 

Nhѭăđƣăthҧoăluậnăӣătrên,ăđóiănghèoătiӃpătөcălƠ mӝtăvҩnăđӅăquanătrọngăcӫaătӍnh.ăHƠăTƿnhăcóătӍălӋăđóiănghèoătѭѫngă
đӕiăvƠătuyӋtăđӕiăđӅuăcaoăvƠăkӃtăquҧăđoălѭӡngăGDPătrênăđҫuăngѭӡiăthҩp.ăTrongănĕmă2008,ă23,1%ădơnăsӕăHƠăTƿnhă
sӕngăӣămӭcănghèo,ăsoăvớiă13,5%ăcӫaăcҧănѭớc.ăTrѭớcănĕmă2010,ătӍălӋăđóiănghèoăđƣăgiҧm xuӕngă12,7% 

.ăCácăvùngănôngăthônăvƠăxaăxôiăhẻoălánhăcóătӍălӋănghèoălớnănhҩtăHƠăTƿnh.ăCácătӍnhăcaoănguyênăphíaăTơyăcӫaăVũă
Quang,ăHѭѫngăKhêăvƠăHѭѫngăSôngăcóătӍălӋăđóiănghèoălớnănhҩt,ălҫnălѭợtălƠă45,8%, 45% và 32,1%ătrongănĕmă
2010.ăĐơyălƠănhӳngăkhuăvӵcăcóăđịaăhìnhăkhóăkhĕnăvƠăđҩtăđaiăkémămƠuămỡ,ădoăvậyăđƣălƠmăgiҧmănĕngăsuҩtănôngă
nghiӋp.ăHѫnăthӃănӳa,ăđơyălƠănhӳngăkhuăvӵcăcóăcѫăsӣăhҥătҫngăkémă(đѭӡngăxáăđiălҥiăkhóăkhĕn,ăhҥătҫngăthӫyălợiă
kém(vƠădoăvậyăkhôngăthӇăhòaănhậpăđѭợcăvớiănӅnăkinhătӃătoƠnătӍnh).  

ĐӇăgiҧiăquyӃtăcácăvҩnăđӅănƠy,ătӍnhăđƣăthӵcăhiӋnăcácăchѭѫngătrìnhăgiҧmănghèoăvƠăgiҧiăquyӃtăcácăvҩnăđӅăxƣăhӝi.ă
Khoҧngă50.000ăthѭѫngăbinhăđѭợcăhӛătrợăhƠngăthángăvà rҩtănhiӅuăngѭӡi già,ăđӕiătѭợngădӉăbịătổnăthѭѫng,ăngѭӡi 
tƠnătậtăđѭợcăhѭӣngăchѭѫngătrìnhăphúcălợiăxƣăhӝi.ăHƠăTƿnhăcũngăđƣăthӵcăhiӋnăcácăchѭѫngătrìnhăgiҧmănghèoăcӫaă
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Chínhăphӫ,ăphiăchínhăphӫăvƠăODAăvƠăđƣăcóăthӇăcungăcҩpăcác dịchăvөătínădөngăvƠăbҧoăhiӇmăyătӃăchoăngѭӡiănghèoă
vƠăxơyădӵngăcácăchínhăsáchăѭuăđƣi,ădịchăvөăkhuyӃnănôngăchoănôngădơn.ă 

 CácăyӃuătӕăchínhăcӫaăchiӃnălѭợcăvƠăkӃăhoҥchăphátătriӇnăkinhătӃ- xƣăhӝiăđƣăđѭợcăphácăthҧoăsӁăgiúpăgiҧiăquyӃtăcácă
lỦădoăsơuăxaădẫnăđӃnăđóiănghèoăvƠătҥoăcácăcѫăhӝiăchoăngѭӡiănghèoăđѭợcăhѭӣngălợiătừăsӵătĕngătrѭӣngăkinhătӃ.ă
PhѭѫngăphápănƠyăgồmăcóăcácănӝiădungăsau:ă(a)ănơngăcaoăvƠ hiӋnăđҥiăhóaăquyătrìnhăchӃăbiӃnănôngăsҧnăvƠăđҧmă
bҧoăcácăhӝănôngădơnăquyămôănhӓă(rҩtănhiӅuăhӝălƠăhӝănghèo)ăvƠăcӝngăđồngănôngăthônăcóăthӇăthƠnhălậpăthƠnhăcácă
hợpătácăxƣăđӇăđѭợcăhѭӣngălợiătừăviӋcătĕngănĕngăsuҩtăvƠăgiáătrịăsҧnăxuҩt,ă(b)ătậpătrungăvƠoăgiáoădөc vƠăđƠoătҥoă
hѭớngănghiӋpăđӇătrangăbịăchoălӵcălѭợngălaoăđӝngăhiӋnăvẫnăcònăthiӃuăkỹănĕngăcӫaătӍnhă(nhiӅuăngѭӡiătrongăsӕăhọă
lƠăngѭӡiănghèo)ăđӇăcóăđѭợcăcôngăĕnăviӋcălƠmătrongăcácăcөmăngƠnhăthenăchӕtăđӇăđҧmăbҧoăsӵătĕngătrѭӣngăcӫaă
tӍnh,ă (c)ă cҧiă thiӋnă tínhă kӃtă nӕiă vớiă nôngă thônă bằngă cáchă tậpă trungăvƠă viӋcă lƠmăđѭӡngăbaoă gồmă tuyӃnăđѭӡngă
Đông-Tơy,ăgiúpăngѭӡiănghèoăӣăphíaăTơyăcӫaătӍnhăcóăđѭợcăcѫăhӝiăđiălҥiăvƠălƠmăviӋcătҥiăcácăkhuăvӵcăchoănhuăcҫuă
laoăđӝng caoăvƠă(d)ăxơyădӵngămӝtăkӃăhoҥchătoƠnădiӋnăđӇăphөcăhồi,ăgiҧmăthiӇuăthiӋtăhҥiătừăthiênătaiăvƠălũălөt.ăYӃuă
tӕăthenăchӕtăchoătӍnhăsӁălƠăthӵcăhiӋnăcácăkӃăhoҥchănƠyăcũngănhѭăgiámăsátăcẩnătrọngăvƠăsátăsaoăquáătrìnhăthӵcăhiӋnă
đӇăđҧmăbҧoăngѭӡiănghèoănhҩtătrongăsӕănhӳngăngѭӡiănghèoăđѭợcăhѭӣngălợiătừăcácăchѭѫngătrìnhănƠy.ăVӅăvҩn đӅă
nƠy,ătӍnhănênăthƠnhălậpămӝtăchѭѫngătrìnhăgiámăsátăđӇăđҧmăbҧoăngѭӡiănghèoăđѭợcăhѭӣngălợiăthӵcăsӵ,ătrongăđóă
baoăgồmămӝtăphҫn táchăriêngăvӅăcácăquҧnălỦăchѭѫngătrìnhăvƠăcácănӛălӵcăgiámăsátăthӵcăhiӋnăsӁăđѭợcăgiҧiăthíchă
trongăphҫnătớiăcӫaăbáoăcáo. 

1.7 GiҧiăphápăquҧnălỦăvƠăgiámăsátăChѭѫngătrìnhăhiӋuăquҧăđҧmăbҧoăquáătrìnhăthӵcăhiӋnă
minh bҥch,ăkӏpăthӡiăvƠăphùăhӧpăvӟiăngân sách 

VӅăcѫăbҧnăthìăsӵăthƠnhăcôngăcӫaămӝtăkӃăhoҥchăhayăchiӃnălѭợcăphөăthuӝcărҩtălớnăvƠoăquáătrìnhăthӵcăhiӋnăhiӋuăquҧă
vƠăkịpăthӡi.ăĐơyăcũngălƠăyӃuătӕăcóătínhăchҩtăquyӃtăđịnhăđӇătҥoăuyătínăchoătӍnhăkhiăcóăcácăhƠnhăđӝngăđónăđҫuă
trongăviӋcătậnădөngăhiӋuăquҧănguồnăngơnăsáchăvƠăgiúpăcácănhƠăđҫuătѭăđѭợcătiӃpăcậnăvớiămӝtămôiătrѭӡngămƠăcácă
yêuăcҫuăvƠăsángăkiӃnăquanătrọngăđѭợcăthӵcăhiӋnănhanhăchóng.ăVƠăvớiăviӋcăđӅăxuҩtăchoătӍnhăhƠngăloҥtăsángăkiӃnă
vƠăyêuăcҫuăphátătriӇnăvừaăsơuărӝngăvừaăphӭcătҥpătrongă10ănĕmătớiăđơyăthìăviӋcăkiӇmătra,ăkiӇmăsoátăvƠăđiӅuăchӍnhă
quáătrìnhăthӵcăhiӋnăcácăchѭѫngătrìnhăvƠădӵăánăkhácănhauămӝtăcáchăhiӋuăquҧăsӁăđóngămӝtăvaiătròăcӵcăkỳăquan 
trọng.ă 

Vìăvậy,ă cҫn thƠnhă lậpămӝtăCѫăquanăGiámăsátăDӵăánăvƠăThӵcăhiӋnăChѭѫngă trình,ămӝtăcѫăquanăđӝcă lậpă trongă
Chínhăphӫă(cóăthӇăliênăkӃtăvớiăCөcăThӕngăkê)ăđӇăkiӇmătra,ăbáoăcáoăvƠăđӅăxuҩtăcácăbiӋnăphápăsửaăđổiăvӅătiӃnătrìnhă
vƠăquáătrìnhăthӵcăhiӋnăcácăsángăkiӃnăvƠădӵăánăchínhăvӅăphátătriӇnăkinhătӃ,ăxƣăhӝi.ăMөcăđíchăthƠnhălậpăcѫăquană
nƠyălƠănhằmăgiúpătӍnhăchuyênănghiӋpăhóaăvƠăcҧiătổăhӋăthӕng,ăchínhăsáchătrongăxơyădӵng,ălập,ăthӵcăhiӋnăvƠăgiámă
sátădӵăán,ăxácăđịnhăvƠăkhắcăphөcăsӵăcӕăvѭợtăquáăthӡiăgianăvƠăchiăphí choăphép,ăvƠănơngăcҩpăcácăquyăđịnhăquҧnălỦă
dӵăánătҥiăcácăphòngăbanăvƠăcѫăquanăthӵcăhiӋn.ăCóămӝtăsӕăvíădөăvӅăcácătổăchӭcăthӇăchӃătѭѫngătӵăӣăcácănѭớcăkhácă
mƠătӍnhăHƠăTƿnhăcóăthӇăhọcăhӓi.ăVíădөănhѭăCѫăquanăGiámăsátăDӵăánăvƠăCѫăsӣăHҥătҫngăcӫaăBӝăThӕngăkêăvƠă
ThӵcăhiӋnăChѭѫngătrìnhăӣăҨnăđӝălƠăvíădөărҩtătӕtămƠăHƠăTƿnhăcóăthӇăhọcăhӓi.ăHìnhă221 dѭớiăđơyăsӁăđѭaăraăhìnhă
ҧnhătổngăquátăvӅăcѫăquanănƠyăvƠăcácăchӭcănĕngăcӫaănó.ă 
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Hình 221:ăBanăgiámăsátădӵăánăvƠăcѫăsӣăhҥătҫngăҨnăĐӝ 

 

Nguồn:ăBӝăThӕngăkêăvƠăThӵcăhiӋnăChѭѫng trìnhăҨnăĐӝ,ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 

NӃuăđѭợcăthӵcăhiӋnăthƠnhăcôngătҥiăHƠăTƿnhăthìămӝtăcѫăquanănhѭăthӃănƠyănênăđѭợcăthƠnhălậpăӣăcҩpăquӕcăgiaăđӇă
kiӇmătra,ăgiámăsátăvƠătҥoăđiӅuăkiӋnăthuậnălợiăchoăviӋcăthӵcăhiӋnătҩtăcҧăcácădӵăánăchínhăcóătҫmăquanătrọngăquӕcă
gia.  

Cuӕiăcùng,ămӝtănhơnătӕăcóăỦănghƿaăthenăchӕtăđӕiăvớiăthƠnhăcôngăcӫaămӝtăkӃăhoҥchăhayămӝtăchiӃnălѭợcălƠăchҩtă
lѭợngăvƠătrìnhăđӝăkỹănĕngăcӫaănhӳngăngѭӡiălƠmăviӋcătrongăcácăbӝăphậnăhƠnhăchínhăquanătrọngăcӫaăchínhăquyӅnă
tӍnh.ăVìăvậy,ătӍnhăsӁăphҧiăchúătrọngăđặcăbiӋtăđӃnăcôngătácăđƠoătҥoăliênătөcăvƠănơngăcaoăkỹănĕngăchoănhӳngăcánăbӝă
chӫăchӕtă trongăcácăcѫăquanănhƠănѭớcăquană trọng.ăTӍnhăsӁăxơyădӵngămӝtăchѭѫngă trìnhăđƠoă tҥoăphӕiăhợpăgiúpă
nơngăcaoăkỹănĕngăvƠănĕngălӵcăcӫaăcánăbӝăbaoăgồmăsӵăkӃtăhợpăcӫaăcҧă(a)ăđƠoătҥo trênălớpăvӅăcácăkháiăniӋmăhiӋnă
đҥiăvƠăthӵcătӃăvӅăquҧnălỦăvƠăphátătriӇnăkinhătӃă- xƣăhӝiăvƠă(b)ăhọcătậpăthôngăquaăcácăchuyӃnăthamăquanăthӵcătӃă
đӃnăcácătӍnhăkhác,ăӣăcҩpăquӕcăgiaăhoặcăcҩpăquӕcătӃăđӃnăcácăcѫăquanăchínhăphӫ,ădoanhănghiӋp,ătổăchӭcăngƠnh,ă
các khuăkinhătӃăkhácăđƣătriӇnăkhaiăthƠnhăcông.ăHìnhă222 dѭớiăđơyăđѭaăraămӝtăvíădөăvӅănhӳngăchӫăđiӇmăsӁăđѭợcă
đѭaăvƠoămӝtăchѭѫngătrìnhăđƠoătҥoăđiӇnăhình. 
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Hình 222:TәngăquanăChѭѫngătrìnhătұpăhuҩnăcѫăbҧn 

 

 

Nguồn:ăPhơnătíchăcӫaăMonitor 
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2 KhuyӃnănghӏăvƠăChѭѫngătrình hƠnhăđӝngăđӇăthӵcăthiăkӃăhoҥch 

2.1 Chѭѫng trình hƠnhăđӝng 

Nhìnăchung,ăkhiăkӃăhoҥchăđѭợcăphêăduyӋt,ăHƠăTƿnhăcҫnătriӇnăkhaiăkӃăhoҥchăthôngăquaăviӋcăchúătrọngăđӃnă8lƿnhă
vӵcăchӫăchӕtăđѭợcăxácăđịnhălƠăcácăgiҧiăphápăchínhăchoăviӋcăthӵcăhiӋn: 

 Giҧiăphápăhuyăđӝngăvӕn 

 GiҧiăphápăhuyăđӝngăcácăcөmăngƠnhăthenăchӕt,ăcѫăsӣăhҥătҫngăthiӃtăyӃuătѭѫngăquan,ăcѫăchӃăchínhăsáchăvƠăphátă
triӇnănguồnănhơnălӵcă 

 GiҧiăphápăthӵcăhiӋnămӝtămôiătrѭӡngăkinhădoanhăđẳngăcҩpăquӕcătӃă 

 Giҧiăphápăchoăkhoaăhọc,ăcôngănghӋăvƠăbҧoăvӋămôiătrѭӡngă 

 GiҧiăphápămӣărӝngăhợpătácăđӇăphátătriӇnăhӝiănhậpăvƠăcӝngătácătrongăkhuăvӵc,ăӣăcҩpăquӕcăgiaăvƠăquӕcătӃă 

 Giҧiăphápăxóaăđóiăgiҧmănghèoăchoănhӳngăngѭӡiănghèoănhҩtătrongăsӕăngѭӡiănghèo 

 GiҧiăphápăquҧnălỦăvƠăgiámăsátăchѭѫngătrìnhăhiӋuăquҧăđӇăđҧmăbҧoăthӵcăhiӋnăđѭợcăminhăbҥch,ăkịpăthӡiăvƠăphùă
hợpăvớiăngơnăsáchă 

 GiҧiăphápănơngăcaoăkỹănĕngăvƠănĕngălӵcăquҧnălỦănhƠănѭớcăthôngăquaăcácăchѭѫngătrìnhăđƠoătҥoăliênătөcă 

MӛiălƿnhăvӵcăthenăchӕtăđѭợcăđӅăcậpătrênăđơyăsӁăđѭợcăthӵcăhiӋnăthôngăquaămӝtăchѭѫngătrìnhătriӇnăkhaiăcóăhӋă
thӕng, cóătổăchӭcăvƠăcácălӝătrìnhăliênăquan,ătrongăđóăxácăđịnhărõărƠngătráchănhiӋmăvƠăkhungăthӡiăgian.ăHìnhă223 
dѭớiăđơyăcungăcҩpătổngăthӇăvӅănhӳngălӝătrìnhănƠy.ăKhiăchѭѫngătrìnhăphátătriӇnăkinhătӃ-xƣăhӝiătổngăthӇănƠyăđѭợcă
phêăchuẩnăthìămӛiăsӣăbanăngƠnhăcóăliênăquanăphҧiăxơyădӵngăcácăkӃăhoҥchăthӵcăhiӋnăcөăthӇădӵaătrênănhӳngălӝă
trình này. 
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Hinh 223: TổngăquanăvềăchѭѫngătrốǹhăhƠnhăđӝngăvƠălӝătrìnhăthѭc̣ăhiêṇ 

 
                                              Bѭӟc thӵc 

hiӋn 
 
 

Trách nhiӋm 

2012 2013 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

  

Q1 Q2 Q3 Q4 H1 H2 

Giҧiăphápăhuyăđӝng vӕnăđҫuătѭ 

Huy động vốn đầu t˱ của Chính phủ: 

Chuẩn bị tài liӋu giới thiӋu dӵ án, bao gồm 
cѫăsӣ xây dӵng dӵ án (kinh tӃ và xã hӝi), 
yêu cҫuăđҫuătѭ,ăcácămӕcăchínhăvƠăcѫăcҩuăđӅ 
xuҩt cӫa dӵ án  

Sӣ KӃ hoҥch (Sӣ 
KHĐT)ăphӕi hợp với 
các Sӣ có liên quan 

 
            

Gửi tài liӋu dӵ ánăđӃn các bӝ ngành có liên 
quan ӣ TrungăѭѫngăđӇ phê duyӋt (ví dө 
thông qua diӉnăđƠnăđӕi thoҥi giӳaăHƠăTƿnhă
và Chính phӫ- tham khảo nội dung bên 
d˱ới trong phần Hội nhập Khu vực, trong 
n˱ớc và quốc tế) 

Sӣ KHĐTăphӕi hợp 
với các Sӣ có liên quan 

 

 

           

TiӃn hành nghiên cӭu tính khҧ thiăđӕi với 
dӵ án mới 

Sӣ KHĐTăphӕi hợp 
với các Sӣ có liên quan 

             

Thành lậpăcѫăchӃ giámăsátăvƠăbáoăcáoăđӕi 
với các dӵ án hiӋn tҥi và dӵ án mới 

Phòng Giám sát và 
Thӵc hiӋnăChѭѫngă

trình (tham khҧo phҫn 
dѭới) và các bên liên 
quanăkhácăđӃn dӵ án 

 

 

           

TiӃp tөc thӵc hiӋn các dӵ án theo các mӕc 
thӡiăgianăđƣăđӅ ra 

Đѫnăvị thӵc hiӋn/nhà 
thҫu 

             

Huy động vốn từ các Doanh nghiệp (FDI+ trong n˱ớc) 

Chuẩn bị tài liӋu giới thiӋu dӵ án, bao gồm 
cѫăsӣ xây dӵng dӵ án (kinh tӃ và xã hӝi), 
yêu cҫuăđҫuătѭ,ăcácămӕcăchínhăvƠăcѫăcҩuăđӅ 
xuҩt cӫa dӵ án 

Sӣ KHĐTăphӕi hợp 
với các Sӣ có liên quan  

 
            

Xácăđịnh danh sáchăcácănhƠăđҫuătѭătiӅm 
nĕngăđӇ tiӃp cận 

Sӣ KHĐTăphӕi hợp 
với các Sӣ có liên quan 

             

Xây dӵng mӝt chiӃnălѭợcăthúcăđẩyăđҫuătѭă
toàn diӋn 

Sӣ KHĐTăphӕi hợp 
với các Sӣ có liên quan 

             

Phátăđӝng chiӃn dịchăthúcăđẩyăđҫuătѭ. 
Sӣ KHĐTăphӕi hợp 

với các Sӣ có liên quan 
             

Đҧm bҧoăcácăthayăđổiătrongămôiătrѭӡng 
kinhădoanhăđѭợc thӵc hiӋn theo từng lӝ 
trình 

Sӣ KHĐTăphӕi hợp 
với các Sӣ có liên quan 

 
            

Xây dӵngăvƠăphátăđӝngăchѭѫngătrìnhănơngă
caoănĕngălӵc cho doanh nghiӋp và các 
doanh nghiӋp vừa và nhӓ 

SӣGD&ĐT, Sӣ LĐăSӣ 
Côngăthѭѫng    

 
         

Xây dӵngăvƠăphátăđӝngăchѭѫngătrìnhătƠiă
chínhăvƠăđӕi tác cho doanh nghiӋp và các 
doanh nghiӋp vừa và nhӓ 

Sӣ KHĐT,ăSӣ Công 
thѭѫng,ăSӣ LĐ 

   
 

         

Xây dӵngăvƠăphátăđӝng chiӃn dịch quҧng 
báăthѭѫngăhiӋu cӫaăHƠăTƿnh 

Sӣ KHĐTăvới sӵ hӛ 
trợ cӫa Sӣ TruyӅn 

thông, Sӣ Ngoҥi giao, 
Sӣ du lịch 

      
 

      

GiámăsátăvƠăđánhăgiáăcác hoҥtăđӝngăđangă
đѭợc thӵc hiӋn 

Phòng Giám sát và 
Thӵc hiӋnăChѭѫngă

trình (tham khҧo phҫn 
dѭới) và các bên liên 
quan khác đӃn dӵ án 

    

 

        

Giҧiăphápăhuyăđӝngăđҫuătѭăcӫa các cөm ngành 

Thành lập Tổ công tác cөm ngành (TCC) 
cho các cөm ngành chính 

Các Sӣ có liên quan 
cho từng cөm ngành  

             

Thành lập hӝiăđồngătѭăvҩn cөm ngành cho 
các cөm ngành chính 

Các Sӣ có liên quan 
cho từng cөm ngành 
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                                              Bѭӟc thӵc 
hiӋn 

 
 

Trách nhiӋm 

2012 2013 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

  

Q1 Q2 Q3 Q4 H1 H2 

Xây dӵng quy hoҥch chi tiӃt cho cөm 
ngành (dӵa trên chiӃnălѭợc, kӃ hoҥch và lӝ 
trìnhăđҫuătѭăcӫa cөmăngƠnhăđƣăđѭợc trình 
bày trong Phҫn III cӫa báo cáo này) 

TCC với sӵ hӛ trợ cӫa 
các Phòng có liên quan 

 
            

Thӵc hiӋn quy hoҥch cөm ngành với sӵ 
giám sát cӫa TCCvà Phòng giám sát và 
thӵc hiӋnăchѭѫngătrìnhă(trìnhăbƠyăbênădѭới) 

Các phòng có liên 
quan và các bên liên 
quan khác cӫa cөm 
ngƠnh,ănhƠăđҫuătѭ;ă

thông qua Phòng giám 
sát và thӵc hiӋn 
chѭѫngătrình 

 

 

           

Giҧi pháp thӵc hiӋn mӝtămôiătrѭӡngăkinhădoanhăđẳng cҩp quӕc tӃ 

Thành lập mӝt tổ công tác do Sӣ KHĐTă
chӫ trị đӇ thúcăđẩy quá trình cҧi cách môi 
trѭӡng kinh doanh 

Sӣ KHĐT 
             

Thӵc hiӋn các sáng kiӃnăđƣăđѭợc phác thҧo 
đӇ cҧi thiӋnămôiătrѭӡngăđҫuătѭănóiăchungă
vƠăđiӇm sӕ PCI nói riêng 

Sӣ KHĐTăvới sӵ hӛ 
trợ cӫa các Sӣ có liên 

quan 
             

Phӕi hợp vớiăTCCăđӇ hoƠnăthƠnhăcácăcѫă
chӃ và chính sách ѭuăđƣiăcho các cөm 
ngành chính 

Sӣ KHĐTăvƠăTCCăvới 
sӵ hӛ trợ cӫa các Sӣ có 

liên quan 
  

 
          

Thӵc hiӋnăcѫăchӃ chính sách cҩp cөm 
ngành (cҩp tӍnh) theo từng kӃ hoҥch 

Sӣ KHĐTăvới sӵ hӛ 
trợ cӫa các Sӣ có liên 

quan 
    

 
        

Đӕi vớiăcѫăchӃ chính sách cҫnăđѭợc phê 
duyӋt ӣ cҩpătrungăѭѫngăthìăđӅ xuҩt các 
khuyӃn nghị lênăTrungăѭѫngăthôngăquaă
diӉnăđƠnăHƠăTƿnh- Trungăѭѫng (tham khảo 
phần nội dung về Hội nhập khu vực, trong 
n˱ớc và quốc tế)  

Sӣ KHĐTăvới sӵ hӛ 
trợ cӫa các Sӣ có liên 

quan 
    

 

        

Tổ chӭc các diӉnăđƠnăthѭӡng niên giӳa 
doanh nghiӋp và chính phӫ đӇ tҥoăcѫăhӝi 
đӕi thoҥi mӣ vӅ môi trѭӡng kinh doanh 

Sӣ KHĐTăvới sӵ hӛ 
trợ cӫa các Sӣ có liên 

quan 
             

Giámăsát,ăđánhăgiáăthӵc hiӋn và cҧi thiӋn 
môiătrѭӡng kinh doanh 

Phòng giám sát và 
thӵc hiӋnăchѭѫngă

trình, với sӵ hӛ trợ cӫa 
Sӣ KHĐTăvƠăcácăSӣ 

có liên quan 

     
 

       

Giҧi pháp vӅ Khoa học, Công nghӋ vƠăMôiătrѭӡng 

Khoa học và Công nghệ: 

Thành lập và khӣiăđӝngăPhòngăĐánhăgiá,ă
ChuyӇnăgiaoăvƠăThѭѫngămҥi hóa(PDCT) 

Sӣ Khoa học Công 
nghӋ              

Phӕi hợp vớiăTCCăđӇ xây dӵng các lӝ 
trình/kӃ hoҥch vӅ Khoa học và Công nghӋ 
cho từng cөmăngƠnh,ătrongăđóăbaoăgồm  Yêu cҫu công nghӋ  Sáng kiӃn vӅ thӇ chӃ (Trung tâm khai 

khoáng và luyӋn kim), Trung tâm thí 
điӇm cây trồng, Khoa BPO/ ITO 
trongătrѭӡngăđҥi học)  Xây dӵngănĕngălӵcă(ĐƠoătҥoăhѭớng 
nghiӋp, khóa học cҩp chӭng chӍ) 

Sӣ Khoa học Công 
nghӋ, TCC với sӵ hӛ 
trợ cӫa các Sӣ khác 

  

 

          

Xây dӵng kӃ hoҥch phát triӇnănĕngălӵc vӅ 
khoa học, công nghӋ trênăcѫăsӣ phӕi hợp 
với Sӣ GD&ĐT,ăSӣ LaoăĐӝng và kӃt quҧ 
đҫu vào cӫa các TCC  KhóaăđƠoătҥoăhѭớng nghiӋp  ĐƠoătҥo cҩp chӭng chӍ  Cѫăsӣ hҥ tҫng giҧng dҥy, NC&PT 

Sӣ KHCN, Sӣ 
GD&ĐT,ăSӣ LĐăvới 
sӵ hӛ trợ cӫa TCC và 

các Sӣ khác 

  

 

          

Phátăđӝng các sáng kiӃn thӇ chӃ liên quan 
đӃn khoa học, công nghӋ cho các cөm 
ngành chính theo kӃ hoҥch 

Sӣ KHCN và các bên 
liên quan chính cӫa 

cөm ngành 
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Trách nhiӋm 

2012 2013 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

  

Q1 Q2 Q3 Q4 H1 H2 

Phátăđӝng các sáng kiӃn xây dӵngănĕngă
lӵc, bao gồm mua sắm các tài sҧn phөc vө 
choăcѫăsӣ hҥ tҫng giҧng dҥy, NC&PT 

Sӣ KHCN và Sӣ LĐă
cùng với sӵ hӛ trợ cӫa 
TCC và các Sӣ khác 

    
 

        

TiӃp tөc thӵc hiӋn, giám sát kӃ hoҥch phê 
duyӋt và chuyӇn giao công nghӋ thông qua 
PDCT 

PDCT với sӵ hӛ trợ 
cӫa Sӣ KHCN và các 

Sӣ khác 
     

 
       

Xây dӵng các Tiêu chuẩn cho mӝt lӝ trình 
Sӣ KHCN cùng với sӵ 
hӛ trợ cӫa các Sӣ khác 

             

Thӵc hiӋn các tiêu chuẩnătrongănѭớc và 
khu vӵc vӅ các chính sách và hѭớng dẫn 

Sӣ KHCN cùng với sӵ 
hӛ trợ cӫa các Sӣ khác 

   
 

         

Đӕi với các tiêu chuẩn cҩp quӕcăgia,ăđӅ 
xuҩt các khuyӃn nghị lênăcѫăquanăhӳu quan 
ӣ Trungăѭѫngă 

Sӣ KHCN cùng với sӵ 
hӛ trợ cӫa các Sӣ khác 

   
 

         

TiӃp tөc giám sát viӋc thӵc hiӋn các tiêu 
chuẩn 

Sӣ KHCN cùng với sӵ 
hӛ trợ cӫa các Sӣ khác 

    
 

        

Sửaăđổi và thӵc hiӋnăcѫăchӃ đĕngăkỦăvƠăbҧo 
vӋ quyӅn sӣ hӳu trí tuӋ (IP) 

Sӣ KHCN              

TiӃp tөc thӵc hiӋn hoҥtăđӝng bҧo vӋ IP và 
kiӇm tra: các hành vi vi phҥm 

Sӣ KHCN              

Môi tr˱ờng 

ĐánhăgiáătácăđӝngămôiătrѭӡngăđӇ bổ sung 
KӃ hoҥch phát triӇn kinh tӃ- xã hӝi 

Sӣ TNMT, Sӣ KHĐT              

Xây dӵng kӃ hoҥch bҧo vӋ môiătrѭӡng chi 
tiӃtăchoăcácălƿnhăvӵcăchínhăđƣăđѭợc liӋt kê 
trong phҫnăMôiătrѭӡng cӫa báo cáo này  Công nghӋ và biӋn pháp phù hợp, 

thân thiӋn vớiămôiătrѭӡng cho các 
cөm ngành chính  Quҧn lý chҩt thҧi  QuҧnălỦănѭớc  Bҧo vӋ, phөc hồiămôiătrѭӡng vùng 
duyên hҧi, rừng  Quҧn lý thiên tai  KӃ hoҥch giҧm thiӇu biӃnăđổi khí hậu 
lâu dài  Dӵ ánăcѫăchӃ phát triӇn sҥch (CDM) 
và giҧm khí thҧi nhà kính do phá 
rừng và suy thoái rừng (REDD)  Hѭớng dẫn vӅ cácăquyăđịnh 

 

Sӣ TNMT, Sӣ KHĐT,ă
cùng với sӵ hӛ trợ cӫa 
các Sӣ khác và TCC 

 

            

Lồng ghép kӃt quҧ đánhăgiáătácăđӝng môi 
trѭӡng vào trong hoҥtăđӝng lập quy hoҥch 
cө thӇ và khoanhăvùngăđҩtăđai 

Sӣ TNMT, Sӣ Xây 
dӵng cùng với sӵ hӛ 
trợ cӫa các Sӣ khác 

             

Thӵc hiӋn các kӃ hoҥch bҧo vӋ môiătrѭӡng, 
bao gồm kӃ hoҥch quҧn lý thiên tai và 
giҧm thiӇu biӃnăđổi khí hậu 

Sӣ TNMT cùng với sӵ 
hӛ trợ cӫa các Sӣ khác 

   
 

         

ThiӃt kӃ vƠăphátăđӝngăchѭѫngătrìnhăgiáoă
dөc và nâng cao nhận thӭc vӅ bҧo vӋ môi 
trѭӡng 

Sӣ TNMT cùng với sӵ 
hӛ trợ cӫa Sӣ TruyӅn 

thông 
             

Thành lập trung tâm xây dӵngvà phөc hồi 
bӅn vӳng 

Sӣ GD&ĐT, Sӣ Xây 
dӵng, Sӣ TNMT 

             

TiӃp tөc giám sát kӃt quҧ thӵc hiӋn và có 
các biӋnăphápăđiӅu chӍnh kịp thӡi 

Sӣ TNMT cùng với sӵ 
hӛ trợ cӫa Phòng giám 

sát và thӵc hiӋn 
chѭѫngătrình 

   
 

         

GiҧiăphápăTĕngăcѭӡng Hӝi nhұp vӟi kinh t Ӄ khu vӵc, quӕc gia và quӕc tӃ 

 
Vùng duyên hải Bắc Trung Bộ 

Thành lậpăBanăđiӅu phӕiăchungăđӕi với 
vùng duyên hҧi Bắc Trung Bӝ 

Lƣnhăđҥo tӍnh (UBND) 
Sӣ KHĐT 
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2012 2013 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

  

Q1 Q2 Q3 Q4 H1 H2 

Buổi họpăđҫu tiên cӫaăBanăđiӅuăhƠnhăđӇ 
thӕng nhҩt vӅchѭѫngătrìnhăhoҥtăđӝng và 
xây dӵng kӃ hoҥch thӵc hiӋn trong thӡi 
gian 1-2ănĕmăvƠăphơnăcôngătráchănhiӋm 

BanăđiӅu hành chung, 
Sӣ KHĐTăcùngăvới sӵ 
hӛ trợ cӫa các Sӣ khác 

  
 

          

Thӵc hiӋn kӃ hoҥch theo nӝiădungăđƣăthӕng 
nhҩt Các Sӣ có liên quan              

TiӃp tөcăgiámăsát,ăđánhăgiáăvƠăcập nhật kӃ 
hoҥch 

BanăđiӅu hành chung 
cùng với sӵ hӛ trợ cӫa 

Phòng giám sát và 
thӵc hiӋnăchѭѫngătrình 

      
 

      

Quốc gia: 

Thành lập DiӉnăđƠnăđӕi thoҥi giӳa Hà 
Tƿnh- Chính phӫ đӇ đӕi thoҥiăvƠăđánhăgiáă
(định kỳ nửaănĕm)ăđӕi với 4 lƿnhăvӵc chính 
sau  Phát triӇn cөm ngành (với sӵ tham 

gia cӫa TCC, Sӣ có liên quan và các 
bӝ trungăѭѫng)  Cҧi cách hành chính, cҧi thiӋn môi 
trѭӡng kinh doanh và Chính phӫ điӋn 
từ (Sӣ KH và Bӝ KH)  Liên hӋ với các nhà tài trợ/cѫăquanăhӛ 
trợ/đӕi tác phát triӇn (Sӣ KH và các 
Sӣ khác thuӝc Bӝ KH/nhà tài trợ)  Tiêu chuẩn, khoa học, công nghӋ và 
môiătrѭӡng (Sӣ Khoa học, Công 
nghӋ, Sӣ NN&PTNT, Sӣ TNMT/ các 
sӣ khác có liên quan cӫa các Bӝ 
ngành ӣ Trungăѭѫng) 

 

Lƣnhăđҥo tӍnh (UBND) 
với sӵ hӛ trợ cӫa các 

Sӣ khác 
 

 

           

Khӣiăđӝng các cuӝc họp cӫa diӉnăđƠn 
Lƣnhăđҥo tӍnh (UBND) 
với sӵ hӛ trợ cӫa các 

Sӣ khác 
             

 
 
Giám sát kӃt quҧ thӵc hiӋnăvƠăđịnhăhѭớng 
các cuӝc họp trong thӡi gian tới cӫa diӉn 
đƠn 

Sӣ KHĐTăcùngăvới sӵ 
hӛ trợ cӫa các Sӣ khác 
và Phòng giám sát và 

thӵc hiӋnăchѭѫngătrình 

   
 

         

Quốc tế 

Thành lậpăCѫăquanăPhӕi hợp Thѭѫngămҥi 
vƠăĐҫuătѭăvƠăcácătổ công tác có liên quan, 
bao gồmăđҥi diӋnăđӃn từ các tӍnh giáp ranh 
vớiăLƠoăvƠăĐôngăTháiăLan,ăbaoăgồm các 
lƿnhăvӵc then chӕtănhѭăcѫăsӣ hҥ tҫng, 
thѭѫngămҥi,ăđҫuătѭ,ămôiătrѭӡng và nhập 
cѭầ. 

Lƣnhăđҥo TӍnh 
(UBND) cùng với Sӣ 
Ngoҥi giao và Trung 

ѭѫng 

             

 
Tổ chӭc các cuӝc họpăđánhăgiáă(nửaănĕm) 

Lƣnhăđҥo TӍnh 
(UBND) cùng với Sӣ 
Ngoҥi giao và Trung 

ѭѫng 

  
  

  
 

      

TiӃp tөcăđiӅu phӕiăvƠăđánhăgiáătiӃnăđӝ đҥt 
đѭợcăđӕi với các sӕ liӋu thӕng kê liên biên 
giới then chӕt 

Sӣ Ngoҥi giao cùng 
với sӵ hӛ trợ cӫa các 

Sӣ khác và Phòng 
giám sát và thӵc hiӋn 

chѭѫngătrình 

      

 

      

Các giҧi pháp giҧm nghèo 

Xây dӵngăChѭѫngătrìnhăgiámăsátănhằm (a) 
theo dõi viӋc thӵc hiӋn các sáng kiӃn liên 
quanăđӃn giҧmănghèoăvƠă(b)ăđánhăgiáăhiӋu 
quҧ vƠăđӅ xuҩtăcácăhƠnhăđӝng khắc phөc 
nӃu cҫn 

Sӣ NN&PTNT cùng 
với sӵ hӛ trợ cӫa các 

Sӣ khác 
             

LồngăghépăchѭѫngătrìnhănƠyăthƠnhămӝt 
hoҥtăđӝng cӫa Phòng Giám sát và Thӵc 
hiӋnăchѭѫngătrình 

Sӣ NN&PTNT cùng 
với sӵ hӛ trợ cӫa các 

Sӣ khác 
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Q1 Q2 Q3 Q4 H1 H2 

PhátăđӝngăchѭѫngătrìnhăthƠnhămӝt hoҥt 
đӝng cӫa Phòng giám sát và thӵc hiӋn 
chѭѫngătrìnhănhѭătrìnhăbƠyăbênădѭới 

Sӣ NN&PTNT cùng 
với sӵ hӛ trợ cӫa các 

Sӣ khác 
 

 
           

TheoădõiăvƠăbáoăcáoăhƠngănĕmăvƠă5-nĕmă
phù hợp với hoҥtăđӝng cӫa Phòng giám sát 
và thӵc hiӋnăchѭѫngătrình 

Sӣ NN&PTNT, Phòng 
giám sát và thӵc hiӋn 

chѭѫngătrình 
  

 
          

Giҧi pháp vӅ QuҧnălỦăvƠăGiámăsátăchѭѫngătrìnhăhiӋu quҧ 

Thành lập Phòng giám sát và thӵc hiӋn 
chѭѫngătrình 

Chi cөc Thӕng kê với 
sӵ hӛ trợ cӫa các Sӣ 

khác 
             

Phátăđӝng các hoҥtăđӝng cӫa Phòng và sӵ 
liên hӋ vớiăcácăcѫăquanăquanătrọng khác 
cӫa tӍnh 

Chi cөc Thӕng kê  
 

           

Xuҩt bҧnăBáoăcáoăđҫu tiên vӅ hiӋn trҥng 
thӵc hiӋn cӫa tӍnh 

Phòng giám sát và 
thӵc hiӋnăchѭѫngătrình 

  
 

          

Giám sát và xuҩt bҧn các Báo cáo hiӋn 
trҥngăthѭӡng niên 

Phòng giám sát, thӵc 
hiӋnăchѭѫngătrìnhăvới 

sӵ hӛ trợ cӫa các 
Sӣ/cѫăquanăkhácă(Vd: 

TCC) 

      
 

      

Xuҩt bҧn các Báo cáo 5-nĕmăvӅ đánhăgiáă
và hiӋn trҥng thӵc hiӋnăchѭѫngătrìnhă 

Phòng giám sát và 
thӵc hiӋnăchѭѫngătrình 
với sӵ hӛ trợ cӫa các 

Sӣ/cѫăquanăkhácă
(Vd:TCC) 

      

 

    

 

 

Giҧi pháp nâng cao kỹ nĕngăvƠănĕngălӵc cho khӕiăcѫăquanăquҧnălỦănhƠănѭӟc 

 
XácăđịnhăđӕiătѭợngăđƠoătҥo (Cҩp Sӣ và cҩp 
đѫnăvị thӵc hiӋn) 

Lƣnhăđҥo tӍnh (UBND) 
vớiăđҫu vào từ các Sӣ 

             

ĐánhăgiáănhuăcҫuăđƠoătҥo cӫaăcácăđӕi 
tѭợngăđƣăđѭợc lӵa chọn 

Sӣ GD&ĐT và Sӣ 
KHĐTăvƠăcóăkhҧ nĕngă
có sӵ hӛ trợ cӫa bên 
chuyên gia thӭ ba 

 
            

Xây dӵngăchѭѫngătrìnhăđƠoătҥo và học tập 
tổng hợp 

Hӛ trợ từ bên thӭ ba 
với sӵ giám sát cӫa Sӣ 
GD&ĐT và/hoặc Sӣ 

KHĐT 

 
 

           

KhӣiăđӝngăchѭѫngătrìnhăđƠoătҥo tổng hợp 
banăđҫu 

Sӣ GD&ĐT/ăSӣ 
KHĐTăvới sӵ hӛ trợ 

cӫa các Sӣ khác và bên 
thӭ ba 

   
 

         

TiӃp tөcăđánhăgiáăvƠăthӵc hiӋnăcácăchѭѫngă
trìnhăđƠoătҥoăthѭӡng niên tiӃp theo 

Sӣ GD&ĐT/ăSӣ 
KHĐT,ăvớiăđҫu vào 

đӃn từ các Vө 
    

 
        

Xácăđịnh các yêu cҫu vӅ hӋ thӕng Quҧn lý 
kiӃn thӭc cho tӍnhăđӇ bổ sungăchѭѫngătrìnhă
đƠoătҥo trên lớp và các chuyӃn tham quan 
học tập 

Sӣ GD&ĐT,ăSӣ 
KHĐT,ăSӣ TruyӅn 

thông với sӵ hӛ trợ cӫa 
bên thӭ ba 

 
 

           

Xây dӵng và khӣiăđӝngăchѭѫngătrìnhăquҧn 
lý kiӃn thӭc 

Bên xây thӭ ba xây 
dӵng phҫn mӅm với sӵ 

giám sát cӫa Sӣ 
GD&ĐTăhayăSӣ 

KHĐT 

    
 

        

Cập nhật và nâng cҩp hӋ thӕng quҧn lý 
kiӃn thӭcătrênăcѫăsӣ thѭӡng xuyên 

Sӣ GD&ĐT/ăSӣ 
KHĐT,ăvớiăđҫu vào 

đӃn từ các Vө 
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2.2 TәăchӭcăthӵcăhiӋnăquyăhoҥch 

ĐӇăcó nhӳngănhậnăthӭcăđúng đắnăvӅăquyăhoҥch,ăcũngănhѭ phѭѫng ánăquyăhoҥchăđi vàoăcuӝcăsӕng,ăbiӋnăpháp 
đҫuătiên vƠđóng vai trò vô cùngăquanătrọngălà công tác điӅuăhành,ătổăchӭcăthӵcăhiӋnăquyăhoҥch.ăDoăvậy,ăngayă
sau khi đӅăánăQuyăhoҥchă tổngă thӇăphátă triӇnăkinhă tӃă - xã hӝiă tӍnhăHà TƿnhăđӃnănĕm 2020 đѭợcăcҩpăcó thẩmă
quyӅnăphê duyӋt,ăUBND tӍnhăgiaoăchoăcác Ban ngành có liênăquanătrongătӍnhăkhẩnătrѭѫngătriӇnăkhaiăthӵcăhiӋnă
quyăhoҥchăvớiăcácănӝiădungăcөăthӇăsau: 

2.2.1 XâỔ dựng cơ chế để thực hiện quỔ hoạch 

- Xâyădӵngăcѫ chӃăchính sách đӇăhuyăđӝngămọiănguồnălӵc:ăgiành đҫuătѭđặcăbiӋtăvӅăngân sách, cácănguồnătài 
chính, các phѭѫngătiӋnăvậtăchҩtăkỹăthuật...ătҥoăđiӅuăkiӋnăchoăKT-XHăcӫaătӍnhăphátătriӇnătoànădiӋn,ăvӳngăchắc. 

- Phân công, phânăcҩpăchoăcác Ban ngành và cácăhuyӋnăthịătrongătӍnhăđѭợcăthӵcăhiӋnămӝtăsӕăchӭcănĕngăquyӅnă
hҥnăѭu tiênăvӅăthuăhútăvӕn,ăvӅăquҧnălý dân cѭ, xâyădӵngăcѫ bҧn,ănhƠđҩt,ăcác công trình phúcălợi,ăcác công trình 
vĕn hoá,ănghӋăthuật...ătrên địaăbàn. 

- Tổăchӭcăhӝiănghịărӝngărãiăvớiăcác nhƠđҫuătѭđӇăgiớiăthiӋuănhӳngăcөmăngành, ngành,ălƿnhăvӵc,ăkhuăvӵc,ănhӳngă
công trình,ădӵăán ѭu tiên và các chính sách ѭu tiên...ănhằmăthuăhút đҫuătѭ trong nѭớcăvà nѭớcăngoài. 

- XâyădӵngăquyăchӃăquanăhӋăgiӳaătӍnhăvớiăcác cѫ quan,ătổăchӭcăTrung ѭѫng,ăvớiăcácătӍnhălânăcậnăvà giӳaăcác 
huyӋnăthịătrongătӍnhăđӇătĕng cѭӡngăphӕiăhợp,ămӣărӝngăcác hìnhăthӭcăliênăkӃt,ătҥoăsӭcămҥnhătổngăhợpătrongăviӋcă
triӇnăkhaiăthӵcăhiӋnăquyăhoҥch.ăă 

- Hàng nĕm,ăUBNDătӍnhăchӫătrì mӡiăcácăBӝ,ăngành có liênăquanăӣăTrungăѭѫngăkiӇmăđiӇmăđánh giá viӋcăthӵcă
hiӋnăquyăhoҥchăphátătriӇnăkinhătӃă- xã hӝiăcӫaătӍnhăđӇăcó kӃăhoҥchăđiӅuăchӍnhăkịpăthӡi. 

2.2.2 Ph͝ biến và vận động nhân dân hỗ trợ thực hiện quỔ hoạch 

QuyăhoҥchăchӍăcó thӇăthӵcăhiӋnăthành công khi có sӵăhѭӣngăӭngăcӫaănhân dân, cӫaăcác doanh nghiêp trên địaă
bànătӍnh.ăViӋcăphổăbiӃn,ăgiҧiăthích đӇănhân dânăhiӇuăquyăhoҥchăvà hѭӣngăӭngăthamăgiaăthӵcăhiӋnăquyăhoҥchălà 
hӃtăsӭcăquanătrọng.ăĐơyăcũngălà thӵcăhiӋnăquyăchӃădânăchӫăcӫaăĐҧng.ăĐӇălàm đѭợcăviӋcănàyăcҫn: 

- CôngăbӕăquyăhoҥchătổngăthӇăphátătriӇnăkinhătӃă- xã hӝiăcӫaătӍnhăđӃnănĕm 2020. TuyênătruyӅn,ăthuăhútăsӵăchúý 
cӫaănhân dân và mӣărӝngăsӵăhiӇuăbiӃtăvӅăcông tácăquyăhoҥchătrongăcánăbӝăviênăchӭc,ătrongădân cѭ,ătrongăgiớiă
kinh doanh và các nhƠđҫuătѭđӇăthӵcăhiӋnăquyăhoҥch.ă 

- Công khai cho dânăbiӃtăcácălƿnhăvӵcăquyăhoҥchăquanătrọngănhѭ:ăquyăhoҥchăsửădөngăđҩt,ăquyăhoҥchămặtăbằngă
các khu côngănghiӋp,ăkhuăduălịch,ăquyăhoҥchăhӋăthӕngăđô thịăvà các khu dân cѭ tậpătrung... 

- PhổăbiӃnărӝngărãi trong nhân dân các ngành,ălƿnhăvӵc,ălãnhăthổăđѭợcăkhuyӃnăkhích ѭu tiên. 

- CөăthӇăhóa cácănӝiădungăquyăhoҥchăvào các chѭѫng trìnhănghịăsӵ,ăchѭѫng trình làmăviӋcăcӫaăcácăcҩpăӫy,ăchính 
quyӅnăcѫ sӣ. 
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2.2.3 Thường ồuỔên cập nhật, cụ thể hóa các nội dung quỔ hoạch 

Trong quá trìnhăthӵcăhiӋnăsӁăcó nhiӅuăvҩnăđӅămớiănẩyăsinh, mà bҧnăthânăquyăhoҥchăkhôngăthӇălѭӡngăhӃtăđѭợc.ă
Hѫnă thӃănӳaăbҧnăquyăhoҥchă tổngă thӇăkhôngă thӇăbaoăquátăhӃtăđѭợcămọiăchiă tiӃtă cӫaăvҩnăđӅ.ăDoăvậyăcҫnăphҧiă
thѭӡngăxuyênăcậpănhҩt,ăbổăsungăvà chiătiӃtăhóaăquyăhoҥch.ăNhӳngăviӋcăcҫnălàm là: 

- Phân công trách nhiӋmărõ ràngăchoătừngăcѫ quanătriӇnăkhaiă thӵcăhiӋnăcácăphҫnăcөăthӇăcӫaăquyăhoҥchăthuӝcă
thẩmăquyӅn,ătráchănhiӋmăcӫaăcҩp,ăngành tѭѫngăӭng.ă 

- Thѭӡngăxuyênăbổăsungăquyăhoҥchăchoăphù hợpăvớiădiӉnăbiӃnătình hìnhăquӕcătӃ,ătình hình phátătriӇnăkinhătӃăxã 
hӝiăcӫa đҩtănѭớcăvà cӫaătӍnh 

- TiӃnăhành điӅuătra,ăđánh giá,ăcậpănhậtăcác tàiăliӋuăcѫ bҧn,ăcөăthӇăcácănguồnătài nguyên làm cѫ sӣăchắcăchắnăchoă
NC&PT chiătiӃt. 

- ThӵcăhiӋnăquyăhoҥchăchiătiӃtăcó liên quan. 

2.2.4 Cụ thể hóa quỔ hoạch thành các kế hoạch 5 năm, hàng năm 

TrongătổăchӭcăthӵcăhiӋnăquyăhoҥch,ăvҩnăđӅăphân chia giai đoҥnăđӇăthӵcăhiӋnălà rҩtăquanătrọng.ăMөcăđích phân 
chia giai đoҥnălƠđӇăxác địnhănhӳngăbѭớcăđi phù hợpăchoătừngăkӃăhoҥchă5ănĕm.ăDoăvậyăviӋcăxâyădӵngăkӃăhoҥchă
5 nĕmăcҫnăbám sát cácămөcătiêu vƠđịnhăhѭớngăphátătriӇnătrongăquyăhoҥch.ăNӝiădungăcӫaăkӃăhoҥchă5ănĕmăphҧiă
thӇăhiӋnăđѭợcătѭ tѭӣngăchӍăđҥoăcӫaăTӍnhăuỷ,ăUBND và cөăthӇăhóa đѭợcăcácămөcătiêuăquyăhoҥch,ălҩyăcácămөcă
tiêuăquyăhoҥchălàm cѫ sӣ.ăĐồngăthӡiăcácăkӃăhoҥchăhàng nĕmăcũngăphҧiăphù hợpăvớiăkӃăhoҥchă5ănĕm. 

2.2.5 Tăng cường công tác kiểm tra giám sát thực hiện quỔ hoạch 

Sau khi phê duyӋt,ăquyăhoҥchăphҧiătrӣăthành vĕnăkiӋnăcó tínhăchҩtăpháp lý làm cѫ sӣăchoăcácăhoҥtăđӝngăphát 
triӇnăkinhătӃă- xã hӝiătrên địaăbànătӍnh.ăChӫătịchăUBND tӍnhătrӵcătiӃpăchӍăđҥoătriӇnăkhaiăthӵcăhiӋn,ătổăchӭcăkiӇmă
tra, giám sátăthӵcăhiӋnăquyăhoҥch.ăCácăcҩpăӫyăĐҧngăthôngăquaăhӋăthӕngăcӫaămìnhăcҫnăphҧiăcóđӫăthông tin đӇăkịpă
thӡiăphátăhiӋnăvҩnăđӅăvà cóý kiӃnăchӍăđҥo.ăHӝiăđồngănhân dân cácăcҩpăđҥiădiӋnăchoănhân dân,ătҥoăđiӅuăkiӋnăchoă
nhân dân tham gia giám sátăthӵcăhiӋnăquyăhoҥch. 

2.2.6 Phân công thực hiện quỔ hoạch 

QuyăhoҥchătổngăthӇăphátătriӇnăkinhătӃă- xã hӝiătӍnhăphҧiăđѭợcătổăchӭcătriӇnăkhaiăthӵcăhiӋnăđồngăbӝ,ăcó sӵăphân 
công tráchănhiӋmărõ ràng và phӕiăhợpăchặtăchӁăgiӳaăcácăcҩp,ăcác ngành trong tӍnhătrongăquá trìnhăthӵcăhiӋn.ăDoă
vậyăsauăkhiăquyăhoҥchăđѭợcăcҩpăcó thẩmăquyӅnăphê duyӋt,ăUBNDătӍnhăcҫnăphân côngăcөăthӇăchoăcácăcҩp,ăcác 
ngànhătrongătӍnhăđӇătổăchӭcătriӇnăkhaiăthӵcăhiӋn.ă 
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DANHăMӨCăVIӂTăTҲT 
TT ViӃtăTắt ĐҫyăĐӫ 
1 ADB NgơnăhƠngăPhátătriӇnăchơuăÁ 
2 ASEAN HiӋpăhӝiăcácăQuӕcăgiaăĐôngăNamăÁ 
3 BPO ThuêăngoƠiăQuyătrìnhăNghiӋpăvө 
4 CAGR TĕngătrѭӣngăTrungăbìnhăCӝngăgӝpăHƠngănĕm 
5 CDM CѫăchӃăPhátătriӇnăsҥch 
6 CNTT CôngănghӋăthôngătin 
7 CSHT CѫăsӣăHҥătҫng 
8 FAO TổăchӭcăNôngălѭѫngăLiênăHợpăQuӕc 
9 GD-ĐT Giáoădөcă- ĐƠoătҥo 
10 GDP TổngăsҧnăphẩmăQuӕcănӝi 
11 GDTX GiáoădөcăThѭӡngăxuyên 
12 GTVT GiaoăthôngăVậnătҧi 
13 HN - DN HѭớngănghiӋpă- dҥyănghӅ 
14 IP SӣăhӳuăTríătuӋ 
15 ITO ThuêăngoƠiăcôngănghӋăthôngătin 
16 KCN Khu côngănghiӋp 
17 KHCN KhoaăhọcăvƠăCôngănghӋ 
18 KHĐT KӃăhoҥchăvƠăĐҫuătѭ 
19 KKT KhuăkinhătӃ 
20 KPO ThuêăngoƠiăQuyătrìnhăKiӃnăthӭc 
21 LĐTBXH Laoăđӝng,ăThѭѫngăbinhăvƠăXƣăhӝi 
22 MN Mҫmănon 
23 NC&PT NghiênăcӭuăvƠăPhátătriӇnă 
24 NGO TổăchӭcăPhiăchínhăphӫ 
25 NNPTNT NôngănghiӋpăvƠăPhátătriӇnăNôngăthôn 
26 ODA HӛătrợăPhátătriӇnăChínhăthӭc 
27 PCI ChӍăsӕăNĕngălӵcăCҥnhătranhăCҩpătӍnh 
28 PDCT PhòngăĐánhăgiá,ăChuyӇnăgiaoăvƠăThѭѫngămҥiăhóa 
29 QL Quӕcălӝ 
31 TCC TổăCôngătácăCөmăngƠnh 
32 TH TiӇuăhọc 
33 THCS Trung họcăCѫăsӣ 
34 THPT TrungăhọcăPhổăthông 
35 TNMT TƠiănguyênăMôiătrѭӡng 
36 UBND ӪyăbanăNhơnădơn 
37 UNDP ChѭѫngătrìnhăPhátătriӇnăLiênăHợpăQuӕc 
38 VCCI PhòngăCôngănghiӋpăvƠăThѭѫngămҥiăViӋtăNam 
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 TÀI LI ӊUăTHAMăKHҦO 

CácăҨnăphẩmăvƠăBáo cáoănghiênăcӭu 

BanăĐiӅuăhƠnhăvӅăđiӅuătraădơnăsӕăvƠănhƠăӣătoƠnăquӕcă―ĐiӅuătraădơnăsӕăvƠănhƠăӣăcӫaăViӋtăNamă2009‖,ă2010.ă 

Filardo,ăMaryăvƠăJeffăVincent.ă"NghiênăcӭuăvӅătácăđӝngăcӫaăcácăcѫăsӣăđӕiăvớiăsinhăviênăvƠăgiҧngăviên."ă2010. 

TrѭӡngăKinhădoanhăHarvard. "CácănӅnătҧngăkinhătӃăviămôăđӕiăvớiăsӵăthịnhăvѭợng:ăKӃtăquҧăthuăđѭợcătừăChӍăsӕă
cҥnhătranhăkinhădoanh‖.ă2008. 

ViӋnăChiӃnălѭợcăvƠăchínhăsáchăvӅătƠiănguyênăthiênănhiênăvƠămôiătrѭӡng,ăViӋtăNamăvƠăUNDP.ă―Nghiênăcӭuătổngă
quanăvӅănghèoăđóiăvƠămôiătrѭӡngăӣăHƠăTƿnh‖.ă2006. 

ViӋnăChiӃnălѭợcăvƠăchínhăsáchăvӅătƠiănguyênăthiênănhiênăvƠămôiătrѭӡng,ăViӋtăNam.ă"BáoăcáoăđánhăgiáăcӫaăHƠă
TƿnhăvӅăbiӃnăđổiăkhíăhậu."ă2009. 

ViӋnănghiênăcӭuăvӅăthépăvƠăsắtăquӕcătӃă―ThépăvƠăBҥn:ăSӕăphậnăcӫaăThép‖.ă2009. 

ViӋnăPhátătriӇnăNhậtăBҧn‖ăNghiênăcӭuăkӃăhoҥchăphátătriӇnăcӫaăcửaăkhẩuăgiӳaăLƠoăvƠăViӋtăNam."ă2010. 

BӝăNôngăLơmăvƠăThӫyăsҧnăNhậtăBҧn"KӃăhoҥchăphátătriӇnăLѭѫngăthӵc,ăNôngănghiӋpăvƠăhӝătrangătrҥi"ă2009. 

Oxfam.ă"Báoăcáoătómătắtă– ĐánhăgiáănhanhăcӫaăHƠăTƿnh."ă2010. 

BӝăphậnăDơnăsӕ,ăCөcăKinh tӃăvƠăXƣăhӝi,ăBanăthѭăkỦăLHQ.ă"TriӇnăvọngăDơnăsӕăThӃăgiới:ăThӵcătrҥngănĕm2008."ă
2008. 

BӝăphậnăDơnăsӕ,ăCөcăKinhătӃăvƠăXƣăhӝi,ăBanăthѭăkỦăLHQ.ă"TriӇnăvọngăDơnăsӕăThӃăgiới:ăThӵcătrҥngănĕmă2008."ă
2008. 

Porter,ăMichael.ă"KhungăKimăcѭѫng."ă 

RISI.ă"Nghiênăcӭu:ăĐánhăgiáăngƠnhăkinhădoanhăbӝtăgӛăquӕcătӃănĕmă2011."ă2011. 

RobertăJ.,ăBarro.ă―CácăyӃuătӕăquyӃtăđịnhătĕngătrѭӣngăkinhătӃ‖ă1995. 

ViӋnănghiênăcӭuăthépăvƠăsắtăĐôngăNamăÁ.ă"KỷăyӃuăngƠnhăthépănĕmă2010."ă2010. 

BáoăcáoăcҥnhătranhătoƠnăcҫu.ă"ThúcăđẩyănӅnătҧngăkinhătӃ viămôăchoăsӵăthịnhăvѭợng:ăChӍăsӕăcҥnhătranhăhiӋnătҥi."ă
2001. 

USAIDăvƠăSángăkiӃnăcҥnhătranhăcӫaăViӋtăNam.ă"ăChӍăsӕăCҥnhătranhăcӫaătӍnhă2009."ă2009.ă 

USAIDăvƠăSángăkiӃnăcҥnhătranhăcӫaăViӋtăNam.ă"ăChӍăsӕăCҥnhătranhăcӫaătӍnhă2010‖.ă2010. 

CөcăĐӕiănӝiăHoaăKỳă– ĐiӅuătraăđịaăchҩtăcӫaăHoaăKỳă"NiênăgiámăkhoángăsҧnăViӋtăNamă2008"ă2010. 

SángăkiӃnăCҥnhătranhăcӫaăViӋtăNamă"HìnhăthƠnhăvƠăthӵcăhiӋnăcácănguồnălӵcălaoăđӝng:ăchínhăsáchăphátătriӇnăchoă
cácădoanhănghiӋpăcҩpătӍnh."ă2009. 
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HiӋpăhӝiăThépăThӃăgiới.ă"NiêmăgiámăngƠnhăthép 2009." 2009. 

BáoăcáoăcӫaăChínhăphӫăViӋtăNam 

SӣăLĐTBXH HƠăTƿnh.ă―Dơnăsӕ,ăViӋcălƠmăvƠătìnhăhìnhăthҩtănghiӋpăӣăHƠăTƿnh‖ănĕmă2010 

TổngăcөcăThӕngăkê.ă"NiênăgiámăViӋtăNamă2009."ă2009. 

TổngăcөcăThӕngăkê.ă"ĐiӅuătraămӭcăsӕngăngѭӡiădơnăViӋtăNam."ă2009. 

VĕnăphòngăthӕngăkêăHƠăTƿnh.ă―NiênăgiámăthӕngăkêăHƠăTƿnh.‖ănĕmă2001ă 

VĕnăphòngăthӕngăkêăHƠăTƿnh.ă―NiênăgiámăthӕngăkêăHƠăTƿnh.‖ănĕmă2005ă 

VĕnăphòngăthӕngăkêăHƠăTƿnh.ă―NiênăgiámăthӕngăkêăHƠăTƿnh.‖ănĕmă2009 

VĕnăphòngăthӕngăkêăHƠăTƿnh.ă―NiênăgiámăthӕngăkêăHƠăTƿnh.‖ănĕm 2010 
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